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LỜI GIỚI THIỆU 


Trong nhiều thập kỷ gần đây, lịch sử Nhà nước và Pháp quyền ở Việt Nam 
đã thu hút được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả trong nước và trên thế 
giới, với những hướng tiếp cận tuy có sự khác nhau, nhưng trên cùng một nhận 
thức mới. Trong khi trình bày về lịch sử Nhà nước quân chủ Việt Nam, không 
thể chỉ khảo sát về Nhà nước Đại Việt - Đại Nam của dân tộc đa số (Kinh), mà 
còn phải khảo sát cả Nhà nước Champa của dân tộc Chăm, từng tôn tại trên mảnh 
đất hình chữ S này. 


Lịch sử Nhà nước quân chủ Việt Nam, được trình bày từ khi Ngô Quyền 
thành lập Vương triều Ngô (939) đến khi Vương triều Nguyễn không còn duy trì 
được nền độc lập, tự chủ nữa (1884). Trong thời gian gần 10 thế kỷ ấy, Nhà nước 
quân chủ Việt Nam là sự hình thành, phát triển và kế tục của 12 triểu đại: Ngô, 
Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ, Mạc, Lê - Trịnh, Chúa Nguyễn, Tây Sơn, 
Nguyễn của dân tộc Kinh cùng với Vương quốc Champa của dân tộc Chăm. 
Trước đây, sử gia thời quân chủ đứng trên lập trường Nho giáo, chỉ những triều 
đại chính thống mới được chép riêng thành Kỷ, như: Kỷ nhà Lý, Kỷ nhà Trần, Kỷ 
nhà Lê...; những triều đại không chính thống thì bị gọi là "Nhuận triểu" (triều 
đại thừa), "g„y friểu" (triều đại giả dối), như: triều Hồ, triều Mạc... Để nhìn 
nhận, đánh giá một cách khách quan những "Nhuận triều", “Ngụy triều" nói trên, 
có nhiều cuộc hội thảo khoa học đã được tổ chức, nhiều công trình nghiên cứu 
được công bố; góp phần nâng cao nhận thức toàn diện về những đóng góp của 
Vương triều Hồ, Vương triều Mạc và Vương triều Tây Sơn... đối với tiến trình 
lịch sử dân tộc. 


Chúng ta đều biết: Tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam là một 
trong những biểu hiện rõ ràng, cụ thể của nền văn minh, văn hóa - chính trị của 
dân tộc Việt Nam. Một nhà nước mạnh, một vương triều mạnh, tùy thuộc rất 
nhiều ở việc Nhà nước ấy được tổ chức như thế nào? Tổ chức bộ máy Nhà nước 
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có khoa học không và vận hành có thật hữu hiệu không? Nhận thức được tầm quan 
trọng của các vấn đề trên, nhiều nhà khoa học đã đi sâu nghiên cứu về tổ chức bộ 
máy Nhà nước quân chủ Việt Nam (939-1884). Tuy nhiên, những công trình Ấy, 
phần lớn chỉ mới mô tả một số thiết chế quan trọng của Nhà nước quân chủ như: 
chính quyền trung ương, chính quyền địa phương, tổ chức quân đội..., chứ chưa quan 
tâm đúng mức đến các thành tố khác của tổ chức Nhà nước quân chủ như: pháp 
luật, việc kiểm tra, giám sát, việc đào tạo, tuyển dụng quan lại, nhiệm vụ, quyền 
lợi, khảo khóa quan lại, vấn đề khen thưởng, kỷ luật, hưu trí của quan lại. v.v... 


Cuốn sách Tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam (từ năm 939 đến 
năm 1884) của PGS.TS. Nguyễn Minh Tường là một sự cố gắng, một thành tựu 
mới trên bước đường tiếp tục nghiên cứu về tô chức bộ máy Nhà nước quân chủ 
Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc. Trên cơ sở tiếp thu những thành tựu 
nghiên cứu đã có và khai thác triệt để những thành tựu nghiên cứu mới của giới 
sử học Việt Nam và quốc tế, PGS.TS. Nguyễn Minh Tường đã nghiên cứu một 
cách hệ thống và toàn diện về tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam trải 
qua các triều đại: Ngô, Định, Tiền Lê, Lý, Champa, Trần, Hồ, Lê Sơ, Mạc, Lê 
Trung hưng, Chúa Nguyễn, Tây Sơn và Nguyễn. 


Một nội dung quan trọng của công trình là tác giả đã phân tích, so sánh sự 
khác biệt và nêu lên đặc trưng của tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam, 
qua từng triều đại. Ngoài ra, PGS.TS. Nguyễn Minh Tường còn làm rõ nguồn 
gốc, danh xưng của từng chức quan, hay từng cơ quan của Nhà nước quân chủ 
Việt Nam khi tham khảo quan chế Trung Hoa. PGS.TS. Nguyễn Minh Tường đã 
trình bày hệ thống, cụ thể mọi mặt về tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt 
Nam qua 8Š nội dung: ]. Tổ chức chính quyên trung ương; 2. Tổ chức chính quyền 
địa phương; 3. Tổ chức quân đội; 4. Vấn đề ban hành luật pháp và việc thực thi 
pháp luật; 5. Cơ quan kiểm tra, giám sát bộ máy Nhà nước; 6. Cách tuyển bổ 
quan lại và lệ phong tước; 7. Nhiệm vụ và quyển lợi của hàng ngũ quan lại; 8. 
Vấn đề khảo khóa, thưởng phạt về chế độ hưu trí của quan lại. Qua đó, rút ra 
những bài học kinh nghiệm cho hiện tại. 

Công trình 7: ồ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam (từ năm 939 đến 
năm 1884) của PGS.TS. Nguyễn Minh Tường được kết cầu thành 10 chương, với 
các nội dung chính như sau: 
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Lời giới thiệu 


- Chương I: Khái luận về tổ chức Nhà nước quân chủ trong lịch sử phương 
Đông. Tác giả khảo sát một vài mô hình Nhà nước quân chủ tiêu biểu ở phương 
Đông, như: Nhà nước quân chủ Trung Quốc, Nhà nước quân chủ Nhật Bản, Nhà 
nước quân chủ Thái Lan. Đồng thời, tác giả làm rõ sự khác nhau giữa chế độ 
phong kiến Tây Âu và chế độ quán chủ phương Đông. 


- Chương II: Tổ chức chính quyên Trung ương (từ thời Ngô đến Lê Sơ). Tác 
giả tập trung làm rõ tổ chức chính quyên trung ương thời Ngô (939-965), thời 
Đinh (968-980), thời Tiền Lê (981-1009), thời Lý (1009-1225), thời vương quốc 
Champa từ thế kỷ II đến thế kỷ X và Vương triều Phật Thệ (Vijaya từ thế kỷ 
XI-XV), thời Trần (1225-1400), thời Hỗ (1400-1407), thời Lê Sơ (1428-1527). 


- Chương III: Tổ chức chính quyên trung ương (từ thời Mạc đến thời Nguyễn). 
Tác giả làm rõ tổ chức chính quyền trung ương thời Mạc (1527-1592), thời Lê - 
Trịnh ở Đàng Ngoài (1599-1789), thời Chúa Nguyễn ở Đàng Trong (1558-1777), 
thời Tây Sơn (1778-1802), thời Nguyễn độc lập (1802-1884). 


- Chương IV: Tổ chức chính quyền địa phương. Tác giả tìm hiểu về tổ chức 
chính quyền địa phương các thời: Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Champa, Trần, Hồ, Lê Sơ, 
Mạc, Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài, Chúa Nguyễn ở Đàng Trong, Tây Sơn và Nguyễn. 


- Chương V: Tổ chức quân đội. Tác giả tập trung giới thiệu mô hình quân 
đội các thời Đinh, Tiền Lê, Lý, Champa, Trần, Hồ, Lê Sơ, Mạc, Lê - Trịnh ở Đàng 
Ngoài, Chúa Nguyễn ở Đàng Trong, Tây Sơn và Nguyễn. 


- Chương VI: Vấn đề ban hành luật pháp và thực thi pháp luật. Tác giả làm 
rõ những cố gắng của những người đứng đầu Nhà nước quân chủ Việt Nam trong 
việc nghiên cứu, biên soạn luật pháp và đưa pháp luật vào đời sống xã hội. Tác 
giả cũng phân tích rõ về những thành tựu của nền pháp luật Việt Nam, qua việc 
biên soạn hai bộ: Quốc triều hình luật (hay Luật Hồng Đức) dưới thời Lê Sơ và 
Hoàng Việt luật lệ (hay Luật Gia Long) dưới thời vua Nguyễn. 


Chương VII: Cơ quan kiểm tra, giám sát bộ máy Nhà nước. Tác giả giới 
thiệu về các cơ quan kiểm tra, giám sát bộ máy Nhà nước (Ngự sử đài, hay Đô 
sát viện), theo nhóm: Lý - Trần - Hồ; Lê Sơ - Mạc; Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài; 
Tây Sơn - triều Nguyễn. Tác giả chứng minh cho biết các triều như: Ngô - Đinh - 
Tiền Lê và Chúa Nguyễn ở Đàng Trong, do nhiều lý do chưa tổ chức cơ quan 
kiểm tra, giám sát này. 
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- Chương VI: Cách tuyển bổ quan lại và lệ phong tước. lo sự hạn chế 
của sử liệu, nên tác giả chỉ trình bày cách tuyển bổ quan lại và lệ phong tước từ 
thời Lý đến thời Nguyễn. Tác giả làm rõ 3 phương thức chính tuyển bổ quan lại 
dưới thời quân chủ là: nhiệm tử, khoa cử (hay tuyển cử) và tiến cử (hay bảo cử), 
trong đó càng về sau, phương thức khoa cử (hay tuyển cử) được Nhà nước quân 
chủ coi trọng hơn. Tác giả cũng làm rõ các hình thức phong tước, từ lệ tập phong, 
tập tước đến tích phong, truy phong... của Nhà nước quân chủ Việt Nam. 

- Chương IX: Nhiệm vụ và quyên lợi của quan lại. Tác giả làm rõ trách 
nhiệm và quyền lợi tinh thần, quyền lợi vật chất của quan lại trong tổ chức chính 
quyên quân chủ. 

- Chương X: Vấn đề khảo khóa, thưởng phạt và chế độ hưu trí của quan lại. 
Trong lịch sử quan chế của Nhà nước quân chủ Việt Nam dưới các thời Ngô, 
Đinh, Tiền Lê, không thấy sử cũ ghi chép về chế độ khảo khóa quan lại. Do vậy, 
trong chương này, tác giả chỉ trình bày vấn đề trên từ thời Lý đến thời Nguyễn. 
Ngoài ra, tác giả còn trình bày về lệ hồi tị (né tránh) và chế độ hưu trí của quan 
lại trong bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam. 

Tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam (từ năm 939 đến năm 1884) của 
PGS.TS. Nguyễn Minh Tường là một công trình khoa học biên soạn công phu, 
nghiêm túc, có những đóng góp khoa học tích cực vào sự nghiệp nghiên cứu lịch 
sử Nhà nước quân chủ Việt Nam. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
đã và đang tiến hành cải cách nền hành chính quốc gia, từ trung ương xuống 
địa phương; chúng tôi thiết nghĩ nội dung của công trình này, sẽ góp phần 
không nhỏ giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà nghiên 
cứu... những bài học kinh nghiệm bổ ích và quý báu trong khi thực thi chức 
trách của mình. 

Tôi xin trân trọng giới thiệu công trình 7 6 chức bộ máy Nhà nước quân chủ 
Việt Nam (từ năm 939 đến năm 1884) của PGS.TS. Nguyễn Minh Tường với 
đông đảo bạn đọc. 


Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2015 
Viện trưởng Viện Sử học 
PGS.TS. ĐINH QUANG HẢI 


LỜI TÁC GIẢ 


Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, thế kỷ X đánh dấu một chuyển biến lớn 
lao về nhiều mặt có ý nghĩa như một bước ngoặt của lịch sử dân tộc. Đó là thời 
kỳ, cha ông ta đã giành được độc lập dân tộc, chấm dứt họa mắt nước kéo đài 
hơn 1.000 năm Bắc thuộc (179 tr.Cn - 905 s.Cn) và mở ra một kỷ nguyên mới: 
Kỷ nguyên độc lập, tự chủ của đất nước. 


Thành tựu trọng đại mang tính bản lề của thế kỷ ấy là sự thành lập và củng 
cố chính quyên dân tộc độc /ập, từ nền móng ban đầu của Chính quyên họ Khúc 
(905-930), o Dương (931-937), đến các vương triều: Ngô (939-965), Định (968- 
980), Tiển Lê (980-1009). Trong số chính quyên dân tộc độc lập kể trên, thì Vương 
triều Ngô (939-965) được giới sử học xem như một Nhà nước quân chú mở đầu 
của Kỷ nguyên văn mình Đại Việt. 


Các sử gia, từ trước đên nay, đêu đánh giá rât cao tính chất và vị trí của Nhà 
nước quán chủ thời Ngô trong tiên trình lịch sử dân tộc. 


Sử gia Ngô Sĩ Liên, thế kỷ XV, nhận định: Tiền Ngô [Vương] nổi lên 
không chỉ có công chiến thắng mà thôi, việc đặt trăm quan, chế định triều nghỉ 


phẩm phục, có thê thấy được quy mô của bậc đề vương... 


Giáo sư Đào Duy Anh cho răng: "... Đến nửa thế kỷ X, cuộc đấu tranh giải 
phóng của ta đã biểu hiện được một tinh thần dân tộc tự chủ vững hơn để đi 
đến thành công... Nhà Ngô xây dựng Nhà nước tự chủ cũng là chỉ ở trên lãnh 
thổ họ Dương đã khôi phục được thôi... So với địa vực của nước Âu Lạc xưa, thì 
lãnh thô do nhà Ngô khôi phục nhỏ hơn. Nhưng về phương điện cư dân và địa lì 
thì lãnh thổ ấy có tính chất thông nhất hơn, vì thế mà chính nó là cơ sở thống 
nhất đầu tiên để phát triển thêm về phía tây và phía nam thành lãnh thổ dân tộc 


rộng hƠơn...". 
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Giáo sư Phan Huy Lê cũng nhận định: Sau chiến thắng Bạch Đăng đập tan 
mộng xâm lược trở lại của Nam Hán, Ngô Quyên tiễn lên xưng Vương hiệu, tự 
khẳng định là một vương quốc độc lập... Vương quốc đời Ngô và nước Đại Cồ 
Việt đời Định, Tiền Lê là một quốc gia độc lập, có Nhà nuớc riêng, quân đội riêng 
và làm chủ một giang sơn riêng... 

Qua đó, cho ta thấy Nhà nước quân chủ thời Ngô (939-965) giữ vị trí như 
Nhà nước đầu tiên trong tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam. Nhà 
nước quân chủ Việt Nam kéo dài từ khi Ngô Quyền sáng lập Vương triều Ngô 
(939) đến khi Vương triều Nguyễn không còn giữ được nền độc lập tự chủ nữa 
(1884). Trong thời gian gần 9 thế kỷ rưỡi (939-1884) này, tổ chức bộ máy Nhà 
nước quân chủ Việt Nam liên tục được hoàn thiện, theo xu hướng ngày càng tăng 
cường tính chất tập quyền và thống nhất. 


Có thể nói, nhiều vấn đề của lịch sử dân tộc, của văn hóa dân tộc, sẽ không 
sáng tỏ, nêu chúng ta không hiểu về tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt 
Nam. Lịch sử nhà nước và pháp quyền Việt Nam là một trong những di sản văn 
hóa, di sản văn minh truyền thống. Tìm hiểu học tập và kế thừa văn hóa chính trị 
của cha ông để lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng với chúng ta hiện nay. Chúng ta 
hiểu biết quá khứ dân tộc, để biết rõ hơn hiện tại, và dự báo tương lai của những 
sinh hoạt văn hóa - chính trị của con người Việt Nam. 


Cho đến gần đây, nhận thức và đánh giá về vai trò của tổ chức bộ máy Nhà 
nước quân chủ Việt Nam còn những ÿ kiến khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. 
Đó là hiện tượng bình thường trong đời sống khoa học, nhất là khoa học xã hội 
và nhân văn. Nhưng đứng về yêu cầu nhận thức của từng cá nhân hay của cả xã 
hội bao giờ cũng muốn đạt tới chân lý. Lịch sử tổ chức bộ máy Nhà nước quân 
chủ Việt Nam, với các thể chế chính trị cụ thể của các triều đại, các hiện tượng 
đời sống sinh hoạt chính trị đã được sử cũ miêu tả, ghi chép, có thể giúp người 
đọc nhận thức được phần nào tính chất, vai trò của nó. 

Ở Việt Nam, từ trước đến nay, đã có nhiều cuốn sách, nhiều luận văn viết 
về lịch sử Nhà nước và Pháp quyền, trong đó có những cuốn chuyên bàn về tổ 
chức bộ máy Nhà nước quân chủ, cũng có những cuốn chỉ dành một số trang bản 
thêm về vấn để này. Nếu kể trong thời kỳ quân chủ, thì có các cuốn: Lịch triểu 
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hiến chương loại chí (Quan chức chí) của Phan Huy Chú, Sử học bị khảo (Quan 
chế khảo) của Đặng Xuân Bảng, v.v... Thời kỳ cận hiện đại có cuốn: Sơ rhảo 
lịch sử Nhà nước và pháp quyên Việt Nam của Đình Gia Trinh, Tổ chức chính 
quyên thời kỳ phong kiến Việt Nam của Nguyễn Minh Tuấn... Các cuốn sách ấy 
đều có những giá trị nhất định, đều đáp ứng phần nào những yêu cầu hiểu biết 
đương thời, đều để lại kiến thức và kinh nghiệm cho những người tiếp tục công 
việc biên soạn về Nhà nước quân chủ Việt Nam sau này. 


Nhưng do ra đời trong những hoàn cảnh nhât định, các cuôn sách trên đều 
có những hạn chê so với yêu câu tìm hiêu của bạn đọc ngày nay: 


Phần Quan chức chí (Lịch triều hiến chương loại chí) của Phan Huy Chú mới 
chỉ tập trung tìm hiểu và giới thiệu về Nhà nước quân chủ thời Lý đến cuối thời 
Lê - Trịnh, chưa giới thiệu gì về Nhà nước Mạc, Nhà nước của Chúa Nguyễn Ở 
Đàng Trong, Nhà nước Tây Sơn và Nhà nước Nguyễn. 


Phần Quan chế khảo (Sử học bị khảo) của Đặng Xuân Bảng chỉ chủ yếu khảo 
sát các chức quan trong bộ máy chính quyền trung ương từ triều Đình đến triều 
Nguyễn, mà ít chú ý đến bộ máy chính quyền địa phương... Cuốn Sơ (hảo lịch sử 
Nhà nước và pháp quyên Việt Nam của Đinh Gia Trinh, thì phần viết về tổ chức bộ 
máy Nhà nước quá tóm tắt, mà đành sự chú ý hơn về tình hình biên soạn luật pháp 
và việc thực thi pháp luật trong tiễn trình lịch sử dân tộc. Cuỗn Tổ chức chính quyên 
thời kỳ phong kiến ở Việt Nam của Nguyễn Minh Tuấn, thì mới trình bày về tô chức 
chính quyền trung ương, tổ chức chính quyền địa phương... còn nhiều thành tô khác 
của tổ chức chính quyền như: việc tuyển bồ quan lại, việc phong tước, việc khen 
thưởng, kỷ luật, v.v... chưa được bàn tới. Trong số sách trên, chưa có cuốn nào trình 
bày một cách hệ thống sự hình thành, phát triển của tổ chức bộ máy Nhà nước Việt 
Nam từ năm 939 đến năm 1884. Hơn nữa, trong số ấy, có cuốn viết đưới thời quân 
chủ, tác giả bị chỉ phối bởi tư tưởng chính thống của lập trường Nho giáo, nên đối 
VỚI Các vương triều quân chủ họ coi là "Ngzy triêu", "Nhuận triểu" như: Nhà Hồ, 
Nhà Mạc, Nhà Tây Sơn, hầu như bị bỏ qua không được nói đến... 

Mấy chục năm lại đây, các bộ môn như: Sử học, Luật học, Triết học, Chính 
trị học... của Việt Nam đều có những tiến bộ lớn, không những về phương diện 
phát hiện tư liệu mới, mà còn cả về phương diện phương pháp luận, phương pháp 
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tiếp cận vân đê, nội dung kiên giải, v.v... Tât cả những thành tựu đó, đều tạo 
những điều kiện thuận lợi cho việc biên soạn một cuốn lịch sử về tổ chức bộ máy 
Nhà nước quân chủ Việt Nam với dung lượng và chât lượng cao hơn trước. 


Khoảng 10 năm nay, chúng tôi luôn mong muốn tìm hiểu để biên soạn một 
công trình về vấn đề trên. Thật may mắn, gần đây, chúng tôi được Lãnh đạo Viện 
Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao trách nhiệm biên soạn công trình Tổ 
chức bộ máy Nhà nước quân chú Việt Nam, trong chương trình Đề tài cấp Bộ: 2 
năm (2013-2014). Kế thừa thành tựu của những tác giả trong nước và thế giới, 
vận dụng kết quả của phương pháp luận khoa học hiện đại, chúng tôi cố găng 
biên soạn cuốn 7ổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam với tư liệu phong 
phú hơn, trình bày có hệ thống hơn, với mong muốn có sức thuyết phục hơn và 
các vấn đề được đề cập cũng bao quát hơn (8 vấn đề - 10 chương) so với bất cứ 
cuốn sách nào viết về bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam trước đây. 


Trong quá trình biên soạn, chúng tôi luôn nhận được sự động viên, chỉ đạo 
của các vị Lãnh đạo Viện Sử học như: PGS.TS. Định Quang Hải - Viện trưởng, 
PGS.TS. Nguyễn Đức Nhuệ - Phó Viện trưởng, và các vị nguyên là lãnh đạo 
Viện Sử học: PGS.TS. Trần Đức Cường, PGS.TS. Nguyễn Văn Nhật. Chúng tôi 
cũng nhận được sự giúp đỡ tận tình của Nghiên cứu viên Ngô Vũ Hải Hằng, cán 
bộ Phòng Lịch sử Việt Nam cổ trung đại và cung cấp tài liệu của các cán bộ Thư 
viện Viện Sử học. Nhân đây, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tất 
cả các vị và các bạn. 

Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã 
hội Việt Nam, cảm ơn Ban Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã tạo điều 
kiện thuận lợi, đặc biệt là chị Nguyễn Kim Dung đã dành nhiều thời gian, trí tuệ 
biên tập từng trang bản thảo để cuốn sách sớm ra mắt bạn đọc. 


Nguyện vọng của chúng tôi thì lớn, cho dù, đã có nhiều cố gắng khi làm việc, 
nhưng khả năng thì có hạn, chúng tôi hiểu rằng cuốn sách này sẽ không tránh khỏi 
những thiếu sót. Vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc xa gần lượng thứ! Xin cảm ơn. 

Hà Nội, tháng 9 năm 2015 
TÁC GIẢ 
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PHÀM LỆ 


1. Tư liệu sử dụng để biên soạn tác phẩm này chủ yếu tham khảo từ các bộ 
sử của Việt Nam và Trung Quốc. Cho nên, để bạn đọc biết chính xác tên chức quan, 
tên cơ quan, v.v... chúng tôi có chua thêm chữ Hán. 

Thí dụ: - Thượng thư lñ #$* 

- Hàn lâm viện  †š ĩ... 

2. Tác phẩm này khảo sát về tổ chức bộ máy Nhà nước thời quân chủ Việt 
Nam, từ năm 939 đến năm 1884, cho nên những chức quan hoặc cơ quan đặt ra 
sau năm 1885, chúng tôi không trình bày trong sách. 

Thí dụ: - Hà Nội Học chánh 

- Học bộ Thượng thư... 

3. Quan chế của các Nhà nước quân chủ Việt Nam thường có sự tham khảo, 
mô phỏng quan chế của các Nhà nước quân chủ Trung Quốc, cho nên, khi trình 
bày về các chức quan hoặc cơ quan của Việt Nam, chúng tôi đều cố gắng so sánh 
với Trung Quốc, để thấy sự giống nhau và khác nhau. 

Thí dụ: - Nhà Lý so sánh với nhà Tống. 

- Nhà Lê với nhà Minh. 
- Nhà Nguyễn với nhà Thanh... 

4. Tác phẩm này được trình bày có sự kết hợp giữa cái nhìn Lịch đại f£ {t 
và cái nhìn Đồng đại [E] {À, trong đó, chúng tôi chia ra làm 8 vấn đề, gồm 10 
chương. Trong mỗi chương, chúng tôi trình bày theo phương pháp Lịch đại: Nhà 
nước quân chủ thời nào trước, thì khảo sát trước, Nhà nước quân chủ thời nào 
sau, sẽ khảo sát sau. Tuy vậy, với trường hợp Nhà nước quân chủ Chamjpa, VÌ sự 
thiếu tư liệu sử học, cho nên, chúng tôi xin được trình bảy một cách tóm lược ở 
sau chương viết về Vhà nước quân chủ thời Lý, để bạn đọc tiện theo dõi. 
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5. Tác phẩm này là công trình sử học có nội dung như một bộ lịch sử về tô 
chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam, cho nên chúng tôi chủ yếu bám sát 
vào tiến trình lịch sử dân tộc để trình bày. Chúng tôi bằng mọi cố gắng và khả 
năng của mình khảo sát hầu hết các chức quan, các cơ quan của bộ máy Nhà 
nước quân chủ Việt Nam, như chúng vẫn tồn tại trong quá khứ. Vì thế, chúng tôi 
không có tham vọng "mô hình hóa” các kiểu Nhà nước quân chủ Việt Nam. 


6. Một số Nhà nước quân chủ Việt Nam tồn tại quá ngắn như trường hợp: 
Nhà Hồ (1400-1407), Nhà Tây Sơn (1771-1802)..., chúng tôi cũng cố gắng trình 
bày như mọi Nhà nước quân chủ kéo dài khác, như: Nhà Lý (1009-1225), Nhà 
Trân (1225-1400)... Trong tác phẩm này, Nhà nước quân chủ Hồ hay Nhà nước 
quân chủ Tây Sơn, nếu chúng tôi trình bày với số trang không dài, điều đó, chỉ 
bởi tư liệu sử học quá hiếm, chứ không bởi một lý do nào khác. 

7. Chúng tôi không thẻ trình bày tất cả các chức quan của từng Nhà nước 
quân chủ Việt Nam, cho nên, nếu tư liệu sử học cho phép, ở sau phần Tổ chức 
chính quyền trung ương của một vài triều đại, đều có Bảng Quan chế, thí dụ: 
Quan chế thời Hồng Đức, Quan chế thời Bảo Thái, Quan chế thời Gia Long, 
Quan chế thời Minh Mệnh... 


8. Bạn đọc khi tìm hiểu về Nhà nước quân chủ Việt Nam, thường có một 
câu hỏi được đặt ra là: Nhà nước Ấy được tô chức theo mô hình nào? Nhà nước 
ấy giống và khác nhau như thế nào so với một số Nhà nước quân chủ trong khu 
vực? Cho nên, để trả lời câu hỏi ấy, chúng tôi có trình bày tóm lược về: Nhà 
nước quân chủ Trung Quốc, Nhà nước quân chủ Nhật Bản và Nhà nước quân 
chủ Thái Lan. 


9, Tác phẩm này được đặt tên là: Tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt 
Nam, chứ không phải Tổ chức bộ máy Nhà nước phong kiến Việt Nam, vì lẽ 
chúng tôi quan niệm Chế độ phong kiến theo kiểu Tây Âu (féodalisme) chưa bao 
giờ tồn tại ở Việt Nam. 

10. Tác phẩm này không phải "sáng ác" riêng của chúng tôi, mà được tham 
khảo, trích dẫn từ nhiều tác phẩm, nhiều tác giả. Tắt cả các tư liệu sử học ấy, đều 
ghi rõ xuất xứ, như một sự tri ân của chúng tôi. 
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CHƯƠNG I1 


KHÁI LUẬN VỀ TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ 
TRONG LỊCH SỬ PHƯƠNG ĐÔNG 


1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỄM CHUNG VÈ TỎ CHỨC BỘ MÁY 
NHÀ NƯỚC 

Quan niệm chung của các nhà nghiên cứu đều cho rằng Nhà nước ra đời khi 
xã hội đã phân chia thành giai cấp. Nhà nước là cơ quan, là tổ chức của một giai 
cấp nhất định nắm quyền thống trị dùng để đàn áp những giai cấp khác, các giai 
cấp bị trị, bắt những giai cấp này phải khuất phục mình. Ý chí của giai cấp thống 
trị nhằm chỉ phối mọi hoạt động của xã hội, được biểu hiện dưới hình thức những 
quy phạm pháp luật có sức cưỡng chế thi hành được đảm bảo bằng sức mạnh của 
bộ máy Nhà nước. 


Qua đó, cho thấy Nhà nước (Éraf) là một phạm trù lịch sử của xã hội có giai 
cấp. Trong tác phẩm Nguôn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà 
nước, sau khi đã nghiên cứu tỉ mỉ quá trình hình thành 3 hình thức Nhà nước ở 
La Mã, Hy Lạp và Giécmanh, F. Enghen đi đến kết luận: Nhà nước "là một sản 
phẩm của các xã hội đã phát triển tới một giai đoạn nhất định, nó là cái bằng 
chứng tỏ ra rằng xã hội đó bị kìm hãm trong một sự mâu thuẫn với bản thân nó 
mà không sao giải quyết được, rằng xã hội đó đã bị phân chia thành những phe 
đối lập không thể điều hòa, mà xã hội đó không đủ sức trừ bỏ được", 


Trong tác phâm Nhà nước và Cách mạng, V. Lênin cũng viết: "Theo Mác, 
Nhà nước là một cơ quan thông trị giai câp, là một cơ quan áp bức của một giai cấp 


I. F. Enghen: Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà nước. Nxb Sự thật, 
Hà Nội, 1972, tr.282. 
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này đối với một giai cấp khác; đó là sự kiến lập một "trật tự", trật tự này hợp pháp 
hóa và củng cố sự áp bức kia bằng cách làm dịu xung đột giai cấp". Và, V. Lênin 
cũng cho rằng: "Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai 
cấp không thể điều hòa được. Bắt cứ ở đâu, hễ lúc nào và chừng nào mà, về mặt 
khách quan, những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được, thì Nhà nước 
xuất hiện. Và ngược lại, sự tồn tại của Nhà nước chứng tỏ rằng những mâu thuẫn 
giai cấp là không thể điều hòa được". 


Theo Các Mác, từ những thời cổ xưa ở châu Á, Nhà nước có 3 chức năng: 
1. Bóc lột nhân dân trong nước (Bộ Tài chính), 2. Cướp đoạt nhân dân nước 
ngoài (Bộ Chiến tranh), 3. Quản lý các công trình công cộng (Bộ Công chính). 


Các Mác và F. Enghen đặc biệt nhấn mạnh đến một loại công trình công cộng 
ở các nước phương Đông là những công trình thủy lợi. Nếu trước đây việc đào 
kênh, đắp đê là do các công xã trong chế độ công xã nguyên thủy làm với sức lao 
động của thành viên công xã tự do, thì về sau này, theo với sự kiến lập các quan 
hệ giữa các công xã, sự tăng tiến của sức sản xuất và sự phát sinh của Nhà nước, 
quyền cai quản lao động tập thể của toàn bộ thành viên công xã để tiến hành các 
công trình tưới ruộng chuyên vào tay Nhà nước chuyên chế. 


Ngoài nhân tố là nhu cầu quản lý các công trình thủy lợi, Nhà nước còn 
được hình thành do nhu yếu tự vệ chỗng ngoại xâm. Trong tác phẩm Chống Đuy 
rinh, F. Enghen viết: "Nhà nước mà những nhóm tự nhiên gồm các công xã trong 
cùng một bộ lạc đã đi đến chỗ thành lập ra trong quá trình tiến triển của họ, lúc 
đầu chỉ cốt để bảo vệ những lợi ích chung của họ (ví dụ như việc tưới nước ở 
phương Đông) và để tự vệ chống kẻ thù bên ngoài, thì từ nay trở đi, cũng lại có 
luôn cả mục đích là duy trì bằng bạo lực những điều kiện tồn tại và thống trị của 
giai cấp thống trị chống lại giai cấp bị trị". 


I. V. Lênin: Nhà nước và Cách mạng. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1970, tr.14. 

2. V. Lênin: Nhà nước và Cách mạng. Sđd, tr.13, 14. 

3. Các Mác: Nên thông trị của Anh ở Ấn Độ. Dẫn theo: Trần Quốc Vượng - Hà Văn Tấn: 
Lịch sử chê độ phong kiên Việt Nam. Sỏd, tập Ì. tr.214. 

4. F. Enghen: Chống Đuy rinh. Nxb Sự thật, Hà Nội, 1971, tr.252. 
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Nhân tố thủy lợi và tự vệ, bản thân nó không thể sản sinh ra Nhà nước, nhưng 
có thể thúc đây quá trình hình thành Nhà nước và quy định thêm tính chất, chức 
năng của Nhà nước đó. Trên cơ sở phân hóa xã hội là tiền đề vật chất không thể 
thiếu được, yêu cầu tổ chức các công trình tưới nước và yêu cầu đấu tranh tự vệ 
làm cho Nhà nước lúc ban đầu vốn là có "che năng xã hội", tiêu biểu cho lợi ích 
của cộng đồng, rồi chuyển sang địa vị độc lập đối với xã hội" và cuối cùng "vươn 


lên thành sự thống trị đối với xã hội". Đó là con đường hình thành Nhà nước của 
nhiều nước phương Đông, trong đó có Việt Nam. 


Vào thế kỷ III tr.Cn, cục diện chính trị ở Trung Quốc chuyền biến mạnh 
mẽ, từ cát cứ sang tập quyền, và thiết lập nền đế chế. Kể từ khi đế chế Tần thành 
lập, năm 22] tr.Cn, nguy cơ xâm lược của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán lại 
càng đè nặng lên vận mệnh của các nhóm Bách Việt, trong đó có cư dân Văn 
Lang thời Hùng Vương. Yêu cầu tự vệ chống ngoại xâm cùng với yêu cầu thủy 
lợi của nền kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước, đã có tác động rất mạnh vào quá 
trình hình thành Nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Nhà nước Văn Lang 
đời Hùng Vương ra đời trong những điều kiện đó. 


Tuy nhiên, Nhà nước hình thành vào cuối thời Hùng Vương là một hình 
thái Nhà nước phôi thai, còn in đậm dấu ấn của chế độ bộ lạc - công xã. Sự nảy 
sinh một hình thái Nhà nước như thế, dù còn sơ khai, vào thời Hùng Vương, 
đánh dấu một bước tiễn quan trọng của lịch sử. Nó xác nhận quá trình dựng nước 
thời Hùng Vương và đặt cơ sở cho sự ra đời của một loại hình cộng đồng tộc 
người mới. Cộng đồng quốc gia, cộng đồng bộ tộc có ít nhiều tính dân tộc”. 


Cho đến sau khi dân tộc ta giành được độc lập, tự chủ vào đầu thế kỷ X, thì 
việc xây dựng Nhà nước trung ương tập quyền được tiễn hành một cách cấp bách 
hơn bao giờ hết. Có thể nói, vào thế kỷ XI, với sự thiết lập Vương triều Lý, Nhà 
nước quân chủ trung ương tập quyền đã thực sự hình thành ở Việt Nam. 


I. Bách Việt E3 #8: Tuy nói là Bách Việt, nhưng chủ yếu chỉ có 5 nhóm người Việt ở phía 
nam sông Trưởng Giang: 1. Đồng Việt 7R #3 ở Chiết Giang, 2. Mán Việt ER| 3Š ở Phúc 
Kiến, 3. Nam Việt Rñ #š ở Quảng Đông, 4. Dương Việt ĐŠ #Š ở Giang Tây, 5. Lạc Việt 
EÄ8# ở Việt Nam (theo Từ Nguyên). 

2. Phan Huy Lê - Trần Quốc Vượng - Hà Văn Tắn - Lương Ninh: Lịch sử Việt Nam, tập l, 
Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1985, tr.107. 
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2. KHẢO SÁT MỘT SÓ MÔ HÌNH NHÀ NƯỚC QUẦN CHỦ TIÊU BIÊU 
Ở PHƯƠNG ĐÔNG 

Trước khi đi sâu khảo sát về tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ trong lịch 
sử trung đại của Việt Nam, chúng tôi muốn trình bày một cách khái lược của 3 
mô hình Nhà nước quân chủ ở phương Đông là: Nhà nước quân chủ Trung Quốc, 
Nhà nước quân chủ Nhật Bản và Nhà nước quân chủ Thái Lan. 


Chúng tôi lựa chọn 3 Nhà nước của 3 quốc gia trên vì những lý do dưới đây: 


Nhà nước quân chủ Trung Quốc là mô hình Nhà nước được thiết lập dựa 
trên nền tảng Nho giáo. Tư tưởng chính trị của Nho giáo chỉ phối toàn bộ mô 
hình Nhà nước quân chủ Trung Quốc. Những quốc gia ở Đông Á và Đông Nam 
Á thời cổ, trung đại như: Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản... chịu ảnh hưởng sâu 
sắc của tư tưởng học thuyết Nho giáo, cho nên mô hình tố chức Nhà nước, về cơ 
bản, đều mô phỏng theo mô hình Nhà nước quân chủ Trung Quốc. Chúng tôi 
trình bày khái quát về Nhà nước quân chủ Trung Quốc để giúp bạn đọc nhận 
thức được những gì mà tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam tiếp thu từ 
Trung Quốc. 


Nhà nước quân chủ Nhật Bản, cũng giống như Nhà nước quân chủ Việt 
Nam, tiếp thu mô hình từ Nhà nước quân chủ của Trung Quốc. Nhưng vào các 
thế kỷ X, XI, ráp đoàn võ sĩ (bushidan) hình thành, thâu tóm nhiều đặc quyền về 
kinh tế. Thêm vào đó, do có sức mạnh quân sự, nhiều võ sĩ đoàn đã vươn lên 
nắm vai trò chính trị. Trách nhiệm lãnh đạo đất nước được chuyền vào tay giới 
quân nhân. Đến cuối thế kỷ XI, trên thực tế, các Võ soái (bushi no tory) là 
những người có tiếng nói phán quyết trên chính trường Nhật Bản. Và cũng từ đây 
Mạc phủ Kamakura đứng đầu là Tướng quán (Shogun) Minanoto Yoritomo 
(Nguyên Lại Triều - 1147-1199) được thiết lập. Từ đây trở đi, bên cạnh Thiên 
hoàng (Tenno), có danh vị Tướng quân (Shogwn) là người có cương vị cao nhất, 
đảm đương trọng trách bảo vệ đất nước và Thiên hoàng. Mô hình Nhà nước quân 
chủ Nhật Bản, từ cuối thế kỷ XII trở đi, vừa có Triểu đình của Thiên hoàng, vừa 
có Mạc phú của Tướng quân, có đôi nét giống như thời Vua Lê, Chúa Trịnh, 
trong các thể kỷ XVII-XVIH của Việt Nam. 
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Nhà nước quân chủ Thái Lan lại là mô hình Nhà nước quân chủ khác hăn 
so với Nhà nước quân chủ Trung Quốc và Nhà nước quân chủ Việt Nam. Trong 
khi Nhà nước quân chủ Việt Nam được thiết lập theo mô hình Nho giáo, thì Nhà 
nước quân chủ Thái Lan được thiết lập trên cơ sở chịu ảnh hưởng đậm nét của tư 
tưởng Phật giáo. Nhiều nhà vua Thái Lan trong thời Trung đại, đồng thời cũng có 
thể coi là một nhà sư. Có một số nhà vua Thái Lan là những vị tu hành đặc đạo, 
để lại các tác phẩm Phật học rất nồi tiếng. Do vậy, việc trình bày về Nhà nước 
quân chủ Thái Lan, cho ta có một mô hình "Nhà nước kiểu Phật giáo", để so sánh 
với mô hình "Nhà nước kiểu Nho giáo", mà chúng ta đang quan tâm. Chúng tôi 
thiết nghĩ đó là điều cần thiết. 


2.1. Nhà nước quân chú Trung Quốc 


Trung Quốc FP' [8Ï tên đầy đủ là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quốc 
gia ở Đông Bắc Á. Trung Quốc có 23.183km đường biên giới với Triều Tiên, 
Nga, Mông Cổ, Kazăxtan, Kiaghixtan, Tatjikixtan, Apganixtan; Pakixtan, Ấn 
Độ, Nêpan, Butan, Myanma, Lào, Việt Nam. Bờ biển 14.500km. Diện tích 
9,597 triệu km”. Dân số 1,26 tỉ người (số liệu năm 2000). Dân tộc: 56 dân tộc. 
Dân tộc Hán chiếm 92% và một số dân tộc có trên 1 triệu người là: Choang, 
Mãn, Hồi, Mông Cổ, Tạng, Duy Ngô Nhĩ, Mẹo, Di, Buy, Triều Tiên, Động, 
Dao, Bạch, Thổ... Trong đó, dân tộc Choang đông nhất (trên 15 triệu), dân tộc 
Lôba ít nhất, chỉ có hơn 2.000 người. Thủ đô: Bắc Kinh (Beijing: 10,92 triệu 
người năm 1997). 


Trung Quốc là một trong những nước có nền văn minh cổ trên thế giới. Nhà 
nước hình thành ở Trung Quốc từ khá sớm. Vào thời Tam đại (Hạ - Thương - 
Chu), Trung Quốc đã xuất hiện Nhà nước theo Ché độ quân chủ quý tộc tông 
pháp. Kết câu Nhà nước thời Tam đại là sự liên minh giữa các nước chư hầu và 
chế độ phân phong. 


Nhà nước theo Chế độ quân chủ chuyên chế của Trung Quốc, đến đời Tần 
(221-206 tr.Cn) mới hình thành. Chế độ quân chủ chuyên chế có 4 đặc trưng: 


1. Quyền của Hoàng để là cao nhất, không phân chia. Toàn bộ quyền lực tối 
cao của Nhà nước tập trung trong tay một người là Hoàng đế. 
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2. Quyền lực của Hoàng để là không thể chuyển giao, khi Hoàng để lên ngôi 
thì nhậm chức suốt đời, không thê đổi thay. 


3. Ngôi Hoàng đế là cha truyền con nối, không thể thay đổi, thực hiện 
nghiêm ngặt chế độ thế tập. Đối với quan lại Trung Quốc, chế độ nhiệm kỳ có 
mấy loại khác nhau: thế tập, suốt đời thường nhiệm và hạn nhiệm. Hoàng để bắt 
cứ lúc nào cũng có thể sử dụng quyền sinh sát, cho hưởng hoặc tước đoạt chức 
quyền của quan lại, duy chỉ có chức vị của bản thân Hoàng để là không thể chia 
cắt, không thể chuyển giao và đời đời thừa kế. 


4. Nguyên tặc tô chức cơ câu chính quyên Nhà nước là Hoàng đê ở vị trí tôi 
cao, sau đó mới đên các hạ thần!. 


Về đại thể, chế độ quân chủ chuyên chế Trung Quốc chia thành 2 giai đoạn 
phát triển, với hai hình thức: 

1. Từ đời Tần (221-206 tr.Cn) đến đời Nguyên (1279-1368) là nền quân chủ 
chuyên chế, theo chế độ Tế tướng. 


2. Đến đời Minh (1368-1644), Thanh (1644-1911), chế độ Tế tướng bị thủ 
tiêu, Hoàng để trực tiếp sử dụng mọi quyền lực của chính quyền trung ương. 
Mức độ quân chủ chuyên chế theo chế độ không có Tế tướng này so với nền 
quân chủ chuyên chế có Tế tướng càng mạnh mẽ, đạt tới mức tột đỉnh. 


Năm 221 tr.Cn, Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước”, chia thiên hạ thành 36 
quận, như: Lũng Tây, Bắc Địa, Thương Quận, Hán Trung, Thục Quận, Ba Quận, 
Hàm Đan, Cự Lộc, Thái Nguyên, Thượng Đảng, Nhạn Môn, Đại Quận, Vân 
Trung, Hà Đông, Đông Quận, Đăng Quận, Tam Xuyên, Dĩnh Xuyên, Nam Quận, 
Kiềm Trung, Nam Dương, Trường Sa, Sở Quận, Cửu Giang, Tứ Thủy, Tiết 
Quận, Đông Hải, Cối Kê, Tê Quận, Lang Da, Ngư Dương, Thương Cốc, Hữu 
Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông, Quảng Dương... Ngoài 36 quận kể trên, còn I 
quận là quận Nội Sử làm nơi đặt Kinh sư. 


1. Lịch sử văn hóa Trung Quốc, tập !, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1999, tr,66-67. 
2. Lục quốc (6 nước): Hàn, Triệu, Ngụy, Yên, Tẻ, Sở. 
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Năm 214 tr.Cn, ở phía nam sông Trường Giang, Tần Thủy Hoàng đặt thêm 
4 quận là: Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận, Mân Trung. Ở phía bắc Trung Quốc 
đặt thêm I quận là quận Cửu Nguyên. 


Như vậy, khu vực hành chính đời Tân, ngoài quận Nội Sử ra, tất cả nước có 
41 quận!. 


Thời Tần thực hiện chế độ quận huyện, huyện ở dưới quận. Đời Tần dưới 
quận lại chia ra nhiều khu vực, gọi là huyện. Có khoảng từ 900 đến 1.000 huyện 
trên toàn quốc. Bình quân mỗi quận cai quản khoảng 25 huyện. Nhìn chung, diện 
tích của mỗi huyện khoảng một trăm dặm vuông. Quan lại của quận, huyện đều 
do trung ương bỗ nhiệm, miễn nhiệm và sát hạch, đồng thời quy định bổng lộc; 
việc này đã thay đổi và bãi bỏ triệt để chế độ cha truyền con nối và chế độ phong 
ấp của đời Tây Chu đến bấy giờ. 

Hán Cao Tổ dựng nên nhà Tiền Hán (206 tr.Cn - 8 s.Cn), cơ cấu chính quyền 
phần lớn học theo chế độ nhà Tần. Nhà Hán lấy các chức Thừa tướng, Thái úy, 
Ngự sử đại phu làm 7z công, là người phụ trách thực tế của chính quyền. 

Đặc điểm của chế độ quan lại thời Tùy (581-618), Đường (618-907) là lấy 
Tam sảnh, Lục bộ, Cứu tự và Ngã giám làm các cơ quan công tác quản lý chính 
quyền trung ương. 

- Tam sảnh là Trung thư sảnh, Môn hạ sảnh và Thượng thư sảnh. 

- Lục bộ là Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. 

- Cứu ftr là Thái thường tự, Quang lộc tự, Vệ úy tự, Đình úy tự, Tông chính 
tự, Thái bộc tự, Hồng lô tự, Tư nông tự, Thái phủ tự. 

- Ngũ giám là Trung thư giám, Bí thư giám, Điện trung giám, Quốc tử 
giám, Khâm thiên giám. 

Tất cả công việc chính sự, trước hết đo Trung thư sảnh, căn cứ vào ý chỉ 
của Hoàng đế mà phác thảo chiếu lệnh, giao cho Môn hạ sảnh xét duyệt, sau khi 
được Hoàng đề phê chuẩn, thì ra lệnh cho Thượng thư sảnh chấp hành. 


1. Lịch sử văn hóa Trung Quốc. Sảd, tập I, tr.266-267. 
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Các triều Tùy, Đường áp dụng chế độ Tam sảnh, Lục bộ, Cửu tự và Ngũ 
giám, mục đích là tăng cường tập trung quyền lực vào chính quyền trung ương, 
củng cố sự thống nhất quốc gia. Chế độ này có ảnh hưởng rất sâu sắc đến chế độ 
quan chức các triều đại sau của Trung Quốc. Trên thực tế, từ đời Đường (618- 
907) về sau, chế độ quan lại trong chính quyên trung ương của các triều đại đều 
tiếp nối, duy trì, phát triển và điễn biến trên cơ sở chế độ đó. 

Chính quyền Mông Cổ (1206-1271) và triều Nguyên (1271-1368) đặt chức 
Đạt Lỗ Hoa Xích (Đarugatri) là viên quan giám sát quản lý cao nhất của địa 
phương sở tại, của cả quân đội và nha môn. Đạt Lỗ Hoa Xích, dịch âm tiếng 
Mông Cổ: Ðarugarri, có nghĩa là "Người trấn giữ"'. Đề bảo đảm sự khống chế 
đối với các vùng đất bị chỉnh phục, nhưng lại không thể tiến hành trực tiếp Cai trỊ, 
nên vua Mông Cổ, sau khi ủy nhiệm cho quan viên bản địa quản lý, đều phái Đạt 
Lỗ Hoa Xích đến giám sát, nắm giữ quyền quyết định cuối cùng. 


Năm Hồng Võ thứ 9 (1376), đời Minh Thái Tổ, để tập trung quyền lực trung 
ương được mạnh hơn, ngăn ngừa các quan địa phương chuyên quyền, nên đã xóa 
bỏ Hành trung thư tỉnh, mỗi tỉnh lập ra 7øm £y: Thừa tuyên Bồ chính ty, Đề hình 
Án sát sứ ty và Đô chỉ huy sứ ty. Cả nước chia làm 13 Thừa tuyên Bồ chính sứ 
ty, Phủ, Châu trong cả nước chia nhau quy về Thừa tuyên Bồ chính sứ ty của 2 
Kinh, thường gọi là 13 tỉnh. 


Bô chính sứ coi việc dân chính. 
An sát sứ coi việc giám sát, hình án. 
Đô chỉ huy sứ coi việc quân sự. 


Dưới tỉnh là phủ, thời Minh, cả nước có tổng cộng 140 phủ, quan đứng đầu 
gọi là Tri phủ. Châu trực thuộc tỉnh, mà lại quản lý huyện thì cùng ngang cấp với 
phủ, gọi là "Châu rrực lệ”, quan đứng đầu gọi là Tri châu. Cũng có một số ít châu, 
thuộc về phủ, nhưng lại quản lý huyện, địa vị ở giữa phủ và huyện. Cùng cấp với 
phủ, còn có ty Tuyên úy của những vùng dân tộc thiểu số. 


1. Năm 1262, dưới triều Trần Thánh Tông, vua Mông Cổ là Hốt Tắt Liệt cử Na rút Đin (Nar 
ud Din) làm chức Đạt Lỗ Hoa Xích (Đarugatri) ở Đại Việt (Lê Trắc: An Nam chí lược, 
Q.3: Đại Nguyên phụng sử). 
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Dưới phủ là huyện, quan đứng đầu gọi là Tri huyện. Đời Minh, cả nước có 
tổng cộng 1.171 huyện. Những châu không quản lý huyện, gọi là Tản châu, đơn 
vị tương đương với huyện. Khu vực biên giới có An phủ ty, Chiêu thảo ty, 
Trưởng quan ty, đại khái là ngang cấp với huyện. 


Chế độ hành chính địa phương của nhà Minh là dùng Bồ chính sứ ty quản 
lý phủ và châu; dùng phủ và châu quản lý huyện. 


Sự phân chia các khu vực hành chính của đời Thanh (1644-1911) vẫn noi 
theo sự phân chia của chế độ 2 triều Nguyên, Minh trước kia, thiết lập hành tỉnh 
phân biệt. Sự phân chia khu vực hành chính của đời Thanh có thể gọi là chế độ 3 
cấp: Tỉnh - Phủ - Huyện. Đời Thanh có đặt đơn vị Châu, Sảnh nhưng chỉ được thiết 
lập tạm thời trong một thời gian, không thể coi là một cấp cố định. 


Trước cuộc Chiến tranh Nha phiến, năm 1840, cả Trung Quốc tổng cộng phân 
chia thành 25 khu vực hành chính! cấp một, gồm có: 


- 18 tỉnh: Trực Lệ (sau là tỉnh Hà Bắc), Giang Tô, An Huy, Sơn Tây, Sơn 
Đông, Hà Nam, Thiểm Tây, Cam Túc, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, 
Tứ Xuyên, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quý Châu. 


- Š khu Tướng quân quản hạt: Thịnh Kinh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, Y Lê, 
Ô Lý Nhã Tô Đài (nay là nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ). 


- 2 khu Biện sự Đại thần quản hại: Tây Tạng, Tây Ninh (sau là tỉnh Thanh Hải). 


Các tỉnh của đời Thanh căn cứ theo khu cũ của Bồ chính sứ ty đời Minh, vì 
vậy chế độ hành chính cũng phần lớn giống với triều Minh. 


1. Hiện nay, Trung Quốc chia làm 23 tỉnh, 5 khu tự trị, 4 thành phố trực thuộc Trung ương 
và 2 đặc khu, là: 

+ 23 tỉnh: l. An Huy, 2. Cam Túc, 3. Cát Lâm, 4. Chiết Giang, 5. Đài Loan, 6. Giang Tây, 
7. Giang Tô, 8. Hà Bắc, 9. Hà Nam, 10. Hải Nam, I1. Hắc Long Giang, 12. Hồ Bắc, 13. 
Hồ Nam, I4. Liêu Ninh, 15. Phúc Kiến, 16. Quảng Đông, 17. Quý Châu, 18. Sơn Đông, 
19. Sơn Tây, 20. Thanh Hải, 21. Thiêm Tây, 22. Tứ Xuyên, 23. Vân Nam. 

+ 5 khu tự trị: 1. Khu tự trị Nội Mông Cỏ, 2. Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, 3. Khu 
tự trị Hồi tộc, Ninh Hạ, 4. Khu tự trị Tây Tạng, 5. Khu tự trị dân tộc Choang, Quàng Tây. 

+_4 thành phố trực thuộc Trung ương: Ï. Bắc Kinh, 2. Thượng Hải, 3. Thiên Tân, 4. Trùng Khánh. 

+_2 đặc khu: I. Khu hành chính đặc biệt Hương Cảng (Hồng Kông), 2. Đặc khu Ma Cao. 
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Chế độ của đời Minh: các tỉnh thiết lập Tả, Hữu Thừa tuyên Bồ chính sứ để 
xử lý việc hành chính; Đề đốc, Án sát sứ để quản lý việc tư pháp. Về sau lại thiết 
lập Tổng đốc, Tuần phủ ở những địa phương quan trọng, tuy nhiên Tổng đốc và 
Tuần phủ vào cuối đời Minh không phải là một chế độ cố định. 

Đời Thanh, Tổng đốc, khi mới đặt ra chỉ quản lý 1 tỉnh, về sau kiêm quản lý 
2 tỉnh như: Hồ Quảng, Lưỡng Quảng, Mân Chiết, Vân Quý và 3 tỉnh như: Tô - 
Hoản - Cán!, Đồng Tam tỉnh: Phụng - Cát - Hắc”, Tuần phủ thì mỗi tỉnh 1 người. 

Chức quyền Tổng đốc: dâng tấu xin phép, đặt ra thê lệ của tỉnh; thăng chức 
điều động, bãi miễn quan lại văn, võ; giám sát, đốc thúc quan lại văn, võ; chỉ huy 
quân đội lục doanh, giám sát các khu thuộc quốc, giao thiệp với nước ngoài, quyền 
tài phán bậc thứ 4 (việc kiện cáo đã qua 3 bậc: huyện, châu, phủ). 

Chức quyền Tuân phủ: hơi giỗng với Tổng đốc, ngoài 8 chức trách phụ 
trách quản lý giống như Tổng đốc, còn có 4 điểm riêng Tuần phủ mới có: Giám 
sát thuế quan, Tổng quản việc buôn muối, Giám sát thi Hương, Quản lý việc vận 
chuyển lương thực đường thủy. 

Phủ có Tri phủ, Châu có Tri châu, Huyện có Tri huyện. 

Vào cuối đời Thanh, ở dưới 22 tỉnh lại chia ra nhiều đạo. Thí dụ: 

- Tỉnh Trực Lệ chia làm 4 đạo: Tân Hải, Bảo Định, Đại Danh, Khẩu Bắc, 
tống cộng 119 huyện. Tỉnh ly là Thiên Tân. 

- Tỉnh Phụng Thiên chia làm 3 đạo: Liêu Thâm, Đông Biên, Thao Xương, 

tổng cộng 57 huyện. Tỉnh ly là Thâm Dương. 


XÃ 


Ngoài 22 tỉnh, những khu đặc biệt cũng phân thành đạo như đặc khu Nhiệt 
Hà, trong thành có đạo Nhiệt Hả, đặc khu Tuy Viễn, trong thành có đạo Tuy 
Viễn, v.v... 


1. Tô - Hoản - Cán: tên riêng của 3 tỉnh: Giang Tô - An Huy - Giang Tây. 

2. Phụng - Cát - Hắc: Phng là Phụng Thiên (nay là tỉnh Liêu Ninh), Cá: là Cát Lâm, Hắc là 
Hắc Long Giang. 
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Đời Thanh, thiết lập Đạo ở Tỉnh và Phủ, là khu giám sát, quan đứng đầu gọi 
là Đạo viên, thường gọi là Đạo đài. Các đạo riêng lẻ là khu hành chính, như đạo 
Thượng Hải, đạo Thiên Tân, đạo Đài Loan. Còn có những đạo là khu quân sự 
như đạo Binh BỊ. 


2.2. Nhà nước quân chủ Nhật Bản 


Nhật Bản BH (Nippon hay Nihon; Japan), quốc gia hải đảo ở Bắc Thái 
Bình Dương, phía đông bắc châu Á, gồm 4 đảo lớn: Hôkaiđô (Hokkaido), Honshu 
(Honshũ), Sikoku (Shikokñ), Kyushu (Kyũshñ) và hàng nghìn đảo nhỏ. Bờ biển: 
29.751km. Diện tích: 377,8 nghìn km”. Dân số 126,9 triệu người (số liệu năm 2000). 
Dân tộc: người Nhật Bản chiếm 99,1%, người Triều Tiên: 0,5%, người Trung Quốc: 
0,2%. Thủ đô: Tôkyô (Tokyo: 11,8 triệu người). 


Theo các nhà nghiên cứu, thì vào Trung kỳ Yayoi! (Di Sinh), khoảng thế kỷ 
I trCn đến thế kỷ II s.Cn, tại Nhật Bản đã xuất hiện những hình thái "⁄#Ển Nhà 
nước", hay "Nhà nước sơ khai", mà người Nhật gọi là các "Tiểu quốc", hay Kuni 
(Quốc), bao gồm nhiều công xã nông thôn trên một phạm vi rộng. Người đứng 
đầu mỗi tiểu quốc đó, được gọi là Kimi (Vua). 


Trong khi ở Nhật Bản diễn ra nền văn hóa Yayoi, thì ở Trung Quốc, nhà Tiền 
Hán lật đỗ nhà Tần (206 tr.Cn), trở thành một đế quốc hùng mạnh. Năm 108 tr.Cn, 
Hán Vũ để chinh phục bán đảo Triều Tiên, chia thành 4 quận, đứng đầu là quận 
Lạc Lang. Từ đó, ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc sang phía đông và Nhật 
Bản ngày càng rõ nét. Sau khi nhà Hậu Hán (25-220) bị sụp đỗ, thì Trung Quốc 
rơi vào thời kỳ loạn lạc và chiến tranh liên miên (Tam Quốc, Nam Bắc triều), cho 
đến năm 581, thì nhà Tùy (581-618) thống nhất đất nước. 


Các sử liệu của Trung Quốc về thời kỳ này, kết hợp với các tư liệu khảo cổ 
học của Nhật Bản, cho chúng ta hình dung cụ thể hơn về quá trình hình thành 
Nhà nước cô đại ở Nhật Bản. 


1. Yayoi: tên một nên văn hóa khảo cổ học, ở khu phố Yayoi, quận Hongo, Thủ đô Tokyo. 
Năm 1884, người ta tìm thây loại đồ gồm mỏng, được làm từ chất liệu đất sét tốt, được 
nung ở nhiệt độ cao (800 - 1.000°C). 
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Hai bộ sách đầu tiên nhắc đến Nhật Bản là Sơn Hải kinh LU # ẤÊ (khuyết 
danh) và Luận hành ñầ Ífi của Vương Sung (27 - 100 s.Cn), viết về việc W4jin 
(tức Oải nhân hay Nụy nhân fŠ A`, nghĩa là người lùn) thần phục nước YênŸ. Từ 
Oải nhân (Wajin) lại được nhắc đến trong bộ Hán thư B3 #Š, do Ban Cố” biên soạn 
vào thế kỷ I s.Cn. Ở phần Địa jý chí sách Hán thư cho biết: Vào thế kỷ I tr.Cn, 
"có người Oải ở ngoài khơi vùng Lạc Lang. Xứ đó có hơn 100 tiểu quốc. Thỉnh 


thoảng họ cử sứ giả đến yết kiến"Ẻ. 


Tiếp đó, trong bộ Hiệu Hán thư {4 ìÄ #t, ờ phần Đông Di truyện có chép: 
"Niên hiệu Kiến Võ Trung Nguyên thứ 2 (57 s.Cn}”, nô quốc của người Oải sang 
triều cống. Sứ giả xưng là Đại phu. Oải quốc ở vùng cực Nam. Quang Võ để ban 
tặng ấn. An để, năm Vĩnh Sơ thứ 1 (107), vua nước Oải là Súy Thăng gửi tặng 
160 người và xin yết kiến. Thời Hoàn để (147-167) và Linh để (168-188), Oải 
quốc có loạn lớn, các tiểu quốc công phạt lẫn nhau, nhiều năm không có GMN,.. 


Những ghi chép của Hán thư và Hậu Hán thư trên đây phù hợp với các giả 
thiết khảo cổ học về việc xuất hiện các Nhà nước sơ khai ở Nhật Bản vào trung 
kỳ và hậu kỳ Văn hóa Yayoi. Đặc biệt, Hậu Hán thư ghì chép về sự kiện vào năm 
107, lần đầu tiên đã đề cập đến "Vwa nước Oái". Điều đó cho thấy, vào khoảng 
thế kỹ I - II, ở Nhật Bản đã hình thành nhiều tiểu quốc, giữa các tiểu quốc này xảy 
ra chiến tranh trong nhiều năm. 


\. Oải nhân hay Nụy nhân {Š À., tức Nụy nô {Š #%, là phiên âm chữ 4inos, một dân tộc cư 
trú ở đạo Bắc Hải của Nhật Bản. 

2. Yên Zf: tên một nước trong thời Chiến Quốc (480-221 tr.Cn) của Trung Quốc. Nước Yên 
ở vào vị trí tỉnh Hà Bắc và thành phố Bắc Kinh ngày nay, vì vậy Bắc Kinh còn có tên là 
Yên Kinh Ä 1. 


3. Hán thư Ì§ ##: 120 quyển, do Ban Cố soạn vào đời Hậu Hán (25-220) ghi chép lịch sử 
nhà Tiền Hán (206 tr.Cn - 8 s. Cn). Sau này, Phạm Việp đời Lưu Tống (420-470) soạn bộ 
Hậu Hán thư {3£ 120 quyền, chép lịch sử nhà Hậu Hán (25-220). 


4. Dẫn theo Nguyễn Quốc Hùng (chủ biên): Lịch sử Nhật Bản. Nxb Thế giới, Hà Nội, 2007, 
tr.28. 

5. Hán Quang Võ để (Lưu Tú): Vua mở đầu thời Đông Hán (25-220) đặt 2 niên hiệu là: 
a. Kiến Võ # T (25-55) 
b. Kiến Võ Trung Nguyên ##È. 1â '†Ề. 7t (56-51). 

6. Dẫn theo Nguyễn Quốc Hùng (chủ biên): /¡ch sử Nhật Bản. Sđd, tr.28-29. 
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Vùng Yamato, thuộc khu vực Kinki là một trong 2 trung tâm phát triển của 
Văn hóa Yayoi. Đồ đồng và đồ sắt xuất hiện ở đây từ rất sớm. Tiếp đó, các loại 
đao đồng và gương đồng lớn có niên đại trung kỷ và hậu kỳ Văn hóa Yayoi được 
tìm thấy với số lượng lớn ở đây. Trên cơ sở đó, Văn hóa Kojfin (Cỗ phần, tức gò 
mộ lớn) đã phát sinh từ đây và phát triển khắp quần đảo Nhật Bản. Như Vậy, có 
thể từ cuối thế kỷ HI đến đầu thế kỷ IV, ở khu vực này đã xuất hiện một thế lực 
chính trị - tôn giáo hùng mạnh nhờ liên kết các thủ lĩnh bộ lạc dưới sự lãnh đạo 
của một thủ lĩnh mạnh nhất. Trong các thế kỷ IV-V, thế lực chính trị này đã mở 
rộng dần ảnh hưởng bằng cách vừa chỉnh phục, vừa liên kết với các vùng lân cận, 
tiễn tới hình thành một Nhà nước cổ đại, thống nhất trong một phạm vi rộng lớn 
từ miền Bắc đảo Kyushu đến trung tâm đảo Honshu, gọi là nước Yamato (Đại 
Hỏa). Vị thủ lĩnh hùng mạnh đứng đầu Nhà nước này, chính là tổ tiên của dòng 
họ Thiên hoàng ngày nay. 


Dựa vào các sử liệu của Trung Quốc và Nhật Bản, cùng với các tư liệu khảo 
cổ học, các nhà nghiên cứu cho rằng vào khoảng thế kỷ V, các vị thủ lĩnh vùng 
Yamato đã hoàn thành việc thống nhất một vùng lãnh thổ rộng lớn từ phía bắc 
Kyushu đến giữa Honshu và trở thành Okimi (Đại vương). Từ thế kỷ VII, người 
đứng đầu triều đình Yamato, được gọi là 7ezno (Thiên hoàng). Vị thần của dòng 
họ Thiên hoàng là nữ thần 4materasu no Mikami (Thiên chiếu đại thân thần) trở 
thành vị thần chung của cả nước. Chính quyền Yamato được hình thành với sự ủng 
hộ của các hào tộc vùng Kinki và sự phục tùng của thủ lĩnh các tiểu quốc lân cận. 
Chế độ chính trị xã hội Nhật Bản thời kỳ Yamato được gọi là Shisei seido (Chế độ 
Thị - Tính), tức là chế độ được xây dựng trên cơ sở các 7¡ (Thị) và Kabane (Tính). 


Để tăng cường thế lực và khăng định quyền uy của mình, Đại Vương 
Yamato ban "họ" cho các hào tộc trong nước, gọi là Kabane (Tính, một kiểu tước 
quý tộc). Như vậy, đương thời, tất cả các thị tộc đều có tên, nhưng chỉ có những 
thị tộc có thế lực mới được Đại vương ban họ. Việc đặt Kabane dựa trên công lao 
đóng góp trong quá trình thống nhất đất nước, thế lực chính trị, vị trí xã hội, nghề 
nghiệp của các thị tộc. 


Trong triều đình, các quý tộc quan lại cũng được phân chia khá tỉ mỉ. Dưới 
Đại vương (Okimi) là các Oomi (Đại thần) và Omuraji (Đại liên). Đây là các dòng 
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họ đại quý tộc kiêm đại thân năm các chức vụ chủ chôt trong triêu. Họ vôn là các 
hào tộc có thê lực vùng Kinnai như Katsuragi omi, Soga omi, ÔOtsmo-omuraji, 
Monobe omuraji... 


Dưới đó là các dòng họ quý tộc Øz (thần) và Mwrg/¡ (liên). mi là họ ban 
cho các hào tộc lớn vùng Kinnai, có tên đặt theo địa danh như Kibi omi, lzumo 
omi. Còn M⁄uzgÿ¡ là họ ban cho các hào tộc có tên theo nghề nghiệp và có công 
giúp Đại vương thống nhất đất nước, như Makafomi muraj¡. Các dòng họ này đều 
trở thành các quan chức cao cấp trong triều đình. 


Tầng lớp quý tộc cấp dưới ở các địa phương, gồm những người thuộc các 
chi xa trong dòng dõi Đại vương và những hào tộc có thế lực ở địa phương, gọi 
là Kữmi (Quản, từ năm 759 dối cách viết thành Công). Dưới đó là miyatsuko (tạo, 
hay kuni no myatsuko, tức quốc tạo) và agafa nushi (huyện chủ). Đây là họ ban 
cho thủ lĩnh các địa phương và thần phục Đại vương trong các thế kỷ V - VI. Sau 
này thống nhất đổi thành a/z¡ (trực). Các quan chức cấp đưới gồm oö#o (thủ), chỉ 
các trưởng thôn và søuz¡ (thôn trưởng), chỉ thủ lĩnh các nhóm người gốc Triều 
Tiên đi cư sang Nhật Bản. Trong các thế kỷ IV - V, số người Triều Tiên di sư 
sang Nhật Bản ngày càng đông để tránh tình trạng loạn lạc trong nước. Họ đóng 
vai trò quan trọng trong việc truyền bá các kỹ thuật thủ công và văn hóa từ lục 
địa vào Nhật Bản. Đặc biệt, các trí thức gốc Triều Tiên đã có công truyền bá chữ 
Hán vào Nhật Bản. 


Chữ Hán đã được du nhập vào Nhật Bản từ rất sớm. Có thẻ từ các thế kỷ 
đầu Công nguyên, người Nhật đã tiếp xúc với chữ Hán. Những ghi chép về Nhà 
nước Yamatai và quan hệ với nước Ngụy ở Trung Quốc, cho thấy ít ra vào 
khoảng thế kỷ II, người Nhật đã dùng chữ Hán để giao thiệp với nước ngoài. 

Cùng với chữ Hán, những tư tưởng Nho giáo đã được truyền bá vào Nhật 
Bản. Đối với một vương triều mới thành lập và đang củng cô bộ máy Nhà nước 
như Yamato, thì học thuyết Nho giáo đã được hưởng ứng nhanh chóng. Quan 
niệm mới về quyền lực của để vương (Teiokan, tức Để vương quan) đã hình 
thành ở Nhật Bản. 


Theo Kø/iki, cuối thế kỷ III, đầu thế kỷ IV, dưới thời Thiên hoàng /j¡ 
(Ứng thần), học sĩ Vương Nhân, người Bách Tế trên bán đảo Triều Tiên, đã 
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mang sang tặng Thiên hoàng 10 tập Luận ngữ` và 1 tập Thiên tự văn. Tiếp đó, 
thời Thiên hoàng Kéia¡i (Kế Thể, năm sinh, năm mất không rõ, trị vì: 507-531), 
Vũ Ninh vương của Bách Tế đã cử Ngã Kinh Học sĩ sang Nhật Bản truyền bá 
Kinh Dịch, Kinh Thị, Kinh Thư, Kinh Xuân Thu, Lể ký. Cũng như chữ Hán, 
những tư tưởng này được truyền bá trong tầng lớp quý tộc quan lại triều đình”. 


Trong các thế kỷ V - VI, Nhà nước Yamato đã vấp phải những khó khăn 
liên tiếp trong và ngoài nước. Cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng ở bán đảo Triều 
Tiên vẫn chưa kết thúc, trong khi đó nội bộ triều đình bắt đầu lục đục. Các quý 
tộc có thế lực tìm mọi cách mở rộng điền trang ở địa phương, tạo vây cánh và 
tăng cường thế lực. Các dòng họ lớn nhất là Otomo, Mononobe và Soga có thế 
lực kinh tế, chính trị không thua kém gì Đại vương, thậm chí lắn át Đại vương, 
điều khiển chính trị. Tuy nhiên, ngay từ thời kỳ này, các dòng họ Đại thần, tuy 
nắm thực quyên, nhưng không tìm cách chiếm đoạt ngôi vị Đại vương, mà dùng 
Đại vương đề thực hiện quyền lực của mình. Đáy là một đặc điểm nồi bật và 
xuyên suốt tiễn trình lịch sử Nhật Bản. 


Từ cuối thế kỷ VI đến đầu thế kỷ VII, triều đình Yamato đã cơ bản hoàn 
thành việc thống nhất các tiểu quốc và bắt đầu xây dựng một Nhà nước quân chủ 
trung ương tập quyền theo mô hình của nhà Đường, Trung Quốc. Loại hình Nhà 
nước này đã được Thái tử nhiếp chính $ohofoku (Thánh Đức 374-622) phác họa 
trong Kan i junikai (Quan vị thập nhị giai, tức Chễ độ quan lại 12 cấp) và Kempo 
jwsichijo (Hiển pháp thập thất điều, tức Hiến pháp 17 điều). Nhưng phải đến sau 
Cải cách 7zika, năm 646, công cuộc cải tổ bộ máy hành chính mới thật sự bắt 
đầu và được tiến hành triệt để sau loạn Jinshin (Nhâm Thân). Vì vậy, giới sử học 
Nhật Bản gọi thời kỳ từ cải cách Taika đến trước loạn Jinshin (645-672) là thời 
kỳ hình thành Quốc gia Luật lệnh (một kiểu Nhà nước trung ương tập quyền cai 
trị bằng pháp luật, giỗng Nhà nước pháp trị ở Trung Quốc và gần với Nhà nước 
pháp quyền thời cận đại), còn thời kỳ sau loạn Jinshin là thời kỳ củng cố thể chế 


1. Luận ngữ: Một trong 4 bộ sách kinh điển của Nho giáo, gọi là Tứ thư: Luận ngữ, Đại 
học, Trung dung, Mạnh tử. 
2. Nguyễn Quốc Hùng (chủ biên): Lịch sử Nhật Bản. Sđd, tr.46-47. 
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chính trị của Nhà nước Luật lệnh. Nhà nước này tồn tại trong lịch sử Nhật Bản 
đến thế ký XI. 

Thiết chế Nhà nước Luật lệnh là một bộ máy chính quyền trung ương gồm 
2 cơ quan chính là Jingikan (Thân kỳ quan, chăm lo việc tế lễ Shinto) và 
Dajjokan (Thái chính quan, gồm 8 bộ, đảm đương chính sự). Trên thực tế, hai 
vai trò chính trị và tế lễ được coi trọng như nhau và quan hệ mật thiết. 

Đứng đầu Daÿokan là 3 vị đại thần: Daÿo đaÿin (Thái chính đại thần), 
Sadaÿïn (Tả đại thần) và 1/4ajin (Hữu đại thần). Dưới họ là các Dainagon (Đại 
nạp ngôn). Các chức vụ này do quý tộc cao cấp đảm nhiệm. 

Tám bộ trực thuộc Daiokan do Sabenkan (Tả biện quan) và Ubenkan (Hữu 
biện quan) trực tiếp quản lý: 

- Sabenkan phụ trách 4 bộ: 

1. Nakatsukasa sho (Trung vụ tỉnh) lo việc chuẩn bị chiều thư và quản lý số sách. 

2. Shikibu sho (Thức bộ tỉnh): quản lý các quan văn và nghĩ lễ trong triều. 

3. J/bw sho (Trị bộ tỉnh): lo các nghỉ lễ ngoại giao và Phật giáo. 

4. Minbu sho (Dân bộ tỉnh): quản lý thần dân, hộ tịch, tô thuế. 

- Ubenkan phụ trách 4 bộ: 

1. Hyobu sho (Binh bộ tỉnh): quản lý quan võ và quân đội. 

2. Gyobu sho (Hình bộ tỉnh): lo việc tòa án, hình sự. 

3. Ookura sho (Đại tàng tỉnh): quản lý kho tàng, tiền tệ. 

4. Kunai sho (Cung nội tỉnh): lo việc nội cung. 

Ngoài ra còn Shonagon (Thiếu nạp ngôn) trong 2aÿokan là cơ quan trực 
tiếp hầu cận Thiên hoàng. Độc lập với Dajjokan là 2 cơ quan: Danshođai (Đàn 
chính đài) chuyên giám sát các quan lại và Goej (Ngũ vệ phủ) chuyên bảo vệ 
Hoàng thất và Kinh thành'. 

Vùng lân cận kinh thành được gọi là Kira¡ (Kỳ nội), gôm 5 kuni (quốc, tức 
tỉnh) là: Yamato, Yamashiro, Settsu, Kawachi, IzumI. 


I. Nguyễn Quốc Hùng (chủ biên): Lịch sử Nhật Bản. Sđd, tr.63, 64. 
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Ngoài ra, cả nước được chia thành 7 đo (đạo) là: Tokai, Tosan, Hokuriku, 
Sanyo, Sanin, Nanki, Seikai. Mỗi đo lại gồm nhiều #zz¡, đứng đầu là các Kuni no 
mikotomochi (quốc ty), thường là các Hoàng thân hay tộc trưởng các đại gia tộc 
được cử xuống địa phương theo nhiệm kỳ 6 năm, sau rút xuống 4 năm. Dưới đó 
là Gun (quận, tương đương cấp huyện), do các Koori no miyafsuko (quận ty) phụ 
trách. Họ là con cháu các hào tộc địa phương vốn giữ chức Kni no mìyatsuko 
trước kia. Dưới gwn là r¡ (lý, từ năm 715 đổi thành go, tức hương) do richo (lý 
trưởng) đứng đầu, phân lớn vốn là các hào nông. 


Đối với một số địa phương có vị trí quân sự đặc biệt, triều đình đặt ra các 
cơ quan quản lý riêng như Sa-Ủkyo Shiki (Tả - Hữu kinh chức) quản lý kinh 
thành theo mô hình kinh đô Trường An của nhà Đường. Se/s Sửh¡ik¡ phụ trách 
vịnh Osaka. Ðzz/ƒ¿ (Đại tế phủ) cai quản Kyushu và Ci»sz/„ (Trấn thủ phủ) 
trông coi vùng Đông Bắc. 

Ở các địa phương bộ máy hành chính và tư pháp là một. Quốc nha kiêm 
luôn tòa án. Ở trung ương Keibzsbo (Hình vụ tỉnh) quản lý việc xét xử'. 

Nhiều nhà sử học Nhật Bản và Nhật Bản học quốc tế cho răng, việc thiết 
lập chính quyên quân sự Xørakuwra, lịch sử Nhật Bản đã thực sự bước sang một 
giai đoạn mới, giai đoạn tồn tại và phát triển của chế độ phong kiến. Về cơ bản, 
chế độ phong kiến Nhật Bản được chia thành 3 thời kỳ lớn: 

1. Thời kỳ Kamakura (Liêm Thương, 1185-1333). 

2. Thời kỳ Muromachi hay còn gọi là Ashikaga (Thất Đính, 1336-1573). 


3. Thời kỳ 4zuchi-Momoyama (An Thỗ - Đào Sơn, 1573-1598) và cuối 
cùng là thời kỳ Edo hay Tokugawa (Giang Hộ, 1600-1868). 

Trong lịch sử Nhật Bản, từ thời Xømakura đến hết thời Tok„gawa được coi 
là Thời kỳ Mạc phủ. Đây là thời kỳ tồn tại khá dài (gần 7 thế kỷ) trong lịch sử 
Nhật Bản với nhiều biến động lớn và cũng được xem là giai đoạn phát triển cuối 
cùng cao nhất của chế độ phong kiến Nhật Bản. 


1. Nguyễn Quốc Hùng (chủ biên): Lịch sử Nhật Bản. Sđd, tr.65. 
2. Nguyễn Quốc Hùng (chủ biên): Lịch sử Nhật Bản. Sđd, tr. 19. 
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Từ giữa thế kỷ XII, trước những biến chuyên vẻ chính trị và kinh tế ở Nhật 
Bản, thế lực của giới quân sự ngày càng có những ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã 
hội. Do năm được ruộng đất, mà một bộ phận quan lại, quý tộc địa phương và cả 
những đỏng họ võ sĩ có thế lực... đã trở thành các chúa đất lớn. Những lực lượng 
này đã hùng cứ ở các địa phương bất chấp sự tồn tại của luật pháp cũng như chính 
quyền trung ương. Trong bối cảnh đó, triều đình Kyoto không còn đủ khả năng 
quản lý nhiều vùng đất xa xôi và điều hành đất nước một cách hữu hiệu được 
nữa. Các đập đoàn võ sĩ (bushidan) thâu tóm nhiều đặc quyền về kinh tế. Thêm 
vào đó, do có sức mạnh quân sự, nhiều Võ sĩ đoàn đã tự mình vươn lên nắm vai 
trò về chính trị. Trách nhiệm lãnh đạo đất nước đang được chuyền dần vào tay 


quân nhân. 


Đến cuối thế kỷ XII, trên thực tế, các Võ soái (bushi no toryo) là những người 
có tiếng nói phán quyết trên chính trường Nhật Bản. Cũng trong khoảng thời gian 
này, nhân khi thế lực chính trị và kinh tế của dòng họ 7a suy yếu, con trai của 
Minamoto Yoshitomo (1123-1160) là Minamoto Yoritomo (Nguyên Lại Triều, 
1147-1199), vốn có thâm thù với họ Taira, đã kêu gọi các võ sĩ ở vùng đồng bằng 
Kanto, miền Đông Nhật Bản, nỗi dậy chống lại đòng họ này với cam kết là sẽ 
ban phong tước vị và đất đai cho những người ủng hộ sau khi giành được thắng 
lợi. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, nhiều thủ lĩnh quân sự đã lập tức liên minh với 
Yoritomo và tôn vinh ông như người bảo vệ quyền lợi cho mình. Cuộc xung đột 
giữa 2 tập đoàn võ sĩ, mà lịch sử gọi là Chiến tranh Gempei (Nguyên Bình) đã 
diễn ra trong 5 năm (1180-1185), với thắng lợi cuối cùng thuộc về liên minh 
quân sự do họ Minamoto cầm đầu. Quyền lực chính trị của Mạc phủ Kamakura 
đã được thiết lập trong bối cảnh trên. 


Ì. Mạc phủ Kamakura (1192-1333) 


Năm 1192, Minamato Yoritomô dựng lên một chính quyền của Samurai ở 
Kamakura, đối lập với triều đình Kyoto. Cũng năm này, Yoritomo được Thiên 
hoàng phong cho danh hiệu Chỉnh đi đại tướng quân (Sci tai Shogun) mở đầu 
cho việc thiết lập chính quyền quân sự của tầng lớp Samurai ở Nhật Bản. Hệ thống 
chính quyền này, thường gọi là Bakzjƒfi, tức Mạc phủ ("Mạc" là cái lều, "Phú" là 
chính phủ, có nghĩa là Đại bản doanh của chính quyền quân sự). 
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Chế độ chính trị mà võ sĩ làm trụ cột tồn tại song song với chính quyền 
Thiên hoàng cho mãi tới năm 1868, khi M⁄qc phú Tokugawa bị lật đỗ. Còn Mạc 
phủ Kamakura tồn tại khoảng 140 năm, gọi là thời đại Kamakura. 


Tuy tổn tại song song, nhưng trong thực tế mọi quyền hành đều tập trung 
trong tay chính quyền quân sự của Tướng quán (Shogun), còn Thiên hoàng hoàn 
toàn làm bù nhìn mà thôi. Sự tồn tại song song của 2 chính quyền mà quyền lực 
chủ yếu thuộc tướng quân, trong suốt thời gian gần 700 năm là một điểm đáng 
lưu ý trong lịch sử Nhật Bản. 


Kamakura, căn cứ địa đầu tiên của Yoritomo, là một thành thị cách Kyoto 
500km, trung tâm miền Tây Nhật Bản. Dân cư sống chủ yếu bằng nông nghiệp 
và chăn nuôi ngựa. Đây là một vùng kinh tế phong phú. Mạc phủ Kamakura nắm 
quyền cai trị những vùng kiểm soát trực tiếp, mà còn nắm quyền cảnh sát nhiều 
khu vực khác trong nước. 


Về tô chức, ở cấp trung ương, chính quyền Kamakura bao gồm 3 cơ quan chủ yếu: 
- Samurai dokoro (Thị sở): là cơ quan cai quản các Wð s7 (Samural). 


- Man dokoro (Chính sở): cơ quan giải quyết các vấn đề hành chính, kinh tế, 
quản lý các địa phương. 


- Mon chuÿo (Vân chú sở): cơ quan nghiên cứu, xét xử các vụ tranh châp 
trên cơ sở những nguyên tắc và luật lệ đã được hình thành trong giới võ sĩ. 


Bộ máy quân sự do Mạc phủ thiết lập tuy tương đối gọn nhẹ nhưng được tổ 
chức rất chặt chẽ. Tính hiệu quả của nó năm trong một cơ chế phục tùng mệnh 
lệnh tuyệt đối từ trung ương đến địa phương. Thêm vào đó, bằng kỷ luật nghiêm 
khắc và ban thưởng rộng rãi, Yoritomo và những người kế nhiệm ông đã tranh 
thủ được sự ủng hộ của đông đảo giới võ sĩ. Do có được hậu thuẫn đó mà chính 
quyền Kamakura đã có đủ khả năng vượt qua những thử thách chính trị gay gắt 
nhất, xây dựng được một chính quyền tập quyền mạnh để có thể điều hành nền 
chính trị đất nước, quản lý ruộng đất và xã hội Nhật Bản. 


2. Mạc phú Muromachi (1336-1573) 


Vào đầu những năm 30 của thế kỷ XIV, nhân khi Mạc phủ Kamakura suy 
yếu, Thiên hoàng Nhật Bản là Godzigo (Hậu Dè Hồ, 1318-1339) đã liên hiệp với 
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giới quý tộc, một số thế lực tôn giáo và lực lượng võ sĩ bị bắt mãn ở các địa phương 
nỗi dậy chống lại Mạc phủ. 


Năm 1332, Godaigo được tôn vinh như người lãnh đạo phong trào nổi dậy 
chống lại sự chuyên quyền của Mạc phủ Kamakura. Nhờ có những hậu thuẫn 
chính trị, ông đồng thời chuẩn bị một kế hoạch giành đoạt lại quyền lực cho triều 
đình và khôi phục vị thế của Thiên hoàng. Nhưng kế hoạch của Godaigo đã bị 
bại lộ, ông bị bắt giam và đày đi đảo Oki. Tuy vậy, ở vùng Kinai và một số địa 
phương, quân nổi dậy dưới sự lãnh đạo của giới quý tộc triều đình và một số nhà 
sư vẫn tiếp tục chống lại Mạc phủ. Họ cũng đã tập hợp và tranh thủ được sự ủng 
hộ của những tướng lĩnh quân sự có thể lực như: 4sửikaga Takauy¡ (Túc Lợi Tôn 
Thị, 1305-1358), Mữứa Yoshisada (Tân Điền Nghĩa Trác, 1301-1338). 


Năm 1333, Ashikaga và Nitta đã trực tiếp chỉ huy một lực lượng quân sự 
lớn, bất ngờ tấn công vào Kamakura buộc nhiếp chính Hojo Takotoki (1303- 
1333) cùng hai trăm võ sĩ cao cấp đồng tộc với Takotoki phải tự sát. Như vậy, 
148 năm cầm quyền của Mạc phủ Kamakura châm dứt. 


Sau khi tiêu diệt được Hojo, Godaigo được tự do và lập tức muốn nắm lại sức 
mạnh kinh tế, cũng như quyền chỉ phối đối với lực lượng quân sự. Thiên hoàng 
Godaigo đã phong cho con trai mình, Hoàng tử Morinaga (Hộ Lương, 1308-1335) 
chức Tướng quân và cắt cử quan lại triều đình về quản lý các địa phương. Lịch 
sử gọi đó là Cuộc cải biến Kemmu (Kemmu no chuko). Nhưng kế hoạch nhằm 
phục hồi quyền lực đó của triều đình Kyoto đã vấp phải sự phản kháng của các võ 
tướng vốn có công ủng hộ triều đình. 


Năm 1336, tự thấy mình có thể năm quyền lực cao nhất ở Nhật Bản, tướng 
Ashikaga Takauji đã kéo quân từ miền Đông tiến về Kyoto, khiến Godaigo phải 
rời khỏi kinh thành. Ashikaga Takauji đặt Hoàng thân Komyo (1321-1380) lên ngôi 
Thiên hoàng. Godaigo phải chạy về phía nam, vùng núi Yoshino, thuộc bán đảo Kii, 
lập triều đình mới và tiếp tục tô chức lực lượng chống lại chính quyền Ashikaga. 


Như vậy, trong thời gian từ năm 1336 đến năm 1392, trên thực tế Nhật Bản 
có 2 triều đình, một ở phía nam, một ở phía bắc. Lịch sử gọi đó là Thời kỳ Nam - 
Bắc triểu (Namboku-cho). 
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Năm 1338, được phong chức Tướng quân, Ashikaga Takauji cho lập bản 
doanh ở Nijo Takakura, thuộc Kyoto, nhưng đến năm 1378, cháu nội ông, Tướng 
quân Ashikaga Yoshimitu (Túc Lợi Nghĩa Mãn, 1358-1408) đã cho rời phủ quân 
sự về phố Muromachi. Do đó, về sau thời kỳ lịch sử này còn được gọi là 7hởi 


Muromachi. 
3. Mạc phủ Tokugawa (1600-1868) 


Trong lịch sử Nhật Bản, thời kỳ Edo (hay còn gọi là Tokugawa, 1600-1868) 
là giai đoạn phát triển cuối cùng và cao nhất của chế độ phong kiến. Trong khoảng 
thời gian đó, lịch sử thế giới nói chung và lịch sử Nhật Bản nói riêng, đã trải qua 
nhiều chuyển biến hết sức đa đạng và phức tạp. Nhìn một cách tổng quát, có thể 
thấy Edo là một thời kỳ mà chính quyền trung ương đạt được sự quản chế tương 
đối thống nhất trên toàn bộ lãnh thổ, nhưng đây cũng là thời kỳ trỗi dậy của các 
lãnh chúa địa phương. 


Thời kỳ Tokugawa, bắt đầu từ khi Tokugawa leyasu (1542-1616) được 
Thiên hoàng phong làm Chỉnh đi Đại tướng quân (Shogun), vào năm 1603. Là 
một nhà chiến lược, leyasu đã chuẩn bị những bước đi vững chắc, hết sức khôn 
khéo nhằm giải quyết những vấn đề thực tại ở Nhật Bản lúc đó, đồng thời hướng 
tới xây dựng một thiết chế ổn định, tái thiết nền hòa bình và thống nhất quốc gia. 


Để thực hiện mục tiêu trên, Tokugawa leyasu đã có những nỗ lực lớn để 
củng cố sức mạnh của chính quyền phong kiến tập trung nhằm đạt tới sự điều 
hành hữu hiệu, trực tiếp của chính quyền trung ương với các địa phương, thông 
qua một cơ chế vận động song song: Mạc phủ, đứng đầu là Tướng quản 
(Shogun). Tokugawa ở Edo và các Lãnh chúa (Daimyo) cai trị khoảng trên 260 
lãnh địa (han)'. Cơ chế chính trị phong kiến, có tính chất quân phiệt đó được 
gọi là Chế độ Mạc phủ - Công quốc (Mạc Phiên thể chế, Bakuhan-taisei). Cơ sở 
tồn tại của chế độ này chính là dựa vào lòng trung thành tuyệt đối của đăng cấp 
võ sĩ và sự cân bằng trong cơ cấu quyền lực giữa trung ương (Mạc phú - 
Bakufu), với địa phương (Phiên, han), ở cả hai vấn đề quan trọng nhất là kinh tế 
và chính trị. 


I. Số lượng các /ãnh địa (han) thời Edo thay đổi qua thời gian, 260 han là chỉ số bình quân. 
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Đến đời tướng quân thứ 3, Tokugawa lemitsu (1604-1651), cơ chế chính trị 
được thiết lập theo lối quân sự đã phát triển tương đối hoàn thiện. Trong đó, ở 
cấp trung ương có 3 cơ quan chính: 


I. Roju: Nguyên lão, tức Hội đông Nguyên lão, gồm từ 4 đến 5 thành viên 
(Toshiyori - niên ký). Chức năng chủ yếu của Hội đồng là giúp Tướng quân giải 
quyết các vẫn đề lớn có tính chất quốc gia, duy trì quan hệ với Thiên hoàng cũng 
như đối với Lãnh chúa. 

2. Wakadoshiyori: Nhược niên ký, tức Hội đồng tư vấn, gồm từ 4 đến 6 
thành viên, có nhiệm vụ giám sát hoạt động của bộ máy hành chính; lực lượng võ 
sĩ hafamoro (kỳ bản) và gokenin, đặt dưới sự quản lý trực tiếp của tướng phủ. 


3. .Jisha bugyo: Tự xã phụng hành, khoảng 4 người phụ trách các vẫn đề về 
nghỉ lễ, tôn giáo. 

Trong cơ cấu quyền lực của Ä⁄c phủ Edo, còn có Hyojosho (Bình định sở, 
tức Hội đông tư pháp), với thành viên bao gồm những người thuộc Roju và một 
quan chức cao cấp (bugyo), đại diện cho Mạc phú. Trên thực tế, Hyojosho vừa có 
chức năng lập pháp vừa là cơ quan hành pháp, đảm đương những nhiệm vụ như 
một Tối cao pháp viện. 


Đứng đầu toàn bộ guồng máy hành chính đó là 7aio (Đại lão, tức quan 
Nhiếp chính). Ngoài nhiệm vụ điều hành chung, 7aửo còn là cỗ vẫn cho Tướng 
quân, nhất là khi vị Tướng quân còn ít tuổi. Trong cơ chế hành chính, Mạc phủ 
còn lập nên một hệ thống gồm các quan Khám sai (bugyo), Giám sát (Ometsuke)... 
thường xuyên được biệt phái về địa phương. Nhờ đó, chính quyền Edo đã có thể 
quản lý chặt chẽ lãnh chúa ở các han (lãnh địa) và từ han đến từng làng. 


Ngày 3 tháng 1 năm 1868, Tướng quân 7okugawa Yoshinobu (Đức Xuyên 
Khánh Hỷ), chính thức bị tước đoạt đất đai chức vụ để trao lại toàn bộ quyền 
hành cho Thiên hoàng. Lịch sử Nhật Bản gọi sự kiện này là Vương chính phục cổ 
(Osei fukko). Tuy nhiên, lực lượng trung thành với Tướng quân (Shogun), gồm 
khoảng 15.000 quân, chủ yếu thuộc 2 lãnh địa (han): Aizu và Kuwana, vẫn tiếp 


I. Nguyễn Quốc Hùng (chủ biên): Lịch sử Nhật Bản. Sđd, tr.196. 
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tục tấn công vào liên quân Choshu-Satsuma ở Toba-Fushimi (gần Kyoto), mở 
đầu cuộc Chiến tranh Boshin (Mậu Thìn)!. Mặc dù liên quân Choshu-Satsuma 
chi có 5.000 quân, nhưng do được trang bị vũ khí hiện đại của phương Tây, nên 
đã liên tiếp giành thăng lợi. 

Ngày 11 tháng 4 năm 1868, Mạc phủ ra lệnh mở cửa thành Edo, đầu hàng 
quân đội của triều đình, Edo chấm dứt vai trò là trung tâm quyên lực của đất 
nước do dòng họ Tokugawa dựng lên từ đầu thế kỷ XVII. 


Ngày 9 tháng § năm 1868, Thiên hoàng Mutsuhito lấy hiệu mà Ä⁄eÿ¡ (Minh 
Trị), nghĩa là sự "cai trị sáng suốt", và năm 1868, được đổi thành Meji Gennen 
(Minh Trị nguyên niên) và giữ cho đến khi ông qua đời vào năm 1912. Trước đó, 
vào ngày 17 tháng 7 năm 1869, Edo được đổi thành Tokyo và trở thành Thủ đô 
mới của Nhật Bản. Hoàng gia rời Kyoto ngày 20 tháng 9 năm 1868 đến Tokyo, 
ngày 13 tháng 10 cùng năm. Nhưng đến tháng 3 năm 1869 mới chính thức quyết 
định Hoàng gia đặt tại khu vực Tokyo (thành Edo cũ được đổi tên từ ngày 13 
tháng 10 năm 1868). 


2.3. Nhà nước quân chủ Thái Lan 


Thái Lan (Thai: Prathet Thai hoặc Muang Thai; A. Kingdom of Thaland - 
Vương quốc Thái Lan) là một quốc gia ở Đông Nam Á. Thái Lan có 4.863km 
biên giới với Myanma, Campuchia, Lào, Malaixia. Bờ biển 3.219 km. Thái Lan 
có điện tích bề mặt lãnh thổ là 513.520 km”. Dân số: 62,4 triệu người (số liệu 
năm 2000). Dân tộc: Thái chiếm 79,5%, Hoa 12%, Malaixia 3,7%, Khơme 2,7%. 
Thủ đô là Băng Cốc (Bangkok 5,6 triệu người). 


Thế kỷ I - II s.Cn, trên lãnh thổ Thái Lan đã có tổ chức Nhà nước sơ khai 
của người Môn. Đến thế kỷ XIII, là giai đoạn có những biển đổi sâu sắc trong 
lịch sử bán đảo Trung Án. Vào cuối thế kỷ này, không chỉ Đế chế Khơme sụp đồ, 
mà còn chấm dứt sự tồn tại của Vương quốc cổ Pagan (Myanma) và Vương quốc 
Hariphunxay của người Môn. Lý do sụp đồ của các quốc gia cổ đại này, trong thế 


I. Trong sách Lịch sử Nhật Bản do Nguyễn Quốc Hùng (chủ biên), ở trang 243, Chiến 
tranh Boshi, các tác già chua là Nhâm Thìn là nhằm. Thế kỷ XIX có 2 năm Nhâm Thìn 
(1832, 1892). Năm 1868 là năm Ä⁄áu Thìn. 


37 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


kỷ XIII, không phải chỉ vì cuộc xâm lược của quân Nguyên - Mông và sự di cư 
của người Thái từ phía bắc, mà chủ yếu do sự già cỗi của chính những quốc gia 
ấy, đất nước bị kiệt quệ vì các cuộc chiến tranh với các nước láng giềng, nhân 
dân bị bóc lột tàn nhẫn, không còn đủ sức để củng cố và xây dựng đất nước'. 


Dưới triều đại Indravarman II (1218-1243) của Đề chế Khơme, nhà vua đã 
ra sức tranh thủ sự ủng hộ của thủ lĩnh người Thái là Pomương (thủ lĩnh Mương 
Rát - thượng nguồn sông Nậm Xák), bằng cách gả con gái của nhà vua cho ông 
và phong cho ông tước Xỉ Intharathít - hàm nghĩa là Người thứ hai trong Đề chế 
Khơme. Tuy nhiên, biện pháp này đã không cột chặt được Pomương vào sự lệ 
thuộc với triều đại Indravarman II. 


Pomương đã liên minh với Bangklang (một tiểu quốc Thái khác) và tiến 
hành chiến tranh giải phóng với Đế chế Khơme. Ông đã nhanh chóng làm chủ 
được Xavănkhalôôk - một thành phố quan trọng ở trung lưu sông Mênam, khối 
liên minh đã tiến đến Xukhổthay và chiếm thành phố này vào năm 1238. 


Sau khi chiếm được Xukhôthay, Pomương đã trao cho Bangklang tước Xỉ 
Intharathit, từ đó Bangklang đã trở thành người sáng lập ra vương quốc Xukhổthay 
và nhà vua đầu tiên có tên gọi là Xỉ Intharathit. 


Lịch sử chính trị của Vương quốc Xukhổthay trong 40 năm sau đó đã 
không được ghi chép một cách chi tiết trong các biên niên sử, mà chỉ ghi rằng 
Xi Intharathit và con trai cả nối ngôi đã tiếp tục đấu tranh chống Đề chế 
Khơme, chinh phục những tiểu quốc Môn - Thái và các tiểu quốc Thái láng 
giềng nhỏ hơn. 

Vào năm 1292, Xukhốthay đã là một cường quốc ở phía tây bán đảo Trung 
- Án, lãnh thổ mở rộng từ thượng nguồn sông Mênam đến bản đảo Malắcca. 

Những dòng chữ bằng tiếng Thái trên một tắm bia mà các nhà khảo cô học 
đã tìm thấy, được khắc vào năm 1292, dưới thời Ramkhămhẻng (1275-1318), 
cho biết Vương quốc Xukhôthay rất thịnh vượng. 


1. Phạm Nguyên Long - Nguyễn Tương Lai (Đồng chủ biên): Lịch sử Thái Lan. Nxb Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1998, tr.142. 
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Theo văn bia này, thì lãnh thô của Vương quốc Xukhổthay dưới thời vua 
Ramkhăämhẻng khá rộng lớn, phía đông tới sát Việt Nam, phía nam đến tận biển, 
phía tây đến nam Myanma, phía bắc đến Luôngphabăng. Với lãnh thổ này, 
Ramkhămhẻng đã phải tiến hành nhiều cuộc chiến tranh và làm tan vỡ nhiều đề 
chế: Khơme, SIrIviJaya, Pagan. 

Đáng chú ý là tài năng ngoại giao của Ramkhămhẻng cũng không thua kém 
tài năng quân sự và chính trị của ông. 

Năm 1279, đế quốc Nguyên - Mông đã thống trị toàn Trung Quốc, thì họ 
bắt đầu tiễn hành các cuộc chiến tranh xâm lược các nước phương Nam. Trong 
suốt 25 năm cuối cùng của thế kỷ XIII, các đạo quân Nguyên - Mông đã tấn công 
xâm lược Việt Nam, Inđônêxia, Myanma, Bắc Thái Lan. 

Để tránh cho đất nước khỏi họa chiến tranh, từ năm 1292 đến năm 1300, 
vua Ramkhămhẻng đã cử tới triều đình Nguyên - Mông 6 đoàn sứ thần, trong đó 
có 2 lần đích thân nhà vua phải sang chầu đế quốc Nguyên - Mông. 

Năm 1300, khi nhà vua Ramkhămhẻng sang châu triều đình Nguyên - Mông, 
ông đã khôn khéo lôi kéo được một số thợ thủ công Trung Quốc về Xukhôthay, 
những người này đã đặt cơ sở đầu tiên cho nghề đồ sứ của vương quốc. 

Về tổ chức chính trị của Vương quốc Xukhôthay, trước hết Ramkhămhẻng 
xây dựng một liên minh giữa hai giới quý tộc Thái, Môn thành một tầng lớp cai 
quản đất nước. Quốc vương thực hiện quyền lực trực tiếp của mình trong vùng 
lãnh thổ của Kinh đô. Bốn tiểu quốc bao quanh Kinh đô ứng với 4 phương trời: 

- Xavănkhalôôk (phương Bắc) 

- Phíxqnulóốk (phương Đông) 

- Phichjf (phương Nam) 

- Khămphengphết (phương Tây). 

Các con trai của Quốc vương trị vì 4 tiểu quốc này. 

Phần còn lại của vương quốc bao gồm các tiểu quốc chư hẳu: Phre, Nan, 
Luôngphabăng, Viêng Chăn, Nakhon Pathôm, Nakhon Xithămmarát. Ở đây, quyền 
lực thuộc về những người cầm quyền Thái, Môn, Mã Lai. Các tiểu quốc chư hầu 
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có quyền tự trị rộng rãi. Nghĩa vụ của tiểu quốc chư hầu là nộp công và hỗ trợ 
nhà vua về quân sự khi nhà vua yêu cầu. Một trách nhiệm vô cùng quan trọng là các 
tiểu quốc chư hầu không được tiến hành chiến tranh với nhau, cũng như không được 
ngăn cản việc lưu thông hàng hóa trên khắp lãnh thổ của vương quốc. 


Vương quốc Xukhổthay, cũng như Lánnathay có được một lãnh thổ rộng 
lớn là do đã tiến hành nhiều cuộc chiến tranh chinh phạt. Bởi thế, giới quân nhân 
quý tộc đã năm vai trò chủ yếu trong công việc cai trị đất nước. 


Việc tự gọi là bộ tộc Thái ("7ay" có nghĩa là "## đo"), chỉ ra rằng, cư dân 
Thái khác với các cư dân Môn, Mã Lai, Khôm, là họ không thừa nhận bất cứ một 
hình thức lệ thuộc nào. 


Phật giáo từ vùng Himayama được truyền bá rộng rãi trên đất Thái Lan 
trong thế kỷ XIII, đã giữ vai trò bền vững hóa xã hội mới hình thành; đồng thời 
Quốc vương cũng vẫn tạo điều kiện để duy trì các tín ngưỡng cô xưa của các 
công xã nguyên thủy. Sự tôn kính tất cả các vị thần địa phương chính là nhằm tạo 
điều kiện hòa nhập giữa cư dân mới đến và cư dân bản địa. 

Sau khi Ramkhămhẻng chết (năm 1318), Vương quốc Xukhổthay đã biểu lộ 
dâu hiệu của sự suy vong dưới thời con trai của nhà vua là Lơthay (1318-1347). 


Vào năm 1347, lợi dụng tình trạng lộn xộn khi Lơthay chết, con ông là Lithay 
lên ngôi (1347-1368), Chaixiri II, nhà vua của vương quốc Thái không lớn lắm 
(Mường Phăng ngày nay) ở Bắc Thái Lan, đã mở rộng ảnh hưởng của mình. 
Năm 1350, Chaixiri II đã xây dựng trên một hòn đảo gần chỗ hợp lưu của 2 con 
sông Mênam và Paxak một kinh đô mới là Agiutthagia, lấy danh hiệu mới là 
Rama Thipbođi Ï”. 

Dưới thời Rama Thipbođi I (1350-1369) đã diễn ra quá trình nô lệ hóa 
mạnh mẽ đối với nông dân tự do. Những người dân tự do bị biến thành nô lệ với 
nhiều cách khác nhau. 

Tổ chức chính quyền Nhà nước của Vương quốc Agiutthagia trong gần 100 
năm đầu tiên hết sức thô sơ. Trung tâm của Quốc gia là lãnh địa của Quốc vương, 


1. Phạm Nguyên Long - Nguyễn Tương Lai (Đồng chủ biên): Lịch sử Thái Lan. Nxb Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1998, tr.154. 
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tức đất đai bao quanh Kinh đô Agiutthagia. Xung quanh lãnh địa này có 4 tỉnh, 
được gọi là "nội tỉnh": 

- Lốp Buri (Lovô) ở phía bắc 

- Prapaf ở phía nam 

- Xuphăn Buri ở phía tây 

- Nakhôn Nagiốc ở phía đông. 

Các công tử là con hoặc cháu của Quốc vương cai quản các tỉnh này. 

Sau 4 "nội tỉnh" là các "ngoại tỉnh" (tỉnh ngoài), thường do giới quý tộc địa 
phương cai trị. Còn ngoại vi của Quốc gia là các nước chư hầu mà mối quan hệ 
của họ với Trung ương có bền vững hay không là tùy thuộc vào uy tín và lực 
lượng quân sự mạnh hay yếu của Quốc vương. Trong một cơ cấu như Vậy, xu 
hướng phân liệt rất dễ xảy ra. 

Chính quyền Trung ương của Agiutthagia có 4 bộ (Kun) hoạt động: 

1. Kưn na - Bộ Điền địa 

2. Kun vang - Bộ Lễ, kiêm cả công việc hình sự 

3. Kưn kiang - Bộ Tài chính 

4. Kun mương - Bộ Nội vụ, kiêm trị an. 

Vào giữa thế kỷ XV, việc tập trung quyền lực trong Vương quốc đã được 
phát triển hơn nữa và đã hoàn thành tốt đẹp bằng những cuộc cải cách của Quốc 
vương Borôm Traylôkanát (1448-1488). Những cuộc cải cách này nhằm xây 
dựng luật pháp cho hệ thống tổ chức của Nhà nước quân chủ Xiêm. Những luật 
pháp được thông qua vào các năm 1450-1454 và đã có hiệu lực cho đến cuối thế 
kỷ XIX. 

Trong các điều luật của Borôm Traylôkanát, thuộc ngữ chữ Phạn (SanskriD) 
đã được vay mượn của Campuchia và được thể hiện một cách phong phú. Điều 


I. Chữ Phạn: tức Phạn ngữ ?R ñR Sanskrit (Sanskrta), nguyên nghĩa là "trọn vẹn, hoàn 
hảo", cũng được gọi là Nhã ngữ TẾ 38. Nguyên được dùng đề ghi lại những bài Kinh 
của Đại thừa Phật pháp, nói chung là ngôn ngữ được sử dụng trong các Thánh kinh của 
Án Độ. 
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chắc chắn là con đường tiến tới việc thần thánh hóa Quốc vương được bắt đầu từ 
giữa thế kỷ XV, do tiếp thu ảnh hưởng của việc thờ cúng Vua - Trời đã có tại 
Campuchia thời Ăngko. Trong một quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng 
Phật giáo, mỗi khi có một vị vua kế thừa ngôi báu, các thày tu Bàlamôn thân cận 
của triều đình đã thực hiện nghỉ lễ phong vương hết sức trọng vọng và phức tạp. 

Theo những điều luật của Borôm Traylôkanát, thì xã hội Xiêm chia ra làm 5 
đẳng cấp chủ yếu: 

- Ba đẳng cấp trên là: 

1. Giới quý tộc được thừa kế 

2. Giới quân nhân 

3. Giới tu sĩ. 

- Hai đẳng cấp đưới là: 

4. Dân tự do 

5. Nô lệ”. 

Theo tỉnh thần chặt chẽ của Đạo luật Borôm Traylôkanát, thì chỉ có con 
cháu trực tiếp của Quốc vương và không quá 5 đời mới được tính vào giới quý 
tộc được hưởng quyền thừa kế. Cứ mỗi thế hệ sau lại giảm đi một cấp. Do đó, 
con trai vợ cả của Quốc vương (Nữ Quốc vương) được mang tước Chaophá, đến 
lượt con cái của Chaophá, nhận được một tước thấp hơn, đó là Pharaôông Chao. 

Địa vị của một quan chức trong bộ máy Nhà nước quân chủ Xiêm được xác 
định bởi một số tiêu chí sau: 

Thứ nhất và chủ yếu là nguyên tắc "Phong đất" (Xakäina): số lượng xác 
định độ lớn diện tích đất đai được nhà vua phong cho quan chức vì công lao đóng 
góp của họ. Do đó, Thượng thư cấp cao nhất trong số các Thượng thư có Xakđina 
10 ngàn, nó tương ứng với diện tích 20 ngàn Ray (1.600ha). Quan chức ở cấp 
thấp nhất trong số những quan chức được Quốc vương trực tiếp bố nhiệm được 
hưởng Xakđdina 400, tương ứng với 64ha. 


1. Phạm Nguyên Long - Nguyễn Tương Lai (Đồng chủ biên): Lịch sử Thái Lan. Sđd, tr.162. 
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Ngoài nguyên tắc Xakdina áp dụng đối với quan lại còn có các tiêu chí khác 
như Laxa, gồm có: 

1. Xômđệt Chao Phragia (cao nhất) 

2. Chao Phragia 

3. Phragia 

4. Phra 

3.Ky 

6. Mn (chỉ huy 10 nghìn) 

7. Phăn (chỉ huy 1 nghìn) 

Tămmèng, gồm có: 

1. Xoxabur (Thượng thư cấp cao nhất) 

2. Chao Krôm (Cầm đầu một bộ, hay một tỉnh) 

3. Palat Krôm (Phó thượng thư). 

Tên gọi của cơ quan (Krôm) mà viên quan lại làm việc tại đó được gắn chặt 
với danh hiệu của ông ta. 

Bộ máy hành chính và cư dân trong nước dưới thời Borôm Traylôkanát đã 
được chia thành 2 bộ phận: dân sự và quân sự. Đứng đầu bộ phận dân sự là 
Mahathay (hoặc là Chatkri), ông này đồng thời là Tế tướng (Bukkun Xala), chủ 
tọa Hội đồng vương quốc, tham gia vào đó có tất cả những người cầm đầu các cơ 
quan quan trọng nhất làm chức năng tư vấn của nhà vua. Bộ phận quân sự do 
Kalahom cầm đầu. Trong thời chiến, tất cả các trai tráng trong nước buộc phải 
sung vào quân ngũ của Quốc vương. 

Bộ phận dân sự có 5 bộ (Krôm), mà một trong những bộ đó (Krôm Miahattan, 
tương đương với Bộ Nội vụ), do chính người cầm đầu bộ phận dân sự Mahatthay 
chỉ đạo. Cho đến thế kỷ XVII, 4 bộ (Krôm) không được cải tổ từ 3 bộ (Kun) cũ, 
đã bị phụ thuộc vào Krôm Mahattan. 

Krôm Na (Bộ Điền địa): chăm lo về việc thủy nông, về việc phát quang rừng 
rậm và các công trình xã hội khác, cần thiết cho việc bảo vệ sản xuất nông nghiệp. 
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Krôm Na còn phụ trách việc phân chia ruộng đất giữa các chúa đất, thu thuế bằng 
thóc lúa, điều khiển việc dự trữ lúa và gia súc của quốc gia. 


Krôm Praklang: chính là ngân khố của Quốc vương, điều khiển việc thu 
một số lớn thuế và kiểm soát việc thu, chỉ đạo các Krôm khác. 


Krôm Vang: có nghĩa là Bộ Lễ, phục vụ cho những nhu câu cá nhân của 
Quốc vương và Hoàng tộc, lo tổ chức nghỉ lễ của quốc gia. 


Krôm Mương (hoặc là Nagarapala) là cơ quan đứng đầu khu vực Kinh đô - 
hạt nhân của gia sản vương quốc - về sau này chức năng của đơn vị cảnh sát và 
của tòa án tối cao được chuyển giao cho Bộ này. Krôm Mương có quyền hạn 
phái đại diện của mình tới các tỉnh để kiểm tra và thu một số thuế nào đó của 
địa phương. 


Bộ phận quân sự cũng được xây dựng theo đặc điểm của bộ phận dân cư. 
Đứng đầu là Kalahom (Thượng thư Bộ Chiến tranh). Dưới quyền ông có 4 vị 
Nguyên soái, trong thời chiến chỉ huy 4 đạo quân, tương tự 4 binh chủng sau đây: 


1. Bộ binh 

2. Đơn vị ky binh và tượng binh 
3, Pháo binh 

4. Công binh. 


Đồng thời với bộ máy trung ương, đã được tổ chức ra bộ máy hành chính 
của địa phương. Bốn Nội tỉnh được hợp vào với khu Kinh đô dưới sự lãnh đạo 
duy nhất của vua Ratchataal. Trước kia, các con trai của Quốc vương, các hoàng 
tử cầm đầu ở đây, đã nhận việc cai quản các tỉnh biên giới phía bắc như tỉnh: 
Phitxanulôốk, Xavănkhalôốt, Kămphangphết, Nakhon Ratchaxima, Nakhon 
Xithămmarát. Các tỉnh miền Trung Xiêm, tùy thuộc vào phần quan trọng của nó 
đã được cấp 2 hoặc 3 Mương Thô và Mương Tri, chúng được cai quản bởi các 
hoàng tử hoặc các quan lại cấp thấp hơn. Các tỉnh cấp thứ tư của địa hạt đã được 
nhập vào các tỉnh cấp một, hai, ba và lãnh địa của Quốc vương'. 


I. Phạm Nguyên Long - Nguyễn Tương Lai (Đồng chủ biên): Lịch sử Thái Lan. Sdd, 
tr.165-166. 
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Mô hình xã hội truyền thống của Agiútthagia được thiết lập hoàn chỉnh từ 
thời vua Traylôkanát (giữa thế kỷ XV), với sự thăng trầm của lịch sử, tưởng sụp 
đồ vào năm 1767, nhưng lại được phục hồi và phát triển cao hơn dưới thời 3 nhà 
vua đầu của triều đại mới: Nước Xiêm như sống lại và sức mạnh của nó đã gây ra 
những biến động lớn trên phần lớn lục địa Đông Nam Á. 


Ba vị vua của Vương quốc Xiêm, đó là: Rama I (1782-1809), Rama II 
(1809-1824) và Rama III (1824-1851). 


Rama I (1782-1809): là người có tài về quân sự và chính trị, xứng đáng là 
người sáng lập ra triều đại mới trong lịch sử Thái Lan, còn có tên gọi là triều đại 
Rắttanakôxin. Khi lên làm vua, ông đã có nhiều kinh nghiệm và uy tín đối với 
giai cấp thống trị và quần chúng. Nguyện vọng cao nhất của ông là khôi phục lại 
cả về sức mạnh lẫn uy tín của Vương quốc Agiútthagia đã một thời thịnh vượng 
và huy hoàng trước kia. Ngay sau khi lên ngôi, Rama I bắt tay vào xây dựng 
Kinh đô Bangkok, để thể hiện rõ quyết tâm trên. Bangkok lúc bấy giờ chỉ là một 
làng đánh cá trên tả ngạn sông Chao Phragia. Nhưng theo Rama I, vùng đất này 
có nhiều ưu thế hơn so với Thôn Buri và Agiútthagia. Sông Chao Phragia làm chiến 
hào tự nhiên, ngăn các cuộc tiễn công của Myanma, gần biển và ở trung tâm một 
đồng bằng đang có nhiều tiềm năng phát triển. Tuy vậy, về mặt kiến trúc, Kinh đô 
Bangkok là sự hồi tưởng lại Kinh đô Agiútthagia xưa kia. Tượng đài, gạch ngói còn 
sót lại ở cố đô được đào bới, chuyên chở về Kinh đô Bangkok. Số nhân công được 
huy động hắn rất nhiều, chỉ riêng số nhân công người Khơme từ Campuchia đến đã 
có tới 1 vạn, nhân công Lào từ Lạn Xạng đến là 5 nghìn. Sau 3 năm xây dựng, kinh 
đô mới hoàn thành, được đặt tên thần thánh là Krungthếp, có đầy đủ cung điện, đền 
đài, chùa tháp, thành quách cùng với các khu thương mại của các cộng đồng ngoại 
kiều như: người Hoa, người Án Độ... chạy dọc bên bờ sông. 


Sự suy đôi của xã hội Agiútthagia ở giai đoạn cuối và những thiệt hại do 
Myanma xâm lược đã đưa nước Xiêm đến trước một hoàn cảnh mới. Đó là, một 
mặt, phải khôi phục xây dựng lại gần như toàn bộ đất nước, mặt khác, phải tiếp 
tục các cuộc chiến tranh vừa có tính tự vệ, vừa có tính xâm lược đối với các nước 
láng giềng, diễn ra liên tục và ác liệt suốt thời gian trị vì của 3 vị vua Rama l, 
Rama II và Rama II. 
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Bộ máy Nhà nước được xây dựng lại như thời kỳ Agiútthagia, nhưng mang 
tính chất trung ương tập quyền cao hơn. Quyền lực của triều đình đứng đầu là 
nhà vua đối với địa phương chủ yếu thông qua 6 bộ, trong đó 4 bộ có chức năng 
quản lý địa phương. Đó là: 


- Mahatthay: quản lý các địa phương phía bắc và phía đông Kinh đô Bangkok. 

- Kalahom: quản lý các địa phương từ Phết Buri trở về nam. 

- Phakhian: quản lý các địa phương ở phía nam Kinh đô giáp với biển và 
công việc tài chính, ngoại thương. 


- Krom Mương (Bộ Mương): quản lý Kinh đô và các miền phụ cận Kinh đô. 
Hai bộ còn lại là: 

- Krom Na: Bộ Điền địa 

- Krom Wang: Bộ Hoàng gia. 


Đứng đầu các bộ đều là những người tin cần nhất của nhà vua, hoặc có 
công sáng lập triều đại, hoặc có quan hệ hôn nhân với nhà vua), hoặc có vai trò 
quan trọng vẻ kinh tế như: người Hoa, người Án Độ... Họ họp thành tầng lớp 
quý tộc, quan lại cao cấp ở trung ương, thường xuyên chia bè, kéo cánh, tranh giành 
quyền lực Nhà nước như khi có việc thay đổi ngôi vua chăng hạn. 


Rama I cũng như Rama II và Rama III đặc biệt quan tâm đến đạo Phật và 
nên văn học dân tộc. Dưới thời Rama I, một số luật về đạo Phật được ban bố để 
củng cố lại đạo phong sau một thời kỳ suy đồi. Tổ chức Tăng già (Sangha) được 
xây dựng hoản chỉnh hơn từ cấp trung ương xuống đến địa phương, góp phần ổn 
định trật tự xã hội. Những vị sư sãi trước kia chạy trốn khi đất nước bị Myanma 
xâm lược, nay được tập hợp lại. Rama I cho biên soạn lại các kinh Phật như Kinh 


1. Rama Ï có 42 con (17 trai, 25 gái) 
Rama II có 73 con (38 trai, 35 gái) 
Rama II có 51 con (22 trai, 29 gái) 
Nhiều vợ vua là người nước ngoài như: người Hoa, người Ấn Độ. 
2. Tăng già {3 fll (Sangha) là chỉ hội đoàn của các Tikhưu, Tìkhưuni và Sadi. Trong nhiều 
trường hợp, các Cư sĩ (tu tại gia) cũng được liệt vào Tăng già. 
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Tam tạng, viết ra thành nhiều bản để cho cả nước dùng, vì những bản dịch cũ, đã 


bị thiêu đốt hoặc cướp đi gần hết. 


Đến đời Rama II, chương trình học tập cho các sư sãi cũng được biên soạn. 
Việc làm hết sức tốn kém và cũng là những di tích còn lại đến ngày nay là 
việc trùng tu, xây dựng rất nhiều công trình kiến trúc tôn giáo có giá trị nghệ 
thuật như: chùa, tháp, trong đó có các chùa nổi tiếng như: chùa Phật Ngọc, có 
tượng Phật mang từ Viêng Chăn về,:chùa Vắt Prajetabon, hay còn gọi là Vắt Pô, 
có tượng Phật đem từ Agiútthagia về. Hoàng cung cũng được xây dựng bên tả 
ngạn sông Chao Phragia, có các cung điện đồ sộ, nguy nga như: cung Tusita, 
Matraprasala, v.v... 


Nhìn chung, nền kinh tế nước Xiêm lúc bấy giờ vẫn là nền kinh tế nông 
nghiệp tự cấp, tự túc, yếu tố hàng hóa đã có, nhưng chưa phát triển và hoàn toàn 
do người Hoa đảm nhiệm. Người Hoa lúc bấy giờ tuy số lượng ít', nhưng họ có 
vốn, có kinh nghiệm buôn bán, hơn nữa lại được Nhà nước khuyến khích, ưu đãi. 
Nhiều quy tộc, quan lại và cả một số nhà vua Xiêm có quan hệ mật thiết với 
người Hoa qua quan hệ kinh tế và quan hệ hôn nhân. Chẳng hạn Phìa Tạkxin là 
người Hoa và đã dựa vào thế lực kinh tế của người Hoa trong cuộc chiến tranh 
chống Myanma. Có lẽ, vì vậy, Phìa Tạkxin đặc biệt ưu đãi người Hoa, nhất là 
người Hoa Triều Châu, quê cha ông. Dưới 3 thời nhà vua Rama đầu triều đại, 
người Hoa được giao cho quản lý nội thương và ngoại thương. Họ được quyền 
thu thuế, nắm khâu buôn bán, lưu thông hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. Theo 
tài liệu đương thời, mỗi năm có khoảng 100 thuyền buôn xuất phát từ Xiêm đi 
Trung Quốc. Về giá trị hàng hóa xuất khẩu của Xiêm, năm 1859 là 5.585.000 
bạt, nhập khâu là 1.200.000 bạt”. 


Năm 1851, Rama III chết, Hội đồng Hoàng tộc (Senabodđi) tôn Môngkụt, là 
em cùng cha khác mẹ với Rama III lên làm vua, tức Rama IV (1851-1868). 


I. Năm 1850, ở Xiêm có khoảng 300.000 ngưởi Hoa, sống chủ yếu ở Bangkok, làm nghề 
buôn bán, mở cửa hiệu. Theo Nguyễn Khăc Viện, Một số nét chính trị, kinh tê, xã hội, 
văn hóa và lịch sử của Thái Lan: Dân số Thái Lan vào đâu thể kỷ XIX là khoảng 4,75 
triệu người. Mật độ dân số là 9 người/km”. Người Hoa chiếm khoảng 1% dân số. 

2. Nguyễn Khắc Viện: Một số nét chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và lịch sử của Thái Lan. 
Sdd, tr.43. 
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Môngkụt đã trải qua 27 năm tu hành khổ hạnh, say mê học tập và nghiên cứu. 
Khi lên ngôi, Môngkụt đã 47 tuổi và đã trở thành một người có kiến thức uyên 
bác, biết nhìn xa trông rộng và rất thực tế. Ông nghiên cứu rất sâu đạo Phật, học 
tiếng Anh, tiếng Pháp qua những người bạn phương Tây, ngược lại ông dạy họ 
tiếng Pali cổ. Chính vì vậy, mà ông là một trong những người Thái am hiểu nền 
văn minh phương Tây nhất lúc bấy giờ. Bài học trăn trở và kết luận quan trọng 
nhất ông rút ra được là muốn nước Xiêm tránh khỏi tai họa thực dân xâm lược 
như Myanma, Trung Quốc và nhiều nước phương Tây khác, không phải là kỳ thị 
và đối đầu, mà là sự tiếp nhận và học tập nền văn minh phương Tây, để canh tân 
đất nước. Với thời điểm và hoàn cảnh lúc bẩy giờ, kết luận đó thực sự là độc đáo 
và thực sự là hệ trọng đối với vận mệnh nước Xiêm không chỉ lúc bấy giờ, mà 
còn mãi về sau này nữa. 

Từ giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh, dẫn đến chủ nghĩa 
đế quốc ở cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Việc chiếm thuộc địa để đầu tư vốn, 
bóc lột nhân công và nguyên liệu, việc phân chia lại các khu vực trên thế giới 
giữa các nước tư bản bắt đầu trở nên gay gắt. Hà Lan chiếm Inđônêxia từ lâu, 
Anh chiếm Ấn Độ, Myanma và một phần phía nam bán đảo Mã Lai. Pháp đến 
muộn nên quyết tâm chiếm Việt Nam, Campuchia và Lào, để tranh giành thị 
trường Hoa Nam (Trung Quốc) với Anh. Trung Quốc là nước lớn, bị các thế lực 
tư bản xâu xé. Như vậy, nước Xiêm từ giữa thế kỷ XIX, bị đe dọa từ nhiều phía, 
trước sau rồi cũng phải đương đầu với chủ nghĩa tư bản phương Tây. 


Khi nghe tin Môngkụt lên ngôi vua nước Xiêm, Nữ hoàng Anh Victoria 
liền cử John Browing, một người chủ trương tự do thương mại, cầm đầu một phái 
đoàn Anh đến Bangkok. Phái đoàn Anh được Môngkụt tiếp đón niềm nở, và 
ngày 18 tháng 4 năm 1856, Hiệp ước hữu nghị và thương mại được ký kết (Hiệp 
ước Browing). Theo Hiệp ước này, người Anh được tự do buôn bán ở hải cảng 
của Xiêm, được tự do buôn bán trực tiếp với dân chúng, được tự do tín ngưỡng, 
được hưởng quyền ngoại trị, thuế nhập cảng hàng hóa không quá 3% (advalorem), 
thuế xuất cảng sẽ do hai bên quy định sau. 


Anh gần như hoàn toàn thỏa mãn vì Xiêm chịu nhượng bộ nhiều điểm quan 
trọng về mặt chủ quyền pháp lý, chủ quyền thuế quan và độc quyền ngoại thương 
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của triều đình. Để tránh bị phụ thuộc hoàn toàn vào Anh, đa phương hóa quan hệ 
đối ngoại, Xiêm ký những hiệp ước cùng nội dung như vậy với Mỹ và Pháp năm 
1858, với Hà Lan năm 1860, với Phổ năm 1862, với Bỉ và Italia năm 1868... 


Tạm thời hy sinh một số chủ quyền, mở rộng cửa tiếp xúc với các nước từ 
bên ngoài để giữ lấy nền độc lập là một tính toán táo bạo, không phải lúc bấy giờ ai 
ai cũng chấp nhận. Điều Môngkụt làm cho người ta ngạc nhiên nữa là ông quyết tâm 
thay đổi hắn cả bộ mặt đất nước, làm cho nước Xiêm trở nên vững mạnh. 


Để nhanh chóng tiễn kịp các nước phương Tây, Môngkụt đã nhanh chóng 
chương trình "Âu hóa" đất nước. Về nhiều mặt làm sao cho những điều mà 
phương Tây phải làm hàng thế ký, thì người Thái chỉ làm trong vải chục năm. 
Quan hệ ngoại giao mở rộng hơn nữa với Anh, Pháp, Mỹ. Khoảng 30 chuyên gia 
phương Tây được Môngkụt sử dụng làm có vấn trong nhiều lĩnh vực... 


Môngkụt đã ban hành cả thảy gần 500 đạo luật và đạo dụ. Trong đó, có một 
số đạo luật nhằm cải thiện đời sống dân chúng nghèo khổ như giảm nghĩa vụ lao 
dịch. Tiền mới được phát hành. Quyền mọi người đều bình đẳng trước pháp luật 
được Nhà nước ban bố. Nhà in được xây dựng, sách báo được xuất bản để nâng 
cao dân trí... '. Cũng như các vua Rama trước, Môngkụt tiếp tục xây dựng các 
công trình kiến trúc tôn giáo như: hoàn thành đi tích Núi Vàng ở Wat Sraches đã 
được khởi công từ thời Rama II... 


Ngày 15 tháng 7 năm 1863, Hiệp ước Xiêm - Pháp được ký kết. Xiêm thừa 
nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Campuchia, còn Pháp thừa nhận chủ quyền của 
Xiêm đối với 2 tỉnh Báttambăng và Xiêmriệp, vốn là đất của Campuchia. 


I. Môngkụt bắt các vợ, các con và các cung phi phải học tiếng Anh. Môngkụt có 39 vợ, 82 
con. Hai người vợ của 2 mục sư Mỹ được đưa vào cung đề mở lớp học, đó là Anna và 
Connowens; một phụ nữ Anh góa chông cũng được mời vào cung dạy học. 

Anna về sau có viết 2 tác phẩm: 

- An English governess at the Siamese Cour! (Cô giáo tiếng Anh trong Hoàng cung Xiêm), 
xuât bản năm 1870. 

- Romance oƒa Harem (Chuyện tình trong hậu cung), xuất bản năm 1873. 

Anna, sau này được nhiều người biết đến trong tác phẩm Amma and the king oƒ Siam 
(Amna và vua Xiêm) của Mangaret London, xuất bản năm 1944 và trong cuỗn phim 7e 
king and ï (Nhà vua và tôi). 
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Về cuối đời, Môngkụt bị loạn trí và chết vì bệnh sốt rét, vào ngày 1 tháng 
10 năm 1868. Đường lối đối nội và đối ngoại của Môngkụt được người con cả 
của ông là Chulalôngkon, tức Rama V, tiếp tục thực hiện trong một hoàn cảnh 
tương tự, nhưng khó khăn và phức tạp hơn nhiều. 


Rama V (1868-1910) là một vị vua anh minh bậc nhất của dân tộc Thái Lan. 
Khi Môngkụt chết, Chulalôngkon mới chỉ có 15 tuôi, vì thế việc cai trị phải nhờ 
cậy vào vị nhiếp chính. Đến năm 1873, sau khi đi du lịch một số nước ở châu Á 
như: Singapo, Giava, Myanma, Án Độ... trở về, Chulalôngkon mới thực sự bắt tay 
vào việc thực hiện chương trình cải cách quan trọng, mà tác động của nó đã làm 
cho nước Xiêm có những biến chuyển sâu rộng về các mặt chính trị, kinh tế, xã 
hội và văn hóa'. 

Trong dịp lễ lên ngôi năm 1868, Chulalôngkon phế bỏ nghỉ lễ thần dân phải 
quỳ lạy trước nhà vua và tuyên bồ tất cả trẻ con sinh ra dưới triều vua của ông sẽ 
được tự do. Năm 1874, Chulalôngkon ban bố sắc lệnh về chế độ nô lệ, quy định 
từ đó trở về sau con cái của nô lệ từ 21 tuôi sẽ được tự do”. Đến năm 1905, Nhà 
nước tuyên bố hủy bỏ hoàn toàn chế độ nô lệ tồn tại từ nhiều thế kỷ trước. Một tỷ 
lệ rất đông dân chúng trước đây bị xã hội ruồng bỏ, đối xử tàn tệ về thân phận 
được tự do và bình đăng, tạo ra một nguồn lao động dồi dào cho đất nước. 


Một cải cách khác cũng rất quan trọng, đó là việc cải tổ lại cơ cấu bộ máy 
Nhà nước theo kiểu phương Tây, làm cho quyền lực của Nhà nước tập trung hơn 
và hiệu quả hơn. 

Năm 1892, Rama V cử Hoàng thân Dămrông làm Bộ trưởng Nội vụ và 
trao cho trách nhiệm cải tổ lại bộ máy chính quyền từ cấp trung ương đến cấp 
địa phương. 


Chính quyền trung ương lúc đầu có 12 bộ, sau rút xuống còn 10 bộ, các Bộ 
trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp với nhà vua: 


1. Chulalôngkon còn 2 lần đi thăm các nước châu Âu để tìm hiểu tình hình và mở rộng 
quan hệ. 

2. Nô lệ thời bấy giờ được chỉa ra làm 7 loại: l. Nô lệ do mua bán, 2. Nô lệ do cha mẹ là nô 
lệ sinh ra, 3. Nô lệ do nhường hoặc quà tặng, 4. Nô lệ bị gán thay tiên nợ, 5. Nô lệ bị gán 
thay thóc vay khi mât mùa, 6. Nô lệ là tù binh, 7. Nô lệ trẻ con bị gắn vì thua bạc. 
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Mười bộ đó là: 
1. Bộ Quốc phòng 
2. Bộ Ngoại giao 
3. Bộ Nội vụ 
4. Bộ Chính quyền địa phương 
5. Bộ Hoàng tộc 
6. Bộ Kinh tế 
7. Bộ Nông nghiệp 
§. Bộ Luật pháp 
9. Bộ Giáo dục công cộng 

10. Bộ Công vụ!. 

Lãnh thổ của Vương quốc được chia ra làm nhiều K?u (Monthon), người 
đứng đâu là Saưzruh Tesaphihan, chịu trách nhiệm toàn bộ công việc của khu. 

Mỗi khu lại chia ra nhiều zửz* (chăngvặt), do Tổng đốc đứng đầu. 

Mỗi zửnh lại chia ra nhiều #„yện (ămphơ), do Mai amphơ (Trí huyện đứng đầu). 

Dưới cấp huyện là xã (tămbôn), đứng đầu là Kamman (Xã trưởng), rồi đến 
bản (mùban), đứng đầu là Phogiàyban (Trưởng bản). Xã trưởng và Trưởng 
bản do dân bâu theo truyện thông. Còn các câp bậc trên do Bộ Nội dụ chỉ 
định và bãi miễn, không được thê tập, cha truyên con nôi. Chế độ cũ cho 
phép các quan lại được hưởng "hoa lợi", "bông lộc", băng cách bóc lột siêu 
kinh tê, nay bị câm, thay thê băng chê độ Nhà nước trả lương. Tính đến năm 
1910, cả vương quốc chia làm 18 khu và 83 tỉnh”. Hệ thống chính quyền mới 
này có phân nào mô phỏng hệ thông chính quyền thực dân ở Myanma. Nó loại 
bỏ tâng lớp quý tộc, quan lại cũ, tạo ra tâng lớp viên chức dân sự mới, có chuyên 
môn hơn... 


I. Phạm Nguyên Long - Nguyễn Tương Lai (Đồng chủ biên): Lịch sử Thái Lan. Sảd, 
tr.289-290. 
2. Về sau các khu được điều chỉnh nhiều lần, đến năm 1932 chỉ còn có 10 khu. 
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3. CHÉ ĐỘ PHONG KIÊN TÂY ÂU VÀ CHẾ ĐỘ QUẦN CHỦ 
PHƯƠNG ĐÔNG 


3.1. Chế độ phong kiến Tây Âu 


Từ khi Đề quốc Tây Rôma diệt vong vào năm 476, trong suốt cả thời trung 
đại, dựa trên quyền sở hữu ruộng đất để bóc lột và nô dịch nông dân, tầng lớp 
lãnh chúa trở thành giai cấp thống trị ở các nước phương Tây. Tuy nhiên, trong 
cả quá trình Ấy, người ta chưa biết gọi phương thức sản xuất của họ, chế độ xã 
hội của họ là gì? 

Đến khoảng thế kỷ XVII, XVIII, lần đầu tiên các nhà sử học Pháp mới 
đặt ra thuật ngữ ƒ#éodaliré hoặc ƒ#éodalisme, để gọi một cách chung chung giai 
đoạn lịch sử đó. Chữ /#odalifé này, bắt nguồn từ chữ ƒeođ trong tiếng Latinh, 
tức là chữ /Øe/ƒ trong tiếng Pháp, một danh từ chỉ phạm vi đất đai mà lãnh 
chúa được chiếm hữu, cha truyền con nối, xuất hiện từ thế kỷ IX ở Vương 
quốc Phrăng. 


Để dịch chữ ƒeođ hoặc /?ƒ, ta có thể dùng những từ như Thái ấp, Thực ấp, 
hoặc Lãnh địa, nhưng những từ ấy vẫn chưa phản ánh hết nội dung của danh từ 
này, vì chữ Thái ấp hay Thực áp chủ yếu nói về quyền hưởng tô thuế trên đất 
được ban cấp. Còn chữ Lãnh địa thì chủ yếu nói về phạm vi đất đai thuộc quyền 
sở hữu hoặc chiếm hữu của một ông chủ nào đó. Như vậy là những chữ 7há¡ áp, 
Thực ấp hay Lãnh địa, đều chưa phản ánh những điều kiện của quyền chiếm hữu 
ruộng đất như: Chứa đất hay Lãnh chúa có phải thực hiện nghĩa vụ gì không, có 
được truyền lại cho con cháu hay không? Tuy nhiên, trong những chữ ấy, có lẽ 
chữ Lãnh địa có nội dung tương đối gần với chữ ƒeođ hơn cả. 

Từ chữ /£od đã diễn biến thành chữ /#ođa!, có thể dịch là Người chủ lãnh 
địa và do đó, chữ ƒ6odalité, hoặc ƒ§odalisme, có thê dịch là Chế độ của những 
người chủ lãnh địa hay Chủ nghĩa của những người chủ lãnh địa. 

Như vậy, chữ /£odalit¿ hoặc ƒếodalisme là một từ gắn liền với sự phân 
phong ruộng đất, bản thân nó chưa nói lên một quan hệ sản xuất nào. Các học giả 
tư sản tuy đã đặt ra thuật ngữ đó, nhưng họ cũng chưa xác định cho nó một nội 
dung cụ thể và khoa học. 
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Trong khi đó, ở phương Đông có chữ Phong kiến #† #8, nói tắt của từ 
Phong tước kiến địa #† R$ XE HH" người ta cho là có nghĩa tương đương với chữ 
ƒ#ẽodalité, nên đã lây nó để dịch từ sau này. Nhưng thực ra, nội dung của hai từ 
Phong kiến và ƒéodalité hoàn toàn khác nhau. Chữ /ƒođalié chủ yếu nói về kết 
quả của việc phân phong và có nghĩa là Chế độ của các lãnh địa, còn chữ Phong 
kiến, thì chủ yếu nói về cách thức, động tác phân phong và có nghĩa là Phong 
tước vị, lập đất nước. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn phải sử dụng chữ Chế 
độ phong kiến để dịch nghĩa chữ ƒ#odalité, có lẽ vì chưa tìm được từ nào chính 


xác hơn, 


Nói chung ở Tây Âu, thời kỳ Chế độ phong kiến được coi như bắt đầu từ 
thế ký VỶ, sau sự tan rã của Đề quốc Tây Rôma và tồn tại đến trước Cách mạng 
tư sản. Xã hội phong kiến Tây Âu chia ra nhiều giai cấp mà giai cấp căn bản là 


quỷ tộc và nông nô. 


Giai cấp quý tộc lại chia ra chủ tế và chư hầu. Chủ tế là một lãnh chúa mạnh 
hơn hết có nhiều đất đai hơn và đã cắt một mảnh đất đai ấy làm "Thái địa" (hay 
Phong địa) cho một lãnh chúa khác yếu hơn để đổi lấy công việc. Người nhận 
đất của chủ tế là chư hầu. Nhưng trên vị chủ tế này, có thể có một chủ tế khác 
mạnh hơn, cho nên một lãnh chúa có thể vừa là chủ tế vừa là chư hầu. 


Một chư hầu muốn làm chủ chính thức một 7há? địa phải chịu thần thuộc 
một lãnh chúa. Ngược lại, lãnh chúa phải tấn phong chư hầu, giao cho chư hầu 
một vật gì có thể tiêu biểu cho Thái đ;a (một tờ Khế rớc chẳng hạn). 


Làm chủ một Thái địa, lãnh chúa có uy quyền của một ông vua trong Thái 
địa ấy: thu địa tô, xử đoán, đánh giặc, đúc tiền... Lãnh chúa có thể lập triều đình 
riêng, xây dựng lâu đài, thành lũy riêng. 


Hạng người đông hơn hết và bị đày đọa hơn hết dưới chế độ phong kiến là 
nông dân. Họ bị liệt vào hạng người thấp kém, chỉ có bổn phận cày bừa, trồng 
trọt để cung cấp lương thực, thực phẩm cho xã hội. 


I. Về vấn đề này giải thích rõ ở phần dưới. 
2. Lịch sử thời Trung đại ở phương Tây được tính từ năm 476, khi để quốc Tây Rôma bị 
diệt vong. Từ đó, phương Tây bước vào Chế độ phong kiến. 
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Nông dân cũng chia ra từng hạng: ông nô và nông dán tự do. Nông nô 
thuộc quyền sở hữu của lãnh chúa. Họ có thể bị bán hoặc làm quả tặng biếu cùng 
với miếng đất mà họ cày cấy. Nông nô đối với lãnh chúa chỉ như món đồ vật, 
lãnh chúa muốn sử dụng cách nào cũng được. Nông đân tự do khác với nông nô 
là không thuộc quyền lãnh chúa, có thể tự đo kết hôn, dời chỗ ở và lưu tài sản lại 
cho con cháu. Nhưng cả nồng nô lẫn nông dân tự do đều phải làm tròn những 
nghĩa vụ sau đây đối với lãnh chúa: 


- Nộp cho lãnh chúa một sô địa tô và một phân mùa màng, gia súc của mình 
đê đên bù miêng đât mà lãnh chúa giao cho mình hưởng. 


- Nộp một số thuế thân. 


- Chịu một số ngày công lao dịch là những ngày làm không công cho lãnh 
chúa như: cày đất, chở rượu, hoặc vét hào xung quanh thành trì. 


- Phải đem nho, lúa và bột đến ép, xay và nướng tại bàn ép, cối xay và lò 
của lãnh chúa, để rồi phải trả một món thuế do lãnh chúa quy định. 


Riêng đôi với nông nô, lãnh chúa muôn bắt lao dịch, hay sưu thuê đên mức 
nào cũng phải chịu. 


Dưới chế độ phong kiến, các thành thị cũng phải lệ thuộc lãnh chúa. Tầng 
lớp thị dân (tức dân ở thành thị) cũng như nông dân phải nộp địa tô, thuế thân, 
làm lao dịch, chịu sự xử phạt của lãnh chúa. 

Trong 7»ái địa của mình, lãnh chúa có quyền tô chức quân đội riêng, hàng 
rào thuế quan riêng. Kinh tế lãnh địa, giai cấp lãnh chúa và nông nô, hệ thống 
đăng cấp đựa trên quan hệ lãnh chúa - chư hầu, tình trạng cát cứ kéo dài được coi 
là những đặc điểm chế độ phong kiến của nhiều nước Tây Âu thời trung đại. | 


3.2. Thuật ngữ Phong kiến của phương Đông và Chế độ quân chủ 

Như trên đã nói chữ /éođaiiré (hay #ođalisne) là chỉ một Hình thái kinh IẾ - 
xã hội, tức Chế độ phong kiến, được các nhà sáng lập Chủ nghĩa Mác - Lênin sử 
dụng để chỉ #ình thái kinh tế - xã hội ở giữa Chế độ chiếm hữu nô lệ và Chế độ 
tr bản chủ nghĩa. Còn từ Phong kiến ‡† #š của phương Đông không mang hàm 
nghĩa ấy. 
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Nguồn gốc của chữ Phong kiến lần đầu tiên xuất hiện trong sách 74 fruyện 
Z {#!. Ở mục "Lỗ Hỳ công năm thứ 24" (636 tr.Cn), sách Tả truyện có câu: 
Phong kiến thân thích ‡t† ‡§ ÿä Bậ", nghĩa là: Phong đất đai cho bà con họ nội, 
họ ngoại để kiến lập thành các nước chư hầu. 


Sách Tử Nguyên giải thích rõ hơn như sau: 


"HỊ #: + # DI R, + À 1U. = {t # fẪ È, # HH lÚ H fhị 3 
fMl. 4L R Tí HH: 2, f, 1h, Ÿ. 5. H HT: H H(A #) dt † R 
(H), Í † #(ƒ. 3), È 7: #44. ## HỊ 54 lš Ø9. 2# #& 3# H jH 3E 
0t. X # Si l. ⁄ 35 0†7S BỊ l3 BỊ R fil". 


Phiên âm: 

" Phong kiến: Vương giả dĩ tước, thổ dữ nhân dã. Tam đại giai hữu chỉ, chí 
Chu nhi kỳ chế ích bị. Kỳ tước hữu ngũ: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam. Kỳ địa hữu: 
Bách lý (Công, Hầu); Thất thập lý (Bá), Ngũ thập lý (Tử, Nam), chỉ biệt. Xuân 
Thu, Chiến Quốc, cường lăng nhược, chúng bạo quả hằng tương kiêm tính, Thiên 
tử bất năng chế. Cập Tần tính Lục quốc toại phế kỳ chế"?, 

Dịch nghĩa: 


"Phong kiến: Bậc vua (Thiên tử) lấy Tước và Đát, phong cho người có công. 
Vào thời Tam đại (tức Hạ - Thương - Chu) đều thực hiện chế độ ấy. Cho đến đời 
Chu thì chế độ ấy trở nên hoàn bị. 


Về (ước phong thì có 5 bậc: Công - Hầu - Bá - Tử - Nam. 


Về đất đai, thì có sự phân biệt: tước Công và Hầu được ban cho 100 dặm; 
tước Bá được 70 dặm; tước 7# và Nam được 50 dặm. 


Đến đời Xuân Thu (770-480 tr.Cn), Chiến quốc (480-221 tr.Cn) nước mạnh 
xâm lăng nước yếu, nước đông dân uy hiếp nước ít dân, các nước kiêm tính, chiếm 
đoạt lẫn nhau, vua Thiên tử nhà Chu không thể chế phục được. 


1. Tả truyện # lR: tác phẩm của Tả Khâu Minh # E BH, người đồng thời với Không Tử 
(551-479 tr.iCn). Tả Khâu Minh là một sử quan của nước Lỗ, rất nổi tiếng, trong bộ Lớn 
ngữ, Không tử có nhắc đến ô ông. Khổng Tử rất tôn trọng học vẫn của Tả Khâu Minh. 


2. Từ Nguyên: Bộ Thôn, tập Dân. 
B5 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


Kp đến nhà Tần (221-206 tr.Cn) đánh bại 6 nước (Hàn - Triệu - Ngụy - 
Yên - Tẻ - Sở), bèn phế bỏ chế độ này". 


Qua đó, ta thấy từ Phong kiến #† #È của phương Đông có nội hàm khác 
hoàn toàn với từ ƒ€odalé hoặc từ ƒ6odalisme của Tây Âu, mà ở trên chúng 
tôi đã phân tích. Như vậy, có thể thấy ở Trung Quốc, Việt Nam và một số 
nước phương Đông khác, chưa từng có "Chế độ phong kiến (/6odalité hay 
#6odalisme), theo kiểu Tây Âu. Vì thế, trong công trình biên khảo 7ổ chức bộ 
máy Nhà nước quân chủ Việt Nam từ năm 939 đến năm 1884 của mình, chúng 
tôi không sử dụng thuật ngữ Chế độ phong kiến hay Nhà nước phong kiến với 
lý đo vừa kể trên. 

Còn vì sao chúng tôi dùng thuật ngữ Chế độ quân chủ hay Nhà nước 


quán chủ? 


Chúng tôi dùng từ Chế độ quân chủ, vì lẽ ở phương Đông, tiêu biểu như 
Trung Quốc và Việt Nam: Người đứng đầu Nhà nước là Vua, có quyền lực tối 
cao, không hạn chế, giữ quyền quyết định tối hậu trong mọi công việc quốc gia 
đại sự. 

Từ Nguyên giải thích: "4ï 3:: #‡ J2 IS 3 ti ä. M Bì 2 ñM Tỉ fW 4 LÌ: 
#1:HM, ? 1! 3:  ?í El: 3 Bì. 3# * BỊ 3 HD 1í ĐC. 3 ñỦ 
<. ?". 

Phiên âm: 

"Quân chủ: đối ư Dân chủ nhi ngôn. Phàm quốc gia thiết quân vị giả VẾt: 
Quân chủ quốc, bất thiết quân chủ vị giả viết: Dân chủ quốc. Quân chủ quốc chỉ 


chính thể hữu Lập hiến, Chuyên chế chỉ biệt"”. 


Dịch nghĩa: 

"Ouân chủ là nói ngược lại với Dân chủ. Phàm nước nào, đặt Vua đứng 
dầu, thì gọi là Xước Quân chủ, không đặt Vua đứng đầu thì là Nước Dân chủ. 
Nước theo chính thể Quân ch chia làm hai loại: Quân chủ chuyên chế và Quân 


chủ lập hiện". 


1. Từ Nguyên: Bộ Khẩu, tập Sửu. 
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Về thuật ngữ Quân chủ chuyên chế và Quân chủ lập hiến, sách Từ Nguyên 
giải thích: "#i 3: #J ñl: EỊ 24 2 j# H — A ĐI 5 7Ö ÈÊ 17 #, ñl È #8 
+ #® ñl BH. ứ Hr BỊ 7: ki ER nh 3 DI Bf % fR # Mũ 6: 3 # f8 DI Ÿf 
bb Elit 
Ì ZE e 

"#i + W ã: HÌ % Tí H ‡. H M lệ Ä & i4 ƒí lR ®đl, ñH 2 # 3 
M ®§ BỊ. ãI # ?ï #, H  # BỊ K"c 

Phiên âm: 

"Quân chủ chuyên chế: Quốc gia chỉ quyền do nhất nhân dĩ cường lực thi 
hành giả, vị chỉ Quân chủ chuyên chế quốc. Như Trung Quốc tại Dân quốc thành 
lập dĩ tiền, cập Nga La Tư tại vị lập hiến dĩ tiền, giai thị". 


"Quán chủ lập hiến: Quốc gia hữu quân chủ, kỳ chính quyền vi hiến pháp 
sở hạn chế, vị chỉ Quân chủ lập hiến quốc, như Anh Cát Lợi, Nhật Bản đẳng 


nÌ 


quốc thị". 
Dịch nghĩa: 


"Quân chủ chuyên chế: là chỉ Nhà nước nào mà quyền hành đều do một 
người sử dụng sức mạnh để thi hành việc cai trị, thì đó là Nước Quân chủ chuyên 
chế. Thí dụ như: nước Trung Quốc trước khi thành lập [Chính phủ Trung Hoa] 
Dân quốc (1912), hay nước Nga, trước khi thành lập chế độ theo Hiến pháp". 


"Quân chủ lập hiến: là chỉ Nhà nước nào tuy có ngôi Vua, nhưng chính 
quyền Nhà nước được hạn chế bằng Hiến pháp, thì gọi là Nước Quân chủ lập hiến. 
Thí dụ như: nước Anh, nước Nhật Bản chẳng hạn... ". 

Như vậy, có thể thấy, từ đầu thế kỷ X đến cuối thế kỷ XIX, nước Việt Nam 
cũng thuộc mô hình Nhà nước quân chủ chuyên chế (mà thường được gọi rút gọn 
thành "Nhà nước quán chủ", "Chế độ quản chủ"...), như nước Trung Quốc, trước 
năm 1912 là năm thành lập Trung Hoa Dân quốc. 

Trong bài Chế độ quân chủ tập quyên trong lịch sử Việt Nam, Giáo sư Văn 
Tân cũng nhận định rằng: "Do chỗ thống nhất được đất nước và củng cố được 
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chế độ quân chủ tập quyền (TG nhấn mạnh), nhà Lý đã trở thành một triều đại 
hùng mạnh, Lý Thường Kiệt đã "phá Tổng, bình Chiêm" làm nên sự nghiệp hiển 
hách ít có trong lịch sử dân tộc. Việc các vua nhà Lý thống nhất đất nước và củng 
có chế độ quân chủ tập quyền, còn tạo điều kiện cho các vua nhà Trần hồi thế 


kỷ XIII đã ba lần đánh bại quân Mông Cổ xâm lược nữa"", 


1. Văn Tân: Chế độ quân chủ tập quyên trong lịch sử Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, 
số 110-1968. 
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CHƯƠNG II 


TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG 
TỪ THỜI NGÔ ĐẾN THỜI LÊ SƠ (939-1527) 


Ở phần mở đầu mục Quan chức chí, sách Lịch triều hiến chương loại chỉ, 
sử gia Phan Huy Chú (1782-1840) viết: "Nước ta mở đầu từ Hùng Vương, dựng 
kinh đô, đặt quan trưởng, bấy giờ Lạc hầu, Lạc tướng không rõ chức ty. Đến đời 
Lý, Tiền Ngô, cũng đều đặt quan chia chức (Tiền Lý Nam để" lên ngôi, đặt ra các 
quan chức, Tiền Ngô vương” đựng nước cũng đặt các quan chức), nhưng đời đã 
cách xa, sách vở thiếu sót, sơ lược không thê biết được. Từ nhà Đinh (968-980) 
về sau cho đến Lý, Trần, tên các quan đặt ra mới biết được đại khái. Đến đời Lê, 


"3. Qua lời nhận định trên đây của Phan Huy Chú, 


quy chế dựng đặt mới rõ ràng 
chúng ta thấy ngay từ đầu thế kỷ XIX, để nghiên cứu về vấn đề tổ chức chính 
quyền vào các thế kỷ X, XI, XII, XII nói chung và vấn đề quan chế nói riêng, tư 


liệu đã rât ít ỏi, nêu có thì ghi chép lại quá sơ lược. 


Do vậy, căn cứ vào các tài liệu lịch sử sơ sài về giai đoạn đầu của thời kỳ tự 
chủ, chúng tôi chỉ có thể phác qua một số nét khái quát về tổ chức và hoạt động 
của chính quyền trung ương và chính quyền địa phương các thời: Ngô - Đinh - 
Tiền Lê. 


— 


. Phan Huy Chú viết Tiền Lý Nam để (544-555) do Lý Bí sáng lập là có ý so sánh với Hậu 
Lý Nam để (571-602) do Lý Phật Tử lập nên, kê tục sự nghiệp của Lý Bi. 

2. Phan Huy Chú viết: Tiền Ngô Vương (939-944) do Ngô Quyển sáng lập, để so sánh với 
Hậu Ngô Vương (951-965) do Ngô Xương Văn và Ngô Xương Ngập lập nên, kế tục sự 
nghiệp của Ngô Quyền. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, tập 2. Nxb Sử học, Hà Nội, 1961, tr.5. 
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1. TÓ CHỨC CHÍNH QUYÈN TRUNG ƯƠNG THỜI NGÔ (939-965) 


Sử cũ cho biết vào mùa xuân năm 939, Ngô Quyền xưng Vương, lập Dương 
thị (con gái Dương Đình Nghệ) làm Hoàng hậu, đóng đô ở Cổ Loa, xây dựng một 
chính quyền quân chủ độc lập. Về việc này, sử gia thế kỹ XV Ngô Sĩ Liên nhận định: 
"Tiền Ngô [vương] nổi lên không chỉ có công chiến thắng mà thôi, việc đặt trăm 


quan, chế định triều nghi phẩm phục, có thê thấy được quy mô của bậc đề vương". 


Năm 944, Ngô Quyền mắt, Dương Tam Kha (còn có tên là Chủ Tướng”) là em 
Dương Hoàng hậu, giành ngôi, tự xưng là Bình vương (944-950). Đến năm 950, ông 
bị Ngô Xương Văn (con thứ của Ngô Quyền) phế truất. Ngô Xương Văn nghĩ tình 
cậu cháu không nỡ giết, chỉ giáng xuống là Trương Dương công. 


Năm 950, Ngô Xương Văn phế Dương Tam Kha, xưng là Nam Tấn vương 
và sai người đi đón anh là Ngô Xương Ngập về cùng coi việc nước. Ngô Xương 
Ngập xưng là Thiên Sách vương. Cả hai anh em cùng làm vua, sử gọi là Hậu 
Ngô vương. Làm vua được một thời gian, thì Thiên Sách vương chuyên quyền, ra 
uy với em mình, Nam Tấn vương không được dự chính sự nữa. Hai vương, do 
đó, hiểm khích với nhau. Tình trạng Ấy, kéo dài cho đến năm 954, Thiên Sách 
vương mất, mới chấm dứt. Nam Tấn vương lại tiếp tục cầm quyền. Nhưng Ngô 
Xương Văn là một người thiếu bản lĩnh. Thấy lực lượng của mình yếu ớt, Xương 
Văn lại cúi đầu thần phục nhà Nam Hán. Vua Nam Hán là Lưu Thạnh” phong 
cho Xương Văn làm Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ kiêm Đô hộ. 


Sách Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển cho biết sự ra đời của một 

số chức quan đặt ra vào triều Ngô: 
Tiết độ sứ fi J£ fE: là chức quan quân chính địa phương được bắt đầu thiết 
lập từ đời Đường (618-907). Khi trao chức, triều đình ban cho đôi cờ tiết (hoặc là 


. Đại Việt sử ký toàn thư, tập l. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr.204, 205. 

2. Việt sử lược. Trần Quốc Vượng dịch. Nxb Thuận Hóa, Huế, 2005, tr.48. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư chép là: "Vua Nam Hán là Lưu Xưởng". Sđd, tập 1, tr.207. Khám 
định Việt sử thông giám cương mục sửa là: Lưu Thạnh, vì sử giả của Nam Tân vương 
sang Nam Hán, vào năm Hiên Đức thứ I (954), khi ây Lưu Thạnh còn làm vua. Còn Lưu 
Xưởng thì 4 năm sau (958) mới lên ngôi. Khám định Việt sử thông giám cương mục, tập Ì. 
Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998, tr.228, 229. 
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Phù tiếr) của nhà vua để làm tin, cho nên mới có tên gọi này. Từ "7ï ïết độ" fi FE, xuất 
hiện rất sớm, ý nghĩa là hạn chế điều độ. 7iế/ độ sứ đời Đường bắt nguồn từ 7?) ứiế 
Đô đốc †3# fñi # E#' của Ngụy Tấn (thế ký III - IV) trở đi. Khi Trì tiết Đô đốc xuất 
chinh, thì thống soái toàn quân, khi đóng quân lại là đầu não của quân khu, đều có 
quyền hạn sinh sát đối với tướng lĩnh hoặc trưởng lại châu, quận địa phương dưới quyền. 


Vua Đường Duệ Tông (684) bắt đầu đặt chức 7iế/ độ sứ, trong khoảng các 
năm Khai Nguyên (713-741), Thiên Bảo (742-755) thời Đường Huyền Tông 
(712-755) thì trở thành chế độ quy định. Tiết độ sứ có quân đội riêng, mỗi người 
cai trị một phương, không nghe theo mệnh lệnh của triều đình trung ương, cha 
truyền con nối, hoặc truyền chức cho bộ hạ thân cận, tự xưng là Phiên trần Ÿš 
#ï'. Đến đời Nguyên (1279-1368) thì bãi bỏ chức Tiết độ sứ. 


Đô hộ 5Ã ñ6: Chức quan được đặt ra từ thời Hán, có chức Đô hộ Tây Vực. 
Vào niên hiệu Kiến An (196-220) đời Hán Hiến đế, Tôn Quyền trao cho chú 
mình là Tôn Hạo chức Đó hộ Chinh Lỗ Tướng quân thay Trình Phổ trấn thủ Hà 
Khẩu. Vào thời Tam quốc (220-280), nước Ngô và nước Thục đều có đặt các 
chức Tả, Hữu Đô hộ. Vào đời Đường (618-907), tại các vùng biên cảnh, đặt các 
Đại đô hộ phủ và Thượng đô hộ phủ. Trưởng quan gồm có Đại đô hộ, trật Tòng 
nhị phẩm”; Đô hộ, trật Chánh tam phẩm. 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Bắc Kinh xuất bản xã xuất bản, 1994, tr.197. 

2. Dưới thời quân chủ phương Đông, ở các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam..., 
quan chức được chia làm Cửu phẩm (9 phẩm); mỗi Phẩm lại phân làm Chánh, Tòng, 
tổng cộng có 18 phẩm trật: 


I. Nhất phẩm III. Tam phẩm V. Ngũ phẩm 

1. Chánh nhất phẩm 1. Chánh tam phẩm 1. Chánh ngũ phẩm 
2. Tòng nhất phẩm 2. Tòng tam phẩm 2. Tòng ngũ phẩm 
II. Nhị phẩm IV. Tứ phẩm IX. Cửu phẩm 

1. Chánh nhị phẩm 1. Chánh tứ phẩm 1. Chánh cửu phẩm 
2. Tòng nhị phẩm 2. Tòng tứ phẩm 2. Tòng cửu phẩm 


(Xem thêm: Nguyễn Minh Tường: Cải cách hành chính dưới triêu Minh Mệnh. Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996). 
3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sảd, tr.666. 
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Năm 965, trong một cuộc tiến công hai thôn Đường, Nguyễn ở Thái Bình', 
Ngô Xương Văn bị tên nỏ của quân mai phục bắn, giết chết. 


Thập nhị sứ quân -†- — f 3E: Ngay từ khi Dương Bình vương chấp chính, 
họ Nguyễn ở Thái Bình đã nổi lên, khi Nam Tấn vương Ngô Xương Văn, Thiên 
Sách vương Ngô Xương Ngập chấp chính, Đinh Bộ Lĩnh cũng đã chiếm giữ Hoa 
Lư. Theo Đại Việt sử ký tiền biên của Ngô Thì Sỹ thì ở thời Ngô Xương Văn có 
"người ở quận Thao Giang là Chu Thái quật cường không chịu khuất phục", Nam 
Tấn vương thân đi đánh chém được Chu Thái”. 


Đại Việt sử ký tiền biên nói rằng sau khi Ngô Xương Văn mất: "Bọn quan 
tham mưu của Ngô vương là Lã Xử Bình và Thứ sử Phong Châu là Kiều Tri 
Hựu, Thứ sử châu Vũ Ninh là Dương Huy, Nha tướng là Đỗ Cảnh Thạc, tranh 
nhau lên ngôi. Trong nước khắp nơi nỗi loạn”, ai nấy đều chiếm cứ huyện, ấp, 
mưu thôn tính lẫn nhau”. "Loạn 12 sứ quân" chính thức kéo dài 3 năm (965-967). 


Thứ sử ïl| 51: Chức quan được đặt ra vào niên hiệu Nguyên Phong thứ Š 
(106 tr.Cn) đời vua Hán Vũ để (140-87 tr.Cn). Bấy giờ, cả nước Trung Quốc chia 
thành 13 bộ (châu). Mỗi bộ đặt một viên Thứ sử, trật ở hàng lương 600 thạch. 
Thứ sử không có sở trị, thường phụng chiếu chỉ nhà vua đi tuần hành các quận. 
Thứ sử có nhiệm vụ chủ yếu là kiểm soát số quan trưởng hưởng lương 2.000 
thạch, thứ đến bọn hào hữu có thế lực mạnh ở địa phương. Vào niên hiệu Tuy 
Hòa năm thứ nhất (8 tr.Cn) đổi gọi Thứ sử là Châu mục }W{ 4, hưởng lương 
2.000 thạch. Niên hiệu Kiến Bình năm thứ 2 (5 tr.Cn) đời vua Hán Ai để phục 
hồi tên 7# sử. Niên hiệu Nguyên Thọ năm thứ 2 (1 tr.Cn) đời vua Hán Ai để lại 
cải tên thành Cháu mục. Đến niên hiệu Kiến Võ thứ 11 (35) đời vua Hán Quang 
Võ đế (25-55) bỏ chức này. Nhưng đến niên hiệu Kiến Võ thứ 18 (42) lại đặt 


1. Thái Bình: Chưa rõ cụ thê ở đâu. Sách Khám định Việt sử thông giám cương mục dẫn 
Đường thư, Địa lý chí nói nhà Đường cắt đất huyện Thái Bình đặt làm huyện Phong Khê, 
lại nói Phong Khê thuộc Phong Châu, "hai thôn Thái Bình có lẽ ở đáy". 

. Ngô Thì Sỹ: Đại Việt sử ký tiên biên. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997, tr.145, 146. 

. Danh sách 12 sứ quân, xem phần 7ổ chức chính quyên địa phương (thời Ngô). 

. Ngô Thì Sỹ: Đại Việt sử ký tiền biên. Sảd, tr.146, 1417. 

. Thạch: đơn vị đo lường đưới thời cỗ, trung đại của Trung Quốc. I thạch bằng 10 đấu 
(tương đương 100 líU. 
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chức Cháu mục, hưởng lương 600 thạch... Đến thời Tùy (581-618), Đường (618- 
907), Ngũ đại (907-960) là Trưởng quan phụ trách hành chính của Châu, không 
nắm quân đội, phẩm trật căn cứ vào đẳng cấp của từng châu, trong khoảng từ 
Tòng tam phẩm đến Chánh tứ phẩm). 


Như trên đã nói, năm 939, Ngô Quyên thiết lập triều đình do Quốc vương 
Ej + đứng đầu, với bộ máy quan chức văn võ, có quy định nghi lễ, phâm phục, 
đặt cơ sở cho các Nhà nước quân chủ sau này. Tuy nhiên, Nhà nước quân chủ 
thời Ngô (938-965) còn đang trong trạng thái sơ khởi, chưa phải là một bộ máy 
chính quyền hoàn chỉnh, chưa thực hiện việc quản lý đất nước chặt chẽ. Những 
người thân cận, các tướng lĩnh và các hào trưởng địa phương quy phục đã được 
nhà Ngô phong tước và cấp đất. Hiện nay, chúng ta chưa đủ tư liệu để hiểu rõ 
tình hình phong cấp thời ấy như thế nào? Ta chỉ biết rằng ở Trà Hương, nay là 
miền Nam Sách, tỉnh Hải Dương, bấy giờ có một người hào trưởng là Phạm Lệnh 
Công, một trung thần của Ngô Quyền, đã được nhà Ngô phong cho đất ấy. Lê 
Lương làm châu mục Ái Châu (Thanh Hóa) ở đời Đường, sau này sẽ được nhà 
Đinh phong tước cấp đất, có lẽ cũng thần phục nhà Ngô mà giữ cơ nghiệp ở 
Thanh Hóa. Định Công Trứ từng làm Thứ sử Hoan Châu (Nghệ An) thời Dương 
Đình Nghệ, nay vẫn giữ cơ nghiệp trấn giữ ở Hoan Châu”. 


2. TÓ CHỨC CHÍNH QUYÈN TRUNG ƯƠNG THỜI ĐINH (968-980) 


Năm 968, sau khi dẹp xong "Loạn 12 sứ quán", Định Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng 
đề, sử gọi là Đinh Tiên Hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Cô Việt  ŸB #È, đời đô về 
động Hoa Lư, bắt đầu dựng đô mới, đắp thành đào hào, xây cung điện, đặt triều 
nghỉ. Bầy tôi dâng tôn hiệu là Đại Thắng Minh Hoàng đề % R# t] & 7. 


Sử cũ chép: "Vua muốn dùng uy chế ngự thiên hạ, bèn đặt vạc lớn ở sân 
triều, nuôi hỗ dữ trong cũi, hạ lệnh rằng: "Kẻ nào trái phép phải chịu tội bỏ vạc 


dầu, cho hồ ăn", Mọi người đều sợ phục, không ai dám phạm'Š. 


\. Trung Quóc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.470. 
2. Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua các đời. Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2005, 
tr.LII. 


3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.21 1. 
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Đinh Tiên Hoàng sau khi lên ngôi Hoàng để E31 7#, đã bắt tay xây dựng Nhà 
nước quân chủ trung ương tập quyền thống nhất. Đinh Tiên Hoàng xây dựng một 
triều đình quân chủ có quy chế rõ ràng hơn vương triều Ngô trước đó. Năm 968, 
ông cho chế định triều nghỉ. 


Hoàng đề E3 7£: Từ đời Tần (221-206 tr.Cn) trở về sau, bậc vua Thiên ử 
đều xưng là #oàng để. Tần Thủy Hoàng (221-210 tr.Cn) kiêm tính Lực quốc 
(Hàn - Triệu - Ngụy - Yên - Tẻ - Sở) thống nhất Trung Quốc, tự cho đc lớn hơn 
Tam Hoàng), công cao hơn Ngũ Để”, nên xưng như vậy. Ở đây Đinh Bộ Lĩnh 
xưng là Hoàng để là có ý đối sánh với các vua Thiên tử của Trung Quốc, thể hiện 
lòng tự tôn dân tộc và tự tin vào vị thế của mình. 


Từ đây trở đi, các vương triều Việt Nam, đứng đầu bộ máy Nhà nước quân 
chủ đều là một vị Hoàng để. 


Năm 971, Đinh Tiên Hoàng bắt đầu quy định cấp bậc hàng ngũ quan văn, 
võ và tăng đạo. Đinh Tiên Hoàng phong Nguyễn Bặc làm Định Quốc công 7E l 
Z\, Lưu Cơ làm Đô hộ phủ sĩ sư 5 ñ§ ƒÄ +: Bi, Lê Hoàn làm Thập đạo tướng 
quân -E 3 llff 8ï, Tăng thống Ngô Chân Lưu được ban hiệu là Khuông Việt Đại 
sư [E #8 % li, Trương Ma Ni làm Tăng /ục {3Š #k, Đạo sĩ Đặng Huyền Quang 
được trao chức Sừng Chân uy nghỉ 5š Eš bk ll. Gả công chúa Minh Châu cho 
Trần Thăng, cho Thăng làm Phỏ mã Đô úy 3f† R$ # RỈ (Trần Thăng là em của 


Trần Minh công - tức Trần Lãm)"Ẻ. 


Các con của Đinh Tiên Hoàng đều được phong tước Vương +, như Đinh 
Liễn, con cả được phong làm Nam Việt vương li #. + (969), con thứ là Đỉnh 
Toàn, phong làm Vệ vương fñi -E (978). 


Trong Sử học bị khảo, sử gia Đặng Xuân Bảng (1828-1910) nhận xét: 
"Quan chế nhà Đinh lấy gốc từ quan chế nhà Tống mà ra: Đó hộ phủ sĩ sư coi 


1. Tam Hoàng: Có nhiều thuyết, thuyết mà nhiều người thừa nhận là: 1. Thiên Hoàng, 2. 
Địa Hoàng, 3. Nhân Hoàng. 

2. Ngũ Đé: Có nhiều thuyết, thuyết mà nhiều người thừa nhận là: 1. Phục Hy, 2. Thân Nông, 
3. Hoàng Đé, 4. Đê Nghiêu, 5. Đê Thuản. 

3. Đại Việt sự ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.212. 
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việc hình ngục (sách Chz Lễ chép Sĩ sư hạ đại phu, 4 người, quan chế nhà Đinh 
cũng theo gốc từ đấy). Ngoại giáp: Sử nhà Lý gọi bình là giáp. Đinh Tiên Hoàng 
mất, Ngoại giáp là Đinh Điền cùng với Lê Hoàn, Nguyễn Bặc đón Vệ vương 
[Đinh Toàn] lên ngôi Hoàng đề. Ngoại giáp là chức trọng của đại thần, cai quản 
Hgoại binh'. Phò mã Đô y (đời Hán đặt, coi ngựa cho nhà vua. Đời Tấn, đời Ngụy 
về sau cho những người lấy công chúa làm chức ấy, quan chế nhà Đinh cũng gốc 


ở đầy)"?. 


Ở trên sử gia Đặng Xuân Bảng giải thích một cách khái quát các chức quan 
nhà Đinh, sách Trưng Quốc lịch đại quan chế đại từ điển cho biết cụ thể: 


- Đô hộ phủ #fq šÍš Jfƒ: tên quan thự). Triều Hán đặt Đô hộ phủ Tây Vực. 
Triều Đường thiết đặt ở khu vực biên cảnh, có sự phân biệt, có Đại đô hộ phủ, 
Thượng đô hộ phủ. Đặt chức Đại đô hộ, Phó đại đô hộ hoặc Đô hộ, Phó đô hộ, 
phụ trách các công việc quân chính và dân tộc thiểu số, trật vào hàng Tòng 
nhị phẩm". 


"- S sư =E BÍ: tên chức quan. Đặt vào thời Xuân Thu - Chiến Quốc (tức 
Đông Chu - 770-221 tr.Cn). Sĩ sư là vị Trưởng quan quản về công việc ngục tụng, 
hình phạt... Sách Cw Lễ, thiên Thư quan - Sĩ sư nói: "Sĩ sư năm 5 điều cắm trong 


nước, sử dụng hình phạt tả, hữu"”, 


"- Phò mã Đô úy 3l‡ Hš #ñ E†: tên chức quan, thường gọi tắt là Phò mã Síf 
##§, từ đời Ngụy, Tấn (thế kỷ thứ III, IV) trở về sau, cho những người lấy công 
chúa được gia tặng chức Phỏ mã Đó úy. Đời Lương không đặt chức Phò mã Đô 
úy. Đời Trần xếp chức này vào hàng Tát phẩm, hưởng lương 600 thạch. Vào 
niên hiệu Thái Hòa thứ 17 (493) đời vua Hiến Văn để nhà Bắc Ngụy quy định 
chức Phò mã Đô úy ở trên trật Tông t phẩm, đến năm thứ 23 (499) lại đổi thành 


l. Ngoại binh: tức quân đội đóng tại các địa phương, ở ngoài kinh đô. 

2. Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1997, tr.494, 495, 

3. Quan thự 1` 3š: Chỗ làm việc quan. Cơ quan xử lý các việc của Nhà nước, như từ Quan 
Sảnh Tỉ §. 

4. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.666. 

5. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.26. 
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trật Lực phẩm. Thời Bắc Tè, chức này ở trật Tỏng Ngũ phẩm. Các triều đại sau 


Ấm] 


này nhân đó, dùng từ Phỏ mã Đô úy đề gọi con rê của Hoàng đê". 


Sử cũ chép: "Mùa đông, tháng 10 năm Kỷ Mão (979) Chi hậu nội nhân Đỗ 
Thích giết vua (Đinh Tiên Hoàng - TG) ở sân cung". Như vậy, dưới thời Đinh 
có chức Chi hậu nội nhân. 

Chi hậu nội nhân %fÊ {# Ø\ A: tên chức quan, vốn tên chính là Chi hậu nội 
phẩm É {& Ñ #ù, được đặt ra từ đời Tống (960-1279), năm trong Nhập nội Nội 
thị sảnh. Các viên Hoạn quan trong Nội thị sảnh, chức vụ ở dưới viên Chỉ hậu 
Cao phẩm. Đều là chức quan hầu hạ trong cắm cung”. 


Ở trên, chúng ta đã thấy, vào nửa đầu thế kỷ X, Nhà nước quân chủ độc lập 
mới được xây dựng, đang dần dẫn tự củng cố, các vua Ngô, Đinh vừa phải chuẩn 
bị đương đầu với những cuộc chiến tranh xâm lược từ bên ngoài, vừa phải đối 
phó với những yếu tố phân tán cát cứ ở bên trong. Trong bối cảnh đó, tất nhiên 
bạo lực và quân sự là ứng xử trội của các ông vua và bộ máy Nhà nước. Song đó 
cũng là thời kỳ bước đầu phát triển của Phật giáo. Chính vua Đinh Tiên Hoàng 
từng cho "đặi vạc dầu lớn ở sân triều, nuôi hỗ dữ trong cũi", đễ trấn áp mọi chống 
đối, lại là người ủng hộ Phật giáo. Điều này, phải chăng có vẻ là mâu thuẫn? 

Thực ra, từ cuối thời kỳ Bắc thuộc (179 tr.Cn - 905), Phật giáo đã lan rộng 
khắp mọi miền đất nước ta. Từ ngày ấy đã xuất hiện một lớp cao tăng người Việt, 
trong đó, nhiều người đã đến Trung Quốc, xuống Nam Dương, sang Ấn Độ, hiểu 
rộng biết nhiều, kiêm thông Hán - Phạn (Sanscrit), có thể coi họ là những trí thức 
đương thời. Và lực lượng Phật giáo, các nhà sư, các tín đồ, đã thực sự tham gia 
vào cuộc vận động giải phóng dân tộc, đứng vào hàng ngũ nhân dân chống áp bức, 
giành lại nền độc lập cho đất nước. 


Khi đất nước đã được độc lập, cũng là lúc uy tín và vai trò của lực lượng 
Phật giáo được khẳng định. Nhà nước quân chủ độc lập non trẻ lại đang cần một 
điểm tựa về ý thức, một công cụ tỉnh thần để xây dựng và quản lý đất nước. 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.570. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.214. 

3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.650, 651. 
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Trong khi đó, các rường mối của Nho giáo lại chưa được phát triển đầy đủ. Trước 
tình hình đó, Phật giáo tất nhiên chiếm được một địa vị ưu thắng. 


Vua Đỉnh Tiên Hoàng đã chọn “Hoa Lư để xây dựng thành Kinh đô của đất 
nước. Từ đó, Hoa Lư trở thành Kinh đô của hai triều Đinh (968-980), Tiền Lê 
(980-1009). Vì các nhà vua của hai vương triều này đều coi trọng Phật giáo, họ 
đã cho xây dựng ở Kinh đô nhiều ngôi chùa, mà ngày nay, chúng ta còn thấy dấu 
vết một số, như: chùa Tháp, chùa Nhất Trụ, chùa Bà Ngô... 


Định Tiên Hoàng đã công nhận Phật giáo như một tôn giáo chính thức. Như 
trên đã nói, năm 971, ông quy định các cấp bậc Tăng đạo, đồng thời với cấp bậc 
quan lại văn võ. Hàng ngũ tăng quan trong triều đình nhà Đinh có các chức Tăng 
thống (Ngô Chân Lưu), Tăng lục (Trương Ma Nì)... 


Tăng thống {3Š ##: tên chức quan, đứng đầu Tăng quan, chịu trách nhiệm 
quản lý mọi công việc Phật giáo trong nước, bắt đầu đặt ra từ nhà Hậu Tần 
(384-417) thời Thập lục quốc (16 nước). 


Tăng lục {# $##: tên chức quan, đứng đầu Tăng /ục ty {# $# BỊ. Tăng lục ty 
là cơ quan quản lý công việc Phật giáo, bắt đầu đặt ra từ nhà Đường (618-907). 
Niên hiệu Khai Thành (§36-840) đời Đường Văn Tông đặt Tả, Hữu, Tăng lục ty, 
chưởng mọi việc của chúng tăng ni. Các triều đại sau này theo như thế đều thiết 
lập chức Tăng /ục và Tăng lục ty`. : 


Thời nhà Đinh, chức Tăng /„ec là chức ở dưới Tăng thống. 


Qua những ghi chép trong sử cũ nói trên, chúng ta thấy về tổ chức chính 
quyền Trung ương thời Đinh, từ quan chế, nghỉ tiết, phần lớn đều phỏng theo các 
triều đại Đường, Tống của Trung Quốc. Tuy nhiên, bộ máy hành chính thời Ngô, 
Đinh là bộ máy chính quyền quân chủ thời mới độc lập, tự chủ, nên còn khá sơ 
sài, đơn giản, chưa thật hoàn bị. 

Dẫu thế nào đi chăng nữa, thì việc củng cố bộ máy chính quyền Nhà nước 
quân chủ trên đây của vua Đinh Tiên Hoàng cũng là điều rất đáng được lịch sử ghi 
nhận. Đúng như sử gia thể kỷ XIII, Lê Văn Hưu nhận định: "[Đinh] Tiên Hoàng 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sảd, tr.839. 
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có tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, đương lúc nước 
Việt ta không có chủ, các hùng trưởng cát cứ, một phen cất quân mà mười hai sứ 
quân phục hết. Vua mở nước dựng đô, đổi xưng Hoàng đế, đặt trăm quan, lập sáu 
quân, chế độ gần đầy đủ, có lẽ ý trời vì nước Việt ta mà lại sinh bậc thánh triết để 
tiếp nối quốc thống của Triệu vương chăng?"'. 


3. TỎ CHỨC CHÍNH QUYÊN TRUNG ƯƠNG THỜI TIÊN LÊ (981-1009) 


Mùa thu, tháng 7 năm Canh Thìn (980), Phó vương nhiếp chính Lê Hoàn 
lên ngôi Hoàng để, đổi niên hiệu là Thiên Phúc năm đầu, sử gọi là Lê Đại Hành 
Hoàng để. Lê Đại Hành truy phong cha là Lê Mịch” làm Trường Hưng vương, 
mẹ họ Đặng làm Hoàng thái hậu. 


Bấy giờ nhà Tống (960-1279) đã thống nhất Trung Quốc được tròn 20 năm. 
Tuy ở phía bắc, nhà Tống còn phải lo trường kỳ đối phó với Liêu, Hạ, nhưng nói 
chung nội bộ nhà Tống đã ôn định, tình hình miền Nam đã yên tĩnh. Vì vậy, nhà 
Tống đã phát triền khuynh hướng xâm lược các nước láng giềng. 


Tháng 8 năm Canh Thìn (980), vua Tống Thái Tông (976-997) hạ lệnh phát 
binh xâm lược nước ta. Để làm nhụt chí khí quân dân ta, trước hết vua Tống sai 
Lư Đa Tốn viết tờ thư” chiêu dụ, vừa dụ dỗ, vừa đe dọa Lê Đại Hành. Cuối năm 
980 (Thiên Phúc năm thứ 2), quân giặc Tống theo đường thủy tiền đến sông 
Bạch Đăng. 


Vua Lê Đại Hành vì đã có kế hoạch toàn diện chống quân xâm lược Tống, 
nên mau chóng đánh thắng đội quân hùng mạnh do các tướng Tôn Toàn Hưng, 
Hầu Nhân Bảo, Lưu Trừng chỉ huy. Tướng Hầu Nhân Bảo bị giết chết trên sông 
Bạch Dăng. Vua Tống Thái Tông buộc phải hạ lệnh lui quân. 


1. Đại Việt sử ký toàn flưể. Sảd, tập T, tr.2TT. 


2. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Cha vua là “4, Mịch, mẹ là Đặng thị”. Sđd, tập 1, 
tr.220. Nhưng có nhà sử học cho rằng chữ Mịch Z8, là do hai chữ Bát kiến 4S B4, (không 
biết rõ), vì khắc in theo hàng dọc, liền sát nhau mà thành. Ở đây, tôi chép theo chính sử. 


3. Thư này do Vương Vũ Xứng, nhà Tống soạn. Toàn văn bức thư đã được Đại Việt sử ký 
toàn thư ghi chép lại... Sảd, tập 1, tr.217, 218, 219. 
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Sau khi đánh bại được quân xâm lược Tống (981) và đánh bại Chiêm Thành 
(982), Lê Đại Hành bắt tay vào việc xây dựng và củng cố Nhà nước quân chủ 
tập quyền. 


Lê Đại Hành vẫn đóng đô ở Hoa Lư. Năm 984, ông cho xây dựng các cung 
thất, xây "điện Bách Bảo Thiên tuế ở núi Đại Vân (Trường Yên), cột giát vàng 
bạc, làm nơi coi châu. Phía đông là điện Phong Lưu, phía tây là điện Tử Hoa, bên 
tả là điện Bồng Lai, bên hữu là điện Cực Lạc. Tiếp đó làm lầu Đại Vân, dựng tiếp 
điện Trường Xuân làm nơi vua nghỉ. Bên cạnh điện Trường Xuân lại dựng điện 


Long Lộc, mái lợp ngói bạc". 


Tổ chức chính quyền Trung ương đại để vẫn phỏng theo quan chế đời Đường, 
Tống. Chức Thới sư 2K ii đầu tiên lại là người Trung Quốc tên là Hồng Hiến. 
Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: [Hồng] Hiến là người Bắc (tức Trung Quốc), 
thông hiểu kinh sử, thường theo các cuộc chỉnh phạt, làm quân sư, cùng là khuyên 
vua lên ngôi, mưu bàn việc nước, có công lớn, vua tin dùng như tâm phúc... "Ẻ. 


Các triều đại quân chủ buổi đầu thời độc lập vẫn trọng dụng những người 
Trung Quốc. Chính một phần qua những người này, các triều đại quân chủ đầu 
tiên của nước ta học cách tô chức chính quyển theo kiểu tập trung. 


Vua Lê Đại Hành cũng rất trọng dụng số tăng lữ, và một số đã được trao 
những trách nhiệm lớn về ngoại giao, như Thiển sư Pháp Thuận, Thiền sư Ngô 
Chân Lưu (tức Khuông Việt Đại sư)... 


Ngoài một số chức trên, thời Lê Đại Hành (980-1005), sử cũ còn chép một 
vài chức quan nữa như: P„ quốc, Nha hiệu... 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa hạ, tháng 6 năm Nhâm Thìn (992), 
sai Phụ quốc Ngô Tử An đem 3 vạn người đi mở đường bộ từ cửa biển Nam Giới 
đến châu Đại Lý". Lại chép: "Tháng giêng năm Giáp Ngọ (994), sai Nha hiệu là 
Phí Sùng Đức sang nhà Tống thăm đáp lễ'. 


1, Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.222, 223. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.226. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.227. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.228. 
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Tháng 2 năm Bính Ngọ (1006), Long Đĩnh (tức Lê Ngọa Triều) sửa đổi 
quan chế và triều phục thần liêu văn võ, tăng đạo, phỏng theo chế độ nhà Tống. 
Tuy nhiên, sử cũ chép thiếu sót, nay không thể khảo cứu sự sửa đổi quan chế ấy 
cụ thể như thế nào. 


Dưới thời Tiền Lê, chế độ phân phong được thực hiện. Các hoàng tử đều 
được phong tước Vương = và ban cấp Thái ấp % Œ. Thái tử được phong tước 
Đại vương 2® +, các con thứ được phong tước ương +. 


Sách Trung Quốc lịch đại quan chê đại từ điền cho biệt nguôn gộc của các 
chức quan trọng yêu của thời Tiên Lê như sau: 


- Thải sư,  l: được đặt từ thời Tây Chu (1122-771 tr.Cn) là vị quan đại 
thần trọng yếu phụ bật cho nhà vua. Tương truyền từ đầu nhà Tây Chu các chức 
Thái sư K B, Thái phỏ Ä {Ằ. Thái bảo 4 f§ gọi là Tam công — 7. Thời Tây 
Hán, năm Nguyên Thủy thứ 1 (1 s.Cn) đời vua Hán Bình để (1 - 6 s.Cn) lại đặt 
chức Thái sư, cùng với Thái phó, Thái bảo, Thiếu phó /} {, gọi là Tứ phụ D1 
#ầ, mệnh danh là Hoàng Để sư phó  Tð BI fŠ, ngôi vị tuy ở bậc thượng công, 
nhưng không phải thực chức. Đến đời Đông Hán, bỏ các chức này, đến cuối nhà 
Đông Hán, Đồng Trác tự xưng làm Thái sư, ngôi vị ở trên các vương hàu. Thời 
Tây Tấn, đổi Thái sư thành 7hái tế 4K 3#, ngôi vị ở thượng công, cầm quyền 
bính. Đến thời Thập /ục quốc, nhà Bắc triều gọi Thái sư, là một trong Tam thái 
cũng gọi là 7m sư — Éll, đứng trên chức Thái phó, Thái bảo, trật ở hàng Nhất 
phẩm. Đến triều Đường (618-907) đặt chức Thái sư nhưng là vinh hàm để tặng 
cho các bậc Nguyên lão đại thần đức cao vọng trọng, trật Chánh nhất phẩm. Đời 
sau, phần nhiều cũng đặt chức này!. 


- Phụ quốc #f EÉ|, chức quan, nói tắt của Phụ Quốc Đại tướng quán #ä 
+ Ÿ# đš: Vào cuối đời Vương Mãng nhà Tân, Lưu Vĩnh cát cứ chính quyền bắt 
đầu đặt chức này; trao cho em là Lưu Phòng. Thời Tam quốc (220-280), niên 
hiệu Cảnh Diên thứ 4 (261), vua Hậu Chủ nhà Thục đặt chức này, đổi Thượng 
thư lệnh Đồng Quyết làm Phụ Quốc Đại tướng quân, với Gia Cát Chiêm cùng 
phụ chính. Cuối đời Ngụy, thời Tam quốc đặt chức này, vào trật Nhị phẩm. Đầu 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sảd, tr.119. 
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đời Đường, chức này vào trật Chánh nhị phẩm, vào khoảng giữa niên hiệu Trinh 
Quán (627-649) đời vua Đường Thái Tông cải xuống trật Tòng nhị phẩm, nhưng 
là chức Võ tản quan (chức nhàn tản, không thực quyễn)'. 


- Nha hiệu 5Ƒ ề, là Võ quan cấp thấp. Truyện Thạch Hùng trong sách Tân 
Đường thư chép: "Hùng, thời trẻ làm chức Nha hiệu, dũng cảm, hào hiệp chiến 
đấu giỏi, khí phách trùm lên mọi người". Như vậy, chức Nha hiệu có từ đời Đường 
(618-907)”. 


Nhìn một cách đại quan, thì đặc điểm của tổ chức bộ máy Nhà nước thời 
Ngô, Đinh, Tiền Lê là thời kỳ bước đầu xây dựng Nhà nước quân chủ tập quyền 
ở nước ta. Năm 939, khi Ngô Quyền xưng Vương, thì nước ta giành được độc lập 
thực sự về chính trị. Nhà Ngô có ý thức muốn xây dựng một chính quyền Nhà 
nước trung ương tập quyền, nhưng đã thất bại do cuộc nổi dậy cát cứ của các lực 
lượng hào trưởng địa phương, mà sử cũ gọi là "7háp nhị sứ quán" (12 sứ quân): 
Đinh Tiên Hoàng dẹp được các sứ quân, thống nhất đất nước, lại ra sức xây dựng 
chính quyên tập trung và nhà Tiền Lê, tiếp tục những cố găng đó. Nhưng chính 
quyền trung ương tập quyền dưới thời Ngô, Đinh, Tiền Lê còn mới chỉ ở thời kỳ 
phôi thai, chưa có cơ sở vững chắc, và cuộc đầu tranh giữa các nhân tố tập trung, 
phân tán vẫn tiếp diễn. Vì vậy, chính sách cai trị còn dựa nhiều trên sự đàn áp 
bằng quân sự, tổ chức bộ máy Nhà nước còn khá thô sơ. 


4. TÓ CHỨC CHÍNH QUYÈN TRUNG ƯƠNG THỜI LÝ (1009-1225) 


Lý Thái Tổ lên ngôi Hoàng để vào tháng 11 năm 1009 tại Hoa Lư. Sách 
Đại Việt sử ký toàn thư chép: Các quan "cùng nhau dìu [Lý] Công Uẫn lên chính 
điện, lập làm Thiên tử, lên ngôi Hoàng để. Trăm quan đều lạy rạp dưới sân, trong 
ngoài đều hô "Vạn tuẾ", vang dậy cả trong triều. Đại xá cho thiên hạ, lấy năm sau 
(1010) làm niên hiệu Thuận Thiên năm đâu. Đốt giềng lưới, bãi ngục tụng, xuống 
chiếu từ nay ai có việc tranh kiện, cho đến triều tâu bày, vua thân xét quyết. ..."Ẻ, 
Ngay sau khi lên ngôi, ông truy tôn cha làm Hiển Khánh vương, mẹ (bà Phạm th) 


\. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.739. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.99. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập l, tr.239. 
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làm Minh Đức Hoàng thái hậu. Lý Thái Tổ lập 6 hoàng hậu, quy chế xe kiệu và y 
phục khác hắn các cung nhân khác. Lập con trưởng là Lý Phật Mã làm Thái tử, 
các con khác đều phong tước Hầu. Con gái 13 người đều phong Công chúa. Vua 
gả con gái trưởng là Công chúa An Quốc cho Đào Cam Mộc, phong Cam Mộc làm 
Nghĩa Tín hầu, phong cho anh làm Vũ Uy vương, chú làm Vũ Đạo vương... "”, 


Mùa thu, tháng 7 năm Nhâm Tuất (8-1010), Lý Thái Tổ dời Kinh đô từ Hoa 
Lư ra thành Đại La. Sử cũ chép: Vua tạm đỗ thuyền dưới thành, có rồng vàng 
hiện ở thuyền ngự, nhân đó đổi tên thành, gọi là thành Thăng Long EE ÑE” (Rồng 
bay lên). 


Lý Thái Tổ cho xây dựng các cung điện trong kinh thành Thăng Long, phía 
trước dựng điện Càn Nguyên Z. 7ú làm chỗ coi chầu, bên tả làm điện Tập Hiển 
#£ #Ý, bên hữu dựng điện Giảng Võ 38 ï. Lại mở cửa Phi Long ?& Bễ thông với 
cung Nghênh Xuân 3l 3#, cửa Đan Phượng †† [Ê\ thông với cửa Uy Viễn lẩ 3ã, 
hướng chính nam dựng điện Cao Minh tị H, đều có thềm rồng, trong thềm có 
hành lang dẫn ra xung quanh bốn phía. Sau điện Càn Nguyên dựng hai điện 
Long An RB 3#, Long Thụy BB Ti, làm nơi vua nghỉ. Bên tả xây điện Nhát Quang 
H 3, bên hữu xây diện Nguyệt Minh HH, phía sau dựng hai cung Thúy Hoa 
3ã #£, Long Thụy ŠE fấ” làm chỗ ở cho cung nữ. Dựng kho tàng, đắp thành, 
đào hào. 


Bốn mặt thành Thăng Long mở bốn cửa: phía đông gọi là cửa Tường Phù 
šÝ f#f; phía tây gọi là cửa Quảng Đức Jã f8; phía nam gọi là cửa Đại Hưng 
#ll: phía bắc gọi là Diệu Đức W8 f8. 


Bộ máy Nhà nước quân chủ thời Lý là một hệ thống chính quyền từ Trung 
ương đến tận địa phương và tập trung quyền hành vào tay triều đình, đứng đầu là 
Nhà vua. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủ, tập 1, tr.241. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.241. 

3. Việt sử lược chỉ thấy nói có cung Thúy Hoa. Toàn thư chép thêm dựng cung Long Thụy, 
nhưng ở trên đã nói "dựng hai điện Long An, Long Thụy làm nơi vua nghỉ”, chăng lẽ, tên 
chỗ ở của cung nữ lại đặt trùng với cung điện của nhà vua? 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập l, tr.241. 
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Năm 1009 và năm 1010, Lý Thái Tổ phong quan tước cho thân thuộc và 
người có công, có các danh hiệu: Thái sư, Thái úy, Thái phó, Thái bảo, Tổng quản, 
Tướng công, Khu mật sứ, Viên Ngoại lang. Thí dụ cuối năm 1009, Lý Thái Tổ 
cho con Vũ Uy vương là Trương Hiển làm Thái úy 4K R], con Dực Thánh vương 
là Phó làm Tổng quản ## ?#, Trần Cáo làm Tướng công †H 2, Ngô Đinh làm 
Khu mật sứ †6 23⁄4 fE, Đào Thạc Phụ làm Thái bảo 2 Pã, Đặng Văn Hiểu làm 
Thái phó 7K fl$, Phí Xa Lỗi làm Tả Kim Ngô # ® ®, Vệ Trúc làm Hữu Kim 
Ngô 3 $% 8..... 

Năm 1010, Lý Thái Tổ sai Viên Ngoại lang B 2k Bñ Lương Nhậm Văn và 
Lê Tái Nghiêm sang nước Tống để kết hảo. 


Đến thời Lý Thái Tông (1028-1054), mới chính thức phong các quan tước, 
thiết lập bộ máy Nhà nước tương đối đầy đủ. 


Theo Quan chức chí trong sách Lịch triểu hiến chương loại chí của Phan 
Huy Chú thì Quan chế triều Lý đại lược như sau: 


Các đại thần đứng đầu 2 ban Văn, Võ (Văn ban, Võ ban) thì có: 

Tam thải, còn gọi là Tam Công = 7%: Thái sư, Thái phó, Thái bảo (đã khảo 
ở trên). 

Tam thiếu, còn gọi là Tam cô = Ïï[: Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo. Thí 
dụ: "Tháng giêng năm Ất Mão (1015), vua cho Trịnh Văn Tú làm Thiếu sư!2, 


Thiếu su 2Ì) BÏ]l: tên chức quan, cùng với các chức Thiếu phó, Thiếu bảo gọi 
là Tam thiếu = 7}. Chức Thiếu sư đứng đầu Tam thiếu. Tương truyền chức này 
được đặt ra từ thời Tây Chu, phụ giúp Tam thái, giúp rập nhà vua. Các đời sau 
không đặt chức này. Nhà Bắc Chu (557-581) đặt lại chức 7am cô (Thiếu sư, 
Thiếu phó, Thiếu bảo) cùng với chức 7am công (Thái sư, Thái phó, Thái bảo) đều 
để gia phong cho các đại thần, địa vị rất được tôn trọng, nhưng không có thực 
quyền. Đời Tùy, Đường không đặt chức này). 


Ì. Đại Việt sử ký toàn thư. Sdd, tập I, tr.239. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.244. 
3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sảd, tr.131. 
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Thái úy 2K EỶ: tên chức quan. Chức nẩy có từ đời Chiến Quốc (480-221 tr.Cn), 
nước Tần đặt đầu tiên. Đầu thời Tây Hán (206 tr.Cn - 8 s.Cn) dùng danh hiệu 
Thái úy để gọi vị Võ tướng tối cao, lương vào hàng Vạn thạch, mỗi khi có việc 
binh mới đặt chức này. Vào niên hiệu Kiến Võ năm thứ 27 (51 s.Cn) đời vua Hán 
Quang Võ đế đổi chức Đại Tư mã thành Thái úy, lương Vạn thạch, đứng đầu 
hàng Tam công, với các chức Ti đô 3] fE, Tư không Bị] 2, cùng ở cương vị 7: ề 
tướng SE †H, danh vị hết sức quan trọng. Vào đời Đường (618-907), chức Thái 
úy dùng để gia phong cho các quan đại thần, trật Chánh nhất phẩm . 


Dưới triều Lý, các vị đại thần trực tiếp cầm quyền đều được phong chức 
Thái úy, điều đó cho thấy chức này tương đương với Tế /ưzớng 3# ÍR. Thí dụ: 
Danh tướng Lý Thường Kiệt có công trong việc đi đánh Chiêm Thành, đầu tiên 
được phong Phụ quốc Thái phó, Đồng Trung thư Môn hạ, Thượng trụ quốc, 
Thiên tử Nghĩa đệ, Phụ quốc Thượng tướng quân, tước Khai quốc công, sau vì có 
công nữa, được phong Thái y. Thái úy Lý Thường Kiệt mắt vào tháng 6 năm Ất 
Dậu (1105). 


Lưu Khánh Đàm cầm quyền đầu đời vua Lý Thần Tông (1128-1138), Đỗ 
Anh Vũ cầm quyền đầu đời vua Lý Anh Tông (1138-1175), Tô Hiến Thành cầm 
quyền đầu đời vua Lý Cao Tông (1176-1210), đều được phong chức Thái 1y. 


Trong sách Š% học bị khảo, sử gia Đặng Xuân Bảng nhận xét: "Nhà Lý 
cảnh giác đề phòng các họa chư vương thời Tiền Lê không phong làm phiên 
vương, quyền chính trong ngoài vào tay Thái úy cả. Thái úy giúp việc cơ mật, 
ngoài coi việc quân cơ lúc vô sự thì ở trong triều giúp việc chính trị, lúc có giặc 
cướp thì vâng mệnh đi đánh, đấy là chức vụ Thái úy đầu đời Hán..."Ẻ. 

Theo Phan Huy Chú, trong Lịch triều hiến chương loại chí thì thời Lý còn 
có các chức sau: 

"- Thái Tông, năm Thiên Thành thứ 1 (1028) mới đặt các chức Thượng tướng 
tôn quan để phong cho cha hoàng hậu (như các danh hiệu: An quốc, Phụ quốc, 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.129. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập Ì, tr.285. 

3. Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1997, tr.Š 1. 
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Khuông quốc). Lại đặt Tả, Hữu Khu mật, Tả, Hữu Tham tri chính sự, Tả, Hữu 
gián nghị, Trung thư thị lang... 


"- Thánh Tông, năm Long Thụy thứ I1 (1054) đặt chức Văn Minh điện Đại 
học sĩ. Năm thứ 2 (1055), đôi chức Thư gia làm Án ngục lại. 


"- Nhân Tông, năm Quảng Hựu thứ 3 (1087) đặt Hàn lâm viện. Năm thứ 4 
(1088) đặt Mười hóa thư gia, như các chức: Nội hỏa thư gia, Ngự khố thư gia, 
Chi hầu thư gia, Nội thư gia, Lệnh thư gia. Năm sau (1089) định các chức văn, 
võ và tụng quan”, tạp lưuỶ. Lại đặt chức Kiểm hiệu Bình chương quân quốc lrọng 
sự để trao cho trọng thần. Năm Hội Tường Đại Khánh thứ 9 (1118) đặt chức bộ 
Thị lang (tức chức Thị lang ở các bộ - TG). Năm sau (1119) lại đặt chức Trung 
thư thừa. 


"- Thần Tông, năm Thiên Thuận thứ 1 (1128) thăng các trật tước văn, võ: 
Văn thì có các chức Thượng thư sảnh, Viên ngoại lang, Đông Tây Cáp môn sứ, Tả, 
Hữu ty Lang trung; ƒð thì có các hiệu Chỉ huy sứ, Nội vũ vệ, Nội hỏa đâu... "ý. 


Để hiểu rõ nguồn gốc những chức quan mà Phan Huy Chú kê ra ở trên, 
chúng tôi xin trích dẫn từ sách 7zung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển như sau: 


- Khu mật sứ †6 1È; {Œ: tên chức quan. Vào giữa niên hiệu Vĩnh Thái (765-766) 
đời vua Đường Đại Tông bắt đầu đặt chức Nội Khu mật sứ, lấy Hoạn quan cho 
làm, giữ chức trách truyền đạt các tấu chương cơ mật trong cung đình, và tiếp 
nhận các tấu biểu ở bên ngoài, rồi tiến trình lên nhà vua. Đến niên hiệu Khai 
Bình năm thứ 1 (907) đời vua Thái Tổ nhà Hậu Lương thời Ngũ đại, đổi tên 
thành $ừ»g Chính viện sứ, lẫy sĩ nhân cho làm, giữ trách nhiệm cố vấn, tham 
mưu, xuất nạp chiếu, tấu, chức quyền giống như Khu mật sứ đời Đường” 


l. Theo nguyên chú của tác giả ở đây, thì chỉ thấy có 5 Hỏa thư Bia. Trong Khám định Việt 
sử thông giám cương mục, các sử thân triệu Nguyên, sau khi kê tên các Hỏa thư gia nói 
trên, việt: "Côn Chư gia khác thì không rổ". Khám định Việt sử thông giám cương mục, 
tập I. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998, tr.362. 

. Tụng quan: các chức hầu cận nhà vua. 

. Tạp lưu: các chức về Tăng đạo và những người không do văn hay võ thi đỗ ra làm quan. 

. Phan Huy Chú: Lịch triêu hiển chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.6, 7. 


. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.468. 
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- Tham tri chính sự #3 XI E SẼ: tên chức quan. Vào niên hiệu Trinh Quán 
thứ 13 (639) vua Đường Thái Tông bắt đầu đặt chức này, trao cho viên Thượng 
thư Tả thừa Lưu Kịp làm Hoàng Môn thị lang, Tham tri chính sự. Đến niên hiệu 
Càn Đức thứ 2 (964), đời vua Tống Thái Tổ (960-975) đặt Tham tri chính sự vào 
chức Phó Tề tướng, phụ giúp Tế tướng các công việc chính sự. Năm Khai Bảo 
thứ 6 (973), Tống Thái Tổ lo về việc Tế tướng Triệu Phổ chuyên quyển, bèn lệnh 
cho Đô đường (tức chức Tham tri chính sự) với Tế tướng cùng nghị luận, bàn bạc 
việc chính sự!. Phan Huy Chú trong Lịch triều hiễn chương loại chí nhận xét: 


"Chức Á tướng”, đời Lý là Tả, Hữu Tham trị chính sự"Ẻ, 


- Tả gián nghị (Hữu gián nghị) 2z 5§ 3ã (TH ð5§ šŠ): tên chức quan, nói tắt 
của chức Tả gián nghị Đại phu 7E 35§ šš 74 2 (Hữu gián nghị Đại phu 4B ñ šã 
+% +). Từ đời Tần (221-206 tr.Cn) đặt chức Gián nghị Đại phu. Niên hiệu Trinh 
Nguyên thứ 4 (788) đời vua Đường Đức Tông (780-804), phân đặt Tả, Hữu gián 
nghị Đại phu, mỗi chức bốn viên, thuộc vào Môn hạ sảnh, chịu trách nhiệm giúp 
việc cai trị, can gián, phúng dụ. Năm Nguyên Hòa thứ I (806) đời vua Đường 
Hiến Tông (806-821) bãi hai chức Tả, Hữu gián nghị Đại phu. Năm Hội Xương 
thứ 2 (842) đời vua Đường Võ Tông (841-846) lại đặt lại hai chức này, ban đầu ở 
trật trên Chánh ngũ phẩm, sau thăng lên ở trật dưới Chánh tứ phẩm. Vào niên 
hiệu Nguyên Phong (1078-1085) đời vua Tống Thần Tông (1068-1085) cải cách 
quan chế, đặt lại các chức quan, đặt một viên Tả gián nghị Đại phu, trật Tòng tứ 
phâm, thuộc Môn hạ sảnh”. 


- Trung thư thị lang rÐ {3 BB: tên chức quan. Vào niên hiệu Hoàng Sơ 
(220-226) đời vua Ngụy Văn đế (220-226), năm đầu (220) thiết đặt Trung thư 
sảnh, chức đứng đâu là Trung thư giám, bên đưới có chức Thông sự lang, sau đặt 
thêm chức Trung thư lang, cũng gọi là Trung thư thị lang, trật hàng Ngũ phẩm. 
Các triều đại sau đó, đều có đặt chức này, chỉ có thay đổi tên gọi, thí dụ: Trung 
thư thông sự lang, Nội sử thị lang, v.v... Năm Vũ Đức thứ 3 (620) đời vua 


Ì. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.568. 

2.sấ tướng s5 †B: Dưới Tế tướng một bậc, vị tướng đứng ở vị trí thứ 2. 
3. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.20. 

4. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđủ, tr.253. 
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Dường Cao Tổ, lại gọi là Trung thư thị lang, đặt 2 viên, là viên quan thứ nhì trong 
Trung thư sảnh, tham nghị triều chính, tuyên cáo ý chỉ của Hoàng đế, hàng ngày 
xử lý công việc của Trung thư sảnh. Năm Nguyên Phong (1078-1085) đời vua 
Tống Thần Tông cải cách quan chế, đặt Trung thư thị lang vào hàng viên quan 
thứ nhì trong Trung thư sảnh, trật Chánh nhị phẩm!. 


- Văn Minh điện Học sĩ %- ïH Eš ZŠ -: tên chức quan. Niên hiệu Thái Bình 
Hưng Quốc thứ 5 (980) đời vua Tống Thái Tông chuyển đổi từ Đoan Minh điện 
Học sĩ thành Văn Minh điện Học sĩ. Văn Minh điện Học sĩ là chức quan hầu cận, cố 
vấn ứng đối hoặc có điều gì đó thì tâu lên nhà vua. Năm Khánh Lịch thứ 7 (1047) 
đời vua Tống Nhân Tông (1023-1064), thì đổi gọi là Tử Thân điện Học s?. 


Về chức Tế tướng 3 ‡Ä ở triều Lý, sử gia Phan Huy Chú cho biết: "Chức 
Tể tướng, đời Đinh về trước tên gọi là gì không thể khảo rõ được. Lê Đại Hành 
đặt quan, mới có chức Tổng quản coi việc quân dân (năm Hưng Thống thứ 7 - 
995 - cho Từ Mục làm chức Ấy), tóm giữ việc nước, tức là công việc của Tế 
tướng. Lý Thái Tổ mới dựng nước, cho Trần Cảo làm Tướng công 8 2, tên 
chức rất quê. Thái Tông nối ngôi, mới dùng chức Ph„ quốc Thái úy ÿ§ El + BỊ, 
giữ chính sự, chức nhiệm cầm cân, tức là 7ể zớng. Đến đời Nhân Tông lại thêm 
mấy chữ Kiểm hiệu Bình chương quân quốc trọng sự tà fš 3£ *‡ 3ï BỊ ã§ 3§, 
thì tên quan cũng nhã mà chức vụ càng trọng". 


Vệ nguồn gôc các chức quan nói trên, sách 7rng Quốc lịch đại quan chê 
đại từ điên cho biết: 


- Tướng công TÄl 2š: đây là cách tôn xưng chức Tế tướng, vì mỗi khi trao 
cho người nào làm Tế tướng, thì đều phong tước Công 2À”, do vậy thành tên gọi. 
Có người cho rằng vì Tào Tháo khi làm Thừa tướng 7K ‡äd được phong Ngựy 
công Ÿ## 7}, cho nên gọi là Tướng công, bắt đầu từ Tào TháoŠ. 


L. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.136, 137. 

2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.180. 

3. Phan Huy Chú: /ịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.19, 20. 

4. Nhà nước quân chủ phương Đông, từ đời Tây Chu đặt ra Mgñ rước: Công Z, Hầu {#, Bá 
{1, Tử -f-, Nam [Ñ. Sau này, trên tước Công còn đặt thêm tước Vương +. 

5. Trung quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.58l. 
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- Thái úy 7K BE: đã khảo ở trên. 

- TẾ tướng 53 ŸB: vốn không phải tên gọi chính thức để chỉ chức quan. Buổi 
đầu dùng từ Tế tướng để phiếm xưng những vi quan như: Tướng quốc, Tướng 
bang, Thừa tướng, tức các bậc Dại thần phụ chính nhà Vua. Thiên Chế nhạc sách 
Lã Thị Xuân Thu viết: "Tế tướng, vốn tham dự việc cai trị quốc gia". Thiên Hiển 
học sách Hàn Phi tử viết: "Cho nên bậc minh chủ kén chọn quan, thì chức Tế 


tưởng ắt khởi lên từ chôn châu quận, còn mãnh tướng ất nội lên từ quân ngũ". 


Thực ra "7ể" 3# và "Tướng" ‡B xưa vẫn là hai chức quan riêng biệt. (anh 
vốn là chức quan lo việc ăn uống, theo sử sách ghi lại thì do nhà Thương - Ấn 
(1766-1134 tr.Cn) khởi lập chức 7hái rể 2% 3. Tuy lo việc ăn uống, nhưng vì 
thời cổ đại đặc biệt coi trọng nghi thức tôn giáo, tế lễ là việc quốc gia đại sự, do 
dó mà viên quan chủ trì việc tế lễ rất được tôn sùng, từ đó tiễn tới tham dự chính 
sự. Thời Tây Chu (1134-771 tr.Cn), quan giúp việc đưới Thái tế, có Tiểu rể ¿| 
3#, Tế phu 35 2. Còn Tướng ‡ä vốn là quan Tân tán, sử cũ nói vua Thuần cử 16 
tướng Tân ở Tứ Môn, chuyên đảm trách việc lễ nghi... Các chư hầu nhà Chu, khi 
được triều đình mời tiệc đãi, cũng coi 7ướng là quan hướng dẫn hành lễ. Vì thời 
đó rất trọng lễ tiết, nên 7ớng là một chức vụ quan trọng, khó tránh việc can hệ 
đến chính sự, dần dân từ vị quan Tướng lễ, trở thành quan năm quốc chính. Chức 
quan Tướng năm giữ quốc chính, xuất hiện chính thức vào thời Xuân Thu (770- 
480 tr.Cn). Tới Chiến quốc (480-221 tr.Cn), có cách gọi Thừa tướng 7E 1H. 
Tướng quốc ‡ 8|. Thời Hán (206 tr.Cn - 220 s.Cn) vẫn sử dụng cách gọi Thừa 
tướng, Tướng quốc, và thường gọi là TẾ tướng 5 ‡Ä, chỉ viên quan chức vị cao 
nhất của thời quân chủ, người đứng đầu bá quan văn vỡ. Từ đời Tần, Hán trở về 
sau những người có trách nhiệm phụ tá Hoàng để, thống lĩnh bách quan, trưởng 
quan tối cao hành chính, tổng lý toàn bộ công việc hành chính toàn quốc thì được 
gọi là Tế tướng. 

Thời Tần, Tây Hán gọi các chức Tướng quốc, Thừa tướng là Tẻ tướng. 
Cuối đời Tây Hán gọi: Đại Tư mã, Đại Tư đồ, Đại Tư không là Tế tướng. Thời 
Đông Hán gọi: Thái úy, Tư đồ, Tư không, tức Tam công, danh nghĩa là Tế tướng. 
Ngụy, Tấn, Nam Bắc triều gọi: Tướng quốc, Thừa tướng là Tế tướng. Đời Tùy 
lấy các chức Chánh, Phó Trưởng quan, Bộc xạ ở Thượng thư sảnh làm Tế tướng. 
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Đầu đời Đường lấy các chức Thượng thư Tả, Hữu Bộc xạ, Thị trung, Trung thư 
lệnh trong Thượng thư sảnh, Môn hạ sảnh, Trung thư sảnh làm Tế tướng. Từ đời 
Dường Huyền Tông (712-755) trở về sau các vị Trưởng quan ở Tam sảnh kể trên 
phần lớn chỉ là chức suông, nhưng cũng không bỏ, thường dùng gia phong cho các 
quan ở phiên trắn. Nhà vua lấy chức Đồng Trưng thư Môn hạ Bình chương sự làm 
Tế tướng chính thức. Thời đầu Bắc T ống cũng lấy chức Đồng bình chương sự làm 
Tế tướng chính thức, nhưng không đặt cố định một người nào, mà lẫy chức Thượng 
thư thừa, trở lên đến chức Tam sư (Thái sư, Thái phó, Thái bảo) cho làm... 


Vương triều Liêu (916-1125), mới chính thức đặt chức Tế tướng, ở phía bắc, 
triều Liêu đặt Băc Tế tướng phủ và ở phía nam đặt Nam Tế tướng phủ, đứng đầu 
có các chức Tả, Hữu Tế tướng đẻ quản lĩnh bộ tộc, giúp các công việc quân quốc, 
chính sự quan trọng, do những người trong Hoàng tộc và Ngoại thích năm giữ... .. 


- Kiểm hiệu ‡ ŸŠ: vốn dùng để nói việc tra xét, kiểm tra công việc hành 
chính. Đời Đông Tân (317-420), Băc triệu có chức Kiêm hiệu Ngự sử. 


Từ khoảng giữa đời Đường (618-907) trở về sau: Người ta xưng tụng các 
chức Thượng thư Bộc xạ, Thượng thư, Thừa lang tức số quan hàm cao cấp là 
quan Kiểm hiệu...?. 

- Bình chương quân quốc trọng sự 2 tt đš Ell 3š. Vốn ban đầu danh 
nghĩa để gọi chức hàm, danh hiệu của quan lại. Vào giữa niên hiệu Thần Long 
(705-707) đời vua Đường Trung Tông, mới đầu phải là quan Thị trung, Trung 
thư lệnh mà ở vào chức Tế tướng thì mới được gọi là Bình chương quân quốc 
trọng sự. Vào giữa niên hiệu Nguyên Hựu (1086-1094), đời vua Tống Triết Tông 
đặt danh hiệu Bình chương quân quốc trọng sự để ban cho Thái sư Văn Ngạn 
Bác và ban cho các bậc lão thần đức cao vọng trọng. 


4.1. Văn ban 


4.1.1. Lục bộ 7X Bñ: Từ trước đến gần đây khi khảo cứu về Thượng thư sáu 


bộ dưới triều LÝ, phần lớn các tác giả đều cho răng thời này chưa đặt đủ cả 1c 


I. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.708. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.721. 
3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.200-201. 
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bộ (6 bộ). Ngay sử gia Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí cũng 
viết răng: "Thượng thư sáu bộ: chức Thượng thư đặt ra bắt đầu từ đời Lý, nhưng 
tên các bộ chia đặt thế nào chưa rõ (đời Nhân Tông, Mạc Hiền Tích, Đoàn Văn 


Khâm đều làm Thượng thư)"". 


Chúng tôi căn cứ vào các thư tịch và bị ký cổ của nước ta, nhận thấy dưới 
triều Lý đã có đủ Lực bó, theo trật tự: Lại - Hộ - Lễ - Binh - Hình - Công đưới đây: 

- Thượng thư Bộ Lại 5E B (đì 3ï. Nguyên văn sách Việt sử lược chép: "7® 
# fl th — # › 1L H... E lế đ Er ER fX : S# BB fì Ẩf fÂ Zt H 3) 5 ĐÌ % 
Sĩ EH t XE lL Z5 #E..."”, 


Phiên âm: "Thiên Tư Bảo Hựu nhị niên, cửu nguyệt... Thượng tướng quân 
Nguyễn Bảo Lương, Lại bộ Thượng thư Từ Anh Nhĩ hặc tấu "Dĩ Mông đồ quốc 
hại dân mạc thử vi thậm... ". 


Dịch nghĩa: "Tháng 9 năm Thiên Tư Bảo Hựu thứ 2 (1203)... Thượng 
tướng quân Nguyễn Bảo Lương, Thượng thư Bộ Lại là Từ Anh Nhĩ tâu với vua, 
đàn hặc: "Dĩ Mông” là kẻ mọt nước hại dân, thật là quá lắm". 


- Tả thị lang Bộ Hộ Ƒ¬ 5B 2: {Ÿ B5. Nguyên văn sách Đại Việt sử ký toàn 
thự chép: "#? 3š X # 7L › = H...Ƒ¬ Bũ Z# {# BŨ + Z5 MB". 

Phiên âm: "Hội Tường Đại Khánh cửu niên, tam nguyệt... Hộ bộ Tả thị 
lang Lý Tú Quyên tốt". 


Dịch nghĩa: "Tháng 3, năm Hội Tường Đại Khánh thứ 9 (1118): 74 th; lang 
Bộ Hộ là Lý Tú Quyên chết". 

- Hữu thị lang Bộ Lễ †8 3ð 2c {# BB. Nguyên văn sách Đại Việt sử ký toàn 
thự chép: "$ †š Ä& Eš }L # › 8 1í H › f †Š B 4£ f BB 5 f1 k 4 Ñ Ả, 
# C tà 


1. Phan Huy Chú: Lịeh triểu hiển chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.21. 

2. Việt sử lược. Nxb Thuận Hóa, Huế, 2005, phần chữ Hán, tr.407. 

8) Đảm Dĩ Mông giữ chức Phụ quốc Thái phó, được phong tước Liệt hầu, là trọng thần cầm 
quyên cuỗi đời Lý Cao Tông (1176-1210). 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 4, phân chữ Hán: Bản kỷ toàn thư, Q.3, tờ 18b, tr.137. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 4, phân chữ Hán: Bản kỷ toàn thư, Q.3, tờ 18b, tr.137. 
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Phiên âm: "Hội Tường Đại Khánh cửu niên, Hạ, ngũ nguyệt, biếm Lễ bộ 
Hữu thị lang Lê Bá Ngọc vi Nội nhân thư gia". 

Dịch nghĩa: "Mùa hạ, tháng 5 năm Hội Tường Đại Khánh thứ 9 (1118), 
biếm /ƒu thị lang Bộ Lễ là Lê Bá Ngọc làm Nội nhân thư gia". 


- Thị lang Bộ Binh $ ðB {Ÿ BB. Nguyên văn sách Đại Việt sử ký toàn thư 
chép: "3# 7® Hã lð 7L #£ Ãl › 7N H 3l E šB fƒ BB ## X j§ #Il zk 3# 3E 1 2K 
3W 5H Si, 

Phiên âm: "Anh Vũ Chiêu Thắng cửu niên, Hạ, lục nguyệt khiển Binh bộ 
Thị lang Lê Văn Thịnh như Vĩnh Bình trại dữ Tống nghị cương sự". 


Dịch nghĩa: "Mùa hạ tháng 6 năm Anh Vũ Chiêu Thắng thứ 9 (1084), sai 
Thị lang Bộ Binh là Lê Văn Thịnh đến trại Vĩnh Bình cùng với người Tống bàn 
việc cương giới". 

- Thượng thư Bộ Hình THỊ BB iHị #. Trong bài văn bia Sùng Thiện Diên 
Linh tháp bị 3 3% JIE l$ Ÿš ï#† tuyển trong Thơ văn Lý - Trân, tập 1, tác giả 
Nguyễn Công Bật ljc 7` ffñ sống vào khoảng cuối thế kỷ XI đầu thế kỷ XII, làm 
đến chức Thượng thư Bộ Hình dưới triều Lý Nhân Tông (1072-1128). Ở cuối 
bài văn bia nói trên, tác giả chép rõ quan chức của mình và của người viết chữ 
như sau: 

"Äf† 8 ïR — fE + 1L! EH + ðJ 2X HỪ B8 + 

SH ZI| JHỊ BB lí ;ễ › f B5 H ýk BB › [đ] #II 3# T f šấ 3ï › E Br 2ì ŸÚ 
SE J) l ° 

Hi tƒ BB' lí Eí T lỗ: 8 ý Bỗ › E] ẤI ## HMÍ Bš S › L #ý Sf #Ð 
lị ' ƒ 4 fa 2 TY 5 3š lU BH, 


Phiên âm: "Thiên Phù Duệ Vũ nhị niên, Tân Sửu, thất nguyệt, sơ lục nhật 
lập bị. 


I. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 4, phần chữ Hán: Bản kỷ toàn thư, Q.3, tờ 11a, tr.134. 
2. Thơ văn Lý - Trần, tập I. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977, tr.395. 
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+ Triều liệt Hình bộ Thượng thư, Binh bộ Viên ngoại lang, đồng tri Phiên 
công viện chư sự, Thần Nguyễn Công Bát phụng sắc soạn. 


+ Hữu thị lang, Thượng thư Công bộ, Viên ngoại lang, đồng tri Thấm hình 
viện sự, Thượng khinh xa Đô úy, Tử kim ngư, Lý Bảo Cung phụng sắc thư”. 


Dịch nghĩa: "Dựng bia ngày 6 tháng 7 năm Tân Sửu, niên hiệu Thiên Phù 
Duệ Vũ thứ 2 (1121)'. 


ụ Nguyễn Công Bát: giữ chức Triều liệt, Hình bộ Ti hượng thư, Bình bộ Viên 
ngoại lang, đồng tri Phiên công viện chư sự, vâng sắc chỉ soạn văn bia. 


+ Lý Bảo Cung: giữ chức Hữu Thị Lang, Thượng thư Công bộ, Viên ngoại 
lang đồng tri Thẩm hình viện sự, Thượng khinh xa Đô úy, Tử kim ngư, vâng sắc 
chỉ viết chữ vào văn bia". 

- Thượng thư Bộ Công T Bä ïlị #ï: Văn bia Sùng Thiện diên linh tháp bi 
vừa dẫn ở trên, cho biết ý Bảo Cung từng giữ chức này. 


Trong Kiến văn tiểu lục, Học giả Lê Quý Đôn có chép lại bài thơ "Tặng 
Không Lộ Quảng Trí Thiền sư" của Đoàn Văn Khâm, và cho biết ông giữ chức 
Thượng thư Bộ Công dưới triều vua Lý Nhân Tông (1072-1127)Ỷ. 


Qua những điều chúng tôi khảo trên đây, cho thấy vào triều Lý (1009- 
1225), đã thiết lập đủ Lục bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công). 


Bây giờ, chúng ta thử xem nguồn gốc của Lực bộ có từ bao giờ, và chức 
trách của từng bộ cụ thể như thế nào? Sách 7rzg Quốc lịch đại quan chế đại từ 
điển cho biết: 


- Lục bộ (6 bộ) 7X Bữ: Là danh xưng để gọi chung cơ cấu hành chính ở 
Trung ương gồm: Bộ Lại - Bộ Hộ - Bộ Lễ - Bộ Binh - Bộ Hình - Bộ Công, từ thời 
Tùy - Đường về sau này. Triều nhà Tùy (581-618), đầu tiên Lục bộ gồm có: Lại, 
Lễ, Bình, Đô quan, Độ chỉ, Công, tiếp đó đổi Đó quan thành Hình bộ, Độ chỉ 


1. Sách Đại Việt sử ký toàn thư cũng ghỉ lại sự kiện này: "Tháng 3 năm Thiên Phù Duệ Vũ 
thứ 3 (1122): ngày Mậu Dân, mở hội khánh thành bảo tháp Sừng Thiện Diên Linh ở Đọi 
Sơn (núi Đọi - Duy Tiên - Hà Nam - TG)”. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập Ì, tr.29]. 

2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sdd, tập 2: Kiến văn tiểu lục, tr.200. 
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thành Dán bộ. Vua Đường Cao Tông lên ngôi năm 649, đổi Dán bộ! thành /ộ bó. 
Từ giữa đời Đường đến đời Ngũ đại (918-960), quyền lực của Lực bộ rất yếu, tuy 
được thiết lập nhưng không có thực quyền. Thời đầu Bắc Tống việc quân chính 
do Khu mật viện phụ trách, việc tài chính do Tam ty phụ trách, chức quyền của 
Lục bộ rất ít. Chưởng quan Lục bộ, trừ số người có đặc chỉ cho cung chức ra, còn 
đều là chức ban lộc cho các quan. Đến niên hiệu Nguyên Phong (1078-1085) 
đời vua Tống Thần Tông cải cách quan chế, Lục bộ mới được trở lại chức trách 


vốn có”. 


- Lại Bộ 1E ðB (Bộ Lại): tên quan thự. Thời Đông Hán mới đầu đặt Thượng 
thư đài, thiết lập Lại tào (có thuyết gọi là Lại bộ ào), chịu trách nhiệm công việc 
tuyển cử quan lại và tế lễ, sau đổi gọi là Tuyển bó, chuyên trách việc bổ nhiệm, 
bãi miễn, khảo sát, tuyển cử quan lại. Nước Ngụy thời Tam Quốc (220-280) đổi 
thành L4 bô, chịu trách nhiệm bổ nhiệm, bãi miễn, khảo sát, tuyển cử quan lại 
thuộc Văn ban, kiêm việc chế định điển chương, pháp lệnh, thuộc Thượng thư 
đài (sảnh), đặt chức Thượng thư làm Trưởng quan. Quan lại thuộc võ ban, thì 
việc tuyển cử giao về cho Trung Hộ quân. Có thuyết nói thuộc Lại bộ là các VIỆC: 
khảo công, quy định khảo khóa... Các triều đại sau đều đặt cơ quan Lại bộ. 


Đời Tùy đặt chức Thượng thư làm Trưởng quan Lại bộ (còn gọi là Tuyển 
bộ) có các phòng: Ty phong (chức tước), Ty huân... đều để khảo xét công lao của 
quan lại. 


Đời Dường, ngoài Thượng thư, đặt 77‡ /ang 2 viên, còn các ty thì đặt các 
chức Lang trung, Viên ngoại lang, Chủ sự...". 


- Hộ bộ E= šBð (Bộ Hộ): tên quan thự. Đặt ra vào triều nhà Đường, là một 
trong sáu bộ, trong cơ cấu hành chính ở Trung ương, chịu trách nhiệm quản lý 
toàn bộ hộ khẩu, tiền tài, thuế khóa trên toàn quốc. Thời Bắc Chu (557-581) mới 
đầu thiết lập Đán bô. Buổi đầu đời Tùy (581-618) đặt Độ chỉ bó, tiếp đó đổi làm 
Dán bộ Năm 649, vua Đường Cao Tông (650-684) lên ngôi vì kiêng tránh húy 


I. Đường Cao Tông (Lý Trị) (650-684): lên ngôi năm 649, là con của Đường Thái Tông 
(Lÿ Thế Dân # †#† Š) (627-649), vì chữ Đán là tên húy của vua cha. 

2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.178. 

3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.346. 
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của Đường Thái Tông, đổi Dán bộ thành Hộ bó, Trưởng quan là Thượng thư Bộ 
Hộ. Các triều đại sau, theo đó mà đặt Hộ bộ, không thay đổi. Từ đời Đường đến 
đời Tống, Hộ bộ thuộc Thượng thư sảnh, đời Nguyên thuộc Trung thư sảnh. Niên 
hiệu Nguyên Phong (1078-1085) đời vua Tống Thần Tông cải cách quan chế, bãi 
chức Tam ty, lấy công việc lệ thuộc Tả, Hữu tào trong Hộ bộ, nhưng đặt chức 
Thượng thư, Thị lang lãnh công việc. 74 vo chịu trách nhiệm về hộ khẩu, ruộng 
đất nông nghiệp, thuế khóa, lao địch; #ữz rào chịu trách nhiệm về bình ổn giá cả, 


miễn lao dịch, thị trường. Ở các tào có 1 Lang trung, 1 Viên Ngoại lang... 


- Lễ bộ Y§ lñ (Bộ Lễ): tên quan thự. Được đặt dầu tiên vào đời Bắc Ngụy 
(386-534). Từ đời Tùy (Š81-61§) trở về sau, Lễ bộ là một trong sáu bộ, trong cơ 
cầu hành chính ở Trung ương, chịu trách nhiệm định quy chế của Mgữ LỄ và 
phép tuyển cử, học hiệu. Buổi đầu đời Đường cũng đặt Lễ bộ, là một trong Lục 
bộ, Trưởng quan là Thượng thư. Từ đó về sau, theo đó mà đặt không thay đổi. Từ 
đời Tùy đến đời Tống, Lễ bộ thuộc Thượng thư sảnh. 


Niên hiệu Nguyên Phong (1078-1085) đời vua Tống Thần Tông cải cách 
quan chế, sửa sang chắn chỉnh chức trách của Lễ bộ, giao cho trông coi việc lễ 
nhạc, tế tự, triều hội, yến tiệc, học hiệu và phép thi cử. Ở Lễ bộ, đặt các chức: 
Thượng thư, Thị lang, Lang trung, Viên Ngoại lang để làm việc... . 


- Binh bộ £c ðB (Bộ Binh): tên quan thự. Vào các đời Ngụy, Tấn, Nam Bắc 
triều (thế kỷ III - VI) ở trong Thượng thư sảnh, đặt Ngũ binh tào (có khi là Thái 
binh tào), đặt chức Thượng thư là Trưởng quan. Mới đầu giữ quân lệnh, quân 
chính các công việc quân sự khu, sau đó, chuyên trông coi việc binh tịch, chính 
phạt, nghi trượng trong công việc hành chính quân sự. Các đời Tùy, Đường, Ngũ 
đại, Binh bộ là một trong Lục bộ thuộc Thượng thư sảnh, chịu trách nhiệm quản 
lý 7ứ íy là: Binh tào, Chức phương, Giá bộ, Khố bộ. 


Niên hiệu Nguyên Phong (1078-1085) đời vua Tống Thần Tông cải cách 
quan chế, việc thuyên, tuyển quan võ, quy về cho Lại bộ, những việc quân lệnh, 


|. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.184. 

2. Ngũ lễ 1. Cát lễ, 2. Gia !ễ (lễ cưới xin), 3. Tân lễ (lễ tiếp khách), 4. Quán lễ (lễ trong 
quân đội), 5. „ng /¿ (lễ tang). Từ nguyên, Bộ Nhị, tập Tý. 

3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.286. 
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binh tịch cắm quân, quy về Khu mật viện, Binh bộ, lĩnh Tứ ty là: Binh bộ, Chức 
phương, Giá bộ, Khố bộ. Ở Binh bộ, đặt các chức: Thượng thư, Thị lang làm 
chức phó cho Thượng thư'. 


- Hình bộ TRỊ 5 (Bộ Hình): tên quan thự. Vua Cung Đề năm thứ 3 (556) 
thời Tây Ngụy (535-557) lần đầu tiên thiết đặt Hình bó, thuộc Thu quan phú, lẫy 
chức Hình bộ Trung đại phu làm Trưởng quan. Thiếu Hình bộ lấy chức Ởq đại 
phu làm Thứ quan. 


Vào đời Đường thiết đặt Hình bộ cùng với Ngự sử đài, Đại lý tự hợp xưng 
là Tam ty, để hợp đồng xét xử những vụ trọng án. 


Niên hiệu Nguyên Phong (1078-1085) đời vua Tống Thần Tông cải cách 
quan chế; chuyển công việc của Thẩm hình viện và việc Củ sát hình ngục tại 
kinh thành về cho #Zi»J bó. Ở Hình bộ, đặt các chức Thượng thư, Thị lang. Hình 
bộ coi việc Hình pháp, ngục tụng, tâu xin định tội, đại xá... 


Niên hiệu Thiên Quyến thứ 3 (1140) đời vua Kim Hy Tông mới đặt Hình 
bộ là tên quan thự thuộc Thượng thư sảnh, đặt các chức Thượng thư, Thị lang, 
Lang trung mỗi chức 1 viên; Viên Ngoại lang, Chủ sự, mỗi chức 2 viên”. 


- Công bộ ˆT %jš (Bộ Công): tên quan thự. Vua Cung Đề năm thứ 3 (556) thời 
Tây Ngụy (553-557) lần đầu tiên thiết đặt Công bộ. Đời Bắc Chu (557-581) cũng 
theo đó đặt Công bó, thuộc về Đồng quan phú, đặt 2 viên Trung đại phu làm Trưởng 
quan, chịu trách nhiệm coi sóc công việc bách công và quản lý các cấm lệnh. Triều 
Tùy (S8§1-618) đặt Công bộ, là một trong Lục bộ thuộc Thượng thư sảnh, đặt một 
chức Thượng thư. Niên hiệu Đại Nghiệp thứ 3 (607) đời vua Tùy Dượng để, đặt 
thêm I viên Thị lang, giúp công việc trong bộ. Trong Công bộ, thiết lập 4 ty là: Hạ 
hạt Công bộ, Thuần điền, Ngu bộ, Thủy bộ, coi sóc các công việc về thổ mộc, công 
trình thủy lợi, đồn điền, ban chính lệnh cho quan phủ thủ công nghiệp... 


Niên hiệu Nguyên Phong thứ 5 (1082) đời vua Tống Thần Tông cải cách 
quan chế, đặt các chức: Thượng thư, Thị lang, mỗi chức 1 viên, trong các ty thì 


I. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.437. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.331. 
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đặt chức: Lang trung, Viên Ngoại lang. Chức Thượng thư Bộ Công trông coi việc 
ban chính lệnh các việc bách công, núi non, đầm trạch, đồn điền, chức Thị lang làm 
phó giúp việc, Lang trung, Viên Ngoại lang là chức sự coi các công việc của bản ty'. 


Như vậy, triều Lý đã đặt đủ Lục bó (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công). Theo 
sử cũ, trong mỗi bộ đặt các chức: Thượng thư, Thị lang, Lang trung, Viên Ngoại 
lang. Trong đó, Thượng thư là Trưởng quan, Thị lang là Phó trưởng quan lãnh 
đạo bộ. Còn Lang trung là chức đứng đầu Tả ty, hoặc Hữu ty trong từng bộ. Thí 
dụ: Năm 1129, vua Lý Thần Tông thăng chức cho Nội thường thị Phí Công Tín 
làm Tả ty Lang trung”. Viên Ngoại lang là viên quan ở dưới chức Lang trung, 
giúp việc cho chức quan này. 


4.1.2. Cơ quan văn phòng 


Triều Lý có các cơ quan văn phòng giúp việc cho Nhà vua như: 7hượng thư 
sảnh, Trung thư sảnh, Hàn Lâm viện... 


Thượng thư sảnh li #š %3. Sử cũ chép: "Ngày Kỷ Dậu, tháng giêng năm 
Thiên Thuận thứ 1 (1128) [Vua Lý Thần Tông] cho viên Thượng thư sảnh, Viên 
Ngoại lang Lý Bảo Thần hành” Đông Thượng cáp môn sứ, Phạm Thưởng, Đỗ 
Lục, Không Nguyên, Phạm Bảo, Kim Cát, Lý Khái, Đào Lão, Nguyễn Hoàn, làm 
Viên Ngoại lang Thượng thư sảnh.. :ù 


Nguồn gốc của 7hượng thư sảnh, được sách Trung Quốc lịch đại quan chế 
đại từ điển cho biết: 


- Thượng thư sảnh ìấi #8 13: tên quan thự. Thời Đông Hán thiết đặt Thượng 
th đài, từ Ngụy, Tân trở về sau, đôi gọi là Thượng thư sảnh, nhưng cũng thường 
gọi là đời hoặc sảnh không phân biệt. Vào thời này, 7/ượng fhư sảnh có chức trách 
phê chiếu, xuất lệnh nhận các tờ tâu, phong chức hoặc bác bỏ quyền hành chuyên lại 
cho Trung thư sảnh và Môn hạ sảnh. Thượng thư sảnh tuy được thiết lập trong cung 


I. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sẻd, tr.23. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.303. 

3. Hành fT: viên quan chức thấp mà giữ chức cao, gọi là "Hành" hoặc "Thự". 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập ], tr.299. 
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cắm, nhưng thực tế là cơ quan hành chính tối cao thâu tóm toàn bộ công việc trong 
ngoài triều đình, địa vị rất trọng, quy mô rất lớn!. Trưởng quan có Thượng thư lệnh, 
Thượng thự Thị lang, ngoài ra còn có các chức Vang trung, Viên Ngoại lạng... 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Năm Thiên Thuận thứ 1 (1128), mùa 
xuân, tháng giêng, ngày Kỷ Dậu, cho Đào Thuấn làm Trung thư sảnh, Viên 


Ngoại lang hành Tây thượng cáp môn... "Ê, 


Sách Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển cho biết về Tì rung thự sảnh 
như sau: 


- Trung th sảnh 'Ð #‡ 43: tên quan thự. Thời Ngụy Văn đế, sơ niên (220), 
phân tách từ Bí thư, thiết đặt Trung thư sảnh, chức trách nắm giữ các việc cơ yếu 
như xuất nạp các chính lệnh, chương tấu là cơ cấu chính trị của triều đình. Trung thư 
sảnh còn có chức trách thu nhận các tấu thư của quần thần, thảo phê các bản chiếu 
lệnh của Hoàng đế, kiêm lãnh tu sửa quốc sử, chi chép khởi cư trú, quyền hạn rất quan 
trọng. Có các chức Trưng thư giám, Trung thư lệnh làm Trưởng quanỶ. 


Theo Phan Huy Chú thì vào triều Lý, 7?ng thư sảnh có đặt các chức Trung 
thự Thị lang, thuộc quan có các chức Trung thư thừa, Trung thư xá nhân”. 


Vệ các chức quan nói trên, được sách Trưng Quốc lịch đại quan chế đại từ 
điên cho biệt như sau: 


- Irung thư Thị lang 'Ð #$‡ {Ÿ BB: tên chức quan. Vào năm đâu niên hiệu 
Hoàng Sơ (220-226), đời Ngụy Văn đế, thời Tam Quốc, thiết đặt Trung thư sảnh, 
trưởng quan có các chức 7rwng thư giám, Trung thư lệnh, bên dưới có các chức 
Thông sự lang, sau đặt thêm chức Trưng thur lang, cũng gọi là Trung thư Thị lang, 
trật Ngũ phẩm. Các triều đại sau này, đều có đặt chức Trung thư Thị lang ở cơ 
quan Trung thư sảnh. 


Triều Tùy (581-618) đặt 4 viên Trung thư Thị lang, trật Chánh tứ phẩm, 
nhưng đổi gọi là Nội sử Thị lạng, Nội thư Thị lang. 


|. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.485. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.299. 

3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.137. 

4. Phan Huy Chú: Lịch rriểu hiến chương loại chí, tập 2, tr.7. 
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Vào năm Vũ Đức thứ 3 (620) đời Đường Cao Tổ, lại gọi là 7rung thư Thị 
lang, đặt 2 viên, giữ vị trí thứ hai trong Trung thư sảnh. 


Niên hiệu Nguyên Phong (1078-1085) đời Tống Thần Tông cải cách quan 
chế, cho Trưng thu Thị lang là chức quan trọng, đưa lên trật Chánh nhị phẩm'. 


- Trung thư thừa th Sš 7É : tên chức quan. Nước Ngô, thời Tam Quốc (220-280) 
đặt đầu tiên chức này, là thuộc quan của Trưng thư lệnh, được phép tham dự, bàn 
bạc quốc chính, quyền hành khá quan trọng”. 


- Trung thư xá nhân rh ‡$ 2? À: tên chức quan. Chức này là thuộc quan 
trong Trung thư sảnh. Các nước Ngụy thời Tam Quốc (220-280) và Tây Tấn 
(281-316) đều có đặt chức Trung thư xá nhân trong Trung thư sảnh, trật Thất 
phẩm. Trung thư xá nhân cùng với Thông sự giữ trách nhiệm thu nhận, chuyển 
trình các văn thư, tấu sớ, mỗi chức một người. 


Triều Tùy (581-618) đổi gọi là Nội sử xá nhân, Nội thư xá nhân. 


Vào năm Vũ Đức thứ 3 (620) đời Đường Cao Tổ phục hồi tên gọi cũ là 
Trung thư xá nhân, đặt 6 viên, ở trật trên Chánh ngũ phẩm, là chức trọng yếu 
trong Trung thư sảnh, được đặc chuẩn cho ngồi họp trong các buổi triều hội. 
Trung thư xả nhân có chức trách thu nhận biểu chương, tham nghị chính sự. 


Niên hiệu Nguyên Phong (1078-1085) đời Tống Thần Tông cải cách quan 
chế, đặt 4 viên T7 rung thư xá nhân ở trật Chánh tứ phẩm. 


Theo sử gia Đặng Xuân Bảng thì: "Trung thư sảnh cùng với Tả, Hữu thừa ở 
Thượng thư sảnh lên nhà chính sự đường, cùng với Tê tướng bàn chính sự, gọi là 
"Tham trì chính sự, 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Năm Quảng Hựu thứ 2 (1086) đời Lý 
Nhân Tông, mùa thu, tháng 8, thi người có văn học trong nước, sung làm quan ở 


Hàn lâm viện, Mạc Hiễn Tích trúng tuyển, bổ làm Hàn lâm học sĩ"”. 


]. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.136, 137. 

2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.136. 

3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.137. 

4. Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1997, tr.503. 
5. Đại Viện sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.281. 
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Sách 7rung Quốc lịch đại quan chê đại từ điển cho biết nguồn gốc của các 


chức quan trong Hàn lâm viện như sau: 


- Hàn lâm viện $9 }R š: tên quan thự. Hàn lâm viện được đặt ra từ đời 
Đường (618-907). Đầu tiên đặt Hàn lâm viện trong cung của Nhà vua, trong đó 
có các sở Đãi chiếu, Văn học, Kinh thuật, Bói, Y, Tăng đạo, Thư họa, Nhân tài 
cờ tướng... chủ yếu để hầu tiếp Nhà vua trong các buổi du ngoạn, yến tiệc, 
không phải là cơ quan chính thức. Vua Đường Huyền Tông (713-755) lấy kẻ sĩ 
văn học cho giữ các chữ Hàn lâm đãi chiếu, Hàn lâm cung phụng, sau đó đỗi gọi 


là Hàn lâm học sĩ. 


Sau đó đặt thêm các chức Hàn lâm trực học sĩ, Hàn lâm tu soạn, Hàn lâm 
điên tịch, Hàn lâm biên tu... chức trách giữ việc khởi thảo các chiêu sắc, biên 
soạn các trước tác, công văn, chính lệnh trong triều đình. 


- Hàn lâm học sĩ: 3 ‡§ #3 -E: tên chức quan. Vào năm Khai Nguyên thứ 
26 (738) đời Đường Huyền Tông do đỗi tên từ ##àn lâm cung phụng thành Hàn 
lâm học sĩ, tuyển chọn số người có tài năng văn học trong hàng ngũ quan lại 
trong triều đình. 


Niên hiệu Nguyên Phong (1078-1085) đời Tống Thần Tông cải cách quan 
chế, đặt 2 viên Hàn lâm học sĩ trong Hàn lâm viện, trật Chánh tam phẩm”. 


4.1.3. Cơ qwaH chHyÊn môn 


Đê giúp việc cho các cơ quan đâu não của triêu đình, triêu Lý còn đặt ra cơ 
quan chuyên môn, như: Quốc tử giám, Thập hỏa thư gia. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa hạ, tháng 4, đại xá, đổi niên hiệu 
làm Anh Vũ Chiêu Thắng năm thứ IỶ (1076): Chia quan viên văn chức, người 
nào biết chữ cho vào Quốc tử giám"'. 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.855. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.854, 855. 
3. Trước đó là niên hiệu Thái Ninh (1072-1075), đời Lý Nhân Tông (1072-1128). 
4. Đại Viện sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.280. 
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Câu trên chép trong Đại Việt sử ký toàn tỉur nghĩa không rõ: Vấn đề là 
những người "văn chức và biết chữ" cho vào Quốc tử giám để "học tập" hay 
"pïtụ trách" Quốc tử giám. 


Các bộ sử cũ chép sau Đại Việt sử ký toàn flur cũng dựa vào đấy, chép không có 
gì khác. 

Sách Đại Việt sử ký tiền biên của Ngô Thì Sĩ, ở cuối thế kỷ XVII chép: 
"Mùa hạ, tháng 4 năm Bính Thân (1076). Chọn quan viên văn chức người nào 


biêt chữ cho vào Quôc tử giám”. 


Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục của Quốc sử quán đời Tự 
Đức (1848-1883) chép: "Tháng 4, mùa hạ, năm Anh Vũ Chiêu Thăng thứ 1 
(1076): Lập nhà Quốc tử giám; tuyển trong các văn thần, lấy những người có văn 
học, bổ vào đó"”. Không thấy sử cũ ghi chép tên các quan chức của cơ quan này 
ở triều Lý. Khảo về nguồn gốc, chúng ta có những thông tin dưới đây: 


Quốc tử giám El| ˆ Ê5: Trường Nho học cao cấp và tổ chức quản lý giáo 
dục dưới thời quân chủ ở phương Đông như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam... 
Nguyên có tên là Quốc từ học EÄ - #8: do Tấn Vũ đề - Tư Mã Viêm lập ra vào 
niên hiệu Hàm Ninh (275-280). Đến năm Đại Nghiệp thứ 3 (607), Tùy Dượng đề 
đổi thành Quốc tử giám, đặt các chức TẾ tửu I viên, Tư nghiệp 1 viên, Giám thừa 
3 viên. Thời Đường (618-907), Tống (960-1279), Quốc tử giám là tổ chức quản 
lý giáo dục quốc gia, cai quản bên dưới gồm Quốc tử học, Thái học, Tứ môn học... 
mỗi loại đều đặt chức Bác sĩ để giảng dạy, đặt một 7ế /z để phụ trách quản lý. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa xuân, tháng giêng, năm Quảng 


Hựu thứ 4 (1088): Đặt chức 7 gia mười hỏa"t, 


Thư gia mười hỏa, có lẽ là các chức do vua Lý Nhân Tông (1072-1128) tự 
đặt ra, nhưng trong các chức quan của thời Đường, Tống trở về trước ở Trung 
Quốc không thấy có, vì thế các nhà sử học sau này, mỗi người hiểu một cách. 


1. Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiên biên. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997, tr.248. 

2. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập ], tr.352, 353. 

3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sảd, tr.505. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.282. Nguyên văn chép: "Trí Thập hỏa thư gia" ft 
-È k # #. Phần chữ Hán: Bản kỷ toàn thư, quyền 3, tờ 12a. 
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Trong sách Kiến văn tiểu lục, Học giả Lê Quý Đôn khi khảo về Quan chức 
thời Lý, có nói đến, nhưng cho răng "7 gia tức là ty lại"' (chỉ người g1úp việc 


văn thư giấy tờ ở các nha môn, cũng gọi là 7z /a¡). 


Sử gia Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí chép: "Năm 
Quảng Hựu thứ 4 (1088) đời Lý Nhân Tông đặt ÄM#ười hỏa thư gia (như các chức: 
Nội hỏa thư gia, Ngự khố thư gia, Chỉ hậu thư gia, Nội thư gia, Lệnh thư gia"Ẻ. 
Theo chú thích của Phan Huy Chú, chỉ thấy có 5 Hỏa thư gia. Thực ra, chú thích 
này của sử gia họ Phan là do ông tra cứu trong sử cũ: Đại Việt sử ký toàn thư, 
phần Kÿ nhà Lý cũng có chép về 5 Hỏa thư gia trên. 


Trong sách Khám định Việt sử thông giám cương mục, các sử thân triêu 


Nguyễn cũng thừa nhận "về các Hỏa thư gia, thì chưa rõ"Š. 


Sử gia Đặng Xuân Bảng (1828-1910), trong Sử học bị khảo, tỏ ra không 
đồng tình với cách hiểu của Lê Quý Đôn về các chức Thư gia vừa nói trên. 
Đặng Xuân Bảng viết: "Quan chế đời Lý... Nội thư gia có 10 cơ quan (Nội hỏa 
thư gia, Ngự khố thư gia, Chi hậu thư gia, Phụng ngự thư gia, Lệnh thư gia 
đều có quan chánh chưởng, còn những tên khác không xét được). Lê Quế Đường" 
nói răng: "Thư gia là ty lại, làm việc lâu ngày được tuyển làm chính thức". 
Xét sách Cổ kim chứ” của Thôi Báo nói rằng: Phép nhà Hán, binh cứ 5 người 
làm 1 hộ bếp (táo), đặt một bá, gọi là Hó bá, cũng gọi là Hỏa bá là chủ một 


, 


bếp". Sách Bình chí đời Đường chép răng: "10 người làm 1 hỏa, hỏa có trưởng, 5 
hỏa làm một đoàn". Đời Lý: “Nội hỏa thư gia là chủ việc Ngự thiện (làm cơm 
vua ăn), như chức Thượng thiện ở Quang lộc tự ngày nay. 7u gia là người hầu 


gần, giữ việc biên chép, mà phẩm cao. Xem đời Thần TôngŠ, Lệnh thư gia Doãn 


. Lê Quý Đôn toàn tập, tập 2: Kiến văn tiểu lục. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977, 
tr.I10. 

. Phan Huy Chú: Lịch triêu hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.6. 

. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tâp I, tr.362. 

. Lê Quế Đường: tức Lê Quý Đôn, tên hiệu là Quế Đường. 


t{¬^ 4+. G3 k2 


. Cổ kim chú 1È có 3 quyền. Sách khảo chứng về danh vật các loại. Tác giả là Thôi 
Báo, người đời Tấn. 

6. Thân Tông: tức Lý Thần Tông (1128-1138). 
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Anh Khái đi sang đáp lễ sính với nhà Tống”, Phụng ngự thư gia” Phí Công Tín" 
đổi làm Tả ty Lang trung, thì 7z gia không phải là Ty lại, đã rõ lắm"”, 


Tăng quan: Thời Lý, thần quyền đóng vai trò tích cực trong việc củng cố 
chính quyền. Từ đời Đinh - Lê, cho đến Lý, Trần nhiều cao tăng được tham gia 
chính sự. Nhà Lý vẫn giữ hệ thống quan chức Phật giáo thời Đinh, Lê, gồm các 
chức Tăng thống và Tăng lục. Nhưng các chức này lại chia làm hai: Tả nhai Tăng 
thống và Hữu nhai Tăng thống, Tả nhai Tăng lục và Hữu nhai Tăng lục. Sách 
Đại Việt sử ký toàn thư cho biết: Năm 1014, Hữu nhai Tăng thống Trần Văn 
Uyễn tâu xin lập đàn chay ở chùa Vạn Tuế để cho tăng đồ thụ giới. Vua Lý Thái 
Tổ chuẩn tâu... Ngoài ra, một số nhà sư có uy tín lớn được nhà vua phong làm 
Quốc sư. Có những Quốc sư kiêm chức Tăng thống, như sư Viên Thông (1080- 
1151), nhưng cũng có những Tăng thống không phải Quốc sư, như Khánh Hỷ 
(1067-1142). Năm 1136, nhà sư Minh Không (Nguyễn Chí Thành) chữa khỏi 
bệnh cho vua Lý Thần Tông (1128-1138) được phong làm Quốc sư. Năm 1088, 
vua Lý Nhân Tông còn đặt ra chức Đề cử và cho các quan văn cao cấp kiêm làm, 
để quản lý tài sản nhà chùa. 


4.2. Võ ban 


Dưới triều Lý các chức võ quan trong triều đình, đại thể có: Thượng tướng 
_E Äf, Nguyên soái 7L ÊIl, Đại Nguyên soái 70 HH, Đô thống ft, Đại tướng 
+ lê, Điện tiền chỉ huy sứ Eš BI †B Hi fE, v.v... 


\. Doãn Anh Khái: Trong bản dịch sách Sử học bị khảo, dịch giả dịch nhằm thành Doãn 
Anh Kiệt. Trong nguyên văn chữ Hán sách Đại Việt sử ký toàn thư chép tên vị này là 
Doãn Anh Khái 3#* #* 9E, vì chữ Khái 8E và chữ Kiệt #Š, tự dạng giống nhau nên dễ 
nhâm. Tôi sửa lại cho đúng (NMT). 

2. Về sự kiện này, Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Tháng 12 năm Canh Tuất (1130). Sai Viên 
ngoại lang là Lý Phụng Ấn và Lệnh thư gia Doãn Anh Khái sang nước Tông đáp lễ". 
Sđd, tập 1, tr.304. 

3. Ở trên, Bản kỷ toàn thư, Quyền 3, tờ 3Ib chép: "Cho Nội lệnh thư gia Phí Công Tín làm 
Phụng nghị lang". Không rõ vì sao Đặng Xuân Bảng lại đôi gọi là Phụng ngự thư gia. 

4. Phí Công Tín: Bản dịch Sử học bị khảo, dịch giả dịch nhằm thành Tào Công Tín. Nguyên 
văn chữ Hán sách Đại Việt sử ký toàn thư chép tên vị này là Phí Công Tín #š 2à lã, vì 
chữ Phí #Ÿ và chữ Tào ##Ÿ tự dạng giống nhau nên đễ nhằm. Tôi sửa lại cho đúng (NMT). 

5. Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1997, tr.497, 498. 
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Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép một sô sự kiện liên quan tới các chức võ 
quan tại triêu đình như sau: 


- "Ngày II! tháng 5 năm Thiên Thành thứ 1 (1028), [vua Lý Thái Tông] 
cho cha của Mai Hoàng hậu là Hựu làm 4w Quốc Thượng tướng, cha của Vương 
Hoàng hậu là Đỗ làm Phụ Quốc Thượng tướng, cha của Định Hoàng hậu là Ngô 
Thượng làm Khuông Quốc Thượng tướng... Lây Đàm Toái Trạng làm Đô thống, Vũ 
Ba Tư làm Ủy vệ Thượng tướng, Nguyễn Khánh làm Định Thắng Đại trứng.. Thế 

- "Vua (tức Lý Thái Tông - TG)... khi Thái Tổ nhận nhường ngôi (năm 1009), 
lập làm Đông cung Thái tử. Năm Thuận Thiên thứ 3 (1012) phong làm Khai 
Thiên vương, cho ra ở bên ngoài. Năm thứ 11 (1020) cho làm Nguyên soái đi 
đánh Chiêm Thành... ."Ẻ 

- "Năm Thông Thụy thứ 4 (1037), mùa xuân, tháng 2, ngày mùng 1, Vua (tức 
Lý Thái Tông - TG) thân đi đánh đạo Lâm Tây, sai Khai Hoàng vương [Lý Nhật Tôn] 
làm Đại Nguyên soái đánh các châu Đô Kim, Thường Tân, Bình Nguyên..." 

- "Tháng 6 năm Càn Phù Hữu Đạo thứ 3 (1041), Điện Tiển chỉ huy sứ Đình 


Lộc và Phùng Luật mưu làm phản”. 


- "Mùa hạ, tháng 5 năm Càn Phù Hữu Đạo thứ 4 (1042), xuống chiếu rằng 
các Quan chức đó, ai bỏ trỗn thì phạt 100 trượng"§, 


- "Tháng 11 năm Minh Đạo thứ 1” (1042), xuống chiếu cho Khu Một viện là 
Nguyễn Châu hạ lệnh cho những người trốn tránh ở các lộ đều phải nhận lấy các 


_— 


í Nguyên văn chép nhằm là Thập nhất nguyệt -F — R (tháng 11), thực ra phải là Thập 
nhát nhật -£ — H (ngày 11). Vì trên đó, vài đòng ghi chép sự kiện vào Wgã nguyệt, lục 
nhật 1L R 7S H (tháng 5, „ ngày 6), sau đó, cũng vài dòng chép sự kiện 1c nguyệt đĩ đản 
nhật vi Thiên Thánh tiết 7X R_ E1 Ÿ %5 % 8 fñi (Tháng 6 lấy ngày sinh của vua làm tiết 
Thiên Thánh). Tôi sửa lại cho đúng (NMT). 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.251, 252. 

. Đại Việt sứ ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.253. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.258. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.262. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập Ì, tr.262. 

7. Từ tháng 10 năm Càn Phù Hữu Đạo thứ 4 (1042) đôi niên hiệu thành Minh Đạo thứ 1 (1042). 
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cầu đường ở địa phương, đắp thành ụ mốc, trên căm biển gỗ, để tiện chỉ hướng đi 


về các nơi". 


- "Năm Minh Đạo thứ 2 (1043), tháng 3, ngày mùng I, cho Khai Hoàng 
vương [Nhật Tôn] làm Đó thống Đại Nguyên soái, đi đánh châu Ái. Phụng Càn 
vương [Nhật Trung] làm Đô thông Nguyên soái, đi đánh châu Văn.. dễ. 


Vào tháng 3 năm Quảng Hựu thứ 5 (1089), vua Lý Nhân Tông định lại các 
chức quan văn, võ, quan hầu vua và các chức tạp lưu trong triều đình. 


- "Mùa đông, tháng 10, năm Thiên Thuận thứ 4 (1131): Neự tiền Chỉ huy sứ 
là Vương Cát tâu là có dấu vết thần giáng ở Long Trì trước lầu chuông bên tả, 


dấu dài 9 tắc 5 phân, rộng 5 tắc "Ẻ. 


- "Tháng 11 năm Đại Định thứ 22 (1161), Vua (Lý Anh Tông - TG) sai Tô 
Hiến Thành làm Đó rướng, Đỗ An Di làm Phó [Đô tướng] đem 2 vạn quân đi 
tuần các nơi ven biển Tây Nam, để giữ yên miền biên giới"!. 

Sách Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển cho biết về nguồn gốc và 
chức trách của các chức quan võ tại triều đình nhà Lý nói trên như sau: 


- Thượng tưởng quân L. tŸ ®, gọi tắt là Thượng tướng: tên chức quan. Các 
nước Ngụy, Tần, Yên, Tề thời Chiến Quốc (480-221 tr.Cn) đều có đặt chức 
Thượng tướng quân, làm Chủ soái đôn đốc quân đội chinh chiến, còn gọi là 
Tướng Tiền quân (Tiền quân chỉ tướng fïi ấ 2 ïŸ). Thời Tây Hán (206 tr.Cn - 
8 s.Cn) cũng đặt chức Thượng tướng quân, địa vị cực kỳ quan trọng, gọi tắt là 
Thượng tướng. 


Thời Đường (618-907), chức Thượng tướng quân làm chủ quản 16 vệ” quân, 
địa vị đứng trên Đại rướng quân 2® JŸ Ẵï, là viên quan bảo vệ bên ngoài Kinh đô. 


1. Đại Việt sử ký toàn thưr. Sđd, tập I, tr.263. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập l1, tr.264. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.305. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.323. 

5. Tháp lục vệ (l6 VỆ): Tổ chức quân sự ở đời Tùy, Đường được sử dụng khi thực hành chế 
độ Phủ binh, đề thông lĩnh Phủ binh, giữ gìn Kinh thành. 
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Năm Trinh Nguyên thứ hai (786), bắt đầu đặt chức Thượng tướng quân ở trật 


Tòng nhị phẩm, trông coi lực lượng túc vệ trong cung cấm'. 


- Đại tướng quân 2% lÊf T8, gọi tắt là Đại tướng: tên chức quan. Chức Thống 
soái cao cấp chỉ huy việc quân sự. Thời Chiến Quốc, thời Tần - Hán đều có đặt 
chức Đại fướng quán, nhưng không phải chức quan thường đặt, chỉ khi nào có 
chiến tranh mới đặt, giao cho thống lĩnh việc chiến đấu, công việc xong thì 
bãi bỏ. 


Đời Tùy, Đường, lập chế độ Phủ binh, đặt chức 7rzưởng quan ở các vệ, gọi 
là Đại tướng quản. Đời Tùy có 12 vệ, đời Đường có l6 vệ, phân lãnh phủ binh, 
đặt các phủ liêu, Đại tướng quán ở trật Chánh tam phẩm. 


Đến năm Trinh Nguyên thứ 2 (786) đời Đường Đức Tông, các vệ đặt 
thêm chức 7hượng tướng quán làm trưởng quan, giáng Đại tướng quán xuống 
làm phó quan”. 


- Nguyên soái 7È BI: tên chức quan. Nước Tân thời Xuân Thu (770-480 tr.Cn) 
lần đầu tiên đặt chức Nguyên soái để gọi vị Chủ tướng coi giữ Tam quân và 
Trung quân, tước Thượng khanh, nắm toàn quyền chính sự trong nước, thống lĩnh 


quân đội tác chiên. 


Vào đời Đường, chức Nguyên soái, đều lấy thân vương nắm giữ, chịu trách 
nhiệm chinh phạt, việc binh xong, thì cũng thôi giữ chức nữaỶ. 


- Đại Nguyên soái ® 7% BI: tên chức quan. Quan chế của các triểu đại 
Trung Quốc không đặt chức này, mà chỉ có danh xưng Đại soái %& ñụ, để gọi 
người thủ lĩnh các dân tộc thiêu số ở phía nam Trung Quốc thời cổ đại. 


Như vậy, chức Đại Nguyên soái là do các vua triều Lý lần đầu tiên đặt ra 
vào thời trung đại ở Việt Nam. 


l, Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.55. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.41. 
3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sdd, tr.86. 
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- Điện tiền đô chỉ huy sứ RŠ Bíi 8Š †5 f {E (gọi tắt là Điện tiên chỉ huy sử): 
tên chức quan. Thời Ngũ đại, năm Quảng Thuận thứ 2 (952), vua Thái Tổ nhà 
Hậu Chu lần đầu tiên đặt chức Điện tiền đô chỉ huy sứ, tông lãnh Điện tiền các 
ban. Đến đời Tống (960-1279) theo đó, cũng đặt chức này, địa vị ở dưới chức 
Điện tiền đô Điểm kiếm, sau phế bỏ chức Điện tiền đô Điểm kiểm, bèn lấy Điện 
tiền đô chỉ huy sứ làm Trưởng quan của cơ quan Điện tiền ty. Niên hiệu Chính 
Hòa thứ 4 (1114) đời Tống Huy Tông, bắt đầu định thứ tự phẩm trật, địa vị ở trên 
chức Tiết độ sứ, trật Tòng nhị phẩm'. 


- Quan chức đô T5 f ñB: tên chức quan. Trong quan chế thời Đường, Tống 
của Trung Quốc không thấy có chức Quan chức đó, mà chỉ có chức Quan đô 
#i. Không rõ chức Quan chức đô đưới triều Lý có phải là một tên khác của chức 
Quan đô? Dưới đây, chúng tôi xin lược khảo về chức Quan đô, để tham khảo. 


Về chức Quan đô, có hai cách hiểu: 1. Để gọi chung vị Trưởng quan đứng 
đầu các chức quan trong triều đình, tương đương với quan Chủng tế (Tế tướng); 
2. Để gọi viên quan đứng đầu các ty trong triều đình”. 


Trong bộ Đại Việt sử ký toàn thư do Cao Huy Giu phiên dịch, ấn hành lần 
đầu vào năm 1965, Học giả Đào Duy Anh, chú về chức này như sau: "Quan chức 
đô: Lịch triều hiến chương loại chí, phần Quốc dụng chí, chú là các quan chức, 
tức sĩ quan phụ trách quân cắm vệ"Š 


- Khu mật viện ‡§ ?# l: tên quan thự. Vào giữa niên hiệu Vĩnh Thái (765- 
766) đời Đường Đại Tông bắt đầu lấy hoạn quan làm chức Nội khu mật sứ, 
nhưng không đặt ty, cục, cũng không đặt phòng làm việc. Từ đó cho đến cuối đời 
Đường (907) chức Khu mật sứ †§ #: {# đứng đầu Khu mật viện đều do hoạn 
quan nắm giữ. Từ thời Ngũ đại (207-960) đến Tống TU 1279) đổi MS dùng 
triểu thần, trở thành đại thần chấp chính phân chia quyền lực với Tẻ tướng”. 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.831. 

2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.555. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư, tập 1. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1972, tr.34]. 
4. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđả, tr.468. 
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- Đô thống Ÿfũ f#?: tên chức quan. Đô zhống là chức thống soái mọi việc 
quân sự trong nước. Triều Tống (420-479) thời Nam Bắc triều, chỉ khi nào có 
việc xuất chỉnh thì mới đặt chức Đó /hống. Triều Bắc Ngụy (3 86-534) cũng đặt 
chức Đó rhống làm người thân tín bên cạnh Hoàng đế, có Trưởng Đô thống, lãnh 
việc binh trong nội điện. 


Đời Đường đặt chức Đồ /hống, để gọi chức 7; hồng soái toàn bộ quân đội. 
Cuối niên hiệu Thiên Bảo (742-756) đời Đường Huyền Tông đặt chức Nguyên 
soái thiên hạ binh mã, Đô thống Tiết độ sứ các đạo để đánh đẹp cuộc loạn An - 
Sử'. Khoảng giữa niên hiệu Càn Nguyên (758-760) đời Đường Túc Tông đặt 
chức Đồ thống, hoặc quản lý 3 đạo, hoặc quản lý 5 đạo. Triều Tống (960-1279) 
đặt chức Đó (hồng chế, gọi tắt là Đô thống'?. 


- Đô tướng #ỗ IÏf: tên chức quan. Thời Bắc Ngụy (416-534) đặt chức Đô 
tướng là một trong những chức Võ quan, để trông coi cắm quân, thị vệ bên cạnh 
Hoàng đế, hoặc khi đi chinh chiến, trấn thủ tại bên ngoài kinh thành. Mỗi khi 
đem quân đi đánh bên ngoài, phần lớn cứ một lộ thì đặt một viên chủ tướng, như: 
lây đạo Đô tướng, Nghĩa Dương đạo Đô tướng, Nam chỉnh Đô tướng... TÙy 
theo khi Hoàng để đi chinh chiến có quân Tiên phong, có Trung quân, thì đặt 
chức Tiển phong Đô tướng, Trung quân Đô tướng, V.V...`. 


4.3. Hoạn quan Eš £# 


Thời Lý ngoài Văn ban  Jf, Võ ban Ÿ ĐT, còn có đội ngũ Hoạn quan E f3 
(chỉ những người đàn ông bị thiến hoạn, dùng để hầu hạ trong hậu cung của Nhà vua). 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa đông, tháng 12, năm Thiên Phù 
Duệ Vũ thứ 1 (1120) cho Nội nhân thư gia là Phan Cảnh và Mâu Du Đô làm Nội 


thường thị". 


l. Loạn An - Sử: Cuộc nổi loạn do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh chống lại triều đình nhà 
Đường, vào năm 755. Năm 755, An Lộc Sơn giữ chức Tiết độ sứ Bình Lư, khởi binh từ 
Phạm Dương chỉ huy 15 vạn quân tiến đánh Trường An, Kinh đô nhà Đường. Cuộc loạn 
An - Sử kéo dài 8 năm, tới năm 763 mới dẹp yên. 

2. Trung Quóc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.670. 

3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.670. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.291. 
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TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


Sử gia Phan Huy Chú ở đầu thế kỷ XIX cũng xác nhận sự tồn tại của đội 
ngũ Hoạn quan dưới triều Lý. Trong Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy 
Chú viết: "Đời Lý có chức Hành khiển, chuyên dùng 7?ng quan (tức Hoạn quan 
- TG) để gia thêm danh hiệu Nhập nội Hành khiển đồng Trung thư môn hạ Bình 


chương sự, chức hàm rât trọng, vì đó là chức quan giữ then chôt về chính sự". 


Hoạn quan tš †3, còn gọi là Tự nhân SƑ À, Yêm nhân fš À, Trung quan 
th , Mội thị Í {# và Thái giám 2K # là sản phẩm riêng của thể chế chính trị 
quân chủ phương Đông như: Trung Quốc, Việt Nam... 

Những tài liệu ghi chép về Hoạn quan sớm nhất thấy ở Kinh Thi và Chu Lễ. 
Thiên Xa Lân - Tần phong trong Kinh Thi có ghi chép công việc của Hoạn quan: 
"Vị kiến quân tử; Tự nhân chỉ lệnh 2E Pủ 8 *Ÿ › 5# Á 3. 9%" (Lúc chưa được 
gặp Nhà vua, thì khiến quan Nội giám (Hoạn quan) thông báo trước). Thiên 
Hạng Bá - Tiểu Nhã trong Kinh Thị: là sáng tác của Mạnh tử dã -ƒˆ, một Hoạn 
quan thời Chu U vương (781-770 tr.Cn), khi gặp oan khuất, viết: "7 nhân Mạnh 
Từ; Tác vi thử thỉ; Phàm bách quân tử, Kính nhì thính chỉ Sƒ Á sĩ †ˆ ' ÍE Ä Út 
š#› N.EI # # ' ð i0 §ễ > (Hoạn quan tên tự là Mạnh Tử, xin làm bài thơ 
này. Mong hàng trăm bậc quân tử, hãy kính cần nghe theo, cảnh giác giữ mình 
trước đứa siêm nịnh). 


Trong sách Chu Lế phân Thiên quan chúng tê đã ghi chép các loại chức đanh 
và công việc của hoạn quan, như: "Nội tiểu thán truyện mệnh lệnh của hoàng 
hậu"; "Người coi giữ cửa giữa của cung vua"; "Tự nhân trông coi người trong 

~ẹ, H 


vương thất và thực hiện lệnh trừng phạt cung nữ"; "Nội giám truyền đạt mệnh 
lệnh trong và ngoài". 

Xuất hiện sau một chút là thiên Mguyệt lệnh và thiên Nội tắc ở Lễ ký, đã có 
những ghi chép cụ thể hơn đối với chức trách của Hoạn quan. Căn cứ vào những 
văn kiện, tư liệu nói trên, chúng ta có thể thấy rằng, khởi đầu, Hoạn quan là chỉ 
một số người phải chịu hình phạt thiến hoạn, phụ trách những việc tạp dịch 
như: coi giữ cửa cung, truyền đạt mệnh lệnh, hầu hạ việc ăn ở sinh hoạt trong 


cung vua. 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.7. 
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Trước thời Đông Hán (25-220), #oạn quan không hắn đều là người bị thiến 
hoạn. "7á thảy đều dùng người thiến hoạn" (Tắt dụng yêm nhân) làm người hầu 
hạ trong cung vua là chuyện sau thời Đông Hán. 


Từ Thái giám xuất hiện sớm nhất là vào năm Long Sóc thứ 2 (662) đời Đường 
Cao Tông: đỗi điện Trung Tĩnh chuyên quản lý việc đi lại, xe cộ, phục sức thành 
Trung Ngự phủ, lập ra "Trung Ngự Thái giám", "Thiếu giám". 


Đến đời Đường Huyền Tông (713-755), Hoạn quan mới dần dần được tin 
dùng. Ở Nội thị sảnh, Cao Lực Sĩ có quyền quyết đoán chính sự nói chung, những 
tấu biểu trong cả nước gửi về cũng do hắn quyết định có dâng lên để vua xem 
hay không. 


Về chức Hoạn quan đời Lý, sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Tháng 6 
năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ 6 (1125), vua (tức Lý Nhân Tông - TG) từ hành cung 
Ứng Phong đến hành cung Ly Nhân, Nhập nội thường thị Trung thừa là Mâu Du 
Đô vâng chỉ tuyên bảo các quan trong ngoài rằng: Có rồng vàng hiện ở điện kín 


của hành cung, chỉ có các cung nữ và Hoạn quan trông thây"”. 


Các chức Nội thường thị N 3? fŸ, Nhập Nội thường thị ÀA ỊN ?⁄ t8... 
thuộc cơ quan Nội fhj sảnh Ñ tš 13. 


Nội thị sảnh [Ñ †fš ?3: tên quan thự. Vào đời Tùy (581-618) đổi từ cơ quan 
Trung Thị Trung sảnh của đời Bắc Tẻ thành Nội thị sảnh, phụ trách mọi công 
việc hầu hạ trong cung đình. Nội thị sảnh có các chức Nội thị, Nội thường thị, 
đều 2 viên, Mội cấp sự 4 viên, Nội yết giả giám 6 viên, Nội thị bá 2 viên, Nội vết 
giả 12 viên, Tự nhân 6 viên... đều dùng Hoạn quan. 

Năm Đại Nghiệp thứ 3 (607) đời Tùy Dượng để đổi Nội thị sảnh thành 
Trưởng thu giám  ÍX En.. 

Năm Vũ Đức thứ 4 (621) đời Đường Cao tổ, phục hồi lại tên Nội thị sảnh, 
trưởng quan có chức Nội ?h¡ ƒÑ {Ÿ, thứ là Nội thường thị ƑÑ ?⁄ {# phụ trách mọi 
công việc hầu hạ trong cung. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.294. 
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Khảo về quan chế thời Lý, đặc biệt là tổ chức chính quyên trung ương, chúng 
ta thấy phần lớn đều mô phỏng quan chế đời Đường, Tống của Trung Quốc. 

Trong Đại Việt sử ký tiền biên, sử gia Ngô Thì Sĩ nhận xét: "Xét về quan 
chế thời Lý, thì phẩm cấp Tư đồ, không thể tra cứu được, đại lược thì có chức 
Tam công, Tam thiếu là chức quan thêm vào chứ không làm việc. Quan làm việc 
thì có Nội chức và Ngoại chức khác nhau. 


Quan trị dân là Nội chức. Gọi là Phụ quốc hay Thái úy cũng như Tể tướng; 
gọi là Trưng thư Thị lang, gọi là bộ Thị lang (không cần đặt đủ); Tả, Hữu thị 
lang, Tư không, Tả, Hữu lang tướng, Tả, Hữu gián nghị, Nội thị Viên ngoại lang 
đều là quan trị dân. 


Quan trị binh là Ngoại chức như: Thái úy (Không ghi hàm Phụ quốc), Khu 
mật sứ, Đô thống, Thượng tướng quân, Đại tướng quân, Kim ngô, Đô lãnh binh 
sứ, đều là quan trị quân. Lại có chức gọi là Thông phán và Đô hộ phủ, đều là 


những quan tạp chức". 


Sử gia Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí cho biết: "Quan 
chế triều Lý, đại lược văn, võ đều có 9 phẩn”. Lẫy Tam thái, Tam thiếu cùng 
Thái úy, Thiếu úy và Nội Ngoại hành điện Đô tri sự, Kiểm hiệu Bình chương sự, 
đều làm chức trọng yếu của văn, võ đại thần. 


Văn ban thì có bộ Thượng thư, Tả, Hữu tham trị, Tả, Hữu gián nghị và Trung 
thư thị lang (thuộc quan thì có các chức 7rưng thư thừa, Trung thư xá nhân), bộ 
Thị lang, Tả, Hữu lang trung, Thượng thư sảnh Viên ngoại lang, Đô tây cáp môn 
sứ, Tả, Hữu phúc tâm, Nội thường thị, Phủ sĩ sư, Điện học sĩ, Hàn lâm viện, Vệ 
đại phu, Thư gia các hỏa, Thừa trực lang, Thừa tín lang. [Các chức kể trên] đều 
là các chức quan trọng làm việc ở trong triều. 


Võ ban thì có Đô thống, Nguyên soái, Tổng quan, Khu mật sứ, Khu mật tả, 


hữu sứ, Tả hữu Kim ngô, Thượng tướng, Đại tướng, Đô tướng.. ", 


I. Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiên biên. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997, tr.210. 

2. Chín phẩm: tức Cửu phẩm, mỗi phẩm lại chia làm Chánh, Tòng, thành ra I8 trật, đã chú 
ở trên. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.7. 
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Trong Việt sử cương mục tiết yếu, sử gia Đặng Xuân Bảng cũng nhận xét: 
"Quan chế nhà Lý, đều mô phỏng theo nhà Tống. 7hái sư, Thái phó, Thái bảo là 
Tam sư. Thái úy, Tư đồ, Tư không làm Tam công, là gia quan của thân vương và Tể 
tướng. Không đặt chức Tư mã và Thượng thư. Tả hữu Bộc xạ, bộ Thị lang, Tá hữu 
Lang trung, Viên ngoại lang là quan Thượng thư, coi việc thi hành chính lệnh. 7đ 
hữu Bộc xạ gia Đông bình chương sự là Tế tướng. Lục bộ không đặt chức Thượng 
thư. Thượng thư Lý Nguyên là Thượng thư lệnh. 7ả £y coi các Bộ Lại, Hộ, Lễ. /#ữu 
coi các Bộ Binh, Hình, Công. 7rung thư Thị lang, Trung thư xá nhân, Tả hữu 
giản nghị đại phu là các quan ở Trung thư sảnh, năm các việc tuyên phụng, soạn 
thảo mệnh lệnh. Bên Tống thì Hữu thuộc Trung thư [sảnh], Tả thuộc Môn hạ [sảnh]. 
Nhà Lý không đặt Môn hạ [sảnh] nên Tả, Hữu đều thuộc 7z+ng thư [sảnh]. Tham trí 
chính sự, Đông bình chương sự, là quan chính sự đường. Đồng bình chương sự là Tể 
tướng, Tham trì chính sự là Thứ tướng”. Bình chương quân quốc trọng sự là Tế 
tướng gia quan, vị trí ở trên Tể /ướng. Khu mật sứ là quan ở Kjw mật viện, nắm các 
việc cơ mật của quân của nước... Điện tiễn chỉ huy sứ, Phó sứ là quan của Điện tiền 
#y nắm các ban trực của Điện riển và danh tịch của các chỉ huy bộ, ky binh. Kim ngô 
vệ, Uy vệ, Thượng tướng quân, Đại tướng quân, Tướng quân là các quan hộ vệ"*. 


Qua lời nhận xét của sử gia Đặng Xuân Bảng trên đây cho thấy, ông cũng 
cho rằng trong quan chế nhà Lý đã đặt đủ Lực bó: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. 
Diều đó, theo chúng tôi là đúng với thực tế lịch sử. Nhà Lý không những đặt đủ 
Lục bộ, mà còn đặt đủ cả chức Thượng thư, đứng đầu cả sáu bộ Ây. 


4.4. Chức quan đứng đầu Kinh đô 

Sau khi rời đô về Thăng Long, công việc đầu tiên mà Lý Thái Tổ chú ý đến 
là kiến thiết cung điện làm nơi ở, nơi làm việc của vua quan, quý tộc và xây dựng 
thành lũy bảo vệ. 


1. Gia quan: là chức quan gia tặng thêm chứ không phải thực chức. 

ĐÀ Như tôi đã trình bày ở phần trên, cho thấy nhận định này của sử gia Đặng Xuân Bảng là 
thiêu chính xác (NMT). 

3. Nguyên văn bản dịch, dịch là "đưới 7ể tưởng", tôi sửa lại như trên cho đúng với cách gọi 
quan chức thời Lý (NMT). 

4. Đặng Xuân Bảng: Việt sử cương mục tiết yếu. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000, tr. I 15. 
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Mùa thu năm 1010, Lý Thái Tổ cho xây dựng một cụm kiến trúc trung tâm 
hoàng thành gồm tám điện, ba cung khá bề thế. Đại Việt sử ký toàn thư chép: 
"Xây dựng các cung điện trong Kinh thành Thăng Long, phía trước dựng điện 
Càn Nguyên làm chỗ coi chầu, bên tả làm điện Tập Hiền, bên hữu dựng điện 
Giảng Võ. Lại mở cửa Phi Long, thông với cung Nghênh Xuân, cửa Đan Phượng 
thông với cửa Uy Viễn, hướng chính nam dựng điện Cao Minh, đều có thềm 
hành lang dẫn ra xung quanh bốn phía. Sau điện Càn Nguyên dựng hai điện Long 
An, Long Thụy làm nơi vua nghỉ. Bên tả xây điện Nhật Quang, bên hữu xây điện 
Nguyệt Minh, phía sau dựng hai cung Thúy Hoa, Long Thụy làm chỗ ở cho cung 
nữ..."". Khu vực lâu đài cung điện đó còn nhiều lần được sửa chữa, xây dựng 
thêm, lớn nhất vào hai năm 1029 và 1203. Trong lần tu bỗổ năm 1029, điện Càn 
Nguyên được đổi tên là điện Thiên An và một loạt kiến trúc mới được xây dựng: 
"Bên tả dựng điện Tuyên Đức, bên hữu dựng điện Diện Phúc, thềm trước điện 
gọi là Long Trì (thềm rồng). Phía đông thềm rồng đặt điện Văn Minh, phía tây 
đặt điện Quảng Vũ, hai bên tả hữu thềm rồng đặt lầu chuông đối nhau để dân 
chúng ai có việc kiện tụng oan uống thì đánh chuông lên. Bốn xung quanh thềm 
rồng đều có hành lang để tụ họp các quan và sáu quân túc vệ. Phía trước làm điện 
Phụng Thiên (Khâm định Việt sử thông giám cương mục chép là Phụng Tiên - 
TG), trên điện dựng lầu Chính Dương làm nơi trông coi tính toán giờ khắc, phía 
sau làm điện Trường Xuân, trên dựng gác Long Đỗ làm nơi nghỉ ngơi du ngoạn. 
Bên ngoài đắp một lầu thành bao quanh gọi là Long Thành"?. 


Khu cung điện của nhà vua và triều đình là nội điện. Bao quanh khu vực 
này có một vòng thành bảo vệ nghiêm ngặt là Long Thành (cái tên Cắm Thành 
thấy xuất hiện trong sử Đại Việt sử ký toàn thu vào các năm 1028, 1209, 1212...). 
Phía ngoài có vòng thành thứ hai gọi là Hoàng thành hay thành Thăng Long. 
Thành đắp bằng đất, phía ngoài đào hào, mở bốn cửa Tường Phù (Cửa Đông), 
Quảng Phúc (Cửa Tây), Đại Hưng (Cửa Nam), Diệu Đức (Cửa Bắc). Mười vệ 
điện tiền cắm quân làm nhiệm vụ thường xuyên canh phòng và bảo vệ bên trong 
Long Thành. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.241. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập l, tr.254. 
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Đấy là khu vực Thành giữ vai trò đầu não của Nhà nước trung ương tập 
quyền, trung tâm chính trị của cả nước. Phía ngoài tòa thành này là khu 7 bao 
gồm những xóm làng nông nghiệp, những phố phường công - thương nghiệp và 
một hệ thống bến - chợ của kinh thành. Một vòng thành thứ ba bao bọc toàn bộ 
khu vực Thành và Thị, gọi là :hành Đại La, hay La Thành, Thăng Long ngoại 
thành. Vòng thành này được đắp bằng đất với chức năng vừa là lũy bảo vệ, vừa 
là đê ngăn ngừa lũ lụt. Nhà Lý đã nhiều lần sửa chữa, tu bổ thành Đại La trên cơ 
sở tận dụng thành Đại La cũ và địa thế tự nhiên của đất Thăng Long. 


Thành Đại La bao bọc kinh thành, từ đời Lý đã có địa giới ồn định, quy mô 
lớn và cho đến cuối thế kỷ XIX, không thay đổi là bao. Ä⁄ăf Đồng, thành chạy 
đọc theo hữu ngạn sông Nhị Hà (sông Hồng) như một đoạn đề của sông Hồng (từ 
chân cầu Long Biên cho đến Ô Đống Mác ngày nay); mặt Bắc dựa theo sông Tô 
Lịch ở phía nam Hồ Tây, cho đến Yên Thái; mời 7 ây theo tả ngạn sông Tô Lịch, 
từ Yên Thái đến Ô Cầu Giấy và mặt Nam theo sông Kim Ngưu qua Giảng Võ, Ô 
Chợ Dừa, Ô Cầu Dần nói với đê sông Nhị Hà. Như vậy, thành Đại La được giới 
hạn băng ba con sông: sông Nhị Hà, sông Tô Lịch và sông Kim Ngưu. Trong quy 
hoạch tự nhiên của nó, thành cũng là đê và sông cũng là hào. Năm 1165, vua Lý 
Anh Tông "xuống chiếu dời Đại La thành ở cửa Triều Đông lùi vào 75 thước 


(khoảng 30 mét), xây dựng gạch đá, để tránh nước sông vỗ lở"!. 


Thành Đại La cũng mở nhiều cửa ra vào gọi là cửa thành, có quân lính tuần 
tra canh gác, trong đó sử cũ còn ghi lại: cửa Triều Đông (dốc Hòe Nhai), cửa Tây 
Dương (Cầu Giấy), cửa Trường Quảng (Ô Chợ Dừa), cửa Nam (Ô Cầu Dàn), cửa 
Vạn Xuân (Ô Đống Mác). 


Thăng Long với kiến trúc ba vòng thành bao bọc và kết cấu trong thành 
ngoài thị, đã sớm được hoạch định. Từ một trung tâm chính trị, Thăng Long đã 
phát triển thành một thành thị. Thành thị ấy có thừa hưởng một số thành quả xây 
dựng trước đó, nhưng về cơ bản được quy hoạch, cải tạo và xây dựng trên quy 
mô lớn từ đời Lý với tư cách kinh thành của nước Đại Việt độc lập, thống nhất và 
phôn vinh thời bấy giờ. 


1. Việt sử lược. Nxb Văn Sử Địa, Hà Nội, 1960, tr.149. 
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Trong tình hình tư liệu hiện nay, chúng tôi chưa thể khăng định chức quan 
đứng đầu Kinh thành thời Lý là chức quan nào? Tuy nhiên, sử cũ cho biết tại 
Kinh thành Thăng Long, có những quan lại trông coi các việc về hành chính, dân 
sự, trị an của kinh thành, đứng đầu là Bình bạc ty... Từ thời Lý, ở Kinh thành 
Thăng Long đã có nhà ngục, gọi là Đô hộ phủ. Viên quan coi ngục ở Kinh thành, 
thời ấy gọi là Đô hộ phủ Sĩ sư'. 


5. TỎ CHỨC CHÍNH QUYÈN TRUNG ƯƠNG CỦA CHAMPA 


Vương quốc Champa hình thành và phát triển trên đải đất ven biển miền 
Trung Việt Nam và một phần cao nguyên Trường Sơn. Vương quốc Champa thời 
kỳ lớn mạnh nhất trải dài từ dãy Hoành Sơn (Đèo Ngang), sông Gianh ở phía 
bắc, đến sông Dinh - Hàm Tân ở phía nam. Phía tây đến lưu vực sông Krong PơKô 
và sông Đà Răng trên Tây Nguyên. Về phía đông, người Chăm thực sự làm chủ 
cả vùng ven Biển Đông, cùng với các dãy đảo gần bờ. Cư dân, chủ nhân của vương 
quốc này là người Chăm”, nói tiếng Malayo-Polynesia. Ngày nay, một bộ phận 
người Chăm nói tiếng Malayo-Chamic, giữ văn hóa truyền thống Champa, vẫn 
sinh sống ở đất cũ, ven biển miền Trung, hoặc đồng bằng sông Cửu Long ở miền 
Nam Việt Nam. 


Trên cơ sở nền Văn hóa Sa Huỳnh”, đến khoảng nửa sau thiên niên kỷ I 
tr.Cn, đã ra đời tổ chức Nhà nước Champa, một Nhà nước cổ đại trên đất nước ta, 
làm cơ sở cho nền văn hóa Champa trên dải đất miền Trung. Vương quốc 
Champa tiếp tục tồn tại và phát triển cho đến cuối thế kỷ XVII thì suy tàn. Cộng 
dồng người Chăm đã hòa vào cộng đồng chung của 54 dân tộc trên đất nước Việt 
Nam chúng ta. 


Sự hình thành những đặc trưng văn hóa tộc người, thể hiện bản sắc độc đáo 
của dân tộc Chăm, song cũng biểu hiện những nét tương đồng với văn hóa Việt 


1. Trần Huy Liệu (Chủ biên): Lịch sử Thủ đô Hà Nội. Nxb Sử học, Hà Nội, 1960, tr.39. 

2. Người Chăm: trước đây còn gọi là người Chàm, người Chiêm. 

3. Văn hóa Sa Huỳnh: Văn hóa khảo cô được nhà khảo cổ học người Pháp M. Colani đặt tên, 
năm 1936, theo địa danh trên bờ đầm An Khê, phía nam tỉnh Quảng Ngãi, thuộc sơ kỳ thời 
đại đồ sắt, tôn tại trong khoảng nửa sau thiên niên kỷ I trCn đến đầu Công nguyên. 
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và văn hóa của nhiều dân tộc anh em trong Đại gia đình các dân tộc Việt Nam... 
Đó là sự hoạt động của những cư dân có nền kinh tế nông nghiệp ruộng nước 
phát triển từ rất sớm trên các đồng bằng ven biển Trung Bộ, đồng băng lưu vực 
sông Hồng và sau này là đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, lịch sử Champa đã 
trở thành một bộ phận không thể tách rời của lịch sử Việt Nam và Văn hóa 
Champa là một trong những cội nguồn của Văn hóa Việt Nam. 


5.1. Thời sơ kỳ Vương quốc Champa từ thế kỷ II đến thế kỷ X 


Theo sách Ty kinh chú của Lịch Đạo Nguyên vào niên hiệu Sơ Bình 
(190-193) đời Hán Hiến đế, nhân Trung Quốc loạn lạc, viên Công tào huyện 
Tượng Lâm, tên là Khu Liên đánh chiếm huyện ly, giết quan Huyện lệnh, tự 
xưng làm vua, dựng nên nước Lâm Ấp'. Sách Ty kinh chú cũng giải thích rõ: 
Lâm Ấp là huyện Tượng Lâm, sau bỏ chữ "Tượng" chỉ gọi là Lâm Ấp. 


Diêu Tư Liêm soạn Lương thư, tức bộ sử nhà Lương (503-557) vào đầu thế 
kỷ thứ VII, đã dựa vào các tài liệu ghi chép của các đời trước cho biết một cách 
khá hệ thống về nước Lâm Ấp và các vua kế tiếp nhau ở nước ây: Khu Liên, 
Phạm Hùng, Phạm Dật, Phạm Văn...” "làm vua" vào khoảng từ cuối thế kỷ II 
đến đầu thế kỷ V. Trong thời gian này, chính quyền Trung Hoa nhiều lần đem 
quân đánh nước Lâm Ấp, nhưng không thắng được, là vì Lâm Ấp dựa vào địa thế 
hiểm trở để chống cự lại. 

Thư tịch của Trung Quốc, gọi tên Lâm Áp cho đến Tân Đường thư, thế kỷ 
VIII. Nhưng từ cuối thế kỷ VI, xuất hiện tên gọi Champa lần đầu tiên trên văn 
bia của vua Champa là Sambhuvarman (595-629). Tên "Champa", có thê là lẫy 


— 


. Dẫn theo Trần Quốc Vượng - Hà Văn Tấn: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Sảd, 

tập l, tr.124. 

2. Chữ Phạm ?Š trong các tên Phạm Hùng, Phạm Dật, Phạm Văn... không phải giống như 
là họ Phạm Ÿ của người Việt, như: Phạm Phú Thứ ŸB 8 Ƒ#, v.v... chẳng hạn; mả là 
phiên âm chữ W⁄arman trong tiếng Phạn (Sanscrit), thường dùng sau danh hiệu các vị vua 
Champa. Chữ Phạm ZÈ còn được phiên âm là Phạn, thí dụ: Phạn Thiên 3š Z, Phạn Ngữ 
3 8. 

3. Dẫn theo Lương Ninh: Lịch sử Vương quốc Champa. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà 

Nội, 2004, tr.!4-1 5. 
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theo tên một loài hoa đẹp - Hoa Đại - ChampacaLinnae, cũng có thể như một số 
nơi khác, gọi theo địa danh một vùng ở Án Độ, phía bắc hạ lưu sông Hằng (Ganga). 


Như trên đã nói, theo /zzơng thư, Khu Liên làm vua được mấy chục năm, 
rồi vì không có con, cháu ngoại là Phạm Hùng lên thay, làm vua cho đến khoảng 
cuối thế kỷ HI. Tiếp đó, con là Phạm Dật nối ngôi, làm vua trong 12 năm (324- 
336). Phụ tá cho Phạm Dật là Phạm Văn. Ông vốn là người hầu của viên quan Võ 
huyện Tây Quyển, quận Nhật Nam (có lẽ cũng là người bản xứ), rất có tài làm 
tướng và cai trị dân. Phạm Dật chết, Phạm Văn lên thay làm vua Lâm Ấp, sau khi 
đã giết chết các con của Phạm Dật và các đại thần văn võ của Dật. Sau Phạm Văn 
là Phạm Phật, con của Phạm Văn, ở ngôi từ năm 349 đến sau năm 361, rồi đến 
Phạm Tu Đạt (hay Phạm Hồ Đạt), cháu của Phạm Phật, làm vua từ năm 399 đến 
năm 413. 


Từ thời Phạm Văn (336-349) khoảng giữa thế kỷ IV, đã chú ý xây dựng bộ 
máy chính quyền, quân đội; nhân thế mạnh, Lâm Ấp đã đem quân đánh các nước 
lân cận, như: Đại Kỳ giới, Tiểu Kỳ giới... Năm 344, Phạm Văn đem quân tiền 
đánh Nhật Nam, Cửu Đức, Cửu Chân'. 


Năm 347, Lâm Ấp chiếm được Nhật Nam. Phạm Văn đem quân tiễn đánh, 
giết chết Thái thú Nhật Nam là Hạ Hầu Lãm và bọn quan lại, quân lính Trung 
Quốc. Phạm Văn lại lấy thây Hạ Hầu Lãm làm lễ tế trời, san bằng huyện thành 
Tây Quyển, rồi chiếm cứ Nhật Nam. Phạm Văn nói với Thứ sử Giao Châu là 
Chu Phiên, sẽ lấy dãy Hoành Sơn (Đèo Ngang) ở phía bắc của Nhật Nam làm 
biên giới”. 

Theo Thúy kinh chú thì Phạm Dật bắt đầu xây thành lũy ở Khu Túc, giữa 
sông Lô Duy và sông Thọ Linh, làm thành một đồn biên phòng chắc chắn ở miền 
Bắc. Kỹ thuật xây thành lũy của Phạm Dật là do Phạm Văn dạy cho. Sách Đại Nam 
nhất thông chí chép: "Lữy cổ Lâm Ấp: ở trên Đèo Ngang (tức dãy Hoành Sơn - TG), 


1. Nhật Nam, Cửu Đức, Cửu Chân: Nhát Nam tương đương với địa phận tỉnh Quảng Bình, 
Cửu Đức thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Cứu Chân thuộc địa phận tỉnh Thanh 
Hóa ngày nay. 

2. Tấn thư: quyền 8, tờ 2a. Quyền 97, tờ 9a. 

Lương thư: Quyên S4, tờ 2a. 
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về phía bắc huyện Bình Chánh (tỉnh Quảng Bình - TG) có một dải lũy đá theo 
dọc núi chạy ngang đến biển, tương truyền do vua Lâm Ấp là Phạm Văn đắp làm 
chỗ chia giới (giữa Giao Châu và Lâm Áp - TG)"!, 

Năm 349, Phạm Văn chết, con là Phạm Phật lên lối ngôi. 


Vào các niên hiệu Thăng Bình (357-361) đời Tân Mục đế (345-361) nhà 
Dông Tắn, Thứ sử Quảng Châu là Đằng Hàm đem quân đi đánh Lâm Áp. Phạm 
Phật sợ xin hàng. Đẳng Hàm cùng thể với Phạm Phật rồi rút quân về”, 


Phạm Phật chết năm 380, conỶ là Phạm Hỗ Đạt lên thay làm vua Lâm Ấp. 
Tháng 2 năm Long An thứ 3 (399) đời Tân Ai đế, Phạm Hồ Đạt đem quân ra 
cướp phá Nhật Nam, bắt được Thái thú Cảnh Nguyên, lại đưa quân tiến đánh 
Cửu Đức, bắt Thái thú Tào Bính”. Sau đó, Phạm Hồ Đạt tiến quân ra cướp Giao 
Chỉ. Thái thú Giao Chỉ là Đỗ Viện giữ châu thành có thủ, phá được quân Lâm 
Áp, rồi sai bọn Đô đốc hộ Đặng Dật đánh đuổi Lâm Ấp, vào tận Nhật Nam, 
phá được”. 


Năm Nghĩa Hy thứ 3 (407) đời Tân An đế, Phạm Hồ Đạt lại vào cướp Nhật 
Nam, giết viên Trưởng sở. Thái thú Giao Chỉ Đỗ Viện sai Hải la đốc hộ là Nguyễn 
Phi đánh phá được, giết chết được nhiều quân Lâm Áp”. 

Năm 410, Thái thú Giao Chỉ là Đỗ Viện chết, con là Đỗ Tuệ Độ lên thayŸ. 
Lúc bấy giờ, nhà Đông Tấn (317-420) cũng đã suy đốn, lại phải đối phó với cuộc 
nỗi dậy của Lư Tuần ở Quảng Châu, nên Phạm Hồ Đạt nhân cơ hội đó, hằng năm 
vào đánh cướp Nhật Nam, Cửu Đức, Cửu Chân. Lúc này, người Lâm Áp đã chiếm 


. Đại Nam nhát thống chí. Sảd, tập 2, tr.4l. 
. Tấn thư. Quyễn 17, tờ 10a. 

. Theo Lương thư, thì là cháu. 

. Lương thư chép là Phạm Tu Đạt. 

. Lương thư. Quyên 54, tờ 2a. 


®< tŒ: + C2) ) 


. tương thư. Quyền 54, tờ 2a. 

Tổng thư. Quyên 92, tờ 2b. 

Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.173. 
7. Lương thư. Quyên 54, tờ 2a. 
8. Tổng thư. Quyên 92, tờ 2b. 
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được đến huyện Thọ Linh (thuộc quận Nhật Nam, tương đương địa phận tỉnh 
Quảng Bình ngày nay) và xây ở đó một thành lớn là thành Khu Túc. Thành này 
đã được xây từ đời Phạm Văn, đến đây xây dựng theo quy mô lớn hơn. 


Tháng 3 năm 413, Phạm Hồ Đạt lại đem quân tiến đánh Cửu Chân. Chúng 
ta không thấy sử cũ nhắc đến Nhật Nam nữa, điều đó chứng tỏ rằng Nhật Nam đã 
bị Lâm Ấp chiếm từ trước. Thứ sử Giao Châu Đỗ Tuệ Độ đánh bại được quân 
của Phạm Hồ Đạt, bắt chém được 2 con của Phạm Hồ Đạt, bắt tù được hơn 100 
người. Phạm Hồ Đạt phải trốn về nước'. 


Phạm Hồ Đạt chết, con là Phạm Địch Châu lên thay. Thời gian này, nước 
Lâm Áp trải qua một hồi nội loạn. Sau này, năm 420, Phạm Dương Mại (không 
rõ nguồn gốc) lên ngôi. 


Năm 421, Phạm Dương Mại sai sứ sang công hiến Trung Quốc và xin cầu 
phong. Tống Võ để (420-422) phong cho Phạm Dương Mại làm Lâm Ấp vương”. 
Sau đó, Phạm Dương Mại chết, con là Phạm Đốt lên thay, nhưng vẫn tự xưng là 
Phạm Dương Mại”. Từ đây, Lâm Ấp vẫn hằng năm vào cướp Giao Châu. 


Năm 431, Phạm Dương Mại đem quân cướp phá Cửu Chân, nhưng bị quân 
châu đánh lui". 


Năm 433”, Phạm Dương Mại sai sứ sang Trung Quốc hiến phương vật và 
dâng biểu lên Tống Văn đề (424-453), xin cho cai trị Giao Châu. Qua đó cho thấy, 
Lâm Áp không những đã chiếm được quận Nhật Nam, lại muốn thôn tính cả đất 
Cửu Đức, Cửu Chân và Giao Chỉ nữa. Tống Văn để xuống chiếu trả lời Lâm Ấp 
là từ Lâm Ấp ra đến Giao Châu, đường đất xa cách quá, nên không cho cai trị 
Giao Châu được”. 


— 


. Tấn thư. Quyên 10, tờ 7b. 
Lương thư. Quyền 54, tờ 2a. 
Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập ], tr.l 73. 
Ề Tổng thư. Quyền 97, tờ la, Ib. 
. Trần Quốc Vượng - Hà Văn Tấn: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Sđd, tập 1, tr.137. 
. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.Ì74. 
. Đại Việt sử ký toàn thư chép sự kiện này vào năm Nhâm Thân (432). 
. Tổng thư. Quyền 97, tờ 1a, Ib. 
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Chương II. Tổ chức chính quyền trung ương từ thời Ngô... 


Phạm Dương Mại vẫn áp dụng chính sách của các triều vua cũ của Lâm Ấp, 
nghĩa là một mặt, vẫn cống hiến Trung Quốc dều đặn (vào các năm 435, 439, 
441), mặt khác, vẫn hăng năm dưa quân vào cướp bóc ở Giao Châu. 


Năm 436, Tống Văn để liền quyết định mở một cuộc đại tấn công Lâm Ấp, 
giao quyền Tổng chỉ huy cho Thứ sử Giao Châu Đàn Hòa Chi. Đàn Hòa Chỉ sai 
Phủ tư mã Tiêu Cảnh Hiến làm tiên phong. Tông Xác làm Phó tướng cho Tiêu 
Cảnh Hiến'. 

Phạm Dương Mại nghe tin quân Tống sang, sai sứ dâng biểu xin trả lại những 
người dân Nhật Nam bị bắt và nộp l vạn cân vàng, 10 vạn cân bạc”. 


Tống Văn để liền xuống chiếu cho Đàn Hòa Chỉ là nếu Phạm Dương Mại 
có lòng thành thì cho phép quy thuận. 


Tháng 2 năm Nguyên Gia thứ 13 (436), thuyền của quân Tống đến Chu 
Ngô (huyện Chu Ngô, từ thời Hán đến bấy giờ thuộc quận Nhật Nam, nhà Tống 
đặt đồn thú ở đấy), thì đóng lại. Đàn Hòa Chỉ sai bọn Hộ tào tham quân của phủ 
(phủ Thứ sử Giao Châu) và Thái thú Nhật Nam là Khương Trọng Cơ, Tiền bộ tặc 
tào tham quân là Kiêu Hoàng Dân, Tùy truyền chiếu tất nguyện là Cao Tỉnh Nô 
vào Lâm Ấp tuyên dương thánh chỉ của Tống Văn đế: Do đại thần Đốc Tăng Đạt 
can ngăn, Phạm Dương Mại bắt bọn Khương Trọng Cơ, Cao Tỉnh Nô, cả thảy 28 
người, chỉ cho Kiêu Hoàng Dân quay về, bề ngoài nói thác là quy thuận, nhưng 
lại tổ chức canh phòng rất nghiêm ngặt. Do đó, bọn Tiêu Cảnh Hiến tiến quân 
đến thành Khu Túc). 


Trước đó, Phạm Dương Mại đã sai Đại súy Phạm Phù Long giữ thành Khu 
Túc. Nay lại sai quân thủy bộ do Phạm Tỳ Sa Đạt” đi đường tắt đến tiếp viện cho 
Khu Túc. 


1. Tổng thư. Quyền 97, tờ la, Ib. 

2. Lương thư. Quyên 54, tờ 3a. 
Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.175. 

3. Tổng thự. Quyền 97, tờ la, Ib. Quyên 76, tờ 2a, 2b. Tông Xác truyện. 
Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.175. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.175, chép là Phạm Côn Sa Đại. 
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Tháng 5 năm Bính Tý (486), Đàn Hòa Chi hạ được thành Khu Túc, chém 
chết Phạm Phù Long, thừa thắng tiến thăng tới thành Điển Xung (ở khoảng Trà 
Kiệu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam ngày nay). Phạm Dương Mại dốc toàn 
quân ra đánh, bày voi kín mít trước sau trận địa. Quân của Đàn Hòa Chi không 
sao tránh được. Tông Xác hiến kế: "Tôi nghe nước ngoài có giống sư tử, oai phục 
được trăm loài thú". Bèn làm hình sư tử để chống lại voi, voi quả nhiên sợ, bỏ 
chạy. Quân Lâm Ấp tan vỡ. Cha con Phạm Dương Mại đều chạy trốn vào rừng. 
Đàn Hòa Chỉ vào thành Điển Xung, chiếm giữ thành ấp, thu của báu có đến hàng 
ức, đúc chảy cả người vàng của Lâm Ấp được vài chục vạn cân vàng'. 

Tháng 6 năm Bính Tý (486), Phạm Dương Mại trở về "thấy Nhà nước tan 
hoang, người cũ không còn, dùng dằng bực tức, ngất đi, rồi sống lại" (Thúy kinh 
chú), cùng năm ấy, Phạm Dương Mại chết. 

Con Phạm Dương Mại là Phạm Thần Thành lên thay cha làm vua Lâm Áp. 
Từ đó, con cháu Phạm Dương Mại vẫn tiếp nối nhau làm vua Lâm Ấp. Nhưng 
sau Lâm Ấp bị con vua Phù Nam là Phạm Đương Căn Thuần đánh và cướp ngôi 
vua Lâm Ấp. 


Năm 491, Phạm Đương Căn Thuần sai sứ sang cống Trung Quốc và được 
phong là Lâm Áp vương. Như vậy, trong thời gian này, Lâm Ấp phải sống dưới 
ách thống trị của một triều đình ngoại tộc. 


Năm 492, con cháu Phạm Dương Mại là Phạm Chư Nông đã lãnh đạo nhân 
dân Lâm Áp nỗi dậy khởi nghĩa, đánh được Phạm Đương Căn Thuần và khôi phục 


được nền độc lập”. 


Năm 498, Phạm Chư Năng vào chầu triều đình Trung Quốc, đi giữa bê bị 
bão đắm chết. Con là Phạm Văn KhoảnẺ lên thay cha làm vua Lâm Ấp, vẫn cống 


hiện Trung Quôc đêu đặn. 


1. Tổng thư. Quyên 97, tờ 1a, 1b. Quyên 7ó, tờ 2a, 2b. Tông Xác truyện. 
Lương thư. Quyền 54, tờ 3a. 
Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I1, tr.L75. 

2. Nam Tê thư. Quyên 58, tờ 4b. Lâm Ấp truyện. 

3. Theo Tề thư, còn Lương thư chép là Phạm Văn Tán. 

110 


Chương II. Tổ chức chính quyền trung ương từ thời Ngô... 


Năm 510, Phạm Văn Khoản chết, con là Phạm Thiên Khởi lên thay làm 
vua. Năm 514, Phạm Thiên Khởi bị bệnh chết, con là Bậc Xuế Bạt Ma lên thay 
làm vua Lâm Áp. 


Năm 526, Lương thư chép vua Lâm Ấp tên là Cao Thức Thăng Khởi. Năm 
527, Lâm Ấp sai sứ sang cống Trung Quốc. 


Năm 528, Cao Thức Luật Đà La Bạt Ma (KuCri Rudravarman ]I) lên làm 
vua Lâm Ấp. Rudravarman I là dòng dõi Phạm Địch Chân (Gangarãjã) con Phạm 
Hỗ Đạt. 


Lúc này, ở Giao Châu đã nỗ ra cuộc khởi nghĩa của Lý Bí (542). Năm 543, 
Rudravarman I đem quân tắn công Cửu Đức (vùng Hà Tĩnh ngày nay), nhưng đã 
bị tướng của Lý Bí là Phạm Tu đánh bại'. Từ đó cho đến đời con của Rudravarman l 
là Phạm Phàn Chí (Cambhuvarman) do sự suy yếu của triều đình Nam triều, 
Trung Quốc [Lương (503-557), Trần (SŠ§-589)], Lâm Ấp đã đoạn tuyệt mọi quan hệ 
cống hiến với triều đình phong kiến Trung Quốc. 


Nhà Tùy (S81-618) sau khi sai Lưu Phương đàn áp Lý Phật Tử ở Giao 
Châu, liền cử Lưu Phương làm Hoan Châu đạo hành Tổng quản đế đánh Lâm Áp. 
Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Tháng giêng năm Đại Nghiệp thứ I (605), vua Tùy 
(Tùy Dạng để - TG) bèn cho [Lưu] Phương làm Hoan Châu đạo hành quân Tổng 
quản, đi kinh lược nước Lâm Ấp. Phương sai bọn Thứ sử Khâm Châu là Nịnh 
Trường Chân đem quân bộ và quân ky hơn I1 vạn, xuất phát từ Việt Thường”. Phương 
thân dẫn bọn Đại tướng quân Trương Tốn đem thủy quân xuất phát từ quận Tỷ Cảnh”. 
Tháng ấy quân đến cửa biển. Tháng 3 vua Lâm Ấp là Phạn Chí sai quân ra ø1ữ nơi 
hiểm yếu, bị Lưu Phương đánh tan chạy. Quân của Phương qua sông Chà Lê!. 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.179. 

2. Việt Thường: tên huyện đời Tùy, thuộc quận Nhật Nam, vị trí vào khoảng huyện Đức Thọ 
và phía nam huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. 

3. Tỳ Cảnh: tên quận do nhà Tùy đặt năm 607, vị trí vào khoảng phía nam tỉnh Hà Tĩnh đến 
tỉnh Quảng Trị ngày nay. Ở đây Đại Việt sử ký toàn thư chép với chữ Cảnh tấ, nhưng 
đúng ra là chữ Cảnh 3x (xem Tùy thư. Lưu Phương truyện). Cảnh còn có thê đọc theo 
âm cô là 4nh. Tỷ Anh nguyên là tên huyện đời Hán, có nghĩa là "So bóng mặt trời". 

4. Chà Lê: còn đọc là Đồ Lê, có lẽ là sông Ròn. 
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Quân Lâm Áp cưỡi voi lớn từ bốn mặt kéo đến, quân của Phương đánh không lợi 
bèn đào nhiều hố nhỏ, phủ cỏ lên trên, cho quân khiêu chiến, đang đánh giả thua 
chạy. Quân Lâm Ấp đuổi theo, voi phần nhiều sụp hỗ ngã nhào, nhốn nháo, kinh 
hãi, quân trở nên rối loạn. Phương cho dùng nỏ bắn voi, voi lùa chạy xéo giẫm 
vào hàng trận. Phương nhân thế, cho quân tinh nhuệ đuôi theo. Quân Lâm Ấp 
thua to, bị bắt, bị chém, kể hàng vạn... Phương tiền quân đuôi theo, mấy trận đều 
được cả, qua phía nam cột đồng Mã Viện, đi 8 ngày nữa đến quốc đô Lâm Áp. 
Mùa hạ, tháng 4, Phạn Chí bỏ thành chạy ra biển. Phương vào thành lấy được 18 
bộ thần chủ trong miếu đều đúc bằng vàng (tức là 1§ đời vua), khắc đá ghi công 
rồi về..."”, 

Sau khi Lưu Phương đánh thắng được Lâm Ấp, nhà Tùy mở thêm 3 châu về 
phía nam quận Nhật Nam, là: Đãng Châu, sau đổi là quận Tỷ Cảnh; Nông Châu, 
sau đổi là quận Hải Âm; Xuy Châu, sau đổi là quận Lâm Áp”. 

Sau cuộc tấn công của Lưu Phương vào năm 605, nhà Tùy suy vong, nhà 
Đường lên thay (618). Năm 768, nhà Đường đổi Giao Châu làm An Nam đô hộ 
phủ. Nhưng cũng từ đây, nhà Đường không thể có tham vọng vượt quá phủ đô hộ 
này. Suốt nửa sau thể kỷ VIII và cả thế kỷ IX, trong vòng hơn 150 năm, không 
thấy sử cũ của nước ta ghi chép gì về việc nhà Đường đem quân tiền đánh Lâm 
Ấp (sau là Champa và Chiêm Thành) nữa. 


Từ khi Rudravarman II làm vua (năm 750 đến năm 756)) tình hình Champa 
đã thay đổi, ưu thể của vương quốc chuyền vào giới quý tộc miền Nam. Kinh đô 
đặt ở Panduranga (Phan Rang), nhưng cũng có khi để gọi triều vua, mà các nhà 
sử học gọi là Vương triều Panduranga. Trong thời gian trị vì của vương triều này, 
vào các năm 774 và 787, Champa hai lần bị người Java tấn công, cướp bóc của 
cải, châu báu và tàn phá đền đài. Nhưng sau đó, Champa đã phục hồi lại được 
sức mạnh và còn đem quân đi đánh Chân Lạp. 


L. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.1§7. 

2. Tùy thư. Quyên 31, tờ 7b. 

3. Lương Ninh: Lịch sử Vương quốc Champa. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 
2004, tr.44. 
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Từ năm 758, sử Trung Quốc đổi gọi nước Lâm Áp là Hoàn Vương. Đến 
năm 875, sử Trung Quốc lại đổi Hoàn Vương thành Chiêm Thành tị ÿÿ. Tên 
Chiêm Thành dĩ ÿ# có nhiều cách giải thích, đại thể được hiểu: 

1. Chiêm Thành là "thành của Chiêm", tức Kinh đô Chiêm. 


2. Chiêm Thành là do chữ Champaura của Phạn ngữ mà ra, trong đó gồm 
có chữ Chamjpa: quốc gia chính thức của người Chăm và chữ Pza: Kinh thành. 


Đến khi Indravarman II làm vua (875-898), người lập nên Kinh đô Indrapura 
Ở Đồng Dương, đã mở ra một bước ngoặt cho lịch sử Chiêm Thành. Địa điểm 
Kinh đô mới là Đồng Dương, trên bờ sông Ly Ly - một nhánh của sông Thu Bồn, 
nằm cách Trà Kiệu khoảng 15km về phía đông nam. Dưới Vương triều Đồng 
Dương, còn gọi là "Vương triều Phật giáo", đạo Phật phát triển mạnh mẽ, tuy 
răng Ấn Độ giáo cũng vẫn không bị bài xích. Nhiều di tích Phật giáo, trong đó có 
cả pho tượng Phật bằng đồng nỗi tiếng, gọi là "Tượng Phật Đồng Đương" đã 
được tìm thấy. Vua Indravarman II, vị vua thứ 3 của vương triều đã lấy tôn hiệu 
Phật làm miếu hiệu của mình là: Paramabudhaloka. Qua tài liệu bi ký cho biết 
phổ hệ của Vương triều Indrapura có khoảng 12 vị vua, tồn tại từ thế kỷ IX đến 
năm 982. 


5.2. Tổ chức chính quyền trung ương thời Vương triều Phật Thệ (Vijaya) 


Vào năm 979, nhân lúc Định Tiên Hoàng bị Đỗ Thích ám hại, triều đình 
Đại Cồ Việt lâm vào tình hình chính trị khá bối rối, ông vua thứ 9 của Vương 
triều Indrapura lên ngôi từ năm 972 là Paramesvaravarman I' nhận thấy thời cơ 
có thể tấn công Đại Cô Việt. Paramesvaravarman [, một mặt cho người sang liên 
mỉnh với nhà Tống, mặt khác, dưới sự dẫn đường của Ngô Nhật Khánh, đem 
quân tấn công Kinh đô Hoa Lư. Nhưng chắng may, binh thuyền Chiêm Thành 
vào đến cửa biển Đại Ác và Tiểu Khang, đã bị bão đánh tan. Nhiều thuyền đều 
lật đắm. Ngô Nhật Khánh cùng nhiều quân lính Chiêm Thành đều chết đuối, chỉ 
còn thuyền của Paramesvaravarman I là thoát nạn, trở về IndrapuraẺ. 


Ì. Đại Việt sử ký toàn thư gọi là Bê mi thuế. Việt sử lược gọi là Phê mi thuế. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.216. 
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Sống sót sau trận phong ba năm 979 và chạy thoát về Chiêm Thành, 
Paramesvaravarman I vẫn thi hành chính sách thù địch với Đại Cồ Việt. Vua Lê 
Đại Hành sai Từ Mục và Ngô Tử Canh sang sứ Chiêm Thành, cả 2 đều bị vua 
Chiêm Thành bắt giữ'. 

Trước tình hình đó, năm 982, Lê Đại Hành đã sai sửa sang chiến thuyền, 
khí giới phát quân đánh Chiêm Thành, giết chết Paramesvaravarman I tại trận. 
Chiêm Thành đại bại. Lê Đại Hành bắt sống được tù binh Chiêm Thành nhiều vô 
kể. Vào Kinh đô Chiêm Thành (Indrapura - Đồng Dương - Quảng Nam), Lê Đại 
Hành bắt hàng trăm cung nữ, ca kỹ người Chăm và một số sư Thiên Trúc (Ấn 
Độ), thu lấy các đồ quý giá, vàng bạc và của báu kể có hàng vạn. Sau đó, Lê Đại 
Hành sai phá thành trì, hủy tông miếu của Chiêm Thành rồi về nước”. Đấy là 
cuộc xuất quân đánh Chiêm Thành đầu tiên trong lịch sử độc lập của các triều đại 
quân chủ Việt Nam. 


Vua mới của Chiêm Thành là Indravarman IV, đã phải bỏ Kinh đô Indrapura 
đời về phía nam. 


Năm 985, vua Chiêm Thành sai sứ sang nhà Tống, tố cáo Giao Châu xâm 
lược Chiêm Thành. Bấy giờ ở phía Bắc, chức Quản giáp của nhà Tiền Lê là 
Lưu Kế Tông đã trốn vào Chiêm Thành (từ năm 982) và chống lại Lê Đại Hành 
(năm 983). 


Năm 986, Indravarman IV chết, Lưu Kế Tông đã chính thức lên ngôi vua 
Chiêm Thành, rồi sai sứ là Lý Triều Tiên sang Trung Quốc cống phương vật. 


Năm 989, Lưu Kế Tông chết, một quý tộc người Chăm được đưa lên ngôi 
vua Champa ở Phật thành (Bình Định ngày nay), lấy hiệu là Harivarman II. 
Harivarman II sai sứ giả đem sừng tê và phương vật sang cống nhà Tống, đồng 
thời nhiều lần cho quân ra cướp phá vùng biên giới phía nam của Đại Cô Việt. 
Để chuẩn bị cho kế hoạch lâu dài đánh Đại Cổ Việt, Harivarman II quyết định 
tiến hành xây đựng Kinh đô mới ở Phật thành (thành Phật Thệ). 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập l, tr.222. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.222. 
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Phổ hệ các vua thời Vương triều Phật Thệ! 


Dương Bồ Cu Thi Lị Bì Lan 
Đức Đô Bạt Ma 

Hình Bốc Thi Lị Trị 

Tỉnh Hà Phật (hoặc Sạ Đầu) 


Ban Ma Đề Bà (hoặc Chế Củ 
- Đệ Củ) 


Jaya Indravarman 1I (lẫy lại £ 
nöÊ 1Ù tui inseitiimiil)lc=Teeer S5 


1. Lương Ninh: Lịch sử Vương quốc Champa. Sảd, tr.76-105. 
Huỳnh Công Bá: Lịch sử Việt Nam cồ, trung đại. Nxb Thuận Hóa, Huế, 201 1, tr.658-660. 
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Từ 1167 đên 1170 Jaya Harivarman II 


Từ 1170 đến 1190 | laya Indravarman IV 


TT Tên Hán ngữ (trong sử cũ) 


T 


Từ 1191 đến 1192 Indravarman V 
20 | Từ 1192 đên 1203 Suryavarmandeva 


Yavarâya 


Bế Trì 


Từ 1203 đến 1226 Bồ Do - Bế Điền - Văn Bố Điền 


Ôn Dhannapatigrâma 


Từ 1126 đến 1252 Jaya Paramesvaravarman ÏIÍ 
Từ 1252 đến 1257 Jaya Indravarman VỊ 
Từ 1257 -? Jaya Indravarman VII 


Jaya Sinhavarman III (tức 

Thái tử Harijít - anh hùng | Chế Mân (lây Huyền Trân công 
trong kháng chiến chống | chúa năm 1306) 

Nguyên - Mông (1282-1284) 


Từ 1307 đến 1311 Jaya Sinhavarman IV 
Từ 1312 đến 1318 
Từ 1318 đến 1342 2 


IR #E | 


2:2 
23 
24 


25 | Từ 1285 đến 1307 


Chế Chí 


Chế Năng 


26 
27 
28 Chế A Nan 
29 
30 


Trà Hòa 


3i Jaya Sinhavarman [V 
5 Jaya Sinhavarman V 
Mâha Vijaya 
ị 


Chế Bằng Nga 


Bí Cai 


- 
3 Maha Quy Lai 
Ẫ Maha Quý Do 


Từ 1449 đến 1458 
Từ 1458 đến 1460 
Từ 1460 đến 1471 


ệ: 
3 
4 
5 
36 Bàn La Trà Duyệt 


37 Bàn La Trà Toàn 
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Năm 999, Harivarman II chết, người lên nối ngôi có lẽ là em ông, Yang Po 
Ku Vijaya Cri (có nghĩa: Đức vua tôn quý thắng lợi). Trong Tổng sử, tên của ông 
vua Chiêm Thành này, được phiên âm là Dương Phổ Cu Bi Trà Thi Lị. Ngay 
năm sau, năm 1000, vua Vijaya Cri đã dứt khoát rời Indrapura (Quảng Nam ngày 
nay), trở lại địa điểm Phật thành, gấp rút sửa sang kinh đô mới. Ông lấy hiệu của 
mình đặt tên cho kinh đô mới là " Vijaya"'. sử cũ thường gọi là kinh thành Phật 
Thệ, hay còn gọi là Chà Bàn (hoặc Đồ Bàn), mở ra một vương triều mới của 
nước Chiêm Thành là "Vương triều Vjjaya", sử cũ gọi là " Vương triều Phật Thệ". 


Triều đình Vijaya (Phật Thệ) tồn tại từ thế kỷ XI đến cuối thế kỷ XV, với 
khoảng 35 đời vuaŸ, không kể một số ông vua do triều đình Chân Lạp dựng lên, 
trong thời gian quân Chân Lạp chiếm đóng Chiêm Thành. 


Dưới thời Bàn La Trà Toàn, ông vua Chiêm Thành này đã nhiều lần đem 
quân đánh vào phía nam Đại Việt. Cuối năm 1470 đầu năm 1471, vua Lê Thánh 
Tông thân chỉnh Chiêm Thành. Ngày mùng I tháng 3 năm Tân Mão (1471), Lê 
Thánh Tông chiếm được thành Chà Bàn, Kinh đô của nước Chiêm Thành, bắt 
sống được Bàn La Trà Toàn. Ngày mùng § tháng 4 năm ấy, trên đường vẻ đến 
Nghệ An thì Bàn La Trà Toàn, vì quá lo lắng, thành bệnh mà chết. 


Sau khi Bàn La Trà Toàn bị bắt, vua Lê Thánh Tông chia nước Chiêm Thành 
làm 3 nước: 1. Chiêm Thành (chỉ có I phần 5 đất nước Chiêm Thành cũ); 2. Hoa 
Anh; 3. Nam Bàn. Tướng cũ của Bàn La Trà Toàn là Bố Trì Trì được vua Lê 
Thánh Tông cho làm vua Chiêm Thành. Tiếp đó, nước Chiêm Thành còn 5 ông 
vua khác là: Cửu Lai, Cha Cưu Phú Lỗ, Bà Tắm, Bà Tranh và Kế Bà Tử, kéo dài 
đến cuối thế kỷ XVII. Sách Đại Nam thực lục tiền biên chép: "Tháng 3 năm Quý 
Dậu (1693): Thống binh Nguyễn Hữu Kính bắt được Bà Tranh và bảy tôi là Tả 
Trà viên Kế Bà Tử, với thân thuộc là Nàng mi Bà ân đem về. Chúa (Nguyễn 
Phúc Chu - TG) sai đổi tên nước ấy là trấn Thuận Thành"Ý. 


I. Vijaya: chữ Hán phiên âm thành B 8š Chà Bàn hoặc Đồ Bàn. Ngày nay, tại Bình Định 
vẫn còn dấu tích của ngôi thành này. 

2. Danh sách ở dưới có 37 đời vua, trong đó có 2 vị vua làm vua 2 lần. 

3. Đại Việt sử kỷ toàn thư. Sảd, tập 2, tr.452. 

4. Đại Nam thực lục tiền biên. Sảd, tập 1, tr.147. 
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Tháng 4 năm Giáp Tuất (1694), có lẽ do sự đấu tranh của nhân dân Chăm, 
nên chúa Nguyễn Phúc Chu lại phải phong cho Kế Bà Tử làm Phiên vương trân 
giữ trần Thuận Thành; "cho vỗ về chiêu tập quân dân, hăng năm nộp cống", 

Tổ chức chính quyền trung ương Chiêm Thành thời kỳ Vương triều Vijaya 
cũng giống như trước đó, đó là chế độ quân chủ chuyên chế. 

Vua là người đứng đầu Nhà nước, được kế vị theo chế độ cha truyền con 
nối. Bên cạnh vua, có một vị Phó vương hoặc Thứ vương, do anh hoặc em vua 


đảm trách. Dưới vua và Phó vương có 2 chức quan lớn: 
- Quan Văn: Tắt bà địa ca, đứng đầu quan văn. 
- Quan Võ: Tây na bà để, đứng đầu quan võ. 


Về sau, Nhà nước Champa có thêm chức Tế tướng, gọi là Bà man địa, đứng 
đầu tất cả các quan văn, võ. Phía dưới là các thuộc quan, chia làm 3 bậc: 


- Luân đa tính 
- Ca luân trí để 
- Ất tha già lan. 


Trong thực tế, các vua Champa thường tự gọi mình là Đại vương (Maharaja) 
và cũng thường cô gắng làm tròn bốn phận của mình, như: Đánh lại quân đội 
Trung Quốc dưới thời chính quyền đô hộ phủ nhà Đường (618-907), đặc biệt, 
đánh lại Campuchia trong cuộc chiến tranh 100 năm vì lợi ích của Champa, đánh 
lại Đại Việt trong những năm cuối của Vương triều Vijaya, nhất là chỉnh phạt các 
địa phương muốn ly khai, cát cứ. Nói cách khác, xây dựng một vương quốc thống 
nhất, một vương quyền tập trung là một nhu cầu thực sự để tự vệ và trên thực tẾ, 
các ông vua Champa căn bản làm được việc này. 


Xuyên suốt lịch sử, các vua Champa còn tự xưng là Chakravartin (Đắng tối 
thượng) hay là Pu Po tana raya (Chúa tế thế gian), thực tế, họ cố gắng củng có 
quyền lực của mình trên toàn lãnh thổ, dù là Bắc hay Nam, dù là vua xuất thân từ 


vương triều Bắc hay vương triều Nam. 


1. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđủ, tập 1, tr.15T. 
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Trông coi công việc ở các miền của Champa là 8 viên quan lại lớn, mỗi miền 
có 2 vị. Ngoài ra còn có hơn 50 văn lại các cấp đảm nhiệm công việc cai trị và 
thu thuế, 12 viên chức giữ kho đụn, 50 viên coi việc quân. Các quan chức không 
có lương, mà do nhân dân cung cấp các thứ để chi dùng. 


Mô hình tổ chức Nhà nước của Champa được mô phỏng theo mô hình chính 
trị và vương quyền của Án Độ. Nhà vua được xem là hiện thân của thần ở trên mặt 
đất và được đồng hóa với thần Siva. Nhà vua là người bảo vệ các thần dân của 
mình, giữ gìn trật tự đất nước theo "/uát thiêng". Cùng với việc tiếp nhận mô 
hình tổ chức Nhà nước của Án Độ, Champa cũng tiếp nhận luôn cả hệ thống đẳng 
cấp của Án Độ. Chế độ đẳng cấp (Varna) của Ấn Độ mà Champa đã tiếp nhận là: 

1. Braman: ta quen gọi là Bà La Môn, là đẳng cấp của những người làm nghề 
tôn giáo. 

-2. Ksatơria: là đẳng cấp của các chiến sĩ. 

3. Vaisia: là đăng cấp gồm những người làm ruộng, chăn nuôi, buôn bán và 
một số nghề thủ công được coi là cao quý. 

4. Suẩra: là đăng cấp của những người cùng khổ nhất trong xã hội. 


Theo chế độ đẳng cấp Bà la môn giáo, thì mỗi đẳng cấp đều do Phạm Thiên 
sinh ra, khép kín, cha truyền con nối, cấm thông hôn ngoài đẳng cấp. Ngày nay, 
tại Ấn Độ vẫn còn dấu ấn đẳng cấp Bà la môn giáo. Trong xã hội người Chăm 
hiện nay dấu ấn này rất mờ nhạt. 


6. TÓ CHỨC CHÍNH QUYÈN TRUNG ƯƠNG THỜI TRÀN (1225-1400) 


Trần Thái Tông lên ngôi Hoàng đề vào ngày mùng lo tháng Chạp năm Ất 
Dậu (1225) tại điện Thiên An, Kinh thành Thăng Long. Sách Việt sử lược chép: 


I. Huỳnh Công Bá: Lịch sử Việt Nam cổ, trung đại. Sảd, tr.660. 

2. Tham khảo: Nguyễn Minh Tường: Lịch sử fr tưởng phương Đóng và Việt Nam. Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 2012, tr.284. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Ngày I1 tháng Chạp năm Át Dậu, Lý Chiêu Hoàng bèn 
trút bỏ áo ngự mời Trần Cảnh (tức Trần Thái Tông - TG) lên ngôi Hoàng đề”. Tức muộn 
hơn 10 ngày so với ghi chép trong Việt sử lược. Ở đây, tôi chép theo sách Việt sử lược, 
tác phẩm của tác giả khuyết danh vào cuối đời Trần, thế kỷ XIV. 
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"Ngày mùng I tháng Chạp năm ấy (tức năm Át Dậu - TG), Nhị lang (chỉ Trần Cảnh 
- vụa Trần Thái Tông sau này - TG) lên ngôi ở điện Thiên An, tôn Thuận Trinh 
vương hậu làm Thái hậu, giáng Chiêu vương (Chiêu Hoàng) làm Chiêu Thánh 


vương [hoàng hậu] cải nguyên là Kiến Trung"". 


Đứng đầu bộ máy Nhà nước quân chủ nhà Trần là vị Hoàng đế. Nhưng họ 
Trần đã rút được kinh nghiệm trong việc truyền ngôi và việc tranh giành ngôi vua 
giữa các hoàng tử sau khi vua cha qua đời của các vương triều trước. Cho nên, 
hình thức truyền ngôi thời Trần khác với thời Lý. 

Trong Đại Việt sử ký toàn thư, sử gia Ngô Sĩ Liên chép: "Từ sau khi Hạ Vũ 
truyền ngôi cho con, thì cha chết con nối; anh chết em thay, đã thành phép thường 
mãi mãi. Gia pháp họ Trần lại khác thế: Con đã lớn thì cho nối ngôi chính, còn 
cha lui ở cung Thánh Từ, xưng là Thượng hoàng, cùng trông coi chính sự. Thực 
ra truyền ngôi chỉ để yên việc sau, phòng lúc vội vàng, chứ mọi việc đều do 
Thượng hoàng quyết định. Vua kế vị không khác gì Hoàng thái tử cả"? 


Thượng Hoàng .E. #8 đầu tiên của nhà Trần là Trần Thừa, thân phụ của vua 
Trần Thái Tông. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa đông, tháng 10, năm 
Kiến Trung thứ 2 (1226), tôn cha là Thừa làm Tượng hoàng, ở cung Phụng 
Thiên, phường Hạc Kiều phía bên tả. Hễ khi nước có việc lớn, thì ở trong đó xem 
xét, quyết định"Ỷ. Việc này xảy ra khi nhà Trần giành được ngôi báu từ tay nhà 
Lý chưa đầy 1 năm, do đó đây chưa phải là "cách truyền ngôi" vừa nói ở trên. 


Người sáng tạo và mở đầu truyền thống: truyền ngôi cho con ngay khi còn 
đang khỏe mạnh và lên làm Thái Thượng hoàng  .E S (hay Thượng hoàng) là 
Trần Thái Tông (1225-1258). Năm 1258, khi mới 40 tuổi", Trần Thái Tông 
nhường ngôi cho con là Hoàng thái tử Trần Hoảng. Sách Đại Việt sử ký toàn thư 
chép: "Mùa xuân, năm Nguyên Phong thứ 8 (1258), tháng 2, ngày 24, vua nhường 
ngôi cho Hoàng thái tử Hoảng, lui ở Bắc cung. Thái tử lên ngôi Hoàng đế, đổi 


1. Việt sử hược. Nxb Thuận Hóa, bản dịch của Trần Quốc Vượng, Huế, 2005, tr.201. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.30. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.9. 

4. Trần Thái Tông: sinh năm 1218, mất năm 1277, thọ 60 tuôi. 
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niên hiệu là Thiệu Long năm thứ 1. Đại xá. Vua tự xưng là Nhân Hoàng, tôn 
Thượng hoàng là Hiển Nghiêu Thánh Thọ Thái Thượng hoàng đế". 


Về mặt danh nghĩa thì đứng đầu Nhà nước thời Trần là 7»á¡ Thượng hoàng 
và ƒza. Sau khi được vua cha nhường ngôi, vua con tự xưng là Quan gia 3. 
Nhưng trên thực tế Thái Thượng hoàng có quyền tối cao, vô thượng, bao trùm 
lên quyền lực của Nhà vua đang tại vị, thậm chí kể cả việc phế truất ngôi vua. Sử 
cũ chép câu chuyện dưới đây có thể minh chứng cho điều ấy: Tháng 5Š năm Hưng 
Long thứ 7 (1299), Thượng hoàng Trần Nhân Tông từ phủ Thiên Trường về 
Kinh đô Thăng Long. Các quan trong triều không ai biết, vua Trần Anh Tông thì 
uống rượu xương bồ say khướt. Thượng hoàng thong thả đi khắp các cung điện 
từ giờ Thìn đến giờ Ty (khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng). Cung nhân vào đánh 
thức vua Trần Anh Tông, nhưng vua không tỉnh. Thượng hoàng Trần Nhân Tông 
giận lắm, lập tức về Thiên Trường... 


Hôm sau, vua Trần Anh Tông tới phủ Thiên Trường, dâng biểu tạ tội... 
Thượng hoàng cho gọi vào, bảo: 


"- Trẫm còn có con khác, cũng có thể nối ngôi được. Trẫm đang sống mà 
ngươi còn như thê, huông chỉ sau này?". Vua rập đầu tạ tội"?. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa xuân, tháng giêng năm Kiến 
Trung thứ 2 (1226) phong Trần Thủ Độ làm Thái sư thống quốc hành quân vụ, 
chính thảo sự... Mùa hạ, tháng 5, trao phẩm cấp cho các quan văn, võ, theo hầu 
theo thứ bậc khác nhau". 

Buổi đầu, thời Trần Thái Tông (1225-1258), một số quan lại triều Lý khác 
họ, có công trong việc suy tôn Thái Tông lên ngôi, nên được phong một số trọng 
chức, như Phùng Tá Chu được phong Thái phó, tước Hưng Nhân vương, Phạm 
Kính Ân được phong Thái phó, tước Bảo trung Quan nội hầu. 

Tháng 2 năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 5 (1236), nhà Trần định quan hàm 
cho các đại thần. Theo quy định này, thì những người tôn thất họ Trần vào Chính 


L. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, 29. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.76, 77. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.8. 
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phủ, hoặc là Thái sư, Thái phó, Thái bảo, Thái úy, hoặc Tư đồ, Tả Hữu tướng quốc, 
đều kiêm hàm Kiểm hiệu Đặc tiến nghỉ đồng tam ty' Bình chương sự”. 


Theo Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí thì: "Quan chế 
đời Trần, đại yếu lấy Tam thái (Thái sư, Thái phó, Thái bảo - TG), Tam thiếu (Thiếu 
sư, Thiếu phó, Thiếu bảo - TG), Thái úy, Tư đồ, Tư mã, Tư không làm các chức 
trọng yêu đứng đầu hai ban văn, võ. Tế tướng thì gia phong Tả, Hữu tướng quốc 
bình chương sự, Thứ tướng thì gia phong Tham tri chính sự Nhập nội hành 
khiển, hoặc gia phong Tả phù Hữu bật tham dự triều chính"”. 


Những chức vị lớn nhất này đều do tôn thất họ Trần năm giữ. Để thấy rõ 
tính chất quý tộc của vương triều Trần, chúng tôi xin kê ra đây danh sách một số 


vị thân vương năm quyền vị lớn qua các đời vua: 

- Đời Trần Thái Tông (1225-1258), Trần Thủ Độ làm Thống quốc Thái sư, 
Trần Liễu làm Thái úy. 

- Đời Trân Thánh Tông (1258-1278), Chiêu Minh Đại vương Trần Quang 
Khải làm Thái úy; Khâm Thiên Đại vương Trần Nhật Hiệu làm Tướng quốc 
Thái úy, sau khi Trần Nhật Hiệu chết (1268), thì Trần Quang Khải làm Tướng 
quốc Thái úy; Tĩnh Quốc Đại vương Trần Quốc Khang làm Phiêu ky đô Thượng 
tướng quân. 


- Đời Trần Nhân Tông (1279-1293): Trần Quang Khải làm Thượng tướng 
Thái sư; Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn làm Quốc công tiết chế thống lĩnh 
quân đội; Tả Thiên Đại vương Trần Đức Việp làm Nhập nội kiểm hiệu Thái úy. 

- Đời Trần Anh Tông (1293-1314): Huệ Võ Đại vương Trần Quốc Chẩn làm 
Nhập nội bình chương (tức Tẻ tướng); Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật làm 
Thái úy quốc công; Chiêu Hoài hầu Trần Hiện làm Nhập nội phụ quốc Thái bảo. 

- Đời Trần Minh Tông (1314-1329): Huệ Võ Đại vương Trần Quốc Chân 
làm Quốc phụ Thượng tế; Trần Nhật Duật làm Tá thánh Thái sư; Uy Túc công 


1. Nghi đông tam ty: nghĩa là nghỉ thức ngang với nghỉ thức của Tam ty hay Tam công. 

2. Bình chương sự: nghĩa là xếp đặt cho tốt đẹp, chỉ chức Tẻ tướng. Đông bình chương sự 
nghĩa là ngang với 7ê tướng. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triêu hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.8. 
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Trần Văn Bích làm Nhập nội phụ quốc Thái bảo; Văn Huệ công Trần Quang Triều 
làm Nhập nội kiểm hiệu Tư đề. 

- Đời Trân Hiển Tông (1329-1341): Cung Tĩnh vương Trần Nguyên Trác làm 
Tham dự triều chính; Cung Định vương Trần phủ làm Phiêu ky Thượng tướng quân. 

- Đời Trần Dụ Tông (1341-1369): Trần Nguyên Trác làm Thái úy Tả tướng 
quốc; Trần Phủ làm Hữu tướng quốc (1357); năm 1367, ông được phong làm Tả 
tướng quốc. 

- Đời Dương Nhật Lễ (1369-1370): Trần Nguyên Trác được phong làm 
Thượng tướng quốc Thái tế; Cung Định Đại vương Trần phủ làm Thái sư Tả 
tướng quốc; Cung Tuyên vương Trần Kính làm Hữu Tướng quốc. Sau vụ biến 
Dương Nhật Lễ, Trần Nguyên Trác bị giết, Cung Định Đại vương Trần Phủ lên 
ngôi, tức Trần Nghệ Tông. 

- Đời Trần Nghệ Tông (1370-1372): Trần Nguyên Đán làm Tư đồ; Trần 
Nguyên Uyên làm Phủ quân Tướng quân. 

Từ đời Trân Duệ Tông (1373-1377) trở đi, quyền bính của Vương triều Trần, 
đã thuộc về Hồ Quý Ly năm giữ. 

Theo sử gia Đặng Xuân Bảng trong Sử học bị khảo, thì quan chế nhà Trần, 
ở trung ương có các chức: 

- Thái sư, Thái phó, Thái bảo (nhà Tông gọi là Tam thái) 

- Thái úy, Tư đồ, Tư không (nhà Tống gọi là Tam công) 

- Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo (nhà Tống gọi là Tam cô) 

- Tư mã (chức quan võ cao cấp) 

- Thượng tế, Thái tế (tức TỀ tướng) 

- Thiếu úy (chức quan võ) 

- Tả, Hữu tướng quốc (đều là gia hàm thêm) 

- Kiểm hiệu đặc tiễn Nghỉ đông Tam ty Bình chương sự (các tôn thất vào 
Chính phủ đều gia thêm hàm ấy: Thán vương vào làm Tể tướng thì xưng là Quốc 
công Thượng hầu, vào nội đình thì gia tước Quan nội hấu). 
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- Đại hành khiển, đầu thì dùng Hoạn quan, đến niên hiệu Thiệu Phong 
(1341-1357) đời Trần Dụ Tông, mới dùng người có văn học, tức Nho sĩ, gia thêm 
chữ "Nhập nội" ở trên, tức Tế fướng. 


- Tham tri chính sự (chức Thứ tướng, lây Thị lang hay Gián nghị đại phu 
cho làm); Thán vương vào Chính phủ thì gọi là tham dự triều chính, hoặc tham 
thị triều chính). 


Qua đó, chúng ta thấy quan chế nhà Lý, nhà Trần của Việt Nam phần lớn mô 
phỏng quan chế đời Tống của Trung Quốc. Những chức như Tam ¿hái (Thái sư, 
Thái phó, Thái bảo); Tam cô hay Tam thiếu (Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo), v.v... 
ở nhà Lý và nhà Trần đều có, chúng tôi đã khảo cứu ở trên, đây không nhắc 


lại nữa. 


Về nguồn gộc của những chức quan đặt mới dưới đời Trân, sách 1rung Quốc 
lịch đại quan chê đại từ điên cho biệt như sau: 


- Ti đô f] : tên chức quan. Tương truyền triều Ân (1766 tr.Cn - 1134 tr.Cn) 
đã đặt chức Tư đồ, là một trong 5 vị quan phụ chính đại thần (Tư đồ, Tư mã, Tư 
không, Tư sĩ, Tư khấu). 


Thời Tây Hán, vào năm Nguyên Thọ thứ 2 (năm Ì tr.Cn) đời Hán Ai đề, đổi 
chức Thừa tướng làm Đại tr đô. Thời Đông Hán, vào năm Kiến Võ thứ 27 (51) 
đời Hán Quang Võ đề đổi gọi là 7 đồ, cùng với chức Thái úy, Tư không, gọi là 
Tam công, giữ chức phận của Tế tướng, hưởng lương vạn thạch. 


Vào đời Đường (618-907), lấy Tư đồ làm chức gia quan cho đại thân, trật 
Chánh nhất phẩm. Vào cuối đời Đường, thời Ngũ đại lấy Tư đồ làm chức gia 
quan cho các phiên trần, dẫn đến những lạm. 


Buổi đầu thời Bắc Tống (960-1126) lấy 7i đỏ làm chức gia quan cho Tể 
tướng, Thân vương, Sứ tướng, là sự bái phong đặc biệt, nhưng không tham dự 
công việc chính sự. Vào niên hiệu Chính Hòa thứ 2 (1112) đời Tống Huy Tông 
thì bãi chức Tư đồ'. 


Ì. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.322, 323. 
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- Tư không S] ?š: tên chức quan. Tương truyền triều Ân (1766 tr.Cn - 1134 trCn) 
đã đặt chức Tư không là một trong 5 vị quan phụ chính đại thần (Tư đổ, Tư mã, 
Tư không, Tư sĩ, Tư khấu). 


Thời Tây Chu (1134 tr.Cn - 770 tr.Cn), chức Tư không là một trong Tzn 
công, cũng viết là Tư công B] T, Đại tư công X BỊ] ˆU, Đại tr không 3X Bị 28. 

Thời Tây Hán, niên hiệu Tuy Hòa năm thứ I (8 tr.Cn) đời Hán Thành đề 
đôi gọi Ngự sử đại phu là Đại tr không. 


Thời Đông Hán, năm Kiến Võ thứ 27 (51) đời Hán Quang Võ đế, đổi gọi là 
Từ không, cùng với chức Thái úy, Tư đô, gọi là Tam công, giữ chức phận của Tế 
tướng, hưởng lương vạn thạch. 


Vào đời Đường, lấy chức Tư không làm chức gia quan cho đại thần, trật 
Chánh nhất phẩm. Vào cuối đời Đường, thời Ngũ đại lẫy Tư không làm chức gia 
quan cho các phiên trấn, dẫn đến những lạm. 


Buổi đầu thời Bắc Tống, lấy Từ không làm chức gia quan cho Tế đướng, Thân 
vương, Sứ tướng là sự bái phong đặc biệt, nhưng không tham dự công việc chính sự. 
Vào niên hiệu Chính Hòa thứ 2 (1112) đời Tống Huy Tông thì bãi chức 7 không. 


- Từ mã #ï] RŠ: tên chức quan. Chức T zmã là vị đại thần chấp chính, phụ trách 
các việc như: quân chính, quân phú, mã chính. Tương truyền triều Ân (1766 tr.Cn 
- 1134 tr.Cn) đã đặt chức 7i xã. Thiên Khúc Lễ hạ, sách Lễ ký chép: "Thiên tử có 5 
chức quan là: Tư đồ, Tư mã, Tư không, Tư sĩ, Tư khấu..." Trịnh Huyền chú: 
"Đó là các chức cũng do thời Ấn chế định", 

- Thượng rể ä{ sz: tên chức quan. Thời Xuân Thu (770-480 tr.Cn), Chiến 
Quốc (480-221 triCn) đặt chức 7ượng rể, là chức quan hầu cận bên Nhà vua, 
chịu trách nhiệm ngự thiện (ăn uống cho Nhà vua). 


- Thái tế 2 35: tên chức quan. Thái tế, tức Đại ứ & 3#, cũng gọi là Chứng 
tế Sz, gọi tắt là Tế sz. Tương truyền, triều Ấn (1766 tr.Cn - 1134 tr.Cn) bắt 


Ì. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.31 7, 318. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.304. 
3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.490. 
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đầu đặt chức Thái rể. Thiên Khúe Lễ hạ, sách Lễ ký chép: "Thiên tử đặt 6 quan, 
trước xưng "Lục Đại”, là: Đại tể, Đại tông, Đại sử, Đại chúc, Đại sĩ, Đại bốc", 
Trịnh Huyền chú: "Thái tế là chức do thời Ân chế định". Sách C#w Lễ chép: Thái 
tế là một trong 6 chức Lục khanh, đứng đầu Thiên quan, năm giữ mọi công việc 


trong ngoài của vương gia, tông quản bách quan, tán trợ mệnh vua'. 


- Tướng quốc TH El: Mới đầu, vào thời Xuân Thu, Chiến Quốc, Tướng quốc 
dùng để tôn xưng các bậc Tẻ phụ đại thần. 


Thời Tây Hán, năm thứ nhất đời Hán Huệ để (194 tr.Cn), cải gọi Tướng 
quốc là Thừa tướng. Vào các đời Ngụy, Tân, Nam Bắc triều thỉnh thoảng có đặt 
chức Tướng quốc, địa vị được tôn trọng hơn Thừa tướng, về chức quyền, phẩm trật 
thì đại thể ngang nhau, đó không phải chức trao cho các bể tôi tầm thường. Từ 
thời Tùy, Đường về sau, đa phần dùng từ Tướng quốc đê gọi tôn xưng TẾ tướng”. 


- Hành khiển ƒT 38 : tên chức quan. Chức Hành khiển {T ï hay Đại Hành 
khiển 2® ƒï ìŠ, là chức quan chỉ có ở Việt Nam, quan chế Trung Quốc, các đời 
Đường, Tống không có chức này. Theo Đặng Xuân Bảng trong Sử học bị 
khảo, thì Hành khiển là chức quan có từ đời Lý, theo thời mà đặt để tiện việc 
hành chính. 


Sách Đại Việt sứ ký toàn thư cho biết: Vào tháng 10 năm Nguyên Phong 
thứ 4 (1254), vua Trần Thái Tông ban tiền cho Phạm Ứng Mộng, bảo tự hoạn để 
vào hầu. Sau này, Phạm Ứng Mộng được thăng dần đến chức Hành khiển. Đó là 
bắt chước lệ cũ của triều Lý, dùng Lý Thường Kiệt và Lý Thường Hiến”. Theo 
chế độ cũ, không phải là Hoạn quan thì không được làm Hành khiển. Đến năm 
Thiệu Long thứ 10 (1267) đời Trần Thánh Tông mới dùng Nho sĩ văn học vào 
chức này”. 

- Đại Hành khiển 2% fT 8: tên chức quan. Năm Hưng Long thứ 11 (1303) 
đời Trần Anh Tông, lấy Trần Khắc Chung giữ chức Nhập nội Đại Hành khiển. 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.126. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđỏ, tr.581. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.25. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảủd, tập 2, tr.36. 
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Tháng 4 năm Khai Thái thứ I (1324) đời Trần Minh Tông, Trần Bang 
Cân giữ chức Đại Hành khiển Thượng thư tả bộc xạ. Đây là chức quan ở cung 
Thánh Từ (tức cung của Thượng hoàng nhà Trần), giữ chức vâng lệnh chỉ của 
Thượng hoàng. 


- Tham tri chính sự S3 XI it SẼ: tên chức quan. Năm Trinh Quán thứ 13 
(639) đời Đường Thái Tông, bắt đầu lấy Thượng thư Tả thừa Lưu Bạc làm chức 
Hoàng Môn thị lang, Tham trí chính sự. 


Năm Càn Đức thứ 2 (964) đời Tống Thái Tổ đặt chức Tham tri chính sự làm 
Phó Tẻ tướng, giúp Tế tướng xử lý các việc chính sự!. 


6.1. Văn ban 
6.1.1. Lục bộ 7X BÑ 


Trong Lịch triều hiến chương loại chí, sử gia Phan Huy Chú chép: "Đời Trần 
theo phép ấy, đặt chức Thượng thư Hành khiển, Thượng thư Hữu bật. Sau, vào 
đời Đại Khánh (1314-1324) và đời Quang Thái (1388-1398) mới chia ra Thượng 
thư các bộ (như trong đời Đại Khánh, Doãn Bang Hiến làm Thượng thư Lại bộ, 
Đỗ Nhân Giám làm Thượng thư Binh bộ, Trần Chiêu Ngạn làm Thượng thư 
Hình bộ)". 


Tuy nhiên, tra trong sử cũ thì thấy chức Thượng thư các bộ đã có từ trước 
niên hiệu Đại Khánh (1314-1324) đời Trần Minh Tông. Sách Đại Việt sử ký toàn 
thư chép: "Mùa thu tháng 8 năm Thiệu Bảo thứ 4 (1282), bấy giờ có cá sấu đến 
sông LôỶ. Vua (tức Trần Nhân Tông - TG) sai Hình bộ Thượng thư Nguyễn 
Thuyên làm bài văn ném xuống sông, cá sấu bỏ đi. Vua cho là việc này giống 
việc của Hàn Dũ”, bèn ban gọi là Hàn Thuyên" 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.568. 

2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.21. 

3. Đời Trần gọi đoạn sông Hồng từ Việt Trì ra biển là sông Lô. 

4. Hàn Dã: tên tự. là Thoái Chí, người Nam Dương, Trịnh Châu đời Đường, có tài văn thơ. 


Tương truyền rằng: Khi làm quan ở Triều Châu, thấy nơi đó có nhiều cá sấu, Hàn Dũ làm 
bài Văn tế Cá sấu, ném xuống nước, cá sấu liền bỏ đi hết. 


3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.47. 
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Theo Học giả Lê Quý Đôn thì "Trần Thái Tông (1225-1258) đặt quan chức 
phần nhiều theo như nhà Lý (1009-1225) trước: đặt Trưng £z sảnh có Lệnh, Thị 
lang, đặt Thượng thư sảnh có Tả, Hữu Bộc xạ, Tả, Hữu gián nghị đại phu, Lục bộ 


Thượng thư, Tả ty, Hữu ty Lang trung... ".. 


Qua đó, có thể thấy, ngay từ đầu triều Trần đã đặt đủ Lục bộ là: Lại, Hộ, 
Lễ, Binh, Hình, Công. Tiếc răng, sử cũ của ta chép thiếu sót, nên ngày nay, ngoài 
một vài vị giữ chức Thượng thư các bộ: Lại, Binh, Hình kể trên, chúng ta không 
biết ai đã từng đứng đầu các bộ: Hộ, Lễ và Công dưới triều Trần. 

Về chức trách của Lực bộ dưới triều Trần cũng giống như /„e bộ dưới triều 
Lý, ở trên đã khảo tả, chúng tôi xin không nhắc lại nữa. 


6.1.2. Cơ quan văn phòng: là cơ quan trông coi mọi công việc giấy tờ, từ 
lệnh bên cạnh Thái thượng hoàng và Nhà vua. 


- Thượng thư sảnh { #3 43: tên quan thự. Vốn là Hành khiển ty ở cung 
Thánh Từ (cung của Thượng hoàng), đến năm Thiệu Phong thứ 4 (1344) đời 
Trần Dụ Tông mới đổi tên thành Tượng thư sảnh. Theo sử gia Đặng Xuân Bảng 
trong Sứ học bị khảo thì Thượng thư sảnh có các chức: "Hành khiển, Tả phù, 
Hữu bật, Tả hữu Bộc xạ, bộ Thượng thư, Tả, Hữu ty Lang trung, Viên Ngoại 
lang, giữ việc vâng theo lệnh chỉ của Thượng hoàng". 


- Trung thư sảnh th 3Š 23: tên quan thự. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: 
"Mùa hạ, tháng 4 năm Thiệu Long thứ 10 (1267): chọn dùng Nho sinh hay chữ 
sung vào quán, các, sảnh, viện. Bấy giờ Đặng Kế làm Hàn Lâm viện Học sĩ, Đỗ 


Quốc Tá làm Trung thư sảnh, Trung thư lệnh, đều là Nho sĩ văn học"Ẻ. 


Theo sử gia Đặng Xuân Bảng thì Trưng thư sảnh có các chức: Trung thư 
lệnh, Thị trung, Tả, Hữu gián nghị đại phu, Tả, Hữu chính ngôn, Tả, Hữu tham nghị, 
giữ việc đề nghị các việc lên Nhà vua và tuyên phụng mệnh lệnh của Nhà vua”. 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 2: Kiến văn tiểu lục, tr.1 1. 
2. Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Sảd, tr.5 14. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.36. 

4. Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Sảd, tr.51 3. 
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- Môn hạ sảnh Ƒ5 TF 48: tên quan thự. Vốn là Hành khiển ty ở cung Quan 
triều (cung của Nhà vua), đến năm Khai Thái thứ 2 (1325) đời Trần Minh Tông 
mới đổi thành Môn hạ sảnh. Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết: "Mùa thu, 
tháng 8 năm Khai Thái thứ 2 (1325): Ban xuống các điều lệ mới quy định. Theo 
quy chế cũ, Hành khiển ty ở cung Quan Triều và Thánh Từ, cùng Nội thư hỏa 
cục, thì gọi chung là Nội mật viện. Đến nay, đổi Hành khiển ty thành Môn hạ 


+ ` CAYN , x ` A8 ˆ .^ 1 
sảnh, còn Nội thư hỏa cục vần là Nội mát viện"`. 


Theo sử gia Đặng Xuân Bảng thì Môn hạ sảnh có các chức: Hành khiển, Tả, 
Hữu ty Lang trung, Viên ngoại lang giữ việc vâng theo lệnh chỉ của Nhà vua”. 


- Tuyên huy viện Eï f#\ c: tên quan thự. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: 
"Mùa xuân, tháng 2 năm Thiệu Phong thứ 4 (1344). Đặt chức Đại sứ và Phó sứ 


của Tuyên huy việnỶ. 


Tuyên huy viện: có các chức Đại sứ và Phó sứ. Theo chế độ nhà Tống thì 
Tuyên huy viện giữ số sách của các ty, các ban trong cung, cùng các việc tế tự, 
triều hội”. 

- Bí thư sảnh #S S3 23: tên quan thự. Theo sử gia Đặng Xuân Bảng, thì cơ 
quan văn phòng của triều Trần còn có Bí rhư sảnh: "Đời Lý là Bí thư các, đời 
Trần đổi làm Bí thư sảnh. Có các chức Bí thư giám, Hiệu thư"”. 


Bí thư sảnh, có thuyết cho rằng được đặt ra từ triểu Tấn (266-345) nhưng 
gọi tên là Bí zhư ự. Đến cuối đời nhà Lương (503-557) thuộc Nam triều, mới đổi 
tên là Bí /z sảnh. Đến năm Long Sóc thứ 2 (662) đời Đường Cao Tông đổi tên 
Bí thư sảnh là Lan đài, đỗi chức Bí thư giám làm Lan đài Thái sử, Thiếu giám 
làm Fan đài Thị lang, Bí thư thừa làm Lan đài Đại phu. 

Vào đầu triều Bắc Tổng (960-1126), các công việc về đồ thư, điển tịch đều 
do Bí các phụ trách, còn Bí hư sảnh thì trông coi các việc tế lễ, thiên văn, thuật 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.110. 
2. Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Sđd, tr.5 I3. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr. 129. 
4. Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Sđd, tr.514. 
5. Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Sảd, tr.514. 
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số. Đến niên hiệu Nguyên Phong (1078-1085) đời Tống Thần Tông cải cách quan 
chế mới bắt đầu đặt các chức: Bí fhw giám, Bí thư thiếu giám, Bí thư thừa, mỗi 
chức một viên, giữ các việc kinh tịch, đồ thư, quốc sử thực lục, thiên văn, thuật 
số. Thuộc viên có các chức: Trước tác lang 1 viên, Trước tác tá lang 2 viên, Bí thư 
lang 2 viên, Hiệu thư lang 4 viên, Chính tự 2 viên. Ngoài ra Bí thư sảnh còn kiêm 
lãnh cả Thái sử cục. 

- Hàn lâm viện ÿ§ ‡# l5: tên quan thự. Năm 1267, nhà Trần lẫy Đặng Kế 
làm Hàn lâm viện Học sĩ. Hàn lâm viện đời Trần, ngoài chức Học sĩ, còn có Thừa chỉ, 
Thị giảng, Hiệu thư lang. Giống như triều Lý, Hàn lâm viện đời Trần cũng giữ việc 
khởi thảo các chiếu sắc, biên soạn các trước tác, công văn chính lệnh của triều đình. 


6. Ï.3. Cơ qHqH CHHVÊH mÔN: Đề công việc của các bộ được tiền hành nhanh 
chóng, thuận lợi và có kết quả, nhà Trần còn thiết lập nhiều cơ quan chuyên môn 
không lệ thuộc trực tiếp vào Lục bộ. 


- Thự gia thập hỏa: Trong Sử học bị khảo, sử gia Đặng Xuân Bảng cũng chỉ 
kê ra được 5Š "hư gia" là: Nội hỏa thư gia, Ngự khó thư gia, Chi hậu thư gia, Phụng 
ngự thư gia và Lệnh thư gia, đều có quan chánh chưởng”. 


- Thẩm hình viện % TỊỊ š: tên quan thự. Theo sử gia Đặng Xuân Bảng thì 
cơ quan Thẩm hình viện dưới triều Trần có chức Đại lý chánh, khi tụng án đã 
thành, viện này có chức trách định tội, lệ vào Bộ Hình”. 


- Quốc tử giám |8J ˆ šZ: tên quan thự. Như trên đã nói, Quốc tử giám đã 
được triều Lý thiết lập từ năm 1076 tại Kinh đô Thăng Long. Sang triều Trần, vị 
trí của Quốc tử giám vẫn ở chỗ cũ. Năm 1243, vua Trần Thái Tông cho trùng tu 
Quốc tử giám. 

Đến tháng 6 năm Nguyên Phong thứ 3 (1253), vua Trần Thái Tông xuống 
chiếu: "Lập Quốc học viện, tô tượng Không Tử, Chu Công, Á Thánh và vẽ tranh 72 
người hiền để thờ"". Qua đó, có thể thấy Quốc tử giám đời Trần, từ tháng 7-1253 
]. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.692. 

2. Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Sảd, tr.515, 516. 
3. Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Sảd, tr.514. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.25. 
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về sau, đổi gọi là Quốc học viện Ell #8 löš, và trong dịp đổi tên Viện, cũng cho 
đắp tượng và vẽ tranh thờ. Ba tháng sau, "Tháng 9, xuống chiếu vời Nho sĩ trong 
nước đến Quốc tử viện ER -ˆ % giảng Tứ thư, Lục kinh". 

Dưới đời Trần, quan chức ở Quốc tử giám chỉ thấy nói tới chức Tư nghiệp. 
Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa đông, tháng 10 năm Thiệu Long thứ 15 
(1272), xuống chiếu tìm người tài giỏi, đạo đức thông hiểu kinh sách làm 7 nghiệp 
Quốc tử giám..."”. Sau đó, sử cũ lại chép vua Trần Minh Tông (1314-1329) mời 
Chu Văn An làm Quốc tử giám Tư nghiệp, dạy Thái tử (tức Trần Vượng - vua 
Trần Hiến Tông sau này) học”. Như vậy, có thể thấy vào thời Trần chưa đặt 
chức Tế /„ #4 3Ÿj đứng đầu Quốc tử giám, mà đứng đầu cơ quan này là Từ 
nghiệp 5] %. 

- Quốc sử viện Eä| % lš 

Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa xuân, tháng giêng, năm Thiệu 
Long thứ 15 (1272), Hàn lâm viện Học sĩ kiêm Quốc sử viện Giám tu Lê Văn 
Hưu vâng sắc chỉ soạn xong bộ Đại Việt sử &ý, từ Triệu Vũ đế đến Lý Chiêu 
Hoàng, gồm 30 quyền, dâng lên. Vua xuống chiếu khen ngợi"'. Về nguồn gốc, 
chức trách của Quốc sử viện, sách Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển cho 
biết như sau: 


Quốc sử viện E51 š: tên quan thự. Cơ quan chịu trách nhiệm biên soạn 
Quốc sử của các triều đại quân chủ. Đâu thời Tông (960-1279), tại Môn hạ sảnh đặt 
Biên tu viện, chịu trách nhiệm biên soạn Quốc sử, công việc xong xuôi, thì bãi bỏ. 


Vào niên hiệu Nguyên Phong (1078-1085) đời Tống Thần Tông cải cách 
quan chế, mỗi khi có việc biên soạn Quốc sử của triều đại trước thì đặt Quốc Sử 
viện. Niên hiệu Nguyên Hựu thứ 5 (1090) đời Tống Triết Tông đặt Quốc sử viện, 
lệ vào Môn hạ sảnh; đến niên hiệu Thiệu Thành thứ 2 (1095), đổi cho lệ vào Bí 
thư sảnh. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.39. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.39. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.152. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.38. 
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Thời Nam Tống (1127-1279), mỗi khi đặt Quốc sử viện, chức vụ đều do Tế 
tướng đề cử. Thuộc chức có: Tu soạn, Đồng tu soạn, Kiểm thảo, Biên tu, nhưng 
đều lấy các chức quan khác kiêm nhiệm'. 

- Thái y ty 5Ã H] 

Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa xuân, tháng 2 năm Thiệu Long 
thứ 4 (1261): Thi lại viên bằng viết chữ và làm tính. Người đỗ sung làm Duyện 
lại Nội lệnh sử. Các Thái y fy, Thái chúc ty, khảo thí những người tỉnh thông nghề 
mình để bổ các chức". 

Thái y ty đưới triều Trần, là do cơ quan Thái y viện 3 š đổi tên mà 
thành. Thái y ty, có nguồn gốc từ cơ quan Thái y cục. 

Thái y cục & 53 ƑEj: tên quan thự. Thời Bắc Tống bắt đầu đặt Thái y cục. 
Năm Khánh Lịch thứ 4 (1044) đời Tống Thần Tông, ban lệnh cho Thái y cục lệ 
vào Thái thường tự. Năm Hy Ninh thứ 9 (1076) đời Tống Thần Tông đặt chức 
Đề cử I1 viên, Phán cục 2 viên, không lệ vào Thái thường tự nữa. Niên hiệu 
Nguyên Phong (1078-1085) đời Tống Thần Tông cải cách quan chế, lại cho Thái 
y cục lệ vào Thái thường tự, Bộ Lễ, đặt các chức: Lệnh, Chính, Thừa, chịu trách 
nhiệm chữa trị tật bệnh cho học sinh nhà Thái học, Luật học, Võ học, cùng với 
tướng sĩ chư doanh. Đến triều Kim (1115-1234) đổi gọi là Thái y viện”. 

- Thái chúc ty 2K †#t E]: tên quan thự. Thái chúc ty dưới triều Trần giữ việc tế lễ 
như: tế Nam lao, tế Xã tắc, tế miếu Đề vương các đời, tế Danh sơn, Đại xuyên... 

Vốn tên là Thái chúc thự 2 †t 3#, được lập đầu tiên vào thời Bắc Tẻ (561- 
578) lệ vào Thái thường tự, chịu trách nhiệm về các việc tế lễ và y phục của triều 
đình, có các chức: Lệnh, Thừa”. 

- Thái sử cục Ä& SE Ƒï: tên quan thự. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: 
"Mùa xuân, năm Khai Hựu thứ 11 (1339): Khi Ấy, Hậu nghỉ lang, 7hái sử cục, 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sảd, tr.507. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.32. 

3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.120. 
4. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.126. 
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[Thái sử] lệnh là Đặng Lộ cho rằng lịch các đời trước đều gọi là lịch 7# 7ì, xin 
đổi thành Hiệp #g. Vua y cho"Ì, 


Đời Bắc Tống (960-1126), cục này vốn có tên là Tư Thiên giám 8] % E£, 
đến năm Nguyên Phong (1078-1085) đời Tống Thần Tông cải cách quan chế, 
mới đổi thành 7Thá¿ sử cục. Thái sử Cục giữ việc trắc nghiệm thiên văn, khảo định 
lịch pháp, có các chức: Thái sử lệnh, Thái sử chính, 5 chức quan chính là: Xuân 
quan, Hạ quan, Trung quan, Thu quan và Đông quan, Thái sử thừa, Trực trưởng, 
Linh đài lang, Bảo chương chính, Phán cục, Đồng phán”. 


- Hà Đê chánh sứ ïn[ tŠ 1E [#: tên chức quan. 
Hà Đê phó sứ }n[ tŠ Bl| {5: tên chức quan. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa xuân, tháng 3 năm Thiên Ứng 
Chính Bình thứ 17 (1248): lệnh các lộ đắp đê phòng lụt, gọi là "Đề Quai Vạc", từ 
đầu nguồn đến bờ biển, để ngăn nước lũ tràn ngập. Đặt chức Hà Đê chánh, phó 


sứ để quản đốc... "Ẻ. 


- Tông chính phú" 2E IE J: tên quan thự. Sách Đại Việt sử ký toàn thư 
chép: "Mùa đông, tháng 1l năm Thiệu Phong thứ 14 (1354), Tả tham tri chính sự 
Trương Hán Siêu chết... Ông nỗi tiếng thời bấy giờ, nhưng Tông chính Đại 


khanh Lê Cư Nhân từng coi ông là chân đá cầu nhà quê..."°. 


Tông chính phủ là cơ quan giữ số sách và công việc họ hàng, thân tộc của 
vua nhà Trần. Cơ quan Tông chính phủ ở đời Trần là đỗi tên từ Tổng chính tự 
mà thành. 


- Tông chính tự 2X 1E XŸ: Thời Bắc Tề (561-578) đặt cơ quan "Đại Tông 
chính rự". Đến đời Tùy (581-618) mới đổi thành Tông chính tự, là cơ quan giữ 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.126. 

2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.118. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảđd, tập 2, tr.21. 

4. Tông chính phủ, với chữ Tông ZR, nghĩa là: Dòng họ, Tổ tông. Đến triều Nguyễn, từ khi 
vua Thiệu Trị lên ngôi (1841-1847), vì ky húy tên ông là Nguyên Miên Tông, nên đọc là 
Tôn. Cơ quan này cũng bị đôi là 7ôn chính phủ, Tôn nhân phủ... 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr. 135. 
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các công việc số sách họ hàng thân tộc của Hoàng thất. Có các chức Tông chính 
khanh, Tông chính Thiếu khanh làm trưởng, phó quan của Tông chính tự. Thuộc 
quan có các chức: Thông chính thừa, Thông chính chủ bạ!. 


- Đình úy nự 3£ Bị SŸ: tên quan thự. Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa 
xuân, tháng 2 năm Thiệu Phong thứ 4 (1344), đổi Kiểm pháp quan của Đăng văn 
viện, thành Đình úy Tự khanh và Thiếu khanh"”. 


Như vậy cơ quan Đình úy tự, vốn là cơ quan Đăng văn viện đổi thành. Có 
các chức Đình úy tự khanh, Đình úy tự Thiếu khanh, giữ việc tra xét hình án. 


- Khuyến nông ty #l] Eš E]: tên quan thự. Đại Việt sử ký toàn thư chớp: 
"Mùa xuân, tháng 2 năm Thiệu Phong thứ 4 (1344): đặt Đồn điền sứ và Phó sứ ở 
ty Khuyến nông"Š. 


Khuyến nông ty là cơ quan do triều Kim (1115-1234), giữ công việc khuyến 
khích người dân làm ruộng. Năm Thái Hòa thứ 8 (1208) đời Kim Chương Tông 
thì bãi bỏ. Khoảng niên hiệu Trinh Hựu (1213-1217) đời Kim Tuyên Tông lại 
thiết lập Khuyến nông ty!. 


Tăng quan: Thời Trần cũng như thời Lý, hàng ngũ tăng lữ rất đông đảo, nên 
triều đình đặt ra tầng lớp tăng đạo. Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Tháng 3 năm 
Thiên Ứng Chính Bình thứ 13 (1244), cho Phùng Tá Khang, cha Phùng Tá Chu 
làm Tả nhai đạo lục, tước Tả lang. Bấy giờ các vương hầu bổ quan Tăng đạo thì 
gọi là Tả nhai, vì không để cho đứng vào hàng ngũ các quan trong triều. Tả nhai 
là phẩm cao nhất của Tăng đạo, không phải là người thông thạo tôn giáo của 
mình thì không dự vào. Nay đem phong cho Tá Khang là lễ ưu hậu lắn”. 


6.2. Võ ban 


Võ quan cao cấp tại triều đình nhà Trần có các chức: Lưu thủ kinh sư, Thượng 
tướng quân, Quốc công tiết chế, Phiêu ky đô Thượng tướng quân, Phiêu ky 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.550. 
2,3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.129. 

4. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđủ, tr.189. 
5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.20. 
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Đại tướng quân, Điện súy đô Đại tướng quân, Tướng quân, Thân vệ tướng quân, 
Đô tướng, v.v... 

- Lưu thủ B3 SŸ: tên chức quan. Khi Hoàng đế thời cổ đại đi tuần thú hay 
đích thân xuất chinh, sẽ chỉ định Thân vương hoặc Đại thần ở lại giữ Kinh thành, 
tổng quản lý các quan viên cao cấp về quân sự, hành chính, dân sự, tài chính, gọi 
là "Lưu thủ kinh thành". Ö Kinh đô phụ hoặc các trấn thành quân sự trọng yếu 
cũng thường lập chức Lưu thủ, do các quan hành chính địa phương kiêm nhiệm. 
Lưu thủ vốn không có tên gọi cố định, có khi gọỌI là Lưu Đài, Cư Thủ. 


Đời Tùy (581-618), bắt đầu dùng Lưu thủ làm tên chính thức. Năm Đại 
Nghiệp thứ 13 (617) đời Tùy Dượng đề lấy Lý Uyên làm chức Lưu thủ bồi đô 
Thái Nguyên. Năm Trinh Quán thứ 19 (645), Đường Thái Tông thân chỉnh Liêu 
Đông, lẫy Phòng Huyễn Linh làm chức Lưu thủ kinh thành!. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa xuân, tháng giêng năm Nguyên 
Phong thứ 2 (1252), vua (chỉ Trần Thái Tông - TG) thân đi đánh Chiêm Thành, 


sai Khâm Thiên Đại vương Nhật Hựu làm Lưu 0h¿"Ê. 


Dưới thời Trần, ngoài chức Lưu thủ kinh thành, mỗi khi Nhà vua thân chinh, 
còn ở các lộ quan trọng, như Thiên Trường, được các vua Trần coi như Kinh đô 
thứ 2, cũng đặt chức Lưu thủ. Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết: "Mùa hạ, 
tháng 4 năm Trùng Hưng thứ 4 (1288), Vua (chỉ Trần Nhân Tông - TG) dụ ty 
Hành khiển giao hảo với Hàn lâm viện. 

Lệ cũ, mỗi khi tuyên đọc lời vua, thì Hàn lâm viện lĩnh đưa bản thảo tờ 
chiếu cho Hành khiển để giảng tập trước. Đến khi tuyên đọc thì giảng cả âm 
nghĩa cho dân thường dễ hiểu, vì chức Hành khiển chỉ dùng Hoạn quan thôi. Bấy 
giờ, Lê Tòng Giáo làm Tả phụ, vốn bất hòa với Hàn lâm viện Phụng chỉ Đinh 
Củng Viên. Ngày tuyên đọc lời vua đã đến rồi mà Củng Viên vẫn cố ý không đưa 
bản thảo. Tòng Giáo đòi nhiều lần vẫn không được... 

Vua về trong cung, gọi Tòng Giáo dụ bảo: "Củng Viên là sĩ nhân, ngươi là 
Trung quan (tức Hoạn quan) sao lại bất hòa đến thế? Ngươi là Lưu thủ Thiên 
Trường, dùng con rươi quả quýt đi lại, đưa tặng lẫn nhau thì có việc gì?". 


\. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.697. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.24. 
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cmỈ 


Từ đó, Tòng Giáo và Củng Viên giao hảo với nhau càng găn bó". 


- Phiêu lụ Thượng tướng quân E5 Sã _L ft 3l: tên chức quan. Sách Đại Việt sử 
ký toàn thư chép: "Tháng 9 năm Thiệu Long thứ 12 (1269) phong Tĩnh Quốc Đại 
vương Quốc Khang làm Vọng giang Phiêu ky đô Thượng tướng quân". Ở dưới 
lại chép: "Mùa đông, tháng 10 năm Thiệu Bảo thứ 4 (1282): Lây Nhân Huệ 
vương Trần Khánh Dư làm Phó Đô tướng quân. Lần trước, quân Nguyên vào 
cướp, Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư nhân sơ hở đánh úp quân giặc. Thượng 
hoàng (chỉ Trần Thánh Tông - TG) khen ông có trí lược, lập làm Thiên tử Nghĩa 
nam. Sau đó, đánh người Man ở vùng núi, thăng lớn, được phong làm Phiêu 
ky Đại tướng quân. Chức Phiêu ky Đại tướng quân nếu không phải Hoàng tử 
thì không được phong. Vì Khánh Dư là Thiên tử nghĩa nam cho nên mới có 
lệnh đó". 


Như vậy, chức Phiêu ky Thượng tướng quân SẼ Bì L TẾ Số hay Phiêu ky 
Đại tướng quân EŠ Bã Ä 1Ã Hí đều do chức Phiêu kụ Tướng quân E5 5Ñ lã Tố 
mà ra. 

Phiêu ky Tướng quân được đặt ra đầu tiên vào thời Hán Vũ đế (140-87 
trCn), ở đưới của chức Đại tướng quân, trật vào hàng vạn thạch. Đến đời Đông 
Hán (25-220), Phiêu ky Tướng quân ở địa vị gần với Tam công (Thái sư, Thái 
phó, Thái bảo), địa vị rất được tôn sùng. 


Phiêu kụ Đại tướng quân: cũng là chức được đặt ra từ đầu thời Đông Hán, 
để thống lĩnh quân đội đi chỉnh chiến, công việc xong xuôi thì bãi bỏ”. 


Qua đó cho thấy chức Phiêu ky Thượng tướng quân là chức do nhà Trần 
căn cứ vào các chức Phiêu ky Đại tướng quân, Phiêu kụ Tướng quân mà đặt ra. 
Trong quan chế của các triều đại Trung Quốc không đặt chức Phiêu ky Thượng 


tướng quán. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.62, 63. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.38. 

3. Thiên tử Nghĩa nam: là con nuôi của vua. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.48. 

5. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sảd, tr.843. 
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- Quốc công Tiết chế ERl ¿$ Bi f8: tên chức quan. Sách Đại Việt sử ký toàn 
(hư chép: "Mùa đông, tháng 10, năm Thiệu Bảo thứ 5 (1283), Vua (tức Trần 
Nhân Tông - TG) thân hành dẫn các vương hầu điều quân thủy bộ tập trận. 


Tiến phong Hưng Đạo vương Quốc Tuấn làm Quốc công Tiết ché, thống lĩnh 
quân đội toàn quốc, sai chọn các quân hiệu có tài chỉ huy, chia đi năm giữ các đơn 
vị"'. Chức Quốc công Tiết chế, như trên đã nói có trọng trách "/hồng lĩnh quân đội 
toàn quốc", là chức võ quan do nhà Trần nhất thời đặt ra để trao cho Hưng Đạo 
Vương Trần Quốc Tuấn, trong tình thế chuẩn bị đối phó với sự xâm lược của quân 
Mông - Nguyên. Ở đây có sự kết hợp giữa "tước" Quốc công và "chức" Tiết chế. 


Quốc công El Z\: tước danh. Đầu triều Tùy (581-618) đặt ra đầu tiên. Trong 9 
tước thì Quốc công ở hàng thứ 3: 1. Quốc vương, 2. Quận vương, 3. Quốc công, 
4. Quận công..., trật vào hàng Tòng nhất phẩm. Năm Đại Nghiệp thứ 3 (607) 
Tùy Dượng để phế bỏ. Đến đời Đường (6 I8-907) lại đặt tước Quốc công, thực ấp 
3.000 hộ, trật Tòng nhất phẩm”. 


Tiết chế Ñï ffl: tên chức quan. Quan chế của các triều đại Trung Quốc không 
có chức Tiế chế. Nguyên từ "7/é! chế" chỉ có nghĩa là "Chỉ huy". Sách Đại Việt 
sử ký toàn thư chép: "Tháng 9 năm Nguyên Phong thứ 7 (1257): Xuống chiếu, 
lệnh Tả, Hữu tướng quân đem quân thủy bộ ra ngăn giữ biên giới”, theo sự tiết 
chế của Quốc Tuần". 


- Điện súy - Đô áp nha - Thông thị Đại phu 


- Điện súy Eš BIÌ: tên chức quan. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa 
xuân, tháng giêng năm Hưng Long thứ 10 (1302). Có đứa nghịch thần tên là Biếm 
làm loạn. Sai Phạm Ngũ Lão đi đánh, Biếm bị giết. Phong Phạm Ngũ Lão làm 


Điện s⁄y, ban cho Hỗ phù"Š. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.49. 

2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.507. 

3. Lúc này, tướng Mông - Nguyên là Ngột Lương Hợp Thai (Đải) đang chuẩn bị tiến vào 
biên giới Đại Việt, nên vua Trân có lệnh này. Tháng 12, giặc Nguyên đánh Binh Lệ 
Nguyên (vùng Hương Canh tỉnh Vĩnh Phúc). 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.27. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.§6. 
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Chức Điện sứúy có từ triêu Tông, để gọi tắt Điện tiên đô Chỉ huy sứ". 
Chức Điện súy dưới triêu Trân giữ chức trách coi các quân Ngự tiền. 


- Đô áp nha # f` 5Ƒ: tên chức quan. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: 
"Tháng 3 năm Hưng Long thứ 2 (1294) lấy Nhập nội phán thủ Thượng vị Chiêu 
Hoài hầu Hiện làm Đô áp nha, coi giữ các sắc mục trong ngoài cung Thánh từ"?, 
Tiếp đó, Đại Việt sử ký toàn thư lại chép: "Tháng 2 năm Hưng Long thứ II 
(1303) lấy Đô áp nha Thượng vị Chiêu Hoài hầu Hiện làm Nhập nội Phụ quốc 
Thái bảo"”. 

Trong nguyên bản chữ Hán sách Đại Việt sử ký toàn thư chép nhằm từ Đó 
áp nha #i † 5ƒ thành Đô áp nha ft †f {Bi'. Bản in khắc nhầm chữ Nha ZƑ 
(nghĩa là: nanh vuốt, răng hàm, cái bài làm hiệu lệnh) thành chữ Na fỗ¡ (nghĩa 
là: nơi quan thự). Vả lại, trong quan chế thời Đường, Tống của Trung Quốc chỉ 
có chức Đồ áp nha #i †f! 5F, không có chức quan Đó áp nha, hay tên cơ quan Đó 
áp nha Ấb †R f1. 


Dựa vào văn cảnh của hai đoạn mà tôi trích từ Đại Việt sử ký toàn thư Ở 
trên, cho chúng ta thấy Đó áp nha là tên chức quan, chứ không phải tên quan thự 
ở triều Trần. 

Đô áp nha là chức Nha tướng thuộc vào Tiết độ sứ nha môn đặt ra dưới 
triều Đường (618-907). Năm Ung Hy thứ 2 (985) đời Tống Thái Tông, Lý Kế 
Thiên, người Tây Hạ vào chiếm cứ Ngân Châu, thiết lập các chức quan, có chức 
Tả, Hữu Đô áp nha, chịu trách nhiệm về quân pháp, cùng dự việc tham mưu 


quân cơ”. 


- Thông thị Đại phu 3l {# 24 Z%: tên chức quan. Sách Đại Việt sử ký toàn 
th chép: "Mùa hạ, tháng 6 năm Thiệu Long thứ 4 (1261). Sai Thông thị đại phu 


F` 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.830. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.7]. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.86. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 4, chữ Hán: Bản kỷ toàn thự - Quyên 6, tờ I7b. 
5. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sảd, tr.661. 
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Trần Phụng công, Chư vệ Ký ban Nguyễn Thám, Viên ngoại lang Nguyễn Diễn 


mang thư sang Nguyên thông hiểu"!. 


Thông thị đại phu, vôn tên là Nội khánh sảnh sứ, đặt vào đầu triều Tống 
(960-1279). Năm Càn Đức thứ 2 (964) đời Tống Thái Tổ, cho Nội khánh sảnh sứ 
vào trật Tam phâm. Năm Chính Hòa thứ 2 (1112), đời Tống Huy Tông, đổi 
gọi là Thông thị đại phu, thuộc vào hàng quan Nội thị hoặc Võ thần, trật Chánh 
ngũ phẩm”. 


6.3. Hoạn quan 


Theo sử gia Đặng Xuân Bảng trong Sử học bị khảo, thì: Trong quan chế đời 
Trần có cơ quan Nội 0hj sảnh [Ä {# 43. 


Nội thị sảnh có chức Nội thị, Nội thường thị, giữ việc hầu trong cung và tuyên 
phụng chế lệnh. 


6.4. Chức quan đứng đầu Kinh đô 


Nhà Trần đóng Kinh đô tại Thăng Long. Kinh thành Thăng Long đời Trần, 
về cơ bản, không có gì khác lắm so với kinh thành đời Lý. Ngoài việc xây dựng ở 
bên trong hoàng thành, nhà Trần trong 175 năm tồn tại (1225-1400) vừa trùng tu 
công trình cũ, vừa xây dựng mới một số công trình kiến trúc ở Thăng Long. 


Năm 1230, nhà Trần phân định các phường về hai bên tả, hữu của Kinh thành 
Thăng Long, theo như đời Lý, chia làm 61 phường. Đây là lần đầu tiên trong lịch 
sử thành văn, thấy nhắc đến số lượng phường của Thăng Long. Nhưng về tên gọi 
thì sử chỉ ghi một vài phường như: Bồ Cái, Phủng Nhật, Tông Nhai, v.v... Cũng 
năm này, trong thành Thăng Long, nhà Trần cho dựng cung điện, lầu, các và nhà 
lang vũ ở hai bên phía đông và tây. Bên tả là cung Thánh Từ (nơi Thượng hoàng 
ở), bên hữu là cung Quan Triều (nơi Vua ở). 


l. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.32. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđủ, tr.160, 716. 
3. Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Sđd, tr.515. 
Xem phần khảo về Nội thị sảnh ở Tổ chức chính quyên Trung ương thời Lÿ. 
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Về tổ chức quản lý kinh thành, từ năm 1230, nhà Trần đã đặt Bình bạc ry. 
Bình bạc ty, đến năm 1265, đổi thành Đại an phủ sứ, sau lại đỗi là Kinh sư đại 
doãn, là cơ quan hành chính và tư pháp ở Kinh đô Thăng Long lúc đó. 


Năm 1394, Kinh sư đại doãn lại đổi gọi là Trung đô doãn. Nhà Trần rất coi 
trọng chức đứng đầu kinh thành này và có một chế độ tuyển chọn rất cân thận, 
thực tế. Muốn đứng đầu cơ quan cai trị Kinh thành Thăng Long, người đó phải 
trải qua công tác thực tế cai trị ở các lộ, các phủ trong nước, đủ lệ khảo duyệt thì 
được cử về làm An phủ sứ (lộ) Thiên Trường là Kinh đô thứ hai của triều Trần, 
và có cung của Thượng hoàng nhà Trần; lại đủ lệ khảo duyệt thì được cử về làm 
Thâm hình viện, rồi mới được đưa về làm Kinh sư Đại an phủ sứ (hay Kinh sư 
đại doãn). Nhờ cách tuyển chọn cẩn thận đó, trong 175 năm dưới triều Trần, đã 
xuất hiện nhiều viên quan cai trị đứng đầu Kinh thành Thăng Long vừa có đức 
vừa có tài, như: 

Trần Thì Kiến làm Đại an phủ sứ kinh sư năm 1297, tính cương trực, giỏi 
dịch lý, có tài xử kiện, mọi việc đều trước hết dựa vào pháp luật mà quyết đoán, 
không ăn hối lộ. 


Nguyễn Trung Ngạn làm Kinh sư đại doãn năm 1341, một nhà thơ lớn đời 
Trần, đỗ Hoàng giáp năm 1304, khi ấy mới có 16 tuổi. Về sau, Nguyễn Trung 
Ngạn hai lần được sung chức ở Khu mật viện, đời Trần Dụ Tông, giữ trọn tiếng 
tốt, thọ 80 tuổi, có Giới Hiên thi tập lưu hành ở đời. 


So với triều Lý, thì các chức quan tại chính quyên trung ương thời Trần đặt 
ra nhiều hơn. Sử cũ chép dưới thời Trần Anh Tông (1293-1314) ban chức tước 
hơi nhiều cho các quan trong triều đình. Bấy giờ Thượng hoàng Trần Nhân Tông 
biết được, sai lấy sô ghi danh sách quan chức triều đình để xem, rồi ghi vào trong 
đó răng: 


“uÏ 


"- Sao lại có một nước bé bằng bàn tay mà phong quan tước nhiều như thế". 


Sử gia Phan Huy Chú thì nhận xét: "Quan chế đời Trần... các chức trong 
ngoài lớn nhỏ đều có thống thuộc. Về danh hiệu các quan có phân hay hơn đời Lý, 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.103, 104. 
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nhưng về sự diên cách! thì đại lược cũng có tham chước theo trước. Trong khoảng 
160 năm”, duy trì được chính trị giáo hóa, kể cũng là chế độ hay của một đời"Ẻ, 


Sử gia Đặng Xuân Bảng cũng nhận định: "Quan chế nhà Lý, nhà Trần đều 
bắt chước nhà Tống. Nhưng quan chế nhà Lý rất giản yếu, quan chế nhà Trần thì 
m4 


phức tạp quá 


7. TÔ CHỨC CHÍNH QUYÈN TRUNG ƯƠNG THỜI HÒ (1400-1407) 


Triều Trần tồn tại trong khoảng 175 năm (1225-1400), từ đầu thế kỷ XII 
đến hết thế kỷ XIV. Nhưng có một quy luật của các vương triều quân chủ là chỉ 
những đời vua đầu triều đại là khá hưng thịnh, được lòng dân, còn các triều vua 
sau đều trượt dài trên con đường suy thoái, rồi sụp đồ. Vào nửa sau thế kỷ XIV, 
người ta phải chứng kiến nhiều biểu hiện và hậu quả suy thoái của triều Trần. 
Những cảnh ăn chơi sa đọa của giới quý tộc quan liêu, mà điển hình là vua Trần 
Dụ Tông (1341-1369), những biến cố cung đình với những mưu mô, tranh đoạt 
quyền chức... đã nhanh chóng khiến triều Trần phải từ bỏ vũ đài chính trị. Lợi 
dụng tình trạng ngả nghiêng của triều Trần, một quý tộc ngoại thích là Hồ Quý 
Ly ra sức củng cô địa vị và gây dựng lực lượng. 


Hồ Quý Ly là một người có tư tưởng khá táo bạo, nhiều việc làm của ông như: 
"hạn điền", "hạn nô", đề cao chữ Nôm... là những chính sách khá tích cực đối 
với đương thời. Nhưng Hồ Quý Ly không phải là một nhà chính trị giỏi. Ông có 
quá nhiều hành động làm mắt lòng dân. Trong những sai lầm về mặt chính trị của 
Hồ Quý Ly, thì sai lầm nghiêm trọng nhất là việc ông quyết định dời đô vào 
Thanh Hóa. 


Từ năm 1397, ngay khi đã thao túng được mọi quyên bính trong tay, Hồ 
Quý Ly đã sai Thượng thư Bộ Lại kiêm Thái sử lệnh là Đỗ Tỉnh đi xem xét đo 


1. Diên cách ïS ®%: Diên là noi theo cái cũ; Cách: tức cách tân là đổi mới. 

2. Nhà Trần thay nhà Lý vào năm 1225, Phan Huy Chú nói trong khoảng 160 năm, tức đến 
năm 1385. Phải chăng, ông tính đền khi Hỗ Quý Ly chuyên quyên? Thực ra, nhà Trần 
đên năm 1400 mới kết thúc. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến Chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.8. 

4. Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Sđd, tr.520. 
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đạc vùng An Tôn (Thanh Hóa), đắp thành, đào hào, lập nhà Tông Miếu, dựng đàn 
Xã Tắc, mở đường phố, để dời đô đến đó. Trước đấy, việc bàn luận của triều đình 
nhà Trần chưa có kết luận ngã ngũ, Hành khiển Phạm Cự Luận can là không nên. 
Hồ Quý Ly vẫn khăng khăng nói: "Ý ta đã định rồi, ngươi còn nói gì nữa!". Và 
cứ tiễn hành xây dựng kinh đô mới. 


Tháng 11 năm Đinh Sửu (12-1397), Hồ Quý Ly bức vua Trần Thuận Tông 
(1388-1389) dời đô đến Thanh Hóa. Lại sai Hành khiển đồng tri Đại tông chính 
tự là Lương Nguyên Bưu dỡ các cung điện Thụy Chương, Đại An ở Thăng Long, 
bao nhiêu gạch ngói và gỗ to đều giao cho các châu Từ Liêm, Nam Sách chở tới 
kinh đô mới, đi đường gặp bão, chìm đắm mắt quá nửa'. 

Đô thành mới ở An Tôn (Thanh Hóa) mang tên Tây Đô, nhân dân thường 
gọi là "Thành nhà Hỏ". Thăng Long đổi tên là Đông Đô. Việc dời đô của Hồ Quý 
Ly không có lý do chính đáng và không hợp lòng dân. Trên thực tế, Tây Đô chỉ 
là một đô thành quân sự, ở nơi "chật hẹp, hẻo lánh, đầu non cuối nước, nên với 
loạn mà không nên với trị, chỉ cậy hiểm được thôi". 


Về tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, Tây Đô không thể nào 
thay thế được vị trí của Đông Đô. Thăng Long - Đông Đô vẫn là trung tâm lớn 
nhất của đất nước và của lòng người. 


Năm 1400, Hồ Quý Ly truất Thiếu để làm Bảo Ninh Đại vương, tự lập làm 
vua, đặt niên hiệu là Thánh Nguyên, đổi quốc hiệu là: Đại Ngu Z EẼ”. 


Bộ máy Nhà nước cuối đời Trần không còn một chút sinh lực nào và hoàn 
toàn mất hết uy tín. Giặc Chiêm Thành tàn phá. Nông dân, nông nô, nô tỳ nỗi 
dậy. Trong tình trạng đó, Hồ Quý Ly ra sức tăng cường uy lực của Nhà nước 
trung ương tập quyền, thực hiện chính sách chuyên chế. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.193. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.191. 


3. Theo truyền thuyết: Họ Hồ là con cháu Ngu Thuấn, con Ngu Yên là Vĩ Mãn được Chu 
Vũ vương (1122-1115 triCn) phong cho ở đất Trần, gọi là Hồ Công, sau dùng chữ Hồ 
làm tên họ. Quý Ly nhận mình là dòng dõi họ Hồ, con cháu Wøu Thuản JÄ ##, nên đặt 
quốc hiệu là Đại Ngu. Chữ Ngu JÑ có nghĩa: Vui vẻ (khác với chữ Ngưu #8 là Ngu dốt). 
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Ngay từ khi được giữ chức Tiểu tư không kiêm Hành Khu mật viện đại sứ 
năm 1379, thì Hồ Quý Ly đã bắt đầu đưa những người thân tín vào những chức 
trọng yếu. Nguyễn Đa Phương, con của Sư Tẻ, thầy của Hồ Quý Ly được làm 
chức Tướng quân. Chủ thư thị ngự sử Phạm Cự Luận được làm quyền Đô sự. 
Như vậy, quá trình tăng cường quyền lực cho chính quyền trung ương, cũng 
chính là quá trình tập trung quyền lực vào tay cá nhân Hồ Quý Ly. 


Đến năm 1387, khi Hồ Quý Ly được cử làm Đồng bình chương sự (tức ngang 
Tế tướng), thì việc tập trung quyền lực đó mới được thực hiện một cách triệt để. 
Đây là lúc Hồ Quý Ly tổng tấn công vào hàng ngũ quý tộc tôn thất nhà Trần, xây 
dựng một tập đoàn quý tộc quan liêu mới. Các quý tộc họ Trần dần dần bị giết, 
một loạt quan liêu cũ bị sát hại, một loạt quan liêu mới được thay thế. 


Khi sáng lập Vương triều Hồ (1400), Hồ Quý Ly vẫn giữ nguyên cơ cầu bộ 
máy chính quyền trung ương như thời nhà Trần. Nguyên do căn bản là, ông có 
nhiều việc phải làm hơn là việc thiết lập một cơ cấu bộ máy chính quyền trung 
ương mới. Vả lại, việc đó càng không thể xảy ra, vì triều Hồ tổn tại quá ngắn, có 
vẻn vẹn 7 năm (1400-1407). 


Dứng đầu bộ máy chính quyền triều Hồ là vị Hoàng đề. Tháng 3 năm Canh 
Thìn (1400), Hồ Quý Ly lên ngôi Hoàng đề, lập con thứ là Hồ Hán Thương làm 
Thái tử. Tiếp tục tuân theo chế độ Thái thượng hoàng của nhà Trần trước đó, vào 
tháng 12 năm ấy, "Hồ Quý Ly nhường ngôi cho con là Hán Thương, tự xưng là 
Thượng hoàng cùng coi chính sự"". 


Cũng tháng 12 này, Hồ Quý Ly sai sứ sang nhà Minh, nói với vua Minh 
rằng họ Trần đã tuyệt tự, Hồ Hán Thương là cháu ngoại Trần Minh Tông”, tạm 
trông coi việc nước. 


Hồ Hán Thương làm vua đứng đầu triều đình, phong cho anh là Hồ Nguyên 
Trừng làm Tả Tướng quốc, phong cho chú ruột là Hồ Quý Tỳ làm Hữu Tướng 
quốc, cùng coi việc nước. Ngoài ra, nhà Hồ vẫn đặt các chức như thời Trần trước 


L. Đại Việt sứ ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.200. 


2. Mẹ Hồ Hán Thương là Huy Ninh công chúa, con gái của vua Trần Minh Tông (1314- 
1329), trước đã lây Phò ký lang Trần Nhân Vinh. Trần Nhân Vinh chết, Trần Nghệ Tông 
(1370-1372) đem Huy Ninh công chúa gả cho Hồ Quý Ly, sinh ra Hồ Hán Thương. 
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đó, là: Đồng tri Khu mật sứ, Trung tán, Điện nội phán thủ, Tuyên phủ sứ, Đại Lý 
chính, Thượng thư lệnh Hữu Tham tri chính sự, Hành khiển môn hạ Hữu ty Lang 
trung, Thông phán, Thiêm phán, Chiêu dụ sứ... 


7.1. Văn ban 


7.1.L. Lục bộ: Hồ Hán Thương vẫn giữ nguyên cơ quan Lục bộ (Lại, Hộ, Lễ, 
Binh, Hình, Công) như triều Trần. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư có chép tên một vài bộ, như sau: 


"- Mùa thu, tháng 7, năm Khai Đại thứ 3 (1405): Hán Thương sai Bộ Lễ thi 


chọn nhân tài, đỗ được 170 người"”. 


"- Tháng 9, năm Khai Đại thứ 3 (1405): Hán Thương sai Hình bộ Lang 
trung Phạm Canh sang nhà Minh xin giảng hòa, Thông phán Lưu Quang Đình 


làm Phó sứ. Nhà Minh chỉ giữ một mình Canh ở lại mà cho Quang Đình trở về”, 


". Mùa hạ, tháng 4 năm Khai Đại thứ 4 (1406): Hán Thương cho Đỗ Mãn 
thôi giữ chức Thượng thư lệnh Hữu tham trí chính sự, lấy Hành khiển Binh bộ 
Thượng thư kiêm Thiên Ngưu vệ Đại tướng quân Đỗ Nhân Giám thay"Ẻ. 


"- Tháng 6, năm Khai Đại thứ 4 (1406): Hành khiển môn hạ Hữu ty Lang 
trung Trần Ngạn Châu bị bãi làm Hộ bộ Thượng thư, lấy Thiêm tri nội mật 
kiêm tri Thẩm hình viện sự Nguyễn Cẩn làm Hành khiển môn hạ Hữu ty 


Lang trung"#. 
Trong mỗi bộ có các chức: Thượng thư, Thị lang, Lang trung, Viên ngoại lang. 


7.1.2. Cơ quan văn phòng: Triều Hồ cũng đặt các cơ quan văn phòng trông 
coi mọi công việc giấy tờ, từ lệnh bên cạnh Thái Thượng hoàng và Nhà vua. Đó 
là: Thượng thư sảnh, Trung thư sảnh và Môn hạ sảnh, đứng đầu là các chức: 
Thượng thư lệnh, Trung thư lệnh, Hành khiển môn hạ. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.210. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.210. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.213. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.2Ì 3. 
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Sách Đại Việt sử ký toàn thư có ghỉ chép về một vài chức kể trên, như sau: 
"- Tháng 4 năm Khai Đại thứ 4 (1406): Hán Thương cho Đỗ Mãn thôi chức 
Thượng thư lệnh, Hữu tham tri chính sự....". 


"- Tháng 6 năm Khai Đại thứ 4 (1406): Hành khiển môn hạ Hữu ty Lang 


trung Trần Ngạn Chiêu bị bãi làm Hộ bộ Thượng thư". 


Hàn Lâm viện $â ‡§ ÏZš: tên quan thự. Giống như triều Lý, Trần, Hàn Lâm viện 
đời Hồ cũng giữ việc khởi thảo các chiếu sắc, biên soạn các trước tác, công văn chính 
lệnh của triều đình. Hàn Lâm viện đời Hồ có các chức: Học sĩ, Thừa chỉ, Thị giảng... 

Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa đông, tháng 12 năm Thiệu Thành 
thứ 1 (1401): Hán Thương lấy Nguyễn Phi Khanh làm Hàn lâm Học sĩ"!. 


7.1.3. Cơ quan chuyên môn: Triều Hồ cũng đặt một số cơ quan chuyên 
môn đưới đây: 

Tam quán — ŸB: Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Tháng 3 năm Thánh 
Nguyên thứ 1 (1400): Quý Ly sai thuộc quan ở 7øm quán, Chi hậu nội nhân, nội 
tâm học sinh chia nhau đi các lộ, bí mật dò hỏi kẻ hay người dở trong quan lại, 
việc lợi, việc hại trong dân gian đề tiến hành giáng truất thăng bổ, quy định thành 
thể thức lâu dài”, 


Tam quán: tên của 3 cơ quan gồm có: Sùng văn quán ?E 3% #B, Chiêu Văn 
quán Hä 3% 8B, Tập Hiền viện fš PŸ š (có khi thay Sùng văn quán bằng Sử quán 
s*ẩ8). 


Các cơ quan này được đặt ra vào đầu đời Tống (960-1279) chịu trách nhiệm 
tu soạn quốc sử, giữ gìn sách vở, đồ thư và hiệu chỉnh thư tịch của triều đình. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.213. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.213. 

3. Nguyễn Phi Khanh (1335-1429): tên cũ là Nguyễn Ứng Long, thân sinh của Đại thi hào 
Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi (1380-1442). Ông đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ) năm 1374. 
Năm 1407, ông bị nhà Minh bắt đưa về Kim Lăng. Tác phâm có Nhị Khê thi tập, hiện 
còn lại 77 bài trong Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn và 2 bài phú. 

4. Dại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.202. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.200. 
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Nhà Tống đặt các chức: Chiêu Văn quán Đại học sĩ, Tập hiền điện Đại học sĩ, 
Giám tu Quốc sử, nhưng đều do Tế tướng kiêm lĩnh. Ngoài ra còn đặt các chức: 
Tập hiền viện Học sĩ, Tập hiền viện Tu soạn, Trực Tập hiền viện, Tập hiển viện 
Hiệu lý, Sử quán Tu soạn, Trực sử quán, Sử quán Kiểm thảo, Trực chiêu văn quán, 
nhưng đều do các chức quan khác kiêm nhiệm. 


Quảng tế thự lồi ?ì # 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Năm Khai Đại thứ 1 (1401): Phương sĩ 
Nguyễn Đại Năng, người Giáp Sơn dùng lửa cứu, kim châm để chữa bệnh cho 
người, Hán Thương bố làm chức Quảng rễ tự thừa. Đặt quan thuộc Quảng tế [tự] 


bắt đầu từ đó"Ẻ. 


7.2. Võ ban 


Võ quan cao câp trong triêu đình nhà Hô, có lẽ vẫn giữ nguyên các chức 
vào cuối triều Trần. Sử cũ còn chép một số chức võ quan như: Thủy quân Đô tướng, 
Bộ quân Đô tướng, Đông đô tướng, Đại tướng quân... 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa đông, tháng 12, năm Thánh Nguyên 
thứ 1 (1400): Quý Ly lấy Hành khiển Đỗ Mãn làm Thúy quân Đô tướng; tướng 
chỉ huy quân Tả thánh dực là Trần Vấn (được ban họ Hồ) làm Đồng đô tướng; 
tướng chỉ huy quân Long Tiệp là Trần Tùng (được ban họ Hồ) làm Bộ quân Đô 
tướng: tướng chỉ huy quân Tả thánh dực là Đỗ Nguyên Thác làm Đồng đô tướng, 
đem 15 vạn quân đi đánh Chiêm Thành"”. 

"- Tháng 4 năm Khai Đại thứ 4 (1406), Hán Thương cho Đỗ Mãn thôi chức 
Thượng thư lệnh Hữu tham tri chính sự, lấy Hành khiển Binh bộ Thượng thư 
kiêm Thiên Ngưu vệ Đại trớng quản Đỗ Nhân Giám thay". 


- Thủy quân Đô tướng 7K ®Š. ñb Ất: tên chức quan. 


|. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.21. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.206. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.200. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.213. 
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Hồ Quý Ly phỏng theo quan chức đời Trần đặt chức 7¡ húy quân Đô tướng, 
để trao cho viên tướng chỉ huy Thủy quân, khi có việc chinh chiến ở bên ngoài. 
Quan chế đời Đường, Tống của Trung Quốc không có chức này. 


- Bộ quân Đô tướng 7P 1ï ñj) lẴ: tên chức quan. 


Hồ Quý Ly phỏng theo quan chức đời Trần đặt chức Bộ quân Đô tướng, đễ 
trao cho viên tướng chỉ huy Bộ Binh, khi đem quân đi đánh bên ngoài. Quan 
chế đời Đường, Tống của Trung Quốc chỉ có các chức: Øó quân Tướng quân 2P 
SE đế tE, Bộ quân Đô chỉ huy sứ 2P Sl f †ä Ff ft... không đặt chức Bộ quân 
Đô tướng'. 


7.3. Hoạn quan E E 
Hoạn quan dưới triều Hồ có các chức: Chỉ hậu nội nhân, Điện nội Phán thủ... 
Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Tháng 3 niên hiệu Thánh Nguyên thứ l 


(1400), Quý Ly sai thuộc quan ở Tam quán, Chi hậu nội nhân, Nội tắm học sinh 
chia nhau đi các lộ... "Ê. 


"~ Mùa thu, tháng 7, năm Thiệu Thành thứ 2 (1402): Hán Thương đem đại 
quân đi đánh Chiêm Thành. Lấy Đỗ Mãn làm Đô tướng, Điện nội phán thủ 


Nguyễn Vị làm Chiêu dụ sứ... "Ẻ, 


- Chỉ hậu Nội nhân †E Í ƒÑ Á-: tên chức quan. 


Chỉ hậu Nội nhân, quan chức triều Tống gọi là Chi hậu Nội phẩm ‡É$ {# 
an: là chức hoạn quan trong Nội thị sảnh làm việc hầu hạ trong cung vua”. 


- Điện nội Phán thủ lá [Ñ #|| 5ï: tên chức quan. 


Điện nội Phán thủ là chức quan thuộc Điện nội sảnh, có chức trách phục vụ 
mọi việc ăn ở, sinh hoạt của Hoàng đề trong cung đình. 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.424. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.200. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.202. 
4. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.651. 
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7.4. Chức quan đứng đầu Kinh đô 


Chức quan đứng đầu Kinh đô, vốn là Kinh sư Đại doãn, năm 1394 đỗi gọi 
là Trung đô doãn. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Tháng 2 năm Khai Đạo thứ 3 (1405), 

Quý Ly giết kẻ sĩ là Nguyễn Ông Kiều và Lê Địch. Trước kia, Quý Ly có làm bài 
thơ răn dạy Hán Thương và Nguyên Trừng, đại khái nói: 

Thiên dã phú, địa đã tái 

Huynh đệ nhị nhân, như hà bất tương ái? 

Ô hô, ai tai hệ ca kháng khái! 

(Trời thì che, đất thì chở 

Anh em hai ngươi, sao nỡ chăng thương nhau? 


Hỡi ôi! Tiếng ca kháng khái làm sao!). 


Vợ Ông Kiều thường ra vào trong cung, đem thơ ấy nói với Ông Kiêu. Ông 
Kiều đem thơ ấy truyền tụng ở cầu Hoa Cái. Học sinh trong phủ của Trừng là 
Nguyễn Cẩm và Nguyễn Nhữ Minh đem chuyện ấy báo hết với Trừng. Trừng tâu 
với Quý Ly, Quý Ly mật sai Trung đô doãn là Đỗ Tử Triệt bắt Kiều. Tử Triệt 


làm cỗ mời, dụ Ông Kiều bắt đem bỏ ngục..."". 


Triều Hán gọi tất cả các quan ở kinh đô là Trưng đô quan r†' ñộ E7, không 
có chức Trung đô doãn. Triều Hồ đặt lại chức Trưng đô doãn là viên đứng đầu 
hàng ngũ quan lại tại Kinh đô triều Hồ (tức Tây Đô). Trung đô doãn là tương 
đương với chức Kinh sư Đại doãn dưới triều Trần. 


Nhận xét về quan chức của vương triều Hồ, sử gia đầu thế kỷ XIX Phan 
Huy Chú viết: "Nhà Nhuận Hồ”, đặt quan cũng theo chế độ nhà Trần, chỉ thêm chức 
Đăng văn triều chính. Lại đặt thêm Phong quốc giám (có chức Quản cán), Đại lý 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.208, 209. 


2. Nhuận Hồ BẦ #1: Sử gia thời quân chủ Việt Nam, theo quan điểm chính thống, những 
triều đại được nhường ngôi, hay được ngôi một cách chính đáng thì được coi là những 
"triêu đại chính thống", được chép riêng thành kỷ như: Kỷ nhà Lý, Kỷ nhà Trấn, Kỷ nhà 
Lê... Những triều đại cướp ngôi của triều đại chính thống bị coi là những ' 'riểu đại 
KionB chính thống" (gọi là Nhuận triểu - Triều đại thừa). Phan Huy Chú chép: "Nhà 
Nhuận Hỏ", là không công nhận tính chính thống của triều đại này. 
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fự (có chức Phán chính), Quảng tế thự (có Thừa thuộc), jương đình quan (có hai 
viên chánh phó, sau bớt đi một viên), đó đều là tạp chức làm việc", 


8. TỎ CHỨC CHÍNH QUYÈN TRUNG ƯƠNG THỜI LÊ SƠ (1428-1527) 


Năm 1426, khi còn bao vây thành Đông Quan (tức thành Thăng Long), Lê 
Lợi đã bước đầu xây dựng một hệ thống chính quyền và chia các khu vực hành 
chính trong nước. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa đông, tháng 10 năm Bính Ngọ (1426): 
Vua chia các lộ trần ở Đông Đô thành 4 đạo. Đặt quan lại văn võ trong ngoài...."Z. 


Trong sách Kiến văn tiểu lục, Học giả Lê Quý Đôn cũng cho biết: Chủ tướng Lê 
Lợi "... Lúc mới dây quân, xưng Bình Định vương có đặt các chức: Thái úy, 
Thiếu úy, Thiếu bảo, Tư đồ, Tư không, Tư mã, Bình chương sự, Thượng tướng 
quân, Tả, Hữu Bộc xạ, Lục bộ Thượng thư, Hàn lâm Thừa chỉ, Nhập nội Hành 


khiên, Khu mật Đại sứ và Thái giám... "Ẻ. 


Lê Quý Đôn nói từ khi Lê Lợi xưng Bình Định vương có đặt các chức quan 
vừa kể trên là nói gộp các sự kiện lại với nhau. Vì ngay khi dựng cờ khởi nghĩa 
vào ngày mùng 2 tháng giêng năm Mậu Tuất (7-2-1418), ở Lam Sơn, Lê Lợi đã 
tự xưng là Bình Định vương, còn việc "đặt quan lại văn võ trong ngoài" mãi tới 
tháng 10 năm Bính Ngọ (1426) mới xảy ra. Điều này, chính các sử thần triều 
Nguyễn, tác giả bộ Khám định Việt sử thông giám cương mục cũng ghi nhận: 
"Tháng 10, năm Bính Ngọ (1426) Vương bắt đầu chia Đông Đô làm 4 đạo; cất 


đặt các chức quan văn võ ở trong Kinh và ngoài các lộ, các trấn". 


Thực tế là trong các bộ sử cũ của nước ta, phải từ cuối năm 1426 trở đi, 
mới thấy chép tên chức quan của các nhân vật tham gia khởi nghĩa Lam Sơn 
(1418-1427). Trước năm 1426, có thể Lê Lợi có phong cho một vài người thân 
cận giữ chức quan nào đó, nhưng chưa đặt thành chế độ hắn hoi, như trường hợp 


1. Phan Huy Chú: Lịch triêu hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.9. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.261. 
3. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 2: Kiến văn tiểu lục, tr.1 12. 
4. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sảd, tập 1, tr.795. 
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"Tháng Š năm Ất Ty (1425), vua sai Tư không Lê Lễ (Lễ là cháu gọi vua bằng 


n 


cậu, vốn họ Đinh được ban họ Lê) đi tuần ở Diễn Châu". 


Từ cuối năm Bính Ngọ (1426) đến khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành 
thắng lợi hoàn toàn vào cuối năm Đinh Mùi (1427), sử cũ ghi chép rất nhiều chức 
quan, mà Bình Định vương Lê Lợi phong cho các tướng, thí dụ: Khu mật đại sứ 
Phạm Văn Xảo, Thái úy Lê Triện, Thái giám Lê Khả, Thiếu úy Lê Bị, Thái giám 
Lê Khuyển, Tả bộc xạ Lê Quốc Hưng, Tư đồ Lê Lễ, Tư mã Lương Thế Vĩnh, 
Nhập nội thiếu bảo Lê Lựu, Hàn lâm viện Thừa chỉ học sĩ Nguyễn Trãi (sau được 
phong làm Triều liệt Đại phu, Nhập nội Hành khiển, Lại bộ Thượng thư, hành 
Khu mật viện sự), Thượng tướng quân Lê Xí, Lễ bộ Thượng thư Bùi Ư Đài, 
Quan sát sứ Lê Ba Lao, Thiếu bảo Lê Văn An, Tư đồ Tư Tẻ, Tư không Lưu 
Nhân Chú, Tư mã Lê Vấn, Tư mã Lê Sát, Thiếu úy Lê Bôi, Thái úy Trần Nguyên 
Hãn, Đại tướng Nguyễn Lôi, Hàn lâm viện Đãi chiếu Lê Thiếu Dĩnh, Thẩm hình 
viện sứ Lê Cảnh Quang, Quốc tử Bác sĩ Lê Đức Huy, Kim ngô vệ tướng quân 
Đặng Hiếu Lộc, Nội Lệnh sử Đặng Lục, Nội lệnh sử Lê Trạc, Vũ vệ tướng quân 
Đỗ Lãnh, Vũ vệ tướng quân Trần Nghiễm, v.v... 


Nói chung, tổ chức chính quyền vào giai đoạn cuôi của cuộc khởi nghĩa Lam 
Sơn còn sơ sài, và chủ yếu làm nhiệm vụ củng cô hậu phương, lãnh đạo cuộc chiên 
tranh, để hoàn thành nhiệm vụ giải phóng đât nước. 


8.1. Tổ chức chính quyền Trung ương từ năm 1428 đến năm 1460 


Sau khi đuổi hết giặc Minh về nước, Lê Lợi chính thức lên ngôi Hoàng để 
ngày 15 tháng 4 năm Mậu Thân (29-4-1428) tại điện Kính Thiên (miếu hiệu là 
Lê Thái Tổ), lấy niên hiệu là Thuận Thiên lÌB 2, đặt quốc hiệu là Đại Việt X #8, 
đóng đô ở Đông Kinh, tức Thăng Long. Với tư cách là người đứng đầu vương 
triều của một quốc gia có chủ quyền độc lập, Lê Thái Tổ đã có nhiều nỗ lực trong 
công việc xây dựng chính quyền trung ương tập quyền, từ triều đình đến các địa 
phương. Trong khi xếp đặt hệ thống quan chức cao cấp, ngay từ đầu Lê Thái Tổ 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.254. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, từ tr.256 đến tr.281. 

3. Đông Kinh: Vì Thanh Hóa có Tây Đô, cho nên gọi thành Thăng Long là Đông Kinh. 
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đã chú ý tiêu chuẩn chọn người là phải dùng người giỏi, tinh thông công việc 
được giao phó, có đức liêm khiết, ngay thắng. 

Tháng 5 năm Mậu Thân (6-1428), Lê Thái Tổ họp với các vị đại thần để 
nghị bàn việc nước. Đồng thời, Nhà vua quy định chức vụ của các quan viên, các 
quan trần thủ tại các lộ, trấn và những nơi xung yếu, định luật lệnh kiện tụng, và 
các quy chế về chức tước], 

Tháng 6 cùng năm Mậu Thân (7-1428), Lê Thái Tổ ra lệnh chỉ cho các vị quan 
đại thần khảo xét các quan trong triều và ngoài địa phương, chia làm 3 hạng: 

- Hạng nhất: là những người có tài văn võ, tháo vát, tinh nhanh. 

- Hạng nhì: là những người biết chữ, tháo vát, tỉnh nhanh. 

- Hạng ba: là những người viết tỉnh, viết thảo, làm tính. 

Ngoài ra, những người không được xếp hạng nào, thì kê riêng thành một hạng”. 


Trước đây, khi nhà Minh chiếm đóng thành Thăng Long, đổi tên thành 
Đông Quan (1408), hầu hết các cung, điện trong Hoàng thành đều bị chúng phá 
hủy, vào tháng 12 năm Mậu Thân (1428), Lê Thái Tổ cho xây dựng lại các điện: 
Vạn Thọ, Kính Thiên và Cần Chính. 


Từ đây, các tướng lĩnh của nghĩa binh Lam Sơn trước kia, đều theo thứ bậc 
được phong chức, ban tước trở thành những công thần, quan lại của một vương 
triều quân chủ mới. 

Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Ngày mùng 7 tháng giêng năm Kỷ Dậu 
(1429), sai Nhập nội kiểm hiệu Bình chương sự Lê Vấn, Nhập nội Đại tư mã Lê 
Ngân, Nhập nội Thiếu phó Lê Văn Linh mang kim sách lập Hữu tướng quốc 
Khai quận công Tư Tẻ làm Quốc Vương, ø1úp coi việc nước. 


Sai Nhập nội Tư khấu Lê Sát, Tư không Lê Nhân Chú, Nhập nội Tư mã Lê 
Lý, Nhập nội Thiếu úy Lê Quốc Hưng mang kim sách lập Lương quận công 


Nguyên Long làm Hoàng thái tử". 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.295. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.295. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.298. 
4. Đại Việt sử ký toàn thị. Sđd, tập 2, tr.298. 
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Nhận xét về quan chức đầu thời Lê Sơ, sử gia Phan Huy Chú viết: "Quan chế 
[nhà Lê] lúc đầu đại yếu lấy Tả, Hữu tướng quốc, Kiểm hiệu Bình chương quân 
quốc trọng sự, Đại tư đồ, Tư không, Đại tư mã, Tư khấu, Thái phó, Thái bảo, 
Thái úy, Thiếu phó, Thiếu bảo, Thiếu úy, Tả, Hữu bộc xạ, Hữu bật, Thượng thư 
lệnh, Đặc tiễn khai phủ đồng tam ty tham dự triều chính, làm trọng chức của các 
đại thần văn vỡ, trao cho các thân thuộc của Nhà vua và bầy tôi có công. Lại có 
chính sự viện để giữ then chốt, dùng cả văn lẫn võ (có những chức: Tham tri 


chính sự, Tham nghị, Đồng tham nghị, sau lại đặt Chính sự viện, Thượng thư)"!. 


Ñ.1.I. Văn bqH 
8.1.1.1. Lục bộ 


Theo sử gia Phan Huy Chú thì vào đầu thời Lê, văn ban có những chức: Đại 
hành khiển và Hành khiển đứng đầu 5 đạo”; sau cũng có lấy chức Bộc xạ làm 
Hành khiển. Tiếp đến là Thượng thư các bộ, như: Nguyễn Trãi làm Thượng thư 
Bộ Lại, Bùi Ư Đài” làm Thượng thư Bộ LỄ. 


Từ trước đến nay, nhiều nhà sử học thống nhất ý kiến cho rằng vào đầu thời 
Lê, cụ thể từ đời Lê Thái Tổ đến hết đời Lê Nhân Tông (1428-1459), triều Lê chỉ 
mới đặt 2 bộ (Lại, Lễ), chưa đặt đủ Lục bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công)!. 
Nhưng, sách Đại Việt sử ký toàn thư lại chép: "Ngày 20 tháng 12 năm Bính Ngọ 
(1426): Đặt chức Viên ngoại lang của Lục bộ, lây bọn Nguyễn Công Vĩ, 6 người 


— 


. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.10. 
2. Năm 1428, Lê Thái Tổ chia cả nước ra làm 5 đạo: 
- Đông đạo, gồm các lộ: Thượng Hồng, Hạ Hồng, Nam Sách thượng, Nam Sách hạ và 
trần An Bang. 
- Bắc đạo, gồm các trần và lộ: Bắc Giang, Lạng Giang, Thái Nguyên. 
- Tây đạo, gồm các trần: Tam Giang, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Gia Hưng. 
- Nam đạo, gồm các lộ: Khoái Châu, Ly Nhân, Tân Hưng, Kiến Xương, Thiên Trường. 
- Hải Tây đạo, gồm các lộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa. 
3. Bùi Ư Đài: Sách Lịch triều hiến chương loại chí chép nhầm là Bùi Văn Đài. Sđd, tập 2, tr.9. 
4. Xem: + Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.10. 
+ Quốc sử quán triều Nguyễn: Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sđd, tập I, tr.796. 
+ Phan Huy Lê: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập 2. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1960, tr.150. 
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làm chức ấy". Sách Khám định Việt sử thông giám cương mục của Quốc sử quán 
triều Nguyễn cũng chép: "Tháng 12 năm Bính Ngọ (1426). Bấy giờ, Vương (chỉ 
Bình Định vương Lê Lợi - TG) đóng ở hành doanh Bồ Đề, thi những kẻ sĩ văn 
học bằng đầu đề là làm bài văn yết bảng: "Hiểu dụ thành Đông Quan". Bọn Đào 
Công Soạn và Nguyễn Vĩ, 36 người được trúng tuyền. Bấy giờ những người được 
bổ dùng làm An phủ sứ ở các lộ và Viên ngoại lang ở Lục bộ, đều là lớp người 
mới trúng tuyển này". 

Ở trên, chúng tôi đã dẫn ý kiến của Học giả Lê Quý Đôn, cho rằng: Thái tổ 
bản triều (tức Lê Thái Tổ, triều Lê Sơ - TG), lúc mới dấy quân, xưng Bình 
Định vương, có đặt các chức: Thái úy, Thiếu úy, Thiếu bảo, Tư đồ..., 1e bộ 
Thượng thư... "Ê, 


Theo chúng tôi, vào cuối giai đoạn khởi nghĩa Lam Sơn và đầu thời Lê, Lê 
Lợi (sau này là Lê Thái Tổ) đã đặt đủ Lục bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công), 
cho nên vào khoảng đầu năm 1427, mới có chỉ dụ: "Đặi chức Viên ngoại lang 
của Lục bộ", như sử cũ đã chép ở trên. Nhưng do bấy giờ, công việc của các bộ 
như: Hộ, Hình, Binh, Công còn đơn giản, nên không có sự kiện gì đáng kẻ, để sử 
cũ ghi chép lại, khiến đời sau cho rằng các triều Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và Lê 
Nhân Tông mới đặt 2 bộ: Lại và Lễ. 


Trong thời Lê Thái Tông (1434-1442), sử cũ có chép tên Hộ bộ. Trong cơ 
- quan Lục bộ đầu thời Lê Sơ, theo sử gia Phan Huy Chú, thì đứng đầu mỗi bộ có 
các chức: Thượng thư, Thị lang, thuộc quan có các chức Lang trung, Viên ngoại 
lang, Chủ sự”. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép tên một số viên quan giữ các chức trên 
đây như sau: 


Ì. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 1, tr.800. 
2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 2: Kiến văn tiểu lục, tr.| 12. 
3. Câu chuyện đặt các Bộ Lại - Lễ của Lục bộ vào đầu thời Lê Sơ, được chép trong Đại Việt 
sử ký toàn (hư, cũng tương tự như chuyện đặt các bộ vào thời Lý, mà chúng tôi đã chép 
Ở trên. 
4. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.10. 
153 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


"- Tháng giêng năm Định Mùi (1427). Lấy Hàn lâm viện Thừa chỉ học sĩ 
Nguyễn Trãi làm Triều liệt đại phu, Nhập nội Hành khiển, Lại bộ Thượng thư 


kiêm hành Khu mật viện sự”. 


"- Tháng 3 năm Đỉnh Mùi (1427). Lấy Bùi Ư Đài làm Lễ bộ Thượng thư 
kiêm tri Đông đạo quân dân tịch bạ", 
"- Tháng 1] năm Ất Mão (1425). Lấy Tri Thâm hình viện sự Đào Công 


Soạn làm Thắm hình viện sứ kiêm Lễ bộ Thượng thưhŠ. 


"- Tháng 5 năm Giáp Dần (1434)... Thái sư Bùi Thì Hanh chỉ tâu cho Lễ bộ 
Thị lang Trình Toàn Dương, trước là đạo sĩ, cũng làm phép (trần yêm trong cung 


cấm vì có nhật thực - TG) với mình. Hai người đêu được thưởng rât hậu. 


"- Tháng 4 năm Thái Hòa thứ 7 (1449). Sai Tham tri Bùi Cằm Hỗ, Lễ bồ 
Lang trung Nguyễn Cảnh đi cầu đảo ở núi Tản Viên và Tam Đảo (vì tháng ấy bị 


hạn hán - TG), đều không ứng nghiệm"Š. 


"- Tháng 2 năm Diên Ninh thứ 3 (1456). Ra lệnh chỉ cho Phụ đạo Lệnh Châu 
(tức châu Quy Hợp - TG) Cầm Công làm Trấn viễn Thượng tướng quân. Sai Viên 
ngoại lang Trình Dao đem chiếu chỉ đến dụ và ban thưởng cho chiếc áo đoạn mâu 


hồng đệt lụa kim tuyến, mũ cao sơn, đai thếp bạc, yên ngựa, phế dựa, án thư"Š, 


"- Tháng giêng năm Thiệu Bình thứ 2 (1435). Lẫy Hộ bộ chủ sự Dương 
Huyền Trung làm Linh đài lang"”. 


8.1.1.2. Cơ quan văn phòng 
- Nội mật viện [Ñ %‡ 6: tên quan thự. 


Theo sử gia Phan Huy Chú thì vào đầu thời Lê Sơ: "Nội mật viện tức là Khu 
mật viện, có các chức Khu mật sứ, Khu mật phó sứ, cùng Tri viện sự, Đồng trì 


1L. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2. tr.263. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.265. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.334. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.315 
5, Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.370. 
6. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.380. 
7. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.325. 
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viện sự, Thiêm tri viện sự và Chánh chưởng"!. Sử cũ cho biết cơ quan này chịu 
trách nhiệm giữ điên chương, chê độ, văn thư của triêu đình. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Tháng 5 năm Thiệu Bình thứ 1 (1434), 
Hành khiển Nguyễn Trãi soạn tờ tâu (tức Biểu cẩu phong của Lê Thái Tông gửi 
nhà Minh - TG), bọn Nội mật viện Nguyễn Thúc Huệ và Học sĩ Lê Cảnh Xước 
muốn đổi lại mấy chữ..."2, 


Trong lệnh chỉ của vua Lê Nhân Tông ban ra cho các đại thần và quan văn, 
võ trong ngoài, ngày 1Š tháng 5 năm Diên Ninh thứ 3 (1456) có ghi: "Nội mật 
viện thì phải tuân theo điển chương, pháp chế, tâu bày tường tận rõ ràng, không 
được ÿỷ phép làm bậy, đòi hỏi nọ kia... "Ẻ. 


Theo sử gia Phan Huy Chú, đầu thời Lê Sơ, cơ quan văn phòng giúp việc 
văn thư cho triều đình còn có các cơ quan: Trng thư sảnh, Môn hạ sảnh, Hoàng 
môn sảnh, Bí thư giám” và Hàn lâm viện. 

Trong sách Lịch triều hiến chương loại chí, sử gia Phan Huy Chú cho biết 
các chức quan trong các cơ quan này, như sau: "... Thứ nữa đến các sảnh: Trung 
thư sảnh, Hoàng môn sảnh, Môn hạ sảnh. 


Trung thư sảnh thì có các chức: Trung thư lệnh, đứng đầu, thứ đến Thị lang, 
rồi đến Xá nhân, Trước tác, thứ nữa đến sảnh thuộc. 


Hoàng môn sảnh thì chỉ có chức Thị lang. 


Môn hạ sảnh: lại chia làm Tả, Hữu ty, có Tri ty sự cùng Thị lang, Lang trung, 
Khởi cư xá nhân và đặt thêm Tả, Hữu gián nghị, Tả, Hữu nạp ngôn, đều thuộc 
Môn hạ sảnh, sau lại thêm ðí giám, có chức Học sĩ. 


Hàn lâm viện có các chức: Thừa chỉ Học sĩ, Thị giảng, Thị độc, Trực học sĩ, 
Tri chê cáo, Đãi chiêu, Hiệu khám; sau lại đặt chức Đại học sĩ làm quan Viện trưởng"Š Ề 


1. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.10. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.315. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.382. 
4. Bí thư giám: đến thời Lê Thánh Tông mới đặt. 
5. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.L0. 
155 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


Tất cả các cơ quan văn phòng nói trên, trong sử cũ đều có ghi chép. Chúng 
tôi xin trích lại một số sự kiện trong sách Đại Việt sử ký toàn thư đề thấy rõ 
điều đó: 

"- Tháng 6 năm Thiệu Bình thứ 2 (1435), Vua (chỉ Lê Thái Tông bây giờ 
mới có 12 tuổi - TG) hằng ngày vui đùa với bọn hầu cận ở trong cung, các đại 
thần muốn khuyên Vua học, cùng nhau tâu lên xin cử 6 văn thần là bọn Hành 
khiển Thừa chỉ Nguyễn Trãi, Trung thư [sảnh] Thị lang Trình Thuần Du... đi 
theo, hai, ba đại thần chia phiên nhau vào hầu kinh diên. Vua sai Đinh Phúc trả 


lại tờ tâu không nhận"!. 


"- Tháng 3 năm Thiệu Bình thứ 4 (1437): Đô thị tả, hữu ban Á hầu Lê Vận 
chết. Truy tặng 7rung thư lệnh, Tự Hiệu hầu, tên thụy là Huệ Tri. Vận là anh của 


Cung Từ Hoàng thái hậu” (trước họ Phạm, được ban quốc tính họ Lê)" : 


"- Tháng 9, năm Thái Hòa thứ 6 (1448). Lấy Trung thư [sảnh] xá nhân 


Nguyễn Lãm làm Hoàng môn [sảnhJ Thị lang"Ẻ. 


"- Tháng giêng, năm Thiệu Bình thứ 1 (1434). Sai Môn hạ ty Thị lang 
Nguyễn Phú (sau đổi là Nguyễn Truyền), Hữu hình viện Lang rung Phạm Thì 
Trung cùng đi với sứ Bắc là bọn Từ Kỳ, Quách Tế sang nhà Minh"Ẻ. 


"- Tháng giêng năm Định Mùi (1427). Lấy Hàn lâm viện Thừa chỉ học sĩ 
Nguyễn Trãi làm Triều liệt đại phu, Nhập nội Hành khiển, Lại bộ Thượng thư 


kiêm hành Khu mật viện sự , 


"- Tháng 11 năm Thiệu Bình thứ 4 (1437), cho Lê Cảnh Xước làm Hàn lâm 
viện Thị giảng, Ngự tiền học sinh cục phó.. Tiê 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sỏd, tập 2, tr.329. 

2. Cung Từ Hoàng thái hậu: tức bà Phạm Thị Trần, sinh ra vua Lê Thái Tông. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sẻd, tập 2, tr.337. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.366. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.309, 310. 

6. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.263. 

1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.344. 
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- "Tháng 10 năm Đại Bảo thứ 3 (1442). Sai Hàn lâm viện Thị độc học sĩ, 
kiêm tri Ngự tiền học sinh cục Cận thị chỉ hậu Nguyễn Thiên Tích soạn bài văn 
bia Hựu Lăng (tức lăng vua Lê Thái Tông - TG)"!. 


"- Tháng I1, năm Thái Hòa thứ I (1443). Sai Tham tri bạ tịch Trình Dục, 
Nội mật viện chánh trưởng Trình Thanh, Hàn lâm viện Trực học sĩ Nguyễn Khắc 
Hiếu sang nhà Minh tạ ơn việc sách phong". 


"- Tháng 11, năm Thái Hòa thứ I (1443). Sai bọn Ngự sử Trung thừa Hà 
Phủ, Hàn lâm viện Tri chế cáo Nguyễn Như Đồ, Ngự tiền học sinh cục trưởng 


Lương Như Hộc sang tạ ơn nhà Minh sang tế (vua Lê Thái Tông chết - TG)"Ỷ. 


Về số cơ quan văn phòng mà sử gia Phan Huy Chú liệt kê trên đây, theo 
sử cũ, còn thiếu cơ quan Thượng thư sảnh. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: 
"Tháng 2 năm Diên Ninh thứ 3 (1456). Sai Thượng thư lệnh Lê Khang đến tế 
miếu Hoằng Hựu Đại vương”, dùng 1 trâu"”. Lê Khang giữ chức Thượng thư lệnh 


là chức quan đứng đầu Thượng thư sảnh. 


Ở phần quan chức trung ương thời Lý, chúng tôi đã khảo về Thượng thư 
sảnh, Trung thư sảnh, nay xìn khảo về Hoàng môn sảnh và Môn hạ sảnh. 


- Hoàng môn sảnh 5 Ƒ*] #3: tên quan thự. 


Hoàng môn sảnh là cơ quan được đặt ra dưới triều Lê Thái Tông, chức trách 
giữ ấn của Nhà vua. Ở các đời Tống, Minh của Trung Quốc không có cơ quan này. 
Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Ngày mùng 6, tháng 3 năm Thiệu Bình thứ 2 
(1435): đúc xong ấn báu. Sai bọn Hữu bật Lê Văn Linh đến Thái Miếu làm lễ tế 


cáo. Cả 6 ân đêu đúc băng vàng bạc. 


- Ấn Thuận Thiên thừa vận chỉ bảo |l§ 7# Xã 2 f#: thì cất đi không 
dùng, chờ khi nào truyền ngôi mới dùng. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.355. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.355. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr. 
4. Hoằng Hưựu Đại vương: tức Lê Trừ, anh thứ hai của Lê Lợi. 
5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.381. 
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- Ấn Đại Thiên hành hóa chỉ bảo {È % ƒT {L 2 TŠ: thì dùng trong khi 
đánh dẹp. 

- Án Chế cáo chỉ bảo fl š8 2 Ÿ#: thì dùng khi ban chế chiếu. 

- Án Sắc mệnh chỉ bảo ï§) đã È. fŠ: thì dùng khi có sắc dụ và hiệu lệnh 
thưởng phạt cùng các việc lớn. 

- Ấn Ngự tiền chỉ bảo {fl đi È. #3: thì dùng đóng vào giấy tỜ, số sách. 

- Ấn Ngự tiền tiểu bảo ffl Ríi ;] Ÿ#: thì dùng khi có việc cơ mật. Nhưng 
chính sự thì vẫn dùng ấn bằng ngà, chưa dùng đến các ấn mới đúc'. 

- Môn hạ sảnh” P' TF 43: tên quan thự. 

Môn hạ sảnh là từ phiếm xưng để gọi các cơ quan Môn hạ chư sảnh ở đời 
Ngụy - Tấn - Nam Bắc triều (thế kỷ III-VI). Sau này, các đời Tùy, Đường đều có 
thiết lập Môn hạ sảnh. 

Năm Nguyên Phong (1078-1085) đời Tống Thần Tông cải cách quan chế, 
Môn hạ sảnh giữ chức trách thu nhận các bản tâu chương, án điệp trên toàn quốc, 
theo chỉ dụ rồi phân đi các cơ quan cùng với Trung thư sảnh thâm nghị. 

Vào niên hiệu Kiến Viêm thứ 3 (1129) thời Tống Cao Tông, Môn hạ sảnh 
hợp lại với Trung thư sảnh, gọi là "7rung thư, Môn hạ sảnh"Š. 

- Hàn lâm viện #3 ‡§ l5: tên quan thự. 

Giống như triều Lý, Trần, Hồ, cơ quan Hàn lâm viện đầu thời Lê Sơ cũng 
giữ việc khởi thảo các chiếu sắc, biên soạn các trước tác, công văn chính lệnh của 
triều đình. 

8.1.1.3. Cơ quan chuyên môn: Vào đầu thời Lê Sơ có những cơ quan dưới đây: 

- Ngũ hình viện: T¡ TRj 5: tên quan thự. 


Ngũ hình viện là nói tắt của 5 viện là: 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.327. 

2. Ở phân quan chức trung ương thời Trần đã có cơ quan Äôn hạ sảnh, nhưng là do đôi từ 
Hành khiển ty ở cung Quan triêu vào năm 1325 mà thành. 

3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.65. 
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+ Thẩm hình viện $E T|| 

+ T4 hình viện Z° TRÍ 

+ Hữu hình viện 7B TI| 

+ Tưởng hình viện ‡Š ï lt 

+ Tư hình viện BỊ T[l| 

Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép về Ngũ hình viện như sau: 

"Tháng 3, năm Thiệu Bình thứ 4 (1437): Lấy Tả hình viện Đại phu Đào 
Mạnh Cung làm Lang trung viện ây; Nguyên Doãn Cung làm Hữu hình viện Lang 
trung; Tường hình viện Đại phu Nguyễn Trường làm Hữu hình viện Đại phu, 
Chuyển vận huyện Thủy Đường" là Vũ Đình Ngạn làm 7 hình viện Đại phu; 

u3 


Chuyển vận huyện Để Giang” là Nguyễn Nhật Tân làm Tường hình viện Đại phu””. 
"- Tháng 3 năm Thái Hòa thứ 6 (1448), Đài quan" là bọn Hà Lật, Đồng Hanh 


Phát hặc tâu răng: 


". Án kiện ứ đọng nhiều, việc này ở các quan có trách nhiệm, bọn thần không 
biết được!". Bọn Thẩm hình (viện? Lang trung Đại phu Trình Mân, Nguyễn Văn 
Kiệt, Lê Bá Viễn đều cúi đầu tạ tội. Riêng Giám sát Ngũ hình Trinh Duy Nhất 
kiếm lời bào chữa mãi không thôi. Sai bọn Hà Lật đến Ngã hình viện điều tra, thì 
từ năm Giáp Tý đến năm Đinh Mão (1444-1447), còn đọng tới 125 án..."Š, 

Theo sử gia Phan Huy Chú, thì Ngữ hình viện có các chức như sau: 

"Ngũ hình viện gồm có 5 viện: Thẩm hình viện, Tả hình viện, Hữu hình viện, 
Tường hình viện, Tư hình viện, có các chức: Lang trung, Đại phu, Viện sứ, Tri viện 
sự, Thiêm tri viện sự, cùng Giám sát Ngũ hình'é, 


l. Thủy Đường: nay là huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. 

2. Để Giang: nay là huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.337, 338. 

4. Đài quan: là quan ở Ngự sử đài, còn gọi là Ngôn quan, có chức trách đàn hặc lỗi lầm của 
các quan và can gián vua. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.359. 

6. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.10. 
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Sách Trung Quốc lịch đại quan chê đại từ điền cho biệt vê nguôn gôc và 


chức trách các viện kể trên, như sau: 
- Thâm hình viện 3E }II| fš: tên quan thự. 


Năm Thuần Hóa thứ 2 (991) đời Tống Thái Tông bắt đầu đặt Thẩm hình 
viện, đặt quan Tri viện, I hoặc 2 viên, Tường nghị 6 viên, nhưng đều lấy quan 
trong triều sung vào. Phàm tất cả các giấy tờ án ngục, trước tiên chuyển sang Đại 
Lý tự để xét xử, sau đó đem về trình với quan đứng đầu viện, do các viên Tri 
viện với Tường nghị thảo văn bản định tội, rồi trình lên Nhà vua. Sau đó, đưa 
xuống Trung thư thâm nghị, Trung thư nghị xong, sau đó lại tâu lên Nhà vua. 
Nhận được chỉ dụ của Nhà vua rồi thì định án. 


Vào năm Nguyên Phong thứ 3 (1080), Thâm hình viện thuộc Bộ Hình. 
Còn 4 viện khác là Tả hình viện, Hữu hình viện, Tường hình viện và Tư hình 
viện, trong quan chế các triều đại của Trung Quốc không thấy thiết đặt. Nhưng 
qua ghi chép của sử cũ đã dẫn ở trên, thì chức trách của 4 viện này, cũng giống 
như Thẩm hình viện chắc hắn cũng giữ việc xét xử án ngục và kiện tụng vào đầu 
thời Lê Sơ. 

- Quốc tử giám Bị ˆ ŠZ: tên quan thự (còn gọi là Thái học Z3 - nhà 
Quốc học Eä #8). 


Như trên đã nói, Quốc tử giám là trường học Nho giáo cao cấp của Nhà 
nước quân chủ, nơi đào tạo hàng ngũ quan lại cao cấp của triều đình. Vì vậy, 
ngay khi lên ngôi Hoàng đế, định đô tại Thăng Long vào năm 1428, chắc chắn 
Lê Thái Tổ đã cho tu sửa, phục hồi Quốc tử giám (còn gọi là nhà Quốc học). 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Ngày mùng 9, tháng giêng năm Thuận 
Thiên thứ 2 (1429) ra lệnh chỉ rằng: 


Quan võ từ chức Quản lĩnh, quan văn từ chức Hành khiển trở lên, ai có con 
trai từ 15 tuổi trở xuống, 9 tuôi trở lên, cho được vào hầu Hoàng thái tử”. 


]. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.552. 

2. Trước đó, ngày mùng 7 tháng này, Lê Thái Tổ sách lập Khai Quận công Tư Tể (con cả 
của Vua) làm Quốc vương, giúp coi việc nước. Sách lập Lương Quận công Nguyên Long 
(con thứ của Vua) làm Hoàng thái tử. 
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Ngày 15 tháng này, tới học đường để điểm mục, quan Nội mật viện lấy danh sách. 


Quan võ từ Đồng tri trở xuống đến Đại đội trưởng, Đội trưởng trở lên; quan 
văn từ Thượng thư trở xuống đến Thất phẩm, ai có con trai 17 tuổi trở xuống, 9 
tuổi trở lên tới nhà Quốc học điểm mục để học quan lấy danh sách dạy học"!, 


Hoặc: "Mùa xuân, tháng giêng năm Thuận Thiên thứ 6 (1433), tuyển chọn 
con trai các quan và học trò ba lộ Quốc Oai, hai lộ Bắc Giang sung vào Quốc 
tử giám"?. 

Theo sử gia Phan Huy Chú thì các chức quan trong Quốc tử giám vào đầu 
thời Lê Sơ có: Tế tửu, Tư nghiệp, Trực giảng, Bác sĩ, Trợ giáo, Giáo thụ, chức Đề 
điệu thì chuyên dùng đại thần”. 


Sang thời Lê Thái Tông (1434-1442), việc tuyển chọn người vào học tại 
Quốc tử giám được thường xuyên và có quy chế hơn. 


Ngày 12 tháng giêng năm Thiệu Bình thứ 1 (1434), nhà vua ra lệnh chỉ có 
các quan văn, võ rằng: Các quan từ Lục phẩm trở lên có coi việc quân dân và các 
quan phụ đạo, thủ lĩnh ở các phiên trấn mà có con đíchf, cháu đích” thuộc cùng 
một hộ tịch hay khác hộ tịch đều được miễn thuế và sai dịch. Nếu là đắp đê quai 
vạc, làm đường và các việc điều động khẩn cấp thì không được miễn. Các con 
đích, cháu đích đều cho ghi tên vào học ở Quốc tử giám để đợi tuyển dụngŠ. 


Ngày 15 tháng ấy, Nhà vua lại ra lệnh chỉ cho các quan lộ, huyện trong cả 
nước, phải lập ngay danh sách người dự thi của lộ mình, hẹn tới ngày 25 tháng 
giêng này phải tới bản đạo, tập hợp điểm danh, đến ngày mùng I tháng 2 thì thi. 
Người nào đỗ thì được miễn lao dịch, bỗ vào Quốc tử giám. Những học trò ở nhà 
học của các lộ, đến 25 tuổi trở lên mà thi không đỗ thì đuổi về làm dân”. 


1. Đại Việt sứ ký toàn thể. Sđd, tập 2, tr.299., 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.306 

3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.10. - 

4. Con đích: chữ Hán là Đích tử lỗ -Ýˆ: người con trai trưởng của bà vợ cả. 

Š. Cháu đích: chữ Hán là Đích tôn lỗ đŠ: người cháu trai trưởng là con của con trai cả. 
6. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.310. 

1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.31 1. 
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Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Ngày 4 tháng 2 năm Thuận Bình thứ 1 
(1434): thi học sinh trong cả nước. Lấy đỗ hơn 1.000 người, chia làm 3 bậc: 


Bác nhất và bậc nhì thì đưa về Quốc tử giám. 
Bác ba thì cho vê học tại nhà học các lộ, đều cho miễn lao dịch". 
- Quốc sử viện EÑj 5“ : tên quan thự. 


Giỗng như triêu Trân, đâu thời Lê Sơ cũng thiệt lập Quôc sử viện đê biên soạn 


quốc sử. Quốc sử viện thời kỳ này có các chức: Tu soạn, Tu sử, Đông tu SỬ”. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép một vài sự kiện cho thấy sự hiện diện của 
cơ quan này vào đầu thời Lê Sơ: "Tháng 8, năm Thái Hòa thứ 6 (1448), Quốc sử 
[viện], Đồng tu [sử] Nguyễn Văn Tộ từ chức"? 


- Tháng 12 năm Thái Hòa thứ 6 (1448): . .. Lấy Bùi Phú, Nguyễn Văn 


Chất, Phan Hoan, Nguyễn Thúc Thông làm Quốc sử viện Đồng tu sử", 


"- Năm Diên Ninh thứ 2 (1455): Sai Phan Phu Tiên” soạn bộ Đại Việt sử ký, 
từ thời Trần Thái Tông (1225-1258) đến khi người Minh về nước (1427)". 


- Tam Quán = #B: tên quan thự. 


Cách gọi gộp tên của 3 cơ quan là Sùng văn quán, Chiêu văn quán và Tập hiền 
viện. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Ngày mùng 2, tháng 3, năm Diên Ninh 
thứ 3 (1456): Sai bọn Nhập nội đô đốc Bình chương sự Lê Ê đi công cán lên địa 
giới trấn Thái Nguyên. Cùng đi có Nhập nội Đại hành khiên tri 7m quán sự 
Nhập thị kinh diên Đào Công Soạn..."” 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.3 I1. 

. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.10. 
. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.365. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủd, tập 2, tr.367. 


. Phan Phu Tiên (? - ?): tự Tín Thần, hiệu Mạc Hiên, người làng Đông Ngạc (Làng Về), 
huyện Từ Liêm, Hà Nội. Ông đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ sĩ) khoa thi cuối cùng của triều 
Trần (1396), rồi lại trúng tuyển kỳ thi Minh Kinh đầu triều Lê (1429). Năm 1448, ông 
làm chức Quốc tử giám Bác sĩ tri Quốc sử viện. 


6. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.379. 
7. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.381. 
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- Thái sử viện 7K 5S 7š: tên quan thự. 


Theo sử gia Phan Huy Chú, thì Thái sử viện đời Lê Sơ có các chức: Thái sử 
lệnh, Thái sử thừa, Linh đài lang, Thái chúc, Chưởng lịch!. 


Thái sử viện được đặt lần đầu tiên vào năm Chí Nguyên thứ 15 (1278) đời 
Nguyên Thế Tổ. Mới đầu đặt các chức Thái sử lệnh gồm 7 người, trông coi các 
việc thiên văn, lịch pháp. Vào niên hiệu Chí Đại năm thứ I (1308) đời Nguyên 
Vũ Tông, thăng Thái sử lệnh lên trật Tòng nhị phẩm, đặt 10 viên quan trong Thái 
sử viện. Năm Hồng Vũ thứ 1 (1368) đời Minh Thái Tổ đổi Thái sử viện thành 7w 
Thiên giám Bị] 72 E2, 

Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép một vài sự kiện liên quan tới cơ quan này 
như sau: 


"- Tháng giêng năm Thiệu Bình thứ 2 (1435): Lẫy quân nhân Nguyễn Công 
Gia làm Chưởng lịch; Hộ bộ chủ sự Dương Huyền Trung làm Linh đài lang"Ẻ. 


"- Tháng § năm Thái Hòa thứ 6 (1448): Bãi chức Bùi Thì Hanh, cho làm 


Thái sử lệnh" như cũ"Ẻ. 


- Lỗ Bộ ty gã Ÿ§ 5ï]: tên quan thự. 


Lỗ Bộ ty là cơ quan được đặt ra vào đầu thời Lê Sơ, các triều đại quân chủ 
Việt Nam trước đó và các triều đại của Trung Quốc không thiết đặt cơ quan này. 
Theo sử gia Phan Huy Chú thì ở Lỗ Bộ ty có các chức: Đô giám, Đồng đô giám. 
Lễ Bộ ty trông coi các đồ nghi vệ, xe ngựa của Nhà vua, các đồ binh khí, áo giáp 
của triều đình. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Tháng giêng năm Thiệu Bình thứ 4 
(1437): Sai Hành khiển Nguyễn Trãi và Lố Bộ ty [Đỏng} giám Lương Đăng đốc 


1. Phan Huy Chú: zjch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr. l0. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.1 1 8. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.325. 
4. Trước đó, Bùi Thì Hanh làm chức Môn hạ Hữu ty Lang trung Thiêm tri Tây Đạo. 
5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.364. 
6. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.10. 
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suất làm loan giá, nhạc khí, dạy tập múa hát"!. "Tháng 10, năm Thiệu Bình thứ 4 
(1437): Ngày Canh Ngọ, 5 kiểu xe lộ làm xong. Cho Lỗ bộ ty Đồng giám Lương 
Đăng làm Đô giám" 

Trong quan chế Trung Quốc không có cơ quan Lỗ Bộ ty, mà chỉ có chức Lỗ 
Bộ sứ Bã Ÿ§ {# được đặt ra vào năm Khai Thành thứ 5 (840) đời Đường Văn 
Tông. Năm 840, vua Đường Văn Tông chết, vua Đường Võ Tông (841-846) lấy 
Thượng thư Bộ Binh là Vương Khởi làm Lỗ Bộ sứ, chịu trách nhiệm về nghỉ 
trượng xa giá của Thiên tử, trong lễ mai táng Đường Văn Tông. 


Thời Ngũ Đại (907-960) phần lớn đều đặt chức Lỗ Bộ sứ, và đều lấy chức 
Thượng thư Bộ Binh cho làm. Đến đời Tống (960-1279) mới lấy các viên quan 
khác làm Lỗ bộ sứ”. 

- Quan tác cục 7Í {E lì: tên quan thự. 


Quan tác cục là cục thợ thủ công chuyên làm các loại mũ dùng cho các quan 
lại đương thời. 


Tháng 9, năm Thiệu Bình thứ 4 (1437) người thợ Cao Liệt dâng lên vua Lê 
Thái Tông hai chiếc mũ cổ và lấy dân xin vào làm ở Quan tác cục. Sau đó, nhà 
vua lấy 12 người vào làm trong cục đó”. 


- Bách tác cục E1 fE F: tên quan thự. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Tháng 2 năm Thái Hòa thứ 7 (1449): 
Sai Tư khấu Lê Khắc Phục đem người các: Bách tác cục, quân vệ Thiên Quân, 
Tứ Sương và quân dân trấn Thái Nguyên đào lại sông Bình Lỗ”, từ Lãnh Canh 
(tên châu) đến cầu Phù Lỗ dài 2.500 trượng”, thông với Bình Than để tiện việc 


đi lại trong trấn Thái Nguyên". 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủd, tập 2, tr.335. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.344. 

. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.424. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđỏ, tập 2, tr.342. 

. Sông Bình Lõ: tức sông Cà LẦ, chảy qua địa phận huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội và huyện 
Hương Canh tỉnh Vĩnh Phúc. 

6. Lãnh Canh: hay Lãnh Kinh, khoảng gần Đáp Cầu - Bắc Ninh. 

7. 1 trượng = khoảng 500 mét, 2.500 trượng = l2,5 km. 

§. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.369. 
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Cơ quan Bách rác cục là do các vua đầu thời Lê Sơ thiết lập, chịu trách 
nhiệm đóng thuyễn, xe cộ, làm doanh trại, làm đường và khơi đào sông ngòi. Cơ 
quan Bách tác cục của triều Lê Sơ giếng như cơ quan Bách Công giám Eï T §£ 
được đặt ra vào triều Tùy (581-618) của Trung Quốc'. 

Những người dân có các nghề nói trên, muốn được triều đình tuyển dụng 
phải qua một kỳ thi, gọi là "Thi miễn tuyển". 

Sách Đại Việt sử ký toàn th chép: "Tháng giêng, năm Thái Hòa thứ 7 (1449). 
Lệ cñ: thi dân bằng ám tảŸ, viết chữ và làm toán để lấy người vào các cục. Đến 
đây, các đại thần bàn cho thi ám tả và nghĩa của Bản kinh và Tứ thư mỗi thứ một 
bài cho đề thi trái với những điều đã học, để người được miễn tuyển bổ ít đi. Vì 
thế, chỉ có 85 người được hợp cách... "Ý. 


&.1.2. Võ ban 
Theo sử gia Phan Huy Chú, võ quan cao cấp trong triều đình đầu thời Lê Sơ 
có các chức và tô chức như sau: "Võ thì có 6 quân ngự tiền: 
- Ngự tiền võ sĩ 
- Ngự tiền trung quân 
- Tả dực thánh quân 
- Hữu dực thánh quân 
- Tiền đực thánh quân 
- Hậu dực thánh quân. 
Năm quân thiết đột, các vệ quân ở 5 đạo, đều lấy Đại Tổng quản, Đồng 
Tổng binh, Quản lãnh, cùng Tả, Hữu Đô trí, Ngũ đạo Tư mã, thứ đến Điện 0iển 
đô kiểm điểm”, Điện tiền Đô áp nha, Điện tiền Đô chỉ huy sứ. Lại thứ nữa đến 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.351. 

2. Ấm tả fŠ #ã: còn gọi là "Viết trầm", chữ Quốc ngữ gọi là thi chép chính tả (dictée). 

3. Bản kinh: nguyên văn là Bản kinh 2 #Š, có thê lầm từ Ngã kinh 1r f6. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.368. 

Š. Chức này vốn tên là Điện tiền đô điểm kiểm, không rõ triều Lê đổi gọi như trên, hay sử 
thân ghi nhâm, xem phân khảo ở dưới. 
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Điện tiền chỉ huy sứ, Phó sứ, Tứ sương chỉ huy, Phó sứ, cùng Tổng hạt và Phụng 
tuyên sứ. Những chức kể trên đều là những tướng hiệu ở trong. (Đại thần ở Võ 


ban vê sau phân nhiêu sai làm chức Tri từ tụng sự)"”. 


Vừa mới lên ngôi, vào tháng giêng năm Thiệu Bình thứ 1 (1434), vua Lê 
Thái Tông ra lệnh chỉ cho các quân Ngự tiền và các vệ quân 5 đạo chuẩn bị lương 
ăn trong 2 tháng, hạn đến ngày 20 tháng giêng phải tới địa phận Đông Kinh (tức 
thành Thăng Long để điểm danh và luyện tập võ nghệ”. 


Từ năm này trở đi, vua Lê Thái Tông sắp xếp và bổ dụng lại các chức võ 
quan cao cấp đứng đầu Sáu quân Ngự tiền, Năm quân Thiết đột và Vệ quán ở 
Năm đạo, thí dụ: 


- Tháng 2 năm Thiệu Bình thứ I (1434): Lẫy Lê Khuyến làm Nhập nội 
Thiếu úy, Tham tri Hải tây đạo Chư vệ quân sự Thái giám như cũ; Lê Khiêm làm 


Đô áp nha tri Tả ban sự”. 


- Cùng tháng 2 năm ấy, lây Lê Quốc Trinh làm Nam đạo Hành khiến tri 
quân dân bạ tịch sự, từ tụng như cũ. Lấy Lê Thừa làm Thiết đột Trung quân hành 
quân tổng lĩnh; Lê Ê làm Điện tiền đô kiểm điểm đồng Thái giám Nội giám nội 
ngoại chư dịch; Lê Thê làm Chỉ huy sứ". 

- Tháng 6, năm Thiệu Bình thứ 4 (1437): Lấy Nam Sách Hạ vệ đồng Tổng 
quản Trịnh Khả làm Hành quân tổng quản tri xa ky vệ chư quân sự quản lĩnh 
Thiết đột Hậu dực thánh quân Thái giám Ngự tiền lục quân tri Ngự tiền võ sĩ, 


Ngự tiền trung quân chư đội.. cà 


- Tháng 8, năm Thiệu Bình thứ 4 (1437):... Lấy Nhập nội Thiếu úy tổng 
quản tiền dực thánh quân Lê Thụ làm Tham tri chính Sự”. 


1. Phan Huy Chú: rịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.I ]. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.3 10. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.3 I I 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.312. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.339. 

6. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.342. 
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Sách 7rưng Quốc lịch đại quan chê đại từ điên cho biết về nguôn gốc và 
chức trách một vài chức võ quan cao câp kê trên: 


- Đại tổng quản 2 ‡ ?E: tên chức quan. Chức này được phân làm 2 loại: 


1. Đại tổng quản là viên Trưởng quan đứng đầu việc quân chính cao cấp ở 
các địa phương. Vào niên hiệu Đại Tượng thứ 2 (580) đời vua Tĩnh Đế nhà Bắc 
Chu, viên Uất Trì Quýnh tự xưng là Đại tổng quản, ý muốn thống nhiếp các châu 
quận. Niên hiệu Vũ Đức thứ 7 (624) đời Đường Cao Tổ chính thức đặt chức Đại 
tổng quản, quản lĩnh 5 châu là: Lạc, Kinh, Tịnh, U và Giao. 


2. Đại tổng quản là chức Thống soái mọi việc quân sự. Vào năm Trinh Quán 
thứ 3 (629) trở về sau, mỗi lần ra quân đi chỉnh chiến đều đặt chức Đại tổng quản. 
Quan bản đạo thì xưng Đại đô đốc, từ đời Đường Trung Tông (684-685) đến đời 
Đường Huyền Tông (712-1755), đổi gọi là Tiết độ sứ'!. 


- Đại đô đốc 2% # ‡š: tên chức quan. 


Đại đô đốc là viên Trưởng quan quân sự cao cấp, thời Tam Quốc (220-280) 
các nước Ngô, Ngụy, mỗi khi có chiến tranh đều đặt chức này. 


Vào niên hiệu Vũ Đức thứ 7 (624) đời Đường Cao Tổ đổi chức Tổng quản 
thành Đô đốc, nắm giữ việc quân sự của 10 châu là chức Đại đô đốc. Niên hiệu 
Khai Nguyên thứ 17 (729) đời Đường Huyền Tông đặt Ngũ đại đô đốc phủ ở 5 
châu là: Tịnh, Ích, Kinh, Dương, Lộ. Đứng đầu mỗi phủ là chức Đại đô đốc, trật 
Tòng nhị phẩm, phụ trách về thờ cúng Thành hoàng, việc binh mã, giáp trượng, 
lương thực, binh nhung...”. 

- Đồ tổng quản # #8 ?Z: tên chức quan. 

Đầu thời Tống (960-1279) có Đó bộ :hự làm Thống soái công việc quân sự: 
ở một phương, về sau vì ky húy tên vua Tống Anh Tông (1064-1067), Triệu Thự 
#ð f, nên đổi gọi là Đô tổng quản. Nhưng thường lấy soái thần các lộ, hoặc tri 
châu kiêm nhiệm. 


|. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.41. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.43, 44. 
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Tại cung đình triều Nguyên trong cơ cấu Bộ Binh, Bộ Công có thiết đặt 
chức Đô tổng quản làm Trưởng quan!. 

- Tổng quản # f8: tên chức quan. 

Viên quan phụ trách quân chính cao cấp ở địa phương. Vào niên hiệu Võ 
Thành năm thứ 1 (559) đời Minh Đế nhà Bắc Chu, đổi tên chức "Đô đốc chư 
châu quán sự" thành Tổng quản, gia thêm chức Sứ trì riết, quản lý công việc dân 
chính, quân chính trong khu vực mình cai trị. 

Niên hiệu Võ Đức thứ 7 (624) đời Đường Cao Tô đổi tên là Đô đốc, Đại đô 
đốc. Triều Nguyên (1279-1368) ở các lộ đặt chức Đô tổng quản. Tổng quản, địa 
vị ở dưới chức Đạt Lỗ Hoa Xích; chức Tổng quản thượng lộ trật Chánh tam 
phẩm, hạ lộ trật Tòng tam phẩm, quản lý việc dân chính”. 

- Điện tiền đô điểm kiểm ER Bí #l šh ‡â: tên chức quan. 

Nhà Hậu Chu (951-960 thời Ngũ đại, viên Trưởng quan đứng đầu Điện tiền 
ty là Điện tiền đô điểm kiểm. 

Năm 960, Triệu Khuông Dận, tức Tống Thái Tổ (960-975) giữ chức này, 
nhân có tỉnh binh hùng mạnh, phát động vụ binh biến ở Trần Kiều dịch, phế bỏ 
vua nhà Hậu Chu, lập nên nhà Tống'. 

- Điện tiền đô chỉ huy sứ R# ñf fl 15 F fE: Đã khảo ở mục Võ quan cao 
cấp nhà Lý. 

- Đó đốc #Ä †Š: tên chức quan. 

Chức Đó đốc có nhiều loại: 

1. Đó đốc để gọi vị Tướng soái lãnh binh. Cuối đời Đông Hán (25-220) bắt 
đầu đặt chức này. 

2. Đó đốc đề gọi viên Trưởng quan phụ trách việc quân chính ở địa phương. 
Niên hiệu Hoàng Sơ (220-226), đời Ngụy Văn Đề, thời Tam Quốc đặt chức này, 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.670. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sảd, tr.836. 
3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.83 1. 
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gọi tên là "Đó đốc chư châu quân sự", đóng tại Thứ sử của châu, kiêm lý việc 
dân chính. 


3. Đô đóc đê gọi vị Trưởng quan phụ trách việc quân sự tôi cao. Thời Tam 
Quôc, nước Ngụy đặt chức này, gọi tên là "Đô đốc, Trung, Ngoại chư quân sự", 
nắm việc quân vụ toàn quốc. 


Đến đời Nam Tổng (1126-1279), chức này do Tẻ tướng kiêm nhiệm, tổng 
đốc mọi việc quân mã các lộ!. 
- Tổng binh ‡ £: tên chức quan. 


Tổng binh, còn gọi là Tổng binh quan #§ ft T3. Đây là chức Võ quan của 
triều Minh (1368-1644). Chức này không có phẩm cấp nhất định, cũng không đặt 
một viên chức nhất định. Người giữ chức Tổng trần một phương gọi là Trấn thủ, 
còn chịu trách nhiệm một lộ, thì gọi là Phân thủ. Cao nhất thì gia thêm cho chức Đề 
đốc, Đề điệu, Tuần thị... đều tùy công việc mà gọi tên. Thời kỳ đầu nhà Minh, đa phần 
lấy các phẩm tước: Công, Hầu, Bá, hoặc Đô đốc sung vào làm Tổng binh quanỶ. 


- Đồng tổng binh [E] ## Fc: tên chức quan. 


Chức Đồng tổng binh, nghĩa là tương đương với chức Tổng binh. Đây là 
chức quan do nhà Lê Sơ đặt ra, các triều đại Trung Quốc không đặt chức này. 


ổ.1,3. Hoqạn quan 

Đầu thời Lê Sơ đã thiết đặt các chức: Thái giám 2K EE, Nội giám [N §E, Nội 
nhân thị hậu ƒ\_ Ã, fï {&. Nhưng chức quan đứng đầu Nội quan là Thái giám, có 
thể không phải là hoạn quan, mà triều đình dùng các viên đại thần kiêm nhiệm 
chức ấy, như: Trường hợp đầu đời Lê Thái Tông (1434-1442), Điện tiền đô, kiểm 
điểm Lê Ê được kiêm giữ chức Thái giám, Nội giám nội ngoại chư dịch (1434) 
là một thí dụ. 

Như vậy, chức Thái giám mà Lê Ê kiêm giữ có thể có hai chức trách: vừa 
phụ trách hàng ngũ Hoạn quan, vừa phụ trách các công việc bí thư của triều đình. 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.673. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảủ, tr.633. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.312. 
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Sách Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển cho biết về chức Thái giám 
Et, có 3 nghĩa: 

1. Triều Liêu (907-1216) đầu tiên đặt chức Thái giám, hoặc gọi là Đại giám 
E=. Trưởng quan của các giám như: Thiếu phủ, Bí thư, Thái phủ. 


2. Triều Minh (1368-1644), chức Thái giám là Trưởng quan của hàng ngũ 
hoạn quan. Niên hiệu Hồng Võ thứ 28 (1395), thiết đặt 11 nội quan, Thái giám 
địa vị ở trên chức Thiếu giám 2Ì EZ và Giám thừa 55 7K. 

3. Vào thời Minh, Thanh, danh hiệu 7ái giám là tên gọi chung của Hoạn quan. 


Những ghi chép dưới đây của sử cũ về Thái giám, càng cho thấy vào đầu 
thời Lê Sơ, chức ấy không chỉ là viên quan đứng đầu Hoạn quan. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: 


"- Tháng 8, năm Thiệu Bình thứ 4 (1437): Lây Thái giám Tham tri chính sự 
Trịnh Khả làm Thiếu úy..."”. 


"- Tháng 8, năm Thiệu Bình thứ 4 (1437): Ra chỉ dụ cho các đại thần, Thái 
giám và Hình quan rằng: "Những người xử án, phải căn cứ vào các điều chính 
trong luật mà xét xử, còn căn cứ vào điều nào để xử một tội nào thì phải tham 
khảo luật hình rồi trình cho đại thần, Thái giám, Đài quan (tức quan Ngự sử đài - 
TG) và năm đạo cùng nhau xem xét.. GIẾ 


Nhưng thời bấy giờ, còn một hiện tượng các viên hoạn quan không phải chỉ 
làm các việc hầu hạ trong hậu cung, mà có khá nhiều người giữ những chức vụ 
khá quan trọng, như trường hợp Hoạn quan Lương Đăng, được vua Lê Thái Tông 
cho giữ chức Lỗ bộ ty Đồng giám kiêm Điển nhạc sự. Sau đó, Lương Đăng lại 
được thăng lên làm Lỗ bộ ty Đô giám". 


Bên cạnh đó, có một số lớn hoạn quan chuyên giữ việc hầu hạ trong cung vua, 
như các viên Hoạn quan Đinh Phúc, Định Thắng vào đời Lê Thái Tông chăng hạn. 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđủ, tr.126. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.342. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.342, 343. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.343, 344. 
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Tuy nhiên, dường như số hoạn quan này được triều đình khá "nuông chiều" cho 
nên cũng có quyền thế khá lớn dưới thời Lê Thái Tông. Sử cũ ghi chép trường 
hợp Hoạn quan Đỉnh Thắng dám quát mắng viên Tham nghị Nguyễn Liễu, khi 
ông này tâu với vua rằng: 

”- Từ xưa tới nay chưa bao giờ có cảnh hoạn quan chuyên phá hoại thiên hạ 
như thế này!", 

Đinh Thắng từ trong bước ra, mắng rằng: 

"Hoạn quan làm gì mà phá hoại thiên hạ? Nếu phá hoại thiên hạ thì chém 
dầu ngươi trước!"!. 

8.2. Tổ chức chính quyền Trung ương từ thời Lê Thánh Tông (1460- 
1497) đến năm 1527 


Ngày mùng 3 tháng 10 năm Diên Ninh thứ 6 (1459): Lạng Sơn vương Lê 
Nghi Dân là con cả của vua Lê Thái Tông), mưu với bọn Phạm Đồn, Phan Ban, 
Trần Lăng và Lê Đắc Ninh, đang nửa đêm bắc thang, đột nhập vào Cấm thành, 
giết chết vua Lê Nhân Tông. Hôm sau, Lê Nghi Dân sai giết cả bà Tuyên Từ 
Hoàng thái hậu Nguyễn Thị Anh, rồi tự lập làm vuaỶ. 


Lê Nghi Dân ở ngôi được 8 tháng, tính đa nghỉ hiếu sát, nên đình thần oán 
giận, bất phục. Ngày mùng 6 tháng 6 năm Canh Thìn (1460), các đại thần là Thái 
bảo Nguyễn Xí, Đinh Liệt xướng nghĩa diệt được bọn phản nghịch Phạm Đồn, 
Phan Ban tại giữa Nghị sự đường, rồi giáng Lê Nghi Dân xuống tước hầu, bắt phải 
tự tử”. Sau đó, mọi người đi đón Gia vương Lê Tư Thành lên ngôi Hoàng đế. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.345. 

2. Vua Lê Thái Tông q434- 1442): sinh được 4 người con trai, mỗi người với một bà khác 
nhau: Nghi Dân, Khắc Xương, Bang Cơ, Tư Thành, trong đó Nghỉ Dân lớn tuổi nhất. 
Năm 1440, Nghi Dân được lập làm Hoàng, thái tử, nhưng sau vì mẹ Nghi Dân là bà 
Dương Thị Bí phạm lỗi với vua, bị truất xuống làm thứ dân, Nghi Dân cũng phải giáng 
xuông lảm Lạng Sơn vương. Mẹ Bang Cơ là bà Nguyễn Thị Anh được phong làm Hoàng 
hậu thay thế mẹ của Nghi Dân, nên Bang Cơ được phong làm Hoàng thái tử để lên nối 
ngôi, tức vua Lê Nhân Tông (1442-I459). 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.384. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.389. 


Khẩm định Việt sử thông giảm cương mục. Sảd, tập l, tr.982. 
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Ngày mùng 8 tháng 6 năm ấy, Gia vương Lê Tư Thành chính thức lên ngôi 
ở điện Tường Quang, Kinh thành Thăng Long (miếu hiệu là Lê Thánh Tông), đổi 
niên hiệu là Quang Thuận năm thứ 1 (1460). 


Lê Thánh Tông (1460-1497) là một vị vua thông minh, "hùng tài đại lược”, 
có tư chất và tính khí rất cao minh. Khi ở ngôi vua, Lê Thánh Tông từng xưng 
hiệu là Thiên Nam động chủ % Rã 3| 3`. Trong thời gian ở trên ngôi báu, nhà 
vua đổi niên hiệu 2 lần: Quang Thuận 3£ lÍE (1460-1469) và Hồng Đức 3 {ä 
(1470-1497). 


Suốt thời gian 38 năm (1460-1497) ở ngôi, vua Lê Thánh Tông đã thực hiện 
nhiều cải cách quan trọng, khiến các vua đời sau lấy đó làm tắm gương để noi 
theo. Hơn thế nữa, Nhà vua còn có công rất to lớn trong công cuộc mở mang bờ 
cõi nước ta về phía nam, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các triều đại sau 
này, tiếp tục hoàn thành trọn vẹn quá trình Nam tiền của dân tộc. 

Ngay khi mới lên ngôi, vua Lê Thánh Tông đã chú ý tới việc cải tổ toàn 
diện bộ máy chính quyền trên phạm vi toàn quốc. Nhà vua tổ chức lại tất cả hệ 
thống hành chính từ Trung ương xuống đến địa phương, định ra những quy chế 
rõ ràng, minh bạch cho hàng ngũ quan lại, đặt ra nhiều chức quan mới để đáp 
ứng với cơ cấu chính trị đương thời và kịp thời cung ứng cho nhu cầu tiến hóa 
của dân tộc thời bấy giờ. 

Từ triều Lê Thánh Tông trở về trước, trong cách tổ chức chính quyền của 
các vương triều quân chủ Việt Nam, người đứng đầu quốc gia là Hoàng để (ta 
thường quen gọi là Vua), nhưng vua thường giao quyền trực tiếp điều khiển các 
quan lại trong cả nước, cho một vị Tế tướng. Vị Tế tướng này, tùy từng triều đại 
được gọi bằng các tên khác nhau, thí dụ như: Thái úy dưới thời Lý, Thái sư dưới 
thời Trần, Tướng quốc hoặc Đại tư đồ đầu thời Lê Sơ, v.v... 

Vào đầu thời Lê Thánh Tông, mặc dù Nhà vua vẫn đặt chức Tướng quốc, 
như vào tháng 12 năm Quang Thuận thứ 3 (1462), thăng Thái phó Nguyễn Xí 
làm Nhập nội Hữu Tướng quốc, nhưng thực tế nhà vua là người nắm quyền trực 
tiếp cao nhất điều hành bộ máy Nhà nước. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.388. 
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Đến ngày 26 tháng 9 năm Hồng Đức thứ 2 (1471), trong bài Dụ cho các 
viên quan văn võ và trăm họ, nhân ban hành bản hiệu định Hoàng triều quan chế 
S ññ #ï fÍll, vua Lê Thánh Tông đã chính thức ra lệnh bãi bỏ chức vụ Tế tướng, 
trong đó có câu: 


"Đất đai bờ cõi ngày nay so với trước kia khác nhau nhiều lắm, không thể 
không thân hành nắm quyền chế tác, làm trọn đạo biến thông". 


Tất cả mọi việc quân quốc trọng sự đều do vua Lê Thánh Tông quyết định 
tối hậu. Bên dưới Vua, mặc dù vẫn có các'chức: Thái sư, Thái úy, Thái phó, Thái 
bảo, Bình chương quân quốc trọng sự (tương đương Tế tướng), Thiếu sư, Thiếu 
úy, Thiếu phó, Thiếu bảo”, nhưng chỉ là những vinh hàm để gia tặng cho các đại 
thần trọng chức, chứ không phải thực chức như các đời trước. 

Ngoài những chức như: Thái sư, Thái úy, Thái phó, Thái bảo... trên đây, vào 
khoảng 10 năm đầu trên ngôi báu, tương đương với niên hiệu Quang Thuận 
(1460-1469), vua Lê Thánh Tông còn đặt các chức Đại học sĩ 2 #8 -†: của 3 
điện là: | 

- Văn minh điện HH 

- Cần đức điện ÈŠ {# Fd 

- Cân chánh điện Š) Ift EÄ 
làm vinh hàm để ban tặng cho các vị trọng thần. Thí dụ: 


- Quốc tử giám Tế tửu Nguyễn Bá Ký được trao chức Văn minh điện Đại 
học sĩ. Tháng 11 năm Quang Thuận thứ 6 (1465), ông mất. 


- Chính sự viện Thượng thư Nguyễn Như Đồ được trao chức Cần đức điện 
Đại học sĩ. Tháng 3 năm Quang Thuận thứ 7 (1466) ông được cử làm chức Đề 
điệu (Chánh chủ khảo) kỳ thi Hộ . 


l. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.453. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.455. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.407. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.409. 
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- Hàn lâm viện Thừa chỉ, quyền Hộ bộ Hữu thị lang Nguyễn Cư Đạo được 
trao chức Cần đức điện Đại học sĩ. Tháng 3 năm Quang Thuận thứ 7 (1466), ông 
được cử giữ chức Độc quyền kỳ thi Hội. 


- Tháng 3 năm Quang Thuận thứ 8 (1467), Nguyễn Cư Đạo được kiêm chức 
Cần chánh điện Phụng thị, giữ chức Ngự sử đài Đô ngự sử, quyền Hộ bộ Thượng thư”. 


Từ nay, quyền cai trị đân toàn quốc được quy cả vào ⁄c bộ (Lại, Hộ, Lễ, 
Binh, Hình, Công). Đề giúp các bộ điều hành công việc, còn có nhiều cơ quan 
chuyên môn phụ tá. Dưới đây, chúng tôi xin khảo sát cụ thể những cơ quan ấy: 


&.2.1. Văn ban 
8.2.1.1. Lục bộ và Lục tự 
Lục bộ 


Khoảng tháng 2 năm Canh Thìn (3-1460), sử cũ chép: “Nghĩ Dân chia đặt 
các quan ở Lục bộ và Lục khoa"°. Điều đó, cho ta thấy trước đời Nghi Dân thì 
Lục bộ (Lại, Bộ, Lễ, Binh, Hình, Công) đã được thiết lập rồi, bấy giờ Nghi Dân 
chỉ "chia đặt các quan" mà thôi. Nguyên văn chữ Hán câu này như sau: "Nghi 
Dân phân thiết Lục bộ, Lục khoa, phủ, huyện, châu quan ®ỉ Eš 2} ã% 7N Bỗ 7N 
#| Jf Bá }!| Œ" (Nghi Dân chia đặt các quan ở Lục bộ, Lục khoa và phủ, huyện, 
châu). Nhiều nhà nghiên cứu căn cứ vào câu trên chép trong Đại Việt sử ký toàn 
thư, cho rằng vào thời Lê Sơ, trước đời Nghi Dân chưa có đủ Lục bộ. Nghi Dân 
là người đầu tiên đặt đủ Lục Bộ vào năm 1460. Nếu hiểu như thẻ, thì theo lôgích, 
chăng lẽ, trước Nghi Dân cũng chưa có phủ, huyện, châu? 


Như trên, chúng tôi đã chứng minh, Lực bộ đã có từ thời Lý (1009-1225). 
Khi nhà Trần (1225-1400) thay nhà Lý, vẫn tiếp tục thiết lập L„c bộ. Đầu thời Lê 
Sơ, từ đời Lê Thái Tổ (1428-1433), Lê Thái Tông (1433-1442), đến đời Lê Nhân 
Tông (1442-1459), cũng đã đặt đủ Lực bó, nhưng có khả năng chức quan trong 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.409. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.41 6. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.388. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Bản kỷ thực lục, Q.12, tờ 2a. Sảd, tập 4, tr.379. 
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các bộ đặt chưa đủ, cho nên vào năm 1460, Nghi Dân mới tiến hành công việc 


"chia đặt các quan ở Lục bộ" nói trên. 


Trước đây, nhiều nhà nghiên cứu căn cứ vào câu dưới đây chép trong Đại 
Việt sử ký toàn thư: "Đặt sáu viện: lẫy quân lính thân tín đưa vào làm quân Tả, 
Hữu Vũ lâm"! thì cho rằng vào "zšăm Quang Thuận thứ 6 (14635), vua Lê Thánh 


Tông đổi 6 bộ làm 6 viện..."?. 


Thực ra, theo chúng tôi nguyên văn câu trên trong Đại Việt sử ký toàn thư 
là "Trí Lục viện đĩ thân tùy tiến vi Tả, Hữu Vũ lâm quân Eï 7X lš DI ÿR BB ⁄# P— 
# # 3 #‡ ã" khá tối nghĩa. 

Một câu hỏi đặt ra là: Tại sao đặt Lc viện, mà lại lấy "quân lính thân tín đưa 
vào làm quân tả, hữu Vũ lâm"? Lục bộ, Lục viện là các cơ quan thuộc Văn ban, 
cớ sao lại đưa quân lính vào trong đó? Như vậy, theo lôgích Lực viện ấy phải là 
một cơ quan thuộc Võ baz? Chính vì câu này chép tối nghĩa, cho nên vào thế kỷ 
XIX, các sử gia, kế từ Phan Huy Chú đến các sứ thần ở Quốc sử quán triều Tự 
Đức đều không biết Lực viện, là những viện gì? 


Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục chép lại câu này trong sử 
cũ như sau: "Tháng 3 năm Quang Thuận thứ 6 (1465): Bắt đầu đặt Lục viện (6 
viện), sắp xếp lại tên quan... Nghi Dân cướp ngôi vua, mới sắp xếp riêng sáu bộ 
là: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công... Đến nay đổi sáu bộ làm sáu viện... "4, 


Lời chua của sử thần triều Nguyễn ở dưới viết: "Sáu viện. Theo "Quan chức 
chí" trong Lịch triểu hiến chương [loại chí? của Phan Huy Chú, năm Quang 
Thuận mới đặt sáu viện. Sách ấy lại chua như: Nghi lễ viện, Ty hình viện, Khâm 
hình viện, còn 3 viện nữa đều chưa khảo được"”. 


Chỉ một năm sau, sách Đại Việt sử ký toàn thư lại chép: "Mùa hạ, tháng 4 
năm Quang Thuận thứ 7 (1466): Bắt đầu đặt năm phủ, sáu bộ. Đổi đặt sáu viện 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.404. 

2. Lê Kim Ngân: Tổ chức chính quyên dưới thời Lê Thánh Tông (1460-1497). Bộ Quốc gia 
Giáo dục, Sài Gòn, 1963, tr.52. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Bản kỷ thực lục, Q.12, tờ 18b. Sđd, tập 4, tr.387. 

4. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập I, tr.1010. 

3. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 1, tr.1010. 
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thành sáu tự, đổi Khâm hình viện thành Hình bộ, đều đặt chức Thượng thư ở các 
Bộ Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công"!. 


Theo chúng tôi, câu trên đây cũng khá tôi nghĩa, khiên cho các nhà sử học 
đời sau, mỗi người hiệu một cách. 


Trong Lịch triều hiến chương loại chí, sử gia Phan Huy Chú ghi lại nguyên 
văn câu sử cũ trên, không có giải thích gì: "Năm {Quang Thuận] thứ 7 (1466)... 
Đặt năm phủ, sáu bộ, đổi sáu viện làm sáu tự, đổi Khâm hình viện làm Hình bộ. 


Sáu bộ đều đặt Thượng thư"Ẻ. 


Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục thì chép: "Tháng 4, mùa hạ, 
năm Quang Thuận thứ 7 (1466): Bãi bỏ sáu viện, đặt sáu bộ và sáu tự. Trước đây 
đặt sáu viện, quan chức trong sáu viện chia nhau giữ mọi việc chính trị trong 
nước, đến nay bãi bỏ đi, đổi đặt làm sáu bộ là: Bộ Lại, Bộ Hộ, Bộ Lễ”, Bộ Binh, 
Bộ Hình và Bộ Công, mỗi bộ đặt chức Thượng thư và Tả Hữu thị lang, quan 
thuộc có các chức Lang trung, Viên ngoại lang và Tư wui{4 th 


Như trên ta thấy, Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Đổi sắu viện thành sảu tự." 
(nguyên văn là: "Cải Lực viện, trí Lục tự dW 7N lz #f 7N šf  ), chứ không phải 
đổi "sáu viện thành sáu bộ", như các sử thần triều Tự Đức, tác giả sách Khâm 
định Việt sử thông giám cương mục, đã hiểu. 


Ngay câu "đặt chức Thượng thư ở các bộ: Lại, Hộ, Lễ Binh, Hình, Công" trong 
sách Đại Việt sứ ký toàn thư cũng là thiếu chính xác, vì lẽ, ngay từ năm Quang 
Thuận thứ 4 (1463), sách này đã ghi chép các chức Thượng thư của 4 bộ rồi: 


"Sắc dụ cho bọn: Lạ¿ bộ Thượng thư Nguyễn Như Đổ, Hình bó Thượng thư 
Trần Phong, Binh bộ Thượng thư Nguyễn Vĩnh Tích, Hộ bộ Thượng thư Nguyễn 
Cư Pháp, Binh bộ Tả thị lang” Nguyễn Đình Mỹ... rằng: ...". 


L. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.410. 

2. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.I Ì. 

3. Bản in, in thiếu Bộ Lễ. Tôi điền vào cho đủ Lục bộ (@N.M.T) 

4. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập I, tr.1022. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư - Bản kỷ thực lục, Q.12, tờ 24a. Sđd, tập 4, tr.390. 

6. Trong nguyên thư chép nhằm là Binh bộ Thượng thư Nguyễn Đình Mỹ, thực ra bấy giờ 
Nguyễn Đình Mỹ giữ chức Binh bộ Tả thị lang. Vả lại, trên ghi Binh bộ Thượng thư 
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Qua đó, chúng tôi cho rằng, ngay từ khi mới lên ngôi năm 1460, vua Lê 


Thánh Tông đã thiết lập đủ Lục bộ, và cũng đặt đủ chức Thượng thư đứng đầu cả 
Lục bộ là: Lại, Bộ, Lễ, Binh, Hình, Công. Vì thế, vào năm Quang Thuận thứ 7 (1466), 
vua Lê Thánh Tông chỉ hoàn thiện các chức quan trong Lục bộ mà thôi: 


Lục bộ` 7X BÄ: là nói gồm sáu bộ, theo trật tự trên dưới, căn cứ vào tâm quan 


trọng của các bộ là: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. 


- Bộ Lại 5E ðỗ, có 3 trách nhiệm quan trọng dưới đây: 
+ Giữ việc tuyển bổ và lựa chọn các quan lại 

+ Giữ việc khảo sát và thăng giáng các quan lại 

+ Giữ việc phong phẩm tước cho các quan lại?. 


Vì thế, Bộ Lại là bộ có vị thế cao nhất và quan trọng nhất trong Lực bộ dưới 


thời quân chủ. 


Vào thời Lê Thánh Tông, ban lãnh đạo Bộ Lại có 3 người, là: 
+ Thượng thư, trật Tòng nhị phẩm” (viết tắt là 2b)' 

+ Tả thị lang, trật Tòng tam phẩm (viết tắt là 3b) 

+ Hữu thị lang, trật 3b. 


Nguyễn Vĩnh Tích rồi. Chính Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Tháng 7 năm Quang Thuận 
thứ 5 (1464), biếm chức Binh bộ Tả thị lang Nguyên Đình MP". Sdd, tập I1, tr.401. 


. Lục bộ: Vì tầm quan trọng của các quy định về Tổ chức chính quyên trung ương thời Lê 


Thánh Tông đối với các triều đại sau của chế độ quân chủ Việt Nam, nên chúng tôi xin 
khảo sát kỹ về vẫn đề này. 


. Bộ Lại: đại đề tương đương với chức năng của Ban Tổ chức Trung tương Đảng và Bộ Nội 


vự thời hiện đại của Việt Nam. 


. Như trên đã nói, quan chế thời quân chủ ở Việt Nam, có Cửu phẩm, mỗi phẩm lại chia 


làm 2 trật: Chánh và Tòng, bao gôm: 
I. Nhất phẩm III. Tam phẩm 
1. Chánh nhất phẩm (1a) 1. Chánh tam phẩm (2a) 
2. Tòng nhất phẩm (Ib) 2. Tòng tam phẩm (3b) 


II. Nhị phẩm ... ÏX, Cửu phẩm 
1. Chánh nhị phẩm (2a) 1. Chánh cửu phẩm (9a) 
2. Tòng nhị phẩm (2b) 2. Tòng cửu phẩm (9b) 


. Xem thêm bảng Quan chế đời Hồng Đức, ở cuỗi mục Tổ chức chính quyên trung trơng 


thời Lê Thánh Tông. 
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Thuộc quan có các chức: 

+ Lang trung. trật 6a 

+ Viên ngoại lang, trật 6b 

+ Tự vụ, trật 8b'. 

- Bộ Hộ Ƒ¬ 5l, có 3 trách nhiệm chính dưới đây: 

+ Quản lý toàn bộ ruộng đất, tài chính, kho tàng trong toàn quốc. 

+ Định hộ khẩu, thu tô thuế trong toàn quốc. 

+ Chi phát lương, bằng tiền, thóc hoặc ruộng đất cho quan lại và quân đội”. 

Vì tính chất quan trọng Ấy, nên Bộ Hộ giữ vị trí thứ 2 trong Lc bộ dưới thời 
quân chủ. 

Ban lãnh đạo của Bộ Hộ có 3 người là: 

+ Thượng thư, trật 2b 

+ Tả thị lang, trật 3b 

+ Hữu thị lang, trật 3b 

Thuộc quan có các chức: 

+ Lang trung, trật 6a 

+ Viên ngoại lang, trật ób 

+ Tư vụ, trật 8b”. 

- Bộ Lễ ‡3 Ÿl, có 3 trách nhiệm chính dưới đây: 

+ Phụ trách các việc tế lễ quan trọng của triều đình (lễ đăng quang, lễ khánh 
thọ, tế Nam g1ao, tế Xã tắc, v.V...). 


+ Phụ trách việc bang giao với các nước (cử sứ thân đi sứ, tiệp đón tân khách 
Và sứ giả nước ngoài, v.V...). 


1. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.12, 21, 22, 23, 24. 

2. Bộ Hộ: tương đương với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, và Bộ Tài chính thời hiện đại của Việt Nam. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sđủ, tập 2, tr.12, 21, 22, 23, 24. 
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+ Phụ trách việc học hành, thi cử trong toàn quốc'. 

Vì tính chất quan trọng ấy, nên Bộ Lễ giữ vị trí thứ 3 trong Le bộ dưới thời 
quân chủ. 

Ban lãnh đạo của Bộ Lễ gồm có 3 người là: 

+ Thượng thư, trật 2b 

+ Tả thị lang, trật 3b 

+ Nữu thị lang, trật 3b 

Thuộc quan có các chức: 

+ Lang trung, trật 6a 

+ Viên ngoại lang, trật 6b 

+ Tr vụ, trật §bŸ, 

- Bộ Binh £s ðB, có 3 trách nhiệm chính dưới đây: 

+ Phụ trách việc trông coi khí giới, binh nhung, dịch trạm, hộ giá, nghỉ trượng 
mỗi khi nhà vua đi ra ngoài cung điện... 

+ Phụ trách việc tuyển bổ, tập dượt, khảo sát quân đội theo kỳ hạn. 


+ Khi có việc chiến tranh, phải trù liệu và hoạch định kế hoạch hành quân 


tác chiến.... 


Với tính chất quan trọng ấy, nên Bộ Binh giữ vị trí thứ 4 trong Lực bộ dưới 
thời quân chủ. 

Ban lãnh đạo của Bộ Binh gồm có 3 người là: 

+ Thượng thư, trật 2b 

+ T14 thị lang, trật 3b 

+ Hữu thị lang, trật 3b 


. Bộ Lễ: tương đương với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo đục và Đào tạo, và 
Bộ Ngoại giao thời hiện đại của Việt Nam 

2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.12, 21, 22, 23, 24. 

3. Bộ Binh: tương đương với Bộ Quốc phòng thời hiện đại của Việt Nam. 


đTỢ 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


Thuộc quan có các chức: 

+ Lạng trung, trật 6a 

+ Viên ngoại lang, trật 6b 

+ Trr vụ, trật 8b! 

- Bộ Hình T[I| lỗ, có 2 trách nhiệm chính dưới đây: 

+ Phụ trách việc thi hành các luật lệnh, châm chước, thêm bớt các hình danh 
để hoàn thiện Hình luật của triều đại. 

+ Phụ trách việc xét lại các vụ trọng án: Bộ Hình cùng với Đại Lý tự và 
Ngự sử đài hợp thành Tam pháp ty, công đồng xét lại những án nặng ở các nơi 
gửi đến”. 

Bộ Hình giữ vị trí thứ 5 trong Lục bộ dưới thời quân chủ. 

Ban lãnh đạo của Bộ Hình gồm có 3 người là: 

+ Thượng thư, trật 2b 

+ Tả thị lang, trật 3b 

+ Hữu thị lang, trật 3b 

Thuộc quan có các chức: 

+ Lang trung, trật 6a 

+ Viên ngoại lang, trật ób 

+ Từ vụ, trật 8b'. 

- Bộ Công T B, có 2 trách nhiệm chính dưới đây: 


+ Phụ trách việc sửa chữa, xây đắp các công trình thủy lợi, đắp mới đê điêu, 
xây dựng đường sá, câu công trong toàn quôc. 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.12, 21, 22, 23, 24. 

2. Bộ Hình: tương đương với Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tôi cao và Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao thời hiện đại của Việt Nam. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.12, 21, 22, 23, 24. 
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+ Phụ trách các xưởng đóng thuyền, trường đúc súng, trường đúc tiền, cùng 
các tượng cục chuyên chế tạo đồ dùng cho Nhà vua và triều đình!. 

Bộ Công giữ vị trí thứ 6 trong Lực bộ dưới thời quân chủ. 

Ban lãnh đạo của Bộ Công gồm có 3 người là: 

+ Thượng thư, trật 2b 

+ Tả thị lang, trật 3b 

+ Hữu thị lang, trật 3b 

Thuộc quan có các chức: 


+ Lang trung, trật 6a 

+ Viên ngoại lang, trật 6b 

+ Tư vụ, trật 8b”. 

Vào tháng 3 năm Quang Thuận thứ 18 (1467), vua Lê Thánh Tông sắp xếp 
lại chức quan đứng đầu Lực bộ, như sau: 

- Lấy Hộ bộ Thượng thư Trần Phong làm Hình bộ Thượng thư. 

- Lại bộ Thượng thư là Phạm Văn Hiền. 

- Hình bộ Thượng thư Phạm Công Nghị làm Lễ bộ Thượng thư. 

- Nguyễn Cư Đạo làm quyền Hộ bộ Thượng thư. 

- Phan Du làm quyền Công bộ Thượng thư. 

- Lê Bá Trù làm Binh bộ Thượng thư'. 

Lục tự 7N 

Như trên đã nói, vào đầu năm Quang Thuận thứ 7 (1466), vua Lê Thánh 
Tông đặt Lục tự (sáu tự). 

Lục tự dưới thời Lê Thánh Tông, gồm có các tự sau: 


- Đại jý tự T1 Sỹ 


I. Bộ Công: tương đương với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng thời 
hiện đại của Việt Nam. 

2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.12, 21, 22, 23, 24. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.416, 423. 
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- Thái thường tự ÄÑ tŠ SẼ 

- Quang lộc tự 3£ 3# Sf 

- Thái bộc tự 2 tá SŸ 

- Hồng lô tự J8 lễ 3ƒ 

- Thượng bảo tự tị TŠ sŸ. 

Ban lãnh đạo mỗi tự gồm có 2 người: 

- Tự khanh, trật 5a 

- Thiếu khanh, trật 6a 

Thuộc quan có chức: 

- Tự thừa, trật Ta'. 

Buổi đầu những viên quan đứng đầu mỗi tự, chưa đặt quan chuyên trách mà 
do các viên quan đứng đâu các bộ kiêm nhiệm. 

Tháng 3 năm Quang Thuận thứ 8 (1467), vua Lê Thánh Tông lấy: 

- Thượng thư Bộ Lễ, Lê Hoằng Dục kiêm Thái thường tự khanh. 

- Hữu thị lang Bộ Hộ, Lê Trung làm Thái bộc tự khanh. 

- Hữu thị lang Bộ Lễ, Vũ Vĩnh Trinh làm Quang lộc tự khanh. 

- Thiêm sự Nguyễn Hinh hành Đại lý tự khanh. 

- Đô cấp sự trung Dương Tông Hải quyền Thượng bảo tự khanh”. 

Sử cũ không thấy chép, nhà vua giao cho vị quan nào kiêm chức Hồng lô tự 
khanh. Từ tháng 11 năm Quang Thuận thứ 8 (1467), sách Đại Việt sử ký toàn thư 
chép: "Đãi chê Dương Như Châu vì học nghiệp không tiên bộ phải ra làm Hông 
lô tự thừa"”. 

Các thư tịch cũ của nước ta như Sử học bị khảo của sử gia Đặng Xuân 
Bảng, có chép sơ lược về chức trách của Lục tự dưới thời Lê Thánh Tông. Vì 
quan chê thời Lê Thánh Tông phân nhiêu mô phỏng quan chê nhà Minh, cho nên 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.12. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.416, 417, 418. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.430. 
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muốn hiểu rõ chức trách của Lục tự, chúng ta cần tìm hiểu quan chế nhà Minh về 
sáu tự này. 

Trong Kiến văn tiểu lục, Học giả Lê Quý Đôn viết: "[Lê] Thánh Tông hồi 
đầu niên hiệu Quang Thuận... đặt Tự khanh và Thiếu khanh ở Đại lý tự, Thái 
thường tự, Quang lộc tự, Thái bộc tự, Hồng lô tự và Thượng bảo tự... Lục tự 
thừa hành mọi việc... Như thế đã không có người ăn bám mà có người chịu trách 
nhiệm rõ ràng, làm cho chức lớn chức nhỏ ràng buộc nhau, việc nặng việc nhẹ 
gánh vác lẫn nhau. Ý nghĩa về chế độ đặt quan lúc bấy giờ, tỏ rõ ở đây một cách 
đầy đủ, đại khái toàn phỏng theo chế độ nhà Minh"!. 

Sử gia Đặng Xuân Bảng trong Sử học bị khảo, thì khẳng định: "Quan chế 
nhà Lê hoàn toàn mô phỏng nhà Minh". 

Sách Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển cho biết về nguồn gốc và 
chức trách của Lc #qz như sau: 

- Đại lý tr Ã ## $Ÿ: tên quan thự. 

Nhà Bắc Tề (551-577) thời Nam Bắc triều, lần đầu tiên đặt Đại lý tự là một 
trong Cuw tự (9 tự). Các triều đại sau đó, đều thiết đặt cơ quan này. Vào niên 
hiệu Hồng Võ thứ 14 (1381) đời Minh Thái Tổ đặt Đại lý tự cùng với Hình bộ, 
Đô sát viện, hợp lại gọi là Tam pháp ty = ?®% BỊ. Khi xét duyệt các bản trọng án, 
đầu tiên thì Hình bộ, Đô sát viện xét trước, đến khi phúc thâm thì quyền ở Đại 
lý tự. 

Đại lý tự đời Minh có các chức: 

+ Tự khanh: I viên 

+ Tả thiếu khanh: 1 viên 

+ Hữu thiếu khanh: 1 viên 

+ Tả tự thừa: 1 viên 

+ Hữu tự thừa: ] viên. 


Thuộc quan có các chức: Tư vụ, Tả hữu tự chính, Tự phó, Bình sự... 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 2: Kiến văn tiểu lục, tr.116, 117, 118. 
2. Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Sđd, tr.535. 


183 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


Đại lý tự phụ trách việc xét duyệt các bản án quan trọng, xét xử công bằng 
hình ngục'. 

- Thái thường tự 7K ?6 5Ÿ: tên quan thự. 

Nhà Bắc Tẻ (551-577) lần đầu tiên đặt Thái thường tự, là cơ quan đứng đầu 
Cửu tự (9 tự), phụ trách việc tế lễ tông miếu, lăng tâm của Hoàng triều. Ngoài ra, 
Thái thường tự thời Bắc Tể còn trông nom việc lễ nhạc nghỉ chế, thiên văn thuật 
số. Quan chức có: Tự khanh đứng đầu, Thiếu khanh làm phụ tá, Tự thừa: 1 viên... 
Các triều đại sau đó, đều thiết đặt cơ quan này. Năm Long Sóc thứ 2 (662) đời 
Đường Cao Tông, đổi tên thành Phụng thường tự 5E 34 Š, nhưng đến năm Hàm 
Hanh thứ 1 (670) lại phục hồi tên Thái thường tự... 

Đầu đời Minh đặt cơ quan Thái thường ty & ?Z BỊ, nhưng đến năm Hồng 
Võ thứ 13 (1397) đời Minh Thái Tổ lại đặt là Thái thường tự. 

Thái thường tự đời Minh chuyên trách việc tế tự, lễ nhạc. 

Thái thường tự có các chức: 

- Tự khanh: 1 viên 

- Thiếu khanh: 2 viên 

- Tự thừa: 2 viên 

Thuộc quan có các chức: Điền tịch, Bác sĩ, Hiệp luật, Tán lễ lang, Tư nhạc.. rửa 

- Quang lộc tự 3. †# S7: tên quan thự. 

Nhà Bắc Tề (551-577) lần đầu tiên đặt Quang lộc tự, là một trong Cử # (9 tự), 
phụ trách việc chế tạo, sắp đặt các màn trướng trong cửa ra vào của các cung điện, 
việc yến hội của bách quan trong triều đình... Các triều đại sau đó, đều thiết đặt cơ 
quan này. Năm Long Sóc thứ 2 (662) đời Đường Cao Tông, đổi tên thành 7i rể rự 5] 
z> 3, nhưng đến năm Hàm Hanh thứ 1 (670), lại phục hồi tên Quang lộc tự. 

Năm Hồng Võ thứ 1 (1368) đời Minh Thái Tổ, đổi tên thành Tuyên Huy 
viện, năm Hồng Võ thứ 8 (1375), lại đổi gọi là Quang lộc ty 3£ 3% Z], đến năm 
Hồng Võ thứ 13 (1380), lại sửa gọi là Quang lộc ự như cũ. 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sảd, tr.46. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.127, 128. 
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Quang lộc tự đời Minh chuyên trách việc yến tiệc trong các buổi yến hội 
của bách quan. 

Quang lộc tự có các chức: 

- Tự khanh: I viên 

- Thiếu khanh: 2 viên 

- Tự thừa: 2 viên 

Thuộc quan có các chức: Điển tịch, Lục sự, Thái quan, Trân tu, Lương uần... ', 

- Thái bộc tự & 13% SŸ: tên quan thự. 

Nhà Bắc Tề (551-577) lần đầu tiên đặt Thái bộc tự, là một trong Cửu fự (9 
tự), quản lý mọi công việc về xe ngựa trong cung đình và việc chăn nuôi súc mục 
trên toàn quốc. Quan chức có: Tự khanh 1 viên, Thiếu khanh 1 viên, Tự thừa 1 
viên... Các triều đại sau đó, đều thiết đặt cơ quan này. Năm Long Sóc thứ 2 (662) 
đời Đường Cao Tông đổi tên thành 7⁄ øgự í¿ 5] §W 3, nhưng đến năm Hàm 
Hanh thứ 1 (670), lại phục hồi tên Thái bộc tự. 

Năm Hồng Võ thứ 6 (1373) đời Minh Thái Tổ, đổi tên Trừ châu quân mục 
giám thành Thái bộc tự, đặt các chức: 

- Tự khanh: viên 

- Thiếu khanh: 2 viên 

- Tự thừa: 2 viên 

Thuộc quan có các chức: Chủ bạ, Thường doanh khổ sứ, Mục giám chính, 
Mục giám phó, Lục SIẾ.„.”: 

- Hồng lô tự 38 llã 3ƒ: tên quan thự. 

Nhà Bắc Tẻ (551-577) lần đầu tiên đặt Hồng lô tự, có các chức: Tự khanh, 
Thiếu khanh, Tự thừa, mỗi chức l viên, phụ trách việc tiếp đãi tân khách, sứ giả 
của các nước ngoại quốc và của người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, Hồng lô tự còn 
trông coi việc nghỉ lễ, cát, hung, triều hội, kiêm quản Phật giáo... 


Ì,. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.357. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr. 16. 
Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Sđd, tr.541. 
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Các triều đại sau đó, đều thiết đặt cơ quan này. Năm Long Sóc thứ 2 (662) 
đời Đường Cao Tông đổi tên thành Đẳng Văn tự [5] % 3#, nhưng đến năm Hàm 
Hanh thứ 1 (670) lại phục hồi tên cũ. 

Năm Hồng Võ thứ 30 (1397) đời Minh Thái Tổ, đổi tên thành Điện đình 
Nghỉ lễ ty Rä Jš lš 8 5], có các chức: 

+ Tự khanh: I viên 

+ Tả thiếu khanh: ! viên 

+ Hữu thiếu khanh: 1 viên 

+ Tả tự thừa: 2 viên 

+ Hữu tự thừa: 2 viên 

Thuộc quan có các chức: Chủ bạ, Tư nghi, Tư tân, Minh tán, Tư ban], 

Hồng lô tự thời Lê Thánh Tông có trách nhiệm tổ chức buổi xướng danh 
các vị tân khoa Tiến sĩ đỗ kỳ thi Đình. Ngoài ra, Hồng lô tự còn sắp xếp các thể 
thức nghỉ lễ khi cần đón tiếp các tân khách”. 

- Thượng bảo tự li Tš 37: tên quan thự. 

Quan chế nhà Minh, gọi là 7ượng bảo ty lí fÄ 5]. Vào năm 1367, Chu 
Nguyên Chương (tức Minh Thái Tổ 1368-1398) thiết đặt cơ quan Thượng bảo ty, 
phụ trách việc giữ bảo tỷ (ấn báu của nhà vua), phù bài, ấn chương”. 

Thượng bảo tự của triều Lê Thánh Tông chuyên trách nhiệm vụ đóng ấn 
vào các quyền thi của các thí sinh thi Hội”. 

8.2.1.2. Cơ quan văn phòng 

Những cơ quan văn phòng dưới thời Lê Thánh Tông là: 

+ Hàn lâm viện 


+ Đông các 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.759. 

2. Lê Kim Ngân: Tổ chức chính quyên dưới triều Lê Thánh Tông (1460-1497). Sảd, tr.76. 
3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.488. 

4. Lê Kim Ngân: Tổ chức chính quyên dưới triều Lê Thánh Tông (1460-1497). Sđd, tr.76. 
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+ Trung thư giám 

+ Môn hạ sảnh 

+ Hoàng môn sảnh 

+ Bí thư giám 

+ Chiêm sự viện 

+ Tả xuân phường 

+ Hữu xuân phường. 

- Hàn lâm viện #3 R š: tên quan thự. 


Hàn lâm viện là cơ quan phụng mệnh nhà vua khởi thảo các bài Chế, Cáo, văn 
thư ngoại giao, thơ, văn... Từ năm 1492, quan ở Hàn lâm viện được Lê Thánh 
Tông sai làm Khảo quan thi Hương'. 


Các quan trong Hàn lâm viện là: 

+ Trưởng quan: Hàn lâm viện Thừa chỉ #3 } lš z 5, trật 4a 

+ Thuộc quan có: Hàn lâm viện Thị độc #9 ‡§ bš {# šÃ, trật 5a 
Hàn lâm viện Thị giảng #â †W š {# š8, trật 5b 
Hàn lâm viện Thị thư ÿ§ ‡X l {š S3, trật 6a 
Hàn lâm viện Đãi chế #â ÈR öš f3 ffil, trật 6b 
Hàn lâm viện Hiệu lý š9 †‡ Pš †š El, trật 7a 
Hàn lâm viện Kiểm thảo ÿ ‡# l lâ š, trật 7b 
Hàn lâm viện Tu soạn ‡ ‡‡ bš {6 EŠ, trật 8a). 

Trực thuộc Hàn lâm viện còn có 7z quán — #B là: 

+ Sùng văn quán #E X #B 

+ Chiêu văn quán lÄä XW #5 

+ Tú lâm cục ® ‡Ä JR] 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.5] 1. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.12 
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Tam quán trên có trách nhiệm chính là trông nom, dạy bảo con cháu các 
quan viên. Mỗi quán trên đều có một viên 7w huấn Bị] šl|, trật §a đứng đầu và 
một viên Điển nghĩa 8 3§, trật §b, giúp việc”. 

- Đông các ER Ïãi: tên quan thự. 

Đông các là cơ quan có nhiệm vụ phụng mệnh nhà vua sửa chữa các bài Chế, 
Cáo, văn thư, thơ văn và trông coi sự bầu cử ở triều đình, chức nào chưa được 
hợp, thì Đông các được phép làm tờ trình tâu lên. 

Các quan trong Đông các là: 

+ Trưởng quan: Đông các Đại học sĩ 5R [ãl  ŸSŠ -E, trật 4b 

+ Thuộc quan có: Đông các Học sĩ 5š lã] 'Š -E, trật 5b 

Đông các Hiệu thư SR R8] fš SŠ, trật 6a? 

Vì Đồng các là cơ quan lần đầu tiên được thiết đặt vào đời Hồng Đức 
(1470-1497) thời vua Lê Thánh Tông, chúng tôi xin lược khảo về cơ quan này. 

Đông các ?R RfÏ: Vào triều Tống (960-1279), tục gọi Tẻ tướng là Đồng các”. 

Vào đầu triều Minh (1368-1644) đặt chức Đại học sĩ thị trực Nội đình. Năm 
Hồng Võ thứ 15 (1382) đời Minh Thái Tổ đặt: 

Ba điện là: 

+ Hoa Cái điện SE 3š R§ 

+ Văn Hoa điện X 3š ý 

+ Vũ Anh điện TÑ, 1 Rễ 

Hai các là: 

+ Văn uyên các 3% }JÑ lái 

+ Đông các ER lãi] 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.468, 469. 

2. Lê Kim Ngân: Tổ chức chính quyên dưới triều Lê Thánh Tông (1460-1497). Sảd, tr46, 47. 
3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.12. 

4. Trung Quóc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.210. 
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Ở cả 3 điện, 2 các trên đều đặt chức Đại học sĩ & #8 +!. 

Dưới thời vua Lê Thánh Tông, Đông các và Hàn lâm viện luôn có sự phối 
hợp trong việc soạn các văn thư ngoại giao. Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết 
về điều đó như sau: "Tháng 12 năm Hồng Đức thứ 11 (1480), ngày Đinh Dậu, 
Vua đưa tờ biểu về việc tiến công hằng năm do Hàn lâm viện Thị thư Lương Thế 
Vinh soạn thảo để triều thần bàn. Bọn Lê Thọ Vực nói: "Ba bài biểu, văn đều 
thuận lẽ cả, như bọn Thân Nhân Trung đã từng tâu lên". 

Về giấy tờ bang giao, Vua trước hết sai quan #ừn !âm viện soạn thảo, rồi 
trao xuống cho Đồng các xem, sau lại đưa cho triều thần xem. Nếu có ý Bì 
khác thì cho sửa lại. Vì thế, người Minh thường khen rằng nước ta có nhiều 
người giỏi"Z, 

Vì là nơi cần những người có tài văn chương, trước tác nên Hàn lâm viện và 
Đông các thường do các vị đỗ Tiến sĩ, nỗi tiếng tài giỏi nắm giữ, như: Hàn lâm 
viện Thị độc kiêm Đông các Đại học sĩ Thân Nhân Trung, Hàn lâm viện Thị độc 
kiêm Đông các Hiệu thư Đào Cử, v.v... chẳng hạn. 

- Trung thư giám rh ‡Š 5: tên quan thự. 

Cơ quan văn phòng của triều đình vốn tên là 7rng thư sảnh th # 4, dỗi 
tên thành Trưng /ur giám. Trung thư giám có các chức sau: 7g thư giám, Trung 
thư xá nhân, trật 6a; Trung thư giảm Điền thư, trật 6b. 

- Hoàng môn sảnh  Ƒñ 43: tên quan thự. 

Cơ quan văn phòng được đặt ra dưới triều Lê Thái Tông (1434-1442), đã có 
ở trên. 

- Môn hạ sảnh Ƒ*] ` 33: tên quan thự. 

Cơ quan văn phòng được đặt ra vào đầu thời Lê Sơ, đã có ở trên. 

- Bí thư giảm †È Š 5z: tên quan thự. 


Bí thư giám là cơ quan trông nom về thư viện của triêu đình. 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.831. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.483. 
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Các quan trong Bí thư giám thời Lê Thánh Tông là: 

+ Trưởng quan: Bi thư giám Học sĩ fù S5 5z Z8 -E, trật sb' 

+ Thuộc quan có: Bí thư giám Điền thư §È #3 #2 ti #3, trật 6b” 

Bí thư giám Điển hàn $) ï3 5z tt #â, trật 7b 

Sử cũ ghi chép khá nhiều sự kiện liên quan tới cơ quan này. Sách Đại Việt 
sử ký toàn thư chép: 

"_ Tháng 4 năm Quang Thuận thứ 8 (1467): Ban cấp bản in sách Nøñ Kinh” của 
Nhà nước cho Quốc tử giám, theo lời tâu của Bí thư giám Học sĩ Vũ Vĩnh Trinh"”. 

"- Ngày 20, tháng 12 năm Quang Thuận thứ 8 (1467): lấy Đào Thuần Cử 
làm Hàn lâm viện Đãi chế cho vào đọc sách tại Bí thư giám". 

Dưới triều Lê Thánh Tông, vào tháng 12 năm Quang Thuận thứ 3 (1462), 
lập Hoàng trưởng tử Lê Tranh làm Hoàng thái tử, về sau này Hoàng thái tử có 
phủ đệ riêng, gọi là Cưng sư phủ 13 Bi ff, hay Đông cung 5R 13. 

Vì Hoàng thái tử giữ ngôi 7rừ nhị ÊŠ 8À (chuẩn bị để làm Vua), nên cũng 
đặt cơ quan văn phòng để trông coi công việc giấy tờ bên cạnh Hoàng thái tử. 

Cơ quan văn phòng của Hoàng thái tử có: 

- Chiêm sự viện £E SB lš: tên quan thự. 

Chiêm sự viện, vốn trước tên là Chiêm sự phủ fẽ 3S Jif, quân lý mọi công 
việc trong Đông cung, tức cung của Hoàng thái tử, do chức Chiêm sự fš Số đứng 
đầu. Chiêm sự phủ được chính quyền Nam Bắc triều thiết lập đầu tiên. Các triều 
đại sau đó, đều thiết đặt cơ quan này. 

Đầu đời Đường (618-907) đặt Chiêm sự phủ, lấy chức Gia iệnh 2 Â đứng 
đầu, trong đó có Bộc tam thị cùng Tả Hữu vệ, Tả Hữu ty ngự, Tả Hữu thanh đạo, 


1. Lê Kim Ngân: Tổ chức chính quyên dưới triều Lê Thánh Tông (1460-1497). Sđd, tr.49. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.12. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr. 2. 

4. Ngũ Kinh là 5 bộ sách kinh điển của Nho gia, là: Thi, Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.419. 

6. Đại Việt sử ký toàn thư. Sỏd, tập 2, tr.433. 
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Tả Hữu giám môn, Tả Hữu nội thập suất phủ, phụ trách mọi công việc hành 
chính trong Đông cung, chức trách giống như Thượng thư sảnh bên triều đình. 
Ngoài Chiêm sự phủ, thời Đường còn đặt thêm Tả xuân phường 2c 3š J}j và Hữu 
xuân phường #ï ?# ÈJ; chức trách giỗng như Trung thư sảnh, Môn hạ sảnh bên 
triều đình. 


Đến thời Liêu, Kim, Nguyên đổi tên thành Chiêm sự viện š SR š, nhưng 
thay đổi bất thường. 


Năm Hồng Võ thứ 25 (1392) đời Minh Thái Tổ phục hồi lại tên Chiêm sự 
viện, đặt các chức: 


+ Trưởng quan: Chiêm sự ƒï SE: đứng đầu. 
Thiếu chiêm sự 7 ƒ* 3ã: phụ tá. 
Nhưng phần lớn do các quan khác kiêm nhiệm. 
+ Thuộc quan: Chiêm sự thừa Ệ: Sä 7K 
Chiêm sự Chủ bạ fš S§ 3: Ÿ§ 
Chiêm sự Lục sự fš S§ $% 
Chiêm sự Thông sự xá nhân ƒS SB )ä 3š ® AL 


Chiêm sự viện quản lĩnh Tả, Hữu xuân phường và Tư kinh cục'. 


Chiêm sự viện cùng với Tả xuân phường, Hữu xuân phường là những cơ quan 
được thiết lập lần đầu tiên ở Việt Nam, dưới triều Lê Thánh Tông. 


Chiêm sự viện là cơ quan trông coi mọi việc trong Cung sư phủ của Hoàng 
thái tử. 

Chiêm sự viện thời Lê Thánh Tông có: 

+ Trưởng quan: Chiêm sự viện Chiêm sự ƒŠ SE lš ƒ# Sï, trật 5a 

+ Phụ tá: Chiêm sự viện Thiếu chiêm sự ƒ# SE # ¿ ƒ# 3š, trật 5b 


Chiêm sự viện quản lĩnh các cơ quan Tả xuân phường và Hữu xuân phường. 


|. Trưng Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.823. 
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- Tả xuân phường 4= T8 È7: tên quan thự. 
Tả xuân phường dưới thời Lê Thánh Tông có các chức: 
+ Trưởng quan: Tả thứ tử # J£ +. trật 3a 
+ Phụ tá: Tả trung doãn 7£ rP Ít, trật 4a 
Hữu trung doãn # 'P ƒt, trật 4a'. 


Những vị quan trong Tả xuân phường có nhiệm vụ theo hầu, giúp đỡ, khuyên 
bảo Thái tử và giải thích những tờ tấu khác”. 

Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết: "Mùa xuân, tháng 3 năm Hồng Đức 
thứ 3 (1472), thi Hội chọn sĩ nhân trong nước. Lấy đỗ bọn Lê Tuần Ngạn 26 người... 


Mùa hạ, tháng 4, ngày mùng 7, vua ngự ra hiên, tự mình ra đề Văn sách” 
hỏi về để vương trị thiên hạ. Vua sai Thái bảo Binh bộ Thượng thư kiêm Thái 
tử Thái bảo Kiến Dương bá Lê Cảnh Huy và Thông chương Đại phu Tả xuân 


phường Tả thứ tử kiêm Lại bộ Thượng thư Trần Xác làm 2 viên đề điệu... "Ẻ, 


Vì đây là cơ quan lần đầu tiên được thiết đặt dưới thời Lê Thánh Tông, nên 
chúng tôi xin lược khảo dưới đây: 

Tả xuân phường #= 7Š ?”: tên quan thự. 

Tả xuân phường được thiết đặt ở Đông cung (tức cung Hoàng thái tử). Năm 
Long Sóc thứ 2 (662) đời Đường Cao Tông, đổi tên Thái tử Môn hạ sảnh thành 
Tả xuân phường. 

Năm Hàm Hanh thứ 1 (670) đời Đường Cao Tông, đặt lại tên Môn hạ phường; 
đến năm Cảnh Vân thứ 2 (711) đời Đường Duệ Tông, một lần nữa đổi lại là Tả 
xuân phường. 


+ Trưởng quan: Tả thứ từ # Ƒ# -ƒ. 2 viên 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.12. 

2. Lê Kim Ngân: Tổ chức chính quyền dưới triều Lê Thánh Tông (1460-1497). Sảd, tr.50. 

3. Văn sách  ?8: Văn là bài văn trình bày; Sách là mưu kế, sách lược. Còn gọi là Đối sách 
#† 7. Trả lời những câu hỏi của vua về mưu kế cai trị quốc gia. 

4. Đề điệu: tức Chánh chủ khảo kỳ thi. 

5, Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.459. 
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+ Tứ quan: Tả, Hữu trung doãn Z# #ï th ƒt, mỗi chức ] viên 


+ Thuộc quan: Tư nghị lang B] šŠ§ Bl, 2 viên; Tả dụ đức Z= B8 fffi, 1 viên; 
Tả tán thiện đại phu 7c Tï ®% X Z, 5 viên; Lục sự $% SE, 2 viên; Chủ sự 3 3, 
2 viên. 

Năm Hồng Võ thứ 15 (1382) đời Minh Thái Tổ chia Xuân phường thành Tả 
xuân phường và Hữu xuân phường, đặt Đại học sĩ Ä& #Š -L, 1 viên; có chức trách 
giải thích các tờ tấu khải cho Thái tử và theo hầu, giúp đỡ, khuyên bảo Thái tử. 
Ngoài ra còn có chức: Tả (hứ tử #£ E -Ƒ, Tả dụ đức #= šÑ f, mỗi chức I viên; 
Tả trung doãn 4= th Ít, Tả tán thiện 2r fì %, Tả tư trực lang #z BỊ Tï BB, mỗi 
chức 2 viên!. 

- Hữu xuân phường ?5?Ê}: tên quan thự. 


Hữu xuân phường là cơ quan trực thuộc Đông cung (tức cung Hoàng thái 
tử). Năm Long Sóc thứ 2 (662) đời Đường Cao Tông đổi tên Thái #ử điển thư 
phường § -† #3 Sš ??, thành Hữu xuân phường, chịu trách nhiệm theo hầu Thái 
tử, đâng nạp khải tấu lên Thái tử, chức trách giống như Trung thư sảnh bên triều 
đình. Năm Hàm Hanh thứ I (670) đời Đường Cao Tông đổi tên là Điển thư 
phường t Š Jÿ. Năm Cảnh Vân thứ 2 (711) đời Đường Duệ Tông, lại đổi lại 
thành Hữu xuân phường. 


+ Trưởng quan: Hữu thứ tử ZTJf-, 2 viên 

+ Thứ quan: Trung xá nhân th Á, 2 viên 

+ Thuộc quan: Thái tử xá nhân 4 -# #? Á, 4 viên; Thông sự xá nhân 5 
S ® Á, 8 viên; Hữu dụ đức #ï ồñ fli, 1 viên; Hữu tán thiện Đại phu 4ï #Ÿ ‡ 
%3, 5 viên; Lục sự ## 3#, ! viên; Chủ sự + 3B, 2 viên. 

Năm Hồng Võ thứ 15 (1382) đời Minh Thái Tổ chia Xuân phường thành Tả 
xuân phường và Hữu xuân phường, đặt Đại học sĩ 4 #8 -E, 1 viên; có chức trách 
giải thích các tờ tấu khải lên Thái tử, và theo hầu giúp đỡ, khuyên bảo Thái tử. 
Ngoài ra còn có các chức: Hữu thứ tử 4ï ƒ -ˆ, Hữu dụ đức 4ï ðÑ f#, mỗi chức 


|. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sdd, tr.246. 
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1 viên; Hữu trung doãn #ï rP ƒù, Hữu tán thiện # #f ®%, Hữu tư trực lang H B] 
Tí Èj, mỗi chức 2 viên... . 


8.2.1.3. Cơ quan chuyên môn 

Để công việc các bộ được tiến hành một cách thuận lợi, mau chóng và có 
hiệu quả, vua Lê Thánh Tông cho đặt nhiều cơ quan chuyên môn không lệ thuộc 
trực tiếp vào một bộ nào trong Lục bộ. 

+ Thông chính sứ ty 3ñ IỐt {E ®] 

Thông chính sử ty, thường gọi tắt là Thông chính ty, là cơ quan giữ việc 
chuyển đạt công văn, dụ chỉ của triều đình xuống đến người dân và chuyên đơn 
của dân chúng lên triều đình. 

Thông chính sứ ty thời Lê Thánh Tông có các chức là: 

+ Trưởng quan: Thông chính sứ 3ð tr {, trật 4b? 

+ Phó quan: Chính truyền Phó thông chính IFE Í{ 3 HỊ 3ð ƒW là người trợ 
giúp cho Thông chính sứ”. 

+ Thuộc quan: Thừa ty 7£ 5] (còn gọi là Tả thừa 2z Z§), trật ób` 

Điển sứ đit E, trật 8b° 


— 


. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.225. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.L2. 
3. f#f chữ này có 3 âm: 
Truyện: Truyện ký, như Tả truyện, Liệt nữ truyện... 
Truyền: đem của người này mà trao cho người kia, như: truyền ngôi báu, truyền đạo... 
Truyền: nhà trạm, nhà để đưa người đi, đón người về. Ở đây phải đọc là Chính truyễn, 
tức nhà trạm chính ở Kinh thành. 
4. Trong mục "Quan chế đời Hông Đức", sách Lịch triều hiến chương loại chí, sử gia Phan 
Huy Chú chép thiếu chức quan này. Tôi tham khảo Lời chua về Quan chế thời Hồng Đức 
thiên Nam dụ hạ tập chép trong Khâm định Việt sử thông giám cương mục của các sử 


thần triều Tự Đức ghi thêm chức Chính truyễn Phó thông chính này (Khám định Việt sử 
thông giám cương mục. Sđd, tr.I113, 1114. 

5. Chức Thừa ty ?K 5] và Điển sứ #4 1E, cũng như chức Chính truyễn Phó thông sứ ở trên, 
trong mục Quan chức chí sách Lịch triều hiến chương loại chí không thấy chép. Tôi 
tham khảo Lởi ehua về quan chế đời Hồng Đức của các sử thần đời Tự Đức chép trong 
Khâm định Việt sử thông giảm cương mục (Sảd, tập 1, tr.!114, 1116) bổ sung vào. 

6. Như trên, tr.l 16. 
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Vì là cơ quan mới đặt lần đầu tiên dưới triều Lê Thánh Tông, nên chúng tôi 
xin lược khảo về cơ quan 7¡ hông chính sứ fy dưới đây: 


- Thông chính sư ty 3 4 {Si #]: tên quan thự. 


Thông chính sứ ty có biệt danh là Ngán đài $4 3. Năm Hồng Võ thứ 10 (1377) 
đời Minh Thái Tổ đặt cơ quan Thông chính sứ ty, có các chức: 


+ Thông chính sứ 3” 7# {#, l viên 

+ Tả, Hữu thông chính Z 4ï 3ã fí, mỗi chức l viên 

+ Đăng hoàng hữu thông chính ƒ# #ï Z#ä )ð ƒ, 1 viên 

+ Tả, Hữu tham nghị Z£ # # šŠ: mỗi chức 1 viên 

+ Cơ quan thuộc về Thông chính sứ ty có Kinh lịch ty $Š ƑEf BỊ, có các 
chức: Kinh lịch £$§ Ƒ#, Đô sự Ñ 3š: mỗi chức l1 viênÌ. 


Cơ quan Thông chính sứ ty dưới triều Lê Thánh Tông, mặc dù có chức 
trách khá quan trọng trong nên hành chính đương thời, nhưng viên trưởng quan 
của cơ quan này thường do các vị quan khác trong triều kiêm nhiệm. Có nhiều 
trường hợp, nhà vua còn sai phái các viên quan trong Thông chính sứ ty làm nhiều 
việc ngoài chức trách chính của cơ quan này, dưới đây là một vài thí dụ: 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Tháng 3 năm Quang Thuận thứ 8 (1467)... 
Lấy Thái bộc tự khanh hành” Thông chính ty Thông chính sứ Lê Trung làm Thừa 
đức ty Thừa đức Đại sứ quyền” Hộ bộ Hữu thị lang'#. 


Hoặc: "Tháng 4 năm Quang Thuận thứ 8 (1467): Sai quyền Thượng thư bảo 
tự khanh Dương Tây Hải và Thông chính ty Tả thừa Nghiên Nhân Thọ dạy các 
quân Kiêu dũng, Binh mã đọc sách"". 


|. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.716. 
2. Hành có 2 nghĩa: (1) Làm thay chức khác bị khuyết chưa có người thay thế. 
(2) Kiêm nhiệm chức thấp hơn chức quan hiện thời. 
Ở đây thuộc trường hợp nghĩa thứ nhất. 
3. Quyên (tức Quyền nhiếp): Đảm nhiệm thêm công việc, thường chỉ kiêm nhiệm tạm thời. 
4. Dại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.417. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.420. 
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+ Quốc tử giám E8] ƒ- ŠZ: tên quan thự. 
(Quốc tử giám còn gọi là nhà Thái học K E#, nhà Quốc học Bl ##). 


Vua Lê Thánh Tông là một vị vua tôn sùng Nho học, bản thân học rộng đọc 
nhiêu "Trồng đời canh còn đọc sách", văn trị võ công đêu có thành tựu rực rỡ. 
Nhà vua là người có tỉnh thân yêu nước và tỉnh thân dân tộc sâu sắc, có ý thức 


cao về sứ mạng của mình đôi với dân, với nước: 


Nhật nguyệt đôi vẳng soi trước mặt 
Càn khôn một gánh nặng trên vai. 


(Vịnh Lưỡng Kiên sơn) 


Với tỉnh thần và ý thức đó, nhà vua lo xây dựng một vương triều quân 
chủ tập quyền, quy củ trên nền tảng một đất nước thịnh đạt, dân được sống trong 
thanh bình và yên vui. Để làm được điều đó, vua Lê Thánh Tông đặc biệt coi 
trọng nền giáo dục, chăm lo bồi đưỡng nhân tài, để cao trọng dụng các bậc thạc 
nho, hiền sĩ. 


Mới lên ngôi được vài năm, năm 1463, vua Lê Thánh Tông đã xuống chiếu 
ra lệnh cho các vị quan đứng đầu trấn, lộ trong toàn quốc phải tiến hành tế lễ 
Khổng Tử, người sáng lập đạo Nho, tại Văn miếu địa phương vào hai ngày Đinh' 


của mùa xuân và mùa thu”. 


Tháng 3 năm Quang Thuận thứ 8 (1467), vua Lê Thánh Tông bắt đầu đặt 
chức Ngũ Kinh bác sĩ ở Quốc từ giám: Ngũ Kinh bác sĩ Tỉ #Š T8 -L- là chức học 


1. Ngày cúng tế Khổng Tử tại Văn miếu phỏng theo Trung Quốc, thường cúng vào ngày 
Đinh thượng tuần tháng 2 và tháng 8 âm lịch (Xuân Thu nhị k)). Việc liên quan đến Trời, 
đến thần thánh ở ngoài cõi người, phải dựa vào Thiên can (Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, 
Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý) để chọn ngày. Đinh thuộc hành Hỏa là lửa của đèn, tượng 
trưng cho việc học. (Tháp niên đăng hỏa: Mười năm đèn, lửa học hành, đọc sách). 
Tương truyền ngày đản sinh của Không Tử vào tháng 8, ngày đản sinh của Mạnh Tử vào 
tháng 2 âm lịch. Cũng vì lẽ đó, ngày tế Văn miều thống nhất chọn ngày Đinh vào tháng 2 
và tháng 8. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.404. 
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quan chuyên nghiên cứu về 5 bộ sách kinh điển của Nho gia (Thi, Thư, Lễ, Dịch, 
Xuân Thu) để dạy học trò ở Quốc tử giám!. 


Tháng 4 năm ấy, vua Lê Thánh Tông ban cấp bản in sách Ngã Kinh của Nhà 
nước cho Quốc tử giám, để học quan và giám sinh ở đây có tài liệu giảng dạy và 
học tập”. 


Đặc biệt vào năm Quý Mão, niên hiệu Hồng Đức thứ 14 (1483), triều đình 
theo sắc chỉ của vua Lê Thánh Tông, đã thực hiện một đợt đại trùng tu Văn Miễu 
- Quốc tử giám Kinh đô Thăng Long. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép hơi sơ lược về sự kiện này: "Ngày 13 
tháng 3 năm Hồng Đức thứ 14 (1483): Làm điện Đại Thành, Đông Vu, Tây Vu ở 
Văn Miếu cùng điện Canh Phục, kho chứa ván in, kho chứa đồ tế, đông, tây 


đường nhà Minh luân"Ẻ, 


Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục chép cụ thê hơn, như sau: 
"Tháng giêng, mùa xuân, năm Quý Mão, niên hiệu Hồng Đức thứ 14 (1483). 
Sửa nhà Thái học. Hồi đầu triều Lê, nhà Thái học vẫn theo nếp cũ của nhà Trần, 
quy chế phần nhiều còn thiếu thốn. Đến nay, nhà vua hạ lệnh cho sửa rộng ra. 
Đằng trước nhà Thái học, dựng Văn miếu. Khu vũ của Văn miếu có: Điện Đại 
Thành để thờ Tiên Thánh”; đông vũ và tây vũ chia ra thờ các tiên Hiền và tiên 
Nho; điện Canh phục” để làm nơi túc yết: một kho để chứa đồ tế khí và một 
phòng nhà bếp. Đăng sau nhà Thái học dựng cửa Thái học, nhà Minh luân. Giảng 
đường phía đông và phía tây thì để làm chỗ giảng dạy các học sinh. Lại đặt thêm 
kho Bí thư để chứa ván gỗ đã khắc thành sách; bên đông, bên tây nhà Thái học 
làm nhà cho học sinh ba xá”, mỗi bên ba dãy, mỗi dãy 25 gian, để làm chỗ nghỉ 


- Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.418. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.4 19. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.486. 

. Tiên thánh ? l5: chỉ Không Từ, vị tổ của Đạo Nho. 

: Canh phục HỆ: nghĩa là thay y phục, từ y phục thường triều, nhà vua và các quan thay 
băng y phục đại tê. 


{x4 G2) B2) —= 


6. Túc yết: Trước lễ tế, các quan được dự tế đều túc trực tại Văn Miếu để hôm sau hành lễ, 
gọi là Túc yết 1ä ä5. 
7. Tam xá sinh —= 23 #=: là sinh viên ba xá: Thượng xá, Trung xá, Hạ xá. 
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ngơi của học sinh; bên đông, bên tây mỗi bên đều có một nhà bia`, quy mô có phân 


rộng lớn, khang trang lắm"?. 


Như đã nói, Quốc tử giám là cơ quan giáo dục Nho học cao cấp của Nhà nước 
quân chủ Việt Nam. Quốc tử giám có nhiệm vụ phụng mệnh nhà vua trông cOI 
Văn miếu, rèn tập sĩ tử, hằng tháng theo đúng kỳ cho tập làm văn, để đào luyện 
nhân tài cho đất nước. 

Quốc tử giám dưới triều Lê Thánh Tông có những chức quan như sau: 

- Trưởng quan: Quốc tử giám Tế tửu Ell -ˆ §ã 4£ ï71, trật 4bf 

- Phó quan: Quốc tử giám Tư nghiệp EÑ -ƒ Rã Em] 3É, trật Ssb` 

- Thuộc quan: Ngũ Kinh Bác sĩ hoặc Ngũ Kinh Giáo thụ 7í ## #4 †#, trật 8a”. 

Như trên đã nói, dưới triều vua Lê Thái Tông và Lê Nhân Tông, tại Quốc tử 
giám ngoài 2 chức Tế tửu và Tư nghiệp, triều đình còn đặt các chức học quan 
khác như: 


1. Nhà bia: Vào năm sau, tháng 2, năm Hồng Đức thứ 15 (1484), vua Lê Thánh Tông cho 
lập bia Tiến sĩ lần đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam. Nhà vua cử những Vị quan từ 
hàn như Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Đào Cử, Đàm Văn Lễ, Lương Thế Vinh, v.v.. 
chia nhau soạn văn bia. 

2. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập I, tr.1 161, 1162. 

3. Văn miếu 3X ẨÑ: Năm Vĩnh Lạc thứ 8 (1410) đời Minh Thành Tổ đổi tên Tiên sư miều ZE 

Bi J8 thành Văn tiêu Văn miếu là nói tắt của Àđiểu thờ Đại thành Chí thánh Văn tuyên 
vương ® Rš # #8 %4 T +: tức tên thụy của Không Tử do nhà Nguyên truy phong vào 
niên hiệu Đại Đức HIỆP r 10 (1306) đời Nguyên Thành Tông. Trước đó, vào năm Khai 
Nguyên thứ 27 (739) đời Đường Huyền Tông đã truy phong Khổng Tử là Văn Tuyên 
vương % Tế + (Từ Nguyên. Bộ Văn, tập Mão). 
Vì thế trong bộ Pháp - Việt từ điển, Học giả Đào Duy Anh dịch từ Văn miễu 3X l§R ra 
tiếng Pháp là: 7emple des Confuecius (tức Miếu thờ Không Phu tử); có người dịch là 
Temiple de la Culre (Miễu Văn hóa) hay Temple de la Litêrature (Miễu Văn chương) 
là thiểu chính xác. 

4. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiễn chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.12 
Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sảd, tập 1, tr.11 13. 

5. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.12 
Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập I, tr.1113. 

6. Khâm định Việt sử thông giảm cương mục. Sảd, tập I, tr.1115. 
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Quốc tử giám Trực giảng, Quốc tử giám Trợ giáo. (Tháng 11 năm Thái Hòa 
thứ 7 (1449) đời Lê Nhân Tông lấy Giáo thụ Nguyễn Siêu làm chức Trợ giáo, và 
Vũ Vĩnh Trinh làm chức Trực giảng). Trong Quan chế đời Hông Đức do Phan 
Huy Chú và Sử thần Quốc sử quán triều Tự Đức, biên soạn đều không thấy ghi 
chép 2 chức học quan này. Phải chăng vua Lê Thánh Tông đã tỉnh giản biên chế 
cơ quan phụ trách giáo dục cao cấp Nho học này? 


Chức Tế tửu Quốc tử giám dưới triều Lê Thánh Tông (1460-1497) nói riêng 
và trong suốt thời kỳ chế độ quân chủ Việt Nam sau này nói chung, đều được 
triều đình tuyển chọn những vị Đại Nho, đạo cao đức trọng sung bổ vào chức Ấy. 

Về chức Tế tửu, sách Từ Nguyên cho biết nguồn gốc và chức trách như sau: 

"Tế tửu #Š 3ƒ: Cô thời hội đồng hưởng yên; tất tôn trưởng tiên, dụng tửu dĩ 
tế. Cố phàm đồng liệt trung dĩ xỉ đức tương suy giả, viết: Tế rửu. Như tế Tuyên 
vương thời, Tuân Khanh tam vi Tế tửu, kiến Sử ký bản truyện. Hán thời Ngô 
Vương Ty niên trưởng vi Lưu thị Tế tửu, kiến Sứ & chú. Hậu nhân dĩ vi quan 
danh. Hán hữu Bác sĩ Tế tửu. Hán chỉ Thị trung; Ngụy chi Tán ky Thường thị 
công cao giả tịnh vi Tế tửu; tối trứ giả vi Quốc tử giám Tế tửu. Kỳ quan chí Thanh 
mạt thủy phế". 

(Dịch nghĩa: Chức Tế ru: thời cổ khi tập hợp mọi người hưởng yến ẩm, thì 
tôn một người nhiều tuôi lên đứng trước, làm người dâng rượu để tế thần. Vì thế, 
trong chốn cùng hàng với nhau, thường chọn người nhiều tuổi để cử giữ việc Ấy, 
gọi là Tế fửu. Như trong việc tế 7¡ uyên vương (vua Tè Tuyên vương - TG), Tuân 
Khanh? ba lần được làm chức Tế tửu (xem Truyện Tuân Khanh trong Sử ký của 
Tư Mã Thiên). Thời Hán, Ngô Vương Ty tuối cao, làm chức Tế tửu cho họ Lưu 
(Hán Cao Tổ tên thật là Lưu Bang, nên nói họ Lưu, tức chỉ nhà Hán - TG - xem 
Sử ký chú). Sau này, nhân đó lẫy làm tên chức quan. Thời Hán có chức Bác sĩ Tế 
từu {8 -- #š ïŸ. Thời Hán lẫy chức Thị trung, thời Ngụy lấy chức Tán ky Thường 


|. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủd, tập 2, tr.376. 


2. Tuân Khanh: người nước Triệu, 50 tuổi mới đi học ở nước Tẻ. Về sau lại du học ở nước 
Tân, nước Triệu, sau cùng đến nước Sở. Tương truyền, Tuân Khanh sống thọ trên 80 
tuôi, chết vào khoảng năm 230 tr.Cn. Tuân Khanh, được gọi là Tuân Tử, là thày dạy của 
Hàn Phi và Lý Tư, Thừa tướng thời Tần Thủy Hoàng (221-210 tr. Chn). 
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thị, nếu là bậc có công lớn, đều cho làm chức Tế tửu, rất giỏi trước tác làm chức 
Quốc tử giám Tế tửu. Chức Tế tửu này cho đến cuối đời Thanh (1644-1911) thì 
phế bỏ)”. 

Tuân theo truyền thống đó, vua Lê Thánh Tông cũng thường lựa chọn các 
vị quan vừa có đạo đức, học vấn vừa có tuổi đời lão thành bổ vào chức Tế tửu 
Quốc tử giám. Trong đó có hai vị được nhà vua cử giữ chức Tế tửu khá lâu là: 
Lại bộ Thượng thư Nguyễn Như Để” và Hàn lâm viện Thừa chỉ, Đông các Đại 
học sĩ Thân Nhân Trung”. 


- Quốc sử viện EÄl SE 7š: tên quan thự. 


Cũng như các triều đại trước, Quốc sử viện dưới triều Lê Thánh Tông giữ 
trách nhiệm ghi chép, biên soạn quốc sử. Phàm nhà vua nói gì (Ngôn) hay làm gì 
(Hành) ở trong nội cung hoặc ra ngoài dân gian, chính sự hay dở, nhân tài hơn 
kém, phong tục xấu tốt, V.V... Quốc sử viện đều phải theo từng việc, ghi chép thăng 
thắn, trung thực, để lưu làm gương cho hậu thế học hỏi. Cho nên các bộ sử thời 
xưa, cổ nhân thường đặt thêm hai chữ: Thông giám li SŠ, nghĩa là "Cái gương 
đề mọi người soi chưng" là lấy ý nghĩa trên". 


Quốc sử viện triêu Lê Thánh Tông có các chức quan sau đây: 


- Trưởng quan: Quốc sử viện Tu soạn E 5E fš {Z ÿš, trật Sa” 


1. Từ Nguyên. Bộ Thị, tập Ngọ. 

2. Nguyễn Như Đồ bc #0 tố (1424-1525), nguyên quán thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện 
Thanh Trì, Hà Nội. Trú quán thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà Nội. 
Khoa Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442) đời Lê Thái Tông đỗ Đệ nhất giáp 
Tiến sĩ cập đệ, đệ nhị danh (Bảng nhãn). Tác phẩm có 6 bài thơ chép trong Toàn Việt thi 
lực của Lê Quy Đôn. 

3. Thân Nhân Trung FR{—ïE (1419- 1499): quê tại thôn Yên Ninh (tục gọi làng Nềnh), xã 
Ninh Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông là cha của Tiến sĩ Thân Nhân Tín, Tiến 
sĩ Thân Nhân Vũ; ông nội Tiến sĩ Thân Cảnh Vân. Khoa Kỷ Sửu, niên hiệu Quang 
Thuận thứ 10 (1469) đời Lê Thánh Tông, ông đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân, 
khi đỗ đã 50 tuổi. 

4. Thí dụ: Bộ 7w frị Thông giám của sử gia Tư Mã Quang đời Tổng của Trung Quốc, hay 
bộ Khám định Việt sử thông giám cương mục của sử thần triều Tự Đức, của Việt Nam 
chăng hạn... 

5, Khâm định Việt sử thông giảm cương mục. Sảd, tập 1. tr.1115. 
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- Phó quan: Quốc sử viện Biên lục Eãj sÐ lš #6 $#, trật 8b! 


Trong niên hiệu Hồng Đức (1470-1497) dưới triều Lê Thánh Tông, có một 
sự kiện vô cùng quan trọng trong nên sử học nước nhà là: Tháng giêng, năm 
Hồng Đức thứ 10 (1479), sử gia Ngô Sĩ Liên, bấy giờ giữ chức Quốc sử viện Tu 
soạn đã thừa lệnh nhà vua, soạn xong bộ Đại Việt sứ ký toàn thư Ä& 8Š °sÐ šU ® 
#† nổi tiếng, gồm 15 quyển (5 quyển Ngoại kÿ, 10 quyển Bản kỷ), chép từ họ 
Hồng Bàng cho đến khi quân xâm lược nhà Minh bị đuổi ra khỏi nước ta (2879 
tr.Cn - 1427 s.Cn)Ÿ. 


- Tông nhân phủ 7E À\ lÑŸ: tên quan thự. 


Tông nhân phủ dưới triều Lê Thánh Tông chịu trách nhiệm trông coi số 
sách, ghi chép về thế thứ các đời, các chỉ phái của Hoàng tộc, ngoài ra còn có 
nhiệm vụ tùy theo thời gian thay đổi mà sửa chữa bổ sung để biên soạn Ngọc 
điệp + lỆ (tức sách biên chép các thế hệ dòng họ Nhà vua). 


Tông nhân phủ dưới triều Lê Thánh Tông có các chức quan sau đây: 

- Trưởng quan: Tông nhân phủ Tông nhân lệnh Zš Á, ƒ#ƒ ZE A_ Ê. I viên, trật 3a” 

- Phó quan: Tông nhân phủ Tả tông chính Zš A. Rf Z£ # IE, 1 viên, trật 3bf 

Tông nhân phủ Hữu tông chính Zš A. Jf # #š IF, I viên, trật 3b 

- Thuộc quan: Tông nhân phủ Kiểm hiệu Zš A. # ‡â ‡Š, l viên, trật 9a 

- Tw thiên giám =] 7 7: tên quan thự. 

Tư thiên giám dưới triều Lê Thánh Tông, cũng như các triểu đại trước, giữ 
trách nhiệm khảo sát, chiêm nghiệm thiên văn, thời tiết, biên soạn lịch pháp... 


|. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sảủd, tập I, tr.I ! 16. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư, gồm 2 phần: Ngoại kỷ và Bản kÿ (ranh giới của 2 phần là triều 
Ngô (238-265), từ nhà Ngô trở đi là Bán kỷ, sau này Phạm Công Trứ theo Vũ Quỳnh tính 
từ triêu Định (968-980). 

3. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập I, tr.1 112 

4. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập I, tr.1 112 

5. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảđd, tập I, tr.1112 

6. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sẻd, tập 1, tr.1116 
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Tư thiên giám đưới triều Lê Thánh Tông có các chức quan sau đây: 

- Trưởng quan: Tư thiên giám Tư thiên lệnh 5] £ §# E]  ⁄, l viên, trật óa' 

- Phó quan: Tư thiên giám Giám phó | % §# Ế£ BI, ! viên, trật 7a” 

- Thuộc quan: 

+ Tư thiên giám Giám thừa BỊ % §# E# Z£, I viên, trật §a” 

+ Tư thiên giám Ngũ quan chính E] % ## #i # IE, 5 viên, trật 8b' 

+ Tư thiên giám Tư thần lang E] £ E# E] EZ Bl, 1 viên, trật 9a”. 

- Thái y viện 4 5Š ?š: tên quan thự. 

Thái y viện dưới triều Lê Thánh Tông, cũng như các triều đại trước, có 
nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, chữa trị bệnh cho vua và hoàng tộc. 

Thái y viện dưới triều Lê Thánh Tông có các chức quan sau đây: 

- Trưởng quan: Thái y viện Đại sứ & Šã t Z {Œ, I viên, trật 5a5 

- Phó quan: Thái y viện Viện sứ + 8 fš f# {E, I viên, trật 5b” 

- Thuộc quan: Thái y viện Ngự y chính 2 §# f% fðJ Eã 1E, I viên, trật 6a” 

Thái y viện Biện kiểm 2K Š§ fš #Jÿ ‡â, I viên, trật 7a”. 

8.2.1.4. Cơ quan chuyên về nông nghiệp 


Trong lịch sử chê độ quân chủ Việt Nam, có thê nói vua Lê Thánh Tông là 
người đâu tiên đã tỏ ra hết sức quan tâm, chú ý săn sóc chăm lo tới đời sông của 


. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảđd, tập Ì, tr.L114 

. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập Ì, tr.1 115. 
. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập I, tr.1115. 
. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sẻủ, tập I, tr.1 1 1ó. 
. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập ], tr.1 117. 
. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 1, tr.11 13. 
. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập ], tr.1 1 13. 
. Khâm định Việt sử thông giảm cương mục. Sảd, tập 1, tr.1114. 


`'© œ ~¬) CŒ C + t6) bQ mm 


. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập I, tr. 115. 
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dân chúng nói chung và người nông dân nói riêng. Nhà vua đặc biệt coi trọng đến 
nông vụ, do vậy, đã cho thiết lập nhiều cơ quan chuyên về nông nghiệp để giúp 
đỡ, khuyến khích nông dân trong việc nông tang và cũng là để tìm mọi biện pháp 
phát triển nền kinh tế đất nước. 

Các cơ quan chuyên về nông nghiệp dưới triều Lê Thánh Tông là: 

- Sở Đồn điền tù [H Eƒ: tên quan thự. 

Vào tháng 5 năm Hồng Đức thứ 12 (1481), vua Lê Thánh Tông cho chính 
thức thành lập sở Đồn điền. Trong lời C”iếu, Nhà vua nói: "Mở đồn điền là để 
dùng hết tiềm lực của nghề nông, mở rộng nguồn tích trữ cho Nhà nước. Nay 
lệnh cho các xứ định đồn điền thành ba bậc: thượng, trung, hạ"!, 

Thực ra, sở Đồn điền được thành lập vào năm này là trên cơ sở nâng cấp từ 
ty Đôn điền tÿ EH BỊ, đã có từ năm Hồng Đức thứ 4 (1474)?. Chắc hẳn ty Đồn 
điền trước đây chưa được mở rộng ra các xứ, mà mới thành lập ở trung ương để 
chịu trách nhiệm về nông nghiệp một cách chung chung. Sau khi chính thức lập 
sở Đồn điền, sở này chịu trách nhiệm quy hoạch, phân hạng toàn bộ đồn điền 
trên phạm vi toàn quốc. 

Sở Đồn điền dưới triều Lê Thánh Tông có các chức quan sau đây: 

+ Trưởng quan: Đồn điền sở Sứ †, H Ff {#, 1 viên, trật 8b 

+ Phó quan: Đồn điền sở Phó sứ †ÿ EH fí BÍ {#, 1 viên, trật 9af. 

- Sở Tàm tang SŠ SŠ FƒT: tên quan thự. 

Sở Tàm tang dưới triều Lê Thánh Tông chuyên trông nom công việc trồng 
dâu, nuôi tăm, dệt lụa có các chức quan sau đây: 


+ Trưởng quan: Tàm tang sở Sứ ## Š Ffí {#, I viên, trật 8b° 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sỏd, tập 2, tr.484. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tập 2, tr.462 

3. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sẻd, tập l, tr.1116. 
4. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sđd, tập I, tr.11 17. 
3. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sảd, tập I, tr.I1 16. 
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+ Phó quan: Tàm tang sở Phó sứ §Ã #* fƒ BI| f, 1 viên, trật 9a!, 
- Sở Chúng thái f§ 35 Ƒfí: tên quan thự. 


Sở Chủng thái chuyên trông coi về việc trồng rau. Sở Chủng thái dưới triều 
Lê Thánh Tông có quan Chưing thái sở Sứ K§ 3Š Ff {fE: đứng đầu”. 

- Sở Tỉnh mề li >K Rfí: tên quan thự. 

Sở Tỉnh mễ chuyên trông coi nghiên cứu về các giống lúa, khuyến khích 
người dân trong việc trồng lúa. Sở Tỉnh mễ dưới triều Lê Thánh Tông có quan 
Tình mễ sở Sứ #Š 3£ Ffí {# đứng đầu". 

- Sở Điển mục Đi † Ffí: tên quan thự. 


Sở Điển mục chuyên trông coi việc chăn nuôi súc vật. Sở Điên mục dưới 
“À ^ £ ^ z ny^ï 3 z z ^ 4 
triều Lê Thánh Tông có quan Điển mục sở Sứ E8 4 Fñ {fÊ. đứng đâu . 


- Ngoài những sở nói trên, vua Lê Thánh Tông còn đặt các chức: 

+ Khuyến nông sứ fÊl\ Eš {f: ở các phủ, 1 viên, trật 9b” 

+ Hà đê sứ ï[ BŠ {tE: ở các phủ, l viên, trật 9b để khuyên răn người dân chú 
trọng về nghề nông và luôn luôn chú ý giữ gìn đê điều. 

- Lại viên: Ngoài hàng ngũ "Quan" trên đây, dưới triều Lê Thánh Tông 
cũng có hàng ngũ Lại viên ở các nha môn. Năm 1477, quy định rằng những lại 
viên các nha môn ở trong Kinh, người nào có chân xuất thân (tức những người 
như: Giám sinh, Sinh đồ và người thi đỗ Thư, Toán) thì khi mới tuyển bổ được 
làm 7z /q¡, làm việc 3 năm được bổ làm Đại /ai, làm 3 năm nữa thì thăng làm 
Điển lại, lại làm 3 năm nữa thì thăng làm Đồ /ại. Nếu Lại viên các nha môn ở 
trong Kinh mà không có chân xuất thân, thì khi mới tuyển bổ, cho làm Thông lại, 


làm việc 6 năm, thăng làm Đề lại. 


1. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sđd, tập 1, tr.1117. 
2. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập ], tr.1117. 
3. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập I, tr.l1 17. 
4. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 1, tr.11 17. 
5. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập ], tr. 117. 
6. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập I, tr.11 17. 
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Nêu ở ngoài các trân thì cũng như các Lại viên các nha môn ở trong Kinh mà 
không có chân xuất thân"!, 


8.2.2. Võ ban 


Đến thời Lê Thánh Tông, về mặt lý thuyết, vị quan đứng đầu tất cả quân đội 
là Thái úy 7K Bi. trật la, được thăng thụ Đặc tiến phụ quốc Tì hượng tướng quân 
‡ý 3E gi EM _L đt fẾ, hoặc gia thụ là Khai quốc Thượng tướng quân Bị _- ft 
#E, nhưng trên thực tế các vị quan trực tiếp điều khiển quân binh là Tả đô đốc 
Ngũ phủ và Hữu đô đốc Ngũ phủ, trật 1bŸ. 

Thực tế cho thấy, theo tổ chức binh bị thời Lê Thánh Tông, thì tất cả quân 
đội trong toàn quốc được đặt đưới quyên thống lĩnh của Ngũ phủ (Š phủ). Theo 
sử cũ thì vào tháng 4 năm Quang Thuận thứ 7 (1466), vua Lê Thánh Tông chính 
thức "Bắt đầu đặt Vgữ phủ"Ẻ. 

Ngũ phủ gồm có: 

1. Trưng quân phủ th Sš lf 

2. Đồng quản phủ ESR§ E§ 

3. Táy quán phú ÿR % li 

4. Nam quân phủ l$j *š [Ñ 

5. Bắc quân phủ dt ®ñ 

Các viên võ quan cao cấp đứng đầu Ngũ phủ như: Tả đô đốc Z£ #ñ #‡, Hữu 
đô đốc 7B #f Eš, được thăng thụ Sùng tiễn Phụ quốc Đại tướng quân ‡E 3E § 
& ]ð if”. Trên thực tế, tổng chỉ huy Ngũ phủ cũng là Thống lĩnh quân đội toàn 
quốc. Sự phân công giữa Ngũ phủ và Binh bộ, thì Đô đốc ở Ngũ phủ trông coi 
chuyên môn trực tiếp chỉ huy tác chiến, nhất là khi có chiến tranh, còn Binh bộ 
chỉ lo giải quyết những vấn đề thuộc nhân sự, hoạch định kế hoạch tác chiến... 


1. Đại Việt sử ký toàn thịr, Sảd, tập 2, tr.470. 
2. Đại Việt sứ ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr. 111. 
3. Đại Việt sử ký toàn thur. Sảd, tập 2, tr.410. 


4. Về tổ chức quân đội trong Nøỡ phú, sẽ được khảo sát kỹ ở chương IV: TỔ chức quân đội 
ở phân sau. 


5. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sẻd, tập I, tr.1111. 
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Ngoài các chức Tả, Hữu đô đốc Ngũ phủ, được vua Lê Thánh Tông trao cho 
những viên võ quan cao cấp thân cận, mang họ Lê, hoặc được ban quốc tính (họ 
Lê) như: Tây quân phủ Đô đốc Lê Thiệt, Phò mã Đô úy Đông quân phủ Đô đốc, 
Chưởng phủ sự Trịnh Công Lộ (con rễ của Nhà vua), v.V... còn có các võ quan 
cao cấp khác như: Chỉ huy sứ ‡B ff f#, đứng đầu các vệ, sở ở Kinh đô, là: Kim 
ngô, Cẩm y, gọi là 2 vệ; Tiền, Hậu, Tả, Hữu vệ, gọi là 4 Hiệu lực; Tiền, Hậu, Tả, 
Hữu vệ, gọi là 4 vệ Thần võ; Vũ lâm, Tuyên trung, Thiên uy, Thủy quân, Thần sách, 
Ứng thiên, gọi là 6 vệ Điện tiền". 

Trong số đó thì: 

- Các viên Chỉ huy sứ ở các vệ Thân võ, Hiệu lực, Điện tiền, trật 3bẺ. 


- Các viên Chỉ huy sứ ở các vệ Câm y, Kim ngô, Thân uy, trật 4a`. 


&.2.3. Hoạn quan 


Dưới triều Lê Thánh Tông, giống như các triều đại trước, cũng thiết đặt 
chức Hoạn quan Eš Tš, còn gọi là Nội quan [Ñ Ð, hay Trung quan th Ð. 

Hoạn quan dưới triều Lê Thánh Tông có các chức sau đây: 

- Trưởng quan: Thị trung lệnh {Ÿ '† €. l viên, trật 3a! 

- Phó quan: Phó thị trung lệnh RI| fÿ th S, I viên, trật 3b 

- Thuộc quan: Bật trực lệnh 9 5 ©. l viên, trật 4a 

Phó bật trực lệnh Bl| 8 Iã ⁄, 1 viên, trật 4b” 


Có lẽ rút được bài học về sự lộng quyền của số hoạn quan dưới triều Lê 
Thái Tông (1434-1442), nên đối với đám hoạn quan dưới thời của mình, vua Lê 
Thánh Tông tỏ ra hết sức cảnh giác và nghiêm khắc. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.455. 

2. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập 1, tr.1 112. 
3. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập I, tr.1 112. 
4. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập l, tr.] 17. 
5. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 1, tr.l117. 
6. Khâm định Việt sử thông giảm cương mục. Sảd, tập 1, tr.I117. 
1. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sđd, tập ], tr.11 17. 
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Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết: "Tháng 4 năm Quang Thuận thứ 4 
(1463), cấm Nội quan và con gái trong cung không được kết bạn với người ngoài, 


nÌ 


không được trao đôi trò chuyện và đùa bỡn với nhau"'. 


8.2.4. Chức quan đúng đầu kinh đô 

Kinh đô Thăng Long dưới thời Lê Thánh Tông, còn có tên là Thượng Kinh 
_E 3, hay Trung Đồ rH ñJ, hoặc Phụng Thiên phủ 3E Z lff. Phủ Phụng Thiên 
có 2 huyện là Vĩnh Xương 7k E1, Quảng Đức J ft. 

Phụng Thiên phủ dưới triều Lê Thánh Tông có các chức sau đây: 

+ Trưởng quan: Phụng Thiên phủ Phủ doãn 5E % Ƒ#f ÿ Z#, I viên, trật 5a? 

+ Phó quan: Phụng Thiên phủ Thiếu doãn 3E Z Ƒ# 2} #, 1 viên, trật 6a” 

+ Thuộc quan: Phụng Thiên phủ Trị trung 5E % ƒ#j )& tH, I viên, trật 8b' 

Phụng Thiên phủ Tư nghị 3£ % ƒ# E] šŠ, I viên, trật 9a”. 

Theo Quan chế tổng mục trong Thiên Nam dư hạ tập, thì sau khi chân chỉnh 
lại bộ máy Nhà nước vào năm 1471, tông số quan lại thời Hồng Đức lên tới 5.370 
người, trong đó: 

- Quan lại trong triều chiếm 2.755 người, gồm có 399 quan văn, l.910 quan 
võ và 446 tòng quan. 

- Quan lại ở các địa phương là 2.615 người, gồm có 926 quan văn, 857 quan 
võ, 41 tòng quan và 791 tạp lưuế. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.399. 
2. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập 1, tr.1 1 13. 
3. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sđd, tập I, tr.1 114. 
4. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 1, tr.1116. 
5. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập I, tr.I116, 1117. 
6. Dẫn theo Phan Huy Lê: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Sđd, tập 2, tr.I56. 
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PHẢM CÁP - QUAN CHÉ ĐỜI HÒNG ĐỨC - TRIÈU LÊ THÁNH TÔNG 
(Từ sau năm 1470) 


| Văn  |Tam thái (Thái sư, Thái phó, Thái bảo). 
IEEDEr—-T-UDISEDTOATSULLT.-NI 


Tam Thái tử (Thái tử Thái sư, Thái tử Thái phó, Thái tử 
Thái bảo). 


Thái tử Thái úy, Tả Đô đốc, Hữu Đô đốc. 
Tam thiếu (Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo). 


Thiếu úy, Đô điểm kiểm Đề đốc, Đô đốc Đồng tri, Đề lãnh. 


Thái tử Thiếu sư, Thái tử Thiếu phó, Thái tử Thiếu bảo, 
Thượng thư. 


Thái tử Thiếu úy, Đô đốc, Thiêm sự, Tả, Hữu điểm kiểm, 
Tham độc, Phó Đề lãnh. 


Tông Nhân phủ Tông Nhân lệnh, Lăng chánh, Đô đài Ngự 
sử, Tả, Hữu Thứ tử, Thị Trung lệnh. 


Đô chỉ huy sứ, Đô tông binh sứ, Tuyên úy đại sứ. 


SE! E== 


Tòng 
tam phẩm 


Tả, Hữu thị lang; Tông nhân phủ Tả, Hữu tông chính; Lăng 
phó; Tả, Hữu dụ đức; Thửa chính sứ; Phó thị trung lệnh 


Đô chỉ huy Đồng trì. Các viên Chỉ huy sứ ở các vệ Thần võ, 
Hiệu lực, Điện tiền; Các viên Tổng trì, Tổng binh, Đồng tri ở 
các vệ thuộc Ngũ phủ; Tuyên úy sứ. 


Hàn lâm viện Thừa chỉ; Phó Đô ngự sử; Lăng thừa; Tả, Hữu 
Trung doãn; Tả, Hữu Xuân phường; Bật trực lệnh. 


Đô Chỉ huy Thiêm sự; Các Chỉ huy sứ ở các ty Cẩm y, Kim 
ngô, Thần oai, Thần tí, Du nỗ; Các viên Đồng Tổng ' tri, Tổng 
binh Thiêm sự ở các vệ thuộc Ngũ phủ, Tuyên úy Đồng tri. 


Đông các Đại học sĩ; Quốc tử giám Tế tửu; Thông chính sứ; 
Tham chính; Phó bật trực lệnh. 


Các viên Chỉ huy Tả, Hữu Tán thiện; Các viên Chỉ huy 
Thiêm sự ở các vệ Hiệu lực, Thần võ, Điện tiền; Các viên 
Thiêm Tổng tri ở các vệ thuộc Ngũ phủ; Tuyên úy Thiêm sự. 
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Hàn lâm viện Thị độc; Thiêm đô Ngự sử; Lục tự khanh; Chiêm 
sự viện Chiêm sự; Thái y viện Đại sứ; Phụng Thiên phủ Phủ 
doãn; Hiệp vịnh lệnh. 


Các viên Chỉ huy Thiêm sự ở các ty thuộc vệ Câm y, Kim 
ngô; Trấn điện tướng quân; Lực sĩ Hiệu úy; Các viên Thiên 
hộ ở các ty Thần Uy, Du nỗ; Các viên Phó đô tri ở các vệ 
ngoại trấn; Các viên Thống chế ở các vệ Thần võ, Điện tiền; 
Các viên Chánh đô úy ở các ty Tượng cứu, Mã cứu; Các viên 
Quản lĩnh ngoại vệ thuộc Ngũ phủ; viên Cung chính ở cung 
Thiên Hòa; Quân dân Chiêu thảo sứ. 


Hàn lâm viện Thị giảng; Đông các Học sĩ; Quốc tử giám Tư 
nghiệp, Thái y viện Viện sứ; Tả, Hữu Thuyết thư, Chính 
truyền Phó thông chính; Chiêm sự viện Thiếu chiêm sự; Phó 
hiệp vịnh lệnh. 


Các viên Đoán sự, Tham nghị ở hai ty Cẩm y, Kim ngô; Phó 
lực sĩ Hiệu úy; Các viên Phó thiên hộ ở các ty Thần uy, Du 
nỗ; Các viên Trung úy ở các vệ Thần võ, Điện tiền; Lang 
tướng ở ty Trung thành binh mã; Phó quản lãnh ở Ngoại vệ 
thuộc Ngũ phủ; Cung phó ở cung Thiên Hòa; Quân dân 
Chiêu thảo Đồng tri. 


Lang trung Lục bộ; Hàn lâm viện Thị thư; Đông các Hiệu 
thư; Trung thư giám Trung thư xá nhân; Thái y viện Ngự y 
chính; Tư thiên giám Tư thiên lệnh; Lục tự Thiếu khanh; 
Phụng Thiên phủ Thiếu doãn; Hiến sát sứ; Sùng liêm chính. 


Chánh đề hạt, Phó đoán sự, Bá hộ ở các viện Tuần tượng, 
Mã nhàn; Các viên Phó trung úy ở các vệ Thần võ, Điện tiền; 
Phó lang tướng ở các ty Trung thành binh mã; Đô úy ở vệ 
Tượng cứu, Mã cứu; Chánh võ úy ở Ngoại vệ thuộc Ngũ 
phủ; Cung thừa ở cung Thiên Hòa; Quân dân Chiêu thảo 
Thiêm sự; Kinh lược sứ. 


Viên ngoại lang; Hàn lâm viện Đãi chế; Trung thư giám 
Điển thư; Thái y viện Ngự y phó; Tả, Hữu Tư giảng; Bí thư 
giám Điển thư; Thông chính sứ Thừa ty; Tri phủ, Chánh 
chưởng ở cung Thiên Hòa; Sở sứ ở sáu sở thuộc Bộ Công; 
Cục sứ ở Thượng y giám, Ngự y dụng giám; Thự chính ở 
Thái quan thự; Phó sùng liêm chính. 


Đề hạt ở các vệ Tuần tượng, Mã nhàn; Phó lang tướng ở các 
vệ Tả, Hữu, Tiên, Hậu; Võ úy ở Ngoại vệ thuộc Ngũ phủ; 
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Chức vụ 


Kinh lược sứ Đông tri; Phòng ngự sứ; Tả, Hữu đề điêm; 
Hiệu úy các nha. 


Hàn lâm viện Hiệu lý, Đãi chiếu; Đề hình giám sát Ngự sử; 
Lục tự Tự thừa; Thái y viện Biện kiểm; Tư thiên giám Giám 
phó; Huyện úy hai huyện Vĩnh Xương, Quảng | Đức; Đô Cấp 
sự trung Lục khoa; Kinh cục ty Trưởng sử; Hiến sát Phó sứ; 
Giám sát Ngự sử mười ba đạo; Đồng tri phủ; Phó sở sứ ở sáu 
sở trong Bộ Công; Thự phó ở Thái quan thự; Thuần lương 
chính. 


thất phẩm 


Phó Đô úy ở Tượng cứu, Mã cứu; Phó đề hạt ở các vệ Tuần 
tượng, Mã nhàn; Phó võ úy, Phó vệ úy ở Ngoại vệ thuộc Ngũ 
phủ; Kinh lược; Chiêm sự; Phòng ngự Đồng tri; Phó Chưởng 
cung Thiên Hòa. 


Hàn lâm viện Kiểm thảo; Thông phán hai huyện Vĩnh 
Xương, Quảng Đức; Kinh cục ty Điển hàn; Tri huyện, Trí 
châu; Sở thừa ở sáu sở thuộc Bộ Công; Thái quan thự Thự 
thừa; Bí thư giám Điển hàn; Phó tuần lương chính. 


thất phẩm 


Quản ngục ty Điện tiền; Phòng ngự Thiêm sự. 


Quốc sử viện Tu soạn; Chiêu văn quán Tư huấn; Tú lâm cục 
Tư huấn; Quốc tử giám Ngũ Kinh Bác sĩ, Quốc tử giám Giáo 
thụ; Hàn lâm viện Tu soạn; Lục khoa Cấp sự trung; Thừa Dụ 
cục Cục chính; Tư thiên giám Giám thừa; Phụ đạo chính ở ty 
Man Di phụ đạo; Giáo phường ty chính; Thần Trù thự Bào 
chính; Thái Quan thự Bào chính; Lam Kinh thự Bào chính; 
Tuyên Đạt giám Cục chính; Thượng y; Giám cục chính; Ngự 
dụng; Giám cục chính; Thự chính các thự; Sức tu chính. 


Ngục thừa ở ty Điện tiền. 


Lục bộ Tư vụ; Quốc sử viện Biên lục; Ngự sử đài Chiếu ma; 
Sùng văn quán Điển nghĩa; Tú lâm cục Điền nghĩa; Cáp Môn 
ty Sứ ty; Lam Kinh ty Sứ ty; Ngũ kinh Học chính, Giám bạ; 
Đại lý tự Bình sự; Khố sứ; Thông sự chính; Tư thiên giám 
Ngũ quan chính; Tế sinh đường Đường sứ; Phụng thiên phủ 
Trị trung; Thông chính sứ ty Điển sứ; Chiêm sự viện Điện 
sứ; Thân vương công phủ Bạn độc; Huyện thừa; Đồng Tri 
châu; Phó sứ tu chính Thừa dụ Cục phó; Phó phụ đạo; Giáo 
phường ty Ty phó; Thần Trù thự Bảo phó; Thái quan thự 
Bào phó; Lam Kinh thự Bào phó; Lương uân ty Ty uân; Ứng 
Sự Cục Cục chính; Đồn điền sở Sở sứ; Tàm tang sở Sớ sứ; 
Tỉnh mễ ty Ty sứ; Cục phó ở các giám Tuyên Đạt, Thượng 


Chánh 
bát phâm 


Tòn 
bát phẩm Văn 
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“ 


y, Ngự dụng; Tượng phó; Điền cứu ty Ty chính; Cục chính ở 
Các cục Chưởng Liễn; Điền tàng, Trân tu, Công tác; Lương y 
chính ở các vệ Cảm y, Kim ngô, Hiệu lực, Thân võ, Điện 
tiền; Lục sự ở các vệ Thân võ, Hiệu lực, Điện tiền; Đô Sự ở 
các ty Thần uy, Du nỗ, Trung thành; Kinh lịch trong Ngũ 
phủ; Điển bạ ở các vệ trong Ngũ phủ; Trí bạ ở các vệ Thân 
võ, Hiệu lực, Điện tiền, Tượng cứu, Mã cứu, Tuần tượng, 
Mã nhàn, Đô qua, Chủ sự, Suy quan; Quản ngục ở ngục Ngũ 
hình sở. 


Chánh 
cửu phâm 


Phó sứ ở kho; Tông nhân phủ Kiểm hiệu; Hồng lô tự Tự ban; 
Thông sự phó ở bộ phận Lão Qua, Bắc và Chiêm, Tế sinh 
đưởng Khán chân; Sinh Dược kho Khó sứ; Tư thiên giám Tư 
thần lang: Huấn đạo, Chủ bạ; Phụng thiên phủ Tư Nghị; Tư 
nghị các phủ khác; Thiên y sở Thiên y chính; Giảng dụ, 
Không mục, Lương y phó; Phó sứ Cáp môn; Tri sự ở sơn 
lăng Lam Kính; Ngục thừa ở ngục sở trong Ngũ hình ty; 
Ngục thừa ở sở Án ngục trong Ngự sử đài; Điền thiện sở 
Điền thiện; Tuần kiểm sứ; Đông văn Nhã nhạc thự Thự 
chính; Lương uẫn cục Cục phó; Ứng sự cục Cục phó; Đồn 
điền sở Phó sứ; Tàm tang sở Phó sứ; Chủng Thái sở Sở sứ; 
Bách Hý sở Sở chính; Tăng lục ty Tả, Hữu Tăng thống; Đạo 
lục ty Đạo thông; Điển mục sở Sở sứ; Man di ty Trưởng 
quan; Chưởng Liễn cục Cục phó; Điển tàng cục Cục phó; 
Trân tu cục Cục phó; Công tác cục Cục phó; Lịch sử chính. 


Võ Thị vệ cục Cục chính. 


Điển thụ; Phó sứ các sở; Thị Mãi ty Ty sứ; Thuế sứ; Trưởng 
đò ở các ty Bến đò; Trưởng thị ở các chợ; Tăng lục ty Xiễn 
giáo, Giác nghĩa; Đạo lục ty Điển pháp, Huyên nghĩa; Dịch 
thừa, Phố chính ở Quán sứ hội đồng; Đàn sư ở các đàn; Tự 
thừa ở các đền; Huấn khoa ở Y học; Khuyến nông sứ các 
phủ; Hà đê sứ các phủ; Thư chính, Tăng chính, Đạo chính ở 
các chùa; Quán sứ ở các quán; Man di ty Phó trưởng quan; 
Phó lịch sử chính. 


(Nguồn: Phan Huy Chú: Lịch triểu hiển chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.12. 


Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sđd, tập I, tr.1111-1117. 
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CHƯƠNG III 


TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN TRUNG ƯƠNG 
TỪ THỜI MẠC ĐẾN THỜI NGUYỄN (1527-1884) 


1. TỎ CHỨC CHÍNH QUYÈN TRUNG ƯƠNG THỜI MẠC (1527-1592) 


Ngày 15 tháng 6 năm Đỉnh Hợi (1527), Mạc Đăng Dung (1488-1541) ép 
vua Lê Cung Hoàng nhường ngôi cho mình. Sử cũ chép sự kiện lên ngôi của Mạc 
Đăng Dung tại kinh thành Thăng Long hôm ấy như sau: "Bấy giờ ban thứ trăm 
quan đã yên chỗ, nhưng chưa có tờ chiếu nhường ngôi. Đăng Dung hạ lệnh cho 
Lại bộ Thượng thư Trương Phu Duyệt đứng thảo. Nhưng Phu Duyệt quắc mắt, 
măng Đăng Dung: "Thế nghĩa là gì!". Đăng Dung bèn sai Đông các Đại học sĩ 
Nguyễn Văn Thái phải làm cho xong tờ chiếu. Đăng Dung bèn sai tuyên đọc lời 
chiếu rồi xưng Hoàng đế, đổi năm này (Đinh Hợi - 1527) làm năm Minh Đức 
thẩmlrex 

Mạc Đăng Dung từ làng Cổ Trai vào đóng tại kinh thành Thăng Long, đặt 
Hải Dương (quê của Mạc Đăng Dung) làm Dương Kinh (nay thuộc Hải Phòng). 
Từ tổ 7 đời là Mạc Đĩnh Chỉ đến cha là Mạc Hịch đều truy tôn làm Đề và Hậu. 
Lập con là Mạc Đăng Doanh làm Thái tử, phong em trai Mạc Quyết làm Tán vương, 
em trai Mạc Đốc làm Tư vương, em gái là Mạc Thị Ngọc Huệ là Công chúa. 

Về tổ chức chính quyền trung ương và địa phương thời Mạc, từ trước đến 
nay, các nhà sử học đều có nhận xét chung là Mạc Đăng Dung và các vua Mạc kế 
tiếp đã xây dựng chính quyền của mình trên cơ sở kế thừa thiết chế cũ của nhà 
Lê Sơ. 


1. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 2, tr.98. 
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Sách Đại Việt sử ký toàn thư viết: "[Mạc] Đăng Dung sợ lòng người nhớ 
vua cũ, để lâu lại sinh biến, nên phải tuân giữ pháp độ của triều Lê, không dám 
thay đổi; phủ dụ thần dân, trấn áp lòng người, che bịt tai mắt họ"!. 

Trọng Đại Việt thông sử, Học giả Lê Quý Đôn nhận xét: "Lúc này, thần dân 
thất vọng, thiên hạ nôn nao, Đăng Dung sợ lòng người còn nhớ vua cũ, có thể 
sinh biến, bèn phải tuân theo pháp độ triều Lê, phủ dụ quần thần, trấn áp nhân dân"?. 

Các sử thần thời Tự Đức (1848-1883), tác giả bộ Khám định Việt sử thông 
giám cương mục viết: "Bấy giờ Kinh đô và ngoài các lộ thảy đều hoang mang. 
Đăng Dung sợ lòng người tưởng nhớ nhà Lê cũ, sinh ra biến cố, nên phàm việc 


đều noi theo chê độ triêu Lê, vỗ về một cách giả tạo để trấn áp lòng người... "Š, 


Trong bộ Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập III, các nhà sử học đương 
đại cũng có nhận xét tương tự như các sử gia thời quân chủ vừa kể trên: "Trên 
một phần lãnh thổ của Tổ quốc bị cắt xẻ làm thành giang sơn riêng của một dòng 
họ ấy, nhà Mạc trong căn bản vẫn tiếp tục những chính sách của nhà Lê, mà chỉ 
thay đổi ít nhiều nhằm củng cố hơn nữa bộ máy quân sự và bộ máy chính quyền 
để tiền hành cuộc chiến tranh tranh chấp với Nam triều". 


Giống như các vương triều trước, sau khi sáng lập Vương triều Mạc, Mạc 
Đăng Dung lên ngôi Hoàng đế, lập con trai là Mạc Đăng Doanh làm Thái tử 
(7-1527): Ở ngôi được gần 3 năm, vào tháng 12 năm Kỷ Sửu (1529), "Đăng Dung 
thấy nhân tâm trong nước chưa yên, bèn truyền ngôi cho con là Đăng Doanh, rồi 
tự xưng là Thái Thượng hoàng, ra ở điện Tường Quan", 


Sau đó, Mạc Đăng Dung lui về ở tại Cô Trai, trấn Hải Dương (bấy giờ gọi 
là Dương Kinh), đề trấn giữ củng cô nơi căn bản, nhưng vẫn nắm giữ tất cả quyền 
bính và định đoạt mọi việc quốc gla trọng đại. 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.!10. 

. 1ê Quý Đôn toàn tập, tập 3: Đại Việt thông sử. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977, tr.265. 

. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sảd, tập 2, tr.99. 

. Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Đinh Xuân Lâm: Lịch sử chế độ 
phong kiên Việt Nam, tập 3. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1960, tr.7. 

5. Lê Quý Đồn toàn táp. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.269. 


Sự kiện trên sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, chép vào tháng giêng năm 
Canh Dân (1530). 


+ 0) b) — 
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Tại triều đình trung ương, Mạc Đăng Dung vẫn đặt các chức: 
- Tam thái (Thái sư, Thái phó, Thái bảo), Thái tế 

- Tam thiếu (Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo) 

- Thái úy, Thiếu úy, v.V... 


Nhưng chỉ là những vinh hàm để gia tặng cho các đại thần, trọng chức, có 
công lao, chứ không phải thực chức. Thí dụ: 


Trung quốc công Mạc Như Quế được giữ chức Thái úy' 
Dương Quốc công Đặng Đôn Tín được giữ chức Thái bảo” 
Đông các Đại học sĩ Liêm quận công Mạc Ninh Bang được giữ chức Thiếu bảo”. 


Trong vòng 6Š năm tồn tại với tư cách một vương triều quân chủ, đóng kinh đô 
ở Thăng Long! (527-1592), chỉ có 2 đời vua nhà Mạc là: Mạc Đăng Dung (1527-1529), 
Mạc Đăng Doanh (1530-1540), tức 13 năm, còn thực sự nắm quyền. Còn 3 đời vua là 
Mạc Phúc Hải (1541-1546), Mạc Phúc Nguyên (1547-1561), Mạc Mậu Hợp (1562- 
1592), tức 51 năm, đều do các vị đại thần giữ chức Phự chính, cầm quyền. 

Như vậy, ở trên đã nói, nhà Lê, kể từ đời Lê Thánh Tông trở đi đã phế bỏ 
chức Tế tướng, nhà vua trực tiếp năm quyền. Mặc dù vẫn duy trì bộ máy chính 
quyền trên cơ sở của thời Lê Thánh Tông, nhưng nhà Mạc dường như cho khôi 
phục chức vụ Tế tướng, nhưng mang tên gọi là Phụ chính $ñ Tt. 


Chức danh Phụ chính ở thởi Mạc, xuất hiện ngay sau khi Mạc Đăng Dung 
mắt, vào tháng § năm Tân Sửu (1541). Điều này được Học giả Lê Quy Đôn ghi 
lại trong Đại Việt thông sử, như sau: "Tháng 9, năm Tân Sửu (1541), ngày Mậu 
Thân, Phúc Hải sai Thái úy Trung Quốc công Mạc Như Quế, Thái bảo Dương 
Quốc công Đặng Đôn Tín vào Phụ chính"”. Sau này vào các đời vua Mạc: Mạc 
Phúc Nguyên, Mạc Mậu Hợp, chức Phụ chính do các vị thân vương họ Mạc là: 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảủ, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.272. 

2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.272. 

3. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.272. 

4. Năm 1592, nhà Lê - Trịnh giành lại được quyền bính, đóng đô ở Thăng Long, con chấu 
nhà Mạc phải chạy lên cát cứ tại Cao Bằng, truyền được 5 đời, thì bị mất vào năm 1677. 

5. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.272. 
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Mạc Kính Điển! và Mạc Đôn Nhượng” năm giữ. Từ Mạc Kính Điển trở đi, chức 
Phụ chính còn được gọi là Trung doanh Tổng soái th Š #§ filI. 

Trong Đại Việt thông sử, Học giả Lê Quý Đôn cho biết điều ấy: "Tháng 10 
năm Quang Hưng thứ 3 (1580), Kính Điền chết. 

Kính Điển là ông chú của [Mạc] Mậu Hợp, tước vị gồm cả chức tướng văn 
và tướng võ, giữ binh quyển trong hơn 20 năm. Sớm có uy vọng, tiếp đãi quan 
liêu có lễ độ, đối với quân lính thì có ân nghĩa, từng trải gian hiểm, vẫn cần lao 
trung thành, thời bấy giờ nhà Mạc dựa vào y làm trọng. Kính Điển chết, lòng 
người trong cõi đều dao động! 

Mậu Hợp bèn dùng ông” chú là Ứng vương Mạc Đôn Nhượng thay Kính 
Điền làm chức "7ï rung doanh Tổng soái" [Thống lĩnh binh quyền]"#. 


1.1. Văn ban 

l.1.1. Lục bộ 

Nhà Mạc, ngay từ đầu, Mạc Đăng Dung vẫn giữ nguyên cơ cấu 7c bộ (Lại, 
Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) như thời Lê Thánh Tông. Chức trách của Lục bộ dưới 
triều Mạc cũng giống như thời Lê Sơ không có gì thay đổi. 

Trong Đại Việt thông sử, Học giả Lê Quý Đôn cho biết một số vị giữ các 
chức Thượng thư, Thị lang của Lục bộ như sau: 

- Ngô Miễn Thiệu làm Hình bộ Thượng thư” 

- Trần Phi làm Lễ bộ Thượng thư, năm 15385 

- Nguyễn Binh Khiêm làm Lại bộ Tả thị lang” 


_— 


. Mạc Kính Điễn là con trai thứ 3 của Mạc Đăng Doanh, em trai của Mạc Phúc Hải, tính nhân 
hậu, linh mân, dũng cảm, câm quyên hơn 20 năm, được phong tước Khâm Đại vương. 

2. Mạc Đôn Nhượng là con trai thứ 7 của Mạc Đăng Doanh, em trai Mạc Phúc Hải, Mạc 

Kính Điền, được phong Ứng vương. 

3. Bản in, phi nhằm là "dùng chú”, tôi sửa là "ông chú", vì Mạc Đôn Nhượng là con trai thứ 7 
của Mạc Đăng Doanh, em trai của Mạc Phúc Hải, ông nội của Mạc Mậu Hợp (NMT). 

. kê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.327. 

- kê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.272 

- Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.278 

. kê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.280 
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- Năm 1548, Mạc Phúc Nguyên phong Trần Phi làm Binh bộ Thượng thư' 

- Nguyễn Thiến làm Lại bộ Thượng thư” 

- Năm 1562, Mạc Phúc Nguyên cho Giáp Trưng làm Lại bộ Thượng thư” 

- Năm 1577, Giáp Trưng làm Hộ bộ Thượng thư kiêm Đô ngự sử” 

- Năm 1579, Giáp Trưng được thăng lên làm Binh bộ Thượng thư, Chưởng 
Lục bộ sự (coi công việc sáu bộ)”. 


- Năm 1581, Miện Dương bá Đặng Vô Cạnh làm Hộ bộ Thượng thư”. 


Trong Đại Việt thông sử của Học giả Lê Quý Đôn không thấy nhắc tới Bộ 
Công dưới triều Mạc, nhưng không thể phủ nhận sự tỒn tại của cơ quan này. Chứng 
cứ là, vào năm 1579, dưới triều Mạc Mậu Hợp (1562-1592) đã nói ở trên, Giáp 
Trưng được thăng làm Binh bộ Thượng thư, Chưởng Lực bộ sự, thì rõ ràng, nhà 
Mạc đã đặt đủ Lục bộ. Vả lại, trong bài Văn bia Tỉ lến sĩ khoa Kỷ Sửu, niên hiệu 
Minh Đức thứ 3 (1529) đời Mạc Đăng Dung, cũng có viết: "Hoàng thượng lại sai 
Bộ Công mài đá, từ thần soạn bài kú"G Hoặc trong lời tâu của Thiếu bảo Trần Thì 
Thầm lên Mạc Mậu Hợp vào tháng 5, năm Quang Hưng thứ 5 (1582) cũng có nói: 
"Xin bệ hạ ra lệnh cho các vị triều thần bàn đặt, bắt đầu từ năm nay trở đi, mỗi khi 


mở khoa thi xong, liền sai Bộ Công tạc bia đá, khắc tên các vị trúng tuyên.. Xi 


1,12. Cơ quan văn phòng 
1.1.2.1. Hàn lâm viện 


Hàn lâm viện dưới triêu Mạc cũng có chức trách như thời Lê Thánh Tông, 
là cơ quan phụng mệnh vua khởi thảo các bài Chê, Chiêu, văn thư, cũng như việc 
nghiên cứu, giảng giải văn chương với nhà vua”. 


. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.287 
. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.289 
. tê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.3 l ] 
Lê Quý Đón toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.324 
Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.326 
Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.333 
. Ngô Đức Thọ (chủ biên): Văn miếu - Quốc tử giám và 82 bia Tiến sĩ, Hà Nội, 2007, tr.78. 
. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.341. 
. Đinh Khắc Thuân: Lịch sử triều Mạc - qua thư tịch và văn bia. Nxb Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 2001, tr.109. 
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Về cơ bản các chức quan trong Hàn lâm viện thời Mạc, cũng tương tự như 
thời Lê Thánh Tông, nhưng: "Người đứng đầu Hàn lâm viện thời Lê Sơ là Hàn 
lâm viện Thừa chỉ, ở thời Mạc là Hàn lâm viện Học sĩ, theo lệ nhà Trần..."!, 
Ngoài ra, Hàn lâm viện thời Mạc, còn có các chức: Thị độc, Thị giảng, Thị thư, 
Đãi chế, Hiệu lý, Kiểm thảo... 

1L1.2.2. Đồng các 

Nhà Mạc cũng đặt cơ quan Đông các bên cạnh Hàn lâm viện đều là những 
cơ quan giúp việc cho Nhà vua. Tuy nhiên, tổ chức của Đông các, thì đơn giản hơn 
so với Hàn lâm viện. 

Đông các dưới thời Mạc có các chức quan là: 

- Đông các Đại học sĩ, trật 4b 

- Đông các Học sĩ, trật 5b 

- Đông các Hiệu thư, trật 6a 

Năm 1541, Thiếu bảo Liêm quận công Mạc Ninh Bang làm chức Đông các 
Đại học sỉ. 

Năm 1566, Đông các Hiệu thư Phạm Duy Khuyết được Mạc Mậu Hợp sai 
đi cùng với Giáp Hải (tức Giáp Trưng) lên biên giới Lạng Sơn, đón tiếp sứ thần 
Lê Quang Bí về Kinh đô'. 

Năm 1581, Lại bộ Hữu thị lang, Đạo Phú bá Nguyễn Năng Nhuận kiêm chức 
Đông các Học sỸ?. 


1.1.3. Cơ qwan chuyên môn 


Nhà Mạc cũng thiết lập một vài cơ quan chuyên môn dưới đây: 


1. Đinh Khắc Thuân: Lịch sử triểu Mạc - qua thư tịch và văn bia. Nxb Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 2001, tr.] I1. 


2. Đinh Khắc Thuân: Lịch sử triều Mạc - qua thư tịch và văn bia. Nxb Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 2001, tr.I 13. 


3. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.272. 
4. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.314 
5. Lê Quý Đôn toàn tập. Sdd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.336 
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1.1.3.1. Tông nhân phủ 

Cũng giống như Tông nhân phủ dưới thời Lê Thánh Tông, Tông nhân phủ 
triều Mạc chịu trách nhiệm trông coi số sách, ghi chép về thế thứ các đời, các chỉ 
phái của Hoàng tộc. 

Đứng đầu cơ quan Tông nhân phủ thời này cũng là chức Tông nhân lệnh. 


Trong Đại Việt thông sử, Học giả Lê Quý Đôn cho biết: "Năm Đinh Ty 
(1557), tức năm Quang Bảo thứ 4, triều [Mạc] Phúc Nguyên, mùa xuân, Phúc 
Nguyên dùng [Mạc] Kính Điền kiêm chức Tông nhân lệnh"!. 


Ngoài chức 7ông nhân lệnh, chắc hắn nhà Mạc còn đặt các chức khác như: 
Tông nhân phủ Hữu tông chính, Tông nhán phủ Kiểm hiệu như dưới thời Lê 
Thánh Tông. Theo bài Linh tiên quán bị ký (Hoài Đức, Hà Nội) khắc năm 1584, 
thì Thái bảo Mạc Ngọc Liễn trong khoảng những năm 80 của thế kỷ XVI từng 
giữ chức Tông nhân phủ Hữu tông chính”. 


1.1.3.2. Quốc tử giám 


Để thu phục nhân tâm, nhất là tầng lớp Nho sĩ, nhà Mạc tỏ ra rất chú ý 
tới việc tu bổ trường Quốc tử giám và lễ tế Không Tử ở Văn miếu Kinh đô 
Thăng Long. 

Sách Đại Việt thông sử của Học giả Lê Quý Đôn chép: "Mùa xuân, năm 
Bính Thân, niên hiệu Nguyên Hòa thứ 4 (1536), Đăng Doanh sai Đông quân Tả 
đô đốc Khiêm quận công Mạc Đình Khoa tu sửa lại trường Quốc tử giám. 

Tháng giêng, mùa xuân năm Đỉnh Dậu, niên hiệu Nguyên Hòa thứ 5 (1537), 
Đăng Doanh đến trường Thái học (tức Văn miếu - Quốc tử giám - TG) làm lễ 
Thích điện tế Tiên thánh, Tiên sưhỶ, 

Quốc tử giám triều Mạc có các chức quan sau đây: 


- Quôc tử giám Tê tửu 


1. Lê Quý Đồn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.302. 

2. Đinh Khắc Thuân: Lịch sử triểu Mạc qua thư tịch và văn bia. Sđd, tr.120. 
3. Lê Quý Đón toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.278. 
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- Quốc tử giám Tư nghiệp 
- Quốc tử giám Giáo thụ!. 

Trong Đại Việt thông sử, Học giả Lê Quý Đôn cho biết: "Ngày 26, tháng 2 
năm Quang Hưng thứ 5 (1582) Mạc Mậu Hợp sai Hộ bộ Thượng thư kiêm 
Quốc tử giám Tể tửu, Vịnh Kiểu bá Hoàng §ĩ Khải, cùng với bọn Nguyễn 
Năng Nhuận, Nguyễn Lễ và Vũ Văn Khuê, đi ra biên giới xứ Lạng Sơn để đón 


nhận mệnh thiên triều và nghênh tiếp sứ thần là bọn Lương Phùng Thì từ Trung Hoa 


trở về nước"?, 


1.2. Võ ban 

Phỏng theo quan chế thời Lê Thánh Tông, nhà Mạc cũng thiết lập Ngũ phủ là: 

1. Trung quân phủ 

2. Đông quân phủ 

3. Tây quân phủ 

4. Nam quân phủ 

5. Bắc quân phủ 

Người tổng chỉ huy Ngũ phủ thời Mạc là Thống lĩnh quân đội toàn quốc, 
như đưới triều Lê Thánh Tông. Như trên đã nói dưới thời Lê Thánh Tông, đứng 
dầu mỗi phủ quân trong Ngũ phủ là các chức: Tả, Hữu Đô đốc; Đồng tri và 
Thiêm sự. 

Ở thời Mạc, mỗi phủ quân chỉ đặt một chức: 7¿ đó đốc đứng đầu, thí dụ: 

- Đà Quốc công Mạc Ngọc Liễn làm Trung quân Tả đô đốc Chưởng phủ sự'. 

- Miện quận công Nguyễn Thông làm Tây quân Tả đô đốc”. 

- Đàm quận công Nguyễn Nghi Lộc làm Đông quân Tả đô đốc”. 


1. Đinh Khắc Thuân: Lịch sử triểu Mạc qua thư tịch và văn bia. Sđd, tr.121. 
2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.340. 
3. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.347. 
4. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.343 
5. tê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.344 
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- Nguyễn Thông làm Nam quân Tả đô đốc'. 
- Nguyễn Kính làm Bắc quân Tả đô đốc”. 


1.3. Hoạn quan 


Phỏng theo quan chế thời Hồng Đức, nhà Mạc cũng đặt các chức Hoạn quan 
trong cung đình. 


Ngay từ tháng 2 năm Mậu Tý (1528), mới lên ngôi chưa đầy một năm, Mạc 
Đăng Dung phong chức tước, thăng trật cho 56 bẩy tôi có công tôn phò ông lên 
ngôi báu. Trong số đó, Mạc Đăng Dung cho Nguyễn Hậu Liêm giữ chức Trng 
quan Chưởng giám) rh £ï 2# Ez, tức viên quan đứng thứ hai sau chức Tổng Thái 
siám của hàng ngũ hoạn quan trong triều đình nhà Mạc thời bấy giờ. 


Dứng đầu hàng ngũ Hoạn quan triều Mạc là chức: Tổng Thái giám #4 4 
É“, Ngày 22 tháng 8 năm Tân Sửu (1541), Mạc Đăng Dung chết tại Cô Trai, 
Dương Kinh, trần Hải Dương. Mạc Phúc Hải dẫn quân thần đến điện Quảng Đức, 
sai Sùng An vương Mạc Nhân Trí làm Tổng hộ sứ, Tả đô đốc Kỳ quận công Mạc 
Ninh Nghệ làm Phó, Lương quận công Phạm Kim Bảng làm Sơn Lăng sứ, Tổng 
Thái giám Vũ Cảnh Hành làm Phó”. 

Tổng Thái giám là chức do triều Mạc đặt ra, tương đương với chức Thái 
giám X ññ các triều đại trước của Việt Nam. 


Tuy nhiên, cũng giống như các triều đại trước của Việt Nam, như thời Lý đối với 
Lý Thường Kiệt chăng hạn... các viên Hoạn quan (hay Trung quan) nhà Mạc không 
phải chỉ có nhiệm vụ suốt đời làm việc hầu hạ trong nội cung. Nhiều người trong hàng 
ngũ Hoạn quan dưới triều Mạc, nếu có tài năng cũng được bổ giữ những trọng trách 
trong quân đội, hoặc đứng đầu các trọng trấn. Đại Việt thông sử chép: "Mùa đông, 
tháng 10 năm Nhâm Thìn (1532), Đăng Doanh dùng Trung quan Trung Hậu hầu” làm 


. Lê Quý Đồn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.344. 

. Đinh Khắc Thuân: Lịch sử triểu Mạc - qua thư tịch và văn bia. Sdd, tr.14Ì. 

. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđủ, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.267. 

. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.272. 

. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sđủ, tập 2, tr.123 cho biết: Trung Hậu hầu, 
tên là Dương Chấp Nhất. Năm 1543, vào trá hàng nhà Lê - Trịnh. Năm 1545, Dương 
Chấp Nhất đầu độc giết chết Thái sư Nguyễn Kim, rồi bỏ trốn về nhà Mạc. 
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Đại tướng quân, Lãnh binh thống quản tất cả binh dân 3 phủ và quan 3 ty (Đô ty, 
Thừa ty, Hiến ty - TG) trong xứ Thanh Hoa, toàn quyền tổng trấn một phương". 

Dưới triều Mạc, có viên Trung quan còn được phong tước đến Quốc công, 
như vào tháng 9 năm Quang Hưng thứ 7 (1584), Mạc Mậu Hợp thăng tước An 
Quốc công cho Trung quan Hào quận công”. 


1.4. Chức quan đứng đầu Kinh đô 


Tháng 6 năm Đỉnh Hợi, Mạc Đăng Dung lên ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu 
là Minh Đức, vẫn định đô tại Kinh thành Thăng Long, nhưng lấy Hải Dương làm 
Dương Kinh l3 7X, lập cung điện ở Cô Trai..., dựng thêm một ngôi điện để ở, gọi 
là điện Phúc Huy, tại phía tây điện Hưng Quốc ở Dương Kinh", Như vậy, dưới 
thời Mạc, Bắc triều có 2 Kinh đô: 


- Thăng Long là Kinh đô chính. 
- Dương Kinh là Kinh đô thứ hai. 


Thăng Long, dưới thời Mạc, cũng còn có tên là Đông Kinh SR 3Ä như dưới 
thời Lê Sơ”. Dưới thời Mạc, về mặt cầu trúc thành lũy, thành Đông Kinh (Thăng 
Long) vẫn dựa trên cơ sở thành Thăng Long thời Lý, Trần. 

Vòng thành ngoài cũng vẫn mang tên /hành Đại La (hay La thành). 

Vòng thành thứ hai vẫn gọi là oàng thành. 

Vòng thành trong cùng, gọi là Cung thành. 

Kinh thành Thăng Long, được tu sửa nhiều lần dưới thời Mạc (1527-1592). 


Đại Việt thông sử của Học giả Lê Quý Đôn viết: "Tháng 10 năm Quý Dậu 
(1573) lúc này [Mạc] Mậu Hợp mới 12 tuổi, từ bến Bồ Đề qua sông về Đông 
Kinh, đắp bức thành ở phía bên ngoài cửa Nam, rồi dựng ngôi điện lợp tranh 
để ở"Ẻ, 


L. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.276. 

2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.343. 

3. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.265-266. 

4. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.286, 298, 299. 
5. Lê Quý Đồn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.322. 
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Năm 1584, để đối phó với quân đội Nam triều của Lê - Trịnh đánh ra, Mạc 
Mậu Hợp đã hết sức sửa đắp Kinh thành Thăng Long cho vững vàng hơn. Sách 
Đại Việt thông sử chép: "Tháng 6 năm Quang Hưng thứ 8 (1585), lúc này, Mậu 
Hợp muốn vào ở tại Kinh thành, bèn bàn việc tu sửa Kinh thành [Thăng Long], 
tiến hành xây dựng với quy mô lớn: nung gạch ngói, sai hạt An Bang (sau là 
Quảng Yên, Quảng Ninh - TG) và hạt Ninh Sóc (sau là Thái Nguyên - TG) vận 
tải tre, gỗ về. Bắt đầu khởi công từ năm Quang Hưng thứ 7 (1584), đến đây mới 
hoàn thành". 


Tháng 2 năm Mậu Tý (1588), để đề phòng những cuộc tiễn công của quân 
Lê - Trịnh, nhà Mạc lo tăng cường hệ thống thành lũy phòng vệ quanh thành 
Thăng Long. Nhà Mạc huy động quân dân bốn trấn vùng đồng bằng "đắp thêm 3 
lớp lũy ngoài thành Đại La ở Thăng Long, bắt đầu từ phường Nhật Chiêu”, vượt 
qua Hồ Tây, qua Cầu Dừa?, đến Cầu Dèn!, suốt đến Thanh Trì, giáp phía tây bắc 
sông Nhị Hà (sông Hồng - TG) cao hơn thành Thăng Long đến vài trượng, rộng 
25 trượng, đào 3 lớp hào đều trồng tre, dài tới mấy mươi dặm để bọc lấy phía 
ngoài thành”, 


Trên bản đồ Hà Nội hiện nay, thành này bắt đầu từ Nhật Tân, chạy theo 
đường phía tây Hồ Tây, qua Bưởi, Ô Cầu Giấy, theo đường Giảng Võ - La Thành, 
qua Ô Chợ Dừa, Kim Liên, rồi theo đường Đại Cô Việt, qua Ô Cầu Dền, theo 
đường Trần Khát Chân, tới Ô Đống Mác ra tới chân đê sông Hồng. Thành này 
rộng hơn thành Đại La, và đưa toàn bộ khu Hồ Tây vào trong phạm vi thành 
Thăng Long thời Mạc. 


Các quan đứng đầu Kinh đô thời Mạc, chắc rằng vẫn giữ nguyên các 
quan chức dưới thời Lê Sơ. Phủ Phụng Thiên có 2 huyện là Vĩnh Xương và 
Quảng Đức”. 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.343-344. 
2. Nhật Chiêu: nay là Nhật Tân, thành phố Hà Nội. 

3. Cầu Dừa: nay thuộc phường Thịnh Quang, Hà Nội. 

4. Câu Dẻn: nay là Ô Cầu Dền, đầu phố Bạch Mai, Hà Nội. 

5, Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr. | 64. 

6. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 2, tr.100. 
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Phủ Phụng Thiên dưới triều Mạc, có các chức sau đây: 

- Trưởng quan: Phụng Thiên phủ Phủ đoãn, 1 viên, trật 5a. 

- Phó quan: Phụng Thiên phủ Thiếu đoãn, 1 viên, trật 6a. 

- Thuộc quan: Phụng Thiên phủ Trị trung, 1 viên, trật 8b. 
Phụng Thiên phủ Tả nghị, 1 viên, trật 9a. 


2. TỎ CHỨC CHÍNH QUYÈN TRUNG ƯƠNG THỜI LÊ - TRỊNH Ở 
ĐÀNG NGOÀI (1599-1789) 


Thời kỳ Lê Trung hưng, còn được gọi là thời Lê - Trịnh. Trong suốt các 
triều đại quân chủ Việt Nam, đây là thời kỳ duy nhất vừa có Vua, lại vừa có 
Chúa. Chúa Trịnh năm thực quyền, vua Lê chỉ là bù nhìn. Khác hẳn với các triều 
đại trước, Phủ Chúa là nơi giải quyết mọi việc lớn nhỏ trong nước, 7ì riều đình 
vua Lê chỉ có danh mà không có thực. Tại triều đình Thăng Long, các chúa Trịnh 
ngày càng lấn át, ức chế vua Lê. 


Tháng 4 năm Quang Hưng thứ 22 (1599), Trịnh Tùng tự lập làm Đô nguyên 
soái, Tổng quốc chính, Thượng phụ Bình An vương. Uy quyền ngày một cao. Vua 
Lê Thế Tông (1573-1600) bất đắc dĩ sai Thái tổ Hoàng Đình Ái đem sách thư tiến 
phong Trịnh Tùng làm Bình An vương, ban thêm cho ngọc toản, tiết mao và hoàng 
việt`. (Ba thứ này đều tượng trưng đặc quyền của vua chúa dưới thời quân chủ). 
Trịnh Tùng được mở Phủ Chúa (tức Vương Phú 3 Ji hay Phủ đường Jl 3#), đặt 
quan thuộc. Từ đấy, chính sự quyền bính đều do Phủ Chúa tự quyết đoán, mọi việc 
từ của cải, thuế khóa, quân lính đến dân chúng đều hết thảy về Phủ Chúa. 


Cũng từ đấy, triều đình vua Lê (tức: Triều đình ÿñ| 1E hay Triều đường 
2#), phải đặt dưới quyền điều khiển của họ Trịnh và Phủ Chúa mới thực sự là 
trung tâm quyền lực của bộ máy Nhà nước quân chủ. Hệ thống tổ chức chính 
quyền lúc ban đầu đại khái vẫn dựa theo quan chế thời Hồng Đức (1460-1497), 
có thay đổi ít nhiều cho thích hợp với tình thế mới. 


1. - Ngọc toản: chén bằng ngọc để rót rượu khi tế lễ. 
- Tiết mao: Tên một thứ cờ, vua đi đâu, thì quan cầm cờ ẫy đi trước. 


- Hoàng việt: Búa vàng, chỉ dùng khi vua thân hành đi đánh đẹp. 
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Chúa Trịnh nắm giữ mọi việc quân quốc trọng sự, mặc dù dưới thời Lê - Trịnh 
vẫn có các chức: Đại tư đồ, Đại tư mã, Đại tư không, Thái úy, Tam thái (Thái sư, 
Thái phó, Thái bảo), Tam thiếu (Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo)... nhưng chỉ là 
những vinh hàm để ưu đãi công thần, đặc biệt là những "Công thân trung hưng", 
tức là những quan văn, võ có công lớn trong sự nghiệp diệt Mạc, giúp họ Trịnh 
khôi phục lại ngôi vua nhà Lê. 


2.1. Triều đình vua Lê 

2.1.1. Văn ban 

Ngoài một ông vua Lê, phần nhiều được đặt lên ngai vàng khi còn rất nhỏ tuôi: 

- Lê Thế Tông (1573-1600), lên ngôi lúc mới có 6 tuổi, tại vị 27 năm, thọ 33 tuôi. 

- Lê Kính Tông (1600-1619), lên ngôi lúc mới có 12 tuổi, tại vị 20 năm, thọ 32 tuổi. 

- Lê Thần Tông (1619-1643) và (1649-1662), lên ngôi lúc mới có 12 tuổi, thọ 
56 tuôi. 

- Lê Chân Tông (1643-1649), lên ngôi lúc mới có 13 tuổi, tại vị 7 năm, thọ 
20 tuôi. 

- Lê Huyền Tông (1663-1671), lên ngôi lúc mới có 9 tuổi, tại vị 9 năm, thọ 
18 tuôi. 

- Lê Gia Tông (1672-1675), lên ngôi lúc mới có 11 tuổi, tại vị 4 năm, thọ 15 tuôi. 

Đó là các ông vua Lê kế tiếp nhau ở ngôi liên tục từ năm 1573 đến năm 1675, 


hơn một thế ký! Triều đình vẫn có các danh hiệu: Lục bộ, Lục tự và Ngự sử đài. 


4.JsI 5u zuc,bä 

Khoảng hơn 60 năm đầu đời Lê Trung hưng, tuy bên triều đình vua Lê có 
danh hiệu Lục bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công), nhưng số Thượng thư đứng đầu 
các bộ chưa đặt đầy đủ. 

Tháng 11 năm Cảnh Trị thứ 2 (1664), chúa Trịnh Tạc (1657-1682) mới cho 
đặt đủ viên số Thượng thư sáu bộ. Trong đó: 

- Tham tụng Phạm Công Trứ làm Lại bộ Thượng thư 

- Bồi tụng Trần Đăng Tuyển làm Hộ bộ Thượng thư 
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- Nguyễn Năng Thiệu làm Lễ bộ Thượng thư 
- Vũ Duy Chí làm Binh bộ Thượng thư 

- Phạm Kiêm Toàn làm Hình bộ Thượng thư 
- Lê Hiệu làm Công bộ Thượng thư'. 


Những viên Thượng thư sáu bộ nói trên, tuy chức vị thuộc triều đình, nhưng 
đều là người của chúa Trịnh cử sang làm việc dưới quyền chỉ huy của chúa 
Trịnh. Đáng chú ý, hai chức Thượng thư của hai bộ quan trọng nhất là Lại, Hộ, 
cũng do hai viên Tham tụng và Bồi tụng đứng đầu bên Phủ Chúa nắm giữ. 


Tính chất hình thức của sáu bộ bên Triều đình vua Lê còn thể hiện ở chỗ, 
mặc dù danh hiệu Lục bộ có từ cuối thể kỷ XVI, nhưng mãi đến năm 1675, mới 
được chúa Trịnh Tạc quy định rõ công việc và quyền hạn. Theo quy định Ấy, thì: 


"~ Bộ Lại: giữ các việc quan tước, phong tặng, tuyển bổ, khảo xét, thăng giáng 
và các việc bổ dụng, chu cấp. 


- Bộ Hộ: giữ các việc đât đai, nhân dân, kho tàng, tiên tệ, lương thực, vận 
chuyên và các việc bông lộc, thuê khóa, công nạp, muôi măm, gang sắt. 


- Bộ Lê: giữ các việc lễ nghi, cúng tê, chúc tụng, yên âm, học đường, các 
nghi thức vê áo mũ, ân phù, chương biêu, công sứ, triêu cận, kiêm coi các việc thiên 
văn, thuôc men, bói toán và tăng đạo, giáo phường, đông văn, nhã nhạc. 


- Bộ Binh: giữ các việc binh nhung, câm vệ, xe ngựa, nghi trượng, khí giới, 
và các việc vê biên cương, trân thủ, nhà trạm, nơi hiểm yêu, việc khân câp. 


- Bộ Hình: giữ các việc luật lệnh, hành pháp, xét xử ngục tụng, xử tội về 
ngũ hình”. 


1L. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.270. 
Khẩm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 2, tr.309. 
2. Ngũ hình 3x ?fÍ: chỉ 5 thứ hình phạt dưới thời quân chủ là: 
1. Xuy: đánh bằng roi 
2. Trượng: đánh bằng gậy 
3. Đồ: làm khổ sai 
4. Lưu: đày đi xa 
5. Tử: giết chết. 
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- Bộ Công: giữ các việc về thành trì, cầu công, đường sá, việc thổ mộc, 
thuyền thợ và các công việc về xây dựng, sửa chữa các điều cắm về núi rừng, 
vườn tược, sông chằm"". 

Vào niên hiệu Bảo Thái thứ 1 (1720) đời vua Lê Dụ Tông (1705-1729), 
khôi phục lại Quan chế đời Hông Đức, về cấp bậc, phẩm trật trong Lục bộ, nhất 
luật theo quan chế đời này. Quan chế ban hành vào năm ấy, được gọi là "Quan 
chế đời Bảo Thái”. 

Từ đây, ở mỗi bộ, có các chức quan sau: 

- Trưởng quan: Thượng thư, trật 2b. 


- Phó quan: ˆ + Tả thị lang, trật 3b 
+ Hữu thị lang, trật 3b. 


- Thuộc quan: + Lang trung, trật 6a 
+ Viên ngoại lang, trật 6b 


+ Tư vụ, trật 8b. 


I } Ì 2. | ỊC PA 

Lục tự thời Lê - Trịnh cũng giống như đời Hồng Đức thời Lê Thánh Tông, có: 
- Đại lý tự 

- Thái thường tự 

- Quang lộc tự 

- Thái bộc tự 

- Hồng lô tự 

- Thượng bảo tự. 

Ban lãnh đạo mỗi tự, gồm có 2 người: 
- Tự khanh, trật 5a 

- Thiếu khanh, trật 6a. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.297. 

2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.14. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.15, 16. 
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Thuộc quan có chức: 

- Tự thừa, trật 7a'. 

Nhưng từ năm 1718, chúa Trịnh Cương đặt ra Lực phiên”, đúng như nhận 
dịnh của các sử thần triều Nguyễn: "Từ đây, chính quyền trong nước về hết Lục 
phiên, mà Lục bộ và Lục tự, chỉ đặt cho đủ vị mà thôi"Ỷ. 

2.1.1.3. Cơ quan văn phòng 

Những cơ quan văn phòng dưới thời Lê - Trịnh có: 

- Hàn lâm viện 

- Đông các 

- Trung thư giám 

- Tả xuân phường 

- Hữu xuân phường. 

Chức trách và các chức quan của những cơ quan văn phòng nói trên đều 
mô phỏng quan chế đời Hồng Đức, dưới thời Lê Thánh Tông. Chỉ có một chút 
thay đổi là Hàn lâm viện có đặt thêm chức: Hàn lâm viện Tri chế cáo #Ã ‡‡ Eš §iI 
f š8”. 

Năm 1762, triều đình Lê - Trịnh lập ra Bí :h¡r các §È #3 E#j để thu thập tàng 
trữ văn thư, sách vở của triều đình. Trịnh Doanh cho Nguyễn Bá Lân, Lê Quý 
Đôn làm chức Học sĩ E# -L để duyệt sách vở. Chọn người ở hàng văn, có văn 
học là bọn các ông Ngô Thì Sĩ sung chức C”ínj tự 1E `. 

2.1.1.4. Cơ quan chuyên môn 

Những cơ quan chuyên môn dưới thời Lê - Trịnh, có: 

- Thông chính sứ ty 


- Quôc tử giám 


I. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.15, 16. 
2. Lục phiên: xem phần quan chức ở Phủ Chúa. 
3. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 2, tr.412. 
4. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.1 3. 
5. Đại Việt sử ký tục biên (1676-1789). Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991, tr.273. 
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- Quốc sử viện 

- Tông nhân phủ 

- Tư thiên giám 

- Thái y viện. 

Chức trách và các chức quan của những cơ quan chuyên môn trên đây, đều 
mô phỏng quan chế đời Hồng Đức, dưới thời Lê Thánh Tông. 

Dưới triều Lê - Trịnh, Quốc sử viện đã hoàn thành một công trình sử học rất 
quan trọng trong nên sử học nước nhà. Đỏ là vào tháng 11 năm Chính Hòa thứ 18 
(1697), đời Lê Hy Tông, Tham tụng, Hình bộ Thượng thư trí Trung thư giám Lê 
Hy cùng với nhóm biên soạn với ông có 12 người, như: Nguyễn Quý Đức, Nguyễn 
Công Đồng, Vũ Thành, Hà Tông Mục, Nguyễn Hành, v.v... soạn xong bộ Quốc 
sử tục biên thực lục từ Lê Huyền Tông (1663-1671) đến Lê Gia Tông (1672- 
1875), tổng cộng 13 năm. Bộ Quốc sử tục biên thực lục này, được nhóm Lê Hy 
soạn nối tiếp với bản Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên trước đây, ghi chép 
lịch sử dân tộc từ đời họ Hồng Bàng đến năm 1675. Chúa Trịnh Căn "sđi £hợ 
khắc in, ban bố trong thiên hạ" !. Đấy chính là bộ Đại Việt sử ký toàn thư bản 
Chính Hòa còn truyền lại cho đến ngày nay. Bộ sử này gồm có Quyển thủ, 5 
quyền Ngoại kỷ, 19 quyền Bản kÿ, chép từ họ Hồng Bàng đến triều Lê Gia Tông 
(1672-1675). 

2.1.1.5. Các cơ quan chuyên coi về nông nghiệp 

Những cơ quan chuyên coi về nông nghiệp dưới thời Lê - Trịnh, có: 

- Sở Đồn điền 

- Sở Tàm tang 

- Ty Tinh mễ 

- Sở Chủng thái 

- Sở Điển mục 


- Sở Chủng trà: phụ trách việc trông chè 


1. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.46. 
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- Khuyến nông sứ 

- Hà đê sứ. 

Chức trách và chức quan của những cơ quan chuyên coi về nông nghiệp kể 
trên, đều mô phỏng quan chế đời Hồng Đức, dưới thời Lê Thánh Tông. 


2.2. Phủ Chúa Trịnh 


Tháng 5 năm Nguyên Hòa thứ 13 (1545), Thái tế Nguyễn Kim bị hàng 
tướng nhà Mạc là Trung Hậu hầu Dương Chấp Nhất đầu độc chết. Tháng 8 năm 
ấy, vua Lê Trang Tông (1533-1548) phong cho "Trịnh Kiểm làm Đô tướng Tiết 
chế các dinh quân thủy bộ các xứ, kiêm Tổng nội ngoại Bình chương quân quốc 
trọng sự, Thái sư Lượng quốc công. Mọi binh quyền ngoài khốn, công việc trong 
nước, trù tính mưu lược, phong tước bổ quan xa gần đều được tùy mình quyết 


định, rôi sau mới tâu vua"”. 


Như vậy, có thể nói, ngay từ đời Trịnh Kiểm (1539-1569), họ Trịnh đã thực 
sự năm quyền điều hành bộ máy chính quyền Lê Trung hưng. Họ Trịnh kể từ 
Trịnh Kiểm cho đến Trịnh Bồng, tất cả là 12 đời, nhưng "Quyên khuynh thiên hạ"?. 


Thực sự ở ngôi Chúa, chỉ có 8 vị, đó là: 
1. Bình An vương Trịnh Tùng (1570-1623) 
2. Thanh Đô vương Trịnh Tráng (1623-1657) 
3. Tây Đô vương Trịnh Tạc (1657-1682) 
4. Định vương Trịnh Căn (1682-1709) 


l. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr. 24. 
2. Theo Trịnh Vương phả ký, thì trước khi họ Trịnh nắm quyền, có lời Sám ký tiên đoán: 
"Phi vương phi bá 
Quyên khuynh thiên hạ 
Nhị bách dhư niên 
Tiêu tường nãi họa" 
(Nghĩa là: Không phải Vua, không phải Bá 
Quyền uy làm đảo lộn thiên hạ 
Hơn hai trăm năm 
Tai họa xảy ra từ trong tường vách). 
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5. An Đô vương Trịnh Cương (1709-1729) 
6. Uy Nam vương Trịnh Giang (1729-1740) 
7. Minh Đô vương Trịnh Doanh (1740-1767) 
8. Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm (1767-1782). 


Đứng đầu Phủ chúa Trịnh, cũng là đứng đầu chính quyền trung ương thời 
Lê - Trịnh có chức Tham tựng # f# và Bồi tụng Bồ { do Trịnh Tùng đặt ra từ 
năm 1600. 


Về sự kiện này, sử gia Phan Huy Chú chép: "Kính Tông, năm Hoăng Định 
thứ 1 (1600), đặt các chức Tham tụng, Bồi tụng, bàn việc ở Phủ đường, chức Tham 


tụng thêm hàm Dự tán quốc chính (tức Dự giúp chính sự Nhà nước - TG)"?, 


Tham tụng và Bồi tụng là chức Tể tướng và Phó Tê tướng thời trước, nhưng 
khác trước ở chỗ "đó chỉ quyền chứ không phải là chức. Cho nên, khi chọn dùng 
người, không cứ phẩm thứ, có khi Thượng thư vào làm Tham tụng, có khi Thị lang 


"*, Thường thường chúa Trịnh cử quan Đô cấp sự trung vào 


mà hành Tham tụng 
giữ chức Bồi tụng. Chức Bồi tụng có thể cùng một lúc có đến 3, 4 viên được giữ 


chức cũ mà mang hàm để dự vào chính sự dưới chức Tham tụng”. 


Nhiệm vụ của chức Tham tụng và Bồi tụng là trực tiếp giúp chúa Trịnh bàn 
định mọi việc quốc chính ở Vương phủ. Như vậy, đứng đầu hàng ngũ quan văn 
bên Phủ Chúa Trịnh là chức Tham tụng, còn được gọi là quan Chính Đường 1E . 


Lúc đầu, Phủ Chúa Trịnh ở về phía nam hồ Hoàn Kiếm. Về sau, được xây 
dựng tiếp thêm nhiều cung điện lớn, tới 52 tòa, phát triển dần sang phía đông và 


1. Còn 3 vị chúa Trịnh nữa là: 
1. Điện Đô vương Trịnh Cán (1782, ở ngôi Chúa 2 tháng) 
2. Đoan Nam vương Trịnh Khải (1782-1786) 
3. Án Đô vương Trịnh Bồng (1787-1788) 
Trong thực tẾ, không thật sự nắm được quyền bính, hoặc bị quyền thần thao túng, hoặc bị 
ưu binh Thanh - Nghệ thao túng. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiển chương loại chí. Sảd, tập 2, tr. | 3. 
3. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiển chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.20 
4. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.21 
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đông nam, cho tới tận sát bờ sông Hồng. Cùng với các cung điện là các hồ cảnh, 
nguyệt đài, thủy tạ, chuồng voi, chuồng ngựa, kỳ đài, bãi hội quân và duyệt quân 
(Diễn võ trường)'. Chúa Trịnh còn sai trưng mua các loại gỗ quý trong nhân dân 
để đùng vào việc xây cất các doanh trại, cho xây dựng lầu Ngũ Long cao 300 thước 
(khoảng 120m?) ở ven hồ Hoàn Kiếm... 


2.2.1. Lục phiên 7Y # 

Mùa đông tháng 10 năm Vĩnh Thịnh thứ 14 (1718), chúa Trịnh Cương lại thiết 
đặt Lực phiên bên phủ Chúa để rút hết quyền hành của 7c bộ bên triều đình. 

Trọng buổi đầu thời Lê Trung hưng, Phủ Chúa Trịnh dưới chức Tham tụng, 
Bồi tụng, chỉ có 3 phiên là: Binh, Hộ và Thủy sư, sử dụng hơn 100 tướng thuộc 
lại để làm việc. Đến nay, chúa Trịnh Cương mới đặt đủ Lục phiên, tương đương 
với Lục bộ là: Lại phiên, Hộ phiên, Lễ phiên, Binh phiên, Hình phiên, Công phiên, 
thu hết công việc của Lục bộ về tay phủ Chúa”. 

Đứng đầu mỗi phiên bên phủ Chúa là chức: 

- Tri phiên ÄI t8, 1 viên, thường lẫy văn quan cho làm. 

- Phó Tri phiên BỊ| #II 38, 1 viên, thường dùng nội thần hoặc văn quan sung bổ. 

Thuộc viên có chức: 

- Thiêm ¡ri #3 Ã[I, 1 viên, thường dùng nội thần hay văn thuộc sung bổ. 

Mỗi phiên có 60 thuộc lại”. 

Tháng 6 năm Vĩnh Khánh thứ 3 (1731), Thái thường tự khanh Bùi Sĩ Tiêm 
dâng khải lên chúa Trịnh Giang xin thực hiện "70 điều thiết yếu của quốc gia". 
Trong đó, ở điều thứ 5, Bùi Sĩ Tiêm kiến nghị như sau: 

"Đặt quan chia chức đều là vì dân. Bản triều đặt quan đều theo chế độ cũ; 
trung gian danh hiệu và số người hơi khác, tiến cử sử dụng sai trái, dân ít quan 
nhiều, chăng khỏi nhũng tệ. 


L. Lê Quý Đồn toàn tập. Sđd, tập 2: Kiến văn tiểu lục, tr.105. 
2. Đại Việt sử ký tục biên (1676-1789). Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991, tr.74. 
3. Đại Việt sử ký tục biên (1676-1789). Sảd, tr.74. 
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Nay kính xin! Liệu việc mà bổ quan, xem đất mà chia trị. Đặt ra Lục phiên 
để nắm then chốt thì chưa có thể vội bàn tỉnh giảm được, chỉ nên lấy Lục tào (chỉ 
Lục bộ - TG) điền vào chức ấy, mà lấy Thị lang sung làm Tri phiên; Đô khoa 
(tức Đô cấp sự trung ở mỗi khoa - TG) làm Phó Tri [phiên]; Cấp sự [trung] làm 
Thiêm trí. Như thế thì những viên chức thừa ở trong "phiên" có thể giảm hết mà 


chính sự không việc gì là không làm được"!. 


Chúa Trịnh Giang xem trong tờ khải cả giận, ra lệnh đoạt hết quan chức của 
Bùi Sĩ Tiêm, đuôi về quê. 

Việc trưng thu thuế khóa trước kia do 46 hiệu trưng thu phụ trách; cũng 
năm 1718, chúa Trịnh Cương đem các hiệu trưng thu ấy chia làm Lực cung ?N %3, 
trực thuộc vào Lực phiên, là: 

1. Cung Tả trung: có các hiệu Tả giáp, Tả ất. 

2. Cung Hữu trung: có các hiệu Hữu giáp, Hữu ất. 

3. Cung Đông: có các hiệu Đông giáp, Đông ât. 

4. Cung Nam: có các hiệu Nam giáp, Nam Ất. 

5. Cung Đoài (hay cung Tây): có các hiệu Đoài giáp, Đoài Ất. 

6. Cung Bắc: có các hiệu Bắc giáp, Bắc ất. 

Các cung và hiệu ấy chia nhau trưng thu thuế khóa; nắm hết các nguồn tài 
phú trong toàn quốc”. 

Từ đó, Lực bộ chỉ còn là những cơ quan hư thiết, thực quyền đều quy hết 
vào tay Lục phiên của Phủ Chúa. 

Vua Lê hoàn toàn là cương vị hư danh, không có thực quyền. Ngay cả một 
số nghỉ thức triều yết tối thiểu có tính chất hình thức cũng dần dần bị chúa Trịnh 
hủy bỏ hay xâm phạm. 

Trong cuốn Relation nouvelle et singulière du Rayaume đe Tunguin (Tập du 
ký mới và kỳ thú về Vương quốc Đàng Ngoài), tác giả Jean-Baptiste Tavernier, 


\. Đại Việt sử ký tục biên (1676-1789). Sđd, tr.126, 127. 

2. - Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.14. 
- Lê triều hội điền. Trần Lê Hữu dịch. Bản đánh máy, ký hiệu: VV°.I19. Lưu giữ tại Thư 
viện Viện Sử học. 
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ghỉ chép về tình hình chính trị, đời sống kinh tế, phong tục tập quán... ở Đàng 
Ngoài, vào khoảng các năm 1639-1645, tức là tương đương thời kỳ chúa Trịnh 
Tráng (1623-1657) cầm quyền, cũng nhận xét: "Những vị tướng họ Trịnh (chỉ 
chúa Trịnh - TG) ít chú ý đến danh hiệu của nhà vua, mà chú ý hơn đến vương 
quyền thực sự, nên để cho vua Lê tất cả các hình thức bề ngoài, còn họ thì giữ 
quyền chỉ huy quân đội và tự mình nắm hoàn toàn quyền sử dụng một phần lớn 
thu nhập của vương quốc. Từ đó đến nay có thể nói rằng có hai vua ở Đàng 
Ngoài, vua thực sự chỉ làm vì (ám chỉ vua Lê - TG), còn chúa năm hết quyền 
hành, giải quyết hết mọi việc. Nhà vua ở trong hoàng cung như một nô lệ, chỉ ra 
ngoài ít ngày thôi. Những ngày đó, người ta rước vua qua các phố như rước một 
pho tượng, nghỉ trượng rất lộng lẫy"!. 


Thời Lê - Trịnh, triều đình còn đặt ra danh hiệu Quốc /ão El 3#; để ban cho 
những viên quan đại thần quyền cao chức trọng. Thí dụ như: Tháng 12 năm Giáp 
Thìn (1724), lệnh cho Quốc lão Đặng Đình Tướng làm Chưởng phủ sự"?. Trong 
quan chế của Trung Quốc, thì từ Quốc lão Elj 3%, là đề chỉ số quan Khanh, Đại 
phu được về trí sĩ. Nhưng với triều đình Lê - Trịnh, thì khi được tặng danh hiệu 
Quốc lão, viên quan đại thần ấy vẫn còn đương chức. 


2.2.2. Nội các /ÿ 8ÿ 


Với tình hình tư liệu hiện nay, chúng tôi chưa thể khăng định Nội các thời 
Lê - Trịnh được thành lập cụ thể vào năm nào? 


Nhưng căn cứ vào các bộ sử cũ của nước ta như: Đại Việt sử ký toàn thư 
(phần Bản kỷ tục biên), Lịch triều tạp ký của Ngô Cao Lãng, Khâm định Việt sử 
thông giám cương mục..., thì có thể khẳng định rằng Nội các thời Lê - Trịnh 
được thành lập muộn nhất vào năm 1673. 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa thu, tháng 7 năm Quý Sửu (1673):... 
hạ lệnh cho các quan văn vào Nói các của Vương phủ bàn việc. Việc chầu hầu 


I. Jean-Baptiste Tavernier: Táp đu ký mới và kỳ thú về Vương quốc Đàng Ngoài. Bản dịch 
của Lê Tư Lành. Nxb Thê giới, Hà Nội, 2007, tr.68. 
2. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.96. 
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ở Nội các bắt đầu từ đấy"!. Các bộ sử sau như Lịch triều tạp kỷ, Khâm định 
Việt sử thông giám cương mục... cũng chép lại sự kiện “quan văn vào Nội các” 


trên đây. 


Nội các thời Lê - Trịnh, ở ngoài cơ cầu hành chính Lục bộ và Lục phiên, nó 
là cơ quan trung khu trong Phủ Chúa Trịnh. 


Trong Phủ Chúa Trịnh thời kỳ này có 2 cơ quan chủ yếu là: Phú đường Ji 
3ý và Nội các Ñ Rằi. 

Sách Đại Việt sử ký tục biên chép: "Mùa xuân, tháng giêng, năm Định Ty 
(1737) [Chúa Trịnh Giang] bớt số ngày hầu ở trong Phủ Chúa. Thẻ chế cũ các bề 
tôi hầu mỗi tháng 9 phiên: 


- Phủ đường: 3 phiên, lấy ngày 2 làm hẹn (tức mùng 2, 12, 22) 
- Nội các: 6 phiên, lấy ngày 6, ngày 9 (tức 6, 16, 26 và 9, 19, 29) 


Đến nay cho bớt 3 phiên". 


Nội các thời Lê - Trịnh được thành lập phỏng theo quy chế Nội các của 
Vương triều Minh (1368-1644) và Vương triều Thanh (1644-1911) của Trung 


Quôc nên "những người làm việc ở Nội các chuyên dùng Đại học sĩ, 


Điêu này cũng được các bộ sử cũ của nước ta cho biệt như vậy. 


Sách Đại Việt sử ký tục biên chép: "Tháng 6 năm Bính Thìn (1736), chúa 
Trịnh Giang cho Tham tụng Cao Huy Trạc kiêm chức Nội các Đại học sĩ"". Vào 
khoảng đồng thời với Cao Huy Trạc còn có Tham tụng Phạm Khiêm Ích cũng 
kiêm làm chức Nội các Đại học sĩ, đến năm 1738. Sử gia Phan Huy Chú cho biết: 
Năm 1739, Nội các Đại học sĩ Phạm Kiêm Ích phải ra làm Lưu thủ Thanh Hoa và 


năm sau (1740), ông mắt tại nhiệm sở, thọ 62 tuổi"”. 


Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.291. 

Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.1 52. 

Từ Nguyên, bộ Nhập, tập Tý. 

Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr. 50. 

.~ Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 1, tr.234. 
- Đại Việt sử ký tục biên. Sỏd, tr.166. 
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Năm 1767, chúa Trịnh Sâm hạ lệnh: khi Nội các bàn việc, thì cho phép sử 
quan theo vào, để ghi lấy lời nói và việc làm!. 

Chức năng của Nội các thời Lê - Trịnh là nơi để các đại thần cùng với chúa 
Trịnh họp bàn các cơ vụ, đề xuất đường lối quan trọng, là nơi tuyên bố chỉ dụ của 
chúa Trịnh, là nơi tàng thư. 


2.2.3. Võ ban 

Về mặt hình thức bên Triều đình vua Lê, đứng đầu hàng võ ban thường là 
chức Tiết chế Thủy bộ chư doanh fi fRl| 7K 2E šÉ #, nhưng chức này lại do chính 
chúa Trịnh hoặc Vương tử (con chúa Trịnh) năm giữ. Ngoài ra, bên Triều đình 
còn có chức Đại tư mã, nhưng thực ra cũng chỉ là hư hàm để gia phong cho những 
viên đại thần có công lao, chứ không phải thực chức. 

Trong thực tế chỉ có bên Phủ Chúa Trịnh mới có hàng võ quan cao cấp. 

Về binh quyền trong toàn quốc, chúa Trịnh cũng phỏng theo tổ chức thời 
Lê Thánh Tông chia quân làm 5 phủ: 

- Trung quân phủ 

- Đông quán phú 

- Tây quân phủ 

- Nam quân phủ 

- Bắc quân phủ. 

Mỗi phủ có một Đó đốc phủ thống suất, gồm những chức: 

- Chưởng phủ sự 3“ J S 

- Thự phủ sự S Jñ SE 

- Quyên phủ sự RÈ Ji S5 
đứng đầu, đều do những trọng thần, thân cận của chúa Trịnh đảm nhiệm. 

Tháng I1 năm Cảnh Trị thứ 2 (1664), chúa Trịnh Tạc cử: 

- Thái phó Khê quận công Trịnh Trượng giữ chức Trung quân Đô đốc phủ, 
Tả đô đốc, Chưởng phủ sự. 


L. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.312. 
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- Thái phó Ly quận công Trịnh Đống giữ chức Đông quân Đô đốc phủ Tả 
đô đốc, Chưởng phủ sự. 

- Thiếu úy Vân quận công Trịnh Kiền giữ chức Nam quân Đô đốc phủ Tả 
đô đốc, Thự phủ sự. 

- Thiếu úy Hào quận công Lê Thì Hiến giữ chức Tây quân Đô đốc phủ Tả 
đô đốc, Thự phủ sự'. 

- Thiếu phó Điện quận công Trịnh Óc giữ chức Bắc quân Đô đốc phủ Tả đô 
đốc, Thự phủ sự”. 


Nhưng sang thế kỷ XVIII, chúa Trịnh có cử một số văn thần tin cậy giữ các 
chức ở Ngũ phủ, như: Quốc lão Đặng Đình Tướng làm Chưởng phủ sự; Tham 
tụng Nguyễn Công Cơ làm Thự phủ sự”. 


Các chức quan đứng đầu Ngũ phủ gọi là Ngã phủ quan †¡ Jf f3. Các chức 
quan đứng đầu ngành văn quan, tức Tham tụng và Bồi tụng, gọi là Phủ liêu quan 


li tã Đ. 


Quan Ngã phủ và Phủ liêu họp thành một cơ quan tối cao của Nhà nước Lê 
- Trịnh, thường gọi tắt là "Ngỡ phủ Phủ liêu", đặt đưới quyền điều khiển trực tiếp 
của Chúa Trịnh. Với việc thành lập Lực phiên và Ngũ phủ, Phủ liêu này, thì toàn 
bộ quyền hành trong nước tập trung hết vào tay Chúa Trịnh, và Triều đình Vua Lê 
chỉ còn có một số chức quan hư đanh làm nhiệm vụ nghi thức mà thôi. 


Chúa Trịnh, trên danh nghĩa chỉ xưng tước Vương + và đứng đâu Ngũ phủ, 
Phủ liêu, nhưng thực tế là Chúa tế cả nước, là cương vị Hoàng để trong một quốc 
gia quân chủ chuyên chế. Mọi cải cách về tổ chức chính quyền trung ương từ Trịnh 
Tùng đến Trịnh Cương đều nhằm mục đích ấy. Những thay đổi như vậy làm cho 
bộ máy chính quyền quân chủ trung ương thời Lê - Trịnh so với thời Hồng Đức 


1. Trong bản dịch sách Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.270, dịch giả dịch thiếu: "Lê 
Thì Hiến giữ chức Tây quân Đô đốc phủ..." này, tôi căn cứ vào Nguyên bản chữ Hán, 
Bản kỷ tục biên, Q.19, tờ 9b thêm vào (NMT). 

2. - Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, t:.270. 

- Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập 2, tr.308. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.27. 
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càng thêm công kênh, phức tạp; nhiêu cơ quan mới, nhiêu chức vị mới được đặt 
ra, và nhiêu cơ quan, chức vị cũ vẫn duy trì nhưng không có nội dung hoạt động. 


Năm 1720, chúa Trịnh Cương chủ trương khôi phục lại "Quan chế đời Hồng 
Đức", cũng chỉ có nghĩa là khôi phục lại chế độ đẳng cấp, chế độ phẩm tước rõ 
ràng dưới đời Hồng Đức mà thôi, còn các chức vị ở trung ương so với đầu thời 
Lê - Trịnh vẫn không có gì thay đổi'. Trong Lịch triều hiến chương loại chí, sử 
gia Phan Huy Chú nhận định: "... Các chức quan chia đặt có nhiều hơn trước"? 


Qua cách tổ chức chính quyền trung ương thời Lê - Trịnh, chúng ta nhận 
thấy mặc dù về mặt danh nghĩa vừa có Triểu đình vua Lê vừa có Phủ chúa Trịnh, 
nhưng vua Lê hoàn toàn là một cương vị hư danh, không có thực quyên. Ngay cả 
một số nghỉ thức triều yết tối thiểu có tính chất hình thức, cũng dần dần bị chúa 
Trịnh hủy bỏ hay xâm phạm. 


Từ chúa Trịnh Tạc (1657-1682), các chúa Trịnh vào triều yết vua Lê, không 
cần xưng tên, không phải quỳ lạy và tự tiện được ngồi ngay bên trái chỗ "Ngự 
tọa", ngang hàng với nhà vua”. Trước kia, hằng tháng vào hai ngày: Sóc (mùng 
1), Vọng (15 âm lịch), chúa Trịnh và các quan lại trong triều phải đến chầu Vua ở 
điện Vạn Thọ, nhưng dần dần về sau, chúa Trịnh cũng bỏ nghỉ lễ Ấy. Triều đình 
vua Lê ngày càng văng vẻ và chỉ là chỗ an nghỉ, hay đúng hơn chỉ là chỗ giam 
câm nhà vua, không còn là cơ quan đầu não của bộ máy Nhà nước quân chủ như 
trước kia nữa. Ngay từ năm 1599, Trịnh Tùng đã quy định một chế độ bổng lộc 
cho Vua không lẫy gì làm rộng rãi lắm: Hằng năm được thu thuế 1.000 xã, gọi là 
lộc Thượng tiễn, "quân lính túc trực và hộ vệ, thì trong nội điện có 5.000 lính, 7 
thớt voi và 20 chiếc thuyền rồng. Nhà vua chỉ chĩnh chệnh mặc áo long bào, cầm 
hốt ngọc nhận lễ triều yết mà thôi"Ý. 


Họ Trịnh có thể chuyên quyền và lần át vua Lê như vậy, vì thực tế họ Trịnh 
tiếp nối sự nghiệp của Nguyễn Kim, năm toàn bộ binh quyên trong tay và quyết 


— 


. Lê Quý Đôn. Sđd, tập 2: Kiến văn tiểu tục, tr.126 
2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sdd, tập 2, tr.15. 
3. - Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.268. 
- Đại Việt sử ký tục biên (1676-1789). Sđd, tr.69. 
4. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 2, tr.222. 
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đoán mọi việc, vua Lê cũng do họ Trịnh lập nên làm vì mà thôi. Chúa Trịnh thường 
đưa lên ngôi báu những ông vua trẻ con dễ bảo hay những ông vua nhu nhược 
cam tâm đóng vai trò bù nhìn. Nhiều vua Lê đã bị ám hại chỉ vì muốn làm vua 
thực sự, mưu chống lại sự chuyên quyền của họ Trịnh. Trong số 16 vua được lập 
lên thời Lê Trung hưng, thì 3 vua đã bị giết hại vì tay họ Trịnh và 5 vua là những 
trẻ con chưa đến tuôi trưởng thành. 


Nhưng ở đây có một vấn đề đặt ra là tại sao, sau khi diệt được Bắc triều của 
nhà Mạc rồi, họ Trịnh có uy quyền vô hạn như vậy mà không cướp ngôi nhà Lê, 
như họ Hồ, họ Mạc trước kia đã từng làm? 


Thực ra thì chúa Trịnh nhiều khi cũng đã nghĩ đến mưu đồ cướp ngôi vua 
Lê, nhưng không dám thực hiện. 


Năm 1556, khi vua Lê Trung Tông (1549-1556) chết không có con, Trịnh 
Kiểm đã mật bàn với một số người thân cận có ý định xưng làm Vua. Trong lúc 
lưỡng lự, Trịnh Kiểm đã sai người đến hỏi ý kiến Trạng Trình Nguyễn Binh 
Khiêm! - một người rất am hiểu thời thế và nhận định sự việc sáng suốt. Tương 
truyền răng, Trạng Trình trả lời gián tiếp bằng cách nói với người nhà: "Năm nay 
mất mùa, thóc giống không tốt, chúng mày nên tìm giống cũ mà gieo mạ"; và bảo 
chú tiểu dọn chùa: "Giữ chùa thờ Phật thì ăn oản!". Ý Nguyễn Bỉnh Khiêm 
muốn khuyên Trịnh Kiểm nên tìm con cháu nhà Lê lập lên làm vua để có danh 
nghĩa thu phục lòng người. Trịnh Kiểm theo lời khuyên ấy, cho người đi tìm, tìm 
được cháu 4 đời của Lam Quốc công Lê Trừ” là Lê Duy Bang, ở hương Bồ Vệ, 
huyện Đông Sơn, đem về lập làm vua, miều hiệu là Lê Anh Tông (1557-1573). 


I. Nguyễn Binh Khiêm c 5 ñŠ (1491-1585): Người thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện 
Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. 45 tuổi đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ, Đệ nhất danh 
(Trạng nguyên), khoa Ất Mùi, niên hiệu Đại Chính thứ 6 (1535) đời Mạc Đăng Doanh. 
Làm quan đến chức Thượng thư, Thái phó, tước Trình Quốc công. Năm 1542 (52 tuổi), 
ông cáo quan về trí sĩ. Nhưng vua Mạc (Phúc Nguyên) vẫn thường sai trung sứ đến hỏi 
quôc sự. 

Nguyễn Binh Khiêm, tự là Hanh Phủ, hiệu là Bạch Vân Am. Tác phẩm hiện còn 2 tập 
thơ: Bạch Ván Am thi tập (chữ Hán) và Bạch Ván Am quốc ngữ thi (chữ Nôm). 

2. Lê Trừ: là anh của Lê Thái Tổ (Lê Lợi). Lê Trừ sinh Lê Khang; Lê Khang sinh Lê Thọ; 
Lê Thọ sinh Lê Duy Thiệu; Lê Duy Thiệu sinh Lê Duy Quang; Lê Duy Quang sinh Lê 
Duy Bang. 
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Các chúa Trịnh kế tiếp sau này cũng không dám gạt bỏ danh nghĩa vua Lê, 
vì trong hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ, hành động cướp ngôi không có lợi cho địa 
vị thống trị của họ Trịnh. Họ Trịnh buộc phải duy trì ngôi vua Lê, phải nấp dưới 
danh nghĩa nhà Lê - một vương triều quân chủ được thành lập trên chiến thắng 
chống giặc Minh xâm lược vẻ vang vào đầu thế kỷ XV - để có thể tiến hành đàn 
áp những phe phái chống đối. Điều này thể hiện rất rõ trong việc chúa Trịnh 
thường rước những vua Lê bù nhìn đi thân chính đánh họ Nguyễn ở phía nam. 
Trong điều kiện xã hội như vậy, họ Trịnh thế tập xưng Vương tước, nhưng thâu 
tóm toàn bộ quyền hành trong nước là điều có lợi nhất cho địa vị thống trị của 
họ Trịnh. 


2.2.4. Giám ban 


Trong lịch sử quan chế Việt Nam, các triều đại trước thời Lê - Trịnh, mặc 
dù đã đặt Hoạn quan, nhưng chưa thiết lập thành một "ban" riêng, ngang hàng 
với hai ban là Văn ban và Võ ban. Đến thời Lê - Trịnh, cụ thể vào đời chúa Trịnh 
Giang (1729-1740) cầm quyền, mới chính thức đặt Giám ban. Sách Đại Việt sử 
ký tục biên chép: "Mùa hạ, tháng 4, năm Vĩnh Hựu thứ 5 (1739), khảo thí Giám 
ban. Chế độ cũ chỉ có hai ban: Văn, Võ. Đến nay lại đặt thêm Giám ban, thành 3 


mÍ 


ban. Tổ chức khảo thí, ai trúng thì trao chức”. 


Sách Khám định Việt sử thông giám cương mục cũng chép: "Tháng 4, mùa 
hạ, năm Vĩnh Hựu thứ 5 (1739), Trịnh Giang bắt đầu đặt Giám ban. Theo chế độ 
cũ, các quan chỉ có 2 ban Văn và Võ. Đến nay bọn hoạn quan lộng quyền, Giang 
mới đặt thêm Giám ban. Hạ lệnh: Ai thi khảo trúng cách sẽ được trao cho quan 
chức. Các quan lấy thế làm hồ thẹn, nhưng không ai dám nói. Đến đầu đời Cảnh 
Hưng (1740-1786) mới bãi bỏ việc đặt Giám ban"?. 


Theo sử gia Phan Huy Chú, thời Lê - Trịnh: Giám ban có các chức”: 
- Tổng Thái giám $I 4 BE 
- Đô Thái giám ñ)Š Ä& 55 


L. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.154. 
2. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 2, tr.503. 
3. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.15. 
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- Thiêm Thái giám #3 7K Bã 

- Thái giám 7K f5 

- Đông tri Thái giám |B| ÄI Ã f5 

- Tả Thiếu giám #= /} 

- Hữu Thiếu giám 7B 2b 8ã 

- Giám thừa 5 7K 

Dưới thời Lê - Trịnh, hoạn quan rất có thế lực. Từ chúa Trịnh Tùng trở đi, 
không đời chúa Trịnh nào không có một vài viên hoạn quan thân cận, được trao 
cho quyền hành rất lớn, có trường hợp lấn át cả uy quyền của chúa Trịnh. 

Sử cũ ghi chép một số trường hợp điển hình dưới đây: 

Năm 1619, Trịnh Tùng bị con thứ là Trịnh Xuân mưu ám hại, để đoạt 
quyền của người con trưởng là Trịnh Tráng. Trịnh Tùng cho rằng vua Lê Kính 
Tông (1600-1619) có dính líu vào âm mưu ấy, nên sai Trịnh Tráng và Nội giám 


Nhạc quận công Bùi Sĩ Lâm vào nội điện tra khảo, rồi bắt ép vua phải tự thắt 
cổ chết'. 


Năm 1652, viên hoạn quan được Trịnh Tráng tin yêu là Hoàng Nhân Dũng 
mưu nỗi loạn, bị giết chết. Hoàng Nhân Dũng làm đến chức Chưởng Tư lễ giám, 
Thiếu bảo, tước Quận công, lại được Trịnh Tráng cho đổi sang họ Trịnh, lấy tên 
là Trịnh Lãm. Quyên lực to lớn quá, Hoàng Nhân Dũng ngày càng kiêu căng 
phóng túng, ngâm mưu với thủ hạ là Trần Nhân Liễn, vụng trộm nuôi người có tà 
thuật, mưu nồi loạn. Việc phát giác, Hoàng Nhân Dũng và Trần Nhân Liễn đều bị 
giết chết. 


Năm 1683, chúa Trịnh Căn sai Hoạn quan Thân Công Tài”, tước Hán quận 
công, Trấn thủ Lạng Sơn đi đến cửa quan, nhận số tù binh nhà Mạc là Mạc Kính 
Nhậm và Mạc Kính Liêu, do nhà Thanh trao trả. 


\. - Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.222. 

- Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 2, tr.240. 
2. Khâm định Việt sử thông giám cương mục chép là: Thân Đức Tài. 
3.- Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tr.24. 

- Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđủd, tập 2,tr.350, 351. 
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Năm 1689, chúa Trịnh Căn sai Hoạn quan Trấn thủ Tuyên Quang là Nguyễn 
Công Triều, đem quân đánh dẹp dư đảng họ Mạc là Mạc Kính Chứu, Mạc Kính 
Thọ, nhưng không thắng được!, 


Thời chúa Trịnh Cương (1709-1729), Hoạn quan Đỗ Bá Phẩm, được giữ 
chức Thiếu bảo, tước Vân quận công”. Trịnh Cương còn sai số hoạn quan trong 
nội cung như Hoạn quan Bùi Nhân Hữu xây dựng chùa ở núi Độc Tôn (huyện 
Phổ Yên, Thái Nguyên), Hoạn quan Trần Đình Ngọc làm chùa ở Tây Thiên (huyện 
Tam Đảo, Vĩnh Phúc). 


Trong các vị chúa Trịnh, thì Trịnh Giang (1729-1740), bị các sử thần xưa 
coi là vị chúa hèn kém nhất. Chính chúa Trịnh Cương, thân phụ của Trịnh Giang 
cũng biết: "Giang là người ngu đốt tươn hèn, không thể gánh vác được công việc"*, 
nên Trịnh Cương đã chần chừ không muốn trao ngôi Chúa cho Trịnh Giang”. Vì 
thế, mà Hoạn quan Hoàng Công Phụ (quê xã Quế Trạo, huyện Hiệp Hòa, Bắc 
Giang) có thể chuyên chính, lộng quyền, tác oai, tác phúc. Thậm chí, Trịnh Giang 
còn cho xây hành cung Quế Trạo, tại quê hương của Hoàng Công Phụ để ở và 
hành lạc”. 


Mùa xuân, tháng giêng năm Canh Thân (1740): Vua tiến phong em chúa 
Trịnh Giang là Nhiếp chính Thái úy An Quốc công Trịnh Doanh làm Nguyên 
soái Tổng Quốc chính Minh Đô vương thực sự cầm quyền bính. Trịnh Doanh 
tiến tôn Toàn vương Trịnh Giang làm Thái Thượng vương... Chúa Trịnh 
Doanh xóa bỏ Giám ban, khôi phục lại hai ban văn - võ như cũ "để triều đình 


1. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập 2, tr.359. 
2. - Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.102. 
- Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập 2, tr.459, 
3. - Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tr.105. 
- Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập 2, tr.461. 
4. Khâm định Việt sử thông giảm cương mục. Sđủ, tập 2, tr.472. 
3. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập 2, tr.472. 
6. - Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tr.] 59. 
- Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 2, tr.507, 509 
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được trọng thể"'. Tuy nói rằng bỏ Giám ban, nhưng không vì thế, quyền hạn 
của hoạn quan bị giảm sút, các vị chúa Trịnh như Trịnh Doanh, Trịnh Sâm vẫn phải 
trọng dụng số hoạn quan này. 


Năm 1740, chúa Trịnh Doanh, bổ dụng Hoạn quan Hoàng Công Kỳ, làm 
Thống lãnh Chinh tây Đại tướng quân, để đi đánh Quận Hẻo Nguyễn Danh Phương 
đang đóng giữ ở chân núi Tam Đảo. Việc bố dụng Hoạn quan Hoàng Công Kỷ 
này, có thể sẽ tạo ra một "Hoàng Công Phụ thứ hai" như dưới thời Trịnh Giang, 
cho nên vua Tự Đức (1848-1883), xem tới sự kiện Ấy, bèn phê: "?z;nh Doanh 
cũng không phải người có tri thức"Ẻ. 


Năm 1743, Quận He Nguyễn Hữu Cầu chiếm giữ vùng Đồ Sơn (nay thuộc 
thành phố Hải Phòng) chống lại triều đình Lê - Trịnh. Chúa Trịnh Doanh lấy 
Tả thiếu giám Hoàng Ngũ Phúc làm Đốc lĩnh đạo Kỳ binh. Hoàng Ngũ Phúc 
dâng 12 điều về binh pháp. Chúa Trịnh Doanh sai thi hành. Nhân đó, đem 
binh pháp ấy hiểu thị cho Thống tướng đạo Chính binh là Hoạn quan Hoàng 
Công KỳỶ. 


Năm 1748, chúa Trịnh Doanh cho Hoạn quan Đàm Xuân Vực làm Trấn thủ 
Kinh Bắc”. 

Năm 1759, chúa Trịnh Doanh cho Thái giám Lãng Phương hầu Nguyễn 
Danh Thường làm Lưu thủ Thái Nguyên”. 


Năm 1765, chúa Trịnh Doanh bỏ Hoạn quan Nguyễn Đình Huấn giữ chức 
Tham đốc, thuộc hàng võ quan, trật 2aÊ. 


Năm 1767, vừa lên ngôi Chúa, Trịnh Sâm (1767-1782) phong cho Hoạn quan 
Hoàng Ngũ Phúc tước công một chữ (tức Wiệp guận công), lại gia cho là ” Dực vận 


Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.61. 
. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sđủ, tập 2, tr.524. 
. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.I88, 189. 
.~ Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.215. 
- Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập 2, tr.S97. 
. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.263. 
. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 2, tr.661. 
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đồng đức công thần". Sau này, Hoàng Ngũ Phúc được thăng lên chức Đại tư đồ, 
Chưởng phủ sự”. 

Dưới thời Lê - Trịnh, các viên hoạn quan, nêu người nào có con cháu nuôi, 
thì số con cháu nuôi ấy cũng được âm phong theo chức phâm cao thâp của họ, 
giông như hàng ngũ quan văn, võ khác”. 


2.3. Chức quan đứng đầu Kinh đô 


Dưới thời Lê - Trịnh, Kinh đô Thăng Long, cũng được gọi là Trung Đó th 
ññ”. Giống như vào năm Quang Thuận thứ 10 (1469) thời Lê Thánh Tông, dưới 
thời Lê - Trịnh cũng đặt phủ Phụng Thiên, trong đó có Kinh đô Thăng Long. Phủ 
Phụng Thiên thời bấy giờ quản lĩnh 2 huyện là: Quảng Đức và Vĩnh Xương. 


Sách Lê triều hội điển chép: "Năm Bảo Thái thứ 4 (1723), đời Lê Dụ Tông, 
sau khi lập xong hộ tịch, tùy theo địa thế tiếp giáp, chuẩn định quy lệ, như sau: 


- Phủ Phụng Thiên có 2 huyện: 
+ Huyện Vĩnh Xương” có 18 phường 


+ Huyện Quảng Đức có 18 phường". 


Phủ Phụng Thiên dưới triều Lê - Trịnh, có các chức quan sau đây: 
+ Trưởng quan: Phụng Thiên Phủ doãn, trật 5a 

+ Phó quan: Phụng Thiên phủ Thiếu doãn, trật 6a 

+ Thuộc quan: Phụng Thiên phủ Trị bình, trật 8b”. 


Ì. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.301. 

2. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.348. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.274. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.21 I. 

5, Lê triều hội điển. Sđd, tập I: Nguyên văn bản đánh máy, đánh nhằm là "Huyện Thọ 
Xương". Theo Đại Nam nhát thông chí, mục Tỉnh Hà Nội, thì phải đến năm Gia Long thứ 
4 (1805), mới đôi huyện Vĩnh Xương, thành huyện Thọ Xương. Vì thể, tôi sửa lại như 
trên (NMTT). 

6. Lê triều hội điền. Sảủ, tr.l. 

7. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.15, 16. 
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QUAN CHÉ ĐỜI BẢO THÁI 
(Từ năm 1720) 


Em thái (Thái sư, Thái phó, Thái bảo) 


sa. 1|5 tử Thái sư, Thái tử Thái phó, Thái tử Thái bảo 


Phẩm trật 


Chánh 
nhất phâm 


nhật phâm Tả đô đốc, Hữu đô đốc 


Tam thiếu (Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo) 


nhị phẩm Thiếu úy, Đô hiệu kiểm, Đề đốc, Đô đốc Đồng tri, Đề lãnh 


Thượng thư sáu bộ, Thái tử Thiếu sư, Thái tử Thiếu phó, 
Thái tử Thiếu bảo 


nhị phâm Đô đốc Thiêm sự, Tả hiệu điểm, Hữu hiệu điểm, Tham 


đốc, Phó đề lãnh 


Đô ngự sử, Tông nhân phủ Tông nhân lệnh, Lăng chánh, 
Tả, Hữu Thứ tử, Tổng Thái giám 


Đô chỉ huy sứ, Đô tổng binh sứ, Tuyên úy Đại sứ. 


Tả, Hữu Thị lang sáu bộ; Tông nhân phủ Tả, Hữu tông 
chính; Lăng phó; Tả, Hữu dụ đức; Thừa chính sứ; Đô 
Thái giám 


Độ chỉ huy Đồng tri; Tổng trí Chỉ huy sứ; Tổng binh 
Đông tri; Tuyên úy sứ 


Hàn lâm viện Thừa chỉ; Phó đô Ngự sử; Lăng thừa; Tả, 
Hữu Trung doãn; Tả, Hữu xuân phường; Thái giám 


Đô chỉ huy Thiêm sự; Tuyên úy Đẳng tri. 


Đông các Đại học sĩ; Quốc tử giám Tế tửu; Thông chính 
sứ; Tham chính; Tả, Hữu tán thiện; Thiêm thái giám 


Chỉ huy Đồng tri; Chỉ huy Thiêm sự; Đô tổng tri; Thiêm 
tông tri; Tuyên úy Thiêm sự 


Hàn lâm viện Thị độc; Thiêm đô Ngự sử; Tự khanh sáu 
tự; Thiêm sự viện Thiêm sự; Thái y viện Đại sứ; Phụng 
thiên phủ Phủ doãn; Thiên Hòa cung Cung chính; Đồng 
tri Giám sự 


ngũ phẩm 
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Chỉ huy Thiêm sự; Trấn điện Tướng quân; Lực sĩ Hiệu 
úy; Thiên hộ; Phó Tông tri; Thông chế; Chánh đô úy; 
Quản lĩnh; Quân dân Chiêu thảo sứ. 


Tòng 
ngũ phâm 


Hàn lâm viện Thị giảng; Đông các Học sĩ; Quốc tử giám 
Tư nghiệp; Thái y viện Viện sứ; Tả, Hữu Thuyết thư; 
Chánh Phó Thông chính; Thiêm sự viện Thiếu thiêm sự; 
Đoán sự; Tham nghị; Thiên Hòa cung Cung phó; Tả, 
Hữu Thiếu giám. 


Phó lực sĩ Hiệu úy; Phó Thiên hộ; Trung úy; Phó quản 
lĩnh, Lang tướng ở Trung thành Binh mã Lang tướng ty; 
Chiêu thảo Đồng tri. 


Lang trung sáu bộ; Hàn lâm viện Thị thư; Đông các 
Hiệu thư; Trung thư giám Trung thư xá nhân; Thái y 
viện Ngự y chính; Tư thiên giám Tư thiên lệnh; Thiếu 
khanh sáu tự; Phụng thiên phủ Thiếu doãn; Hiến sát sứ; 
Thiên Hòa cung Cung thừa. 


Chánh 
lục phâm 


Chánh đề hạt; Phó đoán sự; Phó Trung úy; Đô úy; 
Chánh võ đy; Phó lang tướng ở Trung thành Binh mã 
Lang tướng ty; Chiêu thảo Thiêm sự; Kinh lược sứ Tả, 
Hữu thừa. ` 


Viên ngoại lang; Hàn lâm viện Đãi chế; Trung thư giám 
Điển thư; Thát y viện Y phó; Tả, Hữu Tư giảng; Thông 
chính ty Thông thừa; Tri phủ; Thiên Hòa cung Chánh 
chưởng; Cửu Tiên cung Chánh chưởng; Sở sứ sáu sở 
của Công bộ; Thái quan thự Thái quan chính. 


Tòng 
lục phâm 


Đề hạt; Tả, Hữu, Tiền, Hậu Phó lang tướng; Hiệu úy 
Các nha vệ điện; Kinh lược Đồng tri; Phòng ngự sứ; Tả, 
Hữu Đề diễm; Võ úy. 


Hàn lâm viện Hiệu lý; Cáp môn Đãi chiếu; Để hình 
Giám sát Ngự sử; Giám sát Ngự sử ở I3 đạo; Trung thư 
giám Chính tự; Tự thừa sáu tự; Thái y viện Biện nghiệm; 
Tư Thiên giám Giám phó; Huyện úy; Đô cấp Sự trung 
sáu khoa; Tư kinh cục; Hiến sát Phó sứ; Đồng Tri phủ; 
Thiên Hòa cung Phó chưởng. 


Chánh 
thât phâm 


Tẩy mã sớ; Phó đề hạt; Phó đô úy; Phó võ úy; Cáp môn 
phó; Kinh lược Thiêm sự; Phòng ngự Đồng tri. 
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Phẩm trật 


Mới: 
thất phẩm 


Hàn lâm viện Hiệu thảo; Thông phán; Tư kinh cục Điển 
hàn; Tri huyện; Tri châu; Sở thừa ở sáu sở Công bộ; 
Thái quan thự Thự thừa. 


Quản ngục ở Điện tiền ty; Phòng ngự Thiêm sự; Phụng 
Tri ngự. 


Quốc sử viện Tu soạn; Chiêu văn quán Tư huấn; Tú lâm 
cục Tư huấn; Quốc tử giám Giáo thụ; Tư Thiên giám; 
Giám thừa; Cấp sự trung sáu khoa; Giáo phưởng ty Ty 
chánh; Thừa dụ cục Cục chánh; Thần trù tự Bào chính; 
Phụ đạo chính ở ty Man Di phụ đạo; Thự chánh các thự; 
Tuyên đạt giám Cục chính; Thượng giám Cục chính; 
Ngự dụng giám Cục chính. 


Chánh 
bát phâm 


Điển ngục ở Điện tiền ty Điển ngục sở. 


Tư vụ sáu bộ; Quốc sử viện Biên lục; Ngự sử đài Chiếu 
khám; Sùng văn quán Điển nghĩa; Tú lâm cục Điển 
nghĩa; Cáp môn ty Sứ ty; Ngũ kinh Học chính; Giám bạ; 
Đại lý tự Bình sự; Khố sứ, Thông sự chính; Tư Thiên 
giám Ngũ quan chính; Tế sinh đường Đường sứ; Phụng 
Thiên phủ Trị bình; Thông chính sứ ty Điển sứ; Thiêm 
sự viện Điển sứ; Thân vương Công phủ Bạn độc; 
Lương y chánh; Đô sự, Kinh lịch, Điển bạ; Trị bạ, Đô 
quan, Chủ sự; Thôi quan, Huyện thừa, Đồng Tri châu; 
Thừa dụ cục Cục phó, Quản ngục ở Ngũ hình ngục sở; 
Phụ đạo ty Ty phó; Giáo phường ty Ty phó; Lương uẫn 
ty Ty uẫn; Ứng sự cục Cục chánh; Đôn điền sở Sở sứ; 
Tàm tang sở Sở sứ; Tỉnh mễ ty Ty sứ; Tuyên đạt cục 
Cục phó; Thượng y cục Cục phó; Tượng phó; Điển cứu 
ty Ty chánh; Chường liễn cục Cục chánh; Điển tàng 
cục Cục chánh. 


Tòng 
bát phâm 


Phó sứ các kho; Đề khống; Tông nhân phủ Kiểm hiệu; 
Hồng lô tự Tự ban; Thông sự phó; Tế sinh đường Khán 
chân; Sinh dược kho Khô sứ; Tư Thiên giám Tư thần 
lang; Huấn đạo; Thiện y sở Thiện y chính; Giám hộ; 
Giảng dụ; Không mục; Lương y phó, Phó sứ Cáp môn; 
Tri sự ở sơn lăng Lam Kinh; Ngục thừa ở ngục SỞ trong 
Ngũ hình ty; Ngục thừa ở sớ Án ngục trong Ngự sử đài; 
Điển thiện sở Điền thiện; Ngục thừa ở Thủ ngục sở (các 
| sở thuộc Thừa ty); Đồng văn Nhã nhạc Thự chánh; 


Chánh 
cửu phâm 
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Lương uân cục Cục phó; Đôn điền sở Phó sứ; Tàm tang 
sở Phó sứ; Chủng trà sở Sở sứ; Bách hý tả, hữu sở Sở 
sứ; Tăng lục ty Tăng thống: Đạo lục ty Đạo thống: Điển 
mục sở Sở sứ; Man Di trưởng quan ty Trưởng quan; 
Chưởng liễn cục Cục phó; Điển tàng cục Cục phó; Trân 
tu cục Cục phó. 


Điển mục sở Phó sứ; Thị mãi ty Ty sứ, Thuế sứ, Trưởng 
đò ở các ty Bến đò; Trưởng thị ở các chợ'; Huyền nghĩa 
hội Môn quán sứ; Đồng văn Nhã nhạc thự Thự phó; 
Dịch thừa; Phố chánh; Bách hý tả, hữu sở Phó sứ; Xin 
giáo; Tăng lục ty Giác nghĩa; Đạo lục ty Diễn pháp; Các 
Đàn sứ; Các Từ thừa; Y học Huấn khoa; Khuyến nông 
sứ các phủ; Hà đê sứ các phủ; Âm dương Huấn thuật; 
Tự chính ở các chùa; Tăng đạo chánh; Quán sứ ở các 
quán; Man Di ty trưởng quan Phó trưởng quan; Tòng 
đạo Phó chánh. 


Tòng 
cửu phâm 


(Nguồn: Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.15, 16, 17) 


3. TÔ CHỨC CHÍNH QUYÈN TRUNG ƯƠNG CỦA CHÚA NGUYỄN Ở 
ĐÀNG TRONG (1558-1777) 


Tùy theo tình hình phát triển của cuộc cát cứ và tương quan lực lượng với 
họ Trịnh, họ Nguyễn ngày càng có mưu đề chia cắt lâu đài đất nước, xây dựng 
một chính quyền quân chủ biệt lập, đối địch với Nhà nước Lê - Trịnh ở Đảng 
Ngoài về mọi mặt. 


Cuộc cát cứ của họ Nguyễn ở Đàng Trong đã diễn biến theo một quy trình 
như sau: 


I.- Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.17, ngoài chức Độ (rưởng 
(Trưởng đò), còn chức Độ /; ngoài chức 7h¡ trưởng (Trưởng thị các chợ), còn chức 
Thị bình. 

- Theo Khâm định Việt sử thông giám cương mục, thì ở các bến đò, chỉ có chức Độ trưởng 
(Trưởng đò), không có Đó /ự; Chợ chỉ có Thị trưởng, không có Thị bình. 
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Năm 1558, Nguyễn Hoàng được vua Lê cử vào làm Trấn thủ Thuận Hóa. 
Năm 1570, Nguyễn Hoàng được cử giữ chức Tổng trấn tướng quân trần thủ cả 
đất Thuận Hóa và đất Quảng Nam (tức đất Thuận Quảng). Trong khoảng từ năm 
1558. đến năm 1600, Nguyễn Hoàng vẫn giữ nguyên hình thức tổ chức chính 
quyền địa phương của họ Trịnh, với những khu vực hành chính phủ, huyện như 
cũ. Thuận Hóa gồm có 2 phủ, 9 huyện và 3 châu; Quảng Nam gồm có 3 phủ, 9 
huyện. Trong khoảng thời gian này, họ Nguyễn giữ đầy đủ quan hệ một bề tôi 
của nhà Lê - Trịnh và tồn tại như một chính quyền địa phương, tuy rằng trong 
thực tế họ Nguyễn đang âm mưu xây dựng lực lượng, thoát ly dần quan hệ lệ thuộc 
với vua Lê, chúa Trịnh. 


Từ năm 1600 đến năm 1672, họ Nguyễn cắt đứt quan hệ lệ thuộc với họ 
Trịnh. Mâu thuẫn giữa hai tập đoàn Trịnh - Nguyễn phát triển đến mức độ quyết 
liệt và bộc lộ thành cuộc nội chiến. 


Chiến tranh Trịnh - Nguyễn là một cuộc nội chiến tương tàn diễn ra trong 
thế kỷ XVII, kéo dài gần nửa thế kỷ, từ năm 1627 đến năm 1672Ì, gây ra rất 
nhiều tai họa cho đất nước. 


Tháng 12 năm Nhâm Tý (1672), Trịnh Tạc thấy đánh luôn mấy tháng mà 
không thắng, trong khi đó trời lại rét buốt, quân lính mệt mỏi, bèn sai Lê Thì Hiến 
đóng lại ở dinh Hà Trung, phòng giữ nghiêm ngặt châu Bắc Bố Chánh, rồi rút 
quân về Bắc. Từ đấy hai họ Trịnh - Nguyễn lấy sông Gianh làm giới tuyến. Phía 
nam sông là Nam Hà, hay Đàng Trong; phía bắc sông là Bắc Hà, hay Đàng Ngoài. 
Từ đó Nam - Bắc nghỉ binh”. 


1. Cuộc nội chiến Trịnh - Nguyễn, có 7 lần đánh nhau: 
(1) Đánh nhau lần thứ nhất (1627): Trịnh Tráng tiến đánh trước. 
(2) Đánh nhau lần thứ hai (1633): Trịnh Tráng tiền đánh trước. 
(3) Đánh nhau lần thứ ba (1643): Trịnh Tráng tiến đánh trước. 
(4) Đánh nhau lần thứ tư (1648): Trịnh Tráng tiến đánh trước. 
(5) Đánh nhau lần thứ năm (1655-1660): Nguyễn Phúc Tân tiến đánh trước. 
(6) Đánh nhau lần thứ sáu (1661-1662): Trịnh Tạc tiền đánh trước. 
(7) Đánh nhau lần thứ bây (1672): Trịnh Tạc tiền đánh trước. 
2. Đại Nam thực lục tiên biên. Tập 1. Nxb Sử học, Hà Nội, 1962, tr.121. 
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Từ năm 1672 đến năm 1775, sau khi chiến tranh kết thúc, họ Nguyễn có tham 
vọng biến Đàng Trong thành một quốc gia quân chủ riêng biệt, đối lập về mọi mặt 
với Đàng Ngoài. 

Tổ chức chính quyền của họ Nguyễn, nhất là tổ chức chính quyền trung ương 
cũng phát triển theo quá trình diễn biến của cuộc cát cứ, từ một chính quyên địa 
phương, trở thành một Nhà nước quân chủ cát cứ biệt lập, với một bộ máy quan 
liêu ngày càng nặng nề, cồng kẻnh. 


3.1. Văn ban 


Ngày mùng 3 tháng 6 năm Quý Sửu (20-7-1613), Nguyễn Hoàng mệt nặng, 
cho triệu Nguyễn Phúc Nguyên và các bậc thân thần đến trước giường, bảo thân 
thân rằng: 


"- Ta với các ông cùng nhau cam khổ đã lâu muốn dựng lên nghiệp lớn. 
Nay ta để gánh nặng lại cho con ta, các ông nên cùng lòng giúp đỡ, cho thành 
công nghiệp". 

Rồi cầm tay Nguyễn Phúc Nguyên dặn rằng: 


"- Làm con phải hiếu, làm tôi phải trung; anh em trước hết phải thân yêu 
nhau. Mày mà giữ được lời đặn ấy thì ta không ân hận gì". 

Lại nói: 

"- Đất Thuận, Quảng, phía bắc có núi Hoành Sơn, sông Linh Giang (sông 
Gianh), hiểm trở, phía nam có núi Hải Vân, núi Thạch Bi (núi Đá Bia) vững bẻn. 
Núi sẵn vàng sắt, biển có cá muối, thật là đất dụng võ của người anh hùng. Nếu 
biết dạy dân luyện binh để chống với họ Trịnh, thì đủ xây cơ nghiệp muôn đời. 
Vì bằng thể lực không địch được, thì cố giữ vững đất đai để chờ cơ hội, chứ đừng 


bỏ qua lời dặn của ta"}. 


Câu nói trên đây của Nguyễn Hoàng trong giờ phút lâm chung bộc lộ rõ ý 
định cát cứ của người mở đầu dòng họ Nguyễn. Lời căn đặn ấy, được các vị chúa 
Nguyễn kế tiếp thực hiện rất tốt. Nguyễn Phúc Nguyên được các quan tôn làm 


1. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập l, tr.44. 
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"Thống lãnh thủy bộ chư dinh kiểm Tổng nội ngoại Bình chương quân quốc 
trọng sự, Thái bảo Thụy quận công". Vua Lê Kính Tông sai đem sắc truy tặng 
Nguyễn Hoàng làm Cẩn Nghĩa công, và đưa phẩm vật phúng điểu, cho Nguyễn 
Phúc Nguyên, trấn thủ hai xứ Thuận Hóa, Quảng Nam, gia hàm Thái bảo, tước 
Quán công. 

Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1634) lên thay Nguyễn Hoàng, tiếp nối sự 
nghiệp của cha đã xúc tiễn mạnh mẽ việc củng cố cơ sở cát cứ, cắt đứt quan hệ lệ 
thuộc với họ Trịnh. Việc đầu tiên là Nguyễn Phúc Nguyên củng cố thành lũy, sửa 
đặt quan ải, vỗ về dân chúng, được nhân dân tin phục, bấy giờ người ta gọi ông là 
"Chúa Phật" (hay Chúa Sãi). Từ Nguyễn Phúc Nguyên, mới xưng quốc tính là họ 
Nguyễn Phúc (còn đọc là Nguyễn Phước)'. 

Năm 1614, Nguyễn Phúc Nguyên cải tổ lại bộ máy thống trị hai xứ Thuận 
Hóa, Quảng Nam, tự mình bổ dụng tất cả quan lại, thải hồi hết các thuộc tướng 
của họ Trịnh cử vào. 

Tam (y — SỈ 

Bấy giở đất Thuận - Quảng được chia thành 5 dinh: 

1. Chính dinh, hay Dinh Cái, là nơi đóng đô của họ Nguyễn, trị sở ở xã Ái 
Tử, huyện Đăng Xương”. 

2. Quảng Bình dinh, hay Dinh Trạm, trị sở ở xã An Trạch, huyện Lệ Thủy". 

3. Lưu Đôn dinh, hay Dinh Mười, trị sở ở xã Võ Xá, huyện Lệ Thủy!. 

4. Bồ Chính dinh, hay Dinh Ngói, trị sở ở xã Thổ Ngõa, huyện Khang Lộc 
(sau là huyện Quảng Ninh)” ` 

5. Quảng Nam dinh, hay Dinh Chiêm, trị sở Ở xã Cần Húc, huyện Duy Xuyên”. 


1. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập 1, tr.47. 

2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập l: Phủ biên tạp lục, tr.109. 
3. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 1: Phủ biên tạp lục, tr. 106 
4. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 1: Phủ biên tạp lục, tr. 105 


3. Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Đinh Xuân Lâm: Lịch sử chế độ 
phong kiến Việt Nam. Sđd, tập 3, tr.36. 


6. Lê Quý Đôn toàn tập. Sỏd, tập l: Phủ biên tạp lục, tr.1 L7. 
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Chính quyền trung ương đóng ở Chính Dinh, gồm 3 cơ quan chính, gọi là 
Tam ty. 

Sách Đại Nam thực lục tiền biên, chép: 

"Năm Giáp Dần (1614). Bắt đầu đặt Tam ty: 

Ở Chính Dinh thì ba ty là: 

- 1y Xá sai # 2 5Ï]: coi việc văn án từ tụng, do Đô tri 8 &Ivà Ký lục šủ 
Sf BIỮ. 

- Tỳ Tướng thân lại j#‡ Eï ®# 8ï]: coi việc trưng thu tiền thóc, phát lương 
cho quân các đạo, do Ca¡ ba 3% Ÿ#§ giữ. 

- Lệnh sử S S1 Bỉ: coi việc tế tự, lễ tiết, và chỉ cấp lương hướng cho quân 
đội Chính Dinh, do Nha úy fT RB] giữ. 

Những thuộc viên thì mỗi ty có: 3 câu kê, 7 cai hợp, 10 thủ hợp, 40 ty lại. 

Lại đặt: - Ty Nội lệnh sử: kiêm coi các thứ thuế. 

- Hai ty Tả, Hiữu lệnh sử: chia nhau thu tiền sai dự' ở hai xứ về nộp Nội phủ?. 

Các chúa Nguyễn cũng đặt các chức 7z: ;há¡ (Thái sư, Thái phó, Thái bảo), 
Tam thiếu (Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo) và Thiếu đy. 

Các chức Thái phó, Thái bảo dùng để tôn xưng các chúa Nguyễn khi mới 
cầm quyển. Thí dụ: 

Tháng 6, năm Quý Sửu (1613), Nguyễn Hoàng chết, con là Nguyễn Phúc 
Nguyên lên nối ngôi, các quan tôn là Thống lĩnh Thủy bộ chư dinh, kiêm Tổng 
nội ngoại Bình chương quân quốc trọng sự Thái bảo Thụy quận công). 

Tháng 10, năm Át Hợi (1635), Nguyễn Phúc Nguyên chết, con là Nguyễn 
Phúc Lan nối ngôi Chúa, các quan tôn là Ti: chế Thủy bộ chư dinh, kiêm Tổng 
(mội ngoại} bình chương quân quốc trọng sự Thái bảo Nhân quận công. 


1. Tiển sai dư: tức thuế nhân định, đánh vào đầu người nam giới, từ 1§ tuôi trở lên. 
2. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập I, tr.47. 
3. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập I, tr.46. 
4. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập I, tr.68. 
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Tháng 2, năm Mậu Tý (1648), Nguyễn Phúc Lan chết, con là Nguyễn Phúc 
Tần lên nối ngôi, các quan tôn là: 7 lết chế Thủy bộ chư dinh, kiêm Tổng nội ngoại, 


Bình chương quán quốc trọng sự Thái bảo Dũng quận công". 


Tháng 3, năm Dinh Mão (1687), Nguyễn Phúc Tần chết, con là Nguyễn Phúc 
Trăn lên nối ngôi, các quan tôn là: Tiết chế Thủy bộ chư dinh, kiêm Tổng nội ngoại 


Bình chương quán quốc trọng sự Thái phó Hoàng quốc công”. 


Tháng giêng, năm Tân Mùi (1691), Nguyễn Phúc Trăn chết, con là Nguyễn 
Phúc Chu lên nối ngôi, các quan tôn là: Tiết chế Thủy bộ chư dinh, kiêm Tổng nội 


ngoại Bình chương quán quốc trọng sự Thái bảo Tộ quận công). 


Tháng 4 năm Ất Ty (1725), Nguyễn Phúc Chu chết, con là Nguyễn Phúc 
Chú lên nối ngôi, các quan tôn là: Tiết chế Thúy bộ chư dinh, kiêm Tổng nội 
ngoại Bình chương quản quốc trọng sự Thái phó Đỉnh quốc công", V.V... 


Chức Thái bảo còn để truy tặng cho Thế tử (người được chọn nối ngôi 
Chúa), sau khi chết, như trường hợp: Tháng 2, năm Canh Thìn (1760), Thế tử 
Nguyễn Phúc Hiệu chết, được truy tặng Thái bảo quận công. 


Các chức Tam thiếu (Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo) và Thiếu úy là những 
chức chỉ để gia tặng hoặc truy tặng những đại thần có công lao, chứ không phải 
thực chức... Thí dụ: 


Tháng 6, năm Ất Mão (1675), Hoàng tử thứ 4 (con chúa Nguyễn Phúc Tần) 
là Nguyên soái Tôn Thất Hiệp chết, vì bị bệnh đậu mùa, mới 23 tuổi. Nguyễn 
Phúc Tần rất thương xót, truy tặng là "Minh nghĩa Tuyên lực Công thân khai phú 
Phụ quốc Thượng tướng quân Cẩm y vệ, Tả quân Đô đốc phủ Chưởng phủ sự, 
Thiếu úy Quận công"5. 


1. Đại Nam thực lục tiễn biên. Sảd, tập 1, tr.82. 

2. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập 1, tr.132 
3. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập 1, tr.145. 
4. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập 1, tr.]89. 
5. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập 1, tr.227. 
6. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập I, tr.124 
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Tháng 8, năm Ất Sửu (1685), Hoàng tử thứ 3 là Chưởng cơ Tôn Thất Trăn 
chết. Nguyễn Phúc Tần truy tặng: "Thuần tín công thần Hữu quân Đô đốc phủ, 
Chưởng phủ sự, Thiếu bảo Cương quận công". 


Tháng 7, năm Giáp Tuất (1694), Trấn thủ Quảng Nam là Tả đô đốc Nguyễn 
Đức Bảo chết. Nguyễn Phúc Chu truy tặng: Tán jý công thần Đặc tiến trụ quốc 
Thượng tướng quân Cẩm y vệ Khai phủ Chưởng phủ sự Thiếu bảo, thụy là 


` ` cu 
Thuận Cân". 


Tháng giêng, năm Kỷ Mùi (1739), Nội hữu Chưởng dinh Nguyễn Cửu Thế 
được truy tặng chức Thiếu phó Trung quốc công". 


Trong thực tế, đứng đầu triều đình Đàng Trong là các chức: Nội zả Ñ Z#:, 
Ngoại tả Ø} 2°, Nội hữu [À TH. Ngoại hữu 2} 7B, gọi là Tứ trụ Đại thân Dũ ‡ỳ 
EZ, do chúa Nguyễn Phúc Lan đặt ra vào năm 1638!. 


Những người được trao các chức trên đều là những đại thần tin cậy của 
chúa Nguyễn như: Mới ¿ả Tống Đức Minh, Nội hữu Chưởng cơ Trương Phúc 
Cương”, Nội tả Chưởng cơ Tống Hữu Thanh, Nội zả Cai cơ Tống Phước Tráng”, 
Nội hữu Cai cơ Tống Phước Tài, Mgoại ả Chưởng đỉnh Tôn Thất Diệu...?. 


Trong hàng văn ban, ngoài những chức trên, tại Chính dinh, các chúa Nguyễn 
còn đặt các chức như: 7ham chính %3 Iặt, Tham nghị # šX, Cai bạ 3% ÑŠ, Ký lục 
šU ##... Thí dụ: 


Tháng giêng, năm Bính Tuất (1706), Tham chính Chánh đoán sự trí sĩ Trần 
Đình Ấn chết, được truy tặng là Đôn hậu công thần Đặc tiến trụ quốc Kim tử 
Vinh lộc Đại phu Đại lý tự khanh, thụy là Thuân Thiện. Cho 10 người phu mộ và 
miễn thuế cho 30 mẫu tư điềnŸ. 


. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập I, tr.129. 

. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập I, tr.150. 

. Đại Nam thực lục tiền biên. Sảd, tập 1, tr.202. 

. Đại Nam thực lục tiên biên. Sảd, tập l1, tr.70. 

. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập l, tr.126, 127. 
. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập 1, tr.146. 

. Đại Nam thực lục tiên biên. Sảd, tập I, tr.156, 157. 
. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập 1, tr.163. 


 ¬) ŒA tha + C2) b3) mm 
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Tháng 6 năm Quý Ty (1713), Tham nghị Nguyễn Đại Hiệu chết”. 


Năm Giáp Thìn (1724), Nguyễn Phúc Chu lấy Nguyễn Khoa Chiêm làm 
chức Tham chính Chánh đoán sự. Khi Nguyễn Khoa Chiêm còn làm Thủ hợp, 
Trần Đình Ân từng nói với Nguyễn Phúc Chu rằng Nguyễn Khoa Chiêm có thể 
đại dụng. Nguyễn Phúc Chu rất tin dùng, đến đây cất Nguyễn Khoa Chiêm lên 
chức Ấy”. 

Các chúa Nguyễn đặt chức quan văn phòng tại Chính dinh, gọi tên là Ÿăn 
chức 3% Ï§R (sau này đổi là Hàn Lâm viện). Những người được các chúa Nguyễn 
cử giữ chức này, phân lớn đều là những Nho sĩ hay chữ, giỏi công việc từ hàn 
như: Nguyễn Khoa Đăng” (con Nguyễn Khoa Chiêm), Lê Quang Đại, Nguyễn 
Đăng Thịnh”, Nguyễn Cư Trinh”... 


Mùa hạ, tháng 4, năm Giáp Tý (1744), chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng 
Vương hiệu, tô chức lại cơ cấu chính quyền trung ương. 


Vào tháng ấy, chúa Nguyễn Phúc Khoát chính thức lên ngôi Vua ở phủ 
chính Phú Xuân (Huế). Từ đây trở đi, khi bổ dùng quan chức, Chúa Nguyễn 
dùng "ấn Quốc vương" EÄ ® El, thay cho "ấn Tổng trấn Tướng quân" ‡§ $Bä IÃ 
Tế FI. 

Để tương xứng với cách xưng hô của bậc Quốc vương, Nguyễn Phúc Khoát 
lệnh cho quần thần, từ nay: "gọi nơi Phú ƑÑ ở là Điện Eš, đổi chữ Thán FR làm 
chữ Tấu 5§, mọi văn thư vẫn sử dụng niên hiệu vua Lê, nhưng với các thuộc 
quốc, thì xưng là Thiên vương 2 +. 


Tại Đô thành Phú Xuân, Nguyễn Phúc Khoát cho xây dựng nhà Tông miều 
để thờ phụng các vị chúa Nguyễn các đời trước. Con trai của Chúa vẫn xưng là 


1. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập I1, tr.176. 
2. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập 1, tr.187. 
3. Đại Nam thực lục tiên biên. Sảd, tập 1, tr.186. 
4. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập 1, tr.92. 
5. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập 1, tr.204. 
6. Đại Nam thực lục tiền biên. Sảd, tập 1, tr.204. 
1. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập 1, tr.204. 
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Công tử 7 -ƒˆ; con trai trưởng là Thái Công tử 2K 2 +. "Lại vì sinh con khó 


nuôi, cho nên con trai thì gọi là gái, mà con gái thì gọi là trai". 

Cũng từ đây, thân quân bảo vệ Đô thành, đổi gọi là quân Vữ Lâm. Nguyễn 
Phúc Khoát đổi gọi Chính dinh là Đô thành và chính thức đặt Lục bộ. 

Sách Đại Nam thực lục tiên biên chép: "Tháng 4 năm Giáp Tý (1744), đôi 
Ký lục làm Lại bó; Nha úy làm Lễ bộ; Đô trì làm Hình bộ; Cai bạ Phó đoán sự 
làm Hó bó, đặt thêm hai bộ: 8i và Công đề chia chức Chưởng"?. 

Tuy sử cũ chép như trên, những xét nhiệm vụ của 7z #„ được chúa Nguyễn 
Phúc Nguyên đặt ra vào năm 1614, thì ta thấy như sau: 

- Tỳ Xá sai: do Ký lục và Đô trị giữ, nay được chia làm 2 để lập thành Lại 
bộ và Hình bộ. 

- Ty Tướng thân lại: do Cai bạ giữ, thì đỗi thành Hộ bộ. 

- Ty Lệnh sử: do Nha úy giữ, thì đổi thành Lễ bộ. 

Nguyễn Phúc Khoát con cho đổi chức Văn Chức làm Hàn Lâm viện”. Chúa 
Nguyễn cho: 


- Nguyễn Đăng Thịnh trông coi Lễ bộ, kiêm Lại bộ. 
- Lê Quang Đại trông coi Hộ bộ, kiêm Binh bột. 


Năm 1746, chúa Nguyễn lấy Nguyễn Quang Tiền vào làm Hàn lâm viện. 
Sử cũ cho biết: "Quang Tiền học rộng hiểu nhiều, rất giỏi thuật xem sao, xem 
lịch. Những từ lệnh hồi đó phần nhiều do tay ông thảo ra. Chúa rất yêu trọng"Š. 


Năm 1747, lây Ký lục dinh Quảng Nam là Lê Xuân Hy trông coi Hình bộ. 
Năm 1747, chúa Nguyễn lại lấy Nguyễn Hữu Bác (con Nguyễn Hữu Khôi, dòng 
đõi Nguyễn Hữu Dật) thay Lê Xuân Hy, làm Hình bộ”, 


I. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập 1, tr.207. 
2. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập I, tr.207, 208. 
3. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập 1, tr.208. 
4. Đại Nam thực lục tiên biên. Sảd, tập l, tr.209. 
Š. Đại Nam thực lục tiển biên. Sđd, tập 1, tr.209. 
6. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập 1, tr.210. 
1. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập IL, tr.21 1. 
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Năm 1749, chúa Nguyễn lấy Nguyễn Thừa Tự trông coi Hộ bộ kiêm Binh 
bộ (bị khuyết do Hộ bộ kiêm Binh bộ Lê Quang Đại bị chết cuối năm 1745). 


Tháng 3 năm Giáp Tuất (1754), sau khi lên ngôi Vương được đúng 10 năm, 
Nguyễn Phúc Khoát bắt đầu cho sửa sang đô thành Phú Xuân. 


Tuy nói là lên ngôi Vương, nhưng trong thực tế chúa Nguyễn Phúc Khoát, 
còn chưa dám đặt niên hiệu riêng, và cũng chưa thể tổ chức chính quyền trung 
ương tại đô thành Phú Xuân, như một triều đình, giống như triều đình của vua Lê 
ở Đàng Ngoài. Lý do thì cũng giống như các chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, vẫn phải 
dựa vào vua Lê, để thu phục nhân tâm, nhất là tầng lớp kẻ sĩ Nho học. Vì ngay 
các bề tôi dưới quyền của chúa Nguyễn Phúc Khoát, cũng không bao giờ chấp 
nhận sự "tiếm xưng" của chúa Nguyễn. 


Tháng 7 năm Bính Tý (1756), bấy giờ thuyền của viên Thiên tổng Mân - 
Chiết (Phúc Kiến và Chiết Giang) là Lê Huy Đức, bị nạn bão đậu vào hải phận 
nước ta. Chúa Nguyễn Phúc Khoát hậu đãi rồi cho về, nhân tiện cho đưa về Phúc 
Kiến những người Trung Quốc bị bắt là bọn Lý Văn Quang, 16 người. "Chúa sai 
[Nguyễn] Quang Tiền viết thư, tự xưng là 4n Nam Quốc vương. Quang Tiền cố 
chấp cho là không thể viết thế. Chúa giận bãi chức. Sau rồi chúa nghĩ ra, bèn cho 


viết thư của Trần thủ cai bạ mà gửi đi". 


Dưới đây, chúng tôi xin lược khảo một số chức quan trọng yếu lần đầu tiên 
xuất hiện đưới thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong: 


- Tham chính #3 I4: tên chức quan. 


Triều Minh (1368-1644), đặt chức Tham chính, trật Tòng tam phẩm, trong 
cơ quan Bồ chính sứ ty, địa vị ở dưới chức Bồ chính sứ. Phân ra là Tả Tham chính, 
Hữu Tham chính, sô lượng không cô định, tùy công việc mà tăng hay giảm số 
quan này. Giao cho đi trông giữ các đạo, quản việc dự trữ lương thực, đồn điền; 
trạm dịch, thủy lợi, và mọi công việc phủ dụ dân chúngẺ. 


1. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập 1, tr.225. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.569. 
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Sách Đại Nam thực lục tiền biên chép: 


"- Tháng 12 năm Canh Thìn (1700): thăng Cai bạ, Phó đoán sự Trần Đình Ân 
làm Tham chính, Chánh đoán sự"!. 


"- Giáp Thìn, năm thứ 33 (1724), lây Nguyễn Khoa Chiêm làm Tham chính, 
Chánh đoán sự. Khi Khoa Chiêm còn làm Thủ hợp, Trần Đình Ân từng nói ở 
trước Chúa rằng người này có thể đại dụng, Chúa tin dùng lắm, đến đây cất lên 
chức ấy"?, 


"- Mùa hạ tháng 4, năm Tân Ty (1761): Hộ bộ, kiêm Binh bộ là Trần Đình 


IIy chết, tặng Tham chính, thụy là Cung Thận"Ẻ. 


Qua đó, cho thấy chức Tam chính thuộc vào hàng đứng đầu Văn ban dưới 
thời các chúa Nguyễn. Chức 7z chính này vào đầu đời Gia Long thuộc vào trật 
Tòng nhất phâm"Ý. 


- Tham nghị Ø3 3%: tên chức quan. 


Triều Tống (960-1279) đặt chức Tham nghị, hoặc cũng gọi là Tham nghị 
Quân sự # ïŠ 1 3ã; thuộc quan có các chức: Đô đốc, Chế trí sứ, Chiêu thảo 
sứ, Tuyên phủ sứ, An phủ sứ, Trấn phủ sứ. Tham dự việc mưu hoạch cho 
thỏa đáng công việc quân sự. Triều Minh (1368-1644), buổi đầu cũng đặt 
chức Tham nghị, phần ra làm Tả Tham nghị, Hữu Tham nghị, sau đặt Bố chính 
sứ ty và Thông chính sứ ty. Chức Tham nghị thuộc Bố chính sứ ty, ở trật Tòng 
tứ phâm". 

Sách Đại Nam thực lục tiên biên chép: 


"Tháng 6 năm Quý Ty, năm thứ 22 (1713): Tham nghị Nguyễn Đại Hiệu 
chết, tặng Kính Thận công thần Đại lý tự khanh, thụy là Trung Thành"ế. 


I. Đại Nam thực lục tiền biên. Sảd, tập I, tr.156. 

2. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập I, tr.l87. 

3. Đại Nam thực lục tiên biên. Sảd, lâp 1,tr.227. 

4. Đại Nam thực lục, tập 1. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2004, tr.595. 
5. Trung Quốc lịch đại quan chế đại tự điển. Sảd, tr.561. 

6. Đại Nam thực lục tiên biên. Sảd, tập I, tr.176. 
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- Tham khám #3 ÏÖ) 


Chức Tham khám do các chúa Nguyễn tự đặt ra, các triều đại quân chủ Việt 
Nam và Trung Quốc trước đó, không có chức này. Theo sử nhà Nguyễn, thì chức 
Tham khám ở trên chức Chánh đoán sự. Sách Đại Nam thực lục tiền biên chép: 
"Mùa hạ, tháng 4 năm Đỉnh Mão (1687) thăng Chánh đoán sự Nguyễn Đức Chiêu 
làm Tham khám"". 


- Chánh thiêm sự IE 3Ã $Ƒ : 


Sách Đại Nam thực lục tiền biên chép: "Tháng 4 năm Định Mão (1687) 
thăng Đô tri Nguyễn Vô Địch làm Chánh thiêm sự..."Ẻ, Vào đầu đời Gia Long, 
chức Chánh thiêm sự ở trật Chánh tam phẩm". 


3.2. Võ ban 


Chính quyền Đàng Trong được tổ chức như một tô chức quân sự, đặc biệt là 
vào thế kỷ XVII, nên tính chất trọng võ rất đậm nét. Vị chúa đứng đầu xứ Đàng 
Trong là người lãnh đạo cao nhất của lực lượng vũ trang. Các vị chúa Nguyễn, 
như trên đã nói, đều giữ chức "Tiết chế Thủy bộ chư dinh, kiểm Tổng nội ngoại 
Bình chương quán quốc trọng sự, Thái bảo". 


Toàn xứ Đàng Trong được đặt dưới quyền kiểm soát của các vị võ quan. 
Quân đội xứ Đàng Trong có Bộ binh, Thủy binh và Tượng binh chia làm thuyền, 
đội, cơ, dinh. Thuyền là đơn vị thấp nhất. Chỉ huy đội là Cơ đội và Đội trưởng. 
Chỉ huy cơ là Chưởng cơ và Cai cơ. Từ Dinh SÃ (hay Doanh), có nghĩa là đạo 
quân, đã được sử dụng làm tên gọi một đơn vị hành chính trong suốt thời các 
chúa Nguyễn. Một Dinh gồm nhiều thuyền, đội, do Chưởng dinh cầm đầu. Chưởng 
dinh 3# ## là chức quan cao cấp nhất trong quân đội Đàng Trong. 


Ngoài ra, trong những trận chiến quan trọng, chúa Nguyễn thường đặt chức 
Nguyên soái 70 BIll hoặc chức T' ïế! chế ffi f#l| và trao cho những người thân tín 
như: Trong cuộc đánh nhau lần thứ 5 (1655-1660) với họ Trịnh, Nguyễn Phúc 


1. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập 1, tr.133. 
2. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập 1, tr.133. 
3. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 1, tr.595. 
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Tần trao chức Tïé: chế cho Nguyễn Hữu Tiến!. Trong cuộc đánh nhau lần thứ 7 
(1672) với họ Trịnh, Nguyễn Phúc Tần trao chức Nguyên soái cho con trai thứ tư 
là Tôn Thất Hiệp”. Trước năm 1628, đời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, từ chức 
Chưởng dinh, Chưởng cơ cho đến Cai đội, thì chuyên dùng người tôn thất và 
người Thanh Hoa, mà con cháu những người ấy lớn tuổi thì sung làm Cai đội, 
tòng quân ở các dinh. Từ năm 1628 trở đi, Chúa cho mộ thêm người có sức mạnh 
và am hiểu võ nghệ ở hai xứ Thuận Hóa, Quảng Nam bổ làm thân binh ở các 
cơ đội”. 


Chúng ta có thể hình dung được số quân của các đơn vị nói trên và của 
Chính dinh Phú Xuân qua cuộc duyệt binh vào tháng 3 năm Quý Ty (1653) đời 
chúa Nguyễn Phúc Tần. Sách Đại Nam thực lục tiền biên chép: "Tháng 3 năm 
Quý Ty (1653), mở cuộc duyệt binh lớn ở xã An Cựu, xét khí giới cùn, sắc để 
định thưởng phạt. Cơ Trung hấu: 10 thuyền, 300 người; Nội bộ: 60 đội thuyền, 
hơn 3.280 người; 2 cơ Tả (rung và Hữu trung, mỗi cơ 14 thuyền, đều hơn 700 
người; Nội thủy: 58 thuyền, 6.410 người; Cơ Tả trung kiên: 12 thuyền, 600 người; 
Cơ Hữu trung kiên: 10 thuyền, 500 người; 2 cơ Tả Trung bộ và Hữu Trung bộ, 
mỗi cơ 10 thuyền, đều 450 người; Cơ Tiển trung bộ: 12 đội, mỗi đội 5 thuyền, 
cộng 2.700 người; 4 cơ Tả đực, Hữu đực, Tiền dực, Hậu dực, mỗi cơ 5 thuyền, 
cộng hơn 1.100 người; 4 đội Tiên thủy, Hậu thủy, Tả thủy, Hữu thủy, mỗi đội 5 
thuyền, đều hơn 500 người; 8 cơ: Tả Nội bộ, Hữu Nội bộ, Tiền Nội bộ, Hậu Nội 
bộ, Tả súng, Hữu súng, Tiên súng, Hậu súng, mỗi cơ 6 thuyễn, cộng hơn 2.100 
người; Dinh Tả bộ: 10 thuyền, cộng hơn 450 người; 4 đội Tiền bính, Hậu bính, 
Tả bính, Hữu bính, mỗi đội 4 thuyền, đều hơn 200 người; Cơ Tả thủy: 5 thuyền, 
hơn 200 người". 


Như vậy, ta thấy đơn vị Cơ có khi gồm nhiều £hzyên, có khi gồm nhiều đội, 
và số thuyền, số đội của mỗi cơ không nhất định, số lính của mỗi cơ cũng không nhất 
định có khi là 260, 300, 500, có khi lên đến 2.700 người như cơ Tiền Trung bộ. 


1. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 1, tr.64. 
2. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.84. 
3. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập l, tr.55. 
4. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập I, tr.83. 
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Đội là một phần tử của Cơ và có khi nó là một đơn vị độc lập. Đội chia làm 
nhiều thuyền, 4 hoặc 5 thuyền, số lính có khi gồm 220 người hoặc đến 500 người. 

Thuyên là một phần tử của Cơ hoặc Đội, số lính có từ 30 người trở lên, có 
khi lên tới trên 100 người. 

Dinh cũng gồm nhiều thuyền như Cơ và có khi số lính ít hơn một số cơ 
nào đó. 

Tổng cộng số binh dự cuộc duyệt binh lần này là 22.740 người. 


Bên cạnh Chưởng dinh, các chúa Nguyễn còn đặt các chức võ quan cao cấp 
tại chính quyền trung ương là Tả quân Đô đốc phủ Chưởng phủ sự, nhưng chỉ là 
hư hàm để vinh phong người có công lớn. Thí dụ vào tháng 7 năm Bính Ngọ 
(1666), Trấn thủ Cựu Dinh, Chưởng cơ Tiết chế đạo Lưu Đồn là Nguyễn Hữu 
Tiến chết, thọ 65 tuổi. Chúa Nguyễn Phúc Tần rất thương tiếc, truy tặng Nguyễn 
Hữu Tiến chức Hiệp mưu Tá lý công thần, Đặc tiễn Tả quân Đô đốc phủ Chưởng 
phủ sự, 1 yết chế, tước Thuận Quận công. Ngoài ra, chúa còn cho tiền bạc, sắm 
lụa để an táng Nguyễn Hữu Tiến theo lễ tước công”. Hoặc như vào tháng 6 năm 
Ất Mão (1675), Chưởng cơ, Nguyên soái Nguyễn Phúc Hiệp chết, mới 23 tuổi. 
Chúa Nguyễn Phúc Tần vô cùng thương tiếc, nói rằng: "Con ta vì nước dẹp nạn, 
có công to với xã tắc, sao trời vội cướp con ta thế!", truy phong là ÄMinh Nghĩa 
Tuyên lực công thân, Khải phủ Phụ quốc Thượng tướng quân, Cẩm y vệ, Đô đốc 
phủ Chưởng phủ sự Thiếu úy, Hiệp quận công, tên thụy là Toàn Tiết”. 


3.3. Hoạn quan 


Ngạch Hoạn quan, hay chức Thái giám cũng được các chúa Nguyễn đặt ra. 
Thường thường số hoạn quan này chuyên giữ số sách thuế khóa, thu thuế, canh 
phòng nội cung và quản trị việc chỉ tiêu trong cung cắm. Đứng đầu hàng ngũ 
Hoạn quan là chức Chưởng Thái giám, giúp việc có các Thái giám. Sử triều Nguyễn 
cho biết vào tháng 2 năm Kỷ Mùi (1639), chúa Nguyễn Phúc Lan đã ban cấp cho 


1. Phan Khoang: Việt sử xứ Đàng Trong. Nxb Văn học, Hà Nội, 2001, tr.364. 
2. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 1, tr. 10. 

3. Đại Nam thực lục tiền biên, tập 1. Nxb Thuận Hóa, Huế, 1993, tr.44, 45. 
260 


Chương II. Tổ chức chính quyền trung ương từ thời Mạc... 


viên Chưởng Thái giám Nguyễn Đình Quý một phường dân (phường Vạn Lộc, 
huyện Quảng Điền) làm ngụ lộc! . 


Năm 1687, chúa Nguyễn Phúc Trăn thăng Chưởng Thái giám Mai Phúc Hòa 
làm Tổng đốc, 7ñá¡ giám Ngô Tân làm Chưởng Thái giám”. Năm 1753, chúa Nguyễn 
Phúc Khoát sai Chưởng Thái giám Mai Văn Hoan kiểm tra số vàng, bạc và tiền 
xuất nhập từ năm Bính Dần (1746) đến năm Nhâm Thân (1752). Thông tính 7 
năm số vàng cộng 5.768 lạng 4 đồng 8 phân 7 ly, giáp ngân 9.978 lạng, dung ngân 
14.276 lạng 5 tiền, kê ngân 21.150 đồng”. 


4. TÔ CHỨC CHÍNH QUYÊN TRUNG ƯƠNG THỜI TÂY SƠN (1778-1802) 


Triều Tây Sơn tính từ năm 1778, Nguyễn Nhạc xưng Vương, đặt niên 
hiệu Thái Đức (1778-1793), đến năm 1787 mới xưng Hoàng đế, đổi thành 
Đồ Bàn” (vốn là Kinh đô của Chiêm Thành) làm thành Hoàng Đế, phong 
Nguyễn Lữ làm Tiết chế, Nguyễn Huệ làm Long Nhương tướng quân, đến khi 
Gia Long diệt Tây Sơn, lập nên triều Nguyễn, năm 1802, có thể phân làm 2 
thời kỳ: 


4.1. Thời kỳ thứ nhất (1778-1788) 


Sau những thắng lợi nhất định của phong trào nông dân, thủ lĩnh Nguyễn 
Nhạc bắt đầu xưng Vương (1778), xưng Để (1787) và phong chức tước cho các 
tướng lĩnh đưới quyền. Nhưng có thẻ nói, đó chưa phải là một vương triều quân 
chủ, mà vẫn là bộ chỉ huy tôi cao của cuộc khởi nghĩa. 


Năm 1786, sau khi đánh bại các chúa Nguyễn, lật đồ họ Trịnh, trong nội bộ 
anh em Tây Sơn bắt đầu manh nha nhưng xung đột, đưa đến chỗ chia rẽ làm Suy 
yếu lực lượng của phong trào khởi nghĩa. Tháng 5 năm 1787, sau khi ở Bắc Hà 
về, Nguyễn Nhạc cắt đất từ đèo Hải Vân trở ra Nghệ An cho Nguyễn Huệ, phong 


1. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập I, tr.71. 
2. Đại Nam thực lục tiên biên. Sảd, tập I, tr.133. 
3. Đại Nam thực lục tiễn biên. Sđd, tập 1, tr.215. 
4. Đỗ Bàn FRl #53, có khi cũng gọi là Chà Bàn. 
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làm Bắc Bình vương, cắt đất Gia Định phong cho Nguyễn Lữ làm Đông Định 
vương, còn Nguyễn Nhạc, tự xưng làm Trung ương Hoàng để. 


4.2. Thời kỳ thứ hai (1788-1802) 


Đây là thời kỳ tồn tại của Vương triêu Tây Sơn do vua Quang Trung sáng lập. 
Trong phạm vi của đề tài, chúng ta chỉ tìm hiểu về "Tổ chức bộ máy Nhà nước 
Tây Sơn", dưới sự trị vì của Quang Trung (1788-1792) và Quang Toản (1793- 
1802) mà thôi. 


Ngày 25 tháng I1 năm Mậu Thân (1788), Nguyễn Huệ tự xưng Hoàng đề, 
đặt niên hiệu là Quang Trung 3 th, đóng đô tại Phú Xuân (Huế). Phạm vi thống 
trị của triều đại Quang Trung, kể từ năm 1787, bao gồm từ Quảng Nam ra đến 
toản bộ đất Bắc Hà. 


Về tổ chức chính quyền trung ương và địa phương dưới triều Tây Sơn, từ 
trước đến nay, các nhà sử học đều có nhận xét chung là vua Quang Trung đã xây 
dựng chính quyền của mình trên cơ sở kế thừa, theo gương các triều đại trước 
đấy của Việt Nam. 


Học giả Đào Duy Anh nhận xét: "... Trong địa hạt của Nguyễn Huệ, thì sau khi 
thông hiếu với nhà Thanh, Nguyễn Huệ được rảnh rang để dụng công về việc kiến 
thiết... Trước hết, Nguyễn Huệ lo xây dựng Nhà nước mới... Trong triều đình thì các 
chức văn võ trọng thần là: Tam thái, Tam thiếu, Tam tư cùng các chức Đại Chủng tẺ, 
Đại Đô đốc, Đại đô hộ là để dành cho những người thân quý công thần. Nguyễn Huệ 
vấn theo gương các triều đại trước, muôn xây dựng một lớp đại quý tộc mới để làm 
rường cột cho Nhà nước. Ở dưới thì Văn có các bộ, viện; Võ có các quân, dinh, cơ với 


các quan chức đại khái cũng tương tự với các quan chê của lịch triều". 


Giáo sư Phan Huy Lê cũng cho rằng: "Sau khi lên ngôi Hoàng để, Quang 
Trung củng cố lại chính quyền trung ương theo cách một triều đình đế vương. 
Công chúa Ngọc Hân được lập làm Bắc cung Hoàng hậu, lập con là Quang Toản 


1. Khám định Việt sử thông giám cương mục, tập 2. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998, tr.810. 

2. Đào Duy Anh: Lịch sử Việt Nam từ nguồn góc đến thể kỷ XIX. Nxb Văn hóa Thông tin, 
Hà Nội, 2002, tr.426, 427. 
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làm Thái tử. Dưới Hoàng đế có các chức Văn, Võ đại thần, các cơ quan chuyên 
trách như: sáu bộ, Viện Hàn lâm, Viện Ngự sử... "1, 

Năm 1788, Quang Trung lên ngôi Hoàng đế, bên dưới có các trọng chức văn, 
võ như: 

- Tam thái hay còn gọi là Tam công (Thái sư, Thái phó, Thái bảo). 

- Tam thiếu hay còn gọi là Tam có (Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo). 

- Đại Chủng tế, Đại tư đỏ, Đại tư khấu, Đại tư mã, Đại tư không, Đại tư lệ. 

- Thái úy, Ngự úy. 

- Đại Tổng quản, Đại Đồng lý, Đại Đô hộ, Đại Đô đốc... 


4.3. Văn ban 

4.3.1. Lục bộ 

Ngay từ đầu, xây dựng chính quyền của mình, Quang Trung đã thiết lập cơ 
cầu Lục bộ (Lại - Hộ - Lễ - Binh - Hình - Công). Chức trách của Lục bộ dưới triều 
Tây Sơn cũng giống như các triều đại trước đó, không có gì thay đổi. 

Đứng đầu mỗi bộ có chức Thượng thư, dưới là Thị lang... Thí dụ như Ngô 
Thì Nhậm (1746-1803) được cử làm Thị lang Bộ Lại (1788), Phan Huy Ích (1750- 
1822) được bồ làm Thị lang Bộ Hộ... Sau chiến thắng quân Thanh vào năm 1789, 
Ngô Thì Nhậm lo việc giao thiệp với nhà Thanh. Đến khi công việc ngoại glao 
tương đối ổn định, ông được vua Quang Trung cử làm Thượng thư Bộ Binh, để 
lo việc xây dựng quân đội bảo vệ đất nước. Còn Phan Huy Ích vào cuối triểu Tây 
Sơn, khi Nguyễn Ánh chiếm được Phú Xuân (1801), Quang Toản chạy ra Bắc 
thành, phong ông giữ chức Thượng thư Bộ Lễ. 


4.3.2. Cơ qwan văn phòng và văn hóa giáo dục 
4.3.2.1. Hàn lâm viện 


Theo các tác giả sách Hoàng Lê nhất thống chí thì vào lần ra Bắc Hà 
năm 1788, Bắc Bình vương Nguyễn Huệ đã thu dụng nhiều sĩ phu Bắc Hà như: 


. Phan Huy Lê: Lịch sử văn hóa Việt Nam, tiếp cận bộ phận. Nxb Thế giới, Hà Nội, 2012, tr.463. 
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Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn, Nguyễn Thế Lịch, Trần Bá Lãm, 
Ninh Tốn, Nguyễn Bá Lan, Nguyễn Nha, Đoàn Nguyễn Tuấn, v.v... Hoàng Lê 
nhất thống chí chép: "Qua vài ngày, Bắc Bình vương dẫn quân về Nam. Trước 
khi lên đường, Vương chọn năm, sáu viên văn thần là bọn Phan Huy Ích, Nguyễn 
Thế Lịch, Ninh Tốn, Nguyễn Bá Lan... phong cho quan tước: Ích làm chức Tả 
Thị lang Bộ Hộ tước Thụy Nham hầu, được đưa về Nam. Còn bọn [Nguyễn Thế] 
Lịch, [Ninh] Tốn, [Nguyễn Bá] Lan... thì đều được phong chức Hàn lâm Trực 


học sĩ, theo Đại tư mã [Ngô Văn] Sở ở lại đất Bắc". 


Như vậy, Hàn lâm viện dưới triều Tây Sơn cũng có chức trách giống như 
các triều đại trước, là cơ quan phụng mệnh vua khởi thảo các bài chiếu, chế, văn 
thư, cũng như việc nghiên cứu, giảng văn chương với nhà vua. Phần lớn các vị 
quan trong Hàn lâm viện đều là những nhà khoa bảng, các bậc danh sĩ có tài 
trong các công việc từ hàn của triều đình. 


4.3.2.2. Sùng chính thư viện 3E 1E f3 ft 


Ngày 20 tháng 8 năm Tân Hợi (1791), vua Quang Trung ban Chiếu lập 
Sùng chính thư viện ở Nghệ An và mời La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp (1723- 
1804) làm Viện trưởng”. 


Sùng chính thư viện phụ trách việc giáo dục và địch sách chữ Hán ra chữ 
Nôm. Theo lệnh vua Quang Trung, La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp cùng với một 
số nhà Nho như: Nguyễn Công, Nguyễn Thiện, Phan Tố Định, Bùi Dương Lịch... 
lần lượt dịch các sách Tiểu học”, Tứ thư”, các Kinh: Thi, Thư, Dịch. Tháng 7 năm 
1792, Nguyễn Thiếp dịch xong bộ Tiểu học và Tứ th gồm 32 tập gửi vào Phú 
Xuân và đã được vua Quang Trung khen ngợi, ban thưởng cho 100 quan tiền. 


Ngoài một sô chức quan vừa kê trên, theo bộ Đại Nam chính biên liệt truyện 
vào thời vua Quang Trung, Văn ban còn có các cơ quan và các chức sau: Trung thư 


1. Ngô gia văn phái: Hoàng Lê nhát thống chí, tập 2. Nxb Văn học, Hà Nội, 1984, tr.109. 


2. Hoàng Xuân Hãn: La Sơn Phu tử, in trong sách La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, tập 2, 
Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998, tr. 067. 


3. Tiểu học là các sách: Dương tiết, Minh tâm, Thuyết ước... 
4. Tứ thư là: Đại học, Trung dung, Luận ngữ, Mạnh tử. 
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sảnh, Trung thư lệnh, Phụng chính, Thị trung, Đại học sĩ, Hiệp biện Đại học sĩ, 
Thị trung Ngự sử, Tả Đồng nghị, Hữu Đồng nghị, Tả Phụng nghị, Hữu Phụng 
nghị, Tư vụ, v.v..., "còn nhiều danh loại khác, không thẻ kể hết được". 


Theo sách #oàng Lê nhất thống chí thì một trong số mưu sĩ ở nơi "màn 
trướng” của Nguyễn Huệ là Trung thư lệnh Kỷ lễ hầu Trần Văn Kỷ. #oàng Lê 
nhất thông chí chép: "Kỷ người Thuận Hóa, vốn có văn học, là bậc danh sĩ ở 
Nam Hà. Năm Định Dậu (1777), niên hiệu Cảnh Hưng, Kỷ thi ở trấn đậu Giải 
nguyên. Năm Mậu Tuất (1778), Kỷ tới Kinh thi Hội, sĩ phu ở Bắc Hà, Kỷ có giao 
thiệp quen biết ít nhiều. Năm Bính Ngọ (1786), Bắc Bình vương đánh lấy thành 
Phú Xuân, sai người tìm Kỷ hỏi việc Nam, Bắc. Kỷ đối đáp rất nhanh và rất hợp 
ý, nên Bắc Bình vương rất trọng, cho ở vào chỗ "zàn /rướng"?, việc øì cũng bàn 
với Kỷ, lúc nào cũng gần bên Kỷ, không mấy khi xa rời"Ỷ. 


4.3.3. Võ ban 

Ngay từ năm 1787, được phong làm Bắc Bình vương, cai quản một khu 
vực rộng lớn suốt từ Nghệ An vào đến gianh giới Quảng Ngãi, Nguyễn Huệ 
đã rất chú trọng xây dựng một lực lượng quân đội mạnh. Năm 1788, sau khi 
xưng Hoàng đế, Quang Trung càng chú trọng nhiều về mặt quân sự, chăm lo 
xây dựng một đội quân hùng mạnh để bảo vệ vương triều, bảo vệ chủ quyền 
quốc gia. 

Trong trận đánh quân Mãn Thanh vào cuối năm 1788, đầu năm 1789, vua 
Quang Trung chia quân đội làm 5 doanh: 

- [rung quân 

- Tiền quân 

- Hậu quân 

- Tả quân 


- Hữu quân 


1. Đại Nam liệt truyện, tập 2. Nxb Thuận Hóa, Huế, 1993, tr.527. 
2. Màn trướng: Nơi ở của bậc tướng soái. 
3. Ngô Gia văn phái: Hoàng Lê nhất thống chí. Sảd, tập 2, tr.I07. 
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Sau này, vua Quang Trung vẫn giữ nguyên 5 quân hiệu ấy và đặt thêm nhiều 
tổ chức mới như: Tả bật, Hữu bật, Kiền thanh, Thiên cán, Thiên trường, Thiên 
sách, Hỗ bôn, Hỗ hầu, Thị lân, Thị loan..... 

Các chức võ quan cao cấp có: Đại tư mã, Đại đô đốc, Đại tổng quản, Đại tư 
lệ, Đại đô hộ, Đô đốc, Hộ giá, Kiểm điểm, Chỉ huy sứ, Nội hầu, Hám hỗ hầu, 
v.v... Trong sách Hoàng Lê nhất thống chí, các tác giả đã cho biết về một số 
chức võ quan cao cấp ấy: "Vua Quang Trung bèn sai mở tiệc khao quân, chia 
quân sĩ ra làm 5 đạo, hôm đó là ngày 30 tháng Chạp (năm Mậu Thân - 1788 - TG). 
Rồi nhà vua bảo kín với các tướng rằng: 

"- Ta với các ngươi hãy tạm sửa lễ cúng Tết trước đã. Đến tối 30 Tết lập tức 
lên đường, hẹn đến ngày mùng 7 năm mới vào thành Thăng Long mở tiệc ăn 
mừng. Các ngươi nhớ lấy, đừng cho là ta nói khoác!". 

Sau đó, nhà vua truyền lệnh: 

- Các viên tướng ở Trung quân, thuộc về doanh vua sai phái là Đại tư mã Sở. 

- Nội hầu Lân đốc suất Tiền quân làm tiên phong. 

- Hám hỗ hầu đốc suất Hậu quán làm đốc chiến. 

- Đại đô đốc Lộc, Đô đốc Tuyết đốc suất Tá quân, trong đó gồm Thủy quân 
vượt biển vào sông Lục Đầu; rồi Tuyết vẫn kinh lý vùng Hải Dương đẻ tiếp ứng 
với mặt đông: còn Lộc thì đi gấp lên các hạt Lạng Sơn, Phượng Nhỡn, Yên Thé 
để chặn đường của quân Thanh. 

- Đại đô đốc Bảo, Đô đốc Long đốc suất Hữu quân, trong đó gồm quân voi 
và quân ky mã; Long [dẫn quân] xuyên qua huyện Chương Đức, theo đường 
thăng đến làng Nhân Mục, huyện Thanh Trì để đánh ngang vào đồn quân Điển 
Châu; Bảo thì thống đốc quân voi ngựa do đường Sơn Minh ra làng Đại Áng, 
huyện Thanh Trì để tiếp ứng cho cánh hữu. Cả năm đạo quân đều lạy vâng mệnh 
lệnh, đúng ngày, gióng trống, lên đường ra Bắc"?. 

Vào năm 1790, vua nước Ai Lao không chịu thần phục và tiễn công Vương 
triều Tây Sơn, vua Quang Trung bèn cử viên Đốc trần Nghệ An Trần Quang Diệu 


1. Đại Nam liệt truyện. Sód, tập 2, tr.527. 
2. Ngô Gia văn phái: Hoàng Lê nhất thông chí. Sảd, tập 2, tr.182. 


266 


Chương III. Tổ chức chính quyền trung ương từ thời Mạc... 


làm chức Đại tổng quản, viên Đô đốc lĩnh Tượng chính là Lê Văn Trung làm 
chức Đại tư lệ, xuất quân tiến đánh. 


Trong thời vua Quang Trung (1788-1792), triều đình trung ương đóng ở 
Phú Xuân (Huế), nhưng công việc dời đô ra Nghệ An vẫn được tiến hành. Đầu 
tiên nhà vua có ý định đóng đô ở Yên Trường), nhưng bỏ không thực hiện, sau 
lại chọn địa điểm mới ở dưới chân núi Dũng Quyết (hay núi Quyết, hoặc núi 
Phượng Hoàng). Đô thành mới đang xây dựng được mệnh danh là Phượng Hoàng 
trung đô. 


Theo các tác giả Hoàng Lê nhát thống chí thì "vua Quang Trung cho rằng 
Nghệ An ở vào chính giữa nước, đường sá từ Nam ra, từ Bắc vào đều bằng nhau, 
quê tổ tiên mình cũng ở đấy, bèn sai trưng dụng rất nhiều thợ thuyền, chuyên chở 
gỗ, đá, gạch ngói, để xây dựng cung phủ, lâu đài. Đắp thành đất chung quanh và 
sai các quân lính đào đá ong ở địa phương để xây thành trong. Dựng tòa lầu Rồng 
ba tầng cùng điện Thái Hòa hai dãy hành lang, để phòng dùng đến trong những 
khi có lễ triều hạ”. Thành này được gọi là Phượng Hoàng trung đô, hoặc Trung 
Kinh Phượng hoàng thành". 


Trên thực địa, thì dấu tích Phượng Hoàng trung đô hiện nay đang còn khá 
rõ, với những dấu vết thành, đường hào và nên nhà. Đó là một thành hình tam 
giác, mặt đông - bắc lấy núi Dũng Quyết (hay núi Phượng Hoàng) làm thành, mặt 
nam dựa vào núi Mèo (hay núi Kỳ Lân). Phía trong thành còn có dấu vết của 
thành trong và nền nhà cao 3 bậc ở phía bắc. Quy mô của thành không to lắm, 
thành nam chỉ dài chừng 300m, bức thành tây dài 450m và các nền cao, thì ngang 
dọc cũng chỉ có chừng 20m'. 


Xét về địa thể và quy mô kiến trúc, thành Phượng Hoàng, thực ra có tính 
chất là một thành lũy phòng ngự, hoặc một Hành cung hơn là Kinh đô của một 


1. Ngô Gia văn phái: /foàng Lê nhất thống chỉ. Sđd, tập 2, tr.204. 

2. Yên Trường: tức là ở Vĩnh Doanh, sau đọc nhằm ra là Vinh, nay vào khoảng Thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An. 

3. LỄ triều hạ: các quan vào chầu và chúc mừng nhà vua. 

4. Ngô Gia văn phái: Hoàng Lê nhất thống chí. Sđd, tập 2, tr.203, 204. 

5. Hoàng Xuân Hãn: Lư Sơn Phụ tử. Sđd, tr.1050. 
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nước. Có thể đó chỉ là một bộ phận của kế hoạch xây dựng Kinh đô dang dở vì 
cái chết đột ngột của vua Quang Trung, mà sau này không được Quang Toản tiếp 
tục hoàn thành. 


5. TỎ CHỨC CHÍNH QUYẺÈN TRUNG ƯƠNG TRIỀU NGUYÊN (1802-1884) 

Ngày mùng 3 tháng 5 năm Tân Dậu (1801), Nguyễn Ánh chiếm lại được 
Kinh đô Phú Xuân, vua cuối cùng của triều Tây Sơn là Quang Toản phải bỏ thành 
chạy ra Bắc Hà. 

Ngày mùng 2 tháng 5 năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Ánh đặt niên hiệu là 
Gia Long sẽ bế, định Kinh đô ở Phú Xuân (Huế). 

Tháng giêng năm Giáp Tý (1804), vua Gia Long lấy ý nghĩa đã hợp cả đất 
của hai khu vực An Nam và Việt Thường, Chân Lạp, nên định đặt quốc hiệu là 
Nam Việt Ešị , nhưng vua Gia Khánh nhà Thanh cho rằng chữ Nam Việt, trùng 
với tên của nước Triệu Đà, bắt đổi lại là Việt Nam #® PB. 

Tháng 2 năm Giáp Tý (1804), vua Gia Long chính thức đặt quốc hiệu là 
Việt Nam. 

Tháng 5 năm Bính Dần (1806), vua Gia Long lên ngôi Hoàng để tại điện 
Thái Hòa, Kinh đô Phú Xuân (Huế). 

Xét về mặt Tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ, thì Vương triều Nguyễn, 
tính từ đời Gia Long (1802-1819) đến hết đời Tự Đức (1848-1884), có thể chia 
làm 2 thời kỳ: 

1. Thời kỳ Gia Long (1802-1819) 

2. Thời kỳ từ Minh Mệnh đến hết thời Tự Đức (1820-1884). 


5.1. Tổ chức chính quyền Trung ương từ năm 1802 đến năm 1819 

Các cơ quan hành chính ở Trung ương, tức là Triểu đình, dưới thời Gia Long 
cũng theo quy chế của nhà Lê, đặt đủ Lục bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. 
Đứng đầu mỗi bộ có chức Thượng thư, bên cạnh có Tả, Hữu tham gia giúp việc. 
Bên dưới có các chức Thiêm sự, Câu kê, Cai hợp. v.v... Dưới mỗi bộ có một số 
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cơ quan chuyên trách trực thuộc. Ngoài Lục bộ, còn có 2 tự là Thái Thường tự, 
Thái Bộc tự, do Tự khanh đứng đầu. 


Ngoài Lục bộ, 2 tự, ở Triều đình trung ương còn đặt những cơ quan phụ 
trách công việc chuyên môn. Đó là Nội Hàn viện, Quốc tử giám, Khâm Thiên 
giám, Thái y viện, Từ Tế y, Tượng y viện... Dưới thời Gia Long, cơ quan giúp việc 
quan trọng cho Hoàng để là Thị Thư viện. Thị Thư viện giữ việc văn thư, số sách, 
thảo các văn án, luật lệ. 


Dưới đây chúng tôi xin khảo sát về các cơ quan nói trên. 


3.I!.I, Văn bqaH 
9.1.1.1. L.E-D) 


Như trên đã nói, vua Gia Long theo quy chế thời Lê, ngay từ khi mới lên 
ngôi (1802), đã đặt đủ Lục bộ là: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. 


Theo Khám định Đại Nam hội điển sự lệ của triều Nguyễn thì ngay từ năm 
1802, vua Gia Long đã đặt tại mỗi bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) chức Thượng 
thư: 1 viên, Tham tri: 2 viên, Thiêm sự: 3 viên (xuống dưới, các Bộ Lại, Hộ, Lễ, 
Binh, Hình, Công cũng thế), các chức Câu kê, Cai hợp, Thủ hợp ở ty Lệnh sử và 
số người trong bản ty là 60 viên]. 


Tuy nhiên, theo sách Đại Nam thực lục chính biên, thì Thượng thư 6 bộ mãi 
tới năm Gia Long thứ 8 (1809) mới chính thức được đặt ra. Sách ấy chép về sự 
kiện này như sau: "Tháng 11 năm Kỷ Ty (1809), lấy: 

- Thượng thư Binh bộ Lê Quang Định làm Thượng thư Hộ bộ. 

- Cải thụ Lại bộ Trần Văn Trạc làm Thượng thư Lại bộ. 

- Lễ bộ Đặng Đức Siêu làm Thượng thư Lễ bộ. 

- Binh bộ Đặng Trần Thường làm Thượng thư Binh bộ. 

- Hình bộ Nguyễn Tử Châu làm Thượng thư Hình bộ. 

- Công bộ Trần Văn Thái làm Thượng thư Công bộ.. 


I. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ, tập 2. Nxb Thuận Hóa, Huế, 1993, tr.47. 
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Sáu bộ đặt chức Thượng thư bắt đầu từ đấy". 


Theo Khám định Đại Nam hội điển sự lệ, dưới triều Nguyễn, nhiệm vụ của 
các bộ được phân công như sau: 

- Bộ Lại. "Coi giữ chính sự thăng giáng về quan văn ở Kinh và ở các tỉnh, 
chỉnh đốn phương pháp làm quan để giúp chính sự trong nước"?. 

- Bộ Hộ: "Nắm giữ chính sách về điển thổ, hộ khẩu, tiền thóc trong nước 
bình chuẩn. Việc phát ra thu vào, để điều hòa nguồn của cải của Nhà nước". 

- Bộ Lễ: "Coi giữ trật tự 5 lễ”, hòa hợp giữa thần và người, hài hòa trên và 
dưới, để giúp việc lễ cho nước"É, 

- Bộ Binh: "Chuyên coi việc bổ nhiệm, tuyển dụng các chức võ trong ngạch, 
khảo duyệt khí giới, lương thực để giúp việc chính trị trong nước"”, 


- Bộ Hình: "Giữ việc pháp luật, án từ để nghiêm phép nước"Š. 


- Bộ Công: "Coi giữ việc thợ thuyền, đồ dùng trong thiên hạ, phân biệt vật 
hạng, xét rõ tài liệu để sửa sang việc nước"”. 
5.1.1.2. Thái Thường tự và Thái Bộc tự 


- Thái Thường tự 7K 3Ã 3£ được đặt ra vào năm 1814. Thái Thường tự có 


nhiệm vụ "giữ thứ tự trang trí, hình thức lễ nghỉ, để giúp việc lễ trong nước"!9, 


. Đại Nam thực lục chính biên. Sđd, tập 1. tr.768, 769. 
. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 2. tr.9. 
- Bình chuẩn là làm cho công bằng giá cả, lúc rẻ thì mua vào, lúc đắt thì bán ra. 
. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 4, tr.1 1. 
. Theo cổ lễ, 5 lễ là: lễ Cát, lễ Hung, lễ Quân, lễ Tân và lễ Gia: 
- LỄ Cát: những lễ về việc tế tự. 
- LỄ Hung: những lễ về tang ma. 
- Lễ Quân: lễ về quân sự. 
- Lễ Tân: lễ về việc tiếp tân khách. 
- Lễ Gia: lễ đến tuổi đội mũ và lễ kết hôn. 
. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 6, tr.13. 
. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 9, tr. 15. 
. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 11, tr.17. 
. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 13, tr.l 1. 
10. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 14, tr.235. 
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Dứng đầu cơ quan này là viên Thái Thường tự khanh, nhưng giao cho quan Thị 
trung Trực học sĩ kiêm làm. Nhân viên trong Thái Thường tự dưới triều Gia Long 
chưa đặt chuyên trách. 


- Thái Bộc tự ( {8 


Thái Bộc tự có chức trách "giữ gìn những xe của vua và hoàng tử, coi sóc 


chuông voi, chuông ngựa của vua và kiêm soát tât cả mục súc trong toàn quốc". 


2.1.1.3. Cơ quan văn phòng 


Các cơ quan văn phòng được đặt ra từ thời Gia Long ngay ở trong Đại nội, 
nhiệm vụ chính là phụ trách các công việc văn thư, giây tờ và cô vẫn cho nhà vua 
về các việc quôc gia đại sự khác. 


Dưới triều Gia Long, để giải quyết các công việc văn phòng trong triều, vào 
năm 1802, nhà vua đặt ra 3 cơ quan, đó là Thị Thư viện, Thị Hàn viện và Nội 
Hàn ty. Tiếc rằng trong các bộ Khám định Đại Nam hội điển sự lệ hay các bộ 
chính sử của triều Nguyễn không thấy ghi chép rõ về chức trách của 3 cơ quan 
nói trên. Vì thế, chúng tôi xin lược khảo về 3 cơ quan này. 


- Thị Thư viện {šï SŠ lš: tên cơ quan. 


Trong quan chế của Việt Nam và Trung Quốc, trước đó không thiết đặt cơ 
quan Tửj 7h viện. Quan chế Trung Quốc chỉ đặt chức Tjj hư {# $8. 


Chức Thị /zz được đặt ra từ thời Nam - Bắc triều (420-581), dùng những 
người có tài viết sách sung vào. Đến niên hiệu Khai Nguyên thứ 14 (736) đời 
Đường Huyền Tông mới quy định: Phàm là Thái tử chưa xuất các thì đặt chức 
Thị thư làm thuộc quan trong các. Niên hiệu Hồng Vũ thứ 14 (1381) đời Minh 
Thái tổ đặt chức Thị thư trong Hàn Lâm viện, trật Chánh cửu phẩm, giữ chức 
trách nghiên cứu Lực thư” làm phận sự” : 


I. Phan Huy Chú: ¿Lịch triểu hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.40. 

2. Lục thư: Thi - Thư - Lễ - Nhạc - Dịch - Xuân Thu. Nhưng bộ Kinh Nhạc đã bị Tần Thủy 
Hoàng thiêu hủy, nên chỉ còn Wgữ kinh. Ở đây dùng theo nghĩa phiểm chỉ để chỉ thư tịch 
nói chung. 

3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.520. 
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- Thị Hàn viện {ÿ #3 Pš: tên cơ quan. 

Trong quan chế của Việt Nam và Trung Quốc trước đó, không thiết đặt cơ 
quan Thị Hàn viện. Như trên đã nói, vào đời Gia Long, đặt cơ quan này, để phụ 
trách các công việc văn phòng bên cạnh Nhà vua. 

- Nội Hàn ty ÄÑ #3 Bỉ]: tên cơ quan. 

Trong quan chế của Việt Nam và Trung Quốc trước đó, không thiết đặt cơ 
quan Nội Hàn ty. Ở Trung Quốc thời đầu triều Thanh, năm Thuận Trị thứ 2 (1645) 
đời Thanh Thế tổ (1644-1661) thiết lập cơ quan Nội Tam viện j4 = B%, gồm có 
các viện sau đây: 

+ Nội Hàn lâm Hoằng Văn viện [Ñ 8Ä ‡# 5A 3% bã. 

+ Nội Hàn lâm Quốc sử viện [Ñ 8â ‡ Eñ s1 5. 

+ Nội Hàn lâm Bí thư viện ÿÑ #â ‡‡ §l # `. 

- Hàn lâm viện ÿ§ 4 Bš: tên quan thự. 

Giống như các triều đại trước đó, dưới thời Gia Long cùng thiết lập Hàn 
Lâm viện. Theo Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, thì vào năm Gia Long thứ ] 
(1802) đặt các chức: 

- Hàn lâm Thừa chỉ 

- Hàn lâm Thị thư 

- Hàn lâm Chế cáo 
nhưng đều không định số người”. 

Đến năm Gia Long thứ 3 (1804), chuẩn định quan chế, mới đặt các chức: 

- Hàn lâm Thừa chỉ 

- Hàn lâm Thị giảng 

- Hàn lâm Thị độc 

- Hàn lâm Chế cáo 

- Hàn lâm Thị thư 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.]62. 
2. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 14, tr.232. 
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- Hàn lâm Tu soạn!. 


Theo Khám định Đại Nam hội điển sự !ệ, thì Hàn lâm viện, giữ các chức 
trách như sau: 

"Phàm gặp điển lệ vui mừng của Nhà nước, có chiếu sách chế cáo và tờ biểu 
chúc mừng, thư trát ngoại giao và các khoản ân chỉ cho phong tướng, ban cho tế, 
dựng bia ghi việc, phàm việc quan hệ đến giấy tờ, đều chiểu Bộ Lễ tư đi, trước 
khi soạn thể văn, do bộ hội duyệt, dâng vua xem, kính đợi vua quyết định"Ẻ?, 

3.1.1.4. Cơ quan chuyên môn 

Dưới thời Gia Long, cơ quan phụ trách các công việc chuyên môn cũng được 
thiết lập, gồm có: 

+ Khâm thiên giám 

+ Quốc tử giám 

+ Thái y viện 

+ Tào chính ty 

- Khâm thiên giám ŸX 7X 5: tên cơ quan. 

Theo Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, "lúc mới dựng nước (1802), đặt chức 
Câu kê: 1 viên, Chiêm hậu: 3 viên, Suất Chiêm hậu sinh: 50 viên. 

Gia Long năm thứ 4 (1805), chuẩn y lời nghị: Khâm thiên giám, Giám chính: 
I viên, trật Chánh ngũ phẩm, Chiêm hậu 3 viên, trật Tòng ngũ phẩm, Chiêm hậu 
Lại ty Thủ hợp: 1 viên, trật Chánh thất phẩm"Š. 

Khâm thiên giám có chức trách: "Tính toán cho biết độ sai của từng năm, 
tính cho đều để cho khí tiết vừa đúng. Làm thông lịch để thì g1ờ làm ăn được 
đúng, coi dáng mây để xem tượng trời, tính ngày giờ để chọn ngày tốt, giữ đồng 
hồ để báo trồng canh... "4 


I. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 14, tr.232. 
2. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđả, tập 14, tr.231. 
3. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 15, tr.444. 
4. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 15, tr.444. 
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- Quốc tử giám ERl -†- Šš: tên cơ quan. 

Quốc tử giám được thiết lập vào năm Gia Long thứ 2 (1803). Sách Đại Nam 
thực lục chép: "Mùa thu, tháng 7 năm Quý Hợi (1803), dựng nhà Đốc học ở 
Quốc tử giám. Lấy Phan Đăng Ưng làm Đốc học chính đường; Nguyễn Viết Ưng 
làm Đốc học Giáp phó đường, Trương Chí Lý làm Đếc học Ất phó đường. Định 


^nl 


phép khảo khóa học trò”. 


Chức Đốc học chính đường (tức Đốc học) ở trật Chánh tứ phẩm, chức Đốc 
học Phó chính đường (tức Phó đốc học) ở trật Tòng tứ phẩm”. 

- Thái y viện 4 5Š ý: tên cơ quan. 

Thái y viện được thiết lập vào năm Gia Long thứ 1 (1802). Theo Khám định 
Đại Nam hội điền sự lệ, tại Thái y viện "đặt Chánh y, Phó y, không có số nhất định. 
Năm thứ 4 (1805) chuẩn định: 

- Thái y viện Ngự y, trật Chánh ngũ phẩm 

- Thái y viện Phó y, trật Tòng ngũ phẩm 

- Thái y viện Y chính, trật Tòng lục phẩm 

- Thái y viện Y phó, trật Tòng thất phẩm 

- Thái y viện Y viên, trật Tòng bát phẩm". 

Thái y viện có chức trách chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho Nhà vua. 

Theo Khám định Đại Nam hội điển sự lệ, thì chức trách của Thái y viện cụ 
thể như sau: 

"Phàm khi dâng thuốc chén, thuốc hoàn lên vua dùng bao nhiêu, đều kê vào 
tờ tâu làm băng. Cứ 6 tháng 1 lần làm thành sách do Nội các xét thực, Cơ Mật 
viện tâu lên, cho biên vào số chỉ tiêu". 

Trên đây là quy định chức trách của Thái y viện được ban bố vào thời Minh 
Mệnh (1820-1841), nhưng qua đó, cũng cho chúng ta hiểu về nhiệm vụ của cơ 
quan này vào thời Gia Long. 


1. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 1, tr.565. 

2. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 1, tr.596. 

3. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 15, tr.419. 
4. Khâm định Đại Nam hội điền -ự lệ. Sđd, tập 15, tr.418. 
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- Tào chính ty 3Š 1E E]: tên cơ quan. 

Tào chính ty được thành lập vào đầu đời Gia Long, cụ thể vào năm nào không 
thấy sử sách triều Nguyễn ghi chép. Sách Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. cho 
biẾt vào năm Gia Long thứ 3 (1804), chuẩn định: "Gia Định từ sau hằng năm 
phải vận tải thóc vua dùng 1.000 hộc, đem vào kinh dâng nộp, lấy làm lệ thường". 

Theo sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, thì Tào chính ty có trách nhiệm 
vận tải những của công mà Bắc Kỳ, Nam Kỳ cùng các nơi nộp về Kinh”. 

3.1.2. Võ ban 

Quân đội thời Gia Long được phân thành Ngũ quân, gồm có: 

- Trung quân 

- Tiền quân 

- Tả quân 

- Hữu quân 

- Hậu quân. 

Đứng đầu mỗi quân là chức Đó :hống Chuưởng phủ sự phú Đô thống, hoặc 
còn gọi tắt là Đô thống phủ Đô thống: 1 người, trật Chánh nhất phẩm. 

Tất cả những người được cử giữ chức đứng đầu Ngũ quân đều là những tướng 
lĩnh thân cận của vua Gia Long, thí dụ như: 

Năm 1801, Nguyễn Văn Thành được trao chức Khâm sai Chưởng Tiền quân 
Bình Tây Đại tướng quân. Năm 1802, Lê Văn Duyệt được thăng chức Khâm sai 
Chưởng Tả quân... Cũng năm 1802, Lê Chất được cử làm Khâm sai Chưởng 
Hậu quân Bình Tây tướng quân. Năm I811, vua Gia Long đổi trao cho Nguyễn 
Văn Thành giữ chức Chưởng Trung quân. 

Năm 1811, Phạm Văn Nhân được cử giữ chức Chưởng Hữu quân. 


Năm 1812, Nguyễn Hoàng Đức được giữ chức Chưởng Tiền quân. 


L. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 15, tr.347. 
2. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 15, tr.346. 
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Ngoài các chức trên đây, quan võ cao cấp của triều Gia Long còn có các 
chức: Đô thống, trật Tòng nhất phâm; Thống chế, Đề đốc, trật Chánh nhị phẩm; 
Chưởng vệ, Đô chỉ huy sứ, Chưởng vệ sự, trật Tòng nhị phẩm '. 


3.1.3. Hoạn quan 


Trong cung đình dưới triểu Gia Long có một đội ngũ hoạn quan làm các 
công việc hâu hạ, phục vụ nhà vua, hoàng tộc và cung nữ”. 


PHẢM CÁP - QUAN CHÉ ĐỜI GIA LONG (1802-1820)) 


Tôn nhân lệnh Tôn nhân phủ; Thái sư, Thái phó, Thái bảo. 


Chánh nhất phẩm Tôn nhân lệnh Tôn nhân phủ; Thái sư, Thái phó, Thái bảo. 


Tả, Hữu Tôn chính Tôn nhân phủ; Thiếu sư, Thiếu phó, 
Thiều bảo. 


Chánh 


z ' Tả, Hữu Tôn chính Tôn nhân phủ; Thiếu sư, Thiếu phó, 
nhât phẩm 


Thiếu bảo; Chưởng quân Chưởng phủ sự; Chưởng Tượng 
chính; Đô thống chế Thị trung; Chưởng dinh. 


Tham chính, Tham nghị, Thị trung Đại học sĩ. 


NÓI, 
nhât phâm 


Thự phủ sự các quận; Đô thống chế quân Thần sách; Phó 
Đô thông chê Thị trung. 


Thượng thư Lục Bộ; Tả, Hữu Đô ngự sử Đô sát viện. 


Chánh 


nhị phẩm Phó tướng, Phó Đô thống chế quân Thần sách, Thống chế 


Thị trung, Thống chế Thị nội, Thống chế Thủy dinh. 


Tham tri Lục Bộ; Tả, Hữu Phó Đô ngự sử Đô sát viện; 


Phó Thống chế; Vệ úy Thị trung, Chưởng cơ. 


1. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 9, tr.25. 

2. Xem mục Hoạn quan ở phần dưới. 

En Nguồn: Đại Nam thực lục, tập 1. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2004, tr.595 - 598. 
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Chánh Thiêm sự, Thị trung Trực học sĩ, Thị trung học sĩ, 
Trực học sĩ các điện, Học sĩ các điện, Hiệp trấn các trấn, 
Cai bạ, Ký lục công đường các dinh. 


Chánh tam 
phẩm 
n mm 4v Ï 


Chánh 


Vệ úy Thị nội, Vệ úy quân Thần sách, Phó vỆ úy Thị 
trung, Cai cơ Thị trung, Cai cơ Chánh quản Đồ gia, Cai 
cơ Chánh quản Thị nội, Cai cơ Phó quản Đồ gia, Cai cơ 
Phó quản Thị nội, Cai cơ Chánh đồn, Trấn thủ các trấn, 
Lưu thủ công đường các dinh. 


Thiếu thiêm sự, Cai bạ Chính dinh, Tham tán các quân, 
Thượng bảo khanh, Tham quân quân Thần sách. 


Phó vệ úy Thị nội, Phó vệ úy quân Thần sách, Cai cơ Phó 
Thủy binh, Cai cơ Phó đồn, Chánh Tuần hải đô dinh, Vệ 
úy các dinh quân. 


Đốc học Quốc tử giám, Thiêm sự Lục Bộ, Thượng bảo 
Thiếu khanh, Đông các học sĩ, Tham quân, Tham mưu 
các dinh quân, Cai bạ cung Trường Thọ, Tham hiệp các trấn. 


Cai cơ chánh chỉ các dinh quân, Phó vệ úy các dinh quân, 
Chánh quản cơ các quân, Cai cơ Thị nội, Cai cơ quân Thần 
sách, Cai cơ cung Trường Thọ, Phó Tuần hải đô đinh. 


Phó đốc học Quốc tử giám, Tuyên phủ sứ, Tham luận Thị 
trung, Điền quân các dinh, Cai bạ điển quân. 


Cai cơ phó chỉ các dinh quân; Các phiên thần làm Chánh 
trưởng chi Tuyên úy đại sứ; Phó quản cơ các quân; Phiên 
thần làm Chánh quản cơ Tuyên úy sứ; Cai cơ Chánh, Phó 
quản tàu; Cai cơ các dinh quân; Cai đội Thị trung: Cai 
đội, Chánh, Phó quản Đồ gia; Giám thành sứ, An phủ sứ. 


Tham luận Thị nội, Tham luận quân Thần sách, Hàn lâm 
Thừa chi, Hàn lâm Thị giảng, Hàn lâm Thị độc, Hàn lâm 
Chế cáo, Hàn lâm Thị thư, Hàn lâm Tu soạn, Đốc học các 
dinh, trần; Giám chính Khâm Thiên giám; Ngự y Thái y 
viện; Chánh cai bạ tàu. 


Chánh 


Si Cai đội Thị nội; Cai đội quân Thần sách, Cai đội cung 
ngũ phâm 


Trường Thọ, Cai đội cung Khôn Đức: Cai đội thuộc 
Vương tử, Vương tôn; Phó đội thị trung, Chánh hậu úy 
các dinh quân, Các phiên thần làm Phó trưởng chi, Phó 
quản cơ, Chiêu thảo sứ, Phòng ngự sứ, Phó sứ giám 
thành, Cai cơ chánh chỉ các đạo, Cai cơ các dinh, trấn, 
Cai cơ các đạo, Cai cơ các thủ sở. 
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Tham luận các dinh quân; Phó đốc học các dinh, trần; Cai 
bạ điển quân; Tham luận các biệt đạo; Tri bạ chính dinh; 
Cai án trí bạ Thị trung; Cai án tri bạ Thị nội; Thư ký, Cai 
án tri bạ quân Thần sách; Cai án tri bạ cung Trường Thọ; 
Cai án tri bạ cung Khôn Đức; Thư ký, Cai án tri bạ các 
dinh quân; Tri bạ tàu; Tham luận Trường Đà; Cai án Tư 
thiện; Câu kê ty Lệnh sử Lục Bộ; Thư ký cai án tri bạ các 
dinh, trấn; Cai án tri bạ các biệt đạo; Giám phó Khâm 
Thiên giám; Ngự y phó Thái y viện; Chiêm hậu Khâm 
thiên giám. 


Phó đội Thị nội, Phó đội quân Thần sách, Phó hiệu úy 
các dinh quân, Các phiên thần làm Chánh thủ hiệu, 
Trưởng hiệu Tuyên úy đồng tri, Tuyên úy Thiêm sự, 
Cai đội các dinh quân, Cai đội Sơn lăng, Cai đội Thái 
miếu, Tĩnh hải ủy, Phi ky úy các biệt đạo, Chánh phó 
quản Trường Đà. 


Cai đội ngoại trú phòng các từ đường; Phó đội các dinh 
quân; Các phiên thần làm Phó thú hiệu; Phó hiệu; Phòng 
ngự đồng trí; Phòng ngự Thiêm sự; Chiêu thảo đồng tri; 
Chiêu thảo Thiêm sự; Phó hiệu úy; Tĩnh hải phó úy; Phi 
ky Phó úy; Phó úy các biệt đạo; Cai đội; Phó đội các cơ 
thuộc kiên; Cai đội các dinh, trần; Cai đội các biệt đạo; 
Cai đội thủ sở; Cai đội Trường đà, Cai đội đầu nguồn, 
cửa biển; Cai đội thủ ngự bả lệnh; Cai đội tiểu hậu; Cai 
đội các công khố; Cai đội các cục tượng và công xa; Cai 
đội tòng quân; Cai đội hàm. 


Chánh 
lục phâm 


Thị thư viện; Cống sĩ viện, Cai hợp ty lệnh sử Lục Bộ, 
Cai hợp Thị trung, Cai hợp Thị nội; Cai hợp quân Thần 
sách; Cai hợp cung Trường Thọ; Cai hợp cung Khôn 
Đức; Cai hợp các dinh quân; Y chánh Thái y viện; Cai 
hợp ty Lệnh sử Đồ gia; Cai hợp ty Lệnh sử tàu; Câu kê 
hai ty các trần, dinh. 


Tòng 
lục phâm 


Đội trưởng Thị trung; Đội trưởng Thị nội; Đội trưởng 
quân Thần sách; Đội trưởng cung Trường Thọ; Đội 
trưởng cung Khôn Đức; Đội trưởng thuộc Vương tử, 
Vương tôn; Chánh đội trưởng các quân; Đội trưởng các 
dinh quân; Các phiên thần làm Chánh thuộc hiệu Cai đội; 
Phó đội biệt đạo; Đội trưởng sơn lăng; Phó đội trưởng 
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_ miêu, Tư thiện; Đội trưởng ngoại trú phòng các từ 
đường; Đội trưởng các cơ thuộc kiên; Đội trưởng các 
dinh trấn; Các phiên thần làm cai đội tòng quân; Đội 
trưởng các biệt đạo; Đội trường thủ sở; Phó đội bả lệnh; 
Phó đội tiểu hậu. 


Lm lammm TT 
Thủ hợp ty Lệnh sử Lục Bộ; Thủ hợp Thị trung; Thủ hợp 
Thị nội; Thủ hợp quân Thần sách; Thủ hợp cung Trường 
Thọ; Thủ hợp cung Khôn Đức; Thủ hợp các dinh quân; Y 
phó Thái y viện; Thủ hợp ty Lệnh sử Đồ gia; Thủ hợp ty 
Lệnh sử tàu; Cai hợp hai ty các dinh, trần; Cai hợp ty 
Chiêm hậu các dinh, trần; Cai án tri bạ; Bình luận các cửa 


biển, đầu nguồn; Cai hợp các biên đạo; Tri án, Cai hợp 
các thủ sở. 


Chánh 
thât phâm 


Tòng 
thât phâm 


Khám lý; Khám lý hàm; Đề đốc các phủ; Đề lãnh hàm; 
Đội trưởng tiểu hầu đề lãnh các khố; Đề lãnh hàm Đội 
trưởng Trường Đà; Đội trưởng bả lệnh; Đội trưởng công 
khó; Đội trưởng tòng quân; Đội trưởng hàm. 


TL .N Trợ giáo, Nho học Huấn đạo. 


Bán ty ty Lệnh sử Lục Bộ; Bản ty ty Lệnh sử cung 
Trường Thọ; Bản ty ty Lệnh sử cung Khôn Đức; Bản ty 
ty Lệnh sử Y viện, Đồ gia; Bản ty ty Lệnh sử tàu; Bản ty 
ty Chiêm hậu lại; Thủ hợp hai ty các dinh, trần; Thủ hợp 
ty Chiêm hậu các dinh, trần; Thủ hợp các biệt đạo; Thủ 
hợp các thủ sở. 


Chánh 
bát phâm 


Tòng 
bát phâm 


Chánh Cai đội trưởng Tòng quân; Đội trưởng hàm; Chánh 
cai quản tiêu hầu; Chánh cai quản các cục tượng; Cai 
quản tiểu hầu; Cai quản các cục tượng; Thủ đội trưởng 
các thuyền đội; Thứ đội trưởng bả lệnh; Thứ đội trưởng 
công khổ và công xa. 


I. Không thấy ghi chép chức quan gì. 
2. Không thấy ghi chép chức quan gì. 
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Bản ty hai ty các dinh, trấn; Chiêu hậu các dinh, trấn; 
Lệnh sử các đạo; Lệnh sử các thủ sở; Ký lục các phủ; 
Thư lại vị nhập lưu; Ký huyện, Ký thuộc; Đề lại các phủ, 
huyện; Cai phủ tàu, Ký lục tàu; Lương y Ngoại khoa 
Lương y; Pháp lục tướng thân; Xã trưởng, Thôn trưởng, 
Tòng Trang trưởng, Cai trại, Tự thừa, Cai hợp, Thủ hợp ở nhà. 
cửu phẩm 


Chánh ty quan tiểu hầu, Chánh ty quan các cục tượng: Ty 
quan tiêu hầu, Ty quan các cục tượng: Thứ đội trưởng 
hàm; Cai huyện, Cai thuộc vị nhập lưu; Các phiên thần 
làm Cai châu, Cai tổng; Cai tổng hàm; Các phiên thần 
làm Phó châu, Phó tổng; Phó tổng hàm; Thủ hợp các cục 
tượng. 


5.2. Tổ chức chính quyền Trung ương từ năm 1820 đến năm 1884 


Ở phần trên, chúng ta đã thấy 7ổ chức chính quyên Tì rung tương thời Gia Long, 
đó là đạng tổ chức chính quyền quá độ, chưa hoàn bị. 


Vua Minh Mệnh lên ngôi Hoàng để vào ngày mùng I1 tháng giêng năm 
Canh Thìn (1820). Mô phỏng hai triều Minh, Thanh của Trung Quốc, triểu 
Nguyễn từ vua Gia Long rồi đến vua Minh Mệnh trở đi, chế độ Tế tướng bị 
thủ tiêu, Hoàng để trực tiếp nắm mọi quyền lực của chính quyền trung ương. 
Mức độ quân chủ chuyên chế theo chế độ không có Tế tướng của triều 
Nguyễn so với nền quân chủ chuyên chế có Tẻ tướng dưới thời Lê - Trịnh trở 
về trước mạnh mẽ hơn rất nhiều... Vua Minh Mệnh hiểu rằng để tổ chức một 
triều đình mạnh có đủ khả năng chỉ đạo mọi hoạt động chính quyền trên toàn 
quốc thì không thể duy trì bộ máy hành chính trung ương như cũ. Tuy nhiên, 
cũng không thể cải tổ bộ máy quản lý hành chính đất nước ngay một lúc, trong 
một thời gian ngăn, do vậy, ông đã tiến hành công cuộc cải cách to lớn đó 
từng bước một. 


1. Không thấy ghi chép chức quan gì. 
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Với tài năng, ý chí và sự thông minh sẵn có, hoài bão của Minh Mệnh là 
muốn làm "một Lê Thánh Tông của Vương triều Nguyễn". Có nghĩa, Minh Mệnh 
muốn trở thành một ông vua lập ra pháp chế, điển chương cho các triều vua sau. 
Những lời bộc bạch của ông dưới đây, được chính sử triều Nguyễn ghi lại, cho ta 
thấy rõ điều đó: "Vua thường xem quốc sử, bảo Hà Quyển và Trương Đăng Quế 
rằng: "Các vua đời trước nước ta như Lê Thánh Tông cũng có thể gọi là vua hiền, 
trẫm vẫn hâm mộ"! Hoặc có khi Minh Mệnh nhận xét hàm ý so sánh "Lê Thái 
Tổ oai võ giỏi, mưu lược lớn, khai sáng trước, Thánh Tông nối sau, lập ra pháp 
chế, việc gì cũng có thể lưu lại mãi về sau, thực không thể bàn ai hơn ai kém". 
Hình ảnh Lê Thánh Tông như một mẫu hình, một tắm gương về một ông vua 
"hùng tài, đại lược", dường như lúc nào cũng trở đi, trở lại trong ý nghĩ của Minh 
Mệnh. Sách Đại Nam thực lục chính biên cho biết Minh Mệnh thường dụ Nội 
các rằng: "Nước Việt ta mở nước bằng văn hiến, các bậc vua hiền đời trước đều 
có, duy Lê Thánh Tông thì không phải là đời nào cũng có. Những phép hay chính 
tốt chép cả ở trong sử sách, lại còn khi rảnh việc thì lấy văn nghệ làm vui, trước 
tác rất nhiều, tiếng hay phong nhã vẫn còn văng văng bên tai mọi người. Trẫm 


nhớ đến cỗ nhân rất lấy làm kính mến"”. 


Để làm được một "Lê Thánh Tông ở đầu triều Nguyễn", Minh Mệnh nhận 
thức sâu sắc rằng phải xây dựng quốc gia Đại Nam hùng cường và giàu mạnh. 
Muốn làm được như vậy, việc đầu tiên không có gì khác hơn là củng cố chính 
quyền quân chủ trung ương tập quyền cao độ. Lịch sử đã chứng minh /ổ che bộ 
máy Nhà nước dưới triều Minh Mệnh là một chính quyền như vậy. Chính vì thế, 
tổ chức bộ máy Nhà nước ấy được các vua kế tiếp như Thiệu Trị (1841-1847), 
Tự Đức (1848-1883) kế thừa và noi theo, hầu như không có gì thay đổi. 


3.2.1. Cơ quan văn phòng của nhà vua 
Cơ quan văn phòng dưới từ Minh Mệnh trở về sau, là: 
+ Nội các 
1. Đại Nam thực lục chính biên, Tập 10. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1964, tr.  ó. 


2. Đại Nam thực lục chính biên. Sảd, tập 10, tr. 7. 
3. Đại Nam thực lục chính biên. Sđd, tập 10, tr.203. 
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+ Hàn lâm viện 
+ Cơ Mật viện 
5.2.1.1. Nội các Ñ Rã 


Như trên đã nói, dưới triều Gia Long, để giải quyết công việc văn phòng 
trong triều, nhà vua đặt ra ba cơ quan, đó là Thị Thư viện, Thị Hàn viện và Nội 
Hàn ty. 


Ngay từ khi lên ngôi, vào năm 1820, Minh Mệnh cho đổi Thị Thư viện thành 
Văn thư phòng 3 #' E. Đề tăng cường quyền hạn cho Văn thư phòng, ông cho 
cơ quan này được phép sử dụng ấn riêng, gọi là ấn "Quan phòng" bằng đồng. 
Với việc cấp ấn triện riêng cho Văn thư phòng, Minh Mệnh đã xác định đây là 
một cơ quan độc lập của triều đình. 


Văn thư phòng thời kỳ đầu triều Minh Mệnh, ngoài nhiệm vụ chính là khởi 
thảo, phân phát và coi giữ các chiếu dụ cùng văn thư, biên chép các lời phê đáp, 
tấu văn do chính nhà vua đọc cho, các lệnh truyền theo chỉ thị của nhà vua, còn 
có chức trách thu giữ các ấn quan phòng của triều đình. 


Năm 1826, Văn thư phòng lại được giao một nhiệm vụ rất quan trọng trong 
việc điều hành bộ máy hành chính đất nước; đó là nhiệm vụ lưu giữ các châu 
bản của triều đình. Châu bản là các loại công văn, giấy tờ, các dụ, chỉ, chương 
sớ, tập tấu... của các bộ gửi đi địa phương và của các địa phương gửi về triều đã 
được trình lên nhà vua "ngự iãm" fRl 'fš và đã được vua "ngự phê" f8Ï it. Vì thủ 
bút do nhà vua phê đều sử dụng son đỏ, nên các văn bản này có tên gọi "châu 


bản" lÃ Z§. 

Trước một khối lượng công việc quá lớn, Văn thư phòng không khỏi bộc 
lộ những mặt bất cập. Minh Mệnh nhận thấy cần phải thiết lập một cơ quan 
mới có đầy đủ quyền hạn thay mặt nhà vua giải quyết mọi công việc của các 
trần trên phạm vi toàn quốc, nhưng cơ quan ấy luôn luôn chịu sự lãnh đạo trực 
tiếp của nhà vua. Đó là nguyên nhân và điều kiện cơ bản dẫn đến việc thành lập 


Nội các. 


1. Minh Mệnh chính yếu, Tập 1. Tủ sách cỗ văn xuất bản. Sài Gòn, 1970, tr.185. 
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Sách Đại Nam thực lục chính biên chép: "Tháng 12 năm Minh Mệnh thứ 10 
(1829), bắt đầu đặt Nội các". 


Nội các là cơ quan do Minh Mệnh thiết lập nhằm thay thế Văn thư phòng về 
mặt tổ chức và nhiệm vụ thì có phỏng theo quy chế Nội các của nhà Minh và nhà 
Thanh của Trung Quốc. Vì thế, chúng ta nên biết Nội các của các triều Minh, 
Thanh được hình thành như thế nào. 


Nội các  RÏ: tên cơ quan. 


Vào thời Minh Thái Tổ (1368-1398) không muốn đại thần có quyền hạn 
quan trọng, nên sau khi giết Thừa tướng Hồ Duy Dung (1380), bèn nhân đó xóa 
bỏ cơ quan Trung thư sảnh và chức vụ Tề tướng. Cũng vào năm Hồng Võ thứ 13 
(1380), Minh Thái Tổ phỏng theo chế độ đời Tống, lập các chức Đại học sĩ ở 
Hoa Cái điện, Văn Hoa điện, Võ Anh điện, Văn Uyên các, Đông các... làm cố 
vấn cho Hoàng đế, giúp Hoàng đế xử lý công việc chính sự. 


Đến đời Minh Thành Tổ (1403-1424), mới chính thức gọi là Nội các. Từ 
đó về sau, Nội các chuyên nhận phê đáp tấu chương, càng ngày quyền hành 
càng cao, trở thành cố vấn tối cao và là cơ quan quyết định mọi sách lược của 
Hoàng đề. 

Nhà Thanh (1644-1911) theo chế độ nhà Minh, năm Thuận Trị thứ 15 
(1659) đổi Nội tam viện thành Nội các. Từ đó trở đi, các chiếu lệnh của Hoàng đề 
ban xuống đều đo Nội các thảo và tuyên bố, bản chương của các quan viên các 
nơi gửi về trình tấu, cũng do Nội các trình dâng, sau đấy, thay Hoàng đế soạn 
thảo và phát chiếu chỉ đã phê đến các Bộ, Viện để thi hành. Nội các đời Thanh 
đặt các chức Đại học sĩ gồm có 2 người Mãn, 2 người Hán; Hiệp biện Đại học sĩ, 
có Ì người Mãn, l người Hán. 

Sau khi vua Ung Chính (1723-1735) lập Quân cơ xứ, thì quyền hành của 
Nội các có giảm đi, chỉ phụ trách công việc trình tấu, bản chương các nơi gửi về 
và tuyên đọc các chỉ dụ của Hoàng để. 


1. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 2, tr.927. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại tự điển. Sđd, tr.159. 
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Ở trên cho thấy, Nội các của hai triều đại Minh, Thanh quyền hành rất lớn, 
luôn đứng trên Lục bộ. Nhà Thanh, quan đứng đầu Nội các được thăng lên đến 
Chánh nhất phẩm). Để tránh trước nạn lộng quyền của các quan chức Nội các 
như trường hợp Nghiêm Tung đời Minh Thế Tông (1522-1566) và Hòa Thân đời 
Thanh Cao Tông (1736-1795, đời vua Càn Long), nên "quan chức Nội các chỉ 
đến Tam phẩm mà thôi và bậc thì ở dưới Lục bộ, chăng như nhà Minh, nhà 


HÀ Trong lời dụ bầy tÔI, vua 


Thanh, cho đứng đầu trăm quan, thâu tóm mọi việc 
Minh Mệnh chỉ rõ: "... Xét Bắc triều gần đây, đầu nhà Minh sợ việc Tế tướng 
chuyên quyền mà đặt Nội các, nhà Thanh cũng làm theo. Xét đến cốt yếu, dẫu 
không có danh Tế tướng mà quyền hành không khác gì Tế tướng, đều không đủ 


bắt chước cả... "Ẻ. 

Theo ý định của Minh Mệnh, triều thần kiến nghị: "Vậy xin chức Nội các 
đặt 4 người quản lãnh, lấy quan tam, tứ phẩm ở Bộ, Viện sung làm công việc". 

Bốn viên quan phụ trách Nội các bao gồm: 

- 2 người trật Chánh tam phẩm là Thị lang các Bộ, hoặc Hàn lâm viện 
Chưởng viện Học sĩ sung biện công việc Nội các, trong đó, một người kiêm lãnh 
Thượng Bảo khanh; 

- 2 người trật Chánh tứ phẩm là Hàn lâm viện Thị độc học sĩ sung làm việc 
Nội các, trong đó một viên kiêm lãnh Thượng bảo Thiếu khanh. 

Ngoài 4 viên quan đứng đầu kẻ trên, Nội các còn có 28 thuộc viên, phẩm 
trật từ Chánh ngũ phẩm xuống tới Tòng cửu phẩm. 

Người được Minh Mệnh bổ nhiệm vào chức đứng đầu Nội các lâu nhất là 
Hà Tông Quyền (1798-1838)Ẻ. 


_— 


. Nhị thập ngũ sử - Thanh sử cáo. Thượng Hải cỗ tịch xuất bản xã. Thượng Hải thư điểm, 
tr.114. 

. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 14, tr.18. 

. Đại Nam thực lục chỉnh biên. Sđd, tập 9, tr.349, 350. 

. Đại Nam thực lục chính biên. Sđd, tập 9, tr.35 ]. 

. Hà Tông Quyên fỊ 2X ffẾ (1798-1838): tự Tốn Phủ, hiệu Phương Trạch. Người xã Cát 
Động, huyện Thanh Oai, trân Sơn Nam Thượng, nay là thôn Cát Động, xã Kim An, 
huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ông đỗ Cử nhân khoa Tân Ty (1821), Hội nguyên Tiến sĩ 
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Nhăm tăng cường trách nhiệm của Nội các và Lục bộ, đồng thời cũng nhằm 
ràng buộc lẫn nhau, Minh Mệnh đặt ra chế độ: Các Phiếu nghĩ của Nội các nếu 
có gì không hợp, thì Lục bộ trích ra tham hạch; ngược lại Phiếu nghĩ, Bản tâu 
của Lục bộ có gì không hợp thì Nội các cũng được trích ra để tham hạch. 

Theo Khám định Đại Nam hội điền sự lệ, Nội các dưới triều Minh Mệnh được 
chia làm 4 tào: 

- Tào Thượng bảo li Eï fĩ 

- Tào Ký chú šu )3 #ĩ 

- Tào Đồ thư [| § #š 

- Tào Biếu bạ 3 Ÿ§ # 

Nhiệm vụ cụ thể của 4 tào được quy định như sau: 

- Tào Thượng bảo ïlị Eï f: Coi giữ các loại ấn, triện, bản phó các dụ chỉ; 
bản thảo các chiếu, sắc, cáo, mệnh; những văn bản đã được nhà vua chuẩn y thì 
đóng dấu chuyển cho các nha môn tuân hành, những văn bản được "châu phê" †§ 
it, "châu khuyên" 1§ RBÙ, "châu điểm" i£ #tÌ, thì sao bản phó gửi đi, và giao 
nguyên bản cho Tào Biểu bạ lưu giữ. 

- Tào Ký chú šủ 33 T#ï: Giữ và cung tiễn nghiên bút nhà vua dùng (ngự bút, 
ngự nghiên), khi nhà vua ngự triều hay tuần du thì ghi chép từng lời nói, cử chỉ 
của nhà vua, tấu nghị của các quan tâu lên; lưu giữ đơn của Thái y dâng ngự dược; 
nhật ký học tập của các hoàng tử, cùng bản phó các thể chế do vua quy định, sớ 
chương, án kiện và danh mục kiểm kê hằng năm. 


khoa Nhâm Ngọ (1822). Hà Tông Quyền làm quan dưới triều Minh Mệnh, được vua tin 
dùng từ khi làm chức Hành tâu trong Nội các; thăng đên Tham tri Bộ Lại, sung đại thân 
Cơ mật viện. Tác phẩm: Nam đu tập nhưng thất truyền, Tốn Phủ thi tập, Tốn Phủ văn 
tập, Dương mộng !Áp. v.v... 

I. Châu phê ft: đã giải thích ở phần trên. 

2. Châu khuyên ER. Ï: là vòng son đỏ nhà vua khuyên lên một tên người hay một điều 
khoản, một sự việc đã được nhà vua lựa chọn. 

3. Châu điểm E šh: là một chấm son, được nhà vua điểm lên đầu chữ Tấu 3š chứng tỏ nhà 
vua đã xem hoặc đã chấp thuận mà không cân phải thêm ý kiến cụ thể. 
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- Tào Đô thư [B| # T#f: Ghi chép và lưu giữ thơ văn của nhà vua (ngự chế 
thi văn), sách vở, đồ họa của quốc gia, công văn bang giao với nước ngoài. 

- Tào Biếu bạ 3š ŸŠ ff: Coi giữ những văn bản đã được nhà vua phê (châu 
phê, châu khuyên, châu điểm) và bản phó các biểu chương'. 

Nội các có ấn riêng bằng đồng, gọi là ấn "quan phòng" khắc 6 chữ ZE ## 
Bí S 3ã - Sung biện Nội các sự vụ. 

Năm Minh Mệnh thứ 17 (1836) đổi tên Tào Đồ thư làm Tào Bí thư $È Sï 
ft, Tào Ký chú làm Tào Thừa vụ 7 ïã§ Tĩ. 


Năm Thiệu Trị thứ 4 (1844), nhà vua chắn chỉnh lại bộ máy triều đình trung 
ương, cải tổ Nội các, đổi Tào Thượng bảo làm Sở Thượng bảo, Tào Thừa vụ làm 
Sở Ty luân, Tào Bí thư làm Sở Bí thư, Tào Biểu bạ làm Sở Bản chương. 


Sở Bản chương chia làm 3 chương: Chương Lại - Hộ, Chương Lễ - Binh, 
Chương Hình - Công. 


Từ đây số thuộc viên của Nội các tăng lên 34 người. Chức năng, nhiệm vụ 
của các sở cũng được quy định lại: 


- Sở Thượng bảo ìMị f FT, gồm có 6 thuộc viên: I viên Thừa chỉ, 1 viên Tu 
soạn, 1 viên Biên tu, I viên Kiểm thảo, 1 viên Điển bạ, 1 viên Đãi chiếu. Nhiệm 
vụ là coi g1ữ ấn "quan phòng" của Nội các và các loại ấn triện của nha môn, viết 
chiếu dụ, đóng dấu, lưu giữ các châu bản và sao lục, phân phát bản phó, cuối 
tháng lập hồ sơ đầy đủ để lưu chiều. 

- Sở Ty luân $% f4 PH. gồm có 9 thuộc viên: 1 viên Thị độc, 1 viên Trước tác, 
I viên Tu soạn, Ì viên Biên tu, 1 viên Kiểm thảo, 2 viên Điển bạ, 2 viên Đãi 
chiếu. Nhiệm vụ là khởi thảo các chỉ dụ, hằng ngày thu và phát các văn thư, cùng 
Sở Thượng bảo giao nhận văn thư, biên vào số để lưu giữ, thu giữ tất cả phiêu 
thảo, sở tấu của Nội các và Lục bộ. 

- Sở Bí thư §À #‡ Eí (hay Sở Đồ thư), gồm có 9 thuộc viên: 1 viên Thị độc, 
1 viên Trước tác, l viên Tu soạn, I viên Biên tu, 1 viên Kiểm thảo, 2 viên Điền 


\. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 14, tr.21, 22. 
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bạ, 2 viên Đãi chiếu. Nhiệm vụ là sao lục thơ văn ngự chế của nhà vua để khắc in; 
bảo quản quan thư, đồ thư tàng trữ ở Nội các, định kỳ đem phơi phóng, sửa 
sang, bày xếp coi giữ "Văn phòng 0ứ bảo" (Bốn thứ quý ở văn phòng là: Nghiên - 
Bút - Giấy - Mực của nhà vua dùng), các biên ký với nước ngoài và công văn của 
nhà Thanh. 

- Sở Bản chương 7R ## P, gồm có 4 thuộc viên: 1 viên Thừa chỉ, 1 viên Tu 
soạn, 1 viên Biên tu, 1 viên Kiểm thảo. Nhiệm vụ là cuối tháng thu nhận văn thư 
do 2 Sở Thượng bảo và Sở Ty luân giao, đóng thành tập, tóm tắt nội dung, lập 
thành hồ Sơ, xét nghiệm, đóng dấu, ký tên và lưu chiếu. 


Sở Bản chương, gồm có 3 chương, mỗi chương có 2 thuộc viên: 1 viên Điển 
bạ, 1 viên Đãi chiếu. Số thuộc viên của Sở Bản chương và 3 chương lệ thuộc, tất 
cả có 10 người. 

- Chương Lại - Hộ SE ¬ Sĩ: Coi giữ văn thư của hai bộ: Lại, Hộ và các địa 
phương giao cho 2 Bộ ấy biện lý (kể cả bản chính, bản vua phê, bản phó, bản 
phiên) cùng văn thư của Cơ mật viện, Thị vệ xứ, Đô sát viện, Thông chính ty, 
Hỏa dược súng pháo khố (Kho súng đạn), Bưu chính, các doanh vệ ở Kinh. 

- Chương Lễ - Binh 3 ft #?: Coi giữ văn thư của hai Bộ Lễ, Binh và các 
địa phương giao cho 2 Bộ Ấy biện lý, cùng văn thư của Tôn Nhân phủ, Nội Vụ 
phủ, Thương trường, Hàn lâm viện, Khâm Thiên giám, Quốc tử giám, Thủ hộ xứ, 
Điển Nghỉ ty, Thái Thường tự, Quang Lộc tự, Tào Chính ty, các phủ đệ, phủ 
Thừa Thiên, các phái viên xuất dương. 

- Chương Hình công TỊ| ` *š: Coi giữ văn thư của hai Bộ Hình - Công và 
các địa phương giao cho 2 Bộ ấy biện lý, cùng văn thư của Vũ khố, Võ khố 
Đốc công, Nội tạo, Nội tạo Đốc công, Mộc thương Đốc công, Đại lý tự, Tam 
pháp ty'. 

Nội các giữ vai trò văn phòng của nhà vua, làm nhiệm vụ văn thư và lưu trữ. 

Nguyên tắc văn thư được quy định rất chỉ tiết và chặt chẽ trong các hoạt động 
của Nội các và được ghi chép cụ thể trong bộ Khám định Đại Nam hội điển Sự lệ, 


\. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 14, tr.19-23. 
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quyền 224-226. Những nguyên tắc, thủ tục này có thể thay đổi theo từng triều 
vua và thời điểm, nhưng có thể nêu những nét đại cương như sau: 


Năm Minh Mệnh thứ 15 (1834), quy định tất cả công văn, tấu sớ của các 
địa phương đều do Bưu chính ty nhận rồi chuyên cho Thông chính ty và Thông 
chính ty căn cứ nội dung chuyển cho các Bộ và nha môn theo đúng chức năng. 
Mỗi văn bản có bản chính và bản phó, bên ngoài phong bì ghi lược trích lời cốt 
yếu. Những tấu sớ quan trọng khẩn cấp thì lập tức tiến trình lên chờ Chỉ giao cho 
đúng nha môn cần xử lý, việc quân thì chuyển cho Cơ Mật viện tiễn trình. Thông 
chính ty khi tiếp nhận tấu sớ, công văn, phải làm số ghi chép rõ ràng và giao cho 
Đô sát viện để phòng khi cần tra cứu”. 


Các Bộ, các nha môn tiếp nhận tấu sớ, công văn, trừ những văn bản "mát 
phong", hay thuộc loại quan hệ đến "quân cơ", thì đem nguyên bản tiền trình, còn 
lại phải bóc duyệt bản phó và làm "nhiễu nghĩ" cùng với bản chính tiến trình. 
"Phiếu nghĩ" E5 f‡š là phiếu ghi lời nhận xét, đề xuất cách giải quyết và nếu cần, 
dự thảo cả lời chỉ dụ của nhà vua. 


Năm Minh Mệnh thứ 19 (1838) đặt lệ "hoàng niêm" 3ï Ấh (niêm vàng), là 
dùng mảnh giấy vàng soạn thảo lời chỉ dụ của nhà vua cùng với bản chính đem 
tiến trình. Đến năm Thiệu Trị thứ 3 (1843) bãi bỏ lệ "hoàng niêm", nhưng dầu 
đời Tự Đức (1848-1883) lại khôi phục. 


Công văn, tấu sớ của các nha môn ở Kinh thì giao cho các Bộ xét duyệt và 
làm "phiếu nghĩ". Công văn, tâu sớ của các Bộ, thì giao cho Cơ Mật viện, hay Nội 
các xét duyệt và làm "phiêu nghĩ". 


5.2.1.2. Hàn lâm viện ÿ †W Dĩ 


Trước đây, dưới thời Gia Long, những công việc từ hàn thường giao cho cơ 
quan văn phòng bên cạnh nhà vua là Thị Thư viện đảm nhiệm. Khi Minh Mệnh 
cằm quyền, ông chính thức cho thiết lập Hàn lâm viện vào năm 1822, thành một 
cơ quan riêng tách ra khỏi Văn thư phòng hay Nội các sau này. 


]. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 14, tr.13-69. 
2. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 14, tr.179-18]. 
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Hàn lâm viện là cơ quan phụ trách công việc từ hàn ở triều đình. Cơ quan 
này có trách nhiệm soạn thảo các chiếu, sách, chế, cáo của nhà vua ban bế cho 
quần thần hoặc toàn dân. Hàn lâm viện còn có nhiệm vụ soạn thảo các biểu của 
trăm quan dâng lên nhà vua chúc mừng nhân một việc gì đó hoặc soạn thảo các 
thư từ ngoại giao, sắc phong, văn bia... 

Về tổ chức, sau khá nhiều lần sửa đổi các chức quan của Hàn lâm viện dưới 
triều Minh Mệnh trở đi, gồm có: 

- Đứng đâu: 

+ Chưởng viện Học sĩ, trật Chánh tam phẩm 

+ Trực Học sĩ, trật Chánh tam phẩm. 

- Thuộc viên: 

+ Thị độc Học sĩ, trật Chánh tứ phẩm 

+ Thị giảng Học sĩ, trật Tòng tứ phẩm 

+ Thị độc, trật Chánh ngũ phẩm 

+ Thị giảng, trật Tòng ngũ phẩm 

+ Thừa chỉ, trật Tòng ngũ phẩm 

+ Trước tác, trật Chánh ngũ phẩm 

+ Tu soạn, trật Tòng lục phẩm 

+ Biên tu, trật Chánh thất phẩm 

+ Kiểm thảo, trật Tòng thất phẩm 

+ Điển bạ, trật Tòng bát phẩm 

+ Cung phụng, trật Chánh cửu phẩm 

+ Đãi chiếu, trật Tòng cửu phẩm. 

Công việc của Hàn lâm viện thường do nhà vua xuống chỉ cho làm hoặc do Bộ 
Lễ đề nghị việc soạn rồi đưa sang Bộ duyệt lại, sau đó trình lên nhà vua ngự lãm. 

Các quan ở Hàn lâm viện được phân công trách nhiệm như sau: 

- Chưởng viện Học sĩ, Trực Học sĩ, Thị độc Học sĩ, Thị giảng Học sĩ, Thị độc, 
Thị giảng, Trước tác coi việc soạn thảo, biên tập. 
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- Tu soạn, Biên tu, Kiểm thảo trông nom về việc biên soạn sách vở, kiểm soát 
số sách của Viện. 

- Điển bạ coi việc tiếp nhận và phân phát công văn. 

- Đãi chiếu coi việc đối chiếu văn sử'!. 

Ngoài ra, các quan giỏi về công việc từ hàn ở Hàn lâm viện này còn là nguồn 
bổ sung làm thuộc viên ở Nội các và Cơ Mật viện. Do vậy, việc tuyển dụng nhân 
viên Hàn lâm viện rất thận trọng. Phần lớn trong số họ đều đỗ đại khoa và có tài 
về văn học. Điều này, trong một lời dụ cho Bộ Lễ, Minh Mệnh từng nhắc nhở: 
"Hàn lâm viện là viện thanh quý, sang trọng đời cổ, gần đây phần nhiều không 


được người giỏi, nay nên cân thận chọn người có học giỏi, việt tôt sung vào"?, 


5.2.1.3. Cơ Mật viện 1% 1 Dĩ 


Sách Đại Nam thực lục chính biên chép: "Tháng 12 năm Minh Mệnh thứ 15 
(1834). Bắt đầu đặt Cơ Mật viện. Vua dụ Nội các: 


"Nhà nước chia chức đặt quan, những chức then chốt trọng yếu đều đầy đủ. 
Bộ, Viện và Nội các cũng đều có chế độ chức phận rõ ràng, ai nấy đều phải giữ 
đúng nhiệm vụ. Đến như việc quân, việc nước là những việc lớn lao, khi lâm sự, 
ta truyền bảo tận mặt. Bộ và Nội các vâng dụ chỉ, nên phiếu làm theo từ trước 
đến giờ cũng đã đều được ổn thỏa đẹp đẽ cả. Nhưng nghĩ: Còn những việc 
quân, việc nước trọng yếu, cơ mật và lớn lao, cũng cần phải phỏng theo KJw Mật 
viện ‡E #2 löt của nhà Tống, Quán cơ xứ Sã †§ gã của nhà Thanh, châm chước 
mà làm, để riêng làm một sở. Công việc có chuyên trách, thì về chế độ, quyền 
hạn và chức phận được chu đáo hơn. Vậy nay chuẩn cho đặt Cơ Mật viện. Khi 
có việc nước, việc quân trọng đại, sẽ đặc cách xuống dụ chọn người sung làm 
Cơ Mật viện Đại thần tế 4 E% 2 E5, vâng theo phiếu ghi mà thi hành để rõ sự 
thận trọng". 


Trước khi tìm hiểu về Cơ Mật viện triều Nguyễn, chúng tôi muôn khảo sát 
sơ lược vê Khu Mật viện đời Tông và Quân cơ xứ đời Thanh của Trung Quôc. 


1. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 14, tr.233, 234. 

2. Minh Mệnh chính yếu. Tập I, Tủ sách cổ văn xuất bản. Sài Gòn, 1972, tr.I87. 

3. Đại Nam thực lục chính biên. Tập 15, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1965, tr.335. 
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- Khu Mật viện †B #‡ : tên cơ quan. 


Vào khoảng giữa niên hiệu Vĩnh Thái (765-766) đời Đường Đại Tông (763- 
779), bắt đầu lấy hoạn quan giữ chức Nội khu Mật xứ, nhưng không đặt ty, cục. 
Đầu đời Tống (960-1279) lập Khu Mật viện chuyên trách việc quân quốc cơ vụ, 
binh phòng, biên cương, các chính lệnh trong quân đội, cùng mọi công việc ban 
bố, thu nhận mọi mệnh lệnh cơ mật. Đó là cơ quan tối cao về quân sự của quốc gia. 


Ban đầu đặt các chức Khu Mật sứ, Khu Mật phó sứ, Thiêm Thự viện sự, 
Đồng Thiêm thự viện sự, Tri khu Mật viện sự, Đồng tri Khu Mật viện sự, Thông 
Thường sứ, Phó sứ. v.v... 


Thời đầu Nam Tống (1127-1279), giao Tế tướng kiêm lãnh Khu Mật viện. 
Niên hiệu Thiên Hưng thứ 7 (1137) đời Tống Cao Tông, đặt lại chức Khu Mật sứ, 
nhưng lấy Tế tướng kiêm nhiệm'. 

- Quân cơ xứ * lất jã: tên cơ quan. 

Quán cơ xứ, vốn là nói tắt của Biện lý Quân cơ xứ ŸJ# EB T§ †# j§. Vào 
khoảng giữa triều Thanh (1644-1911) trở đi, nó là cơ quan giúp dập Hoàng để xử 
lý các công việc chính sự. Cơ quan này lần đầu tiên được thiết lập vào năm Ung 
Chính thứ 7 (1729), gọi là Quân cơ phòng Zf ‡# Š. Đến năm Ung Chính thứ 10 
(1731), bắt đầu gọi tên là Biện Jý Quân cơ xứ Ÿl} E§ 3ã †# jš. Đén tháng 10 năm 
Ung Chính thứ 13 (1734), đổi tên là Tổng jý sự vụ xứ # fI 5š ĩ% pš. Từ tháng 
11 năm Càn Long thứ 2 (1737), phục hồi lại tên cũ là Biện lý Quán cơ xứ, từ đó 
đặt cơ quan này không thay đổi nữa. Từ khi lập Quân cơ xứ dưới thời Càn Long, 
thì cơ quan này thực tế đã trở thành cơ quan thừa lệnh các ý chỉ của Hoàng đề 
để xử lý các việc chính trị trọng đại của quốc gia, vì thế còn có tên là "Kju phủ" 


1b JÍ. 


Quân cơ xứ đời Càn Long có các chức: Quản cơ Đại thán, Quân cơ Lưỡng 
Chương kinh... Chức này có trách nhiệm mỗi ngày vị Quân cơ Đại thần tấu kiến 
Hoàng đê, thảo luận các chính sự quan trọng, theo ý chỉ của Hoàng đê, soạn các 


I. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.468. 
2. Nguyên chú: Có thuyết nói là năm Ung Chính thứ 8 (1730). 
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dụ chỉ, đợi cho Hoàng đề duyệt định, rồi sau đó phân phát cho Bộ và các quan đứng 
đầu các địa phương... l 


Năm Minh Mệnh thứ 15 (1834), Cơ Mật viện của triều Nguyễn có các viên 
quan đứng đầu, cụ thể như sau: 


- Bốn vị đại thần, quan văn hoặc quan võ từ Tam phẩm trở lên. Song các vị 
đại thần này, trong khi làm việc tại Cơ Mật viện, thì vẫn giữ nguyên chức của 
mình mà chỉ kiêm nhiệm tại Viện thôi. Các viên quan đại thần này mang thẻ bài 
y như kiểu thẻ bài của quan Thượng thư Lục Bộ, bằng bạc mạ vàng, dài 1 phân, 
mặt bài khắc bốn chữ Cơ Mát Đại thân l# t# & Eã. 


Năm Minh Mệnh thứ 16 (1835), chuẩn số người thuộc viên của Cơ Mật viện 
là 8 người: 2 viên trật Ngũ phẩm, 2 viên trật Lục phẩm, 4 viên trật Thất phẩm 
"đều đo các quan đình thần chọn lựa lấy những người cần thận đắc lực ở trong 


2 
5Ÿ 


Lục bộ và Tự, Viện sung làm"?. Những viên chức này được gọi là "Hành tấu" ƒT 
+, được cấp thẻ bài bằng ngà, như thẻ bài của Viên ngoại lang, mặt khắc bốn 
chữ Cơ Mật Hành tấu tế  †1 2E. 

Cơ Mật viện có ấn riêng, ấn đúc bằng bạc, núm hình con lạc đà, giao thoa màu 
đỏ, mặt ấn khắc 4 chữ: Cơ Mật viện ấn E# #4 fš EỊI. Cơ Mật viện là cơ quan 
trọng yếu bên cạnh nhà vua, nên không có nhân viên hàng lại điển, hoặc các chức 
từ bát phẩm trở xuống. 


Năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), chuẩn chia Cơ Mật viện thành hai ban: 
Nam Chương kinh li ®* tX và Bắc Chương kinh 1L ®? 5. 


Nam Chương kinh chịu trách nhiệm soạn, viết những tờ Dụ, Chỉ, ghi chép 
các văn án để lưu chiếu; tra xét các sớ tấu, nghị định, cho đến các việc sao chép 
sớ tấu của các nơi từ Quảng Bình trở vào Nam, đến các tỉnh Nam Kỳ, cùng các 
nước ngoài về phương Nam, lấy đèo Ngang làm ranh giới. 


Bắc Chương kinh phụ trách những việc liên quan từ Hà Tĩnh trở ra Bắc, đến 
các tỉnh Bắc Kỳ, cùng các nước ngoài phía Bắc”. 


Ì. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.395. 
2. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 1, tr.201. 
3. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập l1, tr.204. 
292 


Chương III. Tổ chức chính quyền trung ương từ thời Mạc... 


Năm Minh Mệnh thứ 18 (1837), có Dụ chỉ cho đổi Nam Chương kinh thành 
Nam ty, Bắc Chương kinh làm Bắc pl. 


Nhiệm vụ của Cơ Mật viện, về đại thể được chính Minh Mệnh quy định 
trong lời Dụ khi mới thành lập là phụ trách giải quyết các việc "quân quốc trọng 
s+r". Nhưng trong thời kỳ tồn tại, từ đời Minh Mệnh trở về sau này, Cơ Mật viện 
có nhiệm vụ khá rộng rãi. 


Về mặt quân sự, Cơ Mật viện phải nắm vững tình hình chiến trận, dự kiến 
các phương lược tiến thủ, bố trí nội gián, v.V... 


Vê mặt chính trị, phải năm vững tình hình an nỉnh - chính trị trong toàn 
quốc. Điều tra năm rõ tình hình của các tổ chức chông đôi. 


Vệ mặt bang giao, cân năm rõ tình hình chính trị, quân sự các nước lân cận 
và đê xuât các phương án đôi phó khi có các vân đê mới xảy ra. 


Thí dụ: Vào tháng 7 năm Minh Mệnh thứ 16 (1835), Minh Mệnh giao cho 
Cơ Mật viện suy nghĩ cách đối phó với mặt trận Phiên An (Gia Định), do Lê Văn 
Khôi nổi dậy chống lại triều đình Nguyễn; do có báo cáo của Nguyễn Văn Chương 
vừa đi công cán ở trong đó về. Cơ Mật viện đã đề nghị: Nên tân công từ 4 phía để 
phân tán lực lượng của đối phương. Đồng thời huy động đại bác bắn vào thành, để 
phá tường thành và uy hiếp tinh thần quân lính đối phương v.v... Những điều Cơ 
Mật viện phúc trình trên đây đã được Minh Mệnh chấp thuận. 


Cơ Mật viện được thiết lập năm 1834, là do tình hình việc quân, việc nước lúc 
bẩy giờ rất bề bộn: Lê Văn Khôi nỗi dậy ở Phiên An (Nam Kỳ); Lê Duy Lương 
đánh phá các tỉnh Ninh Bình, Hưng Hóa (Bắc Kỳ); Hoàng Trọng Kiêu nổi dậy ở 
Thanh Hóa; Lê Văn Phẩm nổi dậy tại Nghệ An; Đặng Hưng, Đặng Quyết nỗi dậy ở 
Hà Tĩnh, Quảng Bình (Trung Kỳ). Nguy cấp hơn nữa, lợi dụng tình hình đó, quân 
Xiêm (Thái Lan) kéo đại quân thủy bộ chia làm 5 đạo tiến đánh Việt Nam°. 


\. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập I, tr.206. 
2. - Đạo thứ 1: Tiến đánh Hà Tiên 

- Đạo thứ 2: Tiến đánh Nam Vang (Phnôm Pênh) 

- Đạo thứ 3: Tiến đánh Quảng Trị 

- Đạo thứ 4: Tiền đánh Cam Cát, Cam Môn 

- Đạo thứ 5: Tiến đánh Trấn Ninh. 
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Trước kia, hầu hết những việc quân quốc trọng sự, Minh Mệnh vẫn giao 
cho Lục bộ và Nội các bàn bạc để giải quyết. Song, lúc này, toàn quốc lâm vào 
cảnh chiến tranh, sự tồn tại của triều đại và nền thống nhất của đất nước bị đe dọa 
nghiêm trọng. Trước tình thế đó, không thể đưa những việc cực kỳ bí mật liên 
quan tới quân quốc ra bàn rộng rãi ở Lục bộ và Nội các, cần phải có một cơ quan 
riêng biệt chuyên trách các việc trên. Chính điều đó càng giải thích vì sao các 
viên đại thần đứng đầu Cơ Mật viện lại có phẩm trật từ Tam phẩm trở lên, vượt 
lên trên quan đứng đầu Nội các, thành lập 5 năm trước đó. 


Những cơ quan văn phòng nói trên, từ Hàn lâm viện, Văn thư phòng đến 
Nội các, Cơ Mật viện được Minh Mệnh cho thiết lập đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm 
vụ được giao. Sự xuất hiện của Nội các và Cơ Mật viện là một bước tiến trong 
việc tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước tại Trung ương của chính quyền quân chủ 
Việt Nam. 


3.2.2. Lục bộ và Lục tự 
5.2.2.1. Lục bộ 


Năm 1827, Minh Mệnh cho xây dựng cơ quan 6 bộ, to lớn hơn trước: mỗi 
Bộ đường gồm 5 tòa nhà, mỗi tòa nhà đều xây tường gạch bao quanh. Để tăng 
cường khả năng thực thi công vụ và liên hệ giữa các bộ, Minh Mệnh cho tập 
trung 6 bộ vào một khu vực nhất định, đó là khu vực bên trái của Hoàng cung. 
Các Bộ đường đều được thiết kế thống nhất một kiểu thức, bố trí thành hàng chữ 
"NHÁT" (—), từ tây sang đông, theo thứ tự: Lại - Hộ - Lễ - Binh - Hình - Công. 

Năm 1804, khi mới thiết lập 6 bộ, Gia Long vẫn theo chế độ phẩm trật, danh 
chức các quan chức dưới thời Lê, do đó quan đại thần đứng đầu các bộ và thuộc 
viên gồm những chức sau: Thượng thư, Tham tri, Thiêm sự, Câu kê, Cai hợp, 
Thủ hợp. Ngoài ra, còn một số nhân viên sai phái gọi là Lệnh sử ty, Bốn ty. 

Năm 1821, Minh Mệnh cho đặt thêm ở các bộ các chức Lang trung, Chủ sự 
và Tư vụ. 

Năm 1822, nhà vua bãi bỏ các chức Cai hợp và Thủ hợp. Những nhân viên 
trước giữ chức này, nay cho nhập vào ngạch Thư lại mới đặt. 
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Năm 1826, Minh Mệnh đặt thêm chức Thị lang, bỏ chức Thiêm sự mà lấy 
Lang trung thay thế. 


Năm 1827, ông bỏ chức Câu kê, đặt chức Viên ngoại lang. 


Như vậy, kể từ năm 1827 trở đi, thành phần lãnh đạo và nhân viên các bộ 


gôm các chức sau: 


+ Thượng thư: Chánh nhị phẩm 

+ Tham tri: Tòng nhị phẩm 

+ Thị lang: Chánh tam phẩm 

+ Lang trung: Chánh tứ phẩm 

+ Viên ngoại lang: Chánh ngũ phẩm 

+ Chủ sự: Chánh lục phẩm 

+ Tư vụ: Chánh thất phẩm 

+ Thư lại: Chánh bát phẩm, Chánh cửu phẩm', Vị nhập lưu. 


Ngoài sô nhân viên chính thức kê trên, còn những nhân viên ngoại ngạch, 


gôm một sô Cử nhân và Giám sinh Quốc tử giám đã được tuyến lựa để đưa đến 


học tập chính sự tại các Bộ đường gọi là "Hành tấu" { ‡E. 


1. Dưới thời quân chủ có chế độ "Cửu phẩm" từ Cửu phẩm lên đến Nhất phẩm. Mỗi phẩm 
gồm 2 trật là Chánh và Tông, như vậy tông cộng có 18 cấp: 


.a. Chánh nhất phẩm (1a) 6. a. Chánh lục phẩm (6a) 
b. Tòng nhất phẩm (1b) b. Tòng lục phẩm (6b) 

. a. Chánh nhị phẩm (2a) 7. a. Chánh thất phẩm (7a) 
b. Tòng nhị phẩm (2b) b. Tòng thất phâm (7b) 

. a. Chánh tam phẩm (3a) 8. a. Chánh bát phẩm (8a) 
b. Tòng tam phẩm (3b) b. Tòng bát phẩm (8b) 

. a. Chánh tứ phẩm (4a) 9. a. Chánh cửu phẩm (9a) 
b. Tòng tứ phẩm (4b) b. Tòng cửu phẩm (9b) 


. a. Chánh ngũ phẩm (5a) 


b. Tòng ngũ phẩm (5b) 


Sự phân định trật này có tác dụng biểu thị tính cách khinh trọng và mối liên hệ tương hỗ 
giữa các bộ, viện, tư, quán... Mỗi chức vụ nằm trong một phẩm trật nhất định. Từ đây 
xin việt tắt như sau: Chánh nhất phâm = la, Tòng nhât phẩm + Ib, v.v... 


2. Vị nhập lưu 2K ^Á ðŠ: nhân viên trong bộ máy hành chính chưa được chính thức vào ngạch 


quan lại. 
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Ở mỗi bộ, trưởng quan phụ trách gồm 5Š người: ! Thượng thư, 2 Tham tri 
(Tả, Hữu tham tri) và 2 Thị lang (Tả, Hữu thị lang). Số trưởng quan này vì cần 
phải có một kiến thức văn hóa rộng rãi và nhất là để tạo ra uy tín đối với nhân 
viên cấp dưới nên thường được lựa chọn những người có khoa mục. Riêng đối 
với Bộ Binh vì tính chất đặc biệt của bộ này phụ trách nên các viên Trưởng quan 
chủ yếu là Thượng thư lại thường được tuyển từ hàng ngũ võ quan. Song, dưới 
triều Minh Mệnh, cũng không loại trừ khả năng các đại thần xuất thân khoa mục 
được giao những trọng trách về quân sự, như trường hợp Trương Minh Giảng 
chắng hạn. 


Triều Minh Mệnh, chức Thượng thư các bộ là do nhà vua tự chọn lựa trong 
hàng ngũ đại thần trong triều hoặc các quan đứng đầu các trấn, tỉnh (sau năm 
1831) ở địa phương. Theo quan chế của triều Nguyễn, các viên quan đứng đầu 
Lục bộ hợp với các viên quan đứng đầu 3 cơ quan khác là: Đồ Sá viện, Đại lý 
tự và Thông chính sứ ty, thành "Cứu khanh". Đó chính là chế độ "Cửu khanh" 
7L ffl: 9 quan chức đại thần cao quý nhất của triểu Nguyễn, bắt đầu chính thức 
đặt ra từ triều Minh Mệnh. 


Về nguồn gốc của Cứu khanh, được vua Minh Mệnh đặt ra, sách 7zng Quốc 
lịch đại quan chế đại từ điển cho biết như sau: 


- Cửu khanh 7L Í[: tên hợp xưng của các chức quan. Sách Hán thư, thiên Bách 
quan công khanh biểu thượng cho biết: Quan lại nhà Chu có Cứu khanh là: Địa 
quan Tư đề, Xuân quan Tông bá, Hạ quan Tư mã, Thu quan Tư khấu, Đông quan 
Tư không, Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo... Triều Minh (1368-1644) lẫy Thượng 
thư Lục bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) và trưởng quan đứng đầu 3 cơ quan 
khác là: Đồ sát viện, Thông chính ty, Đại lý tự làm Cứu khanh, hay còn gọi là 
Đại cửu khanh % 74 [EỊ!. 

Khảo sát số quan lại và nhân viên Lục bộ trên đây chúng ta thấy Minh 
Mệnh đã phỏng theo quan chế đời Lê Thánh Tông, nhưng có thay đổi chút ít về 
phẩm trật quan lại: 


l. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.12. 
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TT Thời Minh Mệnh Thời Lê Thánh Tông 
(1820-1841) (1460-1497) 


Thượng thư: Chánh nhị phẩm Thượng thư: Tòng nhị phẩm 
Không đặt chức Tham tri 
Thị lang: Tòng tam phẩm 


Tham tri: Tòng nhị phẩm 


Thị lang: Chánh tam phẩm 
Lang trung: Chánh tứ phẩm Lang trung: Chánh lục phẩm 
Viên ngoại lang: Tòng lục phẩm 
Không đặt chức Chủ sự 


Tư vụ: Tòng bát phẩm 


Viên ngoại lang: Chánh ngũ phẩm 
Chủ sự: Chánh lục phẩm 
Tư vụ: Chánh thất phẩm 


Như vậy, sau nhiêu lân cải cách, Lục bộ dưới triêu Minh Mệnh được tô chức 


như sau: 
- Bộ Lại, gôm các ty: 


1. Ty Văn tuyển: "Chuyên giữ việc phẩm cấp quan chế, tuyên bố chức hàm và 
chương sớ phiếu nghĩ, làm các bản danh sách hộ giá, bồi tế', dự yến, kiểm soát, 
danh sách quan hầu và khóa lương bổng từ tam phẩm trở lên"?, Ty này được 
phiên chế: Lang trung (4a), Viên ngoại lang (5a) đều I viên, Chủ sự (6a), Tư vụ 
(7a), Chánh bát phẩm Thư lại 2 viên, Chánh cửu phẩm Thư lại 3 viên. 


2. Ty Trung tự: "Chuyên giữ các việc gia cấp kỷ lục thưởng tư, giáng phạt, 
cấp tuất, cho nghỉ gia hạn và làm danh sách mãn khóa thăng thưởng từ tứ phẩm 


IK) 


trở xuống". Ty này gồm có: Lang trung, Viên ngoại lang, Chủ sự, Tư vụ đều 1 


viên, Chánh cửu phẩm Thư lại 3 viên. 

3. Tỳ Phong điển: "Chuyên giữ việc phong tặng, tập ấm, làm những các bằng, 
tá Ty này gồm có: 
Lang trung, Viên ngoại lang, Chủ sự đều 1 viên, Chánh bát phẩm Thư lại 2 viên. 


cấp phát trát thư và làm cả danh sách mãn khóa thăng thưởng 


4. Ty Lại án: "Kính giữ ân triện của bộ, chi dùng việc công, tiêp nhận các 
chương sớ và tư trình đường quan, chuyên giao cho các ty chiêu làm theo từng 


1. Bồi tế: Người đứng sau viên Chủ tế để giúp việc lễ. 
2. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 2, tr.9. 
3. Kháâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 2, tr.9. 
4. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 2, tr.9. 


AỸ: 
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tháng mà báo trên". Nhân viên của ty này do các ty lần lượt phái đến để 
làm việc. 

5. Xứ? Lại trực: "Chuyên giữ viết phiếu bài trình lên và viết tỉnh cả phiếu nghĩ 
để chầu đóng ấn vàng". Nhân viên của xứ Lại trực do các ty lần lượt phái đến để 
làm việc. 


Sơ đồ tổ chức Bộ Lại 


(2a) 


LẠI BỘ TẢ THAM TRI LẠI BỘ HỮU THAM TRI 
(2b) 2b 

LẠI BỘ TẢ THỊ LANG LẠI BỘ HỮU THỊ LANG 
3a) 3a 


pH LANG TRƯNG (4a) 
THÍ LỰ Si VIÊN NGOẠI LANG (5a) 


TY LANG TRUNG (4a) 
TRUNG TỤ VIÊN NGOẠI LANG (5a) 


TY LANG TRUNG (4a) 


cả: t0 nổ, p6. VIÊN NGOẠI LANG (5a) 
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CƠ QUAN VĂN PHÒNG 


XỨ LẠI TRỰC 


1. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sảd, tập 2, tr.10. 
2. Xứ: giống như Phòng, Ban ngày nay. 

3. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sảd, tập 2, tr.10. 
298 


Chương III. Tổ chức chính quyền trung ương từ thời Mạc... 


Bộ Lại được biên chế 50 viên Vị nhập lưu Thư lại chia làm 3 ban, 2 ban được 
chỉ lương ở công sở, tùy các ty công việc nhiều hay ít mà liệu phái người đến 
làm việc!, 

- Bộ Hộ, gồm Các ty: 

1. Ty Kinh trực: "Chuyên giữ giấy sớ, số sách ở Kinh và Tả trực, Hữu trực"? 
Biên chế của ty: Lang trung, Viên ngoại lang, Tư vụ mỗi chức 1 viên; Chủ sự 2 
viên; Chánh bát cửu phẩm tư lại đều 3 viên. 

2. Ty Nam Kỳ: "Chuyên giữ giấy sớ, số sách các tỉnh từ Bình Định trở vào 


"lv Ty này gồm có: Lang trung, Viên ngoại lang, Chủ sự, Tư vụ mỗi chức 1 


Nam 
viên; Chánh bát cửu phẩm Thư lại đều 3 viên. 

3. Ty Bắc Kỳ: "Chuyên giữ giấy sớ, số sách các tỉnh từ Hà Tĩnh trở ra Bắc". Ty 
này gồm có: Lang trung, Viên ngoại lang, Chủ sự mỗi chức 1 viên; Tư vụ 2 viên; 
Chánh bát cửu phẩm Thư lại đều 3 viên. 

4. Ty Thưởng lộc: "Chuyên giữ việc chỉ cấp lương bổng, thưởng cấp tiền 
lương"”. Ty này gồm có: Lang trung, Chủ sự, Tư vụ mỗi chức 1 viên; Chánh bát 
cửu phẩm Thư lại đều 2 viên. 

5. Ty Thuế hạng: "Chuyên trách về thuế sản xuất và kinh phí mua sắm đồ 
vật ở các địa phương"Š. Ty này gồm có: Viên ngoại lang, Chủ sự, Tư vụ, Chánh 
bát cửu phẩm Thư lại mỗi chức 1 viên. 

6. Ty Hộ ấn: Nhiệm vụ giống với Ty Lại ấn của Bộ Lại. Nhân viên cũng do 
các ty khác phái đến làm việc. 


— 


. Theo Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Q20, tờ 6 và Lê Kim Ngân: Tổ chức 
chính quyên dưới triểu Lê Thánh Tông thì Bộ Lại dưới triều Lê Thánh Tông gồm có: 
(1) Một cơ quan chuyên trách: Thuyên khảo Thanh lại ty, trông coi về việc tuyển bổ, 
thuyên chuyên và khảo sát quan lại. 
(2) Một cơ quan thường trực: Lại bộ Tư vụ sảnh, trông coi điều hành những công việc 
thường nhật của Bộ. 

. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 4, tr.1 1. 

. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđủ, tập 4, tr.I 1. 

. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 4, tr. I1. 

. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 4, tr. l. 

. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 4, tr.1 1. 


GŒ& CC: + C2 t2) 
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7. Xứ Hộ trực: Nhiệm vụ giống với Xứ Lại trực của Bộ Lại. Nhân viên do 
các ty khác phái đến làm việc. 


Sơ đồ tổ chức Bộ Hộ 


HỘ BỘ THƯỢNG THƯ 
(2a) 


HỘ BỘ TẢ THAM TRI 
(2b) 


HỘ BỘ HỮU THAM 
TRI 


(2b) 


HỘ BỘ TẢ THỊ LANG HỘ BỘ HỮU THỊ 


Ga) 
TY LANG TRUNG (4a) 
KINH TRỤC VIÊN NGOẠI LANG (5a) 
LANG TRUNG (4a) 
VIÊN NGOẠI LANG (5a) 


^ 


VÊN TRÁCH 


LANG TRƯNG (4a) 
VIÊN NGOẠI LANG (5a) 


TY LANG TRƯNG (4a) 
THƯỜNG LỘC CHỦ SỰ (6a) 
TY VIÊN NGOẠI LANG (5a) 
THUÉ HẠNG CHỦ SỰ (6a) 


CƠ QUAN VĂN PHÒNG 


XỨ HỘ TRỰC 
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Bộ Hộ được biên chế 70 Vị nhập lưu Thư lại chia làm 3 ban, 2 ban được ghi 
lương, phân phối làm việc cho các ty'. 

- Bộ Lễ, gồm các ty: 

1. Ty Nghỉ văn: "Chuyên giữ về việc lễ Gia”, lễ Quan và giữ con dấu, tiếp 
nhận tấu sớ công văn, trình lên đường quan, rồi chia giao cho các ty làm". Ty 
này gồm có: Lang trung, Viên ngoại lang, Chủ sự, Tư vụ mỗi chức 1 viên; Chánh 
bát cửu phẩm Thư lại mỗi chức 2 viên. 


2. Ty Nhân tụ. "Chuyên giữ về việc tế tự"". Ty này gồm có: Lang trung, Viên ngoại 
lang, Chủ sự, Tư vụ mỗi chức 1 viên; Chánh bát cửu phẩm Thư lại mỗi chức 2 viên. 


3. Ty Tân Hưng: "Chuyên giữ những việc phong tặng các thần, cất nhắc hiền 
tài, lập nhà học, nêu khen những người hiếu hạnh, tiết nghĩa"? 
trung, Chủ sự, Tư vụ mỗi chức 1 viên; Chánh bát cửu phẩm Thư lại mỗi chức 2 viên. 
nỒ 


. Ty này gồm có: Lang 


4. Ty Thù ứng: "Chuyên giữ điển lệ bang giao, triều cống"Ế. Ty này gồm có: 
Viên ngoại lang, Chủ sự, Tư vụ mỗi chức I viên; Chánh bát cửu phẩm Thư lại 
mỗi chức 2 viên. 

5. Xứ Lễ trực: "Chuyên giữ việc dâng soạn phiếu bài và hầu kim bảo ”"Š, Nhân 
viên phòng trực này do các ty lần lượt phái đến làm việc. 


. TheoaKhám định Việt sử thông giám cương mục, Q20, tờ 6 và Lê Kim Ngân: Tổ chức 
chính quyên dưới triêu Lê Thánh Tông, thì Bộ Hộ dưới triệu Lê Thánh Tông gôm có: 


— 


(1) Hai cơ quan chuyên trách: 
a. Độ chỉ Thanh Lại ty trông coi về việc tô thuế, thu, chỉ trong toàn quốc và cấp phát ruộng đất. 
b. Bản tịch Thanh Lại (y trông coi về việc giữ gìn các số sách thuộc Bộ Hộ, lập số đỉnh, 
điển và thu đỗ công phẩm... 
(2) Một cơ quan thường trực: Hộ bộ Tư vụ sảnh trông coi, điều hành những công việc lặt 
vặt thường nhật của Bộ Hộ. 

. Theo cô lễ có 5 lễ là: lễ Cát, lễ Hung, lễ Tân, lễ Quân và lễ Gia. Đã chú thích ở trên. 

. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 4, tr.13. 

. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 4, tr.13. 

. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 4, tr. 13. 

. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 4, tr. 14. 

. Kim bảo: Đóng dấu bằng vàng của nhà vua. 

. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 4, tr.14. 
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Bộ Lễ được biên chế 50 viên Vị nhập lưu Thư lại, chia làm 3 ban, 2 ban được 
chỉ lương chia phái đi các ty làm việc!. 


Sơ đồ tô chức Bộ Lễ 


LỄ BỘ THƯỢNG THƯ 
(2a) 


LE BỌ TẢ THAM TRI 
(1) 


LE BỘ HỨU THAM TRI 
(2Ð) 


LỄ BỘ TẢ THỊ LANG 
(3a) 


LỄ BỘ HỮU THỊ LANG 
Ga) 


TY LANG TRUNG (4a) 
NGHI VĂN VIÊN NGOẠI LANG (5a) 


TY LANG TRUNG (4a) 
NHÂN TỰ VIÊN NGOẠI LANG (5a) 
TY LANG TRƯNG (4a) 
TÂN HƯNG CHỦ SỰ (6a) 


^ 


CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH 


VIÊN NGOẠI LANG (5a) 
CHỦ SỰ (6a) 


CƠ QUAN VĂN PHÒNG 


XỨ LỄ TRỤC? 


. Theo Khám định Việt sử thông giám cương mục, Q20, tờ 6 và Lê Kim Ngân: Tổ chức 
chính quyên dưới thời Lê Thánh Tông thì Bộ Lễ dưới thời Lê Thánh Tông gồm có: 
(1) Một cơ quan chuyên trách: Nghi chế Thanh lại ty trông coi về các thủ tục nghỉ lễ, 
giúp ban chỉ huy điều hành cho đúng theo lệ định tât cả công việc thuộc bộ. 
(2) Một cơ quan thường trực: LỄ bộ fư vụ sảnh trông coi và điều hành tất cả các công 
việc thường nhật thuộc bộ. 


3 


. Trong nguyên bản chữ Hán, bộ Khám định Đại Nam hội điền sự lệ không thấy các sử 
thần triều Nguyễn chép về 7y Lễ ấn. 
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- Bộ Binh, gồm Các ty: 


1l. 7y Võ tuyên: "Chuyên giữ quan chê vê võ giai trong ngành, phâm trật, 
tuyên bồ, câp các sắc, xem xét sô quan lại, cùng các việc tham cứu người nào đủ 


nỈ 


môn lệ, khảo công, xét thưởng"!. Ty này gồm có: Lang trung, Viên ngoại lang, 


Chủ sự, Tư vụ đều 1 viên; Chánh bát cửu phẩm Thư lại đều 3 viên. 


2. Ty Kinh kỳ: "Chuyên lo cất bố quan chức ban võ trong Kinh, hầu giá khi vua 
tuần du, điểm duyệt diễn tập, đồn thú, tuần phòng, phân phối, sai phái biền binh cùng 


n2 


các việc ân triện công nhu ở Bộ đường"“. Ty này gôm có: Lang trung, Viên ngoại lang 


đều 1 viên; Chủ sự, Tư vụ đều 2 viên; Chánh bát cửu phẩm Thư lại đều 3 viên. 


3. Ty Trực tỉnh: "Chuyên lo cất bổ quan chức ban võ ở các tỉnh thuộc triều 
đình quản lý và các việc khảo duyệt, diễn tập, sai phái biển binh"”. Ty này gồm 
có: Lang trung, Viên ngoại lang, Chủ sự, Tư vụ đều 1 viên; Chánh bát cửu phẩm 
Thư lại: 2 viên. 


4. Ty Khảo công: "Chuyên lo việc cất nhắc, thăng thưởng, xử trí, kiểm xét 
các ống thư ở trạm địch và kiểm tra các việc làm của đội trưởng"'. Ty này gồm 
có: Lang trung, Viên ngoại lang, Chủ sự, Tư vụ đều 1 viên; Chánh bát cửu phẩm 
Thư lại đều 2 viên. 


$. Xứ Binh trực: Nhân viên xứ này do các ty cắt cử phái đến chuyên lo việc 
viết, đâng phiếu bài, hầu đóng ấn vàng. 


Bộ Binh được biên chế 70 Vị nhập lưu Thư lại, chia làm 3 ban; 2 ban được 
chi lương, chia đi làm việc ở các ty”. 


1. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 9, tr.15. 

2. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 9, tr.15. 

3. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 9, tr.l§. 

4. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sád, tập 9, tr.l5. 

5. Theo Khám định Việt sử thông giám cương mục, Q20, tờ 5 và Lê Kim Ngân: Tổ chức 
chính quyên dưới thời Lê Thánh Tông, Bộ Binh dưới thời Lê Thánh Tông, gôm có: 
1. Hai cơ quan chuyên trách: 
a. Vũ khô Thanh lại : Chuyên trách trông coi về binh nhung, khí giới, hộ giá, nghỉ trượng 
sửa soạn cho những ngày lê đâu năm. v.v... 
b. Quân vụ Thanh lại ty: Trông coi về việc tuyển bổ và khảo xét quân lính, hoạch định 
các cuộc hành quân. 
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Sơ đồ tô chức Bộ Binh 


BINH BỘ THƯỢNG THỦ 


(2a) 
BINH BỘ TẢ THAM TRI 
@b) 
BINH BỘ TẢ THỊ LANG 
3a) 


TY LANG TRƯNG (4a) 
VÕ TUYẾN VIÊN NGOẠI LANG (5a) 


BINH BỘ HỮU THAM TRI 
(2b) 


BINH BỘ HỮU THỊ LANG 
3a) 


LANG TRUNG (4a) 
VIÊN NGOẠI LANG (5a) 


TY LANG TRUNG (4a) 
TRỰC TỈNH VIÊN NGOẠI LANG (5a) 


^ 


CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH 


TY LANG TRUNG (4a) 
KHẢO CÔNG VIÊN NGOẠI LANG (5a) 


CƠ QUAN VĂN PHÒNG 


XỨ BINH TRỰC' 


- Bộ Hình, gồm các ty: 


l. Tỳ Kinh trực kÿ°: "Phàm những chương sớ, hồ sơ việc án ở Kinh sư và 
phủ Thừa Thiên, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, về Tả Trực kỳ, tỉnh Quảng 


2. Một cơ quan thường trực: Binh bộ Tư vụ sảnh có nhiệm vụ trông coi, điều hành những 
công việc thường nhật của bộ. 

1. Trong nguyên bản chữ Hán, bộ Khám định Đại Nam hội điền sự lệ không thấy các sử thần 
triều Nguyễn chép về Tỳ Binh ấn. 

2. Xem thêm cách phân bố khu vực địa lý toàn quốc ở chương Tổ chức chính quyên 
địa phương. 
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Trị, Quảng Bình, về Hữu Trực kỳ đều do ty này phụ trách". Ty này gồm có: Lang 
trung, Viên ngoại lang, Chủ sự, mỗi chức đều 1 viên; Chánh bát cửu phẩm Thư 
lại 3 viên. 

2. Ty Nam hiến”: "Các chương sớ, hồ sơ việc án của các tỉnh từ Bình Định 
trở vào Nam cho đến Nam Kỳ đều do ty này trông coi"”. Ty này gồm có: Lang 
trung, Viên ngoại lang, Chủ sự, Tư vụ mỗi chức đều 1 viên; Chánh bát cửu phẩm 
Thư lại 2 viên. 


Sơ đồ tổ chức Bộ Hình 


HÌNH BỘ THƯỢNG THƯ 


(2a) 
HÌNH BỘ HỮU THAM TRI 
(2b) 
HÌNH BỘ HỮU THỊ LANG 
3a) 


TY LANG TRUNG (4a) 
KINH TRỤC KỲ VIÊN NGOẠI LANG (5a) 


HÌNH BỘ TẢ THAM TRI 
(2b) 


HÌNH BỘ TẢ THỊ LANG 
@a) 


TY LANG TRUNG (4a) 
NAM HIẾN VIÊN NGOẠI LANG (5a) 


CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH 


TY LANG TRƯNG (4a) 
BẮC HIẾN VIÊN NGOẠI LANG (5a) 


CƠ QUAN VĂN PHÒNG 


XỨ HÌNH TRỰC! 


1. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđỏ, tập 11, tr.17. 

2. Cơ quan lãnh đạo về việc Hình ở phía nam. 

3. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sảd, tập l1, tr.L7. 

4. Trong nguyên bản chữ Hán, bộ Khám định Đại Nam hội điền sự lệ không thấy các sử thần 
triều Nguyên chép về Ty Hình án. 
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3. Ty Bắc hiến: Các chương sớ, hồ sơ việc án của các tỉnh từ Hà Tĩnh trở 
về Bắc cho đến Bắc Kỳ đều do ty này trông coi"”. Ty này gồm có: Lang trung, 
Viên ngoại lang, Tư vụ, mỗi chức 1 viên; Chánh bát cửu phẩm Thư lại đều 3 viên. 


4. Xứ Hình trực: Các nhân viên và chức vụ cũng giống như Bộ Lại. 

Bộ Hình được biên chế 50 Vị nhập lưu Thư lại, chia làm 3 ban, 2 ban được 
chỉ lương phân phối đi làm việc”. 

- Bộ Công, gồm các ty: 


1. Ty Quy chế. "Phàm có làm lăng tâm, thành trì, đồn lũy đê điều, cầu 
đường và bắt cấp thợ nhung ngói gạch, xem xét đơn bằng, các việc đều giữ cả". 
Ty này gồm có: Lang trung, Viên ngoại lang, Chủ sự, Tư vụ đều 1 viên; Chánh 
bát cửu phẩm Thư lại 2 viên. 

2. Ty Doanh thiện: "Col giữ tất cả những việc sửa, làm cung điện, nhà, cửa, 
kho tàng, giải vũ"”, Ty này gồm có: Lang trung, Viên ngoại lang, Tư vụ đều 1 
viên; Chánh bát cửu phẩm Thư lại đều 3 viên. 


3. Ty Tu tạo: "Coi giữ các việc sửa, làm các loại thuyền". Ty này gồm có: 
Lang trung, Viên ngoại lang, Chủ sự đều 1 viên; Chánh bát cửu phẩm Thư lại 3 viên. 


4. Ty Công ấn: 


5. Xứ Công trực: nhân viên và giữ chức cũng như Bộ Lại. 


1. Cơ quan lãnh đạo về việc Hình ở phía bắc. 

2. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 11, tr.18. 

3. Theo Khám định Việt sử thông giám cương mục, Q20, tờ 6 và Lê Kim Ngân: Tô chức 
chính quyên dưới thời Lê Thánh Tông thì Bộ Hình dưới triệu Lê Thánh Tông gôm có: 
(1) Bốn cơ quan chuyên trách: Thanh hình Thanh lại ty, Thận hình Thanh lại ty, Minh 
hình Thanh lại ty, Thường hình Thanh lại ty. Vì tài liệu hạn chê, chưa rõ nhiệm vụ cụ thê 
của 4 Thanh lại ty trên đây. 
(2) Một cơ quan thường trực: Hình bộ Tự vụ sảnh là cơ quan trông coi mọi việc thường 
nhật thuộc bộ. 

4. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 12, tr. 1. 

5. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sảd, tập 12, tr.1 1. 

6. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 12, tr.1 1. 
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Bộ Công được biên chế: 50 Vị nhập lưu Thư lại, chia làm 3 ban, 2 ban được 
chỉ lương phái đi làm việc ở các ty'. 


Sơ đồ tổ chức Bộ Công 


CÔNG BỘ THƯỢNG THƯ 
(2a) 


CÔNG BỘ TẢ THAM TRI CÔNG BỘ HỮU THAM TRI 
(2b) (2b) 

_ CÔNG BỘ TẢ THỊ LANG CÔNG BỘ HỮU THỊ LANG 
@a) 


(3a) 
TY LANG TRƯNG (4a) 
QUY CHÉ VIÊN NGOẠI LANG (5a) 


TY LANG TRUNG (4a) TY 
DOANH THIỆN VIÊN NGOẠI LANG (5a) CÔNG ÁN 


LANG TRUNG (4a) 
VIÊN NGOẠI LANG (5a) 


^ 
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CƠ QUAN VĂN PHÒNG 
XỨ CÔNG TRỰC 


Trên đây là khái quát về cơ câu tổ chức cơ quan Lục bộ: Lại - Hộ - Lễ - Binh - 


Hình - Công được cải cách bắt đầu từ triều vua Minh Mệnh. Qua đó, chúng ta 
thấy Minh Mệnh đã tham khảo quy chế tổ chức Lục bộ của Trung Quốc, đặc biệt 


|. Theo Khám định Việt sử thông giám cương mục, Q20 tờ 6 và Lê Kim Ngân: Tổ chức 
chính quyên dưới thời Lê Thánh Tông thì Bộ Công dưới thời Lê Thánh Tông gồm có: 
Hai cơ quan chuyên trách: 


{ 


a. Doanh thừa Thanh lại ty: Trông coi về việc thảo kế hoạch xây cất. 
b. Công trình Thanh lại ty: Trông coi đôn đốc thuê thợ thuyền, thực hiện những kế hoạch 
của Độ Công đưa ra thi hành. 
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là hai triều đại Minh, Thanh, đồng thời ông đã kế thừa các điều lệ đời Hồng Đức 
(1470-1497) nhưng không ngân ngại thay đôi một sô tô chức. Thí dụ như Bộ Lê: 

- Triều Minh (1368-1644): 

Bộ Lễ của triều Minh có 4 cơ quan chuyên trách: 

1. Nghỉ lễ Thanh lại ty: Trông coi về các thủ tục nghỉ lễ. 

2. Từ tế Thanh lại ty: Coi về tế tự. 

3. Chủ khách Thanh lại ty: Coi việc tiếp đón tân khách. 

4. Tịnh thiện Thanh lại ty: Coi việc cung cấp phẩm vật!. 

- Triều Lê Thánh Tông (1460-1497): 

Bộ Lễ gồm có: 

1. Nghi lễ Thanh lại ty: Trông coi về các thủ tục nghỉ lễ, giúp ban chỉ huy 
điều hành cho đúng theo lễ dịch tất cả các công việc thuộc bộ. 

2. Lễ bộ Tư vụ sảnh: Trông coi và điều hành tất cả các công việc thường 
nhật thuộc bộ. 

- Triều Minh Mệnh (1820-1840): 

Bộ Lễ gồm có: 

1. Nghỉ văn Thanh lại ty: Trông coi về lễ Gia, lễ Quan và giữ con dấu, tiếp 
nhận tâu sớ công văn trình lên đường quan rôi giao cho các ty làm. 

2. Nhân tự Thanh lại ty: Trông coi về việc tế tự: 

3. Tân hưng Thanh lại ty: Chuyên giữ những việc phong tặng các thân, cất 
nhắc hiên tài, lập nhà học, nêu khen những người hiệu hạnh, tiệt nghĩa. 

4. Thù ứng Thanh lại ty: Trông coi việc điển lễ bang giao, triều cống. 

5. Xứ Lễ trực: Chuyên giữ việc dâng soạn phiếu bài và hầu kim bảo. 

Qua sự so sánh trên đây, chúng ta thấy Minh Mệnh khi cải cách và hoàn 
thiện Bộ Lễ có phỏng theo điện chê của triêu Minh. Nhưng trong hoàn cảnh 


I. Lê Kim Ngân: 7ổ chức chính quyên dưới thời Lê Thánh Tông (1460-1497). Bộ Quốc gia 
Giáo dục xuât bản, Sài Gòn, 1963, tr.6 I. 

2. Lê Kim Ngân: Tổ chức chính quyền dưới thời Lê Thánh Tông (1460-1497). Sảd, tr.6 1. 
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thực tế Việt Nam, các làng xã từ Bắc chí Nam lấy việc thờ cúng thành hoàng, các 
vị anh hùng dân tộc như một tín ngưỡng được bảo lưu từ lâu đời, Minh Mệnh đã 
đặt thêm ty Tân hưng để chuyên trách việc phong tặng các thần. Minh Mệnh loại 
bỏ Ty Tịnh thiện ra khỏi Bộ Lễ, giao việc cung cấp phẩm vật cho Quang Lộc tự. 
Còn nếu so với sự thiết đặt các ty của Bộ Lễ dưới triều Lê Thánh Tông thì Bộ Lễ 
triều Minh Mệnh đặt thêm nhiều ty hơn. Điều này không chỉ đối với riêng Bộ Lễ 
mà với các Bộ Lại, Hộ, Binh, Hình, Công cũng vậy, các ty của Lục bộ triều Minh 
Mệnh thường nhiều hơn dưới triều Lê Thánh Tông. Đó là do dưới triều Minh 
Mệnh đất nước Việt Nam đã phát triển mạnh về phía nam, dài và rộng hơn dưới 
triều Lê Thánh Tông. Như vậy, công việc của các bộ dưới triều Minh Mệnh cũng 
nhiều và phức tạp hơn dưới triều Lê Thánh Tông. 


Như chúng ta biết, dưới triều Lê Thánh Tông cho tới sau này đến cuối thế 
kỷ XVII, Đại thần đứng đầu bộ, Thượng thư chỉ ở vào trật Tòng nhị phẩm (2b) 
và Thị lang ở vào trật Tòng tam phẩm (3b). Đến Minh Mệnh, Thượng thư được 
đưa lên trật Chánh nhị phẩm (2a) và Thị lang lên trật Chánh tam phẩm (3a). Hơn 
nữa, Minh Mệnh vẫn giữ lại chức Tham tri ở vào trật Tòng nhị phẩm (2b) được 
đặt ra từ thời Gia Long (thường kiêm quản các Tào ở Bắc Thành và Gia Định 
thành), để tăng cường cho ban phụ trách của bộ đường. Tham tri là chức quan 
chưa từng có ở Việt Nam trước triều Nguyễn và trong lịch sử quan chế Trung 
Quốc cũng không có chức quan này. Việc này cho thấy Minh Mệnh muốn tăng 
cường cấp lãnh đạo bộ đường, phòng ngừa khả năng chuyên quyền của viên 
Thượng thư. Ngoài ra, Minh Mệnh còn đặt ra điều luật trừng trị các viên quan đại 
thần chuyên quyên tự tiện bỗ dùng các viên chức. Sách Khám định Đại Nam hội 
điển sự lệ cho biết điều luật Ấy như sau: "Phàm việc bỗ dùng các quan viên (kể cả 
các viên văn, võ ra ứng tuyển) đều do triều đình kén chọn bổ dùng. Nếu viên đại 


quan chuyên quyền, tự tiện kén chọn bổ dùng, thì phải tội trảm giam hậu' "2. 


Theo quan chế triều Nguyễn được chính thức chép trong Hội điển, Thượng 
thư là chức cao nhất trong hàng quan văn. Minh Mệnh mặc dù có đặt một số chức 
là Đặc tiến vinh lộc đại phu, Thượng trụ quốc, Tả, Hữu trụ quốc, Thái sư, Thái phó, 


I. Trảm giam hậu: Khép vào tội chém đầu nhưng lại giam lại đến mùa thu. Vua xét lại án, 
có thể y án, có thể giảm nhẹ. 
2. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 4, tr.199. 
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Thái bảo, Cần chánh điện Đại học sĩ, Đông các Đại học sĩ, Võ hiển điện Đại học sĩ, 
Văn Minh điện Đại học sĩ đều ở trật Chánh nhất phẩm và Vinh lộc đại phu, Trụ 
quốc, Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo, Hiệp biện Đại học sĩ ở trật Tòng nhất phẩm, 
nhưng đều là các vinh hàm chứ không phải thực chức). Thận trọng hơn, Minh Mệnh 
không cho những viên quan đại thần được thăng hàm Đại học sĩ nói trên vào phụ 
trách Nội các. Tháng 6 năm Minh Mệnh thứ I1 (1830), trong một lời dụ, Minh 
Mệnh căn dặn bây tôi rằng: "Tên quan mới đặt có chức Đại học sĩ ở các điện, ở trật 
Chánh nhất phẩm, Hiệp biện Đại học sĩ trật Tòng nhất phẩm, đã cho thi hành. Vả lại 
những chức ấy chiếu điển lệ nhà Minh, nhà Thanh đều là các tên quan Nội các. 
Nhân nghĩ chức sung làm việc Nội các, trẫm đã chuẩn định chỉ lấy quan Tam phẩm 
ở Bộ, Viện mà thôi, lại giảng dụ rõ ràng lấy đấy làm phép nhất định mãi mãi. Vậy từ 
nay về sau phàm văn ban như có người nào tài giỏi, đức vọng đặc cách được thăng 
chức hàm Đại học sĩ thì vẫn lãnh việc Thượng thư các bộ, chứ không cho sung vào 
Nội các, lấy đó làm phép thường nhất định"?, 


Ngay ở các chức Đại học sĩ trật Chánh nhất phẩm kẻ trên, Minh Mệnh cũng 
có phỏng theo quan chế triều Lê Thánh Tông. Nhưng dưới triều Lê Thánh Tông 
chỉ đặt 2 điện: Văn Minh điện, đứng đầu là Văn Minh điện Đại học sĩ, Cần Đức 
điện, đứng đầu là Cần Đức điện Đại học sĩ và một các: Đông các đứng đầu là 
Đông các Đại học sĩ. Còn khi đặt ra chức Tam thái (Thái sư, Thái phó, Thái bảo), 


\. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 4, tr.220. 
2. Đại Nam thực lục chính biên. Tập 10, Nxb Khoa học, Hà Nội, 1964, tr.I 19. 
3. Nhà Minh (1368-1644) bên Trung Quốc đặt ra chức Đại học sĩ để đứng đầu 4 điện và 2 
các trong viện Hàn lâm: 
4 điện: 1. Trung Cục điện —> Trung Cục điện Đại học sĩ. 
2. Kiến Cục điện —> Kiến Cục điện Đại học sĩ. 
3. Văn Học điện —> Văn Học điện Đại học sĩ. 
4. Vũ Anh điện —> Vũ Anh điện Đại học sĩ. 
2 các: 
1. Văn Uyên các —> Văn Uyên các Đại học sĩ 
2. Đông các —> Đông các Đại học sĩ. 
Nhà Minh ít khi lập đủ chức Đại học sĩ này, mà thường chỉ đặt 3 vị Đại học sĩ thôi. 
Trong thời Minh sơ, các vị Đại học sĩ chỉ giữ việc làm cố vấn cho thiên tử. Từ năm 1420 


trở đi, các vị ấy mới giữ chức vụ then chốt trong chính phủ (theo Lê Kim Ngân. Tổ chức 
chính quyền dưới thời Lê Thánh Tông (1460-1497). Sảd). 
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Tam thiếu (Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo) và Tam thái, Tam thiếu của Thái tử 
(Thái tử Thái sư, Thái tử Thái phó, Thái tử Thái bảo - Thái tử Thiếu sư, Thái tử 
Thiếu phó, Thái tử Thiếu bảo) theo Minh Mệnh là "để hậu đãi những trọng thần 
có công nghiệp, quan chức tầm thường không thẻ ví được". Dưới triều Minh 
Mệnh, chỉ sau khi dẹp xong cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi (1835), mới có mấy 
trường hợp như Tổng đốc An - Hà Trương Minh Giảng, Tổng đốc Định - Biên 
Nguyễn Văn Trọng và Chưởng quân Nguyễn Văn Xuân là được gia hàm Thái tử 
Thái bảo...”. 

Như vậy, với việc cải cách và xếp đặt trên đây của Minh Mệnh, Lục bộ tồn 
tại dưới triều Nguyễn đã khá quy củ, hoàn chỉnh. Sau này, vào năm 1844, Thiệu 
Trị tiễn hành một vài cải tổ, song có thể nói tổ chức cơ quan Lục bộ dưới triều 
Minh Mệnh về cơ bản không thay đổi cho đến cuối thế kỷ XIX. 
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Đề giúp cho Lục bộ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, các vua đầu triều 
Nguyễn, Gia Long và Minh Mệnh cho thiết lập Lục tự. Dưới triều Gia Long chỉ 
mới đặt 2 tự là Thái thường tự và Thái bộc tự. Minh Mệnh thiết lập thêm 4 tự là 
Đại lý tự, Quang lộc tự, Thượng bảo tự và Hồng lô tự. Dưới đây là những nét 
chính về tổ chức và nhiệm vụ của 6 tự đưới triều Minh Mệnh. 

Đại lý tự 


Từ triều Minh Mệnh trở đi, cơ quan tư pháp tối cao ở Trung ương là Đại lý 
tự. Đại lý tự của triều Nguyễn do Minh Mệnh thiết lập năm 1831. 

Đứng đầu Đại lý tự là một Tự khanh (3a), có một Thiếu khanh (4a) phụ tá. 
Chức Tự khanh ở Đại lý tự không chuyên đặt, mà do Hoàng đề lựa chọn, lấy một 
quan chức khác để sung vào. 

Nhân viên trong Đại lý tự, theo Nghị chuẩn năm 1831 gồm có: 

- 1 Viên ngoại lang 

- 2 Chủ sự 


I. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 3, tr.199. 
2. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sảd, tập 3, tr.203, 207. 
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- 2 Tư vụ 
- 4 Bát cửu phẩm thư lại 
- 20 Vị nhập lưu thư lại”. 


Theo sách Khám định Đại Nam hội điển sự lệ, Đại lý tự họp với Bộ Hình và 
Đô sát viện thành "Tam pháp ty" - = 32 Bị] để "xét xử những vụ quan trọng giúp 
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việc hình trong nước"“. Trên thực tế, Tam pháp ty là một pháp đình tối cao dưới 


chế độ quân chủ của nhà Nguyễn có nhiệm vụ: 
a. Xử phúc thám: 


- Những bản án đã thành nhất định mà đương sự chưa phục tình tại các địa 
phương theo đơn khống tổ của chính bị can hay thân nhân của bị can. 


- Những bản án tử hình "hoãn quyết" đã kết nghĩ, trước khi đưa ra hội đồng 
đình thần họp thành phiên đặc biệt "thu thâm"”. 


b. Thụ ]j: 


Những vụ kiện tham tang, áp chế bức bách theo đơn tố cáo của công chúng. 
Vào mỗi tháng, những ngày mùng 6, 16 và 20 âm lịch là nhật kỳ theo nhận đơn khống 
tố và cáo tổ của công chúng. Lúc Tam pháp ty đăng đường, vị đường quan Bộ Hình 
ngồi giữa, phía tả là quan Đô sát viện, phía hữu là quan Đại lý tự, chiếu luật nghị bàn, 
rồi liên danh tập tấu, đóng ấn "Tam pháp ty" trình lên Hoàng đề đẻ thỉnh chỉ. 


Vào những ngày không phải là nhật kỳ nhận đơn, cũng đều có nhân viên 
Đại lý tự luôn luôn túc trực trước trụ sở, ngoài có bảng đề ba chữ lớn "Công 
chỉnh đường" 23 1E 3#, ngay cửa đi vào phía bên tả có để một trống đại, gọi là 
"Đăng Văn cổ" #š la] 5%. Thần dân trong nước, ai có điều luật tấu hay oan khuất 
khẩn thiết không thẻ đợi, được tới bên "Đăng Văn cổ", đánh một hồi trống. Nhân 
viên trực sẽ thu nhận tờ khống tổ trình Tam pháp ty hội đồng ngay để biện lý 
theo thủ tục. 


1. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 2, tr.66. 

2. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 14, tr.193. 

3. Thu thẩm: Các bản án được Vua xét lại vào mùa thu hằng năm; khi luận tội vào loại 
"Trảm giam hậu”, "Giảo giam hậu". 
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Thái thường tự 

Thái thường tự đã được đặt ra đưới triều Gia Long vào năm 1814. Đứng 
đầu cơ quan này là viên Thái thường tự khanh, nhưng giao cho quan Thị trung 
Trực học sĩ kiêm làm. Nhân viên trong Thái thường tự dưới triều Gia Long chưa 
đặt chuyên trách. 

Năm 1825, Minh Mệnh đặt thêm nhân viên trong Thái thường tự, gồm có: 

- l Lang trung 

- 2 Chủ sự 

- 2 Tưvụ 

- 3 Bát cửu phẩm thư lại 

- 14 Vị nhập lưu thư lại. 

Tới năm Minh Mệnh thứ 8 (1827), triều đình mới chuẩn định quan chế 
cho cơ quan Thái thường tự. Trong số đó, bớt viên Lang trung thay bằng Viên 
ngoại lang. 

Theo Khám định Đại Nam hội điển sự lệ, Thái thường tự bao gồm: 

- Thái thường tự khanh: I viên (3a) không chuyên đặt lấy 

- Thái thường thiếu khanh: 1 viên (4a) quan khác kiêm quản. 

- Viên ngoại lang: 1 viên (5a) 

- Chủ sự: 1 viên (6a) 

- Tư vụ: I viên (7a) 

- Chánh bát cửu phẩm thư lại: đều 2 viên. 

- Vị nhập lưu thư lại: 12 người chia làm 2 ban!. 

Thái thường tự có nhiệm vụ: "Giữ thứ tự trang trí, hình thức lễ nghi, để giúp 
việc lễ trong nước"”. 


1. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 14, tr.235. 
2. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sảd, tập 14, tr.235. 
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Quang lộc tự 

Dưới triều Minh Mệnh, Quang lộc tự được thiết lập năm 1825 bao gồm những 
quan lại và thuộc viên dưới đây: 

- Quang lộc tự khanh: I viên (3a) 

- Quang lộc thiếu khanh: 1 viên (4b) 

- Viên ngoại lang: 1 viên (Sa) 

- Chủ sự: I viên (6a) 

- Tư vụ: 1 viên (7a) 

- Chánh bát cửu phẩm thư lại: đều 3 viên. 

- Vị nhập lưu thư lại: 12 người chia làm 2 ban'. 

Quang lộc tự có nhiệm vụ: "Giữ các thứ sinh tự, cỗ bàn để cung cấp lễ phâm"”. 

Năm Minh Mệnh thứ 14 (1833), triều đình nghị chuân: "Chức vụ của Quang 
lộc tự: phàm lễ tế tự và các thứ cân dùng vào việc yên thưởng, thì các lễ phâm 
đều phải sạch sẽ cung câp cho đủ, cùng với 2 tự Thái thường và Hồng lô đêu thông 


Ấn3 


thuộc vào Bộ Lê"””. 
Thượng bảo tự 


Trong sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ của triều Nguyễn không 
thấy ghi chép về tổ chức cũng như nhiệm vụ của Thượng bảo tự. Nhưng theo Đại 
Nam thực lục chính biên thì Thượng bảo tự gồm những chức sau: 


- Thượng bảo tự khanh: I viên (3a) 
- Thượng bảo thiếu khanh: 1 viên (4b)! 


Theo quan chế dưới thời quân chủ ở Việt Nam thì Thượng bảo tự giữ nhiệm 


vụ "đóng ấn quyền thi Hội"”. 


1. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 14, tr.267. 

2. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 14, tr.267. 

3. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 14, tr.269. 

4. Đại Nam thực lục chỉnh biên. Tập VIIL. Nxb Khoa học, Hà Nội, 1964, tr.293. 

5. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Tập 2. Nxb Sử học, Hà Nội, 1961, tr.40. 
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Thái bộc tự 


Theo sách Đại Nam thực lục chính biên, Thái bộc tự bao gồm những chức sau: 


- Thái bộc tự khanh: 1 viên (3b) 

- Thái bộc tự thiếu khanh: 1 viên (5a) 

- Thái bộc tự viên ngoại lang: 1 viên (5a) 
- Chủ sự: 1 viên (6a) 

- Tư vụ: I viên (7a) 


- Chánh bát cửu phẩm thư lại: đều 3 viên'. 


- VỊ nhập lưu thư lại: 12 người. 


Thái bộc tự có chức trách "giữ gìn những xe của vua và hoàng tử, coi sóc 
chuồng voi, chuồng ngựa của vua và kiểm sát tất cả mục súc trong toàn quốc"? 

Hồng lô tự 

Hồng lô tự đưới triều Minh Mệnh bao gồm những chức sau: 

- Hồng lô tự khanh: 1 viên (4a) 

- Hồng lô tự thiếu khanh: 1 viên (5a) 

- Chủ sự: I viên (6a) 


- Tư vụ: l viên (7a) 
- Chánh bát cửu phẩm thư lại: đều 3 viênỶ. 
- VỊ nhập lưu thư lại: 12 người. 


Hồng lô tự có trách nhiệm "tổ chức buổi xướng danh các vị tân khoa Tiến sĩ 
đỗ kỳ thi Đình. Ngoài ra, Hồng lô tự còn phải sắp xếp các thể thức lễ nghỉ khi cần 
tiếp đón các tân khách". 


| L. Đại Nam thực lục chính biên. Sđd, tập 8, tr.293. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.40. 
3. Đại Nam thực lục chính biên. Sđd, tập 8, tr.293. 
4. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.40. 
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$.2.3. Các cơ quan khác 


Để giúp 6 bộ điều hành công việc trên phạm vi toàn quốc, triều Nguyễn còn 
thiết lập khá nhiều cơ quan chuyên môn, được gọi bằng một danh xưng chung là 
Các nha (chư nha). Tất cả các cơ quan chuyên môn này, căn cứ vào chức trách và 
nhiệm vụ, có thể tạm phân loại thành 3 nhóm: 


- Nhóm thứ nhất: Bao gồm các cơ quan có nhiệm vụ phục vụ đời sống, sinh 
hoạt trong hoàng cung, hoặc có những hoạt động liên quan đến hoàng tộc như: 
Tôn nhân phủ, Cần tín ty, Thái y viện. 


- Nhóm thứ hai: Thực chất là các kho chứa giữ đồ đạc của hoàng cung, như: 
Nội vụ phủ, Thương trường và Võ khố. 


- Nhóm thứ ba: Những cơ quan văn hóa, giáo dục hoặc có những hoạt động 
liên quan đến văn hóa như: Quốc tử giám, Hàn lâm viện, Khâm thiên giám, Quốc sử 
quán, Tào chính ty, Thông chính sứ ty, Bưu chính sứ ty. 


Nếu tính từ đầu triều Nguyễn đến hết thời Minh Mệnh (1802-1841), các 
cơ quan chuyên môn có liên quan tới văn hóa được thiết lập như sau: Quốc tử 
giám (1803), Hàn lâm viện (1804), Khâm thiên giám (1805), Thái thường tự 
(1814), Bưu chính sứ ty (1820), Quốc sử quán (1820), Tào chính ty (1822), Quang 
lộc tự (1825), Đại lý tự (1831), Thông chính sứ ty (1834). Chúng tôi chỉ khảo 
sát một số cơ quan quan trọng trong tổ chức bộ máy chính quyền trung ương 
đưới đây. 

Quốc tử giám 

Quốc tử giám là cơ quan giáo dục cao nhất trong nước đưới thời quân chủ. 
Đây cũng là một trong vài cơ quan được thiết lập từ rất sớm. Quốc tử giám chịu 
trách nhiệm đào luyện nhân tài bổ sung cho bộ máy Nhà nước, do vậy từ triều Lý 
trở về sau không một triều đại nào không coi trọng cơ quan này. 

Năm 1803, có nghĩa là sau khi chấm dứt cuộc nội chiến 1 năm, Gia Long đã 
cho thiết lập Quốc tử giám. Khi mới thành lập đứng đầu Quốc tử giám là viên 
Đốc học (trật Chánh tứ phẩm) và Phó đốc học (trật Tòng tứ phẩm). Tổ chức 
Quốc tử giám đưới triều Gia Long còn sơ sài, phải tới năm 1821, với sự cải cách 
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của Minh Mệnh, cơ quan này mới thật sự hoàn bị về tổ chức trường sở và quy 
chế giảng dạy, học tập. 

Việc đầu tiên, Minh Mệnh bãi bỏ các chức Đốc học, Phó Đốc học mà phỏng 
theo thời Hồng Đức (1470-1497) đặt ra các chức: 

- 1 Tế tửu (4a) 

- 2 Tư nghiệp (4b) 

- 2 Học chính (6b) 

- Giám thừa (7a), Điển bạ (8b). 

Theo quy định từ triều Minh Mệnh trở đi, để trở thành sinh viên Quốc tử 
giám cần có một trong những điều kiện sau: 

- Những thanh niên anh tuấn trong Hoàng tộc khi tuyển vào Quốc tử giám 
thì gọi là 7ôn học sinh. 

- Tuyển lựa trong số các ấm tử, viên tử con cháu các quan, khi được vào Quốc 
tử giám thì gọi là Ấm sinh. 

- Được tuyên trong các kỳ sát hạch tại địa phương, mỗi phủ chọn 1 người, 
gọi là Cổng sinh. 

- Đối với các tỉnh biên giới Bắc Kỳ như Hưng Hóa, Tuyên Quang, Cao 
Băng, Thái Nguyên và Lạng Sơn, nơi cư trú của đồng bào dân tộc thiểu số, Minh 
Mệnh ra đặc ân không luận ở trình độ văn hóa nào, nếu tỏ ra thông minh hiếu 
học, sẽ cho phép địa phương tuyển mỗi huyện 1 người đưa về Quốc tử giám học 
gọi là Học sinh. 

- Và số đã đậu kỳ thi Hương (Cử nhân) đang chuẩn bị thi Hội. 

Tất cả số sinh viên Quốc tử giám kể trên đều được lưu trú tại trường, được 
miễn thuế đinh, phu phen, tạp dịch, được cấp quần áo và học bổng hằng tháng. 

Nhăm khuyến khích sinh viên Quốc tử giám học tập, Minh Mệnh đã cấp 
cho họ một số học bồng khả dĩ đủ cho họ sinh hoạt khá rộng rãi. Dưới đây là quy 
định cấp học bỗng và hiện vật được ban bố dưới triều Minh Mệnh], 


1. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 15, tr.506, 507, 508. 
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Mỗi tháng í ằ 
" Tiền (quan) Gạo (phương)' Dâu (cân) 
oại 


HE 


Cống sinh 


Từ 2 đến 3 


3 đến 5 


Tuy nhiên, quy định trên đây không phải là không thay đổi mà có thể tăng 


hoặc giảm, tùy theo mức độ chăm hay lười hoặc sự tiễn bộ trong học lực của 
từng người. Nếu chỉ lấy con số trung bình trên đây chúng ta cũng phải nhận rằng 
Minh Mệnh đã tỏ ra khá ưu đãi đối với số sinh viên trường Quốc tử giám. Bởi 
học bồng trung bình của họ là tương đương với lương tháng của viên quan Tòng 
lục phẩm đương thời. 


Quôc sử quản 


Năm 1802, vua Gia Long sáng lập Vương triều Nguyễn (1802-1945). Để 
bảo vệ vương quyền dòng họ và yêu cầu thống nhất quốc gia, triều Nguyễn đã cô 
gắng xây dựng một Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền vững mạnh. Sử học 
cũng là một phương tiện thiết thực và hiệu quả giúp cho các vị vua triều Nguyễn 
thực hiện được ý định nói trên. 


Tháng 6 năm Canh Thìn (1820), vừa bước lên ngôi báu, vua Minh Mệnh đã 
cho thành lập Quốc sử quán. Đại Nam thực lục chép: "Tháng 6 năm Canh Thìn (1820): 
Bắt đầu dựng Quốc sử quán. Vua dụ bầy tôi rằng: "Nhà nước ta từ khi mở mang 
đến nay các thánh nối nhau, hằng 200 năm. Kịp đến Thế tổ Cao Hoàng để ta Trung 
hưng thống nhất đất nước, trong khoảng ấy sự tích công nghiệp, nếu không có sử 
sách thì bấy giờ đạy bảo lâu dài về sau. Trãm mới lập Sử quán, sai các Nho thần 


1. Phương 7: đơn vị đo trọng lượng dưới thời quân chủ Việt Nam, với khoảng 33 kg. 
2. Cân Ƒr: cân của Việt Nam thời quân chủ, khoảng 0,4 kg. 
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biên soạn Quốc sử tực i„e, để nêu công đức về kiến, đốc, cơ, cần! làm phép cho 
đời sau cũng chăng là phải sao?"?. 

Quốc sử quán EÑ t8 triều Nguyễn có các chức như sau: 

- Tổng tài #& $È: Không chuyên trách, thường lấy các viên đại thần 
kiêm nhiệm. 

- Phó Tổng tài lñ| #&  $š: Không chuyên trách, thường lấy các viên đại thần 
kiêm nhiệm. 

- Toản (u #š {ế: Trật Tòng ngũ phẩm, đến Tòng lục phẩm (lấy chức Hàn 
lâm viện Thị độc học sĩ sung bồ). 

- Biên tụ f Í£: trật Chánh thất phẩm (lấy chức Hàn lâm viện Kiểm thảo 
hoặc Điển tịch sung bổ). 

- Khảo hiệu *% †š: trật Tòng thất phẩm. 

- Thu chưởng !Í 3#: trật Chánh bát phẩm. 

- Đằng lục JŠ 3% : trật chánh cửu phẩm hoặc Vị nhập lưu thư lại. 


Trước đó, các triều đại quân chủ Việt Nam, kế từ đời Trần đến đời Lê - Trịnh 
đều gọi cơ quan này là Quốc sử viện BỊ #' Eš, đến nay vua Minh Mệnh mô 
phỏng quan chế triều Thanh (Trung Quốc) đổi thành Quốc sử quán. 


Theo Trưng Quốc lịch đại quan chế đại từ điển, thì Quốc sử quán nhà Thanh 
được thiết lập và chức trách như sau: 


Quốc sử quán EÑ 1! ##: tên quan thự. Chức trách biên soạn Quốc sử. Vào 
đầu đời Bắc Tống (960-1126), thành lập Quốc sử viện lệ thuộc vào Môn hạ sảnh. 
Đến triều Thanh (1644-1911), đổi gọi Quốc sử quán, lệ thuộc vào Hàn lâm viện. 
Vào năm Khang Hy thứ 29 (1690), vì cần biên tu sử của 3 triều vua đầu nhà 


1. Kiến, đốc, cơ, cần: Thiên Vữ thành trong Kinh Thư, Chu Vũ vương có nói: "Duy Tiên 
vương Kiến bang khởi thổ. Công Lưu khắc Đóc tiền liệt. Thái vương triệu Cơ vương 
tích. Vương Quý kỳ Cẩn vương gia". Nghĩa là: Tiên vương là Hậu Tắc được phong ở đất 
Thai nên nói dựng nước mở đất. Công Lưu là cháu Hậu Tắc hay đóc lòng vào công 
nghiệp. Cháu vương là Cổ Công Đản phụ gáy dng được nghiệp vương. Vương Quý hay 
siêng năng đê nỗi cơ nghiệp. 

2. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Sđd, tập II, tr.66. 
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Thanh là: Thái Tổ (Ái Tân Giác La Nỗ Nhĩ Cáp Xích), Thái Tông (Hoàng Thái Cực) 
và Thế Tổ (Thuận Trị) nên xưng là Tam triều Quốc sử quán, về sau chép tiếp thì 
gọi là Tứ triểu Quốc sử, Ngũ triều Quốc sử. 

Năm Càn Long thứ 14 (1749), sau khi biên soạn xong Meữ triểu bản kỷ thì 
thôi không lập Quốc sử quán nữa. Đến năm Càn Long thứ 30 (1765), nhân có 
việc trùng tu Quốc sử, nên lại tái lập Quốc sử quán, từ đó về sau các triều đại của 
nhà Thanh đều đặt Quốc sử quán làm định chế. 


Quốc sử quán nhà Thanh có các chức: 

- Tổng tài ##_ $k: Không là định chế, thường lấy các chức: Đại học sĩ, Thượng 
thư, Thị lang sung bổ. 

- Tổng toản #8 %š: Người Mãn 4 viên, người Mông 2 viên, người Hán 6 viên. 

- Toản tu 3Š {#: Không là định chế. 

- Hiệp tu }i 1#: Không là định chế. 

- Hiệu đói fš #‡: Người Mãn, người Mông, người Hán đều § viên. 

- Chưởng hiệu khám %# Rš ‡Ú): Lây chức Nội các trung thư sung bỗ".' 

Nhiệm vụ chủ yếu của Quốc sử quán triều Nguyễn là biên soạn các tác 
phẩm lịch sử để phục vụ lợi ích của Vương triều. Vua Minh Mệnh và các vua 
triều Nguyễn tỏ ra là những người rất tôn trọng sử học và yêu cầu các sử thần 
trong Quốc sử quán phải làm cho được "(w sử". 

Năm 1821, vua Minh Mệnh ban lời dụ cho các viên quan trong Quốc sử quán 
rằng: "Nước có sử là để tin ở đời này mà truyền lại cho đời sau... Tất cả thần tử 
các ngươi dự vào Sử cục hãy nên cỗ gắng làm sao cho bút pháp được đứng đắn, 
vựng biên không thiếu sót, tập thành tín sử một đời". Khi duyệt bộ Đại Nam 
thực lục, vua Thiệu Trị đã chỉ thị cho Trương Đăng Quế: "Ngươi nên truyền bảo 
cho sử thần cứ việc chép thăng, sửa lại đôi chút cho trang nhã..." 


Mới thành lập được 1 năm, vào tháng 5 năm Tân Ty (1821), vua Minh Mệnh 
lệnh cho các sử thần trong Quốc sử quán biên soạn bộ Liệt! thánh thực lục, tức 11 


I. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển, Sđd, tr.507-508. 
2. Minh Mệnh chính yếu, tập \. Nxb Thuận Hóa, Huế, 1992, tr.153. 
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đời chúa Nguyễn (1558-1775) từ Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Phúc Thuần. Sau 
này được gọi là Đại Nam thực lục tiền biên. Đề biên soạn bộ sử quan trọng này, 
vua Minh Mệnh đã lựa chọn các vị quan vừa giữ trọng trách trong triều vừa có 
học vấn như: Chưởng Hữu quân Nguyễn Văn Nhân làm Tổng tài, Thượng thư 
Trịnh Hoài Đức và Phạm Đăng Hưng làm Phó Tổng tài, các Tham tri Trần Minh 
Nghĩa, Nguyễn Khoa Minh, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Huy Trinh... làm Toản 
tu, lấy 25 người làm Biên tu, 5 người Khảo hiệu, 12 người Thư chưởng, 8 người 
Đăng lục. Tuy nhiên, việc cử những vị quan quyền cao, chức trọng nói trên cũng 
có những hạn chế nhất định, họ bị chỉ phối bởi nhiều công việc quốc gia trọng sự 
khác mà quên mất vai trò sử thần với chức trách biên soạn lịch sử. Vì thế, công 
việc biên soạn bộ Liệt thánh thực lục tiễn triển rất chậm. Năm 1833, sau 13 năm 
tiễn hành công việc, vua Minh Mệnh kiểm tra và xuống dụ: "Nhà nước có sử là 
để làm tài liệu đáng tin cho đời nay và truyền mãi về sau. Ta từ lúc mới lên ngôi, 
liền muốn biên thuật ngay công đức đời trước thành một bộ sử của một triều đại, 
nên đã cho xây dựng Sử cục, lại lựa chọn người biên soạn 7c lục và Liệt thánh. 
Những người được lựa chọn vào việc này đã được ban yến vẻ vang, lại được cấp 
lương ưu hậu... Thế mà, từ Tổng tài đến Toản tu trong đợt làm việc ấy trở 
xuống không chịu hăng hái cố gắng làm tốt, lại kéo đài bao nhiêu năm. Nay ta 


muốn hai tay cầm đọc thì chỉ mới có bản thảo, chưa viết tỉnh tường"! 


. Ngay sau 
chỉ dụ trên, vua Minh Mệnh đã thay thế hầu hết nhân sự: "Nay chọn các viên 
khác sung vào, làm cho đến thành công, vậy lệnh cho Thượng thư Bộ Hộ là 
Trương Minh Giảng, Thượng thư Bộ Lễ là Phan Huy Thực đều làm Tổng tài, 
Tham tri Bộ Hộ là Trương Đăng Quế, Hữu Tham tri Bộ Hình là Bùi Phố, Hữu 
Tham tri Bộ Công là Nguyễn Trung Mậu, Tả phó Đô Ngự sử Đô sát viện Hà Duy 
Phiên, thự Hữu Tham tri Bộ Binh Nguyễn Trọng Vũ, Tả thị lang Bộ Lễ Lê 
Nguyên Trung đều sung làm Toản tu. dùng nhà Hữu Đãi Lậu làm nơi biên soạn"?. 


Cùng với việc biên soạn 7c /„e vê các đời chúa Nguyễn và các đời vua 
Nguyễn, Quốc sử quán còn biên soạn nhiều bộ Liệt truyện, Địa lý chí, Cương mục, 
Tôn phả, Ngọc điệp... Đông thời, Quôc sử quán còn làm nhiệm vụ khác như: khăc 


1. Tôn Thất Hanh: "Quốc sử quán qua các triều đại". Tạp chí Huế xưa - nay, số 6-1994. 
2. Tôn Thất Hanh: "Quốc sử quán qua các triều đại". Tạp chí Huế xưa - Hay, số 6-1994, 
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in và bảo quản sách vở, tài liệu. Phân lớn các vị vua triêu Nguyễn đã có những 
quan tâm đặc biệt đôi với hoạt động của Quốc sử quán. 


Dưới thời Gia Long (1802-1819), nhà vua đã có ý thức biên soạn quốc sử, 
nhưng do nhiều nguyên nhân nên việc biên soạn chưa được đây mạnh, chưa có 
những công trình sử học lớn. Đáng ghi nhận ở thời kỳ này là việc hoàn thành bộ 
Hoàng Việt nhất thống dư địa chí (1806) và bộ Hoàng Việt luật lệ phục vụ cho 
công cuộc củng cố nền thống nhất quốc gia và chủ trương tăng cường đường lối 
pháp trị đương thời. 


Từ thời vua Minh Mệnh (1820-1841) đến thời vua Thiệu Trị (1841-1847), 
việc biên soạn lịch sử dân tộc và lịch sử triều Nguyễn đã được chú trọng hơn, 
nhưng tiến triển khá chậm. Vào thời Tự Đức (1848-1883), các bộ chính sử của 
triều Nguyễn đã được biên soạn khá đây đủ, thì công việc in ấn, phát hành lại quá 
chậm. Cho đến năm 1862, Quốc sử quán mới chỉ biên soạn xong các bộ: 7c 
lục tiền biên, Liệt truyện tiền biên, Thực lục chính biên (thời Gia Long và Minh 
Mệnh), Khâm định Việt sử thông giám cương mục..., nhưng tất cả mới chỉ ở dạng 
bản thảo. 


Cho đến khi vua Hàm Nghỉ xuất bôn (1885), những tác phẩm được Quốc sử 
quán phát hành cũng chỉ là những bài thơ của vua Minh Mệnh, vua Thiệu Trị ghi 
chép việc đàn áp các cuộc nổi dậy và quyền Wgự chế Việt sử tổng vịnh của vua 
Tự Đức. Bộ Đại Nam thực lục (chép từ năm 1558 đến năm 1847) đã được đem in 
nhưng không phát hành, còn bộ Khám định Việt sử thông giám cương mục thì in 
chưa xong. Trong khi đó, tiến độ biên soạn các bộ sử khác cũng rất chậm chạp: 
Đại Nam liệt truyện (đến năm 1889 mới soạn xong phần Chính biên), Đại Nam 
nhất thống chí, đến năm 1882 mới hoàn thành. Minh Mệnh chính yếu phải đến 
năm 1894 mới soạn xong. Phần in ấn, phát hành càng chậm chạp hơn nữa: Năm 
1900 mới phát hành Đại Nam liệt truyện, năm 1901 phát hành Minh Mệnh chính 
yếu, năm 1905 phát hành T”ưc lục tiền biên... 

Tuy nhiên, khách quan mà xét, trong hoàn cảnh lịch sử có nhiều biến động, 
đội ngũ sử gia chưa nhiêu, lại phải dàn trải ở nhiều công việc khác nhau, mà Quốc 
sử quán triều Nguyễn đã cơ bản biên soạn thành công các bộ sử lớn như: Đại 
Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Đại Nam nhất thống chí, Khám định Việt 
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sử thông giám cương mục, Minh Mệnh chính yếu... cũng là điều hết sức đáng 
trân trọng. 


Quốc sử quán triều Nguyễn đã có những đóng góp quan trọng vào nền sử 
học nói riêng và nền văn hóa dân tộc nói chung. Quốc sử quán triều Nguyễn đã 
để lại cho hậu thế một khối lượng tư liệu đồ sộ về nhiều mặt, làm cơ sở cho 
chúng ta nghiên cứu, tìm hiểu vẻ lịch sử Việt Nam thế kỷ XIX. 


Ty Thông chính sứ 


Từ trước theo thông lệ, các chương sớ ở địa phương đệ về triều đều do ty 
Bưu chính tiếp nhận, sau đó chuyển giao cho các Nha môn thi hành. Tình trạng 
đó không tránh khỏi có những việc liên quan đến nhiều bộ và các bộ đun đây 
trách nhiệm cho nhau. Để phòng ngừa hiện tượng trên, năm 1834, Minh Mệnh 
cho thiết lập ty Thông chính sứ. 


Theo sách Khám định Đại Nam hội điển sự /ệ, nhiệm vụ cụ thể của ty 
Thông chính sứ được quy định như sau: "Phàm sớ tâu bốn phương, trừ ra đi bằng 
ngựa chạy và tập mật tấu, sẽ do xứ Ty vệ xem nếu là việc quân, việc nước quan 
trọng, thì lập tức đem nguyên phong tiến trình, còn đều mở phong bì ngoài ra 
xem. Việc thuộc về nha môn nào, thì đem cả bản chính và bản phụ giao cho nha 
ấy nhận làm, hoặc có việc quan hệ đến 2, 3 bộ thì xem bộ nào hơi trọng hơn, 
hoặc cũng tương đương như nhau, thì chiếu thứ tự bộ nào ở trước, sẽ chuyển 
giao. Nếu nha nào việc quan hệ xử lý có can ngại, thì đệ ngay cho Nội các hạch 
tấu, còn tất cả các công văn nếu giao cho các nha, thì đem ngay nguyên phong 
giao cho không nên nhất loạt mở ra"!. 


Như vậy, ty Thông chính sứ có trách nhiệm tiếp nhận các chương sớ, văn 
thư, số sách... do các địa phương trong toàn quốc gửi vẻ triều đình. Bên cạnh đó, 
ty Thông chính sứ còn có trách nhiệm kiểm tra, phân phát công văn từ triều đình 
đi các địa phương. Đối với số công văn gửi đi các địa phương, ty Thông chính sứ 
có trách nhiệm bàn bạc với đại diện của Bộ Binh kiểm xét, trước khi chuyển giao 
sang cho ty Bưu chính. 


\. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 14, tr.176. 
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Về mặt tổ chức ty Thông chính sứ gồm có: 

1. Hai viên phụ trách: 

- Thông chính sứ (3a) 

- Thông chính phó sứ (3b) 

2. Thuộc viên: 

- Viên ngoại lang (5a): 1 viên 

- Chủ sự (6a): l viên 

- Tư vụ (7a): 1 viên 

- Chánh bát cửu phẩm thư lại đều 2 viên và 10 Vị nhập lưu thư lại. 

Chức quan đứng đầu ty Thông chính sứ là Thông chính sứ (3a) không phải 
chức quan chuyên đặt mà lấy quan khác kiêm nhiệm. Điều đó không một chút 
giảm nhẹ tính chất quan trọng của ty Thông chính sứ này. Bởi lẽ, triều Nguyễn từ 
Minh Mệnh trở đi, chức Thông chính sứ hợp với các viên quan đứng đầu 6 bộ, 
Đô sát viện và Đại lý tự thành "Cửu khanh", như trên đã nói. 

Việc Minh Mệnh cho thiết lập ty Thông chính sứ là một bước tiến trong 
việc điều hành bộ máy hành chính trung ương ở buổi đầu triều Nguyễn. 


Bưu chính ty 


Bưu chính ty được Minh Mệnh cho thiết lập năm 1820, đặt trực thuộc Bộ 
Binh, phụ trách việc chuyển đệ công văn trong toàn quốc. 


Bưu chính ty do một Chủ sự phụ trách, có một Tư vụ phụ tá, thuộc viên 
gồm có Chánh bát cửu phẩm thư lại đều 2 người, Vị nhập lưu thư lại 15 người 
chuyên giữ các việc văn phòng, đều do Bộ Binh phái đến. 

Sách Khám định Đại Nam hội điền sự lệ cho biết quy chế bố trí các nhà 
trạm trong toàn quốc như sau: "Phàm các sở dịch trạm ở các trực, các tỉnh miền 
Nam, miền Bắc, mỗi sở cách nhau trên dưới 20 dặm đến 34, 35, 36 dặm. Mỗi 
trạm đặt 1 chức Dịch thừa và 1 Dịch mục. Phu trạm thì từ 100 người, 30, 40 người 
không đều nhau, đều phải tùy theo đường sá hiểm trở đễ dàng, công việc nhiều, ít 
làm thứ bậc. Mỗi trạm cấp cho 4 con ngựa để sung vào việc chuyên đưa công văn". 
1. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 14, tr.165. 
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Dưới triều Minh Mệnh, việc thông tin hành chính rất được coi trọng. Triều 
đình quy định cụ thể và nghiêm ngặt thời hạn đi ngựa trạm. 


Dưới đây là quy định thời hạn cho nhân viên phái đi việc công mà đi ngựa 
trạm, từ Kinh đô Huế đi các tỉnh vào Nam ra Bắc'. 


TT nam ma 
Er 


Bình Định 3 ngày 4 giờ 3 ngày 8§ giờ 4 ngày 3 giờ 
3 ngày Ï giờ 4 ngày Š giờ 5 ngày 3 giờ 


5 Khánh Hòa 5 ngày 2 giờ 5 ngày 9 giờ 6 ngày l1 giờ 


K” 
[rexm | | [4M 
 ụ [Sam — | mướm | sung | ngàn, 
Dũ [nem | mưàm | nghiệt | nệm 


Về thời hạn tối khẩn và khẩn vừa, thuộc các hạt Ấy, như viên nào đúng hạn 


Bình Thuận 6 ngày 7 giờ 7 ngày 4 giờ § ngày 9 giờ 


cùng chưa đến hạn, mà đến trước, đều thưởng tiền từ 6 quan đến 1 quan. Viên nào đi 
quá hạn, thì cứ mỗi ngày phải phạt 20 roi, nhưng tội chỉ phạt đến 90 trượng thôi, 
đi thường mà quá hạn, cứ mỗi ngày phạt 10 roi, nhưng tội chỉ phạt 50 roi thôi. 


1. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 14, tr.169. 
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Nếu có sự cố gì mà không thể tâu trước được, phải có cam kết với quan sở tại, thì 
miễn tội. 

Ngoài các cơ quan Quốc tử giám, Thông chính sứ ty và Bưu chính sứ ty 
được trình bày trên đây, dưới triều Nguyễn còn khá nhiều cơ quan chuyên môn 
khác nhau: Khâm thiên giám, Tào chính ty, Thái y viện. v.v... Nhưng chúng tôi 
không khảo sát cụ thể nữa, và trong phần Tổ chức chính quyền trung ương của 
các triều đại trước đó đã trình bày khá rõ. 

Dưới đây là số tiền công nhu' cấp hàng năm cho các cơ quan trong Kinh đô, 


được quy định vào năm Minh Mệnh thứ 13 (1832): 


Tiền công nhu cấp hàng năm cho các cơ quan trong Kinh đô): 


Tiền (quan) § L 


300 (1829) 


TT BIEE- TUEE.-IEB 


400 (1839) 


rÝn vest 
t~. -'ÄÐIRME:8pDMEMY” giLSHAMMEORME 
[5T t9 pg0) fĐI7JPĐRPP ĐREPSDPE 


I. Tiền công nhu: Tiền chi phí dùng vào việc công như dầu, đèn, giấy mực, v.v... 
2. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 5, tr.195, 196. 
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TT Cơ quan Tiền (quan) 
quy định - 1832 


TW [mg 7 | | am 


Vũ khố 150 


3.2.4. Hoạn quan 


Trong lịch sử quan chế thời quân chủ Việt Nam, đến triều Minh Mệnh thì 
đội ngũ hoạn quan mới được quy định về thứ hạng một cách rõ ràng. 

Sách Đại Nam thực lục chép: "Mùa xuân, tháng 2 năm Bính Thân (1836): Bắt 
dầu định cấp bậc cho các Thái giám. 

Dụ rằng: "Theo sách Cz Lễ, có tự nhân g1ữỮ VIỆC cung cấm; thiên Nguyệt 
Lệnh” nói quan Yêm doãn” coi xét cửa ngõ. Thiên Tiểu nhã trong Kinh Thị cũng 


L. Tự nhân: đời sau gọi là Hoạn quan, hoặc Nội giám. 
2. Nguyệt Lệnh: một thiên trong Kinh Lễ. 
3. Yêm doãn: chức đứng đầu Hoạn quan. 
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có thơ Hạng Bá!. Thế là người có nhà nước, có thiên hạ thì phải có hoạn quan, kế 
đã lâu rồi. Nhưng đời xưa chức trung quan chỉ dùng để sai khiến và làm việc quét 
tước, chứ chưa bao giờ ủy cho chức gì, hay trao cho quyền gì, cho nên họ chăm 
hầu hạ chạy vạy, mà không có cái tệ rông rỡ chuyên quyền. Đời sau dần dần không 
theo cổ, hoạn quan chuyên quyền làm việc, để cho nhà vua cầm gươm đăng lưỡi, 
thí dụ như Ä⁄ười thường thị” nhà Hán, các trung quan nhà Đường, bọn 7ứ hung” 
nhà Minh và bọn Hoàng Công Phụ” triều Lê nước An Nam; thế mạnh như lửa bốc 
cháy, gây ra tai họa liên miên. Đó đều do vua chúa đương thời ban đầu yêu vì họ 
dễ sai khiến, tin dùng quá đáng, đến sau quyền thế của họ đã vững rồi, cuối cùng, 
không thể trị được nữa. Trước còn sương lạnh, dần dần đi đến băng giá. Gương cũ 
còn trờ trờ đó. Các thánh” triều ta rất răn ky các tệ ấy. Hơn 200 năm không có một 
hoạn quan nào được tham dự chính quyền, tuyệt hắn được mối họa, lập thành pháp 
độ rất trong sáng... Lại nghĩ: bọn hoạn quan đã đành không nên trao cho chức vị, 
nhưng công việc trông nom ở nơi Vĩnh hạng” và Hoàng môn” không thể thiếu 
được, nên buộc phải lập rõ thành pháp, đặt ra tầng bậc, nhưng không cho dự vào 
phẩm cấp trong quan chế để tỏ rằng hoạn quan không được kể vào hạng tấn 
thân (TG nhân mạnh)"Š. 


— 


. Hạng Bá: thơ do người bị giam, phải tội thiển dùng làm tự nhân (hoạn quan) sáng tác để 

khuyên người ta phải đê phòng kẻ gièm pha. 

2. Mười thường thị (Thập thường thị): 12 viên hoạn quan đời vua Hán Linh để (168-188) là 
Trương Nhượng, Triệu Trung, Hạ Hồn, Quách Thắng, Tôn Chương, Tất Lam, Túc Tung, 
Đoàn Khuê, Cao Vọng, Trương Cung, Hàn Khôi, Tống Điển. Mười hai người này đều 
làm quan Trung thường thị, nên gọi chung là Thập thường thị. 

3. Tứ hung: Thời nhà Minh (1368-1644) ở Trung Quốc có 4 hoạn quan, người ta gọi là "7 
hung" hay "Tứ đại thiên vương" thuộc hàng hoạn quan gây họa nước, hại dân, là: Vương 
Chấn đời Anh Tông (1436-1449) và (1457-1464), Uông Trực đời Hiến Tông (1465- 
1487), Lưu Cần đời Võ Tông (1506-1521), Ngụy Trung Hiền đời Hy Tông (1621-1627). 

4. Hoàng Công Phụ: Hoạn quan chuyên quyền đời chúa Trịnh Giang (1729-1740). Xem 
thêm mục Giám ban thời Lê - Trịnh ở trên. 

5. Các thánh: chỉ các chúa Nguyễn từ Nguyễn Hoàng (1558-1613) đến Nguyễn Phúc Thuần 
(1765-1777). 

6. Vĩnh hạng: ngõ dài trong cung cấm. 

7. Hoàng môn: cửa màu vàng trong cung cẩm. 

§. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 4, tr.§72. 
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Bảng phân hạng các Thái giám triều Nguyễn' 


Trung đẳng Thừa phụng thái giám, Điển thảng” thái giám 
Cung sự thái giám, Hộ thảng” thái giám 


Bảng cấp tiền lương hằng tháng cho Thái giám" 


Tiền (Quan) Gạo (Phương) 
)'kHVŠI xu son lửa hgg SE GIANG 
JMỆvHILx:.22690seab9laulanliengÐwfOmlieaiJpt s2) 


Vua Minh Mệnh còn căn dặn rất kỹ lưỡng răng: "Cho họ (chỉ Thái giám) 


Cung phụng thái giám, Thừa biện thái giám 


người nào việc ấy, để sai khiến hầu hạ, nhưng mãi mãi không cho dự vào giai và 
phẩm quan chức triều đình. Vả lại, vì chức vụ của họ chỉ để nội đình sai khiến và 
truyền đạt mệnh lệnh thôi. Tất cả triều chính và việc ngoài đều không được can 
thiệp, tham dự tí nào, nếu kẻ nào vi phạm quyết phải trừng trị nặng, không chút 
khoan tha. 


1. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 4, tr.872. 
2. Điển tháng HRff: chữ Tháng ÝŠ, còn đọc là Nô, nên có bản dịch là Điển Nó thái giám, 
Hộ Nô thải giảm. 
3. Hộ tháng: còn đọc là Hộ Nô, xem chú thích trên. 
4. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 4, tr.8§72. 
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Trẫm đã ân cần, tha thiết đặn đò hết sức mưu tính sâu xa cho đời sau. Về dụ 
này, chuẩn cho Quốc tử giám khắc vào đá, lại sao lục giao cho Sử quan kính cần 
tàng trữ, truyền lại cho con cháu ta, muôn vàn năm, đời đời kính giữ không thay 
đổi. Nếu ai muốn thay đổi, thì các bẩy tôi trong triều và ngoài trấn nên nêu lời 
Trẫm, nắm lấy đó mà can ngăn để sửa chữa lầm lỗi. Con cháu của ta cũng nên giật 
mình tĩnh ngộ, noi theo phép cũ, không được tự mình thay đổi để hại không nhỏ. 
Phải nên răn kỹ cẩn thận lắm đấy!"". 


Lời dụ trên đây của vua Minh Mệnh được 2 viên quan đại thần ở Cơ mật 
viện là Trương Đăng Quế và Phan Bá Đạt cho khắc vào bia đá, đề ngày mùng l 
tháng 2 năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), dựng ở nhà bị đình bên phải Văn miếu, 
Kinh đô Phú Xuân”. 


5.2.5. Nữ quan # 1š 


Năm 1836, vua Minh Mệnh chính thức đặt các chức Nữ quan ở trung cung 
đình. Sách Minh Mệnh chính yếu chép: "Năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), vua xuống 
dụ cho Nội các rằng: "Vương đạo (đạo của 3 vua đời Hạ, Thương, Chu) tất phải 
chỉnh đốn từ trong nhà trước, xét lễ nhà Chu, từ phi tần (tức các cung phi nhà 
vua) trở xuống, đều có quy tắc mỗi người một việc cả. Lại có Nữ quan (chức con 
gái trong cung) dùng bút ghi chép lời nói việc làm, dạy người trong cung, để thành 
chính sự trong nhà. 


Nay vị chủ quỹ trong cung chưa có, còn đợi người có hiền đức, giữ quyền 
chính và lễ phép trong cung. Vậy cũng nên phân biệt khác nhau, để có thứ tự, vì 
trước nay mới có danh hiệu, mà thứ bậc thực được rõ ràng" : 


Trên nhất đặt một vị Hoàng quý phi để giúp Hoàng hậu” điều khiển các việc 
chính sự trong cung. Ở dưới đặt 9 bậc phi như sau': 


1. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 4, tr.872. 

“À Phạm Đức Thành Dũng - Vĩnh Cao (chủ biên): Khoa cử và các nhà khoa bảng triều 
Nguyên. Nxb Thuận Hóa, Huê, 2000, tr.44-47. 

3. Minh Mệnh chính yếu. Sảd, tập 1, tr.215-216. 

4. Hoàng hậu: đây là nói về mặt lý thuyết, còn thực tế triều Nguyễn có lệ "Tứ bát”, vì vậy, 
từ thời Minh Mệnh trở đi, không phong Hoàng hậu. 
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Cũng năm này đặt 6 chức thượng (Lục thượng) giữ các việc trong cung như sau: 
. Thượng nghỉ: giữ quy tắc và nghĩ lễ. 

. Thượng trân: giữ các châu báu, vàng ngọc. 

..Thượng khí: giữ các đồ chơi bằng sứ. 

. Thượng phục: giữ các chăn đệm, giường màn. 


. Thượng thiện: giữ việc nhầm nháp thức ăn, chè và hoa quả. 


®< tớ: +® QC) tk) 


. Thượng y: giữ các áo xiêm, giầy mũ”. 


Minh Mệnh lại đặt thêm 6 bậc Nữ quan như sauỶ: 


. Minh Mệnh chính yếu. Sđd, tập 1, tr.216. 
2. Minh Mệnh chính yếu. Sảd, tập 1, tr.216. 
3. Đại Nam thực lục. Sđủ, tập 6, tr.665. 
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Bậc sáu 


Các vua triều Nguyễn, kể từ Minh Mệnh trở đi, không những đề phòng 
nạn hoạn quan lộng quyền, thao túng bộ máy Nhà nước, mà còn đề phòng 
nạn Ngoại thích #‡ R8 (Họ ngoại của nhà vua, tức họ hàng của Hoàng hậu) 
chuyên quyền. 


Tháng 10 năm Giáp Thìn (1844), vua Thiệu Trị cho các viên Thống chế Hồ 
Văn Lưu, Chưởng vệ Hồ Văn Thập được giải chức: "Giải ấn triện dinh Tiên 
Phong và chức Chưởng quản thị vệ đại thần, viện Thượng tứ, không cần làm việc 
quan và trông coi quân lính nữa"!. Nguyên đo là Hồ Văn Lưu và Hồ Văn Thập là 
con của Phúc Quốc công Hồ Văn Bôi, thân phụ của bà Hồ Thị Hoa, mẹ của 
Thiệu Trị. 


Như vậy, hai vị họ Hồ trên, về mặt vai về là cậu của vua Thiệu Trị, xưa gọi 
là bậc Quốc cữu Ell 53. Nhân sự việc này, vua Thiệu Trị ban lời dụ răng: "Những 
thân phụ thuộc họ ngoại về các đời trước, nhún nhường, nhu hòa, kính sợ, cần 
thận, để khéo giữ lấy tính chân thực, như họ Phàn”, họ M8 rất ít, mà 3 đời cầm 
chính quyền, 5 tướng giữ chính sự, như họ Vương”, họ Đậu” rất nhiều. Có thể 
không lấy đó làm răn được chăng? Hoàng khảo ta5 đã thận trọng trong việc đó 
mà khéo xử trí, thực đủ làm phép hay cho con cháu muôn đời. 


. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 6, tr.665. 
. Phàn tức Phàn Khoái: Khoái lấy Lã Tu em gái Lã hậu, vợ của Hán Cao tổ. 
. Mã: chỉ Mã hậu, vợ của Hán Minh đề. Mã hậu là con gái của Mã Viện. 


+> te bè —= 


- Vương: chỉ Vương Phương, họ ngoại của Hán Thành để, họ Vương chuyên quyền, 5 anh 
em đêu được phong tước #áu trong một ngày. 
5. Đáu: chỉ Đậu Hiến là chất Đậu Dung, anh Đậu Thái hậu, mẹ vua Hán Hòa để, chuyên 
năm chính quyền, họ hàng đây cả triêu đình. 
6. Hoàng khảo: chỉ vua Minh Mệnh (1820-1841), cha của vua Thiệu Trị. 
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Nay, con của họ ngoại Phúc Quốc công! là bọn Hồ Văn Lưu, Hồ Văn Thập, 
khoảng năm Minh Mệnh, được đội ơn vua, nghĩ đến Phúc Quốc công ở thời 
trung hưng, theo vua một lòng nâng đỡ công lao khó nhọc; sau khi trăm trận 
đánh, đại định rồi, chén rượu mừng thắng trận ở Nam cung chưa xong tiệc vui, 
thì Quốc công đã để lại nghiệp nhà cho con còn trẻ tuổi cô đơn mà nghèo, tình rất 
đáng cứu giúp, nên cho tập phong hàm ấm tử, được lâu dài ở đời; lại gla cho hàm 
Quản vệ, để cho đủ lui tới làm việc. 

Đến ta ni nghiệp lớn, theo chí đời trước, nhân ngày ta Bắc tuần”, phái sang 
tuần hộ Kinh thành và truy tùy chỗ hàng tất, mới được cùng với mọi người theo thứ 
bậc mà cất nhắc lên, hiện dự Nhị phẩm. Biết là ơn hậu, bọn ấy vâng lẽ công, giữ 
pháp luật, làm sáng tỏ thanh danh của nhà. Hơn nữa, ta giữ lẽ rất công, rất chính, 
phép nước không riêng ai, bọn ấy quyết không dám rông càn mảy may gì trong ngày 
nay. Nhưng, cái cơ mầu nghiêm phòng từ lúc chưa nảy mầm, và lời dạy để lại cho 
đời sau, có thể không cần thận được chăng? Để tỏ rõ hậu đạo, nay chuẩn cho Hồ 
Văn Lưu, do nguyên hàm Thống chế, Hồ Văn Thập do nguyên hàm Chưởng vệ, đều 
được vào chỗ triều thỉnh, cũng đủ để cho cả hai giãi bày lòng thực trong phận làm 
tôi. Tức thì giải ấn triện dinh Tiền Phong và chức Chưởng quản thị vệ đại thần, viện 
Thượng tứ, không cần phải làm việc quan và trông coi quân lính nữa... 

Ôi tốt đẹp lắm thay! Chuẩn cho đem lời dụ này lục giao cho Sử quán giữ để 
cận thận và đưa đến nhà Thái học khắc vào bia đá, để tỏ rõ về lâu xa. Lại sao lục 
cấp cho trong Kinh, ngoài tỉnh, khiến cho biết ta dùng người, làm chính sự, cẩn 


thận công việc, giữ gìn phép công, là cái kế lo sâu, tính xa đó"Š, 


Ngay sau đó, vào ngày 23 tháng 10 năm Thiệu Trị thứ 4 (1844), các viên 
quan ở Nội các là Lê Khánh Trinh, Nguyễn Đức Chính, Vũ Phạm Khải, Nguyễn 
Cửu Trường đã khắc lời dụ trên đây vào bia đá, đặt ở bi đình bên trái Văn miếu 
Kinh đô Phú Xuân". 


1. Phúc Quốc công, tức Hồ Văn Bôi, thân phụ bà Hồ Thị Hoa, mẹ vua Thiệu Trị. 

2. Bắc tuần: tức tuần thú Bắc Hà. 

3. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 6, tr.664-665. 

4. Phan Đức Thành Dũng - Vĩnh Cao (chủ biên), Khoa cử và các nhà khoa bảng triểu 
Nguyên. Sảd, tr.48-Š ]. 
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Phẩm cấp - Quan chế triều Nguyễn 
từ năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) trở về sau' 


Cần €hánh điện Đại học sĩ, Văn Minh điện Đại học sĩ, 
Võ Hiền điện Đại học sĩ, Đông các Đại học sĩ. 


Chánh nhất phâm 
Ngũ quân Đô thống phủ, Đô thống Chưởng phủ sự. 


Hiệp biện Đại học sĩ. 
Ngũ dinh Đô thống. 


Thượng thư, Tổng đốc, Tả Hữu Đô ngự sử. 
k xo Ngũ quân Thống chế, Thống chế chư quân. 


Tham tri, Tuần phủ, Tả Hữu phó Đô ngự sử. 
Tòng nhị phẩm 
Võ 


Văn 
Chánh tam phẩm |.. 

Võ 

Văn 
Tòng tam phẩm 

Võ 


Văn 


Tòng nhất phẩm 


Chánh nhị phẩm 


Chưởng vệ, Đô chỉ huy sứ, Kinh thành Đề đốc, Khinh 
xa Đô úy, Tả Hữu dực Vệ úy, Đề đốc các tỉnh. 


Chưởng viện học sĩ, Thị lang, Đại ly Tự khanh, Thái 
thường tự khanh, Bố chính sứ, Trực học sĩ, Thông 
chính sứ, Phủ doãn. 


Nhất đăng thị vệ, Chỉ huy sứ, Thân cấm binh vệ úy, 
Lãnh binh, Phó Đề đốc, Thủy sư Lãnh binh. 


Quang lộc Tự khanh, Thái bộc Tự khanh, Thông 
chính phó sứ, An sát sứ, Thượng bảo tự khanh. 


Binh mã sứ, Tỉnh binh vệ úy, Thân cắm binh phó vệ 
úy, Vệ úy chư quân, Phó Lãnh binh, Kiêu ky đô úy, 
Phò mã đô úy, Phó Thủy sư Lãnh bỉnh. ; 


Hồng lô Tự khanh, Đại lý tự thiếu khanh, Thái thường 
tự thiếu khanh, Tế tửu, Lang trung, Thị độc học sĩ, 
Thương bạc sứ, Thái y viện sứ, Tào chính sứ, Trưởng 
sử, Phủ thừa; Tôn Nhân phủ Phủ thừa. 


Chánh tứ phẩm 


Quân cơ nhị đẳng thị vệ, Binh-mã phó sứ, Tỉnh binh 
Phó vệ úy, Phó vệ úy chư quân, Quản cơ. 


1. Nguồn: - Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Nxb Thuận Hóa, Huế, 1993, tập 2, tr.30-33. 
- Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 9, tr.25-36. 
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Thượng bảo thiếu khanh, Quang lộc tự thiếu khanh, 
Thái bộc tự thiếu khanh, Chưởng ấn cấp sự trung, Thị 
giảng học sĩ, Kinh Kỳ đạo Ngự sử, Tư nghiệp, Từ tế 
sứ, Quản đạo, Phó Trưởng sử. 


Phẩm trật 


Tòng tứ phẩm 


Thành thủ úy, Phó quản cơ, Tuyên úy sứ, Ky đô ủy, 
„ Cai đội. 


Hồng lô tự Thiếu khanh, Giám sát ngự sử các đạo, 
Lục khoa Cấp sự trung, Hàn lâm viện thị độc, Viên 
ngoại lang, Từ tế phó sứ, Ngự y, Giám chánh, Tào Chánh 
phó sứ, Đốc học, Phó Quản đạo. 


Chánh ngũ phẩm 


Tam đẳng thị vệ, Thân cấm binh, Chánh đội trưởng, 
Phòng thủ úy. 


Hàn lâm viện thị giảng, Hàn lâm viện thừa chỉ, Miếu 
lang, Giám phó, Phó ngự y, Trỉ phủ. 


TOIẾ HEU TÔIHH) Tỉnh binh chánh đội, Tứ đẳng thị vệ, Cai đội Thân 


cắm binh, Chánh đội trưởng suất đội, Tuyên úy phó 
sứ, Phi ky úy, Phòng ngự sứ. 


Hàn Lâm viện trước tác, Chủ sự, Đồng trí phủ, Tri 
huyện Kinh huyện, Y tả viện phán, Ngũ quan chính. 


Têu ở xe nối Ngũ đẳng thị vệ, Cai đội ngạch ngoại, Cảm y hiệu úy, 


Tỉnh binh chánh đội trưởng, Suất đội thổ binh chánh 
đội, Trợ quốc lang. 


Hàn Lâm viện tu soạn, Tri huyện, Huyện thừa Kinh 
huyện, Học chánh, Thông phán, Thô trí phủ, Y hữu 
viện phán. 


Tòng lục phẩm 


Thân cẩm binh chánh đội trưởng, An ky úy, Thổ binh 
chánh đội trưởng suât đội. 


Hàn lâm viện biên tu, Tư vụ, Lục sự, Giám thừa, 
Huyện thừa, Khâm Thiên giám linh đài lang, Giáo 
thụ, Kinh lịch. 


Chánh thất phẩm 


Thân cắm binh Phó đội trưởng, Nội tạo tư chánh, Tượng 
tinh binh chánh đội trưởng. 
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Hàn lâm viện kiểm thảo, Miếu thừa, Thái y viện y 
chánh, Chiêm hậu ty Linh đài lang, Thổ tri huyện, Thổ 
tri châu, Hiệp phủ. 


Tòng thất phẩm 
Tỉnh binh đội trưởng, Phụng án úy, Dịch thừa, Tòng 
thât phâm thiên hộ, Nội tạo phó tư tượng. 


Hàn lâm viện điển tịch, Huấn đạo, Thái y viện ngoại 
khoa y chính, Chánh bát phẩm thư lại, Tri sự các phủ. 


Chánh bát phẩm 
Chánh bát phẩm đội trưởng, Chánh bát phẩm bá hộ, 
Dịch mục, Chánh bát phẩm chánh tư tượng. 


Hàn lâm viện điển bạ, Văn miếu tự thừa, Quốc tử 
giám điển bạ, Y phó, Chủ bạ, Tri sự các huyện, Thổ 
Huyện thừa. 


Tòng bát phẩm 


Tòng bát phẩm đội trưởng, Tòng bát phẩm bá hộ, 
Thừa ân úy, Tòng bát phẩm phó tư tượng. 


Hàn lâm viện cung phụng, Chánh cửu phẩm thư lại, 
Tượng y ty Tượng y phó, Tư thừa, Phủ Lại mục. 


Chánh cửu phẩm : 
Chánh cửu phẩm đội trưởng, Chánh cửu phâm bá hộ, 
Chánh cửu phâm tượng mục. 


Hàn lâm viện đãi chiếu, Quốc tử giám giám điển, 
Tòng cửu phẩm thư lại, Thái y viện ngoại khoa y sinh, 
Tượng y ty Tượng y sinh, Huyện Lại mục, Cai tổng, 
Thổ Lại mục. 


Tòng cửu phẩm 


Tòng cửu phẩm đội trưởng, Tòng cửu phẩm bá hộ, 
Tòng cửu phâm tượng mục. 


5.3. Chức quan đứng đầu Kinh đô 


Sách Đại Nam nhất thống chí, việt về việc vua Gia Long định đô ở Phú Xuân 
như sau: "Thế tổ Cao Hoàng để (chỉ vua Gia Long - TG) đã nổi dậy, mệnh trời 
đánh dẹp, mùa thu năm Mậu Tuất (1778), thu phục đến Gia Định, mùa hè năm 
Tân Dậu (1801), lấy lại Đô thành cũ (tức thảnh Phú Xuân - TG), mùa Hè năm 
Nhâm Tuất (1802), bắt được giống giặc ở phía bắc (chỉ vua Tây Sơn Quang Toản 
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ở Thăng Long - TG), thống nhất đất nước, cương vực rộng lớn, phía nam đến 
Xiêm La, Chân Lạp, phía băc đến Vân Nam, Lưỡng Quảng (tức Quảng Đông, 
Quảng Tây của Trung Quốc - TG), phía đông đến biển, phía tây bắc đến Lão 
Qua, Ai Lao, lại theo vết cũ, mở rộng mãi ra, đóng đô ở Phú Xuân mới gọi là 


Kinh sư"!. 


Thực ra, người đầu tiên nhận ra vị trí đắc địa của đất Phú Xuân là vị Chúa 
thứ 5 của xứ Đàng Trong: Nguyễn Phúc Trăn (1687-1691). Sách Đại Nam thực 
lục chép: "Mùa thu, tháng 7 năm Đinh Mão (1687) lấy phủ cũ làm miếu Thái 
Tông (chỉ chúa Nguyễn Phúc Tần - 1648-1687 - TG), dời dựng phủ mới sang 
Phú Xuân”, lấy núi đằng trước (tức núi Ngự Bình) làm án; đắp tường thành, xây 
cung điện, trước mặt đào hồ lớn, trồng hoa, cỏ, cây cối, thể chế rất tráng lệ. Lại 
thấy nước sông (chỉ sông Hương - TG) ở thượng lưu chảy xói vào phía hữu, sai 
xây tháp ở bờ sông để trần áp". 

Mùa hạ, tháng 4 năm Giáp Tý (1744), chúa Nguyễn Phúc Khoát lên ngôi ở 
phủ chính Phú Xuân. Nguyễn Phúc Khoát cho đổi "gọi nơi phủ ở là Điện... Bắt 
đâu khiến gọi Chính dinh là Đô thành"Ẻ. 


Mùa xuân, tháng 3 năm Giáp Tuất (1754): Nguyễn Phúc Khoát bắt đầu sửa 
sang Đô thành Phú Xuân: "Dựng 2 diện Kim Hoa, Quang Hoa, ba gác Dao Trì, 
Triệu Dương, Quang Thiên và các nhà Tựu Lạo, Chính Quan, Trung Hoa, Di 
Nhiên, cùng là đài Sướng Xuân, đình Thụy Vân, hiên Đồng Lạc, am Nội Viện, 
đình Giáng Hương. Ở thượng lưu sông Hương lại có phủ Dương Xuân, điện 
Trường Lộc, hiên Duyệt Võ. Đều chạm vẽ hết sức tỉnh xảo. Ở vườn Hậu uyên thì 
có non bộ, đá lạ, hồ vuông, hào cong, cầu vồng, thủy tạ. Tường trong tường 
ngoài đều xây đắp các hình rồng, hỗ, lân, phượng, hoa cỏ. Gác Triêu Dương nhìn 
xuống dòng sông, quy mô càng rộng rãi sáng sủa. Phía trên phía dưới Đô thành 


đêu đặt nhà quán xá và đệ trạch của các công hâu, chia ra từng ô như bàn cờ. 


1. Đại Nam nhát thống chí. Sảd, tập I, tr.13-14. 

2. Nguyên chú: tên xã, thuộc huyện Hương Trà, tức là Kinh thành bây giờ. 
3 Đại Nam thực lục. Sảd, tập 1, tr.98. 

4. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.151-153. 
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Phía ngoài thành thì chợ phố liên tiếp, cây cỏ um tùm, thuyền chài, thuyền buôn 
đi lại như mắc cửi. Thực là một nơi đô hội lớn, văn vật thanh dung' lừng lẫy, đời 
trước chưa từng có"?, 

Kinh đô Phú Xuân được thiết kế với 3 vòng thành: 

- Kinh thành: chu vi hơn 18 đặm (chừng 9km), cao I trượng 5 thước, 3 tắc 
(chừng hơn 6 mét), dày 5 trượng (chừng 20 mét), xây gạch. 

- Hoàng thành: chu vi hơn 4 dặm (chừng 2km), cao 1 trượng Š thước (chừng 6 
mét), dày 2 thước 6 tâc (chừng I mét), xây gạch. 

- Tử cắm thành: chu vi hơn 2 đặm (chừng Ikm), cao 9 thước 2 tắc (chừng gần 
4 mét), đày 1 thước 8 tắc (chừng 0,6 mét), xây gạch”. 

Kinh đô Phú Xuân năm trong địa phận phủ Thừa Thiên. 

Các quan đứng đầu phủ Thừa Thiên là: 

- Trưởng quan: 

- Kinh thành Đề đốc, trật 2b, 1 viên. 

- Phủ đoãn, trật 3a, ] viên. 

- Phó quan: - Phủ thừa, trật 4a, 1 viên. 

- Thuộc viên, chia làm 2 ty: 

+ Ty Tả thừa: 

- Thông phán, trật 6b, l viên. 

- Kinh lịch: 1 viên. 

- Chánh bát phẩm thư lại: 2 viên. 

- Chánh cửu phẩm thư lại: 6 viên. 


- Vị nhập lưu thư lại: 25 viên. 


1. Thanh dung: Thanh là âm thanh, chỉ đàn hát. Dung là dung mạo, chỉ người đẹp. 
2. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.158-159. 
3. Đại Nam nhất thống chí. Sđd, tập I, tr.14-18. 
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+ Tỳ Hữu thừa: 

- Thông phán: Ï viên. 

- Kinh lịch: l viên. 

- Chánh bát phẩm thư lại: 2 viên. 

- Chánh cửu phẩm thư lại: 6 viên. 

- Vị nhập lưu thư lại: 25 viên!. 

Phủ Thừa Thiên có 6 huyện (kể từ năm 1834 trở đi) là: Phú Vang, Hương 
Trà, Quảng Điện, Phú Lộc, Hương Thủy, Phong Điện, môi huyện đêu đặt 1 viên 
Tri huyện”. 


I. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 2, tr.127. 
2. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 2, tr.130. 
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TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 


Năm 905, nhân cơ hội nhà Đường (618-907) đã suy yếu, do việc phiên trấn 
cát cứ và phong trào khởi nghĩa của nông dân, nhân dân Giao Châu nổi dậy, dưới 
sự lãnh đạo của Khúc Thừa Dụ, một hào trưởng ở Hồng Châu (thuộc Hải Dương 
ngày nay), lật đổ chính quyền đô hộ và tự xưng là 7/é độ sứ trên lãnh thổ đã 
được giải phóng. 

Năm 907, Khúc Hạo kế nghiệp của thân phụ, làm Tiết độ sứ, chăm lo củng 
cố nền tự trị đã giành được, xây dựng cơ sở của nền độc lập, tự chủ thực sự. 


Nhà Hậu Lương (907-923) bắt buộc phải công nhận Khúc Hạo là Tĩnh Hải 
quân Tiết độ sứ, nhưng trong ý thức vẫn chỉ muốn coi họ Khúc là một viên 
chức của chính quyền Trung Quốc, không chịu thừa nhận nền độc lập của nhân 
dân Giao Châu. 


Sau khi đánh đuổi bọn đô hộ ngoại tộc, họ Khúc tước đoạt ruộng đất của 
quan lại, địa chủ Trung Hoa cũ, gây sự cơ sở đầu tiên cho khu vực ruộng đất thuộc 
Nhà nước quân chủ tự chủ quản lý sau này. Chế độ tô thuế, lao dịch, có được sửa 
lại, giảm nhẹ một phần gánh nặng đóng góp vào phục dịch cho nhân dân. Sách 
Khâm định Việt sử thông giám cương mục chép răng Khúc Hạo đã "bình quân thuế 
ruộng, tha bỏ lực dịch". 


Nhà nước được chia thành khu vực hành chính mới thay thế cho các châu, 
huyện, hương cũ dưới thời đô hộ. Chính quyền địa phương chia ra làm lộ, phủ, 


^ ` KP) 
châu và xã”. 


1. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 1, tr.218. 
2. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập †, tr.218. 
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Ở xã đặt các chức Chánh lệnh trưởng và Tá lệnh trưởng là những chức thừa 
hành lệnh "bình quân" thuế ruộng và huy động lực dịch. Các Hương, đổi thành 
Giáp, do Quản giáp và Phó tri giáp đứng đầu, giữ việc thu thuế và trưng binh!, 
Khúc Hạo cho kê khai hộ tịch để làm cơ sở cho việc thu thuế và tuyển lính, lo tăng 
cường lực lượng quân đội để đối phó với âm mưu chinh phục lại của Trung Quốc. 


Nhưng không được bao lâu thì quân nước Nam Hán (917-960), một địa 
phương cát cứ của Trung Quốc đo Tiết độ sứ Quảng Châu Lưu Yểm”? xưng vương 
lập nên, đã đánh bại họ Khúc, chiếm lại đất Việt và cử Lý Tiến làm Thứ sử 
Giao Châu'. 


Năm 931, một thuộc tướng của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ! lãnh đạo 
nhân dân nổi lên kháng chiến, đánh bại được bọn xâm lược Nam Hán, chiếm 
phủ thành Long Biên, lấy lại đất nước, xưng Tiết độ sứ, khôi phục lại nền tự 
trị đã mắt. 


Năm 937, một Nha tướng của Dương Đình Nghệ là Kiều Công Tiễn đã giết 
Dương Đình Nghệ, năm chính quyền và bán nước bằng cách xin thần phục chúa 
Nam Hán. 


Năm 938, một Nha tướng khác của Dương Đình Nghệ là Ngô Quyền trấn 
thủ Ái Châu (Thanh Hóa), đã lãnh đạo nhân dân tiến ra Bắc, giết được Kiểu 
Công Tiễn. Trước đó, Kiều Công Tiễn đã sai sứ đem của cải đút lót cho chúa 
Nam Hán xin cứu viện. Chúa Nam Hán sai con là Lưu Hoằng Thao, đem quân 
sang xâm lược nước ta. Lưu Hoằng Thao tiến quân đến sông Bạch Đăng. Chúa 
Nam Hán là Lưu Cung đem quân đóng ở Trấn Môn để làm thanh viện. Cuối năm 
938, Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đăng, giải phóng hoàn 
toàn đất nước. 


. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập I, tr.218. 

2. Sử Trung Quốc chép là Lưu Yểm, sử ta như Đại Việt sử ký toàn thư, Khám định Việt sử 
thông giám cương mục đêu chép là Lưu Nham. 

3. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập I, tr.220. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư chép Dương Đình Nghệ, Khám định Việt sử thông giảm cương 

mục chép Dương Diên Nghệ, vì tự dạng hai chữ Đình #£ và Diên 3É giỗng nhau, nên 

chép nhâm, chúng tôi chép theo Đại Wiệt sử ký toàn thư. 
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1. TÔ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG THỜI NGÔ 


Như trên đã nói, đầu năm 939, Ngô Quyền bắt đầu xưng Vương, đóng đô ở 
Cổ Loa, đặt trăm quan, chế định triều phục lễ nghi, xây dựng một chính quyền quân 
chủ độc lập. Phạm vi đất nước ta đưới thời Ngô đã được Nguyễn Trãi ghi lại 
trong Dw địa chí như sau: "Vua Tiền Ngô (chỉ Ngô Quyền - TG) dẹp quân Hán 
(tức giặc Nam Hán - TG), khôi phục nước nhà; đất đai thu được phía bắc giáp 
Lưỡng Quảng (Quảng Đông - Quảng Tây - TG), phía nam đến Địa Lý), tất cả hai 
nghìn tám trăm dặm, phía đông tiếp với cửa biển ở Khâm Châu”, phía tây giáp 
tỉnh Vân Nam, tất cả là một nghìn bảy trăm dặm"`. Qua tư liệu trên cho thấy, về 
cơ bản phạm vi nước ta buổi đầu thời kỳ độc lập vẫn là khu vực nước Âu Lạc, 


hơn nghìn năm trước. 


Trong sách Đất nước Việt Nam qua các đời, Học giả Đào Duy Anh nhận 
định rằng: "Đầu năm 939, Ngô Quyền định đô ở địa điểm Loa Thành, thuộc Phong 
Châu, có lẽ là tỏ ý tiếp tục quốc thông của nước Âu Lạc xưa... Lãnh thổ của nhà 
Ngô có bao gồm cả nước Âu Lạc không? Chúng tôi tưởng rằng bấy giờ có thê dải 
đất thuộc các châu Thang, Chi, Võ Nga, Võ An ở phía tây nam Quảng Tây đã bị 
nước Nam Hán chiếm mắt. Còn các châu Kimí” lệ thuộc 4z Nam đô hộ phủ ngày 
xưa cũng thuộc phạm vi của nước Âu Lạc, thì bấy giờ hắn nhà Ngô cũng chưa 
kiểm soát được. Ngô Quyền chỉ có quyền lực được ở các châu mà cư dân là con 
cháu của người Lạc Việt, tức miền trung du và miền đồng bằng Bắc Bộ, cùng miền 
trung du và miền đồng bằng Thanh - Nghệ, còn miền thượng du là các châu kimi 
của nhà Đường trước kia, thì có lẽ còn đo các tù trưởng giữ mà độc lập". 


I. Địa Lý: là tên một châu của Chiêm Thành. Năm 1669, vua Lý Thánh Tông đánh Chiêm 
Thành, bắt được vua Chiêm là Chê Củ (tức Rudravarman III). Chê Củ dâng 3 châu: Địa 
Lý, Ma Linh, Bỗ Chính đê được thả về. 

2. Khâm Châu: là tên châu đặt về đời Tùy, trị sở ở Khâm giang. Ngày nay là Khâm huyện, 
tỉnh Quảng Đông. 

3. Nguyễn Trãi toàn tập tân biên. Nxb Văn học - Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, TP. Hồ 
Chí Minh, 2000, tập 2, tr.454. 

4. Kimi: nghĩa là ràng buộc lỏng lẻo. Các châu miền núi do các tù trưởng người thiểu số tự 
cai trị, theo chế độ thế tập. 

5. Đào Duy Anh, Đát nước Việt Nam qua các đời. Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2005, 
tr.l11. 
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Học giả Đào Duy Anh cho rằng: "... Như vậy, chỉ còn 8 châu là: 
. Giao Châu 

. Lục Châu 

. Phong Châu 


— 


. Trường Châu 
. Ái Châu 

. Diễn Châu 

. Hoan Châu 


. Phúc Lộc châu 


œ ¬) ©ƠŒA CC: + Cc` t 


là nằm trên đất Giao Châu cũ. Đại khái đó là địa bàn mà khi nhà Đường sụp đổ 
(907), các triều đại phong kiến đầu tiên của nước ta: Ngô, Đinh, [Tiền] Lê, Lý sẽ 


xây dựng nhà nước tự chủ của ta". 

Như vậy, có lẽ đơn vị hành chính của nước ta, dưới thời Ngô vẫn giữ nguyên 
8 châu ở cuối thời thuộc Đường. Sử nước ta cũng chép: Ngô Quyền từng giữ 
chức Châu mục Ái Châu, cha của Đinh Bộ Lĩnh là Đinh Công Trứ giữ chức quyền 
Thứ sử Hoan Châu...” 

Vị trí của 8 châu thời Ngô về đại thể như sau: 

1. Giao Cháu 2š }Ñ\ 

Theo Học giả Đào Duy Anh trong Đất nước Việt Nam qua các đời, thì Giao 
Châu gồm có 7 huyện là: Nam Định, Thái Bình, Giao Chỉ, Chu Diên, Long Biên, 
Bình Đạo và Vũ Bình. 

- Huyện Nam Định là miền đất tỉnh Bắc Ninh, phía nam của sông Đuống. 

- Huyện Thái Bình là miền đất khoảng 2 huyện Quốc Oai và Phúc Thọ ngày nay. 

- Huyện Giao Chỉ là miền đất tây bắc thành phố Hà Nội vào khoảng huyện 
Đan Phượng ngày nay. 


l. Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời. Sđd, tr.106. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.204, 210. 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


- Huyện Chu Diên là vùng đất phía đông của Hà Nội, tức là miền Hải Dương 
ngày nay. 

- Huyện Long Biên là vùng đất bao gồm các huyện Từ Sơn, Tiên Du, Quế 
Võ của tỉnh Bắc Ninh ngày nay. 

- Huyện Bình Đạo là vùng đất vào khoảng huyện Đông Anh, thành phó Hà 
Nội ngày nay. 

- Huyện Vũ Bình là vùng đất bao gồm các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, 
Ứng Hòa, thành phố Hà Nội ngày nay'. 

2. Lục Cháu J?E 3| 

Theo Học giả Đào Duy Anh thì "Lục Châu chiếm một phần phía nam Khâm 
Châu với đải đất dọc biển của tỉnh Quảng Ninh ngày nay"?. 

Lục Châu gồm có 3 huyện là: Ô Lôi, Hoa Thanh và Ninh Hải. 


- Huyện Ô Lôi ở về Khâm Châu, tỉnh Quảng Đông Trung Quốc ngày nay, ở 
hải đảo, tại miền Lôi Châu. 

- Huyện Hoa Thanh: vốn là huyện Ngọc Sơn, có Ngọc Sơn môn, tức Mũi 
Ngọc. Có thể là vùng đất của Thành phố Móng Cái và các huyện Hải Hà, Đầm 
Hà tỉnh Quảng Ninh ngày nay. 


- Huyện Ninh Hải: vốn là huyện Hải An nhà Tùy (581-618). Năm Vũ Đức 
thứ 4 (631) đặt huyện Hải Bình. Năm Trinh Quán thứ 2 (638) bỏ. Năm Chí Đức 
thứ 2 (757) đổi tên là Ninh Hải, làm trị sở của Lục Châu. Sách Đại Nzm nhất 
thống chí nói rằng Liêm Châu phủ là huyện Ninh Hải. 


3. Phong Châu 3£ }|| 


Theo Học giả Đào Duy Anh thì "Phong Châu gồm miền đất ở xung quanh 


ngã ba Bạch Hạc, phần dưới của các thung lũng sông Chảy, sông Thao và sông Dà"”. 


1. Đào Duy Anh, Đắt nước Việt Nam qua các đời. Sảd, tr.96, 97, 98. 
2. Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời. Sđd, tr.98. 
3. Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời. Sảd, tr.98. 
4. Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời. Sảd, tr.98. 
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Phong Châu gồm có 5 huyện: Gia Ninh, Thừa Hóa, Tân Xương, Tùng Sơn 
và Châu Lục. 

- Huyện Gia Ninh là vùng đất ở vào khoảng tây nam tỉnh Phú Thọ, bao gồm 
miền Việt Trì. 

- Huyện Thừa Hóa là vùng đất ở phía tây bắc của Phong Châu, tức phía bắc 
tỉnh Phú Thọ ngày nay. 

- Huyện Tân Xương là vùng đất tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay. 

- Huyện Tùng Sơn: chưa rõ vào khoảng nào. 

- Huyện Cháu Lục: chưa rõ vào khoảng nào!, 

4. Trường Cháu  } 

Theo Học giả Đào Duy Anh thì đất Trường Châu là vào khoảng tỉnh Ninh 
Binh ngày nayỶ. 

5. Ái Châu 3# 1\\ 

Ái Châu là tương đương với tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Ái Châu bao gồm 6 
huyện là: Cứu Chân, An Thuận, Sùng Bình, Quân Ninh, Nhật Nam và Trường Lâm. 

- Huyện Cửu Chân là vùng đất thuộc các huyện Đông Sơn, Nông Cống 
ngảy nay. 

- Huyện An Thuận là vùng đất của huyện Tĩnh Gia ngày nay. 

- Huyện Sùng Bình là vùng đất tương đương với huyện Quảng Xương ngày nay. 

- Huyện Quân Ninh là vùng đất tương đương với huyện Yên Định ngày nay. 

- Nuyện Nhật Nam là vùng đất thuộc các huyện: Vĩnh Lộc, Thạch Thạch, 
Hà Trung ngày nay. 

- Huyện Trường Lâm: Vốn là quận Vô Biên đời Hán. 

Học giả Đào Duy Anh cho răng: "Huyện Trường Lâm vốn là huyện Vô 
Biên đời Hán"Ỷ. Trước đó, ông xác định vị trí cụ thể của huyện Vô Biên như sau: 


1. Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời. Sảd, tr.98, 99. 
2. Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời. Sđd, tr.99. 
3. Đào Duy Anh, Đát nước Việt Nam qua các đời. Sđủ, tr.100. 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


"Nếu Vô Biên ở trên sông Mã, thì chỉ có thể ở về miền Vĩnh Lộc, Thạch Thành 
ngày nay"!. Nhưng ở trên, ông đã nói: "Huyện Nhật Nam - Huyện đời Tùy - Tương 
đương với các huyện Vĩnh Lộc, Thạch Thành, Hà Trung ngày nay"? vì vậy, theo 
chúng tôi, vị trí huyện Trường Lâm phải ở vào khoảng các huyện Ngọc Lặc, Cẩm 
Thủy và một phần của huyện Thạch Thành thì hợp lý hơn. 

6. Diễn Cháu 3Ä ŸÑ\ 

Tương đương với miền Bắc tỉnh Nghệ An ngày nay, khoảng các huyện 
Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu. 

1. Hoan Châu š§ }|\ 

Hoan Châu bao gồm 4 huyện là: Cửu Đức, Phố Dương, Việt Thường, Hoài Hoan. 

- Huyện Cửu Đức là vùng đất thuộc thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên 
ngày nay. 

- Huyện Phố Dương là vùng đất tương đương với huyện Nghỉ Lộc ngày 
nay. 

- Huyện Việt Thường là vùng đất tương đương với huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh 
ngày nay. 

- Huyện Hoài Hoan là vùng đất tương đương với huyện Nam Đàn, Anh Sơn 
ngày nay”. 

§. Phúc Lộc Cháu ‡8 14 }Ñ 

Theo Học giả Đào Duy Anh thì “châu Phúc Lộc gồm cả miền Nam Hà Tĩnh 
và miền Quy Hợp, Ngọc Ma ở phía tây Hoành Sơn"Ẻ. 

Tuy nhiên, quyền lực chủ yếu của nhà Ngô trong buổi đầu dựng nước có lẽ 
vẫn chỉ tập trung ở khu vực châu thổ sông Hồng, trung du Bắc Bộ, và khu vực 
đồng bằng, trung du Thanh - Nghệ, nghĩa là vẫn trên địa bàn 2 quận Giao Chỉ và 


1. Đào Duy Anh, Đất nước Việt Nam qua các đời. Sđd, tr.53. 

2. Đào Duy Anh, Đát nước Việt Nam qua các đời. Sđd, tr.100. 
3. Đào Duy Anh, Đát nước Việt Nam qua các đời. Sảd, tr.100. 
4. Đào Duy Anh, Đát nước Việt Nam qua các đời. Sđd, tr.101. 
5. Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua các đời. Sảd, tr.102. 
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Cửu Chân dưới thời Đông Hán. Khu vực thượng du là các châu kimi lệ thuộc An 
Nam đô hộ phủ thời thuộc Đường, xưa cũng thuộc phạm vi của nước Âu Lạc, thì 
lúc này có lẽ Ngô Quyền cũng chưa kiểm soát được mà vẫn còn đo tù trưởng các 
dân tộc thiểu số năm giữ. Lúc này, nền độc lập dân tộc tuy mới giành lại được, 
nhưng vẫn còn hết sức non nớt. Đất nước và triều đình nhà Ngô vẫn còn đứng 
trước muôn vàn thử thách hiểm nghèo, trong đó nguy cơ tái xâm lăng từ phương 
Bắc và nguy cơ lắn chiếm từ phương Nam vẫn đang hàng ngày hàng giờ đe dọa 


Ầ ^ ^ 2 H LỎII: 
nên độc lập của Tô quôc . 


2. TỎ CHỨC CHÍNH QUYÊN ĐỊA PHƯƠNG THỜI ĐINH 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư và sách Khám định Việt sử thông giảm cương 
mục đều chép niên hiệu Thái Bình thứ 5 (974), mùa xuân, tháng 2, Đinh Tiên 
Hoàng chia cả nước làm 10 đạo -E 3š (Thập đạo)Ÿ. 


Vì Đạo 3l là đơn vị hành chính lân đâu tiên có ở nước ta, chúng tôi xin 
lược khảo như sau: 


Theo 7ừ Nguyên thì Đạo là khu vực địa phương cao nhất của đời Đường . 
Vào niên hiệu Trinh Quán thứ 1 (627) đời Đường Thái Tông bắt đầu thiết lập 10 
đạo, là: Quan Nội, Hà Nam, Hà Đông, Hà Bắc, Sơn Nam, Lũng Hữu, Hoài Nam, 
Giang Nam, Kiếm Nam, Lĩnh Nam, v.v... Đến niên hiệu Khai Nguyên thứ 21 
(733), đời Đường Huyền Tông đổi từ 10 đạo thành 15 đạo, tức là mỗi đạo Sơn 
Nam, Giang Nam phân thành Đông và Tây, lại thiết lập thêm 3 đạo là Kinh Kỳ, 
Đô Kỳ và Kiềm Trung... 


Tuy nói là chia cả nước thành 10 đạo, nhưng hiện nay ta không rõ danh hiệu 
của các đạo ấy là gì và vị trí các đạo, rồi các lộ, phủ, châu ấy là thế nào? Có lẽ 
buổi đầu Đinh Tiên Hoàng vẫn giữ sự phân chia các khu vực hành chính như thời 
thuộc Đường (phần lớn vùng đồng bằng Bắc Bộ), ngoài ra còn có các tên quận 


1, Phan Huy Lê (chủ biên) - Phan Đại Doãn - Lương Ninh - Nguyễn Quang Ngọc - Trần 
Quộc Vượng: Lịch sử Việt Nam, tập I. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2012, tr.476. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.212; tập 4 - Phân chữ Hán, Bản k, Q.1, tờ 4a, tr.92. 
Khẩm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập I, tr.240. 
3. Từ Nguyên - Bộ Sước, tập Dáu. 
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Cửu Chân, Châu Ái (Thanh Hóa), Châu Trường (Ninh Bình)... nhưng sau đó đã 
chia cả nước thành 10 đạo. 


Theo tấm bia Càn Mi sơn Hương Nghiêm tự bị mình (Văn bia chùa Hương 
Nghiêm núi Càn Ni), khắc vào ngày mùng 4 tháng 12 năm Giáp Thìn, niên hiệu 
Thiên Phù Duệ Vũ thứ 5 (tức ngày 10 tháng giêng năm 1125), hiện còn tại chùa 
Hương Nghiêm, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, thì bấy giờ 
ở đây, có Lê Lương, một cự tộc thuộc quận Cửu Chân, Châu Ái. Khi Đinh Tiên 
Hoàng lên ngôi, nghe tiếng ông có đạo đức, phong cho ông chức: Ái Châu, Cửu 
Chân quận Đô quốc Dịch sứ, tức là vị quan đứng đầu giúp nước ở quận Cửu Chân, 
Châu Ái. Vua lại ban cho ông hàm Km tứ Quang lộc đại phu và phong cấp thái 
ấp cho ông ở trong giới hạn "Đông đến Phân Dịch!, tây đến đỉnh núi Ma La, bắc 


"?. Thái ấp ấy bao 


đến lèn Kim Cốc, cho con cháu đời đời làm quan coi đất ấy 
gồm các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa, Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa ngày nay. 
Có lẽ ở thời Đinh, chính quyền trung ương cũng chỉ kiểm soát chặt chẽ được 
miền trung tâm, các miền ở xa, vẫn do các hào trưởng địa phương năm giữ quyền 


hành và phụ thuộc lỏng lẻo vào chính quyên trung ương. 


3. TÔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG THỜI TIÊN LÊ 


Tổ chức chính quyền địa phương đầu thời Lê Sơ, có lẽ vẫn giữ nguyên 10 
đạo dưới thời Đinh. Sử cũ chép vào mùa xuân tháng 3 năm Nhâm Dân (1002), 
đổi 10 đạo làm lộ, phủ, châu”, nhưng duyên cách ra sao thì không thấy chép rõ. 


Thời Tiền Lê, chế độ phân phong cũng được thực hiện. Các hoàng tử đều 
được phong tước Vương và ban cấp thái ấp. Thái tử được phong tước Đại vương. 
Từ năm 989 đến năm 995, vua Lê Đại Hành đã phong Vương chia đất cho các 


con cai trị như sau: 


1. Thái tử Long Thau làm Kình Thiên Đại vương (989) 


l. Phản Dịch, cùng các địa danh: Vũ Long, Ma La, Kim Cốc... thuộc các huyện Thiệu Hóa, 
Đông Sơn, Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

2. Đại học Quốc gia Hà Nội: Văn bia thời Lý. Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2010, 
tr.L93-204. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập T, tr.230. 
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2. Hoàng tử thứ 2 Long Tích làm Đông Thành vương (989) 

3. Hoàng tử thứ 3 Long Việt làm Nam Phong vương (989) 

4. Hoàng tử thứ 4 Long Định làm Ngự Man vương (991)!, coi Phong Châu 
(miên Hà Tây cũ, Phú Thọ, Vĩnh Phúc) 

5. Hoàng tử thứ 5 Long Đĩnh làm Khai Minh vương (992) coi Đằng Châu 
(Kim Động, Hưng Yên) 

6. Hoàng tử thứ 6 Long Cân làm Ngự Bắc vương (991) coi trại Phù Lan 
(Văn Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên) 

7. Hoàng tử thứ 7 Long Tung làm Định Phiên vương (993) ở thành Tư 
Doanh (có lẽ là Tư Phố cũ), thuộc Ngũ Huyện giang, Ái Châu (Thanh Hóa)? 

8. Hoàng tử thứ 8 Long Tương làm Phó vương (993) coi Đỗ Động giang 
(Thanh Oai, Hà Nội) 

9, Hoàng tử thứ 9 Long Kính làm Trung Quốc vương (993) coi huyện Mạt 
Liên ở Càn Đà (Tiên Lữ, Hưng Yên) 

10. Hoàng tử thứ 10 Long Mang làm Nam Quốc vương (994) coi châu Vũ 
Lung (Thanh Hóa) 

11. Hoàng tử thứ 11 Long Đề làm Hành Quân vương (995) co¡ châu Cổ Lãm 
ở băc ngạn sông Đuông (tức châu Cô Pháp đời Lý, thuộc Tiên Sơn, Băc Ninh) 

12. Con nuôi ( ? ) làm Phù Đái vương (995) coi hương Phù Đái (Vĩnh Bảo, 
Hải Phòng). 

Trong đời Tiền Lê, ngoài những cuộc nội loạn gây ra bởi sự tranh giành 
quyên lực giữa chính các con của Lê Đại Hành, còn có những cuộc nôi dậy của 
các hào trưởng địa phương và các bộ lạc miên núi. 


1. Việt sử lược, Q.1, tờ 20 a, chép Ngự Man vương là con người em của Lê Đại Hành. 

2. Sách Khám định Việt sử thông giám cương mục chú Ngũ Huyện giang là "sông Ngũ 
Huyện chảy qua huyện Kim Anh và huyện Đông Ngàn, vòng quanh đên huyện Yên 
Phong và huyện Tiên Du rồi đồ vào sông Nguyệt Đức” là nhâm. Trong sách Lý Thưởng 
Kiệt, Học giả Hoàng Xuân Hãn cho biết: Neũ Huyện giang là một địa danh thuộc Ai 
Châu (Thanh Hóa). (Xem thêm: Hoàng Xuân Hãn: Lý Thường Kiệt. Nxb Văn học, Hà 
Nội, 1995, tr.265). 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủ, tập 1, tr.226-228. 
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Sách Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư chép khá nhiều cuộc đàn áp 
của các vua Tiền Lê đối với những cuộc nỗi dậy ấy: 

Năm 989, Quản giáp Dương Tiến Lộc được sai đi thu thuế 2 châu Hoan và 
Ái. Dương Tiến Lộc đem người 2 châu ấy xin theo về với Chiêm Thành. Vua Lê 
Đại Hành thân đi đánh, Dương Tiến Lộc bị giết chết!. 


Năm 997, vua Lê Đại Hành thân đi đánh miền Đỗ Động giang, là miền căn 
cứ của Đỗ Cảnh Thạc, gia tướng của Ngô Quyền trước kia, bắt được đồ đảng đem 
về Kinh sư”. 

Năm 999, vua Lê Đại Hành thân đi đánh miền Hà Động, cả thảy 49 động, 
phá được động Nhật Tắc và châu Định Biên. Theo sách Khám định Việt sử thông 
giảm cương mục chú thì Hà Động, tức là động Hà Man, thuộc huyện Thạch 
Thành, Thanh HóaỶ. Học giả Đào Duy Anh cho rằng: "Động ở miền này hẳn là 
tương đương với bộ lạc của người Mường. Động Nhật Tắc và châu Định Biên thì 
có lẽ là ở miền thượng du phía tây tỉnh Thanh Hóa, cư dân miền ấy là những 
người thuộc giống Thái, bà con với người Lào, hậu duệ của họ là những đồng 


q4 


bào Mường, Tày ngày nay"”. 


Năm 1000, vua Lê Đại Hành hạ chiếu đi đánh giặc ở Phong Châu là Trịnh 
Hàng, Trần Lệ và Đan Trường Ôn. 


Năm 1001, vua Lê Đại Hành thân đi đánh giặc Cử Long. Theo sách Khám 
định Việt sử thông giám cương mục chú thích thì: Cử Long là tên dân tộc Mường 
ở Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Học giả Đào Duy Anh cho răng: Huyện 
Cẩm Thủy trước kia gồm cả miền Quan Du (hay Quan Hóa), tức miền La Hán, 
Hồi Xuân. Người Man ở Cử Long có lẽ cũng là những người Thái mà hậu duệ 
của họ là những người Mường, Tày ở miền Quan Hóa ngày nay'. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.226. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập l1, tr.229. 

3. Khám định Việt sứ thông giám cương mục. Sảd, tập Ì, tr.266. 
4. Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua các đời. Sảd, tr.1 16. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.230. 

6. Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua các đời. Sảd, tr.1 16. 
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Năm 1008, Lê Long Đĩnh (Lê Ngọa Triều) cầm quân đi đánh 2 châu: Đô 
Lương và Vị Long, bắt được nhiều người và ngựa'. Châu Vị Long là miền huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang ngày nay. Châu Đô Lương, có lẽ là châu Đô Kim, 
cũng là thuộc đất Tuyên Quang. Cũng năm ấy, Lê Long Đĩnh còn đi đánh Hoan 
Châu và châu Thiên Liễu, bắt được người, làm chuồng nhốt và đốt chết. Châu 
Thiên Liễu có lẽ là miền Nam hay miền Tây Hoan Châu, thuộc Nghệ An. 


Mùa thu năm ấy (1008), Lê Long Đĩnh lại đi đánh các châu Hoan Đường và 
Thạch Hà. Hai châu này ở miền Hà Tĩnh. Khi đến Hoàng Giang, Lê Long Đĩnh 
sai Phòng át sứ là Hồ Thủ Ích lãnh hơn 5.000 quân người châu Hoan Đường để 
sửa đường sá từ sông Châu Giáp đến cửa Nam Giới. Thuyền rồng ra cửa Hoàn 
Hải, đến ngoài khơi thì gặp bão, bèn trở lại, sợ đường biển, phải đi đường bộ về 
Kinh. Những địa điểm trên chắc hắn đều ở miền Hà Tĩnh. Cửa Nam Giới tức cửa 
Sót ngày nay”. 


Qua những cuộc nổi dậy của các địa phương mà Lê Đại Hành và Lê Long 
Đĩnh phải thân hành đi đánh đẹp trên đây, thì có thể thấy rằng những vùng đất 
biên thùy ở miền Bắc và miền Đông Bắc Bộ, ở miền Tây Thanh Hóa và miền 
Tây Nghệ An nhà Lê chưa năm vững được. 


4. TỎ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG THỜI LÝ 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết: "Mùa đông, tháng 12 năm Canh Tuất 
(1010) đổi 10 đạo làm 24 lộ, châu Hoan, châu Ái làm trại". Nguyên văn chữ Hán 
là: "ít -Ƒ 3š #s — + PH ÿã : X }| › Sê }l| 4 3š" Cải thập đạo vi nhị thập tứ 


lộ, Ái Châu, Hoan Châu vi trại” 1 


Theo sách Từ Nguyên thì Lộ là đơn vị hành chính địa phương được đặt ra từ 
đời Tống (960-1279), tương đương với tỉnh sau này”. 


1. Việt sử lược. Sđd, tr.63. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép là 2 châu: Đô Lương và 
Vị Long. 

2. Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua các đời. Sảd, tr.1 17. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 4, Phần chữ Hán, Q2, tờ 4b. 

4. Từ Nguyên. Bộ Túc, tập Dậu. 
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Đầu đời Tống, vốn noi theo chế độ Đạo của đời Đường, sau đổi cách chia 
Đạo của nhà Đường, thành "Lô" ÿ&. Niên hiệu Chí Đạo thứ 13 (997) chia cả 
nước làm 15 lộ là: Kinh Đông, Kinh Tây, Hà Bắc, Hà Đông, Thiểm Tây, Hoài 
Nam, Giang Nam, Kinh Hồ Nam, Kinh Hồ Bắc, Lưỡng Chiết, Phúc Kiến, Tây 
Xuyên, Thiêm, Quảng Nam Đông, Quảng Nam Tây... 


Sau này đến cuối những năm Nguyên Phong ( 1078-1086) đời Tống Thần 
Tông lại chia nhỏ thành 23 lộ. 


Đến thời Nam Tống (1127-1279), vì chỉ còn lại vùng hạ du sông Trường 
Giang, vùng đất Trung Nguyên hoàn toàn đã rơi vào tay nhà Kim, nên chỉ còn 15 
lộ là: Lưỡng Chiết, Lưỡng Hoài, Giang Đông Tây, Hồ Nam Bắc, Phúc Kiến, 
Quảng Đông, Quảng Tây, Thành Đô, Tử Châu, Lợi Châu, Quỳ Châu, v.v.... 


Sử cũ chép vua Lý Thái Tổ chia cả nước làm 24 lộ, nhưng sách Đại Việt sử 
ký toàn thư và Khâm định Việt sử thông giám cương mục chỉ thấy chép tên 12 lộ 
là: Thiên Trường lộ, Quốc Oai lộ, Hải Đông lộ, Kiến Xương lộ, Khoái lộ, Hoàng 
Giang lộ, Long Hưng lộ, Bắc Giang lộ, Trường Yên lộ, Hồng lộ, Thanh Hóa lộ, 
Diên Châu lộ. 

Xét các zộ nói trên, thì ta thấy rằng trên lãnh thổ của nước Đại Việt còn sót 
miền Tuyên Quang, Hưng Hóa, Lạng Sơn là không thuộc lộ nào, phủ nào. 


Trong sách Đất nước Việt Nam qua các đời, Học giả Đào Duy Anh cho rằng: 
"Nhà Lý bắt chước chế độ nhà Tống, chia cả nước làm nhiều Lộ, mỗi Ló, gồm 
một hay hai, ba P⁄ở ƒf#f và nhiều Cháu }4|"!. 


Ngay ở dưới, Học giả Đào Duy Anh lại dẫn sách L7+h Ngoại đại đáp của 
Chu Khứ Phi đời Tống, chỉ chép danh sách như sau: 


“Giao Chí chia làm 4 phủ, 13 châu, 3 trại: Phở là phủ Đô Hộ, phủ Đại Thông, 
phủ Thanh Hóa, phủ Phú Lương; Cháu là: châu Vĩnh An, châu Vĩnh Thái, châu 
Vạn Xuân, châu Phong Đạo, châu Thái Bình, châu Thanh Hóa, châu Nghệ An, 
châu Già Phong, châu Trà Lô, châu Yên Phong, châu Tô, châu Mậu, châu Lạng; 


Trại là: trại Hòa Ninh, trại Đại Bàn, trại Tân Yên... "Ẻ, 


1. Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua các đời. Sđd, tr.! 19. 
2. Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua các đời. Sđd, tr.l 19. 
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Ở đây, chúng tôi muốn bàn đến tính xác thực của sự kiện vua Lý Thái Tổ 
"đổi 10 đạo làm 24 lộ, châu Hoan, châu Ái làm trại", mà Đại Việt sử ký toàn thư 
đã chép. Chúng ta biết rằng bộ Đại Việt sử ký toàn thư được sử gia Ngô Sĩ Liên 
biên soạn xong vào năm Hồng Đức thứ 10 (1479) đời Lê Thánh Tông. Trong khi 
đó, bộ chính sử ra đời trước nó là Việ sử hược được biên soạn vào cuối đời Trần 
(khoảng năm 1377 đời vua Trần Đề Nghiễn), thì không thấy chép sự kiện này. 


Có thể nói sự kiện "đổi 10 đạo làm 24 lộ", chưa hẳn đã có ở đời Lý Thái Tổ. 
Học giả Đào Duy Anh cũng tỏ ra nghỉ ngờ sự việc này. Trong sách Đất nước Việt 
Nam qua các đời, Học giả Đào Duy Anh viết: "Chúng tôi ngờ rằng tác giả Toàn 
thư có thể theo các tác giả của Đại Việt sử ký trước: Toàn thư lấy con số 24 lộ 
(phủ và châu) ở cuối đời Lý mà chép rằng Lý Thái Tổ đổi 10 đạo làm 24 lộ, chứ 
vị tất đời Lý Thái Tổ đã có đủ 24 lộ"?. Chúng tôi tán đồng với nhận định của Học 
giả Đào Duy Anh trên đây” 1 


Theo chúng tôi, trong điều kiện tư liệu hiện nay, để tìm hiểu đơn vị hành 
chính địa phương đời Lý, chúng ta nên căn cứ vào bộ Vi sử lược là chính. Còn 
các bộ Lĩnh Ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi, An Nam chí lược của LÊ Trắc, hay 
Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên chỉ có thể coi là các sách tham khảo 
mà thôi. 

Căn cứ vào Việt sử lược, chúng ta thấy đơn vị hành chính địa phương đời 
Lý có những cấp như sau: 


1. Lộ Hỗ: 


Việt sử lược chép: BR 3ð 70 #£ ' -† — H › šB šã Eã # l 5 ÍZ ĐI fế H 
2 2> E š#. (Minh Đạo nguyên niên, thập nhất nguyệt, chiếu chư lộ các trí đình 


1. Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu soạn xong năm 1272, đời Trằn Thánh Tông, gồm 30 
quyền, chép lịch sử từ Triệu Vũ đê (Triệu Đà) đên Lý Chiêu Hoàng. 

2. Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua các đời. Sảd, tr.122. 

3. Sách Đại Việt sử ký toàn thư có gì nhầm lẫn chăng? Vào cuối đời Lý lại chép: "Mùa 
xuân, tháng 2 năm Nhâm Ngọ (1222) chia trong nước làm 24 lộ, lộ chia cho công 
chúa ở, lấy các hoành nô thuộc lệ và quân nhân bản lộ, chia nhau làm giáp”. Sđd, tập I, 
tr.337. Lẽ nào cuối năm 1010 đã đổi 70 đạo làm 24 lộ, đến đây lại chia nước làm 24 lộ, 
một lần nữa?!. 


ö5ở 
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hậu tiện tứ phương chi quan nhận. Wg/72 /à: Tháng 1] năm Minh Đạo thứ 1 
(1042) vua xuống chiếu cho các /ô, mỗi lộ đều đặt trạm gác (đình hậu) để tiện coi 
xét bốn phương). 

2. Phủ lằ 

Việt sử lược chép: "Bt #, — #, IE H 4x 7ú. MR§ XÃ 76 ÍFE¬: di TH 
lÌ » R 3% Wữ-- t # Z% Ÿ##. f" (Canh Tuất, nhị niên, Chính nguyệt 
cải nguyên: Thuận Thiên nguyên niên... Cải Hoa Lư vi Trường Yên phủ... Cổ 
Pháp viết Thiên Đức phủ. Mg”ĩa jà: Năm Canh Tuất, năm thứ hai (1010), tháng 
giêng, cải nguyên là Thuận Thiên năm đầu... Đổi Hoa Lư làm phủ Trường 
Yên..., Cổ Pháp gọi là phủ Thiên Đức)Ÿ. 

3. Châu JÑ| 

Việt sử hược chép: "Mũ  — TE, + ðÄïi ft  MỊ 5 Eš Ñữ, *Ÿf >3" (Thuận 
Thiên nhị niên, vương thân chỉnh Ái Châu Cử Long tặc, bình chỉ. Nghĩa là: 
Thuận Thiên năm thứ hai (1011). Vua thân đi dẹp giặc Cử Long ở Ái Châu, 
bình được). 


Ngoài Ái Châu nói trên, ở các trang tiếp sau, Việt sử lược còn chép tên nhiều 
châu khác nữa, thí dụ như: 

- Năm 1023 "Đổi trấn Triều Dương làm châu Vĩnh An". 

- Năm 1024 "Vua sai Thái tử đánh châu Phong Luân, Khai Quốc vương đánh 
châu Đô Kim". 

- Năm 1025 "Vua xuống chiếu lập phiên trại ở địa giới phía Nam Hoan Châu". 

- Năm 1026 "Vua sai Thái tử đi dẹp Diễn Châu". 


- Năm 1027 "Vua sai Thái tử đi dẹp châu Thất Nguyên", Đông Chỉnh VƯƠơng 
đẹp châu Văn". 


1. Việt sử lược. Nxb Thuận Hóa, Huế, 2005. Bản dịch của Trần Quốc Vượng, tr.83. Phần 
chữ Hán, tr.33 Ì. 


2. Việt sử lược. Sảd, tr.74, 75. Phần Chữ Hữn, tr.297, 298. 
3. Việt sử lược. Sđd, tr.75. Phần Chữ Hán, tr.298. 
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4. Huyện l§: Việt sử lược chép: "% Kì TX ®% 7ú f... — H ñ§ HỆ 5ã fÄ Œ1 
%' W É1 #Ê". (Phiên âm: Thiên Huỗng Bảo Tượng nguyên niên... Nhị nguyệt 
Đô Lạp huyện hiến bạch tượng cập bạch tước'. Dịch nghĩa: Niên hiệu Thiên 
Huống Bảo Tượng năm đầu (1068)... Tháng 2, huyện Đô Lạp”, dâng voi trắng và 
sẻ trắng). 

5. Hương Ÿ#È§: Việt sử lược chép: "R *fˆ ñE RE 7š fE... ĐI 3ã fX l3 2 BỤ 
#§", (Phiên âm: Trị Bình Long Ứng lục niên... Dĩ Mông thoán ư An Lãng 
hương”... Dịch nghĩa: Niên hiệu Trị Bình Long Ứng năm thứ 6 (1210)... Dĩ 
Mông trốn đến hương An Lãng). 

6. Xã ÈL: Việt sử lược chép: "Èñ *Ÿ ii RE 1H ®%... ÑÑ 73 5 ft th 1L Đ lÍi 
‡, TM, # # ff SE W‡R, BỊ RR ‡k...". (Phiên âm: Trị Bình Long Ứng 
ngũ niên... Du (tức Phạm Du - Tri châu Nghệ An - TG) nãi đăng chu do giang 
lộ... nhi khứ, thứ Cổ Châu, bộ lục hành chí Ma Lãng, A Cảo xã. Dịch nghĩa: 
Năm Trị Bình Long Ứng thứ 5 (1209), Du bèn lên thuyền, theo đường sông mà 
đi, đến bến Cổ Châu, lên bộ đi tới xã A Cảo, ở Ma Lãng). 

Trên đây, chúng tôi đã thông qua Việt! sử lược để chứng minh rằng: Vào 
thời Lý, đơn vị hành chính địa phương của nước ta gồm có: 

mLÔ 

- Phủ 

- Châu 

- Huyện 

- Hương 

- Xã (miền núi là Động). 

Vấn đề đặt ra là quan hệ giữa các đơn vị hành chính: Phú, Cháu và Lộ như 
thê nào? 


1. Việt sử lược. Sđảd. Phần Chữ Hán, tr.330. 
2. Huyện Đô Lạp: không rõ ở đâu. 

3. Việt sử lược. Sảd. Phần Chữ Hán, tr.421. 
4. Việt sử lược. Sảd. Phần Chữ Hán, tr.420. 
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Như trên, chúng tôi đã dẫn ý kiến của GS. Đào Duy Anh trong mục Cương vực 
nước ta ở đời Lý - Nước Đại Việt sách Đất nước Việt Nam qua các đời, cho rằng: 


"Xét quan chế đời Lý, quan ngoài có các chức Tri phủ và Phán phủ cai trị 
một phủ và chức Tri châu cai trị một châu. Chúng ta có thể đoán rằng nhà Lý bắt 
chước chế độ nhà Tống, chia cả nước làm nhiều Lộ, mỗi lộ gồm một hay bai, ba 
phủ và nhiều châu"". 

Qua đó, Giáo sư Đào Duy Anh cho rằng: Lộ là đơn vị hành chính to hơn 
Phủ và Châu. Nhưng ngay ở đoạn dưới, Giáo sư Đào Duy Anh lại viết: "Phủ 
Nghệ An thì do châu Hoan đổi thành, là miền Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay. Phủ 
Thiên Đức do châu Cổ Pháp đổi thành... còn phủ Thiên Trường do thành Hoa Lư 
đổi ra thì vẫn là đất lộ Trường Yên... Nhưng nếu chúng ta xem các châu là đơn 
vị hành chính ở dưới phủ thì thấy có các châu Ái, Diễn, Hoan, hay Nghệ An, Khoái, 
Hồng, Quốc Oai là tương đương với các lộ, phủ đã có tên, các châu ấy hoặc vẫn 
tư cách là châu, hoặc được đổi làm phủ, đều đã được xem là lộ... Vì đất nước ta 
hẹp, chúng tôi tưởng rằng một lộ của ta chỉ gồm một phủ hay một châu, cho nên 
Khoái lộ, cũng là Khoái châu, Hồng lộ cũng là Hồng châu, Thanh Hóa lộ cũng là 


Thanh Hóa phủ, Trường Yên lộ cũng gọi là Trường Yên phủ". 


Những điều nhận xét trên đây của Giáo sư Đào Duy Anh cho thấy các đơn 
vị hành chính Lộ - Phủ - Châu có nhiều khả năng là những đơn vị hành chính gần 
tương đương nhau, có lẽ chỉ khác nhau ở chỗ gần hay xa với Kinh đô Thăng 
Long. Chúng tôi đoán rằng: Các đơn vị hành chính Lộ và Phủ được đặt ra ở vùng 
đất cận kề hay gần với Kinh đô Thăng Long, hoặc nơi phần lớn là người Việt 
(Kinh) cư trú. Có lẽ, những vùng đất xa Kinh đô Thăng Long hay nơi phần lớn là 
người dân tộc thiểu số cư trú, thì được gọi bằng tên Cháu. 


5. TỎ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG CỦA CHAMPA 


Trước khi Khu Liên thành lập nước Lâm Ấp vào niên hiệu Sơ Bình (190- 
193) đời Hán Hiến đế, thì trên vùng đất ấy đã tồn tại 2 bộ lạc sinh sống: bộc lạc 
Cau (Kramuaka Vams'ˆa) và bộ lạc Dừa (Nakirala Vams'a). 


1. Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua các đời. Sảd, tr. 17. 
2. Đào Duy Anh. Sđd, tr.I 19, 120. 
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Bộ lạc Cau cư trú trên vùng Phú Yên - Bình Thuận ngày nay. 
Bộ lạc Dừa cư trú trên vùng Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định ngày nay. 


Không phải ngay từ đầu xuất hiện một vương quốc chung cho cả 2 bộ lạc, 
mà trước hết, bộ lạc Cau ở phía nam đèo Cù Mông (ranh giới giữa Bình Định và 
Phú Yên) đã lập nên một tiểu quốc riêng của mình vào khoảng đầu Công nguyên. 


Trên địa bàn của tiểu quốc này, vào cuối thế kỷ XIX, các nhà khảo cỗ học 
phương Tây đã phát hiện được tấm Bia Võ Cạnh, có niên đại vào khoảng cuối 
thế kỷ II sau Công nguyên'. Bia Võ Cạnh là tắm bia có niên đại sớm nhất ở Đông 
Nam Á: thậm chí sớm hơn tất cả những bia khác ở vùng này ít nhất gần 2 thế kỷ. 
Bia dựng tại làng Võ Cạnh, thuộc xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa. Bia Võ Cạnh là một khối đá hình chữ nhật, cao trên 2,5m, chiều rộng 0,72m và 
chiều hẹp 0,67m. Bia viết bằng chữ Phạn (Sanskrit), cho biết về một triều vua đầu 
tiên của quốc gia này, mà người sáng lập có tôn hiệu là Sri Mara. Qua nội dung văn 
bia cũng cho chúng ta thấy ảnh hưởng khá rõ rệt của Văn hóa Ấn Độ và vai trò của 
các tăng lữ Án Độ đối với sự phát triển của tôn giáo ở Champa. Theo đoán định của 
các nhà nghiên cứu thì tiêu quốc Nam Chăm này có thể sớm có một tên riêng, mà 
mãi sau này, chúng ta mới thấy ghi tên chính thức qua bi ký là Panrãn (tên Chăm cổ) 
hay là Ponduranga. Tiểu quốc này vốn gồm 2 xứ: Xứ Nam Pan-rãn, nay là đất Phan 
Rang - Phan Thiết và Xứ Bắc, Kauthara (Lưỡi hái), nay là đất Nha Trang và Phú 
Yên. Tên Xứ Nam được lấy làm tên gọi của quốc gia. 


Trong khoảng vài ba thế kỷ trước khi có bia Võ Cạnh, thì vùng Bắc Chăm vẫn 
đứng ngoài sự phát triển đó và đang còn phải chịu ách đô hộ của nhà Tiền Hán. 


Năm 111 tr.Cn, nhà Tiền Hán thay thế nhà Triệu, xâm lược và thống trị Âu 
Lạc. Ngoài 2 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, nhà Tiền Hán lấy thêm quận Nhật Nam. 
Quận Nhật Nam là miền đất từ Hoành Sơn (Đèo Ngang) đến Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Bình Định, chia làm 5 huyện: Tây Quyền, Chu Ngô, Tỷ Cảnh (hay Tỷ Ảnh, 
theo Ty kính chú), Lô Dung và Tượng Lâm”. 


1. Tham khảo thêm bài: Bài Minh văn Võ cạnh của tác giả Finjozart. Dịch giả: Đào Tử Khải 
- Trang Thị Mỹ. Đăng lại trong Xứ Trâm hương của Quách Tấn. Hội Văn học Nghệ thuật 
Khánh Hòa xuất bản. Khánh Hòa, 2002, tr.533-549. 

2. Tiên Hán thư. Quyên 28, tờ 10b. 
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Huyện Tượng Lâm là đất Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định ngày nay, 
tức địa bàn của bộ lạc Dừa đã nói ở trên và cũng là nơi tập trung các di tích khảo 
cổ thuộc Văn hóa Sa Huỳnh. 


Đến thời kỳ Vương triều Vijaya, lãnh thổ Champa đã bao gồm cả miền 
thượng nguyên và bước đầu có thể vươn tới lưu vực sông Đồng Nai. Một treng 
những điều mà Nhà nước quan tâm là tô chức việc cai trị trên toàn lãnh thổ. 


Vương quốc Champa được chia thành những đơn vị hành chính lớn. Bi ký 
Chăm dùng các từ Pramara và Vijaya đề chỉ các đơn vị này, nhưng không thật rõ 
chúng khác nhau như thế nào. Thư tịch cổ Trung Quốc nói nước Champa được 
chia làm 38 châu. Một số nhà nghiên cứu lại đoán "Cháu", tức là Tĩnh và các tỉnh 
này họp thành một số châu lớn, chẳng hạn như châu 4zravaii ở miền Bắc 
(Quảng Nam), nhưng hiện nay không có cơ sở nào để xác định xem những chỉ 
dẫn đó có đúng hay không. 


Có nhà nghiên cứu dẫn một đoạn từ B/z Mỹ Sơn (XXIV-B) để cho rằng bộ 
máy cai trị và điều hành công việc từ triều đình đến địa phương đã được tổ chức 
một cách tương đối hoàn chỉnh. Và chính nhà vua đã cử các quan cai trị từ cấp 
tỉnh cho đến các đơn vị nhỏ hơn - tương đương cấp huyện hay dưới cấp huyện, 
mà dấu tích của các quan chức còn đọng lại cho đến những năm đầu thời kỳ 
thống trị của chế độ thực dân Pháp'. 


Còn thư tịch cổ Trung Quốc thì cho biết có hàng trăm loại ngạch quan chức 
cấp tỉnh mà các quan đứng đầu tỉnh đều có nhiều người giúp việc cai trị và thu 
thuế. Có nhiều dấu hiệu chứng tỏ rằng chức năng thu thuế là một trong những 
công việc được Nhà nước quan tâm nhất. 


Dựa vào bi ký và di tích cũng có thể nghĩ răng Vương quốc Champa đã 
hình thành một số vùng, trong đó nồi bật lên những trung tâm, những thủ phủ với 
những cụm di tích quan trọng. 

Tác giả Lương Ninh viết: "Chắng hạn như cụm di tích Mỹ Sơn ở trên vùng 
Quảng Nam ngày nay, Quy Nhơn ở trên vùng Bình Định ngày nay, và vùng thượng 
nguyên với trung tâm của nó có lẽ là ở la Dun Pa. Trong đó, vùng Quảng Nam ở 


1. Lương Ninh: Lịch sử Vương quốc Champa. Sảd, tr.131. 
358 


Chương IV. Tổ chức chính quyền địa phương 


thời sơ kỳ, có khá nhiều cụm di tích như: Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương... Đến 
thời Vijaya, vùng này vẫn là một địa bàn quần cư quan trọng và tiêu biểu cho 
miền Bắc Champa, nhưng tập trung chủ yếu ở Mỹ Sơn. Quy Nhơn đã trở thành 
một địa điểm quan trọng nhất ở giai đoạn này, nơi có Kinh đô và cùng với cả 
vùng phụ cận, được gọi là Vijaya, mà các thư tịch cổ gọI là Tán châu hay Đại 
châu. Mỗi vùng đó có thể làm thành 1 châu, mà những thành viên quan trọng 
nhất trong hoàng tộc được cử đến cai quản. 


Miễn Nam Champa đã hình thành mấy vùng dân cư như: Khauthara ở phía 
bắc (Khánh Hòa ngày nay), với trung tâm Po Nagar, có vai trò quan trọng trong 
những thế kỷ đầu của thời sơ kỳ; và Panran ở phía nam (Ninh Thuận ngày nay) 
với trung tâm của nó là Phan Rang, nơi đã trở thành Kinh đô Virapura của vùng 
Panduranga (khoảng giữa thế kỷ VIII - giữa thế kỷ IX)"!. 


Tác giả Nguyễn Duy Hinh trong tác phẩm Người Chăm xưa và nay, cũng VIẾT: 
"Nước Champa chia thành 3 - 4 châu: Amaravati (Quảng Nam), Vijaya (Bình 
Định), Panduranga hay Panran (Phan Rang - Bình Thuận), Kauthara (Khánh Hòa)"Ẻ. 


Trong Lịch sử Vương quốc Champa, tác giả Lương Ninh nhận xét: "Đến giai 
đoạn Vijaya, theo Ibn Batutah, dường như miền Nam được tổ chức thành một 
đặc khu và vẫn giữ tên gọi là Panduranga, nơi mà Hoàng tử sau khi nhận tước kế 
vương (Yuvaraja), được đến đặc trách cai quản như một hình thức tập sự cầm 
quyền. Tuy nhiên, ta vẫn thấy Po Nagar ở vùng phía bắc có địa vị nổi bật hơn, 
qua bí ký trong các thế ký XI-XII, nhưng từ thế kỷ XIII-XIV, địa vị đó chuyên về 
phía nam với các bia và đền tháp Po Klong Garai ở Phan Rang"Ẻ. 


6. TÓ CHỨC CHÍNH QUYÉN ĐỊA PHƯƠNG THỜI TRẢN 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa xuân, tháng 2 năm Thiên Ứng Chính 
Bình thứ 11 (1242), chia nước làm 12 lỔ Sách Khám định Việt sử thông giám 
cương mục chép 12 lộ là: 1. Thiên Trường, 2. Long Hưng, 3. Quốc Oai, 4. Bắc Giang, 


1. Lương Ninh: Lịch sử Vương quốc Champa. Sđd, tr.131-132. 
2. Nguyễn Duy Hinh: Người Chăm xưa và nay. Sảd, tr.316. 

3. Lương Ninh: Lịch sử Vương quốc Champa. Sảd, tr.132. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.18. 
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5. Hải Dương, 6. Trường Yên, 7. Kiến Xương, 8. Hồng, 9. Khoái, 10. Thanh Hóa, 
11. Hoàng Giang, 12. Diễn Châu. Trong Đất nước Việt Nam qua các đời, Giáo 
sư Đào Duy Anh chép thêm 3 lộ nữa là: 1. An Khang, 2. An Tiêm, 4. Đà Giang để 
thành 15 lộ”. 


Sử gia Phan Huy Chú trong Lịch triểu hiến chương loại chí cho rằng nhà 
Trần "đặt chức An phủ, Trấn phủ ở các lộ, mỗi chức đều một viên chánh, một 
viên phó". Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục thì cho rằng các lộ 


T..ˆ.n 


đời Trần "đều đặt 2 viên An phủ sứ, chánh và phó, để giữ việc cai trị". 


Sử gia Đặng Xuân Bảng trong Sử học bị khảo nói rõ hơn về các chức quan 
của lộ đời Trân như sau: 


"Các lộ: Đời Trần cho /ô, thống nhiếp phủ, phủ thống nhiếp châu. Có chức 
Tổng lộ 4n phủ sứ, Phó lộ An phủ sứ, Chư lộ Chuyển vận sứ. [Trong lộ có]: Đề 
hình ty, Tào vận ty, Hà đê chánh phó sứ, Khuyến nông ty. [Có các chức]: Đồn 
điền sứ chánh phó; Thủy lộ đề hình; các nơi biên giới đặt chức Phòng ngự sứ, có 
việc thì đặt chức Kinh lược sứ. Trong năm Quang Thái” (1388-1398) thì đặt thêm 
chức Liêm phỏng sứ, Đô đốc, Đô hộ, Đô thống, Tổng quản. Lại có Đốc học, Tiết 


độ sứ làm quan thêm vào"ế. 


Lê Trắc trong 4n Nam chí lược thì chép 15 lộ khác với danh sách 15 lộ của 
Khâm định Việt sử thông giảm cương mục và Đào Duy Anh trên đây: 1. Đại La 
thành lộ; 2. Quy Hóa giang lộ, 3. Tuyên Hóa giang lộ, 4. Đà Giang lộ, 5. Lang Châu 
giang lộ, 6. Bắc Giang lộ, 7. Như Nguyệt giang lộ, §. Nam Sách giang lộ, 9. Đại 
Hoàng giang lộ, 10. Hồng lộ, 11. Khái lộ, 12. Thanh Hóa (phủ, lộ), 13. Nghệ An 
(phủ, lộ), 14. Diễn Châu lộ, 15. Bố chánh (phủ, lộ)”. 


1. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđủ, tập 1, tr.463. 

2. Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua các đời. Sđd, tr.126. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển Chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.7. 

4. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sảd, tập I, tr.462. 

5. Quang Thái là niên hiệu của vua Trần Thuận Tông. 

6. Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Sđd, tr.Š18. 

7. Lê Trắc: An Nam chí lược. Nxb Lao động, bản dịch của Trần Kinh Hòa, Hà Nội, 2009, 
tr.54-58. 
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Giáo sư Đào Duy Anh nhận xét: "So sánh 2 danh sách ấy (tức của Khám định 
Việt sử thông giám cương mục, Đào Duy Anh và An Nam chí lược - TG) thì thấy 
danh sách sau có 9 lộ mà trong danh sách trước không có, là: 1. Đại La thành, 2. 
Quy Hóa giang, 3. Tuyên Hóa giang, 4. Lạng Châu, 5. Đại Hoàng giang, 6. Nam 
Sách giang, 7. Như Nguyệt giang, 8. Nghệ An (phủ, lộ), 9. Bồ Chính (phủ, lộ). 
Cộng với số 15 lộ trên thì thấy cũng thành ra con số 24 lộ, phải chăng đó là số lộ 
của nhà Lý mà nhà Trần buổi đầu vẫn giữ theo?"'. 


Theo sử gia Phan Huy Chú thì đơn vị hành chính địa phương của nhà Trần 
là: "Lộ thì thông nhiếp phủ, phủ thống nhiếp châu, châu thông nhiếp huyện.. và 


Trong Sử học bị khảo, sử gia Đặng Xuân Bảng viết: 
"- Các phú, có các chức: Tri phủ sự, Trấn phủ sự... 


- Các châu, có các chức: Tri châu sứ, Tào vận sứ, trong năm Quang Thái 
(1388-1398) đặt thêm các quan Thông phán, Thiêm phán, Giáo thụ. 


- Các huyện, có các chức: Trị huyện sứ, Chuyên vận sứ, Tuần án. Năm Quang 
Thái (1388-1398) đặt thêm chức Lệnh úy, Chủ bạ. 


- Các trại: có chức Trại chủ. 


- Các xã: đầu năm Kiến Trung (1225-1231) đặt Đại, Tiểu tư xã, xã chính, xã 
giám. Quan ngũ phẩm trở lên làm Đại tư xã, quan lục phẩm trở xuống làm Tiêu tư 
xã. Trong năm Quang Thái (1388-1398), bãi các chức ấy đi, đặt quan Hương đình'. 


Theo Đại Việt sử ký toàn thư thì ngoài các đơn vị hành chính trên đây, tại 
địa phương nhà Trần còn đặt các đơn vị: giáp và hương. Đại Việt sử ký toàn thư 
chép: "Tháng 2 năm Định Dậu (1297), đổi giáp thành hương'!. Các tác giả sách 
Khâm định Việt sử thông giám cương mục cho rằng: "Các châu chỗ nào trước gọi 


trộ 


là giáp, nay đổi làm hương"”. Như vậy giáp hay hương là gần tương đương với 


1. Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua các đời. Sảd, tr.126. 

2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.9. 
3. Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Sđd, tr.5 19, 520. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.74. 

5. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập l, tr.552. 
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Cháu. Thí dụ như: hương Thiên Thuộc ở phủ Thiên Trường, hương Ma Lôi ở 
Hồng Lộ, v.v... 

Qua đó cho thấy so với nhà Lý, hệ thống chính quyền thời Trần chặt chẽ 
hơn nhiều. Việc phân nhiệm giữa các cơ quan trung ương rõ ràng hơn. Hệ thống 
quan lại ở địa phương cũng được tổ chức chu đáo hơn. 

Sử gia Phan Huy Chú khi bàn về quan chế thời Trần, nhận xét rằng: "Các chức 
trong ngoài lớn nhỏ đều có thống thuộc. Về danh hiệu các quan có phần hay hơn 
đời Lý, nhưng về chức sự điên cách" thì đại lược cũng có tham chước theo đời 
trước. Trong khoảng 160 năm, duy trì được chính trị giáo hóa, kể cũng là chế độ 


hay của một đời"?. 


7. TỎ CHỨC CHÍNH QUYÊN ĐỊA PHƯƠNG THỜI HÒ 


Vương triều Hồ tới năm 1400 mới chính thức thành lập, nhưng Hồ Quý Ly 
đã thực sự nằm quyền lực từ năm 1387, khi được giữ chức Tế tướng. 


Vào khoảng thập niên 70, 80 của thế kỷ XIV, bộ máy Nhà nước của triều Trần 
không còn chút sinh lực nào cả. Nó đã hoàn toàn mắt hết uy tín. Chiêm Thành 
kéo quân vào tàn phá Kinh đô Thăng Long. Nông dân, nông nô, nô tỳ khắp nơi 
nỗi dậy. Trong tình trạng đó, Hồ Quý Ly ra sức tăng cường uy lực của Nhà nước 
trung ương tập quyên, thực hiện chính sách chuyên chế. 

Năm 1375, các đơn vị hành chính được thay đổi: "... Châu Diễn đổi thành 
lộ Diễn Châu, Châu Hoan thành các lộ: Nhật Nam, Nghệ An Nam, Bắc, Trung. 
Đổi Lâm Bình thành phủ Tân Bình... "”. Việc nâng cấp một số châu lớn thành lộ, 
là để thống nhất đơn vị hành chính. 

Để tăng cường lực lượng ở địa phương, năm 1397, một số lộ, phủ ở xa đổi 
thành trấn như: 


- Thanh Hóa đổi thành trấn Thanh Đô 


1. Diên cách ïŠ 3%: Diên ŸÖ là noi theo chế độ cũ. Cách #®* là cách tân, đổi mới. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.8. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.!58. 
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- Lộ Quốc Oai đổi thành trấn Quảng Oai 

- Lộ Đà Giang đổi thành trấn Thiên Hưng 

- Lộ Nghệ An đổi thành trấn Lâm An 

- Lộ Trường Yên đổi thành trấn Thiên Quan 

- Lộ Diễn Châu đổi thành trấn Vọng Giang 

- Phủ Lạng Sơn đổi thành trấn Lạng Sơn 
- Phủ Tân Bình đổi thành trấn Tân Bình'. 

Hồ Quý Ly cho đổi lộ, phủ thành trấn có nghĩa là tăng cường sự thống trị 
bằng quân sự. 

Hệ thống quan chức ở chính quyền địa phương cũng có một vài thay đổi. Ở 
lộ thì vẫn đặt Chánh, Phó An phủ sứ như cũ; ở phủ đặt Chánh, Phó Trấn phủ sứ; 
ở châu đặt Thông phán và Thiêm phán; ở huyện đặt Lệnh úy và Chủ bạ; bỏ Đại 
tư xã, Tiểu tư xã, và vẫn giữ chức Quản giáp như cũ. 

Quyền hạn ở mỗi cấp cũng được quy định rõ: Lộ thống nhiếp phủ, phủ thống 
nhiếp châu; châu thống nhiếp huyện; huyện thống nhiếp xã. 

Để nắm chắc hơn chính quyền địa phương, bên cạnh các chức quan trên, Hồ 
Quý Ly còn đặt thêm các chức: Đô đốc, Đô hộ, Đô thống, Tổng quản, Thái thú 
do các đại thần nắm giữ. 

Năm 1397, Hồ Quý Ly bổ dụng: 

- Phó tướng Hồ Hán Thương quản lĩnh phủ Đô hộ ở lộ Đông Đô (vùng 
Thăng Long). 

- Thái bảo Trần Hàng quản lĩnh phủ Đô thống lộ Bắc Giang. 

- Trần Nguyên Trữ quản lĩnh phủ Đô thống lộ Tam Giang (vùng Phú Thọ - 
Sơn Tây cũ). 


- Thiếu bảo Vương Nhữ Chu coi quân dân phủ Thiên Trường. 
- Hành khiển Hà Đức Lân làm Thái thú phủ Tân An”. 


l. Khâm định Việt sử thông giảm cương mục. Sảd, tập I, tr.698, 699. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.192. 
Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảủ, tập I, tr.699. 
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Cũng năm này, Hồ Quý Ly đặt chức Giáo thụ và Giám thư khố ở các châu, trấn. 


Năm 1402, Hồ Hán Thương đem đại quân đi đánh Chiêm Thành. Tháng § 
năm ấy, đại quân vào tới đất Chiêm Thành, vua Chiêm là Ba Đích Lại sợ, sai cậu 
là Bồ Diền dâng một voi trắng, một voi đen và các sản vật địa phương, lại dâng 
đất Chiêm Động" để xin rút quân. Khi Bồ Điền tới, Hồ Quý Ly bắt ép phải sửa tờ 
biểu là dâng nộp cả động Cổ Lũy?. Sau đó, Hồ Quý Ly chia đất ấy thành bốn 
châu: Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa. Đặt An phủ sứ và An phủ phó sứ lộ Thăng Hoa để 
cai trị. Hồ Hán Thương điều An phủ sứ lộ Thuận Hóa Nguyễn Cảnh Chân làm 
An phủ sứ lộ Thăng Hoa”. 


Như vậy, vào đầu thời Hồ, danh sách các phủ, lộ, trần của nước ta như sau: 
l. Lộ Đông Đô; 2. Lộ Bắc Giang; 3. Lộ Lạng Giang; 4. Lộ Lạng Sơn; 5. Phủ, lộ 
Thiên Trường (tức lộ Sơn Nam); 6. Lộ Long Hưng; 7. Lộ Khoái Châu; 8. Phủ, lộ 
Kiến Xương: 9. Lộ Hoàng Giang, phủ Kiến Hưng; 10. Trấn Thiên Quan; 11. Phủ, 
lộ Tân Hưng; 12. Lộ Hải Đông; 13. Lộ Tam Giang; 14. Trấn Quảng Oai; 15. 
Trần Thiên Hưng; 16. Trấn Thanh Đô; 17. Trấn Vọng Giang; 18. Trấn Tân Bình; 
19. Trần Thuận Hóa; 20. Lộ Thăng Hoa!. 


Để chính quyền trung ương năm được tình hình các địa phương, các việc hộ 
tịch, tiền, thóc, ngục tụng đều phải thống kê thành số của lộ, cuối năm phải báo 
cáo lên sảnh, tức các cơ quan trung ương. Đó là những biện pháp Hồ Quý Ly 
thực hiện để củng cố vững chắc chính quyền trung ương. 


8. TÓ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG THỜI LÊ SƠ 


Tháng 10 năm Bính Ngọ (1426), khi còn bao vây thành Đông Đô, Bình Định 
vương Lê Lợi đã bước đầu xây dựng một hệ thống chính quyền và chia các khu 
vực hành chính trong nước. Bấy giờ, Lê Lợi chia các lộ ở Đông Đô (vùng đồng 
bằng Bắc Bộ ngày nay) làm 4 đạo: Đông đạo, Tây đạo, Nam đạo và Bắc đạo. 


1. Chiêm Động: được chia làm hai châu Thăng và Hoa, là đất các huyện Thăng Bình, Tam 
Kỳ, Quê Sơn, Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam ngày nay. 

2. Cổ Lãy: được chia làm hai châu Tư và Nghĩa, là đất các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư 
Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phô, tỉnh Quảng Ngãi ngày nay. 

3. Đại Việt sử ký toàn thực. Sảd, tập 2, tr.202, 203. 

4. Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua các đời. Sđd, tr.127. 
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1. Đông đạo, gồm các lộ: Thượng Hồng, Hạ Hồng, Nam Sách Thượng, Nam 
Sách Hạ và trân An Bang. 

2. Tây đạo, gồm các trấn: Tam Giang, Tuyên Quang, Hưng Hóa và Gia Hưng. 

3. Nam đạo, gồm các lộ: Khoái Châu, Ly Nhân, Tân Hưng, Kiến Xương và 
Thiên Trường. 

4. Bắc đạo, gồm các trấn: Bắc Giang, Thái Nguyên'. 


Trong Kiến văn tiểu lục, Học giả Lê Quý Đôn cho biết: vua Lê Thái Tổ khi 
mới đến Đông Đô chia các lộ, trấn làm 4 đạo, đặt liêu thuộc hàng văn, võ ở trong, ở 
ngoài, đặt chức Tướng quân, các Thị vệ và chức Tuần kiểm ở cửa biến... Các 
trần thủ thì có chức Quan sát và Phòng ngự; động sách, thì có chức Thủ ngự và 
Đoàn luyện; các lộ có chức An phủ SỨ... 


Sử gia Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí viết: Khi Thái 
Tổ tiến đến Đông Đô, đặt bày các chức, chia các lộ ở Đông Đô làm 4 đạo, đặt các 
chức văn, võ liêu thuộc trong ngoài, mới có các chức Bộc xạ, Thị trung, Thiếu 
bảo, Hành khiển, Thượng thư, Hàn lâm. Các chức quan 4 đạo: Viên chánh hàm 
Tổng tri, coi việc quân dân, Viên phó mang hàm Kiêm tri coi việc số sách quân 
và dân. Thí dụ như: Nhập nội Thiếu bảo Lê Lựu làm Tổng tri coi quản công việc 
quân dân ở miền Lạng Sơn và An Bang: Thiếu bảo Lê Văn An, làm Tổng tri coi 
quản công việc quân dân miền Quốc Oai, Tam Đái và Quảng Oai; Bùi Ư Đài làm 
Kiêm tri coi quản số sách và công việc quân dân ở Đông Đạo”. 

Lãnh thổ của nước Đại Việt lúc bấy giờ bao gồm miền Bắc Bộ và Bắc Trung 
Bộ ngày nay cho đến đèo Hải Vân; miền phủ Thăng Hoa đã trở về với lãnh thổ 
của Chiêm Thành (năm 1415). 


Tháng 3 năm Thuận Thiên thứ nhất (4-1428), trên phạm vi lãnh thổ ấy, Lê 
Thái Tổ chia cả nước ra làm 5 đạo”: 


1. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập I, tr.795. 
2. Lê Quý Đôn toàn tập. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977, tập 2: Kiến văn tiểu lục, tr.1 12. 
3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.9. 


4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.293. Bản dịch ¡in nhằm là: “Tháng 3, chia cả nước 
làm ba đạo". Thực tê, bản chữ Hán, Bản kỷ toàn thư, Quyên 10, tờ 57b chép: "Z3 B8] rH 
%» 1i 1", Phản quốc trung vi ngũ đạo - "Chia cả nước làm năm đạo". 
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l. Đông đạo, gồm các lộ: Thượng Hồng, Hạ Hồng, Nam Sách Thượng, 
Nam Sách Hạ và trấn An Bang. 

2. Tây đạo, gồm các trấn: Tam Giang, Tuyên Quang, Hưng Hóa và Gia Hưng. 

3. Bắc đạo, gồm các trấn, lộ: Bắc Giang, Lạng Giang và Thái Nguyên. 

4. Nam đạo, gồm các lộ: Khoái Châu, Lý Nhân, Tân Hưng, Kiến Xương và 
Thiên Trường. 

5. Hải Táy đạo, gồm các lộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình và Thuận Hóal. 

Đứng đầu mỗi đạo có chức Hành khiển trông coi các mặt quân, dân, chính 
và tư pháp, có chức Tổng quản chỉ huy các vệ quân trong đạo. 

Dưới đạo có các đơn vị hành chính nhỏ hơn như: trần, lộ rồi đến phủ, huyện, 
châu... Đơn vị hành chính nhỏ nhất là xã. 

Hệ thống chính quyền quân chủ ngay từ thời đầu của Lê Thái Tổ đã chỉ phối 
khá chặt chẽ xuống tận xã. Tháng 11 năm Thuận Thiên thứ nhất (1428), Lê Thái 
Tổ ra chỉ dụ: chia xã làm 3 loại: 

- Đại xã (xã lớn) từ 100 người trở lên, đặt 3 viên xã quan. 

- Trung xã (xã vừa) từ 50 người trở lên, đặt 2 viên xã quan. 

- Tiểu xã (xã nhỏ) từ 10 người trở lên, đặt l viên xã quan”. 

Tháng 6 năm Quang Thuận thứ 7 (7-1466), để tăng cường sự thống nhất 
hành chính, Lê Thánh Tông chia cả nước làm 12 đạo thừa tuyên, đổi lộ làm phủ, 
đổi trấn làm châu. Mỗi đạo đều đặt hai ty: Đô ty quản lĩnh quân đội và Thừa ty 
trông coi việc hành chính và tư pháp. Quan chức ở Đô ty đặt chức Tổng binh và 
Phó Tổng binh. Chức Hành khiển vào năm 1460 đổi thành Tuyên chính sứ, nay 
lại đổi thành Thừa chính sứ ty. Đặt chức Thừa chính sứ và Thừa chính Phó sứ 
trông coi Thừa ty. 

Lê Thánh Tông đem 2 huyện ở Kinh Kỳ là Quảng Đức và Vĩnh Xương đặt 
làm phủ Trung Đô, có chức Phủ doãn, Thiếu doãn đứng đầu. Ở phủ, đổi tên 


l. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập l, tr.836. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.297. 
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An phủ sứ làm Tri phủ, Trấn phủ sứ làm Đồng tri phủ, Phòng ngự sứ làm Tri 
châu, Chuyển vận sứ làm Tri huyện, Tuần sát sứ làm Huyện thừa, Xã quan làm 
Xã trưởng'. 

Tháng 4 năm Quang Thuận thứ 10 (5-1469), Lê Thánh Tông định lại bản đồ 
và chia cả nước làm 12 đạo thừa tuyên. Dưới đây là danh sách Kinh đô và các 
đạo thừa tuyên với số phủ, châu, huyện: 


- Dổi phủ Trung Đô làm phủ Phụng Thiên gồm 2 huyện: Quảng Đức và 
Vĩnh Xương. 

1. Thanh Hóa, gồm 4 phủ, 16 huyện, 4 châu. 

2. Nghệ An, gồm 8 phủ, 18 huyện, 2 châu. 

3. Thuận Hóa, gồm 2 phủ, 7 huyện, 4 châu. 

4. Hải Dương (trước là Nam Sách), gồm 4 phủ, 18 huyện. 

5. Sơn Nam (trước là Thiên Trường), gồm 11 phủ, 42 huyện. 

6. Sơn Táy (trước là Quốc Oai), gồm 6 phủ, 24 huyện. 

1. Kinh Bắc (trước là Bắc Giang), gồm 4 phủ, 19 huyện. 

§. An Bang, gồm 1 phủ, 3 huyện, 4 châu. 

9. Tuyên Quang, gồm I1 phủ, 2 huyện, 5 châu. 

10. Hưng Hóa, gồm 3 phủ, 4 huyện, 17 châu. 

11. Lạng Sơn, gồm 1 phủ, 7 châu. 

12. Ninh Sóc (trước là Thái Nguyên), gồm 3 phủ, § huyện, 7 châu”. 

Tháng 6 năm Hồng Đức thứ 2 (7-1471), sau khi chiếm được một phần lãnh 


thổ của nước Chiêm Thành, Lê Thánh Tông đặt thêm Thừa tuyên Quảng Nam 
øồm 3 phủ, 9 huyện". 


Bản đồ do vua Lê Thánh Tông sai vẽ năm 1469 nay không còn nữa. Nhưng 
hiện nay, chúng ta còn giữ được tập Hồng Đức bản đồ, gồm có bản đồ cả nước 


1. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập I, tr.1025. 
2. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập I, tr.1073-1074. 
3. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập l, tr.1 103. 
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và nhiều bản đồ các địa phương, đề năm 1490. Theo /#ông Đức bản đề thì quốc 
gia Đại Việt thời bấy giờ, kể cả phủ Phụng Thiên và 13 xứ thừa tuyên có cả thảy: 
53 phủ, 181 huyện, 49 châu!. 


Năm 1471, cùng với việc đặt Thừa tuyên Quảng Nam, Lê Thánh Tông đặt 
thêm ty Hiến sát (gọi tắt là Hiến ty) ở các đạo, có các chức Chánh, Phó Hiến sát 
sứ đứng đầu. Trách nhiệm của £y Hiến sát là xét xử kiện tụng, tiễn hành giám sát 
mọi công việc trong đạo đê kịp thời tâu bày lên triều đình. Như vậy, chính quyền 
dịa phương thuộc về 3 cơ quan là: Đô ty, Thừa ty, Hiến ty, gọi là Tam ty. Đó là 
sự phân lập giữa các quyền: Binh - Chính - Hình để thu bớt quyền hành của các 
quan lại địa phương, tập trung quyên về trung ương và hạn chế khuynh hướng 
phân tán trong xã hội. 

Tất cả việc chia lại khu vực hành chính và sắp xếp lại quan chức ở trên đều 
nhằm một mục đích là tăng cường hơn nữa quyền lực của Nhà nước quân chủ 
trung ương xuống tận các địa phương. Đơn vị hành chính nhỏ nhất ở vùng xuôi 
là xã cũng được Lê Thánh Tông quy định lại chặt chẽ hơn. 

Năm Hồng Đức thứ 21 (1490), Lê Thánh Tông quy định: 

- Đại xã, gồm 500 hộ trở lên 

- Trung xã, gồm 300 hộ trở lên 

- Tiểu xã, gồm 100 hộ trở lên). 

Cũng năm ấy, Lê Thánh Tông ban hành thẻ lệ tách xã cũ lập xã mới: "Xã nào 
đủ 500 hộ rồi mà số hộ dư ra được 100 hộ trở lên có thể thành một xã nhỏ nữa thì 
phải báo, rồi xếp loại tâu lên, để tách ra thành xã khác, cho thêm rộng bản đồ"Š, 


I. Con sô này, nêu so sánh với số phủ, huyện, châu năm 1469 như sau: 


31 


2. Phan Huy Lê: ch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập 2. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1960, tr.153. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.508. 
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Ngạch xã trưởng cũng được quy định lại: Năm 1460, Lê Thánh Tông đổi xã 
quan thành xã trưởng và định số xã trưởng của từng loại xã: 

- Đại xã: Š người 

- Trung xã: 4 người 

- Tiểu xã: 2 người. 

Ngay từ năm 1462, Lê Thánh Tông đã định rõ tiêu chuẩn làm xã trưởng 
phải là những người giám sinh, sinh đồ không đỗ đạt, hay "ương gia đệ tử", trên 


30 tuổi, biết chữ và "có hạnh kiểm tốt"?. 


9. TỎ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG THỜI MẠC 


Như trên đã nói, dưới thời Lê Sơ, sau năm 1471, Lê Thánh Tông chia cả nước 
làm 13 đạo thừa tuyên, dưới đó là phủ, huyện, châu và xã. Có thể nói hệ thống 
hành chính này được duy trì gần như nguyên vẹn dưới thời Mạc. 


Đơn vị hành chính địa phương lớn nhất thời Mạc là /ô. Điều này được biết 
đến qua một lời dụ của Minh Thế Tông (1522-1566) vào ngày mùng 4 tháng 4 
năm Gia Tĩnh thứ 20 (29-4-1541), như sau: 


" È đà lế % Eí EH j3 2 Bí ñổ Øf b6 ñỊ CÁ 5Ã SH 2ð PM Hộ đu 
Í › E fÊ — đà ' Ý Íá ft 8Š › BI 42 ?4 HỊI ° tš Fl f# ? ñll ñl Fš MỊ £ : 
TE3# lð › LI Bi 3 › + =Sfã › # ñ ñ Íf£ BỊ...”. 

(Phiên âm: Thượng mệnh giáng An Nam quốc vi An Nam Đô thống sứ ty 
dĩ Mạc Đăng Dung vi An Nam Đô thống sứ, quan Tòng nhị phẩm, tử tôn thế tập, 
biệt cấp ngân ấn. Cựu sở tiếm nghĩ chế độ tước khử, cải chính Hải Dương, Sơn 
Nam đăng, thập tam lộ, các trí Tuyên phủ ty... 


Dịch nghĩa: Hoàng thượng ra lệnh: Giáng nước An Nam làm An Nam Đô 
thống sứ ty, cho Mạc Đăng Dung làm An Nam Đô thống sứ, quan hàm Tòng 
nhị phẩm, con châu được thể tập, được cấp ấn bạc. Tất cả các hệ thống tự tiện 


1. Phan Huy Lê: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Sđd, tập 2, tr. 55. 
2. Thiên Nam chư hạ táp. Điều lệ năm Quang Thuận thứ 3 (1462). 
3. Minh thực lục. Thế Tông thực lục, Quyền 248, tờ 4b. 
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thiết lập trước kia đều bị hủy bỏ, đặt ra Tuyên phủ ty cho 13 lộ như Hải Dương, 
Sơn Nam, v.v...). 


Qua lời dụ trên của Minh Thế Tông, ta có thể hiểu danh sách 13 lộ vào đầu 
triểu Mạc cũng tức là 13 đạo thừa tuyên vào niên hiệu Hồng Đức thứ 2 (1471) 
thời Lê Thánh Tông. Nhưng tên gọi đơn vị hành chính đứng đầu các địa phương 
dưới thời Mạc, được ghi lại trong một số nguồn thư tịch, ngoài /ô ra, còn có đạo 
hay xứ. Thí dụ, như năm 1532, Mạc Đăng Dung: "Chia xứ Thanh Hoa làm đôi, 
giao 7 huyện: Thụy Nguyên", Yên Định, Vĩnh Phúc, Đông Sơn, Thạch Thành, 
Cảm Thủy và Quảng Bình” cho [Lê] Phi Thừa quản thống, cùng với Trung Hậu 


À Ầ Á 1Ã 4 
hầu”, không chê lần nhau..." 


. Hay năm 1548, Mạc Phúc Nguyên "sai Phạm Quỳnh 
giữ quyền Tiết chế Đóng đạo, cho Phạm Dao trấn thủ xứ Sơn Nam, giữ hàm Thái 
bảo, rồi thăng tước Văn quận công"? . Năm 1559, Thái sư Trịnh Kiểm "lược định 


các đạo: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Kinh Bắc... "ế, 


Theo 4n Nam đỗ thuyết, thì "Mạc Đăng Dung chia cả nước làm 13 đạo, ở đó 
đặt Thừa chánh ty", Tuy nhiên cách gọi 13 đạo của nhà Mạc này chỉ là hình 
thức, vì lẽ, ngay từ năm 1527, khi nhà Mạc cướp ngôi nhà Lê, thì Vũ Văn Mật, 
cùng với anh là Vũ Văn Uyên đã lên chiếm xứ Tuyên Quang xây dựng cơ sở cát 
cứ lâu dài rồi. 

Bấy giờ, miền đất từ Thanh Hóa trở vào, quyên thống trị của nhà Mạc rất 
yếu. Năm 1533, Hiệu úy Nguyễn Nhân Liên khởi binh chiếm cứ lấy miền Thuận 
Hóa; Mạc Đăng Doanh sai quân đánh mãi mà chưa thu hồi được. Còn đất Thanh 
Hóa, thì năm 1532, nhà Mạc giao cho Trung Hậu hầu Dương Chấp Nhất làm Đại 
tướng thống lãnh tất cả. Nhưng như trên đã nói, Mạc Đăng Doanh sợ một người 


- Thụy Nguyên: sau này là huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

. Quảng Bình: nay là vùng tây bắc huyện Thạch Thành, ở tỉnh Thanh Hóa. 

. Trung Hậu hầu: tên thật là Dương Chấp Nhất, vốn là Hoạn quan. 

. Lê Quý Đôn toàn tập. Tập 3: Đại Việt thông sử, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977, tr.277. 

. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.287. 

. tê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.308. 

. Trích theo Đinh Khắc Thuân: Lịch sử triểu Mạc qua thư tịch và văn bia. Nxb Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 2001, tr.146. 
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quản lãnh một vùng đất rộng lớn, giầu có như Thanh Hóa dễ di tới chỗ chuyên 
quyên, cát cứ, nên cắt lấy 7 huyện: Thụy Nguyên, Yên Định, Vĩnh Phúc, Đông 
Sơn, Thạch Thành, Cẩm Thủy và Quảng Bình, giao cho Lê Phi Thừa quản lãnh. 
Năm 1537, Lê Phi Thừa lại cướp phá các huyện, rồi kéo quân sang Lào hàng vua 
Lê Trang Tông. 


Do những điều kiện thuận lợi ấy, đầu năm 1539, Nguyễn Kim sai Trịnh Kiểm 
đem binh về đánh Thanh Hóa, chiếm được huyện Lôi Dương. Cuối năm 1540, 
Nguyễn Kim đem quân về đánh Nghệ An, rồi tiến ra Thanh Hóa. Quân Mạc thất 
bại liên tiếp. Các cựu thần nhà Lê và hào kiệt các nơi đều hưởng ứng theo nhà Lê 
Trung hưng. 


Năm 1543, vua Lê Trang Tông thân chinh đánh Mạc Phúc Hải, chiếm được 
Tây Đô, tướng Dương Chấp Nhất của nhà Mạc phải đầu hàng. Từ đó, miền Thanh 
Hóa, Nghệ An trở vào bị cắt ra, dần dần trở thành giang sơn riêng của nhà Lê 
Trung hưng. 


Tháng 4 năm Ất Ty (1545), vua Lê Trang Tông cùng Nguyễn Kim tiến quân 
ra đánh phá vùng Sơn Nam. Ngày 20 tháng 5, khi còn trú quân ở Yên Mô (Ninh 
Bình), Nguyễn Kim bị hàng tướng Dương Chấp Nhất đánh thuốc độc giết chết, 
rồi trốn về với nhà Mạc. Cuộc tấn công phải ngừng lại, quân nhà Lê Trung hưng 
rút về Thanh Hóa. Tháng 8 năm ấy, vua Lê Trang Tông phong con rễ Nguyễn 
Kim là Trịnh Kiểm làm Đô tướng, Thái sư Lượng Quốc công, tiếp tục sự nghiệp 
tranh chấp với nhà Mạc. Từ đó, họ Trịnh thế tập nhau nắm giữ mọi quyền bính, 
mở đầu thời kỳ "Vua Lê - Chúa Trịnh" sau này. 


Năm 1546, Trịnh Kiểm cho lập hành tại vua Lê Trang Tông ở sách Vạn Lại 
(nay là xã Vạn Lại, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), xây dựng thành lũy, cung 
điện như một đế đô nhỏ và sắp đặt quan lại như một triều đình. Sử thường gọi 
triều đình Lê Trung hưng này là Nam triều, để đối lập với Bắc triều của nhà Mạc. 
Như vậy, từ đây, phạm vi thống trị của Nam triều là từ Thanh Hóa trở vào, gồm: 
Nghệ An, Thuận Hóa cho đến Quảng Nam. Cho dù, quân Mạc, thỉnh thoảng 
thường theo gió mùa đem thuyền vượt biển vào đánh phá miền Thuận - Quảng, 
nhưng chưa từng chiếm lại được. 
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Có thể nói, từ năm 1546 trở đi, phạm vi thống trị của Bắc triều chỉ trong 
phạm vi các xứ thuộc đồng bằng Bắc Bộ mà thôi. Cụ thể, nhà Mạc chỉ thực sự 
quản lý § đạo dưới đây: 1. Hải Dương, 2. Kinh Bắc, 3. Sơn Tây, 4. Sơn Nam, $%. 
Lạng Sơn, 6. Ninh Sóc, 7. Hưng Hóa, 8. An Bang. 


Giống như dưới thời Lê Thánh Tông, chính quyền địa phương thời Mạc 
cũng thuộc về Tam ty là: Đô ty (tức Đô chỉ huy sứ ty), Thừa ty (tức Thừa tuyên 
sứ ty, hay Thừa chánh sứ ty), Hiến ty (tức Hiến sát sứ ty). Sử gia Trung Quốc là 
Trịnh Nhược Tăng, năm 1561 cho rằng: "Mạc Đăng Dung, ở bên ngoài chia ra 
các đạo, lập Thừa chánh ty, Hiến sát ty và Tổng binh ty"!. Tổng binh ty ở đây 
chính là Đô chỉ huy sứ ty vừa nói ở trên. 

Các đơn vị hành chính địa phương ở dưới đạo (hoặc lộ, xứ) là phủ, huyện 
hoặc châu, xã. 


Phủ có chức Tri phủ; Huyện có chức Tri huyện, Huyện thừa; Châu có chức 
Tr¡ châu, Dồng tri châu; Xã có chức Xã trưởng, Xã chính, Xã sử và Xã tư”. 


Theo Đinh Khắc Thuân trong Lịch sử triểu Mạc qua thư tịch và văn bia 
thì ở thời Mạc đã xuất hiện đơn vị hành chính Tổng #, một đơn vị hành chính 
trung gian giữa huyện và xã. Ở Tổng có các chức Tổng chính ## TF. Thí dụ: 
Văn bia chùa Thiên Phúc (Quốc Oai, Hà Nội), khắc năm 1538, ghi rằng: "Ninh 
Sơn huyện, Lật Sài tổng, Lật Sài xã". Văn bia chùa Đạm Giang (Yên Lãng, Vĩnh 
Phúc), khắc năm 1574, ghi về việc "Thái ông lão bà tổng Đạm Giang bỏ tiền 
dựng cầu"...Ẻ, 

10. TÓ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG THỜI LÊ - TRỊNH Ở 
ĐÀNG NGOÀI 


Về hệ thống tổ chức chính quyền địa phương thời Lê - Trịnh đại thể cũng 
dựa vào tô chức cũ thời Lê Sơ (1428-1527). Lãnh thổ toàn quốc được chia thành 
các trần, rồi đến phủ, huyện, châu, và cuối cùng là các xã. 


¡. Trích theo Đinh Khắc Thuân: Lịch sử triều Mạc qua thư tịch và văn bia. Sđd, tr.149. 
2. Đinh Khắc Thuân: Lịch sử triểu Mạc qua thư tịch và văn bia. Sđd, tr.164. 

3. Đinh Khắc Thuân: Lịch sử triều AMạc qua thư tịch và văn bia. Sảd, tr.]67. 
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Buổi đầu thời Trung hưng, họ Trịnh đổi các đạo làm trần và phân biệt: Nội 
trấn và Ngoại trấn. Nội trấn là những trần ở vùng đồng bằng, gồm có 4 nội trấn: 
Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Nam. Ngoại trấn là những trấn ở miền xa, 
gồm có 5 ngoại trần: Lạng Sơn, Hưng Hóa, Thái Nguyên, Tuyên Quang, An Quảng. 
Ngoài ra còn 2 trần nữa là Thanh Hóa và Nghệ An. Như vậy, Đàng Ngoài có II 
trấn cùng với 2 trần Thuận Hóa và Quảng Nam thuộc quyền cai quản của chúa 
Nguyễn ở Đàng Trong, tổng cộng toàn quốc Đại Việt thời bấy giờ có tất cả 13 trấn. 


Đứng đầu mỗi trấn có các cơ quan: Trấn ty, Thừa ty và Hiến ty. Trấn ty gần 
giống với Đó /y thời Lê Thánh Tông', nắm binh quyền và phụ trách việc tuần 
phòng các địa phương, nhưng quyền hạn thì đứng trên Thừa ty và Hiến ty, nghĩa 
là cao hơn Đô ty ngày trước. Đứng đầu Trấn ty có chức 7ì rấn thủ, riêng ba xứ 
Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An đặt chức Đốc trấn, và Thanh Hóa đặt chức Lưu 
thú”, đều là những chức võ quan cao cấp do Chúa Trịnh bổ nhiệm. 


Vào niên hiệu Bảo Thái (1720-1729) đời Lê Dụ Tông, triều đình đặt thêm 
chức Tuân thủ ở các trần, đều dùng một viên võ quan sung vào chức này, thuộc 
vào Trần ty, có nhiệm vụ đi tuần các nơi hiểm yếu”. Sách Đại Việt sử ký tục biên 
chép: "Tháng 8 năm Bính Ngọ (1726) cho Trung úy Nguyễn Khắc Xứng làm 
Tuần thủ Sơn Nam. Các trấn Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương mỗi trấn đều đặt 
một viên võ quan làm Tuần thủ, đều lệ thuộc vào Trấn ty, chia đi tuần ở các nơi 


xung yếu. Việc đặt chức Tuân thủ ở các trân là bắt đầu từ đó", 


Vào niên hiệu Vĩnh Hựu (1735-1740) đời vua Lê Ý Tông, triều đình lại 
"đổi Lưu thủ, Trấn thủ ở các trắn làm chức Đốc phủ, tên chức khác hắn xưa"”. 


Trong Trấn ty, ngoài các chức Trấn thủ, Lưu thủ hay Đốc trấn, còn đặt các chức 
Đốc đông (Tứ phẩm, hoặc Ngũ phẩm), ở các trấn lớn thì gọi là Đốc zhj (Tam phẩm, 
hoặc Tứ phẩm) là những quan văn giúp Trần thủ xem xét các việc trong trắn”. 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiễn chương loại chí. Sảd, tập 2: Quan chức chí, tr.29. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2: Quan chức chí, tr.29. 
3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.29, 30. 

4. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.101. 

5. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.30. 

6. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.30. 


373 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


Nhiệm vụ của Thừa ty và Hiến ty vẫn giống như thời Lê Sơ. Thừa fy CÓ các 
chức Thừa chính sứ (Tòng tam phẩm), Tham chính (Tòng tứ phẩm), Tham nghị 
(Tòng ngũ phẩm), trông coi các việc về hành chính, hộ tịch, tiền thóc... ##/ến ty 
có các chức Hiến sát sứ, Hiến sát phó sứ, chuyên giữ các việc về tư pháp như: 
"nói bày, đàn hặc, khám đoán, xét hỏi, kiểm soát, khảo khóa, tuần hành, cộng 32 
điều, chức phiền kịch"!, 


Đối với quan chức ở địa phương, thì chức 7rấn thủ có vai trò quan trọng 
nhất vì nó tập trung mọi quyền hành ở địa phương vào trong tay. Chính vì lẽ đó, 
chúa Trịnh rất chú ý nắm lấy các chức Trấn thủ, thường bổ nhiệm những người 
thân thích, tin cậy. 


Năm 1642, Trịnh Tráng cho các con ra trấn trị các nơi: Trịnh Tạc trấn thủ 
Sơn Nam, Trịnh Lịch trấn thủ Sơn Tây, Trịnh Lệ trấn thủ Kinh Bắc, Trịnh Sầm 
trấn thủ Hải Dương”. Còn đối với các trấn miền biên cảnh xa xôi, chúa Trịnh 
thường giao cho Trấn thủ các nội trấn kiêm lãnh, hay giao cho một cận thần trong 
triều phụ trách. Năm 1712, Tham tụng Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Thế Bá để 
nghị Trần thủ các ngoại trần phải đến trị sở làm việc như ở các nội trấn, và được 
Trịnh Cương chấp thuận, nhưng cũng không củng cố được tình hình các phiên 
trần được mây. Chính sự suy yếu của Nhà nước quân chủ trung ương ở Đàng 
Ngoài đã làm cho một giải biên giới của Đại Việt bị mất vào tay các thổ tù và 
phong kiến Trung Quốc. 

Việc phân chia các khu vực hành chính ở Đàng Ngoài trong thời Lê - Trịnh 
hầu như không có gì thay đổi lớn. Tại Kinh thành Thăng Long gồm 2 huyện: 
Quảng Đức và Vĩnh Xương, lập thành một phủ Phụng Thiên trực thuộc vào chính 
quyền trung ương. Ngoài ra, toàn bộ Đàng Ngoài được chia làm 11 trấn: 


1. Thanh Hóa có 9 phủ, 22 huyện, 3 châu. 
2. Nghệ An có 9 phủ, 25 huyện, 2 châu 
3. Sơn Nam có 9 phủ, 36 huyện 


l. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.30. 
2. Đại Việt sư ký toàn thư. Sdd, tập 3, tr.237. 

Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 2, tr.252. 
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4. Sơn Tây có 6 phủ, 24 huyện 

5. Kinh Bắc có 4 phủ, 20 huyện 

6. Hải Dương có 4 phủ, 18 huyện 

1. Thái Nguyên có 3 phủ, 9 huyện, 6 châu 

8. Hưng Hóa có 3 phủ, 3 huyện, 15 châu 

9, Tuyên Quang có 1 phủ, 1 huyện, 5 châu 

10. Lạng Sơn có ] phủ, 7 châu 

11. 4n Quảng có 1 phủ, 4 huyện, 3 châu'. 

Đến năm 1741, chúa Trịnh Doanh chia trấn Sơn Nam làm 2 lộ là Sơn Nam 
Thượng và Sơn Nam Hạ”. 


Dưới huyện, châu có các xã, phường hay những đơn vị hành chính tương 
đương như: sách, trang, động... Ở miền núi. Các chức quan ở phủ, huyện, châu, 
xã... vẫn theo như tổ chức thời Lê Sơ. 


Nhà nước quân chủ thời Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài vì phải dụng binh liên 
tiếp để đối phó với những tập đoàn chính trị - quân sự đối lập uy hiếp nhiều mặt 
và các cuộc khởi nghĩa nông dân, nên có tính chất /rọng võ. Tính chất ấy thể hiện 
rõ ràng nhất qua việc để cao vai trò của võ quan trong Ngũ phủ - Phủ liêu, và sự 
chú tâm xây dựng một lực lượng võ trang mạnh mẽ, tin cậy. Ở các địa phương, 
thì viên quan Trấn thủ đứng đầu các trấn đều là các võ quan cao cấp. 


11. TÔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG THỜI CHÚA NGUYÉN 
Ở DÀNG TRONG 


Sau thất bại năm 1471, trong cuộc chiến tranh chỉnh phạt của Lê Thánh Tông, 
nước Chiêm Thành ngày càng suy yếu. Từ đó, quốc gia Chiêm Thành bị chia xẻ 
làm 3 nước nhỏ bé: Chiêm Thành, Nam Bàn, Hoa Anh, và phải đặt dưới sự kiểm 
soát chặt chẽ của các triều vua Lê. Nước Chiêm Thành ngày càng suy yếu, kiệt 


1. Lê triều hội điền, Dẫn theo Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Đỉnh Xuân 
Lâm: Lịch sử chế độ phong kiên Việt Nam, tập 3. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1960, tr.67. 
2. Đại Việt sử ký tục biên. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991, tr. 76. 
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quệ, tât nhiên tạo nên cơ hội thuận lợi cho các chúa Nguyễn mở rộng cơ sở cát cứ 
về phía nam. 


Năm I6! 1, lấy cớ quân Chiêm Thành xâm lấn biên giới Quảng Nam, Nguyễn 
Hoàng sai Chủ sự Văn Phong (không rõ họ) đem quân vào đánh chiếm một vùng 
đất Chiêm Thành giáp Quảng Nam, lập ra phủ Phú Yên, gồm 2 huyện: Đồng 
Xuân và Tuy Hòa. Nguyễn Hoàng cử ngay Văn Phong giữ chức Lưu thủ phủ Phú 
Yên mới lập'. Năm 1629, Văn Phong dùng quân Chiêm Thành ở phủ Phú Yên 
mưu làm phản, chống lại họ Nguyễn. Nguyễn Phúc Nguyên cử Phó tướng Nguyễn 
Phúc Vinh vào đánh bại Văn Phong và lập ra dinh Trấn Biên (khi mới mở rộng 
cơ sở cát cứ, họ Nguyễn thường gọi đất biên giới cực Nam là Trấn Biên), kiểm 
soát chặt chế hơn trước”. Vua Chiêm Thành là Bà Tấm nhiều lần kéo quân ra 
đánh Phú Yên, mong phục hồi lại đất cũ, nhưng đều thất bại. 


Năm 1653, Nguyễn Phúc Tần sai Cai cơ Hùng Lộc (không rõ họ) làm Thống 
binh, Xá sai Minh Vũ (không rõ họ) làm Tham mưu đem 3.000 quân vào đánh 
Chiêm Thành. Quân họ Nguyễn vượt qua núi Thạch Bi, đánh thắng vào kinh 
thành của nước Chiêm Thành, rồi đang đêm phóng lửa đốt thành, quân Chiêm 
Thành đại bại. Quân họ Nguyễn thừa thắng tiến vào đến sông Phan Rang. Vua 
Chiêm Thành là Bà Tắm phải chạy trốn, rồi sai con là Xác Bà Ân mang thư xin 
hàng. Chúa Nguyễn lại chiếm thêm một phần lớn đất Chiêm Thành, từ Phú Yên 
đến sông Phan Rang lập thành dinh 7hái Khang, gồm có 2 phủ là: Thái Khang 
(có 2 huyện: Quảng Phúc và Tân An) và Điên Ninh (có 3 huyện: Phúc Điền, 
Vĩnh Xương, Hoa Châu), cho Hùng Lộc làm Trấn thủ”. 

Sau khi cuộc nội chiến Trịnh - Nguyễn (1627-1672) đã chấm dứt, họ Nguyễn 
càng tiền hành mạnh hơn việc mở rộng cơ sở cát cứ về phương nam, thâm nhập 
sâu vào Chiêm Thành, sau đó là Thủy Chân Lạp. 


Năm 1693, Nguyễn Phúc Chu (1691-1725) sai Thống binh Nguyễn Hữu 
Kính di đánh Chiêm Thành. Vua nước Chiêm Thành là Bà Tranh bỏ chạy. Tháng 


1. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđả, tr.44. 

2. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tr.56. 

3. Núi Thạch Bi: còn gọi là Núi Đá Bia, ở huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. 
4. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tr.83. 
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4 năm ấy, Nguyễn Hữu Kính bắt được Bà Tranh và đại thần Chiêm Thành đem 
về Phú Xuân. Chúa Nguyễn đổi đặt Chiêm Thành làm trần Thuận Thành. Như 
vậy từ đây nước Chiêm Thành đã được sáp nhập vào bản đồ quốc gia Đại Việt. 
Nguyễn Phúc Chu sai giam Bà Tranh và các đại thần quý tộc người Chăm ở núi 
Ngọc Trản, hằng tháng cấp cho tiền gạo, vải lụa nuôi dưỡng. Tháng 9 năm 1693, 
chúa Nguyễn đổi trấn Thuận Thành làm phủ Bình Thuận, cho viên quan người 
Chăm là Kế Bà Tử làm Khám lý và cho 3 người con của Bà Ân làm Đề đốc, Đề 
lãnh, Cai phủ! . 


Tháng 9 năm 1694, Nguyễn Phúc Chu đã thể theo yêu cầu của Khám lý Kế 
Bà Tử đổi phủ Bình Thuận làm trấn Thuận Thành và phong Kế Bà Tử làm Tả đô 
đốc để cai trị đất Thuận Thành. Tháng 12 năm ấy, chúa Nguyễn lại phong Kế Bà 
Tử làm Phiên vương trấn Thuận Thành, hằng năm phải nộp cống phú. Lễ công 
quy định gồm có: voi đực 2 con, bò vàng 20 con, ngà voi 6 chiếc, sừng tê giác 10 
cặp, khăn vải trắng 500 bức, sáp ong 50 cân, da cá? 200 tắm, phi sa (cát sủi)” 400 
thúng, chiếu tre trắng 500 chiếc, gỗ mun 200 cây, thuyền dài I chiếc". 


Đã sát nhập toàn bộ đất Chiêm Thành vào quốc gia Đại Việt, chúa Nguyễn 
nghĩ đến việc kinh dinh đất Thủy Chân Lạp, mà ở đấy các chúa trước kia đã gây 
ảnh hưởng từng bước. 


Năm 1620, Nguyễn Phúc Nguyên đem một Công chúa Ngọc Vạn gả cho Chey 
Chettha II làm hoàng hậu, lấy quan hệ hôn nhân ràng buộc quốc vương Chân Lạp 
vào ảnh hưởng của chúa Nguyễn, chống lại sự xâm nhập của nước Xiêm (Thái 
Lan). Ngay sau đấy, chúa Nguyễn yêu sách vua Chân Lạp để cho di dân người 
Việt (Kinh) được vào vùng đồng bằng phì nhiêu của Thủy Chân Lạp khai thác 
làm ăn, được tự do khai khẩn đất hoang, tự do buôn bán và được miễn thuế. Thực 
tế, đất Thủy Chân Lạp thời bấy giờ là những cánh đồng mênh mông, phần lớn 
còn để hoang chưa được khai thác, chính quyền của Chân Lạp ở đây còn mỏng 


1. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập I1, tr.148. 

2. Da cá nhám: là một thứ thực phẩm quý. 

3. Phị sa (cát sủi): một thứ cát có chứa chất xút, bỏ vào nước thì sôi lên, dùng để gội đầu 
và giặt. 

4. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập 1, tr.LŠI. 
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và lỏng lẻo. Từ đầu thập niên hai mươi của thế kỷ XVII, trên vùng đất Thủy 
Chân Lạp, bắt đầu xuất hiện những nhóm di dân người Việt (Kinh) ở vùng Mỗi 
Xoài (Bà Rịa) và Đồng Nai (Biên Hòa). 


Năm 1625 sau khi vua Chey Chettha chết, trong nội bộ triều đình Chân Lạp 
chia rẽ, tranh chấp, đánh giết lẫn nhau. Năm 1658, hai người con của Préah Outey - 
em vua Chey Chettha, là Ponhéa So và Ang Tan trốn sang cầu cứu chúa Nguyễn 
giúp đỡ lật đồ triều vua Nặc Ông Chân' 


Tháng 10 năm 1658, Nguyễn Phúc Tần (1648-1687) sai Phó tướng dinh 
Trấn Biên (Phú Yên) là Nguyễn Phúc Yến (tức Tôn Thất Yến) cùng với Cai đội 
Xuân Thắng và Tham mưu Minh Lộc (2 người đều không rõ họ) đem 3.000 quân 
vào hạ thành Mỗi Xoài (huyện Phúc Chính, tỉnh Biên Hòa). Vua Nặc Ông Chân 
bị bắt đem về Quảng Bình. Chúa Nguyễn tha cho và phong Nặc Ông Chân làm 
vua Chân Lạp, nhưng với điều kiện là phải thần phục, hằng năm triều cống đầy 
đủ và phải bảo vệ những di dân người Việt vào làm ăn ở Mỗi Xoài, Đồng Nai. 
Từ đó trở đi, vua Thủy Chân Lạp trở thành một phiên thần phụ thuộc của chúa 
Nguyễn ở Đàng Trong. 


Năm 1679, một số quan lại và quân lính nhà Minh chống triều đình Mãn 
Thanh thất bại, trốn vào Đàng Trong xin chúa Nguyễn tìm đất dung thân. Quân 
Minh gồm có: Tổng binh Long Môn Dương Ngạn Địch, Phó tướng Hoàng Tiến, 
Tổng binh Cao Lôi Liêm Trần Thượng Xuyên, Phó tướng Trần An Bình đem hơn 
3.000 quân và hơn 50 chiến thuyền vào cửa Tư Dung và Đà Nẵng xin làm bề tôi 
chúa Nguyễn. Nguyễn Phúc Tần buộc Phó vương Thủy Chân Lạp là Nặc Ong Nộn 


— 


. Nặc Ông Chân: tức Nặc Ang Chan, em của vua Ponhya Nu, đảo chính năm 1642, giết cả 
triều thần. Để lẫy lòng nhóm Hồi giáo Cham-Malay giúp mình lên ngôi, Nặc Ông Chân 
đổi tên là Ibrahim, cưới một người Mã Lai làm vợ. 

2. Đại Nam thực lục tiên biên. Sảd, tập I, tr.98, 

Trịnh Hoài Đức: Gia Định thành thông chí, Q.ILI, tờ 3b, 4a. 

3. Theo Đường thư. lạ Chân Lạp truyện thì vào khoảng sau đời Thần Long (705-706) triều 

vua Đường Trung Tông (Ly Hiên), Chân Lạp chia làm 2 bộ phận: Phía bắc có nhiều núi 

non gọi là 1c Chản Lạp. Nửa phía nam, men theo bờ biển, đất bùn đầm lầy gọi là Tuy 

Chân Lạp. Đất đai Thủy Chân Lạp bao gồm đất đai cũ của nước Phù Nam, Kinh đô ở 

Akor Bonei. Đất đai Lục Chân Lạp bao gôm đất Chân Lạp cũ, thủ đô ở Sambhor. 
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để cho họ vào khai khẩn làm ăn ở đất Đông Phố (tức là Gia Định sau này). Đội 
quân của Dương Ngạn Địch theo cửa Lôi Lạp tiến lên khai thác vùng Mỹ Tho 
(Định Tường). Đội quân của Trần Thượng Xuyên vào cửa Cần Giờ lên khai thác 
vùng Bàn Lân (Biên Hòa). Những quan lại nhà Minh này đều được chúa Nguyễn 
phong cho quan tước, làm bề tôi của họ Nguyễn. Sử triều Nguyễn cho biết: "Họ 
vỡ đất hoang, dựng phố xá, thuyền buôn của người Thanh và các nước Tây 
Dương, Nhật Bản, Chà Và đi lại tấp nập, do đó mà phong hóa Hán (phong hóa 
văn minh - TG) thấm dần vào đất Đông Phố"'. Từ đó, trên đất Thủy Chân Lạp, 
ngoài những nhóm di dân người Việt, nay có thêm 2 nhóm di dân người Hoa. Sự 
phát triển của những nhóm di dân này, nhăm tăng cường ảnh hưởng của chúa 
Nguyễn trên đất Thủy Chân Lạp, chuẩn bị cho việc mở rộng biên cương của xứ 
Đàng Trong sau này. 


Tháng 7 năm 1688, Hoàng Tiến nổi loạn ở Mỹ Tho, giết chủ tướng Dương 
Ngạn Địch. Hoàng Tiến tự xưng là Phần dũng Hồ uy Tưởng quân, đóng quân ở 
Rạch Than” (thuộc huyện Kiến Hòa, trấn Định Tường), đắp chiến lũy, đúc đại 
bác, đỏng chiến thuyền uy hiếp Thủy Chân Lạp, và có ý định chống lại chúa 
Nguyễn. Nhân cơ hội ấy, Chính vương Chân Lạp là Nặc Thu do sự xúi giục của 
quân Xiêm, bỏ triều cống cho Phú Xuân, lại đắp 3 lũy đất ở Gò Bích, Cầu Nam 
và Nam Vang, chăng xích sắt ngăn cửa sông để cố thủ chống lại họ Nguyễn và đề 
phòng sự tấn công của Hoàng Tiến”. Phó vương Nặc Ông Nộn đang đóng ở Sài 
Gòn, bị hai mặt uy hiếp, sai người cầu cứu chúa Nguyễn. Tháng l1 năm Ấy, 
Nguyễn Phúc Tần cử Phó tướng dinh Thái Khang là Mai Vạn Long làm Thống 
binh, cùng với Nguyễn Thắng Long và Nguyễn Tân Lễ làm Tả, Hữu vệ trận, Thủ 
hợp Văn Vy làm Tham mưu kéo quân vào trừ Hoàng Tiến, đánh Nặc Thu, và 
"ru tính việc mở mang biên cương". 


Đầu năm 1689, quân chúa Nguyễn tiền vào Mỹ Tho, đóng trại ở Rạch Gầm 
(thôn Kim Sơn, huyện Kiến Đăng, trấn Định Tường). Mai Vạn Long sai người 


1. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập 1, tr.125. 

2. Gia Định thành thông chí: ghì là Rạch Năn, Q.III, tờ 6b. 
3. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập I, tr.135. 

4, Gia Định thành thông chí, Q.II, tờ 7a. 
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đưa lệnh của chúa Nguyễn triệu Hoàng Tiến làm tiên phong cùng hội quân đánh 
Chân Lạp, để dò xét thái độ của Tiến và mưu ám hại. Nhưng vua Nặc Thu đã sai 
một người con gái đẹp có tài thuyết phục là Chiêm Dao Luật, mang lễ vật đến 
dinh trại Hoàng Tiến tìm cách ly gián làm cho Tiến nghỉ ky, lo sợ không chịu 
tuân lệnh chúa Nguyễn. Mai Vạn Long phải hết sức dụ dỗ mới đánh lừa được 
Hoàng Tiến đến hội quân, rồi dùng phục binh đánh úp, phá tan dinh trại đồn lũy 
Rạch Than. Hoàng Tiến thua chạy ra cửa biển Lôi Lạp, rồi bị chết. Mai Vạn 
Long chiêu tập quân Long Môn giao cho Trần Thượng Xuyên quản lãnh làm tiên 
phong đánh Nặc Thu. Mai Vạn Long phá được các chiến lũy Bích Đôi (Gò Bích), 
Cầu Man và Nam Vang, rồi tiến đánh Kinh thành Oudong. Quân Chân Lạp hết 
sức kháng cự và có lúc đã đánh bại được cánh quân của cai đội Nguyễn Thắng 
Quyên, nhưng thế yếu phải lùi dần về thành Oudong cố thủ. 


Trước những khó khăn của quân Chân Lạp, vua Nặc Thu lại sai Chiêm Dao 
Luật sang dinh trại Mai Vạn Long thương thuyết và đút lót bọn tướng tá, vừa giả 
xin thần phục nộp cống phú để làm kế hoãn binh, tranh thủ thời gian củng cố lực 
lượng quân sự. Mai Vạn Long vốn là người tham lam, bỉ ổi, nên đã trúng kế của 
Nặc Thu, nên rút quân về Bến Nghé (chợ Điều Khiển), cho quân lính vỡ hoang 
làm ruộng, để chờ Nặc Thu sang đầu hàng, nộp công phú. Nhưng đã hơn một 
năm, vua Chân Lạp vẫn không chịu triều cống, trong lúc đó quân lính họ Nguyễn 
ngày càng chán nản, lại bị bệnh dịch hoành hành. Cai cơ Nguyễn Thắng Sơn đem 
tình hình ấy tố cáo về Phú Xuân. Nguyễn Phúc Tần lập tức cách chức Mai Vạn 
Long, cử Cai cơ Nguyễn Hữu Hào làm Thống binh, điều động quân lính ở Phú 
Yên, Thái Khang và Phan Rí vào tiếp tục cuộc chinh phục Chân Lạp. 


Năm 1690, Nguyễn Hữu Hào tiến quân sang đóng ở Bích Đôi (Gò Bích), 
lập dinh lũy chuẩn bị tấn công thành Oudong. Tháng 6 năm ấy, Nguyễn Hữu Hào 
nhận được lệnh của Nguyễn Phúc Tần đòi vua Chân Lạp phải cống nạp: 50 con 
voi đực, 500 lạng vàng, 2.000 lạng bạc, 50 bộ sừng tê giác thì mới rút quân, nếu 
không thì tiếp tục tiễn công'. Nặc Thu một mặt hết sức phòng thủ, một mặt lại sai 
nữ sứ giả Chiêm Dao Luật sang thương thuyết, giả xin triều cống để hoãn binh. 
Trong tháng 6 và tháng 7 năm 1690, Nặc Thu hai lần phái sứ giả đến dinh trại 


L. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập 1, tr.141, 142. 
380 


Chương IV. Tổ chức chính quyền địa phương 


của Nguyễn Hữu Hào nộp lễ vật, lần đầu: 20 con voi nhỏ, 100 lạng vàng, 500 lạng 
bạc; lần sau: 10 con voi nhỏ, 50 lạng vàng, 100 lạng bạc, 6 bộ sừng tÊ giác'. Kế 
hoãn binh và sự đút lót của Nặc Thu làm cho nội bộ tướng lĩnh quân đội họ 
Nguyễn mâu thuẫn và quân lính chán nản. Trước tình thế ấy, tháng 7 năm 1690, 
Nguyễn Hữu Hào phải rút quân về Biên Hòa và bị tội truất chức như tướng Mai 
Vạn Long trước đây”. 


Hai cuộc chính phục của quân họ Nguyễn tuy không khuất phục được vương 
triều Qudong, và cuối cùng phải rút lui, nhưng chiếm được phần lớn đất đai của 
Vương triều này. Năm 1691, Nặc Ông Nộn chết, kết thúc Vương triều Oudong 
và từ đó phần lớn vùng đồng bằng Nam Bộ đã thuộc về chúa Nguyễn. 


Năm 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu "sai Thống suất Nguyễn Hữu Kính vào 
kinh lược đất Chân Lạp, chia đất Đông Phó, lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phúc 
Long, dựng dinh Trấn Biên (Biên Hòa), lấy xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình, 
dựng dinh Phiên Trấn (Gia Định), mỗi dinh đều đặt chức ru thủ, Cai bạ, Ký lục 
và các cơ, đội thuyền thì bộ tinh binh và thuộc binh. Mở rộng đất được 1.000 
dặm, được hơn 40.000 hộ, bèn chiêu mộ những dân xiêu dạt từ Bố Chính trở về 
Nam đến ở cho đông. Thiết lập xã, thôn, ấp, chia đặt giới phận, khai khẩn ruộng 
nương, định lệ thuế 7ó, Dung, làm số định, điền..." 


Năm 1708, Mạc Cửu phái hai sứ giả là Trương Cầu và Lý Xã ra Phú Xuân 
dâng biểu xin làm bề tôi của chúa Nguyễn. Mạc Cửu vốn là một cựu thần của nhà 
Minh, quê ở xã Lê Quách, huyện Hải Khang, phủ Lôi Châu, tỉnh Quảng Đông, 
không chịu đầu hàng triều Mãn Thanh, nên từ năm 1680 đã trốn tránh sang đất 
Nam Vang, nước Chân Lạp. Vua Chân Lạp cho Mạc Cửu làm quan Ốc nha (một 
chức quan của Chân Lạp) rồi cho đến cư trú và khai thác xứ Sài Mạt (Ban tay ma). 


— 


. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập I, tr.142, 143. 


2. Sách Gia Định thành thông chí, Q.III, tờ 8a chép: Nguyễn Hữu Hào đánh Chân Lạp vào 
tháng 3 năm Canh Ngọ (1690), và bắt được vua Nặc Thu đưa về Sài Gòn, rồi cho quân 
nghỉ ngơi (?). 

3. Thuế Tô, Dung: hai trong ba thứ thuế dưới thời quân chủ Việt Nam: 7ó, Dung, Điệu. Tô 
là thuế ruộng đất, 7uøng là thuế thân, Điệu: nộp tiền để miễn lao dịch. 


4. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập 1, tr.153, 154. 
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Ở đó, Mạc Cửu đã mở sòng bạc để thu thuế (gọi là thuế Hoa Chỉ) và mộ dân lưu 
vong khai khẩn ruộng đất ở các vùng Phú Quốc, Cần Bột (Kampot), Giá Khê 
(Rạch Giá), Luống Cày (Lũng Kỳ - Réam), Vũng Thơm (Hương Úc - Kompong 
som) và Cà Mau lập thành 7 xã thôn. Sử cũ chép: "Thấy ở đất ấy tương truyền có 


"Trước 


người tiên thường hay hiện ra ở trên sông, nhân thế đặt tên là Hà Tiên 
sự suy vong và taa rã của các Vương triều Chân Lạp vào cuối thế kỷ XVII sang 
đầu thế kỷ XVIHI, Mạc Cửu đã quy thuận chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn Phúc Chu 
liền phong cho Mạc Cửu làm Thống binh trấn Hà Tiên. Mạc Cửu đóng trị sở ở 
Phương Thành, xây dựng dinh thự, thành trại như một trấn thành. Nhân dân 
quy tụ ngày càng đông, đất Hà Tiên dần dần trở thành một nơi đô hội, rất phồn 
thịnh, có nhiều thuyền buôn Trung Quốc, Chân Lạp, Xiêm (Thái Lan), Giava đến 
buôn bán. 


Tháng 12 năm Mậu Tý (1709), Nguyễn Phúc Chu sai Lại bộ Đồng tri là 
Qua Tuệ Thư coi việc chế tạo ấn, khắc 9 chữ: & #8 ð(t È ®k ð1l 2 
Đại Việt quốc Nguyễn Chúa vĩnh trấn chỉ bảo. Ân ấy về sau các chúa và vua 
triều Nguyễn lấy làm vật báu truyền ngôi. 


Năm 1731, người Ai Lao là Sá Tốt đem quân Chân Lạp vào cướp đất Gia 
Định. Chúa Nguyễn Phúc Trú (1725-1738) sai Thống suất Trương Phúc Vĩnh 
điều khiển binh các đạo đi đánh. Bấy giờ các dinh ở Gia Định đều đặt Thủ 
tướng”, nhưng không có chức quan thống nhiếp tất cả việc binh bị trong các dinh. 
Sử cũ chép: "Chúa cho rằng việc quân ở nơi biên khốn cần phải có người thống 
nhiếp, cho nên sai Phúc Vĩnh làm việc điều khiển, quan binh các dinh, trần đều 
thuộc về cả. Lại đặt riêng một nha ly ở phía nam dinh Phiên trấn, gọi là dinh 
Điều khiển. Chức Điều khiển đặt từ đấy"Š. 


Tháng 6 năm 1735, Tổng binh trấn Hà Tiên là Mạc Cửu mắt, chúa Nguyễn 
Phúc Trú tặng là Khai trấn Thượng trụ quốc Đại tướng quân, Vũ Nghị công. 
Năm 1736, chúa Nguyễn cho con Mạc Cửu là Mạc Thiên Tứ làm Đô đốc trấn Hà 
Tiên. Nhân đấy, chúa Nguyễn cho Mạc Thiên Tứ 3 chiếc thuyền Long bài được 


1. Đại Nam thực lục tiễn biên. Sảd, tập I, tr.l67. 

2. Thủ tướng: tức viên tướng phụ trách việc binh bị trong mỗi dinh. 
3. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập 1, tr.193. 
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miễn thuế, sai xuất đương ra nước ngoài tìm mua các của quý báu về dâng nộp; 
lại sai mở cục đúc tiền để tiện việc mua bán, trao đổi. Mạc Thiên Tứ chia đặt nha 
thuộc, kén bổ quân ngũ, đắp thêm thành lũy, mở phố chợ, khách buôn các nước 
đến họp đông đúc. Mạc Thiên Tứ còn vời những người giỏi thơ, văn các nơi về 
đất Hà Tiên, thành lập 7ao đàn Chiêu Anh Các), cùng nhau xướng họa, tập hợp 
trong Hà Tiên thập vịnh (Mười bài vịnh đất Hà Tiên)”. 


Năm 1736, vua Chân Lạp là Nặc Yêm mất, con là Nặc Tha thỉnh mệnh triều 
đình chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Chúa Nguyễn Phúc Trú phong Nặc Tha làm 
vua Chân Lạp. 


Năm 1739, Nặc Bồn nước Chân Lạp cử binh lắn sang đất Hà Tiên. Mạc 
Thiên Tứ đem hết quân bản bộ ra đánh, đuổi tới Sài Mạt, ngày đêm đánh rất gấp, 
lương thực không vận chuyển kịp. Vợ ông là Nguyễn thị bèn đốc suất vợ lính vận 
lương đến để nuôi quân, quân không bị thiếu ăn, còn hăng hái đánh quân Chân 
Lạp. Tin thăng trận báo về Phú Xuân, chúa Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765) tỏ ý 
khen ngợi, đặc biệt trao cho Mạc Thiên Tứ chức Đô đốc Tướng quân, lại ban cho 
áo bào màu đỏ và mũ đai, phong vợ ông làm Phøz nhán`. Từ đó, Chân Lạp không 
dám dòm ngó đất Hà Tiên nữa”. 

Năm 1742, họ Nguyễn đổi phủ Quy Ninh làm phủ Quy Nhơn, phủ Diên Ninh 
làm phủ Diên Khánh. 

Tháng 5 năm 1744, bấy giờ có cây sung nở hoa, cho là điềm tốt, lại nhân có 
câu sắm lưu truyền rằng: "Bái thế hoàn Trung đô" [nghĩa là: Đến đời thứ 8Ÿ thì 
trở về Trung đô (Thăng Long)], nên bầy tôi họ Nguyễn là bọn Nguyễn Đăng 
Thịnh dâng biểu xin Nguyễn Phúc Khoát lên ngôi Vương. Ngày 12 tháng 4 năm 


. Chiêu Anh Các: nghĩa là Nơi chiêu nạp các bậc anh tài. 

2. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập l, tr.198, 199. 

3. Phụ nhân: theo quan chế thời quân chủ, chỉ vợ những vị quan chức Tam phẩm trở lên 
mới được phong là Phu nhán. 

4. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập I, tr.201, 202. 

5. Tám đời là: 1. Nguyễn Hoàng, 2. Nguyễn Phúc Nguyên, 3. Nguyễn Phúc Lan, 4. Nguyễn 

Phúc Tần, 5. Nguyễn Phúc Trăn, 6. Nguyễn Phúc Chu, 7. Nguyễn Phúc Trú, 8. Nguyễn 

Phúc Khoát. 
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Giáp Tý (tháng 5-1744), Nguyễn Phúc Khoát lên ngôi Vương ở phủ chánh Phú 
Xuân, xuống chiêu đại xá thiên hạ. 

Từ đó, các danh xưng gì thuộc về Phủ Chúa đều thay đổi: 

- Chỗ ở trước kỉa gọi là Phú, nay đôi gọi là Điện. 

- Thần dân khai trình việc gì, trước kia dùng chữ 7hán, nay dùng chữ Tấu. 

- Văn thư vẫn dùng niên hiệu vua Lê, nhưng với các thuộc quốc, thì xưng là 
Thiên vương. 

- Trước kia bố quan lại thì dùng hai chữ 75/ phó, dưới đóng dấu 7hái phó 
quốc công và dùng ân Tông trần Tướng quân, nay dùng ẫn Quốc Vương. 

- Nhà thờ tô tiên, trước kia gọi là Từ đường, nay gọi là Tông miếu. 

- Trước kia con trưởng xưng là Thái công tử, nay vẫn xưng như thế!, 

- Trước kia vợ xưng là Chánh phu nhân, nay vợ cả xưng là Tả Hành lạng, 
các vợ lẽ xưng là Jữu Hành lang”. 

- Phong những bà con gần tới tước Quận công. 

- Vì sinh con khó nuôi, cho nên "con frai thì gọi là gái, mà con gái thì gọi 
con trai"Š. 

Chúa Nguyễn Phúc Khoát còn truy tôn huy hiệu các đời trước kể từ Chiêu 
Huân Tĩnh vương Nguyên Kim trở về sau này. Để xứng hợp với một vương quốc, 
các cơ quan chính quyền trung ương được tô chức lại. Ở Chánh dinh, trên có 
quan “Tứ trụ" là Nội tả, Nội hữu, Ngoại tả, Ngoại hữu, còn chức Ký lục đổi làm 
Lại bộ, Nha úy làm Lễ bộ, Đô tri làm Hình bộ, Cai bạ phó đoán sự làm Hộ bộ, 
đặt thêm 2 bộ là Binh bộ và Công bộ; thân quân đôi gọi là Vũ Lâm quân; Văn 
chức đôi gọi là Hàn Lâm viện. Chánh dinh Phú Xuân đổi gọi là Đô thành". 

Năm 1748, Nguyễn Phúc Khoát sai Điều khiển Nguyễn Hữu Doãn đi đánh 
Chân Lạp, dẹp yên được. Trước đó. Nặc Tha lên ngôi vua Chân Lạp. Nặc Thâm 


1. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập 1, tr.205, 206. 
2. Theo Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn. Sđd, tr.68. 
3. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập 1, tr.201. 

4. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập 1, tr.207, 208. 
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từ nước Xiêm về, Nặc Thu không chịu nhận. Nặc Thâm cử binh đánh, Nặc Tha 
chạy sang đất Gia Định. Nặc Thâm bèn chiếm lấy đất Chân Lạp. Đến khi Nặc 
Thâm chết, con là Đôn, Hiên, Yếm tranh nhau làm vua. Bề tôi Chân Lạp là Sô 
Liên Tốc nhân đấy đưa quân cướp phá Mỹ Tho. Nguyễn Hữu Doãn đem quân 
tiến đánh, Sô Liên Tốc thua to. Nguyễn Hữu Doãn thừa thắng tiễn thắng đến 
Nam Vang. Chúa Nguyễn sai người đưa Nặc Tha về nước. Tháng 7 năm 1748, 
Nặc Nguyên là con thứ hai của Nặc Thâm cùng với Cao La Hâm, Óc Đột Lục 
Mân cầu viện quân Xiêm về đánh Nặc Tha. Nặc Tha lại chạy sang Gia Định, rồi 
bị bệnh chết. Nặc Nguyên lên làm vua Chân Lạp. 


Vua Chân Lạp là Nặc Nguyên thường hay cho người đánh cướp người Côn 
Man. Bấy giờ số người Chăm ở trấn Thuận Thành, sau khi đất đai bị chúa 
Nguyễn chiếm, đã chạy sang lưu trú ở đất Chân Lạp gọi là người Côn Man (còn 
gọi là Vô Tỳ Man). Được tin ấy, chúa Nguyễn cùng quần thần bàn đem binh 
đánh Nặc Nguyên. Tháng 12 năm 1753, Nguyễn Phúc Khoát cử Cai đội Thiện 
Chính (không rõ họ) làm Thống suất, Ký lục Nguyễn Cư Trinh làm Tham mưu, 
điều khiển tướng sĩ 5 dinh: Bình Khang, Bình Thuận, Trấn Biên, Phiên Trấn, 
Long Hồ, đi đánh Chân Lạp. 


Tháng 7 năm 1754, quân đội họ Nguyễn từ Gia Định chia đường tiến đánh 
Chân Lạp. Thống suất Thiện Chính chỉ huy Chính binh tiễn từ Mỹ Tho sang, 
Nguyễn Cư Trinh đem kỳ binh theo đường sông Bát Đông tiến sang. Nguyễn Cư 
Trịnh tiến tới đâu, quân Chân Lạp đều tan chạy. Ông đưa quân qua Tần Lê Bắc, 
ra Đại Giang, hội với quân của Thiện Chính ở đồn Lô Yêm. Bốn phủ của Chân 
Lạp là Lôi Lạp, Tầm Bôn, Câu Nam, Nam Vang đều hàng quân họ Nguyễn. Nặc 
Nguyên chạy đến Tầm Phong Thâu'. 


Năm 1755, vua Chân Lạp là Nặc Nguyên chạy về Hà Tiên, xin nương tựa 
Dô đốc Mạc Thiên Tứ. Năm 1756, Nặc Nguyên nhờ Mạc Thiên Tứ làm trung 
gian, xin dâng đất hai phủ Tầm Bôn, Lôi Lạp và nộp bù lễ công còn thiếu 3 năm 
trước để chuộc tội. Nguyễn Cư Trinh xin với Nguyễn Phúc Khoát nên nhận lời, 
tha cho Nặc Nguyên. 


1L. Đại Nam thực lục tiên biên. Sdd, tập 1, tr.221. 
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Năm 1757, Nặc Nguyên mắt, chú họ là Nặc Nhuận tạm coi việc nước. Chúa 
Nguyễn bắt phải hiến hai phủ Trà Vinh, Ba Thắc, rồi sẽ cho làm vua Chân Lạp. 
Con rể của Nặc Nhuận là Nặc Hinh giết bố vợ để cướp ngôi, con Nặc Nhuận là 
Nặc Tôn chạy sang Hà Tiên. Thống suất Trương Phúc Du thừa thế tiến đánh. Nặc 
Hinh chạy đến Tầm Phong Xuy, bị quan phiên là Óc Nha Uông giết chết. Nặc 
Tôn nhờ Mạc Thiên Tứ xin hộ, chúa Nguyễn cho Nặc Tôn làm vua Chân Lạp. 
Nặc Tôn bèn dâng đất Tầm Phong Long cho họ Nguyễn. Nguyễn Phúc Khoát sai 
dời dinh Long Hồ đến xứ Tầm Bào (tức tỉnh ly Vĩnh Long sau này), đặt đạo 
Đông Khẩu ở xứ Sa Đéc, đạo Tân Châu ở Tiền Giang, đạo Châu Đốc ở Hậu 
Giang, lẫy quân định Long Hỏ đễ trần giữ. Bấy giờ Nặc Tôn lại cắt đất 5 phủ là 
Hương Úc, Cần Vọt, Chân Sum, Sài Mạt, Linh Quỳnh đề tạ ơn Mạc Thiên Tứ. 
Mạc Thiên Tứ dâng đất ấy cho chúa Nguyễn. Mạc Thiên Tứ lại xin đặt Giá Khê 
làm đạo Kiên Giang, Cà Mau làm đạo Long Xuyên, đều thuộc /rấn Hà Tiên. Từ 
đây, miền đất mà sau này gọi là Nam Kỳ đã hoàn toàn thuộc vào bản đồ Đại Việt. 

Như trên đã nói, tháng 5 năm 1744, sau khi lên ngôi Vương, đổi Chính dinh 
là Đó ;hành, Nguyễn Phúc Khoát có những thay đổi và củng cố bộ máy chính 
quyền trung ương. Từ đấy, hệ thống tổ chức chính quyền địa phương của Đàng 
Trong cũng được tăng cưởng, bổ sung thêm nhiều và trở thành một bộ máy 
khá hoàn chỉnh. Nguyễn Phúc Khoát chia lãnh thổ Đàng Trong làm 12 dinh và 1 
trần, là: 

1. Chính dinh`: Đô thành Phú Xuân 

2. Cựu dinh: tức đình ở Ái Tử 

3. Quảng Bình dinh: ở An Trạch 

4. Lưu Đôn dinh: ở Võ Xá 

5. Bồ Chính dinh: ở Thổ Ngõa 

6. Quảng Nam định: ở Quảng Nam 

7. Phú Yên dinh: ở Phú Yên 


1. Chính định: Trước dùng đề gọi Dinh Cát ở Ái Tử, lúc này Phú Xuân được chọn làm trị sở 
của chính quyên trung ương, thì Phú Xuân được gọi là Chính dinh. Dinh Cát đồi gọi là 
Cựu dinh. 
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§. Bình Khang dinh: ở Diên Khánh, Bình Khang 

9. Bình Thuận dinh: ở Bình Thuận 

10. Trấn Biên dinh: ở Phúc Long 

L1. Phiên Trấn dinh: ở Tân Bình 

12. Long Hồ dinh: ở Định Viễn. 

13. Hà Tiên trấn: ở Hà Tiên. 

Đứng đầu mỗi dinh có các chức Trấn thủ, Cai bạ và Ký lục, đưới có một 
hay hai trong số 3 ty: Tướng thần, Xá sai, Lệnh sử với một số nhân viên giúp 
việc. Mỗi dinh quản hạt một phủ, riêng dinh Quảng Nam gồm 3 phủ: Thăng Hoa, 
Quảng Ngãi và Quy Nhơn. Vì vậy, dinh Quảng Nam trực tiếp năm phủ Thăng 
Hoa, còn 2 phủ Quảng Ngãi và Quy Nhơn thì đặc biệt đặt thêm các chức Tuần 
phủ, Khám lý, Cai quản lệ thuộc vào dinh Quảng Nam. Từ năm 1757, chúa 
Nguyễn lại đặt thêm 3 đạo là: Đông Khẩu, Tân Châu và Châu Đốc cho lệ thuộc 
vào dinh Long Hồ. Cũng năm ấy (1757), đặt 2 đạo: Kiên Giang và Long Xuyên 
thuộc trấn Hà Tiên. Tại đất Hà Tiên thì đặt thành Trấn, cho chức Đô đốc đứng 
đầu và giao cho họ Mạc quản lãnh. 

Dưới dinh có phủ, rồi đến huyện, có các chức Tz¡ phủ, Tri huyện đứng đầu 
và các thuộc lại giúp việc như: Đề lại, Thông lại, Huấn đạo. Dưới huyện có các 
tổng, xã ở vùng đồng băng và các /huộc, thôn, phường, nậu... Ở miền núi và miền 
ven biến. 

Năm 1615, Nguyễn Phúc Nguyên đặt quy chế về các chức vụ của phủ, huyện: 
Tri phủ, Tri huyện, giữ việc từ tụng; thuộc viên có Đề lại, Thông lại chuyên việc 
tra khám; Huấn đạo, Lễ sinh chuyên việc tế tự; còn tô thuế sở tại thì sẽ đặt quan 
lại khác để trưng thu. 

Ở cấp xã, họ Nguyễn đặt ra các chức Tưởng thần và Xã trưởng, được quy 
định như sau: 

- Những xã có 999 người trở xuống đặt: 18 xã trưởng và tướng thần. 


- Những xã có 400 người trở xuống đặt: 8 xã trưởng và tướng thần. 


1. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập l1, tr.208. 
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- Những xã có 1 19 người trở xuống đặt: 2 xã trưởng và tướng thân. 

- Những xã có dưới 70 người thì đặt: I xã trưởng hay 1 tướng thần'. 

Năm 1726, họ Nguyễn quy định tổ chức chính quyền ở các /huộc mới thành 
lập tại miền núi và miện ven biến, như sau: 

- Những thuộc có 500 người trở lên đặt: ! cai thuộc, 1 ký lục. 

- Những thuộc có 450 người trở xuống đặt: 1 ký thuộc. 

- Những thuộc có 100 người trở xuống chỉ đặt: 1 tướng thần. 

- Riêng các thuộc Hoa Châu, Phú Châu, Khiêm Hộ, Võng Nhi, Hà Bà thuộc 
xứ Quảng Nam thì đặt thêm 1 Đề lãnh”. 


Tổ chức chính quyền trung ương và tổ chức chính quyền địa phương của họ 
Nguyễn ở Đàng Trong còn bộc lộ nhiều hạn chế. Một đặc điểm của tổ chức chính 
quyền ở Đàng Trong là từ cấp phủ, huyện trở xuống, họ Nguyễn đặt riêng một 
ngạch quan chức chuyên trách thu thuế khóa, gọi là Bản đường quan. Ngạch Bản 
đường quan này gồm có các chức Đề đốc, Phó đẻ đốc, Đề lĩnh, Phó để lĩnh, Ký 
lục, Ký phủ, Thư ký trông nom số sách và Cai phủ, Cai tri đôn đốc thu thuế ở cấp 
phủ, các chức Thư ký, Duyện lại phụ trách số sách và thu thuế ở cấp huyện. Ở 
cấp tông và thuộc cũng có những chức quan riêng thuộc hệ thống Bản đường quan. 
Ngạch quan chuyên trách thu thuế này rất cồng kềnh, nặng nẻ và tham nhũng cực 
độ. Nhận xét về tổ chức Bản đường quan này, Học giả Lê Quý Đôn đã từng viết 
rằng: "... Tính cả 2 xứ (chỉ Thuận Hóa, Quảng Nam - TG), Bản đường quan 
chính ngạch đã nhiều, đặt thừa quá lạm, và tướng thần, xã trưởng nhiều gấp đôi, 
không thể kể xiết..."” và bọn quan lại thu thuế này "... đốc thúc nhiều cách nên 


mới sinh lắm tệ", 


Nhận xét về chính quyền của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong, trong Phú 
biên tạp lục, Học giả Lê Quý Đôn viết: "Triều nhà Trần trong nước chia làm 24 


lỆ Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Đinh Xuân Lâm: Lịch sử chế độ phong 
kiên Việt Nam. sđd, tập 3, tr. 130. 

2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 1: Phủ biên tạp lục, tr.147. 

3. Lê Quý Đôn toàn táp. Sảd, tập 1: Phủ biên tạp lục, tr.Ì47. 

4. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 1: Phủ biên tạp lục, tr.|48. 
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lộ, [Trần] Minh Tông" còn bảo sao một nước như bàn tay mà đặt quan nhiều như 
thế. Quảng Nam, Thuận Hóa chỉ hai trấn thôi mà họ Nguyễn đặt quan lại, thuộc 
ty, hương trưởng, kế có hàng nghìn, nhũng lạm quá lắm. Tất cả bồng lộc đều lấy 
ở dân, dân chịu sao được!"? 


12. TỎ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG THỜI TÂY SƠN 


Như trên đã nói, sau khi xưng đề hiệu, năm 1788, Quang Trung củng cố lại 
chính quyền trung ương theo quy cách một triều đình đế vương. Cũng từ đó, việc 
phân chia khu vực hành chính và tổ chức chính quyền địa phương cũng được 
Quang Trung chính đốn lại cho thống nhất và chặt chẽ. Trong địa hạt thống trị 
của mình, từ Quảng Nam trở ra Bắc, chia làm nhiều trấn, phạm vi của mỗi trấn 


đại khái cũng tương đương như các trấn, xứ hay lộ trước đây. 


liêng trần Sơn Nam, năm 1741, chúa Trịnh Doanh chia làm 2 lộ Sơn Nam 
Thượng và Sơn Nam Hạ, thì Quang Trung đổi làm 2 trấn Sơn Nam Thượng và 
Sơn Nam Hạ. Trị sở của thượng trấn đóng ở Châu Cầu (thuộc Hà Nam) và hạ 
trấn đóng ở Vị Hoàng (nay là thành phố Nam Định). Hai phủ Trường Yên, 
Thiên Quan vẫn lập thành trấn Thanh Hóa ngoại (tương đương với tỉnh Ninh 
Bình sau này), còn Thanh Hóa gọi là trần Thanh Hóa nội. 


Bắc thành gồm có 13 trấn, 7 nội trấn là: Thanh Hóa ngoại, Sơn Nam Thượng 
và Sơn Nam Hạ, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương, Phụng Thiên và 6 ngoại trần là 
Lạng Sơn, Cao Băng, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên, An Quảng”. Trị sở 
của khu Bắc thành đã được đổi tên là Bắc thành”. 


I. Lê Quý Đôn nhớ nhằm, thực ra là lời của Thượng hoàng Trần Nhân Tông (1279-1293) 
nói với vua Trần Anh Tông (1293-1314) được ghi chép lại vào năm 1320, khi Trân Anh 
Tông mật. (Đại Việt sử ký toàn thư - Bản kỷ, Q.6, tờ 36a). 

. tê Quý Đón toàn táp. Sdd, tập 1: Phủ biên tạp lục, tr.Ì46. 

. Đại Nam chính biên liệt truyện. Nxb Thuận Hóa, Huế, 1993, tập 2, tr.526, 527. 

. Theo bài Ban bố Bắc thành các điều trong Dụ am văn tập của Phan Huy Ích. Dẫn theo: 
Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Định Xuân Lâm: Lịch sử chế độ 
phong kiên Việt Nam. Sảd, tập 3, tr.327. 

5. Đại Nam chính biên liệt truyện. Sđd, tập 2, tr.526. 
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Dưới trấn chia làm nhiều phủ, mỗi phủ gồm nhiều huyện, dưới huyện có 
tổng rồi xã. 

Đứng đầu mỗi trấn có chức 7zán thủ là một võ quan và chức Hiệp đrấn là 
một văn quan. Mỗi huyện có chức Wăn phân trí và Võ phân suất đứng đầu, dưới 
có chức Tả quản lý và Hữu quản lý giúp việc. Các tông có chức Tổng trưởng, xã 
có Xã trưởng phụ trách việc hành chính". 


Tổ chức chính quyền địa phương của Quang Trung trong buổi đầu xây dựng 
còn có nơi cồng kềnh và chưa thống nhất. Vì vậy, trong một bài Biểu bàn về dân 
tình Nghệ An gửi lên vua Quang Trung đề ngày? tháng 11 năm Quang Trung thứ 
2 (1789), La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp có viết rằng: "Một xứ 12 huyện” mà chia 
làm ba, bốn trấn. Trấn này, trấn nọ, không cùng nhau thống nhiếp. Quan càng 
nhiều thì dân càng bị nhiễu. Quyền nghi, công việc bất nhất; tướng, hiệu, quan, 
lại, không có kiến thức. Tuy có người trung ái, nhưng khó lòng mà làm lọn ý 
chí mình... "Ý. 


Hiện nay, không có tài liệu nào cho chúng ta biết Quang Trung có một thời 
gian đã chia Nghệ An ra làm ba, bốn trấn ra làm sao? Theo Học giả Hoàng Xuân 
Hãn, thì dưới thời Cảnh Hưng (1740-1786), ở Nghệ An có trấn Dinh Cầu (Hà 
Hoa), trấn Vĩnh Dinh (Yên Trường) và trấn Sa Nam (Nam Đường)”. Nhưng có 
thể tin rằng việc chia đó chỉ là tình trạng nhất thời trong buổi đầu mà thôi, vì về 
sau cả Nghệ An chỉ lập thành một trần duy nhất. 

Theo lời đề nghị của Ngô Thì Nhậm, vua Quang Trung thực hiện chế độ phân 
phong cho các con trấn giữ những nơi trọng yếu. Năm Quang Trung thứ nhất 
(1788), Ngô Thì Nhậm dâng sớ bàn về việc nội trị, nói rằng: "Xưa kia, nhà Chu 


_— 


. Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Định Xuân Lâm: Lịch sử chế độ 

phong kiên Việt Nam. Sảd, tập 3, tr.327. 

2. Bản chép không đề rõ ngày bao nhiêu. 

34. Nghệ An gồm 12 huyện: 1. Kỳ Hoa, 2. Thạch Hà, 3. Thiên Lộc, 4. Hương Sơn, 5. La 
Sơn, 6. Nghỉ Xuân, 7. Châu Lộc, 8. Hưng Nguyên, 9. Nam Đường, 10. Thanh Chương, 
11. Đông Thành, 12. Quỳnh Lưu. Không kê các phủ, huyện vùng thượng du. 

4. La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãm, tập 2: Lịch sử. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998, tr.L06 ]. 

5. La Sơn Yên Hô Hoàng Xuân Hãn. Sđd, tập 2: Lịch sử, tr.1061. 
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đã thắng nhà Ân, phân phong các em, gây lấy các thế "rết trăm chân", giúp đỡ 
lẫn nhau, nên chư hầu không dám đoạt, nhà Chu hưởng nước được 800 năm', 
Nhà Hán khi mới đại định, phong ngay đồng tính”, gây thành các hình như hai 
hàm răng cùng căn chặt lấy nhau, nên thiên hạ họ phục là mạnh, nhà Hán trị vì 
lâu đến 400 năm”. Nay Bệ hạ nếu biết làm theo như thế thì có thể sánh với Chu, 


Hán đấy". 


Theo đó, vua Quang Trung phong: 
- Quang Thùy làm Khang công, lãnh chức Bắc thành Tiết chế thủy bộ chư quân. 


- Quang Bản làm Tuyên công, lãnh chức Thanh Hóa Đốc trần Tổng lý quân 
dân sự. 


Những người con của Quang Trung tuy có được phân phong trấn giữ 
những địa phương trọng yếu như vậy, nhưng chỉ được phong đến tước Công”, 
chỉ có quyền hạn như những viên quan trấn thủ của triều đình trung ương, 
không được chia đất lập thái ấp, vì vậy, không có điều kiện phát triển thành 
các chư hầu cát cử. Cho nên, Quang Trung mặc dù thực hiện chế độ phân phong, 
nhưng vẫn bảo đảm được tính tập trung của bộ máy Nhà nước, tính thống nhất 
giữa các địa phương. 


13. TỎ CHỨC CHÍNH QUYÈN ĐỊA PHƯƠNG TRIÊU NGUYÉN 
13.1. Thòi Gia Long 


Tổ chức hành chính địa phương thời Gia Long gần như giữ nguyên theo cách 
tổ chức cũ của các chúa Nguyễn (miền Nam) và của triều Lê - Trịnh (miền Bắc). 
Ngoài đất Kinh Kỳ bao gồm 4 doanh là Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Đức và 


. Nhà Chu chia làm 2 thời kỳ: Tây Chu: 1122-771 trCn và Đông Chu: 770-221 tr.Cn. 

. Đồng tính: tức người cùng họ. 

. Nhà Hán chia làm 2 thời kỳ: 7Táy Hán: 206-8 s.Cn và Đông Hán: 25-220 s.Cn. 

. Hoa Bằng Hoàng Thúc Trâm: Quang Trung, anh hùng dân tộc (1788-1792). Nxb Văn 
hóa - Thông tin, Hà Nội, 1998, tr.277. 

5. Thời quân chủ ở Việt Nam ngoài Wgữ rước là: Công - Hầu - Bá - Tử - Nam, trên đó còn 

có tước Vương và Đại vương. 


+>  C©C) 3 — 
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Quảng Nam, còn lại toàn bộ đất nước chia thành 23 doanh, trấn. Trong đó miền 
Trung và miền Nam chia thành các doanh, là các đơn vị hành chính có từ thời các 
chúa Nguyễn. Ở miền Bắc vẫn giữ nguyên đơn vị hành chính triều Lê - Trịnh là 
trần. Đứng đầu mỗi doanh là một #w ¿hủ, có các chức Cø¡ bạ và Ký lục phụ tá, 


đứng đâu môi trân là Trán thủ có các chức Hiệp trần, Tham hiệp giúp việc. 


Năm Mậu Thìn (1808), Gia Long thấy "địa thế vùng Gia Định rất rộng lớn, 
sai đình thần bàn kỹ việc kinh lý để giữ gìn bờ cõi cho vững mạnh. Bèn đổi Gia 
Dịnh trấn là Gia Định thành; doanh Phiên Trấn là trấn Phiên An; doanh Trấn 
Biên là trấn Biên Hòa; doanh Vĩnh Trấn là trần Vĩnh Thanh và doanh Trần Dịnh 
là trần Định Tường"". Cách tổ chức hành chính tại các trấn ở miền Bắc, miền 
Trung mô phỏng theo hình thức tổ chức các doanh của miền Nam. Mỗi trấn, 
doanh gồm nhiều phủ, mỗi phủ chia thành từ 4 đến 7 huyện, mỗi huyện chia 
thành từ 8 đến 14, 15 xã. Riêng đổi với vùng dân tộc thiểu số miền núi và vùng 
biên giới vẫn chia thành các châu như trước kia và giao cho các tù trưởng thiểu 
số năm giữ. Ở mỗi phủ có Tri phủ, ở huyện có Tri huyện, ở châu có Tri châu, tại 
mỗi xã có một Xã trưởng giữ việc cai trị. 

Đứng đầu mỗi trần thời kỳ này là một viên võ quan chức Trấn thủ, có hai viên 
quan văn chức Hiệp trấn và Tham hiệp phụ tá. Ngoài ra ở mỗi trấn cũng giống 
như Thừa Thiên phủ có 2 ty: Tả thừa và Hữu thừa. Hai thừa này chia làm 6 
phòng: 3 phòng thuộc Ty Tả thừa là Lại - Binh - Hình, 3 phòng thuộc Ty Hữu 
thừa là Hộ - Lễ - Công. Đứng đầu Ty là chức Thông phán, Kinh lịch; thuộc viên 
có Câu kê: l người, Cai hợp: I người, Thủ hợp: 3 người và 25 thư lại (Chánh bát, 


cửu phâm thư lại và VỊ nhập lưu thư lại). 


Trong 27 doanh trần toàn quốc, Gia Long phân bố địa hạt quản lý như sau: 
Triều đình trung ương trực tiếp nắm đất Kinh Kỳ (gồm 4 doanh) và 7 trấn là: 
Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Bình Khương và Bình 
Thuận. Ngoài ra thiết lập 2 thành: Bắc thành và Gia Định thành. Bắc thành lại 
chia thành 5 nội trấn là Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Kinh Bắc, Sơn Tây, Hải 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên, tập 3. Nxb Sử học, Hà Nội, 
1963, tr.360. 


392 


Chương IV. Tổ chức chính quyền địa phương 


Dương và 6 ngoại trấn là: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng, An 
Quảng, Hưng Hóa. Gia Định thành bao gồm 5 trấn: Phiên An, Biên Hòa, Vĩnh 
Thanh, Định Tường và Hà Tiên. 


Dưới đảy là phân bỗ địa hạt quản lý hành chính thời Gia Long (từ năm 1808 
trở đi): 


Triều đình Trung ương  Bếphành Gia Định thành 


Kinh Kỳ (4 doanh): 5 nội trấn 5 trấn 
1. Quảng Bình . Sơn Nam thượng 1. Phiên An 
2. Quảng Trị . Sơn Nam hạ 2. Biên Hòa 
3. Quảng Đức . Kinh Bắc 3. Vĩnh Thanh 
4. Quảng Nam . Sơn Tây 4. Định Tường 

. Hải Dương 5. Hà Tiên 
7 trấn 6 ngoại trấn 

I. Thanh Hóa . Thái Nguyên 
2. Nghệ An . Lạng Sơn 
3. Quảng Ngãi . Tuyên Quang 
4. Bình Định . Cao Bằng 
5. Phú Yên . An Quảng 
6. Bình Khang . Hưng Hóa 
7. Bình Thuận 


Mỗi thành đặt dưới quyền một Tổng trấn, có một Hiệp Tổng trấn, sau đồi là 
Phó Tổng trấn phụ tá. Chức Tống trấn Bắc thành đặt ngay từ năm 1802. Tổng 
trần đầu tiên của Bắc thành là Nguyễn Văn Thành, chức Tổng trấn Gia Định 
thành tới năm 1808 mới đặt và lấy Nguyễn Văn Nhân làm Tổng trấn Gia Định. 
Ngoài việc ban cho sắc ấn Tổng trấn, Gia Long còn trao cho chức Tổng trấn 
quyền hành rất lớn: "Phàm những việc cất bãi quan lại, xử quyết kiện tụng, đều 


được tùy tiện mà làm rôi sau mới tâu lên". 


1. Đại Nam thực lục chính biên, tập 3, Nxb. Sử học, Hà Nội, 1963, tr.80. 
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Tại Bắc thành cũng vào năm 1802, ngoài việc đặt chức Tổng trần, Gia Long 
cho thiết lập 4 Tào: Hộ, Binh, Hình và Công chuyên phụ trách riêng các mặt kinh 
tế, chiến tranh, pháp luật. Triều đình lấy chức Tham tri phụ trách các Tào của 
trấn Bắc thành'. Còn ở Gia Định thành mãi tới năm 1813 mới đặt 4 Tào là Hộ, 
Binh, Hình và Công, đứng đầu cũng là chức Tham tri”. Những quan đứng đầu các 
Tào nói trên đều là quan lại cao cấp ở các bộ được biệt phái đến. Những viên 
quan này có quyền xin về triều đình để báo cáo công việc hoặc thỉnh thị một việc 


quan trọng nào đó trong phận sự của mình. 


Vấn đề được đặt ra là mối liên hệ giữa Bắc thành và Gia Định thành với 
Triều đình trung ương trong thời kỳ này được quy định như thế nào. Như trên đã 
nói, Triều đình trung ương chỉ trực tiếp năm 4 dinh và 7 trấn trực thuộc. Còn ở 
các trấn miền Nam và miền Bắc thì thống thuộc vào các cơ quan của Gia Định 
thành và Bắc thành. Các viên quan cai trị các trấn này nhận chỉ thị trực tiếp và 
chịu sự điều khiển của viên Tổng trần, mà không được giao thiệp bằng văn thư 
với các bộ và tâu thăng lên Hoàng đế. Triều đình trung ương cũng chỉ liên hệ với 
VỊ Tổng trần. 


Trong các việc thu thuế và binh địch cũng vậy, các viên quan đứng đầu Gia 
Dịnh thành và Bắc thành chỉ chịu trách nhiệm với triều đình về số lượng tổng 
quát. Trên cơ sở đó, căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, các quan đứng 
dầu các thành phân bỗ về các trần. 


Mặc dù đã giao quyền cất nhắc hoặc bãi miễn quan lại trong phạm vi thành 
mình phụ trách cho các Tổng trấn, nhưng triều đình vẫn giữ nguyên quyền bổ 
nhiệm các viên quan tòng sự tại các trấn, từ chức Tri huyện trở lên đến chức Trắn 
thủ thuộc Bắc thành và Gia Định thành. Về nguyên tắc mọi việc thuyên chuyền, 
thay đổi các viên quan thuộc các trần cả miền Nam và miền Bắc vẫn thuộc về 
quyền ở Hoàng để. Riêng đối với các trần Bắc thành, phần nào để thu phục nhân 
tâm, nhất là lôi kéo số sĩ phu cũ của triều Lê - Trịnh, trong một thời gian dài, Gia 
Long đã bổ nhiệm nhiều người trong số họ cai trị ở các phủ, huyện của 5 nội trấn. 


l. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sđd, tập 3, tr.80. 
2. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sảd, tập 3, tr.1ó0. 
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Còn ở 6 ngoại trấn vùng đa số là dân tộc thiểu số, Gia Long vẫn duy trì chính 
sách của các triều đại trước, dùng các thổ tù để cai trị. Có thể nói, suốt thời gian 
trị vì của mình, Gia Long chưa năm được I1 trấn Bắc thành, đặc biệt là các trần 
miền núi thì dường như bỏ ngỏ. Đối với 5 trấn thuộc Gia Định thành, tình trạng 
cũng không hơn gì, trước thế lực của các viên Tổng trấn, Gia Long đành chấp 
nhận để cho họ quyền tự trị'. 


Thực trạng tổ chức bộ máy hành chính từ triều đình đến địa phương dưới 
thời Gia Long bộc lộ khá rõ tính chất đơn giản, lỏng lẻo trong thiết chế, tính chất 
phân quyên trong việc quản lý. Nhiều cơ quan hành chính ở triều đình chưa được 
thiết lập một cách đầy đủ và phần nhiều còn giản lược. Nhiều cơ quan chức năng 
quan trọng của bộ máy hành chính chưa được thành lập, chẳng hạn: Viện Đô sát, 
Quốc sử quán, Đại lý tự... Một số cơ quan tuy đã thành lập nhưng hoạt động kém 
hiệu quả như: Quốc tử giám, kể cả 6 bộ. Những quan lại đứng đầu các cơ quan 
hành chính tại triều đình, chỉ có một số ít là có học như Trịnh Hoài Đức, Đặng 
Đức Siêu, Lê Quang Định, còn phần lớn là võ quan. 


Tình trạng này ở các trần còn nặng nề hơn nữa. Các Trấn thủ phần lớn là võ 
quan, hầu hết trong số họ không biết chữ Hán. Những sớ tâu gửi về triều đình, họ 
đều phải nhờ người khác viết thay. Điều này được bộc lộ khá rõ ở các trần Bắc 
thành thời kỳ đầu mới đặt quan cai trị. Sách Đại Nam thực lục chính biên cho 
biết: "Mùa hạ, tháng 5 năm Gia Long thứ 1 (1802): Bàn sai các quan văn võ chia 
trị các trần Bắc thành. Mỗi trần đặt một Trấn thủ, dùng chức Thống chế, Chưởng 
cơ, Cai cơ cho làm và một Hiệp trần, một Tham trần, dùng chức Thiêm sự, Tham 


quân, Hản lâm, Thị thư cho làm... 
1. Trấn Sơn Nam thượng: 
- Trấn thủ: Nguyễn Đình Đắc 
- Hiệp trấn: Nguyễn Khắc Khoan 
- Tham hiệp: Nguyễn Công Viên. 


1. Maybon (Ch): /fitoire Moderne du Pays dAnnam (1592-1620). Plon - Naurmit. lmprimeurs - 
Editions, Paris, 1919, p.354, 355. 
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2. Trấn Sơn Nam hạ: 

- Trân thủ: Trần Công Lại 

- Hiệp trấn: Nguyễn Văn Đảng 
- Tham hiệp: Nguyễn Đăng Cơ. 
3. Trần Sơn Tây: 

- Trấn thủ: Trương Phúc Phượng 
- Hiệp trần: Nguyễn Văn Quang 
- Tham hiệp: Dương Công Tòng. 
4. Trấn Kinh Bắc: 

- Trắn thủ: Ngô Văn Ngữ 

- Hiệp trấn: Nguyễn Văn Lê 

- Tham hiệp: Nguyễn Văn Hoàng. 
5. Trấn Hải Dương: 

- Trấn thủ: Trần Công Hiến 

- Hiệp trấn: Ngô Đức Tuấn 

- Tham hiệp: Nguyễn Văn Công. 
6. Trần Lạng Sơn: 

- Trấn thủ: Lê Đinh Chính 

- Hiệp trấn: Ngô Văn Uyễn 

- Tham hiệp: Lê Minh Huy. 

1. Trấn Thái Nguyên: 

- Trấn thủ: Lê Văn Niệm 

- Hiệp trần: Nguyễn Dức Tư 

- Tham hiệp: Hoàng Đường. 

§. Trấn Hưng Hóa: 

- Trấn thủ: Nguyễn Văn Kiên 

- Hiệp trấn: Lê Nguyên 

- Tham hiệp: Nguyễn Thế Trung. 
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9, Trấn An Quảng: 

- Trấn thủ: — Nguyễn Hữu Đạo 

- Hiệp trần: Nguyễn Viết Cơ 

- Tham hiệp: Nguyễn Văn Kim. 

10. Trấn Cao Bằng: 

- Trấn thủ: Lê Văn Tiến 

- Hiệp trấn: Lê Văn Chính 

- Tham hiệp: Nguyễn Văn Nghi. 

11. Trấn Tuyên Quang: 

- Trắnthủ: Lê Văn Thái 

- Hiệp trần: Nguyễn Trí Hòa 

- Tham hiệp: Nguyễn Văn Triên'. 

Các viên quan Tổng trấn Bắc thành và Gia Định thành, cũng không hơn gì, 
họ đêu xuất thân là võ quan cao câp, các "Công thân Vọng các”, chỉ trừ Nguyễn 
Văn Thành có học vân, còn lại thường ít học. 

Dưới đây là các viên Tổng trần thời Gia Long và thời Minh Mệnh (từ năm 
1802 đên năm 1832): 

I. Bắc thành: 


1. Nguyễn Văn Thành từ năm 1802 đến năm 1810. 


2. Nguyễn Huỳnh Đức từ năm 1810 đến năm 1816 (từ năm 1816 đến đầu 
năm 1818 không đặt chức Tổng trần Bắc Thành). 


3. Lê Chất từ năm 1818 đến năm 1831. 
II. Gia Định thành: 


1. Nguyễn Văn Nhân từ năm 1802 đến năm 1805 (thời gian này còn gọi là 
Lưu trần). 


I. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên, tập 3. Nxb Sử học, Hà Nội, 
1963, tr.43, 44. 
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2. Nguyễn Văn Trương từ năm 1805 đến năm 1808 (Lưu trấn). 

3. Nguyễn Văn Nhân từ năm 1808 đến năm 1812 (Bắt đầu từ năm 1808 đặt 
Tổng trần Gia Định) 

4. Lê Văn Duyệt từ năm 1812 đến năm 1815 

5. Trương Tấn Bửu từ năm 1815 đến năm 1816 

6. Nguyễn Huỳnh Đức từ năm 1816 đến năm 1819 

7. Nguyễn Văn Nhân từ năm 1819 đến năm 1820 

8. Lê Văn Duyệt từ năm 1820 đến năm 1832. 

Tình trạng trên không có gì khó hiểu, nó chỉ cho ta thấy một tình hình thực 
tế, đó là bộ máy hành chính, nhất là ở các địa phương, dưới thời Gia Long mang 
nặng tính chất quân sự. 

Bị chỉ phối bởi tính chất quân sự, mặc dù Triều đỉnh trung ương vẫn năm 
quyền bổ nhiệm và thuyên chuyên quan lại đứng đầu các trấn nhưng quyền hành của 
các võ quan đứng đầu Bắc thành và Gia Định thành rất lớn. Điều này được thể hiện 
qua một vài thí dụ dưới đây. Đó là trường hợp con trai viên Tổng trấn Bắc thành 
Nguyễn Văn Thành: Hương cống Nguyễn Văn Thuyên. Nguyễn Văn Thuyên có 
một người gia khách tên là Hiệu. Thuyên làm một bài thơ bát cú Đường luật, giao 
cho Hiệu đi mời số danh sĩ Nguyễn Đức Khuê ở Thanh Hóa, bài thơ như sau: 

Văn đạo Ái Châu đa tuần kiệt. 

Hư hoài trắc tịch dục cẩu tỉ. 

Vô tâm cửu bảo Kinh Sơn phác 
Thiện tướng phương tri ký Bắc Kỳ. 

U cốc hữu hương thiên lý viễn 

Cao cương mình phượng cứu cao trí. 
Thử hồi nhược đắc sơn trung tê 

Tá ngã kinh luân chuyển hóa ky (cơ). 

Tạm dịch: 

Nghe nói Ái Châu nhiều tuấn kiệt 


Danh đề chiếu bên ta muôn chờ. 


398 


Chương IV. Tổ chức chính quyền địa phương 


Vô tâm ôm mãi ngọc Kinh Sơn 

Tay sành mới biết ngựa Ký Bắc. 
Thơm nghìn dặm lan trong bóng tối 
Vang chín chằm phượng hói gò cao. 
Phen này nếu gặp tê tướng trong núi 
Giúp ta kinh luân chuyển hóa cơi. 

Vào thời kỳ mà việc xét người qua khẩu khí và với quan niệm "thi ngôn 
chí" thì bài thơ trên đây cũng khó biện hộ cho Nguyễn Văn Thuyên chỉ có ý chơi 
ngông. Và kể cả cái ngông ấy của Nguyễn Văn Thuyên cũng chỉ có được bởi là 
con trai của viên Tổng trấn Bắc thành đầy quyền uy. Ở đây cũng cần lưu ý rằng 
trong khi triều đình trực tiếp quản lý có 4 dinh và 7 trấn thì viên Tổng trấn Bắc 
thành có dưới quyền của mình tất cả I1 trấn, về dân số, diện tích đất đai rõ ràng 
là lớn hơn so với vùng đất dưới quyền triều đình. 


Sự kiện thứ hai là việc xây dựng trấn thành Gia Định rất kiên cố và đồ sộ 
vào thời gian Lê Văn Duyệt làm Tổng trấn, năm Minh Mệnh thứ 11 (1830). 
Chính ngôi thành to lớn và kiên cố này đã khiến cho Lê Văn Khôi sau này, năm 
1833 nổi dậy chống lại triều Nguyễn, cố thủ vững chắc. Quan quân nhà Nguyễn 
phải vất vả, khó nhọc ba năm trời mới chiếm lại được thành Gia Định. Việc Lê 
Văn Khôi chỉ trong khoảng một thời gian rất ngắn đã thu phục được thành Gia 
Định và đánh chiếm được các trần miền Nam, một trong những nguyên nhân 
quan trọng là con nuôi của Lê Văn Duyệt, dựa vào uy tín của viên Tổng trấn Gia 
Định thành này. 


Như trên đã trình bày, hạn chế nghiêm trọng của bộ máy hành chính thời 
Gia Long là công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan trong 
Triều đình và giữa Triều đình trung ương với các quan lại tại địa phương 
thường xuyên bị gián đoạn bởi lẽ thiếu một cơ quan giám sát chuyên trách. 
Công tác thanh tra, giám sát, ngoài tác dụng hạn chế sự lộng hành còn có tác 
dụng làm cho các cơ quan trong triều đình, giữa Triều đình và địa phương gần 
gũi, tin cậy nhau hơn. Hạn chế nói trên chính là hệ quả của việc giao quyên 


1. Đại Nam thực lục. Tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2004, tr.913. 
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quá lớn cho các viên quan đứng đầu mỗi trấn và hai Tổng trấn Bắc thành và 
Gia Định thành. 


Nếu như Gia Long thừa hưởng một di sản khá nặng nề của Cảnh Thịnh để 
lại thì xét trên bình diện bộ máy hành chính quản lý đất nước, Minh Mệnh cũng 
được chuyền giao một di sản không kém phần nặng nề, khó khăn. Điều này 
không phải Gia Long không nhận thức được, nhất là vào hai năm cuối đời khi đặt 
ra vấn đề người kế vị ông. Để đưa đất nước Việt Nam ngày đó trở thành một 
quốc gia hùng mạnh, để khắc phục những mặt hạn chế của lịch sử để lại, Gia 
Long cần một người kế vị đủ bản lĩnh, đủ chín chắn, glàu năng lực, vừa thông 
mỉnh vừa quyết đoán. Và như chúng ta đều biết, Gia Long đã từ chối việc truyền 
ngôi theo dòng trưởng, tức Hoàng tôn Nguyễn Phúc Đán, con trai Hoàng tử Cảnh 
mà đã chọn người con thứ, đó chính là Minh Mệnh. Lịch sử đã cho thấy trong 
điều kiện bấy giờ và để thực hiện những mong muốn của mình, Gia Long đã cân 
nhắc không nhằm trong việc lựa chọn này. 


13.2. Từ thời Minh Mệnh đến năm 1884 
13.2.1. Thay đổi cơ quan hành chính cấp tỉnh 


Như trên cho thấy, dưới triều Gia Long và kể cả đầu triều Minh Mệnh, việc 
tồn tại hai đơn vị hành chính đặc biệt: Bắc thành và Gia Định thành, là sự phân 
chia quyền lực. Nếu cứ để tình trạng ấy kéo dài sẽ gây nên một trở lực rất lớn đối 
với việc củng có nền thống nhất quốc gia. 


Để thực hiện một chế độ trung ương tập quyền triệt để, Minh Mệnh buộc 
phải thi hành những biện pháp cải cách các cơ quan hành chính ở địa phương. 
Ngay từ khi mới lên ngôi, Minh Mệnh đã ban hành một quy chế riêng cho Kinh 
đô. Ông cho tách Kinh đô Huế ra khỏi Kinh kỳ, vốn gồm 4 dinh là Quảng Bình, 
Quảng Trị, Quảng Đức và Quảng Nam. 

Từ năm 1822, Minh Mệnh cho đổi Quảng Đức dinh làm Thừa Thiên phủ, 
giao cho một viên Kinh thành Đề đốc trông coi mọi công việc quân dân, có một 
Phủ doãn và một Phủ thừa giúp việc. Tại Thừa Thiên phủ chia làm 2 ty: Tả thừa 
và Hữu thừa. Đứng đầu mỗi cơ quan này là Thông phán, Kinh lịch mỗi chức ] 


viên. Thuộc viên gồm có Chánh bát, cửu phẩm, Vị nhập lưu thư lại, tất cả 33 viên. 
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Trực thuộc Thừa Thiên phủ có 6 huyện, được gọi là Kinh huyện, tại mỗi Kinh 


huyện có một Kinh Trí huyện chịu trách nhiệm. 


Năm Minh Mệnh thứ 7 (1826), theo một đạo đụ được ban bố, các dinh 
Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam gọi là trấn Quảng Bình, trấn Quảng Trị 
và trần Quảng Nam. Từ đây trở đi trong toàn bộ đất nước Việt Nam ngày đó không 
còn đơn vị hành chính "Dinh” hay "Đạo” nữa. 


Như chúng tôi đã trình bày ở chương trên, để kiến lập chế độ trung ương 
tập quyền triệt để, Minh Mệnh không thể chấp nhận 2 đơn vị hành chính là Bắc 
thành và Gia Định thành. Nếu tính tới năm 1826 trừ Thừa Thiên phủ ra thì cả 
nước lúc đó chia thành 26 trấn. Trong khi đó Bắc thành bao gồm tới 11 trấn, như 
vậy là về diện tích cũng như số dân đều vượt xa II trần miền Trung đặt trực tiếp 
vào sự lãnh đạo của triều đình. 


Gia Định thành gồm 5 trấn, mặc dù số trần ít hơn Bắc thành, song quyền 
lực của Tông trần Lê Văn Duyệt rất lớn. Trong sách Äinh Mạng, Gaultier (M) 
nhận xét có lý rằng: "Lê Văn Duyệt, Tổng trấn Gia Định thành là một con người 
mạnh mẽ, giàu có và được toàn dân biết đến. Ông đã tự nguyện phục vụ nhà vua 
trẻ (tức Minh Mệnh - TG) và hoàng tộc với tình cảm thân ái đặc biệt mà vua cha 
dã từng biểu dương. Hơn nữa, cùng với những con chiên mà ông ủng hộ, cùng 
với người dân Nam Kỳ ngỗ ngược thì ông đại diện cho một sức mạnh đáng ngại 
mà Minh Mệnh cảm thấy vẫn chưa thể nào chế ngự được"!. Đây là mối lo "đuôi 
lớn quá khó quẫy"?. Sự lo lắng này không phải là "quá lo xa" mà đã có nhiều tắm 
sương “tày liếp" trong lịch sử. 


Dối với Minh Mệnh đó là bài học triều Tây Sơn. Nguyễn Nhạc chia đất nước 
làm 3 phần tự mình cai trị ở giữa, 2 em cai quản hai đầu. Tới khi Nguyễn Huệ càng 
ngày càng lớn mạnh về thế lực, chính Nguyễn Nhạc cũng không kiềm chế nỗi. 
Mâu thuẫn giữa Nhạc - Huệ là nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự suy yếu của triều 
Tây Sơn sau này. Một bài học lịch sử nữa là việc Trịnh Kiểm không tính hết 


1. Gaultier (M): Minh Mạng. Esditions La Rose, Paris, 1935, p. 92, 93. 

2. "V† đại chỉ hoạn": Mối lo về đuôi lớn, ý muốn nói người dưới lạm quyền. Theo sách Tả 
truyện: "Ngọn to thì phải gây, cái đuôi lớn thì quấy không được". Ví người dưới mạnh, 
người trên yếu, tất không chế ngự nỗi. 
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được hậu quả của việc trao quyền trấn thủ đất Thuận Hóa (1558) và toàn bộ vùng 
Thuận Quảng (1570) cho Nguyễn Hoàng. Chính các chúa Nguyễn phát triển được 
thế lực, để rồi có Vương triều Nguyễn sau này là từ nước cờ tính sai của người 
sáng lập nên dòng Chúa Trịnh kể trên. 


Tất cả những lý do đó dẫn đến việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh 
trong cả nước Việt Nam ngày ấy. 


Mùa đông, tháng 10 năm Tân Mão (1831), trong một lời dụ cho đình thần, 
Minh Mệnh cho biết: "Việc phong tước, dựng quan chức, là chính thể lớn của 
triều đình, quốc gia ta xây dựng nền tảng ở phương Nam, các trấn đều đã đặt 
quan chức làm việc. Hoàng khảo Thế tổ Cao Hoàng đề (Gia Long - TG) ta, khi 
thống nhất đất nước, thì 11 trấn Bắc thành mới tạm thời đặt một Đại viên (quan 
đứng đầu) cai trị, phàm việc các trấn trực thuộc đều phải trông đến, đó là bậc 
thánh minh mưu đồ sâu xa, muốn một phen cải định lại, nhưng chưa kịp làm. 


Nay trẫm noi theo chí ngài, lại nghĩ đến các việc kiện tụng và binh lương 
trong các thành, các hạt còn phức tạp nhiều, tất phải theo từng hạt, chia người giữ 


các việc đê có chuyên trách, các ngươi nên bàn định tâu lên"!, 


Các đình thần bàn định, tham khảo quy chế tô chức quan lại địa phương của 
hai triều đại Trung Quốc: nhà Minh và nhà Thanh xin chia từng hạt đặt quan cai 
trị. Nhân đó, đình thần trình bày rõ 15 điều lợi của việc chia đặt các tỉnh hạt 
như sau: 


"1, Ở Bắc thành có 11 trấn, đất rộng dân nhiều, ủy cho một Đại viên (quan 
đứng đầu) cai trị và 5 Đại viên ở ngoài biên có quyền hành trọng đại, nay chia 
từng hạt đặt quan cai trị riêng ra, sau này sẽ không lo thành "Cái đuôi lớn không 
điều khiển nỗi"”. 

2. Trước nay hạt Bắc thành kiêm lãnh đạo cả các trần, việc bận rộn nhiều, 
không ai làm nỗi, nay theo định chế chia ra đặt quan cai trị, thì không lo việc bận 


rộn nữa. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Minh Mệnh chính yếu. Sảd, tập 1, tr.203, 204. 
2. "VI đại chỉ hoạn": xem chú thích ở trang trước. 
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3. Bớt quan đi lại, thì sự chọn bỏ không đến nỗi bận rộn. 

4. Các địa phương thông đạt với nhau, thì quan càng kiểm soát triệt để được. 

5. Chia chức vụ ra thì có người chịu trách nhiệm, các việc dễ chỉnh đồn. 

6. Tổng đốc, Tuần phủ giữ đại cương, Bố chính, Án sát coi từng mục, các việc 
dễ đến chỗ thành tựu. 

7. Các hạt đều có binh đóng giữ, có thể dễ kiềm chế bọn trộm cướp. 

§. Binh lính đều là người bản xứ, dân cũng được nhờ. 

9. Gọi đi lĩnh đo người địa phương thúc giục, không phải phiền bắt bớ. 

10. Thuế má do người địa phương thu nộp, không phải phí tồn chuyên chở. 

11. Các nơi sở tại đều có kho tích trữ trong hạt, thì sự cấp phát rất giản tiện. 

12. Người dân có kêu ca việc gì, có thể đến tận nơi nghe xét xử, không phải 
đi xa. 

13. Các văn án số sách phát đi, không đến nỗi chậm trễ. 

14. Văn án các phủ, huyện đệ nộp được gần, khỏi phải mắt công. 

15. Quan trong hạt đều chuyên giữ 1 việc, có thể khám phá các việc gian 
lận, để trừ các tệ điêu toa của bọn cường hào. 

Nếu có 15 cái lợi ấy mà thi hành thì các việc có giềng mối, lâu rồi cũng êm 
thấm được, thực là cái lợi vô cùng muôn ngàn đời". 

Sách Đại Nam thực lục chính biên ghi chép rõ hơn và cụ thể hơn lời nghị 
bàn của đình thần: "Chức quan ngoài, đời xưa có phương bá châu mục. Các đời 
Hán, Đường, Tống xếp đặt mỗi đời khác nhau. Đến Minh, Thanh thời thêm chức 
ngày càng đầy đủ. Tỉnh hạt đặt ra 2 ty Bồ chính, Án sát, chia giữ các việc tải 
chính, thuế khóa và pháp luật. Lại có Tổng đốc, Tuần phủ để thống trị. Trong đó, 
quyền hành nặng, nhẹ kiềm chế lẫn nhau, chức tước lớn, nhỏ ràng buộc lấy nhau, 
thực là một chính sách hay trong việc giữ nước trị dân. Nếu mô phỏng mà làm, 


› z nói 2A AC (N2 
tưởng cũng có lợi nhiêu lăm ”. 


l. Quốc sử quán triều Nguyễn: Minh Mệnh chính yếu. Sđd, tập I, tr.203, 204. 
2. Quốc sử quán triều Nguyễn: Minh Mệnh chính yếu. Sđd, tập 10, tr.351, 352. 
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TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


Những lời nghị bàn trên của đình thần đều được Minh Mệnh chấp thuận. 
Ngay sau đó, ông cho chia từ Quảng Trị ra Bắc đặt làm 18 tỉnh. 


Vấn đề được đặt ra là tại sao vào năm 1831 này, Minh Mệnh mới chỉ chia 
đặt các tỉnh ở phía Bắc? Có phải vì lòng kính nể đặc biệt đối với viên Tổng trấn 
Gia Định thành Lê Văn Duyệt, như một số nhà nghiên cứu quan niệm mà Minh 
Mệnh hoãn việc chia đặt tỉnh ở phía Nam?!. 


Theo chúng tôi, việc Minh Mệnh e dè Lê Văn Duyệt, có thể có, nhưng chỉ 
là lý do thứ yếu. Sử triều Nguyễn cho biết: Lê Văn Duyệt chết vào tháng 7 năm 
sau, Minh Mệnh thứ 13 (1832), và việc chia đặt tỉnh ở phía Nam được tiến hành 
sau đó 3 tháng, tức là tháng 10. Có lẽ Minh Mệnh cũng không cần phải chờ đến 
khi Tổng trần Gia Định thành Lê Văn Duyệt chết mới tiến hành việc chia tỉnh, 
đặt quan vùng đất mà họ Lê trấn trị. Chúng tôi quan niệm việc chia đặt tỉnh, bổ 
dụng quan lại đứng đầu tỉnh trong toàn quốc là việc rất lớn, khá phức tạp, buộc 
Minh Mệnh phải tiến hành từng bước. Tháng 10 năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) 
tiến hành tại các tỉnh miền Bắc là bước thử nghiệm xem trên thực tế việc lợi hại 
đến đâu, phản ứng của dư luận như thể nào. Và, đúng l năm sau, vào tháng 10 
năm Minh Mệnh thứ 13 (1832), ông tiến hành chia đặt tỉnh ở phía Nam. Việc này 
tất yếu xảy ra, cho dù Lê Văn Duyệt có còn sống đi chăng nữa. Do vậy, những 
nhận xét dưới đây của Gaultier (M), tác giả cuốn Minh Mạng cũng chỉ nên xem 
là ý kiến để tham khảo: "Khi Duyệt còn sống, Minh Mạng bể ngoài đành phải 
làm ngơ trước cung cách cai trị của Duyệt ở Gia Định... Nhưng trong thâm tâm, 
Minh Mạng lo lắng đến chua chát khi thấy xứ họ Thiên Chúa piáo cứ lan tràn 
nhanh chóng ở vùng này và Duyệt đã khéo léo dựa vào đó đề cai trị. Minh Mệnh 
chỉ mong khi cơ hội cho phép sẽ lập tức "Annam hóa” hoàn toàn dân chúng ở 
Nam Kỳ"?. 


Như vậy, từ tháng 10 năm Minh Mệnh thứ 13 (1832), trên toàn quốc, trừ 
Thừa Thiên phủ ra, có 30 tỉnh dưới đây: 


1. Gaultier (M): Minh Mạng. Sảd, tr.109, 110. 
2. Gaultier (M): Minh Mạng. Sảd, tr.109, 110. 
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Từ Thừa Thiên ra Bắc có 18 tỉnh là: 


1. Quảng Trị 10. Hải Dương 
2. Quảng Bình 11. Quảng Yên 
3. Hà Tĩnh 12. Sơn Tây 
4. Nghệ An 13. Bắc Ninh 
5. Thanh Hóa 14. Thái Nguyên 
6. Ninh Bình 15. Tuyên Quang 
7. Hà Nội 16. Hưng Hóa 
8. Nam Định 17. Cao Bằng 
9. Hưng Yên 18. Lạng Sơn 

Từ Thừa Thiên vào Nam có 12 tỉnh là: 
1. Quảng Nam 7. Biên Hòa 
2. Quảng Ngãi 8. Gia Định) 
3. Bình Định 9. Vĩnh Long 
4. Phú Yên 10. Định Tường 
5. Bình Thuận [1. An Giang 


6. Khánh Hòa 12. Hà Tiên. 
Trong số 30 tỉnh nói trên, sau này để định số tiền công nhu cấp hằng năm, 


triều đình phân ra thành I1 tỉnh lớn, 11 tỉnh vừa và 8 tỉnh nhỏ. 


Tỉnh lớn: 
1. Quảng Nam 7. Hà Nội 
2. Bình Định §. Nam Định 
3. Gia Định 9. Hải Dương 
4. Vĩnh Long 10. Sơn Tây 
5. Nghệ An 11. Bắc Ninh 
6. Thanh Hóa đều 200 quan. 


1. Nguyên là Phiên An, đến tháng 8 năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) mới đổi thành tỉnh Gia 


Dịnh (Đại Nam thực lục chính biên. Sảd, tập 12, tr.389). 
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Tĩnh vừa: 


I. Quảng Trị 7. An Giang 

2. Quảng Bình §. Hà Tĩnh 

3. Quảng Ngãi 9, Ninh Bình 

4. Bình Thuận 10. Hưng Yên 

5. Biên Hòa 11. Lạng Sơn 

6. Định Tường đều 150 quan. 
Tỉnh nhỏ: 

1. Phú Yên 5. Hưng Hóa 

2, Khánh Hòa 6. Tuyên Quang 

3. Hà Tiên 7. Thái Nguyên 

4. Quảng Yên 8. Cao Bằng 


đều 100 quan"". 


Về nguyên tắc làm việc của cơ quan hành chính ở cấp tỉnh được Minh Mệnh 
quy định như sau: 


1) Thường là 2 tỉnh (chỉ có 1 trường hợp là 3 tỉnh và 1 trường hợp 1 tỉnh)” 
đặt dưới quyền của một viên Tổng đốc. Trong chế độ trung ương tập quyền triệt 
để, Tổng đốc vừa là viên quan cao nhất tại địa phương, lại vừa có tư cách như một 
thành viên của chính quyền trung ương được đặc phái về cai trị tại địa phương. 
Thí dụ, viên Tổng đốc trông coi liên tỉnh Bình - Trị, danh xưng trong quan hàm 
được phi là: "Binh bộ Thượng thư kiêm Đô sát viện Hữu Đô ngự sử, Tổng đốc 
Quảng Bình, Quảng Trị đăng xứ địa phương, Đô đốc quân vụ, kiêm lý lương 
thướng lãnh Quảng Bình Tuần phủ sự"”. Như vậy, viên quan Tổng đốc có trách nhiệm 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sđd, tập 10, tr.359. 
Nội các triểu Nguyễn: Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 5, tr.196, 197. 

2. Ba tỉnh là Sơn - Hưng - Tuyên (Sơn Tây, Hưng Hóa và Tuyên Quang), I tỉnh là Thanh 
Hóa - quê hương của nhà Nguyễn. 

3. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sdd, tập 10, tr.259, 360. 
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nhiệm chuyên hạt! một tỉnh và kiêm hạt” một tỉnh. Trường hợp Tổng đốc Bình - 
Trị nói lên là chuyên hạt Quảng Bình và kiêm hạt Quảng Trị. 

Trong toàn quốc, trừ tỉnh Thanh Hóa là đất "thang mộc" của nhà Nguyễn được 
đặt riêng một viên Tông độc, thường được chọn trong hàng các đại thân người 
tôn thât, còn chia ra 14 liên tỉnh dưới đây: 

1. Bình - Trị: Quảng Bình - Quảng Trị 

2. An - Tĩnh: Nghệ An - Hà Tĩnh 

3. Hà - Ninh: Hà Nội - Ninh Bình 

4. Định - Yên: Nam Định - Hưng Yên 

5. Hải - An: Hải Dương - Quảng Yên 

6. Ninh - Thái: Bắc Ninh - Thái Nguyên 

7. Lạng - Bình: Lạng Sơn - Cao Băng 

§. Sơn - Hưng - Tuyên: Sơn Tây - Hưng Hóa - Tuyên Quang. 

9. Bình - Phú: Bình Định - Phú Yên 

10. An - Biên: Phiên An - Biên Hòa” 

11. Long - Tường: Vĩnh Long - Định Tường 

12. An - Hà: An Giang - Hà Tiên 

13. Nam - Ngãi: Quảng Nam - Quảng Ngãi 

14. Thuận - Khánh: Bình Thuận - Khánh Hòa. 

2) Tổng đốc đóng tại tỉnh nào thì kiêm luôn chức Tuần phủ tỉnh đó. Thí dụ 
như liên tỉnh Bình - Trị, thì Tông đôc đóng tại Quảng Bình, như vậy Quảng Bình 
không có Tuân phủ nữa mà chỉ còn Quảng Trị có Tuân phủ thôi. 

3) Một vài liên tỉnh được coi là kém quan trọng như Lạng - Bình hoặc 
Thuận - Khánh không được đặt Tông đôc mà chỉ đặt Tuân phủ. Tuân phủ sẽ đóng 
ở tỉnh nào tương đôi quan trọng như liên tỉnh Lạng - Bình, thì Tuân phủ đóng tại 


I. Chuyên hạt: Chuyên chủ công việc trong hạt của mình. 

2. Kiêm hạt: Kiêm lý công việc một hạt ngoài hạt mình thống trị. 

3. Từ năm 1833, tỉnh Phiên An đổi thành Gia Định, thì liên tỉnh sẽ được gọi là Định - Biên 
(Gia Định - Biên Hòa). 
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Lạng Sơn, còn Cao Băng không có Tuần phủ mà viên Bố chánh ở đó quyền giữ 
chức Tuần phủ điều khiển toàn bộ công việc. 

4) Tuần phủ kiêm nhiệm chức vụ Bồ chánh trong tỉnh của mình. Vì thế, tỉnh 
nào có Tuần phủ như Lạng Sơn, Hưng Yên, Phú Yên, Bình Thuận... thì không 
có chức Bế chánh. Chính vì thế, quan hàm của Tuần phủ, như Tuần phủ Quảng 
Trị, được biên là: "Binh bộ Tham tri hoặc Thị lang kiêm Đô sát viện Hữu phó Đô 
ngự sử, Tuần phủ Quảng Trị đăng xứ địa phương, Đô đốc quân vụ kiêm lý lương 


zin 


thướng, lãnh Bồ chánh sứ"". 
5) Tại mỗi tỉnh đặt đưới quyền cai trị trực tiếp của Tuần phủ, có hai ty: 


a. Ty Bố chánh sứ (hay Phiên ty) phụ trách việc thuế, đinh điền và hộ tịch 
do một viên Bố chánh sứ (thường gọi tắt là Bố chánh) điều khiển, có ! Thông 
phán, I Kinh lịch trợ giúp. 


b. Ty Án sát (hay Niết ty) coi về việc hình án, do một viên Án sát sứ (thường 
gọi tắt là Án sát) phụ trách, có 1 Thông phán, 1 Kinh lịch phụ tá. 


6) Tại các tỉnh lớn như Gia Định, Vĩnh Long, Hà Nội... đặt một viên Đề 
đốc (2b), một Phó Đề đốc (3a), một Lãnh binh (3a), còn các tỉnh vừa và nhỏ chỉ 
đặt một Lãnh binh, một Phó Lãnh binh phụ trách việc binh trong bản hạt. 


Từ sau cuộc cải cách năm 1831 và năm 1832, các chức quan đứng đâu mỗi 
tỉnh gôm có: Tông đốc (hoặc Tuân phủ), Đê độc, Bô chánh, An sát và Lãnh binh. 
Về đại cương trách nhiệm của các chức vụ trên, sách Minh Mệnh chính yêu 
cho biỆt: 

"Quan Tông độc giữ việc cai trị cả quân và dân, trông coi cả quan văn, quan 
võ, khảo hạch các quan lại và sửa sang chôn biên cương. 

Quan Tuân phủ giữ việc tuyên bỗ ơn đức nhà vua, phủ dụ yên dân, trông 
coi cả hành chính, giáo dục, chân hưng việc có lợi và trừ bỏ tục lệ. 


Quan Bô chánh sứ coi việc thuê má tiên của trong toàn hạt, triêu đình có 
ban ơn huệ, hoặc lệnh câm thì tuyên đạt cho các chức việc biết. 


I. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sđd, tập 10, tr.359, 360. 
2. Nội các triểu Nguyễn: Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sảd, tập 9, tr.83. 
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Quan Án sát giữ việc hình phạt trong toàn hạt, phát dương kỷ cương, phong 


tục, xem xét việc quan lại trị dân và kiêm lý việc bưu chính truyền đi trong hạt. 


Quan Lãnh binh chuyên cai quản binh lính đều theo quan Tổng đốc mà 
thi hành"". 


Ngoài những chức vụ trọng yếu kể trên, ở một số tỉnh sát biển hoặc có sông 
lớn chảy qua như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Nội, Nam Định... đều đặt một Thủy 
sư Lãnh binh (3a) quan chuyên cai quản thủy binh. Nơi nào là tỉnh lớn, việc 
học phát triển còn có thêm một viên Đốc học phụ trách các vấn đề giáo dục 
trong tỉnh. 


Sách Trưng Quốc lịch đại quan chế đại từ điển cho biết nguồn gốc của những 
chức quan mới đặt dưới thời Minh Mệnh trên đây, như sau: 


- 4Ñ! FŸ: Tổng đốc: tên chức quan. Đây là chức quan đứng đầu địa phương 
của 2 triều Minh, Thanh, Trung Quốc. Chức Tổng đốc đặt ra đầu tiên vào năm 
Chính Thống thứ 6 (1441) đời vua Minh Anh Tông, triều đình lấy viên Thượng 
thư Bộ Binh là Vương Ký giữ chức Tổng đốc, sai đi chỉnh phạt Lộc Châu. Dưới 
thời Minh, Tổng đốc là một chức vụ tạm thời, chỉ đặt ra khi nào có việc dùng 
binh thời chiến hay đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nông dân. Những viên quan 
được cử giữ chức Tổng đốc thời kỳ này, phần lớn là quan chức ở Kinh đô, được 
phái đến địa phương để đốc thúc chung việc quân, xong việc thì thôi. Thời Minh, 
xét ra chức Tổng đốc chỉ là hư hàm. 


Thời Thanh cũng đặt chức Tổng đốc theo như thời Minh, nhưng chính thức 
là viên quan đứng đầu một địa phương, đứng trên chức Tuần phú. Chức Tổng 
dốc thời Thanh thường chuyên hạt l tỉnh hoặc 2, 3 tính, chịu trách nhiệm về mọi 
việc quân dân quan trọng trong địa phương. Tổng đốc ở trật Chánh nhị phầm, gia 
thêm hàm Thượng thư ở trật Tỏng nhất phẩm. Thời Thanh, Tổng đốc còn được 
kiêm chức Bïnh bộ Thượng thư, trở thành định chế. Vì chức Tổng đốc giữ cả 
quyền văn, võ ở địa phương, nên được gọi một cách tôn quý là Chế hiến fll| f3, 
Chế phủ ®#l li, Chế quân f§l| TR, Chế đài fill @”. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Minh Afệnh chính yếu. Sđỏ, tập 1, tr.205, 206. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.636. 
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- 3€ ft Tuần phú (cũng đọc là Tuần vỡ): tên chức quan. Đây là một chức quan 
đứng đầu địa phương dưới thời Minh, Thanh, Trung Quốc. 

Thời Minh, năm Hồng Võ thứ 24 (1391), Minh Thái Tổ đã từng cử Hoàng 
thái tử Chu Ý Văn đi tuần tra thăm hỏi dân tình ở Thiểm Tây. Từ năm Tuyên 
Đức thứ 5 (1430) đời Minh Tuyên Tông, về sau, mới đặt chuyên chức Tuần phủ 
ở các tỉnh, trở thành định chế. Chức Tuần phủ cùng với chức Tổng đốc là quan 
chức cao cấp nhất ở địa phương năm toàn quyền về quân sự và chính trị. 


Đầu thời Thanh, cũng theo thời Minh đặt chức Tuần phủ, nhưng không phải 
tỉnh nào cũng có Tuần phủ. Về sau có sự điều chỉnh, đặt chức Tuần phủ ở các 
tỉnh: Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nam, Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến, 
Chiết Giang, Hồ Bắc, Hồ Nam, Thiểm Tây, Cam Túc, Quảng Đông, Quảng Tây, 
Vân Nam, Quý Châu. Mỗi tỉnh trên đây đặt 1 viên Tuần phủ. Từ đó Tuần phủ trở 
thành trưởng quan đứng đầu chính phủ địa phương cấp tỉnh phụ trách toàn bộ 
công việc quân sự, dân chính, hình án..., trật Tỏng nhị phẩm, địa vị ở dưới chức 
Tổng đốc. Năm Ung Chính thứ 1 (1723), mới quy định chức Tuần phủ là do chức 
Thị lang ở các bộ trao cho làm, đổi gọi là Binh bộ Hữu thị lang kiêm Đô sát viện 
Hữu phó Đô ngự sử. Năm Càn Long thứ 14 (1749), quy định không do chức Thị 
lang làm nữa, mà đều kiêm chức Hữu phó Đô ngự sử, mà cũng không kiêm chức 
Binh bộ Thị lang, mà sẽ do Bộ Lại định đoạt... Tuần phủ còn có tên gọi khác là: 
Phủ đài llt #3, Phủ quân ‡fft fấ, Phủ viện ‡ft lx, Bộ viện Bl `. 


- Bồ chánh sứ ti IW fE (gọi tắt là Bố chánh, hay Bồ chính): tên chức quan. 
Bố chánh là chức quan đứng đầu Bồ chánh sứ ty ũ Tắt fE 5] ở các tỉnh, thừa 
tuyên của thời Minh, Thanh. Chịu trách nhiệm các công việc chính lệnh và tài 
phú của một tỉnh. Năm Hồng Võ thứ 9 (1376) đời Minh Thái Tổ lần đầu tiên 
thiết đặt, mỗi tỉnh 1 viên, trật Chánh nhị phẩm. Đến năm Hồng Võ thứ 14 (1381), 
tăng thiết, đặt Tả Bố chánh, Hữu Bồ chánh, mỗi chức 1 viên. Năm Hồng Võ thứ 
22 (1389), quy định trật Tỏng nhị phẩm. Năm Tuyên Đức thứ 3 (1428) đời Minh 
Tuyên Tông quy định chế độ đặt 13 Bồ chánh sứ ty. Mới đầu đặt Phiên ty 3ã BỊ, 
là vị trưởng quan phụ trách việc hành chính cao nhất của một tỉnh, cùng với 6 bộ 


\. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.408. 
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(Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) đều là chức quan trọng. Sau này, ở tỉnh đặt các 
chức Tổng đốc, Tuân phủ, thì quyền hạn của Bố chánh sứ mới bị giảm xuống. 


Khoảng giữa niên hiệu Thuận Trị (1644-1661), triều Thanh cũng theo nhà 
Minh đặt chức Bố chánh sứ. Năm Khang Hy thứ 6 (1667), bãi bỏ Tả, Hữu Bố 
chánh, chỉ đặt 1 viên, trật Tòng nhị phẩm. Bấy giờ trên toàn Trung Quốc có 18 
trực tỉnh, đặt tất cả 19 viên Bồ chánh, duy chỉ có Giang Tô đặt 2 viên. Từ đời vua 
Càn Long (1736-1795) trở về sau, 2 chức Tổng đốc, Tuần phủ trở thành các chức 
quan đứng đầu tỉnh, cho nên Bố chánh trở thành thuộc quan, cùng với viên Án 
sát sứ, hợp xưng là "Lưỡng y" (hai ty)". 


- Ấn sát sứ ‡†È #š {E (gọi tắt là Ấn sár): tên chức quan. Năm Cảnh Vân 
thứ 2 (711) đời Đường Duệ Tông đặt chức Án sát sứ ở 10 đạo, mỗi đạo 1 viên, 
chức trách kiểm soát việc thiên hạ. 


Vào khoảng niên hiệu Khai Nguyên (713-741) đời Đường Huyền Tông, đổi 
gọi là Ấn sát thái phỏng xứ trí sứ. Năm Khai Nguyên thứ thứ 17 (729), thiết đặt 
chức Án sát sứ ở 10 đạo, Kinh đô, Lưỡng Kỳ. Đến năm Khai Nguyên thứ 20 
(732), đổi gọi là Thái phỏng xứ trí sứ. 

Thời Minh, ban đầu thiết lập Đề hình Án sát sứ ty, đặt chức Án sát sứ là 
viên trưởng quan phụ trách Ấn sái sứ fy, trật Chánh tam phẩm, chịu trách nhiệm 
công việc hình pháp của một tỉnh, tên gọi riêng là Miế: ¿y #5], tôn xưng là Niếi 
đài lÄ ®, Ngoại đài Ø} Ê. 

Thời Thanh, cũng theo nhà Minh, đặt chức Án sát sứ, mỗi tỉnh đặt l viên, 
cùng với viên Bố chánh sứ đều là thuộc quan của 2 chức Tổng đốc và Tuần phủ. 
Án sát sứ chịu trách nhiệm về công việc hình danh, án kiện trong tỉnh. 

- Đề đốc ‡š 8: tên chức quan. Tên gọi chức Võ quan thời Minh, Thanh, 
Trung Quốc, gọi đầy đủ là Đề đốc quân vụ Tổng binh quan. Năm Vĩnh Lạc 
(1403-1427) đời Minh Thành Tổ, trong 3 đạo doanh Thân quân đều đặt chức 
Đà đốc nội thần. 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.213. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.591. 
411 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


Đời Minh, đặt chức Đề đốc, nhưng không thường xuyên thiết đặt, khi thiết 
đặt thường do thân nhân các công thần, đại thần và hoạn quan đảm nhiệm. Niên 
hiệu Vạn Lịch (1573-1620), đời Minh Thần Tông mới chuyên đặt chức Dè đốc'. 
Bấy giờ Lý Như Tùng làm Đề đốc Thiểm Tây quân vụ tổng binh quan, cai quản 
việc quân các đạo Liêu Đông, Tuyên Phủ, Đại Đồng, quyền lực rất lớn. 

Thời Thanh, đặt chức "Đề đốc quân vụ Tổng binh quan", gọi tắt là Đề đốc, 
tên gọi riêng là Đề đài E# #3, Quán môn TR. Ƒ!I, là viên trưởng quan chịu trách 
nhiệm cao nhất việc quân chính, binh lính của một tỉnh, trật Tòng nhất phẩm”. 

- Lãnh binh $8 ƒ%: tên chức quan. Chức này ở Trung Quốc, không thấy 
triều đại nào thiết đặt, mà chỉ có các chức Lãnh đội đại thân $ä f% 2 EZ, Lãnh 
quân Đại tướng quán SB 1E X n5 1l, v.v.... Như vậy, chức Lãnh binh là do các 
vua triều Nguyễn của Việt Nam, tự đặt ra. 

- Đốc học ?E{ #8: tên chức quan. Triều Thanh đặt ở mỗi đạo 1 viên Đốc học, 
chịu trách nhiệm công việc học hiệu, giáo dục trong tỉnh. Ở tất cả các tỉnh đều 
đặt chức Đốc học, thường lấy chức Lang trung ở các bộ, đã đỗ Tiến sĩ xuất thân 
bố nhiệm. Duy ở tỉnh Trực Lệ, đặt chức #ọc đốc Ngự sử. Năm Ung Chính thứ 4 
(1726), đổi các chức Đốc học ở tỉnh, gọi là Đề đốc học chính ‡š # ## ïBÚ. 

Dưới đây là danh sách các quan đứng dầu tỉnh từ Quảng Trị trở ra Bắc (sau 
1831) và từ Quảng Nam trở vào Nam (sau 1832): 


Từ Quảng Trị trở ra Bắc: 

L. Bình - Trị (Quảng Bình, Quảng Trị) 

1. Tổng đốc Bình - Trị: Thống chế Đào Văn Trường 

2. Tuần phủ Quảng Trị: Lại bộ Thị lang Trần Danh Bưu 
3. Bố chánh Quảng Bình: Hiệp trấn Nguyễn Công Thiện 
4. Án sát Quảng Bình: Tham hiệp Võ Thân 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.779. 

2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.779. 

3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.748-749. 
4. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.815. 
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5. Án sát Quảng Trị: Tham hiệp Trịnh Quang Khanh 

6. Lãnh binh Quảng Bình: Vệ úy Võ Văn Thuyên 

7. Lãnh binh Quảng Trị: Vệ úy Nguyễn Văn Nghị. 

M, 5m Tĩnh (Nghệ An, Hà Tĩnh) 

1. Tổng đốc An - Tĩnh: Thống chế Tạ Quang Cự 

2. Tuần phủ Hà Tĩnh: Binh bộ Thị lang Nguyễn Danh Giáp 

3. Bố chánh Nghệ An: Hiệp trấn Hà Thúc Lương 

4. Án sát Nghệ An: Tham hiệp Lê Đan Quế 

5. Án sát Hà Tĩnh: Lang trung Nguyễn Sĩ Bảng 

6. Lãnh binh Nghệ An: Vệ úy Nguyễn Văn Cần, Vệ úy Lê Văn Túc 
7. Thủy sư Lãnh binh Hà Tĩnh: Vệ úy Trần Văn Duy. 

HH. Thanh Hóa 

1. Tổng đốc Thanh Hóa: Chưởng cơ Lê Văn Quý 

2. Bố chánh: Hiệp trần Nguyễn Đăng Giai 

3. Án sát: Tham hiệp Ngụy Khắc Tuần 

4. Lãnh binh: Chưởng cơ Hoàng Văn Tài 

5. Thủy sư Lãnh binh: Vệ úy Phạm Văn Bình. 

IV. Hà - Ninh (Hà Nội, Ninh Bình) 

1. Tổng đốc Hà - Ninh: Đô thống Nguyễn Văn Hiếu 

2. Tuần phủ Ninh Bình: Binh bộ Thị lang Hồ Hựu 

3. Bố chánh Hà Nội: Hiệp trần Nguyễn Văn Mưu 

4. Án sát Hà Nội: Lang trung Bùi Nguyên Thọ 

5. Án sát Ninh Bình: Tham hiệp Trần Lê Hoán 

6. Lãnh binh Hà Nội: Chưởng cơ Nguyễn Văn Cần, Vệ úy Nguyễn Văn Phượng 
7. Thủy sư Lãnh binh Hà Nội: Vệ úy Tôn Thất Ngạn 

8. Lãnh binh Ninh Bình: Vệ úy Trần Hữu Lễ. 

V. Định - Yên (Nam Định, Hưng Yên) 

1. Tổng đốc Định - Yên: Binh bộ Thượng thư Hoàng Kim Xán 
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2. Tuần phủ Hưng Yên: Binh bộ Thị lang Nguyễn Đức Nhuận 

3. Bố chánh Nam Định: Hiệp trần Nguyễn Khắc Hài 

4. Án sát Nam Định: Tham hiệp Lê Dục Đức 

5. Án sát Hưng Yên: Lang trung Nguyễn Đại Phong 

6. Lãnh binh Nam Định: Chưởng cơ Đặng Hữu Chất, Vệ úy Lương Văn Lữu 

7. Thủy sư Lãnh binh Nam Định: Vệ úy Nguyễn Văn Phong 

8. Lãnh binh Hưng Yên: Vệ úy Trần Văn Tảo. 

VỊ. Hải - An (Hải Dương, Quảng Yên) 

1. Tổng đốc Hải - An: Binh bộ Thượng thư Nguyễn Kim Bảng 

2. Tuần phủ Quảng Yên: Hiệp trấn Lê Đạo Quảng 

3. Bố chánh Hải Dương: Tham hiệp Hoàng Tế Mỹ 

4. Án sát Hải Dương: Tham hiệp Phan Hiển Đạt 

5. Án sát Quảng Yên: Tham hiệp Nguyễn Đôn Tố 

6. Lãnh binh Hải Dương: Chưởng cơ Nguyễn Văn Tạo, Vệ úy Nguyễn 
Văn Thành 

7. Lãnh binh Quảng Yên: Vệ úy Nguyễn Văn Tiết. 

VỊI. Sơn - Hưng - Tuyên (Sơn Tây, Hưng Hóa, Tuyên Quang) 


— 


. Tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên: Binh bộ Thượng thư Lê Đại Cang 
. Tuân phủ Hưng Hóa: Binh bộ Thị lang Hoàng Quốc Điều 

. Thự lý Tuần phủ Tuyên Quang: Hiệp trần Nguyễn Hữu Khuê 

. Bồ chánh Sơn Tây: Hiệp trần Lê Nguyên Hy 

. Án sát Sơn Tây: Tham hiệp Nguyễn Thế Nho 


. Án sát Tuyên Quang: Tham hiệp Nguyễn Thường Trân 


2 

3 

4 

S 

6. Án sát Hưng Hóa: Tham hiệp Ngô Huy Tuấn 
7 

8. Lãnh binh Sơn Tây: Chưởng cơ Trần Văn Lộc 
bì 


. Lãnh binh Hưng Hóa: Vệ úy Bùi Văn Đạo 
10. Lãnh binh Tuyên Quang: Vệ úy Phan Văn Đức. 
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VỊI. Ninh - Thái (Bắc Ninh, Thái Nguyên) 

1. Tống đốc Ninh - Thái: Thống chế Nguyễn Đình Phổ 

2. Thự lý Tuần phủ Thái Nguyên: Hiệp trấn Trần Thiên Tải 

3. Bố chánh Bắc Ninh: Hiệp trấn Nguyễn Khắc Bửu 

4. Án sát Bắc Ninh: Tham hiệp Doãn Văn Xuân 

5. Án sát Thái Nguyên: Tham hiệp Nguyễn Dư 

6. Lãnh binh Bắc Ninh: Chưởng cơ Vũ Văn Thân, Vệ úy Trần Đình Di 
7. Lãnh binh Thái Nguyên: Vệ úy Nguyễn Văn Các. 

[X. Lạng - Bình (Lạng Sơn, Cao Bằng) 

1. Tuần phủ Lạng - Bình: Binh bộ Thị lang Hoàng Văn Quyền 
2. Bố chánh Cao Băng: Hiệp trắn Dương Tam 

3. Án sát Lạng Sơn: Tham hiệp Nguyễn Đình Vũ 

4. Án sát Cao Bằng: Tham hiệp Nguyễn Huy Chiêm 

5. Lãnh binh Lạng Sơn: Vệ úy Hồ Văn Lân 

6. Lãnh binh Cao Bằng: Vệ úy Vũ Văn Lợi'. 


Từ Quảng Nam trở vào Nam: 

X. Nam - Ngãi (Quảng Nam, Quảng Ngãi) 

1. Tuần phủ Nam - Ngãi: Binh bộ Tham tri Đặng Trương 

2. Bồ chánh Quảng Ngãi: Hiệp trấn Lưu Đình Luyện 

3. Án sát Quảng Nam: Tham hiệp Phạm Thế Hiểu 

4. Án sát Quảng Ngãi: Lang trung Dương Văn Phong 

5. Lãnh binh Quảng Ngãi: Phó Vệ úy Nguyễn Cửu Đức 

6. Lãnh binh Quảng Ngãi: Vệ úy Trần Văn Hựu. 

XI. Bình - Phú (Bình Định, Phú Yên) 

1. Tổng đốc Bình - Phú: Thanh Hóa Tổng đốc Đoàn Văn Trường (đổi bổ) 


l. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sđd, tập 10, tr.373, 374, 375, 
376, 377. 
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2. Thự lý Tuần phủ Phú Yên: Hiệp trấn Nguyễn Công Liêu 
3. Bố chánh Bình Định: Hiệp trấn Trịnh Đường 

4. Án sát Bình Định: Lang trung Nguyễn Tử Cư 

5. Án sát Phú Yên: Tham hiệp Phùng Huy Giảng 

6. Lãnh binh Bình Định: Vệ úy Lê Sách 

7. Lãnh binh Phú Yên: Phó Vệ úy Nguyễn Hữu Vĩ. 

XII. Thuận - Khánh (Bình Thuận, Khánh Hòa) 

1. Tuần phủ Thuận - Khánh: Thị lang Hoàng Quốc Điều 
2. Bố chánh Khánh Hòa: Hiệp trấn Nguyễn Văn Điển 
3. Án sát Bình Thuận: Tham hiệp Tôn Thất Gia 

4. Án sát Khánh Hòa: Tham hiệp Hoàng Sĩ Quang 

5. Lãnh binh Bình Thuận: Vệ úy Lê Văn Nghĩa 

6. Lãnh binh Khánh Hòa: Phó Vệ úy Trưởng Văn Thận. 
XIH. An - Biên` (Phiên An, Biên Hòa) 

1. Tổng đốc An - Biên: Đô thống Nguyễn Văn Quế ` 

2. Tuần phủ Biên Hòa: Hiệp trần Vũ Quỳnh 

3. Bố chánh Phiên An: Thị lang Bạch Xuân Nguyên 

4. Án sát Phiên An: Tham hiệp Nguyễn Trương Đạt 

5. Án sát Biên Hòa: Tham hiệp Lê Văn Lễ 

6. Lãnh binh Phiên An: Vệ úy Nguyễn Quế 

7. Lãnh binh Biên Hòa: Phó Vệ úy Hồ Kim Truyền. 
XIV. Long - Tường (Vĩnh Long, Định Tường) 

1. Tổng đốc Long - Tường: Thống chế Lê Phúc Bảo 

2. Tuần phủ Định Tường: Hiệp trần Tô Trân 

3. Bố chánh Vĩnh Long: Hiệp trấn Phạm Phúc Thiệu 


I. Tháng 8 năm Minh Mệnh thứ 14 (1833), Phiên An đổi thành Gia Định, liên tỉnh có tên là _ 
Định - Biên = Gia Định, Biên Hòa. 
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4. Án sát Vĩnh Long: Tham hiệp Vũ Đức Khuê 

5. Án sát Định Tường: Tham hiệp Ngô Bá Tuấn 

6. Lãnh binh Vĩnh Long: Vệ úy Nguyễn Văn Hợp 

7. Lãnh binh Định Tường: Phó Vệ úy Nguyễn Văn Chính. 
XV. Án - Hà (An Giang, Hà Tiên) 

. Tuân phủ An - Hà: Binh bộ Tham tri Ngô Bá Nhân 

. Bố chánh An Giang: Án sát Thanh Hóa Nguyễn Văn Bính 
. Bố chánh Hà Tiên: Hiệp trắn Phạm. Xuân Bích 

. Án sát An Giang: Lang trung Bùi Văn Lý 

. Án sát Hà Tiên: Tham hiệp Trần Văn Quán 

. Lãnh binh An Giang: Vệ úy Lê Văn Thường 

. Lãnh binh Hà Tiên: Phó Vệ úy Nguyễn Quang Lộc'. 


_— 
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Danh sách các quan đứng đầu tỉnh sau lần cải cách hành chính vào hai năm 
1831, 1832 trên đây cho thây các chức trọng yêu như Tông đôc, Tuân phủ, phân 
lớn là do võ quan năm giữ. Điêu đó phản ánh một thực tê: Vào nửa đâu triêu 
Minh Mệnh, sô võ quan đứng đâu các trân, các tỉnh vân lân át văn quan. 

Phải chờ đến những năm cuối của triều vua này, số đỗ đại khoa ở các khoa 
thi Hội, thi Đình đâu tiên, có đủ năng lực, đủ uy tín mới dân dân thay thê võ quan 
giữ chức Tông đôc, Tuân phủ ở các tỉnh. 

Tháng 5 năm Minh Mệnh thứ I5 (1834), vua Minh Mệnh lại ra chỉ dụ phân 
bô khu vực địa lý toàn quôc như sau: 

1. Kinh sư (phủ Thừa Thiên) 

2. Tả trực (các tỉnh phía tả Kinh sư): Quảng Nam, Quảng Ngãi 

3. Hữu trực (các tỉnh phía hữu Kinh sư): Quảng Trị, Quảng Bình 

4. Tả kỳ (các tỉnh thuộc tả kỳ): Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận 

5. Hữu kỳ (các tỉnh thuộc hữu kỳ): Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa 

6. Nam Kỳ: Gia Định, Định Tường, Biên Hòa, An Giang, Vĩnh Long, Hà Tiên. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sảd, tập 11, tr.214, 215, 216. 
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7. Bắc Kỳ: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Dương, Nam Định, 
Quảng Yên, Thái Nguyên, Sơn Tây, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Băng. 


Qua việc định khu vực địa lý trên đây, chúng ta thấy danh xưng "Nam Kỳ 
lục tỉnh" từ lâu xuất hiện trong các thư tịch, cũng lâu rồi đi vào tâm thức người 
Việt, bắt đầu được khai sinh dưới triều Minh Mệnh. 


Nguyên tắc tối thượng được quy định bởi nhiều chỉ dụ do Minh Mệnh ban 
hành, đó là tất cả các cơ quan hành chính của 14 liên tỉnh và tỉnh độc lập Thanh 
Hóa đều phải đặt đưới quyền lãnh đạo trực tiếp của Triều đình Trung ương, đồng 
thời chịu sự giám sát thường xuyên của một cơ quan của triều đình là Đô sát viện”. 
Các Giám sát ngự sử các đạo thường đóng tại liên tỉnh để giám sát mọi hoạt động 
của cơ quan hành chính cấp tỉnh. Những viên quan này chịu trách nhiệm trước 
Vua về tất cả các hành động của bộ máy hành chính cấp tỉnh. Cũng như họ có thể 
thay mặt nhà vua để đàn hặc, bắt lỗi từ viên quan đứng đầu cao nhất của tỉnh là 
Tổng đốc trở xuống. Vẻ vấn đề điều hành và giám sát cơ quan hành chính cấp 
tỉnh, chúng tôi sẽ bàn kỹ hơn ở chương sau. 


Để Trung ương có thể theo dõi tình hình chính trị các địa phương, Minh 
Mệnh lại đặt ra các thể thức "Thỉnh an". Đây là định chế khá đặc biệt dưới triều 
Nguyễn, theo đó các quan chức địa phương vào những nhật kỳ đã được ấn định 
trước, đệ tấu về triều để thỉnh an Hoàng đế. Dĩ nhiên, mặc dù gọi như vậy, không 
phải để hỏi thăm về sức khỏe của nhà vua và chúc vua sống lâu trăm tuổi. Mục 
đích thiết lập đã được nói rõ trong một đạo dụ: "... Các Tổng đốc, Tuần phủ cho 
đến Bố chánh, Án sát cùng hàng Lãnh binh... mọi người nếu có tình tiết hiền 
năng hay gian giảo, cùng những việc lợi hại đến quân dân, cũng cho cứ thực tâu 


lên, cốt phải biết cho đích xác rõ ràng... "Ẻ. 


Theo đạo dụ trên, mỗi năm Tổng đốc và Tuần phủ dâng tập "Thỉnh an" vào 
4 tháng "mạnh" (tức là tháng 1, 4, 7, 10 âm lịch); Bố chánh và Án sát vào 2 kỳ 


I. Nội các triều Nguyễn: Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 4, tr.32. 
Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 
1965, tập 14, tr.318. 

2. Ở chương sau, chúng tôi sẽ trình bày rõ về tô chức và chức trách của Đô sát viện. 

3. Nội các triều Nguyễn: Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sảd, tập 4, tr.23, 50. 
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trọng xuân và trọng thu (tức là tháng 2 và 6 âm lịch). Đến kỳ gửi tập "Thỉnh an" 
của Bế chánh và Án sát, các viên quan đứng đầu tỉnh Tổng đốc, Tuần phủ phải 
để nguyên phong đệ về Kinh, không được có một hành vi trở ngại: "Nếu vị 
thượng ty làm bậy, sợ người tham tấu, có ý gây khó khăn để kéo dài hoặc thủ tiêu 
tấu tập, sẽ bị khép vào tội khi quân"!. Về nội dung tập tấu, phải giữ bí mật, người 
đứng trình đích thân cầm bút. Thời kỳ đầu mới chia tỉnh, có những viên Tổng 
đốc xuất thân võ biền nên không thể tự tay viết được. Trong trường hợp này cho 
được nhờ một người thân tín viết thay, tên người viết phải ghi vào cuối tập. 


Tuy nhiên, quy định hăng năm các viên quan đứng đầu tỉnh phải viết tới 4 
lần sớ vấn an, nên không tránh khỏi không ít tờ sớ chỉ có tính chiếu lệ, nội dung 
không có gì. Nhân vào tháng 2 năm Minh Mệnh thứ 14 (1833), khi các tờ sớ vấn 
an của các Tổng đốc, Tuần phủ, Bố chánh, Án sát các tỉnh không trình bày tới tình 
hình dân chúng và công việc quan lại, Minh Mệnh đã phê vào tờ sớ mà quở trách 
nghiêm ngặt. Trước tình trạng đó, Minh Mệnh rất tỨc giận nói với Thượng thư Bộ 
Lễ là Phan Huy Thực rằng: "Gần đây các tỉnh dâng tập sớ vấn an, như bọn Tô Trân 
thự Tuần phủ Định Tường, Nguyễn Công Liêu thự Tuần phủ Phú Yên, không những 
không nói gì đến tình hình dân và công việc quan, mà ba hoa đầy dẫy toàn lời hão 
huyền, chữ nghĩa lại kém trang nhã. Ôi! Bề tôi thờ vua như con thờ cha, thế mà 
không có lấy một lời ra tự đáy lòng, lại chỉ nói những lời văn sức chiếu lệ! Văn thần 
còn thế, huống hồ võ thần! Thảo nào Tổng đốc An - Tĩnh Tạ Quang Cự, thự Tổng 


đốc Ninh - Thái Nguyễn Đình Phổ lời văn thô bỉ, cũng không lấy làm lạ", 


Năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), nhà vua lại cho phép Chánh, Phó Lãnh binh 
các địa phương được dâng thư niêm phong bàn nói chính sự. Trong một đạo dụ 
gửi Nội các, Minh Mệnh viết: "... Vậy truyền dụ cho các Chánh, Phó Lãnh binh 
các tỉnh: nếu đích xác thấy tình tệ quan lại, việc lợi hại của quân dân và mọi sự 
thể quan trọng đáng phải tâu lên thì chuẩn cho không câu nệ kỳ hạn nào, lập tức 
tự mượn hộp tập tâu của Bố chánh, Án sát cùng tỉnh viết sớ đệ trình, nhân tiện 
gửi đi hoặc sai người nhà đệ đến chỗ Thị vệ xứ để chuyền tâu"Ỷ. 

1. Nội các triều Nguyễn: Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 1, tr.209. 
2. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sđd, tập 12, tr.45. 
3. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên, tập 18. Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1967, tr.58. 
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Vua Minh Mệnh đặc biệt trọng các nghi thức, cấp bậc kỷ cương trên dưới 
trong tiếp xúc hành chính. Ông quy định cụ thể lễ chiêm bái giữa các viên quan 
đứng đầu tỉnh. Trong đó có nghỉ lễ bái yết nhau ở dọc đường và các nghỉ tiết yết 
kiến ở tại công đường. 

Về nghỉ thức bái yết ở đọc đường, tháng 12 năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), 
quy định: 

- Tổng đốc, Tuần phủ gặp nhau: Tuần phủ xuống kiệu trước, đứng về một 
bên, Tổng đốc cũng xuống kiệu, Tuần phủ vái Tổng đốc 1 vái, Tổng đốc cũng vái 
lại, rồi lên kiệu đi trước, bấy giờ Tuần phủ mới lên kiệu đi. 

- Tổng đốc gặp Đề đốc: lễ nghi cũng như trên. 

- Tuần phủ gặp Đề đốc: cả hai đều xuống kiệu và xuống ngựa, cùng vái nhau. 
Tuần phủ lên kiệu đi trước, bấy giở Đề đốc mới lên ngựa đi. 

- Bố chánh gặp Tổng đốc thì xuống kiệu, đứng về một bên, vái Tổng đốc I 
vái, Tổng đốc vẫn ở trên kiệu, chắp tay giơ cao, rồi đi trước, bấy giờ Bố chánh mới 
lên kiệu đi. 

- Bố chánh gặp Tuần phủ: nghỉ lễ cũng như trên. 

- Bố chánh gặp Đề đốc: Bễ chánh xuống kiệu trước, đứng về một bên. Đề đốc 
xuống ngựa, cùng vái nhau, Đề đốc lên ngựa đi trước, Bố chánh cũng lên kiệu đi. 

- Án sát gặp Tổng đốc, Tuần phủ và Đề đốc: nghỉ lễ cũng như Bồ chánh. 

- Bố chánh và Án sát gặp nhau: đều xuống kiệu, cùng tiếp nhau. Bố chánh 
lên kiệu đi trước, Án sát mới lên kiệu đi sau. 

- Nếu các quan hạt khác gặp nhau, tùy theo phẩm hàm cao thấp, nghi lễ cũng 
giống ở tỉnh mình; nếu phẩm hàm ngang nhau, thì đều xuống kiệu, xuống ngựa, 


cùng vái nhau, rồi cùng lên kiệu hoặc ngựa mà đi". 

Tháng 3 năm Minh Mệnh thứ 18 (1837), trong tập sớ thỉnh an của Án sát 
Nam Định là Vũ Đĩnh có nói: "... Các tiết yết kiến nhau, cùng vái chào, tra 
trong điển lệ, chưa có nói rÕ, Xỉn sắc xuống nghị định, cho được thống nhất"Ê, 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sđd, tập 18, tr.333. 
2. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên, tập 19. Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1967, tr.76. 
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Vua Minh Mệnh đã xuống dụ quy định chỉ tiết nghi thức yết kiến của các quan 
đứng đầu tỉnh tại công đường như sau: "Hội nghị ở công đường, chính giữa đặt 
chiếu Đốc, Phủ, Tổng đốc ngồi mé trên bên tả, Tuần phủ ngồi mé dưới bên hữu, 
nếu chỉ có một viên thì ngồi giữa chiếu, gian bên tả đặt chiếu Bố, Án, gian bên 
hữu đặt chiếu Đề đốc, Chánh, Phó Lãnh binh đặt chiếu ở gian giữa, theo thứ tự 
mà ngồi. 

Đề đốc, Bố, Án mới đến yết kiến Đốc, Phủ dùng áo thường, đến sân dinh 
chào Đốc, Phủ. Đề đốc, Bố, Án vái 3 vái; Đốc, Phủ đáp lại một vái, đến lúc từ 
biệt ra về, vái một vái; Đốc, Phủ vái đáp lại. Lúc hội nghị gặp thường, đều một 
vái, đáp lại một vái. Lãnh binh mới đến yết kiến Đốc, Phủ vái 3 vái, lúc hội nghị 
gặp thường, vái một vái; Đốc, Phủ chỉ ở chỗ chắp tay vái mà thôi. Bố chánh cùng 
với Đề đốc, Án sát cùng với Lãnh binh yết kiến nhau, đều lấy ngang hàng tiếp 
nhau, vái I vái, đáp lại 1 vái. Lãnh binh yết kiến Đề đốc, Bố chánh đều vái 3 vái, 
Đề đốc đáp lại 1 vái, Bố chánh đáp lại 2 vái. Án sát yết kiến Đề đốc, vái 2 vái, Đề 
đốc đáp lại I vái. Bố, Án yết kiến nhau, vái 1 vái, đáp lại 1 vái. Phàm viên nào 
lấy bản chức là thự lý, hộ lý đều chiếu theo hàm cũ". 

Ngoài ra các viên Đốc học, từ trước đối với quan đứng đầu tỉnh đều phải 
sụp lạy ở dưới thêm. Tháng 9 năm Minh Mệnh thứ 17 (1836) trở đi, theo lởi bàn 
của Bộ Lại nếu sụp lạy như thế "thì đạo làm thày hơi hạ thấp. Vậy xin: Phàm các 
viên học chính khi mới đến tỉnh, vào ra mắt Tổng đốc, Tuần phủ, dùng lễ tham 
bái; đối với Bố chánh, Án sát dùng lễ ngang hàng, ngõ hầu bên chính, bên giáo 
mới được cùng trọng"?. Vua Minh Mệnh đã chuẩn y lời bàn này. 

Ngày nay, ta không nên coi các nghi thức trên như là sự phiền toái đo vua 
Minh Mệnh bày đặt. Thực chất mà nói, các nghi thức ấy có ý nghĩa tổ chức 
tạo lập trật tự quan liêu và kỷ cương xã hội theo mô hình Nhà nước quân chủ 
phương Đông. 


Những cải cách và quy định đối với tổ chức hành chính cấp tỉnh dưới triều 
Minh Mệnh đã trở thành điển chế của Vương triều Nguyễn. Việc phân chia tỉnh 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sđủd, tập 19, tr.77. 
gà Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sđd, tập 18, tr.273. 
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như trên không có gì xáo trộn về địa lý, thí dụ như: Thanh Hóa, Nghệ An... Các 
tỉnh được phân chia sau lần cải cách vào hai năm 1831, 1832, với sự hợp lý về 
địa lý - nhân văn, về bản sắc văn hóa, về tính cách dân cư... khiến cho phần lớn 
tỉnh còn giữ nguyên tới tận bây giờ. Có thể kể tới các tỉnh điển hình như: Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam... Điều 
đó cho thấy, việc đặt tỉnh của vua Minh Mệnh vừa có sự kế thừa quá khứ, vừa 
dựa trên sự ồn định về văn hóa - chính trị đã được hình thành lâu đài trong lịch 
sử. Việc chia cả nước thành 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên không chỉ dựa trên ý 
chí chủ quan của Minh Mệnh'. 


13.2.2. Những quy định mới về hành chính ở cấp Phủ, Huyện 


Phủ và huyện mặc dù không phải cùng là một đơn vị hành chính, song phủ 
cũng không phải một đơn vị hành chính độc lập. Chúng tôi cho răng dưới thời 
quân chủ Việt Nam nói chung và triều Minh Mệnh nói riêng, luôn tồn tại 4 cấp 
hành chính: 


l. Trung ương 

2. Trấn hoặc tỉnh 

3. Huyện (trong đó có cấp Phủ) 
4. Xã (trong đó có cấp Tổng). 


Phủ cũng như tổng chỉ là những cấp hành chính trung gian. Thực tế lịch 
sử cho thấy Tr¡ phủ cũng chỉ là một viên Tri huyện đặc biệt, làm công việc của 
một Tri huyện. Tri phủ cũng như Tri huyện đều chịu trách nhiệm trực tiếp trước 
quan tỉnh. 


¡. Từ tháng giêng năm Minh Mệnh thứ 16 (1835), triều đình Huế cho đổi đồn An Man ở 
Nam Vang làm Trấn Tây thành. Tháng I0 năm Minh Mệnh thứ l6, triều Nguyễn bắt đầu 
đặt quan lại ở Trấn Tây thành, lấy Trương Minh Giảng làm Trấn ¡tây Tướng quân vẫn 
lãnh Tông đốc An - Hà; Lê Đại Cương làm Trấn tây Tham tán vẫn lãnh Tuần phủ An 
Giang. Từ đó Trần Tây thành được coi như "tỉnh" thứ 32 của nhà Nguyễn. Do vậy trong 
văn bia lăng Minh Mệnh: Ngự chế thánh đức thần công bi ký có ghỉ "Ngoại tắc tỉnh 
doanh, trần, nhị thành nhỉ thiết vi zam thập nhị trực tỉnh" (Bên ngoài thì giảm dinh trấn, 
hai thành mà đặt 32 trực tỉnh). 
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Dưới triều Minh Mệnh, điều đó càng được minh chứng băng sử liệu: Mỗi 
khi triều đình ban bố một nghị định nào đó, bao giờ phủ và huyện cũng được coi 
như một đơn vị hành chính. Và ở chương sau, chúng tôi sẽ trình bày rõ, triều 
đình đã đặt Tri phủ bên cạnh Tri huyện là những viên quan trực tiếp cai trị dân 
chúng, cho nên đều được hưởng một số tiền, gạo đặc biệt: "Tiền dưỡng liêm". 


Luro (E) trong tác phẩm Cozzs d'administration annamiie nhận xét rất đúng 
rằng: "Ban đầu, phủ bao gồm nhiều huyện, nhưng dần dân, số lượng các phủ tăng 
lên, và tôi xin nói với các vị rằng, trừ những trường hợp hãn hữu, trong những 
tỉnh của chúng ta'! nhiều phủ chỉ gồm 2 huyện. Huyện quan trọng nhất trong hai 
huyện ấy là nơi quan Tri phủ ở và do đích thân ông ta cai trị. Huyện thứ hai được 
đặt dưới sự giám sát và trong quyền hạn của viên Tri phủ, thì do viên Tri huyện 
cai trị"? Hơn nữa, Luro (E) cũng lưu ý rằng: "Vai trò của viên Tri phủ đối với 
viên Tri huyện không thể tương ứng như là vai trò Tổng đốc đối với Tuần phủ". 
Thông thường thì đúng như Luro (E) vừa nhận định ở trên: Trong mỗi tỉnh gồm 
có nhiều phủ, ở mỗi phủ lại bao gồm từ hai, hoặc ba huyện, châu trở lên. Nhưng 
như chúng tôi nhận xét; phủ là cấp hành chính có tính chất trung gian, nên dưới 
triều Minh Mệnh cũng tồn tại nhiều "dạng" phủ khác nữa. Trước hết, chúng ta 
thấy có những phủ tương đương với một tỉnh. Nói chính xác hơn, có nhiều tỉnh 
chỉ có I phủ: đó là tỉnh Lạng Sơn, từ năm 1831 đến 1836, chỉ có 1 phủ Tràng 
Khánh gồm 7 châu, huyện: Châu Ôn, Lộc Bình, Thất Tuyển, Thoát Lãng, Văn 
Quang, Văn Uyên và Yên Bác. Từ năm Minh Mệnh thứ 17 (1836) trở đi mới 
trích 4 châu, huyện: Văn Uyên, Văn Quang, Thất Tuyền (Thất Khê) và Thoát 
Lãng đặt thành phủ Tràng Định”. Cao Bằng khi mới đặt tỉnh (1831) cũng chỉ có 1 
phủ Trùng Khánh. Tới năm Minh Mệnh thứ 16 (1835) mới chia huyện Thạch 
Lâm làm 2 huyện: Thạch An và Thạch Lâm đặt phủ Hòa An. Nhưng đến năm Tự 


1. Nguyên văn viết: Dans nos provinces; Luro (E) viết tác phẩm trên, năm 1877 khi Pháp đã 
chiêm Nam Kỳ. 

2. Luro (E): Cowrs d?administration annamilte, 1877. Bàn chép tay của Thư viện Viện Sử 
học, p.I00. 

3. Luro (E): Cowrs d'administration annamite, §77. Sảd, p.102. 

4. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam nhất thống chí, tập 4. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1971, tr.349, 350. 
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Đức thứ 4 (1851) lại bỏ phủ Hòa An, tỉnh Cao Bằng lại chỉ có l phủ Trùng 
Khánh như cũ'. Quảng Ngãi từ khi thành lập tỉnh (1832) cho đến cuối thế kỷ 
XIX, cũng chỉ có I phủ Tư NghĩaŸ. Ngoài ra còn có những phủ chỉ có 1 huyện, 
như phủ Trấn Định tỉnh Nghệ An chẳng hạn. Năm Minh Mệnh thứ 9 (1828) đặt 
phủ Trấn Định gồm 3 huyện: Cam Cát, Cam Môn và Cam Linh. Đến năm Minh 
Mệnh thứ 21 (1840), sát nhập 2 huyện Cam Môn, Cam Cát vào phủ Đức Thọ. Từ 
đó, phủ Trấn Định chỉ còn lại một huyện Cam Linh mà thôi”. 


Theo sách Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, khi Gia Long mới lên ngôi đặt 
chức Tri phủ, Tri huyện: mỗi phủ, huyện đều 2 viên (gọi là Đông đường và Tây 
đường), giúp việc quản lý mỗi phủ, huyện tùy chỗ nhiều việc, ít việc, số người 
không nhất định”. Không rõ căn cứ vào nguồn tư liệu nào mà Vũ Quốc Thông 
trong tác phẩm La đécemtralisation administrative au Việt Nam đã cho rằng: "Trị 
phủ hay còn gọi là Đông đường... Tri huyện hay còn gọi là Tây đường'Š. 


Để cải cách hành chính trên toàn quốc, Minh Mệnh đã cho công bố nhiều 
nghị định nhằm quy chuẩn hóa hàng ngũ quan lại phủ và huyện. 


Năm Minh Mệnh thứ 3 (1822), triều đình cho đặt chức Tri phủ đồng loạt trong 
các phủ ở 5 trấn Gia Định thànhế. 


Năm 1823, Minh Mệnh xuống chỉ cho các phủ, huyện ở các thành, dinh, 
trấn, từ trước theo lệ đặt 2 viên Tri phủ, 2 viên Tri huyện, từ nay trở đi đều bớt một. 
Ngoài ra, ở nơi nào cần người làm việc thì đều cho đặt 1 viên Tri phủ (Šb), l viên 
Đồng tri phủ (6a), 1 viên Tri huyện (6a), ! viên Huyện thừa (7a)”. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam nhất thống chí. Sđd, tập 4, tr.382. 

2. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam nhát thống chí, tập 2. Nxb Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1970, tr.352. 

3. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam nhát thống chí. Sảd, tập 2, tr.124. 

4. Nội các triều Nguyễn: Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 2, tr.197. 

5. Vũ Quốc Thông viết: "Le Chef de chaque distriet ou phủ (subdivision administrative de 
la province) fut appelé Tri phủ ou Đông đường. Celui-ci avait sous sa haute autorité 
généralement un ou plusieurs - districts appelés Huyện ou Châu et administrés par lé Tri 
huyện ou Tây đường ou les Tri châu". 


6. Vũ Quốc Thông: #a đécentralisation administratlive au Việt Nam, Presse Universitaire du 
Việt Nam, Paris, ]952, p.2ó. 


7. Nội các triều Nguyễn: Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 2, tr.198. 
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Năm Minh Mệnh thứ 8 (1827), trên cơ sở "đỉnh" và "điền", triều đình ban 
bố nghị chuẩn cho đặt 1 viên Tri phủ ở những phủ số đinh chưa đến 2 vạn suất, 
số ruộng chưa đến 4 vạn mẫu; 1 viên Tri huyện ở những huyện số đinh chưa được 5 
nghìn suất, số ruộng chưa được 2 vạn mẫu. Ở các loại phủ, huyện nói trên, triều 
đình xét thấy công việc kiện cáo, tô thuế, binh lính có ít. Phủ nào số đinh tuy 
chưa đến 1 vạn suất mà số ruộng nhiều đến trên 7 vạn mẫu; huyện nào số đỉnh 
tuy chưa đến 3 nghìn suất mà số ruộng nhiều đến 2 vạn mẫu, trong đó công việc 
kiện cáo, tô thuế, binh lính bận nhiều thì đặt 1 viên quan nữa cùng cai trị: ở phủ, 
dưới viên Tri phủ thêm một viên Đồng tri phủ; ở huyện, bên cạnh viên Tri huyện 
có một Huyện thừa'. 

Cũng trong năm Ï827, Triều đình còn ra nghị chuẩn định lệ phân loại các 
phủ, huyện trong cả nước. Theo nghị chuẩn được ban bố vào năm này thì tất cả 
phủ, huyện sẽ chia thành 4 loại: 


1. Tối yếu khuyết (rất nhiều việc) 

2. Yết khuyết (nhiều việc) 

3. Trung khuyết (việc vừa) 

4. Giản khuyết (ít việc). 

Căn cứ để phân loại phủ, huyện là theo các điều kiện dưới đây: 

I. Nơi xung yếu: hội tụ những tính chất: 

1. Các nơi gần kinh thành, trần, đạo sai phái luôn. 

S⁄) Thuyền xe tụ họp ở nơi đô hội, người ồn ào, phức tạp, dễ sinh cạnh tranh 
và trộm cắp. 

3. Ven biển, ven rừng, có chỗ hiểm có thể giữ, trộm cắp thường nhiều, khi 
hiện khi ân cướp bóc dân ở đây. 

4. Địa giới tiếp giáp trần khác và bộ lạc các Man (tức dân tộc thiểu số - TG) 
nhiều khi có trộm giặc bất kỳ đến tận nơi quấy rối. 

5. Địa phận ở ngay đường quan có nhiều cầu cống và giấy tờ việc quan, 
hàng hóa của công vận chuyển qua, phàm chỗ đi quan yếu, phải canh giữ nhiều. 


[. Nội các triều Nguyễn: Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 2, tr.!98, 199. 
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6. Địa phận có đê công, quan hệ lợi hại của việc làm ruộng, gặp khi lụt lội, 
phải canh giữ nhiều. 

II. Bận rộn nhiều 

1. Đất rộng người nhiều, số binh lương gấp bội, phiền về thúc giục. 

2. Kiện cáo phức tạp, giấy tờ việc án nã tróc nhiều, phiền về tra khám. 

II. Năng nhọc 

1. Đất phần nhiều rắn xấu và chua mặn, hằng năm cấy nhiều gặt ít, hoa lợi 
cũng ít. 

2. Đắt phần nhiều khô ráo, hoặc thấp ướt, chợt có hạn lụt nhỏ, dễ thiệt hại. 


_ 3. Dân xã phần nhiều xiêu tán, số hộ khâu hao kém, thuế khóa, lao dịch vì 
thế không đủ. 


IV. Khó khăn 


1. Có nhiều bọn du thủ, du thực, không chăm lo làm ăn, mà hay chứa chấp 
côn đồ, làm liều ăn cướp, để cho trộm cướp nhiều. 


2. Dân phân nhiêu điêu toa gian xảo, nha lại phân nhiêu dối trá, làm đơn xúi 
bậy dân thường và lập ra bè đảng, giết hại lẫn nhau, đến nỗi có nhiều án mạng. 


3. Có nhiều bọn cường hào, mượn cớ chia nhau mối lợi, khéo phòng lọt 
lưới, đến nỗi binh trốn, thuế thiếu, thu thuế khó đầy đủ. 

Phủ huyện nào cả 4 khoản trên là loại "Tối yếu khuyết" (rất nhiều việc), nơi 
nào có 3 khoản là "Yếu khuyết (nhiều việc), nơi nào gồm 2 khoản "Trung khuyết" 
(việc vừa) và nơi nào có 1 khoản hoặc không có khoản nào "Giản khuyết" (ít 
việc)' Như vậy là ngoài nội dung đinh, điền, Minh Mệnh còn thêm điều kiện chính 
trị để phân loại. 

Về mặt chế độ bổ nhiệm quan lại phụ trách cấp phủ, huyện, do thời gian đầu 
triều Minh Mệnh mới mở khoa thi Tiến sĩ (1822) nên các Hương cống hoặc Cử 
nhân đã được bô Tri phủ. Tuy vậy, những vùng đất quan yếu trọng đại, Minh Mệnh 


1. Nội các triều Nguyễn: Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđủ, tập 2, tr.199, 200. 
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thường chọn các viên vừa đỗ Tiến sĩ bổ làm Tri phủ. Thí dụ như vào tháng 1] 
năm Minh Mệnh thứ 3 (1822), Minh Mệnh chọn các viên Tiến sĩ, vừa sung chức 
Hàn lâm biên tu là Hà Tông Quyền, Phan Hữu Tỉnh, Vũ Đức Khuê, Phan Bá Đạt 
thăng bổ Tri phủ 4 phủ Tân Bình, Định Viễn, Phúc Long, Kiến An thuộc trấn Gia 
Định. Khi họ vào bệ từ, Minh Mệnh căn đặn: "Tiến sĩ triều ta bắt đầu từ bọn ngươi. 
Vốn là dân áo vải, đến thế cũng đã là vinh rồi, nên gắng sức để người đời sau không 


bảo trẫm là lạm dụng người bắt tài, mà bọn ngươi cũng giữ được tiếng tốt". 


Còn về chức Tri huyện, vào năm Minh Mệnh thứ 7 (1826), có chỉ dụ cho 
phép các Cống sinh, Giám sinh được đưa tới các thành, dinh, trấn để sai phái, 
chờ bổ. Số này hăng tháng được cấp 3 quan tiền và 3 phương gạo, đợi khi Tri 
huyện, Huyện thừa có khuyết, chuẩn cho địa phương tâu xin cho quyền "thự" về 
sau sẽ căn cứ vào tài năng mà chọn tuyển chính thức. Sau này, vào cuối triều 
Minh Mệnh, năm 1836 khi việc chọn nhân tài băng con đường khoa cử đã khá 
phát triển, Minh Mệnh quy định: Nếu đỗ Tiến sĩ thì bỗổ Hàn lâm viện Tu soạn 
hoặc Tri phủ, đỗ Phó bảng bổ Đồng trí phủ, Cử nhân bổ quyền thự Tri huyện. 


Sự phân loại phủ, huyện nói trên là cơ sở để Minh Mệnh bổ nhiệm quan lại 
cai trị các địa phương. Chính vì lẽ đó, tới năm Minh Mệnh thứ 13 (1832), triều 
đình ban hành nghị chuẩn: 


1. Phủ việc vừa, thuộc hạt có 2 huyện thì đặt: 1 viên Tri phủ; huyện thuộc 
hạt đặt I viên Tri huyện. Thí dụ: phủ Diễn Châu, kiêm làm việc huyện Đông 
Thành, huyện Quỳnh Lưu thuộc cả hạt Ấy. 


2. Phủ rất nhiều việc hay nhiều việc có 3 huyện thuộc hạt thì đặt: 1 viên Tri 
phủ, huyện sở tại kiêm làm việc thì đặt thêm 1 viên Huyện thừa. Còn huyện thuộc 
hạt mỗi huyện đặt 1 viên Tri huyện. Thí dụ: phủ Hoài Đức kiêm quản huyện Từ 
Liêm, 2 huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận thuộc cả hạt ấy. 


3. Phủ rất nhiều việc hoặc có 4 huyện thuộc hạt thì đặt: l viên Tri phủ, 1 
viên Đồng tri phủ, các huyện thuộc hạt vẫn đặt mỗi huyện 1 Tri huyện. Thí dụ: 
phủ Ứng Hòa kiêm quản huyện Sơn Minh, huyện Hoài Ân thuộc hạt ấy; viên 
Đồng tri phủ kiêm quản huyện Chương Đức, huyện Thanh Oai. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sảd, tập 6, tr.126, 127. 
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4. Phủ rất nhiều việc, mà có 5 huyện thuộc hạt thì đặt: 1 viên Tri phủ, ! viên 
Đồng tri phủ. Còn huyện do viên Tri phủ kiêm quản thì đặt ! Huyện thừa. Huyện 
do viên Đồng tri phủ thì không đặt chức Huyện thừa. Các huyện thuộc hạt vẫn 
đặt mỗi huyện 1 viên Tri huyện. Thí dụ: phủ Lý Nhân, kiêm quản huyện Kim 
Bảng, 2 huyện Duy Tiên, Thanh Liêm thuộc cả hạt ấy; viên Đồng tri phủ kiêm 
quản huyện Nam Xang, huyện Bình Lục thuộc cả hạt ấy. 


5. Phủ rất nhiều việc và nhiều việc mà có 6, 7 huyện thuộc hạt, thì đặt: 1 viên 
Tri phủ, 1 viên Đồng tri phủ, còn các huyện kiêm quản thì đặt mỗi huyện I 
Huyện thừa. Huyện thuộc hạt vẫn đặt mỗi huyện: 1 viên Tri huyện. Thí dụ: phủ 
Lạng Giang kiêm quản huyện Phượng Nhãn, 2 huyện Bảo Lộc, Lục Ngạn thuộc 
cả hạt ấy. Viên Đồng tri phủ kiêm quản huyện Yên Thế, 2 huyện Hữu Lũng, Yên 
Dũng thuộc cả hạt Ấy. 

6. Phủ công việc vừa phải và ít việc thì chỉ đặt 1 viên Tri phủ kiêm quản I 
huyện. Còn các huyện thuộc hạt không phải đặt Huyện thừa. Huyện thuộc hạt 
vẫn đặt mỗi huyện 1 viên Tri huyện. Thí dụ: phủ Thăng Bình kiêm quản huyện 
Lễ Dương, 2 huyện Duy Xuyên, Hà Đông thuộc cả hạt ấy'. 


Tháng 12 năm Minh Mệnh thứ 12 (1831), triều đình bắt đầu đặt chức Tri sự 
(8a) và Lại mục (9a) ở phủ, huyện trong cả nước. Triều đình quy định như sau: 


- Chỗ nào là tôi yếu khuyết (rất nhiều việc) và yếu khuyết (nhiều việc) thì 
đặt l viên Tri sự và 2 viên Lại mục. 


- Chỗ nào là trung khuyết (việc vừa) và giản khuyết (ít việc) thì chỉ đặt 2 
viên Lại mục. 


Mặc dù là những viên chức cấp thấp, nhưng đẻ bổ nhiệm triều đình cũng tỏ 
ra rất thận trọng: "Thượng ty sở tại chọn lấy bát, cửu phẩm thư lại thuộc nha 
mình, người nào quê ở hạt khác, thì bồ Tri sự. Đề lại hay Thông lại cũ, làm được 
việc thì bổ Lại mục, cấp cho bằng thí sai đợi đủ 3 năm, không có lỗi, mới tâu xin 


cho thực thụ"”. 


1. Nội các triều Nguyễn: Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sảd, tập 2, tr.204, 205, 206. 
Bộ Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sảd, tập 10, tr.399, 400. 
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Vào năm Minh Mệnh thứ 20 (1839), triều đình còn quy định lại số nhân 
viên cho các hạng Phú nha và Huyện nha trong cả nước: 

[. Phủ 

1. Hạng rất nhiều việc: I Lại mục, 8 Thông lại 

2. Hạng nhiều việc: l1 Lại mục, 7 Thông lại 

3. Hạng việc vừa, ít việc: I Lại mục, 6 Thông lại. 

[I. Huyện và châu: 

1. Hạng rất nhiều việc: 1 Lại mục, 6 Thông lại 

2. Hạng nhiều việc: 1 Lại mục, 5 Thông lại 

3. Hạng việc vừa, Ít việc: I Lại mục, 4 Thông lại. 

Từ năm 1838, triều đình quy định rõ số tiền công nhu cho các phủ, huyện. 
Tri phủ và phân phủ, nơi nào là tối yếu khuyết thì mỗi năm cấp tiền công nhu 50 
quan, còn từ yếu khuyết trở đi thì mỗi năm cấp 40 quan. Đối với các huyện, trừ 
huyện nào phủ nha kiêm lý, còn huyện tối yếu khuyết, mỗi năm cấp tiền công nhu 
30 quan, từ yếu khuyết trở đi mỗi năm cấp 20 quan. 

Tính từ sau cuộc cải cách tiến hành vào năm 1831 và 1832, tổng số phủ, 
huyện, châu trong cả nước là: 


I. Từ Quảng Bình ra Bắc (gồm 18 tỉnh) 
2. Từ Quảng Nam vào Nam (gồm 12 tỉnh) 


3. Phủ Thừa Thiên! 


I. Phủ Thừa Thiên: Thuộc loại phủ đặc biệt, trong đó có Kinh đô Huế (nguyên đổi từ Quảng 
Đức dinh năm 1822), nên phải coi phủ Thừa Thiên tương đương với câp tỉnh. Quan đứng 
đâu gôm có: 

- 1 viên Kinh thành Đề đốc (2b) 
- I viên Phủ doãn (3a) 
- 1 viên Phủ thừa (4a) 
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Qua sự thay đôi, sắp xếp lại số phủ, huyện dưới thời Minh Mệnh, ta có thể 
rút ra một vài nhận xét sau đây: 


1. Việc phân chia và đặt các chức đứng đầu phủ, huyện không phải căn cứ ở 
diện tích nói chung mà dựa trên cơ sở số đỉnh, số điền và tình hình chính trị - Xã 
hội của vùng đó. 

2. Đơn vị hành chính phủ tuy vẫn tồn tại nhưng là đơn vị hành chính có ý 
nghĩa trung gian giữa tỉnh và huyện, do vậy chức Tri phủ cũng mang tính chất 
trung gian, chức trách không khác gì viên Tri huyện. 


3. Ở những phủ rất nhiều việc, viên Tri phủ tuy phụ trách 1 huyện và kiêm 
nhiệm nhiều huyện, song tại những huyện kiêm này mọi quyền hành vẫn thuộc 
quyền viên Tri huyện đứng đầu. 


Dưới triều Minh Mệnh nói riêng và cả triều Nguyễn nói chung, chính quyền 
trung ương rất chú ý tuyển lựa người để bổ vào các chức Tri phủ, Tri huyện. 
Thậm chí, vua Minh Mệnh còn sát sao tới mức, ở các phủ, huyện quan trọng, còn 
bắt các viên quan được cử, trước khi tới nơi nhận chức phải trực tiếp gặp mình, 
đề ông "diện truyền" (chỉ bảo tận mặt). Thâm ý của vua Minh Mệnh là muốn xem 
xét từ sức học, đức độ đến phong thái, cử chỉ của người sắp được cử trông coi 
dân có xứng chức không. Muốn được như vậy, quy định của triều đình là để đề 
cử vào chức Tri phủ, Tri huyện bắt buộc phải xuất thân khoa mục. 


Vào năm 1822, thự Tiền quân Trần Văn Năng dâng sớ lên triều đình, xin cử 
viên Thư ký là Lê Văn Liêm, làm Tri phủ Ninh Giang. Đến khi dẫn vào bệ kiến, 
vua Minh Mệnh xét hỏi. Lê Văn Liêm đáp là ít học. Vua Minh Mệnh thấy vậy, 
không chấp thuận lời xin trên, bởi lẽ, theo ông: "Chức Tri phủ giữ chính lệnh 
trong một phủ, không học thì không rõ luật lệ. Lỡ khi xử đoán sai thì pháp luật 
khó dung, như thế là làm hại chứ không phải là yêu". 

Cũng chính vì quy định nghiêm ngặt đó, dẫn đến việc Nguyễn Công Trứ chỉ 
vì lợi ích chung mà mắc lỗi khá nặng. Năm 1830, Tham tri Hình bộ Nguyễn Công 
Trứ và Hiệp trần Nam Định Nguyễn Nhược Sơn, sau khi khẩn hoang thành lập 


I. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sảd, tập 6, tr.39, 
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huyện Tiền Hải, đồng cử người hào phú vùng đó là Phí Quý Trại làm Huyện thừa 
huyện Tiền Hải. Việc đến triều đình, vua Minh Mệnh cách chức cả 2 người, bắt 
Nguyễn Nhược Sơn về làm Tri huyện huyện Tiền Hải, còn Nguyễn Công Trứ 
làm Tri huyện kinh huyện (huyện sở tại của Kinh đô Huế, tức huyện Hương Trà). 
Phí Quý Trại bị đánh 100 trượng và truy thu văn bằng của thành, bắt phải về làm 
dân. Hơn nữa, kể cả các viên Tri phủ, Tri huyện đương chức nếu như phát hiện 
ra vốn xuất thân "hèn mọn" cũng bị cách chức... Đó là vào năm 1838, Bộ Lại đã 
hặc tâu viên Tri phủ Đỗ Huy Lâm: "Xuất thân hèn mọn (làm đây tớ người), dần 
dà thỉnh thác từ Huấn đạo rồi Tri huyện, rồi Tri phủ, trải 15 năm, bị công luận 
cùng khinh bỉ, nay xét học, hạnh, cử chỉ, không có gì đáng kể. Vua bảo rằng: 
"Triều đình đặt quan chia chức, cốt ở được người, bọn hèn kém đâu được lạm dự, 
sai ngay Cơ mật, Nội các xét thực tâu lên, bèn cất mắt chức, phạt đi làm đồn điền 


ở đâu nguỗn"?. 


Trước đây, dưới triều Gia Long mỗi huyện ngoài chức Tri huyện còn đặt 
các viên Cai huyện và Ký huyện. Tri huyện phụ trách việc giấy tờ kiện tụng, còn 
việc tiền thóc, binh lương thì giao tất cho Cai huyện, Ký huyện. Tình trạng đó 
thường sinh ra tệ nạn nhũng nhiễu dân, nhất là trong các vụ thu tô thuế. Vì thế, 
ngay từ năm Minh Mệnh thứ 3 (1822) triều đình đã quyết định: "Chức Tri châu, 
Tri huyện là quan thú lệnh đời xưa, cai trị chăn dân, trách nhiệm thân dân, phàm 
làm việc dân, đều là chức phận... Do cho các viên Tri châu, Trí huyện đều phải 
đốc thúc tiền lương, làm việc sai dịch, cho đến việc võ về, thuế khóa quy về một 
nơi để tiện cho dân"Š, 


Ngoài trách nhiệm đốc thúc thuế khóa, binh lương, sai dịch, Tri phủ và Tri 
huyện còn có nhiệm vụ xử những bản án trong địa hạt của mình. Riêng đối với 
những trọng án để phòng ngừa thiên lệch gây oan ức cho dân, triều đình quy 
định: "Những trọng án các phủ, huyện đã kết nghĩ đệ lên cho ty Án sát phúc 
thẩm, với các án do ty Án sát tra xét khi xong phải chuyển đệ lên Tổng đốc, Tuần 


l. Quốc sử quản triểu Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sđd, tập 10, tr.200. 

Bộ Quốc sử quản triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên, tập 20. Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1968, tr.235. 

3. Nội các triều Nguyễn: Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 2, tr.253. 
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phủ xét lại. Án nào nên tâu thì làm giấy tờ tâu lên. Những án xử phạt lưu làm lính 
trở xuống thì Tổng đốc, Tuần phủ phê sức cho ty Án sát chiểu theo thi hành, đến 
cuối năm, làm thành danh sách. Những án phủ, huyện xét xử mà đương sự chưa 
phục tình thì được chống án lên ty Án sát xin xét; ty Án sát xét xử mà đương sự 
vẫn chưa phục tình, thì do Tổng đốc, Tuần phủ xét lại, rồi trích phái nhân viên ty 
Bố chính hội xét với viên Tri phủ hay Tri huyện, chớ nên phái ủy nhân viên ty 
Án sát xét nữa"". 

Dưới triều Minh Mệnh ở mỗi phủ, huyện ngoài những chức Tri phủ, 
Đồng tri phủ, Trí huyện, Huyện thừa nói trên, vào năm 1822, triều đình cho đặt 
một viên Giáo thụ ở phủ, một viên Huấn đạo ở huyện, phụ trách việc giáo dục, 
học hành. 


Mặc dầu triều đình đã có nhiều quy định quy chuẩn hóa hàng ngũ quan lại 
phủ, huyện trên đây nhưng ở nhiều tỉnh phía bắc, tỉnh quan vẫn tự ý đặt lại những 
viên chức đã bị bãi bỏ. Chính vì vậy, vào năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), viên 
Ngự sử Bùi Cung Tiên đã dâng sớ lên triều đình tố cáo các tỉnh Bắc Kỳ "đặt bậy 
ra Cai huyện, Ký huyện, Trưởng huyện, Tuần huyện và Tổng hào, Tổng tuần dọa 
nạt bình dân, như lũ Tuân Đô huyện Quỳnh Côi, Trương Thuận huyện Tiên Lữ tệ 
Ấy nên bỏ đi"?. Lời tâu xin của viên Ngư sử Bùi Cung Tiên được vua Minh Mệnh 
chấp thuận. Qua đó cho thấy từ những chỉ dụ, nghị chuẩn của triều đình đến việc 
thực hiện ở các địa phương có một khoảng cách, bắt buộc vua Minh Mệnh phải 
tăng cường bộ máy giám sát, tức các viên Giám sát ngự sử các đạo, mà ở chương 
sau, chúng tôi sẽ bàn kỹ hơn. 


Một bước tiến đáng kể trong việc quản lý hành chính dưới triều Minh Mệnh 
là việc lưu trữ công văn, rất được coi trọng. Trước kia, các địa phương giữ công 
văn, mỗi khi có sự thay đổi giữa người cũ và người mới thì mới kiểm lại, làm số 
sách bàn giao. Có khi kỳ hạn vội vã, chăng kịp làm xong, trong đó đôi khi mất 
sót, không căn cứ vào đâu mà xét tra được. Vua Minh Mệnh dụ sai các Tổng đốc, 
Tuần phủ, Bố chánh đến các Tri phủ, Tri huyện và Học chính đều phải căn cứ 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sđd, tập 10, tr.365. 
2. Phan Thúc Trực: Quốc sử đi biên, Q. Trung. Bản dịch cũ của Thư viện Viện Sử học, tr.3. 
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vào số công văn trong nha mình, theo từng ngày, tóm tắt đại lược rõ ràng ghi vào 
số. Rôi đến cuôi tháng, chia loại làm thành quyên mục lục, đóng ân triện vào, lưu 
giữ để việc bàn giao được dễ dàng và nhanh chóng'. 

Trong quan chế triều Minh Mệnh, việc định rõ chức danh quan lại, tức việc 
"chính danh" được triêu đình rât coi trọng. Vào tháng 9 năm Minh Mệnh thứ 13 
(1832) chuẩn lời bàn của các đường quan, triêu đình chia quan lại thành 4 bậc 
như sau: 

"I, Ở Lục bộ và các Viện, Các, Tự trong Kinh: 

1. Trưởng quan: Thượng thư, Đô ngự sử, Tham tri, Thị lang, Tự khanh, 
Thiêu khanh. 

2. Tá nhị: Lang trung, Cấp sự trung, Giám sát ngự sử. 

3. Thủ lãnh: Viên ngoại lang, Chủ sự, Tư vụ, Lục sự. 

4. Lại điển: Bát, Cửu phẩm đến Vị nhập lưu thư lại. 

II. Ở tỉnh, phủ, huyện: 

1. Trưởng quan: Tổng đốc, Tuần phủ, Bố chánh, Án sát, Tri phủ, Đồng tri 
phủ, Tri huyện, Huyện thừa. 

2. Tá nhị: Thông phán, Tri sự. 

3. Thủ lãnh: Kinh lịch, Lại mục. 

4. Lại điển: Bát, Cửu phẩm đến Vị nhập lưu thư lại"”. 


13.2.3. Quy chuẩn hóa chức Cai tổng và đỗi Xã trưởng thành Lý trưởng 


Cũng giống như phủ, đơn vị tổng là một cấp hành chính trung gian giữa 
huyện và xã. Tuy nhiên, tổng lại khác phủ ở chỗ: Phủ còn có Phủ đường và Tri 
phủ có thể coi như một viên Tri huyện đặc biệt, được giao trực tiếp cai trị một 
huyện, thường là huyện quan trọng nhất trong phủ. Ngược lại, Cai tổng không có 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên, tập 16. Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1966, tr.210. 

2. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên, tập L1. Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1966, tr.I65S, 166. 
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trị sở làm việc. Cai tông thường chịu sự sai phái của các viên Tri phủ, Tri huyện 
hoặc Tri châu. 


Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư thì đơn vị hành chính "tổng" đã xuất hiện 
ít nhất từ đầu thế kỷ XVII (1618)!. Những văn bia có niên đại thời Lê Trung 
hưng (thế kỷ XVII, XVIII) cũng nhiều lần xác nhận sự tồn tại của đơn vị hành 
chính này, cho đến cuối thế kỷ XVIII. Vào đầu thế kỷ XIX, vua Gia Long vẫn 
bảo lưu đơn vị hành chính Tổng, cho đặt chức Cai tổng như trước đó. 


Năm Minh Mệnh thứ 3 (1822), triều đình chuẩn định từ Quảng Bình trở vào 
Nam và từ Nghệ An cho đến Bắc thành, "cho mỗi Tổng chỉ đặt 1 Cai tông cho 


thống nhất"?. 


Sau đó, theo sách Khám định Đại Nam hội điển sự lệ, vua Minh Mệnh ra 


nghị chuẩn quy định cụ thể như sau: 


1. Tổng mà số đinh dưới 5.000 người, số điền dưới 1.000 mẫu thì chỉ đặt 1 
viên Cai tổng. 

g.) Tổng mà số đỉnh trên 5.000 người, số điền trên 1.000 mẫu, công việc bận 
nhiều, đường đi từ huyện ly đến tông mắt 2, 3 ngày hoặc 4, 5 ngày thì mỗi tổng, 
ngoài viên Cai tổng còn đặt thêm 1 viên Phó tổng”. 

Từ trước chức Cai tổng về quy chế thuộc ban võ, nên việc thăng bổ do Bộ 
Binh xét. Đến năm Minh Mệnh thứ 5 (1824), triều đình cho rằng Cai tổng "c 
thì theo làm việc quan ở các phủ, huyện (TG - nhẫn mạnh), không liên quan đến 
việc quân. Vậy từ nay trở đi dinh, trần, các thành tâu xin bổ Cai tổng thí sai” hoặc 


thực thụ” thì chuẩn cho do Bộ Lại xét định, để làm thành lệ"ế. 


Theo quy định vào năm Minh Mệnh thứ 9 (1828), tất cả số Cai, Phó tông 
này đều chọn trong hàng ngũ Lý trưởng, người nào nhanh nhẹn, giỏi việc mới 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.221. 

2. Nội các triều Nguyễn: Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 2, tr.254. 
3. Nội các triều Nguyễn: Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 2, tr.236. 
4. Thí: tức là cho tập làm thử, nếu làm tốt mới chính thức bỗ dụng làm thực thụ. 
5. Như trên. 

6. Nội các triều Nguyễn: Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđủ, tập 2, tr.255. 
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cho làm. Tri phủ, Tri huyện hoặc Tri châu sở tại có trách nhiệm báo cáo danh sách 
Cai tổng, Phó tổng lên quan đứng đầu trấn (hoặc tỉnh) để xin cấp văn bằng, mộc 
triện mới được thực thụ. Triều đình Minh Mệnh đặt lệ 3 năm khảo xét Cai tổng, 
Phó tông. Trong hạn ấy, nếu thuế khóa xong xuôi, địa phương yên ổn, dân không 
điêu hao và không có mối tệ gì khác, thì cho hạng ưu, theo thứ tự cất nhắc: 

- Cai tông thí sai thì cho thực thụ. 

- Cai tổng thực thụ thì thăng Tòng Bát phẩm Bá hộ theo trấn sai phái. 

- Phó tổng ngoại ủy thì cho làm Cai tổng thí sai. 


Nếu các việc đôn đốc tuần phòng chưa được nhất nhất thanh thỏa cả, mà xét 
ra không có tình tiết tham ô thì cho làm hạng bình, đều cho lưu lại làm việc. Ai 
hèn kém tham ô, bị xếp vào hàng liệt, thì cách chức ngay'!. 


Xã là đơn vị hành chính cấp cơ sở của Nhà nước quân chủ Việt Nam. Xã 
trong bất cứ triều đại quân chủ nào, kể cả triều Nguyễn luôn luôn giữ vai trò khá 
độc lập đối với chính quyền trung ương. Nếu như ở cấp hành chính địa phương, 
Tri huyện trở lên là quan lại do Triều đình bổ nhiệm thì Cai tổng (hoặc Chánh 
tổng)”, Lý trưởng (hoặc Xã trưởng) thường là do "dân chúng" bầu ra và được 
Nhà nước phê duyệt. Do đó, hàng ngũ Cai tổng, Lý trưởng này vẫn thường được 
gọi là "Dân quan". 


Theo sách Lịch triều hiến chương loại chí, dưới triều Lê Sơ (1428-1527), 
khi Lê Lợi mới dựng nước quy định việc đặt Xã quan, xã lớn 3 người, xã vừa 2 
người, xã nhỏ l người. Lê Thánh Tông lên ngôi, vào đời Quang Thuận (1460- 
1469) cho đổi Xã quan làm Xã trưởng. Sau khi nhà Lê Trung hưng đến đời Vĩnh 
Thọ (1658), lại sai các châu, huyện chọn đặt Xã trưởng, Xã sử, Xã tư, lấy Nho 
sinh, Sinh đồ làm các chức ấy, giao cho chỉnh lý việc làm, khám hỏi việc kiện cáo”. 


1. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên, tập 9. Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1964, tr.99. 

2. Cai tổng về sau (năm 1885), được đôi thành Chánh tổng bởi kiêng húy Hồng Cai, con 
thứ 26 của Thiệu Trị, em của vua Tự Đức và là thân sinh của vua Hàm Nghi (1885- 
1885). 


3. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.32. 
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Về tổ chức xã dưới triều Gia Long, Vũ Quốc Thông trong La đócentralisation 
administrative au Viet Nam cho biết: "Hoàng đề Gia Long tránh động đến các cơ 
chế xã, có thể bởi lẽ cơ chế xã ấy đã trải qua một sự tiến hóa lâu dài, đạt tới một 
đơn vị ôn định. Sách Khám định Đại Nam hội điển sự lệ đã cung cấp một biểu 
thống kê sơ lược về câu trúc bên trong của các xã ở thời kỳ này. Theo đó, những 
người đứng đầu các xã hay Xã trưởng, được bầu lên bởi người dân trong xã của 
họ. Trong những xã quan trọng, viên Xã trưởng được trợ giúp bởi một người 
giúp việc, Phó xã trưởng cũng bằng bầu cử. Ngoài các viên Xã trưởng và Phó xã 
trưởng, quản lý công việc trong xã được thực hiện bởi 3 viên kỳ mục: Hương 
trưởng, người kỳ mục chính được giao phụ trách hành chính và kiểm tra tất cả 
mọi việc của xã; Hương mục, người kỳ mục được giao phụ trách các việc liên quan 
tới tài sản và ruộng đất của xã và Trùm trưởng, người Kỳ mục được giao việc trị 


an, canh phòng”. 


Vấn đề tổ chức quản lý làng xã như thể nào, vốn là một vấn đề rất tế nhị đối 
với các triều đại quân chủ Việt Nam. Tham vọng của triều đình trung ương thì 
bao giờ cũng muốn can thiệp sâu, năm thật chặt từng làng xã trong cả nước. Thành 
ngữ "Phép vua thua lệ làng" - mà chắc rằng tác giả của nó không ai khác là mấy 
ông Xã trưởng, Lý trưởng đứng đầu làng xã từ xa xưa ở Việt Nam - hiển nhiên 
chăng thuận tai lắm đối với triều đình. Tuy nhiên, muốn là một chuyện, còn thực 
hiện được hay không lại là chuyện khác. Suy đi tính lại, cuối cùng cũng giống 
như người tiền nhiệm của mình, vua Minh Mệnh chủ trương không cải cách 
mạnh mẽ vào tổ chức xã. Theo sách Khám định Đại Nam hội điển sự lệ, vua Minh 
Mệnh cho đổi Xã trưởng thành Lý trưởng và ông có đặt ra một số quy định mới 
trong việc tổ chức xã vào thời kỳ này. 

Tháng 2 năm Minh Mệnh thứ 5 (1824), triều đình yêu cầu tất cả tên tổng, 
xã trong toàn quốc phải đôi sang chữ Hán. Sách Đại Nam thực lục chính biên cho 
biết nguyên nhân của sự thay đổi: "Sai Bộ Hộ xét danh hiệu các tổng xã thôn phường 


các địa phương, những tên Nôm vì mặt chữ không nhã, thì bàn định đổi „"" 


1. Vũ Quốc Thông: La đécemtralisation administralive au Viet Nam, Paris, 1952, p.26. 


2. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên, tập 7. Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1964, tr. l3. 
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Năm Minh Mệnh thứ 9 (1828), trong một tờ sớ xin Triều đình trừ tệ cường 
hào ở hương thôn, Nguyễn Công Trứ đã nhận định: "... Từ trước đến nay, những 
người bàn việc đều đổ lỗi cho quan lại, mà không biết phần nhiều là tại hào 
cường. Cái hại quan lại là 1, 2 phần 10, cái hại hào cường đến 8, 9 phần 10, bởi 
vì quan lại chẳng qua là kiếm lợi nhỏ ở giấy tờ, đòi tiền ngoại lệ ở thuế khóa, cái 
hại gần và nhỏ, việc đã phát lộ, thì giáng cách ngay, rồi cũng biết hối. Còn cái hại 
cường hào, nó làm con người ta thành bồ côi, vợ người ta thành góa bụa, giết cả 
tính mạng của người ta, mất cả gia tài của người ta, mà việc không lộ, cho nên cứ 
công nhiên mà không kiêng sợ gì"'. Cũng vào năm này, Tả thị lang Binh bộ lãnh 
Binh tào Bắc thành là Nguyễn Đức Nhuận, khi vào triều đã trực tiếp bày tỏ với 
vua Minh Mệnh cái tệ Lý trưởng, hương hào ở các trấn phía Bắc. Vua Minh 
Mệnh muốn một phen sửa đổi thói lệ đó và định ra phép tắc lâu dài. Ông chỉ rõ: 
"Bọn cường hào ở Bắc thành hiếp tróc dân làng khi bầu Lý trưởng, hoặc đem 
đồng đảng ra để tiện làm việc gian, hoặc giao cho người hèn nhát để tiện sai 
khiến. Đến lúc 8ặp việc quan thuế khóa, binh đao, thì tạ sự mà chia nhau ăn, lại 
còn xúi giục bình dân, ân giấu kẻ gian, mối tệ chắng phải một việc mà thôi. Đến 
khi binh lương kiện tụng, có việc trở ngại, cần phải đốc thuế, thì thượng ty địa 
phương cũng chỉ đỗ về dân nghèo, trách cứ người nhận việc, còn bọn cường hào 
vẫn khôn khéo mà được thoát ngoài lưới pháp luật. Gần đây, lính trốn, thuế thiếu, 
kiện tụng rối ren, phạm nhân trốn thoát, các tệ chính bởi đấy mà ra, chưa có thể 
đỗ cho bởi dân nghèo túng, bởi tục ngoan bạc được. Bây giờ phải lập phép thế 
nào để trừ bỏ thói tệ ấy đi, nên bàn kỹ tâu lên"?. 

Từ đây trở đi, theo lời bàn tâu của đình thần, vua Minh Mệnh cho tất cả các 
xã đều đặt 1 viên Lý trưởng. Triều đình quy định như sau: 


1. Xã mà số đinh dưới 50 người thì chỉ đặt 1 viên Lý trưởng. 
2. Xã mà số đỉnh trên 50 người thì đặt thêm 1 viên Phó Lý trưởng. 


3. Xã mà số đỉnh trên 150 người thì đặt thêm 2 viên Phó Lý trưởng. 


I. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên, tập 9. Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1964, tr.104, 105. 


2. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sđd, tập 9, tr.84, 85. 
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Đây là mới nói về số đinh trong xã, còn bản thân người muốn dự bầu Lý 
trưởng, vua Minh Mệnh quy định nhất thiết phải có một số tài sản nhất định (xưa 
gọi là vật lực) và cần cán, nhanh nhẹn. Ngoài điều kiện trên, người muốn trúng 
vào chức Lý trưởng phải được chính viên Cai tổng cùng dân chúng sở tại đồng từ 
bầu cử, trình lên phủ, huyện xét kỹ lại. Tri phủ, Trị huyện có trách nhiệm trình 
danh sách số người trúng cử lên quan Trấn hoặc quan Tỉnh. Trấn quan hoặc Tỉnh 
quan, tức viên Trấn thủ, Hiệp trấn, sau này là Tổng đốc, Tuần phủ, cấp văn bằng 
và mộc triện' cho để thực thi nhiệm vụ. Mọi công việc trong làng xã Lý trưởng 
đều chịu trách nhiệm: từ việc binh, lương, thuế khóa, phu phen tạp dịch đến việc 
an ninh, xử những việc kiện cáo lặt vặt... 


Để khuyến khích họ làm việc, vua Minh Mệnh phỏng theo triều Lê đặt ra lệ 
khảo hạch số "Dân quan" này. Ông định ra 3 năm một lần: nếu làm việc giỏi giang, 
mẫn cán thì được khen thưởng. 


Lý trưởng sẽ bố làm Phó tổng, hay Cai tổng thí sai, Phó Lý trưởng sẽ bổ Lý 
trưởng. Người hèn kém tham ô thì cách đi, người bầu cử cũng phải tội thất sát”. 


Theo Hoàng Việt luật lệ, các viên Xã trưởng, sau này là Lý trưởng bị xử tội 
rất nặng trong những trường hợp ẩn lậu suất đỉnh, thu lương thực trái kỳ hạn, 
hoặc để cho các dân đinh trốn sai dịch... Dưới đây là một vài thí dụ: 


Điều 2 - Chương I: Hộ dịch”. Quy định: "Các viên Lý trưởng giấu giếm đỉnh 
khẩu có nhà cửa ruộng vườn, thì giấu mỗi suất đinh bị xử đánh 60 trượng”. Cứ 
mỗi suất đỉnh lại xử nặng thêm một mức (5 suất đỉnh là hết tội đánh trượng). 
Đến 6 suất đinh thì xử đánh 60 trượng đồ 1 năm, lại cứ 3 suất đinh lại xử nặng thêm 


; s 
l mức... "”, 


Điều 8 - Chương l: Hộ dịch. Quy định: "Phàm các dân đỉnh bỏ trốn sang 
châu huyện gần đấy để tránh sai địch thì xử đánh 100 trượng, đưa về quê hương 


1. Mộc triện: Là triện bằng gỗ cấp cho hàng quan lại cấp thấp. 

2. Thất sát: Không xem xét kỹ vẻ tài, đức mà cử bậy. 

3. Hộ dịch: chế độ sai dịch của các hộ. 

4. Dưới thời quân chủ có Ngũ hình: Từ - Lưu - Đồ - Trượng - Xuy. Từ: giết chết; Lưu: đầy đi 
xa; Đồ: bắt sai dịch ở trong quân đội; Trượng: đánh băng gậy song; Xuy: đánh băng roi mây. 

5. Hoàng Việt luật lệ. Q.6: Hộ luật - Chương Ï: Hộ dịch. Bản dịch của Thư viện Viện Sử học. 
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bản quán, bắt chịu sai dịch. Các Lý trưởng sở tại và quan lại ở đó đều cố ý dung 
túng và người ở nơi ấn trốn che giấu tại nhà mình, thì đều bị xử tội như thế... "!. 

Điều 16 - Chương IV: Kho tàng. Quy định: "Quan lại tính chung ngạch thuế 
của một châu huyện, Lý trưởng gộp lại ngạch thuế cần thu của một làng... mỗi 
hạng đều chia thành 10 phần, hễ thiếu 1/10 không nộp đủ thì xã phạt 60 trượng. 
Cứ thêm 1 phần thì lại xử nặng thêm l mức. Cho đến 5 phần trở lên, tội nặng 
nhất cũng chỉ phạt 100 trượng..."2. 


Mặc dù, điều luật thì như vậy nhưng trên thực tế quyền tự trị của xã ngày 
càng vững chắc, Nhà nước rất khó can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của 
từng xã. Một điều cần lưu ý, người đứng đầu xã, trước kia là Xã trưởng, đến triều 
Minh Mệnh đổi là Lý trưởng, tên gọi này vẫn tồn tại cho đến khi chế độ thực dân 
được thiết lập và trong suốt thời kỳ Pháp thuộc. 


13.2.4. Cải cách hành chính ở vùng dân tộc thiểu số 


Chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số là một chính sách lớn và quan 
trọng của các triều đại quân chủ Việt Nam. Trước triều Nguyễn, triều đình trung 
ương Đại Việt bằng nhiều biện pháp cỗ gắng "năm" những viên Tù trưởng đứng 
đầu các địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc thiểu số. Một hiện trạng tự nhiên là 
các dân tộc thiểu số của Việt Nam phần lớn cư trú ở vùng biên giới và vùng núi 
non hiểm trở. Các nước lân cận thường tìm cách lợi dụng các dân tộc thiểu số để 
gây ra các cuộc bạo động chống lại Nhà nước Đại Việt, dọn đường cho ý đồ xâm 
lấn của họ. Do vậy, chính sách đối với dân tộc thiểu số của Nhà nước quân chủ 
Việt Nam trước đây, thường gắn với vấn đẻ ngoại giao, quốc phòng nhằm mục 
đích bảo vệ toàn vẹn vùng biên cương của Tổ quốc. 


Nhìn một cách đại quan, từ triều Lý đến hết triều Lê Trung hưng, những 
người đứng đầu Nhà nước trung ương Đại Việt thường áp dụng một chính sách 
khôn khéo: vừa lợi dụng tầng lớp trên ở vùng dân tộc thiểu số (như gả công chúa 
dùng quan hệ hôn nhân để ràng buộc, hoặc phong quan tước để khống chế... ), 


1. Hoàng Việt luật lệ. Q.6: Hộ luật - Chương Ï: Hộ dịch. Sảd. 
2. Hoàng Việt luát lệ. Q§: Hộ luật. Chương ÌV: Kho tàng. Sđd. 
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vừa đàn áp bằng quân sự các âm mưu nổi dậy (như Lê Lợi đem quân đi đánh Đèo 
Cát Hãn, một thủ lĩnh người Thái ở vùng Tây Bắc...). 


Triều Nguyễn được thành lập, ông vua đầu tiên của triều đại này là Gia Long 
vẫn tiếp tục những chính sách truyền thống đối với vùng dân tộc ít người. Trong 
số đó, vua Gia Long đặc biệt quan tâm tới vùng dân tộc thiểu số phía Bắc, nơi 
đây là vùng núi non hiểm trở giáp với Trung Hoa, vừa là nơi "đất cũ" của nhà Lê. 
Năm 1802, vua Gia Long chính thức ban quan tước cho các thổ tù ở các trấn Bắc 
Kỳ, từ Thanh Hóa đến Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên: Hà Công Thái 
được làm Thống lãnh thượng đạo Thanh Hóa, phong cho tước Công'. Các thổ tù 
ở Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên là Nông Phúc Liêm, Ma Thế Cô làm 
Tuyên úy đại sứ; Ma Sĩ Trạch, Nguyễn Quảng Chiếu, Nguyễn Khắc Trương, Ma 
Thế Nhi, Đinh Công Vượng, Đinh Công Trinh làm Tuyên úy sứ, Đinh Công 
Kiên làm Chiêu thảo sứ, Phan Bá Phong làm Khâm sai cai đội, đều cho tước 
Hầu; Cầm Nhân Nguyên làm Phòng ngự đồng tri, Lê Kim Công làm Phòng ngự 
thiêm sự, đều cho tước Bá”. Biện pháp sử dụng các thổ tù có thế lực tự cai quản 
lấy địa phương dân tộc thiểu số của vua Gia Long nói trên, mặc dù là tạm thời 
nhưng thường dẫn tới hậu quả bất lợi đối với triều đình trung ương. Các thổ tù 
một khi được ban quan tước, thế lực tất yếu càng ngày càng lớn mạnh, từ đó, 
thường nảy sinh xu hướng "ly tâm", chống đối lại triều đình. Do vậy, dưới thời 
vua Gia Long, triều đình phải đặt chức quan Phủ Man sứ để chuyên đánh đẹp và 
phủ dụ số thổ tù đầy quyền lực này. 


Rút kinh nghiệm của các triều đại trước và của vua Gia Long, đối với các 
dân tộc thiểu số, vua Minh Mệnh đây mạnh chính sách thống trị truyền thống, có 
nghĩa vừa phủ dụ vừa đàn áp; từng bước tăng cường sự kiểm soát của triều đình 
Trung ương: can thiệp trực tiếp vào nội bộ các dân tộc thiểu số. Vừa lên ngôi 
được một năm, năm 1821, vua Minh Mệnh ban bố nghị chuẩn cho tạm đặt các 
chức Cai châu, Phó châu và Lại mục, chuyên cai quản các châu ở nơi biên trấn. 


1. Phẩm tước của các triều đại phong kiến Việt Nam gồm có 6 bậc: Vương, Công, Hầu, Bá, 
Tử, Nam. Triều Nguyễn có lệ "Tứ bất" (Không phong Hoàng hậu, không lấy Trạng 
nguyên, không đặt chức Tê tướng và không phong Vương cho người ngoài hoàng tộc). 

2. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên, tập 3. Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1963, tr.78. 
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Những chức quan này, triều đình cho phép các quan đứng đầu trần chọn những 
người có năng lực tại địa phương cho làm'. 

Năm Minh Mệnh thứ 8 (1827), về nguyên tắc, vua Minh Mệnh xóa bỏ các 
chức được đặt ra từ trước là Tuyên úy đại sứ, Tuyên úy sứ, Chiêu thảo sứ, Phòng 
ngự sứ, Phòng ngự Đồng tri, Phòng ngự Thiêm sự, v.v... tức những viên quan 
người dân tộc đứng đầu phủ, châu... miền núi. Vua Minh Mệnh đặt các chức Tri 
phủ, Tri huyện, Huyện thừa... như ở vùng người Kinh, nhưng các viên quan này 
đều do người địa phương phụ trách nên có thêm định ngữ "Thổ" đăng trước. Đồng 
thời để "tiêu chuẩn hóa" số tù trưởng miền núi này, cùng năm đó, vua Minh 
Mệnh ban bố một nghị định, định rõ: 

- Thổ Tri phủ vào hàm Tòng lục phẩm. 

- Thổ Tri huyện vào hàm Tòng thất phẩm. 

- Thổ Huyện thừa vào hàm Tòng bát phẩm. 

- Thổ Lại mục vào hàm Tòng cửu phẩm". 

Năm Minh Mệnh thứ 9 (1828), năm trong chủ trương hạn chế bớt quyền lực 
của các thổ tù và thống nhất tên gọi, vua Minh Mệnh đã bãi bỏ chức Thô Tri phủ, 
từ đây: 

- Thổ Tri phù (8a) đổi làm Thổ Tri châu hàm Tòng thất phẩm. 

- Thổ Cai châu (9a) đổi làm Thổ Tri châu hàm Tòng thất phẩm. 

- Thổ Cai huyện (9a) đổi làm Thổ Tri huyện (7b). 

- Cai châu (chưa vào ngạch) đôi làm Thổ Tri châu (7b). 

- Phó châu (chưa vào ngạch) đôi làm Thổ Lại mục (90). 

Vua Minh Mệnh không dừng lại ở những biện pháp thay đổi nói trên mà 
vào năm 1829, ông đã cho ban hành một chính sách khá cứng răn đối với tầng 
lớp Thổ tù. Đó là ra lệnh cho các viên quan dứng đầu trấn Bắc thành, từ nay bãi 
bỏ lệ thế tập của các Thỏ tù, một điều mà các triều đại trước, kể cả vua Gia Long 


I. Nội các triều Nguyễn: Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 2, tr.225. 
2. Nội các triều Nguyễn: Khám định Dại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 2, tr.225. 
3. Nội các triều Nguyễn: Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 2, tr.226. 
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chưa thể động đến. Nguyên do là vào năm này, quan Tổng trấn Bắc thành thấy 
các Thổ ty các châu, huyện thuộc các trân Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Yên, 
Cao Băng, Lạng Sơn, Hưng Hóa phần nhiều đã già yếu, xin cho phép cử người 


thể tập cai quản các vùng đó. Vua Minh Mệnh đã ra chỉ dụ: "... Nay các châu, 
huyện thuộc các trần Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Yên, Cao Băng, Lạng 
Sơn, Hưng Hóa trong thành hạt, theo công việc nhiều ít, dân chỗ đông thưa, nên 
đặt Thổ Tri châu, Tri huyện, Huyện thừa, Lại mục thì nghị định rõ ràng, cứ trong 
hạt ai là thanh liêm, tài năng, cần cán vốn được dân tin phục thì chọn cử tâu lên, 


không được theo trước xưng là tập quản". 


Nếu chỉ tính riêng các dân tộc thiểu số vùng phía Bắc Việt Nam, thì dân tộc 
Mường tập trung chủ yếu tại tỉnh Hòa Bình và miền Tây Thanh - Nghệ ngày nay 
là đông người hơn cả, do vậy, quyền lực của các Lang cun, Lang tạo ở đây rất 
lớn mạnh. Người Mường ở vùng Hòa Bình và Tây Thanh Hóa, từ lâu đời đã hình 
thành 4 mường với quyền lực về chính trị, kinh tế rất mạnh là "Bi-Vang- Thàng- 
Động"”. Ở đây, nhiều bản họp lại thành mường. Đứng đầu mỗi mường là một 
Lang cun (ở Hòa Bình) hay Đạo mường (ở Thanh Hóa) thuộc dòng họ quý tộc. 
Các thành viên của dòng họ, gọi là Thổ lang, hay Quan lang. Lang cun là con 
trưởng của ngành trưởng. Theo luật tục Mường, tất cả ruộng đất của mường đều 
thuộc quyền sở hữu của Thổ lang. Có cả một bộ máy hành chính giúp việc cho 
Thổ lang. Các họ quý tộc lớn nhất ở vùng dân tộc Mường là: Đinh, Quách, Bạch, 
Hà, Hoàng, Xa. Bùi là họ của người dân lao động”. 


Vua Minh Mệnh đã kiên quyết xóa bỏ đơn vị cư trú của người Mường nói 
trên. Nhà vua cho chia nhỏ ra thành các huyện, các xã như mọi vùng đất khác. 
Sách Đại Nam thực lục chép: “Tháng 6 năm Minh Mệnh thứ 10 (1829), các quan 
đứng đầu Bắc thành bàn xin: Nếu số đinh từ 5.000 người, số ruộng từ 500 mẫu 


I. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Sđd, tập 9, tr.249. 

2. Bi-Vang-Thàng-Động: Mường Bị nay là huyện Tân Lạc, Mường Vang nay là huyện 
Lạc Sơn, Mường Thàng là huyện Cao Phong và Mường Động là huyện Kim Bồi, tỉnh 
Hòa Bình. 

3. Nguyễn Từ Chỉ: Người Mường ở Hòa Bình cũ. Trong sách Người Mường với văn hóa cổ 
truyền Mường Bi. Uy ban nhân dân huyện Tân Lạc - Sở Văn hóa Thông tin Hà Sơn Bình 
xuất bản, Hà Nội, 1988, tr.359, 
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trở lên, thì châu đặt 1 Thổ Tri châu, huyện đặt 1 Thổ Tri huyện, cùng Lại mục 
đều 1 người; số đỉnh từ 100 người, số ruộng từ 100 mẫu trở lên, thì châu đặt 1 
Thổ Tri châu, huyện đặt 1 Thổ Huyện thừa; số đinh, số điền không đủ 100, thì 
chỉ đặt I Thổ Lại mục. Vua \ cho"!. 


Bằng biện pháp cương quyết đó, vua Minh Mệnh đã "hạ cấp" các Lang cun, 
Lang tạo, vốn là các "Va con" của người Mường, xuống chỉ còn là các Thổ Tri 
huyện, Thổ Lại mục chịu sự quản lý của triều đình. Với biện pháp nói trên, Minh 
Mệnh không chỉ hạn chế nhằm tiến tới xóa bỏ quyền lực của thổ tù, tù trưởng 
vùng dân tộc thiểu số, mà mục đích quan trọng của ông là xóa bỏ lãnh địa, địa 
bàn cư trú cô truyền của họ, chính là thủ tiêu nguồn gốc tạo nên quyên lực truyền 
thống đó. 


Nhưng một chính sách mạnh mẽ, quan trọng hơn cả của Minh Mệnh đối với 
dân tộc thiểu số, đã giáng một đòn mạnh vào xu hướng cát cứ, phân quyền là chế 
độ "Lưu quan"? được ban bổ và thi hành từ năm Minh Mệnh thứ 16 (1835) trở về 
sau. Chính sách "Lưu quan" này được Minh Mệnh mô phỏng từ một chính sách 
đối với dân tộc thiểu số của đời Ung Chính (1723-1735) triều Thanh Thế Tông, 
Trung Quốc. Trước sự nổi dậy chống lại triều đình trung ương của các dân tộc 
thiểu số vùng phía nam Trung Quốc, nhà Thanh áp dụng những biện pháp mạnh 
nhằm ngăn chặn xu hướng "ly tâm" nói trên. Người đề xuất và áp dụng đầu tiên 
chế độ "Lưu quan" là viên Tổng đốc Vân - Quý Ngạc Nhĩ Thái, người Mãn 
Châu. Ngạc Nhĩ Thái bắt đầu thực hiện chế độ này ở vùng dân tộc Miêu cư trú tại 
Vân Nam và Quý Châu, miền Nam Trung Quốc. 


Cũng giống như triều Thanh đối với tộc Miêu, triều Nguyễn thi hành chế độ 
"Lưu quan" ở các tỉnh miền núi phía Bắc nhằm xóa bỏ xu hướng "ly tâm", củng cố 
nên thống nhất quốc gia, đồng thời tăng cường khả năng giữ gìn, bảo vệ vùng biên 
giới Việt - Trung, Việt - Ai Lao. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chế độ quân chủ ở 
Việt Nam, Minh Mệnh xóa bỏ chế độ thổ quan, chính thức bổ quan lại của triều đình 
lên cai trị trực tiếp các châu, huyện vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, để hạn chế và 


|. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 2, tr.862. 
2. Lưu quan: bắt nguồn từ thuật ngữ "Cải thổ quy lưu": Thay thô quan bằng lưu quan (quan 
lại do triều đình bỗổ nhiệm). Từ Hải, tr.599. 
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ngăn ngừa sự chống đối của đám thổ quan mà ảnh hưởng còn rất lớn, Minh Mệnh đã 
cho phép các "chức thổ quan hiện có trước... hợp lực theo lưu quan đề làm việc, sau 
này có khuyết không phải điền bổ nữa"Ì. Một điều dễ nhận thấy là chế độ lưu quan 
được thi hành chủ yếu ở một số tỉnh thuộc địa bàn cư trú của các đân tộc thiểu số 
phía Bắc Việt Nam. Đó là vì thô tù ở vùng này rất có thế lực, lớn mạnh và từ lâu đời 


họ tự cai quản theo luật tục, tách khỏi sự kiểm soát của triều đình trung ương. 


Đồng thời với việc bổ nhiệm lưu quan người Kinh, Minh Mệnh còn cho dỗi 
toàn bộ các mường, động... thành xã để thống nhất đơn vị hành chính cấp cơ sở 
trên toàn quốc. Đây không chỉ là việc thay đổi tên gọi, mà trong thực tế, Minh 
Mệnh nhằm mục đích "xé nhỏ" các Mường lớn thành 5, 6 thậm chí 7, § xã đi tới 
phá vỡ các tổ chức xã hội truyền thống của dân tộc thiểu số. Hơn nữa, Minh Mệnh 
còn đặt thêm một đơn vị hành chính trung gian giữa xã và huyện hoặc châu, đó là 
tổng giống như các tỉnh miền xuôi. 


Việc thay đổi các mường, động... thành xã được thực hiện cùng một thời 
gian với việc bổ nhiệm lưu quan. Điều này cho thấy việc đặt lưu quan người Kinh 
thay thổ quan người thiểu số ở cấp huyện, châu không chỉ là để cải tổ về hình 
thức số quan lại cấp này, mà nhằm vào mục đích nắm lấy đơn vị hành chính cơ sở, 
thông qua đó, triều đình trung ương thu tô, thuế, bắt lao dịch và binh dịch. Một 
vấn đề mà chưa một triều đại quân chủ nào trước triều Nguyễn có thể làm được. 


Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chế độ quân chủ ở Việt Nam, Minh Mệnh 
thủ tiêu chế độ Thổ quan, chính thức bố quan lại của triều đình lên cai trị trực 
tiếp các châu huyện một số vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, để hạn chế và ngăn 
ngừa sự chống đối của đám Thổ quan mà ảnh hưởng còn rất lớn, Minh Mệnh đã 
cho các "chức Thổ quan hiện có trước... hợp lực theo Lưu quan để làm việc, sau 


này có khuyết không phải điền bổ nữa"#. 


Chế độ Lưu quan mới chỉ được đem thi hành ở địa bàn cư trú của các dân 
tộc thiểu số phía Bắc. Đó là vì thổ tù ở vùng này có thế lực rất mạnh và từ lâu đời 
họ tự cai trị theo luật tục tách khỏi Triều đình trung ương. 


1. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 2, tr.211. 
2. Nội các triều Nguyễn: Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 2, tr.2[ I. 
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Trước những phản ứng của các Tù trưởng chống lại việc bổ nhiệm Lưu 
quan, Minh Mệnh đã thi hành chế độ trên tại từng vùng, từng tỉnh ở mức độ khác 
nhau, về thời gian cũng không đồng nhất. Ở các tỉnh gần như Cao Băng, Ninh 
Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thanh Hóa và Quảng Yên, Minh 
Mệnh cho bố nhiệm lưu quan hầu hết các châu, huyện trong năm 1835. Tại tỉnh 
Nghệ An, ở phủ Tương Dương có 4 huyện miền núi, Minh Mệnh lại thực hiện 
chế độ Lưu quan từ khá sớm, năm 1828. Và ngay trong các tỉnh đó, các phủ, 
châu, huyện nào xa xôi, hiểm trở, thế lực của tù trưởng còn mạnh thì Minh Mệnh 
áp dụng biện pháp khá uyền chuyển hoặc là vẫn đặt Thổ quan như cũ như 3 
huyện Nghĩa Đường, Quế Phong, Thúy Vân, thuộc phủ Quỳ Châu hoặc thậm chí 
vẫn áp dụng biện pháp kimi (ràng buộc lỏng lẻo) như Š phủ: Trấn Ninh, Trấn 
Tĩnh, Trấn Định, Lạc Biên, Trần Biên đều của tỉnh Nghệ An. Còn đối với tỉnh 
Hưng Hóa là vùng xa xôi, cách trở thế lực Tù trưởng Thái khá mạnh, thì đến 
năm "Minh Mệnh thứ 19 (1838) mới đặt quan người Kinh các Thổ châu, tỉnh 


n 


Hưng Hóa". 


Đồng thời với việc bổ Lưu quan người Kinh, Minh Mệnh cho đổi toàn bộ 
các động, sách cũ thành xã để thống nhất đơn vị hành chính cấp cơ sở trên toàn 
quốc. Đây không phải chỉ là việc thay đổi tên gọi, mà trong thực tế Minh Mệnh 
còn cho "xé nhỏ" các mường lớn thành 5, 6 thậm chí 7, 8 xã nhằm chuyền đổi tổ 
chức xã hội truyền thống của dân tộc thiểu số. Hơn nữa, Minh Mệnh còn đặt 
thêm một đơn vị hành chính trung gian giữa xã và huyện hoặc châu, đó là tổng 
giống như các tỉnh miền xuôi. 


Cai tổng hầu hết là người dân tộc thiểu số, song đặt dưới sự kiểm soát chặt 
chẽ của Tri huyện, Tri châu do triều đình bổ nhiệm. Cai tổng chịu trách nhiệm 
trực tiếp trước Tri huyện, Trị châu đối với các xã trong địa hạt của mình. Việc 
thay đổi các động, sách thành xã được thực hiện cùng một thời gian bổ nhiệm 
Lưu quan. Điều này cho thấy việc đặt Lưu quan người Kinh thay Thổ quan người 
thiểu số ở cấp huyện, châu không chỉ là để cải tổ bộ máy quan lại các cấp sau 
này, mà còn nhằm vào mục đích nắm lấy đơn vị hành chính thấp nhất, thông qua 


I. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên, tập 9. Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1968, tr. Ì 84. 
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đó để triều đình có thể tổ chức thu tô, thuế, bắt lao dịch và binh dịch thường 
xuyên hơn. 


Những chính sách cải cách hành chính được Minh Mệnh ban bố và thi hành 
ở các tỉnh miền núi được các vua triều Nguyễn tiếp tục duy trì, thực hiện. Sau này, 
vào thời Thiệu Trị, Tự Đức có bổ sung đôi chút song về cơ bản không thay đổi. 


Tuy vậy, chính sách thay Thổ quan bằng Lưu quan của vua Minh Mệnh nói 
trên, đến đầu thời Tự Đức (1848-1883) lại có ý kiến đề nghị xem xét lại và cho 
đặt Thổ quan như cũ ở các tỉnh vùng biên giới Việt - Trung. 


Tháng 8 nhuận, năm Tân Hợi (1851), Kinh lược sứ Nguyễn Đăng Giai tâu 
lên vua Tự Đức "5 điều bàn nghị về kế hoạch biên giới" phía Bắc Việt Nam. 
Trong đó, ở điều thứ 5, Nguyễn Đăng Giai đề nghị: 


"- Thổ quan các tỉnh ven biên giới là phên che cho Trung châu. Trước đây 
nhân giặc Vân sinh việc, đổi đặt lưu quan, cũng là một việc sửa sang đại đoạn 
của đại Thánh nhân”. Nhưng xem ra, giặc Vân nổi loạn, chỉ vài tháng tự có thể 
dẹp yên, thực vì sào huyệt của giặc có thể trừ bỏ được, mà đất ta dân ta, hô ứng 
cũng nhanh, thì mối lo còn ít. Từ khi thành phép đặt lưu quan, Thổ ty, Thổ mục 
nhất khái bỏ đi, thì quan (chỉ quan người Kinh - TG), với dân tiếng nói không 
giống nhau, phong thổ khác hắn. Lúc ngày thường thì cho người Man (chỉ người 
dân tộc thiểu số - TG) là dễ nói dối, mượn quan pháp để dọa nạt, tham nhũng tàn 
khắc, không cái gì là không làm. Thổ dân ở đấy lấy làm giận, mà không dám nói 
ra. Tới khi có việc hô ứng không linh động, làm việc gì là bị ngăn trở, thổ dân 
vẫn mang lòng giận ghét, ai chịu có lòng thân với người trên, chết vì người trưởng. 
Thể thì cái tệ Lưu quan gấp hai Thổ quan, không biết đến thế nào. Xin lượng 


— 


. Chỉ cuộc khởi nghĩa do Nông Văn Vân lãnh đạo (1833-1835). Tháng 8 năm I833, Nông 
Văn Vân cùng một số thô ty địa phương kéo cờ khởi nghĩa, tự xưng là Tiết chế thượng 
quán, đánh chiếm các thành tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng và đánh rộng ra các tỉnh: Thái 
Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Yên. Nông Văn Vân vốn là Thổ Tri châu châu Bảo Lạc, trấn 
Tuyên Quang, là anh vợ của Lê Văn Khôi, người khởi binh chiếm thành Phiên An (Gia 
Định) năm 1833, chồng lại triều Nguyễn. Tháng 4 năm 1835, Nông Văn Vân bị chết 
cháy, rơi xuống chân núi. 


2. Thánh nhân: chỉ vua Minh Mệnh (1820-1841). 
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đặt Thổ quan để trông coi đốc suất dân họ, đoàn kết dân thổ, bắt phải ngăn chống 


giặc, mới là mưu chước quân khân đê yên nơi biên giới... 


Vua Tự Đức giao cho Bộ Binh xét, Bộ Binh cho là Lưu quan đặt ra vốn 
muốn để Thổ quan quy về Lưu quan. Riêng 2 tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng gần 
đây có việc ở nơi biên giới, cần khiến cho "đoàn kế" khi việc yên, trao chức cho, 
cũng là việc làm theo thời nghỉ mà thôi. Còn các tỉnh khác ở vùng biên giới Việt 
Nam - Trung Quốc như Hưng Hóa, Thái Nguyên, Tuyên Quang chăng nên vội 
sinh sự "đoàn kết" làm gì! Vua Tự Đức theo lời Bộ Binh bàn, không đặt lại Thổ 


té) 
quan nữa”. 


Tháng 7 năm 1854, Án sát tỉnh Tuyên Quang là Bùi Duy Kỳ vào chầu. Vua 
Tự Đức thấy Bùi Duy Kỳ ở ngoài lâu ngày, truyền cho Kỳ cứ tình hình trong hạt 
và các hạt khác làm văn bản tâu lên. Bùi Duy Kỳ trình bày 3 việc: 1. Việc sai 
phái lính thú; 2; Việc mộ hương binh; 3. Việc đặt lại Thổ quan. 


Về việc đặt Thổ quan, theo Án sát Bùi Duy Kỳ thì: "Địa hạt tỉnh Tuyên Quang 
ở miền thượng du, lúc quốc sơ, phủ, huyện, châu đều đặt Thổ quan, khoảng năm 
Minh Mệnh đổi lại đặt Lưu quan. Nhưng vì đất hạt ấy ở nơi biên giới xa, khí độc 
nặng quá, các viên phủ, huyện, vừa mới đến chỗ ly sở, liền bị ốm đau, rồi lập tức 
về tỉnh thành điều dưỡng. Thể là có cái danh Lưu quan mà không có sự thực Lưu 
quan, muốn cho dân Thổ nhiễm dần phong tục dân Kinh, cũng ít lắm! Thần nghĩ: 
Nên lại đặt thêm viên Thổ Huyện thừa, khiến cho thay đi đổi lại, cùng ràng buộc 
giữ nhau. Dân cư mỗi ngày một đông, thì thủy thổ mỗi ngày lành, sẽ lại chỉ đặt 


một chức Lưu quan thôi thì cũng tiện"”. 


Vua Tự Đức sai tỉnh thần các nơi biên giới, hội đồng xét hỏi tình hình hiện 
tại, so với ý kiến của Bùi Duy Kỳ, xem có cùng ý không? Nhiều viên tỉnh thần 
các nơi biên giới đều nói: Từ khi đặt Lưu quan đến nay, mỗi khi ở chỗ nào có 
thủy thổ hơi lành, Lưu quan ở đó, không cảm nhiễm bệnh gì, mà nhân dân cũng 
đã tập quen dần nhiễm được phong tục người Kinh. Nay lại đặt thêm Thổ Huyện 


1. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 7, tr.219, 220. 
2. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 7, tr.220. 
3. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 7, tr.319. 
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thừa thì không tiện. Họ đều trái hăn ý kiến của Bùi Duy Kỳ. Vua Tự Đức lại vẫn 
theo lệ cũ không đặt lại Thổ quan. 


Cải cách hành chính ở địa phương dưới triều Minh Mệnh tạo nên một cơ 
cầu hành chính khá hoàn chỉnh và ổn định. Chế độ hành chính của triều Nguyễn, 
kể từ sau cải cách của Minh Mệnh là một hệ thống kim tự tháp: Trên là Triều 
đình rồi đến những quan lại cấp tỉnh, phủ, huyện và cuối cùng cơ sở là số kỳ mục 
trong các tông, xã. 


Tại địa phương, như trên cho thấy, Minh Mệnh tiến hành cải cách hành 
chính ở tất cả các cấp từ tỉnh, phủ, huyện đến tổng, xã, nhưng quá trình cải cách 
hành chính cấp tỉnh vào hai năm 1831, 1832 cần được đặc biệt coi trọng. Nhiều 
nhà nghiên cứu trong và ngoài nhà nước đánh giá rất cao cải cách hành chính cấp 
tỉnh của Minh Mệnh. Trong tác phâm L 'aneienne historiographie d'état au Việt 
Nam, Langlet (P) cho rằng cải cách hành chính vào hai năm 1831, 1832 là một 
"Cuộc cải cách hành chính lớn"Ẻ. 


Cơ cầu hành chính ở cấp tỉnh, mặc dù, Minh Mệnh có tham bác tổ chức hành 
chính của triều Thanh, nhưng đúng như Chesneaux (J) nhận xét: "... Không nghi 
ngờ rằng do tầm cỡ nhỏ hơn của đất nước và cũng do sự cô kết quốc gia đã mạnh 
hơn, cho nên bộ máy hành chính của Việt Nam khác biệt với mô hình Trung Hoa 
ở một điểm quan trọng: Bộ máy hành chính của Việt Nam có tính chất tập trung 


hơn rất nhiều"Ỷ. 


Vương triều Nguyễn trong thời gian tồn tại độc lập, từ khi thành lập (1802) 
cho đến khi thất bại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1884), đã có 
nhiều công hiến tích cực trên nhiều phương diện. Thời kỳ phát triển của vương 
triều bao gồm các đời vua Gia Long (1802-1819), Minh Mệnh (1820-1841) và 
Thiệu Trị (1841-1847) tức khoảng nửa đầu thế kỷ XIX, thời thịnh đạt nhất là 
dưới triều vua Minh Mệnh. Nước Việt Nam, quốc hiệu đặt năm 1804 và Đại Nam 


l. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 7, tr.320. 


2. Langlet (P): 1L ancienne historiographie d'etat au Việt Nam, École Francaise d”extrême 
Orient. 


3. Chesneaux (J): Comribution à lhistoire de la nation Vietnamienne, Êditions Sociales, 
Paris 1955, p.81. 
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năm 1838, là một quốc gia thông nhất trên lãnh thổ rộng lớn, gần như tương ứng 
với lãnh thổ Việt Nam hiện nay, bao gồm cả Đàng Trong và Đàng Ngoài cũ. 
Trên lãnh thổ rộng lớn đó, triều Nguyễn đã xây dựng một tổ chức chính quyền 
quân chủ tập quyền mạnh mẽ, nhất là sau cải cách hành chính của Minh Mệnh 
vào năm 1831-1832. Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước gần đây đều 
đánh giá cao công lao thống nhất đất nước của triều Nguyễn và hệ thống tổ chức 
chính quyền với quy chế hoạt động có hiệu lực của nhà Nguyễn. 
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CHƯƠNG V 


TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI 


Trong sách Lịch triều hiến Chương loại chí, mở đầu phần Binh chế chí, sử gia 
Phan Huy Chú viết: "Trời sinh ra Ngũ hành (tức Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ - TG), 
[trong số ấy] không ai có thể bỏ việc binh được. Ở!ệ /ừ, Kinh Dịch nói: "Sửa sang 
đô bình khí", Kinh Thư nói: "Xếp đặt việc binh nhung", đều nói việc thiết bị để 
bảo vệ nước không thẻ bỏ thiếu được. Đời xưa binh lấy ở nghề nông là có ý phục 
việc nguy hiểm vào nơi thuận tiện. Từ đời Tần, Hán về sau, binh và nông mới 
chia làm hai, binh chế đặt ra khác hắn đời xưa, chủ yếu là việc đẹp loạn, cắm 
gian, đời nào có binh chính riêng của đời ấy. Binh chế nước Việt ta trước kia 
không tra cứu được. Từ nhà Đỉnh, nhà [Tiên] Lê đặt nước thì mới chia ra đại khái. 


Đến nhà Lý, nhà Trần đặt quân hiệu thì có phần kỹ càng hơn... 


Đúng như sử gia Phan Huy Chú nhận xét, sử nước ta không ghi chép gì 
về binh chế, hay việc tổ chức quân đội dưới thời nhà Ngô (938-967), cho nên 
trong tập sách này, chúng tôi chỉ có thể trình bày vấn đề trên từ thời Đinh trở đi 
mà thôi. 


1. TỎ CHỨC QUẦN ĐỘI THỜI ĐINH 


Như trên đã nói, mùa xuân, tháng giêng năm Canh Ngọ (970), Đinh Tiên 
Hoàng bỏ không dùng niên hiệu của các hoàng để Trung Hoa nữa, đặt niên hiệu 
mới là Thái Bình. Từ đó, Đinh Tiên Hoàng cũng dụng tâm xây dựng một tổ chức 
quân đội lớn mạnh. 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 4, tr.3. 
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Chương V. Tổ chức quân đội 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết: "Mùa xuân, tháng 2 năm Thái Bình 
thứ 5 (974) quy định về quân 10 đạo: mỗi đạo có 10 quân, I quân 10 lữ, I lữ 10 tốt, 
I tốt 10 ngũ; 1 ngũ 10 người đầu đội mũ bình đính, vuông bốn góc (loại mũ này 
làm bằng đa, chóp phăng, bốn bên khâu liền, trên hẹp dưới rộng, quy chế này đến 


đầu đời bản triều khởi nghĩa`, vẫn còn dùng, đời sau cũng theo thể)". 


Trong Đại Việt sử ký tiền biên, sử gia thế kỷ XVIII, Ngô Thì Sĩ bàn về sự 
kiện trên như sau: "Xét về quy chế các quân lữ này, tính từ một ngũ 10 người cho 
đến một đạo 10 quân, thì số của mỗi quân lên đến một vạn người, hợp cả số quân 
10 đạo thì lên đến 100 vạn người. Để có đủ quần áo, lương thực cung cấp cho 100 
vạn người ấy, phải phiền đến sự cung đốn của vài ức vạn người. Thế thì sức dân 
của một nước làm sao đương nổi?. Chắc là lúc bấy giờ binh và nông chưa phân 
biệt, còn tình trạng hễ có việc là gọi ra, xong việc thì giải tán về đồng ruộng. 
Hoặc giả cũng như cách kén chọn lính ở Bốn trấn” ngày nay, chỉ cần ghi tên theo 
ngạch ở số lính mà thôi... "ý. 


Năm 975, Đinh Tiên Hoàng quy định áo, mũ quan văn, quan võ. 


Trong Sứ học bị khảo, sử gia cuối thế kỷ XIX Đặng Xuân Bảng cho răng: 
"Quan chế đời Đỉnh có Thập đạo tướng quân, kiêm quản các quân trong và 
ngoài, còn chữ Tháp đao chưa xét ra được. Điện tiên chỉ huy sứ (quan chế đời 
Tống, Điện tiền chỉ huy sứ một người, Phó sứ một người giữ các ban, trực trước 
điện). Quan chế nhà Đinh cũng lấy gốc từ đây ra... Ngoại giáp Đinh Điền là chức 
trọng của đại thần, cai quản Ngoại binh (tức binh ở các địa phương trong nước - 
TG)... Nhà Đinh dùng Lê Hoàn làm Thập đạo tướng quán, bình lính thiên hạ, 
năm cả ở trong tay, mà lại kiêm Điện tiền chỉ huy sứ, thì trong ngoài cung môn, 


đều vào tay một mình Lê Hoàn... "Ẻ. 


1. Lời chú thích trong ngoặc đơn này là của sử gia Ngô Sĩ Liên đời Lê Sơ, vì vậy "đầu đời 
bản triều khởi nghĩa" là chỉ cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) do Lê Lợi lãnh đạo. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.213. 
3. Bốn trấn: các trần ở xung quanh Kinh đô Thăng Long là: Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn 
Tây, Sơn Nam. 
4. Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiền biên. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997, tr. | 55. 
5. Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Sảd, tr.494, 495. 
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Năm 978, Đình Tiên Hoàng lập con nhỏ là Hạng Lang làm Thái tử, phong 
con thứ là Định Toàn làm Vệ vương. 


Năm 979, Nam Việt vương Đinh Liễn giết Thái tử Hạng Lang. 


Đến cuối thời nhà Đinh, năm 979, triều đình đã có thủy binh riêng và bộ 
binh riêng. Điều này là căn cứ vào sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "... Trước 
đỏ, khi [Đinh] Điền và [Nguyễn] Bặc cất quân, Thái hậu nghe tin lo sợ... Rồi đó, 
[Lê Hoàn] chỉnh đốn quân lữ, đánh nhau với Điền, Bặc ở Tây Đô (tức Ái Châu - 
Thanh Hóa - TG)... Điền, Bặc thua chạy, lại đem thủy quân ra đánh. Hoàn nhân 
chiều gió phóng lửa đốt thuyền chiến, chém Điển tại trận, bắt được Bặc..."!. 


Thủy binh thời Đinh có số lượng bao nhiêu, chia đặt bao nhiêu doanh đồn, 
nay còn thiếu sử liệu, chỉ biết có doanh đồn Vân Sàng. Có lẽ, đây là căn cứ chính 
vừa bảo vệ Kinh thành Hoa Lư, vừa là trung tâm chỉ đạo thủy binh cả nước. Sách 
Đại Nam nhất thông chí, quyền XIV, tỉnh Ninh Bình, mục Cổ /ích cho biết: 
"Trấn cũ Vân Sàng... là dinh thủy sư đời Đinh, cho nên gọi tên là Đồn Thủy, ở 
địa phận hai xã: Trầm Hương và Bích Đào (thuộc huyện Yên Khánh - TG). Đời 
sau nhân nơi đó đặt làm trị sở của trấn Ninh Bình, tiếp đó dùng làm trị sở của 
huyện Yên Khánh"?. Như vậy, chế độ tổ chức 10 đạo quân của thời Đinh, ta thấy 
đã có sự phân biệt giữa thủy binh và bộ binh. Trong số bộ binh, có thể bao gồm 
cả 3.000 Thiên tử quân ở thành Hoa Lư. Lời bình của sử gia Lê Văn Hưu còn cho 
biết: "... Đinh Tiên Hoàng mở nước dựng đô, đổi xưng Hoàng đế, đặt trăm quan, 
lập sáu quân, chế độ gần đây đủ... "Ỷ. 


Chế độ "sáu quán" thời Đinh như thế nào? Thiết tưởng chúng ta cũng cần 
xét quân. Theo chế độ từ thời nhà Chu, qua sách C#z ¡ễ, thì phiên chế Quán 5, 
cứ mỗi Quân có 12.500 người, chỉ Vương quốc mới được dùng chế độ này: Nước 
lớn có ba quân, nước vừa có hai quân, nước nhỏ có một quân. Như vậy, thực số 
của sáu quân là 75.000 quân. Chế độ sáu quân có từ đời Chu. Chế độ quân 10 đạo 
có từ thời Đường, đó là cách tổ chức quân thời quân chủ của Trung Quốc. 


1L. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.215. 

2. Đại Nam nhất thông chí, tập 3. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1971, tr.250. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.211. 
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Trước hết, chúng ta cần phải nói đến tổ chức lực lượng vũ trang với 10 đạo 
quân đã khẳng định ở phần trên. Theo phiên chế thập phân như ghi chép của sử 
sách, quân đội nhà Đinh 1.000.000 người. Bằng suy luận, sẽ dễ dàng nhận thấy 
không thể có được số lượng đó với số dân khoảng 3 triệu lúc bấy giờ. Tuy nhiên, 
chúng ta không thể dùng lôgích hình thức để nghỉ ngờ con số 1.000.000 quân đến 
phủ định 10 đạo quân. Điều cần khẳng định là 10 đạo quân được xây dựng trên 
cơ sở 10 đạo hành chính, đặt dưới quyền chỉ huy của một võ quan cao cấp: Thập 
đạo Tướng quân Lê Hoàn. Thực ra, việc "định ngạch quản 10 đạo" thời Đình, 
hoặc "điểm dân đỉnh làm lính" thời Tiền Lê sau này là mầm mống của chính sách 
"Ngụ binh ư nông" (f5 6 } š Gửi binh ở nhà nông) - phương thức tổ chức lực 
lượng vũ trang khá độc đáo ở các nước phương Đông như: Trung Quốc, Việt Nam... 
dưới thời quân chủ. 


Có nhà nghiên cứu tư tưởng quân sự Việt Nam cho răng: Thập đạo quân là 
hình thức tổ chức quân sự gắn liên giữa quân đội và dân binh, giữa hành chính và 
quân sự? Quân ở đây chủ yêu là "quân biên số”, khi có việc mới gọi ra, lúc bình 


thường thì trở về thôn xã cày ruộng theo hình thức "động vi bình, tĩnh vỉ dân"?. 


Mùa đông năm Kỷ Mão (979), Chi hậu Nội nhân Đỗ Thích giết Đinh Tiên 
Hoàng và Đinh Liễn. Sau đó, Định Quốc công Nguyễn Bặc bắt được Đỗ Thích 
giết đi, rước Vệ vương Đinh Toàn lên ngôi. Ở ngôi được khoảng 8 tháng, đến 
tháng 8 năm 980, Đinh Toàn bị Thập đạo Tướng quân Lê Hoàn phế truất, triều 
Đinh chấm dứt. 


2. TÔ CHỨC QUÂN ĐỘI THỜI TIỀN LÊ 


Năm 980, nhà Tống sai chức Cung phụng soạn là Lư Tập đi sứ Giao Châu. 
Vua Tống Thái Tông (976-997) nghe tin Đỉnh Tiên Hoàng và Định Liễn đã chết, 
Lê Hoàn nhiếp chính "đời Đinh Toàn ra nhà khác, cằm cô cả họ Đinh, lên thay 
thống lĩnh"Ẻ. 


1. Chế độ "Wgụ binh ư nông": Chúng tôi sẽ trình bày kỹ ở các phần sau. 

2. Lê Đình Sỹ: Chính sách quốc phòng và binh chế thời Đình - Lê. Trong sách Thế kỷ X - 
Những ván đề lịch sử. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1984, tr.208. 

3. Tổng sử, quyền 438; Tục tư trị thông giám, quyền 10, tờ 1]b. 
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Mùa hạ năm 980, viên quan coi Ung Châu1 nhà Tống, giữ chức Thái thường 
bác sĩ là Hầu Nhân Bảo dâng thư lên vua Tống nói rằng: "An Nam Quận Vương 
cùng với con là Liễn đều bị giết chết, nước ấy sắp mắt, có thể nhân lúc này đem 
một cánh quân sang đánh lấy. Nếu bỏ lúc này không mưu tính, sợ lỡ mắt cơ hội. 
Xin cho đến cửa khuyết để tâu bày trực tiếp tình trạng có thể đánh lấy được", 
Vua Tống vội sai chạy ngựa trạm triệu Hầu Nhân Bảo về triều. Lư Đa Tốn, bấy 
giờ đang giữ chức Tế tướng, vốn có hiểm khích với Hầu Nhân Bảo, không muốn 
Nhân Bảo về triều, tâu rằng: "Nước An Nam bên trong rối loạn, đó là lúc trời làm 
mắt, triều đình nên bất ngờ đem quân sang đánh úp, như người ta nói: "Sé? đánh 
không kịp bịt tai". Nêu trước gọi Nhân Bảo về, mưu ấy ắt bị lộ, kẻ kia nhờ đó biết 
được, sẽ dựa núi ngăn biển mà phòng bị, cái thế thăng thua chưa biết thế nào. Chỉ 
bằng giao cho Nhân Bảo trách nhiệm ngầm đem quân sang, theo lệnh mà lo liệu 
VIỆC Ấy, chọn tướng đem 3 vạn quân Kinh Hồ), ruổi dài mà tràn sang, tạo ra cái 
thế vạn toàn như xô bẻ cành khô gỗ mục, không phải lo tốn một mũi tên". Vua 
Tổng cho là phải”. 


Mùa thu, tháng 7 (§-980) nhà Tống lập Giao Châu hành dinh cho Hầu Nhân 
Bảo lĩnh chức Giao Châu lục lộ, thủy lộ chuyển vận sứ, Lan Lang đoàn luyện sứ 
Tôn Toàn Hưng, Tắt tác sứ Hác Thủ Tuấn, Yên bí khố sứ Trần Khâm Tộ, Tả 
giám môn tướng quân Thôi Lượng làm Ung Châu lộ binh mã đô bộ thự, Ninh 
Châu thứ sử Lưu Trừng, Quân khí khố phó sứ Giá Thực, Cung phụng quan cáp 
môn chỉ hậu Vương Soạn làm Quảng Châu lộ binh mã đô bộ thự; theo đường 
Liêm Châu mà tiến vào nước ta”. 


— 


. Ứng Châu: nay là huyện Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. 

2. Tục tư trị thông giám, quyền 10, tờ 12b cho biết: Vợ Hầu Nhân Bảo là em Triệu Phổ, Tế 
tướng của nhà Tống. Lư Đa Tốn có hiềm khích với Triệu Phổ. Khi Triệu Phổ bị bãi chức 
Tế tướng, Lư Đa Tốn xin vua bắt Hầu Nhân Bảo ra coi Ung Châu 9 năm không được 
thay. Hầu Nhân Bảo sợ chết già ở Lĩnh Ngoại, nên dâng sớ về triều đình, trình bày việc 
Giao Châu. 

3. Kinh Hồ: tên lộ thời Tống, gồm đất tỉnh Hồ Nam và tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày nay. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập l, tr.216, 217. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.216, 217. 

Tổng sử - Bản kỷ, quyền 4; Tổng sử, quyền 488; Văn hiến thông khảo, quyền 330. Truyện 
Giao Chỉ chép: Thủy quân nhà Tống đi đường Quảng Châu; Tịực tư trị thông giám chép: 
Liêm Châu. 
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Nghe tin quân Tống sắp kéo sang nước ta, Dương Thái hậu sai Thập đạo 
Tướng quân Lê Hoàn tuyên dũng sĩ để chống cự quân xâm lược. Phạm Cự Lạng, 
người Nam Sách giang (Nam Sách, Hải Dương), em Phạm Hạp, được cử làm Đại 
tướng quân lập kế hoạch xuất binh. 


Trước tình hình quân Tống đe dọa nghiêm trọng, vua Đinh Toàn còn ít tuôi 
(6 tuổi), quân đội đã ủng hộ Lê Hoàn, phò Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đề. Bấy giờ, 
Phạm Cự Lạng cùng các tướng quân khác, mặc nhung phục vào thắng Nội phủ 
nói với quân chúng rằng: "Thưởng người có công, giết kẻ trái lệnh là phép sáng 
để thi hành việc quân. Nay Chúa thượng còn trẻ thơ, chúng ta dẫu hết sức liều 
chết để chặn giặc ngoài, may có chút công lao, thì ai biết cho? Chi bằng trước hãy 
tôn lập ông Thập đạo làm Thiên tử, sau đó sẽ xuất quân thì hơn". Quân sĩ nghe 


nói vậy, đều hô "Vạn tuế"". 


Dương Thái hậu thấy mọi người vui lòng quy phục bèn sai lấy áo long cổn”, 
khoác lên người Lê Hoàn, mời lên ngôi Hoàng để. Lê Hoàn lên ngôi, sử gọi là 
Lê Đại Hành Hoàng đế, đổi niên hiệu là Thiên Phúc, giáng Đinh Toàn xuống làm 
Vệ vương. 


Trước đội quân xâm lược mạnh của nhà Tống, rõ ràng đòi hỏi nhân dân Đại 
Cồ Việt và Nhà nước thời cuối Đinh, đầu Tiền Lê phải có một tổ chức võ trang 
thống nhất với một lực lượng quân đội đủ mạnh, biết sử dụng vũ khí thành thạo, 
nếu không muốn trở lại cảnh mất nước. Tổ chức quân đội này đã thực sự làm 
tròn chức năng của nó, đáp ứng được yêu cầu của lịch sử. Tổ chức quân đội ấy đã 
biết chiến đấu và chiến thắng. Lịch sử đã chứng minh và kiểm tra hiệu lực của nó 
trong chiến thắng giặc Tống lần thứ nhất vào cuối năm 980, đầu năm 981. 

Lực lượng quân đội đóng trong Kinh thành Hoa Lư thường có 3.000 Thiên 
tử quân. Vào thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược Tống, chắc hẳn phải 
được bổ sung gấp bội, nhưng con số cụ thể thì chính sử không thấy chép. 

Đại Việt sử ký toàn thư cho biết: "Mùa thu, tháng 8, năm Thiên Phúc thứ 7 
(986), điểm dân để lấy lính"”. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.217. 
2. Áo long côn: Áo của Vua thêu hình rồng cuộn, có 5 móng. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.223. 
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Sử gia Ngô Thì Sỹ trong Đại Việt sử ký tiền biên cũng chép sự kiện trên, 
nhưng cho biết thêm rằng: "Mùa thu, tháng 8 năm Thiên Phúc thứ 7 (986), điểm 
dân đinh làm lính, chọn những người khỏe mạnh bề vào quân túc vệ, gọi là Thân 
quân, đều thích vào trán ba chữ Thiên tử quân' % “Ƒ fấ (Cắm quân thời Lý, Trần 
cũng thích vào trán, vào ngực, vào đùi là bắt đầu từ đấy)"”. Lời sớ của viên sử giả 
nhà Tống là Tống Cảo sang nước Đại Cồ Việt năm 989 cũng ghi rằng: "... Trong 
thành (Hoa Lư - TG) không có dân ở, chỉ vài trăm khu nhà tre lợp gianh dùng làm 
trại lính... Số quân có độ 3.000 người, đều in lên trán ba chữ "Thiên sử quán"Ẻ. 
Nhưng viên sứ giả Tống Cảo sang triều đình Hoa Lư vào thời bình. Thời chiến 
tranh, ngoài số 3.000 quân túc vệ trong thành Hoa Lư trên đây, chắc chăn còn nhiều 
quân đóng tại các hệ thống doanh đồn trong thành và xung quanh Hoa Lư nữa. 


Hiện nay theo tài liệu địa phương, chứng tích và truyền khẩu trong thành 
Hoa Lư thời chống Tống có nhiều đồn lũy, doanh trại, kho tàng và nhiều công trình 
phục vụ kháng chiến. Những công trình còn lưu dấu tích gồm có: 


- Đẳn Tuân Thông (dân địa phương gọi chệch ra thành àng Thong). Đồn này 
phòng ngự vùng phía bắc thành Ngoại. Các doanh trại của nó có thể đóng dọc núi 
Chợ, núi Hang To, đến bờ Nam sông Hoàng Long. Sông này là nơi thường diễn 
tập thủy binh, có bãi đóng thuyền, c4 chỗ quan sát diễn tập. 


Theo nhà sử học Trần Bá Chí, trong sách Cuộc kháng chiến chống Tống lân 
thứ nhất (980-981) thì "Trong khu di tích đồn Tuần Thông nay còn miếu thờ một 
vị tướng thủy binh, dân quen gọi là phở Làng Thong (do chữ Tuần Thông gọi 
chệch ra). Vị tướng được thờ đó, dân địa phương truyền gọi là Tướng Vận Dần (có 
lẽ do chữ Vận Tuần, gọi chệch đi). Vì trong chức danh quân đội thời cổ thường có 
chức Tào vận tuân thông, chuyên lo việc điều quân, vận lương trên sông biển kiêm 
tuần phòng. Đồ thờ trong phủ thờ, còn một chiếc thuyền dài 1,2 mét, sơn son thếp 
vàng và trước đây hằng năm có mớ hội đua thuyên đê ôn lại chiến công xưa"'. 


1. Thiên tử quân. Bản dịch Đại Việt sử ký tiên biên. Sđd, Hà Nội, 1997, tr.169, ghi nhằm 
thành "Thiên quân tử". Chúng tôi sửa lại như trên cho đúng. 

2. Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiên biên. Sđd, tr.169. 

3. Mã Đoan Lâm: Văn hiến thông khảo, quyền 330, tờ 20a, b. 

4. Trần Bá Chí: Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất (980-981). Nxb Quân đội nhân 
dân, Hà Nội, 1992, tr.102. 
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Đôn Ghênn Tháp: đây cũng là một khu doanh trại lớn ở phía đông nam khu 
thành ngoại Hoa Lư, thường gọi là Đồn Ghênh Tháp. "Ghênh" là một mỏm đá 
nhô ra sát ngòi Sào Long Kê, vì ngòi chảy qua địa phận thôn Sào Long, xã Tri 
Hối, nên có tên ấy. Dân địa phương quen gọi tắt là Sào Khê. Ngòi Sào Khê, phía 
bắc nối với sông Hoàng Long, hướng nam xuyên qua thành Ngoại, qua Hang 
Luôn, chảy xuôi về nam. Ngòi nối thành Hoa Lư thông với sông Hoàng Long đề 
chuyên chở lương thực, hàng hóa từ ngoài vào thành, cũng như từ trong thành ra 
các miền. Đồn Ghênh Tháp có lợi thế quan sát được cả vùng, trên có bãi rộng 
phăng là di tích Nền Thập đạo, tương truyền vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại 
Hành thường lên đó duyệt quân sĩ. Bài thơ của Quả Ngôn có câu: 

"... Qua viễng Hoa Lư, nên Thập Đạo 
Tưởng còn sang sảng tiếng hoan hô... K 

Sách Đại Việt sử ký tiền biên của sử gia Ngô Thì Sỹ chép: "Năm Ất Mùi (995)... 
Mùa hạ năm đó, châu Tô Mậu” nước ta lại dùng 5.000 hương binh sang xâm 
phạm Ung Châu (Nam Ninh - TG) nhà Tống.. .". Như vậy, về tô chức lực lượng 
vũ trang, thời Tiền Lê, bên cạnh quân đội tập trung vào tay Nhà vua, gồm có Thiên 
tử quân, Thân quân, Tứ sương quân ở triều đình, còn có dân binh, hương binh ở 
các phủ, lộ, châu cũng do Nhà nước quản lý. Ngoài số quân trên, còn số quân của 
các Hoàng tử, thân vương đóng giữ các nơi trọng yếu. Tuy nhiên, tất cả toàn bộ 
số quân đội của quốc gia Đại Cô Việt trên đây được hợp thành một tổ chức lực 
lượng vũ trang thống nhất dưới quyền chỉ huy tối cao của Nhà vua. 


3. TÓ CHỨC QUÂN ĐỌỘI THỜI LÝ 


Nhà Lý có một tổ chức quân đội khá hùng mạnh và chặt chẽ. Theo Chu 
Khứ Phi, tác giả Lĩnh Ngoại đại đáp và Ngô Thì Sĩ trong Đại Việt sử ký tiền biên, 
thì: "Chế độ binh bị của buổi đầu nhà Lý, đại lược phỏng theo quân Ph¿ vệ của 


1. Trần Bá Chí: Cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhát (980-981). Sđd, tr.102, 103. 

2. Châu Tô Mậu: nay thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

3. Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiền biên. Sđd, tr.\75. 
Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Canh Dần (990): Nhà Tống sai... Vưa sai Nha nội 
chỉ huy sứ là Đỉnh Thừa Chính đem 9 chiến thuyền...; tập 1, tr.226. 
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nhà Đường, quân Cẩm sương của nhà Tống". Quân đội bảo vệ Kinh đô gọi là 


Thân quân, còn gọi là Thắng quân hay Cấm quân”. 


Đê hiệu rõ chê độ binh bị của nhà Lý, ở đây chúng tôi xin lược khảo vê 
quân Ph# vệ nhà Đường và quân Cđm sương của nhà Tông. 


- Quán Phủ vệ llƒ f§I S“: 


Đây là nói tắt của chế độ Phủ binh và chế độ Vệ binh (tức Câm vệ quân) 
mà thành. 


Chế độ Phủ binh là do Vũ Văn Thái, một quyền thần của triều Tây Ngụy 
(535-557) của Trung Quốc lập ra, trải qua thời Bắc Chu (558-580) cho đến Tùy 
(581-618), Đường (618-907) ngày càng hoàn chỉnh. 


Năm Đại Thống thứ 4 (538) đời Văn để nhà Tây Ngụy bắt đầu lập Lực quần, 
về sau tăng cường thêm hương binh và chiếu theo chế độ Bá: bộ, tục cũ của bộ 
lạc Tiên T¡ Thát Bạt mà tăng cường cải tổ, do Bát Trụ quốc (tức Đại tướng quân) 
chia nhau quản lãnh, dưới lập 12 Đại Tướng quân, 24 khai phủ, tổng cộng 24 
quân. Theo quy định, một người được sung vào P°h¿ binh, cả nhà sẽ lập vào quân 
tịch không còn lệ thuộc châu, huyện nữa, đây gọi là "Quán đân dị tịch". Phủ binh 
chỉ chung binh quân phủ, có tính chất Cẩm vệ quân trung ương. Tùy theo sự tăng 
cường của chế độ trung ương tập quyền, thời Võ để (561-577) nhà Bắc Chu, 
quân sĩ của Phủ binh được đổi làm "7hj quan", thành thân quân thị vệ do Hoàng 
để trực tiếp chỉ huy. 


Đời Tùy (581-618), lập ra 12 vệ, chia ra quản lãnh Phủ binh, quy định "nếu 
là quân nhân thì liệt kê vào châu, huyện, khai khẩn đất đai và hộ tịch đều 
giống như dân, do quân phủ thống lĩnh, y như cách thức cũ". Việc này, đánh 
dấu một thay đổi lớn lao Chế độ Phủ binh, từ "Quân dân dị tịch" đến "Binh nông 
hợp nhất". 


Đời Đường (618-907), theo chế độ của đời Tùy, bình thường Phủ binh lo 
trồng trọt, việc nông rảnh rỗi thì luyện tập võ nghệ, khi được trưng dụng thì tự 


1. Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiên biên. Sđd, tr.235. 
2. Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiên biên. Sđd, tr.235. 
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chuẩn bị tiền lương và binh khí luân phiên đến Kinh sư làm Túc vệ. Nếu xuất 
binh đánh trận, triều đình sẽ cử tướng chỉ huy, khi điều khiển phải có Mgư phử' 
của Bộ Binh, sau khi Thứ sử của châu và tướng lĩnh của Chiết xung phủ (quân 
phủ của châu trọng yếu đời Đường) cùng xem xét mới có thể phát binh. Chiến 
tranh kết thúc, quân binh giải tán về phủ, còn tướng lĩnh vẻ triều. Như thế, tướng 
lĩnh không thể ôm giữ quân binh mà lộng quyền được. Tổng số Phủ quân đời 
Đường có lúc tăng, lúc giảm. Năm Trinh Quán thứ 10 (636) đời Đường Thái Tông 
có tất cả 634 đội Phủ quân được đặt ở khắp đất nước. Trong thời kỳ thống trị của 
Đường Thái Tông (627-649) và Đường Cao Tông (650-683), nhà Đường, thì chế 
độ Phủ binh được thực thi khá hữu hiệu, đến đời Võ Hậu (690-704) dân tàn lụi, 
đến đời Đường Huyền Tông (712-755) bị phế bỏ”. 

Chế độ Vệ binh: Nhà Tùy buỗi đầu theo chế độ Bắc Chu, lập 12 phủ để thông 
lĩnh Cấm vệ quân, đây là tiền thân của A4#ười sáu vệ. 

Tùy Dượng để (605-617) đem 12 phủ tăng thêm và sửa đổi thành 12 vệ 4 
phủ, người sau quen gọi là "Mười sáu vệ". 


12 vệ là: 1. Tả Dực vệ, 2. Hữu Dực vệ, 3. Tả Kiêu ky vệ, 4. Hữu Kiêu ky 
vệ, 5. Tả Vũ vệ, 6. Hữu Vũ vệ, 7. Tả Đồn vệ, 8. Hữu Đồn vệ, 9. Tả Hậu vệ, 10. 


Hữu Hậu vệ, I1. Tả Ngự vệ, 12. Hữu Ngự vệ. 

4 phủ là: 1. Tả BỊ thân phủ, 2. Hữu Bị thân phủ, 3. Tả Giám môn phủ, 4. 
Hữu Giám môn phủ. 

12 vệ thống lĩnh phủ binh, 4 phủ không thống lĩnh phủ binh. 


Năm Long Sóc thứ 2 (662) đời Đường Cao Tông khi thay đổi tên gọi trăm 
quan, đã chính thức quy định thành "Mười sáu vệ". Mười sáu vệ đầu tiên được 
thành lập vào thời Bắc Chu, phát triển tới Tùy, Đường mà hoàn chỉnh chế độ Cấm 
vệ quân của Vệ thống phú. Thành lập chễ độ Vệ phủ là đem hệ thống Cẩm binh 
và Phủ binh hợp làm một, loại Vệ phủ này là tổ chức cơ sở của Phủ binh, tổ chức 


l. Mgư phù: Phù hiệu hình con cá, trên có khắc chữ, để làm bằng chứng. 

2. Chu Phát Tăng - Trần Trọng Đào - Tẻ Cát Tường (chủ biên): Từ điển Lịch sử chế độ 
chính trị Trung Quốc. Tiến sĩ Nguyễn Văn Dương dịch. Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 
2001, tr.69-71. 
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thống lĩnh của quân phủ, lại là tổ chức quản lý túc vệ kinh thành. Trưởng quan trực 
tiếp chịu trách nhiệm trước Hoàng đế, tăng cường chế độ trung ương tập quyền'. 


- Quân Cấm sương * JR 3: 
Quân Cấm sương là nói tắt của Cắm binh và Sương binh mà thành. 


Cẩm bình #§ Ft hay Cẩm quân #š ®l„ tức quân đội bảo vệ kinh thành. Thời 
Tống Thái Tổ (960-975), những công thần khai quốc như Thạch Thủ Tín, Vương 
Thấm Kỳ giữ quyền chỉ huy tối cao đối với Cấm quân. Điều đó làm cho Tống 
Thái Tổ hết sức lo lắng cho vị thế của mình. Tống Thái Tổ dùng kế "Ly rượu để 
bãi bỏ bình quyên" của Thạch Thủ Tín, Vương Thâm Kỳ, Cao Hoài Đức... Ông 
mời họ tới dự tiệc rượu, cho họ hưởng quan cao, lộc hậu, rồi tước hết quyền dùng 
binh của các tướng kể trên. Tống Thái Tổ đem Cấm quân trú đóng xung quanh 
kinh thành Khai Phong” giao cho Đô điện tiền chỉ huy sứ ty và Thị vệ thân quân 
đô chỉ huy sứ quản lý. 


Đến đời Tống Chân Tông (998-1023) Ty Thị vệ thân quân đô chỉ huy sứ 
chia ra làm hai, là Ty Thị vệ mã quân và Ty Thị vệ bộ quân. Ty Đô điện tiền chỉ 
huy sứ với Ty Thị vệ mã quân và Ty Thị vệ bộ quân, gọi chung là Tam nha —= 
fñj. Tam nha là tổ chức mà chính quyền trung ương đời Tống dùng để quản lý 


Cấm quân và Sương binh). 
Sương binh Jl % là binh lính trấn giữ ở các châu đưới triều Tống”. 


Năm 1011, Lý Thái Tổ đã đặt các quân Tả túc xa và Hữu túc xa. Mỗi quân 
đều có 500 người”. 


Năm 1025, chia binh làm giáp, mỗi giáp 15 người, dùng một người làm Quản 
giáp đô. Có lẽ cuộc nổi loại của Tam vương: Vũ Đức vương, Đông Chinh vương 


. Chu Phát Tăng - Trần Trọng Đào - Tề Cát Tường (chủ biên): Từ điển Lịch sử chế độ 

chính trị Trung Quóc. Sđd, tr.70, 71, 72. 

2. Khai Phong: Kinh đô của triều Bắc Tống (960-1 126). 

3, Chu Phát Tăng - Trần Trọng Đào - Tề Cát Tường (chủ biên): Từ điển Lịch sử chế độ 
chính trị Trung Quóc. Sđd, tr.72. 

4. Từ Nguyên - bộ Nghiễm, tập Dân. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.242. 
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và Dực Thánh vương định cướp ngôi, đã làm cho Lý Thái Tông phải củng cố 
Cấm quân. Đại Việt sử ký toàn thịể chép: "Thắng 5! năm Mậu Thìn (1028): Đặt 10 
vệ Điện tiền Cắm quân: 1. Quảng Thánh, 2. Quảng Vũ, 3. Ngự Long, 4. Bỗng Nhật, 
5, Trừng Hải. Mỗi vệ đều chia ra Tả, Hữu trực, đi quanh để bảo vệ bên trong cắm 
thành, cộng là 10 vệ"?. 


Năm 1051, đặt quân Tùy xa long (Quân theo xe vua), ở trong và ở ngoài, 
sai Tả Kiêu vệ tướng quân Trần Nẫm trông coi. 


Năm 1059, Lý Thánh Tông định lại quân hiệu, gồm có các vệ: Ngự Long, 
Vũ Thắng, Long Dực, Thần Điện, Bổng Thánh, Bảo Thắng, Hùng Lược, Vạn Tập, 
các vệ cũng chia ra làm Tả, Hữu, tất cả thành 16 vệ. Cắm quân trên trán thích ba 
chữ Thiên tứ quản 2 2ˆ l1 


Năm 1104, Lý Nhân Tông định lại binh hiệu của quân Cắm vệ. 


Năm 1118, Lý Nhân Tông tuyển 350 người Đại hoàng nam (Con trai 20 
tuổi trở lên) sung vào các đội: Ngọc Giai, Hưng Thánh, Vũ Đô và Ngự Long”. 


Năm sau, 1119, trước khi Ly Nhân Tông đi đánh động Ma Sa”, đã duyệt 
Cấm quân tuyên lẫy những người khỏe mạnh trong các quân Vũ Tiệp, Vũ Lâm, 
v.v... bổ vào các quân Ngọc Giai, Hưng Thánh, Bổng Nhật, Quảng Thành, Vũ 
Đô và Ngự Long, hạng giỏi cho làm Hỏa đầu, hạng kém cho làm binh lính. Có lẽ 
những quân hiệu này đã được đặt vào năm 1104, và đến năm 1119, thì giải tán 
hai quân Vũ Tiệp và Hữu Lâm để sung vào các quân khác. Nhưng hắn là một số 
quân hiệu đặt từ năm 1059 vẫn còn, vì đến năm 1128, Lý Thần Tông lên ngôi, sai 
Gián nghị đại phu Mâu Du Đô tuyển trong quân Long Dực cũ lấy những người 
khỏe mạnh bổ vào các quân tả, Hữu Ngọc Giai, Tả Hữu Hưng Khánh, Tả, Hữu 
Quảng Thành và Tả, Hữu Vũ Đô”. 


1. Tháng 5: Nguyên thư và bản dịch ghi là “Tháng IT” là nhằm. Tôi sửa lại như trên. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.252. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủ, tập I, tr.272. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủ, tập 1, tr.289. 
5. Động Ma Sa: thuộc địa phận huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình ngày nay. 
6. Đại Việt sử ký toàn thực. Sđủ, tập I, tr.299. 
461 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


Trong sách Lịch triều hiến chương loại chí, sử gia Phan Huy Chú dẫn lại lời 
bàn của Ngô Thì Sĩ về binh chế thời Lý như sau: 


"Họ Ngô! nói: "Binh chế buổi đầu nhà Lý, đại lược bắt chước phép Phủ vệ 
của nhà Đường và phép Cấm sương của nhà Tống, lấy thân quân làm trọng, cũng 
gọi là Cắm quân. Cấm vệ có 10 quân, mỗi quân có 200 người, đều có tả, hữu phải 
túc trực thường xuyên. Lại có 9 quân, như Sương quân để sai khiến làm mọi việc, 
mỗi tháng đến phiên một lần, gọi là đến canh, hết canh cho về nhà cầy cấy hoặc 
làm công nghệ, tự cấp chứ không được cấp lương. Khi có chiến tranh thì BỌI ra 
cho lệ thuộc vào các tướng. Nếu số quân này không đủ thì chiếu số gọi dân ra 


` ^ _ . À 1A ˆ 2 
tòng ngũ. Xong việc lại cho vê làm ruộng". 


Phan Huy Chú cho rằng: Đó là đúng với ý nghĩa "Ngự binh nông" (Gửi 
binh ở nhà nông)Ý. 

Như vậy, ngoài cắm quân bảo vệ Kinh đô, nhà Lý còn có quân đội đóng ở 
các châu, lộ do các trần thủ chỉ huy. Theo Lê Trắc trong 4» Nam chí lược thì vào 
thời Lý: "Quân không có số bộ nhất định, chọn những dân tráng kiện sung vào, Š 
người làm một ngũ, L0 ngũ làm một đô; lại lựa hai người lanh lẹ và có tài cho coi 
việc giảng tập võ nghệ. Đòi nhập ngũ thì ra, lúc rảnh cho về làm ruộng”. 


Đúng như sử gia Phan Huy Chú nhận xét, chế độ trên là chính sách "Ngụ 
binh tr nông" của các vua Lý với mục đích là bảo đảm sức sản xuất nông nghiệp 
và giảm nhẹ chỉ phí cung cấp cho quân đội của Nhà nước. 


Chu Khứ Phi, trong 7h Ngoại đại đáp cũng chép răng: "Binh lính một tháng 
một lần thay nhau nghỉ để cầy cấy tự cấp. Hăng năm, vào ngày mùng 7 tháng 
giêng, mỗi người lính được phát 300 đồng tiền, 1 tắm lụa. Mỗi tháng, mỗi người 
lính được cấp 10 bó lúa. Ngày mùng 1 lấy lúa mùa và cá mắm khao quân. Vì có 


nhiều lúa chiêm, nên mùng I lấy lúa mùa để khao quân"'. 


1. Họ Ngô: chỉ Ngô Thì Sĩ - tác giả Đại Việt sử ký tiên biên. 

2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 4, tr.5. 
3. Lê Trắc: An Nam chí lược. Nxb Lao động, Hà Nội, 2009, tr.243. 
4. Chu Khứ Phi: Lĩnh ngoại đại đáp, quyền 2, tờ 3b. 
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Lực lượng chính của quân đội thời Lý, chủ yếu là nông dân các làng xã, tức 
là các nông dân thần thuộc của Nhà nước. Dân đinh lên 18 tuổi phải đăng tên vào 
số. Theo Đại Việt sử ký tiền biên của Ngô Thì Sĩ, số đóng bìa vàng, gọi là #oàng 
sách đ# [Ị†, nên hạng dinh này gọi là #oàng nam iãï Ø3. Đinh trên 20 tuổi, gọi là 
Đại Hoàng nam ®X %3 Z3. Hoàng nam có nhiệm vụ sung vào quân đội. 


Câm quân đời Lý đêu xăm mực vào người. Nhà Lý câm nô bộc của tư gia 
không được xăm mực vào ngực và chân theo hình dạng của Cắm quân. 


Pháp luật nhà Lý quy định rõ về tội đảo ngũ. 


Tháng 10 năm Quý Mùi (1043), Lý Thái Tông ban chiếu rằng: Quân sĩ bỏ 
trồn hơn một năm, bị đánh 100 trượng và thích vào mặt 50 chữ; nếu bỏ trỗn chưa 
đầy năm thì tội nhẹ hơn. Người nào trở lại thì cho phép vào chỗ cũ. Người lính 
nào trốn không tòng giá lúc vua tuần hành, thì cũng bị đánh 100 trượng và thích 
chữ vào mặt 10 chữ'. Năm sau (1044), lại xuống chiếu rằng các quân bỏ trốn xử 
tội theo 3 bậc lưu”. Pháp luật thời quân chủ Việt Nam xử tội Lưu đầy làm 3 bậc 
là: 1. Lưu Cận châu (Lưu châu gần), 2. Lưu Viễn châu (Lưu châu xa), 3. Lưu Ngoại 
châu (Lưu châu ngoài). 


Mỗi khi có chiến tranh, ngoài Cấm quân, triều đình nhà Lý còn huy động cả 
Sương quán, tức quân các địa phương và cả dân đinh đến tuổi đăng lính. 


Về mặt kỹ thuật quân sự, thì Cắm binh tinh nhuệ hơn quân địa phương, nhưng 
trong chiến tranh, quân địa phương đóng vai trò chủ yếu, vì nó gồm một lực lượng 
lớn. Trong lần đánh Chiêm Thành năm 1069, Lý Thái Tông đã huy động 3 vạn 
quân”. Trong số đó, Cấm quân chỉ gồm có l6 quân, quân số gồm chừng 3.200 
người, còn ra là quân địa phương và dân định trực tiếp”. Ngoài ra, các vương hầu 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.26S. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.267. 

. Hoàng Xuân Hãn, trong Lý Thường Kiệt chép là: "Theo Toàn thư, quân ta có 5 vạn” (xem 
Lý Thường Kiệt. Nxb Văn học, Hà Nội, 1995, tr.39), chắc là nhằm. Toàn thự chỉ chép: 
"Năm 1069, vua thân chỉnh đi đánh Chiêm Thành, bắt được vua nước ây là Chế Củ và 
dân chúng 5 vạn người..." (Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.274, 275). 

4. Trần Quốc Vượng - Hà Văn Tắn: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập !. Nxb Giáo 

dục, Hà Nội, 1960, tr.269. 


G) tk) — 
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cũng có tô chức quân đội riêng. Khi cần, Nhà nước vẫn có thể huy động được số 
quân này. 


Trong cuộc kháng chiến chống Tống năm 1076, Lý Thường Kiệt sai các 
hoàng tử Hoằng Chân, Chiêu Văn đem thuyền chở quân đến sông Như Nguyệt, 
đoạn chân núi Nham Biên, để ngăn tướng Tống, Quách Quỳ, không cho y qua 
sông. Sách Việt sử lược chép: "Mùa thu, tháng 7 năm Bính Thìn (1076), Tống lấy 
Quảng Tây Tuyên phủ sứ Quách Quỳ, Triệu Tiết` làm Chiêu thảo sứ, thống lĩnh 
9 tướng quân tới đánh nước ta. Vua sai Nguyễn” (Lý) Thường Kiệt đem thủy 
quân chống cự. Hai hầu Chiêu Văn, Hoằng Chân đều bị chết đuối. Hai quân giữ 
nhau ở sông Như Nguyệt (sông Cầu) hơn một tháng..."”. Theo sách Đàm Phố 
của Tôn Thăng, đời Tống thì Hoàng Chân có nuôi riêng 500 quân đặc biệt, "cấm 
mọi điều thị dục, dạy cho trận pháp". Đội quân riêng ấy rất giỏi, hiệu lệnh rất 
nghiêm. Người nào cũng cầm một cái kim bài để làm hiệu lệnh riêng. Khi thuyền 
đội quân riêng của Hoằng Chân bị đắm, ai cũng cầm vững kim bài mà chết. 


Trong 7Truyện Thái Diên Khánh chép ở Tổng sử của Trung Quốc có nói rằng: 
"[Diên Khánh] được đọc phép hành quân của An Nam, phỏng theo hình chế đó, 
chia bộ đội ra làm 9 tướng như chính binh”, tay cung tên, đoàn người ngựa, hợp 
tất cả 100 đội, chia ra làm 4 bộ: Tả, Hữu, Tiền, Hậu, lại chia ra quân # chiến” và 
quân /hác chiến". Mỗi tướng, quân bộ, quân ky, khí giới đều như nhau. Người 
ngựa của phiên binh”, thì chia làm các đội khác, gần đâu thì lệ thuộc vào đó, số 
tướng không bằng nửa của số tướng chính binh, ấy là để chế ngự Phiên binh. Lại 
cho người già yếu ở thành trại, tùy theo xa gần mà phân biệt, cho người phiên và 
người Hán không ở lẫn với nhau để phòng biến loạn. Tất cả đều viết trong thư 
dâng lên [vua]. Bấy giờ Phu Liên Lữ Huệ khanh cũng định quân chế, Diên Khánh 


I. Triệu Tiết: Nguyên thư chép nhằm là Triệu Cao. Tôi sửa lại như trên. 

kẽ Nguyễn Thường Kiệt: Bản Việt sử lược được chép vào đời Trần, khoảng sau năm 1377, 
nên đổi họ Lý thành họ Nguyên. Thật ra là Lý Thường Kiệt. 

3. Việt sứ hược. Sđd, tr.102. 

4. Chính binh: tức quần chính quy. 

5. Trú chiến: quân chiến đầu khi đóng giữ. 

6. Thác chiến: quân chiến đấu khi tấn công. 

7. Phiên binh: lính người dân tộc thiểu số. 
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trình bày rõ những chỗ bắt tiện, vua Thần Tông (1068-1085) khen lời đề nghị, 


vời vào cho coi phủ Khai Phong, phong làm Hàn lâm học sĩ... 


Trong Vân đài loại ngữ, Học giả Lê Quý Đôn cũng chép lược lại đoạn sử 
trên trong Tổng sử như sau: "7ống sử chép: Thái Diên Khánh là Tri châu ở đất 
Hoạt, thường học được phép tổ chức quân đội của An Nam, xin bắt chước quy 
chế chia ra từng bộ phận. Chia chính binh, cung tiễn phủ, nhân mã đoàn làm 9 
phủ. Hợp trăm đội chia ra làm Tả hữu, Tiền hậu, bốn bộ. Mỗi đội có trú chiến 
(đóng quân để đánh), thác chiến (đi đánh) khác nhau. Tướng nào cũng có lính bộ, 
quân kỹ, khí giới; chỉ lấy nhân, mã, phiên binh mà phân biệt. Tất cả đều tùy chỗ 
đóng mà chia. Số chư tướng không bằng nửa số chính binh. Còn về sự kiềm chế, 
thì cho quân già yếu ở thành trại, tuy xa gần mà chia giữ; không cho binh Phiên 
và binh Hán ở lẫn với nhau, cho khỏi sinh biến. Vua Thần Tông (nhà Tống) khen 
phải"?. Học giả Lê Quý Đôn nhận định rằng: "Ấy binh pháp của nhà Lý (nước ta) 
được triều Tống (Trung Quốc) bắt chước như thế. Nước ta, về triều Lý, phía bắc 
phá châu Ung, châu Liêm, phía nam đánh nước Chiêm, nước Lào, đánh đâu được 
đấy là vì như thế"Ỷ. 


4. TỎ CHỨC QUẦN ĐỘI CỦA CHAMPA 


Nhà nước Champa rất chú trọng xây dựng và phát triển một lực lượng quân 
đội mạnh. Đó là một đạo quân thường trực được cấp lương bằng hiện vật (quần áo, 
thóc gạo) và đông tới khoảng 4 - 5 vạn người, nhất là dưới thời Chế Bồng Nga 
(1360-1390). Riêng nhà vua luôn luôn duy trì khoảng 5.000 quân thị vệ. 


Theo các thư tịch cổ Trung Quốc, thì binh lính Champa "lấy mây đan làm 
quần áo, lẫy tre làm cung tên", sử dụng các vũ khí như: cung, nỏ, kích, toản (một 
loại vũ khí giống như kích - TG)". Ngoài ra, ta được biết răng họ cũng quen dùng 
cả mộc và giáo. 

Cùng với Bộ Binh, quân đội Champa còn có một binh chủng đặc biệt là ky 
binh và tượng binh, gồm 400 ngựa và 1.000 thớt voi, lại chia làm 2 đội Tiền quân 


I. Tổng sử, quyền 286 - Thái Tê truyện, phụ Thái Diên Khánh truyện. 
2. Lê Quý Đôn: Vân đài loại ngữ. Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2006, tr.231. 
3. Lê Quý Đôn: Văn đài loại ngữ. Sdd, tr.232. 
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và Hậu quân. Thủy quân đã được đặc biệt quan tâm xây dựng, nên ở đầu thế kỷ 
V, Champa đã có một đội "Láu £h„yền" (thuyền chiến có khoang mui) và sau đó 
máy thế kỷ, đội thủy quân đã tăng lên đến hơn 1.000 chiến thuyền. 


Các quôc vương Champa đã sử dụng lực lượng quân đội này đê bảo vệ vương 
quyên của mình và tân công các nước láng giêng. 


5. TỎÓ CHỨC QUẦN ĐỌI THỜI TRÀN 


Ngoài việc tổ chức bộ máy chính quyền trung ương và chính quyền địa phương 
chặt chẽ, để tăng cường sức mạnh cho chế độ quân chủ tập quyền, nhà Trần ngay 
từ buổi đầu, đã ra sức xây dựng một đội quân hùng mạnh. Về tổ chức lực lượng 
quân đội, thời Trần cũng như thời Lý, chủ yếu gồm có Cẩm quân và quân các lộ. 
Việc củng cổ quân đội rất được các vua triều Trần chú ý. 


Từ năm 1239, Trần Thái Tông đã hạ chiều tuyên chọn trai tráng sung vào 
quân đội, chia ra làm 3 bậc: Thượng, Trung, Hạ'. 


Năm 1241, Trần Thái Tông lại tuyển những người có sức khỏe, am hiểu võ 
nghệ, sung vào làm quân 7zzơng đô rúc vệ _E ñ5lŠ {3 fši, tức những quân lính ngày 
đêm túc trực trong cung điện của nhà vua”. 


Nhưng phải đến năm 1246, thì quân đội nhà Trần mới được tổ chức thật chu 
đáo. Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa xuân, tháng 2 năm Bính Ngọ (1246): định 
quy chế các quân. Chọn người khỏe mạnh sung làm quân Tứ Thiên, Tứ Thánh, 
Tứ Thần". 

Cũng năm ấy, mỗi quân hiệu túc vệ được tuyển trong đân đỉnh một số lộ 
nhất định. Đinh tráng ở lộ Thiên Trường (Nam Định) và lộ Long Hưng (Thái 
Bình) sung vào các quân hiệu: Thiên Thuộc, Thiên Cương, Chương Thánh và 
Củng Thần; Hồng lộ (miền Tây Hải Dương) và Khoái lộ (miền Nam Hưng Yên) 
sung quân hiệu: Tả Thánh đực và Hữu Thánh dực; lộ Trường Yên (Ninh Bình) và 
lộ Kiến Xương (miền Nam Thái Bình) sung vào quân Thánh Dực và Thần Sách. 


l. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.17. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.19. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.20. 
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Còn một số lộ khác thì sung vào Cấm quân trong cấm vệ. Hạng thứ 3 thì gọi là 
"Đoàn đội trạo nhỉ", tức là đội chèo thuyền, thủy thủ của thuyền trận'. 

Hiện nay, chúng ta chưa có đầy đủ tài liệu để biết chắc chắn về quân số 
thường trực thời Trần vào thời bình. Trong những năm chuẩn bị kháng chiến 
chống giặc Nguyên xâm lược, tổ chức quân đội càng được củng cô. 

Năm 1261, Trần Thánh Tông hạ chiếu tuyển chọn đỉnh tráng các lộ làm lính, 
ngoài ra thì sung vào sắc dịch ở sảnh, viện, cục và đội tuyển phong ở các lợ"?: 
Tuyển phong đội 3š $# j% hay Phong đoàn $% lỗ] là một loại lính địa phương dưới 
thời Trần. 


Năm 1267, Trần Thánh Tông hạ chiếu quy định quân ngũ, mỗi quân gồm 
có 30 đô, mỗi đô 80 người, tuyển người trong tôn thất nhà Trần những người giỏi 
võ nghệ và binh pháp để chỉ huy”. Có lẽ đo quy định số quân như trên, cho nên, 
trong Lịch triều hiến chương loại chí, sử gia Phan Huy Chú đã chép: "Số quân 
buổi đầu nhà Trần, mỗi quân là 2.400 người. Các quân cắm vệ và các lộ, đại ước 
không đầy 10 vạn"!. 

Lê Trắc trong 4n Nam chí lược lại nói mỗi đô có 50 người”. Hiện nay, chúng ta 
không đủ tư liệu để biết được tất cả tên của các đô dưới thời Trần. 4n Nam chí 
hược của Lê Trắc chép rằng quân đội thời Trần có Thán quân ŸÑ fï và Du quân 
)ứ tt. 

Thân quán (chắc là quân Túc vệ) gồm có các đô: 

- Tả đô Thánh Dực 

- Hữu đô Thánh Dực 

- Tả đô Thần Dực 

- Hữu đô Thần Dực 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.20. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.31, 32. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.36. 
4. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 4, tr.5. 
5. Lê Trắc: 4n Nam chí lược. Sđd, tr.243. 
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- Tả đô Long Dực 

- Hữu đô Long Dực 

- Tả đô Hỗ Dực 

- Hữu đô Hỗ Dực 

- Tả đô Phụng vệ quan chức 

- Hữu đô Phụng vệ quan chức. 

Du quân (có lẽ quân điều động đi các nơi) gồm có các đô: 

- Đô Thiết Lâm 

- Đô Thiết Hạm 

- Đô Hùng Hỗ 

- Đô Vũ An'. 

Ngoài quân Túc vệ ở Kinh đô và các lộ do Nhà nước tổ chức, quý tộc tôn 
thât họ Trân còn được phép thành lập những đội quân riêng. Thành phân chủ yêu 
của lực lượng này là gia nô, nô tì. Quân đội này thường được gọi là quân Vương 
hâu gia đông - Vương hẳu gia đồng quân = {3 23 {R í. 

Theo Lê Trắc trong 4ø Nam chí lược thì quân Vương hầu gia đồng cũng đặt 
thành các đô như: đô Toàn hầu, đô Dược đồng. đô Sơn Lão, v.v...”. Lực lượng này 
cũng có một quân sô đáng kê. 

Đại Việt sứ ký toàn thư chép: "Mùa đông, tháng 10 năm Nhâm Ngọ (1282), 
vua (Trân Nhân Tông - T) ngự ra Bình Than, đóng ở vũng Trân Xá họp vương 
hâu và trăm quan, bàn kê công thủ (với quân xâm lược Nguyên Mông - TG) và 
chia nhau đóng giữ những nơi hiêm yêu... Khi ây, vua thây Hoài Văn hầu [Trân] 
Quôc Toản, Hoài Nhân vương [Trân] Kiện đêu còn trẻ tuôi, không cho dự bàn. 
Quốc Toản trong lòng hỗ thẹn phẫn khích, tay cầm quả cam, bóp nát lúc nào 
không biết. Sau đó [Quôc Toản] lui về, huy động hơn 1.000 gia nô và thân thuộc, 
săm vũ khí, đóng chiên thuyên, việt lên cờ 6 chữ "Phá cường địch, báo hoàng ân" 


1. Lê Trắc: 4n Nam chí hược. Sảd, tr.243. 
2. Lê Trắc: 4n Nam chí lược. Sđd, tr.243. 
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(Phá giặc mạnh, báo ơn vua)..."!. Khi có chiến tranh, Nhà nước có thể điều động 
được lực lượng này. 


Tháng 8 năm Giáp Thân (1284), Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn với vai 
trò là Quốc công tiết chế thống lĩnh quân đội toàn quốc đã điều các quân của 
vương hầu, duyệt binh lớn ở Đông Bộ Đầu”, rồi chia quân đóng giữ Bình Than 
và những nơi xung yếu”. 


Khi có chiến tranh, vương hầu cũng có quyền được mộ đinh tráng ở các lộ 
làm lính. Như trường hợp, vào cuối tháng 12 năm Giáp Thân (1284), các vương: 
Hưng Vũ vương Nghiễn?, Minh Hiến vương Uất”, Hưng Nhượng vương Tảng”, 
Hưng Trí vương Hiện” đốc suất tới 20 vạn quân các xứ Bàng Hà, Na Sâm, Trà 
Hương, Yên Sinh, Long Nhãn đến hội ở Vạn Kiếp, theo quyền điều khiển của 
Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn để chống quân NguyênŸ. 


Sở đĩ trong cuộc chiến tranh vệ quốc chống quân xâm lược Nguyên Mông, 
nhà Trần đã có một lực lượng quân đội đông đảo, là vì "khi có việc chỉnh chiến, 
thì hết thảy mọi người dân đều là quân lính"?. 


Theo Lê Trắc trong 4# Nam chí lược, thì vào thời Trần: "Quân không có số 
bộ nhất định, chọn những dân tráng kiện sung vào, 5 người làm một ngũ, 10 ngũ 
làm một đô; lại lựa hai người lanh lẹn và có tài cho coi việc giảng tập vũ nghệ. 


Đòi nhập ngũ thì ra, lúc rảnh cho về làm ruộng"'°, Như vậy, nhà Trần cũng áp dụng 
chính sách "New bửh r nông" như thời Lý. Quân túc vệ có lương bồng hăng năm, 


còn quân các lộ thì chia nhau về làm ruộng tự câp. Thanh niên đên tuôi dinh tráng 


\. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.49. 

. Đông Bộ Đầu: tức bến sông Hồng phía trên cầu Long Biên, gần dốc Hàng Than, Hà Nội 
ngày nay. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.50. 

4. Trần Quốc Nghiễn: con của Trần Quốc Tuấn. 

. Trần Uát: con út của Trần Thái Tông (Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.97). 


Trần Quốc Tảng: con của Trân Quốc Tuân. 


t9 


. Trân Quốc Hiện: con của Trần Quốc Tuấn. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.5 Ì. 

. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập ]. tr.468. 
0. Lê Trắc: 4n Nam chí lược. Sđd, tr.243. 
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(20 tuổi), gọi là "Hoàng nam", Hoàng nam khai vào đơn số, tức là số hộ khẩu. 
Lúc có chiến tranh, cứ theo số hộ khẩu, gọi tất cả ra làm lính. Sử gia Phan Huy 
Chú, trong Lịch triều hiến chương loại chí nhận xét: "Đời Trần nhân dân ai cũng 
là lính, nên mới phá được giặc dữ, làm cho thế nước được mạnh"! 


Quân đội thời Trần có trình độ kỹ thuật chiến đấu khá cao. Vì luôn luôn 
phải đề phòng quân ngoại xâm của Nhà nước quân chủ phương Bắc, nhất là trải 
qua 3 lần kháng chiến chống giặc Nguyên Mông (lần thứ nhất năm 1258, lần thứ 
hai năm 1285 và lần thứ ba năm 1288), nên quân đội nhà Trần khá thành thạo 
chiến đấu. Quân đội thời Trần lại được luyện tập thường xuyên. Trong những 
năm chuẩn bị kháng chiến chống giặc Nguyên Mông, thường có những cuộc diễn 
tập lớn. Vị Tổng tư lệnh quân đội nhà Trần thời kháng chiến chống Nguyên Mông 
lần thứ hai (1285) và lần thứ ba (1288) là Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đã 
nói: "Quân quý ở tỉnh nhuệ, không quý ở số đông"?. 

Thủy quân thời Trần đóng một vai trò khá quan trọng. Chiến thắng Vân Đồn 
(tháng 2 năm 1288) và chiến thắng Bạch Đăng (tháng 4 năm 1288) đều do lực lượng 
thủy quân quyết định một phần. Đoàn đội trạo nhi được chép trong các bộ sử cũ, 
chính là những thủy thủ của chiến thuyền thời Trần. Chiến thuyền bấy giờ có 
những tên như: Kim Phượng, Nhật Quang, Nguyệt Quang, v.v... 


Trần Phu, sứ thần nhà Nguyên (1279-1368) đã phải phục tài bơi lội của 
quân đội nhà Trân. Trần Phu kể lại rằng: "Có những người giỏi ở nước, đi chìm 


dưới nước đến mấy trăm bộ"”. 


Các tướng sĩ chỉ huy là người trong tôn thất họ Trần đều được học tập quân 
sự ở Giảng Võ đường. Binh pháp rất được coi trọng. Hưng Đạo vương Trần Quốc 
Tuần có soạn hai bộ sách quân sự là Binh gia diệu lý yếu lược ƒt 3# Èb EB %8 
(hay còn gọi là Binh thư yếu lược $ #| %8 3) và Vạn Kiếp tông bí truyền thư T8 
?) 2X #Ù {# #ï, để giáo dục các tướng sĩ phép dùng binhf. 


I. Phan Huy Chú: Lịch triêu hiến chương loại chí. Sđd, tập 4, tr.6. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.59. 

3. Trích theo: Trần Quốc Vượng - Hà Văn Tắn: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Sđd, 
tập I, tr.361. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.81-84. 
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Vấn đề học tập Binh pháp là nhiệm vụ bắt buộc của tướng sĩ. Trong bài Hjch 
tướng sĩ, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn tuyên bố dứt khoát: "Nay ta chọn 
binh pháp các nhà, soạn thành một quyền, gọi là Binh thư yếu lược. Các ngươi 
nếu biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy bảo, thì trọn đời là thày trò, nhược 
bằng khinh bỏ sách này, trái lời ta dạy bảo, thì trọn đời là cừu thù"”. 

Ngoài Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuần, trong hàng ngũ tướng lĩnh đời Trần, 
có nhiều nhà chỉ huy quân sự ưu tú, như: Thượng tướng Thái sư Trần Quang 
Khải, Nhân Nhuệ vương Trần Khánh Dư, Thượng tướng Phạm Ngũ Lão, v.v... 

Tài năng quân sự của Trần Khánh Dư có thể thấy qua bài 7ø sách Vạn Kiếp 
tông bí truyền thư của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuần, như sau: "Người giỏi 
cầm quân thì không cần bày trận, người giỏi bày trận thì không cần phải đánh, 
người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết... ."”. 

Thượng tướng Phạm Ngũ Lão đã đối xử với quân lính với mối tình cha con. 
Đại: Việt sử ký toàn thư viết: "[Phạm] Ngũ Lão xuất thân trong hàng quân ngũ, 
nhưng rất thích đọc sách, là người phóng khoáng, có chí lớn, thích ngâm thơ, tựa 
như không để ý đến việc võ bị. Nhưng quân ông chỉ huy, thực là đội quân phụ tử, 
hễ đánh là thắng. Ông có làm bài thơ: 


Hoành sáo giang sơn cáp kỷ thu 
Tam quân tỳ hồ khí thôn Ngưu 
Nam nhỉ vị liễu công danh trải 


Tu thính nhân gian thuyết Vũ hấu. 


(Vung giáo non sông trải mấy thu. 
Ba quân tựa hỗ nuốt sao Ngưu 
Trai chưa trả nợ công danh được 
Còn thẹn khi nghe chuyện Vũ hầu”). 
Ông huấn luyện quân đội rất có kỷ luật, đối đãi với tướng hiệu tựa như người 
nhà, cùng đồng cam cộng khổ với binh sĩ, cho nên quân đi đến đâu, không ai dám 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.83. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.84. 
3. Vũ hẳu: tức Gia Cát Lượng, tự Không Minh, thời Tam Quốc (220-280). 
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chống: tất cả chiến lợi phẩm thu được đều sung vào kho quân, coi của cải như 
không, là bậc danh tướng của một thời vậy"". 


Có thể nói ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông thắng lợi là do ở ý 
chí chiến đấu bảo vệ đất nước của toàn quân và toàn dân, nhưng tổ chức quân đội 


mạnh mẽ thời Trần cũng đóng góp một phần quan trọng. 


6. TÓ CHỨC QUẦN ĐỌI THỜI HÒ 


Như trên đã nói, ngay từ năm 1371, Hồ Quý Ly đã được Trần Nghệ Tông 
cử giữ chức Khu mật viện đại sứ. Năm 137%, Hồ Quý Ly được cử làm Tham 
mưu quân sự. Từ đó trở đi, Hồ Quý Ly rất chú trọng đến lực lượng quân sự. Năm 
ây, ông đã tuyến trong hàng ngũ quan lại những người có khả năng luyện tập võ 
nghệ và tỉnh thông thao lược dùng làm tướng. Đại Việt sử ký toàn thư chép: 
"Mùa xuân, tháng giêng năm Át Mão (1375): Lấy Khu mật viện đại sứ Lê Quý 
Ly làm Tham mưu quân sự. Xuống chiếu”: Chọn các quan viên biết luyện tập võ 
nghệ, thông hiểu thao lược, thì không cứ là người tôn thất”, đều cho làm tướng 
coi quân"!. Điều đó chứng tỏ rằng uy thế chỉ huy quân đội của hàng ngũ quý tộc 
Trần đã bị tước bỏ. Hồ Quý Ly từ đó về sau, tuyển vào một loạt tướng vốn là 
người thân cận của mình để chỉ huy các quân hiệu. Trong binh lính, người nào già 
yếu thì phải thải ra, chọn những dân đỉnh khỏe mạnh để sung vào, những người 
ngụ cư làm thuê ở Thanh Hóa và Nghệ An đều lấy vào quân đội. Năm 1378, Hồ 
Quý Ly tuyển vũ sĩ cai quản các quân hiệu. 


Việc củng có lực lượng quân sự của Hồ Quý Ly thời bấy giờ nhằm vào nhiều 
mục đích. Nhưng có hai mục đích chính: Trước hết, Hồ Quý Ly cố năm lấy binh 
quyền để đàn áp số quý tộc họ Trần chống lại Hồ Quý Ly, nhất là sau vụ mưu sát 
Hồ Quý Ly ở Hội thê Đốn Sơn, năm 1399, việc trấn áp càng khốc liệt. Mặt khác, 


L. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.105. 

2. Nói là "xuống chiếu": tức mệnh lệnh của nhả vua. Nhưng thực tế vua Trần Duệ Tông 
(1373-1377) chỉ là bù nhìn, toàn bộ quyên hành đã năm trong tay Hồ Quý Ly. 

3. Người tôn thất: ở đây chỉ "rôn thất họ Trân", vì theo chế độ nhà Trần chỉ những tôn thất 
họ Trần mới được làm tướng chỉ huy câp cao trong quân đội. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.158. 

472 


Chương V. Tổ chức quân đội 


Hồ Quý Ly còn tổ chức lực lượng quân sự để đối phó với người Chiêm Thành ở 
phương Nam và quân Minh ở phương Bắc. 


Vào cuối đời Trần, từ khi Chu Nguyên Chương, tức Minh Thái Tổ (1368-1398) 
đánh đổ nhà Nguyên (1279-1368), dựng lên Vương triều Minh (1368-1644), 
tham vọng của phong kiến Trung Quốc muốn cướp nước ta đã hiện rõ. Hồ Quý 
Ly và Hồ Hán Thương sau khi giành ngôi báu của nhà Trần đã nhận rõ nguy cơ 
đất nước bị xâm lược. Muốn giữ vững quyền thống trị của mình, nhà Hồ không 
thể không ra sức chuẩn bị đối phó với quân Minh. 


Năm 1401, Hồ Hán Thương bấy giờ được Hồ Quý Ly nhường ngôi cho, sai 
làm hộ tịch trong cả nước. Tháng 5 năm ấy làm số hộ tịch xong tính số người từ 
15 tuổi trở lên, 60 tuổi trở xuống được tăng gấp bội so với trước. 


Năm 1402, Hồ Hán Thương xét duyệt quân ngũ, chọn người nào khỏe mạnh 
nhà nghèo, sung vào quân trợ dịch, sau đổi làm quân bồi vệ. 


Năm 1403, Hồ Hán Thương đem những người không có ruộng, mà có của 
cải dời đến lộ Thăng Hoa, chia ở trong 4 châu: Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa. Hồ Hán 
Thương cho đóng thuyền đỉnh nhỏ để chuẩn bị đi đánh Chiêm Thành. 


Năm 1404, Hồ Hán Thương chia quân đội ra làm Tả, Hữu, dùng tên các loài 
cầm thú để đặt tên quân hiệu như: Phượng hoàng, Kỳ lân..., lấy quan văn võ 
người cùng họ với họ Hồ để quản lĩnh. Hồ Hán Thương lại cho đóng thuyền 
đỉnh sắt để phòng quân Minh xâm lược, có hiệu là: "Trwng tàu tải lương”, )2ả 
lâu thuyên tải lương", chỉ mượn tiếng là chở lương thôi, nhưng bên trên có 
đường sàn đi lại để tiện cho việc chiến đấu, bên dưới thì hai người chèo một 
mái chèo. 


Tháng 6 năm Khai Đại thứ 3 (1405), Hồ Hán Thương cho thiết lập 4 kho 
quân khí; không kể là quân hay dân, hễ ai khéo tay nghề đều sung vào đây làm 
việc. Nhà Hồ chinh đốn lại các đơn vị quân đội, quy định rành mạch số lượng 
mỗi vệ, mỗi đội. Tháng 9 năm Khai Đại thứ 3 (1405), Hồ Hán Thương định lại 
quy chế quân ngũ: quân Nam ban và Bắc ban chia thành 12 vệ; quân Điện hậu 
Đông và Tây chia thành 8 vệ, mỗi vệ 18 đội, mỗi đội 18 người. Đại quân có 30 
đội, Trung quân có 20 đội, mỗi doanh có 15 đội, mỗi đoàn là 10 đội, Cấm vệ đô 
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có 5 đội, do Đại tướng quân thống lĩnh tất cả'. Công cuộc phòng ngự giặc Minh 
được gấp rút chuẩn bị, Hồ Hán Thương sai các trấn ở đầu nguồn, cho phép lấy gỗ 
ô mễ ở lăng Cổ Pháp”, thuộc châu Vũ Ninh (Bắc Ninh) giao cho các quân đóng ở 
những nơi hiểm yếu như các cửa biển và các cửa sông. 


Hồ Hán Thương dự đoán dường tấn công của giặc Minh, sai quân vệ Đông 
Đô đóng cọc chặn ở cửa sông Bạch Đăng, để ngăn giặc từ phía Tuyên Quang 
tràn xuống. Mặt khác, Hồ Hán Thương cho quân bố trí dọc theo sông Nhị Hà 
(sông Hồng), sai Thái thú Đông lộ Hoàng Hối Khanh đắp thành Đa BangỶ, vì đây 
là nơi xung yếu, hãm không cho giặc vượt sông Nhị Hà, đánh về phía Đông Đô 
(Thăng Long). 


Nhà Hồ lấy đồng, lập xưởng đúc khí giới để trang bị cho quân đội. Bấy giờ, 
nhà Hồ đã có một thứ khí giới mạnh mẽ, có sức công phá hơn hắn những khí giới 
thời đó là súng "Thần cơ" hay "Thần sang", do Hồ Nguyên Trừng chế tạo. Theo 
Binh chế chí trong Minh sử, thì súng "Thân cơ" mà Hồ Nguyên Trừng chế có 3 
loại lớn, nhỏ khác nhau: 1. Súng lớn đặt trên lưng voi, 2. Súng vừa hai người khiêng, 
3. Súng nhỏ một người vác trên vai. Trong sách Ván đài loại ngữ, Học giả Lê 
Quý Đôn cho biết: "Đời vua Thành Tổ nhà Minh (1403-1424) đánh nước Giao Chị, 
học được phép đúc "Tấn cơ sang pháo" (Các súng máy các cỡ). Lúc bấy giờ mới 
đặt ra đội súng Thần cơ... 


Sách Thông ký nói: "Lúc đầu, quốc triều (chỉ triều Minh - TG) chỉ có 5 quân 
doanh là: Trung, Tiền, Tả, Hữu, Hậu. Năm Vĩnh Lạc (1403-1424), lấy 3.000 quân 
ky rợ Hồ, đặt dưới lá cờ rồng, lập ra Tam Thiên doanh. Sau khi Nam phạt (đánh 
về phía nam), bắt được Hồ Quý Ly, biết được phép chế Thần sang, bắn bằng tên 
lửa, thì lập ra Thần cơ doanh. Thế là: Ba đại doanh". 


Sách Cô thụ biểu đàm nói rằng: "Nhà Minh cho Lê Trừng (tức Hồ Nguyên 
Trừng - TG) là con [Hò] Quý Ly làm Hộ bộ Thượng thư. Trừng khéo chế súng, 
chế ra súng Thần sang cho triều đình, cho nên nay tế binh khí, đều phải tế Trừng". 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.219. 

2. Lăng Cô Pháp: lăng mộ các vua nhà Lý. 

3. Theo sách Khám định Việt sử thông giám cương mục thì: thành Đa Bang ở xã Cô Pháp, 
huyện Tiên Phong, tỉnh Sơn Tây. Nay thuộc xã Cô Đô, huyện Ba Vì, thành phô Hà Nội. 
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Sách Thù vực chu tư lục chép: "Em Hồ Hán Thương, là Lê Trừng (tức Hồ 
Nguyên Trừng - TG), tìm ra phép chế Thần sang, vua hạ chiếu cho Trừng làm 
quan". Ấy binh khí nước Nam truyền sang Trung Quốc, thực từ Lê Trừng trước '. 


Giống như quân đội nhà Trần, dưới triều Hồ, ngoài quân đội do Nhà nước 
trực tiếp quản lãnh như: Cắm quân, quân ở các lộ, còn có jương quản, tức quân 
lính tại các địa phương tự quản lý, như vào tháng 6 năm Khai Đại thứ 4 (1406), 
Hồ Hán Thương cho bổ thêm hương quân, lấy người có phẩm tước tạm 
trông coiŸ. 

Quân đội nhà Hồ có đủ cả: Bộ binh, Thủy binh và Tượng binh. Thí dụ: Năm 
1401, Hồ Tùng được sai đi đánh Chiêm Thành, nghe theo lời Đỉnh Đại Trung, 
cho quân bộ đi đường núi, tách xa hắn quân thủy, gặp khi nước lũ, tướng sĩ ở 


giữa đường hết lương ăn đến 3 ngày, phải nướng cả áo giáp bằng đa để ăn"3, 


Năm 1403, Hồ Hán Thương phong Phạm Nguyên Khôi làm Đại tướng 
quân hai vệ Thiên Ngưu và Phụng Thần, chỉ huy quân Long Tiệp, hành Thủy 
quân đô tướng... Quân thủy, bộ cộng 20 vạn người đều cho sự chỉ huy của Phạm 
Nguyên Khôi”. 


Năm 1406, khi quân Minh kéo sang xâm lược Đại Việt, Hồ Hán Thương hạ 
lệnh cho quân đóng dọc sông Nhị Hà, theo sự tiết chế của Tả tướng quốc Hồ Nguyên 
Trừng, quân ở Trú Giang theo sự tiết chế của Thiêm văn triều chính Hồ Đỗ. Phía 
ngoài thì liên kết với chiến hạm của thủy quân, trên bờ thì tượng binh của nhà Hồ 
đóng đối diện với doanh trại giặc Minh”. 

Hiện nay, chúng ta chưa có đủ tư liệu để biết cụ thể tổng số quân đội nhà 
Hồ là bao nhiêu người. Nhưng qua những lần nhà Hồ điều động quân đi đánh 
Chiêm Thành, khi thì 15 vạn quân (1400), khi thì 20 vạn quân (1403), ta có thể 
đoán định toàn bộ số quân của Vương triều Hồ có thể không dưới 30 vạn người. 


1. Lê Quý Đôn: Ván đài loại ngữ. Sảd, tr.229. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.2 13. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.202. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.206. 
5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.214. 
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Vả lại, phải trên cơ sở sô quân ây, thì Hô Quý Ly mới có thê nói với các cận thân 
răng: "Làm thê nào có được 100 vạn quân đề chông giặc Bắc?"!. 


Như chúng ta đã thấy, quân đội nhà Hồ được tổ chức khá tốt và khá mạnh. 
Nhưng có thể nói về mặt chiến lược chiến thuật, Hồ Quý Ly có những sai lầm rất 
lớn, như việc lấy trận địa chiến để đương đầu với giặc Minh, khi chúng đang 
sung sức và đang tìm quân ta để diệt. Cách đánh du kích chiến, như đánh úp, 
đánh tỉa thích hợp với một đội quân nước nhỏ, chống lại đội quân nước lớn, 
lại không được nhà Hồ áp dụng. Ngay từ đầu nhà Hồ đã tung ra những cánh 
quân lớn để chống lại địch, nhưng những lực lượng chủ yếu ấy đều bị đánh 
bại, làm ảnh hưởng lớn đến cục diện chiến tranh, khiến sau này không thể khôi 
phục lại được. 


Một sai lầm nữa của nhà Hỗ là đã dồn quá nhiều công sức của binh lính và 
nhân dân để xây dựng những công trình phòng ngự, xây đắp thành lũy đại quy 
mô, tập trung một số quân đội rất lớn để giữ một vài căn cứ, khiến cho giặc đễ 
phát hiện thấy lực lượng đầu não của quân ta, để tập trung quân số mạnh hơn tiêu 
diệt quân ta. Trận thành Đa Bang chính là một thất bại lớn về chiến thuật giữ 
thành cứ hiểm của Hồ Quý Ly. Khi quân đội nhà Hồ mất thành là mất cả một 
vùng, hay khi giặc Minh phá được một công trình phòng ngự của ta, thì chúng 
tràn đi như nước chảy. Thậm chí, khi thua rút về cửa biển Muộn Hải, quân nhà 
Hồ vẫn giữ vững chiến thuật xây thành ngăn giặc. 


Như chúng ta đều biết cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh 
của Vương triều Hồ kéo dài từ tháng 4 năm Bính Tuất (1406) đến tháng 5 năm 
Định Hợi (1407) thì bị thất bại. Như trên đã nói, việc thất bại Ấy có nhiều nguyên 
nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu là không huy động được toàn dân đánh giặc, 
nói như cách nói của Tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng: "Thần không sợ đánh 


[giặc], chỉ sợ lòng dân không theo thôi"?. 


Có người cho răng ấy là do họ Hồ có nhiều chính sách làm mất lòng dân. Tôi 
nghĩ răng điều đó cũng có thể là nguyên nhân quan trọng, nhưng nguyên nhân 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.201. 
2. Đại Việt sứ ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.211. 
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chính là bấy giờ trong bộ Thống soái lãnh đạo tối cao của cuộc kháng chiến, 
không có được một nhà quân sự tài ba, một danh tướng kiệt xuất, tầm cỡ như: Lý 
Thường Kiệt đời Lý; Trần Quốc Tuấn đời Trần; Lê Lợi, Nguyễn Trãi đời Lê, 
hoặc Quang Trung đời Tây Sơn... Vào thời nào cũng vậy, lòng dân vốn phân tán, 
muốn cho "Chúng chí thành thành" #8 ;& hề Đ# (Ý chí của nhân dân thống nhất 
thì trở thành bức thành vững chãi bảo vệ đất nước), quyết định ở người làm 
tướng. Ba cha con họ Hồ: Hồ Quý Ly, Hồ Nguyên Trừng, Hồ Hán Thương chỉ là 
nhà chính trị, nhà văn hóa, chứ chưa xứng tầm một danh tướng. Trong triều đình 
nhà Hồ, dưới cả 3 cái tên vừa kể trên, nếu kể tên một vị tướng lĩnh tài giỏi, kiệt 
xuất kiểu Lý Thường Kiệt đời Lý, chăng hạn... thì tuyệt nhiên không có. 


7. TỎ CHỨC QUẦN ĐỘI THỜI LÊ SƠ 


Quân đội thời Lê Sơ là một tổ chức quân đội trong thời kỳ chế độ quân chủ 
đang phát triển. Nhất là dưới triều Lê Thánh Tông (1460-1497), nước Đại Việt 
mới thực sự được phục hưng về mọi mặt và trở thành một quốc gia cường thịnh ở 
vùng Đông Nam Á. 


Trong thời kỳ phát triển cao nhất của cuộc chiến tranh giải phóng đất nước 
khỏi ách đô hộ của nhà Minh, quân đội của Lê Lợi đã lên tới 35 vạn quân". Số 35 
vạn quân ấy, phần lớn là nghĩa binh, tức người nông dân tham gia khởi nghĩa. Số 
quân này được chia thành: Trung, Tiền, Hậu, Tả, Hữu, mỗi quân có Hành quân 
Tổng lĩnh chỉ huy”. 


Dưới quân đặt 14 vệ: 1. Thiết đột, 2. Kim ngô, 3. Ngọc kiềm, 4. Phủng thần, 
5. Xa ky, 6. Câu kiềm, 7. Thiên ngưu, 8, Phủng thánh, 9. Tráng sĩ, 10. Thần vũ, 
11. Du nỗ, 12. Thần tý, 13. Vũ lâm, 14. Thiên uy, 15. Ngũ uy. Mỗi vệ có các chức: 
Thượng tướng quân, Đại tướng quân, Tướng quân, Đô chỉ huy sứ và Hỏa đầu, Hỏa 
thủ cầm đầu. 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loạt chí - Binh chế chí chép có 25 vạn quân. 
Nhưng các sách Đại Việt sử ký toản thư.- Bản kỷ, quyên 10, tờ 33a, b và Đại Việt thông 
sử đêu chép là 35 vạn quân. 

2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 4, tr.7. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triêu hiến chương loại chí. Binh chế chí. Sđd, tập 4, tr.7, chép tới 15 
vệ như trên, có lẽ vệ 7hiếr đột, vốn là tên quân Thiết đột, sau bỏ, nay chép nhằm chăng? 
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Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ giải phóng đất nước và thiết lập Vương 
triều Lê Sơ (1428), thì quân đội trên đây cũng từ một quân đội khởi nghĩa (nghĩa 
binh) chuyển dần thành một quân đội chính quy, một công cụ thống trị của Nhà 


nước quân chủ. 


Tháng 2 năm Thuận Thiên thứ 2 (1429), Lê Thái Tổ cho 25 vạn quân trở về 
làm ruộng, chỉ giữ lại 10 vạn quân thường trực. Sách Khám định Việt sử thông 
giảm cương mục chép: "Tháng 2 năm Kỷ Dậu (1429), thao điễn quân đội một cách 
vĩ đại. Chia quân cho về làm ruộng. Trước kỉa (vào tháng 6 năm Đinh Mùi 1427 - TG), 
khi ra Đông Đô, nhà vua (chỉ chủ tướng Lê Lợi - TG) có dụ bảo tướng sĩ rằng: 
"Số quân hiện tại của ta nay có 35 vạn, đợi khi nào khôi phục được Đông Đô, 
bấy giờ sẽ cho 25 vạn về làm ruộng, chỉ để lại 10 vạn quân ở lại làm việc phòng 
thủ và bảo vệ đất nước". Đến đây, sắc sai các vệ quân ở 5 đạo', đều diễn tập thủy 
chiến và lục chiến. Việc xong rồi chia quân làm 5 phiên: 1 phiên lưu lại tại ngũ, 
còn 4 phiên cho về làm ruộng"Š. 


Số quân còn lại này, Lê Thái Tổ chia làm 6 quân Ngự tiền và quân 5 đạo. Sáu 
quân Ngự tiền là: Ngự riển vũ sĩ, Ngự tiền trung quân, Thánh dực quân, Phủng 
thánh quân, Chấn lôi quân và Bảo ứng quân, đóng ở kinh thành có nhiệm vụ bảo 
vệ kinh đô và cung điện của Nhà vua. 


Quân Š đạo là quân đội đóng giữ ở các địa phương, chia thành các vệ thuộc 
về 5 đạo: Đông đạo, Tây đạo, Nam đạo, Bắc đạo và Hải Tây đạo. Mỗi vệ có các 
chức Tổng quản, Đô tổng quản, Đồng tổng quản chỉ huy. Dưới vệ có các đơn vị: 
đội, ngũ, có các chức Chánh đội trưởng, Phó đội trưởng, Chánh ngũ trưởng, Phó 
ngũ trưởng chỉ huy” : 


Năm 1448, Lê Nhân Tông giảm bớt số tướng hiệu các vệ quân. Các quân 
Ngự tiền, nguyên trước mỗi quân có 8 viên, nay chỉ đẻ lại 2 viên; 5 quân Thiết đột, 
trước mỗi quân 4 viên, nay chỉ để lại 2 viên”. 


I1. Năm Bính Ngọ q426), Lê Lợi chia miền Đông Đô làm 4 đạo là: Tây đạo, Đông đạo, Bắc 
đạo, Nam đạo; đên năm Mậu Thân (1428) lại đặt thêm Hải Tây đạo, gôm thành 5 đạo. 

2. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập I, tr.85]. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sảd, tập 4, tr.7. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.36 1. 
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Năm 1449, Lê Nhân Tông cho đổi hai quân Hỏa đồng làm quân Thần lôi và 
quân Thần điện; các quân Thiện trạo! làm các quân Hải hồng, Hải mã, Hải kình, 
Hải thu; quân Bát náo thành quân Hải cốt”. 

Năm 1454, Lê Nhân Tông ban lệnh tuyển tráng đinh bổ sung quân ngũ và 
thải những người già yếu”. 

Đến thời Lê Thánh Tông (1460-1497), binh chế cũng như các chế độ khác 
được chỉnh đốn lại một cách chu đáo. 

Năm 1465, Lê Thánh Tông xuống lời dụ cho các Tổng quản, Tổng tri các vệ 
quân 5 đạo và quân các phủ trần phải tiền hành chỉnh đốn đội ngũ, rèn tập quân lính”. 

Năm 1466, Lê Thánh Tông cải tổ lại hệ thống tổ chức quân đội. Quân đội 
toàn quốc chia làm 2 loại: Thân binh hay Cẩm binh bảo vệ kinh thành, Ngoại 
binh trần giữ ở các xứ. 

Thân binh šÄ ft gồm có 2 vệ Kim ngô và Cẩm y, 4 vệ Hiệu lực, 4 vệ Thần 
vũ, 6 vệ Điện tiền, 4 vệ Thuần tượng, 4 vệ Mã bế. Dưới vệ có các sở hay ty. 

Ngoại binh Ø} { thì Lê Thánh Tông bỏ các đạo, chia binh làm 5 phủ, mỗi 
phủ gồm 6 vệ, mỗi vệ gồm 5 hoặc 6 sở. 

Năm phủ binh phân chia như sau: 

1. Phủ Trung quân gồm Thanh Hóa, Nghệ An 

2. Phủ Đông quân gồm Nam Sách, An Bang 

3. Phủ Nam quân gồm Thiên Trường, Thuận Hóa 

4. Phủ Tây quân gồm Quốc Oai, Hưng Hóa 

5. Phủ Bắc quân gồm Bắc Giang, Lạng Sơn. 

Còn 2 đạo Thái Nguyên và Tuyên Quang thuộc về quân Phụng Trực”. 


1. Quán Thiện trạo: là quân lính chèo thuyền. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.373. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.379. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.408. 

5, Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 1, tr.1018. 
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Năm 1471, sau khi Lê Thánh Tông đặt thêm đạo Quảng Nam, thì phủ Nam 
quân kiêm lãnh luôn đạo Quảng Nam. 


"Phủ" Jlf ở đây không phải là một đơn vị quân đội, mà là một khu vực quân 
sự tương đương với 2 hay 3 khu vực hành chính (đạo hay thừa tuyên). 


Mỗi phủ do một Đô đốc phủ thống suất gồm có các chức Tả, Hữu đô đốc, 
Đô đốc đồng tri và Đô đốc thiêm sự. Tại các đơn vị Vệ {#i có các chức Tổng tri 
và Đồng tổng tri và Thiêm tổng trỉ; ở đơn vị Sở ƒ có các chức Quản lãnh, Phó 
quản lãnh, Chánh Võ úy và Phó Võ úy; ở đơn vị Ngỡ {Hi đặt một chức Tổng kỳ!, 
một chức Tiểu tông kỳŸ. 


Vệ là đơn vị quân đội lớn nhất vừa đặt dưới quyền thống suất của Đô đốc phủ, 
vừa trực thuộc vào Đô ty ở các đạo). 


Lê Thánh Tông cũng quy định thống nhất quân số ở các đơn vị. Mỗi ty gồm 
có 100 người, mỗi sở gồm có 400 người, chia làm 20 đội, mỗi đội 20 người. 


Theo sách Thiên Nam dư hạ tập thì lúc bẫy giờ Ngoại bình có 154 sở, nghĩa 
là gồm có 61.600 quân”. Về sau tổ chức quân đội trên còn có sửa đổi lại ít nhiều 
và nói chung là tăng cường thêm. 


Năm 1467, Lê Thánh Tông xét định lại chế độ quân ngũ. Trước đây đặt quân 
5 phủ, đến nay đặt thêm quân ở trong Kinh và ngoài các đạo. Thán binh có 66 ty, 
51 vệ; Ngoại binh có 26 vệ (không kể các đạo Thiên Trường, Bắc Giang, Nam 
Sách, Quốc Oai đều thuộc phủ quân Đông, Tây, Nam, Bắc, không có quân đô ty). 
Lệ định số quân như sau: mỗi ty 100 người, mỗi vệ 5 sở hoặc 6 sở không nhất 
định, mỗi sở 20 đội, mỗi đội 20 người”, tổng số quân đội là trên 16 vạn. Qua đó 
cho thấy, từ đời Lê Thái Tổ (1428-1433) đến đời Lê Thánh Tông (1460-1497), 
binh chế của nhà Lê Sơ ngày càng được xây dựng có quy củ, hệ thống chặt chẽ 
vả quân số cũng được tăng rõ rệt. 


1. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập I, tr.1019. 

2. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sđd, tập 4, tr.8. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 4, tr.8. 

4. Trích theo Phan Huy Lê: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Sđd, tập 2, tr.162. 
5. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập l, tr.1049-1053. 

6. Phan Huy Lê: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Sđd, tập 2, tr.162. 
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Tháng 2 năm Canh Dần (1470), để chuẩn bị cho cuộc chinh phạt Chiêm 
Thành, Lê Thánh Tông lệnh tuyển đỉnh tráng cả nước để bổ sung cho quân ngũ'. 
Năm ấy, Lê Thánh Tông đặt 2 vệ: Kim ngô, Cẩm y. Vệ Kim ngô có các ty Tráng 
sĩ, Thần tý; Vệ Cảm y có các ty Binh mã, Nghi vệ. Sau đây, lại đặt 4 vệ Hiệu lực, 
4 vệ Thần vũ, đều có Tiền, Hậu, Tả, Hữu, 6 vệ Điện tiền gồm có các quân Vũ lâm, 
Tuyên trung, Thiên uy, Thủy quân, Thần sách, Ứng thiên và 4 vệ Tuần tượng, 4 
vệ Mã nhàn”. 

Tháng I1 năm Hồng Đức thứ 21 (1490), Lê Thánh Tông đặt thêm các ty 
của 2 vệ Kim ngô và Cẩm y. Dũng sĩ ở vệ Cẩm y, từ ty Lực sĩ đến ty Kỳ bài, 
cộng 20 ty; Vũ sĩ ở vệ Kim ngô. từ ty Lực sĩ đến ty Thần tý, cùng các ty: Trung, 
Tiền, Tả, Hữu, Hậu cộng 100 ty. Lại đặt các ty của các vệ Thần vũ, Điện tiền. 
Đều là quân đảm nhiệm túc vệ ở trong. Còn các đạo bên ngoài, đều đặt các vệ, sở 
của Đô ty, mỗi vệ gồm 5 sở, 20 đội, mỗi đội 20 người. Lê Thánh Tông còn cho 
biên soạn các bộ: Quán chính (tức các điều lệnh của quân đội) và Quân giới (tức 
các điều kỷ luật trong quân đội) để phát cho quân đội”. 


Nhận xét về binh chế thời Lê Thánh Tông, sử gia đầu thế kỷ XIX Phan Huy 
Chú viết: "Binh chế đời Hồng Đức (1470-1497), đại lược ngoài Cấm bỉnh ra, thì 
binh các đạo chia làm 5 phủ, chức Đô đốc đứng đầu nắm đại cương, các Đô ty 
đốc suất các bộ thuộc, mà các vệ, các sở thì ở đạo nào, chia thuộc vào đạo ây. Đó 
là đại lược về sự đặt quân. Bấy giờ binh ở vệ, sở đã thống thuộc vào các ty, mà 
các binh về quân hạng, thì cứ để ở hộ tịch, 3 năm một lần duyệt, hễ có việc thì 
tức gọi ra. Cho nên khi đánh Chiêm Thành và Bồn Man, quân thủy, quân bộ có 
tới 26 vạn hoặc 30 vạn. Gọi ra một lúc mà số quân được nhiều thế, là vì ngạch quân 


" đài Vy A»m4 
đặt đã săn rôi”. 


Trong sách Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, Giáo sư Phan Huy Lê nhận 
định rằng: "Theo nhà sử học Phan Huy Chú thì binh chế của nhà Lê [Sơ] có tham 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.439. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 4, tr.8. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.508, 509. 
Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sđd, tập 4. tr.8. 
4. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 4, tr.8. 
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chước, mô phỏng theo binh chế của nhà Minh ở Trung Quốc. Binh chế ấy ngoài 
những quy chế và những hệ thống chặt chẽ, còn tập trung mạnh mẽ quyền lực 
quân sự vào tay Hoàng đề. Năm Đô đốc phủ thống suất quân đội ở các phủ về 
phương điện số sách, quân số, nhưng không có quyền điều động quân đội. Bộ 
Binh giữ việc tuyển bổ các võ quan, điều khiển và huấn luyện quân đội, nhưng cũng 
không có quyền sai phái các tướng, điều bát quân đội. Quyền lực quân sự phân 
chia cho thống thuộc vào nhiều cơ quan, bộ phận như vậy mà không đặt chức 
Tổng chỉ huy quân đội. Nhà Lê [Sơ] không đặt chức Tổng chỉ huy quân đội, cũng 
như bãi bỏ chức Tế tướng, là nhằm thâu tóm mọi quyền lực vào tay nhà vua. Đó 
cũng là một mặt biểu hiện bước phát triển của chế độ trung ương tập quyền quân 


“Ï 
" 


chủ chuyên chê”. 


Trong thời Lê Thánh Tông, chế độ trưng tập và huấn luyện quân đội cũng 
được quy định rất chặt chẽ. Vào buổi đầu thời Lê Sơ, mỗi khi cần bổ sung quân 
đội hay điều động thêm ra làm lính, thì triều đình thường phái các quan đại thần 
về các đạo tuyến lính. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Tháng 2, năm Thiệu 
Bình thứ 1 (1434) [vua Lê Thái Tông]: Sai Đại tư đồ Lê Sát, Tư khẩu Lê Ngân, 
Tư mã Lê Liệt, Lê Bôi tuyển đỉnh tráng ở các đạo làm lính..."?. Nhà vua ban bố 
lệnh tuyển lính như sau: Trừ con các quan viên từ Lục phẩm trở lên, Giám sinh ở 
Quốc tử giám, các hạng nô tỳ được miễn quân dịch, còn tất cả các đỉnh tráng đều 
phải bắt đi lính. Gia đình nào có 3 đỉnh trở lên, thì được giảm một người”. Tuy 
nhiên, việc tuyển lính lúc bấy giờ chưa có quy chế thường xuyên, rõ ràng. 


Năm 1470, Lê Thánh Tông định việc tuyển lính cùng thực hiện một lần với 
việc điều tra nhân khẩu lập hộ tịch. Theo quy định này, cứ 3 năm sửa lại hộ tịch 
một lần gọi là Tiểu điển và 6 năm làm lại một lần gọi là Đại điền. Mỗi lần đến kỳ 
tuyển duyệt, triều đình cử các quan về các địa phương lập các trường tuyên duyệt, 
bắt nhân dân kê khai lại nhân khẩu. Trừ các hạng chức sắc, quan lại, dân đỉnh từ 
18 tuổi trở lên đều phải đăng ký vào hộ tịch và chia làm các hạng: Tráng, Quân, 
Dân, Lão, Cố, Cùng. 


1. Phan Huy Lê: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Sđd, tập 2, tr.162. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.312. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.3 12. 
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Hạng tráng phải ra tòng quân ngay; hạng Quán là quân dự bị cho ở nhà làm 
ruộng, khi cần điều động thì mới tòng ngũ; bang Dân là những người phải đóng 
sưu thuế chủ yếu. Việc tu tạo Hộ tịch, thực tế chỉ là dịp Nhà nước kiểm tra lại 
nhân khẩu để đánh sưu thuế và bắt lính". 


Hạng tráng phải nhập ngũ ngay và phân phối về các vệ, sở. Riêng đối với 
Thân b¡nh là quân đội tin cậy nhất của triều đình thì nhà Lê Sơ thường lựa chọn 
những con cháu các quan chức văn võ không học hành, đỗ đạt sung vào. 


Tháng 3 năm Hồng Đức thứ 17 (1486), Lê Thánh Tông định lệ con của các 
quan phải sung quân như sau: Các con thứ các quan nhất, nhị phẩm; con trưởng 
của quan tam phẩm, con cháu của các tước Công, Hầu, Bá mà không biết chữ thì 
sung làm Tuần sĩ, vệ Cẩm y. Các con thứ của quan tam phẩm và con các quan từ 
tứ phẩm đến bát phẩm không học hành thì sung vào vệ Vũ lâm”. 


Tất cả các hạng quân đội trên đều được theo thứ bậc cấp ruộng đất công ở 
làng xã từ 4 phần đến 8 phần rưỡi. Các võ quan thì theo phẩm tước được cấp lộc 
điền, tuế bổng... như các tầng lớp quan liêu khác. Với số lượng ruộng khẩu phần 
ấy, quân đội được chia ban về làm ruộng theo chế độ "Ngự binh tr nông" (Gửi 
binh ở nhà nông) để tự cung, tự cấp. Thời Lê Thái Tổ chia quân đội làm 5 phiên, 
chỉ giữ 1 phiên tại ngũ để thường trực, còn 4 phiên cho thay nhau về làm ruộng. 
Tháng 5 năm Quang Thuận thứ 7 (1466), theo lời tâu của Thái bộc tự Thiếu 
khanh Lê Đình Tuấn, vua Lê Thánh Tông dỗi lại lệ chia phiên, từ nay chia quân 
số thành 2 ban, cứ lần lượt thay nhau một nửa tại ngũ và một nửa về làm ruộng”. 
Việc sửa đổi này của Lê Thánh Tông nhằm tăng cường thêm số quân thường trực 
của Nhà nước. Chế độ "Ngụ bình tr nông” trên đã từng được thực hiện từ thời Lý, 
Trần, vừa bảo đảm được việc sản xuất nông nghiệp, vừa có lợi cho nguồn tài 
chính của Nhà nước. Quân lính lúc vô sự thì phân lớn cho về làm ruộng, lúc có 
việc thì nhập ngũ nhanh chóng, do đó giảm nhẹ khoản cấp lương nuôi lính cho 
Nhà nước. 


1. Phan Huy Lê: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Sđd, tập 2, tr.163. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sđd, tập 4, tr.17. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.410. 
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Dưới thời Lê Sơ, các hạng quân thường trực luôn được luyện tập võ nghệ, 
trận pháp. 

Trong 2 năm Thuận Thiên thứ 2 (1429), Lê Thái Tổ ra lệnh cho các tướng 
hiệu và quân nhân các vệ quân 5 đạo phải diễn tập trận thủy và trận bộ!. 

Tháng giêng năm Thiệu Bình thứ 1 (1434), Lê Thái Tông ra lệnh cho các 
quân Ngự tiên và các vệ quân 5 đạo, đên đâu mùa xuân phải đên địa phận Đông 
Kinh (tức Thăng Long)” để điểm danh và tập võ nghệ. Còn quân trần giữ ở các 
trân Thanh Hóa, Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa thì tới địa phận phủ, trân mình 
để điểm duyệt, ai trái lệnh thì trị tội”. Sau đó, định làm lệ thường. Lê Thái Tông 
lại cho các tướng hiệu thi võ nghệ. Phép thi thì băn cung là một môn, băn nỏ là 
một môn, dùng mộc làm một môn. Cả ba môn đêu đô thì được câp toàn bông. Ai 
không đỗ thì giảm bồng theo thứ bậc”. 

Tháng 11 năm Quang Thuận thứ 6 (1465), Lê Thánh Tông ban hành phép 
duyệt tập trận đô thủy bộ. 

Về Thủy trận thì có các đồ pháp như: 

- Trung hư th [§ có nghĩa là "Trống ở giữa". 

- Thường Sơn xà 3# II tÈ có nghĩa là "Rắn Thường Sơn". 

- Mãn Thiên tỉnh ïj§ 2 l có nghĩa là "Sao đây trời". 

- Nhạn hàng li †1T có nghĩa là "Chim nhạn bay sóng hàng". 

- Liên châu l# #E có nghĩa là "Chuối hạt chấu" 

- Ngư đội ft l% có nghĩa là "Đàn cá". 

- Tam tài hành = ZƑ lãi có nghĩa là "Trời đất người là Tam tài" 

- Thất môn ©— P' có nghĩa là "Bẩy cửa" 

- Yên nguyệt {8 Fcó nghĩa là "Trăng khuyết". 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủ, tập 2, tr.299. 

2. Năm 1428, Lê Thái Tổ cho rằng Thanh Hóa có Tây Đô, cho nên đổi Thăng Long làm 
Đông Kinh. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.3 10. 

4. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sảd, tập 4, tr.26. 
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Về Bộ trận thì có những đồ pháp như: 
- Trương cơ 9š 3 

- Tương kích †H #8 

- Kỳ binh Z‡ 2S 


Lại ban 31 điều quân lệnh về Thủy trận, 22 điều về Tượng trận, 27 điều về 
Mã trận, 42 điều về Bộ trận của quân Kinh vệ!. 


Từ đây, việc luyện tập quân đội trở lên quy củ, có phép tắc rõ ràng. 


Tháng 2 năm Quang Thuận thứ 8 (1467), Lê Thánh Tông ngự đại giá đi 
tuần, ban phép tập trận: ngày 20 tập trận Trung hư ở Lỗ giang”; ngày 23 tập trận 
Tam tài, trận Thất môn ở Vỹ giang: ngày 23 tập trận Ngư đội, trận Nhạn hàng 
trên sông An Cha, tập trận Thường Sơn ở ngã ba sông Bạch Hạc”. Năm ấy 
(1467), Lê Thánh Tông định lệ 3 năm một kỳ khảo hạch võ nghệ của quân sĩ. 
Đây không phải là một kỳ thi võ để tuyển dụng võ quan, mà là một kỳ khảo hạch 
để kiểm tra lại kết quả luyện tập và động viên tỉnh thần luyện tập của quân sĩ. 
Trong kỳ khảo hạch ấy, người nào đạt mức trung bình trở lên, thì được ban thưởng 
tiền, áo, người nào kém thì bị phạt” : 


Trên đây là chế độ luyện tập của quân đội thường trực. Còn đối với "hạng 
quân", tức là "số quân đội dự bị", thì chỉ đăng ký tên vào số quân, lúc bình 
thường vẫn được ở nhà làm ruộng, đóng sưu thuế. Những khi quân đội thường 
trực hao hụt hay có chiến tranh, Nhà nước mới điều động "quán đội dự bị" vào 
đội ngũ. Với chế độ trưng tập và huấn luyện trên, nhà Lê Sơ đã xây dựng được 
một quân lực mạnh mẽ. Số quân thường trực có mặt thường xuyên trong đội ngũ 
tuy không nhiều: thời Lê Thái Tổ chi độ 2 vạn người, thời Lê Thánh Tông tăng 


l. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.407, 408. 
2. Lỗ Giang: khúc sông Nhị Hà - sông Hồng, thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 
3. Vỹ Giang: tức sông Ông Vỹ, thuộc huyện Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.412-416. 
Phan Huy Chú: Lịch triểu hiển chương loại chí. Sđd, tập 4, tr.26. 
5. Phan Huy Lê: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Sđd, tập 2, tr.I64. 
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lên độ 8 vạn người". Nhưng số quân dự bị sẵn sàng có thể điều động bất cứ lúc nào 
thì khá đông. Vì vậy, trong các cuộc chiến tranh chỉnh phạt Chiêm Thành, Bồn Man, 
Lê Thánh Tông đã huy động một số quân thủy bộ từ 25 đến 30 vạn một cách dễ dàng. 

Quân đội thời Lê Sơ, nhất là đưới thời Lê Thánh Tông gồm đủ các binh 
chủng: Bộ binh, Thủy binh, Ky binh và Tượng binh. Về vũ khí, ngoài cung tên, giáo 
mác, gươm đao... còn có Hỏa đồng, là một thứ súng lửa. Trong tổ chức quân đội 
thời Lê Sơ, chúng ta thấy có những đơn vị Vệ hay Sở chuyên sử dụng súng lửa 
như vệ Chấn Oai, gồm các sở: Lôi hỏa, Điện hỏa, Oai hỏa, Tập hỏa, Nhuệ hỏa, 
Xuyên vân thuộc phủ Trung Quân chẳng hạn. 


Dưới thời Lê Sơ, kỷ luật trong quân đội cũng được đề cao. Binh lính bỏ trốn 
bị xử tội rất nghiêm khắc. Lê Thánh Tông định quy chế: quân sĩ bỏ trốn lần đầu 
thì phải tội đồ, lần sau thì phải tội lưu”. Những người chứa chấp, dung túng, 
không tố cáo đều có tội cả. Các binh lính đồn trú nơi biên cương mà bỏ trốn, nhẹ 
thì tội đồ, nặng bị xử tử”. Quân đội thời Lê Thánh Tông cũng áp dụng chế độ 
"Ngụ binh tr nông” như các thời đại trước đó. Năm 1465, Lê Thánh Tông nói rõ 
chính sách ấy như sau: "Hễ có quốc gia là phải có võ bị. Những lúc rỗi việc làm 
ruộng, phải ngừng những việc không cần kíp, cứ ngày Răm hăng tháng, thì vào 
phiên để điểm mục, liệu cắt quân nhân vào những việc như: giữ cửa nhà, điểm canh, 
kiếm cỏ lợp nhà, nuôi vùi . 


Nhờ có kỷ luật nghiêm, chế độ trưng tập hợp lý, chế độ luyện tập thường 
xuyên, cho nên nhà Lê Sơ đã có một lực lượng quân đội khá hùng mạnh. Chính 


1. Phan Huy Lê: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Sảd, tập 2, tr.164. 

2. Chế độ quân chủ định ra 5 hình phạt (gọi là Ngũ hình), từ nhẹ đến nặng như sau: 
1. Xưng: đánh bằng roi mây 
2. Trượng: đánh bằng gậy song 
3. Đỏ: đồ làm lính chăn voi, ngựa cho Nhà nước 
4. Lưu: đày đi các nơi, có 3 bậc: Lưu cận châu: đày đi châu gần; Lưu viễn châu: đày đi 
châu xa; Lưu ngoại châu: đày đi châu ngoài. 
5. Tử: giết chết. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến Chương loại chí. Sảd, tập 4, tr.27. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.408. 
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vì có lực lượng quân đội hùng mạnh, một chính sách kiên quyêt của Nhà nước, 
nên trong thời Lê Sơ, cương giới của Tô quôc ta được giữ gìn, được bảo vệ chặt 
chẽ, công việc quốc phòng ngày một được củng cỗ vững chắc. 


8. TỎ CHỨC QUẦN ĐỘI NHÀ MẠC 


Tổ chức quân đội nhà Mạc, về cơ bản vẫn phỏng theo binh chế dưới thời Lê 
Thánh Tông, chỉ có thay đổi ít nhiều, nhăm củng cố hơn nữa bộ máy quân sự và 
bộ máy chính quyền để bảo vệ vương triều, đồng thời để tiến hành cuộc chiến 
tranh tranh chấp với Nam triều của nhà Lê - Trịnh. 


Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa đông, tháng 10 năm Mậu Tý (1528), 
[Mạc] Đăng Dung cho là sau khi bình yên, chế độ dần dần lỏng lẻo, ý muốn đổi 
thay chắn chỉnh lại, liền sai bề tôi là bọn Quốc Hiến bàn định binh chế, điền chế, 
lộc chế và đặt 4 vệ: Hưng quốc, Chiêu vũ, Câm y, Kim ngô, năm phủ, các vệ trong 
ngoài, các ty sở thuộc, hiệu ty, tên quan và các số lại viên, số người, số lính của 
các nha môn, phỏng theo quan chế triều trước, y lệ mà biên chế bổ sung. Lấy 
quân trắn giữ xứ Hải Dương cho lệ thuộc vào vệ Hưng Quốc; quân trần giữ xứ 
Sơn Nam lệ thuộc vào vệ Chiêu Vũ; quân trấn giữ xứ Sơn Tây lệ thuộc vào vệ 
Cẩm y, quân trấn giữ xứ Kinh Bắc lệ thuộc vào vệ Kim ngô. 


Phân bố các ty, mối y đặt 1 viên Chỉ huy sứ, 1 viên Chỉ huy đồng tri, 1 viên 
Chỉ huy thiêm sự, 10 viên Trung hiệu, 1.100 Trung sĩ, chia thành 22 phiên để túc 
trực. Nếu có công lao thì bổ lên chức Thiên hộ, Thống chế, Quản lĩnh, Trung úy. 
Mối vệ đặt ! viên Thư ký, dùng hạng Ký lục xuất thân khi trước, như là chức thủ 
lĩnh mục dân. Còn các Trung sĩ thì theo lệ chia phiên, mỗi phiên chia thành 5 
giáp, mỗi giáp đặt I viên Giáp trưởng, quan bản ty chọn lấy hạng trung hiệu, 


người nào đích đáng thì làm bản đưa lên để thăng bỗ"". 


Nhà Mạc tỏ ra ưu đãi quân lính, để biến họ thành một lực lượng vũ trang trung 
thành bảo vệ ngôi báu cho dòng họ. 


Tháng 5 năm Quý Mão (1543), theo lời bàn của Thiếu sư Mạc Ninh Bang 
về phép cấp lộc điền cho quân lính, Mạc Phúc Hải đã lẫy công điền của các xã thôn 


|. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.I 12. 
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để cấp cho họ. Theo lệ này thì xã nào có nhiều công điền phải cấp cho Trung hiệu 
hạng nhất, mỗi người 2 phần rưỡi; Trung sĩ hạng nhất mỗi người 2 phần; xã nào 
có ít ruộng thì cấp cho mỗi người 1 phần. Tuy nhiên, xã nào số ruộng nhiều đáng 
được cấp 2 phần, thì 2 phần ấy cũng không được quá 2 mẫu. Sau khi đã cấp lộc 
điền cho quân lính xong, số ruộng còn lại mới "quân cáp" (chia đều) cho nhân dân 


trong xã. 


Việc trưng binh của nhà Mạc không có định lệ rõ ràng. Phân nhiêu khi thây 
quân sô giảm sút hoặc chuân bị các cuộc chiên tranh đôi phó với Nam triệu, thì 


nhà Mạc lại tuyển đinh tráng bổ sung cho quân đội. 
Năm 1538, Mạc Đăng Doanh tuyển trai tráng sung vào ngạch quân. 


Năm 1552, Trịnh Kiểm đem quân đi đánh dẹp miền tây nam của nhà Mạc. 
Đại Việt thông sử của Học giả Lê Quý Đôn chép: "... Thế quân rất mạnh, [Mạc] 
Phúc Nguyên sợ hãi, đang đêm bỏ Kinh đô chạy về Kim Thành”, ØỌI trụ sở của y 
là "Đăng Long điện", chỉ lưu [Mạc] Kính Điển ở lại làm Đô tổng súy, chống giữ 
ở Bồ Đề, bở Bắc sông Nhị (tức sông Hồng - TG). Quân vua Lê bèn khôi phục 
Đông Kinh, sĩ dân hào kiệt nỗi nhau quy phụ... Lúc này, quân nhà vua thắng trận 
luôn luôn, một dải núi phía tây nam và các phủ Thường Tín, Ứng Thiên, Lý Nhân, 
Quốc Oai và Quảng Oai đều đã thuộc về bên ta. Bên giặc Mạc chỉ có 2 đạo Đông 
(tức Hải Dương - TG) và Bắc (tức Kinh Bắc - TG). Chúng gọi bắt hết Hương binh ở 
2 đạo ấy cho lệ vào các doanh... "Ỷ. 


Tháng 4 năm Đinh Sửu (1577), để chuẩn bị vào đánh Thanh Hóa, Mạc Mậu 
Hợp ra lệnh trưng binh ở huyện, chia làm 3 hạng: hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. 
Người nào cũng phải dự trữ đủ lương thực ăn trong 3 tháng”. 


Mặc dù nhà Mạc cố gắng bằng nhiều biện pháp để xây dựng một quân đội 
mạnh, nhưng thực tế không được thành công lắm. Quân lính của nhà Mạc tỏ ra 
không trung thành và đắc lực lắm. 


|. Lê Quý Đôn toàn táp. Sdd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.280. 
2. Kim Thành: là Kinh đô thứ 2 của nhà Mạc ở Hải Dương. 

3. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.298. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.L54. 
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Năm 1553, Hưng quận công Nguyễn Quý Liêm dâng sớ lên Mạc Phúc 
Nguyên yêu cầu chấn chỉnh lại kỷ cương trong nước, phải công nhận rằng: "... 
Gần đây, gặp lúc quốc gia có biến, tướng ngạo binh kiêu, không tuân theo hiệu 
lệnh... Các phủ huyện lấy lính, tuy đã chiếu đủ số, mà mỗi khi sai làm việc gì, thì 
người nọ lừa người kia, có ý lánh việc, tướng quân không cấm nỗi, để cho các tệ 


quấy nhiễu ngày càng nhiêu... 


Về sau này, địa vị thống trị của nhà Mạc đã lung lay, thì nhiều võ quan cao 
cấp, tướng lĩnh quân đội và binh lính lại bỏ nhà Mạc theo về với nhà Lê - Trịnh. 
Dưới đây là một vài trường hợp điển hình: 


Tháng 3 năm Tân Hợi (1551), Thái tế Lê Bá Ly đem theo 1 vạn quân các 
đạo Tây Nam của nhà Mạc về hàng nhà Lê - Trịnh ở Thanh Hóa. Đại Việt thông 
sử của Học giả Lê Quý Đôn chép: "... Sau khi Bá Ly quy thuận, thì bao nhiêu 
mưu thần mãnh tướng đều ùa theo, kéo cả vào phương Tây (chỉ Thanh Hóa - 
TG), cháu rễ của Bá Ly là Không Lý bá Đặng Huấn, người xã Lương Xá, huyện 
Chương Mỹ, cũng theo vào bái yết Thái sư (chỉ Trịnh Kiểm - TG) ở cửa quân. 
Thái sư mới nhìn thấy đã cho là giỏi, lập tức dâng biểu xin thăng là Không Lý 
hầu, sai quản tỉnh binh, sung làm tướng tiên phong. Nguyễn Quyện và em tên là 
Miễn đều có sức khỏe, giỏi võ nghệ, có tài làm tướng, Thái sư đều hậu đãi. 
Tướng Tây đạo là Thái úy Đoan quốc công Nguyễn Khải Khang, khi trước đem 
quân giúp Bá Ly, đến đây cũng dẫn 3.000 quân dưới trướng quy thuận, tới yết 
kiến ở Hành điện Vạn Lại, vua úy lạo ban thưởng, cho giữ chức tước cũ... Từ 
đấy, thanh thế quân nhà vua rất lẫy lừng! [Mạc] Phúc Nguyên thấy vậy, lấy làm 
lo sợ, bao nhiêu binh quyền ủy cả cho [Mạc] Kính Điền, để tính kế bảo vệ trong 
Kinh đô cho tới các xứ miền Đông"Ỷ. 

Tháng 10 năm Giáp Thân (1584), tướng Nam đạo của nhà Mạc là Nam I2ương, 
hầu, họ Trần (không rõ tên) quy thuận triều đình Lê - Trịnh, được ban tước Bàn 


h Àf34114 
quận công . 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđỏd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.300. 
2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.292. 
3. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.292, 293. 
4. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3, tr.160. 
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Tháng 10 năm Nhâm Thìn (1592), Mạc Mậu Hợp thấy vợ viên Trấn thủ Nam 
đạo Sơn quận công Bùi Văn Khuê là Nguyễn Thị Niên (chị gái của Nguyễn Thị 
Niên là Hoàng hậu của Mạc Mậu Hợp) có sắc đẹp, nên ngằm mưu giết Bùi Văn 
Khuê để cướp vợ ông ta. Bùi Văn Khuê biết chuyện, bèn đem toàn bộ số thủy 
quân do mình coi giữ về hàng triều đình Lê - Trịnh. Trịnh Tùng rất mừng, bèn 
bảo với các tướng dưới quyền rằng: "... Trước đây, ta thường thắng trận bằng 
bộ binh và tượng binh, lực lượng đó chỉ có thể dùng ở phía tây bắc thôi. Nếu 
muốn đánh về miền đông nam, thì phi thủy quân không thể đảm đương nỗi. 
Nay được thủy quân của [Bùi] Văn Khuê, ta sẽ dùng ngay, theo đường Trường 
An (Ninh Bình - TG) ra mạn Duy Tiên, Phú Xuyên rồi tiễn binh theo đại lộ, thì 
không còn lẽ gì là không thắng. Đất đai của bản triều (chỉ triều Lê - TG) có thể 
hẹn ngày khôi phục... "!. Cũng năm Ấy (1592), tướng của nhà Mạc là Định 
quận công Trần Bách Niên và hơn 10 tướng Nam đạo khác của nhà Mạc về hàng 
Lê - Trịnh”. 


Có thể nói, trong 65 năm tồn tại (1527-1592) của mình, Vương triều Mạc 
không thể giải quyết được những mâu thuẫn xã hội, vì chỉ tiếp tục những chính 
sách cũ của các triều vua cuối cùng của nhà Lê Sơ đã suy vong. Cho nên, vào. 
khoảng 30 năm cuối của Vương triều, nhà Mạc cũng đi theo vết xe đỗ của nhà Lê 
trước đó lao nhanh vào con đường khủng hoảng, không lối thoát. Quân đội và 
quan liêu mới là 2 tầng lớp nhà Mạc dựa vào để xây dựng nên thống trị cũng tỏ 
ra không thật sự trung thành với nhà Mạc và không đủ trở thành một cơ sở xã hội 
lâu đài cho Vương triều Mạc. 


9. TÔ CHỨC QUẦN ĐỘI THỜI LÊ - TRỊNH 


Như trên đã nói, tuy nói là thời Lê - Trịnh, nhưng thực tế chúa Trịnh là chúa 
tế của cả nước, triều đình vua Lê chỉ còn một số chức quan hư danh, làm một số 
nhiệm vụ có tính nghi thức như: tế Nam Giao, tiếp sứ thần Trung Quốc... mà 
thôi. Vì vậy, tổ chức quân đội thời Lê - Trịnh đều hoàn toàn đo ý định và chủ trương 
của họ Trịnh. 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.356. 
2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.357. 
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Họ Trịnh có tham vọng tổ chức một đội quân mạnh mẽ, trung thành để bảo 
vệ địa vị thống trị của mình, đối phó với những lực lượng cừu địch. Trong cuộc 
khởi nghĩa ở Thanh Hóa và quá trình tiến hành chiến tranh với Bắc triều, từ năm 
1533 đến năm 1592, họ Trịnh chủ yếu dựa vào quân lính vùng Thanh - Nghệ để 
chiến thắng họ Mạc. Do đó, các chúa Trịnh đặc biệt tin cậy quân lính Thanh - 
Nghệ, lẫy quân Túc vệ bảo vệ Kinh thành và Phủ Chúa. Đó là đội quân thường 
trực và chủ lực của họ Trịnh. 


Trong cuộc chiến tranh với Bắc triều, quân lính Thanh - Nghệ của họ Trịnh 
có trên 56.000 người). Sau khi chiến thắng họ Mạc (1592), trong cuộc "Đại điểm 
duyệt quân lính" ở bên Thảo Tân, Kinh thành Thăng Long, vào năm 1595, tổng 
số quân đội họ Trịnh tăng lên trên 12 vạn người”. Trong tổng số quân đội nói 
trên, thì lực lượng chủ chốt vẫn là quân lính Thanh - Nghệ. 


Từ niên hiệu Thuận Đức (1600) và Hoằng Định (1601-1619) đời vua Lê 
Kính Tông, tức là thời kỳ cầm quyền của chúa Trịnh Tùng (1570-1623) trở đi, 
định quy chế: Quân Túc vệ ở Kinh thành chuyên chọn người ở 3 phủ thuộc 
Thanh HóaäŸ và 12 huyện" của 4 phủ” ở Nghệ An. Theo lệ cứ 3 suất đỉnh tráng thì 
chọn 1 người lính”. Vì ba phủ ở Thanh Hóa là nơi căn cứ địa vững chắc trong 
thởi kỳ tranh giành quyền lực với họ Mạc, lại là nơi chủ yếu cung cấp quân Túc 
vệ, nên quân Túc vệ này còn có tên là "Lính Tam phủ". 


Ngoài quân Túc vệ ở Kinh thành, chúa Trịnh còn tổ chức một loại binh thứ 
hai, gọi là Ngoại binh, hay Nhất binh, để phòng thủ các địa phương và canh gác ở 
các trần. Loại Ngoại binh này, buổi đầu thời Lê Trung hưng chưa quy định binh 
ngạch rõ ràng. Theo sử gia Phan Huy Chú thì: "Binh hai phủ Trường Yên và Thiên 


. Phan Huy Lê: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Sđd, tập 2, tr.68. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.192. 

. Ba phủ Thanh Hóa là: \. Thiệu Thiên, 2. Hà Trung, 3. Tĩnh Gia. 

. 12 huyện ở Nghệ An là: l. Thiên Lộc, 2. La Sơn, 3. Chân Phúc, 4. Thanh Chương, Š. 
Hương Sơn, 6. Nghi Xuân, 7. Đông Thành, §. Quỳnh Lưu, 9. Hưng Nguyên, 10. Nam 
Đường, l I. Thạch Hà, 12. Kỳ Hoa. 

5. Bốn phủ ở Nghệ An là: 1. Đức Quang, 2. Diễn Châu, 3. Anh Đô, 4. Hà Hoa. Trong đó 6 

huyện ở phủ Đức Quang, còn 3 phủ còn lại, mỗi phủ 2 huyện. 

6. Phan Huy Chú: Lịch triêu hiến chương loại chí. Sỏd, tập 4, tr.9. 


+> C2 k) — 
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quan và 4 trấn', thì chỉ lấy những người tình nguyện và những bính đáng giữ lại 
mới cho thuộc vào đội ngũ, ngoài ra thì chỉ ghi tên trong ngạch, có việc mới gọi 


àn2. 
ra, xong việc lại cho về” 


Chính sách quân sự của các chúa Trịnh là coi nhẹ Mgoại binh, tập trung lực 
lượng xây dựng một đội quân thường trực ở Kinh thành mạnh mẽ, trung thành 
làm chỗ dựa vững chắc cho chính quyền thống trị của họ Trịnh. Ngoại binh chỉ 
có tính chất là một lực lượng dự trữ, khi mà quân số quân thường trực không đủ 
mới điều động. Vì vậy, đối với /ính Tam phủ, các chúa Trịnh có những chính 
sách đặc biệt ưu đãi, mua chuộc. Công điền của các làng xã, trước hết phải ưu 
tiên cấp cho quân lính với một khẩu phản nhiều hơn dân thường. Lính Thanh - 
Nghệ còn được ban chức sắc, được rhiễn sai dịch cho con cái. 


Năm 1655, chúa Trịnh Tráng (1623-1657) định lệ tặng tuất cho quan và binh 
sĩ chết trận. Sĩ quan thì được thăng một bậc và cấp ruộng, binh lính thì cấp ruộng 
và miễn sai dịch cho con cái. Sử gia Phan Huy Chú cho biết chế độ cụ thể như 
sau: "... Các Chánh đội trưởng, Đội trưởng các dinh cơ đội thuyền có dự cai quản 
cùng những binh lính được cử đi đánh giặc mà hết sức cố đánh, gián hoặc có 
người chết trận, thì cai đội, cai thuyền được gia tặng chức Tả Hiệu điểm”, và mỗi 
viên được cấp 15 mẫu quan điền”. Binh lính thì được cấp 5 mẫu quan điền, và 
cho con được miễn trừ việc quan, nếu chưa có con thì cho anh em, hay cháu gọi 
bằng chú, bác ruột, l người được miễn việc quan"Š 


Năm 1724, chúa Trịnh Cương (1709-1729) cho "các xứ Thanh - Nghệ là ấp 
thang mộc và ứng nghĩaế... chỉ tiền điệu là theo như 4 trấn, còn /ó ruộng đều được 


\. Bốn trấn: tức bốn trấn xung quanh Kinh thành Thăng Long là: Kinh Bắc, Hải Dương, 
Sơn Tây và Sơn Nam. 

2. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiển chương loại chí. Sđd, tập 4, tr.9. 

3. Ta Hiệu điểm: đúng ra là "74 kiểm điểm", nhưng sử thần thời Lê - Trịnh kiêng tên húy 
của Trịnh Kiểm, nên đôi là "7d Hiệu điểm". 

4. Quan điền: tức ruộng công của làng xã. 

5. Phan Huy Chú: Lịch rriểu hiến chương loại chí. Sđd, tập 4, tr.24. 

6. Thang mộc ấp: chỉ nơi quê hương của vua chúa. Ứng nghĩa: Theo việc khởi nghĩa khôi 
phục nhà Lê. 
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"n2 


giảm một nửa, và /h„ê đụng' thì được miễn". Do được ưu đãi đặc biệt như vậy, 


nên người ta còn thường gọi lính Thanh - Nghệ là Ứu binh. 


Bước vào những thập niên đầu thế kỷ XVIII, khi phong trào nông đân khởi 
nghĩa đã bắt đầu rục rịch nổi đậy ở nhiều nơi, thấy răng chỉ riêng lính Thanh - 
Nghệ không đủ để phòng giữ các nơi và đàn áp các cuộc khởi nghĩa, Trịnh Cương 
(1709-1729) và Trịnh Giang (1729-1740) mới bắt đầu lo tổ chức lại Ngoại binh. 


Năm 1721, chúa Trịnh Cương quy định lệ thống nhất trong toàn quốc, ở 
Thanh - Nghệ cũng như 4 trần, cứ "5 suất đỉnh lấy 1 người lính" và binh lính các 
trần cũng trưng tập, tổ chức thành đội ngũ như quân Túc vệ”. Cũng năm ấy, ngoài 
Ngũ phủ, Trịnh Cương còn đặt 6 quân dinh: "Trung dực, Trung uy, Trung thắng, 
Trung khuông, Trung nhuệ, Trung tiệp, mỗi dinh 800 người"?. Ngoại binh tuy 
không được ưu đãi đặc biệt như lính Thanh - Nghệ, nhưng cũng được các chúa 
Trịnh cho hưởng phần ruộng công của làng xã rất hậu. Sách Lịch triểu tạp kỷ của 
Ngô Cao Lãng cho biết: "Năm Bảo Thái thứ 3 (1722): Quy định thể lệ cấp quan 
điền theo khẩu phần cho quân lính Tứ trần: 

- Quân hiệu Tùy thị và lính bơi thuyên lành nghề: 

+ Ruộng 1 mùa mỗi người 7 mẫu 


+ Ruộng hai mùa và ruộng mâu mỡ môi người 6 mẫu. 


- Lính cơ, lính đội và linh thuyên các doanh: 

+ Ruộng một mùa mỗi người 6 mẫu 

+ Ruộng hai mùa và ruộng mâu mỡ mỗi người 5 mẫu. 
- Lính Tùy hậu: 

+ Ruộng một mùa: mỗi người 5 mẫu. 


+ Ruộng hai mùa và ruộng màu mỡ: mỗi người 4 mẫu"”. 


I. 7ó là thuế ruộng; Dung là thuế thân; Điệu là thuế tạp dịch đánh theo hộ. Phép thuế này có 
từ thời nhà Đường (618-907) của Trung Quôc. 

2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sảd, tập 3, tr.58. 

3. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.86. 
Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 2, tr.429. 

4. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 4, tr.9. 

5. Ngô Cao Lãng: Lịch triểu tạp kỷ. Tập 2, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1975, tr.53. 
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Vào những thập niên giữa thế kỷ XVIII, phong trào nông dân khởi nghĩa 
nổi dậy rằm rộ khắp nơi, Trịnh Giang còn nhất thời tổ chức ra nhiều loại binh 
khác như Mộ binh, chọn người tình nguyện sung vào đội ngũ; #jương bình của 
từng làng xã; PÈÒ# binh chọn đỉnh tráng trong phủ lập thành vệ để canh phòng địa 
phương. Những loại binh này có tính chất nhất thời đỗi phó với phong trào nổi 
dậy của nông dân, nên thời gian tồn tại của nó cũng rất ngắn ngủi. Năm 1739, 
Trịnh Giang còn đặt ra phép "Đoàn kế" để ứng phó với các cuộc nỗi dậy của 
nông dân. Theo phép này thì mỗi xã cứ 10 suất đỉnh, lấy 7 suất cho tự sắm binh 
khí, rồi đặt điếm canh giữ. Tùy theo địa phận tiếp giáp nhau, hoặc 4, 5 xã, hoặc 6 
xã "kết" làm một "Đoàn". Chọn một viên Thủ dịch, hoặc Huyện lại làm Đoàn 
trưởng, đốc suất Khán thủ các xã chỉ huy các đỉnh nam, khi có việc thì tùy nghỉ 
đánh hoặc phòng ngự, khi không đánh nỗi thì phi báo các Đoàn khác tiếp ứng!. 


Năm 1742, chúa Trịnh Doanh bắt đầu lập phép Phủ vệ. Sách Đại Việt sử ký 
tục biên chép: "Lúc này đem quân đi đánh giặc phải điều động đến nhiều nơi. 
Đình thần bàn lẫy thêm /ương binh để thêm thanh thế. Bắt chước phép Phở binh 
đời Đường, mỗi phủ đặt một Vệ; Vệ đặt Tuần phủ và Tuần thủ để quản lĩnh lính 
hạt ấy. Chọn trong các quan hàng văn, hàng võ có tài cán mưu lược, mỗi bên lấy 
một người làm chức Tuần phủ và Tuần thủ, còn thuộc viên văn, võ thì làm chức 
phó. Tứ trấn cộng 20 vệ. Phép này chọn dân trong số đỉnh, cứ 5 đỉnh lấy 1 người 
làm lính. Được là 11.465 người. Đặt làm đội ngũ, thao diễn phép đánh trận, mỗi 
vệ đều chia làm 2 phiên. Mỗi tháng một lần thay nhau thường trực, đỗi phiên thì 
về quê làm ruộng còn một nửa ở lại trong quân, do quan cấp lương tháng. Doanh 
trại, đồn, tàu VOI, chuồng ngựa, quân khu, kho lương, cái gì cũng đủ. Lúc có việc 
thì gọi ra, tất cả đều chịu sự điều khiến, tùy nơi thống thuộc. Việc xong lại về Vệ, 
thay nhau nghỉ ngơi. Từ khi Trung hưng trở về sau, phép Phủ vệ bỏ đã lâu. Đến 
nay lại thi hành, bèn thành binh ngạch"”. 


Từ giữa thế kỷ XVII trở về trước, quân lính Thanh - Nghệ được ưu đãi Ấy, 
đã trở thành một lực lượng trung thành, một công cụ đàn áp có hiệu lực của họ 
Trịnh. Nhưng từ chỗ được ưu đãi quá, từ chỗ lập được nhiều chiến công cho họ 


1. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.1 58. 
2. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.188. 
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Trịnh, quân lính Thanh - Nghệ trở nên kiêu căng, hống hách và có những lúc bất 
mãn, họ phản ứng chống lại số triều thần, võ quan và cuối cùng chống lại cả họ 
Trịnh. Vì vậy, thời bấy giờ, người ta thường gọi họ là "K/êu binh", đặt thêm một 
biệt hiệu mới cho lính Thanh - Nghệ. 


Năm 1674, sau cuộc chiến tranh lâu đài với họ Nguyễn (1627-1672), kiêu 
binh cậy công, lộng hành làm cho họ Trịnh không kiềm chế nổi. Sách Khám định 
Việt sử thông giám cương mục chép về sự kiện này như sau: "Tháng 5 năm Giáp 
Dần (1674): Bấy giờ Ưu binh Thanh - Nghệ cậy có công lao, sinh ra kiêu ngạo 
phóng túng, [Nguyễn] Quốc Trinh và [Phạm] Công Trứ' bàn cách kìm hãm ức 
chế bớt đi, vì thế quân lính không bằng lòng. Lại gặp lúc ấy Phan Kiêm Toàn và 
Lê Hiệu vừa mới can tội phải giáng chức, có ý bất mãn. Hai người này nhân đà 
lại xúc xiểm thêm vào. Quân sĩ bèn reo hò ầm ÿ, đón đường giết Quốc Trinh, rồi 
đến cướp nhà Công Trứ. Công Trứ phải trốn ra ngoài mới được thoát nạn. Trịnh 


Tạc sợ quá, sai quan đi phủ dụ cho tiền bạc, bấy giờ quân lính mới chịu yên"Ẻ. 


Năm 1741, quân lính kinh thành lại nổi lên phá nhà, tìm giết Tham tụng 
Nguyễn Quý Cảnh. Nguyễn Quý Cảnh phải chạy trốn. Cả hai cuộc chính biến này 
đều thiếu tổ chức, thiếu lãnh đạo, nên đã bị chính quyền Lê - Trịnh dập tắt ngay. 


Năm 1782, để phản đối việc lập Trịnh Cán còn nhỏ tuổi làm Chúa, quân lính 
Kinh thành Thăng Long đã nỗi lên làm một cuộc đảo chính. Quân lính đã giết 
chết Hoàng Đình Bảo, một đại thần nắm quyền ở phủ Chúa, và hạ bệ Trịnh Cán. 
Họ đón Trịnh Khải là con trưởng của Trịnh Sâm lập làm Chúa. Cuộc đảo chính 
thành công. 


Năm 1784, quân lính Kinh thành Thăng Long lại một lần nữa nỗi lên để 
chống lại sự ức chế của bọn quan lại cầm đầu trong phủ Chúa là Nguyễn Lệ, 
Dương Khuông và một tướng cầm đầu trong phủ Chúa là Nguyễn Triêm. Quân 
lính đã tới vây nhà Nguyễn Lệ và Dương Khuông. Nguyễn Lệ phải cải trang chạy 
trỗn sang Sơn Tây. Dương Khuông và Nguyễn Triêm đều chạy trốn vào phủ 


1. Thời Trịnh Tạc (1657-1682): Phạm Công Trứ giữ chức Tham tụng, còn Nguyễn Quốc 
Trinh làm Bồi tụng. 
2. Khâm định Việt sử thông giảm cương mục. Sđủ, tập 2, tr.33 I. 
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Chúa Trịnh. Quân lính phá tan nhà của Nguyễn Lệ, Dương Khuông, rồi mang khí 
giới đi thăng vào phủ Chúa Trịnh vây bắt hai người này. Chúa Trịnh Khải phải 
đem tiền bạc ra chuộc tính mạng cho Dương Khuông (vì là cậu ruột của Trịnh 
Khải) và đành đưa Nguyễn Triêm ra cho quân lính đánh chết. Sau đó, Trịnh Khải 
phải theo ý quân cách chức Nguyễn Lệ, Dương Khuông. Từ đấy, quyền bính của 
Triều đình và Phủ chúa là ở trong tay quân lính. Mọi việc thay đổi, cắt đặt tướng 
tá đều phải làm theo ý muốn của quân lính. 


Quân lính Thanh - Nghệ là chỗ dựa vững chắc nhất của chính quyền thống 
trị họ Trịnh, nên những cuộc phản biến của quân lính như vậy, đã làm lung lay cơ 
đồ họ Trịnh, vốn không có nền móng sâu xa trong nhân dân. Những cuộc phản 
biến Ấy, đặc biệt là cuộc phản biến vào năm 1782, phản ánh sự phá sản của chính 
sách trọng võ và báo hiệu bước đường cùng của họ Trịnh nói riêng và triều đại 
Lê - Trịnh nói chung. 


10. TỎ CHỨC QUẦN ĐỘI THỜI CHÚA NGUYÊN Ở ĐÀNG TRONG 

Về mặt quân sự, các chúa Nguyễn chú trọng xây dựng một đội quân hùng 
mạnh để bảo vệ công cuộc cát cứ, chống cự lại họ Trịnh ở Đàng Ngoài và tiền hành 
cuộc Nam tiến, để mở rộng lãnh thổ. Tổng số quân lính chính quy của họ Nguyễn, 
vào đầu thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1634), mới chỉ có 3 vạn, nhưng 
đến thời chúa Nguyễn Phúc Tần (1648-1687), quân số ấy đã tăng lên 16 vạn. 

Quân đội của chúa Nguyễn ở Đàng Trong được chia làm 3 loại: 

- Quân T1 vệ (hay còn gọi là Thân quân, Thán bình): bảo vệ phủ thành Phú Xuân. 

- Quân Chính quy: thường trực ở các dinh. 

- Thổ binh: là quân đội ở địa phương. 

Quân Túc vệ hay Thân quân gồm 2 vệ: Tả Tiệp và Hữu Tiệp, chuyên bảo vệ 
cung điện ở Chính dinh là phủ thành Phú Xuân và hộ vệ chúa Nguyễn. Năm 
1744, sau khi xưng vương hiệu, chúa Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765), đổi Thân 


I. Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Đinh Xuân Lâm: Lịch sử chế độ 
phong kiến Việt Nam. Sảd, tập 3, tr.131. 
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quân thành Vũ Lâm quân'. Để bảo đảm tính chất trung thành của đội quân hầu 
cận này, buổi đầu mới vào Nam, chúa Nguyễn chỉ lựa chọn con cháu các võ quan 
người huyện Tống Sơn, trấn Thanh Hóa sung vào. Sau này, chúa Nguyễn Phúc 
Nguyên, vào năm 1628 "cho mộ thêm người có sức mạnh và am hiểu võ nghệ ở 


hai xứ Thuận Hóa và Quảng Nam bô vào làm Thân binh ở các cơ đội.. cổ, 


Quân Chính quy, hay Chính binh là quân đội chủ lực của chúa Nguyễn là 
đội quân thường trực chia đóng ở các dinh. Mỗi dinh, gồm có nhiều cơ, dưới cơ 
có các đơn vị đội, rồi thuyên. 


Hệ thống tổ chức quân đội của các chúa Nguyễn không được thống nhất: mỗi 
thuyền có thể có từ 30 đến 60 người, do viên Cai thuyền chỉ huy”. Mỗi đội có thể 
gồm có từ 2 cho đến 5, 6 thuyền, do viên Cai đội chỉ huy. Số đội và thuyền của mỗi 
cơ lại càng khác nhau, có cơ chỉ 400, 500 người, nhưng có cơ đến hàng nghìn 
người. Thí dụ: Chính dinh ở thành Phú Xuân; cơ Tả trung có 783 người, cơ Hữu 
trung có 779 người, nhưng cơ Nội thủy binh có đến 6.410 người”. Năm 1653, 
chúa Nguyễn Phúc Tần (1648-1687) cho mở cuộc duyệt binh lớn ở xã An Cựu, 
tại Chính dinh, thành Phú Xuân. Tổng cộng số binh dự cuộc duyệt binh này là 
22.740 người. Con số này có lẽ chỉ là Chính binh đóng ở thành Phú Xuân mà thôi”. 


Bên cạnh quân Chính quy, hay Chính binh, chúa Nguyễn còn tổ chức thêm 
quân địa phương, gọi là Thổ binh hay là Tạm binh, Thuộc binh. Trong Phủ biên 
tạp lục, Học giả Lê Quý Đôn cho biết về loại binh này như sau: "Quân xứ Quảng 
Nam do quan trấn phát lương có định số; Chính binh rất ít; còn quan trần lấy Thố 
binh canh giữ các nơi thì rất nhiều, hoặc gọi là 7ạm binh, hoặc gọi là Thuộc binh. 
Như phủ Gia Định, Cai bạ phủ ấy là Hiến đức hầu Nguyễn Khoa Thuyên ở trần 
16 năm, ngày tháng Š năm Bính Thân (tức năm 1775 - TG) gặp loạn, vượt biển 


1. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập Ï; tr.207. 
Lê Quý Đôn trong Phủ biên tạp lục, thì chép rằng "đổi Thân quán gọi là Ngự lâm quân". 
Sđd, tập l, tr.68. 

2. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập l1, tr.55. 

3. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập L: Phủ biên tạp lục, tr. 85-188. 

4. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 1: Phủ biên tạp lục, tr. 85-186. 

5. Phan Khoang: Việt sử xứ Đàng Trong. Nxb Văn học, Hà Nội, 2001, tr.363, 364. 


497 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


đến hàng, hỏi về thực số quân dân xứ ấy, thì hắn khai rằng binh thuộc phủ ấy, 
Thổ binh kể có mẫy vạn là bởi họ Nguyễn từ trước đến giờ dốc lòng mở mang 
miền Nam, chiếm lẫy đất màu mỡ, mộ dân gọi quân, chia ruộng chứa thóc để trấn 
áp các nước phiên thuộc Chiêm Thành, Cao Miên, chế ngự nước Xiêm La, cho 
nên đóng quân ở xứ ấy, xếp đặt rất kỹ, mà sau khi bôn ba, sở dĩ có thể dừng chân 
giữ yên được là cũng bởi thế"". 

Qua đó, chúng ta thấy chúa Nguyễn muốn tuyển nhiều người làm Thổ binh, 
hơn là vào quân đội Chính quy, tức Chính binh, vì chính quyền Trung ương và 
chính quyền địa phương đều không phải trả lương cho Thổ binh. Người gia nhập 
Thổ binh được miền thuế. Đa số Thổ binh hoạt động như dân quân, tuần tra, phu 
khuân vác hoặc lao công hơn là binh sĩ thực thụ. Số Thổ binh khác dân thường ở 
chỗ họ có nhiệm vụ đẹp yên các cuộc nỗi đậy ở địa phương hay các vụ gây rỗi do 
các nhóm thiểu số hoặc trộm cắp. Việc thành lập các đơn vị Thổ binh này giúp 
cho chính quyền hành chính địa phương của họ Nguyễn vốn được tổ chức một 
cách lỏng léo, bảo vệ được an ninh, trật tự tại các địa phương. Và chắc chắn, việc 
thành lập các đơn vị Thổ binh này cũng góp phần vào việc ngăn ngừa người dân 
tham gia các cuộc nỗi dậy, vì số lớn thanh niên tại địa phương đã được đoàn ngũ 
hóa. Hầu hết số Thổ binh này là người Kinh. Nhưng theo Nam Hà huệ lục” thì 
một bản còn giữ được tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm ở Hà Nội, thì chúa Nguyễn 
còn sử dụng một số người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong lực lượng vũ trang 
này: "Có một số người ở miền núi cũng bị bắt lính. Những người này thường là 
người Thượng hay thuộc về các dân tộc phải triều cống và bị ép làm nô lệ, con cái 


của họ sẽ không bao giờ được phép vào số đăng bộ". 


Ngoài 3 loại quân chính kế trên, chúa Nguyễn còn tô chức ra những thuyền 
hay đội lính khác để thu thuế, coi giữ các kho lương, hay để cắt cỏ voi, ngựa... 
Trong Phú biên tạp lục, Học giả Lê Quý Đôn cho biết về các loại lính ấy như sau: 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 1: Phủ biên tạp lục, tr.196. 

2. Nam Hà huệ lục: thực ra tên tác phẩm này là Nam Hà tiệp lục Ä ïJ ‡# ## (nghĩa là: Ghi 
chép nhanh vê vùng đât Nam Hà). Tác giả Lê Đản ## TẤT. 

3. Trích theo Li Tana: Xứ Đàng Trong - Lịch sử kinh tẾ - xã hội Việt Nam thế kỷ XVH và 
XYWIII Sđd, tr.75. 
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"Còn như quân để sai khiến việc vặt và canh giữ, thì có các đội thuyền. Nội 
Phủ, hai đội Bả lệnh nhất, Bả lệnh nhị, mỗi đội 28 người... Binh giữ các nơi, thì 
hai phủ Thăng Hoa, Điện Bàn, kho Tân An có thuyền An nhất; phủ Quảng Ngãi, 
2 kho An Khang, Tư Vinh có thuyền Bình Nhất, kho Phú Đăng có thuyền An 
nhất; phủ Quy Nhơn, kho Thời Phú, có thuyền Tân Nhất, kho Đạm Thủy có thuyền 
Mỹ nhất, kho Kiền Dương có thuyền An nhất. Các thuyền trên mỗi thuyền 50 
người"l. "Xứ Thuận Hóa, 6 huyện: Hương Trà, Quảng Điền, Phú Vang, Hải Lăng, 
Đăng Xương, Minh Linh, theo lệ cũ cấp lính cắt cỏ voi, cỏ ngựa và lính tàu voi, 
tàu ngựa, hễ mỗi xã số người 100 người thì cấp lính cỏ voi, cỏ ngựa 2 người, số 
người 50 người, cấp lính cỏ voi 1 người, xã nào không đủ 50 người trở xuống thì 


cho nộp tiền, mỗi người trong xã 30 đồng"Š. 


Chế độ trưng tập lính của chúa Nguyễn ở Đàng Trong là chế độ lính cưỡng 
bức. Tất: cả dân đỉnh từ 18 đến 50 tuổi đều có thể bị Nhà nước điều động vào 
linh, trừ những người tật bệnh, yếu ớt, những người con một. Vì vậy, bất cứ gia 
đình dân nào có con trai đến 18 tuổi là phải ghi tên vào số lính và hằng năm đến 
tháng 7, xã phải đem số trình lên quan phủ, huyện phê duyệt. Theo số năm Quý 
Dậu, Cảnh Hưng thứ 14 (1753), thì dân số 5 phủ: Thăng Hoa, Điện Bàn, Quảng 
Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên ở Quảng Nam là 152.370 dân đỉnh, họ Nguyễn bắt 
lính đến 91.396 người”. 


Nhà sư Trung Quốc là Thích Đại Sán, đến xứ Đàng Trong vào năm 1695, 
dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu (1691-1725) đã miêu tả một vụ mộ lính như 
sau: "Mỗi năm vào khoảng tháng 3, tháng 4, quân nhân đi ra các làng, bắt dân từ 
16 tuổi trở lên, những người thân thể cường tráng, đóng gông lại băng một cái 
gông tre hình như cái thang nhưng hẹp hơn, đẻ giải về phủ sung quân; vào quân 
đội rồi, mỗi người bắt chuyên học một nghề, kế đó phân phái đi theo các chiến 
thuyền để luyện tập; có chiến tranh đem ra đánh giặc, lúc vô sự ở theo Vương phủ 
làm xâu; tuổi chưa đến 60, chăng được về làng cùng cha mẹ vợ con đoàn tụ; hằng 
năm, thân thích đem quần áo, vật thực đến thăm mà thôi. Vì cớ Ấy, những dân còn 


L. Lê Quý Đồn toàn tập. Sảd, tập L: Phủ biên tạp lục, tr.1 89, 195. 
2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 1: Phủ biên tạp lục, tr.202. 
3. Lê Quý Đồn toàn tập. Sđd, tập 1: Phủ biên tạp lục, tr.198. 
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lại ở nhà, toàn gây yêu tàn tật, chăng có mây người mạnh mẽ. Cha mẹ sợ con phải đi 
lính, vừa lớn lên tức cho vào chùa làm sãi, hầu mong trốn tránh việc quan..."!. 


Quân đội của chúa Nguyễn ở Đàng Trong có đủ các thứ binh chủng. Ngoài 
Bộ binh, Thủy binh, chúa Nguyễn còn có Pháo binh và đặc biệt là có những đội 
Tượng binh khá lợi hại. Trong cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627-1672), 
chúa Nguyễn mở rộng ngoại thương nhằm tranh thủ sự viện trợ của các nước tư 
bản phương Tây. Trong thời gian ấy, chúa Nguyễn mua được một số súng ống, 
đạn dược và học tập thêm được ít nhiều kỹ thuật đúc súng, đóng tàu của các nước 
phương Tây, đặc biệt là Bồ Đào Nha. Tác giả Li Tana trong X Đảng Trong - Lịch sử 
kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ XƯII và XVIII viết rằng: "Cadière, Maybon và Lê 
Thành Khôi đều có nói tới một người Bồ có tên là Joao da Cruz đã mở xưởng 
đúc ở Thuận Hóa năm 1615. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, 
Manguin đã kết luận là Joao da Cruz đã không tới Đàng Trong trước 1658. Điều 
này xem ra chính xác... Dầu vậy, ngay từ năm 1631, theo Tiên biên (tức Đại 
Nam thực lục tiền biên - TG), tại Thuận Hóa, đã có một xưởng đúc đại bác với 80 
thợ. Xưởng này năm tại nơi có tên là Phường Đúc ở Huế. Các nhà nghiên cứu 
người Pháp cho rằng giữa Phường Đúc với Joao đa Cruz hắn phải có một mối 
quan hệ nào đó. Nhưng nếu Manguin có lý, và tôi tin như vậy, thì cái tên Phường 
Đúc phải xuất hiện sớm hơn, trước năm 1658, và có thể có quan hệ với xưởng 
đúc do chúa Nguyễn cho thiết lập vào năm 1631. Chắc Joao da Cruz đã sống ở 
Phường Đúc khi ông ở Huế". 


Kỹ thuật đúc súng của người Bồ Đào Nha đã được nhanh chóng áp dụng, 
do đó, người Đàng Trong đã có thể tự mình chế tạo đại bác với số lượng lớn. Vào 


— 


: Thích Đại Sán: Hải ngoại kỷ sự. Viện Đại học Huế - Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam 
xuât bản. Huê, 1963, tr.43. 
2. - Cadière: Le Mur de Đông Hới (Lũy Đồng Hới). BEFEO, tập VI, tr.125. 
- Maybon: Histoire moderne du pay d'4Annam 1592-1820 (Lịch sử cận đại Việt Nam, 
1592-1820), tr.97-99, 
- Lê Thành Khôi: 2e Việt Nam (Nước Việt Nam). Editions de Minuit. Paris, 1955, tr.246. 
3. Mangum: Les PorIuguese sur les Cotes dụ Vietnam et du Campa 1972, tr.205-206. 
4. LÍ Tana: Xứ Đàng Trong - Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ XVII và XVIIL Sđd, 
tr.63-64. 
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năm 1653, dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần (1648-1687), pháo đội của chúa Nguyễn 
gồm ít nhất 4 cơ là: Tả súng, Hữu súng, Tiền súng, Hậu súng, với khoảng 1.000 
người"!. Sách Đại Nam thực lục tiền biên còn cho biết: Có một người lái buôn ở 
Quảng Ngãi, tên là Linh (không rõ họ) tụ đảng hơn 100 người, tự xưng là Linh 
vương đã xây dựng một xưởng chế tạo súng và xưởng đóng thuyền chiến ở địa 
phương. Khi người này nỗi dậy chống lại chính quyền chúa Nguyễn, vào năm 
1695, với khí giới tự mình chế tạo, khiến những người lãnh đạo ở địa phương rất 
lo lắng”. 


Có thể nói Pháo binh và các khẩu đại bác mà chúa Nguyễn có trong tay vào 
thế kỷ XVII có ích cho họ. Nhiều nhà sử học đều cho rằng ưu thế về Pháo binh, 
với các khẩu trọng pháo khá hiện đại của chúa Nguyễn là một trong những lý do 
chính giúp cho họ Nguyễn bảo vệ được sự độc lập của Đàng Trong, mặc dù quân 
đội của họ chỉ bằng một nửa, thậm chí một phần tư quân đội của họ TrịnhỶ 3 


Theo Giáo sĩ Vachet, người đã tiếp xúc với Đàng Trong vào khoảng năm 
1674, thì lúc bấy giờ các chiến thuyền của họ Nguyễn khá to lớn, mỗi chiếc có 
đến 30 mái chèo, trang bị 3 khẩu đại bác ở mũi và 2 khẩu ở hai bên”. 

Hằng năm các chúa Nguyễn thường tỗ chức những buổi thao diễn về Bộ 
binh, Thủy binh, Tượng binh và lập ra những trường bắn, trường tập voi, tập ngựa 
để quân lính tập luyện. Quân đội của chúa Nguyễn được tô chức và luyện tập khá 
chu đáo. 


Trong Hải ngoại kỷ sự, Thích Đại Sán miêu tả một buổi thao diễn vào ngày 
15 tháng 4 năm Ất Hợi (1695) như sau: "Ngày 13 [tháng 4] Quốc vương (chỉ 
chúa Nguyễn Phúc Chu - TG) sai Nội giám đến thưa rằng: Ngày mai, Vương sẽ 
ra Diễn võ trường xem voi thao diễn, nửa tháng mới về; muốn thỉnh Lão Hòa 
thượng (chỉ Sư Thích Đại Sán - TG) cùng đi, xem một lần cho biết... Ngày 15, 
Vương lên đài ở trung ương, xưởng Vương tượng gần một bên, chứa toàn những 


1. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 1, tr.62. 
2. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 1, tr.1 10. 
3. Li Tana: Xứ Đàng Trong - Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ XVII và XVHI Sđd, tr65. 
4. Cadière: Le mur de Đông Hới (Lũy Đồng Hới). BEFEO, 1906. 
501 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


voi cao lớn. Tả hữu la liệt những đồn lính và xưởng tượng, cỏ rơm và mía để chất 
đầy đồng. Lúc dàn trận, voi sắp từng hàng 10 con, đứng ở phía Tây, mỗi con trên 
lưng đặt một cỗ vên bằng gỗ sơn đỏ, hình như cái hộc. Trong hộc, có 3 người 
đứng, đầu đội kim khôi, mình mặc áo nhung lục, tay cầm kim câu trường thương, 
một tên nài cầm câu liêm, ngồi trên vai voi. Phía đông, 500 quân cầm đao thương 
và đuốc châm lửa, xây mặt về phía voi đứng. Đằng sau đài đặt những bù nhìn bện 
rơm như hình quân lính. Cờ lệnh trên đài phất lên. Ba quân múa đao thương, 
nhắm hàng voi xông tới. Hỏa khí đốt lên, khói bay mù mịt, voi vẫn đứng yên. 
Bỗng chốc, trống đồng đánh liên hồi, các quân phấn đõng xông vào voi, bọn nài 
bổ câu liêm vào đầu, võ sĩ đâm vào đùi. Bây voi chạy thắng đến rượt đuổi. Quân 
lính lui đánh, mỗi con voi lấy vòi quấn một bù nhìn bằng rơm đem về. Thớt voi 
nảo chạy hơi chậm, liền bị thương đâm, búa bổ, chảy máu, đứt da, đến đỗi có con 
quá mệt, phục quy không thể dậy nổi. Tan trận, lấy đó phân hơn thua... Thường 
thường có 50 lính coi việc diễn tập. Mấy năm gần đây, những trận đánh với Đông 
Kinh (chỉ chúa Trịnh - TG), Chiêm Thành, quân ta (lời chúa Nguyễn Phúc Chu - 


TG) thắng trận phần lớn nhờ sức voi vậy"! 


Trong Phủ biên tạp lục, Học giả Lê Quý Đôn nhận xét quân đội của chúa 
Nguyễn như sau: "Họ Nguyễn chuyên dùng người họ mình, huyện mình và xứ 
Thanh Hoa. Chưởng dinh, Chưởng cơ, Cai cơ, không phải hạng ấy thì không được 
sung tuyển. Con cháu họ đời đời được nhiêu miễn. Người ở xứ Thuận - Quảng 
thì gọi là bách tính, người cầu xin làm chức Cai đội, thì chỉ cho chức Cai đội, đội 


thủ ngự đầu nguồn và tạp đội thổ binh, con cháu họ không được trừ thuế... "Ẻ. 


11. TỎ CHỨC QUẦN ĐỘI THỜI TÂY SƠN 


Sau khi đã quét sạch 29 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi và đồng thời cũng 
đẹp bỏ những ảnh hưởng của vua Lê Chiêu Thống trong các tầng lớp nhân dân 
yêu nước, Quang Trung tập trung chú ý vào việc củng cố nội trị, lo hoàn thành 
việc xây dựng chính quyền mới, xây dựng một đội quân hùng cường và tiếp tục 
trân áp những thế lực phản động còn hoạt động chống đối. Trong hoàn cảnh thù 


I. Thích Đại Sán: Hải ngoại kỷ sự. Sđd, tr.92, 93. 
2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 1: Phủ biên tạp lục, tr.154. 
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trong chưa từ bỏ âm mưu phục hồi, giặc ngoài vẫn lăm le âm mưu xâm lược, nên 
Quang Trung rât chú ý vê mặt quân sự, lo xây dựng một đội quân hùng hậu đê bảo 
vệ chính quyên mới, bảo vệ chủ quyên quôc gia. 


Như trên đã nói, trong trận đánh quân Thanh, quân đội của Quang Trung 
chia làm 5 doanh: Trung, Tiền, Hậu, Tả, Hữu với quân số trên 10 vạn quân và vài 
trăm voi chiến'. Sau này, ngoài 5 doanh, Quang Trung còn lập thêm nhiều quân 
hiệu mới như: Tả Bật, Hữu Bật, Kiền Thanh, Thiên Cán, Thiên Trường, Thiên 
Sách, Hỗ Bôn, Hỗ Hầu, Thị Lân, Thị Loan”. Các đơn vị quân đội phiên chế theo 
đạo, rồi mới đến cơ và đội. Chức Trần thủ ở trân và Võ phân suất ở huyện là những 
võ tướng chỉ huy quân đội địa phương. 


Năm 1790, Quang Trung sai lập lại hộ tịch, chia dân đỉnh làm 4 hạng: 
1. Hạng vị cập cách: từ 9 tuổi đến 17 tuôi 

2. Hạng tráng: từ 18 tuôi đến 55 tuổi 

3. Hạng lão: từ 56 tuổi đến 60 tuổi 

4. Hạng lão nhiêu: từ 61 tuổi trở lên”. 


Trong phép sửa định lại hộ tịch, Quang Trung chỉ có sự phân biệt về tuôi, 
chứ không có sự phân biệt về đăng cấp, chức vị. Để tránh sự gian lận, Quang 
Trung lại sai chiếu theo hộ tịch mà phát cho mỗi suất đỉnh một cái thẻ gọi là "Tín 
bài", trong đó đề 4 chữ Thiên hạ đại tín ` XÃ Tă. Tín bài này là một thứ 
chứng minh thư, ai cũng phải đem theo, gặp người chức dịch xét hỏi, thì phải 
xuất trình. Ai không có thẻ là "lậu dân" bị bắt sung quân hay bị phát lưu đi những 
nơi rừng núi. Lậu dân ở làng nào thì lý dịch làng ấy phải chịu trách nhiệm. Khi 
cần lấy lính, Nhà nước căn cứ vào hộ tịch mà lấy lính”. Vua Quang Trung còn 
quy định rõ chế độ trưng tập quân lính, cứ 3 suất đỉnh, thì chọn 1 suất lính. 


Quân đội Tây Sơn thời Quang Trung được tổ chức và quản lý khá chặt chẽ. 
Quân đội gồm có: Bộ binh, Thủy binh, Ky binh, Tượng binh và Pháo binh. Trang 


1. Đại Nam chính biên liệt truyện. Sđd, tập 2, tr.5 7. 
2. Đại Nam chính biên liệt truyện. Sảd, tập 2. tr.527. 
3. Đại Nam chính biên liệt truyện. Sảd, tập 2, tr.527. 
4. Đại Nam chính biên liệt truyện. Sđd, tập 2, tr.527. 
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bị của quân đội Tây Sơn, ngoài các loại bạch khí, đã có nhiều loại hỏa pháo. Theo 
các tác giả phương Tây từng đến vùng đất của Tây Sơn cho biết: quân đội Tây 
Sơn được vũ trang bằng dao găm, giáo mác, súng điều thương: rất nhiều súng 
ngắn có miệng loe ra kiểu thế kỷ XVI của Tây phương và súng bắn phải mỗi lửa 
do họ tự chế tạo (Hỏa hổ?). Trong trận Ngọc Hồi, vào đêm ngày mùng 4 Tết năm 
Kỷ Dậu (29-1-1789), Quang Trung cho đặt pháo trên lưng voi, tạo nên sức cơ động 
và đột phá rất mạnh của hỏa pháo. 


Tượng binh của Quang Trung là một lực lượng mạnh của quân đội Tây Sơn. 
Theo Li Tana thì: "Tây Sơn cũng có một đơn vị voi lớn gồm 300 con. Điều lý thú 
ở đây là trong số những người chỉ huy đơn vị này, có một số phụ nữ. Cầm đầu 


đơn vị voi này là nữ tướng Bùi Thị Xuân"". Theo 4n Nam quân doanh kỷ lược” 
của Trần Nguyên Nhiếp và Lê Óuý kỷ sự thì tượng binh của Quang Trung đã góp 
một phần quan trọng vào việc đánh bại quân xâm lược nhà Thanh hồi đầu năm 
Kỷ Dậu (1789). Chúng ta đều biết khi quân đội nhà Thanh vượt qua biên giới 
tiến vào Đại Việt, Tôn Sĩ Nghị có ban ra 8 điều quân luật. Trong đó, Điều thứ 4 
viết: "Người Nam đánh trận, hay dùng sức voi. Voi không phải vật nội địa (chỉ 
Trung Quốc - TG) từng tập quen, nên hễ gặp phải, trước tiên quân ta (chỉ quân 
Thanh - TG), thế nào cũng tránh chạy... "Š, và Tôn Sĩ Nghị căn dặn quân Thanh 
phải hết sức đề phòng số Tượng binh của Tây Sơn này. Tôn Sĩ Nghị đã đề ra các 
biện pháp nhằm đánh tượng binh. Quân sĩ Tây Sơn bắn hỏa hỗ ngồi trên mình 
voi cao từ 2,5 mét đến 3 mét, cho nên lửa do hỏa hỗ băn ra đi rất xa. Theo #ê 
Øuy kÿ sự thì cánh quân do Quang Trung trực tiếp chỉ huy đánh đồn Ngọc Hồi có 
chừng hơn 100 voi chiến đi mở đường. Quân Thanh cho ngựa chiến ra nghênh 
chiến, ngựa trông thấy voi hình cổ quái lại to lớn khác thường, đã hoảng sợ, lại bị 


I. LÍ Tana: Xứ Đàng Trong - Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thể kỷ XVƯIHI và XI. 
Sđd, tr.73. 

2. An Nam quân doanh kỷ lược 2® F ®# ## fú Rất của Trần Nguyên Nhiếp BR7-'#. An Nam 
quân doanh kỷ lược (gọi tắt là Quán doanh kỷ lược, nghĩa là: Ghi chép về các công việc 
ở Quân doanh [của quân Thanh] ở An Nam), Iquyền. Bản viết tay của tác giả, lưu tại Đồ 
thư quán Bắc Kinh. Một bản sao lại của Thư viện tư nhân Trương Tú Dân. Năm 1954, 
Học giả Trần Văn Giáp sao một bản đem về Việt Nam. 

3. Ngô gia văn phái: Hoàng Lê nhất thống chí, tập 2. Nxb Văn học, Hà Nội, 1984, tr.I5l. 
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hỏa hồ phun lửa vào mặt, chúng lại càng sợ và đều hí lên rồi quay đầu chạy về 
đồn Ngọc Hồi. Tượng binh và bộ binh Tây Sơn đuôi sát theo sau. Quân Thanh bị 
VOI giầy đạp chết hại rất nhiều, số còn lại rút vào đồn, bắn súng ra để chặn quân 
Tây Sơn. Quân Tây Sơn đã có những tấm lá chắn lớn làm bằng những ván gỗ 
ghép lại. Đăng sau các tắm lá chắn là các quân sĩ cầm dao găm và đoàn voi chiến. 
Các chiến sĩ ngồi trên mình voi bắn hỏa hỗ vào đồn. Khi đoàn voi tiến đến sát 
vào lũy của đồn Ngọc Hồi, các chiến sĩ ngồi trên mình voi, nhồ rào lũy, rồi ùa 
vào đồn. Quân Thanh mất hết tinh thần chiến đấu, xô nhau tìm đường chạy trồn. 
Đề đốc Hứa Thế Hanh, Tiên phong Trương Sĩ Long, Tả dực Thượng Duy Thăng 
đều tử trận. Trong 4n Nam quân doanh kỷ lược, Trần Nguyên Nhiếp viết về trận 
Ngọc Hồi như sau: "Quân giặc (chỉ quân Tây Sơn - TG) hợp lại đông như kiến 
có, thế lực ỗ ạt giống như nước thủy triều dâng lên... Tôi được tin đại doanh ta bị 
vỡ, bị đội voi chiến đốt cháy, vì trên lưng mỗi con voi có 3, 4 tên quân giặc, chít 


khăn đỏ, ném tung hỏa câu lưu hoàng ra khắp mọi nơi, đốt cháy cả người nữa". 


Về thủy binh, quân đội Tây Sơn có những chiến hạm lớn, trang bị đến hàng 
chục khẩu đại bác, có thể chở tới 600 - 700 lính hay chở voi chiến. Trong các 
trận đánh chiếm Gia Định, Phú Xuân (Huế), cũng như tiến ra Bắc Hà, để diệt hai 
họ Trịnh, Nguyễn, Nguyễn Huệ luôn tiến đại quân băng đường thủy. Chính vì 
thế, người ta không lấy gì làm lạ tại sao Nguyễn Huệ thường mở "Chiến dịch gió 
mùa". Trong 4 lần đánh Gia Định, thì 3 lần Nguyễn Huệ tiến đánh vào mùa xuân 
và lần cuối cùng vào mùa đông, nghĩa là cũng vào mùa gió Đông Bắc, thuận 
gió cho thủy quân. Và khi đánh Phú Xuân, Bắc Hà, Nguyễn Huệ tiến quân vào 
mùa hạ, thuận gió Tây Nam. Duy chiến dịch đánh quân Thanh, đại quân của 
Quang Trung tiễn bằng đường bộ, một phần chính vì lực lượng khá đông, không 
thể di chuyển bằng đường thủy, một phần vì ngược gió Đông Bắc, vì bấy giờ là 
mùa đông. 

Quang Trung đã nhận rõ vai trò quyết định của thủy quân đối với một chiến 
trường có bờ biển khá đài như bờ biển Việt Nam. Vào thời bấy giờ, đường thủy 
là phương diện di chuyển và chuyển chở được nhiều nhất và mau lẹ nhất, rất 


1. Trích theo Văn Tân: Nguyễn Huệ, con người và sự nghiệp. Nxb Khoa học, Hà Nội, 1967, 
tr.173-174. 
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thích hợp với lối đánh nhanh, đánh mạnh và bất ngờ. Dùng đường thủy lại có thể 
tập kích sâu vào hậu tuyến địch một cách dễ dàng. 


Trong trận Thị Nại, năm 1801 sau này, theo tài liệu của Barizy, thủy binh 
Tây Sơn tham gia trận đánh có tới "9 chiến hạm lớn (vaisseaux), trang bị 60 khẩu 
đại bác, nặng 24 cân Anh (Iivres)', với thủy thủ đoàn 700 người, 5 chiến hạm lớn 
(vaisseaux), trang bị 50 đại bác nặng 24 cân Anh, nhưng số thủy thủ đoàn chỉ có 
600 người và cũng loại chiến hạm lớn này còn có 40 chiếc, trang bị 16 đại bác 
nặng 12 cân Anh và chỉ có 200 thủy thủ. Về loại chiến thuyền trung bình (galères) 
hạm đội của Vũ Văn Dũng có tới 93 chiếc, mỗi chiếc chỉ trang bị I khẩu đại bác 
36 cân Anh và 150 thủy thủ. Còn những chiến thuyền không mang đại bác, hạm 
đội này cũng còn có 300 xuồng (Chaloupes Canonnières) và có 50 thủy thủ, 100 
chiếc thuyền Gia Định (lagger cochichines) với 70 thủy thủ..."Ẻ. Trong trận Thị 
Nại này, quân đội Tây Sơn tham chiến có 50.000 lính thủy binh và 45.000 bộ 
binh đóng giữ trên cảng”. 

Có thể nói quân đội Tây Sơn thời Quang Trung là một lực lượng quân đội 
hùng mạnh. Nhưng trên hết, đội quân hùng mạnh ấy có một vị chỉ huy vĩ đại với 
tài năng quân sự vô cùng đặc biệt, hiếm có, đó là Nguyễn Huệ - Quang Trung. 
Nhiều nhà sử học đã bàn luận rất xác đáng về thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ - 
Quang Trung, chúng tôi xin trích một vài ý kiến dưới đây: 


Giáo sư Văn Tân viết: "Nguyễn Huệ bắt đầu hoạt động quân sự và chính trị 
từ năm Tân Mão (1771), ông mắt năm Nhâm Tý (1792). Tính từ trước đến sau, 
Nguyễn Huệ hoạt động quân sự và chính trị được tất cả là 21 năm. Trong khoảng 
thời gian 2l năm, ông đã làm nên một sự nghiệp kinh thiên động địa ít có trong 
lịch sử Việt Nam dưới thời phong kiến... Nguyễn Huệ xuất đầu lộ diện như một 
viên tướng tài... cờ nghĩa của ông đi đến đâu thì quân thù bị đánh tan đến đấy... 


1. Livres: cân Anh bằng 489,5 gram. 

2. Thư của Barizi gửi cho Letondal ngày 11-4-1801. Trích theo Nguyễn Nhã: Tài dùng binh 
của Nguyễn Huệ, trong Quang Trung - Nguyễn Huệ (Tập san Sử Địa), Nxb Hồng Bàng, 
TP. Hồ Chí Minh, 2012, tr.!22. 

3. Charles. B. Maybon: ?1is(oire moderne du pays d°Annam (Lịch sử cận đại xứ An Nam). 
Paris I919, tr.334. 
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Trong tất cả các cuộc hành quân, Nguyễn Huệ đều tấn công táo bạo và đều thắng 


nỈ 


rất nhanh... "". 


Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường viết: "Giữa những bộ mặt lịch sử xuất hiện 
vào hậu bán thế kỷ XVIII, Nguyễn Huệ tỏ ra đặc biệt nhất. Nguyễn Ánh bền đai, 
kiên trì có lẽ đã làm cho một số người trầm tính thán phục, nhưng từng là bại 
tướng của "ông Long Nhương"?, nên có thắng trận cuối cùng cũng bớt một phần 
oai vũ đối với người sau. Nguyễn Nhạc thất bại ngay lúc còn sống, hình như đã 
sống thừa đến 6 năm trong thành Chà Bàn, kém may mắn hơn Châu Văn Tiếp 
chết trận chiến trường, Nguyễn Hữu Chỉnh bị bêu đầu sau một hỏi làm mưa, làm 
gió. Nguyễn Huệ trái lại, sống giữa hào quang rực rỡ của chiến thắng, chết di 
ném trả cho con cháu trách nhiệm giữ cho dòng họ khỏi bị tru diệt. Nguyễn Huệ 
thu nhận được tất cả những lời khen lao, từ bọn bầy tôi quen tán tụng bất cứ ai là 
chủ tế, cho tới đám thù nghịch từng chịu điên đảo vì ông... "Ẻ. 


Giáo sư Phan Huy Lê viết: "Quang Trung biểu thị những cử chỉ cao cả của 
người chiến thắng, tiêu biểu cho tỉnh thần nhân đạo của dân tộc ta, một dân tộc 
anh hùng và có truyền thống văn hóa lâu đời, đẹp đẽ... 


... Quang Trung - Nguyễn Huệ là một thống soái, một nhà chiến lược, một 
thiên tài quân sự hình thành và tôi luyện trong bão tấp của đấu tranh..."Ỷ. 


12. TÓ CHỨC QUẦN ĐỘI TRIỀU NGUYÊN 


Đề củng cố địa vị thống trị ở trong nước và tiến hành chinh phạt các nước 
láng giềng xung quanh, các vua triều Nguyễn rất chú ý xây dựng lực lượng quân 
đội, tăng cường sự thông trỊ bằng bạo lực. 


Ở trên, trong mục Tổ chức chính quyền trung ương triều Nguyễn, chúng tôi 
đã nói tới Bộ Binh là bộ quản lý các võ chức, thuyên chuyển, bỗ dụng và quản lý 


I. Văn Tân: Mguyễn Huệ - Con người và sự nghiệp. Sđd, tr.218-219. 
2. Nguyễn Huệ từng được phong là: Long Nhương tướng quán. 
3. Tạ Chí Đại Trường: Việt Nam thời Tây Sơn - Lịch sử nội chiến 1771-1802. 
4. Phan Huy Lê: “Quang Trung - Nguyễn Huệ thiên tài và sự nghiệp”, trong sách Tìm về cội 
nguôn, Nxb Thê giới, Hà Nội, 201 1, tr.1026. 
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thực số quân đội. Bộ Binh có một Thượng thư, hai Tả, Hữu tham tri, hai Tả, Hữu 
thị lang, dưới quyền có các ty: Võ tuyển, Kinh kỳ, Trực tỉnh, Khảo công và Binh 
trực xứ' 


Về tô chức quân đội, trên hệt có 5 quân: 


1. Trung quân th Sã: đứng đầu là 1 chức Đó thống Chưởng phủ sự phú Đô 
thống (gọi tắt là Chưởng phủ), ở trật Chánh nhất phẩm và I chức Đô thống phủ 
Đô thống (gọi tắt là Đô thống) ở trật Tòng nhất phẩm; dưới có doanh và vệ. 


Trung quân có 2 vệ: Trung bảo nhất, Trung bảo nhị; mỗi vệ đều có 10 đội, 
lệ thuộc vào các vệ Ấy có 10 cơ: Trung chấn, Trung định, Tiền chấn, Tiền định, 
Tả chắn, Hữu chấn, Hữu định, Hậu chấn, Hậu định; mỗi cơ đều có 10 đội (dưới 
cũng như thế). Ở mỗi vệ có các chức: Vệ úy Khâm sai Cai cơ ] người, ở trật Tòng 
tam phẩm; Phó vệ úy Khâm sai Cai cơ 1 người, ở trật Chánh tứ phẩm. Ở mỗi đội 
có các chức: Khâm sai Cai cơ suất đội 1 người, Khâm sai Cai đội suất đội, ở trật 
Tòng tứ phẩm, Phó suất đội, đều 1 người, ở trật Tòng ngũ phẩm. Ở mỗi thập có 
chức Chánh đội trưởng suất thập 1 người, ở trật Chánh lục phẩm. Ở mỗi ngũ có 2 
Ngũ trưởng”. 

2. Tiền quân Rfi ®ấ: các chức quan đứng đầu giống như Trung quân. Tiền quân 
có 2 vệ: Tiền bảo nhất, Tiền bảo nhị, lệ thuộc vào 2 vệ ấy có 10 cơ: Trung cường, 
Trung tiệp, Tiên cường, Tiền tiệp, Tả cường, Tả tiệp, Hữu cường, Hữu tiệp, Hậu 
cường, Hậu tiệp”. 


3. Tả quán 7z #l: các quan đứng đầu giống như Trung quân. Tả quân có 2 
vệ: Tả bảo nhất, Tả bảo nhị, lệ thuộc vào 2 vệ ấy 10 cơ: Trung kiên, Trung nhuệ, 
Tiền kiên, Tiền nhuệ, Tả kiên, Tả nhuệ, Hữu kiên, Hữu nhuệ, Hậu kiên, Hậu nhuệ! 


4. Hữu quân 7B fl: các quan đứng đầu giỗng như Trung quân. Hữu quân 
có 2 vệ: Hữu bảo nhất, Hữu bảo nhị, lệ thuộc vào 2 vệ ấy có 10 cơ: Trung hùng, 


1. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, Huế, 1993, tập 9, tr.l5. 
2. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 9, tr.6 Ì. 

3. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 9, tr.62. 

4. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 9, tr.62. 
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Trung dũng, Tiền hùng, Tiền dũng, Tả hùng, Tả dũng, Hữu hùng, Hữu dũng, Hậu 
hùng, Hậu dũng. 

5. Hậu quân {& f8: các quan đứng đầu giống như Trung quân. Hậu quân có 
2 vệ: Hậu bảo nhất, Hậu bảo nhị, lệ thuộc vào 2 vệ Ấy có 10 cơ: Trung uy, Trung 
thăng, Tiền uy, Tiền thăng, Tả uy, Tả thăng, Hữu uy, Hữu thắng, Hậu uy, Hậu thắng”. 

Ở ngoài các tỉnh lớn, có một Đề đốc, trật Tòng nhị phẩm, hay một Lãnh binh, 
trật Chánh tam phẩm và một Phó Lãnh binh, trật Tòng tam phẩm. Dưới có các chức: 
Vệ úy, Quản cơ, Phó quản cơ, Cai đội, Đội trưởng và Ngoại ủy đội trưởng. 

Quân đội ở Kinh đô Phú Xuân có 3 loại: 

1. Thân binh šÄ ƒ%: của nhà vua gồm có 4 vệ và 1 doanh là: 

- Vệ Cẩm y: có 20 đội 

- Vệ Kim ngô: có 10 đội 

- Vệ Loan giá: có 15 đội 

- Vệ Tuyển phong: có 10 đội 

- Doanh Vũ lâm: có 10 vệ, chia làm 2 dực: Tả, Hữu”. 

2. Cẩm binh #§ Ft, gồm có 5 doanh là: 

- Doanh Thân cơ, gồm có 5 vệ: Trung, Tiền, Tả, Hữu, Hậu. Lính ở doanh Thần 
cơ đều là hạng binh chọn tuyển, như: Trung vệ 508 người, quê ở Thừa Thiên; 
Tiên vệ 503 người, quê ở Quảng Trị; 7¿ vệ 501 người, quê ở Quảng Bình; Hữu vệ 
504 người, quê ở Bình Định; Hậu vệ 502 người, quê ở Quảng NamỶ. 

- Doanh Tiền phong, gồm có 5 vệ: Trung, Tiền, Tả, Hữu, Hậu. Lính ở doanh 
Tiền phong đều là hạng binh chọn tuyển, như: 7zzng vệ 515 người, quê ở Thừa 
Thiên; 7ïển vệ 504 người, quê ở Quảng Trị; Tá vệ 500 người, quê ở Quảng Nam; 
Nữu vệ 507 người, quê ở Bình Định; Hậu vệ 508 người, quê ở Quảng Nam”. 


1. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 9, tr.62. 
2. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 9, tr.62. 
3. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sảd, tập 9, tr.117-138. 
4. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 9, tr.145. 
5. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 9, tr.151-152. 
509 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


- Doanh Long vũ, gồm có 5 vệ: Trung, Tiền, Tả, Hữu, Hậu. Lính ở doanh Long 
vũ đều là hạng binh chọn tuyển, như: Trung vệ 514 người, quê ở Thừa Thiên; 
Tiền vệ 500 người", quê ở Quảng Trị; Tả vệ 503 người, quê ở Quảng Trị”; /#ữu vệ 
507 người, quê ở Bình Định; //4u vệ 503 người, quê ở Quảng NamỶ. 


- Doanh Hồ 1y, gồm có 5 vệ: Trung, Tiền, Tả, Hữu, Hậu. Lính ở doanh Hỗ uy 
đều là hạng binh chọn tuyển, như: Trung vệ 522 người, quê ở Thừa Thiên; Tiên 
vệ 5l§ người, quê ở Quảng Bình; 7đ vệ 501 người, quê ở Quảng Nam; Hữu vệ 
505 người, quê ở Bình Định; H4u vệ 500 người, quê ở Quảng Ngãi”. 

- Doanh Hùng nhuệ, gồm có 5 vệ: Trung, Tiền, Tả, Hữu, Hậu. Lính ở doanh 
Hùng nhuệ đều là hạng binh chọn tuyển, như: 7g vệ 501 người, Tiên vệ 502 
người, 2 vệ Tả, Hữu đều 500 người, Hậu vệ 501 người đều quê ở Quảng Nam”. 

Cấm binh ngoài 5 doanh trên đây, còn có các lính ở các doanh, vệ, đội, như: 
doanh Kỳ vũ (có 4 đội lính mộ), vệ Kinh trượng (2 vệ), viện Thượng tứ (2 vệ 
Khinh ky, Phi ky), vệ Long thuyền (10 đội), viện Vũ bị (S0 lính mộ), viện Thượng 
trà (80 lính mộ), đội Tư pháo (50 lính mộ), đội Tài thụ (50 lính mộ), 2 đội Giáo 
dưỡng và Võng thành (10 đội), đội Thương thiện (50 lính mộ) và đội Phụng thiện 
(30 lính mộ )É. 

3. Tĩnh binh Š  Ƒ%, gồm có 5 bảo trong 5 quân là: Trung, Tiền, Tả, Hữu, Hậu. 
Mỗi bảo có 2 vệ: vệ Nhất, vệ Nhị, đều lấy lính tuyển quê ở Bình Định”. 

- Trung bảo ở Trung quân: vệ Nhất có 500 người, vệ Nhị có 504 người. 

- Tiên bảo ở Tiền quân: vệ Nhất có 507 người, vệ Nhị có 491 người. 


- Tả bảo ở Tả quân: vệ Nhất có 504 người, vệ Nhị có 510 người. 


. Bản dịch in nhằm là: 7iên vệ 300 người, tôi sửa lại là 500 người, là vì tất cả các vệ của 5 
doanh thuộc Cám binh đều có từ 500 người trờ lên. 

. Bản dịch in nhằm là: "Tả vệ 503 người quê ở Quảng Nam”, tôi sửa lại như trên (TG). 

. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđủ, tập 9, tr. l 56. 

. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 9, tr.159-160. 

. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 9, tr.164. 

. Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Đinh Xuân Lâm: Lịch sử chế độ 
phong kiên Việt Nam, tập 3. Sđd, tr.470. 

1. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 9, tr.195. 
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- Hữu bảo ở Hữu quân: vệ Nhất có 513 người, vệ Nhị có 505 người. 

- Hậu bảo ở Hậu quân: vệ Nhất có 505 người, vệ Nhị có 506 người. 

Ngoài số lính trên, Tỉnh binh ở Kinh kỳ còn có các đơn vị: Thủy sư Kinh kỳ 
(3 doanh, mỗi doanh 5 vệ), vệ Giám thành (5 đội), vệ Thủ hộ (4 vệ), vệ Dực hùng 
(8 đội, mỗi đội 50 người), ty Lý thiện (2 ty, mỗi ty 2 đội), thự Hòa thanh (3 đội), 
thự Thanh bình (3 đội) và các lính /huộc binh của mọi phủ đệ, vệ, thự. 

Ở các trân”, tỉnh, dưới triều Nguyễn có lính cơ, lính mộ. Lính ở các tỉnh cũng 
chia thành Vệ và đều lấy tên tỉnh, hoặc một số chữ riêng đặt lệ thuộc vào các 
quân, các doanh ở Kinh đô. 

Thí dụ: 

- Tỉnh Quảng Nam có 1 Vệ: 2 Thủy vệ; 3 cơ: Trung, Tả, Hữu; l đội Thủ hộ; 
1 Tượng cơ; 3 đội pháo thủ; 1 đội Tuần hành. 

Vệ Quảng Nam: năm 1836 ở vệ này có 10 đội, số lính 500 người”. 

- Tỉnh Quảng Ngãi có I vệ; Ì Thủy vệ; 5 cơ Tĩnh man; ] đội Pháo thủ; 1 đội 
Tuần thành; 2 đội Tượng cơ. 

Vệ Quảng Ngãi: Năm 1836, ở vệ có 500 người”. 

- Tỉnh Bình Định có I Thủy vệ; 2 Tả, Hữu vệ; 3 cơ Trung, Tả, Hữu; l đội Tuần 
thành; 1 đội Pháo thủ; 1 đội Tượng cơ; 1 đội Bình Định. 

Thủy vệ Bình Định: Năm 1834 ở vệ này có 10 đội, số lính 500 người”. 


Đơn vị thấp nhất của quân đội triều Nguyễn là Mgỡ {fi, mỗi ngũ có 5 người; 
trên ngũ là một 7háp {†, có 2 ngũ, tức 10 người; trên nữa có Đội lf; có 5 thập, 


. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 9, tr.195-196. 

2. Trần: đơn vị hành chính ở địa phương thời Gia Long (1802-1819) vào đầu thời Minh 
Mệnh (1820-1841). Năm 1831, 1832, vua Minh Mệnh tiến hành cải cách hành chính chia 
cả nước làm 30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên. Xem thêm Nguyễn Minh Tường: Cải cách 
hành chính dưới triêu Minh Mệnh. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1996. 

3. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 9, tr.235. 

4. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 9, tr.237. 

5. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 9, tr.239. 
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tức 50 người, Vệ Í§i, hay Cơ ấ‡ gồm có 10 đội, tức 500 người'. Tuy nhiên, những 
con số này không nhất thiết đúng như thế, có Vệ, Cơ, trên dưới con số ấy một ít. 


Theo chứng cứ của 2 người Pháp đã từng ở nước ta đời Gia Long, là Barisy 
và Michel Đức Chaigneau, thì bấy giờ bộ binh của triều Nguyễn có 115.000 
người; Thúy binh có 17.600 người, 200 chiến hạm, mỗi chiếc có từ 16, 19, 20 đến 
22 khẩu đại bác, 500 chiến thuyền, mỗi chiếc có từ 40 đến 44 mái chèo; có súng 
bắn đá, ở mũi thuyền có một khẩu đại bác; 100 chiếc thuyền lớn, mỗi chiếc từ 50 
đến 70 mái chèo, có nhiều súng bắn đá và đại bác”. 

Số quân lính của triều Nguyễn càng về sau càng tăng. Năm 1821, Bộ Binh 
tâu báo tổng số binh lính, quan viên gồm có 204.220 người. Từ năm 1838, Minh 
Mệnh còn cho đặt một số Hương dũng đặc biệt từ Quảng Bình trở vào đến Quảng 
Nam - Quảng Ngãi là 9.000 người. Năm 1841, Bộ Binh tâu báo tổng số các thứ lính 
gồm 212.250 người. Đời Tự Đức (1848-1883), có đặt thêm các ngạch: Hương dũng, 
Dân dũng, Thổ dũng ở các xã, huyện và tỉnh miền núi”. Thực ra, từ thời Gia Long, 
năm 1812, khi thấy cần thiết, triều đình đã có lệnh trưng Hương binh, nhưng đến 
thời Tự Đức thì trở thành quy chế chung, áp dụng thường xuyên cho cả nước. 


Về chế độ trưng binh, Gia Long quy định phép tuyển lính: tùy theo từng vùng 
mà lấy lính theo tỷ lệ khác nhau: 


+ Từ Thanh Hóa trở ra gồm có các trấn: Kinh Bắc, Sơn Tây, Hải Dương, 
Sơn Nam thượng, Sơn Nam hạ, Thanh Hóa ngoại, Thanh Hóa nội: 7 đinh lấy 1 lính. 


+ Sáu ngoại trần thuộc Bắc thành là: Tuyên Quang, Hưng Hóa, Cao Bằng, 
Lạng Sơn, Thái Nguyên và Quảng Yên: 10 đinh lấy 1 lính. 


+ Các dinh từ Quảng Bình đến Bình Thuận là: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng 
Đức (sau này đôi là Thừa Thiên), Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên và Bình Thuận: 
3 đinh lấy 1 lính. 


1. Tiên Đàm Nguyễn Tường Phượng: Lược khảo binh chế Việt Nam qua các triểu đại. Nxb 
Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2002, tr.7I. 

2. Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Đinh Xuân Lâm: Lịch sử chế độ 
phong kiên Việt Nam. Sảủ, tập 3, tr.471. 

3. Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Đinh Xuân Lâm: Lịch sử chế độ 
phong kiên Việt Nam. Sảd, tập 3, tr.471. 
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+ Thành Gia Định gồm 5 trấn: Phiên An, Biên Hòa, Vĩnh Thanh, Định Tường, 
Hà Tiên thì chia làm 2 loại: 

Dân hạng tráng ở số thực nạp: 8 đinh lấy 1 lính. 

Dân hạng tráng ở số biệt nạp: 3 đỉnh lấy 1 lính'. 


Mỗi khi tuyển lính ở trấn hay tỉnh nào, sử triều Nguyễn thường chép là cuộc 
"Đại duyệt tuyển". 


Từ đời Minh Mệnh (1820-1841) đặt thêm ngạch 7uộc binh, tức là loại lính 
giúp việc cho các viên Thân biên”, lựa chọn trong những người tình nguyện, kể 
cả dân nội tịch và ngoại tịch. 


Sách Khám định Đại Nam hội điển sự lệ chép: "Minh Mệnh năm thứ 2 (1821) 
lại có chỉ chuẩn cho các Thân biên", đến nhận chức hay cầm quân ở trần Nghệ 
An, chuẩn cho mộ dân ngoại tịch, lập làm 7zóc binh, đều có thứ bậc: Trấn thủ 
20 tên, Hiệp trấn 15 tên; Tham hiệp 10 tên; Quản phủ 10 tên; Vệ úy 4 tên; Phó 
Vệ úy, Chánh, Phó quản cơ đều 3 tên; Cai cơ, Cai đội, Suất đội ở quân Thần sách 
đều 2 tên; Cai cơ, Cai đội, Phó đội, Chánh đội trưởng, Suất đội ở các quan đều l 
tên, mộ được bao nhiêu làm đơn trình lên, để phi vào số. Lại có chỉ cho các vệ, 
đội tuyển mộ binh đỉnh: Từ nay trở đi mỗi vệ có 10 đội, mỗi đội có 50 tên làm 
hạn. Nếu khuyết, cho mộ thêm dân ngoại tịch sung vào cho đủ số. Lại có Chỉ cho 
quân: Thị trung, Thị nội, từ Thống chế đến Chánh đội trưởng, Đội trưởng, Suất 
đội, mà văn ban từ Thượng thư đến Thiêm sự”, theo lệ có Thuộc binh, nếu có số 


thiêu cho mộ dân ngoại tịch ở các doanh, trân sung vào theo lệ cũ", 


Minh Mệnh còn đặt thêm ngạch Võ sinh. Năm 1823, chuẩn định: Cho các 
quan Võ từ tam phẩm trở lên (sau này đến năm 1825 cho cả từ Chánh quản cơ, 
trật Chánh tứ phâm và Phó quản cơ, trật Tòng tứ phẩm) được tập âm mỗi người 
1, 2 con, ghi vào số #oa đanh (sau này đến đời Thiệu Trị (1841-1847) đổi thành 


1. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 9, tr.359, 360, 361. 
2. Thân Í#: tức Tấn thân f8 #8: chỉ quan văn. 
Biển #°: chỉ quan võ. 
3. Thượng thư, trật Chánh nhị phẩm; Thiêm sự ở Lục bộ, trật Chánh tứ phẩm. 
4. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 9, tr.380, 381. 
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Anh danh ), cầp cho tiên, gạo đi ứng trực tập sự trong quân đội, ai xuất sắc thì được 
lựa chọn cho câm quân đi làm việc”. 


Năm 1825, Minh Mệnh lại đặt thêm binh Giáo dưỡng, kén chọn các con võ 
quan: Tại Kinh, từ Suất đội đến Chánh, Phó quản cơ trở lên; tại các trần ngoài, từ 
Cai đội, Suất đội đến Chánh, Phó quản cơ trở lên, cấp lương mỗi tháng 2 quan 
tiền, 1 phương gạo cho học tập võ bị. Nhà vua lại cho phép: Các quan có con vào 
danh sách hoa danh rồi, còn thừa muốn tình nguyện vào lính Giáo dưỡng cũng 
được”. Những người lính Hoa danh, Giáo dưỡng, sau một thời gian học tập, được 
bổ ít nhất là chức Đội trưởng trở lên (Tòng lục phẩm). 


Năm 1852, Tự Đức định lệ cứ 3 năm một lần lựa bổ các lính Anh danh, Giáo 


dưỡng vào ngạch võ quan. 


Từ năm 1861, Tự Đức định lệ những năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi sẽ thi Tiến 
sĩ võ, tổ chức sau kỳ thi Tiến sĩ văn xong và định năm 1865 bắt đầu thi hành lệ 
này. Như vậy, năm 1865, Tự Đức mở khoa thi Tiến sĩ võ đầu tiên của triều Nguyễn. 
Kết quả trong kỳ thi này: 1. Vỡ Văn Đức, nguyên đỗ đầu trong kỳ thi Hội (Võ 
Hội nguyên) được sắc ban: Đệ nhị giáp Võ Tiến sĩ xuất thân; 2. Võ Văn Lương, 
nguyên đỗ hạng nhì hạng Thứ trúng cách trong kỳ thi Hội, được sắc ban: Đệ /zn 
giáp Đông Võ Tiến sĩ xuất thân. Ngoài ra, có 6 người hạng Thứ trúng cách trong 
kỳ thi Hội, sau vào Đình thí, được sắc ban học vị Võ Phó bảng là: 1. Đặng Văn 
Tú, 2. Hà Văn Mão, 3. Phan Văn Quát, 4. Lê Khắc Đoài, 5. Nguyễn Đăng Đính, 
6. Đỗ Văn Chiếu”. 

Những người đỗ Võ Tiến sĩ, Võ Phó bảng, nếu đã giữ chức như Đội trưởng, 
thì sẽ bỗổ dụng làm Chánh đội trưởng, hay Suất đội. Nếu làm những công việc 
khác thì bổ làm Đội trưởng hay Quyền chánh đội trưởng. Còn người dân hay binh 


_— 


. Anh danh: Thân mẫu vua Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa, vì vậy ky húy chữ #foa đối thành 
chữ 1nh. 

. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 9, tr.78. 

. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 9, tr.79. 

. Khám định Dại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 9, tr.82. 

5 Phạm Đức Thành Dũng - Vĩnh Cao (chủ biên): Khoa cử và các nhà khoa bảng triểu 
Nguyên. Nxb Thuận Hóa, Huê, 2000, tr.418-420. 
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lính chưa có chức vụ gì, thì cũng được bổ làm Đội trưởng, hay Chánh đội trưởng, 
Suất đội, nhưng chưa được thực thụ'. 


Thi Võ Cử nhân (tức thi Hương võ) dưới triều Nguyễn, bắt đầu được quy 
định vào năm Minh Mệnh thứ 18 (1837): Cứ vào các năm Dần, Thân, Ty, Hợi, 


mở thi Hương võ, và vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, thì mở thi Hội võ. 


Năm Thiệu Trị thứ 5 (1845) lại cải đổi lấy các năm: Tý, Ngọ, Mão, Dậu thi 
Hương võ; các năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thi Hội võ. Cứ thi văn xong thì thi vố”. 


Các cử nhân võ đỗ các khoa thi Hương ở các trường: Hà Nội, Thanh Hóa, 
Thừa Thiên. Bình Định, Gia Định, đi tập sự ít năm được bổ làm Đội trưởng. Còn 
các thí sinh đã qua kỳ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, thì tùy tài được tuyển ngay vào 
Thân binh, Cấm binh, hay Tỉnh binh làm chức Thập trưởng, hay Ngã trưởng. 
Những lính thường có quân công được thưởng tiền, thưởng phẩm hàm và có khi 
dần dần lên được các chức vụ cao như: Lãnh binh, Đề đốc. 


Quân đội triều Nguyễn đến đời Minh Mệnh, tổ chức đã khá hoàn thiện, gồm 
đủ các binh chủng: Bộ Binh, Thủy binh, Tượng binh, Ky binh và Pháo binh. 

Ngoài Bộ Binh gồm có các lính bảo vệ kinh thành và các lính cơ, lính mộ 
đóng ở các tỉnh như trên đã nói, thì Tượng binh thực sự trở thành một binh chủng 
mạnh từ đời Minh Mệnh. Tượng binh, từ năm 1820 được phân bồ như sau: 


- Bắc thành: 3 cơ, mỗi cơ 10 đội, 750 lính, 110 thớt” voi. 

- Gia Định thành: 10 đội, 500 lính, 75 thớt voi. 

- Bình Định: 4 đội, 200 lính, 30 thớt voi. 

- Nghệ An: 3 đội, 150 lính, 21 thớt voi. 

- Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thanh Hóa: mỗi tỉnh 2 đội, 100 lính, 15 thớt voi. 


!. Phạm Đức Thành Dũng - Vĩnh Cao (chủ biên): Khoa cứ và các nhà khoa bảng triều Nguyễn. 
Sđd, tr.178. 

2. Phạm Đức Thành Dũng - Vĩnh Cao (chủ biên): Khoa cử và các nhà khoa bảng triều Nguyễn. 
Sđd, tr.163-164. 

3. Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Đính Xuân Lâm: Lịch sử chế độ 
phong kiên Việt Nam. Sảd, tập 3, tr.47]. 

4. Thới: nguyên âm chữ Hán là 7hát DE: chữ để đếm ngựa, đêm voi, đọc chệch âm mà thành Thới. 
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- Quảng Trị, Phú Yên, Bình Hòa, Bình Thuận, Ninh Bình: mỗi tỉnh 10 đội, 
50 lính, 7 thớt voi. 


- Kinh đô [Phú Xuân]: 3 vệ, mỗi vệ 10 đội, 15.000 lính, 150 thớt voi. 
Như vậy, số voi chiến thời Minh Mệnh ước khoảng 450 thớt!. 


Về thủy binh, vào khoảng đầu triều Gia Long có 26.800 người với khoảng 
700 chiến thuyền lớn nhỏ gắn đại bác và súng bắn đá. Đến năm 1820, thủy binh 
tăng lên đến khoảng 30.000 người?. 


Ky binh của triều Nguyễn có rất ít. Triều đình chỉ lập 3 vệ: Kiêu ky, Khinh 
ky và Phi ky ở Kinh đô Phú Xuân. 


Vệ Kiêu ky được đặt ra từ đầu đời Gia Long năm 1802: đặt 2 đội: Nội Mã 
nhất, Nội Mã nhị, cùng với đội Tả mã, Hữu mã đều trông coi về việc ngựa. Đến 
năm 1836, đời Minh Mệnh đặt vệ Kiêu ky có 7 đội”. 


Vệ Khinh ky đến năm 1827 đời Minh Mệnh mới đặt, gồm 10 đội, thuộc 
viện Thượng tứ. 


Vệ Phi ky cùng được lập năm 1827, gồm 10 đội, thuộc viện Thượng tứ. 


Các đội trong 3 vệ trên, một số giữ việc giao thông liên lạc trực thuộc vào các 
dinh và các nơi quân thứ, nên không thấy thống kê số ngựa. 


Dưới triều Nguyễn còn có một loại lính nữa là "/ính trạm". Ngay từ thời 
Gia Long, một hệ thống trạm dịch được thiết lập đẻ kịp thời liên lạc tin tức, điều 
động binh lính. Chế độ chức dịch ở nhà trạm là do Bưu chính ty phụ trách. 


Theo Khám định Đại Nam hội điển sự /¿ thì các sở dịch trạm ở các trực, các 
tỉnh miền Nam, miễn Bắc mỗi sở cách nhau từ trên dưới 20 đặm (10km) đến 34 
dặm (17km), 35 dặm (17,5km), 36 dặm (18km). Mỗi trạm đặt I chức Dịch thừa và I 
chức Dịch mục. Phu trạm (tức lính trạm), thì từ 100 người, 30, 40 người không đều 


I. Nguyễn Phan Quang: Việt Nam thế kỷ XIX (1802-1884). Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 
TP. Hồ Chí Minh, 1999, tr.22. 

2. Nguyễn Phan Quang: Việt Nam thế kỳ XIX (1802-1884). Sđd, tr.24-25. 

3. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sảd, tập 9, tr.176. 

4. Khâm định Đại Nam hội điền s lệ. Sđd, tập 9, tr.I76-178. 
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nhau, đều phải tùy theo đường sá hiểm trở dễ đàng, công việc nhiều, ít làm thứ 


bậc. Mỗi trạm cấp cho 4 con ngựa đề sung vào việc chuyên đưa công văn!. 


Thời Gia Long, từ ải Nam Quan đến dinh Bình Thuận, cứ khoảng 1ó, 17km 
lập một nhà trạm, tất cả có 98 trạm dịch, đến đời Tự Đức (1848-1884) tăng lên 
135 trạm”. 


Phu trạm hay lính trạm, một chế độ "nửa binh địch" đều do Bộ Binh chịu 
trách nhiệm. Sách Khám định Đại Nam hội điển sự lệ chép: "Năm Minh Mệnh 
thứ 2 (1821) dụ rằng: ... Từ nay về sau phàm bắt cấp lính trạm sai đi chuyển đưa 
các việc công, đều ủy cho Bộ Binh phái người đi, dùng ấn tích, kiềm kết "Khám 
ty binh chính" áp vào, giữ làm bằng chiều, và cho đi suốt, ghi để làm lệ"”. Lính 
trạm không được cấp lương, chỉ được miễn thuế thân và các tạp dịch khác, tuy 
vẫn phiên chế theo đội ngũ như binh lính. Quy định này được áp dụng cho đến 
đời Tự Đức, được bổ sung bằng lệ thưởng, tùy theo mức độ khẩn cấp: Trạm 
nhiều việc nhất được thưởng 10 phương gạo; Trạm ít việc nhất được thưởng 4, 5 
phương gạo, và chỉ thi hành trong 1 năm (quy định năm 1854). Tổng số lính trạm 
thời Gia Long có khoảng 6.300 người, về sau nhà trạm tăng lên thì lính trạm 
cũng tăng theo, nhất là những năm có nội loạn”. 


Về chế độ luyện tập: Quân đội triều Nguyễn cũng được luyện tập khá thường 
xuyên. Các võ quan thì nghiên cứu theo trận đô Bát quái, Ngũ hành, học tập các 
thế trận và lối đánh trong sách Hồ trướng khu cơ Ƒ {RE †E6 fấ của Đào Duy Từ. 
Quân lính thì tập võ nghệ, côn, quyền, băn nỏ... Các quân lính được trang bị súng, 
hằng năm thao diễn được lĩnh thuốc súng 6 phát, mỗi phát nặng 1 tiền 6 phân, về 


. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 9, tr.165. 

. Nguyễn Phan Quang: Việt Nam thế kỷ XIX (1802-1884). Sđd, tr.25. 

. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 9, tr.237. 

. Nguyễn Phan Quang: Việt Nam thế kỷ XIX (1802-1884). Sảd, tr.25. 

. Đào Duy Từ (1572-1634): Công thần của các chúa Nguyễn. Quê làng Hoa Trai, huyện 
Ngọc Sơn (nay là xã Vân Trai, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Có tài, nhưng không 
được chúa Trịnh cho đi thi vì là con nhà ca xướng, bỏ vào Đàng Trong thời chúa Nguyễn 
Phúc Nguyên (1613-1634). Được chúa Nguyễn trao trọng chức, phong tước hầu. Đào 


Duy Từ tô chức đắp lũy Trường Dục và lũy Nhật Lệ (Lũy Thầy). Tác phẩm có: Hồ 
trướng khu cơ, Tư dung vãn, Ngọa Long cương vấn. 
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chia làm 2 lần. Hằng năm, vào đầu xuân, quân lính các tỉnh được điều động một 
nửa về Kinh đô Phú Xuân, tập trận trong 1 tháng, trong khi tập trận này, mỗi 
khẩu súng cũng được bắn 6 phát". 


Lương bồng của binh lính triều Nguyễn gồm 3 loại: ruộng lương, ruộng khẩu 
phần và lương hàng tháng. Mỗi binh lính được cấp 1 mẫu” ruộng lương, nhưng 
tùy theo từng nơi, số ruộng lương có thể găng gấp nhiều lần. Về ruộng khẩu 
phần, theo quy định vào tháng 4 năm Giáp Tý (1804) thì: Cắm binh được 9 phân, 
Tỉnh binh được 8 phần rưỡi; Con cháu tập ấm được 7 phần rưỡi, Binh lệ thuộc 
được 7 phần. Trong khi đó, các viên quan: Trên nhất phẩm được 18 phần, Chánh 
nhất phẩm 15 phần, Tòng nhất phẩm 14 phần, Dân đinh được 5 phần rưỡi, Con 
bồ côi, đàn bà góa được 3 phần". 


Lương tháng của lính được cấp băng tiền và gạo. Quy định vào tháng 7 năm 
Mậu Thìn (1808) cho biền binh lưu thú ở Bắc thành thì: mỗi tháng được cấp I 
quan 5 tiền, 1 phương 15 bát gạo trở lên. Đối với lính mộ thì mỗi tháng chỉ cấp I 
quan tiền, 1 phương gạo. Căn cứ cách ước tính của Pierre Pasquier, đồng thời căn 
cứ vào lệ thuế năm 1812 "cứ 1 quan tiền cho ngay I phương gạo", thì lương tháng 
phô biến của người lính dưới triều Nguyễn tương đương với 67kg gạo”. 


Qua trên, chúng ta thấy số lượng quân lính dưới triều Nguyễn khá đông, 
trang bị cũng không thiếu, nhưng binh lực vẫn cứ ngày một suy nhược. Ở thời 
Gia Long, Minh Mệnh, binh lực còn có thể coi là khá mạnh, có thể đây lùi được 
cuộc tắn công của quân đội Xiêm La (Thái Lan) vào Hà Tiên và Châu Đốc cuối 
năm 1833 đầu năm 1834”. Nhưng đến thời Tự Đức (1848-1883), chất lượng quân 
lính càng ngày càng giảm sút, tỉnh thần càng tan rã. Trong khi đó, các viên quan 
chỉ huy thì phần nhiều tham nhũng, bất tài. 


— 


. Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Đỉnh Xuân Lâm: Lịch sử chế độ 

phong kiên Việt Nam. Sảd, tập 3, tr.472. 

2. Một mẫu Bắc Bộ là 3.600 mỶ. 

3. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.599. 

4. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 1, tr.734. 
Nguyễn Phan Quang: Việt Nam thể kỷ XIX (1802-1884). Sảd, tr.26. 

5. Xem thêm Đặng Văn Chương: "Về cuộc tấn công của Xiêm vào Hà Tiên và Châu Đốc 
cuôi năm 1833, đầu năm 1834". Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, sô 3 (322) năm 2002. 
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Chương V. Tổ chức quân đội 


Phạm Phú Thứ (1820-1880) từng giữ chức Thượng thư Bộ Lễ, Thượng thư 
Bộ Hộ, Tổng đốc Hải An (Hải Dương, Quảng Yên) vào cuối đời Tự Đức đã nhận 
xét rằng: "Quân sĩ hèn nhát do Chưởng quan vô năng mà cũng vô quyền.. . Quân 
sĩ thì nhiều người lại không có lương bồng, rất là đói khổ, họ phải tìm cách giúp 
đỡ lẫn nhau, chứ không trông mong gì vào gạo trong kho. Quan võ thì thường than 
thở rằng mình hết sức chống giữ biên pÝik rủi có chết đi thì cũng chỉ có thiệt 


mình, chứ công TRANG nào ai nghĩ đến!"!, Một đội quân mà từ quân lính đến 
tướng lĩnh hèn yếu và khổ sở như thế, thì làm gì còn có tỉnh thần chiến đâu nữa, 
vì thế, quân đội dưới thời Tự Đức (1848- 1883) chịu thất bại liên tiếp trước sức 


tấn công của quân đội xâm lược thực dân Pháp, là điều có thể tiên đoán trước vậy. 


1. Đào Duy Anh: Lịch sử Việt Nam. Sđd, tr.489. 
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CHƯƠNG VI 


VẤN ĐỀ BAN HÀNH LUẬT PHÁP 
VÀ VIỆC THỰC THỊ PHÁP LUẬT 


Vấn đề ban hành luật pháp và việc thực thi pháp luật là một trong những 
công cụ của Nhà nước để bảo vệ giai cấp thống trị. Song song với bước phát triển 
của Nhà nước quân chủ trung ương tập quyên, thì pháp luật càng ngày càng được 
quy định chặt chẽ. Vì vậy, trong chương này, chúng tôi xin trình bày các vấn đề 
liên quan tới Pháp luật qua các triều đại trong lịch sử Việt Nam. 


1. TÌNH HÌNH PHÁP LUẬT THỜI NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ 


Vẻ tình hình pháp luật trong thời kỳ này, tài liệu nghiên cứu vấn đề, từ trước 
đến nay, hầu như hoàn toàn thiếu. Vì vậy, hầu hết các bộ sử của nước ta, khi ghi 
chép vẻ pháp luật trong thời Ngô, Đinh, Tiền Lê, đều nhận định "cbwa được quy 


định thành văn", hoặc "Nhà nước chưa có một hệ thống pháp luật, Trong Lịch 
triều hiến chương loại chí, phần Hình luật chí qua các đời, sử gia Phan Huy Chú 


cũng chỉ có tư liệu để trình bày bắt đầu từ thời Lý. 


Qua một số tư liệu trong các bộ sử cũ liên quan tới tình hình trừng trị các 
tội phạm, thì ta được biết hình phạt áp dụng dưới thời Đinh, Tiền Lê có tính chất 
rất khắc nghiệt. Sử cũ chép răng ngay từ năm 968, khi mới lên ngôi, vua Đinh 
Tiên Hoàng "muốn dùng uy chế ngự thiên hạ, bèn đặt vạc lớn ở sân triều, nuôi hỗ 


1. Trần Quốc Vượng - Hà Văn Tấn: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Sảd, tập l, tr.209. 


2. Phan Huy Lê (chủ biên) - Phan Đại Doãn - Lương Ninh - Nguyễn Quang Ngọc - Trần 
Quốc Vượng: Lịch sử Việt Nam, tập 1. Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2012, tr.552. 


3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến Chương loại chí, tập 3. Nxb Sử học, Hà Nội, I961, tr.94, 95, 
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dữ trong cũi, hạ lệnh rằng: "Kẻ nào trái phép phải chịu tội bỏ vạc dầu, cho hỗ 
ăn". Mọi người đều sợ phục, không ai dám phạm"!, Vua Lê Đại Hành cũng giết 
một cách khá dễ dàng đối với số quần thần có tội hoặc mắc lỗi, như trong trường 
hợp giết Quản giáp Lưu Kế Tông (983), giết Quản giáp Dương Tiến Lộc (989), 
giết người Đa Cái ở Hoan Châu (1003)... chẳng hạn. Tổng sử cho biết Lê Đại 
Hành đã đặt hình phạt đánh bằng roi để áp dụng phổ biến cho các tội phạm mắc 
lỗi nhẹ, từ 30 đến 200 roi?. Lê Ngọa Triều (Lê Long Đĩnh) còn dùng những hình 
phạt giết người dã man và tàn bạo như: thiêu người, lấy dao xẻo thịt cho chết 
dần, giam người vào nhà lao dưới nước để nước triều dâng lên cho ngập chết, bắt 


trèo lên ngọn cây cao, rôi chặt gôc cho cây đô, róc mía trên đâu nhà sư, v.V.. hà 


Vấn đề đặt ra là: Sự áp dụng các hình phạt trên đây có căn cứ vào pháp luật 
thành văn không? Trong tình hình tư liệu hiện có, chúng ta chưa thể giải đáp một 
cách chắc chắn điều này. Chúng ta biết rằng, pháp luật thành văn đóng một vai 
trò quan trọng dưới sự thống trị của chính quyền đô hộ của bọn quan lại Trung 
Quốc, trước khi nhân dân ta giành được quyên độc lập, tự chủ, vào năm 905. 
Theo đó, cho phép chúng ta nghĩ rằng Nhà nước quân chủ Ngô, Đinh, Tiền Lê có 
thể đã sử dụng lại nội dung và tỉnh thần một số pháp luật của chính quyền đô hộ 
Trung Quốc trước đó, phù hợp với lợi ích của giai cấp lãnh đạo dân tộc thời bấy 
giờ, nhất là những luật hình sự, và mặt khác đã ban hành những pháp luật mới 
cần thiết. Có lẽ, việc ban hành pháp luật mới này, chỉ làm được quá ít dưới hai 
triều đại Ngô, Đinh, do tình hình chiến tranh và do cơ sở của quyền lực tập trung 


còn non yêu. 


Dưới triều Tiền Lê, chắc hăn việc lập pháp có được tăng cường hơn. Hầu 
hết các bộ chính sử của nước ta đều chép sự kiện liên quan đên vân đê này. 


Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa xuân, tháng 3 năm Nhâm Dần (1002) 
[Lê Đại Hành] định luật lệnh..."Ẻ. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.21 1. 

2. Dẫn theo: Đinh Gia Trinh - Sơ thảo lịch sử Nhà nước và pháp quyên Việt Nam. Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 1968, tr.95. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.236. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.230. 
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Đại Việt sử ký tiền biên của Ngô Thì Sỹ chép: "Mùa xuân, tháng 3 năm Nhâm 
Dần (1002), [vua] định luật lệnh... 

Khám định Việt sử thông giám cương mục của Quốc sử quán triều Nguyễn, 
cũng chép: "Tháng 3 năm Nhâm Dần (1002), [vua] đặt !uật lệ pháp lệnh"?. 


Qua ghi chép về việc vua Lê Đại Hành "định luật lệnh" hay "đặt luật lệ 
pháp lệnh" vào năm 1002, trong các bộ chính sử dưới thời quân chủ của nước ta, 
cho ta thấy: Những ý kiến cho là dưới thời Ngô, Đinh, Tiền Lê, "pháp luật chưa 
được quy định thành văn" hay "Nhà nước chưa có một hệ thống pháp luật", chỉ 
là sự suy đoán thiếu cơ sở đầy đủ. Và, việc sử cũ của ta chép vua Lê Đại Hành 
"đặt luật lệ pháp lệnh", chắc rằng không có nghĩa pháp luật thành văn chỉ có từ 
thời vị vua khai sáng Vương triều Tiền Lê này. 


2. PHÁP LUẬT THỜI LÝ 


Dưới sự thống trị của các triều vua nhà Lý, về mặt pháp luật, một đặc điểm 
quan trọng so với thời Ngô, Đinh, Tiền Lê là việc bước đầu tăng cường hành động 
lập pháp của Nhà nước và việc ban hành bộ Lá: đầu tiên trong lịch sử nước ta. 


Năm 1042, vua Lý Thái Tông xuống chiếu cho ban hành Öình tur. Đại Việt 
sử ký toàn thư chép: "Mùa đông, tháng 10 năm Nhâm Ngọ (1042): Ban Nình thư. 
Trước kỉa, việc kiện tụng trong nước phiền nhiễu, quan lại giữ luật pháp câu nệ 
luật văn, cốt làm cho khắc nghiệt, thậm chí có người bị oan uống quá đáng. Vua 
lây làm thương xót, sai Trung thư san định luật lệnh, châm chước cho thích dụng 
với thời thế, chia ra môn loại, biên thành điều khoản, làm thành sách #fình thư 
của một triều đại, để người xem dễ hiểu. Sách làm xong, xuống chiếu ban hành, 
dân lấy làm tiện. Đến đây phép xử án được bằng thăng rõ ràng, cho nên mới đổi 
niên hiệu là Minh ĐạöÌ, và đúc tiền Minh Đạo'$. 


Bộ Hình thư này, tiếc rằng tới cuối thế kỷ XVIII đã bị thất lạc, học giả Lê 
Quý Đôn, trong Nghệ văn chí, sách Đại Việt thông sử, cho biết: "Hình thư, 3 quyền. 


I. Ngô Thì Sỹ: Đại Việt sử ký tiền biên. Sđd, tr.71. 

2. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 1, tr.2ố7. 
3. Minh Đạo BH 1l, nghĩa là: Làm sáng tỏ đạo lý. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.263. 
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Đầu niên hiệu Minh Đạo (1042-1043) đời Lý Thái Tông sai cơ quan Trung thư 
biên soạn, có tham khảo châm chước [cho hợp] thời nghị, xếp theo môn loại, 
biên tập thành điều mục ban hành trong nước. Nay không còn"! 

Việc ban hành Bộ Hình /zz dưới thời Lý Thái Tông này có thể coi là một 
cái mốc trong lịch sử pháp quyền Việt Nam, nó chứng tỏ rằng bộ máy chính 
quyền trung ương tập quyền đã có đủ các thiết chế hoàn bị. Cho dù Bộ Hình /#z 
đời Lý đã thất truyền, ngày nay chúng ta không được đọc nội dung cụ thể ở trong 
ấy, nhưng qua những phép lệnh được chép lại trong sử cũ, chúng ta cũng có thể 
thấy rõ tính chất pháp luật thời bẩy giờ. 

Tháng 10 năm Nhâm Ngọ (1042) ban hành Hình hư, thì ngay sau đó, tháng l1, 
vua Lý Thái Tông đã công bố thẻ lệ chuộc tội. Theo đó, những người 70 tuôi trở 
lên, 80 tuổi trở xuống, từ 10 tuổi trở lên, 15 tuổi trở xuống và những người ốm 
yếu chò đến các thân thuộc nhà vua, từ hạng Đại công trở lên” phạm tội thì cho 
chuộc [bằng tiền], nếu phạm tội 7»áp ác” thì không được theo lệ này". Những 
hành động chống đối lại triều đình quân chủ bị ghép vào các tội mưu phản, mưu đại 
nghịch, mưu làm loạn, là những tội xếp vào hàng đầu trong "Thập ác". 

Tháng 3 năm 1043, Lý Thái Tông xuống chiếu cho các quan chức cứ 3 người 
cùng đảm bảo cho một người, nếu ai chứa giấu Đại Nani thì 3 người bị tội cảề. 


„» 


— 


. Lê Quý Đôn toàn tập, tập 3: Đại Việt thông sử. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1978, tr. 103. 

2. Đại công X_ 2) là: hạng tang phục thứ 3, trong năm hạng tang phục (Mgã phục: 5 bực đề 
tang: l. Tang 3 năm, 2. Tang l năm, 3. Tang 9 tháng, 4. Tang Š tháng, 5. Tang 3 tháng): 
chỉ quan hệ anh em con chú, con bác (để tang 9 tháng). Hai hạng trên là: 7 /hói (cháu 
nội), ?rảm thôi (các con). 

3. Theo Phan Huy Chú trong Lịch triều hiển chương loại chí (Hình luật chí) thì Thập ác (10 
tội ác) gồm: I. Mu phản (mưu làm hại xã tắc), 2. Mu đại nghịch (phá hủy tông miêu 
nhà vua...), 3. Ä#w bạn (phản nước theo giặc), 4. Ác nghịch (mưu giết ông bà, cha mẹ), 
5. Bát đạo (giết 1 nhà đến 3 người không đáng tội chết), 6. Đại bắt kính (lấy trộm đồ thờ 
của nhà vua...), 7. Bất hiểu (tô cáo, chửi mắng ông bà, cha mẹ...), 8. Bát mục (mưu giết 
hay đem bán người thân...), 9. Bắt nghĩa (giết trưởng quan...), 10. Nội loạn (thông dâm 
với người trong họ hàng... ). 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.263. 


5. Đại Nam: tức Đại hoàng nam. Theo Ngô Thì Sỹ, thời Lý dân đỉnh đến 18 tuổi, thì ghi tên vào 
"Hoàng sách" (Số bìa màu vàng), gọi là "Hoàng nam `; 20 tuổi trở lên gọi là "Đại hoàng nam" 
Ai nuôi nô bộc riêng chỉ được nuôi người chưa đến tuôi "Hoàng nam" (tức 18 tuổi). 


6. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.263. 
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Tháng 2 năm 1043, Lý Thái Tông xuống chiếu rằng: Kẻ nào bán #foàng nam 
trong dân làm gia nô cho người ta, đã bán rồi thì đánh 100 trượng, thích vào mặt 
20 chữ, chưa bán mà đã làm việc cho người thì cũng đánh như thể, thích vào mặt 
10 chữ; người nào biết chuyện mà cũng mua thì xử giảm một bậc '. 


Năm 1060, vua Lý Thánh Tông ra lệnh cắm các lính Ngự thuyền hỏa, Củng 
thánh hỏa, Tùy long hỏa (theo Binh chế xưa, cứ 10 người hợp thành một "hỏa") 
và người nhà bếp trong cung ra vào thêm ngự, không được nói chuyện với các 
tiểu chỉ hậu và đưa tin tức, trao đổi vật, đi lại với nhau. Kẻ nào trái lệnh bị tội 
chết, gặp khi xá tội cũng không được thaŸ. 


Tháng 12 năm Tân Hợi (1071), nhân vua Lý Thánh Tông bị bệnh nặng, để đề 
phòng việc cướp chính quyền, triều đình xuống chiếu cho Hữu ty là: Kẻ nào vào 
nhằm hành lang tả hữu quan chức đô (tức chỉ huy các đô quân Cấm vệ) thì đánh 
80 trượng. 


Năm 1150, thời kỳ chuyên quyền của Đỗ Anh Vũ, vua Lý Anh Tông đã 
"xuống chiếu cấm bọn hoạn quan không được tự tiện vào trong cung, ai phạm thì 
bị tội chết. Nếu canh giữ không cần thận, để người khác vào trong cung cũng bị 
tội như thế"3, Ngoài ra, triều đình còn cắm các quan trong triều đi lại nhà các 
vương hầu, ở trong cung cấm không được hội họp nhau năm, ba người bàn luận 
chê bai, ai phạm thì bị trị tội. Người nào phạm việc qua lại bên ngoài phía đầu 
hành lang chứa khí giới của đô Phụng quốc vệ thì xử 80 trượng, tội đồ; nếu vào 
trong hành lang ấy thì xử tử. Lính Phụng quốc vệ ở trong hành lang ấy có chiếu 
chỉ mới được cầm khí giới, không có chiều chỉ mà tự tiện mang khí giới đi quá ra 
ngoài đầu hành lang thì xử tử'. 


Triều đình nhà Lý đã dùng những cực hình vô cùng tàn khốc để giết những 
người chống đối nhà vua hay người lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa của nhân dân: 
Tháng 10 năm Ất Hợi (1035), vua Lý Thái Tông thân đẫn quân đi đánh châu Ái 


]. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I1, tr.264. 
2. Tác giả khuyết danh đời Trần thế kỷ XIV, Việt sử lược. Nxb Thuận Hóa, Huế, 2005, tr.92. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.319. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.319. 
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(Thanh Hóa) làm phản, cho Phụng Càn vương Lý Nhật Trung giữ chức Lưu thủ 
Kinh sư. Vua đánh được châu Ái, trị tội Châu mục châu Ái, sai sứ đi phủ dụ dân 
chúng trong châu. Kinh sư Lưu thủ là Phụng Càn vương Lý Nhật Trung cho chạy 
trạm báo tin nhà sư họ Hồ, em nuôi của Định thắng Đại tướng Nguyễn Khánh, 
'Đô thống Đàm Toái Trạng, các em vua là Thắng Càn, Thái Phúc toàn đoạt ngôi 
vua. Vua Lý Thái Tông bèn xuống chiếu bắt bọn Nguyễn Khánh đóng cũi, đem 
về Kinh sư. Nguyễn Khánh và nhà sư họ Hồ đều bị cắt thịt róc xương ở chợ Tây, 
còn những người khác thì xét theo tội nặng nhẹ đều bị nghiêm trị. Ngoài ra, sách 


a' 


Việt sử hược còn chép một hình thức cực hình gọi là "Thượng mộc mã" (lên ngựa 
gỗ) ', hay "Thượng mộc lư” (lên lừa gỗ). Việt sử lược chép vào năm 1109: “Vua 
xét án nghịch đảng Tô Hậu, Kỷ Sùng. Bọn Hậu, Sùng đều phải lên ngựa gỗ mà 
chết"?, Lê Vãn khởi nghĩa ở giáp Cổ Hoành, Thanh Hóa, năm 1192, cũng bị xử 


"lên ngựa gỗ" 


Chu Khứ Phi, tác giả sách Lĩnh Ngoại đại đáp còn chép rõ một số hình phạt 
tàn khốc đã được đem ra thi hành dưới triều Lý. Những người bị khép tội phản 
quốc đào vong đều bị chặt chân tay. 


Pháp luật nhà Lý còn bảo vệ nguồn thu nhập và bóc lột của Nhà nước, đặc 
biệt là đảm bảo dân đỉnh và sức lao động chủ yêu. Năm 1146, vua đã ra lệnh cho 
bách quan, quản giáp, chủ đô khi tuyển lính để bổ sung cho cắm quân phải chọn 
những hộ lớn (tức là những hộ nhiều người), không được lấy những người cô 
độc, ai làm trái sẽ bị trị tội. 

Thể lệ về thu thuế cũng được quy định rõ: Các quan lại thu thuế của nhân 
dân, ngoài mười phần đóng vào kho Nhà nước, được thu riêng một phần, gọi là 
"hoành đầu". Kẻ nào thu quá số ấy thì bị khép vào tội ăn trộm. 


Pháp luật thời Lý củng cố chế độ đăng cấp. Đăng cấp quý tộc quan liêu được 
hưởng nhiều đặc quyền, ngay cả trang phục, nhà cửa cũng phân biệt với nhân dân. 


1. Tức là đem tội nhân đóng lên một tắm ván, đem đi bêu chợ rồi mới đem ra pháp trường 
tùng xẻo. 

2. Việt sử lược. Sđd, tr.1 L1. 

3. Việt sử lược. Sđd, tr.162. 
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Nhân dân không được làm nhà ngói. Thợ trong các Bách tác cục không được chế 
tạo những đồ kiểu nhà quan bán cho dân gian. Con gái dân gian không được bắt 
chước các trang sức ở trong cung. 


Pháp luật thời Lý nhằm bảo vệ quyền lợi của Nhà nước quân chủ tập trung, 
và của giai câp quý tộc quan liêu, nó củng cô chê độ đăng câp, bảo vệ tư hữu. 
Nhưng để tập trung toàn bộ quyền lực vào tay Nhà nước, đại biểu là vua, pháp 
luật nhà Lý cũng đã có phần nào hạn chế sự bành trướng thế lực của bọn quan 
liêu quý tộc nói chung và cũng đã có những biện pháp tốt trong việc bảo đảm sản 
xuất nông nghiệp. 


3. PHÁP LUẬT THỜI TRÀN 


Pháp luật thời Trần có bước tiến triển hơn các thời trước. Từ tháng 3 năm 
1226, ngay sau khi lên ngôi được chừng 2 tháng, vua Trần Thái Tông đã định các 
điều luật lệnh, điều lệ!. Năm 1227, nhà vua xuống chiếu rằng tất cả các đơn từ, 
văn khế đều dùng phép in ngón tay vào nửa tờ giấy”. 


Tháng 4 năm 1230, vua Trần Thái Tông sai các quan phụ trách pháp luật, khảo 
xét các luật lệ của triều trước, soạn thành Quốc triều thông ché và sửa đổi hình 
luật, lễ nghỉ gồm 20 quyển”. Bộ Quốc triểu thông chế, đến cuối thế kỷ XVIII, 
trong Đại Việt thông sử, học giả Lê Quý Đôn cho biết không còn nữa”. 


Tháng 2 năm 1237, nhà vua xuống chiếu rằng: Khi làm giấy tờ về chúc thư, 
văn khế ruộng đất và vay mượn tiền bạc thì người làm chứng ïn tay ở 3 dòng trước, 
người bán in tay ở 4 dòng sau`. 


Tháng 10 năm 1241, vua Trần Thái Tông xuống chiếu cho các ty xét án được 
lấy tiền bình bạc (tức tiền xét án)Š. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.8. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.10 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.12. 

4. Lê Quý Đôn toàn tập, tập 3: Đại Việt thông sử. Sđd, tr. 03. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.15. 

6. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.18. 
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Tháng 2 năm 1244, triều đình lại định hình luật một lần nữa'. 


Tháng 9 năm 1341, vua Trần Dụ Tông lại sai Môn hạ Hữu ty Lang trung 
Trương Hán Siêu và Quốc sử viện Giám tu Nguyễn Trung Ngạn biên soạn bộ 
Hoàng triều đại điển và khảo soạn Bộ Hình rhu để ban hành”. 


Theo Sử gia Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí (Văn tịch 
ch? thì bộ Hoàng triều đại điển gồm 10 quyền, nhưng không còn nữa. Còn Bộ 
Hình /z, thì cả sử gia Phan Huy, Chú và học giả Lê Quý Đôn, trong Wghệ văn 
chí sách Đại Việt thông sử đều chép là "Hình luật thư, 1 quyền. Trần Dụ Tông 
khoảng năm Thiệu Phong (1341-1357) sai Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn 
soạn. Nay không còn", 


Tên sách Hình thư biên soạn vào thời Lý và Hình Tuật biên soạn vào thời 
Trần nói rõ tính chất bộ luật thời đó, về căn bản là những bộ luật Hình. Các bộ 
luật thời Lý và thời Trần đều bị quân xâm lược nhà Minh cướp đoạt mất”, hiện 
nay ta không còn nguyên bản để nghiên cứu, nhưng nội dung của nó, có được 
phản ánh một phần trong các bộ sử cũ như Đại Việt sử ký toàn thư, Lịch triều 
hiển chương loại chí của Phan Huy Chú, hay Khâm định Việt sử thông giám 
Cương mục... 


Thời Trần, các cơ quan tư pháp được tổ chức và quy định rõ ràng thể lệ xét 
xử. Việc hình án ở các địa phương do các cơ quan hành chính địa phương nắm 
giữ. Ở Kinh đô Thăng Long, Bình bạc ty năm việc xét xử kiện tụng hình án. Ở 
trung ương thì có phủ Đô vệ coi về việc hình ngục. Tháng 4 năm 1250, triều đình 
đổi phủ Đô vệ làm Tam ty viện, gồm có 3 viện: Phụng Tuyên, Thanh Túc, Hiễn 
Chính. Tam ty viện dưới quyền của chức quan Ngự sử Trung tướng. Tháng 6 
năm 1250, cho Lê Phụ Trần làm Ngự sử Trung tướng, trông coi các viện ây. Lại 
hạ chiếu phàm những việc kiện tuy thành án rồi, thì Tam ty viện cùng với các 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.20. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủ, tập 2, tr.127. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 4, tr.42. 

4. Ngày 26-6-1407, Minh Thành Tổ lệnh cho Trương Phụ, Trần Húc tiêu hủy và thu hồi tất 
cả sách vở, bản ïn sách, cho đến bia đá, và cả những bài học của trẻ con... (Lý Văn 
Phụng: Việt kiệu thư, quyên 2). 
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quan trong Thâm hình viện định tội!. Cách tổ chức cơ quan tư pháp như vậy có 
mục đích là không để quyền lực tập trung vào một cơ quan nào. 


Như trên đã nói, về nội dung pháp luật thời Trần, hiện nay chúng ta không 
có tài liệu đầy đủ để biết cụ thể như thế nào? Trong Lịch triều hiến chương loại 
chí (Hình luật chí), sử gia Phan Huy Chú có so sánh luật pháp thời Trần với luật 
pháp thời Lý, như sau: "... Nhà Lý có ban #fình th, nhà Trần có định Hình luật, 
đều đã tham chước xưa nay, để nêu làm phép tắc lâu dài. Nhưng hình của nhà Lý 
thì lỗi ở khoan rộng, hình của nhà Trần thì lỗi ở nghiêm khắc, nhẹ nặng không 


đúng mức, đều chưa gọi là phép hay được"?. 


Có thể thấy, nhận định trên đây của sử gia Phan Huy Chú là không chính xác, 
vì luật nhà Lý, cũng như luật nhà Trần đều là luật pháp của Nhà nước quân chủ 
chuyên chế, bảo vệ đặc quyền của tầng lớp quan liêu, quý tộc. Cả luật nhà Lý với 
luật nhà Trần đều có điểm chung: "Khoan rộng" với tầng lớp trên và "Nghiêm 
khắc" với nhân dân lao động. Pháp luật nhà Lý, như chúng ta đã thấy ở phần trên, 
không phải là không có quy định nhưng cực hình tàn ác. 


Trong 4n Nam chí lược, Lê Trắc cho biết: để bảo vệ vương triều, pháp luật 
thời Trần quy định: "... Kẻ mưu phản bị giết hết cả thân tộc". Đấy là tội lớn nhất 
trong 10 tội - "Thập ác”. 

Đại Việt sử ký toàn thư có ghi chép lại vụ án "Đại nghịch" xảy ra vào năm 
1309 như sau: "Tháng I1 năm Kỷ Dậu (1309): Trị tội những kẻ đại nghịch là bọn 
tên Hân. Tên Hân bị chém ở cầu Giang Khẩu”, tên Trì ở cửa thành Chợ Dừa”, tên 
Tổng ở cửa thành Tây Dương”, tên Dung ở cửa thành Vạn Xuân”. Tên Hân vì ngày 


— 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.22. 
Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập I, tr.474. 

2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 3, tr.94. 

3. Lê Trắc: 4n Nam chí lược. Nxb Lao động - Trung tâm Văn hóa - Ngôn ngữ Đông Tây, 
Hà Nội, 2009, tr.242. 

4. Câu Giang Khẩu: cầu ở vùng cửa sông Tô Lịch, thuộc phường Giang Khẩu, tức vùng 
phô Hàng Buôm, Hà Nội ngày nay. 

5. Cửa thành Chợ Dừa: ở Ô Chợ Dừa, Hà Nội ngày nay. 

6. Cửa thành Tây Dương: ở cửa Ô Cầu Giấy, Hà Nội ngày nay. 

7. Cửa thành Vạn Xuán: ở cửa Ô Đống Mác, Hà Nội ngày nay. 
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trước có công lớn, được miễn tịch thu gia sản. Còn bọn tên Lệ, 6 người bị đày ra 
châu Ác Thủy (Ác Thủy thuộc huyện Yên Bang! - Người bị đày ra đó, không một ai 
sống nổi). Tên Lệ là dòng cuối trong họ nhà vua, được miễn thích chữ vào mặt. 
Bọn tên Đảo, 4 người bị đày ra châu xa; tên Ma vì sai vợ là Thị Vĩnh ra thú trước, 
được tha tội. Theo lệ cũ, những kẻ có tội đều bị tước bỏ họ, chỉ gọi tên thôi"” 


Đoạn sử chép trên đây, cho ta thấy rõ hình phạt nặng nề, nghiêm khắc đối 
với những tội "Đại nghịch", tức những hành động chống lại nhà vua và triều đình 
nhà Trần. Quý tộc, tông thất là tầng lớp có đặc quyên trong xã hội thời quân chủ 
nhưng khi họ có những hành động phương hại đến chính quyền trung ương, thì 
vẫn bị trừng trị khốc liệt. Chẳng hạn như vào tháng 3 năm 1283, triều đình "trị tội 
Thượng vị hầu Trần Lão, cho Lão chuộc tội 1.000 quan tiền, đồ làm lính, lăng trì 
(tùng xẻo) tên Khoáng là gia nô của Lão ở chợ Đông, và tội làm thư nặc danh phi 
báng Nhà nước" 


Trong An Nam chí lược, Lê Trắc cho biết pháp luật thời Trần quy định: "Giết 
người thì phải đền mạng. Nếu ai bắt được kẻ gian dâm thì được giết chết. Gần 
dây, mới ra lệnh cho gian phu được nộp 300 quan tiền chuộc tội chết. Dâm phụ, 
xử trả về cho người chồng làm tỳ thiếp và người chồng được phép muốn cằm bán 
cho ai tự ý"”. Theo như đó, ta thấy những luật lệ này chỉ áp dụng cho tầng lớp 
đưới trong xã hội, đối với tầng lớp quý tộc, việc dâm loạn xảy ra thường xuyên 
trong cung đình, bọn họ vẫn không bị tội, hay chỉ bị tội nhẹ. 


Luật lệ cho chuộc tội bằng tiền đã làm cho giới quý tộc quan liêu và địa chủ 
coi thường pháp luật. Họ có thể dùng đồng tiền để bảo đảm tính mạng cho mình. 
Tính chất dẳng cấp, còn biểu lộ rõ rệt ở nhiều điều khoản khác của luật pháp thời 
Trần. Theo 4n Nam chỉ lược thì: "Giết người có quan chức thì xét xem bậc cao 


1. Nguyên bản chép là "huyện Yên Bang", nhưng thực ra Yên Bang là tên /ô thời Trần và 
tên đqoø thời Lê, tức đất tỉnh Quảng Ninh ngày nay. Trong Dư địa chí của Nguyễn Trãi, 
Lý Tử Tấn có viết: "Yên Bang là nơi hiểm ác, gọi là Viễn Châu (châu xa), các triêu đại 
đều đảy người đến ở đó. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.94. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.49. 

4. Lê Trắc: 4n Nam chí lược. Sđd, tr.242. 
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hay thấp mà đền tiền chuộc tội, nhưng đều bị đánh 80 trượng... Măng chửi người 
có quan chức thì tùy theo nhẹ, nặng mà nộp tiền, trâu, rượu tạ, đánh trượng cũng 
như trên. Đồng loại đánh nhau bị thương thì bắt tội người đánh trước"'. Hiển 
nhiên những điều luật này được quy định với mục đích trấn áp những hành động 
chống đối của nhân dân đối với tầng lớp quý tộc, quan liêu. 


Pháp luật nhà Trần xác nhận nền kinh tế tư hữu, bảo vệ quyền tư hữu tài 
sản, đặc biệt là ruộng đất. 


Tháng 7 năm 1254, triều đình xuống chiếu cho phép bán ruộng công trong 
các làng xã, mỗi điện (bấy giờ gọi là mấâu là điện) là 5 quan tiền, cho phép nhân 


P L 1 2 
dân mua làm ruộng tư”. 


Tháng 4 năm 1292, vua Trần Anh Tông xuống chiếu rằng phàm văn tự bán 
đứt ruộng đất hay cầm đợ thì phải làm 2 bản giống nhau, mỗi bên cầm một bản”. 


Tháng 10 năm 1299, nhà vua lại xuống chiếu rằng từ năm Canh Dân (1290), 
Tân Mão (1291) đến nay, phàm bán ruộng đất và mua gia nhân làm nô tỳ thì cho 
được chuộc, nếu để quá năm thì không cho chuộc nữa...”. 


Pháp luật nhà Trần đối với tội trộm cắp, bị xử rất nặng. Lê Trắc trong Án 
Nam chí lược cho biết: "Ai giả dỗi trái phép thì bị thích chàm vào mặt, bị đánh 
trượng rồi đày đi xa. Kẻ cường đạo phải tội chém. Trộm cắp thì lần đầu, đánh 
80 trượng, thích chàm vào mặt 2 chữ "Phạm đạo" šŨ 3⁄4 (kẻ phạm tội ăn cắp - 
TG). Những đồ vật lấy trộm thì một phần đền chín, nếu không đền được thì 
bắt vợ con sung làm nô tỳ. Tái phạm thì bị chặt chân tay, phạm đến lần thứ 3 
thì bị giết". 

Pháp luật thời Trần phản ánh sự phát triển của chế độ nô tỳ. Việc mua bán 
người làm nô tỳ được coi là hợp pháp. Trong những điều luật nói trên cũng đã 
quy định tội nhân hay vợ con tội nhân phải làm nô tỳ. 


1. Lê Trắc: 4n Nam chí lược. Sảd, tr.242. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.25. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.68. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.70. 
5. Lê Trắc: Nam Nam chí lược. Sđd, tr.242. 
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Trong các tội "đô" thời Trần, có các hình thức như đồ làm "S4¡ sử hoành", 
tức phải làm nô tỳ, đồ làm "Cáo điền hoành", thì thích chữ vào mặt 6 chữ, cho ở 
Cảo xã!, cày ruộng công, mỗi người 3 mẫu, mỗi năm phải nộp 300 thăng thóc. 
Loại bị đồ làm "Lao thành binh" thì thích vào cỗ 4 chữ, bắt dọn cỏ ở Phượng 
thành, thành Thăng Long, lệ vào quân Tứ Sương”. 


Tháng 6 năm 1315, vua Trần Minh Tông xuống chiếu cắm cha con, vợ 
chồng và gia nô trong nhà không được tố cáo lẫn nhau”. Pháp lệnh này là để tăng 
cường chế độ phụ quyền, củng cố thêm quyển của người gia trưởng trong gia 
đình, dòng tộc. Qua đó, ta thấy tầng lớp nô tỳ, gia nô là tầng lớp có thân phận 
thấp kém nhất trong xã hội, họ hoàn toàn không có chút quyền lợi nào về chính 
trị và pháp luật. 


Pháp luật thời Trần tỏ ra rất quan tâm tới việc sản xuất nông nghiệp. Kế thừa 
pháp luật thời Lý, pháp luật thời Trần cũng có những điều luật bảo vệ trâu bò 
(sức kéo, cầy trong sản xuất nông nghiệp) và quan tâm thích đáng tới việc xây 
dựng các công trình thủy lợi. Pháp luật của Nhà nước quân chủ thời Trần coi 
công việc xây dựng và tu bổ đê điều là công việc của triều đình và của toàn dân. 


Tháng 4 năm 1248, vua Trần Thái Tông xuống chiếu ra lệnh cho các lộ đắp 
đê phòng lụt, gọi là đê Quai vạc, từ đầu nguồn ra đến bờ biển, để ngăn nước lũ 
tràn ngập. Sau đấy, nhà vua lại cho đặt chức Hà đê chánh, phó sứ để quản đốc 
công việc nói trên. Lại lệnh cho các chức Hà đê chánh, phó sứ phải đo đạc chỗ 
đắp đê, thì đo xem mắt bao nhiêu ruộng đất của dân, theo thời giá trả lại tiền cho 
dân”. Theo Cao Hùng Trưng trong 4n Nam chí, thì hằng năm vào tháng 6, tháng 
7, các quan Hà đê chánh, phó sứ phải trông coi đê điều cân thận, nếu biếng nhác 
không làm tròn nhiệm vụ để đến nỗi dân cư trôi dạt, lúa má bị ngập, sẽ tùy tội 
nặng nhẹ mà khiển phạt”. 


1. Cáo xã: hay Tảo xã, nay là Nhật Tảo thuộc Hà Nội. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.L2. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủ, tập 2, tr. 00. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.2Ï. 

5. Dẫn theo: Phan Huy Lê (chủ biên) - Phan Đại Doãn - Lương Ninh - Nguyễn Quang Ngọc - 
Trần Quốc Vượng: Lịch sử Việt Nam. Sảd, tập I, tr.682. 
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Qua những điều trình bày trên đây, chúng ta thấy pháp luật thời Trần có 
mấy đặc điểm dưới đây: 


- Pháp luật thời kỳ này bảo vệ quyền lợi chính trị và kinh tế của tầng lớp 


quý tộc, quan liêu, đặc biệt là của nhà vua và hoàng tộc. 


- Pháp luật thời Trần bảo vệ và củng cỗ trật tự luân lý theo tư tưởng Nho 
giáo và trật tự đăng cấp trong xã hội. 


- Pháp luật thời Trần thừa nhận và bảo vệ chế độ tư hữu. 


- Pháp luật thời kỳ này cũng phản ánh Nhà nước quân chủ thời Trần là Nhà 
nước quân chủ tập quyền mạnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - 
xã hội nước Đại Việt đương thời. 


4. PHÁP LUẬT THỜI HÒ 


Như trên đã nói, Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, dựng nên Vương triều Hồ 
vào năm 1400, nhưng trong thực tế, ông đã nắm chính quyền ở triều đình nhà 
Trần. khoảng từ những thập niên 80 của thế kỷ XIV. Trước nguy cơ suy sụp của 
chế độ quân chủ đương thời do kinh tế Thái ấp làm kìm hãm sự phát triển của 
sức sản xuất xã hội, Hồ Quý Ly đã tiến hành một số cải cách về kinh tế và chính 
trị quan trọng. 

Chính sách "Hạn điển" (1397) và "Hạn nó" (1401), được họ Hồ ban hành 
nhằm làm suy yếu thế lực của tầng lớp quý tộc nhà Trần, đây mạnh hơn quá trình 
tan rã của kinh tế Thái ấp và quá trình giải thể của chế độ nô tỳ. 

Để bảo vệ tiền giấy lưu hành, Hỗ Quý Ly đã ban hành những luật lệ trừng 
trị tội làm giả giấy bạc, tàng trữ tiền đồng và bắt buộc dân phải đổi tiền đồng lấy 
tiền giấy. 

Về mặt chính trị, Hồ Quý Ly tăng cường củng cố chính quyền trung ương 
tập quyền, tăng cường quân đội và thực hiện một số cải cách. 

Các bộ sử cũ của ta đều chép hoạt động lập pháp dưới thời Hồ. Đại Việt sử 
ký toàn thư chép: "Tháng 4 năm Tân Ty (1401) [Hỗ] Hán Thương định quan chế 


\. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập I, tr.695. 
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và Hình luật nước Đại Ngu"'. Khám định Việt sử thông giám cương mục cũng 
chép: "Tháng 4 năm Tân Ty (1401): Quy định quan chế và Hình /uật"?. Tiếc rằng, 
cho đến hiện nay không có tài liệu nào cho ta biết rõ về nội dung của những "gøy 
định Hình luật" ấy. 


5. PHÁP LUẬT THỜI LÊ SƠ 
5.1. Hoạt động lập pháp - Bộ Luật Hồng Đức 


Dưới thời Lê Sơ, Nhà nước quân chủ Đại Việt tích cực tăng cường hoạt 
động lập pháp nhằm củng cố hơn nữa trật tự xã hội có lợi cho giai cấp thống trị 
và giữ gìn an ninh xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Bộ Luật Hồng Đức đã ra 
đời trong hoàn cảnh lịch sử ấy, nhăm đáp ứng những yêu cầu phát triển sang một 
giai đoạn mới của chế độ quân chủ đương thời. 


Hoạt động làm luật của các vua đầu thời Lê Sơ rất phong phú, đánh dấu một 
mốc hết sức quan trọng trong lịch sử pháp quyền của Nhà nước quân chủ Việt 
Nam. Pháp luật đó là cơ sở cho việc thiết lập các chế độ, thể chế chính quy của 
Nhà nước quân chủ Lê Sơ. 


Bộ Luật Hông Đức đã trải qua một quá trình xây dựng lâu dài, từ thời Lê 
Thái Tổ (1428-1433), Lê Thái Tông (1433-1442), qua Lê Nhân Tông (1443- 
1459) đến thời Lê Thánh Tông (1460-1497) mới hoàn thành. 


Tháng giêng năm Mậu Thân (1428), khi vẫn còn đóng tại hành dinh Bồ Đề 
(Gia Lâm - Hà Nội), Lê Thái Tổ đã cùng với "các quan Tư không, Tư đồ, Tư mã, 
Thiếu úy, Hành khiển bàn định pháp lệnh cai trị quân đân"”. Vua Lê Thái Tổ lệnh 
cho các tướng hiệu và các quan rằng: "Từ xưa đến nay, trị nước phải có pháp luật, 
không có pháp luật thì sẽ loạn. Cho nên học tập đời xưa đặt ra pháp luật là để dạy 
các tướng hiệu, quan lại, dưới đến dân chúng trăm họ biết thế nào là thiện là ác, 
điều thiện thì làm, điều chẳng lành thì tránh, chớ để đến nỗi phạm pháp". 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.202. 
2. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập Ì, tr.7I I. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.291. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.291. 
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Trong bộ Luật Hồng Đức, quy định về những thứ hình phạt (Ngã hình, 
Thập ác...), những lệ ân giảm, v.v... (gồm 49 điều trong Chương Danh lệ), phần 
lớn đều được quy định trong thời Lê Thái Tổ!. Chương Điển sản (gồm 32 điều)” 
nhằm để pháp chế hóa các thể lệ quân điền cũng được quy định chặt chẽ trong 
những năm niên hiệu Thuận Thiên (1428-1433) và được thực hiện suốt trong thời 
Lê Sơ”. 

Năm 1429, vua Lê Thái Tổ quy định luật về cờ bạc, ban hành ở Kinh đô và 
các lộ. Theo luật Ấy thì nếu đánh bạc bị chặt 5Š ngón tay, đánh cờ thì chặt l phân 
ngón tay. Những kẻ không phải làm việc quan mà vô cớ tụ họp để uống rượu, thì 
xử phạt 100 trượng, người chứa chấp bị tội kém một bậc. 


Trong thời vua Lê Thái Tông (1434-1442), một số nguyên tắc xét xử các vụ 
kiện cáo và một số điều luật nghiêm cấm nạn hối lộ, hành động giao thiệp với 
nước ngoài cũng được xây dựng thêm”. 


Tháng 12 năm 1449, vua Lê Nhân Tông bồ sung Chương Điền sản gồm 14 
điều vào Bộ Hình luậŠ. Trong Lịch triều hiến chương loại chí (Hình luật chí), sử 
gia Phan Huy Chú chép: "Nhân Tông, năm Thái Hòa thứ 8 (1449), đặt thêm 
Chương luật Điền sản, 14 điều. Đầu là Thái Tô muốn chia ruộng đều, cho nên bỏ 
qua Chương Điền sản. Đến bẫy giờ đặt thêm"”. 


Toàn bộ nội dung của 14 điều luật mới này, được sử gia Phan Huy Chú ghi 
chép trong Hình luật chí sách Lịch triểu hiến chương loại chí. Nội dung của nó là 
nhằm khẳng định và bảo vệ quyền tư hữu ruộng đất. Theo sử gia Phan Huy Chú 
thì "Từ đây về sau những việc kiện về chia của ở dân gian mới có những điều làm 


I. Xem: Quốc triêu hình luật (Luật hình triều Lê). Viện Sử học Việt Nam, Nxb Pháp lý xuất 
bản, Hà Nội, 1991, tr.33 - 49. 
2. Xem: Quốc triều hình luật (Luật hình triều Lê). Sđd, từ tr.129 - 137. 
3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 3, tr.127. 
Phan Huy Lê: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Sđd, tập 2, tr.lóó. 
. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.298. 
. Phan Huy Lê: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Sảd, tập 2, tr.l66. 
. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.376. 
. Phan Huy Chú: Lịch triêu hiến chương loại chí. Sđd, tập 3, tr.97. 
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chuẩn. Trong khoảng hơn 300 năm, pháp ty vẫn theo đó mà giữ dân, chưa từng có 
thêm bớt"”. 


Thời Lê Thánh Tông (1460-1497), triều đình tiếp tục ban bố nhiều điều luật về 
kế thừa hương hỏa, về việc bảo vệ tôn ty trật tự vào đạo đức theo tư tưởng Nho giáo, 
về việc trần áp mọi hành vi chống đối hay làm phương hại đến địa vị thống trị của 
giai cấp cầm quyền. Sách Hồng Đức thiện chính thư và Thiên Nam du hạ tập còn 
ghi chép lại nhiều điều luật ban bố và thi hành trong thời Lê Thánh Tông, theo thứ 
tự từng năm. Sách Tên Nam dư hạ tập còn ghi lại 40 điều luật thi hành trong năm 
Quang Thuận (1460-1469) và 61 điều luật trong năm Hồng Đức (1470-1497)”. 


Bộ Quốc triểu hình luật mang ký hiệu A.341 được lưu trữ ở Thư viện Viện 
Nghiên cứu Hán Nôm, Hà Nội, thường được gọi là Luật Hồng Đức, thực ra 
không phải do vua Lê Thánh Tông sáng tạo ra, hoặc được các nhà làm luật thời 
Lê Sơ biên soạn xong vào niên hiệu Hồng Đức (1470-1497). Bộ Quốc triểu hình 
luật này, có thể đã có những điều luật (như ở Chương Danh lệ, Chương Điền 
sản, v.V...) được ban hành từ thời Lê Thái Tổ, và được sửa đổi, l0) sung, hoàn 
thiện qua nhiều triều vua Lê Sơ, trong đó có đóng góp to lớn của Lê Thánh Tông 
dưới niên hiệu Hồng Đức. 

Bộ Luật Hồng Đức, sau khi được xây dựng đã trở thành pháp luật của thời 
Lê Sơ và của triều Lê Trung hưng, từ nửa cuối thế kỷ XV đến cuỗi thế kỷ XVIH, 
nhưng các triều vua Lê Trung hưng có sửa đổi, bố sung một số điều khoản cho 
thích hợp với hoàn cảnh xã hội đương thời. 


Bộ Luật Hồng Đức, còn có tên khác là Quốc triều hình luật hay Lê triểu 
hình luật, hiện nay còn lại, gồm 6 quyền, 13 chương, 722 điều. 

Bộ Luật Hồng Đức, còn được chép lại trong các sách Lê triều hình luật, Lịch 
triểu hiến chương loại chí (phần Hình luật chí) của Phan Huy Chú' . 


— 


. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sđd, tập 3, tr.127. 
2. Phan Huy Lê: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. Sảd, tập 2, tr.166. 
3. Luật Hồng Đức còn được dịch ra các tiếng sau đây: 
- Tiếng Pháp: R.Deloustal:- La Justice dans ÌAncien Annam. In trong BEFEO, 1909-1913. 
- Tiếng Anh: Nguyễn Ngọc Huy - Tạ Văn Tài - Trần Văn Liêm: The 1ê Code, Law in trailitional 
Vietnam. Ohio, London, 1987. 
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Sáu quyên trong Lê /riểu hình luật sắp xếp như sau: 
- Quyền I, có 2 chương: 1. Danh lệ: 49 điều (1-49) 
2. Cẩm vệ: 47 điều (50-96) 
- Quyền II, có 2 chương: — 3. W¡ chế: 144 điều (97-240) 
4. Quân chính: 43 điều (241-283) 
- Quyền III, có 3 chương: 5. Hộ hôn: 58 điều (284-341) 
6. Điển sản: 32 điều (342-373) 
6.1. Thủy tăng điền sản: 14 điều (374-387) 
6.2. Tăng bồ hương hỏa: 4 điều (388-391) 
6.3. Hựu tăng bồ hương hỏa: 9 điều (392-400) 
7. Thông gian: 10 điều (401-410) 
- Quyền IV, có 2 chương: 8. Đạo íặc: 54 điều (411-464) 
9. Đấu tụng: 50 điều (465-514) 

- Quyền V, có 2 chương: — 10. 7rá ngụy: 38 điều (515-552) 
11. Tạp luật: 92 điều (553-644) 

- Quyền VI, có 2 chương: 12. Bổ vong: 13 điều (645-657) 
13. Đoán ngục: 65 điều (658-722) 

Bộ Luật Hồng Đức về cơ bản là một bộ luật hình, vì thế thư tịch cỗ thường 
gọi là Lê triểu hình luật. Những điều khoản của Luật Hông Đức đều có kèm theo 
chế tài hình sự (việc vi phạm các điều khoản ấy đều bị trừng trị). Pháp luật thời 
quân chủ có tính chất hình sự phổ biến, phạm vi trừng trị hình sự rất rộng, dựa 
trên một khái niệm rộng về tội phạm. Biện pháp trừng trị hình sự áp dụng không 
những đổi với các tội phạm hiểu theo khái niệm hiện nay thuộc đối tượng xử lý 
của hình luật, mà còn đối với cả việc vi phạm những quy định về quan hệ trong 
sinh hoạt hành chính, lễ nghi, gia đình, dân sự, v.v... mà trong các xã hội hiện đại, 
người ta thường chỉ áp dụng những chế tài hành chính, dân sự hoặc những chế tài 
khác không có tính chất hình phạt. Do đó, trong bộ ¿4i Hồng Đức, người ta tìm 
thấy không những những quy phạm hình luật hiểu theo quan niệm ngày nay, mà 
còn cả những quy phạm về luật hành chính, luật dân sự, luật tổ tụng, V.V..., 


những quy phạm này cũng được chế tài bằng hình phạt. Bộ Luái Hồng Đức là một 
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bộ luật hình mang đặc trưng của thời quân chủ, có tính thống nhất ở chỗ các điều 
khoản đều có kèm theo biện pháp xử lý về hình sự. Nhưng về thực chất, Luật 
Hồng Đức là một bộ luật phức hợp gôm những quy phạm thuộc nhiều môn luật 
mà khoa học pháp luật ngày nay có phán biệt. Ngoài những quy phạm hình luật 
thuần túy, Lưát Hồng Đức còn chứa đựng những quy phạm về /uật hành chính, 


E ầ LÃ ` ? ` £ bị ˆ LỆ 1 
luật hôn nhân và gia đình, luật dân sự, luật tÔ tụng, v.V..... 


Theo sử gia Phan Huy Chú thì Luật Hồng Đức có tham chước Luật Tùy (581- 
618) và Luật Đường (618-907) của Trung Quốc”. 


R.Deloustal trong khi dịch bộ Luật Hồng Đức ra tiếng Pháp, in trong La 
Justice dans lAneien Annam, đã so sánh từng điều với các bộ luật thời quân chủ 
Trung Quốc và thấy rằng có một số điều giống hay gần giống với một số điều 
của bộ luật nhà Đường, nhà Minh (1368-1644), nhưng mặt khác lại có nhiều điều 
độc đáo, riêng biệt của nhà L€Ÿ. 


5.2. Đặc điểm và tính chất của bộ Luật Hồng Đức 


Bộ Luật Hồng Đức là pháp luật thời quân chủ, cho nên nó mang những đặc 
điểm và tính chất của pháp quyền quân chủ nhằm bảo vệ lợi ích và những đặc 
quyền của giai cấp thống trị, đặc biệt là sự an toàn và các lợi ích chính trị, kinh tế 
của vương triều, của bản thân nhà vua, của hoàng tộc và các quan chức cao cấp 
trong chính quyền. Những hành vi chống đối lại Nhà nước quân chủ, xâm phạm 
hoặc de dọa tính mạng, tài sản và các quyền lợi khác của nhà vua, bị coi là những 
tội nặng nhất trong các tội 7áp ác”. Tội Tháp ác là 10 tội nghiêm trọng nhất, bị 
xử tử không được ân giảm đối với bất cứ tầng lớp nào. 

Bộ Luật Hồng Đức thê hiện rõ nội dung bảo vệ Nhà nước quân chủ, thông 
qua việc bảo vệ tài sản, quyền thu tô thuế và quyền bắt phu, bắt lính của Nhà nước. 
Các loại ruộng đất công thuộc quyền sở hữu của Nhà nước là một tài sản lớn nhất 


1. Đinh Gia Trinh: Sơ thảo lịch sử Nhà nước và pháp quyên Việt Nam, tập 1. Sđd, tr.160-161. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sảd, tập 3, tr.I 13. 


3. R.Deloustal: ⁄a Jwstice dans 1'4ncien Annam. Dẫn theo Phan Huy Lê: Lịch sử chế độ 
phong kiến Việt Nam. Sảd, tập 2, tr.171. 


4. Tháp ác (19 tội ác): đã chú thích ở trên. 
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của Nhà nước, một nguôn thu tô, thuê chủ yêu. Cho nên, trong Chương Điện sản 
đã nghiêm câm và trừng phạt rât nặng những hành vi xâm lân, chiêm đoạt ruộng 
đât công, đề duy trì nguyên vẹn tải sản của Nhà nước. 


- Điều 342 - Chương Điền sản viết: "Bán ruộng đất của công cấp cho, hay ruộng 
đất khẩu phần, thì xử 60 trượng, biếm 2 tư; người viết văn tự thay và người làm 
chứng đều xử tội nhẹ hơn một bậc; truy thu số tiền bán và ruộng đất sung vào của 


công. Đem cầm, thì xử phạt 60 trượng và bắt chuộc 


- Điều 343 - Chương Điền sản viết: "Chiếm ruộng đất công quá số hạn định, 
từ một mẫu thì xử phạt 80 trượng, mười mẫu thì biếm 1 tư; tội chỉ đến biếm 3 tư 
là cùng: đòi lại tiền hoa lợi ruộng đất nộp vào làm của công. Nếu khai khẩn những 


nơi ruộng đất hoang thì không phải tội"”. 


Bộ Luật Hồng Đức bảo vệ lợi ích của giai cấp địa chủ và tầng lớp quý tộc, 
quan liêu. Giai cấp địa chủ thời Lê Sơ dựa trên quyền sở hữu ruộng đất để tiến 
hành bóc lột địa tô đối với nông dân. Chế độ tư hữu ruộng đất - tư liệu sản xuất 
cơ bản của xã hội quân chủ, chính là nguồn gốc của kinh tế địa chủ, là cơ sở 
tồn tại của giai cấp địa chủ. Pháp luật thời Lê Sơ bảo vệ lợi ích của giai cấp địa 
chủ, là bảo vệ quyền tư hữu tài sản nói chung, đặc biệt là quyển tư hữu ruộng 
đất, quyền bóc lột địa tô. Trong bộ ⁄„⁄4¡ Hồng Đức có nhiều điều khoản quy định 
chỉ tiết về quyền sở hữu ruộng đất, về nguyên tắc mua bán, cầm cố, về kế thừa 
ruộng đất, nhất là kế thừa ruộng đất hương hỏa... Pháp luật còn trừng trị rất 
nghiêm khắc tội trộm cướp là những hành động uy hiếp trực tiếp đến quyên tư 
hữu tài sản.. 


Pháp luật thời Lê Sơ bảo vệ quyền lợi của tầng lớp quý tộc, quan liêu. Điều 3 - 


su3 


Chương Danh lệ có lệ "Bát nghị"” (tức § điều được nghị xét giảm tội) cho những 


I. Viện Sử học: Quốc triều hình luật. Sđd, tr.129. 

2. Viện Sử học: Quốc triểu hình luật. Sđd, tr.129. 

3. Bát nghị là: 1. Nghị thân: đỗi với người thân thuộc của nhà vua; 2. Nghị cố: đôi với người 
quen thuộc cũ của nhà vua; 3. Nghị hiển: đối với người có đức hạnh lớn; 4. Nghị năng: 
đối với người có tài năng lớn; 5. Nghị công: đối với người có công huân lớn; 6. Nghị quý: 
đối với quan tam phẩm trở lên; 7. Nghị cản: đỗi với người cần lao, chăm chỉ; 8. Nghị tân: 
đối với người trước là khách quý của nhà vua. 
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đại quý tộc, những quan lại cao cấp dù phạm tội đều được ân giảm hay tha bồng, 
trừ tội Tháp ác. 

Bộ Luật Hồng Đức bảo vệ chế độ gia tộc phụ quyền, các luân lý, đạo đức, 
củng cố tôn ty trật tự xã hội quân chủ. 


Tầng lớp quý tộc, quan liêu là đăng cấp cao nhất trong xã hội thời Lê Sơ, nên 
họ có nhiều đặc quyên, đặc lợi về mọi phương diện. Trái lại, nô tỷ là tầng lớp bị 
coi là thấp kém nhất trong xã hội. Pháp luật thời Lê Sơ không coi nô tỳ là thần 
dân của Nhà nước, mỗi khi họ bị phạm tội, thì các hình phạt nặng hơn dân thường. 
Nếu nô tỳ chỉ cần phạm các tội như: mắng chửi, đánh đập chủ, hay lấy trộm của 
chủ, thì lập tức bị khép vào tử hình. 


Pháp luật thời Lê Sơ còn chú ý bảo vệ chế độ gia tộc phụ quyển và các luân 
lý, đạo đức theo tư tưởng Nho giáo. Trong gia tộc, địa vị của người phụ huynh 
gia trưởng, của vợ cả, của con trưởng... đều được đề cao thành những nguyên tắc 
về luân lý, đạo đức và pháp luật. Các tội "ác nghịch", "bất hiếu", "bắt mục", "nồi 
loạn" có thể phá hoại kỷ luật nghiêm khắc của gia tộc, đều bị liệt vào những tội 
trong các tội Tháp ác, bị trừng phạt nặng nhất. 


Bộ Luật Hồng Đức tuy có tham chức luật Tùy, luật Đường của Trung Quốc 
và kế thừa luật thời Lý, thời Trần, nhưng Luật Hồng Đức chứa đựng nhiều giá trị 
phản ánh ý thức độc lập dân tộc mạnh mẽ của thời Lê Sơ. Bộ Luậi Hồng Đức cũng 
tỏ rõ sự chăm lo của Nhà nước quân chủ Việt Nam đương thời đối với chủ quyền và 
an ninh quốc gia, đối với những lợi ích chung như: các công trình công cộng: đường 
sá, dịch trạm, đề điều, cầu công, v.v... Bộ Luật Hồng Đức còn phản ánh sự tôn 
trọng của Nhà nước quân chủ thời Lê Sơ đối với những phong tục, tập quán, truyền 
thống tốt đẹp của dân tộc. Trong bộ luật, có khá nhiều điều khoản tỏ ra tôn trọng địa 
vị của người phụ nữ trong xã hội thời quân chủ. Vẻ mặt kinh tế: người con gái được 
hưởng quyển chia gia sản bình đẳng như con trai (Điều 387 - Chương Điền sản); 
trường hợp gia đình nào mà không có con trai, thì con gái trưởng được quyền kế 
thừa hương hỏa (Điều 391 - Chương Điển sản). Về mặt hôn nhân và gia đình, người 
phụ nữ cũng được bảo vệ trong một số trường hợp. Nói chung, người con gái đã 
đính hôn, nhận sính lễ là coi như đã bị ràng buộc chặt chẽ vào người chồng chưa 
cưới... Nhưng trường hợp chưa thành hôn, mà chăng may người con trai bị ác tật, bị 
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phạm tội hay bị phá sản, thì người con gái có quyền đưa ra chính quyền để khước từ, 
trả lại sính lễ cho nhà con trai (Điều 322 - Chương Hộ hôn)... Người vợ có quyền 
bỏ chồng, nếu người chồng bỏ rơi vợ trong 5 tháng không đi lại, trường hợp vợ 
chồng đã có con, thì thời hạn ấy tăng lên là ] năm, và trường hợp người chồng đi 
làm việc công ở xa thì không kể (Điều 308 - Chương Hộ hôn)... 


Bộ Luật Hồng Đức cũng bảo vệ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc 
Việt Nam, như truyền thống tôn sư trọng đạo. Điều 489 - C, hương Đấu tụng viết: 
"Học trò mà đánh và lăng mạ thầy học, thì xử nặng hơn tội đánh, lăng mạ người 
thường ba bậc; đánh chết thì phải tội chém". Những truyền thống nhân ái như 
thương người mồ côi, tàn tật, góa bụa, tôn trọng người già cả, v.v... cũng được phản 
ánh trong nhiều diều luật. Thí dụ: Điều 295 - Chương Hộ hôn viết: "Những người 
góa vợ, góa chồng, mồ côi và người tàn tật nặng, nghèo khổ không có người thân 
thích để nương tựa, không thể tự mình mưu sống được, quan sở tại phải thu nuôi họ, 
mà lại bỏ rơi họ, thì bị xử đánh 50 roi, biếm 1 tư. Nếu họ được cấp cơm áo, mả quan 
lại ăn bớt đi, thì phải khép vào tội như người giữ kho ăn trộm của công". 


Diều 16 - Chương Danh lệ viết: "Những người từ 70 tuôi trở lên, 15 tuổi trở 
xuống, cùng những người bị phế tật, phạm từ tội 1u trở xuống đều cho chuộc 
bằng tiền, phạm tội 7háp ác, thì không theo luật này. Từ 80 tuổi trở lên, 10 tuổi 
trở xuống cùng những người bị ác tật, phạm tội phản nghịch, giết người đáng 
phải tội chết, thì cũng phải tâu để vua xét định, ăn trộm và đánh người bị thương 
thì cho chuộc, còn ngoài ra thì không bắt tội. Từ 90 tuổi trở lên, 7 tuổi trở xuống, 
dầu có tội chết cũng không hành hình, nếu có kẻ nào xúi xiểm thì bắt tội kẻ xúi 
xiểm, nếu ăn trộm có tang vật thì kẻ nào chứa chấp tang vật ấy, phải bồi thường. 
Nếu ai xét ra tình trạng đáng thương, hay tài năng đáng tiếc, thì đặc cách cho được 


khỏi phải thích chữ vào mặt". 


Diều 665 - Chương Đoản ngục viết: "Những người dáng được nghị xét giảm 
tội như 70 tuổi trở lên, 15 tuổi trở xuống, hay bị phế tật, nếu phạm tội thì không 
được tra tấn, chỉ căn cứ vào lời khai của những người làm chứng mà định lội. 


1. Viện Sử học: Quốc triều hình luật. Sđd, tr.178. 
2. Viện Sử học: Quốc triều hình luật. Sđd, tr.116-1 17. 
3. Viện Sử học: Quốc triều hình luật. Sđd, tr.40-41. 
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Nếu [quan hình ngục] mà làm trái điều này, thì coi như phạm tội có ý buộc tội 
người. Trong luật có điều được phép ân giấu cho nhau như 80 tuổi trở lên, 10 
tuổi trở xuống và người bệnh nặng thì không gọi ra làm chứng, nếu trái luật này, 
thì bị biếm 1 tư"”, 

Luật còn quy định nếu đàn bà có thai, dù phạm tội tử hình, thì cũng để sinh 
đẻ sau 100 ngày mới được thi hành án. Dù cho đã sinh rồi, nhưng chưa đủ hơn 
100 ngày mà hành hình, thì ngục quan và ngục lại đều bị xử tội (Điều 680 - Chương 


, 2 
Đoán ngục)”. 


Đặc biệt, những tội phản quốc, làm tiết lộ bí mật quốc gia, quan lại tham 
nhũng hay ăn hối lộ, đều bị xử phạt rất nặng... Điều 71 - Chương Vệ cắm quy 
định: Người nào trốn ra nước ngoài thì bị chém... Điều 79 - Chương Vệ cấm quy 
định: Sứ thần đi sứ ra nước ngoài, hay sứ thần nước ngoài vào trong nước, mà trò 
chuyện riêng, tiết lộ công việc nước nhà đều bị chém... Điều 116 - Chương Vi 
chế quy định: Những người tiết lộ những việc đại sự cần giữ bí mật, thì xử tội 
chém (đại sự như là việc mưu kín để đánh giặc, hay bắt những kẻ mưu phản...)... 
Điều 138 - Chương V¡ chế quy định: Quan ty làm trái pháp luật mà ăn hối lộ, từ I 
quan đến 9 quan thì xử tội biếm hay bãi chức, từ 10 quan đến 19 quan thì xử tội 
đã hay /zu, từ 20 quan trở lên, thì xử tội chém... 


Bộ Luật Hồng Đức là bộ pháp điển hoàn chỉnh xưa nhất còn lại khá nguyên 
vẹn của nước ta. Bộ Luật Hồng Đức đã phản ánh được những đặc điểm của xã 
hội Lê Sơ vào nửa cuối thế kỷ XV, nó cũng phản ánh được mục đích và ý chí của 
giai cấp thống trị vương triều Lê Sơ, trong thời kỳ thịnh trị của chế độ quân chủ 
Việt Nam. 


6. PHÁP LUẬT THỜI MẠC 


Vương triều Mạc, tồn tại không dài, có 65 năm (1527-1592), lại phải luôn 
luôn tiến hành chiến tranh với Nam triều của triều đình Lê Trung hưng ở vùng 


1. Viện Sử học: Quốc triều hình luật. Sảd, tr.226. 

2. Viện Sử học: Quóc triều hình luật. Sảd, tr.23 1. 

3. Vào thời Lê Sơ: giá l mẫu ruộng là từ 5 đến 8 quan, giá I con trâu có thể kéo cày là từ 5 
đên 6 quan. 
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Thanh - Nghệ trở vào, nên hoạt động lập pháp hầu như không có gì mới so với 
thời Lê Sơ. Vả lại, như trên đã nói: "Mạc Đăng Dung sợ lòng người nhớ vua cũ, 
để lâu lại sinh biến, nên phải tuân giữ pháp độ triểu Lê, không dám thay đổi..."!, 
Điều mà sử cũ chép "ruán giữ pháp độ triều Lê", là ý nói cai trị đất nước theo bộ 
Luật Hồng Đức được ban hành dưới triều Lê Thánh Tông. Cũng còn một lý do 
nữa là trong các bộ sử cũ như: Đại Việt sử ký toàn thư (Phân Phụ họ Mạc, Quyền 
XV, XVI, XVII), Đại Việt thông sử (4 quyên chép: Nghịch thần truyện - họ 
Mạc), Khâm định Việt sử thông giám cương mục, v.v... hầu như không thấy chép 
về hoạt động lập pháp của họ Mạc thời kỳ cai trị Bắc triều. Các tác giả biên soạn 
sách Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam” từ trước đến nay đều không có tư 
liệu để trình bày về tình hình Pháp luật thời Mạc (1527-1592). Vì thế, trong tập 
sách này, chúng tôi cũng không thể trình bày về pháp luật thời Mạc được. 


7. PHÁP LUẬT THỜI LÊ TRUNG HƯNG Ở ĐÀNG NGOÀI 


Hoạt động lập pháp thời Lê Trung hưng là sự kế thừa và phát triển của luật 
pháp thời Lê Sơ. Triều Lê Trung hưng tồn tại hơn 200 năm, nên qua các thời kỳ, 
về vẫn đề lập pháp có điều chỉnh, bổ sung một số luật và điều lệ mới để cho thích 
ứng và phù hợp với tình hình chính trị, xã hội... đương thời. 

Bộ Luật Hông Đức vẫn được chính quyền Lê - Trịnh thi hành, chỉ có ban hành 
một số điều luật bỗ sung và sửa đổi, nhất là các điều khoản về tố tụng tư pháp và 
về lập pháp hình sự... 

Về luật dân sự: Trong các thế kỷ sau thời Lê Thánh Tông (1460-1497), 
dưới các triều Mạc và triều Lê Trung hưng, hầu như không có văn bản pháp luật 


— 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.I 10. 


2. Xem: + Đinh Gia Trinh: Sơ thảo lịch sử Nhà nước và Pháp quyên Việt Nam, tập 1. Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội, I968. 
+ Nguyễn Cảnh Minh: Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam trước 1945. Nxb Giáo dục, 
Hà Nội, 2005. 
+ Vũ Thị Phụng: Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam. Nxb Đại học Quốc gia Hà 
Nội, Hà Nội, 2007. 
+ Lê Minh Tâm - Vũ Thị Nga (chủ biên): Giáo trình lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt 
Nam. Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội, 2012. 
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nào có tính chất quan trọng đáng kể được ban hành thêm. Những quy định về 
những vẫn đề hợp đồng, thừa kế, chúc thư, chế độ tài sản giữa vợ chồng trong 
Luật Hồng Đức vẫn được giữ nguyên về cơ bản, không có gì thay đồi. 


Theo sử gia Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí, vào năm 
1771, triều đình Lê Trung hưng ban hành bộ Quốc triều điều luật ERl Sĩ lf£ fẼ, có 
sửa định một số điều luật, nhưng có lẽ không nhiều, "đại khái vấn theo luật cũ 


#Ỉ 


đời Hồng Đức thời quốc sơ". 


Dưới thời Lê Trung hưng, tuy về danh nghĩa, thì các vua Lê ký ban hành 
các văn bản pháp luật, nhưng thực chất thì các pháp luật đó đều được chuẩn bị ở 
Phủ Chúa Trịnh, nó biểu hiện ý chí của tập đoàn họ Trịnh, người năm thực quyền 
thống trị chính quyền Đàng Ngoài. 


Về lập pháp hình sự: Thời Lê Trung hưng có mây điểm đáng chú ý sau đây: 
Từ năm 1533, người phương Tây tên là Inêkhu (tức Ignatio) vào truyền đạo Kytô 
ở các làng Quần Anh, Ninh Cường, thuộc huyện Nam Chân (tức Nam Trực ngày 
nay) và làng Trà Lũ, huyện Giao Thủy, đều thuộc tỉnh Nam Định ngày nay”. 
Triều đình Lê - Trịnh coi việc người dân theo Ky/ô giáo là theo Tà đạo 3 3, 
hay Tả đao 2£ 3l (tức là thứ tôn giáo không chính đáng khác với tôn giáo, tín 
ngưỡng truyền thống là Đạo Nho). Và, triều đình Lê - Trịnh cho đó là một hành 
vi nguy hại cho Nhà nước quân chủ, vì vậy, nhiều lần ban lệnh nghiêm cắm và 
trừng trị. 


Đại Việt sử ký toàn thư cho biết: "Mùa đông tháng 10, năm Cảnh Trị thứ 1 
(1663), cấm người trong nước học đạo Hoa Lang). Trước đây, có người nước 
Hoa Lang vào ở nước ta, lập ra đạo để lừa phỉnh dân ngu... Trước đã đuôi người 
giảng đạo đi rồi mà sách đạo và nơi giảng đạo hãy còn, thói tệ chưa đổi. Đến đây 
lại nghiêm cắm". 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 4, tr.45. 
2. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sảd, tr.301. 


3. Đạo Hoa Lang: sử cũ gọì đạo Kytô là đạo Hoa Lang, hay đạo Hòa Lang, đạo Hòa Lan, 
là theo họ đạo do các giáo sĩ người Hà Lan, Bồ Đào Nha truyện đâu tiên vào nước ta. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.265. 
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Theo sử cũ của nước ta, dưới thời Lê Trung hưng, ngoài lệnh cắm theo đạo 
Hoa Lang trên đây, còn khá nhiều lần nữa như vào các năm 1696, 1712, 1761. 
1773, v.v... Lệnh cắm "người theo tả đạo Giatô" được ban hành vào tháng 1] 
năm 1712, có quy định là: "Người theo đạo ấy sẽ phải cắt tóc trên đỉnh đầu, thích 
vào mặt 4 chữ: "Học Hoa Lang đạo" và phát 100 quan tiền để thưởng cho người 
tố cáo... "!, Lệnh cắm ban hành vào tháng I1 năm 1773, quy định là: "Hạn định 
trong 2 tháng, người theo đạo Hòa Lan phải thay đổi hết tập tục cũ, người nào 
trái lệnh sẽ có tội. Về phần xã dân, nếu người nào cố ý dung túng sẽ bị tội lây, 
người nào tố cáo sự thực sẽ tha lao dịch cho con cháu"È, 

Lệ cắm đánh bạc và gá bạc cũng được triều đình Lê - Trịnh ban hành nhiều 
lần, chứng tỏ sự phát triển của tệ nạn xã hội này ở đương thời. Tháng 3 năm 
1698, có lệnh cám đánh bạc. Triều đình nhắc nhở việc đò xét, bắt và xử tội người 
chứa gá bạc và người đánh bạc đều bị phạt nặng, số tiền phạt nhiều hay ít tùy 
theo thứ bậc phẩm trật từng người. Theo lệnh cấm năm ấy thì: Các quan Tam thái 
(Thái sư, Thái phó, Thái bảo), Tam thiếu (Thiếu sư, Thiếu phó, Thiếu bảo), Tả, 
Hữu Đô đốc, Thượng thư, Đô đài Ngự sử, ai chứa gá bạc phải phạt 500 quan 
tiền; ai đánh bạc phải phạt 300 quan. Ngoài ra cứ theo thứ tự về phẩm trật mà 
giảm dần số tiền phạt. Các hạng quân và dân: ai chứa gá bạc phải phạt 30 quan, 
ai đánh bạc phải phạt 20 quanẺ. Lệnh cắm cờ bạc còn được triều đình Lê - Trịnh 
nhắc lại vào năm 1717...Ý. 


Dưới thời Lê - Trịnh làm bạc giả khá phổ biến, nên lệnh cấm và trừng trị 
làm bạc giả cũng được ban hành nhiều lần. Tháng 6 năm 1773, triều đình ban 
hành lệnh cắm đúc tiền trộm, quy định có thưởng cho người tổ giác kẻ vi phạm, 
nếu người tố giác là ngưởi có chức trách, thì được thăng chức”. 


Thời Lê - Trịnh, nhất là vào thế kỷ XVII, nông dân nổi dậy khởi nghĩa khắp 
nơi ở Đàng Ngoài, hiện tượng quân lính đào ngũ, vì không thể chịu được những 


L. Khám định Việt sử thông giâm cương mục. Sđd, tập 2, tr.400. 
2. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập 2, tr.708. 
3. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập 2, tr.379. 
4. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.7I. 

3. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 2, tr.705. 
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cực khổ quá đỗi do phải đi chinh chiến, đàn áp nông dân. Do vậy, triều đình Lê - 
Trịnh phải ban hành luật trừng trị nghiêm khắc lính bỏ trốn và cả những người 
che giấu, không tố giác việc đào ngũ. Sách Đại Việt sử ký tục biên cho biết: 
Tháng giêng năm Đinh Hợi (1707), chúa Trịnh Căn ra sắc lệnh định rõ tội trốn 
línhÌ. Sách Khám định Việt sử thông giám cương mục cho biết thêm: Tháng 6 
năm 1773, chúa Trịnh Sâm lệnh cho quân dân hai xứ Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, 
phải sai quan đi tra xét binh lính bỏ trốn "xã nào có lính trốn thiếu ngạch, đều 
phải chọn dân đinh để ứng tuyển. Nếu người nào dám gian trá, quyết không 


dung tha"Ẻ, 


Một đặc điểm của việc lập pháp trong thời kỳ này là việc quy định nhiều 
về thủ tục tổ tụng. Triều đình Lê - Trịnh đã ban hành các sắc lệnh quy định về 
Ggặ cấp xét xử án kiện, thứ tự kêu lên cấp trên xét lại các việc án, định thời hạn 
trong đó phải xét xử án kiện, cùng các cách thức khám xét, bắt bớ, và tiền hành 
các hành vi thủ tục khác trong việc thụ lý điều tra, xét xử các vụ án, chế độ nhà 
ngục, v.V... 


Tháng 6 năm 1635, có lệnh chỉ gồm 12 điều, cắm các quan cai trị hà khắc 
và răn cắm các nha môn tra xét để đọng việc kiện tụng, cho ban bế thi hành”. 


Tháng 5 năm 1639, ra lệnh chỉ định rõ lại việc kiện tụng nhân mạng theo 
như quy chế năm Cảnh Thống thứ 6 (1503) đời vua Lê Hiến Tông (1498- 
1504): Phạm nhân chỉ bị tịch thu ruộng đất, tài sản của bản thân và của cải của 
vợ con thôi. Nếu không đủ, thì cho khai lẫy ruộng đất, tài sản của cha mẹ, anh 
em làm tiền đền mạng, không được bắt cả đến họ hàng, làng xóm, coi đó là 
điều luật lâu dài”. 

Tháng 7 năm 1645, có lệnh chỉ nhắc rõ lại điều lệ xét kiện để khuyến khích 
người làm quan thanh liêm, mẫn cán”. 


1L. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.60. 

2. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 2, tr.707. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.235. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.236. 

5, Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.239. 
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Tháng 8 năm 1663, triều đình Lê - Trịnh ban hành 47 điệu giáo hóa, trong 
đó có nói: Không được gây kiện tụng để kiếm lời riêng; hào cường không được 
xét kiện; người làm chứng việc kiện phải nói thực, không được ham tiền của 


nói sai... !. 


Tháng 5 năm 1665, có lệnh chỉ cho các ty xét kiện trong ngoài rằng: Nếu 
xét kiện có xử án người nào thì kê rõ từng loại tâu lên, tội đến xử tử thì giao 
xuống xét lại rồi mới thi hành. Tội chặt chân, phạt trượng thì được tùy tiện thi 
hành, không được để án đọng lại. 


Tháng 6 năm 1666, có lệnh chỉ cho các nha môn xét kiện rằng: Các viện 
kiện tụng phải xét, nếu có đơn nên nhận mà không nhận, đến khi người kiện khiếu 
khống vượt cấp thì phải xử phạt theo mức độ khác nhauỶ. 


Tháng 1 năm 1667, triều đình định rõ 6 điều về việc khám xét, kiện tụng 
như sau: 


- Phàm kiện về hộ hôn, ruộng đất và các kiện vặt ở trong Kinh, cũng như ở 
ngoài, các nha môn đều theo thứ tự mà xét xử. Nếu xảy ra các nha xét đoán không 
giống nhau, mà có kêu lại, thì ở Kinh, Cai đạo, ở ngoài Hiến ty phải xét rõ phải 
trái, khiến cho việc kiện được đúng lẽ, để tới đó là thôi. 

- Việc kiện nhân mạng thì phủ, huyện cứ theo án khám nghiệm của tổng, xã 
mà xét đoán theo luật, trình lên hai ty: Thừa ty xét cần thận, Hiến ty xét lại rồi 
khải lên. Nếu còn kêu lại thì Cai đạo phải xét kỹ càng để xử đoán. 


- Kiện vê trộm cướp, giêt người, ở trong thì kêu ở đê hình, ở ngoài thì kêu 
các nha môn Trân thủ, Lưu thủ, nêu chưa phục tình mà còn kêu lại, thì ở trong 
Cai đạo, ở ngoài Hiện ty phải xét xử lại. 


- Những kiện về hộ hôn, ruộng đất và kiện vặt, hạn trong 6 tháng phải xử 
xong, kiện về nhân mạng, hạn trong 1 năm phải xử xong”. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.264. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.272. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.274. 
4. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.l7. 
Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sảd, tập 3, tr.101. 
546 


Chương VI. Vấn đề ban hành luật pháp... 


Tháng 5 năm 1687, có lệnh chỉ quy định hạn phúc khám các vụ kiện tụng: 
Án mạng hạn trong 4 tháng; những vụ trộm, cướp ruộng, đất hạn trong 3 tháng, 
các vụ kiện về hộ hôn, đánh nhau hạn 2 tháng thì trình lên'. 


Năm 1694, triều đình Lê - Trịnh quy định rõ các điều về khám xét kiện tụng 
các vụ như: kiện về án mạng, kiện về ruộng đất, kiện về hộ hôn, v.v... Quy định . 
trình tự như sau: Kiện về hộ hôn, ruộng đất, trước hết phải kiện ở xã trưởng, rồi 
đến huyện quan, phủ quan, nếu kêu lại thì phải lần lượt qua Thừa ty, Hiến ty, Cai 
đạo, Cai bộ, sau cùng kêu ở Ngự sử đài”. ] 


Tháng 2 năm 1721, chúa Trịnh Cương ban lệnh chỉ từ nay bỏ luật hình chặt 
chân tay: Từ đây trở đi chuẩn định rằng các tội chặt tay và lưu đều đổi xuống tội 
đày đi phục dịch ở chuồng voi, chiếu theo tội nặng nhẹ mà định niên hạn: Tội xử 
chặt 2 bàn tay và lưu viễn châu thì đổi làm phục dịch chuồng voi suốt đời; chặt l 
bàn tay, lưu ngoại châu, thì phục dịch 12 năm; chặt 2 ngón tay, lưu cận châu, thì 
phục dịch 6 năm. Những kẻ trộm, cướp, bị tội chặt tay và lưu thì không theo lệ này” : 

Năm 1729, triều đình Lê - Trịnh quy định lệ phạt về các việc kiện, kêu lại 
không đúng sự thực. Nếu không có chức phẩm thì đều tùy theo việc nặng nhẹ mà 
xử trượng. Theo tội: 

+ Phạt tiền từ 80 đến 100 quan, thì xử 80 trượng. 

+ Phạt tiền từ 50 đến 70 quan, thì xử 60 trượng. 

+ Phạt tiền từ 20 đến 40 quan, thì xử 30 trượng. 

+ Phạt tiền từ 5 đến 15 quan, thì xử 20 trượng. 

+ Phạt tiền từ l quan, thì xử 10 trượng". 

Trong thể lệ xét xử kiện tụng ban hành năm Vĩnh Thọ thứ 2 (1659), triều 
đình Lê - Trịnh quy định là người đi kiện phải nộp tiền đảm !Ê” tại công đường, 


1. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.3 l. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 3, tr.101. 
3. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.§]. 

Phan Huy Chú: Lịch triêu hiễn chương loại chí. Sảd, tập 3, tr.104. 
4. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiển chương loại chí. Sđd, tập 3, tr.104. 
5. Đảm lễ: cũng gọi là Đài lễ hay Đài tiên. 
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trích mỗi quan 1 tiền làm tiền ð/ếu ấn', còn bao nhiêu thì chiếu theo phẩm hàm 
mà chia đều. Lễ tạ? công đường thì quy định: Viện kiện lớn: l con lợn giá độ I 
quan tiên quý và 1 vò rượu. Việc kiện nhỏ: 1 con lợn giá độ 5 tiên và 1 chĩnh rượu. 
Cũng năm này, còn quy định răng các nha môn trong ngoài xét xử kiện tụng đều 
được lây tiên đảm lê. Môi đảm định là 5 tiên quý. 

a. Việc kiện lớn thì: 

- Nha môn Trấn thủ được lẫy: 4 đảm. 

- Nha môn Lưu thủ được lẫy: 3 đảm (nếu có triều quan cử đến); hoặc 2 đảm 
(nếu không có). 

- No sử đài: 5 đảm (trong đó chia ra: Đô ngự sử: 1 đảm rưỡi; Thiêm đô: 1 đảm; 
Phó đô: 1 đảm; Chiêm khám: nửa đảm; các thuộc lại: I đảm). 

- Cai đạo: mỗi đạo 2 viên, mỗi viên: 1 đảm. 

- Nha môn phủ Phụng Thiên: 3 đảm rưỡi (chia ra: Phủ doãn 1 đảm; Thiếu doãn: 
1 đảm; Thị trung: nửa đảm; các thuộc lại: 1 đảm). 

- Để lĩnh: 1 đảm. 

- Phó đề lĩnh: 1 đảm. 

- Thừa : 5 đảm (chia ra: Tham chính: 1 đảm; Tham nghị: Ì đàm; Tả mạc, Hữu 
mạc: Ì đảm; các thuộc lại: Ì đảm). 

- Hiễn fy: 3 đảm (chia ra: Hiến sứ: \ đảm; Phó sứ: 1 đảm; các thuộc lại: 1 đảm). 

- Phủ nha: 3 đảm (chia ra: Trị phú: | đảm; Đông tri phủ: Ì đảm; các thuộc lại: 
1 đảm). 

- Huyện nha: 3 đảm (chia ra: Trí huyện: Ì đảm; Huyện thừa: | đảm; các thuộc 
lại: ] đảm). 


b. Việc kiện nhỏ, thì lệ nộp tiền đảm lễ, bớt đi một nửa”. 


1. Biểu ấn: cho vào món tiền công để làm lễ: Cuối năm cát ẩn (hạp ấn) và đầu năm mở ấn 
(khai ân). 

2. Lễ tạ: Lễ này về phần người được kiện phải nộp. 

3. Phan Huy Chú: /ịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 3, tr.99. 
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Năm 1777, các luật lệ tố tụng nói trên, được chúa Trịnh Sâm cho sưu tập, 
biên soạn lại thành sách gọi là Khám tụng điều lệ - E š^ {& fl|. Trong Lịch triều 
hiến chương loại chí, sử gia Phan Huy Chú cho biết: "Khám tụng điều lệ: 2 quyền. 
Năm Cảnh Hưng thứ 38 (1777): sửa định, có chỉ dụ của Vua chép ở đầu (xem rõ 
ở Hình luật chi)'. 


Hiện nay ở Thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Hà Nội) còn lưu giữ được 
2 bản Quốc triều khám tụng điều lệ - El $R ‡É) šA {#& {ð| bằng chữ Hán: 1. Ký 
hiệu 2755/A và 2. Ký hiệu 2755/B, trong đó thì bản có ký hiệu 2755/A là đầy đủ 
hơn cả. 


Bộ Quốc triều khám tụng điều lệ có tất cả 31 điều lệ (mỗi điều lệ tương 
đương với Ì chương) Ý. Trong bộ Quốc triều khám tụng điểu lệ, không ghi "điều" 


và không đánh số thứ tự các "điêu". Dưới dây là bố cục và nội dung tóm lược của 
bộ Quốc triều khám tụng điều lệ: 

1. Chương 1: Thông lệ về khám tụng. 

2. Chương 2: Lệ về người kiện, khiếu nại quan án. Lệ này quy định về việc 
khiếu, kiện quan án khi quan án làm sai trái. 

3. Chương 3: Lệ về nhật trình sai bắt của các khám quan. Lệ này quy định 
thời hạn đi đường của người được sai đi bắt can phạm, thời hạn này được ấn định 
đài hay ngắn, tùy theo nơi xa hay gần. 

4. Chương 4: Lệ về kỳ hạn tra án kiện của các khám quan. Lệ này quy định 
thời hạn chuyển hồ sơ vụ án lên cấp trên. 

5. Chương 5: Lệ tróc bắt. Lệ này nói về việc đòi đương sự, can phạm, nhân 
chứng đến nha môn. 

6. Chương 6: Lệ đương sự xin hoãn việc kiện. 

7. Chương 7: Lệ trốn việc kiện tụng. Lệ quy định cách giải quyết khi đương 
sự đến hầu kiện hoặc bỏ trốn. 


1. Phan Huy Chú: Lịch triêu hiến chương loại chí. Sảd, tập 4, tr.45. 

2. Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật: Một số văn bản pháp luật Việt Nam thể kỷ XV - 
thé kỷ XVII. Trần Kim Anh dịch, Nguyễn Văn Lãng hiệu đính. Nxb Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1994, tr.267-329. 
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§. Chương 8: Lệ người kiện tụng kêu xin phân tụng (đương sự kiện ở nhiều 
nơi trong cùng một lúc vê một vụ việc). 

9. Chương 9: Lệ về tiền phí tổn. Lệ này quy định nếu sau khi được xét xử, 
người đi kiện mà sai, thì phải trả tiền phí tốn cho người bị kiện, người làm chứng. 

10. Chương 10: Lệ về tiền trầu cau. Các đương sự tham gia vụ kiện phải trả 
tiên công cho quan và thuộc lại xét vụ kiện đó. 

11. Chương 11: Lệ về tiền tạ đảm. Vụ kiện xử xong, đương sự nào sai thì 
phải nộp tiên tạ lỗi với quan, đương sự đúng thì phải nộp tiên tạ công. 

12. Chương 12: Lệ sai thu tiền chuộc, tiền phạt, tiền bồi thường, tiền tạ đảm. 

13. Chương 13: Lệ về tiền tống (tiền của Nhà nước chỉ phí cho người xét kiện). 

14. Chương 14: Lệ soát tụng (kiểm tra, kiểm soát định kỳ hằng năm đối với 
công việc xét xử của các quan án). 

15. Chương 15: Lệ kiện tụng về nhân mạng (giết người). 

16. Chương 16: Lệ kiện tụng về trộm cướp. 

17. Chương 17: Lệ kiện tụng về ruộng đất. 

18. Chương 18: Lệ kiện tụng sự ức hiếp (do các nhà quyền thế ức hiếp dân đỉnh). 

19. Lệ kiện tụng các quan cai mục hà lạm (Lệ kiện tụng các quan lạm thu 
hoặc sách nhiêu các tàu thuyên). 

20. Chương 20: Lệ về tuần thú, đò giang lạm sách. 

2F. CHƯNØ" 2 : LỆ cắm giả trá việc sai phái (Lệ kiện các vụ giả mạo việc 
sai phái). 

22. Chương 22: Lệ kiện tụng đánh nhau. 

23. Chương 23: Lệ kiện tụng sự lăng mạ. 

24. Chương 24: Lệ kiện tụng về việc gian dâm. 

25. Chương 25: Lệ kiện tụng về việc cưới xin. 

26. Chương 26: Lệ kiện tụng tiền nợ. 

27. Chương 27: Lệ kiện tụng cờ bạc. 

28. Chương 28: Lệ kiện tụng mồ mả. 
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29. Chương 29: Lệ tạp tụng (Lệ kiện các việc lặt vặt). 

30. Chương 30: Lệ cắm nhũng nhiễu, điêu toa (Lệ kiện các hành vi vu cáo 
hoặc xúi giục vu cáo). 

31. Chương 31: Lệ thân sức cai lại (Lệ kiện các viên lại ở nha môn có hành 
vi nhũng nhiễu, sai trái)'. 


Bộ Quốc triều khám tụng điều lệ là sự kết tỉnh thành quả lập pháp về phương 
diện tổ tụng của triều Lê Trung hưng. Nội dung của Bộ /„á này hàm chứa nhiều 
quy phạm về tổ tụng, đã được quy định trong những văn bản pháp luật của các 
triều vua Lê Trung hưng. Nét đặc sắc của Quốc triều khám tụng điều lệ chủ yếu 
không phải ở nội dung những quy định cụ thể của Bộ /uật, mà ở sự độc đáo của 
nó. Trong lịch sử pháp luật thời quân chủ Việt Nam và có lẽ ở các nước quân chủ 
phương Đông, Quốc triểu khám tụng điều lệ là Bộ luật riêng về tô tụng duy nhất. 
Ngay trong luật pháp thời quân chủ Trung Quốc, tuy đã đạt tới trình độ cao, 
nhưng các quan hệ về tố tụng cũng thường chỉ được quy định ở hai chương Bổ 
vong và Đoản ngực trong các Bộ luật tổng hợp. Sự hiện diện của một Bồ luật 
riêng về tố tụng, chứng tỏ các nhà làm luật triều Lê Trung hưng, ở mức độ nhất 
định đã có thể phân biệt giữa "uật nội dung" và "luật hình thức". Ö các nước 
phương Tây, mãi sau các cuộc cách mạng tư sản, các nhà làm luật tư sản mới có 
sự nhận thức và sự phân biệt đó”. 


§. PHÁP LUẬT THỜI CHÚA NGUYÊN Ở ĐÀNG TRONG VÀ THỜI 
TÂY SƠN 
8.1. Pháp luật thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong 


Nhà nước quân chủ thời chúa Nguyễn ở Đàng Trong có ban hành một số 
luật lệ về kinh tế, tài chính nhằm xây dựng và củng cố trật tự kinh tế mới, để đảm 
bảo tăng nguồn thu nhập cho Nhà nước. Đó là những luật lệ về chế độ sở hữu 


I. Lê Minh Tâm - Vũ Thị Nga (Đồng chủ biên): Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật 
Việt Nam. Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2012, tr.239-240. 

2. Lê Minh Tâm - Vũ Thị Nga (Đồng chủ biên): Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật 
Việt Nam. Sảd, tr.241. 
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ruộng đất mới khai khẩn trong quá trình mở rộng đất đai về phương Nam, chế độ 
thuế khóa về những ruộng đất đó. 


Theo chế độ pháp lý ở Đàng Trong thì ruộng đất do quan lại và người giàu 
có tổ chức khai khẩn bằng sức của nô tỳ và dân lưu vong được chiêu mộ. thuộc 
quyên sở hữu của người tổ chức khai khẩn, với nhiệm vụ nộp thuế cho Nhà nước. 
Ruộng đất công của Nhà nước như "quan điện trang", "quan đồn điền", một phần 
lớn cũng trao cho nông dân cày cấy và nộp tô thuế. 


Khác với ở Dàng Ngoài, ở Đàng Trong không có một chế độ thuế ruộng đất 
chặt chẽ và chỉ tiết. Từ trước năm 1669, tô thuế ruộng đất được quy định hằng năm, 
tùy theo thu hoạch của các vụ lúa. Từ năm 1669, chúa Nguyễn Phúc Tần mới theo 
lời bàn của các quan lại, đặt một chế độ thuế chung cho cả ruộng công và ruộng tư 
trong nông dân. Theo đó, ruộng đất được chia làm 3 hạng với 3 mức thuế, như sau: 

- Ruộng hạng nhát: thuế 40 thăng thóc/1 mẫu (thu thêm 8 hợp gạo). 

- Ruộng hạng nhì: thuế 30 thăng thóc/1 mẫu (thu thêm 6 hợp gạo). 

- Ruộng hạng ba: thuế 20 thăng thóc/1 mẫu (thu thêm 4 hợp gạo)!. 


Các thể lệ về tô thuế do chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong ban hành 
khá nhiều. Chính sử của nhà Nguyễn, như sách Đại Nam thực lục tiền biên chăng 
hạn... phi chép nhiều đến việc chúa Nguyễn đặt thể lệ thuế, hoặc sửa đổi lệ thuế, 
hoặc giảm thuế, v.V... 


Có lẽ vì cần nhiều nhân lực trong việc khai khẩn đất mới, cho nên chính 
quyền chúa Nguyễn không ngăn cấm việc sử dụng lao động nô lệ, thậm chí còn 
tạo điều kiện cho nó phát triển thuận lợi. Các nô lệ, hay nô tỳ mới này thường là 
những người dân thuộc các dân tộc chiến bại, trong quá trình mở đất về phương 
Nam của chúa Nguyễn, chủ yếu là người Chăm. Trong Phú biên tạp lục, học giả 
Lê Quý Đôn cho biết các chúa Nguyễn sai bắt: "... con trai, con gái người Mọi - 
(chỉ người các dân tộc thiểu số như: Chăm, Giarai, Êđê, v.v... - TG) ở các đầu 
nguồn, đem bán làm nô tỳ. Người đen tóc quăn là người Mọi thực, giá tiền 20 
quan, hơi trắng, giá tiền chỉ hơn 10 QIANE,..”, 


1. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.82. 
2. Lê Quý Đón toàn tập, tập 1: Phủ biên tạp lục. Sảd, tr.345. 
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Về Hình luật, thì chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong, chủ yếu vẫn theo 
chế độ của Luật Hồng Đức. Việc áp dụng pháp luật trong thời gian đầu, có được 
khoan nhượng và bớt hà khắc đôi chút, do nhu cầu thu phục nhân tâm để tranh 
thủ dân vùng đất mới. Một số chúa Nguyễn, ở thế kỷ XVH, khi mới lên ngôi, 
thường thi hành chính sách an dân: 


Chúa Nguyễn Phúc Lan (1635-1648) "lấy ân huệ vỗ về dân chúng... nước 


giầu dân thịnh..." ". 


Chúa Nguyễn Phúc Tần (1648-1687) "chăm việc chính trị, không chuộng 


yến tiệc vui chơi... "Ẻ. 


Chúa Nguyễn Phúc Trăn (1687-1691) "khoan rộng hình phạt, nhẹ phú thuế, 


trăm họ ai cũng mừng vul(a': 


Nhưng sang thế kỷ XVIII, thì pháp luật của chính quyền Đàng Trong càng 
ngày càng trở nên hà khắc, do yêu cầu bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị 
trước tình hình mâu thuẫn giai cấp ngày càng trở nên gay gắt. 


Tháng 9 năm 1712, nhà quân xá ở cơ Trung hậu hữu bị cháy, cháy lan sang 
pháo đài và 3 thuyền của cơ Thủy quân. Chúa Nguyễn Phúc Chu sai bắt chủ nhà 
bắt đầu cháy là Văn Phái (không rõ họ) giết đi và cắt chân người vợ'. 


Trước tình hình người dân trốn tránh sai dịch và thuế má quá nặng, năm 1726, 
chúa Nguyễn Phúc Chú có ban hành lệnh cấm và trừng trị những hành vi đó, 
cùng với cắm đánh bạc và kiện gian”. 


Về chế độ tư pháp: tình hình của Đàng Trong cũng thối nát tương tự như ở 
Đàng Ngoài, nhất là ở thế kỷ XVII. Các việc án do các quan lại ở phủ, huyện điều 
tra và xét xử một cách tùy tiện. Nhân cơ hội đó, chúng bóp nặn tiền của, tài sản 
của dân một cách công khai, và hầu như được hợp pháp hóa. 


1. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 1, tr.52. 
2. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 1, tr.6]. 
3. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.96. 
4. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 1, tr.128. 
5. Đại Nam thực lục. Sảd, tập !, tr.14 1. 
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Tháng 11 năm 1751, Tuần phủ phủ Quảng Ngãi là Nguyễn Cư Trinh dâng 
thư lên chúa Nguyễn Phúc Khoát, trình bày về tình trạng đau khổ của dân chúng. 
Trong thư đó, Nguyễn Cư Trinh có phản ánh tình hình là các quan phủ, huyện 
"chỉ trông vào sự bắt bớ tra hỏi mà kiếm lộc, khiến của dân ngày càng hao... Nay 
xin định cấp cho thường bồng và lấy liêm tham, siêng lười, mà thăng hay truất"!. 
Trước tình trạng đó, tháng 3 năm 1752, chúa Nguyễn Phúc Khoát đã phải lấy Cai 
cơ kiêm Hình bộ Nguyễn Hữu Bác, và Tri bạ Chính dinh Trần Đình Hy thành lập 
đoàn "Khám sai tuần sát" để xét hỏi quan lại bị người dân thưa kiện. Đoàn 
"Khâm sai tuân sát" được chúa Nguyễn Phúc Khoát cử đi "tuần sát 3 huyện trong 
Kinh kỳ và các châu, huyện Vũ Xương, Hải Lăng, Minh Linh, Lệ Thủy, Khang 
Lộc, Bố Chánh. Phàm quan lại bị người thưa kiện, đều được xét hỏi: võ từ Cai 
đội, văn từ Ký lục trở lên, thï tâu lên để định đoạt; còn đội trưởng, cai án, phủ, 


huyện trở xuống thì chiếu phép xử tội, cốt làm sao cho quan lại trong sạch... "Ê, 


8.2. Pháp luật thời Tây Sơn 


Như trên đã nói, tư liệu về thời Tây Sơn rất ít ỏi, cho nên để tìm hiểu pháp 
luật thời kỳ này có không ít khó khăn. Từ trước đến nay, các nhà nghiên cứu về 
Nhà nước và pháp luật thời Tây Sơn đều nhận định về mặt luật pháp, Vương triều 
này vẫn tuân theo bộ Luật Hồng Đức ở thế kỷ XV. 


Trong Sơ thảo lịch sử Nhà nước và Pháp quyên Việt Nam, tác giả Đinh Gia 
Trinh nhận định rằng: "Các vương triều phong kiến Lê - Trịnh, [Chúa]? Nguyễn 
và Tây Sơn có hoạt động lập pháp về mặt kinh tế, tài chính, văn hóa và về tổ 
chức Nhà nước, nhưng về chế độ pháp luật nói chung và pháp luật về mặt hình 
sự, dân sự, gia đình, hành chính, lễ nghi, v.v... thì về cơ bản nền pháp luật phong 
kiến tương đối hoàn chỉnh của nhà Lê ở thế kỷ XV, mà biểu hiện tập trung là 
bộ Luát Hồng Đức, vẫn được áp dụng, không có những sửa đổi hoặc bổ sung øì 


quan trọng"Ẻ. 


1. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I1, tr.1 56. 

2. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.157. 

3. Từ trong ngoặc vuông là chúng tôi thêm vào cho rõ nghĩa - TG. 

4. Đinh Gia Trinh: Sơ thảo lịch sử Nhà nước và pháp quyên Việt Nam. Sđả, tr.229. 
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Tác giả Vũ Thị Phụng trong sách Giáo trình lịch sử Nhà nước và pháp luật 
Việt Nam, cũng cho rằng: "Về cơ bản, các vương triều kế tiếp nhau từ chúa Nguyễn, 
Lê - Trịnh đến Tây Sơn, có một số hoạt động lập pháp về kinh tế, tài chính, văn 
hóa và tổ chức Nhà nước, nhưng chế độ pháp luật nói chung vẫn là nền pháp luật 
từ thời Hồng Đức". 

Nhưng gần đây, những tư liệu mới về tình hình hoạt động lập pháp dưới 
thời Tây Sơn được phát hiện, cho chúng ta một cái nhìn không hoàn toàn như các 
nhận định vừa kể trên. Trong tác phẩm Tìm về cội nguôn, Giáo sư Phan Huy Lê 
công bố luận văn: Có mội bộ luật đời Tây Sơn, và cho biết: "Năm 1977, trong khi 
đi khảo sát các đi tích Tây Sơn trên đất Nghĩa Bình, đoàn nghiên cứu Khoa Sử 
của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội phối hợp với Ty Văn hóa - Thông tin tỉnh 
Nghĩa Bình”, phát hiện ra cuốn Gia phả của dòng họ Lê Công Miễn, ở thôn Luật 
Chánh, xã Phước Hiệp, huyện Phước Văn. Qua cuốn Gia phả này, có thể biết 
thêm hoạt động lập pháp của triều Tây Sơn". 


Cuốn Gia phả của dòng họ Lê Công Miễn mà Giáo sư Phan Huy Lê nói ở 
trên, chính là cuốn ⁄ê £hj gia phả, đo Lê Đại Cang (1771-1847), người trong 
đòng họ, biên soạn xong vào năm Minh Mệnh thứ 17 (1836). Trong cuốn Lê /hj 
gia phả, Lê Đại Cang cho biết đến đời thứ 6 của dòng họ này, có ông Lê Công 
Miễn, giữ chức Thượng thư Bộ Hình dưới đời Cảnh Thịnh (1793-1801) triều 
Quang Toản, nhà Tây Sơn từng soạn Bộ Hình thư. 


Lê thị gia phả chép: "Năm Canh Tý (1780), tuổi 40, ông (tức Lê Công Miễn 
- TQ) lấy bà họ Lâm. Lúc này, người phía bắc (chỉ họ Trịnh - TƠ) bức triệu các 
danh sĩ, ông lánh vào Quảng Nam. Bắt đồ... Vua Thái Đức”, Tây Sơn sai sứ cung 
kính đến mời, lại mệnh chuẩn bị trọng lễ đón khách. Ông than: lánh Tần đầu Hán, 


. Vũ Thị Phụng: Giáo trình lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam. Nxb Đại học Quốc 
gia Hà Nội, Hà Nội, 2007, tr. 28-129. 

2. Nghĩa Bình: nay là tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định. 

3. Phan Huy Lê: Có một bộ luật đời Tây Sơn. In trong Tìm về cội nguôn. Nxb Thể giới, Hà Nội, 

201L. tế: 1068 

4. Lê Đại Cang: Lê thị gia phá. Nxb Dân trí, Hà Nội, 201 1, tr.77. 

5. Thái Đức: là niên hiệu của Trung ương Hoàng để Nguyễn Nhạc, từ năm 1778 đến năm 1793. 
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há phải bản tâm ta, cái chí đỗ đạt làm lụy danh, không thể không theo. Năm Giáp 
Thìn (1784), đến Kinh đô!, làm Hàn lâm Thị độc, rồi Mật trực thụ thư, sau thăng 
Thị lang Bộ Lễ. Năm Át Mão (1795), vua Cảnh Thịnh lại triệu ra Kinh đô Huế 
làm Đô sát viện Đô ngự sử, sai làm Thị Kinh diên, rồi thăng Thượng thư Bộ Hình... 
Chí tháo của ông ôn hòa chất phác, sở học của ông tìm chỗ sâu kín của thánh 
hiền, tác phẩm của ông viết gồm có: Bản tác nguyên, Quần thư mục lục... Các sách 
của ông, không sách nào không lịch lãm. Đời ông không làm điều gì câu thả, 
không nói đùa, tuy ra làm quan thời bấy giờ song không phải là bản chí của ông, 
ít giao kết với các quan thời ấy. Những ngày làm Thượng thư Bộ Hình, thấy 
chánh tích của Tây Sơn không thống nhất, ông thường lấy cớ nghỉ ở nhà, để tham 
khảo luật lệ của nhà Thanh và thời Hồng Đức, viết thành bộ luật /fì»ử ứh, mấy 
quyền. Bản thảo viết xong chưa kịp thi hành, thì ông lâm bệnh qua đời..."”. 


Về Bộ Hình / đó, cụ Lê Phái Thêm, 76 tuổi (năm 1977), tộc trưởng họ 
Lê, thôn Luật Chánh, cho biết: "Con cháu còn gìn giữ được cho đến gần đây. Bộ 
luật /ình rư gồm 3 quyền, biên chép cần thận, đóng bìa giấy bồi dày. Trong thời 
kỳ chiến tranh, cụ Thêm, chỉ mang được cuốn Lê fhj gia phả theo mình, còn bộ 
Luật và một số giấy tờ khác cất giấu trên khám thờ. Một số con cháu ở nhà 
không biết giá trị của những tài liệu chữ Hán đó, đã dùng làm giấy hút thuốc và 


để mắt mát hết!"Ẻ. 


Thực ra, không phải đến đời Quang Toản mới đặt ra việc biên soạn pháp 
luật, mà vấn đề này đã được đặt ra từ khi Quang Trung chuẩn bị lên ngôi. Từ 
cuối năm 1788, Quang Trung đã chủ trương biên soạn một bộ Luật cho triều đại 
mới. Các giáo sĩ phương Tây có mặt ở nước ta lúc bấy giờ đã dịch và phi lại trong 
tập Nhật ký của Giáo hội Đàng Ngoài, một sắc lệnh của vua Quang Trung, gửi 
cho các tướng ở Bắc Hà, trong những ngày chuẩn bị lên ngôi Hoàng đề, như sau: 
"... Bởi sắc lệnh này, ta cho các Đại Tư mã, Đại [Đô] đốc và các sĩ quan khác 
biết rằng, từ trước tới nay, các vua chúa đều lấy luật pháp để cai trị thần dân và 
duy trì hòa bình, nên ta cũng noi gương các vị tiền bối, mà đánh dấu ngày khởi 


1. Kinh đó: Kinh đô của Tây Sơn - Nguyễn Nhạc đóng tại thành Hoàng Đề - Bình Định. 
2. Lê Đại Cang: Lê thị gia phả. Sdd, tr.94, 95. 

3. Phan Huy Lê: Có một bộ luật đời Táy Sơn. Sđd, tr.I 13. 
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đầu triều đại băng cách soạn ra một bộ luật (TG nhấn mạnh) để dân chúng sống 
trên đất đai ta nghiêm ngặt tuân theo. Vì thế, ta đã giao cho các quan tư pháp và 
tham chính viện nhiệm vụ hoàn tất tác phẩm đó trong một, hai tháng..."!. Sắc 
lệnh trên còn cho biết, trong khi chờ đợi bộ luật mới đầy đủ, Quang Trung tạm 
thời ban hành 5 điều luật, chủ yếu cho quân đội thời chiến. Nội dung đại ý như sau: 


1. Xử tội các sĩ quan, binh lính phạm tội do các quan văn, võ họp lại cùng 
nghị xử. 


2. Quy định binh lính phải dũng cảm chiến đấu, người nào tử trận sẽ được 
biểu dương; kẻ nào sợ chết, chạy trồn sẽ bị trừng trị. 


3. Khi chiến tranh chấm dứt, và khi quân đội trở về Kinh đô, các quan chỉ 
huy không được tự tiện xử tử một người ngang quyền hay ngang chức. Nếu vi 
phạm sẽ bị trừng trị. 


4. Mỗi khi có nhu cầu quốc gia hay tình hình chiến tranh đặt ra thì các quan 
võ phải họp ngay lập tức để bàn bạc, giải quyết. 


5. Quân lính đi tới đâu phải giữ nghiêm kỷ luật, không được cưỡng đoạt của 
cải của dân, áp bức đàn bà con gái. Nếu vi phạm sẽ bị trừng trỶ. 

Đến nay, chúng ta không rõ bộ luật mà Quang Trung chủ trương biên soạn 
một cách khẩn cấp đó có được hoàn thành không? Chưa có tài liệu nào trả lời cho 
câu hỏi ấy. Nhưng có lẽ vì ngay sau đó phải lao vào cuộc kháng chiến chống quân 
Thanh xâm lược (1/2-1789), rồi nhiều việc bề bộn khác nữa, và nhất là thời gian trị 
vì quá ngắn ngủi (1788-1792), Quang Trung chưa có điều kiện hoàn thành công việc 
xây dựng bộ luật mới. Cũng vì lẽ ấy, đến thời Cảnh Thịnh (1793-1801), Thượng thư 
Bộ Hình Lê Công Miễn mới biên soạn Bộ Hình /h như Lê (hj gia phả đã ghi chép. 
Bộ Hình thư dù đã mắt, nhưng từ tư liệu này, có thể xác nhận và bổ sung một thành 
tựu lập pháp của triều Tây Sơn, mà sử sách không hề ghi chép”. 


1. Đặng Phương Nghi: Vải tài liệu mới lạ về những cuộc Bắc tiễn của Nguyễn Huệ. Nxb 
Hông Bàng - Tạp chí Xưa Nay, TP. Hồ Chí Minh, 2012, tr.56. 

2. Đặng Phương Nghỉ: Vài tài liệu mới lạ về những cuộc Bắc tiễn của Nguyễn Huệ. Sdd, 
tr.56-57. 

3. Phan Huy Lê: Có một bộ luật đời Tây Sơn. Sđd, tr. 1 15. 
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9. PHÁP LUẬT THỜI NGUYÊN 
9.1. Hoạt động lập pháp dưới thời Nguyễn 


Triều Nguyễn, từ vua Gia Long (1802-1819), vua Minh Mệnh (1820-1841), 
vua Thiệu Trị (1841-1847) đến vua Tự Đức (1848-1883), đều quan tâm tới xây 
dựng luật pháp và chú trọng đến sự thực thi pháp luật. Hoạt động lập pháp của 
triều Nguyễn đã có những thành tựu đáng kể, so với các triều đại trước đó, về 
lĩnh vực này, triều Nguyễn tỏ ra nồi trội hơn một bước. 


Sau khi thống nhất đất nước, sáng lập Vương triều Nguyễn (1802) và lên ngôi 
Hoàng để (1806), tuy phải giải quyết nhiều vấn đề hệ trọng của quốc gia, nhưng một 
vấn đề được vua Gia Long đặc biệt quan tâm, đó là quy định và ban hành luật pháp. 


Tháng 9 năm 1802, vua Gia Long sai đình thần tham chước hình luật đời 
Lê Hồng Đức (tức bộ Quốc triều hình luật) định 15 điều lệ về việc kiện tụng, 
như sau: 


1. Phàm người kiện cáo phải thực, kiện vu thì lấy tội vu đó mà xử cho, lại 
thu tiền tổn phí để trả cho người bị vu. 


2. Phàm người nguyên cáo không biết chữ, mượn người viết giúp đơn, người 
viết đơn thay cứ thực mà viết, không được thêm bớt, nếu xúi giục người kiện và 
thêu dệt lời lẽ trong đơn để lừa dối kiếm lợi thì xử tội đồ 3 năm. 


3. Phàm kiện vặt như chửi nhau, đòi nợ, thì lý trưởng phân xử, nếu còn bị ức 
thì cho theo thứ tự mà kêu xét lại. 


4. Phàm kiện về ruộng dắt, hộ hôn, cờ bạc, đánh nhau, thì đưa đơn ở huyện, 
nếu còn bị ức thì theo thứ tự, tự kêu xét lại ở phủ, rồi ở trần. Nếu ba nha xử đoán 
khác nhau, thì kêu xét lại ở thành. Quan trước xét xử không công bằng, thì chiếu 
theo nhẹ nặng mà nghị phạt, phạt đến ba lần thì xử biếm hay bãi. 


5. Phàm kiện trộm cướp thì đầu đơn tại phủ. Phủ nha tra hỏi rồi thì bẩm lên 
trần quan xét xử. Tội đến xử tử thì bẩm lên thành quan xét duyệt. Còn những việc 
trộm cướp tang vật ít thì huyện nha sở tại xét xử. 

6. Phàm kiện về nhân mạng, trước hết chạy xin làng, tổng bắt giữ phạm nhân 
rồi đầu đơn kêu lên tại phủ. Phủ nha hội đồng với huyện nha khám nghiệm và 
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làm biên án, bắt thủ phạm phải nộp tiền mai táng là 36 quan, cấp cho thân nhân 
người chết nhận về mai táng. Nếu phạm nhân không có tài sản thì bắt họ hàng 
phạm nhân phải nộp. Phàm giết người, không hỏi thủ phạm hay tòng phạm, đều 
xử chém, gia sản của phạm nhân đều cấp cho thân nhân người chết. Nếu phủ ở 
xa, thì kêu ở huyện, theo thứ tự kêu chuyền lên. Đến như xác chết đường thì đân 
sở tại tường trình với huyện nha khám nghiệm cho chôn, rồi làm thẻ tiêu để đợi 
thân nhân người chết đến nhận. 


7. Phàm người nguyên cáo kêu xét lại thì phải có lời thẩm của quan xử trước 
đính vào sau đơn; nếu không theo thứ tự mà kêu vượt thì đánh mắng mà bác đơn 
trả về. 

§. Phàm quan xét xử nhận bừa đơn kêu vượt thì quan phủ bị phạt l con trâu, 
chiết thành tiền 5 quan, quan trấn bị phạt 2 con trâu, chiết thành tiền 10 quan, đều 
nộp vào Nhà nước. 


9, Phàm xét hỏi kiện tụng cần phải nhanh chóng; nếu tình lý có quan ngại 
thì mới có kỳ hạn: việc nhân mạng trộm cướp hạn 3 tháng; việc hộ hôn, ruộng 
đất, tiền của, đánh nhau, hạn 2 tháng: còn việc kiện vặt thì hạn 1 tháng: đều lấy 
ngày người bị cáo đến hầu xét làm đầu, nếu để quá kỳ, đến nỗi nguyên cáo phải 
kêu thì kiện lớn phạt 2 con trâu, kiện nhỏ phạt 1 con trâu, đều chiết nộp bằng tiền 
vào Nhà nước. Án ấy đệ lên ty trên xét xử. 


10. Những thuộc viên theo khám, việc lớn thì 2 người, việc kiện nhỏ thì 
l người, tiên cơm mỗi người mỗi ngày là 2 tiên; việc kiện lớn được tiên cơm I 
tháng, việc kiện nhỏ được tiên cơm 15 ngày. 


11. Người sai đi đòi bắt, án mạng và trộm cướp thì sai 3 người, còn kiện 
khác thì I người, tiền hành lý mỗi người mỗi ngày 2 tiền. Khi có nã bắt đảng 
cướp thì lượng phái binh lính không theo số ấy, từ 5 người trở xuống thì theo lệ 
cấp tiền hằng ngày, ngoài số ấy thì đều tự biện lương thực, không yêu sách. 

12. Kiện tụng lệ phải nộp tiền lễ tra, ở huyện nha thì kiện lớn nộp 3 quan, 
kiện nhỏ 2 quan. Huyện nha mà bị kiện tại phủ, thì kiện lớn nộp 4 quan, kiện nhỏ 
2 quan 5 tiền, lại truy thu số tiền lệ kiện đã nộp cho huyện nha. Như huyện nha 
[bị kiện] mà xử đúng lẽ thì được miễn thu, và thu ở kẻ vu khống 5 quan tiền tạ 
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huyện nha. Phủ nha bị kiện lại trấn, kiện lớn nộp 5 quan, kiện nhỏ 3 quan, lại truy 
thu số tiền lệ kiện đã nộp ở phủ nha. Như phủ nha [bị kiện] mà xử đúng lẽ thì 
miễn thu và thu ở kẻ vu khống 10 quan tiền tạ phủ nha. Trấn quan bị kiện tại 
thành, kiện lớn nộp 6 quan, kiện nhỏ nộp 4 quan, lại truy thu số tiền lệ kiện đã 
nộp ở trấn, phủ, huyện, như trấn nha xử đúng lẽ, thì thu ở kẻ vu khống 15 quan 
tiền để tạ trấn quan. Tiền lễ tra thì cho thuộc viên theo khám chiếu thu mà chỉ 
dùng. Những tiền lễ tra, tiền cơm, tiền hành lý nói trên đều thu ở hai bên. Sau khi 
xét đoán xong sẽ thu ở bên thua mà hoàn lại cho bên được. Các thứ tiền lệ về án 
mạng và trộm cướp thì thu ở người bị cáo. Như nguyên cáo mà vu thì bị phản tọa, 
phải nộp các thứ tiền lệ để trả cho bị cáo. 


13. Những việc kiện lớn thì cho thu ở phạm nhân tiền giám thủ và tiền cùm 
xiềng dầu đèn là 3 quan. Đàn bà con gái bị giam thì thu một nửa; nhà ngục phải 
có nơi cách biệt, không được hỗn tạp. Đàn bà con gái tội không đến chết thì cho 
làng họ bảo lãnh để chờ xét xử. 

14. Những tiền lễ tra, tiền cơm, tiền hành lý, đều chiếu y lệ định, không được 
lạm thu. Nếu lạm thu từ 1 quan đến 10 quan thì xử 100 roi và bãi dịch; từ 1] 
quan đến 20 quan thì xử đồ 3 năm; 30 quan trở lên thì xử tử. Quan xét xử không 
sức bảo rõ cũng bị nghị xét. Nếu quan xét xử, dụng tình tham nhũng, xét quả thực 
thì xử tử. 

15. Huyện mà có phủ viên kiêm lý thì những việc kiện lớn nhỏ đều cáo ở 
phủ, các thứ tiền lệ như tiền lễ tra, cũng như các huyện nha khác!. 

Thành tựu quan trọng trong hoạt động lập pháp của triều Nguyễn là bộ 
Hoàng Việt luật lệ và các Bộ Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Minh Mệnh 
chỉnh yếu... 

a. Bộ Hoàng Việt luật lệ S #È f f6: Sẽ được nói rõ ở phần sau. 

b. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ ŸX 3E ® ll t #t 3š BỊ: gồm có 
262 quyền. 


Nội các triêu Nguyễn biên soạn. 


1. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 1, từ tr.519-521. 
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Bộ Khám định Đại Nam hội điển sự lệ này làm theo chỉ dụ của nhà vua vào 
các năm Thiệu Trị thứ 3 (1843), Thiệu Trị thứ 6 (1846), Tự Đức thứ 3 (1850), 
đến năm Tự Đức thứ 4 (1851) làm xong. Sách biên chép tât cả các chỉ dụ, sắc 
lệnh, chiếu chỉ, v.v... đã đem ra thi hành, kê từ năm Gia Long thứ 1 (1802) đên 
năm Tự Đức thứ 4 (1851). Người tham dự biên soạn Bộ Khám định Đại Nam hội 
điển sự lệ này, ngoài các quan Tông lý, Giám tu như Miên Định, Miễn Nghi, Vũ 
Xuân Cần, Trương Đăng Quế, Phan Thanh Giản, v.v... còn có các quan ở 6 bộ 
(Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) và các nha, khoảng 15 người. Thê thức làm sách 
chia từng môn loại theo đúng khoản cách của sách Đại Thanh hội điển sự lệ 
(Chiếu y Đại Thanh hội điển sự lệ khoản thức l fX X 3Ä f #ã 3 BỊ ÃÃ zÀ...), 
theo tờ sớ năm 1850 của các người biên soạn dâng lên vua Tự Đức. 

Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ là bộ sách ghi chép tương đối đầy đủ các 
chiếu chỉ, tấu sớ, phiên dụ của triêu đình nhà Nguyễn vê các việc đem ra thi 
hành, nhiêu khi sửa đôi các lệ cũ, thuộc cả 6 bộ và các ty. 

Mục lục 262 quyền đại lược như sau: 

- Quyền 1 -4: Tôn nhân phủ 

- Quyên 5: Cơ mật viện 

- Quyên 6: Tập hiền viện 

- Quyền 7 - 35: Lại bộ 

- Quyền 36 - 68: Hộ bộ 

- Quyền 69 - 136: Lễ bộ 

- Quyền 137 - 178: Binh bộ 

- Quyên 179 - 204: Hình bộ 

- Quyền 205 - 223: Công bộ 

- Quyền 224 - 226: Nội các 

- Quyền 227 - 230: Đô sát viện 

- Quyên 231: Thông chính sứ ty 

- Quyên 232: Đại lý tự 

- Quyền 233: Cần tín y 
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: Quyền 234: Hàn lâm viện 

- Quyền 235 - 236: Thái thường tự 

- Quyền 237 - 238: Quang lộc tự 

- Quyền 239 - 242: Nội vụ phủ 

- Quyền 243: Nội vụ tiết thận ty 

- Quyền 244 - 245: Võ khố 

- Quyền 246 - 247: Võ khố Chế tạo ty 

- Quyền 248 - 249: Thương trường 

- Quyền 250: Mộc thương 

- Quyên 251: Mộc thương, Doanh thiện ty 

- Quyên 252 - 253: Bưu chính ty 

- Quyền 254 - 255: Hỏa pháo ty 

- Quyền 256 - 257: Tào chính 

- Quyền 258: Thái y viện 

- Quyền 259 - 260: Khâm thiên giám 

- Quyền 261 - 262: Quốc tử giám'. 

Bộ Khám định Đại Nam hội điển sự lệ này là một bộ sách quý, chứa đựng 
một khôi lượng đô sộ những kiên thức, sử liệu chính xác, đặt biệt là vê thiệt chê 
và hoạt động của bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam dưới triều Nguyễn”. 

c. Minh Mệnh chính yếu BR đà IE 3% 

Đây là một bộ sách tập hợp các văn bản pháp luật do Hoàng để Minh Mệnh 
ban hành trong thời gian trị vì (1820-1841), Cơ mật viện việt bài tâu năm Minh Mệnh 


— 


. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 1, tr.15 - 71. 

2. Bộ Khám định Đại Nam hội điển sự lệ này được gọi là phần Chính biên, ngoài ra còn 
phân Tục biên. Bộ Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (Tục biên) được biên soạn vào 
năm Thành Thái thứ I (1889) đến năm Thành Thái thứ 7 (1895) thì hoàn thành, mãi tới 
năm Khải Định thứ 2 (1917) mới được khắc in. Tuy nhiên bộ Tực biên này nằm ngoài 
thời gian khảo sát của công trình, nên chúng tôi không giới thiệu kỹ ở đây. 
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thứ 18 (1837). Việc phân loại chủ yếu căn cứ vào các lĩnh vực chuyên môn, theo 
thời gian ban hành, bộ sách gồm có 25 quyền, chia thành 22 mục: 


1. Kính thiên 12. Giáo hóa 

2. Pháp tổ 13. Chế binh 

3. Đôn thân 14. Thận hình 

4. Thể thần 15. Tài phú 

5. Cầu hiền 16. Pháp độ 

6. Kiến quan 17. Sùng văn 

7. Cần chánh 18. Phân võ 

8. Ái dân 19. Quảng ngôn lộ 
9. Trọng nông 20. Cố phòng thủ 
10. Sùng kiệm 21. Phủ biên 

11. Lễ nhạc 22. Nhu viễn 


d. Minh Mệnh luật đại lược BR fì £Š 2X Rã 


Tóm lược 327 điều luật thuộc các bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công dưới 
triều Minh Mệnh. 


9.2. Bộ Hoàng Việt luật lệ  #š £# BỊ 


Hoàng Việt luật lệ (hay Luật Gia Long) cùng với Quốc triều hình luật (hay 
Luật Hồng Đức) là hai bộ luật lớn nhất và quan trọng nhất của Nhà nước quân 
chủ Việt Nam. 


Như trên vừa nói, 15 điều lệ kiện tụng được vua Gia Long sai đình thần 
biên soạn vào tháng 9 năm 1802, chưa bao quát được mọi lĩnh vực của đời sống 
xã hội, nên chưa đáp ứng nhu cầu luật pháp của xã hội được thời. 

Để giữ nghiêm kỷ cương phép nước, ngăn chặn sự "sz đổi phong hóa" làm 
"khuôn vàng thước ngọc” cho những chuẩn mực của triều đình, tháng giêng năm 
Tân Mùi (1811), vua Gia Long đã xuống dụ sai Nguyễn Văn Thành, Vũ Tr¡nh và 
Trần Hựu "khảo xét những pháp lệnh, điển lệ của triều đình, tham hợp với điều 
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luật đời Hồng Đức và nước Đại Thanh, lấy bỏ cân nhắc mà làm thành sách... 
[luật lệ]"". 


Tháng 8 năm 1812, bộ luật được biên soạn xong, lấy tên là Hoàng Việt luật 
lệ 4 #t £ {6| hay Quốc triều luật lệ E| ‡H £ BI (còn gọi là bộ Luật Gia Long), 
được khắc in vào năm 1813. Tuy nhiên, sách Đại Nam thực lực cho biết đến 
"Tháng 8 năm Ất Hợi (1815)", vua mới cho "Ban Quốc triểu luật lệ cho trong 
ngoài"”. Vua Gia Long còn ra chiếu dụ răng: "Lại thấy điều lệ mới thi hành, nha 
môn trong ngoài chưa có thể xem kỹ mọi điều, chuẩn cho từ năm nay (1815 - 
TG), đến cuối tháng 12 năm Đinh Sửu (1817), quan xét hình có sơ suất nhằm lẫn 
thì không phải là cỗ ý khép mở tội người thì về tội roi và tội trượng đều miễn 
nghị, về tội đồ trở lên thì chiếu lệ thất xuất, thất nhập”, giảm thêm một bậc; từ 


năm Mậu Dần (1818) trở đi, thì xử trị theo luật"Ẻ. 


Như vậy, bộ Hoàng Việt luật lệ, được biên soạn xong vào tháng 8 năm 1812, 
mặc dù được khắc in năm 1813, nhưng đến tháng 9 năm 1815 mới được ban 
hành trên phạm vị cả nước. Tuy nhiên, vì là một bộ luật mới biên soạn, sợ rằng 
"nha môn trong ngoài chưa có thể xem kỹ mọi điều luật" nên đến năm 1818 bộ 


Hoàng Việt luật lệ mới thật sự được áp dụng trong đời sống xã hội đương thời. 
Hoàng Việt luật lệ có 22 quyền, 398 điều, gồm có 2 phần chính: 
- Phân thứ nhất, gồm có 2 quyên là: Quyền I và Quyền 22. 


sa Quyển 1 giới thiệu mục lục các luật; Biểu đồ 6 hạng tang vật; Biểu đồ các 
lệ chuộc tội; Biểu đồ thu tiền chuộc tội lầm lỡ sát thương: Biểu đồ về Ngũ hình 
(5 hình phạt); Biểu đồ 5 loại tang phục; Giải thích của 8 chữ (Dĩ, Chuẩn, Giai, 
Các, Kỳ, Cập, Tức, Nhược) trong luật lệ; Giải thích ý nghĩa luật cơ bản... 


+ Quyển 22: Lược cử 30 điều khoản để so sánh với các điều luật khác, qua 
đó, suy ra để định tội. 


1. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 1, tr.807, 808. 

2. Đại Nam thực lục. Sảd, tập ], tr.905. 

3. Đại Nam thực lục. Sảd, tập l, tr.905. 

4. Thất xuất, thất nhập: Nhằm lẫn mà xử, nhẹ bớt tội, hay nặng tội thêm cho người ta. 
5. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.905, 906. 
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- Phân thứ hai, gồm có 20 quyên, từ Quyển 2 đến Quyền 21, là toàn bộ nội 
dung 398 điều, được chia theo chức năng quản lý của Lục bộ ở cấp Trung ương: 
Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công. 

Thứ tự cụ thể như sau: 

- Quyển 2 - 3 - Danj lệ (45 điều): Là những nguyên tắc chung về tội phạm 
(đối tượng phạm tội, như: quan chức, quân nhân, thợ thủ công, phụ nữ, đạo sĩ, người 
ngoại quốc, và những tội 7háp ác, về chế độ Bát nghị...) và quy định những hình 
phạt (Ngũ hình: Xuy, Trượng, Đồ, Lưu, Tử...; xử tội theo luật mới ban, xử tội không 
có trong chính điều...). 

- Quyền 4 - Lại luật chức chế: Luật lệ về chế độ quan chức (13 điều). 

- Quyên 5 - Lại luật công thức: Luật lệ về các quy thức chung của quan chức 

(14 điều). 
- Quyền 6 - Hộ /uật hộ địch: Luật lệ về hộ tịch (11 điều). 
- Hộ luật điền trạch: Luật lệ về ruộng đất (10 điều). 
- Quyền 7 - Hộ luật hôn nhân: Luật lệ về cưới xin (16 điều). 
- Quyền 8 - Hộ luật thương khó: Luật lệ về kho tàng (22 điều). 
- Hộ luật khóa trình: Luật lệ về thuế khóa (2 điều). 
- Hộ luật tiền trái: Luật lệ về nợ tiền (3 điều). 
- Hộ luật thị chiền: Luật lệ về chợ búa (2 điều). 
- Quyền 9 - Lễ luật tế tự: Luật lệ về tế lễ (6 điều). 
- Lễ luật nghỉ chế: Luật lệ về nghi thức trong tế lễ (17 điều). 
- Quyên 10 - Binh luật cung vệ: Luật lệ về bảo vệ hoàng cung (16 điều). 
- Binh luật quân chính: Luật lệ về quân đội (20 điều). 
- Quyển 11 - Binh luật quan tân: Luật lệ về quan ải, bến đò (5 điều) 
- Bình luật khái mục: Luật lệ về nuôi giữ voi ngựa (5 điều) 
- Bình luật bưu dịch: Luật lệ về bưu trạm, công văn (12 điều). 
- Quyển 12 - Hình luật đạo tặc (Thượng): Luật lệ về tội trộm cắp (13 điều). 
- Hình luật đạo tặc (Trung): Luật lệ về tội trộm cắp (5 điều). 
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- Quyền 13 - #fình /uật đạo rặc (Hạ): Luật lệ về tội trộm cắp (10 điều). 
- Quyển 14 - Hình luật nhân mạng: Luật lệ về tội giết người (19 điều). 
- Quyển 15 - #fình luật ẩu đả (Thượng): Luật lệ về tội đánh nhau (12 điều). 
` - Hình luật ấu đả (Hạ): Luật lệ về tội đánh nhau (10 điều). 
- Quyên 16 - #fình luật mạ lệ: Luật lệ về tội chửi mắng (8 điều) 
- Hình luật tổ tụng: Luật lệ về việc tố tụng (11 điều). 
- Quyền 17 - Hình luật thụ tang: Luật lệ về tội nhận hối lộ (9 điều). 
- Hình luật trá ngụy: Luật lệ về tội gian dối (11 điều). 
- Quyền 18 - Hình luật phạm gian: Luật lệ về tội gian đâm (9 điều). 
- Hình luật tạp phạm: Luật lệ về các tội như: cờ bạc, gây hỏa 
hoạn... (11 điều). 
- Hình luật bộ vong: Luật lệ về truy bắt kẻ chạy trốn (8 điều). 
- Quyền 19 - Hình luật đoán ngục (Thượng): Luật lệ về giam giữ, xét hỏi tù 
nhân (14 điều). 
- Quyền 20 - #fình luật đoán ngục (Hạ): Luật lệ về giam giữ, xét hỏi tù nhân 
(15 điều). 
- Quyền 21 - Công luật doanh tạo: Luật lệ về việc xây dựng nhà cửa, kho tàng 
(6 điều). 
- Công luật hà phòng: Luật lệ về việc phòng giữ đê điều (4 điều)!. 


Ngoài ra, trong bộ Hoàng Việt luật lệ còn có một bài 7a của vua Gia Long 
đề ngày 12 tháng 6 năm Gia Long thứ 11 (1812), nhiều lệ khác và các phân 
chú giải... 

Về mặt hình thức: Bộ Hoàng Việt luật lệ đã mô phỏng và biên soạn theo 
cách thức của Đại Thanh luật lệ 3Ä £# f[ được ban hành vào năm Càn Long 


I. Viện Sử học: Cổ luật Việt Nam - Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ. Nxb Giáo 
dục, Hà Nội, 2009, từ tr.I71-997, 
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thứ 5 (1740), triều Thanh của Trung Quốc', từ các điều khoản (luật), các điều lệ 
(các bản án đã xử trong thực tế), đến phần chú giải (chú thích) và cách ân loát. 
Bởi thế, cho nên bộ luật của nhà Nguyễn này, không gọi là Hình thư hay Hình 
luật, mà gọi là Hoàng Việt luật lệ, mô phỏng cách gọi của bộ luật nhà Thanh là 
Đại Thanh luật lệ. 


Về mặt nội dung: Bộ Hoàng Việt luật lệ là một bộ luật mang tính tổng hợp, 
có sự tham chước, kế thừa nhiều bộ luật khác ở trong và ngoài nước, mà chủ yếu 
là 2 bộ luật: Luát Hồng Đức (thời Lê Sơ) và Đại Thanh luật lệ (thời Thanh - Càn 
Long, Trung Quốc). 


Mặc dù chưa phải là một bộ luật đầy đủ và hoàn chỉnh, nhưng khách quan 
mà nói, bộ Hoàng Việt luật lệ vẫn là một thành tựu đáng kẻ trong hoạt động lập 
pháp của vương triều Nguyễn. Có thể khăng định Hoàng Việt luật lệ và các tập 
Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ lớn được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý cho 
việc điều chỉnh các quan hệ xã hội thuộc nhiều lĩnh vực thống nhất trên toàn lãnh 
thô Việt Nam. 

Về mặt kỹ thuật lập pháp, thông qua bộ Hoàng Việt luật lệ của triều Nguyễn, 
chúng ta thấy cũng giống như L4í Hông Đức của triều Lê, pháp luật triều Nguyễn 
thiên về luật thực hành hơn là tổng luận. 

Về mặt tính chất: Hoàng Việt luật lệ là pháp luật của Nhà nước quân chủ 
chuyên chế, thể hiện tư tưởng chính trị, pháp lý Nho giáo, ở mức độ nhất định có 


1. Từ trước đời Càn Long cũng đã biên soạn luật pháp. Năm Thuận Trị thứ 5 (1648), ban 
hành bộ Đại Thanh luật tập giải phụ lệ X †ñR fŠ 4 #£ Mi ði, đó là bộ pháp điển đầu 
tiên của đời Thanh (1644-1911). Bộ này về đại thê dựa theo bộ luật lệ của triều Minh 
(1368-1644) để biên soạn. 


Năm 1740, vua Càn Long nhà Thanh cho ban hành Đại Thanh luật lệ, trở thành bộ pháp 
điển chủ yếu của thời Thanh. Bộ này dựa vào Đại Minh luật để biên soạn, cho nên 
điều mục giỗng như Đại Minh luật, gồm có: Luật văn 436 điều; phụ thêm Lệ văn 
1.409 điều.. 

Cuỗi đời Thanh, chịu ảnh hưởng của các phong trào cải cách dân chủ tư sản đầu thế kỷ 
XX, bộ luật đó đã được sửa đổi vào triều Quang Tự (1875-1909), như: bỏ hình phạt đánh 
roi, trượng; xóa bỏ một số điều khoản quá lạc hậu và ban hành năm 1910. Bộ luật sửa đổi 
mang tên là: Đại Thanh hiện hành hình luật ® ÌBÄ 5i f1 7H fÈ (Từ Hải - Thượng Hải, 
1999, tr.1142). 
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sự kết hợp giữa Đức rị và Pháp trị, đồng thời vẫn chú trọng tới các phong tục, 
tập quán truyền thống của chế độ làng xã Việt Nam. 

Hoàng Việt luật lệ là bộ luật có quy mô lớn nhất dưới thời quân chủ Việt Nam, 
nó có phạm vi và điều chỉnh bao quát nhiều lĩnh vực và lần đầu tiên được áp dụng 
từ Đàng Trong đến Đàng Ngoài, góp phần điều chỉnh nhiều loại quan hệ xã hội 
phong phú, đa dạng phức tạp của xã hội Việt Nam, thế kỷ XIX!. 


1. Lê Minh Tâm - Vũ Thị Nga (chủ biên): Giáo trình lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam. 
Sđd, tr.312-313. 
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CƠ QUAN KIỂM TRA, 
GIÁM SÁT BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 


Trước khi trình bày về tổ chức cơ quan giám sát bộ máy Nhà nước trong 
lịch sử thời quân chủ Việt Nam, chúng tôi xin lược khảo sự ra đời của cơ quan 
này ở Trung Quốc. 


Cơ quan kiêm tra, giám sát của bộ máy Nhà nước ở Trung Quôc ban đầu là 
Ngự sử đài. 


Ngự sử đài {Rl 9Ð ZŠ là cơ quan giám sát tối cao của quốc gia. Ngự sử đài 
được thiết lập lần đầu tiên dưới thời Đông Hán (25-220), đặt ở khu Lan đài 
trong cung cắm, nên có tên gọi riêng là Lan Đài lñi *Z, cùng với Thượng thư, 
Yết giả đài, được xưng là "7am đài". Quan đứng đầu là Ngự sử Trung thừa fẩl 
s_:hth#. 


Chức trách của Ngự sử đài là hặc tội của bách quan, can gián nhà vua, trở 
thành cơ quan chuyên giám sát lỗi lầm của Nhà nước quân chủ. Đa số các triều 
đại sau này không thay đổi, chỉ đến đời Đường Cao Tông, niên hiệu Long Sóc 
thứ 2 (662), đổi tên thành Hiến đài #8 #Zš. Đời Võ Tắc Thiên, niên hiệu Quang 
Trạch thứ 1 (684) đôi thành Tả túc đài 7£ đã Zš và Hữu túc đài 2B Bi Sš. Tả túc 
đài có trách nhiệm giám sát bách quan tại Kinh và các quân lữ. Hữu túc đài giám 
sát các châu, huyện. Nhưng đến niên hiệu Thần Long năm thứ 1 (705) đời Đường 
Trung Tông lại đỗi gọi là Ngự sử đài”. 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.796. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.796. 
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Từ đời Đường (618-907), Tống (960-1279) về sau, nhiều lần Ngự sử đài 
tham dự thâm tra, xử lý các vụ trọng án là một trong 7m: y đời Đường; vào đời 
Tống "quân thần phạm pháp, đa số vào ngục của Ngự sử đài". 


Đời Minh Thái Tổ, niên hiệu Hồng Võ thứ 13 (1380) bãi bỏ cơ quan Ngự 
sử đài; niên hiệu Hồng Võ thứ 15 (1382), đặt Đó sái viện #i #š f'. 


Đô sát viện f #š 7š: Cơ quan trung ương chủ quản việc giám sát được lập 
ra từ đời Minh Thái Tổ (1382). Chức trách của Đô sát viện chuyên quản lý và 
hặc tội các ty khác, biện minh oan uống, đốc thúc các sảnh và xét các việc bất 
công làm sai phép nước... là "Cơ quan làm tai mắt, giữ nề nếp, kỷ cương cho 
Thiên từử"”. 

Ban đầu tại Đô sát viện, thiết đặt 8 viên Giám sát Ngự sử, phân chia làm 12 
đạo. Mỗi đạo ở dưới đặt từ 3 đến 5 viên Ngự sử. Năm Hồng Võ thứ 16 (1383) đặt 
chức Tả, Hữu Đô ngự sử, mỗi chức 1 viên; Tả, Hữu Phó đô ngự sử, mỗi chức 1 
viên; Tả, Hữu Thiêm đô ngự sử, mỗi chức 2 viên. Bên dưới đặt các chức: Kinh 
lịch 1 viên, Đô sự 1 viên, Tư vụ 2 viên, Chiếu ma, Kiểm hiệu, Tả ngục, đều 1 
viên. Năm Tuyên Đức thứ 10 (1435) đời Minh Tuyên Tông lại phân ra làm 13 
đạo, đặt chức Giám sát ngự sử 13 đạo, 110 viên, khảo sát quan lại các châu, 
huyện. Đối với trưởng quan hành chính các địa phương, Tri phủ trở xuống đều 
phải nghe lệnh. Thường việc lớn thì tâu lên triều đình, còn chuyện nhỏ thì tự giải 
quyết. Nếu các Ngự sử các đạo phạm tội, thì tội sẽ tăng lên ba bậc”. 

Mỗi khi vào châu, Đô sát viện tra xét cùng với Bộ Lại cử người, sa thải, 
thăng chức, giáng chức các quan viên. Khi có trọng án thì Đô sát viện hội cùng 
với Bộ Hình và Đại lý tự đồng xét xử, hợp lại thành Tam pháp ty = 3% Bỉ. 


- Khoa đạo quan ‡Ÿ 3 T3 là cách gọi chung Cấp sự trung của Lục khoa và 
Giám sát ngự sử của 13 đạo thời Minh, Thanh. Nha môn Đô sát viện vào đời Minh, 
Thanh lập Cấp sự trung Lục khoa: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công; cùng với Giám 
sát ngự sử Kinh sư và các đạo, gọi chung là quan Khoa đạo. Nhân vì quan khoa 


\. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.796. 
2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.674. 
3. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.674. 
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đạo có trách nhiệm giám sát và góp ý kiến đối với công việc triều chính, đàn hặc, 
trách nhiệm của bách quan, cho nên tổng xưng là "Ngôn quan" 3 ®Ð. 

Đời Minh, Lục khoa cùng với Đô sát viện có sự phân biệt, độc lập với nhau, 
gọi chung là Lưỡng Nha môn ÿ8 i Ï”. Đến đời vua Ung Chính (1723-1735) nhà 
Thanh trở đi, Lục khoa mới nhập vào Đô sát viện thành một cơ quan thống nhất. 


Chức trách cụ thể của Cấp sự trung Lục khoa là hầu cận Hoàng đế, tiến cử 
nhân tài, vạch ra lỗi lầm của các quan, giám sát Lục bộ, bình nghị chính sự, tùy 
lúc mà can gián. Chức trách cụ thể của Giám sát ngự sử 13 đạo là: giữ trật tự các 
quan viên các ty trong ngoài, được lệnh tuần xét ở Kinh sư, tuần án các tỉnh bên 
ngoài, giám sát, đôn đốc châu huyện, khảo thí quan lại, vạch trần hành vi phạm 
pháp, chỉnh đốn phong tục kỷ cương. Đời Minh rất coi trọng việc tuyển chọn, 
kiểm tra, thăng giáng các quan Khoa đạo. 


1. CƠ QUAN KIÊM TRA, GIÁM SÁT BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÝ - 
TRẢN - HÒ 

1.1. Thời Lý 

Có một vài nhà sử học khi viết về cơ quan giám sát dưới thời Lý, thường 
cho răng vào thời kỳ này chưa đặt Ngự sử đài và các chức quan như: Gián nghị 
đại phu, Trung thừa xá nhân, v.v... Sử gia Phan Huy Chú trong mục Quan chức 
chí, sách Lịch triều hiển chương loại chí viết: "Chức Ngự sử đời Lý về trước 
chưa đặt"?. Lê Kim Ngân trong Tổ chức chính quyền dưới triều Lê Thánh Tông 
(1460-1497) ở Bảng kê các cơ quan kiểm tra qua các triều đại trước Lê Thánh 
Tông cũng không thấy ghi chép chức quan giám sát nào vào thời Lý (1010-1225)Ỷ. 

Thực ra, các bộ sử cũ của nước ta đều cho thấy vào thời Lý đã có cơ quan 
Ngự sử đài và các chức quan giám sát thuộc cơ quan này. 


Việt sử lược chép: "Tháng 5 năm Mậu Thìn (1028), [vua Lý Thái Tông] lấy... 


Hà Viễn làm Gián nghị đại PHẪU... 


Ì. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.601. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.22. 
3. Lê Kim Ngân: Tổ chức chính quyên dưới triều Lê Thánh Tông (1460-1497). Sđd, tr.L9. 
4. Việt sử lược. Sđd, Huế 2005, tr.79. 
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Đại Việt sử ký toàn thư cũng chép sự kiện nói trên nhưng nói: "Hà Viễn làm 


uỈ 


Tả gián nghị đại phu... 


Đại Việt sử ký tiền biên của Ngô Thì Sĩ cũng chép: "Hà Viễn làm Tả gián 
nghị đại phu"Ẻ. 


Câu nguyên văn chữ Hán trong Việt sử lược như sau: "7ï H... b1} fnj 3ä % 
ð§ ä§ Z %"” (Ngũ nguyệt... dĩ Hà Viễn vị Gián nghị đại phu). 


Gián nghị đại phu š§ š§ 2 % vốn được đặt ra từ đời Tần (221-206 tr.Cn) 
chuyên trách việc can gián, bàn nghị. Đến đầu thời Tây Hán (206 tr.Cn - 8 s.Cn), 
thì phế bỏ, vào thời Hán Vũ để (140-87 tr.Cn) đặt chức Gián nghị đại phu. Đến 
thời Đông Hán (25-220), Hán Quang Vũ để (25-57) đặt lại chức Gián nghị đại 
phu, hưởng lương 600 thạch thóc. 


Đời Bắc Ngụy (386-495) đặt chức Gián nghị đại phu, 70 người cho lệ 
vào Tập thư sảnh; vào niên hiệu Thái Hòa thứ 17 (493) đời Hán Văn để quy 
định Gián nghị đại phu, trật Tứ phẩm. Vào đầu đời Đường (618-907) đặt 4 
viên Gián nghị đại phu, trật Chánh ngũ phẩm. Niên hiệu Long Sóc thứ 2 
(662) đời Đường Cao Tông đổi gọi là Chánh gián đại phu; nhưng đến năm 
Thần Long thứ 1 (705) đời Đường Trung Tông lại trở lại tên Gián nghị đại 
phu. Niên hiệu Trỉnh Nguyên thứ 4 (788) đời Đường Đức Tông phân làm Tả 
gián nghị đại phu, Hữu gián nghị đại phu, mỗi chức 4 người; lệ vào Môn hạ 
sảnh và Trung thư sảnh, thăng lên trật Chánh tứ phẩm, có trách nhiệm nghị 
luận, can gián những việc đắc thất trong triều đình. Vào đầu đời Tống (960- 
1279), chức Gián nghị đại phu ở trật Ngũ phẩm. Niên hiệu Nguyên Phong 
(1078-1085), đời Tống Thần Tông cải cách quan chế, thăng chức này lên trật 
Tòng tứ phẩm, Tả gián nghị đại phu lệ vào Môn hạ sảnh, Hữu gián nghị đại 
phu lệ vào Trung thư sảnh, có trách nhiệm bản luận công việc đắc thất của 
triều chính, xem xét từ quan đại thần tới bách quan làm việc có xứng chức 
trách không. 


Ì. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.251-252. 

2. Đại Việt sử ký tiền biên. Sđd, tr.210. 

3. Việt sử lược. Sđd, Huế 2005, phần chữ Hán, tr.304. 
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Năm Sùng Trinh thứ 17 (1644) khi Lý Tự Thành tiến vào Bắc Kinh trở về 
sau này, cải đổi thành Lực khoa Cấp sự trung, chức trách giống như cũ'. 


Ngoài chức Gián nghị đại phu nói trên, nhà Lý còn đặt chức Ngự sứ đại phu 
trung thừa và Trung thừa xả nhân. 


Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Năm Quý Sửu (1073), Thái sư Lý Đạo Thành 


lấy chức Tả gián nghị đại phu ra coi châu Nghệ An"?. 


Việt sử lược chép: "Tháng 1] năm Ất Ty (1125): Lấy Nội thường thị Mâu 
Đô Du làm Trung tướng... "° . Cũng sự kiện trên, Đại Việt sử ký toàn thự chép: 
"Tháng giêng năm Ất Ty (1125), cho Nội thường thị Mâu Du Đô” làm Trung thư 
thừa"? Ở đoạn văn dưới, Việt sử lược lại chép: "Năm Mậu Thân (1128)... lấy 


Trung thừa Mâu Đô Du làm Gián nghị đại phu". Đại Việt sử ký toàn thị: cũng 
chép: "Năm Mậu Thân (1128), tháng giêng... lấy Trung thừa Mâu Du Đô làm 


Gián nghị đại phu, thăng trật Chủ vệ"”, 


Trong Sử học bị khảo, sử gia Đặng Xuân Bảng viết: "Sử nhà Lý chép răng 
Trung thừa Mâu Đô Du làm Gián nghị đại phu, thì về ban Trung thừa ở dưới 
Gián nghị... Ngự sử đại phu trung thừa, Trung thừa xá nhân đều là quan Ngự 
sử dài..."Ẻ, 

Trung thừa th ZK là nói tắt của chức Ngự sử trung thừa {Rl SE th Z&. Theo 
Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển thì chức Ngự sử trung thừa được đặt ra 
từ thời Tây Hán (206 tr.Cn - 8 s.Cn) làm phó cho chức Mgự sử đại phu fẨl S1 
2%, hưởng lương 1.000 thạch thóc, gọi tắt là Trưng thừa th Z& hoặc Trung Chấp 
pháp th! †]\ 3%. Ngự sử trung thừa thuộc Ngự sử đài (Lan đài) ở trong cung cắm, 
là bậc cận thần, gần gũi của Hoàng để. Đầu đời Đường (618-907), thời Đường 


. Trung Quóc lịch đại quan chế đại tử điển. Sđd, tr.762. 
. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập l, tr.277. 

. Việt sử hược. Sđd, tr.l 17. 

Ở trên, Việt sử lược chép là: Mâu Đô Du () 

Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.293. 

Việt sử lược. Sảd, tr.139. 

Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủd, tập 1, tr.298. 

Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo. Sảd, tr.497-503. 
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Cao Tông (650-683) đặt 2 viên Ngự sử trung thừa, trợ giúp cho Ngự sử đại phu 
có trách nhiệm giám sát, đàn hặc bách quan, đầu tiên ở trật Chánh ngũ phẩm. 
Vào năm Hội Xương thứ 2 (842) đời Đường Võ Tông thăng lên trật Chánh tứ 
phẩm. Từ đời Trung Đường trở về sau, chức Ngự sử đại phu thường khuyết, nhưng 
không đặt, lẫy chức Ngự sử trung thừa quyền nhậm chức ấy, vì thế quyền rất 
trọng. Đời Tống (960-1279) đặt Ngự sử đài Trưởng quan, ban đầu trật Chánh tứ 
phẩm. Niên hiệu Nguyên Phong (1078-1085) đời Tống Thần Tông cải cách quan 
chế về sau, đặt chính thức một viên Ngự sử trung thừa, trật Tòng tam phâm. Đầu 
đời Nguyên (1279-1368) chức này ở trật Tòng tam phẩm. Niên hiệu Chí Nguyên 
thứ 21 (1284) đời Nguyên Thế Tổ thăng lên Chánh tam phẩm, năm Chí Nguyên 
thứ 27 (1290) thăng lên Tòng nhị phẩm. Niên hiệu Đại Đức thứ 11 (1307) đời 
Nguyên Thành Tông thăng lên Chánh nhị phẩm. 


Đến năm Hồng Võ thứ 13 (1380) đời Minh Thái Tổ thì bãi bỏ Ngự sử đài 
và chức Ngự sử trung thừa, năm Hồng Võ thứ 15 (1382) thành lập Đô sát viện!. 


Qua đó, chúng ta thấy một số chức thuộc Ngự sử đài như: Gián nghị đại 
phu, Ngự sử trung thừa... đã được đặt ra từ đời Lý. Chức Gián nghị đại phu, 
ngoài hai người là Hà Viễn và Mâu Du Đô vừa nói ở trên, sử cũ còn nhắc đến tên 
hai người nữa, dưới đây. 

Việt sử lược chép: "Năm Kỷ Mùi (1139), Ông Thân Lợi tự xưng là con vua 
[Lý] Nhân Tông, giữ châu Thượng Nguyên” làm phản, tiếm hiệu là Bình Hoàng 
để, có đảng chúng hơn 1.000 người. Tháng 2, vua xuống chiếu sai Gián nghị đại 


phu là Lưu Vũ Xưng đi dẹp, bị Lợi đánh bại"Š. 


"Ngày Kỷ Dậu, tháng 6 năm Kỷ Hợi (1179): Thái úy Tô Hiến Thành mất. 
Vua bãi chầu 7 ngày, ăn chay 3 ngày. Trước đây, khi Hiến Thành ở trên giường 
bệnh, chỉ có quan Tham tri chính sự Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên cạnh, 
quan Gián nghị đại phu Trân Trung Tá vì nhiều công việc bận, không có thì giờ 
rỗi rãi tới thăm Hiến Thành được... "Ý. 


Ì. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sảd, tr.795-796. 

2. Châu Thượng Nguyên: tức vùng đất hai huyện Đồng Hỷ và Vũ Nhai (Thái Nguyên). 
3. Việt sử lược. Sảd, tr.143. 

4. Việt sử lược. Sđd, tr.1 56. 
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1.2. Thời Trần 


Theo sử gia Phan Huy Chú thì: "Đời Trần mới đặt Ngự sử đài, có những chức: 
Thị ngự sử, Giám sát ngự sử, Ngự sử trung tán, Ngự sử trung thừa, Ngự sử đại 
phu, Chủ thư thị ngự sử..."!. Về chức Gián nghị đại phu, Phan Huy Chú viết: 
"Nhà Trần cũng theo [nhà Lý] đặt chức ấy, thường lấy quan Hành khiển kiêm 
làm (như đời Anh Tông, cho Trần Thì Kiến làm Nhập nội hành khiển, Hữu gián 
nghị đại phu), đó cũng là chức quan ở chính sảnh"”. 


Trong Sử học bị khảo, sử gia Đặng Xuân Bảng cũng cho biết quan chế thời 
Trần có cơ quan Ngự sử đài, có các chức: "Ngự sử đại phu, Ngự sử trung tán, 
Ngự sử trung tướng sau đổi làm Trung úy, Thị ngự sử, Giám sát ngự sử, Trung 


tán, tức là Trung thừa, kiêng tên húy” mà đổi". 


Phần lớn những chức quan trong Ngự sử đài thời Trần trên đây, đã được chính 
sử nước ta ghi chép khá cụ thể. Dưới đây là những dòng ghi chép trong bộ Đại Việt 
sử ký toàn thư về cơ quan Ngự sử đài và chức trách của các chức quan trong đó: 


- "Tháng 12 năm Bính Ngọ (1246) cho Trương Mông làm Ngự sử đại phu 
(Mông người Thanh Hóa, có hùng tài)"Š. 


- "Tháng 5 năm Canh Tuất (1250), cho Lê Phụ Trần làm Mgự sử trung tướng, 
tri Tam ty viện sự". 


- "Tháng giêng năm Tân Hợi (1251), vua (chỉ Trần Thái Tông - TG) ban 
yến ở nội điện, các quan đều dự. Đến khi say, mọi người đứng cả dậy, dang tay 
mà hát. gự sử rung tướng" Trần Chu Phổ cũng dang tay theo mọi người, nhưng 


không hát câu gì, chỉ nói: "Sử quan ca răng, sử quan ca rằng"Š, 


. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.22. 

. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.23. 

. Thái tổ nhà Trần là Trần Thừa, thân phụ của vua Trần Thái Tông (1225-1258). 
. Đặng Xuân Bảng: Sứ học bị khảo. Sđd, tr.Š l6. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.21. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.22. 

. Nguyên chú viết: Sau đổi là Trung úy. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.24. 


%® ¬) €ŒA ta +> C) b2) 
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- “Tháng giêng năm Mậu Ngọ (1258), ngày mùng 1, vua ngự chính điện, cho 
trăm quan vào chầu... Định công phong tước: cho Lê Phụ Trần làm Ngự sử đại 
phu, lại đem Công chúa Chiêu Thánh gả cho"!, 


- "Tháng 12 năm Mậu Tuất (1298): Lấy Ngự sử đại phu Trần Khắc Chung 
làm Đại an phủ Kinh sư. Lấy Trần Thì Kiến làm Nhập nội Hành khiển, //#u gián 
nghị đại phu. Vua (chỉ Trần Anh Tông - TG) ban cho ông m;ột cái hốt có khắc bài 
Minh, ngự chế: 


Thái Sơn trinh cao 
Tượng hốt trinh liệt 
Linh trãi tiến giác 
Vị hốt nan chiết. 

Nghĩa là: Thái Sơn rất cao 
Hốt ngà rất cứng 
Linh trãi” dâng sừng 
Làm hốt khó gẫy"Š. 

- "Tháng 5 năm Kỷ Hợi (1299): lấy Đoàn Nhữ Hài làm Ngự sử trung tán"!. 


Và sau đây là những lời trách cứ rất nghiêm khắc của quan Ngự sử đối với 
Tẻ tướng: Tháng 6 năm Át Mão (1315): hạn hán. Bấy giờ Trần Khắc Chung làm 
Hành khiển. Quan Ngự sử dâng sớ nói: "Chức vụ của Tế tướng, trước hết phải 
điều hòa âm dương. Nay, Khắc Chung ở ngôi Tế tướng, không biết phối hợp đất 
trời cho khí tiết điều hòa, để đến nỗi mưa nắng trái thời, thế là làm quan không 
được công trạng gì!"Ẻ. 


Dưới thời Trần Anh Tông (1293-1314), Trần Minh Tông (1314-1329), có 
viên Ngự sử trung thừa là Phạm Mại được sử cũ ngợi khen là "cương trực dám 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.29. 

2. Linh trãi: Theo truyền thuyết Trung Quốc, con ứrấi là loài thú không chân, có I sừng, hễ 
gặp người không chính trực thì húc, nên dùng trãi làm biêu tượng cho quan Ngự sử, giữ 
việc đàn hặc, hay Gián quan giữ việc khuyên can nhà vua. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.75, 76. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.76. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.100, 101. 
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nói, có phong cách người bề tôi can ngăn ngày xưa"!, Theo Nam Ông mộng lục 
của Hồ Nguyên Trừng (1374-1446) thì Phạm Mại làm Ngự sử trung thừa bị cách 
chức trong vụ án Huệ Vũ vương Trần Quốc Chân. Trần Quốc Chân là thân phụ 
Hiến từ Tuyên thánh Hoàng hậu, vợ chính của vua Trần Minh Tông bị vu cáo 
"âm murw phản loạn". Vua Trần Minh Tông nghe theo lời xúi giục của Trần Khắc 
Chung "mới cấm tuyệt không cho Quốc Chẩn ăn uống, bắt phải tự "2. Hồ Nguyên 
Trừng viết: "Bấy giờ, quan Thượng tế (chỉ Trần Quốc Chẩn - TG) thì bị bắt, còn 
các gia thần, liêu thuộc thân thích, gia nô đều bị hạ ngục giết hại rất nhiều. Mại liên 
tiếp dâng sớ can gián, đối điện bác bỏ quan pháp ty, biện luận phân tích sự oan 
khuyết. Trước sự tức giận ra oai của vua, Mại vẫn ra sức tranh cãi không thôi". 
Sau khi người chú của vua bị chết trong ngục mới biết được sự thực việc vu 
cáo hãm hại, nên đã bắt giam bọn gian. Vua thẹn lắm, truy tặng thúc phụ cực kỳ 
long trọng và ban cho Mại một bài thơ như sau: 
Ô Đài” cửu hỹ cắm vô thanh 
Chỉnh đốn triều cương sự phi khinh 
Điện thượng ngang tàng tng hồ khí 
Nam nhỉ đáo thử thị công danh. 
Dịch nghĩa: 
Đã lâu rồi, ở chốn Ô Đài, câm bặt tiếng. 
Chỉnh đốn kỷ cương triều đình đâu phải chuyện dễ. 
Trên cung điện, phải tỏ chí ngang tàng như chim ưng, như hỗ đữ. 
Làm trai được như thế mới gọi là có công danh. 
Dịch thơ: 
Bấy lâu im tiếng chốn Ô Đài 


Chỉnh đốn triều cương hỏi chuyện chơi. 


I. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr. 08. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.1 13. 


3. Ô Đài, nghĩa là: "Đài chim qua", chỉ Ngự sử đài. Theo Hán thư, đời Hán, cạnh Ngự sử 
đài, có trông nhiều cây bách, hằng ngày, qua đến đậu rất nhiều. Vì thế, người ta gọi Ngự 
sử đài là Ô đài. 


577 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


Hùm, cắt ngang tàng nơi điện ngọc 


Công danh đến thế xứng tài trai. 


Dưới sự trị vì của vua Trân Minh Tông, không phải chỉ có Ngự sử trung thừa 
Phạm Mại bị cách chức vì cỗ can ngăn nhà vua, mà còn một vài trường hợp khác 


cũng chịu số phận tương tự như Phạm Mại. 


Tháng 7 năm Nhâm Ngọ (1342), Thượng hoàng Trần Minh Tông đi cùng 
với viên Ngự sử trung tán Lê Duy, đến thăm Ngự sử đài, vừa mới trùng tu xong. 
Sau khi Trần Minh Tông về cung rồi, thì hai viên Giám sát ngự sử Doãn Định và 
Nguyễn Như Vi bèn dâng sớ kháng nghị, nói là Thượng hoàng không được vào 
Ngự sử đài và hặc tội Lê Duy không biết can ngăn, lời lẽ rất gay gắt. 


Thượng hoàng Trần Minh Tông gọi Doãn Định và Nguyễn Như Vi đến, rồi 
dụ bảo răng: "Ngự sử đài cũng là một trong các cung điện, chưa từng có cung 
điện nào mà thiên tử không được vào. Vả lại, trong Ngự sử đài xưa kia còn có 
chỗ đẻ thiên tử giảng học. Các bạ thư chỉ hậu dâng hầu bút nghiên ở đó cả. Đó là 
việc cũ thiên tử vào Ngự sử đài. Ngày xưa Đường Thái Tông còn xem 7c lục, 
huống chỉ là vào đài!". 


Hai viên Giám sát ngự sử Doãn Định và Nguyễn Như Vi còn cô cãi, mây 

ngày không thôi. Trân Minh Tông dụ bảo hai ba lân cũng không được, bèn bãi 
s Ầ , King 
chức cả hai người”. 


Qua sự việc trên cho thấy, các viên quan trong Ngự sử đài muốn hoàn thành 
trọng trách của mình phải hiểu biết lịch sử và năm vững những quy định, luật 
pháp của triều đình. Giám sát ngự sử Doãn Định và Giám sát ngự sử Nguyễn 
Như Vi đã bị Thượng hoàng Trần Minh Tông cách chức vì thiếu những kiến thức 
kể trên. 

Trong Đại Việt sử ký tiền biên, sử gia cuối thế kỷ XVIII, Ngô Thì Sĩ bàn 
rằng: "Thiên tử vào Ngự sử đài thì bọn Định năm ở nhà đã thiếu cái nghĩa ở công 
đường rồi, thiên tử không hỏi đến, người hầu cùng hàng với mình (chỉ Ngự sử 


1. Hồ Nguyên Trừng: Nam Ông mộng lục, truyện Trung trực thiện chung (Sống ngay thăng, 
chêt yên lành). Nxb Văn học, Hà Nội, 1999, tr.120-122. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.!28. 
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trung tán Lê Duy - TG) cũng không hạch đã là rộng lượng lắm rồi, huống lại cho 
là không nên vào đài mà can thiên tử, và hạch các bạn cùng hàng chắng là không 
biết can vua hay sao?. Xét ra đài, sảnh, viện, cục đều là cung phủ cả. Bậc vương 
giả có thể đến bất thần để xem xét quan lại làm việc, không thể so với việc đi 
chơi nơi khác. Vậy có gì là không nên mà đến nỗi phải dâng sớ nói gay gắt? 
Dụ trước mặt mà vẫn tranh cãi, dụ nhiều lần mà vẫn không thôi. Như thế cũng 
biết được vua Minh Tông là người biết bao dung đấy! Trên có vua biết bao 
dung mà đưới không có bè tôi trung thực đáp ứng để bày điều tốt, ngăn điều 
xấu, trừ bỏ điều tà gian, ø1úp đỡ về đạo đức. Chỉ có bọn Định điên cuồng cản rỡ, 
nói những lời không đáng nói. Có thể nói là các bề tôi thời bấy giờ phụ lòng 
vua đấy!"!. 

Theo sử gia Ngô Thì Sĩ thì quan Ngự sử tuy là có chức trách can gián vua, 
nhưng phải biết "nói những lời thiết đáng", đề không phụ lòng bậc minh quân 
"biết bao dung". Hai viên Giám sát ngự sử Doãn Định và Nguyễn Như Vi thời 
Trần Minh Tông không làm được như thế. Nhưng, ngược lại, nhà vua cũng còn 
đủ sáng suốt để lắng nghe những lời can đúng đắn của các viên quan ngự sử. Sự 
kiện đưới đây cho thấy vua Trần Duệ Tông (1373-1377) không có được đức tính 
ấy, nên đã cô ý sa vào cái chết không đáng có. 


Tháng 6 năm Bình Thìn (1376), vua Trần Duệ Tông xuống chiếu cho các 
quân sắm sửa khí giới, thuyền chiến để chuẩn bị việc thân chỉnh Chiêm Thành. 
Thực ra, việc thân chính đánh Chiêm Thành là việc làm khá thường tình của các 
vua Việt Nam kể từ đời Lê Đại Hành (982), qua các vua đời Lý như: Lý Thái 
Tông (1252), Lý Thánh Tông (1069), Lý Nhân Tông (1104), đến các vua đời 
Trần như: Trần Thái Tông (1252), Trần Anh Tông (1312), Trần Dụ Tông (1353), 
v.v... Nhưng đó là vào thời kỳ binh lực của Đại Việt còn mạnh, phân lớn các lần 
xuất chinh ấy, ta năm chắc phần thăng trong tay. Nhưng từ đời Trần Nghệ Tông 
(1370-1372) trở đi, "lông người sinh biếng trễ, phép nước bị buông lơi, đã 
qua nhiều năm tháng, việc phòng thủ biên cương bị triệt bỏ"? 
"Giặc (chỉ Chiêm Thành - TGŒ) vào bờ cõi mà biên thành bị thất thủ, giặc tới 


„ cho nên đên nỗi: 


1. Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiển biên. Sđd, tr.439. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.] 5S. 
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Kinh đô mà cắm bình không chồng lại"). Vua Trần Nghệ Tông thấy giặc Chiêm 
Thành sắp tràn vào Kinh đô Thăng Long, thì vội vã "đi thuyên sang Đông Ngàn 


để lánh chúng"?. 


Trong tình trạng binh lực thời bấy giờ yếu hèn như vậy, ngược lại vua Chiêm 
Thành Chế Bồng Nga lại là một người có tài làm tướng, quân đội Chiêm cũng 
khá thiện chiến "can đảm, hăng hái, chịu được gian khổ"”, thì việc phát binh đi 
đánh Chiêm Thành của Trần Duệ Tông là điều hết sức thiếu sáng suốt, "không 
biết mình, không biết người"! Do vậy, việc Ngự sử trung tán Lê Tích dâng sớ 
can răng: 


"Binh đao là đồ hung khí, không nên tự mình gây ra. Huống chí ngày nay 
vừa mới đẹp được giặc trong nước”, thế như cái nhọt lâu năm chưa khỏi, chúa 
không nên vì mối tức giận riêng mà dây quân, tướng không thể cầu công mà 
đánh liễu. Dù Chiêm Thành không có lòng thần phục, cũng chỉ nên sai tướng đi 
đánh, để chờ trời diệt chúng, còn xa giá thân chỉnh, thì thần trộm nghĩ là không 


nên". Vua không nghe"Š. 


Viên Ngự sử đại phu Trương Đỗ (có sách chép là Trương Xã) cũng can rằng: 
"Chiêm Thành chống lệnh, tội cũng chưa đáng phải giết. Song nó ở tận cõi Tây 
xa xôi, núi sông hiểm trở. Nay bệ hạ vừa mới lên ngôi, đức chính, giáo hóa chưa 
thấm nhuần được tới phương xa, nên sửa sang văn đức khiến nó tự đến thần 
phục. Nếu nó không theo, sẽ sai tướng đi đánh cũng chưa muộn". Trương Đỗ ba 
lần đâng sớ can vua không được, bèn trao mũ mà bỏ đi. 


Sử cũ chép: Mùa xuân tháng giêng năm Định Ty (1377), ngày 23, đại quân 
ta tiền đến cửa Thị Nại” của Chiêm Thành, lên đến Thạch Kiêu, đóng lại ở động 
ŸÝ Mang. Vua Chiêm Thành là Chế Bồng Nga dựng trại bên ngoài thành Đồ Bàn”, 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.15S. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.154. 

3. Đại Việt sử kỷ toàn thư. Sảd, tập 2, tr.169. 

4. Chỉ việc phế truất Dương Nhật Lễ cướp ngôi nhà Trần. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.!60. 

6. Cựa Thị Nại: nay là cảng Quy Nhơn, thuộc tỉnh Bình Định. 
1. Đỏ Bàn hay Chà Bàn, là Kinh đô của nước Chiêm Thành. 
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sai viên quan nhỏ là Mục Bà Ma đến trá hàng, nói dối là Chế Bồng Nga đã chạy 
trốn, chỉ còn lại thành không, nên tiến quân gấp, đừng để lỡ cơ hội. Vua Trần 
Duệ Tông trúng phải gian kế của Chế Bồng Nga, bị hãm trong trận mà chết. 
Quan quân Đại Việt tan vỡ, các viên đại tướng như: Đỗ Lễ, Nguyễn Nạp Hòa, 
Hành khiển Phạm Huyền Linh đều chết tại trận... '. 


Những viên quan ngự sử như Lê Tích, Trương Đỗ trên đây đều là những 
con người ngay thăng, trung thực, làm đúng chức trách mà mình được giao phó. 
Sử cũ hết sức biểu dương, ca ngợi họ. Đại Việt sử ký toàn thư chép về Ngự sử đại 
phu Trương Đỗ như sau: "Đỗ là người thanh liêm, thăng thắn không bè đảng, 
phóng khoáng, có chí lớn... Ông bỏ nhà đi du học, thi đỗ Tiến sĩ, rất nổi danh. Ông 
làm quan trong sạch, nghèo túng, không gây dựng điền sản, con cháu nối đời làm 
quan cũng có tiếng là nghèo mà trong sạch". 


Sử gia Ngô Sĩ Liên ở thế kỷ XV, thì bàn rằng: "Trương Đỗ khi làm quan thì 
không giấu lời nói thắng, thế là đã xứng đáng với chức vụ của mình, khi can thì 
nói tới ba lần, thế là đã dám chạm đến cả vua. Vậy mà ông không được vua nghe, 
thế là tâm trí nhà vua đã lẫn rồi! Người có trách nhiệm phải nói, không được 
nghe theo thì bỏ đi, thế là sự tiến lui của Đỗ đều đã hợp lẽ phải vậy. Tuy lời nói 
thắng thường trái tai vua, nhưng lại hay lợi cho thân vua. Việc này có thể làm 


gương được"Ẻ. 


1.3. Thời Hồ 


Trong Lịch triều hiến chương loại chí, sử gia Phan Huy Chú viết: "Nhà nhuận 
Hồ! đặt quan cũng theo chế độ nhà Trần..."”. Thực ra, có 2 lý do khiến Hồ Quý Ly 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.]60-161. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr, | 62. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.l 62. 

. Nhuận Hỏ: Theo phép chép sử truyền thống của sử gia thời quân chủ, chỉ những triều đại 
chính thống mới được chép riêng thành Kỷ như: Kỷ nhà Lý, Kỷ nhà Trần, Kỷ nhà Lê... 
Những triều đại không chính thống (bị gọi là Nhuận triểu: triệu đại thừa, chép thêm vào 
sử), thì không được chép thành Kỷ. Sử cũ của ta không có: Kỷ nhà Hó, Kỷ nhà Mạc. Nhà 
Hồ bị chép phụ vào Kỷ nhà Trán, nhà Mạc bị chép phụ vào Kỷ nhà Lê. 


+ C2 tt) — 


5. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.9. 
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không có điều kiện thay đổi quan chế cho khác với nhà Trần, là: Thứ nhất Hồ 
Quý Ly thực sự năm quyên bính ngay từ đầu đời Trần Thuận Tông (1389-1398), 
để "0w phục nhân tâm", ông không thể cải cách quan chế. Thứ hai, triều Hồ tồn 
tại quá ngăn có chừng 7 năm (1400-1407), lại phải mất quá nhiều thời gian, tâm 
sức để đối phó với nhà Minh và Chiêm Thành, không thể đặt ra vấn đề thay đổi 


các chức quan được. 


Vào thời gian cầm quyền cuối đời Trần và thành lập Vương triều Hồ, Hồ 
Quý Ly, Hồ Hán Thương vẫn duy trì cơ quan Ngự sử đài. 


Năm 1379, khi Hồ Quý Ly được cử giữ chức Tiểu tư không kiêm Hành khu 
mật đại sứ, ông rất chú ý tiến cử những người tài giỏi thuộc vây cánh của mình 
giữ những chức vụ trọng yếu trong triều đình. Hồ Quý Ly tiến cử Nguyễn Đa 
Phương làm Tướng quân, vì Đa Phương là con của Sư Tê, thày dạy võ cho Quý 
Ly hồi còn trẻ. Chủ thư Thị ngự sử Phạm Cự Luận giỏi bày mưu kế, Hồ Quý Ly 
cử làm quyền Đô sự. Người bấy giờ bảo Hồ Quý Ly có "Phương Viên tá lự"!. 


Chức 7Ùj ngự sử {Ÿ ffl 5E là chức quan giữ trách nhiệm đàn hặc bách quan 
và can gián nhà vua, được đặt ra từ đầu đời Trần. Còn chức Đó sự #fi SB là chức gì? 


Các sử thần triều Nguyễn trong sách Khâm định Việt sử thông giám cương 
mục chép về sự kiện trên như sau: "Mùa xuân, tháng giêng năm Kỷ Mùi (1379), 
Quý Ly khi còn nhỏ, học võ ở Nguyễn Sư Tẻ. Nhân thế, tiến cử con Sư Tề là 
Nguyễn Đa Phương làm Tướng quân. Chủ thư, Thị ngự sử Phạm Cự Luận, 
thường hay vẽ mưu bày kế cho Quý Ly, cũng được Quý Ly tiễn cử làm quyền Đô 


sự. Bấy giờ, người ta thường bảo Quý Ly có Phương Viên tá lự"?. 


Ở dưới, trong lời chú thích, các sử thần triều Nguyễn viết: 
"- Phương Viên: chỉ Đa Phương và Cự Luận. 


- Quyên đô sự: chưa rõ là chức gì. Có lẽ còn sót chữ chăng?"”. 


1. Phương Viên tá lự 2 [Rl { lỗ, nghĩa là: "Giúp mưu kế cho được vuông tròn". Phương 
7: chỉ Nguyễn Đa Phương, có nghĩa là Vuông, Viên là Trỏn, chỉ Phạm Cự Luận, chữ 
Luận ñầ , âm đọc gần với Luân #ñ , nghĩa là: Tròn. 

2. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập 1, tr.663. 

3. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sđd, tập 1, tr.663. 
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Theo Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển thì: 


Dô sự #J SE: là tên chức quan, được đặt ra bắt đầu từ triều Tùy (S§1-618), 
cũng gọi là Thượng thư Đô sự ìMỊ #‡ ff SE. Đầu triều Tùy, đổi chức Thượng thư 
Đồ lệnh sử làm chức Thượng thư Đó sự, đặt 8 người, trật Chánh bát phẩm chịu 
trách nhiệm thu nhận, cấp phát văn thư, giám sát mọi công việc về giấy bút. Năm 
Đại Nghiệp thứ 3 (607) đời Tùy Dượng để chuyển chức này cho thuộc vào Đô ty 
lang (tức Tả, Hữu ty Lang trung), lấy chức Đô sự lệ thuộc vào Thượng thư sáu 
bộ. Vào triều Đường, Thượng thư Đô sảnh đặt 6 người, trật Tòng thất phẩm, 
trách nhiệm giống với đời Tùy. Năm Nguyên Phong (1078-1085) đời Tống Thần 
Tông cải cách quan chế: Thượng thư sảnh đặt 2 người, trật Chánh bát phẩm. Đời 
Nguyên (1368-1379) đặt chức Đô sự trong Tả, Hữu ty Trung thư sảnh, lấy chức 
ấy cùng với các chức Hành trung thư sảnh, Ngự sử đài, Khu mật viện, Hành ngự 
sử đài, Hành khu mật viện, Tuyên úy ty, ở trật Thất phẩm đều gọi là chức quan 
Thủ lĩnh. Đời Minh (1368-1644) thiết lập Đô sát viện, Ngũ quân đô đốc phủ, Lưu 
thủ ty, Các sảnh Đô chỉ huy sứ ty, Bố chính sứ ty, ở đưới chức Kinh lịch, chức 
Đô sự ở trật Chánh hoặc Tòng thất phẩm'. 

Chúng tôi cho rằng đoạn văn trên trong sử cũ, có sự hiểu lầm về chức quan 
dưới triều Trần. Như trên, chúng tôi đã nói vào đầu đời Trần, phỏng theo quan 
chế đời Tống, Nguyên ở Trung Quốc đặt cơ quan Wøự sử đài. Theo Trung Quốc 
lịch đại quan chế đại từ điển thì vào cuỗi đời Nguyên, năm 1367, khi còn ở đất 
Ngô”, Chu Nguyên Chương (sau này là Minh Thái Tổ 1368-1398) đặt Ngự sử 
đài, trong đó có các chức sau: 

- Tả, Hữu ngự sử đại phu 

- Ngự sử trung thừa 

- Thị Ngự sử 

- Trị thư thị ngự sử 

- Điện trung thị ngự sử 


- Giám sát ngự sử 


\. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.667. 
2. Ngô: nay thuộc Ngô huyện, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. 
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- Kinh lịch 

- Đồ stựr 

- Chiếu ma 

- Quản câu'. 

I0 chức trên trong Ngự sử đài, thì chức cao nhất là Tả, Hữu ngự sử đại phu 
và chức thấp nhất là: Quản câu. Chức Thị ngự sử đứng hàng thứ 3, còn chức Đồ 
s ở hàng thứ 8. 


Chức Thị ngự sử, năm Nguyên Phong (1078-1085) đời Tống Thần Tông giữ 
trách nhiệm Phó trưởng quan ở Ngự sử đài, trật Tòng lục phẩm”. Thế mà như 
trên chúng ta thấy chức Đô sự thường ở trật Chánh hoặc Tông thất phẩm. Lễ nào, 
Hồ Quý Ly lại "/iến cử" một người giỏi bảy mưu tính kế cho mình là Phạm Cự 
Luận, từ chức 7; ngự sử trật Tỏng lục phẩm, "lên chức” Đó sự ở trật Tỏng thất 
phẩm!?. Theo chúng tôi, cụm từ "Tiến cử làm quyên Đó sự" trong nguyên văn là 
"Tiến chỉ vi quyền Đô sự RŠ >È. 35 RÈ Eli 3E ", có lẽ cần phải hiểu là: "Tiến cử giữ 
chức quyên công việc ở Đô sát viện", cũng giỗng như chức Chưởng Lục bộ sự ®“ 


7N Bñ Sĩ là chức năm giữ mọi công việc của Lục bộ. 


Nhưng như trên chúng ta đã biết, mãi đến năm 1382, Minh Thái Tổ mới 
thiết lập Đô sát viện, thì làm sao vào cuối đời Trần, cụ thể năm 1379, ở Việt Nam 
đã có cơ quan này?. Theo chúng tôi sử gia Ngô Sĩ Liên đời Lê, thế kỷ XV, đã 
gọi cơ quan Wøự sử đài của đời Trần, bằng tên gọi mà thời Minh đã đổi làm 
Đồ sái viện”. Như vậy, có thể hiểu là Hồ Quý Ly đã tiến cử viên Chủ thư Thị 
ngự sử Phạm Cự Luận làm quyền công việc ở Ngự sử đài, tức là chức Đô ngự sử 
sau này. 


Ì. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sđd, tr.796. 

2. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điển. Sảd, tr.523. 

3. Cũng giống như trường hợp: sự kiện dựng Văn miếu vào năm 1070 ở thời Lý Thánh 
Tông. Trong Đại Việt sử ký toàn thư, Ngô Sĩ Liên chép là: "Mùa thu, tháng 8 năm 
Canh Tuật (1070) làm Văn miều, đặp tượng Không Tử, Chu Công và Tứ phói...". Thực 
ra là làm Không miếu, hoặc Văn tuyên vương miễu thì chính xác hơn, bởi lẽ theo Từ 
Nguyên mãi tới năm Vĩnh Lạc thứ 8 (1410), Minh Thành Tô mới đổi tên Tiên sư miều 
thành Văn miều. 
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Từ năm 1389, Hồ Quý Ly thực sự năm quyền điều hành chính quyền nhà 
Trần, vì bấy giờ vua Trần Thuận Tông mới có 12 tuổi, lại là con rể của ông". Cho 
nên sử cũ chép: "Tháng 3, năm Kỷ Ty (1389), lấy Đỗ Tử Trừng làm Ngự sử đại 

u"?, đây là Hồ Quý Ly tự quyết định việc ấy, chứ không cần phải ' 'tiến cử" như 
trước nữa. Nhưng sau này, Đỗ Tử Trừng không được lòng Hồ Quý Ly. 


Sử cũ chép: "Mùa thu, tháng 8 năm Tân Mùi (1391) các tướng ở Hóa Châu 
bàn về thể lợi hại. Phan Mãnh nói: 

"- Trời không thể có hai mặt trời, dân không thể có hai vua!" 

Chu Binh Khuê nói: "Dương liễu nhiều lời, mọi người ngậm miệng"? 


Đặng Tắt và Hoàng Hối Khanh ngầm viết thư mách Hồ Quý Ly. Hồ Quý 
Ly cho rằng Phan Mãn và Chu Binh Khuê ngắm ngầm làm điều trái phép, bèn 
giết chết hai người ấy. Bồ dụng Đặng Tắt làm Hữu châu phán, Hoàng Hối Khanh 
làm Chánh hình viện đại phu. Ngự sử đại phu Đỗ Tử Trừng không nói gì đến 
việc Phan Mãnh và Chu Bình Khuê. Hồ Quý Ly làm thơ gửi cho Đỗ Tử Trừng để 
quở trách, có câu: 
Tá vấn Tử Trừng nọa trung úy 


Thư sinh hà nhẫn phụ bình sinh”. 


Nghĩa là: 
Thử hỏi [Đỗ] Tử Trừng trung úy nhát gan 


Học hành sao nỡ phụ bình sinh. 


Năm 1402, Hồ Hán Thương lấy Đồng Thức làm Ngự sử trung tán. Hỗ Hán 
Thương ví Đồng Thức với Ngụy Trưng nhà Đường, nên ban cho họ Ngụy, gọi là 
Ngụy Thức”. Thực ra, có lẽ Hồ Ilán Thương quá yêu Đồng Thức mà đem ông 


I. Trần Thuận Tông lên ngôi vào cuối năm 1388, khi ấy mới có 11 tuổi. Ông ở ngôi 9 năm, 
xuất gia l năm, thì bị Hỗ Quý Ly giết, thọ 22 tuổi. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.L77. 

3. Nguyên chú viết: "Chưa rõ câu này nói ý thể nào". Trong sách Khám định Việt sử thông 
giám Cương mục, Sử thần triều Nguyễn chú thích là: "Đại ý nói Quý Ly nói nhiêu đê khóa 
miệng mọi người" (Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảủ, tập l, tr.686). 

4. Đại Việt sử kỷ toàn thư. Sđd, tập 2, tr. !83. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.202. 

Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđủ, tập I, tr.7 12. 
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này sánh với Ngụy Trưng, chứ chăng thấy sử cũ ghi chép gì về việc Đồng Thức 
can gián hai cha con họ Hồ lần nào!?. Còn Ngụy Trưng thì hoàn toàn khác! 


Vào "Thời thịnh thế Trinh Quán (627-649)", đời Đường Thái Tông, trong 
số quần thần dám can gián nhà vua, thì Ngụy Trưng là người nổi bật nhất, đũng 
cảm nhất. Vua Đường Thái Tông từng hỏi Ngụy Trưng: "Hoàng để phải làm sao 
mới được minh mẫn sáng suối, làm sao thì trở thành u mẽế?". Ông đáp: "Kiêm 
thính tắc mình, thiên tín tắc ám" (Nghĩa là: Nghe ý kiến nhiều mặt thì sẽ sáng 
suốt; chỉ nghe theo một phía thì sẽ thành u mê!). Sử sách thống kê trong thời kỳ 
này, chỉ riêng Ngụy Trưng đã đề xuất tới 200 lần can gián. Do Ngụy Trưng 
chăng những dám can gián mà lại biết cách can gián nên Đường Thái Tông hết 
sức quý trọng Ngụy Trưng. Sau khi Ngụy Trưng chết, Đường Thái Tông rất đau 
khổ, từng bùi ngùi nói: 

"- Dùng gương đồng để soi, có thể sửa lại áo mũ cho ngay ngắn; dùng lịch 
sử làm gương soi, có thể biết được lý lẽ thịnh suy của quốc gia. Dùng con người 
làm gương soi, có thể biết được lỗi lâm của chính mình. Giờ đây Ngụy Trưng chết 


rồi, trám đã bị mát đi một tám gương". 


Trong Việt sử cương mục tiết yếu, sử gia Đặng Xuân Bảng viết: "[Đồng] 
Thức là bề tôi nhà Trần, lại đi nịnh hót họ Hồ, khuyên họ Hồ giết con cháu nhà 
Trần. Tâm địa như thế mà ví với Ngụy Trưng thì thực láo quá. Sau bị Quý Ly giết 


s Ậ N2 
cũng đáng đời"”. 


2. CƠ QUAN KIỀM TRA, GIÁM SÁT BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÊ 
SƠ VÀ THỜI MẠC 


2.1. Thời đầu Lê Sơ (1428-1459) 


Như trên, chúng ta đã thây cơ quan kiêm tra, giám sát bộ máy Nhà nước 
quân chủ Việt Nam ra đời khá sớm, ít nhât từ đời Lý đã có những chức quan làm 
nhiệm vụ này. Trải qua các triều Trân, Hô, việc kiêm tra, giám sát càng được chú 


1. Cát Kiếm Hùng: Bước thịnh suy của các triểu đại phong kiến: Nhà Đường, Lưỡng Tổng, 
Nguyên. Người dịch Phong Đảo. Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2005, tr. 126. 
2. Đặng Xuân Bảng: Việt sử cương mục tiẾt yếu. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000, tr.258. 
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trọng hơn trước. Tuy nhiên, phải đến thời Lê Sơ, nhất là dưới triều Lê Thánh 
Tông thì cơ quan kiểm tra, giám sát của Nhà nước quân chủ Việt Nam, mới có 
thể coi là khá hoàn bị. 


Vấn đề được đặt ra là: Vì sao lại có hiện tượng ấy? 


Theo chúng tôi, vân đê chính là ở chỗ sự tăng cường và xác lập vị trí của Nho 
giáo trong nên tư tưởng chính trị vào thời Lê Sơ. 


Chúng ta đều biết Nho giáo có ảnh hưởng rất sâu đậm trong đời sống chính 
trị, xã hội cũng như đời sống tư tưởng, văn hóa của các nước phương Đông như: 
Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, v.v... Nho giáo trong suốt thời gian 
hình thành và phát triển hơn 2.500 năm, người ta chăng khó gì để chỉ ra những 
mặt hạn chế của nó. Nhưng khách quan mà xét, đối với xã hội Viễn Đông, Nho 


giáo ít nhất cũng có mấy đóng góp quan trọng dưới đây: 


1. Mặc dù Nho giáo chia xã hội thành hai hạng người chủ yếu: Người cai trị 
và kẻ bị cai trị, song lại chủ trương "Dĩ đân vi bang bản" | 3⁄5 li 7E (Lấy 
dân làm gốc của nước), "Khoan thư sức dân" (Khoan dân lực 553, 7J), nên 
trên căn bản sớm xóa bỏ được chế độ nô lệ trước nhiều thế kỷ so với các nước 
Tây Âu. 

2. Ngay từ đầu đời Chu thế kỷ XII tr.Cn, đã có nhiều cố gắng thực hiện chế 
độ "Tỉnh điền" ‡È EH, kế thừa chế độ trên, Nhà nước quân chủ - Nho giáo tiếp tục 
tiến hành quân phân ruộng đất như các kiểu "quân điển", "công điền", đó là một 
bước tiền bộ trong việc cai trị, nhằm ổn định xã hội. 

3. Sử dụng nguyên tắc "7 đạo sự quân" }| 3ð 3š 38 (Căn cứ ở đạo lý để 
phụng sự nhà vua), nên nảy sinh ra chế độ Giám quan, nhằm giám sát bộ máy 
chính quyền và kể cả nhà vua. 

4. Đề cao nguyên tặc "/Jữu giáo vô loại" #ï #4 ## Xã (Dạy học không phân 
biệt đăng cấp) và nguyên tắc "Tuyển hiển dữ năng" 3š { 1 §b (Tuyển chọn 
người tài và trao quyền cho người có năng lực), nên đặt phép thi cử! để tuyển lựa 


!. Khoa cử Nho học: bắt đầu từ đời Tùy (581-618) ở Trung Quốc. Ở Việt Nam thì bắt đầu 
từ đời Lý (1075). 
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nhân tài bô sung vào bộ máy chính quyên. Trong cả nước mọi người đêu có quyên 


đi học và thi, không phân biệt dòng họ, đẳng cấp". 


Như trên đã nói, cơ quan giám sát dưới thời Lê Sơ được dần dần hoàn bị đồng 
thời với sự tăng cường và xác lập vị trí của Nho giáo. Vì vậy, trước đời Lê Thánh 
Tông (1460-1497), cụ thể là các đời Lê Thái Tô (1428-1433), Lê Thái Tông 
(1434-1442), Lê Nhân Tông (1443-1459), chỉ mới lập cơ quan Ngự sử đài, mà 
chưa có cơ quan Lục khoa. 


Trong cơ quan Ngự sử đài trước đời Lê Thánh Tông có các chức: Giám sát 
ngự sử, Thị ngự sử, Ngự sử trung thừa, Ngự sử phó trung thừa..., họ được gọi 


băng nhiều cái tên như: "Ngôn quan", "Đài quan”, “quan Phong hiên”, v.v... 


Năm 1429, Lê Thái Tổ ra lệnh chỉ cho các Ngôn quan rằng: "Nếu thấy trẫm 
có chính lệnh hà khắc, thuế má nặng nẻ, ngược hại lương dân, thưởng công phạt 
tội không đúng, không theo đúng phép xưa, hay các đại thần, quan lại, tướng 
hiệu, quan chức trong ngoài không giữ phép, nhận hối lộ, nhiễu hại lương dân, 


thiên tử phi pháp, thì phải lập tức dâng sớ hặc ngay..."Ẻ. 


Năm 1431, sứ giả nhà Minh là Chương Xưởng, Từ Kỷ sang nước ta, mang 
ân phong cho Lê Thái Tổ làm: "Quyển thự An Nam Quốc sự". Khi Chương Xưởng, 
Từ Kỳ về nước, vua sai Thâm hình viện Phó sứ Nguyễn Văn Huyền và Ngự sử 
trung thừa Nguyễn Tông Chí đi theo sứ giả nhà Minh, sang Trung Quốc tạ ơn...Ẻ. 


Năm 1434, Lê Thái Tông lấy Ngự sử Bùi Cầm Hồ làm An phủ sứ trấn Lạng 
Sơn, lấy Chuyển vận sứ Cổ Đăng” Phan Thiên Tước làm Thị ngự sử. Cũng năm 
ấy, nhà vua lại lấy Chuyển vận sứ huyện Giáp Sơn là Lương Thiên Phúc làm 
Điện trung Thị ngự sử, Giáo thụ Bắc Giang Hạ lộ là Nguyễn Chiêu Phủ làm Giám 
sát ngự sử, vì Chiêu Phủ dâng sớ có điều được chấp nhận”. 


I. Xem: Nguyễn Minh Tường: Cải cách hành chính dưới triều Minh Mệnh. Nxb Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1996, tr.56-57. 

2. Đại Việt sử ký toàn thục. Sđd, tập 2, tr.299-300. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.306. 

4. Cỏ Đằng: sau đôi là Hoằng Hóa, nay là huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.320, 321. 

588 


Chương VII. Cơ quan kiểm tra, giám sát bộ máy... 


Năm 1435, Lê Thái Tông lấy Ngự sử phó trung thừa cũ là Nguyễn Thiên 
Hựu làm An phủ sứ lộ Thanh Hóa'. 


Năm 1443, Lê Nhân Tông sai Ngự sử Trung thừa Hà Phủ, Hàn lâm viện tri 
Chế cáo Nguyễn Như Đồ, Ngự tiền học sinh Cục trưởng Lương Như Hộc sang tạ 
ơn nhà Minh vì đã cử Chánh sứ Trình Cảnh sang tế Lê Thái Tông”. 


Năm 1448, Lê Nhân Tông lấy Trung thư sảnh thuộc là Cao Mô làm Giám 
sát ngự sử”. 


Năm 1449, Điện trung Thư ngự sử (thiếu tên) hặc tội Tham dự triều chính Lê 
Bí nghỉ thức trái lễ, Thiếu bảo Lê Sao lấn vượt sai thứ bậc, Lễ bộ Thượng thư Đào 
Công Soạn không chịu nêu ra, vì vậy mỗi người phải nộp tiền theo thứ bậc khác 
nhau". Cũng năm ấy, Lê Nhân Tông lấy Ngự sử trung thừa Hà Lật làm Tây đạo Tham 
tri bạ tịch; Đài quan Chủ bạ Lê Lâm và Quốc tử giám Giáo thụ Phạm Duy Ninh dều 
làm Giám sát ngự sử... Điện trung Thị ngự sử Trình Ngự làm An phủ phó SỨ”. 


2.2. Ngự sử đài thời Lê Thánh Tông 


Đến đời Lê Thánh Tông, các cơ quan giám sát và các chức quan giám sát 
mới được hoàn thiện hơn trước. Cơ quan giám sát dưới triệu Lê Thánh Tông có: 
Ngự sử đài và Lục khoa. 


Ngự sử đài, như trên đã nói, đó là cơ quan có trọng trách kiêm tra, giám sát 
tất cả các cơ quan và các quan văn, võ trong triêu đình, cũng như ngoài địa phương 
về phương điện tông quát. 


Đứng đầu Ngự sử đài là quan Đô đài ngự sử, hay thường gọi là Đô ngự sử, 
trật Chánh tam phẩm, giúp việc có các quan Phó đô ngự sử, trật Chánh tứ phâm 


và Thiêm đô ngự sử, trật Chánh ngũ phẩm”. Ngoài ra còn có quan Đê hình Giám 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.325. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.355. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.361. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.368. 
5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.375. 
6. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập 1, tr.l 112, 1113. 
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sát ngự sử, trật Chánh thất phẩm, chuyên trông voi về việc hình án. Thuộc viên 
ở Ngự sử đài có các chức Chiếu ma trật Tòng bát phẩm, Ngự thừa ở Sở án ngục 
trong Ngự sử đài, trật Chánh cửu phẩm”. 

Ngự sử đài thời Lê Thánh Tông gồm có 4 cơ quan là: 

1. Kinh lịch ty $$ ƒf# E]: có quan Kinh lịch, trật Tòng bát phẩm đứng đầu, 
trông coi về việc đăng lục các án. 

2. Từ vụ sảnh 3] Ïã 13: có quan Tư vụ, trật Tòng bát phẩm đứng đầu, trông 
COI tổng quát các việc thường ngày của Ngự sử đài. 

3. Chiếu ma sở ÏR JEE Ƒfr: có viên Chiếu ma, trật Tòng bát phẩm đứng đầu, 
giữ việc ghi chép số sách văn thư... 

4. Ấn ngục ty 3E ÍÄ E]: có viên Ngục thừa, trật Chánh cửu phẩm đứng đầu, 
trông coi về hình ngục”. 

Ngự sử đài dưới triều Lê Thánh Tông, cũng như các triều đại trước, có 
nhiệm vụ chính là đàn hặc bách quan, can gián nhà vua, bàn bạc góp ý về chính sự 
đương thời, duyệt xét các văn án. 

Dưới đây là một số chức quan nói trên trong Ngự sử đài đời Lê Thánh Tông. 

Năm 14ó1, Lê Thánh Tông dụ bảo Đô đài ngự sử Ngô Sĩ Liên và Nghiêm 
Nhân Thọ về một vài lỗi của họ trong công việc chính sựt. 

Năm 1463, Lê Thánh Tông dụ bảo Thiêm đô ngự sử Nguyễn Thiện phải 
học tập đức tính chăm chỉ, lương thiện của Nguyễn Đình Mỹ... 

Năm 1466, Lê Thánh Tông dụ bảo Thiêm đô ngự sử Đào Tuần rằng: Khoảng 
Thái Hòa (1443-1453), Diên Ninh (1454-1459) [đời Lê Nhân Tông], chức Ngự 
sử không ở ngoại thích (họ ngoại của vua - TG), thì ở quyền thần, vì thế, công luận 


|. Khâm định Việt sử thông giảm cương mục. Sđd, tập 1, tr.l115. 

2. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sdd, tập I, tr.1116-L117. 

3. Lê Kim Ngân: Tổ chức chính quyên dưới triều Lê Thánh Tông (1460-1497). Sđd, tr.98. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.394. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.403. 
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lộn bậy, không phân biệt đâu là ngựa đâu là hươu, tệ hại cho việc không lúc nào 
trầm trọng hơn thế"! 


Trực thuộc Ngự sử đài ở trung ương còn có các chức Giám sát ngự sử l3 
đạo thừa tuyên trong nước. 


Năm 1471, trong lần hiệu định "Hoàng triỀu quan chế", vào tháng 10, Lê 
Thánh Tông đã đặt thêm Giám sát ngự sử 13 đạo”. 


Năm 1473, Lê Thánh Tông định chức trách của các quan Giám sát ngự sử 


như sau: 


- Giám sát ngự sử đạo Thanh Hóa - Nghệ An: giữ công việc các ty trong vệ 
Cẩm y lực sĩ; ty Canh ban xá nhân”: ty Ngũ thành Binh m8Ÿ; ty Nghỉ vệ; các quân 
vệ Câm y, Trung quân phủ, cùng việc quân và dân thuộc Thanh Hóa - Nghệ An. 


- Giám sát ngự sử đạo Hải Dương - An Bang: giữ công việc các ty Tráng sĩ, 
Thần tí, các quân vệ Kim ngô, bồn vệ: Thân sách, Đông quân phủ, cùng công việc 
quân và dân thuộc Hải Dương - An Bang. 


- Giám sát ngự sử đạo Sơn Nam - Thuận Hóa - Quảng Nam: giữ công việc 
sáu vệ ty Điện tiên, Nam quân phủ, cùng công việc quân và dân thuộc Sơn Nam - 
Thuận Hóa - Quảng Nam. 


- Giảm sát ngự sử đạo Sơn Tây - Hưng Hóa: giữ công việc bôn vệ Hiệu lực, 
bốn vệ Thuân tượng, bôn vệ Mã nhàn; Tây quân phủ, cùng công việc quân và dân 
thuộc Sơn Tây - Hưng Hóa. 


- Giám sát ngự sử đạo Kinh Bắc - Lạng Sơn: giữ công việc ở giám Thượng 
yŸ, giám Ngự dụng”: các thợ trong Bộ Công, cục Tuyên Đạt, cục Ứng sự, các ty, 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.412. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.45S. 

. Ty Canh ban xá nhán: một ty trong hệ thống tổ chức binh bị ngoài các đạo. 

. Ty Ngũ thành Binh mã: một ty trong hệ thống tô chức binh bị ngoài các đạo. 


. Giám Thượng y: cơ quan trông nom về việc may quân áo cho nhà vua. 


@< Cứ: 4+ C2) b2) — 


. Giám Ngự dụng: cơ quan trông nom về việc ăn uông và đô dùng thường ngày của 
nhà vua. 
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sở Đôn điên, Tàm tang, Tỉnh mê, Thực thái, Điện mục, Bắc quân phủ cùng công 
việc quân và dân thuộc Kinh Bắc - Lạng Sơn. 


- Giảm sát ngự sử đạo Thái Nguyên - Tuyên Quang: giữ công việc Tuyên 
Đạt trù!, Thị vệ cục”, Phụng trực quân cùng việc quân và dân ba ty thuộc Thái 
Nguyên - Tuyên Quang. 


Năm 1486, Lê Thánh Tông ra chỉ dụ rằng: Kể từ nay, Giám sát ngự sử có 
sai đi công cán ở nơi khí độc như các xứ An Bang, Hưng Hóa, Lạng Sơn, Thái 
Nguyên và Quảng Nam, thì sai Giám sát ngự sử cai đạo. Nếu Giám sát ngự sử cai 
đạo sai đi đã hết rồi thì cho sai Ngự sử thông cai. Nếu Ngự sử cai đạo và Ngự sử 
thông cai sai đi đã hết rồi, mới lần lượt sai Ngự sử đạo khác”. 


2.3. Lục khoa thời Lê Thánh Tông 


Theo Đại Việt sử ký toàn thư thì: "Mùa xuân, tháng 2 năm Canh Thìn (1460) 
Nghỉ Dân chia đặt các quan ở Lục bộ, Lục khoa và phủ, huyện, châu". 


Sách Khám định Việt sử thông giám cương mục cũng chép: "Hồi đầu triều 
Lê, sắp xêp quan chức, phân nhiêu theo như triêu Trân khi trước... Còn tên quan 
ở sáu bộ và sáu khoa vẫn chưa đặt đủ. Đến lúc Nghi Dân cướp ngôi vua, mới sắp 
xếp riêng sáu bộ là: Lại, Hộ, Lê, Binh, Hình, Công; lại đặt thêm sáu khoa là: Trung 
thư khoa, Hải khoa, Đông khoa, Tây khoa, Nam khoa và Bắc khoa"é. 

Tháng 8 năm Quang Thuận thứ 6 (1465), Lê Thánh Tông cho đổi: 

- Trung thư khoa thành Lại khoa. 

- Hải khoa thành Hộ khoa. 

- Đông khoa thành Lễ khoa. 


\. Tuyên Đạt trù: chưa rõ cơ quan trông coi về việc gì. 
2. Thị vệ cục: cơ quan giữ việc hầu cận nhà vua. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.462. 
Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 1, tr.I 124-1125. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sdd, tập 2, tr.498. 
5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.388. 
6. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sẻd, tập Ì, tr.1010. 
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- Nam khoa thành Binh khoa. 

- Tây khoa thành Hình khoa 

- Bắc khoa thành Hộ khoa'. 

Mỗi khoa đều có một viên Đô cấp sự trung, trật Chánh thất phẩm đứng đầu 
và một viên Cấp sự trung, trật Chánh bát phẩm giúp việc”. 

Nhiệm vụ và chức trách của mỗi khoa như sau: 

- Lại khoa: được phép bác bỏ việc cất nhắc, ban thưởng không đúng người 
của Lại bộ? : 

- Hộ khoa: có trách nhiệm kiểm tra và giúp đỡ Hộ bộ trong việc chỉ ra, thu 
vào những vật dụng, tiền bạc”. 

- Lễ khoa: được phép đàn hặc về các nghỉ lễ sai bậc của Lễ bộ”. 

- Binh khoa: kiểm tra công việc của Binh bộổ. 

- Hình khoa: có trách nhiệm xem xét công việc xử án của Hình bộ phải trái 
như thế nào”. 

- Công khoa: có trách nhiệm kiểm điểm quá trình làm việc của Công bộ 
xem là siêng năng hay lười biếng. 

Những viên quan ở Lục khoa như Đô cấp sự trung hay Cấp sự trung mặc dù 
ở phẩm trật thấp nhưng thường được triều đình nễ trọng, và họ có quyền đàn hặc 
cả Tế tướng. Lê Thánh Tông thường lựa chọn những người có học vấn cao và có 
tư cách tốt để giữ các cương vị ở Lục khoa. 


— 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.406. 
Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sđd, tập 1, tr.1010. 
. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 1, tr.l115. 
. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.453. 
. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.453. 
, Đại Việt sử ký toàn thuể. Sảd, tập 2, tr.453. 
. Lê Kim Ngân: Tổ chức chính quyên dưới triểu Lê Thánh Tông (1460-1497). Sảd, tr.91. 
. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.453. 
. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.453. 
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Năm 1467, nhà vua lấy Ngự sử đài Thiêm đô ngự Sử Dương Tông Hải làm 
Đô cấp sự trung quyền Thượng bảo Tự khanh. Cũng năm ấy, Đô cấp sự trung 
Trịnh Thiết Trường hặc tội Hình bộ Đỗ Tông Nam làm quan ằn hối lộ. 


Năm 1471, Lê Thánh Tông lấy Thái bảo Kiến Dương bá Lê Cảnh Huy trông 
coi cả Lục khoa. 


Năm 1474, Lê Thánh Tông lấy: Vương Khắc Thuật làm Lại khoa Cấp sự 
trung, Vũ Đức Khang làm Hộ khoa Cấp sự trung, Trần Khải làm Hình khoa cấp 
sự trung'. Trước đấy, nhà vua đã lấy: Phí Bá Khang làm Binh khoa Cấp sự trung, 
Phạm Nhân Khiêm làm Công khoa Cấp sự trung. 


Ngoài những chức trách theo quy định, các viên quan ở Lục khoa, đôi khi 
cũng được giao thêm những công việc khác nữa. Thí dụ vào tháng 6 năm Hồng 
Đức thứ 12 (1481), Lê Thánh Tông còn giao cho Lục khoa phải tra xét từ năm 
Quang Thuận thứ 2 (1461) đến năm ấy, xem viên quan nảo đã từng phạm các tội: 
hối lộ, đã bị xử các tội biếm, giáng, cùng các tướng hiệu, quản giáp mắc tội tham 
nhũng thì sẽ thải bớt. 


Một trong những quy định để biểu thị sự tôn trọng của triều đình đối với 
các quan ở Lục khoa, khi đứng ở ban chầu trong các buổi chầu là: tuy "phẩm 
thấp nhưng chức cao như thất phẩm, bát phẩm làm quan Lục khoa thì được đứng 


ở trên ban lục phẩm"”, 


2.4. Cơ quan kiểm tra, giám sát thời Mạc: Cơ quan kiểm tra, giám sát thời 
Mạc về cơ bản vẫn giữ nguyên những chức quan dưới thời Lê Sơ. 


Ngư sử đài: thời Mạc cũng có chức trách kiểm tra, giám sát tất cả các cơ quan 
và các quan trong triều đình, ngoài địa phương và can gián nhà vua. 


Đứng đâu Ngự sử đải là viên Đô ngự sử, trật Chánh tam phẩm, giúp việc có 
các quan Phó Đô ngự sử, trật Chánh tứ phẩm và Thiêm đô ngự sử, trật Chánh 
tam phẩm. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.465. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.484. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.51 ]. 
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Dưới thời Mạc Phúc Hải (1541-1546), Nguyễn Thiến, đỗ Trạng nguyên 
năm 1532, được giữ chức Lại bộ Thượng thư, Ngự sử đài Đô ngự sử, Đông các 
Đại học sĩ nhập thị kinh diên'. 


Năm 1548. Mạc Phúc Nguyên phong cho Trần Phi chức Binh bộ Lô Vệ thư, 
kiêm chức Ngự sử đài Đô ngự sử, sau lại được thăng tước Lại quận công”. 


Dưới thời Mạc Mậu Hợp (1562-1592), chức Ngự sử đài Đô ngự sử được 
giao cho Thượng thư Bộ Hộ là Giáp Trưng. Giáp Trưng (còn có tên là Giáp Hải), 
đỗ Trạng nguyên năm 1538, là bậc trọng thần của vương triều Mạc”. Sau này, 
Mạc Mậu Hợp trao chức Ngự sử đài Đô ngự sử cho Thượng thư Bộ Hộ, Miện 
Dương bá Đặng Vô Cạnh”. 


Chức Thiêm đô ngự sử, Mạc Mậu Hợp trao cho Lại Mẫn”. 


Nhà Mạc cũng thành lập Lực khoa: Lại khoa, Hộ khoa, Lễ khoa, Binh khoa, 
Hình khoa, Công khoa. Đại Việt thông sử của Học giả Lê Quý Đôn chép: "Năm 
Quang Hưng thứ 4 (1581), ngày 27, tháng 6, Đô cấp sự trung 6 khoa bên nguy” 
là: Nguyễn Phong, Ngô Vỹ, Mạc Đình Dự, Nguyễn Tự Cường, Phạm Như Giao, 
Nguyễn Ích Trạch, Lê Viết Định Ý và Nguyễn Quang Lượng, cùng ký tên vào tờ 
sớ đâng lên [Mạc] Mậu Hợp... 


Cũng như các triều đại trước, nhà Mạc cho phép các viên quan trong Ngự 
sử đài và Lục khoa, nếu thấy có điều gì không đúng thì có quyền "hặc" lẫn nhau, 
thậm chí “hặc tấu" cả đối với những trưởng quan trực tiếp của mình. 


Đại Việt thông sử chép: "Năm Quang Hưng thứ 4 (1581), ngày 23 tháng 7, 
Thiêm đô Ngự sử Lại Mẫn dâng sớ lên [Mạc] Mậu Hợp, cực lực nói về thời sự 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.126. 

. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.287. 

. Lê Quý Đón toàn tập. Sảgd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.324. 

. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.329-333. 
. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.329. 


. Lê Quý Đôn đứng trên lập trường chính thống của Nho giáo, coi nhà Lê - Trịnh là "Triểu 
đại chính thống", còn coi nhà Mạc là "Ngụy triều", do vậy gọi quan chức của nhà Mạc là 
"Đồ cắp sự trung 6 khoa bên ngụy". 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.327. 
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tệ hại, đại lược rằng: "Sự thế hiện nay, chính là thời kỳ cực bĩ! Kỷ cương bỏ bê, 

mà không chắn hưng, chính sự thối nát mà không tu sửa, trộm cướp hoành hành, 

giặc mạnh xâm lần, lòng người nao núng, thế nước lung lay. Như muốn chuyển 

bĩ làm thái, thì trên dưới hợp chí đồng tâm, mới có thể được... Lại ban sắc dụ 

cho Hộ bộ Thượng thư, Đô ngự sử, Miện Dương bá Đặng Vô Cạnh, phải tuân 

mệnh giữ chức, duy trì công luận, kính cần mọi việc, để cho phong thái triều đình 
nÌ 


được tôn nghiêm...". 


Thiêm đô Ngự sử Lại Mẫn nói: "... Đó ngự sử Đặng Vô Cạnh phải tuân 
mệnh giữ chức", là vì trước đó, ngày mùng 9, tháng 7, Đặng Vô Cạnh đã xin từ 


chức Ngự sử đài Đô ngự sử, nhưng Mạc Mậu Hợp không đồng ý”. 


Tháng 9 năm ấy, Binh khoa Cấp sự trung Nguyễn Tự Cường, thấy Lại Mẫn 
tâu bày tệ đoan về Sự tuyển dụng quan lại, cũng làm tờ tâu lên Mạc Mậu Hợp để 
tự thanh minh. Vì trong tờ sớ nói trên, Thiêm đô Ngự sử Lại Mẫn có nói: "... Về 
quân sự bên ngoài, tất phải có tiết chế, sai bản doanh và các doanh Đông, Tây, 
Nam, Bắc, phải tuyển dụng những người dũng cảm, quen chiến đấu, khiến cho 


binh sĩ hùng mạnh, còn lo gì đánh dẹp không thắng trận". 


Tháng 3 năm Quang Hưng thứ 8 (1585), Thiêm đô Ngự sử Lại Mẫn còn 
dâng sớ lên Mạc Mậu Hợp cực lực trình bày về hình ngục oan lạm và sưu thuế 
nặng nề. Lại Mẫn xin cải cách các mối tệ đoạn cũ và phải săn sóc tới sự đan khổ 
của dân. Mạc Mậu Hợp đều khen những lời này là thiết đáng, nhưng rồi chính sự 
của triều đình nhà Mạc hết thảy vẫn như cũ”. Mặc dù, giữa triều đình nhà Mạc, 
vẫn luôn luôn có những lời ngay thăng, trung thực, can ngăn của các viên quan 
Ngự sử, nhưng Mạc Mậu Hợp là một ông vua hèn kém, không thể làm nỗi được 
việc gì để thay đổi tình trạng "chính sự thối nát" thời bẫy giờ. Học giả Lê Quý 
Đôn nhận xét: "Lúc này chính trị của triều đình Mạc Mậu Hợp nát bét, binh lực 
thì suy yếu, lại tai dị luôn luôn, lòng người xao xuyến sợ hãi"5. Trong lúc nền 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.329-33 1. 
2. Lê Quý Đôn toàn táp. Sdd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.329. 
3. Lê Quý Đôn toàn tập. Sdd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.338. 
4. Lê Quý Đôn toàn tập. Sdd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.33 l. 
5. Lê Quý Đón toàn tập. Sdd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.344. 
6. Lê Quý Đồn toàn tập. Sđủ, tập 3: Đại Việt thông sứ, tr.35 Ì. 
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chính trị và binh lực suy yếu như thế, mà Mạc Mậu Hợp "không biết lấy đó làm 
đáng sợ, vẫn hoang dâm chơi bời. Ngoài thì họ ngoại chuyên chính, trong thì 
hoạn quan chuyên quyền. Vợ viên Trấn thủ Nam đạo, Sơn quận công Bùi Văn 
Khuê là Nguyễn Thị Niên, tức là con gái Nguyễn Quyện. Chị gái của Thị Niên là 
Hoàng hậu của Mậu Hợp, vì thế Thị Niên thường được ra vào trong cung. Mậu 
Hợp thấy Thị Niên, đem lòng yêu mến, bèn ngầm tính kế giết Văn Khuê để cướp 


H 


VŨ uc: 


Chính hành động vô chính trị trên đây của Mạc Mậu Hợp, khiến cho viên 
tướng Nam đạo, chỉ huy thủy quân của nhà Mạc là Bùi Văn Khuê đem quân bản 
bộ về đầu hàng Lê - Trịnh. Từ trước đến bấy giờ, Nam triều nói chung và Trịnh 
Kiểm, Trịnh Tùng nói riêng rất e ngại thủy quân của nhà Mạc. Nay, thủy quân 
của Bùi Văn Khuê về hàng nhà Mạc mất đi sức mạnh chủ yếu, quân đội Lê - 
Trịnh được tăng cường khả năng thủy chiến lên đáng kể. 


Tháng 10 năm Quang Hưng thứ 15 (1592), Bùi Văn Khuê về hàng Lê - 
Trịnh, thì chỉ 2 tháng sau, vào tháng 12 năm ấy, Trịnh Tùng đã có thể tiền quân 
chiếm lại Kinh thành Thăng Long, bắt sống được vua cuối cùng của nhà Mạc là 
Mạc Mậu Hợp (1562-1592). 


Qua đó, cho ta thấy một bài học lịch sử: Cơ quan kiểm tra, giám sát như 
Ngự sử đài, như Lục khoa, dù cho đã được thiết lập đầy đủ các chức vụ, song 
để có thể hoạt động hữu hiệu, phải có một điều kiện tiên quyết, trên nó cần có 
một Minh quân, biết lắng nghe những lời nói phải. Còn như vào cuối triều 
Mạc, chăng may trên ngôi báu là một "Hôn quân" như Mạc Mậu Hợp, thì tất cả 
các cơ quan như Ngự sử đài, Lục khoa cũng chỉ được thiết lập cho đủ "ban bệ" 
mà thôi. 


3, CƠ QUAN KIÊM TRA, GIÁM SÁT THỜI LÊ - TRỊNH Ở ĐÀNG NGOÀI 


Dưới thời Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài, cơ quan kiểm tra, giám sát bộ máy Nhà 
nước vẫn phỏng theo thời Lê Thánh Tông thiết lập: Ngự sử đài, Lục khoa và Giám 
sát Ngự sử 13 đạo. 


\. Lê Quý Đồn toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.35S-356. 
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Những năm đầu thời Lê Trung hưng, chức đứng đầu Ngự sử đài là Đô ngự 
sử được giao cho Nguyễn Văn Giai!. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép một sự 
kiện vào năm 1596, có liên quan tới ông, như sau: "... Ngày 29 tháng giêng, năm 
Quang Hưng thứ 19 (1596) sai bọn Hộ bộ Thượng thư kiêm Đông các Học sĩ 
Thông quận công Đỗ Uông và Ngự sử đài Đô ngự sử Nguyễn Văn Giai làm quan 
hầu mệnh đến cửa Trấn Nam GiaoỶ trước, trao đổi điệp văn, thư từ với viên Tả 


giang binh Tuân đạo Trân Đôn Lâm, lời lẽ phân nhiêu khiêm tổ]. 


Năm 1612, trước sự bạo ngược, hà khắc của bọn tham quan, ô lại đương 
thời, Ngự sử đài Thiêm đô Ngự sử Phương Tuyển bá Nguyễn Duy Thì, cùng Giám 
sát Ngự sử 13 đạo là bọn Phạm Trân khải lên chúa Trịnh Tùng, đại ý nói: ” 
Dân là gốc của nước, đạo trị nước chỉ là yên dân mà thôi. Lại nghĩ rằng trời với 
dân cùng một lẽ, lòng dân vui thích tức là được ý trời rồi. Cho nên, người giỏi 
trị nước, yêu dân như cha mẹ yêu con, thấy họ đói rét thì thương, thấy họ lao 
khổ thì xót, cắm hà khắc, bạo ngược, ngăn thuế khóa bừa bãi, để cho dân được 
thỏa sống mà không còn tiếng sầu hận oán than... Nhưng kẻ thừa hành thì chưa 
biết thể theo đức ý của bề trên, chỉ chăm điều hà khắc bạo ngược, đua nhau xa 
xỉ, coi một huyện thì làm khổ dân một huyện, coi một xã thì làm khổ dân một 
xã, mọi việc nhiễu dân, không điều gì không làm, khiến dân trong nước, con 
trai thì không có áo, con gái thì không có váy, tiệc hát xướng không còn, lễ cưới 
xin không đủ, sống nuôi chết đưa không trông cậy vào đâu, ăn uống chi dùng 
hàng ngày mọi bề đều thiếu, dân mọn nghèo hèn cho đến sâu bọ cỏ cây đều không 


ñ cụ 4 
sông nội..." 


— 


. Nguyễn Văn Giai ft % Fế (1554-1628): quê xã Phù Lưu Trường, huyện Thiên Lộc, 
nay là xã Phù Lưu, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 27 tuôi, ông đỗ Hoàng giáp 
khoa Canh Thìn (1580) đời Lê Thê Tông. Ông là đại thân có công lớn với nhà Lê 
Trung hưng. Ông làm quan đến chức Tham tụng, Lại bộ Thượng thư, Chưởng Lục 
bộ sự, kiêm Đô ngự sử Ngự sử đài, hàm Thiếu bảo, tước Lễ quận công. Ông làm 
quan trải 3 triều vua, công danh quyền lực hơn hết một thời. Năm 1628, ông mắt, thọ 
75 tuôi. 

. Trấn Nam Giao: tức Trấn Nam Quan, sau này là Hữu Nghị quan, ở biên giới Việt - Trung 
thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.194. 

4. Đại Việt sử ký toàn thị. Sảủ, tập 3, tr.214-215. 
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Năm 1616, Trịnh Tùng thăng Ngự sử đài Thiêm đô Ngự sử Nguyễn Duy Thì 
làm Phó đô Ngự sử'. 


Năm 1615, Trịnh Tùng lấy Lang trung Bùi Bỉnh Di làm Giám sát Ngự sử 
đạo Yên Quảng vì cớ là cả họ trung nghĩa, trước sau vẹn tiết. Cũng năm ấy, Trịnh 
Tùng lại lấy Lang trung Đỗ Thế Long làm Giám sát Ngự sử đạo Quảng Nam vì 
cha Long có công với nước nên cất nhắc”. 


Năm 1664, Trịnh Tạc cho đặt đủ chức Thượng thư trong sáu bộ, cùng năm 
ây lại bổ dụng Lê Sĩ Triệt làm Ngự sử đài Đô ngự sử'. 


Năm 1665, Trịnh Tạc cho các chức trong Kinh, ngoài trấn được thăng cấp: 
lấy Phạm Chất, Lê Đắc Toàn, Uông Nhuệ, Lương Nghị, Lê Vinh, Hoàng Đức 
Đôn đều làm Đô cấp sự trung; Nguyễn Vinh Thịnh, Vũ Bật Hài làm Đề hình 
Giám sát ngự sử; Đỗ Thiện Chính, Nguyễn Công Bật, Vũ Cầu Hối, Lê Chí Đạo, 
Lê Nhân Kiệt, Đàm Đăng Dụng đều làm Cấp sự trung; Nguyễn Đình Trụ, 
Nguyễn Quang Thiện, Lê Thức, Nguyễn Sĩ Giáo, Nhữ Tiến Dụng, Lương Mậu 
Huân, Vũ Trác Lạc, Nguyễn Viết Dương, Nguyễn Tiến Tài, Bùi Tông, Trương 
Luận Đạo, Lê Thuần Phi, Ninh Đạt, Lê Liêu, Nguyễn Cung đều làm Giám sát 


+4 
ngự sử . 


Cùng năm 1665, Trịnh Tạc hạ lệnh cho Ngự sử đài khảo xét hành trạng quan 
lại trong Kinh và ngoài các trấn, người có công, người có tội phân biệt xếp thành 
từng hạng, từng bậc. 


Về hạng quan, chia ra 3 bậc: 


1. Thượng khảo: là những người cần mẫn, cần thận, công bằng, liêm khiết, 
thương yêu dân chúng, chính trị tốt đẹp, kiện tụng trôi chảy. 


2. Trung khảo: là những người không nhũng nhiễu dân về việc đòi hỏi, bắt 
bớ, về việc khoa điều án từ, không khiếm khuyết việc công. 


1. Đại Việt sử ký toàn thị. Sảd, tập 3, tr.216. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.217. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.270. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.27]. 
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3. Hạ khảo: là những người tham ô bỉ ôi, kiện tụng để ứ đọng. 

Về hạng lại, chia ra 2 bậc: 

1. Trung khảo: là những người thanh liêm, tài cán, siêng năng nhanh nhẹn. 

2. Hạ khảo: là những ngươi bỉ ổi, tham ô, nhũng nhiễu dân. 

Hằng năm, cứ đến cuối năm, Ngự sử đài làm danh sách tâu trình để bàn định 
thi hành việc truất bãi, hoặc cất nhắc! 

Năm 1674, Trịnh Tạc hạ lệnh răn dạy các quan chức, trong đó có nhắc đến 
các quan trong Ngự sử đài, Lục khoa và Giám sát ngự sử các đạo: 


"Ngự sử đài có nhiệm vụ làm tai mắt cho triều đình, cốt để chấn chỉnh kỷ 
cương và giữ nghiêm phong thái. Hễ chức Tế tướng có lỗi, tướng thần có sai, các 
quan trái phép, thời chính thiếu sót, đều cho phép hặc tội tâu bày...". 


"Đê hình Giảm sát ngự sử thì chuyên giữ việc can bàn, thâm xét, xử đoán, 
cử hặc, xét ghi, soi soát”. 


"Giám sát ngự sử thì giữ việc đàn hặc. Nếu thấy thời chính có thiếu sót, các 
quan có lỗi lầm, thì phải trình bày hặc tội". 


"Lại khoa thì có trách nhiệm biện bác lại. Nếu thấy Lại bộ thuyên bổ người 
bắt tài, thì bác đi gửi trả lại". 

"Hình khoa thì cũng có trách nhiệm biện bác lại. Nếu thấy Hình bộ thâm xét 
không công băng cũng bác đi và gửi trả lại..."Ẻ. 


Trong Lịch triểu hiến chương loại chí, sử gia Phan Huy Chú cho biết chức 
trách của các cơ quan kiểm tra, giám sát thời Lê - Trịnh như sau: 


"Chức vụ No sử đài: Đàn hặc các quan, nói bàn về chính sự hiện thời. Phàm 
các quan làm trái phép, chính sự hiện thời có thiếu sót, đều được xét hặc trình 
bày, cùng là xét bàn về thành tích của các nha môn đề hình, phủ doãn, trấn thủ, 
lưu thủ, thừa ty và xét hỏi các vụ kiện về người quyền quý ở Kinh ức hiếp, về 


1. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 2, tr.31 I-3 12. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.293. 

Ngô Cao Lãng: Lịch triều tạp kỷ. Sđd, tập l1, tr.38, 39. 
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người cai quản hà lạm. Về các vụ kiện qua lại lôi thôi, nếu ở trong đã qua đề 
lãnh, phủ doãn, ở ngoài đã qua trấn thủ, lưu thủ và hai ty Thừa, Hiến rồi thì mới 
được khám xử, cần phải bày rõ lý lẽ, khiến cho việc kiện đến đấy là thôi (điều 
này theo chuẩn định năm Dương Đức thứ 3-1674). Nếu có việc gì nhận bừa mà 
đến kiện thì nên theo phép công mà gửi bác đi..."!. 

"CJưtc vụ của Giám sát ngự sử 13 đạo: Xét hỏi các vụ kiện do Ngự sử đài 
duyệt lại để trình lên quan bản đài xét xử và cuối năm trình bày về chính sự 


V.A^ x12 
hiện thời”. 


"Chức vụ Sáu khoa: Chức Đô cấp sự, Đô cấp sự trung các khoa: Lại, Hộ, Lễ, 
Binh, Hình, Công, theo lệ cũ chuyên việc xét bãi trả lại cho sáu bộ. Gần đây duy 
có Lại khoa duyệt lại các chức do Bộ Lại bổ dụng, Hình khoa chuyển giao các 
nha môn xét lục những án tội nhẹ. Lễ khoa phụng mệnh ban gwan lịch . Công 
khoa thì ban xuân nñgưuÌ, còn Hộ khoa, Binh khoa thì không chuyên giữ chức vụ 
gì. Nay nên cho sáu khoa đều chiếu lệ cũ hễ các bộ xét hỏi không công bằng, đều 
được bác trả hiện 


4. CƠ QUAN KIỂM TRA, GIÁM SÁT THỜI CHÚA NGUYÊN Ở ĐÀNG 
TRONG VÀ THỜI TÂY SƠN 


4.1. Thời chúa Nguyễn 


Từ trước cho đến nay, mỗi khi nhận xét về tô chức chính quyên của chúa 
Nguyễn ở Đàng Trong, các nhà sử học đêu cho răng tô chức chính quyên ây là 
một tô chức chưa hoản chỉnh. 


Trong Lịch sử Việt Nam, từ nguôn gốc đến thế kỷ XIX, Học giả Đào Duy Anh 
nhận xét: "Vì còn xem mình là thần thuộc của nhà Lê, cho nên họ Nguyễn vẫn 


duy trì niên hiệu và theo lịch của nhà Lê, cũng vẫn truyền tập nhau theo tước 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.40. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.41. 
3. Quam lịch: Lịch của Nhà nước phát ra cho các quan ty. 
4. Xuân ngưu: Con trâu làm bằng đất để tế rước Xuân. 
5. Phan Huy Chú: Lịch triêu hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.41. 
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"Quốc công" của nhà Lê phong cho Nguyễn Hoàng, và theo chức " Tiết chế thủy 
bộ chư dinh", tương đương với chức của họ Trịnh buổi đầu. Chính quyền của họ 
Nguyễn đã tự xưng là Chúa đối với bộ hạ và nhân dân, cũng trọng võ như chính 
quyền của chúa Trịnh bấy giờ,... Họ Nguyễn đặt một bộ máy quan liêu tương đối 
sơ sài so với Đàng Ngoài, một là cuộc kinh dinh còn mới, hai là vì tổ chức thống 


uÌ 


trị của họ Nguyễn có tính thất thiên về quân sự... 


Các tác giả sách Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam. tập 3, viết: "Tỗ chức 
chính quyền của họ Nguyễn ở Đàng Trong là một bộ máy phong kiến quan liêu 
nặng nề. Đó là một bộ máy Nhà nước phong kiến tập quyền quân chủ chưa hoàn 


chỉnh, thông nhất và mức độ tập trung còn bị hạn chế... ."2, 


Tác giả L¡ Tana trong tác phẩm Xứ Đàng Trong - Lịch sử kinh tế - xã hội 
Việt Nam thế kỷ XVII và XVIII, cũng nhận xét: "Đàng Trong cơ bản là một vùng 
đất di trú. Mọi thứ ở đây đều ở trong tình trạng thay đổi liên tục: ngưởi dân, làng 
mạc và cả Kinh đô nữa. Sà l 


Qua đó cho ta thấy, trong cái "bộ máy quan liêu tương đối sơ sài", hay "Nhà 
nước phong kiến tập quyền quân chủ chưa hoàn chỉnh" ấy, các chúa Nguyễn chưa 
đặt cơ quan kiểm tra, giám sát như: Ngự sử đài, Lục khoa và các viên quan Đô 
ngự sử, Giám sát ngự sử, v.v... thì cũng là điều dễ hiểu. Trên cơ sở tư liệu mà 
chúng tôi có được, cho đến hôm nay, có thể tạm kết luận: Chính quyền của các chúa 
Nguyễn ở Đàng Trong không thiết lập cơ quan Ngự sử đài (hay Đô sát viện) và 
các chức Ngôn quan. 


4.2. Thời Tây Sơn 


Về tổ chức chính quyền Tây Sơn mà chủ yếu là chính quyền của Quang 
Trung và Quang Toản từ năm 1788 đến năm 1802, theo sử thần triều Nguyễn thì 
trong quan chế thời Tây Sơn, ngoài các chức như: Tam công, Tam thiếu, Lục bộ 


I. Đào Duy Anh: Lịch sử Việt Nam, từ nguồn góc đến thế kỷ XIX. Sảd, tr.363-364. 

2. Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Đinh Xuân Lâm: Lịch sử chế độ phong 
kiên Việt Nam. Sdd, tập 3, tr. | 33. 

3. Li Tana: Xứ Đàng Trong - Lịch sử kinh tế - xã hội Việt Nam thế kỷ XVII và XVIH. 
Sđd, tr.58. 
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Thượng thư, v.v... cũng có chức Thị trung ngự sử'. Các tác giả sách Lịch sử chế độ 
phong kiến Việt Nam, tập 3 cũng viết: "Sau khi xưng đề hiệu (1788), Quang Trung 
củng cố lại chính quyền trung ương theo quy cách một triều đình để VƯƠNng... 
Trong triều đình có các cơ quan chuyên trách như: sáu bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, 
Công - TG) do Thượng thư đứng đầu viện Hàn lâm, Ngự sử đài..."Ê. Nhưng do 
tư liệu thiếu thốn, sử sách cũ lại ghi chép quá sơ lược về Vương triều Tây Sơn, 
cho nên ngày nay chúng ta không biết cụ thể Wgự sử đài dưới triều Quang Trung 
(1788-1792) và triều Cảnh Thịnh (1793-1802) được tổ chức như thế nào, có các 
chức quan gì? 


5. CƠ QUAN KIÊM TRA, GIÁM SÁT BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TRIÊU NGUYÊN 


Dưới thời quân chủ trước kia, về mặt lý thuyết, bất kỳ người dân nào cũng 
có quyền dầu đơn kháng tố về các hành vi bất công, lạm pháp của quan lại. Các 
đơn kháng tổ này có thể dâng lên nhân dịp nhà vua đi tuần hành các địa phương, 
hoặc ngay tại triều. Thậm chí, nếu có việc gì quá cần kíp hay nỗi oan ức quá lớn, 
người dân có quyền đánh một hồi trống (gọi là Trồng Đăng văn) sẽ có người thuộc 
Tam pháp ty` ra nhận đơn để trình lên nhà vua. 


Nếu xét lời khiếu nại không có căn cứ, người kháng tổ sẽ bị nghiêm trị. Về 
những việc liên hệ đến quốc gia, đại sự, người dân lại có thể dâng sớ "mật tấu" 
lên nhà Vua bằng cách bỏ bản tâu vào phong bì đán kín lại, rồi ø1ao cho Tam pháp 
ty. Gặp trường hợp này, sau khi tiếp nhận, Tam pháp ty phải để nguyên phong mà 


trình ngay lên nhà vua ngự lãm. 


Vào thời Gia Long (1802-1819), Vương triều Nguyễn chưa đặt cơ quan 
giám sát bộ máy Nhà nước, vì thế chính sử triều Nguyễn thời kỳ này không thấy 
chép các chức trong Ngự sử đài như: Đồ ngự sử, Phó đô ngự sử, Giám sát ngự sử 
hoặc các chức ở Lục khoa như: Đô cấp sự trung, Cấp sự trung, v.v... Mặc dù 
trong Quan chế được định ra vào tháng 5 năm 1804, về Văn giai có các chức: Tả, 


1. Đại Nam liệt truyện chính biên. Sđd, tập 2, tr.527. 

2. Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Đinh Xuân Lâm: Lịch sử chế đô phong 
kiên Việt Nam. Sđd, tập 3, tr.326. 

3. Tam pháp ty, gồm 3 cơ quan là: Đô sát viện, Đại Lý tự, Hình bộ. 
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Hữu Đô ngự sử Đô sát viện (2a); Tả, Hữu Phó đô ngự sử Đô sát viện (2b), nhưng 
chỉ là hình thức, trong thực tế, vua Gia Long chưa thiết lập Đô sát viện. Cơ quan 
giám sát bộ máy Nhà nước dưới triều Nguyễn phải đến thời Minh Mệnh mới 
được thiết lập. 


5.1. Đô sát viện 

5.1.1. Thành lập và tổ chức Đô sát viện 

Tháng 9 năm Nhâm Thìn, Minh Mệnh thứ 13 (1832), triều Nguyễn bắt đầu 
đặt Đô sát viện. 

Ở Viện đặt các chức: 

- Tả, Hữu Đô ngự sử ngang với Thượng thư Lục bộ (2a). 

- Tả, Hữu Phó Đô ngự sử ngang với Tham trị Lục bộ (2b). 

Ngoài 4 viên trưởng quan nói trên, thuộc viên của Viện gồm 6 viên Cấp sự 
trung Lục khoa và 16 viên Giám sát ngự sử Thập lục đạo, trật đều Chánh ngũ 
phẩm, Lục sự I viên trật Chánh thất phẩm; Thư lại Chánh bát, cửu phẩm đều 4 
viên, Thư lại Vị nhập lưu 20 viên. 

Sử triều Nguyễn cho biết chức trách của các viên quan tại Đô sát viện như sau: 

- Tả, Hữu Phó Đô ngự sử: "Giữ việc chỉnh đốn chức phận của các quan, để 
giữ nghiêm phong hóa đúng phép tắc”. 

- Tả, Hữu phó Đô ngự sử: "Xem xét làm việc trong viện và là phó phụ của Tả, 
Hữu đô ngự sử, được giao cho những việc trình bày điều phải, đàn hặc việc trái"”, 

- Cấp sự trung ở Lục khoa có chức trách: "Nếu gặp những việc chậm trễ, 
trái pháp, lầm lẫn và nhũng tệ quan lại do bọn nha lại gian giảo đổi trăng, thay đen, 
đều phải vạch rõ sự thực mà hặc TM 

- Giám sát ngự sử l6 đạo có chức trách: "Đều phải kiểm xét địa phương đạo 
mình, nếu quan lại có những tệ tham â, chậm trễ, trái pháp, thì tùy việc mà vạch 


l. Đại Nam thực lục chính biên, tập L1. Nxb Khoa học, Hà Nội, 1964, tr.154. 
2. Đại Nam thực lục chính biên. Sđd, tập II, tr.154. 
3. Đại Nam thực lục chính biên. Sảd, tập 11, tr.154. 
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ra. Phàm quan viên văn võ ở Kinh thấy ai không công bằng, không giữ phép đều 
được phép hặc tâu"!. 

- Ngoài ra, để giám tra trong nội bộ Đô sát viện, triều Nguyễn cho phép 
Cấp sự trung ở Lục khoa và Giám sát ngự sử ở 16 đạo có quyền "cùng hặc tấu 


lẫn nhau"Ẻ. 
Bên cạnh quyền cùng hặc tấu lẫn nhau, vua Minh Mệnh còn đặt quy chế các 
Khoa và Đạo liên kêt với nhau đê làm việc: 
1. Các đạo Nam - Ngãi, Ninh - Thái thì hội đồng với Lại khoa. 
2. Các đạo Long - Tường, Định - Yên, Lạng - Bình thì hội đồng với Hộ khoa. 
3. Các đạo An - Biên, Hải - An thì hội đồng với Lễ khoa. 
4. Các đạo An - Hà, Thanh Hóa, Sơn - Hưng - Tuyên thì hội đồng với Binh khoa. 
5. Các đạo Bình - Phú, An - Tĩnh thì hội đồng với Hình khoa. 
6. Các đạo Thuận - Khánh, Bình - Trị, Hà - Ninh thì hội đồng với Công khoa. 


Về việc bổ nhiệm các quan trong Đô sát viện, thì khi mới thành lập, vua 
Minh Mệnh chỉ đặt Hữu tham tri Bộ Hình là Phan Bá Đạt làm Tả phó Đô 
ngự sử, chứ chưa đặt chức Tả, Hữu Đô ngự sử. Cấp sự trung Lục khoa lấy số 
Viên ngoại lang các bộ sang làm. Còn l6 viên Giám sát ngự sử các đạo, vua 
Minh Mệnh chọn trong số Tri phủ lâu năm và có tiếng thanh liêm, thắng thắn 


cho làm. 


Tháng 7 năm Minh Mệnh thứ 18 (1837), tham bác chức quan dưới triều Càn 
Long (1736-1797), Trung Quốc”, vua Minh Mệnh cho đặt thêm chức Chưởng ấn 
Cấp sự trung ở Lục khoa vào trật Tòng tứ phẩm. Càn Long khi thay đổi quan 
chức trong Đô sát viện, đặt chức Chưởng ấn giám sát ngự sử Thập ngũ đạo chỉ ở 
trật Tòng ngũ phẩm". Những viên được cử vào chức này đều là các viên Ngự sử 


các đạo hoặc Câp sự trung các khoa: 


Ì. Đại Nam thực lục chỉnh biên. Sđd, tập †Ì, tr.L54. 

2. Đại Nam thực lục chính biên. Sảd, tập L1, tr.154. 

3. Nhị thập ngũ sử: 7hanh sử cáo. Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã - Thượng Hải thư điểm, tr.] 14. 
4. Nhị thập ngũ sử: 7anh sử cáo. Thượng Hải cô tịch xuất bản xã - Thượng Hải thư điểm, tr. 14. 
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"1. Nguyễn Trung Nghĩa, Ngự sử đạo Ninh - Thái làm Lại khoa Chưởng ấn 
câp sự trung. 

2. Nguyễn Danh Quan, Ngự sử đạo Hải - An làm Hộ khoa Chưởng ấn cấp 
sự trung. 

3. Hà Thúc Trương, Lễ khoa Cấp sự trung làm Lễ khoa Chưởng ân cấp sự trung. 

4. Nguyễn Danh Hiển, Ngự sử đạo Bình - Trị làm Binh khoa Chưởng ấn 
cấp sự trung. 

5, Trần Văn Thông, Ngự sử đạo Định - Biên làm Công khoa Chưởng ấn cấp 


sự trung"”. 


Vào năm này, vua Minh Mệnh mới “cho trước hết đặt thêm mỗi khoa đều 1 
chức Chưởng ấn cấp sự trung để làm cấp bậc thăng chuyển" chứ chưa đặt các 
chức Chưởng ấn Giám sát ngự sử các đạo. Mãi tới năm 1844, vua Thiệu Trị mới 
đặt thêm 1 viên Chưởng ấn Giám sát ngự sử đạo Kinh Kỳ ở trật Tòng tứ phâm 
(4b) kiêm quản công việc xét hạch cả Tôn nhân phủ”. 


5.1.2. Nguyên tắc giảm sát 

+ Tổ chức độc lập: Đô sát viện là cơ quan có trách nhiệm giám sát và tư 
pháp (cùng với Bộ Hình và Đại lý tự) toàn bộ cơ quan hành chính triều Nguyễn. 
Đô sát viện là một cơ quan được tổ chức độc lập, không chịu sự kiểm tra, giám 
sát của bất kỳ một cơ quan nào ở triều đình trung ương. Đô sát viện chỉ chịu sự 
điều khiển và thay mặt người có quyên tối cao dưới thời quân chủ, là nhà Vua. 

Tại triều đình các Cấp sự trung thường được bố trí theo đõi và xét hạch các 
cơ quan như sau: 

1. Cấp sự trung Lại khoa thì xét hạch Bộ Lại và Hàn lâm viện. 

S4 Cấp sự trung Hộ khoa thì xét hạch Bộ Hộ, Phủ Nội vụ đốc công, Tào chính, 
Thương trường và Nội tạng. 


¬ Cấp Sự trung Lễ khoa thì xét hạch Bộ Lễ, Thái thường tự, Quang lộc tự, 
Hồng lô tự, Quốc tử giám và Khâm thiên giám. 


\. Đại Nam thực lục chính biên. Sỏd, tập 19, tr.215. 
2. Nội các triều Nguyễn: Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 2, tr.63. 
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4. Cấp sự trung Binh khoa thì xét hạch Bộ Binh, Thái bộc tự, Kinh thành 
Đê độc và 2 khoa súng ông, thuốc đạn. 

5. Cấp sự trung Hình khoa thì xét hạch Bộ Hình và Đại lý tự. 

6. Cấp sự trung Công khoa thì xét hạch Bộ Công, Vũ khố đốc công và 
Mộc thương. 

Và 16 viên Giám sát ngự sử các đạo được giao trách nhiệm như sau: 

1. Giám sát ngự sử đạo Kinh Kỳ thì kiểm tra, giám sát Nội các và Thừa 
Thiên phủ. 

2. Giám sát ngự sử đạo Nam - Ngãi thì kiểm tra, giám sát hai tỉnh Quảng 
Nam và Quảng Ngãi. 

3. Giám sát ngự sử đạo Bình - Phú thì kiểm tra, giám sát hai tỉnh Bình Định 
và Phú Yên. 

4. Giảm sát ngự sử đạo Thuận - Khánh thì kiểm tra, giám sát hai tỉnh Bình 
Thuận và Khánh Hòa. 

5. Giám sát ngự sử đạo Định - Biên thì kiểm tra, giám sát hai tỉnh Gia Định 
và Biên Hòa. 

6. Giám sát ngự sử đạo Long - Tường thì kiểm tra, giám sát hai tỉnh Vĩnh 
Long và Định Tường. 

7. Giám sát ngự sử đạo An - Hà thì kiểm tra, giám sát hai tỉnh An Giang và 
Hà Tiên. 

8. Giám sát ngự sử đạo Bình - Trị thì kiểm tra, giám sát hai tỉnh Quảng Trị 
và Quảng Bình. 

9. Giám sát ngự sử đạo An - Tĩnh thì kiểm tra, giám sát hai tỉnh Nghệ An và 
Hà Tĩnh. 

10. Giám sát ngự sử đạo Thanh Hóa thì kiểm tra, giám sát tỉnh Thanh Hóa. 

11. Giám sát ngự sử đạo Hà - Ninh thì kiểm tra, giảm sát hai tỉnh Hà Nội và 
Ninh Bình. 

12. Giám sát ngự sử đạo Định - Yên thì kiểm tra, giám sát hai tỉnh Nam Dịnh 
và Hưng Yên. 
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13. Giám sát ngự sử đạo Hải - An thì kiểm tra, giám sát hai tỉnh Hải Dương 
và Quảng Yên. 

14. Giám sát ngự sử đạo Sơn - Hưng - Tuyên thì kiểm tra, giám sát ba tỉnh 
Sơn Tây, Hưng Hóa và Tuyên Quang. 

15. Giám sát ngự sử đạo Ninh - Thái thì kiểm tra, giám sát hai tỉnh Bắc 
Ninh và Thái Nguyên. 

16. Giám sát ngự sử đạo Lạng - Bình thì kiểm tra, giám sát hai tỉnh Lạng 
Sơn và Cao Bằng. 

Tính độc lập của tô chức Đô sát viện còn biểu hiện ở chỗ mỗi viên khoa đạo 
đều có quyền tự ý hặc tâu không cần xin ý kiến Viện trưởng. Điều này được vua 
Minh Mệnh nhiều lần nhắc nhở viên Tả phó Đô ngự sử Phan Bá Đạt: "... Các 
viên khoa đạo, theo lệ được phong kín đưa thắng, sau nếu còn đàn hặc người nào 
mà Viện trưởng và khoa đạo cùng có ý kiến, thì cứ ký tên tham hặc tâu lên. Nếu 
tự ý kiến riêng khoa đạo thì khoa đạo tâu riêng". 


+ Những quyên hành của Đô sát viện: Từ khi mới thành lập cho đến sau 
này, Đô sát viện được vua Minh Mệnh trao cho những quyền hành rất rộng rãi: 


a. Quyên đàn hặc (tức chỉ trích tội lỗi): Đây là một trong những quyên hạn 
chính của các viên khoa đạo thuộc Đô sát viện. Quyền đàn hặc này không chịu 
một sự hạn chế nào. Có nghĩa các viên khoa đạo có quyền đàn hặc trên từ hoàng 
thân, quốc thích, hoàng tử chư công, dưới đến bá quan văn võ... 


Tuy nhiên, có một điều tối thiểu mà bất kỳ viên khoa đạo nào, trước khi 
định dàn hặc người nào, về một việc gì đó, cũng phải biết, đó là đàn hặc phải xét 
trên cơ sở sự thực và căn cứ vào pháp luật. Về điểm này, vua Minh Mệnh thường 
nhặc nhở viên Tả phó Đô ngự sử Phan Bá Đạt như sau: "Viện Đô sát là chức 
quan giữ việc can ngăn đàn hặc, vẫn được nghe có việc gì thì cứ nói, nhưng cũng 
phải đích xác có thực, thì mới có ích cho việc chính trị, ví chỉ cứ dè chừng bắt 
bóng, yêu nên tốt, ghét nên xấu, thì việc đặt ra chức quan Ngự sử lại là có hại cho 
chính trị"”. 


1. Đại Nam thực lục chính biên. Sảd, tập I1, tr.-219. 
2. Đại Nam thực lục chính biên. Sảd, tập II, tr.219, 220. 
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b. Quyên can gián Vua: Các viên khoa đạo có quyền can gián Vua hay các 
nghị quyết do triều đình ban bố mà sai lầm đối với thực tế. Phần lớn các nghị 
quyết đó đều là nghị quyết của nhà Vua. Tuy nhiên, đây là một thứ quyền có tính 
chất "lý thuyết" mà thôi. Bởi lẽ, trong thực tế, vua Minh Mệnh là một ông vua 
quyết đoán. đồng thời khá nóng nảy so với các vị vua khác của triều Nguyễn. 


Năm Minh Mệnh thứ 16 (1835), sau khi triều đình đẹp xong cuộc nổi dậy 
của Lê Văn Khôi, viên Cấp sự trung là Ngô Kim Lân tâu răng: "Nay đảng giặc ở 
Phiên An đã yên, những lũ tiểu nhân không biết gì, phần nhiều đem những tình 
hình thông đồng với giặc tố giác lẫn nhau, nếu nhất loạt đòi bắt tra hỏi, e đến 
hoang mang, xin nên ban sắc không cần nhận đơn, v.v..." Lời can gián của viên 
Cấp sự trung Ngô Kim Lân đưa ra đúng vào thời điểm vua Minh Mệnh còn đang 
hết sức tức giận Lê Văn Khôi. Ông lập tức cách chức Ngô Kim Lân và giao cho 
"Bộ Hình lấy phép nghiêm, nghị xử tâu lên"?. Sau này, khi bớt nóng, vua Minh 
Mệnh có "nghĩ lại: Lời tâu không hợp lý ấy, chỉ là nghĩ sai lầm, vả là Ngôn quan, 
chăng nỡ phạt nặng lần này, hiện đã cách chức, nay cho không nên đem xử, lại 
còn gia ơn cho ở lại làm việc, để xem hiệu quả sau này", 


c. Khoa đạo được quyền dự nghe việc chính sự: 


Mỗi khi nhà vua ngự ở điện bàn chính sự, các khoa đạo chia làm 2 ban tả, 
hữu đứng hầu: Bên hữu chép lời vua nói, bên tả chép việc làm. Viên nào đến 
ngày trực phải biên tên rõ ở dưới giấy cuối tháng làm thành tập viết cân thận do 
Viện trưởng duyệt chữa, đóng ấn của viện, giao cho Quốc sử quán thu giữ. Vì 
nhiệm vụ của những người này rất nặng nề, phải ghi chép luôn tay từ khi khai 
triều đến lúc bãi triều, mà mỗi phiên thường kéo đài khá lâu, nên về sau vua Minh 
Mệnh cho tăng thêm 2 người, tức là 4 người, thay đổi nhau ghi chép để khỏi 
nhằm lẫn. 


Các chương sớ của địa phương tâu trình vê triêu đình, sau khi nhà vua xem 
xong, Nội các có trách nhiệm làm phó bản, chuyên giao các khoa đạo lãnh vê 


1. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 14, tr.77. 
2. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sảd, tập 14, tr.78. 
3. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sảd, tập 14. tr.79. 
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kiểm tra và đối chiếu trong một thời hạn rồi nộp lại. Các dụ hay chỉ mà nhà vua 
ban xuống, đều do Nội các sao lục, giao cho khoa đạo biên ký để phòng kiểm tra. 
Ngoài ra, các khoa đạo được quyền dự hầu hết các buổi họp mà có mặt nhà 
vua tham dự. Trừ những việc thật cơ mật, còn cơ quan triệu tập những cuộc họp 
này phải báo cho Đô sát viện trước một ngày, để các viên khoa đạo có thẻ tới dự 
buôi họp. 


d. Khoa đạo có quyên tâu thẳng lên nhà Vua: 


Mặc dù Đô sát viện có các chức Đô ngự sử và Phó Đô ngự sử, nhưng các 
viên khoa đạo không thể coi như là "thuộc hạ" của các vị trên. Mỗi khi các viên 
khoa đạo được phân phái đi kiểm tra, giám sát một nơi nào đó, đến lúc về lập 
phúc trình, được đứng tên riêng của mình, dùng ấn triện riêng, dâng thắng lên 
nhà Vua, mà không phải qua Viện trưởng phúc duyệt trước. 


đ. Kiêm tra việc thi hành của các cơ quan khác: 


Tất cả những buổi thiết triều hoặc tế tự, đều có nhân viên Đô sát viện túc 
trực để kiểm tra. "Phàm bày đặt nghi vệ triều đình và kính gặp các lễ hưởng tự 
lớn, Viện trưởng sung làm chức Thủ nghi, các khoa đạo ở ban ngoài chia làm tả 
hữu đứng xét nghỉ tiết, thây có ai nhằm lỗi và không có cớ gì mà bỏ thiếu thì trích ra 
tâu hạch"!, 

Lúc thiết triều tại điện Thái Hòa, có 4 nhân viên đặc phái của Đô sát viện, 
chia nhau đứng ngoài hàng, 2 người tại Đơn Đình, 2 người tại Long Trì, vị đường 
quan của Viện đứng trên điện tại góc phía đông. Lúc thiết triều tại điện Cần 
Chánh, có 4 nhân viên của Đô sát viện, cùng chia nhau đứng ngoài hàng, 2 người 
tại trên điện, 2 người dưới sân châu. 

Các sở Võ khố, Đốc công thuộc phủ Nội vụ có chỉ thu của kho thì nhân 
viên Đô sát viện có trách nhiệm hội đồng với Viện Cơ mật và thuộc viên 2 Bộ 
Hộ, Công để kiểm xét. 

Kiểm soát các trường thi: Mỗi khi tới kỳ thi Hương hoặc thi Hội, Đô sát 
viện có trách nhiệm cử 2 nhân viên của mình giữ chức Giám sát trường thị, gọi là 


1. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 14, tr.71. 
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Giám thí. Một người chuyên trách nội trường, một người chuyên trách ngoại 
trường, họ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các sĩ tử và kể cả quan trường. Các 
viên Đô sát viện này chỉ có quyền nếu thấy điều gì gian lận, thì được chỉ đích tên 
mà tâu báo, nhưng họ không được dự vào việc kiểm quyền và chấm quyền. 


c. Phúc duyệt các bản án hình sự: 


Những bản án tử hình, sau khi Bộ Hình thâm duyệt và kết nghĩ để trình lên 
nhà vua, đều được giao với tất cả hồ sơ cho Đô sát viện để phúc duyệt lại một lần 
nữa về hình thức lẫn nội dung. 


Tuy nhiên, đến triều Minh Mệnh việc phân lập quyền hành giữa cơ quan tư 
pháp (Bộ Hình) và cơ quan giám sát (Đô sát viện) đã rất rõ rệt. Ngoại trừ các bản 
án tử hình vì tính chất nghiêm trọng của tội phạm và động đến tính mệnh của con 
người thì Đô sát viện mới cần phúc duyệt, còn thì tất cả các án kiện đều do Bộ 
Hình chuyên biện, Đô sát viện không được quyền dự bàn. 


Ngoài việc phúc duyệt án tử hình nói trên, Đô sát viện còn có trọng trách là 
cùng với Bộ Hình và Đại lý tự tham dự thành phần 7Tøm pháp ty. 


5.1.3. Các thành tổ của Đô sát viện 


Vào năm Minh Mệnh thứ 13 (1832) khi mới thành lập Đô sát viện, thì các 
chức Cấp sự trung Lục khoa và Giám sát ngự sử l6 đạo đều ở trật Chánh ngũ phẩm, 
như vậy những viên này chỉ ngang với chức Viên ngoại lang 6 bộ. Tới năm Minh 
Mệnh thứ 18 (1837), như trên đã nói, triều đình cho đặt thêm ở mỗi khoa I1 viên 
Chưởng ấn cấp sự trung đều vào trật Tòng tứ phẩm, cũng chỉ ngang với Lang trung'. 


Như vậy, chúng ta thấy các viên quan khoa đạo ở vào trật tương đối thấp, 
lương bổng quá ít ỏi. Lương đồng niên của họ, trung bình là 40 quan tiền, 40 
phương gạo và 8 đến 10 quan tiền áo xuân phục (tức khoảng hơn 3 quan tiền, 3 
phương gạo mỗi tháng). 

Thực ra, đặt các viên khoa đạo ở trật thấp, bồng lộc ít là một chủ trương của 
người xưa. Bởi lẽ, người xưa cho rằng: "Ở địa vị thấp thì tính người sẽ thăng mà 
không chịu thua aI, bổng lộc ít thì sự lo nghĩ cho bản thân và gia đình sẽ nhẹ” (ƒj 


I. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 14, tr.80. 
G11 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


ty tắc nhân tình kích ngang, lộc thiểu tắc ái tích thân gia chỉ niệm khinh). Mặt 
khác người xưa lại muốn "/áy chức quan nhỏ để kiểm soát chức quan lớn" (dĩ 
tiểu quan giám sát đại quan). 


Tuy phẩm trật thấp, bổng lộc ít, nhưng địa vị của các viên khoa đạo trong 
hàng các quan tại triều được đặc biệt tôn trọng và nề nang, ngay bản thân vua 
Minh Mệnh cũng dành cho nhiều ưu đãi. 


- Từ trước, mỗi khi triều hạ, cùng phẩm trật với nhau, thì nhân viên 6 bộ 
đứng trước khoa đạo. Đến năm 1839, vua Minh Mệnh xuống chỉ dụ rằng: "Khoa 
nỈ 


đạo là chức quan phong hiến, chức khác không thể sánh được 
định lại: 


.- Và từ đó quy 


+ Các Chưởng ấn cấp sự trung được đứng trước Quang lộc tự Thiếu khanh, 
Thái thường tự Thiếu khanh, Quốc tử giám Tư nghiệp, Hàn lâm viện Thị giảng 
học sĩ. 


+ Các Cấp sự trung và Giám sát ngự sử đứng trước các Viên ngoại lang ở 6 bộ. 


Vua Minh Mệnh còn giải thích rõ: "Làm như thể để tỏ rằng triều đình ưu đãi 


các Ngôn quan"#, 


- Chiếu lệ thường tại triều, các quan từ Tứ phẩm trở xuống ai muốn vào 
chầu để tâu việc, đều do Bộ Lại hay Bộ Hình lập thành đơn, đợi có Ngự phê, sau 
đó mới được vào, riêng đối với các khoa đạo, thể lệ này không áp dụng. 


Như trên chúng ta đã thây, nhiệm vụ của các viên quan ở Đô sát viện thật 
trọng yêu, có thê coi như chỉ bị giới hạn bởi quyên của chính nhà vua. Nhưng các 


viên quan, mà được gọi bằng nhiều tên thật trân trọng "Ngôn quan", "Quan Ngự 
sử", "Đài quan", "Quan phong hiến", v.v... ấy có ý thức đủ chức trách, nhiệm vụ 
của mình không? Và nhất là, họ có đủ tỉnh thần cương nghị, bản lĩnh để đứng 


vững ở vị trí "Ngôn quan” không? 


Với những câu hỏi kiêu này đặt ra đôi với các quan ngự sử trong lịch sử chê 
độ quân chủ Việt Nam nói chung và dưới triều Nguyễn nói riêng thì đó không 


\. Minh Mệnh chính yếu. Sđd, tập 1, tr.223. 
2. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 14, tr.80. 
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phải là những câu hỏi "khó trả lời". Bởi lẽ, đọc lại sử từ Trần, Lê và đặc biệt sử 
triều Nguyễn, chúng ta sẽ thấy không ít những vị "Ngôn quan" đứng trước những 
điều bất công, phi pháp, dù cái chết kề bên, họ vẫn lớn tiếng "đám nói, dám can". 
Lúc bấy giờ khí tiết, bản lĩnh của một Đài quan trong họ đã bừng bừng nổi 
dậy, họ không còn nghĩ đến an nguy của mình mà chỉ lấy lợi chung, lẽ phải làm 
mục đích. 


Một biểu tượng khá lý thú là trong "Bói rử" #ÿ -Ƒ (hay Bổ phục`‡Ñ ÏB), tức 
miếng vải thêu đính vào trước ngực hoặc sau lưng áo triều phục của số quan Ngự 
sử dưới thời nào cũng được thêu con Linh trãi một sừng, đáng dấp rất uy nghi, oai 
vệ. Chính nhờ tỉnh thần của con vật thiêng Linh trãi đó, hoặc tỉnh thần "/àm cột đá 
để ngăn giòng", mà dưới chế độ quân chủ, ngay giữa triều đình, luôn luôn vang lên 
tiếng nói của lẽ phải, của công lý, để giữ cho Vua đừng quá lạm dụng quyền hành, 
để ngăn các quan, nhất là số đại thần chớ làm bậy, phương hại đến quốc gia, triều 
đại. Và, đương nhiên, tiếng nói của công lý đỏ, cũng góp phần không nhỏ làm giảm 
nhẹ nỗi cực nhọc, áp bức của người dân thường trong hàng cùng, xóm vắng. 


Vị trí, vai trò và tác dụng, hiệu quả của Đô sát viện, tức các Ngôn quan đôi 
với nền hành chính quốc gia dưới triều Nguyễn không phải là nhỏ. 


5.2. Vấn đề giám sát đặc biệt: Chế độ Kinh lược đại sứ 


Ngoài các viên Giám sát ngự sử ở các đạo nói trên có trách nhiệm thường 
xuyên giám sát việc thừa hành nhiệm vụ của quan lại đứng đầu tỉnh, phủ và huyện. 
Trong những trường hợp đặc biệt, nhất là ở những tỉnh vừa trải qua cơn binh lửa, 
giặc dã, mất mùa đói kém, dân tình tao loạn, triều Minh Mệnh nói riêng, triều 
Nguyễn nói chung thường tổ chức một phái đoàn thanh tra, đứng đầu là một hoặc 
hai viên quan đại thần, có uy tín, gọi là "Kinh lược đại sứ" đi kinh lý các tỉnh. Đoàn 
Kinh lược đại sứ này thường được các vua triều Nguyễn trao quyền hạn rất lớn: 
Thay mặt Vua giải quyết mọi công việc tại chỗ, sau đó mới phải báo cáo lại, thậm 
chí được quyền "Tiên trảm hậu:ấu" Bi ÿff {£ 55 (Chém trước tâu sau). 


1. Trong quan chế của Nhà nước quân chủ phương Đông (Trung Quốc, Việt Nam...), thì Bồ 
phục được quy định: "Văn cần, võ thú" (Văn quan thêu các loài cảm: chìm, cò, vẹt...); 
Võ quan thêu các loài thú: hô, báo, nai, hươu...). Từ Nguyên. 
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Tháng 3 năm Minh Mệnh thứ 8 (1827), vua Minh Mệnh thấy tình hình dân 
chúng ở Bắc thành đau khổ, điêu tàn, xiêu tán, mong được quan đại thần đi vỗ 
về, chiêu tập mà khó tìm người. Vua Minh Mệnh đem chuyện đó bàn với bày tôi 
rằng: "Nguyễn Văn Hiếu trước ở Nam Định có tiếng về chính sự tốt, lại vốn hiểu 
rõ công việc quan lại, tình tệ dân gian, sai đi kinh lược có được không?". Mọi 
người đều cho là được, Minh Mệnh bèn lấy; Nguyễn Văn Hiếu làm Kinh lược đại 
sứ, Hoàng Kim Xán làm Phó sứ và Thân Văn Duy làm Tham biện. 


Tháng 4 năm Ấy, đoàn Kinh lược đại sứ đến Nam Định, đi thăm các huyện 
ấp, xét hỏi nỗi đau khổ của dân, Nguyễn Văn Hiểu, Hoàng Kim Xán đến đây, xử 
kiện tụng, xét gian tang, quan lại ai cũng sợ hãi. Bọn Cai án Nam Định, Phạm 
Thanh, Thư ký Bùi Khắc Kham là những kẻ tham lam giảo quyệt, địa phương 
cho là người hung ác. Nguyễn Văn Hiếu sai giải đến chợ trấn chém ngang lưng, 
tịch thu gia tài chia cho dân nghèo. 


Vua Minh Mệnh hay tin đó, dụ Bộ Hình rằng: "Giết bọn lại mọt ấy dẫu là 


việc nhỏ, mà quan hệ đên việc khuyên răn rât lớn"', 


Ngoài ra, Kinh lược sứ còn xử tội tử hình Tri phủ Kiến Xương là Nguyễn 
Công Tuy vì tội tham nhũng, xử cách chức Đồng Tri phủ Ứng Hòa, Phạm Thọ 
Vực, Tri huyện Đại An Nguyễn Văn Nghiêm vì tội dung túng cho bọn nha lại 
những nhiễu hại dân. Những lại dịch ở Thừa ty hai trấn (Nam Định - Sơn Tây) 
cùng ở phủ, huyện bị kiện, bị bắt hỏi và trốn đi có tới hàng trăm tên”. 

Tháng 2 năm Minh Mệnh thứ 17 (1836), vua Minh Mệnh sai quan đi kinh 
lý 6 tỉnh Nam Kỳ. Phái đoàn gồm: Binh bộ Thượng thư Cơ mật Đại thần Trương 
Đăng Quế, Lại bộ Thượng thư Nguyễn Kim Bảng làm Kinh lược Đại sứ, thự Lễ 
bộ Hữu thị lang Tôn Thất Bạch, thự Thông chính sứ Nguyễn Đăng Trí làm Kinh 
lược Phó sứ, ngoài ra còn có 43 thuộc viên, L0 người theo hầu. Trong lời dụ Kinh 
lược sứ thần trước khi lên đường, vua Minh Mệnh căn dặn: "... Nay phái Kinh lược 
sứ đi đến 6 tỉnh thay trẫm kinh lý một phen, phàm tất cả việc quân dân, hễ điều 
hại nên bỏ, điều lợi nên làm thì đều chuẩn cho lần lượt tâu lên mà làm"”. Vua 


1. Đại Nam thực lục chính biên. Sảd, tập 8, tr.210. 
2. Đại Nam thực lục chính biên. Sđủ, tập 8, tr.21 1. 
3. Đại Nam thực lục chính biên, tập 18. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1967, tr.186, 187. 
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Minh Mệnh còn nhẵẫn mạnh: "Chuyến đi này là việc rất quan trọng, lớn lao. Bọn 
ngươi đều là đại thần được đặc cách lựa chọn, phải nên mở rộng mưu hay, làm lợi 
trừ hại, gỡ oan uỗng cho địa phương. Phàm làm mọi việc đều phải một mực công 


bằng, trung trực, để đi đến chỗ thấy đều ổn thỏa, như chính trẫm đi kinh lý vậy", 


Tuy nhiên, mặc dù được trao quyền khá rộng rãi nhưng Kinh lược sứ không 
phải có quyền vô hạn, như việc thưởng phạt các quan đại thần ở địa phương thì 
không được phép tự chuyên. Vào tháng 6 năm 1836, viên Lãnh binh Hà Tiên là 
Hoàng Văn Lý bằng cách cưỡng ép đã chiếm lấy con gái nhà dân và ức hiếp lấy 
tiền tài của dân. Việc phát giác, Kinh lược Trương Minh Giảng và Trương Đăng 
Quế tra xét thì Lý đều thú nhận, liền thu bằng sắc, đem giam, xin khép vào tội 
giảo giam hậu. Các viên Kinh lược đại sứ nói trên lại xin lấy Phó Lãnh binh 
thành Trấn Tây là Hoàng Quang Thông sung bổ Lãnh binh Hà Tiên. Vua Minh 
Mệnh mặc dù chuẩn y lời xin nhưng tỏ ra không bằng lòng với cách làm của 
đoàn Kinh lược sứ, ông dụ răng: "Võ biền hèn mạt là Hoàng Văn Lý, đành rằng 
tội không thể tha thứ, nhưng Lãnh binh cũng là quan to một tỉnh, nếu phạm vào 
tội thu ấn, giữ lại, tham hặc, đợi chỉ mới phải, chứ nếu vội cách chức, bắt giam 
chưa tâu đã xét xử trước, thì không phải đâu. Các Kinh lược sứ là bày tôi thân tín 
của ta, phen này cho đi kinh lý, nhằm những việc quân, dân trọng đại đều ủy thác 
cho cả, duy đến việc thưởng phạt quan to, há nên chuyên quyên như thế. Sau này 


nên cân thận đề tránh lời công nghị của đình thần"?. 


Chế độ Kinh lược đại sứ được thực hiện khá thường xuyên dưới triều Minh 
Mệnh và các triểu vua sau của triều Nguyễn. Trong thực tế, chế độ Kinh lược đại 
sứ, với quyền hành tương đối lớn, nhất là khi viên đại thần lãnh đạo đoàn Kinh 
lược sứ có uy tín, nhân cách cao như Trương Đăng Quế, Trương Minh Giảng, Tạ 
Quang Cự... thì thường thu được những kết quả đáng kể: Số quan tham, lại nhũng 
bị thẳng tay trừng trị, nỗi oan ức của dân chúng được phần nào cởi bỏ. Sau đó, công 
việc hành chính đi vào nề nếp hơn trước. 


1. Đại Nam thực lục chính biên. Sảủd, tập 18, tr.ŠI. 
2. Đại Nam thực lục chính biên. Sảd, tập I8, tr.L86, 187. 
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CHƯƠNG VII 


CÁCH TUYỂN BỔ QUAN LẠI VÀ LỆ PHONG TƯỚC 


1. VIỆC TUYẾN BÓ QUAN LẠI VÀ LỆ PHONG TƯỚC DƯỚI THỜI 
NGÔ - ĐINH - TIỀN LÊ 

Sử cũ của nước ta không thấy ghi chép về cách thức tuyển bổ quan lại dưới 
các triều đại Ngô (939-967), Đinh (968-980) và Tiền Lê (980-1009). Nhưng lấy 
lý mà suy đã có sự thiết lập triều chính, thì ắt phải có việc tuyển chọn, bổ dụng 
quan lại. Về đại thể, các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê thường thường tuyên dụng 
quan lại băng mấy cách như sau: 

Thứ nhất là chế độ Nhiệm tử, tức chọn con cháu các lãnh chúa quý tộc cho 
làm quan. Chế độ này thịnh hành ở đời Đinh và Tiền Lê. 

Thứ hai là sử dụng các Hào trưởng sẵn có thế lực ở các địa phương, trao 
chức, ban tước, để họ tự ca! quản địa phương của họ. 

Thứ ba là sử dụng khá nhiều người Trung Quốc sang cư trú ở nước ta, có 
thể đã nhiều đời, nhưng cũng có khi vừa mới sang để cho làm quan. 

Về lệ phong tước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê, sử liệu quá ít ỏi, cho nên ngày nay 
chúng ta muốn tìm hiểu là rất khó khăn. Có thể khăng định các vị vua Việt Nam thời 
kỳ này, cũng đã phong tước cho người thân và by tôi trong triều đình. 

Sử cũ cho chúng ta biết, vào triều Ngô (939-967), đã phong tước: Công 2À. 

Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Năm Ất Ty (945): Tiền Ngô vương (chỉ Ngô 
Quyền - TG) bệnh nặng, có di chúc cho [Dương] Tam Kha giúp rập cho con. Khi 
Vương mắt, Tam Kha cướp ngôi... "'. Dương Tam Kha là con của Dương Đình Nghệ, 
em của Dương thị là Hoàng hậu của Ngô Quyền. Sau khi giành ngôi, Dương Tam 


L. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.205. 
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Kha tự xưng là Bình vương. Dương Tam Kha tại vị được 6 năm, thì bị con thứ tư của 
Ngô Quyền là Ngô Xương Văn phế truất, vào năm 950. Đại Việt sử ký toàn thư chép: 
"Năm Canh Tuất (950): Dương Tam Kha sai Xương Văn và 2 viên Chỉ huy sứ họ 
Dương (Dương Cát Lợi - TG), họ Đỗ (Đỗ Cảnh Thạc - TG) đem quân đi đánh hai 
thôn Đường, Nguyễn ở Thái Bình'... [Nhưng đến Từ Liêm, Ngô Xương Văn] bèn 
quay về đánh úp Tam Kha. Mọi người muốn giết đi, Xương Văn nói: "Bình vương 
đối với ta có ơn, sao nỡ giết". Bèn giáng làm Chương Dương công, nhân đó ban cho 


thực ấp.. và 


Rõ ràng Chương Dương công mà Ngô Xương Văn ban cho Dương Tam Kha 
là tước phong. 


Năm 968, Vạn Thăng vương Đinh Bộ Lĩnh sau khi dẹp xong Mười hai sứ 
quân tự lập làm Hoàng đế, sử gọi là Đinh Tiên Hoàng để (thường gọi tắt là Đinh 
Tiên Hoàng). Cũng từ năm ấy, Đinh Tiên Hoàng phong tước cho các Hoàng tử 
và bẩy tôi thân cận. 


Năm 969, nhà vua phong con trưởng là Đỉnh Liễn làm Nam Việt VIƠNE”. 
Năm 971, nhà vua phong Nguyễn Bặc là Định Quốc công). 
Năm 977, nhà vua lập con nhỏ là Đính Hạng Lang là Hoàng thái tử, phong 


con thứ là Đỉnh Toàn làm Vệ vương”. 

Như vậy, dưới triều Đinh (968-980), Định Tiên Hoàng có phong các tước 
Vương ~ˆ và Công 2À. 

Đến thời Tiền Lê (980-1009), việc phong tước thường xuyên hơn các vương 
triều trước đó. Vào niên hiệu Thiên Phúc thứ 1 (980), vừa lên ngôi Hoàng để, vua 
Lê Đại Hành đã giáng Phế để Đinh Toàn xuống, phong cho làm Vệ VƯƠN”. 


1. Thái Bình: có thê thuộc huyện Ba Vì, Hà Nội ngày nay. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1. tr.206. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.2IT. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I1, tr.212. 
5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.213. 
6. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.2l7. 
617 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


Năm 989, nhà vua phong cho Thái tử Long Thau làm Kình Thiên Đại Vương, 
Hoàng tử thứ hai là Long Tích làm Đông Thành vương, Hoàng tử thứ ba là Long 
Việt làm Mam Phong vương... . 


Năm 1004, nhà vua lập Nam Phong vương Long Việt là Hoàng thái tử, gia phong 
cho Long Đĩnh làm Khai Minh Đại vương, Long Tích làm Đông Thành Đại vương. 


Năm 1005, vua Lê Đại Hành qua đời, Hoàng thái tử Long Việt lên ngôi 
được 3 ngày, thì bị em cùng mẹ là Khai Minh Đại vương Long Đĩnh giết chết, sử 
gọi là Lê Trung Tông. 


Sau khi lên ngôi Hoàng để, năm 1006, Lê Ngọa Triều Long Đĩnh phong con 
trưởng là Sạ làm Khai Phong vương, con nuôi là Thiệu Lý làm Sở vương, Thiệu Huân 


làm Hán vương). 

Năm 1008, Lê Ngọa Triều phong con nuôi của Cảm Thánh Hoàng hậu là Lê 
Óc Thuyên làm Tam Nguyên vương (có sách chép là Nhị Nguyên vương)”. 

Qua đó, chúng ta thấy triều Tiền Lê đã phong các tước Đại vương và Vương 
cho các hoàng tử và người thân trong hoàng tộc. 


2. VIỆC TUYẾN BỎ QUAN LẠI VÀ LỆ PHONG TƯỚC DƯỚI THỜI LÝ 
2.1. Việc tuyến dụng và bổ nhiệm quan lại 


Việc tuyển chọn, bổ dụng quan lại dưới thời Lý được thực hiện băng hai 
con đường chính: Nhậm tứ và Thủ sĩ (hay Khoa cử). 


Nhậm tử {E£ #- (còn đọc là Nhiệm tử). Chế độ Nhậm tử là chế độ bỗ dụng 
con cháu của các quan liêu quý tộc cho làm quan. Về chế độ Nhậm tử, sách Từ 
Nguyên giải thích: 


"E*Z:7Z š › H42 ữé + ETẲẰm(#%E 5 › Sñl: — Tam E: #SŒ 
TƑ› # — A 3 Bñ - 3 #: tị lš 3È Ef › Eâ Œ # 2 "” (Phiên âm: Tử 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập ], tr.226. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sdd, tập I, tr.233-234. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.235. 

4. Từ Nguyên. Bộ Nhân - Tập Tý. 
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đệ, do phụ huynh chi ấm nhi đắc quan giả. Hán chế: nhị thiên thạch dĩ thượng, 
đắc nhậm tử, đệ nhất nhân vi lang. Hán hư: Nghi minh tuyển cầu hiền, trừ 
nhậm tử chi lệnh. - D;ch nghĩa: Nhậm tử là chế độ cho con em quan lớn dựa 
vào công lao và thành tích của cha mình mà được trao chức quan. Theo chế 
độ nhà Hán (206 tr.Cn - 220 s.Cn), các quan có trật từ 2.000 thạch! trở lên 
thì được một người con làm quan Lang. Sách Hán (hư chép: Nên sáng suốt 
tuyển chọn và tìm kiếm người tài giỏi, được lệnh dùng con em các quan theo 
chế độ Nhậm tử". 


Sách Nhậm tử lệnh {£ T- ` của đời Tây Hán quy định rõ ràng rằng: Các 
quan có trật từ 2.000 thạch trở lên, nhậm chức chưa đầy 3 năm, không cần hỏi 
con em họ có tài đức hay không, đều có thể có tư cách bảo lãnh, trao tặng 
chức quan, không những họ có thể bảo lãnh cho con em mình, mà còn có thể 
bảo lãnh. cho người thân thuộc như: cháu, cháu họ, v.v... Số người nhậm tử 
thường từ một đến hai người. Đây là pháp luật đảm bảo chắc chăn các quan lại 
cao cáp được hưởng đặc quyền này. Nhậm tử là sản phẩm tất yếu của chế độ 
quan liêu quân chủ của Trung Quốc. Sau thời Tây Hán (206 tr.Cn - 8 s.Cn), 
tuy nhiều người có tri thức đã phát giác "Chế độ nhậm tử" tồn tại rất nhiều tệ 
nạn, nên đã kêu gọi "đừng người hiền tài", hủy bỏ "Nhậm tử lệnh". Vua Hán Ai 
để (6 - 1 tr.Cn) cũng từng hạ chiếu bãi bỏ chế độ nhậm tử, nhưng cũng không có 


cách gì trừ tận gôc. 


Từ triều Tân (9 - 24 s.Cn) của Vương Mãng đến thời Đông Hán (25-220), 
chế độ nhậm tử vẫn trở thành định chế bền chắc không thể lay chuyển được. Thời 
Đông Hán, ngoại thích và hoạn quan thay nhau chuyên quyền, chính trị thôi nát, 
chế độ nhậm tử càng lan tràn, con em hoạn quan được phong làm quan phân bố 
khắp các châu quận, trở thành một lũ sâu mọt nguy hại cho nhân dân. 


Ở Việt Nam, chế độ nhậm tử phát triển vào thời Lý lẫn át chế độ khoa cử. 
Chế độ này rất có lợi cho số quan liêu quý tộc, họ luôn luôn nắm được quyền thế 
trong tay, dần dân hình thành những dòng họ "Cưởng tôn vọng tộc". Một số dòng 


1. Hai ngàn thạch: Đời Hán, trật các quan Thái thú là 2.000 thạch lúa. Nhân đó, người ta 
cũng gọi quan Tri phủ là Hai ngàn thạch. Đời Hán, ở trong triêu từ Cứu khanh, Lang, 
Tướng, ờ ngoài đên Quán, Thú, Ủy đêu có trật 2.000 thạch. 
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họ châu mục các châu ở vùng biên giới phía bắc nước ta vào đâu thời Lý là những 


minh chứng sinh động cho hiện tượng này. 


Họ Thân, cư trú ở Động Giáp, nay thuộc địa vực giữa hai huyện Lục Ngạn 
và Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Chủ Động Giáp là Giáp Thừa Quý" lấy công chúa 
con gái vua Lý Thái Tổ (1009-1028). Con Giáp Thừa Quý (tức Thân Thừa Quý) 
là Thân Thiệu Thái lại được vua Lý Thái Tông (1028-1054) gả Công chúa Bình 
Dương cho và được cử làm Châu mục Lạng Châu”. Năm 1066, con trai của Thân 
Thiệu Thái và Công chúa Bình Dương là Thân Đạo Nguyên được vua Lý Thánh 
Tông gả Công chúa Thiên Thành cho. 


Họ Hà, nguyên gốc ở Châu Ung (Trung Quốc), Cao tổ là Hà Đắc Trọng vào 
khoảng thế kỷ X, sang làm thần dân nước Việt, được làm Châu mục châu Vị 
Long. Trải đến Thái phó Hà Di Khánh là 15 đời. Ông nội của Hà Di Khánh làm 
Thái bảo, lấy người con gái thứ hai của vị công chúa thứ ba của Lý Thái Tổ 
(1009-1028). Người cha của Hà Di Khánh, từng chỉ huy quân đội, trong chiến 
dịch đánh Châu Ung của Lý Thường Kiệt năm 1075, bên cạnh các vị tướng họ 
Thân, họ Vi đã được ghi trong sử sách4. Đến Hà Di Khánh, do công lao của 
cha ông, nên mới 9 tuổi đã được tập ấm làm Châu mục châu Vị Long và được 
vua Lý Nhân Tông (1072-1127) gả em gái là Công chúa Khâm Thánh cho vào 
năm 1082”. 


Năm 1140, dưới triều Lý Anh Tông (1138-1175), Đỗ Anh Vũ được giao 
giữ chức Cung điện lệnh tri Nội ngoại sự, vì Đỗ Anh Vũ là em của Đỗ Thái hậu, 
mẹ Lý Thần Tông (1128-I 138)”. Chỉ ! năm sau, Đỗ Anh Vũ đã được thăng lên 
chức Thái úy. Bấy giờ vua Lý Anh Tông còn trẻ thơ (vua lên ngôi khi mới có 2 
tuổi), chính sự không cứ việc lớn, việc nhỏ đều ủy cho Đỗ Anh Vũ cả. Đỗ Anh 
Vũ sai vợ là Tô thị ra vào cung cắm hầu hạ Đỗ Thái hậu, do đó mà Anh Vũ tư 


1. Họ Giáp R1, sau làm Phò mã nhà Lý, đôi thành họ Thán ER. 

2. Lạng Cháu: tên châu thời Lý, nay là đất Lạng Sơn và một phần phía bắc Bắc Giang. 
3. Cháu Vị Long: nay là huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

4. Văn bia thời Lý. Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2010, tr.81-§7. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.281. 

6. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.3 12. 
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thông với Lê Thái hậu (mẹ của vua Lý Anh Tông), nhân thế càng kiêu căng, ngạo 
mạn. Ở giữa triều đình, Đỗ Anh Vũ "khoát tay lớn tiếng, sai bảo quan lại thì hất 


hàm ra hiệu, mọi người đêu liệc nhau, nhưng không ai dám nói". 


Qua đó, chúng ta thấy chế độ nhậm tử không hoàn toàn bảo đảm được tư 
cách và năng lực của quan lại. Con cháu số quý tộc quan liêu có nhiều kẻ bất tài, 
hoặc hư hỏng, tư cách rất hèn kém. Vì thế bên cạnh chế độ nhiệm tử, dần dần các 
vua triều Lý, từ Lý Nhân Tông (1072-1127) trở đi còn đặt ra "chế độ thủ sĩ", tức 
là chế độ tuyển dụng quan lại bằng con đường khoa cử. 


Thủ sĩ R\ -†-: Sách Từ Nguyên giải thích chế độ thủ sĩ như sau: "EW -E: %5, 
mỊ A2 th. ã + - £ +: BHú -L ; f8". (Phiên âm: 7ä sĩ: chân biệt nhân tài 
đã. Mạnh Tử - Cáo Tử: Thủ sĩ tất đắc. Dịch nghĩa: Thủ sĩ là chế độ phân biệt hơn 
kém về nhân tài. Thiên Cáo Tử hạ, sách Mạnh Tử có câu: Phân biệt sự hơn kém, 
thì ắt là chọn được người có thực tài). 


Câu "7h sĩ tất đắc" trên đây là Mạnh Tử (372-289 tr.Cn) trích lại trong 
"Mệnh lệnh thứ 4", trong "Năm mệnh lệnh của nhà Chu” được vua Tẻ Hoàn công 
(685-641 tr.Cn) nêu ra để các vua chư hầu thời bẩy giờ hội họp tại Quỳ Khâu thẻ. 


Nguyên văn "Mệnh lệnh thứ 4" trong Cáo Tử hạ, sách Mạnh Tử như sau: 


"p đã H: + #4 †f E›':#f f8 ' Hị TL Ðb f6 ' # Ấ XI 
(Phiên âm: "Tứ mệnh viết: Sĩ vô thế quan, quan sự vô nhiếp, thủ sĩ tất đắc, vô 
chuyên sát đại phu". Dịch nghĩa: Mệnh lệnh thứ 4 là: Không cho người làm quan 
theo chế độ thế tập cha truyền con nối, việc quan không được kiêm nhiệm, phải 
chọn người làm quan có thực tài, không tự chuyên giết bậc đại phu). 


Như trên nói, từ đời Lý Nhân Tông (1072-1127) bắt đầu đặt ra chế độ thử 
sĩ. Vẫn đề được đặt ra là: Triều Lý Nhân Tông tuyển dụng nhân tài bằng con 
đường khoa cử, nhưng hình thức khoa cử theo "đạo" nào? Thời Lý, nước ta thịnh 
hành cả Tam giáo (Ba đạo): Nho - Phật - Lão. Liệu có thể khảo thí để lựa chọn 
nhân tài bằng khoa cử Phật học hãy Lão học? Rõ ràng các vua triều Lý, kể từ Lý 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.318. 
2. Từ Nguyên. Bộ Hựu, Tập TỪ. 
3. Mạnh Tư. Cáo Tử hạ. 
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Nhân Tông trở đi, không thể dựa vào Phật giáo và Lão giáo để tuyển chọn nhân 
tài ra làm quan được, vì hai đạo trên là các đạo theo phương châm "xuất thế", 
lánh đời. Do vậy, muốn tuyển dụng nhân tài chỉ có thể bằng khoa cử Nho học 
mà thôi. 

Như chúng ta đều biết vào năm Thần Võ thứ 2 (1070), vua Lý Thánh Tông 
cho xây dựng Văn miếu ở phía nam Hoàng thành, để thờ Khổng Tử, Chu Công 
và Tứ phối!, và cho Hoàng thái tử Càn Đức vào học ở đấy”. Sự kiện trên đây cho 
thấy các vua nhà Lý đã chính thức thừa nhận Nho giáo như một tư tưởng chính 
thống để duy trì và củng cố chế độ. Vào thời bấy giờ, để tăng cường quyền lực 
của Nhà nước trung ương tập quyên, triều Lý chỉ có thể dựa vào Nho giáo mới có 
thể đào tạo được một đội ngũ trí thức để đảm đương trách nhiệm trị quốc, an dân. 


Chỉ 5 năm sau sự kiện nói trên, vua Lý Nhân Tông đã cho tổ chức khoa thi 
Nho học đầu tiên trong lịch sử nước ta, gọi là khoa thị ” Tuyển Minh kinh bác học 
và Nho học tam trường"? vào tháng 2 năm Thái Ninh thứ 4 (1075). Người đỗ đầu 
khoa thi này là Lê Văn Thịnh, ông trở thành bậc khai khoa của các khoa bảng Việt 
Nam. Lê Văn Thịnh được lựa chọn cho vào hầu vua Lý Nhân Tông (9 tuổi) học tập. 


Năm 1076, nhà Lý lại tuyển những người có tài văn võ phân phối đi cai quản 
quân, dân các địa phương. 


Năm 1077, tuyển lại viên bằng kỳ thi có phép viết chữ Hán, phép tính và 
hình luật. Những người trúng tuyển được bổ dụng. 


Tiếp theo khoa thi Nho học vào năm 1075, sử cũ nước ta còn ghi thêm được 
5 khoa thi do triều Lý tổ chức: 


- Tháng 8 năm Quảng Hựu thứ 2 (1086) đời Lý Nhân Tông, thi người có 
văn học trong nước, sung làm quan ở Hàn Lâm viện, Mạc Hiển Tích trúng tuyển, 
được bồ làm Hàn lâm Học sĩ. 


1. Tứ phối: chỉ Nhan Tử (Nhan Uyên), Tăng Tử (Tăng Sâm), Tử Tư (Không Cấp), Mạnh Tử 
(Mạnh Kha) được thờ phụ với Không Từ. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập l, tr.275. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.277. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.2§1. 
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- Tháng 10 năm Đại Định thứ 13 (1152) đời Lý Anh Tông, thi Điện'. Khoa 
thi này, sử cũ không thấy ghi tên người thi đỗ. 


- Tháng 8 năm Chính Long Bảo Ứng thứ 3 (1165) đời Lý Anh Tông, thi 
học sinh”. Khoa thi này cũng không thấy ghi tên người đỗ. 


- Tháng giêng năm Trinh Phù thứ 10 (1185) đời Lý Cao Tông, thi sĩ nhân 
trong nước. người nào từ 15 tuổi mà thông thi, thư thì được vào hầu học ở ngự 
điện. Lấy đỗ bọn Bùi Quốc Khái, Đặng Nghiêm 30 người, còn thì đều cho ở 


lại họcỶ. 


- Năm Thiên Tư Gia Thụy thứ § (1193) đời Lý Cao Tông, thị các sĩ nhân 
trong nước, để chọn người vào hầu vua học”. Khoa thi này cũng không ghi được 
tên người đỗ. 

Đại khái có thể thấy các khoa thi Nho học đưới triều Lý còn rất thưa, khoảng 
15 - 20 năm mới có l khoa, nhưng cũng có những khoảng cách xa quá, như từ 
năm 1086 đến năm 1152 (66 năm), không thấy ghi khoa nào, có lẽ vì thiếu tài 
liệu mà chính sử đành bỏ sót chăng? 


Chế độ thủ sĩ là chế độ tuyển dụng quan lại bằng khoa cử Nho học - hình thức 
tuyển dụng quan lại tốt nhất cho bộ máy chính quyền của Nhà nước quân chủ tập 
quyền. Chế độ ấy dựa trên những tư tưởng chính trị của Không Tử (551 - 479 tr.Cn), 
người sáng lập Nho giáo vào thời Xuân Thu (770 - 480 tr.Cn) ở Trung Quốc. 


Không Tử từng nhắn mạnh việc cai trị phải đặt vào tay những người hiền 
năng, được lựa chọn theo tiêu chuẩn duy nhất là /¡ đức mà thôi, không kẻ gì đến 
gia thế, dòng tộc. Nguyên lý đó, đến đời Tùy (581-618) làm nảy sinh ra phép thi 
cử. Tháng 7 năm Khai Hoàng thứ 18 (598), Tùy Văn để hạ chiếu lệnh cho các 
quan ở Kinh đô, từ ngũ phẩm trở lên và các quan Tổng đốc, Thứ sử chia làm 
2 khoa "Cử nhân"Š là: Chí hạnh tu cẩn (Tu dưỡng cân trọng chí hướng và phẩm 


Ì. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.320. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.324. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.328. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.330. 
5. Cử nhân: hiểu theo nghĩa là những người tài giỏi được đề cử, cất nhắc. 
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hạnh) và "Thanh bình cán tế" (Dự phần giúp đỡ nên thanh bình). Đó là mầm 
mống cho chế độ khoa cử Nho học sau này. 


Tháng 4 năm Đại Nghiệp thứ 3 (607), Tùy Dượng đế hạ chiếu cho những 
người có chức việc trong bách quan văn võ phân làm 10 khoa "cứ nhân" là: 1. 
Hiếu đễ có tiếng, 2. Đức hạnh đôn hậu, 3. Tiết nghĩa đáng danh, 4. Hành vi trong 
sạch, 5. Mạnh mẽ ngay thẳng, 6. Cầm quyền không nhũng nhiễu, 7. Học giỏi nhanh 
nhẹn, 8. Văn tài tốt đẹp, 9. Đảm nhiệm nỗi việc cầm quân, 10. Thẻ lực trẻ khỏe. 

Tháng 6 năm Đại Nghiệp thứ 5 (609), Tùy Dượng để lại hạ chiếu cho các 
quận cử người thi 4 khóa "cử nhân" là: 1. Học nghiệp tỉnh thông, tài nghệ đều tốt; 
2. Thể lực trẻ khỏe, siêu đẳng tuyệt luân; 3. Làm việc quan cần thận, đảm nhiệm tốt 
việc cai trị; 4. Tính tình ngay thắng, không tránh né kẻ mạnh ngăn chặn. 


Trong các khoa thi này, tách riêng tài và đức, thể hiện rõ khuynh hướng 
trọng dụng nhân tài của chế độ khoa cử. 


Đặc biệt, trong thời kỳ này, Tùy Dượng đề đặt thêm khoa thi 7ï lến sĩ 3‡E -]- 
để chọn nhân tài, bằng cách thực hành thi cử bàn luận sách lược về thời sự chính 
trị đương thời. 


Đến đời Đường (618-907) đã hoàn thiện chế độ khoa cử ở đời Tùy và làm 
cho trở thành chế độ tuyển chọn nhân tài cơ bản của Nhà nước quân chủ phương 
Đông. Đời Đường, chế độ khoa cử Nho học được quy định như sau: Thi cử được 
chia làm 2 loại là Thường cử 34 #8 và Chế cử ft #8. 


Thường cử: mỗi năm cử hành một lần. Các khoa thi gồm có Tú tài, Minh 
kinh, Tiến sĩ, Minh pháp, Minh thư, Minh toán, v.v... Ngoài ra có lúc còn đặt 
thêm các khoa: Tuấn sĩ, Nhất sử, Tam sử, Khai Nguyên lễ, Đồng tử, Đạo cử, v.V..., 
tổng cộng hơn 50 khoa. Thí sinh là các học trò ở Quốc tử giám và các học 
quán ở châu, huyện; ngoài ra còn các thí sinh "Hương cống" không thuộc các 
trường học của trung ương và địa phương, mà ghi danh thông qua khảo thí ở 
châu, huyện được tuyên chọn. Việc thi cử trước tiên do Bộ Lại, sau được giao 
cho Bộ Lễ tổ chức. 


Những thí sinh sau khi thi hợp cách được gọi là Đăng khoa. Đăng khoa tức 
là có đủ tư cách làm quan rồi, nhưng phải trải qua một cuộc gọi là: "7hích hạt thí" 
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(thi Cởi áo vải)' của Bộ Lại. Cuộc thi này gồm có 4 nội dung: 1. 7»án: xem thân 
thể, diện mạo có được "đày đặn, phương phi" không; 2. Ngôn: xem nói năng có 
được "hừng biện chính đáng" không; 3. Thư: xem nét chữ có được "cứng cáp đẹp 
để" không; 4. Phán: xem văn lý có được "hay ho nồi trội" không. Nếu được hợp 
cách thì tức khắc được làm quan tùy theo tài năng của mình. Còn nếu không hợp 
cách, thì làm cố vấn cho quan ở địa phương, sau đó kinh qua quan địa phương đề cử 
mới được chính thức làm quan. 


Chế cử là khoa thi không định kỳ do nhà vua tạm thời ban chiếu tổ chức. 
Mục đích là tìm kiếm, thu dụng những người ẩn dật và có tài năng phi thường. 
Chế cử có dụng ý lôi kéo nhân tài ẩn sĩ, cho nên không giống như "Tường cử", 
chỉ dựa vào chân tài thực học, cũng không được mấy người đương thời chú 


trọng lãm. 


Trong các khoa của 7zzởng cứ và Chế cử, thì hai khoa Minh kinh và Tiến sĩ 
được rất nhiều sĩ tử chú ý đến. Khoảng giữa đời Đường trở về sau, thì khoa Tiến 
sĩ được nâng lên hàng đầu. Khoa Tiến sĩ thì phải thi văn, thơ, trăm người mới 
chọn được một, hai, rất là khó thi, nhưng nếu thi đỗ, thì được làm quan lớn, cho 
. nên mỗi lần thi quy tụ không dưới hàng ngàn thí sinh. Khoa Tiến sĩ trở thành hạt 
nhân của chế độ khoa cử Nho học, các thời đại sau nhà Đường đều kế thừa và 
phát triển khoa thi Tiến sĩ trong chế độ khoa cử của triều đại mình. 


Như trên ta đã thấy, ở thời Lý, chế độ khoa cử Nho học mới thực hiện bước 
đầu. Một khi Nhà nước cần nhân tài thì mở khoa thi, chưa có quy định về kỳ hạn 
mở khoa thi. Dẫu sao, việc mở các khoa thi Nho học của nhà Lý, cũng đã là một 
bước tiến so với các triều đại trước như Ngô, Đinh, Tiền Lê, đây là một trong 
những bước phát triển của Nhà nước trung ương tập quyền. Vì thể mà trong sách 
Lĩnh Ngoại đại đáp, tác giả Chu Khứ Phi mới nói rằng: Giao Chỉ trọng khoa cử. 


Trong sách Lĩnh Ngoại đại đáp, Chu Khử Phi chép rằng ở Giao Chỉ làm 
quan bằng đường Nhiệm tử, Thủ sĩ hoặc bằng tiền”. Con đường làm quan bằng 
tiền này chắc không phải là hình thức phổ biến, nó có thể chỉ xuất hiện vào giai 


1. Thi cởi áo vải: Cời áo đề xem thân thể có khỏe đẹp hay không? 
2. Chu Khứ Phi: Lĩnh Ngoại đại đáp. Quyên 2, tờ 3a. 
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đoạn suy vong của Vương triều Lý, cho nên trong sử cũ không thấy ghi chép về 
hiện tượng này. Có lẽ, chỉ có một số quan lại dùng đồng tiền để mua quan tước 
cho các con cháu đốt nát không thể tiến thân bằng con đường khoa cử. 


2.2. Lệ phong tước 


Trong Lịch triều hiến chương loại chí, sử gia Phan Huy Chú viết: "Thời Lý 
ban tước, lấy Vương, tước Công đứng đầu các Thân (thân tộc của vua), Huân 
(người có công lớn). Như Thái tổ phong anh làm Vũ Uy vương, chú làm Vũ Đạo 
vương: Lý Thường Kiệt được tặng tước Việt Quốc công; Tô Hiến Thành được 
phong tước Vương. Ngoài ra thì phong tước Hầu (như Đào Cam Mộc được 
phong Tín Nghĩa hầu). Lại có những bậc Đại liêu ban, Nội thượng chế và Minh 


tự, đễ gia thưởng cho người có công..."". 


Chúng ta đều biết 7ước vỷ là tiêu chí của đăng cấp quý tộc. Tước là một loại 
danh hiệu mà các bậc quốc vương hay hoàng để thời cổ đại và trung đại ban cho 
thân tộc có quan hệ huyết thống và những công thần. Tước vị còn là tiêu chí để 
xác định địa vị cao, thấp trong xã hội và lợi ích vật chất được hưởng thụ nhiều 
hay ít. Nói chung, người ta phần lớn căn cứ vào sự thân, sơ của huyết thống, mức 
độ nhiều, ít của công lao để phong cho tước vị khác nhau. 


Ở Trung Quốc, như trên đã nói, từ đời Tam đại (Hạ - Thương - Chu) đã lấy 
tước và đất phong cho người có công. Thời Thương và Tây Chu phong tước tức 
là phân phong các chư hầu, tên gọi tước vị, đồng thời cũng là tên gọi chức quan. 
Triều đại nhà Thương (1766-1122 tr.Cn)”, để duy trì sự thống trị của mình, ngoài 
Kinh kỳ ra, còn thiết lập các vùng gọi là: Hầu, Bá, Điện để phân phong cho con 
cháu và thân tộc quản lý. Nhưng tước vị ấy, trên thực tế cũng là tên gọi các quan 
chức ở khu vực ngoài Kinh kỳ. Ngoài những chư hầu cùng họ, để khống chế 
những khu vực biên ải xa xôi, triều Thương còn phân phong cho những người 
khác họ. 


Thời Tây Chu (1122-771 tr.Cn), chế độ phân phong càng được chính thức 
hóa, tước vị nói chung chia thành 3 cấp: Chư hầu, Khanh đại phu và Sĩ. 


I. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.63. 
2. Nhà Thương: có thuyết là 1600-1046 tr.Cn. 
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Cuối thời Tây Chu và thời Đông Chu (770-221 tr.Cn), chế độ phong tước 
và đất trở nên hoàn bị. Như trên đã nói, về tước phong thì có 5 bậc: Công 2}, 
Hầu {3, Bá {B, Tử -ˆ, Nam 3. Về đất đai thì có sự phân biệt: tước Công và Hầu 
được ban 100 dặm, tước Bá được 70 dặm, tước Tử và Nam được 50 dặm. 


Như trên, sử gia Phan Huy Chú cho biết thời Lý ban tước có các cấp: Vương 
+, Công 2\, Hâu {8, Đại Liêu ban 4 {Ñ ĐẸ, Nội thượng chế [Ñ _L fRll và Minh 
lự 1T: 


Các lần phong tước trên chính sử đều chép khá cụ thể: 
Năm 1009, vừa mới lên ngôi, Lý Thái Tổ đã phong: 


Truy phong cha (không rõ tên) là Hiển Khánh vương. Đối với thể chế thời 
quân chủ, thì việc truy phong cho cha mình của Lý Thái Tổ như trên là hơi thấp, 
nên sử gia Lê Văn Hưu nói rằng: "Nhà Chu dây nghiệp vương, truy phong là 
Thái vương Vương Quý, nhà Tống xưng Đề truy phong là Hy Tổ, Dực Tổ là theo 
nghĩa cha vì con mà được tôn quý. Lý Thái Tổ ta đã xưng Đề, mà truy phong cha 


là Hiển Khánh vương, bấy giờ lễ quan không biết cải cách, thế là tự tỉ vậy"!. 


Phong cho chú làm Vũ Đạo vương, phong cho anh làm Vũ Uy vương. 

Phong cho Đào Cam Mộc làm Nghĩa tín hầu”. 

Năm 1012, Lý Thái Tổ sách phong Hoàng thái tử Lý Phật Mã làm Khai 
Thiên vương, làm cung Long Đức ở ngoài thành cho ở, ý muốn cho Thái tử hiểu 
biết mọi việc của dân”. 

Năm 1013, nhà vua phong cho Hoàng tử Bồ làm Khai Quốc vương cho mở 
phủ ở Trường Yên”. 


Năm 1015, Nghĩa Tín hầu Đào Cam Mộc chết, được tặng Thái sư Á vương". 


Ì. Đại Việt sử Ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.239. 
2. Đại Việt sử ký toàn thể, Sảd, tập Ì, tr.239. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủd, tập I, tr.243. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.243. 
5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.244. 
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Năm 1018, phong Hoàng tử Lực làm Đông Chinh vương'. 


Năm 1035, Lý Thái Tông phong Hoàng tử Nhật Trung làm Phụng Càn vương, 
còn các hoàng tử khác đều phong tước Hầu”. 


Năm 1039, Lý Thái Tông sai Đại liêu ban là Sư Dụng Hòa và Thân vương 
ban là Đỗ Hưng sang nước Tống tiếp tục thông hiếu như cũ”. 


Đại liêu ban 2 † Đ và Thân vương ban 3⁄8 © ĐT, theo sử gia Ngô Thì Sĩ, 
thì đó đều là tên tước phong”. 


Năm 1041, Lý Thái Tông xuống chiếu cho em trai mình là Uy Minh hầu Lý 
Nhật Quang” làm Tri châu Nghệ An”. 


Năm 1051, Lý Thái Tông phong cho con trai vua tước Vương, tước Hầu, 
phong cho con gái vua làm Công chúa 2 +". 


Năm 1128, Lý Thần Tông lấy: Vũ vệ Lê Bá Ngọc làm Thái úy, thăng tước 
Hâu; Nội nhân hỏa đầu Lưu Ba, Dương Anh Nhĩ làm Thái phó, tước Đại liêu 
ban; Nội nhân hỏa đầu Lý Khánh, Nguyễn Phúc, Cao Y làm Thái bảo, tước Nội 
thượng chế ÿ\ _E f#l; Nội chỉ hậu quản giáp Lý Sơn làm Điện tiền chỉ huy sứ, 
tước Đại liêu ban. 


Năm ấy, Lý Thần Tông lập Lý thị làm Hoàng hậu và sách lập con gái của 
Lê Xương làm Minh Bảo phu nhân, vì thế ban cho Lê Xương tước Đại liêu ban”. 


Năm 1129, Lý Thần Tông phong cho Lý Lộc tước Đại /iêu ban vì Lý Lộc tâu 
ở núi Tản Viên có hươu trắng. Vua sai Thái úy Dương Anh Nhĩ đi bắt được. 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sdd, tập I, tr.246. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.257. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập l1, tr.26Ì. 

. Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiền biên. Sảd, tr.220. 

. Lý Nhật Quang là con thứ 8 của Lý Thái Tổ. Việt sử lược (Quyên 2, tờ 7a) chép là Minh 
Ủy hâu. 

6. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.262. 

7. Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiên biên. Sảd, tr.229. 

8 
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. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.298. 
. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập ], tr.299. 
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Năm ấy, Lý Tử Khắc dâng lời tâu rằng, rừng ở Giang Để (nay là huyện Sơn 
Dương, tỉnh Tuyên Quang) có hươu trắng. Vua sai Thái úy Lưu Khánh Đàm đi 
bắt được. Thăng Lý Tử Khắc làm Khu Mật sứ, xếp vào hàng tước Minh tự BB 7, 
được đội mũ bảy mầu!. 


Năm 1134, Lý Thần Tông phong cho Viên Ngoại lang Ngụy Quốc Bảo 
tước Đại liêu ban, phong cho Gián nghị đại phu Mâu Du Đô tước Nội Đại liêu 


ban \ ÄX T8 Đ”. 


Năm 1136, Lý Thần Tông cho Tả ty Lang trung Lý Công Tín” làm chức 
Thiếu sư, tước Minh tự”. 


Năm 1175, Lý Anh Tông phong cho Tô Hiến Thành làm Nhập nội kiểm 
hiệu, Thái phó, Bình chương quân quốc trọng sự, tước Vương, để phò giúp Đông 
cung, Thái tử Long Trát (tức vua Lý Cao Tông sau này)”. 


Năm 1209, Hoàng thái tử Lý Sảm chạy loạn đến thôn Lưu Gia (nay thuộc 
huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) nghe tiếng con gái của Trần Lý có nhan sắc, bèn 
lấy làm vợ. Vì Thái tử đã lẫy Trần Thị Dung, con gái Trần Lý, nên trao cho Trần 
Lý tước Minh tự, phong cho cậu Trần Thị Dung là Tô Trung Từ làm Điện tiền 
chỉ huy sứ”. 


Năm 1210, Lý Cao Tông sai Thượng phẩm phụng ngự Đỗ Quảng đem quân 
đến nhà Tô Trung Từ đón Hoàng thái tử Lý Sảm về Kinh sư Thăng Long, còn 
tạm để Trần Thị Dung về ở nhà cha mẹ. Bấy giờ Trần Lý đã bị chết, người con 
thứ là Trần Tự Khánh thay Trần Lý đem quân chúng theo Thái tử về Kinh, được 
vua phong là Thuận Lưu bá ÍÍB 7. {B”. 


|. Đại Việt sử ký toàn thr. Sảủ, tập l, tr.302. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.306. 
. Lý Công Tín, nguyên tên là Phí Công Tín, được ban họ Lý (xem Đại Việt sử ký toàn thư, 
Bản Kỷ, Quyền 3, tờ 34). 
. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập T, tr.309. 
. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.325. 
. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.334. 
. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.334. 
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Năm 1211 vừa lên ngôi, vua Lý Huệ Tông (1211-1224) sách phong Thuận 
Lưu bá Trần Tự Khánh làm Chương Thành hâu Š/ šW `. 


Năm 1216, Lý Huệ Tông phong Trần Thừa làm Liệt hầu Zl| {, phong 
Phùng Tá Chu, Lại Linh là Quan Nội hâu R§l Ø1 3. Lấy Trần Tự Khánh làm 
Thái úy, khi xướng lễ không phải gọi tên. Con cả của Trần Thừa là Trần Liễu 
được phong tước Quan Nói hầu. Con cả của Trần Tự Khánh là Hải được phong 
tước Hiển vương. Lại lấy Trần Thừa làm Nội thị phán thủ, mỗi khi có lễ đại yến 
cho ngồi ở điện Thiên Ani. 

Năm 1217, Đoàn Thượng đem quân ra hàng, Lý Huệ Tông phong cho Đoàn 
Thượng tước Vương). 


Năm 1218, Lý Huệ Tông sách phong Bạch Lãng ở sách Ma Luận từ tước 
Minh tự lên tước L/¿f hấu". Năm Ấy, nhà vua sai Quan Nội hầu Lại Linh coi việc 
châu Nghệ An. Bấy giờ Trần Thừa bàn với Trần Tự Khánh gả con gái là Trần 
Tam Nương cho Hồng hầu Doàn Văn Lôi, vì Lôi là người dũng cảm, có mưu 
lược, được lòng dân nên người châu Hồng? theo rất đông”. 


Năm 1220, Lý Huệ Tông phong cho Thượng phẩm phụng ngự Trần Báo 
tước Quan Nội hầu, phong cho Trần Hiến Sâm tước Liệt hầu”. 


Năm 1224, Lý Huệ Tông lấy Trần Thừa làm Phụ quốc Thái úy, Phùng Tá 
Chu làm Nội thị phán thủ, sách phong Thượng phẩm hầu Trần Báo lên tước 
Vương, hiệu là Hiển Thành vương gã š# `. 


Qua đó, ta thấy ngoài tước Vương ra, trong Wgñ tước: Công, Hầu, Bá, Tử, 
Nam, nhà Lý chỉ phong 3 tước là Công, Hầu, Bá, còn không thấy phong tước Tử 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.335. 

. Việt sử lược. Nxb Thuận Hóa, Huế, 2005, tr.!94, 198. 

. Việt sử hược. Sảd, tr.195. 

. Việt sử lược. Sảd, tr.195. 

. Cháu Hồng: vùng đất tây bắc và phía nam tỉnh Hải Dương ngày nay. 

. Việt sử hrợc. Sđd, tr.196. 

. Việt sứ hược. Sảd, tr.197. 

. Hiển Thành vương: Bản dịch chép nhằm là Hiền Thánh (Việt sử lược. Sảd, tr.199). 
Nhưng ở phân chữ Hán, tr.460, ghi rõ là §R Ñ* Hiên Thành. 
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và tước Nam. Như vậy cho thấy về việc phong tước vị, nhà Lý chưa có định chế 
rõ ràng. Các vua Lý, nhất là từ đời Lý Thần Tông trở đi thường trao chức cho ai 
và sai họ làm một trọng trách gì đó, thì lại phong tước cho họ. Học giả Lê Quý 
Dôn nhận xét: "Đại để Thái úy, Thiếu phó, Thái sư đều có trách nhiệm giúp việc 
chính sự, Diện tiền chỉ huy sứ thì giữ Cấm binh, còn như gọi là Thư gia, tức là 
Ty lại, gọi là Hỏa đầu, tức là Đội trưởng. Người nào nhiều tư cách thì được 
tuyển vào chính thức. Còn như gọi là: Dại liêu ban, Thân vương ban, Minh tự và 
Trí tự... đều là tước phong cả; những người tư cách còn ít, chưa được phong tước 


Hầu, tước Bá, thì trao cho tước này". 


Ngoài việc phong tước trên đây, quan lại thời Lý cũng được phân chia làm 
Cửu phẩm (9 bậc) là: Nhất phẩm, Nhị phẩm, Tam phẩm, Tứ phẩm, Ngũ phẩm, 
Lục phẩm, Thất phẩm, Bát phẩm và Cửu phẩm. Sử cũ cho biết: "Tháng 2 năm 
Canh Thìn (1040): Vua đã dạy cung nữ dệt được gắm vóc. Tháng ấy xuống chiếu 
phát hết gầm vóc của nước Tống ở trong kho ra để may áo ban cho các quan: Từ 
Ngũ phẩm trở lên thì áo bào bằng gấm, từ Cửu phẩm trở lên thì áo bào bằng vóc, 


để tỏ là Vua không dùng gấm vóc của nước Tống nữa"” 


. Tháng I1 năm Giáp 
Thân (1044), vua Lý Thái Tông ban thưởng cho những người có công đi đánh 
Chiêm Thành: có công từ Lực phẩm trở lên, thưởng áo bào gắm, từ Thất phẩm 


trở xuống thưởng áo là”. 


3. VIỆC TUYẾN BỎ QUAN LẠI VÀ LỆ PHONG TƯỚC THỜI TRÀN 
3.1. Việc tuyến dụng và bỗ nhiệm quan lại 


Thời Trần, quan lại được tuyển chọn và bổ dụng theo con đường Nhiệm tử 
và Khoa cử như thời Lý. Có một số quan lại vốn là gia thần của vương hẳu tôn 
thất được đề bạt cất nhắc. Vào cuối thời Trần, do kinh tế khó khăn, nội chiến liên 


I. Diều nhận xét này của Lê Quý Đôn là không đúng. Ở trên, chúng tôi đã dẫn lời sử gia 
Đặng Xuân Bảng cho là: "7 gia là người háảu cận gán gũi nhà vua, giữ việc biên ché), 
mà phám cao”. (Sử học bị khảo. Sảd, tr.498). 

2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 2: Kiến văn tiểu lục, tr.L 10. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập †, tr.26T. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.267. 
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miên, đôi khi triều Trần cho phép những nhà hào phú nộp thóc gạo, rồi ban chức 


tước cho họ. 


Thời Trần, để thực thi chế độ nhiệm tử, việc kiểm soát các đẳng cấp được 
thực hiện khá chặt chẽ. Ngay từ đầu thời Trần, năm 1228, sử cũ chép rằng hằng 
năm, đầu mùa xuân, xã quan phải khai báo nhân khẩu, gọi là đơn só, rồi căn cứ 
vào trướng tịch khai đủ các hạng: tông thất, văn quan văn giai, võ quan võ giai, 
tòng quan, quân nhân, tạp lưu, hoàng nam, già yếu, tàn tật, phụ tịch, xiêu tán, v.v... 
Người có quan tước, con cháu được tập ấm mới được làm quan, còn người 
giàu có, khỏe mạnh mà không có quan tước thì sung vào quân đội, đời đời làm 
lính!. Điều này cũng giống như ở thời Lý, tuy vậy, khi chế độ khoa cử mở rộng, 
số địa chủ tư hữu giàu có, vẫn có thể cho con em đi học rồi gia nhập bộ máy 


quan liêu. 


Chế độ nhiệm tử vào thời Trần được thực thi rất rõ ở các địa phương do 
thân vương quý tộc nhà Trần nắm quyên. Thí dụ như trường hợp Tĩnh quốc Đại 
vương Trần Quốc Khang từng được giao cai trị Diễn Châu. Trần Quốc Khang 
chọn con gái đẹp trong châu làm vợ lẽ, nàng hầu, nên các con thứ của ông như 
Trần Huệ Nghĩa, Trần Quốc Trinh đều do các bả quê Diễn Châu sinh ra. Về sau, 
chức Tri châu Diễn Châu đều do con cháu Trần Quốc Khang làm cả. Đến khi 
dòng giống thiếu người nối dõi, mới dùng người trong châu làm chức ẫy”. 

Chiêu Văn đại vương Trần Nhật Duật có vợ là Trinh Túc phu nhân là người 
Thanh Hóa, cho nên các nàng hầu, vợ lẽ của ông đều là người Thanh Hóa, các 
con ông cũng đều do các bà quê Thanh Hóa đẻ ra. Sau này, triều đình có bổ Tri 
phủ Thanh Hóa, đều lấy con cháu Trần Nhật Duật cho làm, cũng như con cháu 
của Trần Quốc Khang ở Diễn Châu vậy". 


Sô con em các quan văn được vào học ở Quôc tử viện: 


Năm 1281, nhà Trần lập nhà học ở phủ Thiên Trường, nhưng cắm người 
hương Thiên Thuộc không được vào học. Hương Thiên Thuộc, tức là hương Tức 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.L 1. 
2. Đại Việt sử ký toàn thể, Sảd, tập 2, tr.78. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.120, 121. 
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Mặc, quê hương thứ hai! của họ Trần. Những người ở hương Thiên Thuộc được 
sung vào đội Cấm quân, gọi là quân Thiên Thuộc, cũng như quân lính khác, không 
bao giờ được học. Vì theo nhà Trần, quân sĩ Thiên Thuộc không được học tập 
văn chương, nghệ thuật, sợ "khí lực kém đi"?, 


Năm 1323, có một người trong quân Thiên Thuộc, tên là Mặc, thi đỗ Thái 
học sinh (tương đương với Tiến sĩ), nhưng vua Trần Minh Tông hạ chiếu bắt trở 
lại quân ngũ và chỉ được làm lại điển trong quân Thiên ĐinhŸ. 


Thời Trần, việc tuyển dụng quan lại bằng khoa cử phát triển hơn thời Lý. 


Năm 1227, nhà Trần tổ chức thi Tam giáo (tức Nho giáo, Phật giáo và 
Đạo giáo). 


Năm 1228, thi lại viên bằng thể thức công văn, gọi là 8ạ đâu $$ Ø8. 


Năm 1232, mở khoa thi Thái học sinh đầu tiên của Vương triều Trần. Bắt 
đầu định lệ chia người trúng tuyển làm Tam giáp (3 giáp tức là 3 hạng). Đệ nhất 
giáp là Trương Hanh, Lưu Diễm; Đệ nhị giáp là Đặng Diễn, Trịnh Phẫu; Đệ tam 
giáp là Trần Chu Phổ'. 


Cách gọi Tam giáp tồn tại mãi cho đến tận triều Nguyễn sau này. Thi Thái 
học sinh là tên gọi chính thức của thi Đại khoa đưới đời Trần, mặc dù trong sử 
sách cũng có khi ghi là: "Đại f thủ sĩ" (Khoa thị lớn chọn học trò), “Đại 0/ thủ 


Thái học sinh". 

Năm 1239, thi Thái học sinh, lấy đỗ: Đệ nhất giáp là Lưu Miễn, Vương Giát; 
Đệ nhị giáp là Ngô Khắc; Đệ tam giáp là Vương Thế Lộc”. 

Năm 1246, thi Dại tỉ, lấy đỗ 44 người. Khoa này bắt đầu đặt danh hiệu 7m 
khôi = ‡ (Ba người đứng đầu), để chỉ 3 người xuất sắc trong số những người 


I. Quê gốc của họ Trần nay thuộc huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.47. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sỏd, tập 2, tr.108. 
4. Đại Việt sử kỷ toàn thư. Sdd, tập 2, tr. Ì 3. 
5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sỏd, tập 2, tr.Ì7. 
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thi đỗ, theo thứ bậc cao thấp: Trạng nguyên 1Ñ 7ù, Bảng nhấn ‡š lR, Thám hoa 
lang ## †E BB' (thường gọi tắt là Thám hoa). Trạng nguyên là Nguyễn Quan 
Quang. Bảng nhãn là Phạm Văn Tuấn, Thám hoa là Vương Hữu Phùng”. 


Cũng năm 1246, nhà Trần định lệ thi Tiến sĩ, cứ 7 năm mở một khoa. 
Nhưng lệ ấy chỉ thực hiện được trong vài khoa đầu triều Trần. 


Triều đình nhà Trần muốn khuyến khích việc học tập của các sĩ tử vùng xa 
Kinh đô Thăng Long, cho nên khoa thi Thái học sinh năm Nguyên Phong thứ 6 
(1256), quy định lấy 2 Trạng nguyên: 1 Kinh Trạng nguyên và 1 Trại Trạng 
nguyên. Vùng tứ trấn ở miễn Bắc gọi là Kinh; miền núi Thanh Hóa, Nghệ An gọi 
là Trại. Khoa này, cho Trần Quốc Lặc đỗ Kinh Trạng nguyên, Trương Xán dỗ 
Trại Trạng nguyên, Chu Hinh đỗ Bảng nhãn, Trần Uyên đỗ Thám hoa lang”. 
Nhưng việc phân biệt Kinh và Trại Trạng nguyên cũng chỉ có ở 2 khoa là khoa 
Nguyên Phong thứ 6 (1256) và khoa Thiệu Long thứ 9 (1266) mà thôi, sau đây 
lại gộp làm một. 


Năm 1275, mở khoa thi Thái học sinh, lấy đỗ 27 người, cho Đào Tiêu đỗ 
Trạng nguyên, Bảng nhãn (khuyết họ tên), Quách Nhẫn đỗ Thám hoa lang. 


Sau 2 lần kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông (1285, 1288), 
việc học hành thi cử bị đình đốn gần 30 năm, dần dần được khôi phục. Tháng 9 
năm Hưng Long thứ 7 (1299), vua Trần Anh Tông xuống chiếu cho kẻ sĩ trong 
nước phải ôn luyện kinh điển, sử sách để đợi khoa thi. 


Khoa Giáp Thìn, niên hiệu Hưng Long thứ 12 (1304), tháng 3, là khoa 
thi Thái học sinh lớn nhất kế từ đầu đời Trần, với sự tham dự của hàng 
nghìn thí sinh Nho học trong cả nước. Sử cũ cho biết khoa này được tổ chức 
thi bốn kỳ: 


lỆ Chính sử nước ta thường ghỉ: Khoa thi năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 16 (1247) là khoa 
đầu tiên đặt danh hiệu 7am khói. Ở đây, chúng tôi căn cứ vào Khoa mục chỉ, sách Lịch 
triêu hiển chương loại chí của sử gia Phan Huy Chú. 

2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sđd, tập 3, tr.36. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.2 Ì. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.26, 27. 
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- Kỳ nhất: thì ám tả! thiên Y quốc và truyện Ä#ục Thiên tứ” để loại bớt. 


- Kỳ hai: thì Kinh nghề, Kinh nghĩa", làm thơ (thê cô thi Ngũ ngôn trường 
thiên), hỏi về "Vương độ khoan mãnh" (Chế độ rộng rãi, nghiêm ngặt), theo luật 
"Tài nan xạ trí" (Tài khó bắn trĩ). Thể phú, thì dùng thể 8 vần "Để đức hiếu sinh, 
hiệp vụ dân tâm" (Đức độ đễ vương vôn ưa sự sống, phù hợp với lòng dân). 

- Kỳ ba: thi Chế, Chiếu, Biểu. 

- Kỳ tư: thi Đối sách. 


Số người được lấy đỗ cả 3 giáp là: 44 người. Tam khôi là: 1. Trạng nguyên 
Mạc Đĩnh Chi, 2. Bảng nhãn Bùi Mộ, 3. Thám hoa lang Trương Phóng. Vua Trần 
Anh Tông đặc ân cho 3 vị Tam khôi ra cửa Long Môn đi dạo chơi ngắm cảnh đường 
phố Phượng thành (thành Thăng Long) trong 3 ngày. Khoa này, nhà vua ban thêm 
tên gọi Hoàng giáp 3š E để chỉ người đỗ đầu Đệ nhị giáp” Người đỗ Hoàng giáp 
khoa này là Nguyễn Trung Ngạn. Số người không đỗ nhưng đã qua được một vài kỳ 
thi, có học lực khá là 330 người, đều cho lưu lại học tập ở Quốc tử giám”. 


Tháng 11 năm ấy (1304), có chiếu dùng 7 khoa để thi kẻ sĩ trong nước. 


Tháng 10 năm Đại Khánh thứ 1 (1314) thi Thái học sinh, ai đỗ cho tước Bạ 
thư lệnh 3% SŠ S. 


Tháng 3 năm Thiệu Phong thứ 5Š (1345), thi Thái học sinh. Phép thi dùng ám 
tả cô văn, kinh nghĩa, thơ phú. 


Tháng 3 năm Đại Trị thứ 6 (1363): thi học trò, hỏi về văn nghệ, để lấy người 


sung vào Quán, Các”. 


1. Ấm tả Rữ #Š: xưa gọi là viết trầm, nay ta quen gọi là "viết chính tả" (dictée). 

2. Thiên Y quốc: lẫy ở sách Quốc ngữ, nội dung nói về đạo trị nước. 
Truyện Ä⁄Z Thiên tử: bộ tiểu thuyết cỗ của Trung Quốc, do Quách Phác đời Tấn chú 
giải, chép truyện vua Mục Vương đời Chu. Nguyên bản chữ Hán chép nhằm là Mục Thái 
tử truyện 3 Ä + Tũ. 

. Kinh nghỉ: những điều còn nghỉ vấn trong kinh điển Nho gia. 

. Kinh nghĩa: bàn về nghĩa lý trong kinh điển Nho gia. 

. Sau này vào đời Lê trở đi, Hoàng giáp mới dùng đẻ chỉ tất cả những người đỗ Đệ nhị giáp. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.88. 

. Quán, gồm có: Chiêu văn quán, Sùng văn quán, Tập hiền viện... 
Các, gồm có: Long đồ các, Bí các, Thiên chương các, v.v... 
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Tháng 2 năm Long Khánh thứ 2 (1374), thi Tiến sĩ ở điện đình. Khoa này 
lấy Đào Sư Tích đỗ Trạng nguyên, Lê Hiến Phủ đỗ Bảng nhãn, Trần Đình Thám đỗ 
Thám hoa, La Tu đỗ Hoàng giáp, ngoài ra lấy đỗ cập đệ và Đồng cập đệ. Theo sử 
gia Phan Huy Chú thì khoa này lấy đỗ tất cả 44 người, và vì Thượng hoàng Trần 
Nghệ Tông ở hành cung Thiên Trường, nên thi Đình ở đấy'. Từ khoa Giáp Dần 
(1374) trở đi, mới bắt đầu gọi là khoa Tiến sĩ. Sách Khâm định Việt sử thông giám 
cương mục của sử thần triều Tự Đức (1848-1883) ghi khoa thi này, lấy đỗ tất cả là 
"50 người, đều cho ăn yến và ban áo mũ, xuất thân theo đẳng hạng khác nhau"Š. 

Tháng 2 năm Xương Phù thứ 5 (1381) thi Thái học sinh, nhưng không thấy 
ghi số người đỗ. 

Tháng 2 năm Quang Thái thứ 6 (1393), thi Thái học sinh, lấy đỗ 30 người, 
là Hoàng Quán Chi, Lê Vị Tâu, Mai Tá Phu, Đồng Thức... 

Tháng 4 năm Quang Thái thứ 9 (1396), xuống chiếu quy định cách thức thi 
chọn nhân tài, dùng thể văn 7 kỳ (bốn kỳ), bãi bỏ phép viết "ám tả cổ văn". 

Theo sử gia Phan Huy Chú thì từ khoa này trở đi, nhà Trần theo phép thi 
của nhà Nguyên (1279-1368) dùng văn thể 7 rường (hay Tứ kỳ) như sau: 

- Kỳ thứ nhất: thi một bài Kinh nghĩa, có các phần: phá đẻ, tiếp ngữ, tiểu 
giảng, nguyên đề, đại giảng, kết luận, từ 500 chữ trở lên. 

- Kỳ thứ hai: thì một bài thơ Đường luật, một bài Phú cổ thể, hay thể Ly 
tao`, thê Văn tuyển”, cũng từ 500 chữ trở lên. 

- Kỳ thử ba: thì một bài Chiếu, theo thể đời Hán, một bài Chế, một bài 8iều, 
theo thể 7 /we° đời Đường. 


. Phan Huy Chú: !ịch triểu hiển chương loại chí. Sảd, tập 3. tr.9. 
. Khâm định Việt sử thông giám cương mục Sđd, tập 1, tr.654. 
. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sảd, tập I, tr.654. 


+ G3 k3 


. Ly tao: Lỗi văn theo bài y tao của nhà thơ Khuất Nguyên (343-277 tr.Cn), người nước 
Sở, thời Chiên quôc, Trung Quốc. 
5. Văn tuyển: Lỗi văn trong tập Chiêu Minh văn tuyển, của Thái tử Lương Duy Ma, đời 
Lương soạn. 
6. Tứ lục: Lỗi văn đề viết bài Chiếu, Chế, Biểu, câu trên 4 chữ, câu dưới 6 chữ. 
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- Kỳ thứ tr: thì một bài văn sách, ra để thi theo Kinh, Sử hay thời sự, mỗi 
bài phải 1000 chữ trở lên. 


Từ đây, triều đình quy định: "Cứ năm trước thi Hương, thì năm sau thi Hội, 


người đỗ thì vua cho thi 1 bài Văn sách để xếp thứ bậc"'. 


Có thể thấy được quy chế tuyên chọn nhân tài qua thi cử ở đời Trần đã 
khá đầy đủ. Trong 175 năm (1225-1400) tồn tại của triều đại này, số trí thức 
Nho học đỗ đạt bậc cao có thể lên đến hàng nghìn. Đáng tiếc vì thời gian lâu 
đời, tư liệu mất mát, ngày nay, chúng ta chỉ còn được biết danh tính của 52 vị 
mà thôi”. 

Bàn về phép khoa cử thời Trần, sử gia Ngô Thì Sĩ viết: "Phép khoa cử của 
thời Trần đến đây mới hoàn bị thể văn tự Tứ trường, đến nay còn theo dùng, 
không thể thay đổi được. Dùng văn để chọn kẻ sĩ, cách ấy không gì tốt hơn. Xem 
những người đỗ về các khoa cuối đời Trần, thì Nguyễn Ức Trai” là giỏi nhất; văn 
chương, trí mưu của ông đã giúp cho triều Lê buổi đầu dựng nước. Sau nữa, như 
Lý Tử Tân, Vũ Mộng Nguyên”, Phan Phu Tiên, Nguyễn Thiên Túng, đều là văn 
chương cự phách một thời. Thế mới biết từ Tam đại về sau, chọn người giỏi 
bằng khoa cử, thì văn nghệ không thể thiểu được"é. 


Ngoài những khoa thi Nho học để tuyển chọn Thái học sinh (hay Tiến sĩ) 
trên đây, để tuyển nhân viên tùy thuộc trong các cơ quan, nhà Trần còn mở các 
kỳ thi Lại viên. Đề thi trong các kỳ thi này không phải hỏi về văn học như thi 
Thái học sinh, mà những người dự thi chỉ phải thảo các giấy tờ hành chính, gọi là 


— 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.1§9. 

2. Ngô Dức Thọ (chủ biên): Các nhà khoa bảng Việt Nam. Sảd, tr.9. 

. Bản dịch, dịch nhằm là Nguyễn Liễu Trai, thực ra là Nguyễn Ức Trai. Ức Trai là tên hiệu 
của Nguyễn Trãi (1380-1442). Vì tự dạng chữ Hán: Ức Ïf và Liễu fñl giỗng nhau nên 
dịch giả đọc nhằm. 

4. Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Vũ Mộng Nguyên: đều đỗ Thái học sinh khoa Canh Thìn, niên 

hiệu Thánh Nguyên thứ I (1400) dưới triều Hồ. Tác giả Ngô Thì Sĩ đứng trên lập trường 

chính thông Nho giáo phủ nhận sự tôn tại của Vương triêu Hô (1400-1407) nên chép là 

"Các khoa cuối đời Trân". 


`) 


5. Tam đại: chỉ 3 đời Hạ, Thương, Chu ở Trung Quốc. 
6. Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiền biên. Sảd, tr.501. 
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"Bạ đâu". Ai trúng tuyển thì được bổ làm thuộc viên ở các cơ ,đuan trung ương 
như sảnh, viện. Cũng có khi thi bằng phép viết, phép tính. 


Trong xã hội thời Trần, tầng lớp quan liêu xuất thân từ khoa cử ở dưới tầng 
lớp quý tộc tôn thất, quyền lợi của họ là "bổng /óc" (gồm tiền lương và một ít 
ruộng đất), khác với tầng lớp quý tộc, quyền lợi là "Thái áp". Nhưng cả hai tầng 
lớp gắn liền với nhau thành một khối. Bộ máy quan liêu đông đảo này chính là 
trụ cột cho Nhà nước quân chủ trung ương tập quyên. 


Hệ thống quan liêu ngày càng phát triển, "chức vụ khi theo cũ, khi đổi mới", 
song song với sự phát triển của Nhà nước trung ương tập quyền. Đến đời Trần 
Anh Tông (1293-1314), việc ban thưởng chức tước rất nhiều, đến nỗi Thượng 
hoàng Trần Nhân Tông phải phê vào quan tịch rằng: "Sao lại có một nước bé bằng 
bàn tay mà phong quan tước nhiều như thết"'. 


Cũng từ đời Trần Anh Tông, tầng lớp quan liêu xuất thân bằng khoa cử Nho 
học bắt đầu được nắm giữ những địa vị trọng yếu trong cơ quan trung ương. 
Chẳng hạn như chức Nhập nội Đại hành khiển (tức Tễ tướng) là chức trước đây 
chỉ bổ dụng hoạn quan hay quý tộc. Thời Trần Thánh Tông (1258-1278), Thái úy 
Trần Quang Khải kiêm giữ chức này với danh nghĩa Thân vương. Năm 1303, 
Trần Anh Tông lấy Trần Khắc Chung (tức Đỗ Khắc Chung) làm Nhập nội Đại 


hành khiến. Đây là lúc "đừng cả sĩ phu làm Hành khiển"?. 


Cũng năm ấy (1303), Đoàn Nhữ Hài được cử làm Tham tri chính sự, và 
năm sau 1304, giữ việc ở Khu mật viện”. Nhân sự kiện này, sách Khám định Việt 
sử thông giám cương mục nhận xét: "Từ năm Kiến Trung” đến nay (1304), người 
đại thần cầm quyền trong chính phủ đều dùng họ tôn thất. Nay Nhữ Hài xuất thân 
học trò, được cất lên một chức quan trọng trong chính phủ, do đấy con đường 
dùng người không phân biệt kẻ thân, người sơ nữa"Ẻ. 

1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr. 104. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.87. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.87-89. 

4. Kiến Trung (1225-1231): niên hiệu đầu tiên của Trần Thái Tông. Ông vua này có 3 niên 
hiệu: 1. Kiến Trung, 2. Thiên Ung Chính Bình (1232-1250), 3. Nguyên Phong (1251-1258). 

5. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập I, tr.5Š70-571. 
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Năm 1326, Trần Minh Tông còn ban cho Trần Khắc Chung chức Thái bảo 
và gia hàm Đồng Trung thư môn hạ Bình chương sự. 


Sử gia Phan Huy Chú nhận xét về việc bổ dụng quan lại thời Trần như sau: 
"Đời Trần đặt khoa cử, nhưng sự bổ dụng không bắt buộc phải có khoa cử, các 
chức ở sảnh, viện, quán, cục, đều dùng những nho sĩ hay chữ để làm, hoặc dùng 
học sinh vào Trung thư sảnh (như đời Thánh Tông cho Đỗ Quốc Tá là chân nho 
sĩ được làm chức Trung thư lệnh, hoặc dùng người bình dân làm Mật viện (như 
đời Anh Tông, Đoàn Nhữ Hài là người thường dân được cất vào tham dự chính 


sự) nhảy lên địa vị cao quý, không câu nệ ở tư cách..."? 


Vào những năm cuối đời Trần, do kinh tế khó khăn, có lệnh cho các nhà 
giàu nộp thóc thì được ban tước. Tháng 8 năm Đại Trị thứ 5 (1362) trời hạn hán, 
mắt mùa, đói to, nhà vua phải xuống chiếu cho các nhà giàu dâng thóc để phát 
chân cho dân nghèo, ban tước cho họ theo thứ bậc khác nhau. Tháng 8 năm Long 
Khánh thứ 1 (1373), vì phải bổ sung quân ngũ, đóng thuyền chiến để chuẩn bị 
đánh Chiêm Thành, triều đình ra lệnh cho quân và dân nộp thuế cho Nhà nước. 
Người nộp thuế, sẽ được ban tước theo thứ bậc khác nhau. 


3.2. Lệ phong tước 


Việc phong tước trong tầng lớp quý tộc đời Trần được quy định khá chặt 
chẽ. Theo quy chế nhà Trần, ban bố vào năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 10 
(1241) đời Trần Thái Tông thì: "Hoàng tử thứ ba Quang Khải sinh, là em cùng 
mẹ với Thái tử Hoảng (sau là vua Trần Thánh Tông - TG). Quốc Khang là anh 
trưởng”, sau đều được phong Đại vương & %. Thứ đến Nhật Vĩnh, Ích Tắc, 
Chiêu Văn đều được phong Vương ®#. Thứ nữa thì phong Thượng vị hấu _E {Ù 
#2. Con trưởng của các Vương thì phong Vương +; các con thứ thì phong 
Thượng vị hấu _E- {Ù. f&, coi đó là chế độ lâu dài" 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.! 10-111. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.69. 


3. Trần Quốc Khang: Về danh nghĩa cũng là con của Trần Thái Tông, nhưng thực ra là con 
của An Sinh vương Trần Liễu, anh ruột của Trần Thái Tông. Vì trước đó ( 1237), Trần 
Thủ Độ đã lấy Công chúa Thuận Thiên họ Lý, vợ của Trần Liễu, đã có mang Trần Quốc 
Khang 3 tháng làm Hoàng hậu của Trần Thái Tông. 


4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr. Ì 8. 
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Qua những quy định trên đây, ta thấy Hoàng tử trưởng của vua nhà Trần, 
thì được phong làm Thái 0 2K “Ƒ, người sau này sẽ kế thừa ngôi báu, còn các 
hoàng tử khác đều được phong Vương, sau lại gia phong làm Đại vương. 

Thí dụ: Hoàng tử Trần Nhật Duật là con thứ Trần Thái Tông, năm 1267, 
được vua Trần Thánh Tông "phong em là Nhật Duật làm Chiêu Văn vương". 
Năm 1329, vua Trần Hiến Tông đã gia "phong cho Tá thánh Thái sư Nhật Duật 
làm Đại vương"ˆ. Năm sau 1330, Trần Nhật Duật mắt, thọ 77 tuổi. 


Năm 1267, nhà Trần quy định rõ hơn thể lệ phong ấm cho những người 
trong tôn thất. Con các vương, hầu, công chúa trong hoàng tộc thuộc về chính 
phái (dòng chính) gọi là "Kim chỉ ngọc điệp” (Cành vàng lá ngọc), cháu 3 đời 
được phong tước Hầu, hay Quận vương, cháu 4 đời được ban tước Minh tự, cháu 
5 đời được ban tước Thượng phẩm. 

Theo quy chế của triều Trần, các thân vương vào triều làm Tế tướng thì gọi 
là Quốc công thượng hấu, nêu vào nội đình thì gia phong làm Quan Nội hâuŠ. 

Đề giữ vững trật tự thế thứ trong hàng ngũ quý tộc, nhà Trần đặt ra một cơ 
quan, gọi là Tông chính phủ ZE 1E lfƒ, có nhiệm vụ khảo xét, đính chính phổ hệ 
trong hoàng tộc. Năm 1273, Nhân Túc vương Toản được cử giữ chức Nhập nội 
phán Đại tông chính À. ÿ\ ŸI| 2% Zš TE đề trông coi Tông chính phủ”. 

Như vậy, chúng ta thấy, nhà Trần có những tước dưới đây để phong cho 
hàng ngũ quý tộc: 

- Đại vương 4 + 

- Vương -Eˆ 

- Quận vương B]Š + 

- Công ZÀ 

- Hâu {8ä 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.36. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.! 15. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủ, tập 2, tr.86, 140. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.39. 
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- Minh tự B 
- Thượng phẩm -E.,n. 


Ngoài ra, những người ngoài hoàng tộc, nêu có công lao, nhà Trân còn ban 


các tước VỊ sau: 
- Thượng hấu _E. {8$ 


Năm 1231, sai Nội minh tự Nguyễn Bang Cốc (hoạn quan) chỉ huy binh 
lính phủ mình đào vét kênh Trầm và kênh Hào ở phủ Thanh Hóa đến địa giới 
nam Diễn Châu. Việc xong, thăng Bang Cốc làm Phụ quốc, Thượng hầu'. 


- Quan Nội hâu ll [Ñ t3 


Năm 1234, gia phong Quan nội hầu Phạm Kính Ấn làm Thái phó, tước Bảo 
trung Quan nội hầu”. 


- Tản lang H⁄ BB 


Năm 1244, cho Phùng Tá Thang”, cha Phùng Tá Chu, làm chức Tả nhai đạo, 
tước Tản lang. 


- Nội minh tự Ñ BR 


Năm 1286, Đinh Củng Viên xin thôi quyền trông coi việc Nội mật viện. Vua 
Trằn Nhân Tông y cho, ban cho ông tước Nội minh tự”. 


- Quan phục hấu Xi llä {5 


Năm 1289, ban cho Hà Tất Năng làm Quan phục hầu, vì đã chỉ huy người 
thiểu số đánh giặc Nguyên - Mông5. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.13. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.1 5. 
3. Tản lang ft Rũ: Đại Việt sử ký toàn thư, Sảd, tập 4, Bản chữ Hán, Quyền 5, tờ láa, tr.L74. 
Bản dịch Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.20, in nhằm là "Tả lang". 
4. Nguyên bản chữ Hán ghi đŠ 4£ 33: Phùng Tá Thang, bản dịch Đại Việt sử ký toàn thư. 
Sđd, tập 2, tr.20 in nhầm là Phùng Tá Khang. 
5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.S8. 
6. Đại Việt sử ký toàn thự. Sđd, tập 2, tr.64. 
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- Hạ phẩm Fủủ 


Sử chép có tên Đặng Long là cận thần của vua Trần Nhân Tông, rất giỏi 
văn học, tước đến #4 phẩm, đã được ghi chú để cất nhắc. Vua Trần Nhân Tông 
định cho làm chức Hàn lâm Học sĩ, nhưng Thượng hoàng Trần Thánh Tông ngăn 
lại. Đặng Long mang dạ bất bình, sau hàng giặc Nguyên - Mông. Năm 12809, giặc 
thua, Đặng Long bị bắt, vua sai chém, để làm gương cho kẻ khác'. 


Năm 1313, vua Trần Anh Tông cho Trần Khắc Chung làm chức Tả phụ, 
ban tước Quan phục hấu Tổ ÏJ§ {#. Đến năm 1321, ông được Trần Minh Tông 
thăng lên tước Quan nội hấu šR Ø {8#°. 


Năm 1396, nhà Trần quy định kiểu mũ áo các quan văn võ theo phẩm tước 
của họ: Quan nhất phẩm áo màu tía; nhị phẩm màu đỏ thẫm; tam phẩm màu hồng 
hạt; tứ phẩm màu xanh lục; ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm màu xanh biếc; bát 
phẩm, cửu phẩm màu xanh. Duy nội thị thì dùng quân hai ống, không dùng xiêm. 
Người không có phẩm hàm và hạng hoàng nô thì dùng màu trăng. Các quan theo 
hầu (tụng quan), chức tước từ lục phẩm trở lên, dùng mũ cao sơn”, chánh lục phẩm 
được thắt đai, đi hia. 


Về sắc mũ thì Chánh sắc đen, Tỏng sắc xanh. Người tôn thất thì đội mũ 
phương thắng màu đen. ƒð quan, tước lục phẩm đội mũ chiết xung, tước cao mà 
không có chức thì thắt đai, đội mũ giác đinh, từ thất phẩm trở xuống đội mũ thái 
cổ", tòng thất phẩm đội mũ toàn hoa. ương hầu đội mũ viễn đu”. Ngự sử đài đội 
mũ khước phí. 


_— 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.65-66. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.99, 107. 

3. Mi cao Sơn: cũng chế như kiểu mũ viễn du, nhưng không làm lõm xuống, đứng thắng, 
không có ông suốt tháo ra lắp vào. 

4. Mũ thái cổ: theo Lễ ký, là mũ của người mới gia quan, mũ vải thâm. 

5. Mũ viễn du: theo Dư phục chí, trong Hậu Hán thư, thì kiểu mũ này như mũ thông thiên, 
cao 9 tậc, thân mũ thằng, đỉnh mũ hơi lõm, thắng chỗ lõm ây làm một vòng sắt (câu mũ), 
năm ngay trước vòng sắt có ông suốt ngang đề tháo hoặc lắp vòng sắt ây. 

6. Mũ khước phí: chế như kiểu mũ trường quan, cao 7 tắc, rộng 5 tắc, làm bằng cật tre, nhưng 

bên dưới co lại. 
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Những quy chế về mũ áo trên đây đều làm theo lời đề nghị của Thiếu bảo 
Vương Nhữ Chu". 


Thực ra, về các tước phong chúng tôi dẫn ra ở trên đây là căn cứ vào chính 
sử, nhà Trần còn phong tước gì nữa không và trật tự của các tước ấy như thế nào 
thì không thể khảo cứu được. Trong Việ! sử cương mục riết yếu, Đặng Xuân 
Bảng, sử gia cuối thế kỷ XIX, cũng nhận xét: "Lệ phong ấm của nhà Trần thường 
là không thể hiểu nổi. Như Hoàng tử phong Tượng vị hấu, mà con trưởng các 
Vương thì lại phong Vương, con thứ cũng phong Thượng vị hấu đã là không phải 
đạo. Thậm chí cháu 3 đời của Vương hầu, Công chúa được tập ấm cũng phong 
tới Quận vương, rất là phức tạp!. Tạm chờ khảo cứu sau"?, 


Ngoài ra, nhà Trần cũng quy định phẩm trật của quan lại làm Cửu phẩm (9 
bậc). Sử cũ chép: "Năm 1254, định quy chế xe kiệu, mũ áo, người hầu cho tôn 
thất và các quan văn, võ theo thứ bậc khác nhau. 


Từ tông thất cho đến quan Meữ phẩm được đi kiệu, ngựa và võng. Tông thất 
thì kiệu đầu đòn chạm phượng sơn son, tướng quốc thì kiệu đầu đòn chạm vẹt 
sơn đen, lọng tía; từ 7m phẩm trở lên, thì kiệu đều đầu chạm mây, lọng xanh; từ 
Tứ phẩm đến Lục phẩm thì kiệu đầu đòn bằng đầu; Ngũ phẩm trở lên thì lọng 
xanh; Lực phẩm thì lọng giấy đen. Người theo hầu nhiều thì 1.000 người, ít thì 


100 người". 


Năm 1396, triêu Trân quy định kiêu mỗ áo các quan văn, võ: Quan nhát phẩm 
áo màu tía; nhị phẩm màu đỏ thẫm; am phẩm màu hông nhạt; # phám màu xanh 
bạc; ngñ phẩm, lục phẩm, thát phẩm màu biêc; bát phám, cửu phầm màu xanh”. 


4. VIỆC TUYẾN BÓ QUAN LẠI VÀ LỆ PHONG TƯỚC THỜI HÒ 


Vương triều Hồ, một phần vì tồn tại quá ngắn (1400-1407), phần vì phải đối 
phó với âm mưu xâm lược của nhà Minh, nên việc tuyển bổ quan lại không có gì 


|. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.] 89. 
2. Đặng Xuân Bảng: Việi sử cương mục tiết yếu. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2000, tr. I 68. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.25. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sỏd, tập 2, tr. | 89. 
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khác với nhà Trần trước đó. Nhà Hồ vẫn tiếp tục tuyển đụng quan lại bằng hai 
cách: nhậm tử và khoa cử. 


Về cách nhậm tử, nhà Hồ chủ yếu sử dụng con cháu họ Hồ và các con 
cháu của số quan lại trung thành có công giúp Hồ Quý Ly giành ngôi báu từ 
tay họ Trần. 


Tiếp tục chính sách tuyến bố quan lại vào cuôi đời Trân, nhà Hỗ cũng chú ý 
tô chức khoa cử Nho học đề chọn nhân tải. 


Hồ Quý Ly tự lập làm vua tháng 2 năm Canh Thìn (1400), thì chỉ 6 tháng 
sau, vào tháng 8 năm ấy, đã mở khoa thi Thái học sinh đầu tiên của triều Hồ. 


Sử cũ chép tháng 8 năm Canh Thìn (1400), Hồ Quý Ly mở khoa thi Thái 
học sinh. Lấy đỗ bọn Lưu Thúc Kiệm, 20 người. Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Vũ 
Mộng Nguyên, Hoàng Hiến, Nguyễn Thành đều đỗ kỳ này'. 


Năm 1404, Hồ Hán Thương định lại thể thức thi chọn nhân tài: Tháng 8 
năm nay thi Hương, ai đỗ thì được miễn lao dịch; tháng 8 năm sau thi ở Bộ Lễ, ai 
đỗ thì bổ dùng: lại đến tháng 8 sang năm nữa thi Hội, ai đỗ thì sung Thái học 
sinh, đều cứ 3 năm một khoaŸ. 


Phép thi phỏng theo lối văn tự 3 trường của nhà Nguyên”, nhưng chia 
làm 4 kỳ, lại có kỳ thi viết chữ và thi toán, thành ra 5 kỳ: Quân nhân, người 
phường hát, kẻ phạm tội đều không được dự bổ. Bấy giờ học trò thi ở Bộ Lễ, 
trúng tuyển 170 người, chưa kịp thi Hội, thì quân Minh sang xâm lược, nên 
phải thôi”. 

Về lệ phong tước của nhà Hồ, không thấy sử cũ ghi chép, có lẽ, Hồ Quý Ly 
vẫn theo như nhà Trần: Năm 1400, sau khi lên làm vua, Hồ Quý Ly phế vua Trần 


=: 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.200. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiển chương loại chí. Sảd, tập 3, tr.9. 


3. Theo sách Thông giám tập lãm, thì năm Hoàng Khánh thứ 3 (1314) định phép thi 3 kỳ: 
Kỳ thứ nhất: thi 2 bài Minh kinh và Kinh nghĩ; Kỳ thứ hai: thi các bài phú, chế, cáo, 
chương, biểu theo cô thể; Kỳ thứ ba: thì I bài văn sách, hỏi về kinh sử, thời sự. 


4. Đại Việt sứ ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.207. 
Đặng Xuân Bảng: Việt sử cương mục tiết yếu. Sảd, tr.260. 
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Thiếu đế (1398-1400) và phong làm Bảo Ninh Đại vương, vì vua là cháu ngoại 
nên không giết'. 


5. VIỆC TUYẾN BÓ QUAN LẠI VÀ LỆ PHONG TƯỚC THỜI LỄ SƠ 
5.1. Việc tuyển dụng và bố nhiệm quan lại 


Việc tuyển chọn, bổ dụng quan lại dưới thời Lê Sơ được thực hiện bằng ba 
con đường chính: 


- Nhậm tử 

- Thủ sĩ (tức Khoa cử) 

- Tiến cử 3E #8 (còn gọi là Bảo cử f£ ##) và Tự T' lến cử. 

- Thỉnh thoảng cho nộp tiền thóc để bô dụng làm quan. 

Thời kỳ đầu đời Lê Sơ, dưới các triều Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và Lê Nhân 
Tông, quan lại trong bộ máy Nhà nước, chủ yêu gôm những công thân, tướng sĩ 
trong cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) và sô con em của họ. Ngoài ra, 
triêu đình Lê Sơ còn hạ lệnh cho đại thân văn, võ phải tiên cử hiện tài. 


Ngay từ năm 1428, Lê Thái Tổ đã 2 lần ra lệnh chỉ cho các đại thần và các 
quan văn võ đều tiến cử người hiền lương phương chính, nếu tiến cử được người 
giỏi thì được thăng thưởng theo lệ tiến cử hiền thần, còn nếu vì tiền tài, vì thân 
quen, tiền cử người không tốt thì bị trị tội theo lệ tiễn cử kẻ gian”. 


Năm 1449, Lê Nhân Tông định lệ miễn trừ cho những người được tập âm: 
Cháu nội của các quan từ lục phẩm trở lên, và con trai các quan thất phẩm, bát phẩm 
đều được miễn dao dịch. Theo lệ cũ, thì quan lục phẩm trở lên được miễn cho con, 
đến đây được miễn cả cho cháu, thất, bát phẩm chỉ miễn cho con thôi. Các hoạn 
quan cũng cho miễn một người thân thích. Việc ban ơn tập âm rộng, bắt đầu từ vua 
Lê Nhân Tông”. Đến đời vua Lê Thánh Tông, chế độ nhậm tử được thi hành thường 
xuyên hơn. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr. l 99. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.295. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.4l 3. 
Phan Huy Chú: Lịch triểu hiển chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.66. 
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Tháng 7 năm Quang Thuận thứ 5 (1464), Lê Thánh Tông hạ chiếu minh oan 
cho Nguyễn Trãi', trả lại chức tước và truy tặng Nguyễn Trãi tước 7Tán trù bá. Lê 
Thánh Tông bể dụng con của Nguyễn Trãi là Nguyễn Anh Vũ làm chức Tri huyện”. 


Năm 1467, Lê Thánh Tông cho con cháu các quan viên trước đã sung làm 
quân ở vệ Kim ngô, người nào thi đỗ thì cho làm Giám sinh Quốc tử giám, nếu thi 
Hội trúng trường, thì cho làm Tam xá sinh”. Người nào đỗ thi Hương và có tư chất 
tốt thì cho các quan ở Quốc tử giám kê danh sách, tâu xin cho ở lại học tập”. 


Liên quan tới chế độ nhậm tử là việc thừa tự tổ tiên. Năm 1485, Lê Thánh 
Tông ra chỉ dụ cho các quan viên văn võ và dân chúng răng: Những con cháu 
được dự vào việc thừa tự tổ tiên, không kể tuôi tác lớn hay nhỏ, không cứ là trật 
quan cao hay thấp, phải theo đạo luân thường, giao cho con đích. Nếu con đích 
chết trước thì giao cho cháu trưởng, nếu không có cháu trưởng thì mới dùng đến 
con thứ. Người vợ đích (tức vợ cả) lại không có con cái, thì mới chọn người tốt 
trong số các con người vợ thứ. Nếu con trưởng, cháu trưởng bị bệnh tật, hoặc 
hạnh kiểm không tốt, không đáng được thừa tự, thì nên cáo ngay cho quan có 
trách nhiệm chọn người con hoặc người cháu khác làm người thừa tự”. 


Dưới thời Lê Sơ, nhất là vào đời Lê Thánh Tông (1460-1497), việc bố dụng 
quan lại bằng con đường nhậm tử không thịnh hành như dưới thời Lý - Trần, vì 
thời bấy giờ chế độ Thủ sĩ (tức Khoa cử) đã rất phát triển. Tuy lệ tập ấm vẫn đặt 
ra, nhưng triều đình Lê Sơ cũng đặt ra những định lệ để hạn chế những tiêu cực 


I. Năm 1442, vua Lê Thái Tông (1434-1442) đi tuần Ờ miền Đông, duyệt quân ở thành Chí 
Linh. Việc xong, nhà vua về Côn Sơn, thăm Nguyễn Trãi. Trên đường vỆ Kinh, Lê Thái 
Tông nghỉ đêm tại Lệ Chi Viên (Trại Vải) thuộc huyện Gia Bình, Bắc Ninh. Đêm mùng 
4 tháng 8 âm lịch, vua đột ngột từ tràn. Triều đình nhà Lê vu oan cho Nguyễn Thị Lộ (vợ 
lẽ của Nguyễn Trãi) giết vua. Ngày l6 tháng 8 năm ấy, triều Lê xử Nguyễn Trãi phải tội 
"trụ đi tam tộc”. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.401. 

. Trúng trường: là những người đỗ từ I đến 3 kỳ trong kỳ thi Hội. Đỗ cả 4 kỳ thi Hội, mới 

được thỉ Đình. 

. Tam xá sinh, là sinh viên 3 xá: Thượng xá, Trung xá, Hạ xả. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.413. 

. Đích tử l-†-: Con trai trưởng của người vợ cả. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.495. 
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của chê độ ây, như cách chức những người khai man tập âm, hay nêu ông cha có 


tội mà mât chức, thì con cháu phải sung làm lính ở phủ mà ông cha họ cai quản. 


Năm 1467, viên Vũ Lâm vệ Chỉ huy sứ Lê Tông Vĩnh khai man tập ấm để 
được bổ làm quan. Lê Tông Vĩnh, vốn là người Gia Viễn, con trai của Nguyễn 
Có, được Tổng quản Lê Nguyên nuôi làm con nuôi, nhờ tập ấm nên được bổ làm 
chức quyền Cấp sự trung. Lương Thế Vinh hặc tội, vua Lê Thánh Tông bèn cách 
chức Lê Tông Vĩnh'. 

Dưới thời Lê Sơ, trong 3 con đường chính tuyển dụng quan lại vào bộ máy 
Nhà nước, như trên đã nói là Nhậm tử, Thủ sĩ (tức Khoa cử) và Tiến cử (hay Bảo 
cử), thì con đường Thủ sĩ, tức Khoa cử là quan trọng nhất. Con đường khoa cử 
được triều Lê Sơ, nhất là đời Lê Thánh Tông đặc biệt đề cao, và coi việc tuyển 
dụng quan chức bằng khoa cử là quốc sách lớn. 


Năm 1426, khi đóng quân tại dinh Bồ Đề? vây đánh Vương Thông ở trong 
thành Đông QuanỶ, Bình Định vương Lê Lợi đã cho mở một khoa thi đặc biệt, 
đầu đề là "Làm bài văn vết bảng "Hiểu dụ thành Đông Quan". Đào Công Soạn và 
Nguyễn Vĩ, 36 người được trúng tuyển. Bấy giờ những người được bổ dụng làm 
An phủ sứ ở các lộ và Viên ngoại lang ở Lục bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) 
đều là lớp ngưởi mới trúng tuyển này'. 

Ngoài khoa thi đặc biệt trên đây, trong 6 năm làm vua (1428-1433), Lê Thái 
Tổ đã cho mở 3 khoa thi là: khoa Minh Kinh” năm 1429, khoa Hoành từ” năm 
1431 và khoa thi chọn kẻ sĩ năm 1433. 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.4 l 8. 

2. Dinh Bỏ Đề: Đại bản doanh của Lê Lợi đóng ở phía bắc sông Nhị Hà (Sông Hồng) đối 
ngạn với thành Đông Quan. Vì ở đây có hai cây bô đề cô thụ. Lê Lợi cho làm chòi trên 
cây bồ để, hằng ngày ông cùng Nguyễn Trãi ở trên đó để theo dõi các hành động của giặc 
Minh trong thành Đông Quan (tức Thăng Long), nên gọi là dinh Bồ Đẻ, nay thuộc phường 
Bồ Đề, quận Long Biên, thành phô Hà Nội. 

3. Đông Quan. Cửa quan phía đông, tên do nhà Minh dặt cho thành Thăng Long có tính 
chât kỳ thị vào thởi kỳ đô hộ Đại Việt từ năm 1407 đên năm 1427. 

4. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 2: Kiến văn tiểu lục, tr.82. 

5. Minh Kinh: tức hiểu rõ nghĩa của kinh điển Nho gia. 

6. Hoành từ: Lời văn đồi dào, rộng rãi, tỏ rõ có học lực chắc chắn, vững vàng. 
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Tháng 8 nhuận năm Quý Sửu (1433), Lê Thái Tổ mất. Ngày mùng 8 tháng 
9 năm ấy, Lê Thái Tông lên ngôi Hoàng đề, lấy năm sau (Giáp Dần - 1434) làm 
năm Thiệu Bình thứ 1. 


Tháng 8 năm Thiệu Bình thứ 1 (1434), Lê Thái Tông hạ chiếu định rõ 
"khoa thi chọn học trò". Sử cũ chép đại ý lời chiếu ấy như sau: "Muốn được nhân 
tài, trước hết phải chọn lựa kẻ sĩ, mà phép chọn lựa kẻ sĩ phải lấy khoa cử làm 
đầu. Nhà nước ta từ thuở xưa loạn lạc, người anh tài như lá mùa thu, bậc tuần 
kiệt như sao buổi sớm. Thái Tổ ta buổi đầu dựng nước, mở mang nhà học, dùng 
cỗ Thái lao! để tế Khổng Tử, rất mực sùng Nho, trọng đạo. Nhưng vì nước mới 
dựng nên chưa kịp đặt khoa thi. Trẫm nối theo chí người xưa, lo được nhân tài để 
thỏa lòng mong đợi. 


Nay định rõ thể lệ khoa thi, kỳ thi: Bắt đầu từ năm Thiệu Bình thứ 5 (1438), 
thi Hương ở các đạo, năm thứ 6 (1439), thi Hội ở sảnh đường tại Kính đô. Từ đây 
vệ sau, cứ 3 năm một lân thi lớn, coi đó là quy định lâu dài, người nào thi đô đêu 
được ban danh hiệu Tiến sĩ xuất thân XE -E tH . 

Tất cả khoa mục của các kỳ thi quy định như sau: 

- Kỳ thứ nhất: thì 1 bài kinh nghĩa, 7ứ thư? mỗi sách một bài, mỗi bài đều 
300 chữ trở lên. š 

- Kỳ thứ hai: thi Chiếu, Chế, Biểu”. 

- Kỳ thứ ba: thi Thơ và Phú. 

- Kỳ thứ tư: thì 1 bài Văn sách" từ 1.000 chữ trở lên"Ẻ. 


I. Cỗ Thái lao: lễ lớn, dùng đủ Tam sinh (ba con vật tế): trâu, dê, lợn; thiếu trâu, thì gọi là 
cỗ Thiếu lao. 

2. Tứ thư: Luận ngữ, Đại học, Trung dung, Mạnh tử. 

3. Chiếu, Chế, Biểu: Bài văn có tính chất hành chính dủng trong nên hành chính quốc gia 
dưới thời quân chủ. Chiếu là lời ban bố của nhà vua cho toàn dân như: Thiên đó chiếu 
của Lý Thái Tô chăng hạn. Ché là lời của nhà vua ban cho các quan lại trong triều đình 
như bài: Tế văn hầu chế của Lê Tương Dực phong tước cho Nguyễn Trãi. Biểu là lời của 
bề tôi dâng lên nhà vua như: 7g biếu (Biểu tạ ơn) của Nguyễn Trãi dâng lên vua Lê Thái 
Tông năm 1440. 

4. Văn sách % %: Bài văn trình bày kế sách, mưu lược để trị quốc, an dân của thí sinh. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.3 19. 
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Tuy nhiên, quy định 3 năm một lần thi lớn trên đây không thực hiện được, 
mà phải 8 năm sau thì kỳ thi Hội đầu tiên của Lê Thái Tông (cũng có nghĩa của 
thời Lê Sơ) mới chính thức được thực hiện. 

Tháng 3 năm Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 (1442), tổ chức thi Hội 
cho sĩ nhân trong cả nước. Khoa thị này, số người dự thi là 450 thí sinh. 


Quan Đề điệu là Thượng thư Tả bộc xạ Lê Văn Linh, quan Giám thí là Ngự 
sử đài Thị ngự sử Triệu Thái. Qua Tứ trường, lấy trúng cách được 33 người. Vua 
Lê Thái Tông ra ngự tại điện Hội Anh, đích thân ra đề thi văn sách. Vua sai 
Nguyễn Trãi, Nguyễn Mộng Tuân, Trình Thuần Du, Nguyễn Tử Tắn' làm công 
việc Độc quyên. Sau đó, Lê Thái Tông định thứ bậc cao thấp, cho: 


"- Bọn Nguyễn Trực đỗ Trạng nguyên 
- Bọn Nguyễn Như Đồ đỗ Bảng nhãn 
- Bọn Lương Như Hộc đỗ Thám hoa lang 
đều gọi là Tiến sĩ Cập đệ ⁄E + & ?Š 
- Bọn Trần Văn Huy, 7 người đỗ Tiến sĩ xuất thân 3E -E thị # 
- Bọn Ngô Sĩ Liên, 23 người đỗ Đông Tiến sĩ xuất thân [E] 3E +- th 8". 


Vua Lê Thái Tông mất ngày mùng 4 tháng 8 năm Nhâm Tuất (1442), thì 
ngày 12 tháng 8 cùng năm vua Lê Nhân Tông lên ngôi Hoàng để. Nhưng vì bấy 
giờ vua mới có 3 tuổi, nên thân mẫu là Thái hậu Nguyễn Thị Anh "buông rèm coi 


chính sự năm quyên quyêt đoán việc nước"”. 


1. Nguyễn Tử Tấn: tức Lý Tử Tấn, người xã Triều Lật, huyện Thượng Phúc (nay thuộc 
Thường Tín, Hà Nội), sinh cuối đời Trần, đỗ Thái học sinh năm 1400 đời Hồ Quý Ly 
(cùng khoa với Nguyễn Trãi). Đời Trần, có lệ kiêng húy chữ Lý (Trần Lý), họ Lý phải 
đổi làm họ Nguyễn. Đầu đời Lê Sơ có lệnh cho khôi phục họ cũ, nhưng vì đương thời đã 
quen gọi nên trên bia này vẫn ghi Tử Tần, với họ Nguyễn. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.351. 

Ngô Đức Thọ (chủ biên): Văn Miếu - Quốc tử giám và 82 tắm bia Tiến sĩ, Hà Nội, 
2007, tr.85. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđỏ, tập 2, tr.354. 
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Tháng 8 năm Mậu Thìn, niên hiệu Thái Hòa thứ 6 (1448), mới tổ chức thi 
Hội cho sĩ nhân trong nước. Khoa này, kẻ sĩ trong nước đỗ Hương tiễn đến dự thi 
Hội ở Bộ Lễ, hơn 750 người, lấy đỗ 27 người'. 

Đến kỳ thi Đình, vua Lê Nhân Tông? thân ra đề văn sách, hỏi về lễ, nhạc, 
hình. chính, ban cho: 

- Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ: 3 người 

+ Nguyễn Nghiêu Tư: Trạng nguyên 

+ Trịnh Thiết Trường: Bảng nhãn 

+ Chu Thiêm Uy: Thám hoa lang. 

- Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân: 12 người. 

- Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân: 12 người. 

Khoa Mậu Thìn (1448) này, gọi những người đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ 
xuất thân là Ph„ bảng [fỶ ‡È!. 

Ngoài kỳ thi này, dưới thời Lê Nhân Tông, còn tổ chức được 2 kỳ thi nữa 
là: Khoa Quý Dậu, niên hiệu Thái Hòa thứ 11 (1453) và khoa Mậu Dân, niên 
hiệu Diên Ninh thứ Š (1458). 

Đến đời Lê Thánh Tông (1460-1497), chế độ khoa cử Nho học ở nước ta 
mới đạt tới đỉnh cao, thịnh vượng. 

Dưới thời thịnh trị đời Lê Thánh Tông, nhà vua tôn sùng Nho học, bản thân 
ông là người học rộng, biết nhiều, văn trị, vũ công đều có thành tích rực rỡ. Đặc 
biệt, nhà vua coi trọng nền giáo dục, chăm lo bồi dưỡng nhân tài, đề cao trọng 
dụng thạc nho, hiền sĩ. 


— 


. Đại Việt sử ký toản thư, Sđd, tập 2, tr.365 chép khoa thí này lây đỗ được 28 người. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư và Văn bia Tiến sĩ khoa Mậu Thìn, niên hiệu Thái Hòa thứ 6 
(1448) đều chép: "Vua thân ra đề văn sách...". Không rõ thực tế có đúng như vậy không, 
vì năm ấy vua Lê Nhân Tông mới có 8 tuôi. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư, tập 2, tr.365, ghi "lấy bọn Đoàn Nhân Công, 13 người đỗ Phụ 
bảng”. Nhưng trên Văn bia Tiển sĩ khoa Mậu Thìn trên đây thì Độ tam giáp Đông Tiễn sĩ 
xuất thân chỉ có 12 người, như vậy Đại Việt sử ký toàn thư ghi nhằm là 13 người. 

4. Phụ bảng [f† ‡# là đề phân biệt với Chánh (chính) bảng 1E Đ; có người lại hiểu là Phó bảng 

Bi| LẺ Phó bảng là học vị có từ năm J829 đời Minh Mệnh, đề ban cho những người thi Hội 

có điểm số khá cao, nhưng không đủ điều kiện để được thi Đình giành học vị Tiến sĩ. 
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Ngay từ tháng 4 năm Quang Thuận thứ 3 (1462), Lê Thánh Tông xuống 
lệnh chỉ định lệ bảo kết" trong thi Hương. Theo lệnh chỉ đó thì các thí sinh trong 
nước, không cứ là dân hay lính, hạn tới thượng tuần” tháng 8 năm nay” đến nhà 
Giám (tức Quốc tử giám) hay đạo sở tại khai tên và căn cước đợi thi Hương. Ai 
đỗ thì gửi danh sách lên Lễ Nghi viện, để đến trung tuần tháng giêng năm sau thi 
Hội. Cho quan sở tại và xã trưởng xã mình làm giấy bảo đảm rằng người ấy thực 
có đức hạnh, thì mới được vào danh sách dự thi. Kẻ nào vào loại bất hiếu, bất 
mục, bất nghĩa, loạn luân, điêu toa... thì dẫu học giỏi, văn thơ hay, cũng không cho 
vào thi. Những con nhà phường chèo, con hát, và những kẻ phản nghịch, ngụy 
quan" có tiếng xấu, thì bản thân và con cháu đều không được dự thi. Người nào 
nếu mang sách vào trường thi hay mượn người làm bài hộ, thì bị trị tội theo pháp 
luật. Chữ húy của quốc triều (tức triều Lê), nếu 2 chữ liền nhau thì đều không 
được dùng, nếu rời ra chữ một thì cho dùng nhưng phải thay chữ khác, khuyên ở 
bên ngoài... 


Thí sinh dự thi phải nộp căn cước, khai rõ phủ, huyện, xã, tuổi tác, cùng là 
chuyên học Kinh nào”, lý lịch ông cha ra sao, không được gian dối, giả mạo. 


I. Nguyên văn là "bảo kế", nghĩa là: bảo đâm, cam kết. 
2. Thượng tuần: Tháng âm lịch, kế từ ngày mùng l đến ngày 30, thì: 
+ Thượng tuân là từ mùng 1 đến mùng 10. 
+ Trung tuần là từ ngày 1 đến ngày 20. 
+ Ha tuần là từ ngày 21 đến ngày 30. 
E8 Bản dịch Đại Việt sử ký toàn thư bỏ sót chữ "Bái nguyệt” nên ghi là: "Hạn tới thượng 
tuần năm nay". Nguyên bản chữ Hán Bản kỷ thực lục, quyền 12, tờ 10a chép: 


"!2#/YXBH, E#, 8È" (Df kim niên bái nguyệt, thượng tuần, tựu bản giám". 
Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 4, tr.383. Bởi nêu ghi "Thượng tuán năm nay" thì vô nghĩa. 
4. Ngụy quan: ở đây để chỉ những người Việt ra làm quan với nhà Minh, thời kỳ Minh 
thuộc (1407-1427). 
5. Kinh điển Nho gia có 7ứ th (Luận ngữ, Đại học, Trung dung, Mạnh tử); Xe kinh (Thị, 
Thư, Lễ, Dịch, Xuân Thu). 


Ngày xưa, người đi học không thẻ học thông thạo được cả Mgữ kinh, mà thường lựa chọn 
những bộ Kinh dễ học như: 7T, 7h, mà lướt qua Lễ, Dịch, Xuân Thu. 


6. Lý lịch ông cha: Ngày xưa gọi là "Cung khai tam đại": Khai lý lịch 3 đời là Bản thân - 
Cha - Ong. 
1. Đại Việt sử ký toàn thể. Sảd, tập 2, tr.396. 
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Lê Thánh Tông cũng định lại phép thi Hương một cách cụ thể hơn so với 
phép thi mà Lê Thái Tông quy định vào năm Thiệu Bình thứ 1 (1434), như sau: 

Phép thi: Trước hết thi Ám rả` để loại bớt những người kém quá. 

- Kỳ thứ nhất: thì Tứ thư, Kinh nghĩa gồm 5 bài. 

- Kỳ thứ hai: thì Chiếu, Chế, Biểu, dùng Cô thê, hay Tứ lục. 

- Kỳ thứ ba: thì Thơ dùng Đường luật, Phú dùng Cổ thể, hay Ly tao của 
Khuât Nguyên, hay Văn tuyên, từ 300 chữ trở lên. 

- Kỳ thứ tư: thì một bài Văn sách, đầu đề hỏi về Kinh, Sử hay việc đương 
thời, hạn 1.000 chữ trở lên”. 

Về thi Hội, thì tới tháng 3 năm Hồng Đức thứ 3 (1472), Lê Thánh Tông 
cũng quy định lại cho rõ ràng hơn: 

- Kỳ thứ nhất: thì Tử thư ra 8 đề, 4 đề ở Luận ngữ, 4 đề ở Mạnh tứ, sĩ tử 
chọn lây 4 đê đề làm bài; vê Ngã kinh, môi Kinh ra 3 đê, sĩ tử chọn lây I đê đê 
làm. Riêng kinh Xuân Tu ra 2 đê gộp làm I, sĩ tử cũng làm chung vào một bài. 

- Kỳ thứ hai: thì Chế, Chiếu, Biểu, mỗi thê đều ra 3 đầu đê. 

- Kỳ thứ ba: thì Thơ và Phú, mỗi thể đều 2 đầu bài, riêng về Phú dùng thể 
Phú của Lý BạchỶ. 


1. Ám tả: tức viết trầm, đã chú ở phần trên. 
2. Đại Việt sử kỷ toàn thư. Sđd, tập 2, tr.396. 


3. Lý Bạch E1 (701-762): tên tự là Thái Bạch, chầu 9 đời của Hư Thánh Hoàng để (Vũ 
Chiêu vương nước LUOUE)- Phụ thân ông vào cuối đời Tùy (581 -618) vì tội phải trốn 
sang Tây Vực. Bà thân mẫu ông nằm mộng thầy sao Trường Canh, rồi sinh ông, nhân 
thế mà đặt tên ông là 7hái Bạch. Lúc lên 10 tuôi, Lý Bạch đã thông thi thư, sau đó ở 
ẫn tại Mân Sơn, không chịu xuống Kinh đô Trường An ứng thí. Lý Bạch rất thích 
tung hoành, xách kiếm đi làm hiệp sĩ, trọng nghĩa khinh tài. Năm Thiên Bảo sơ niên 
(742), Lý Bạch về Nam, đến Cối Kê, kết thân với Ngô Quân. Khi Ngô Quân được 
vua Đường triệu, Lý Bạch cùng với Ngô Quân đến Trường An. Tại đây, Lý Bạch gặp 
thi sĩ Hạ Trí Chương, họ Hạ nhận thấy văn tài của Lý Bạch và tặng ông cái hiệu: 
"Thiên thượng Trích tiên nhân" (Ông tiên bị đày xuống trần). Vua Đường Huyền 
Tông (tức Đường Minh Hoàng) rất trọng thi tài của Lý Bạch. Tác phẩm có Lý Thái 
Bạch tập. Thơ phú của ông hùng tráng, sảng khoái, tưởng tượng phong phú, ngôn ngữ 
tự nhiên, âm điệu hài hòa, biến hóa... 
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- K) thứ tư: thi 1 bài văn sách, hỏi về ý nghĩa dị đồng trong sách Tứ /hư, 
Ngã kinh và chính sự hay, dở của các triều đại!, 


Tháng 4, vua thân đến ra đề văn sách hỏi về phép trị thiên hạ của các để 
vương, lấy đỗ Tiến sĩ theo thứ bậc khác nhau. 


Trong Kiến văn tiểu lục, Học giả Lê Quý Đôn nhận xét: Phép thi ở nước ta 
như vậy, đại thể là phỏng theo thê chế của nhà Tống bên Trung Quốc. Còn sử gia 
Ngô Thì Sĩ cũng viết: "Nếu không phải người học rộng thì không thê làm được". 


Ngày nay, nếu nói sinh viên Quốc tử giám tại Kinh đô Thăng Long học tập 
với nội dung chủ yếu là Tứ thư, Ngũ kinh và các sử sách của Trung Quốc thì ta dễ 
thấy sự gò bó, thiếu phong phú, nhất là về khoa học tự nhiên và khoa học kỹ 
thuật ứng dụng. Nhưng cách đây chừng 6 - 7 thế kỷ, trong khi chủ nghĩa giáo 
điều kinh viện đang bao trùm khắp thế giới Trung cổ, thì hiện tượng nền văn 
minh Nho giáo chiếm vị thế thượng phong ở Việt Nam nói riêng và vùng Đông Á 
nói chung, cũng không có gì lạ. Bỏ qua những đặc điểm riêng biệt của từng bộ 
Kinh, nội dung chủ yếu của toàn bộ kinh điển Nho giáo là giáo dục cho người 
học những kiến thức và kinh nghiệm lịch sử, đem lại cho họ những lời khuyên 
răn, giáo huấn khen chê mẫu mực về những việc tốt, VIỆC xấu, những việc đáng 
làm hoặc không đáng làm trong cuộc sống nhân sinh xã hội. Chính vì vậy, mà 
ngày nay khi chế độ quân chủ chuyên chế đã bị thời đại vượt qua, vậy mà chúng 
ta vẫn còn có thể nói đến ý nghĩa cao đẹp trong truyền thống nhân nghĩa, trong 
đạo lý nhân sinh của người Việt Nam. 

Năm Hồng Đức thứ 14 (1483), Lê Thánh Tông lại định nhật kỳ thi Hương 
và lệ cống sĩ. Thượng thư Bộ Lễ Lâm Giang Bá Lê Hoằng Dục vâng sắc chỉ ban 
chiếu cho các Thừa tuyên sứ ty các xứ liệu số sĩ tử nhiều hay ít mà định ngày vào 
trường thi. Tra lệ ngày mùng 5 tháng 8 năm Hồng Đức thứ 5 (1479), Đông các 
Đại học sĩ Thân Nhân Trung bàn định về lệ cống sĩ của Thừa ty các xứ như sau: 

- Các xứ Hải Dương, Sơn Nam, Tam Giang, Kinh Bắc, mỗi xứ 130 người. 

- Các xứ Thanh Hoa, Nghệ An, mỗi xứ 60 người. 

- Các xứ Thuận Hóa, Yên Bang, Tuyên Quang, Hưng Hóa, mỗi xứ 30 người. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.459. 
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Các xứ trong nước và phủ Phụng Thiên lấy ngày mùng 8 tháng § năm nay 
đều vào kỳ đệ nhất. 


Các xứ Hải Dương, Sơn Nam, Tam Giang, Kinh Bắc lấy ngày 18 tháng 8 
vào kỳ đệ nhị, ngày 25 tháng 8 vào kỳ đệ tam, ngày mùng ] tháng 9 vào kỳ đệ tứ, 
ngày mùng 7 tháng 9 treo bảng sĩ nhân thi đỗ. 


Các xứ Thanh Hoa, Nghệ An, lấy ngày 15 tháng § vào kỳ đệ nhị, ngày 22 
tháng 8 vào kỳ đệ tam, ngày 26 tháng 8 vào kỳ đệ tứ, ngày mùng I tháng 9 treo 
bảng sĩ nhân thi đỗ. 


Các xứ Thuận Hóa, An Bang, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên 
và phủ Phụng Thiên đều lấy ngày 13 tháng 8 vào kỳ đệ nhị, ngày 18 tháng 8 vào 
kỳ đệ tam, ngày 26 tháng 8 vào kỳ đệ tứ, ngày mùng 1 tháng 9 treo bảng sĩ nhân 
thi đỗ!. 


Ngày 15 tháng § năm Hồng Đức thứ 15 (1484), Lê Thánh Tông cho lập bia 
đề tên các Tiến sĩ các khoa trước, từ khoa Nhâm Tuất, Đại Bảo thứ 3 (1442) đến 
khoa Giáp Thìn, Hồng Đức thứ 15 (1484). Trong thời gian kể trên, thực tế có 
12 khoa thi, đáng ra phải dựng đủ 12 bia, nhưng có 2 khoa là khoa Thái Hòa 
thứ 11 (1453) và Diên Ninh thứ 5 (1458) đời vua Lê Nhân Tông, không thấy có 
tên trong sách 10 tắm bia khắc dựng đợt đầu đã được ghi trong Đại Việt sử ký 


toàn thư. 


Cùng năm này, Thượng thư Bộ Lễ Quách Đình Bảo xin đổi Trạng nguyên, 
Bảng nhãn, Thám hoa thành Tiến sĩ cập đệ, Chánh bảng thành Tiến sĩ xuất thân, 
Phụ bảng thành Đồng Tiến sĩ xuất thân để hợp với quy chế đương thời. 


Lê Thánh Tông sai các quan từ thần trong triều như: Thân Nhân Trung, 
Đỗ Nhuận, Đào Cử, Đàm Văn Lễ, Ngô Luân, Nguyễn Đôn Hậu, Lương Thế 
Vinh, Lê Tuấn Ngạn, Nguyễn Xung Xác chia nhau soạn văn bia. Các quan 
Trung thư giám chính tự Nguyễn Tủng, Thái Thúc Liêm, cùng Điện thư Phan 
Lý viết chữ Hán, Kim quang môn Đãi chiếu Tô Ngai viết chữ triện. Sau đấy, nhà 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.457. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.491-492. 
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vua sai các quan ở Bộ Công tạc bia đá, dựng trong khu Văn Miếu - Quốc tử giám 
Kinh đô!. 


Trong Bài kỷ đề danh Tiến sĩ khoa Nhâm Tuấi, niên hiệu Đại Bảo thứ 3 
(1442), do Phụng trực Đại phu Hàn Lâm viện Thừa chỉ Đông các Đại học sĩ 
Thân Nhân Trung soạn, đã viết: "Hiển tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí 
thịnh thì thế mước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp 
hèn. Vì thế, các bậc thánh đề, mình vương không ai là không lấy việc bôi dưỡng 
nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí là việc đầu tiên. Kẻ sĩ quan hệ với 
quốc gia trọng đại như thế, cho nên quý chuộng kẻ sĩ không biết thể nào là cùng. 


Đã yêu nên cho khoa danh, lại đề cao bằng tước trật... ". 


Chủ trương của Lê Thánh Tông về việc dựng bia tôn vinh các nhà trí thức 
Nho học bậc đại khoa là một sáng kiến lớn, được triều đình Lê Sơ và Lê Trung hưng 
thực hiện một cách trọng thể. Dù cho không đủ bia cho toàn bộ các khoa và cũng bị 
mất mát thất lạc một số, cả vườn bia 82 tắm hiện còn đã trở thành một di sản văn 
hóa - lịch sử nổi tiếng của dân tộc Việt Nam nói riêng và của nhân loại nói chung. 


Chế độ khoa cử thời Lê Sơ, tính từ khoa thi Minh Kinh năm Thuận Thiên 
thứ 2 (1429) đời Lê Thái Tổ đến khoa thi cuối cùng là khoa thi năm Thống 
Nguyên thứ 2 (1525) đời Lê Cung Hoàng là thời kỳ thịnh đạt, và lựa chọn được 
rất nhiều nhân tài cho đất nước. Nếu chỉ kể các khoa thi Tiến sĩ trong thời Lê Sơ 
thì có tất cả 26 khoa thi, lấy đỗ được 989 Tiến sĩ, 18 Trạng nguyên. 


Sử gia Phan Huy Chú nhận xét rằng: "Khoa cử các đời, thịnh nhất là Hồng 
Đức (1470-1497). Cách lấy đỗ rộng rãi, cách chọn người công bằng, đời sau 
không thể theo kịp. Vì bấy giờ ra đề thi vụ hồn hàm đại thể, không trộ bằng 
những câu hiểm sách lạ, chọn người cốt lấy rộng học, thực tài không hạn định ở 
khuôn khổ mực thước, cho nên kẻ sĩ bấy giờ học được rộng rãi mà không cần 
phải tìm tòi tỉ mi, tài được đem ứng dụng mà không bị bỏ rơi. Trong nước không 
để sót nhân tài, triều đình không dùng lầm người kém. Bởi thế, điển chương được 
đầy đủ, chính trị ngày càng hưng thịnh"?. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.492. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sảd, tập 3, tr.L2. 
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Ngoài 2 con đường Nhậm tử và Thủ sĩ trên đây, thời Lê Sơ vẫn coi trọng 
con đường Tiến cử (hay Bảo cử) hiền tài. Ngay từ tháng 6 năm Thuận Thiên thứ 1 
(1428), Lê Thái Tổ đã ra lệnh chỉ: "Cho các đại thần và các quan văn võ đều tiến 
cử người hiền lương phương chính, nếu tiến cử được người giỏi thì được thăng 
thưởng theo lệ tiến cử hiển thần, nếu vì tiền tài, vì thân quen, tiến cử người 


nÌ 


không tốt, thì bị trị tội theo lệ tiến cử kẻ gian 


Tháng 5 năm Thuận Thiên thứ 2 (1429), nhà vua lo răng còn nhiều người 
tải năng do những lý do nào đó, không được ai tiến cử, nên ra lệnh chỉ cho đến ngay 
chỗ Thiếu phó Lê Văn Linh /ự :iến. Nhà vua sẽ xét nếu thấy có thực tài thì cất nhắc 
sử dụng, không cứ là ngụy quan hay sĩ thứ, cốt dựa vào tài đức làm chính”. Đến 
tháng 10 năm ẫy, Lê Thái Tổ lại ra chiếu chỉ hạ lệnh cho các đại thần văn võ, công 
hầu đại phu từ tam phẩm trở lên phải tiến cử hiền tài. Tờ Chiếu có đoạn viết: 
"... Nay trẫm gánh vác trách nhiệm nặng nẻ, sớm khuya kính cẩn lo sợ, như đứng 
bên bờ vực thăm, chỉ vì chưa tìm kiếm được người hiền tài giúp đỡ trị nước. Vậy hạ 
lệnh cho đại thần văn võ, công hầu đại phu từ tam phẩm trở lên, mỗi viên tiến cử 
một người, ở trong triều hay ngoài thôn dã, đã làm quan hoặc chưa làm quan. Nếu 
người nào cỏ tài năng, tri thức văn võ, có thể cai trị dân chúng, thì trẫm sẽ tùy tài bổ 
dụng. Vả lại, tiến cử được người hiền sẽ được thưởng mức cao nhất, lệ xưa vẫn thế. 
Nếu tiến cử được người có tài bậc trung, thì được tăng tước hai bậc. Nếu tiễn cử 
được người tài đức đều ưu tú, vượt hẳn mọi người, thì nhất định được trọng thưởng"? 


Chính sách tiến cử hiền tài này còn được tiếp tục thực hiện dưới các đời vua 
kế tiếp sau đời Lê Thái Tổ như: Lê Thái Tông (1433-1442), Lê Nhân Tông 
(1442-1459), đến đời vua Lê Thánh Tông (1460-1497) trở đi, con đường khoa cử 
đã phát triển, thì việc tiến cử không còn được coi trọng nữa. 


Tháng giêng năm Thiệu Bình thứ 1 (1434), Lê Thái Tông ban chỉ dụ cho 
văn võ đại thần và các quan lớn nhỏ trong ngoài phải tiến cử người hiền tài để 
giúp việc trị nước"! 


1. Đại Việt sứ ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.295. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.301. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.303. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.3 10. 
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Tháng 5 năm Diên Ninh thứ 3 (1456), Lê Nhân Tông ban lệnh chỉ cho văn 
võ đại thần và các quan lớn nhỏ trong ngoài. Trong lời chỉ dụ có câu: "Là người 
bề tôi, phải làm hết chức trách của mình: Đại thần thì giúp đỡ vua điều hòa âm 


dương, tiền cử người hiện tài, gạt bỏ kẻ xâu, để lo trị nước cho yên"". 


Trong lệ tiến cử người mình biết, triều Lê Sơ một mặt quy định trọng thưởng 
người nào tiến cử được người có thực tài, mặt khác khiển trách, thậm chí trị tội 


người tiên cử bậy bạ. 


Tháng 6 năm Quang Thuận thứ 8 (1467), Lê Thánh Tông khảo thí và sa thải | 
hai viên Đông cung thị giảng” là Vũ Nguyên Tiềm và Tạ Bưu ở Phụng Nghỉ 
đường. Khi ấy, Vũ Nguyên Tiềm và Tạ Bưu hầu Thái tử Lê Tranh” học. Vua Lê 
Thánh Tông ngự đến Đông cung, hỏi chữ nghĩa hôm trước thế nào, Thái tử đem 
những lời Vũ Nguyên Tiềm đã dạy để trả lời. Lê Thánh Tông bèn ra 3 đề Chế, 
Chiếu, Biểu bắt Vũ Nguyên Tiềm và Tạ Bưu thi ở Phụng Nghỉ đường. Vũ 
Nguyên Tiềm và Tạ Bưu đều quên lối làm, cả 3 bài đều không thành văn lý. Lê 
Thánh Tông xem xong, phê rằng: "Đáng tởm!" và quở trách Lại bộ Thượng thư 
Nguyễn Như Đồ, Đông cung quan Trần Phong và Đô ngự sử dài Trần Xác về tội 
bảo cử bậy”. 

Tháng 12 năm ấy, Lê Thánh Tông lại có chỉ dụ sai triều thần tiến cử chức 
quan huyện cương trực, biết trị kẻ gian tà, cho mỗi người được cử một viên. 
Cũng tháng ấy, Lê Thánh Tông cho là Lương Như Hộc tiến cử Trần Quý Huyên 
không phải là người giỏi, xuống chiếu giam Lương Như Hộc vào ngục và thu lại 
văn bằng của Trần Quý Huyên” : 


Tháng 5 năm Hồng Đức thứ 15 (1484), Lê Thánh Tông ra sắc chỉ rằng: 
"Các quan cai quản quân dân trong Kinh, ngoài trấn, trong đó có người liêm khiết, 
cũng có kẻ tham nhũng, nêu không phân biệt nêu lên, thì khuyên răn thế nào được? 


\. Đại Việt sử ký toàn thuể. Sđd, tập 2, tr.382. 
2. Đóng cung thị giảng: tức làm thày dạy học cho Hoàng thái tử. 


3. Lẻ Tranh: sinh ngày mùng I tháng § năm Tân Ty (1461), tháng lÏ năm ấy, phong làm 
Thái tử. 


4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.423. 
5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.431-433. 
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Trong thì Đô đốc năm phủ, ngoài thì đường quan ba ty Đô, Thừa, Hiến, các quan 
hãy công bằng mà bảo cử các quan vệ, phủ, huyện, châu trong ngoài, người nào 
liêm khiết, người nào tham nhũng đều phải khai rõ sự thực, hạn trong 3 tháng kể 
từ ngày sắc chỉ đưa tới, làm bản tâu lên, giao cho Ngự sử đài xét lại mà thi hành 


khu xử đê tỏ rõ cách khuyên răn và đê nới sức cho quân dân". 


Vì công việc hình ngục quan hệ không nhỏ đến đời sống của dân chúng, 
nên triều đình cho rằng phải rất thận trọng trong việc lựa chọn các viên quan xét 
xử này, nên tháng giêng năm Hồng Đức thử 20 (1489), Lê Thánh Tông ra sắc chỉ 
răng: Từ nay, các chức Lang trung, Viên Ngoại lang ở Bộ Hình có khuyết viên 
nào, thì Bộ Lại phải làm bản tâu lên. Trong Kinh đô thì đường quan Lục bộ (Lại - 
Hộ - Lễ - Binh - Hình - Công), Ngự sử đài và Lục tự khanh, bên ngoài thì các quan 
hai ty Thừa, Hiến cùng nhau bảo cử người mình quen biết và các quan phụ trách 
nha môn đã trải qua 2 lần khảo khóa trở lên, là người liêm khiết, từng trải, am 
hiểu hình danh, thì Lục bộ làm 1 bản, hai ty Thừa, Hiến bản xứ, mỗi ty làm 1 
bản, khai ghi họ tên của người được bảo cử cho rõ ràng, làm bản tâu lên, nếu 
được chỉ chuẩn y thì giao cho Bộ Lại thuyên bổ. Người nào dám vì tình riêng hay 
tiền bạc mà bảo cử không đúng, thì Lục khoa và Giám sát Ngự sử điều tra sự thực, 


t2 


tâu hặc lên sẽ theo đúng luật trị tội"“. 

Bên cạnh 3 con đường tuyển bổ quan lại trên đây, thỉnh thoảng triều Lê Sơ 
cũng đặt lệ nộp tiền thóc để được bổ dụng. Năm 1460, Lê Thánh Tông ra lệnh cho 
các hạng quân, dân ở các phủ, lộ, trấn, châu, huyện, động, sách, trang rằng: “Người 
nào có nhiều thóc tình nguyện dâng lên, thì tới trình báo với các quan sở tại làm 
danh sách tâu trình, tùy thuộc thóc dâng nhiều hay ít mà trao cho quan chức: 

- Từ 200 hộc thì cho chức quan nhàn tân Chánh thất phẩm. 

- 150 hộc thì cho chức quan nhàn tản Tòng thất phẩm. 

- 100 hộc thì cho chức quan nhàn tản Tòng bát phẩm, con cái họ đều được 
miễn tuyến. 


- Nếu là 70 hộc thì thưởng I tư, chỉ được miễn bản thân thôi". 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.490-491. 
2. Đại Việt sử ký toàn thuể. Sđd, tập 2, tr.505, 506. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.390. 
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5.2. Lệ phong tước 


Lệ phong tước thời Lê Sơ so với thời Lý, thời Trần trước đó, thì phiền toái 
hơn nhiều. Ngoài tước phong cho những quan lại có công lao, nhà Lê Sơ còn ban 
cho họ Tản chức #ứ IRẦ (tức chức quan nhàn tản, không có thực quyền, không có 
công việc). 


Theo sử gia Phan Huy Chú thì vào thời trước khi nhà Lê thành lập, trong 
khi Lê Lợi khởi nghĩa (1418-1427) đã phong tước cho các tướng, có các bậc: Á 
hầu, Thông hầu, Quan phục hầu, Trước phục hầu'. Thực ra, trong thời gian khởi 
nghĩa, Lê Lợi còn ban các tước khác như: Thượng phẩm, Trung phẩm, Thượng 
trí tự... Tháng giêng năm Định Mùi (1427), Lê Lợi ra lệnh cho phụ đạo các xứ 
nhận các chức Thủ ngự, Đoàn luyện và ban tước Trung phẩm cho họ”. Tháng 4 
năm ấy, Lê Lợi cho Lê Ba Lao làm chức Quan sát sứ, phong tước Thượng phẩm, 
cấp cho 100 mẫu ruộng vì con ông là Lê Triện nhiều lần đánh bại giặc Minh, lập 
nhiều chiến công lớn, chết vì việc nước. Cho con của Lê Triện là Lê Lăng giữ 
chức Phòng ngự sứ, phong tước Thượng trí tự, Trước phục hầu và cho 2 con ngựa”. 


Tháng 2 năm Thuận Thiên thứ 1 (1428), Lê Thái Tổ đã "định các mức khen 
thưởng cho những Hỏa thủ (Chỉ huy đội trưởng - TG) và quân nhân của quân 
Thiết đột có công lao siêng năng khó nhọc ở Lũng Nhai”, gồm 121 người: 


- Công hạng nhất được ban Quốc tính (tức họ Lê - TG) là bọn: Lê Vấn, Lê 
Quy, Lê Dịch. Lê Ê, 52 người làm Vinh lộc Đại phu, Tả kim ngô Đại tướng 
quân, tước Thượng trí tự - Fï “. 


- Công hạng hai được ban Quốc tính là bọn: Lê Bỏ, Lê Liệt, Lê Khảo, 72 
người làm Trung lượng Đại phu, Tả phụng thần Vệ trưởng quân, tước Đại frí tự 


XwZ 


1. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.63. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.264. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.268. 


4. Lũng Nhai: tức Lũng Mi, tên Nôm là làng Mé, thuộc xã Ngọc Phụng, huyện Thường 
Xuân, Thanh Hóa. Tại đây vào một ngày đầu tháng 2 năm Bính Thân (1416), có diễn ra 
cuộc /fội thê lịch sử giữa Lê Lợi và 18 người đồng chí của ông. 
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- Công hạng ba được ban Quốc tính là bọn: Lê Lễ, Lê Nghiễn'..., 94 người, 


H mẻ, 


làm Trung vũ Đại phu, Câu kiềm Vệ tướng quân, tước Trí : #ÿ #Z 


Tháng 3 năm ấy Lê Thái Tổ phong cho Thừa chỉ Nguyễn Trãi làm Quan 
phục hấu 7 ÏÏB #3, Tư đồ Trần Nguyên Hãn làm Tả tướng quốc, Khu mật Đại sứ 
Phạm Văn Xảo làm chức Thái bảo, đều được ban Quốc tính họ Kế, 


Tháng 5 năm Thuận Thiên thứ 2 (1429), Lê Thái Tổ phong tước cho 93 
công thần, gồm có 9 bậc như sau: 


1. Huyện Thượng hấu R$ _E {8, 3 người là Lê Vẫn, Lê Sát, Lê Văn Xảo. 
2. Á Thượng hầu s5 _E {%, 1 người là Lê Ngân. 
3. Hương Thượng hẳu f8] _Lˆ {2$, 3 người là Lê Lý, Lê Văn Linh, Lê Quốc Hưng. 


4. Đình Thượng hấu *° _E {&, 14 người là: Lê Chích, Lê Văn An, Lê Liệt, 
Lê Thố”, Lê Lễ, Lê Chiến, Lê Khôi, Lê Đính, Lê Chuyết, Lê Lỗi, Lê Nhữ Lãm, 
Lê Sao, Lê Kiệm, Lê Lật. 


5. Huyện hâu R$ {, 14 người là: Lê Bị, Lê Bì, Lê Bĩ, Lê Náo, Lê Thụ, Lê Lôi, 
Lê Khả, Lê Bồi, Lê Khả Lang, Lê Xí, Lê Khuyển, Lê Bí, Lê Quốc Trinh, Lê Bật. 


6. Á hâu s5 {#, 26 người là: Lê Lạn, Lê Trãi, v.v 
7. Quan nội hấu ER ÿÑ {#$, 16 người là: Lê Thiệt, Lê Chương, v.v... 
8. Quan phục hấu TỶ ÏB {8$, 12 người là: Lê Cuống, Lê Dao, v.v... 


9, Thượng trí tự Trước phục hấu E. #1 *% 3 ÏR {%, 4 người là: Lê Khắc 
Phục, Lê Hài, v.v....Ế. 


— 


. Trong nguyên văn chữ Hán bản Chính Hỏa, chữ này bị mờ, theo Khám định Việt sử 
thông giám cương mục, nhân vật này là Lê Nghiễn (Khám định Việt sử thông giám 
cương mục. Sảd, tập 1, tr.833). 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tr.292. 

3. Đại Việt sứ ký toàn thí, Sđd, tr.293. 


4. Chữ Thó Ấ:, còn đọc là 7hỏ, tức con thỏ. Khám định Việt sử thông giám cương mục ghi 
nhằm là Lé Miễn Š# '#, là do chữ Thổ Ất, và chữ Miễn #3 tự dạng giống nhau. 


5. Lê Trãi 5š 5: không phải là Đại Thi hào Nguyễn Trãi Bc Fš (1380-1442), vì trước đó, 
tháng 3 năm Thuận Thiên thứ I (1428), Nguyễn Trãi đã được phong Quan phục hầu. 
6. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tr.300-301. 
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Các sử thần triều Nguyễn, tác giả bộ Khâm định Việt sử thông giám cương 
mục trong Lời chua (tức chú thích) viết rằng: 


"Liệt hầu: Theo Quan chức chí trong Lịch triều hiến chương loại chí của 
Phan Huy Chú, thì khi [Lê] Thái Tô đã dẹp yên đât nước, phong mọi tước hâu 
(Liệt hấu) cho các công thân, gôm có 9 bậc: 

- Thứ nhất: juyện thượng hầu 

- Thứ hai: Á thượng hấu 

- Thứ ba: Hương thượng hấu 

- Thứ tư: Đình thượng hầu 

- Thứ năm: Huyện hấu 

- Thứ sáu: 4 hấu 

- Thứ bảy: Quan nội hẳu 

- Thứ tám: Quan phục hẳu 

- Thứ chín: Trước phục hấu. 

Lại theo Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn thì, đến thời Lê, sự ban chức 
tước có nhiêu câp bậc, gôm 12 hạng: 

1. Trí tự 

2. Đại trí tư 

3. Thượng trí tự 

4. Trước phục hầu 

5. Quan phục hầu 

6. Quan nội hấu 

1. Á hầu 

§,. Huyện hấu 

9, Hương hấu 

10. Đình thượng hầu 
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11. Hương thượng hầu 
†2'ã thượng hầu. 
Nay xin trình bày cả hai để tham khảo'. 


Trên đây là 2 đợt phong thưởng chức tước của Lê Thái Tổ vào tháng 2 năm 
Thuận Thiên thứ 1 (1428) và tháng 5 năm Thuận Thiên thứ 2 (1429), ngoài ra, 
trước, trong và sau thời gian đó, ông cũng còn ban thưởng tước phong cho một 
số công thân khác nữa. Thí dụ như: Lê Thái Tổ phong cho con thứ là Lê Nguyên 
Long làm Lương quận công 38 El 2À”. Tháng 4 năm Thuận Thiên thứ 1 (1428), 
Lê Thái Tổ "truy tặng Lê Thạch” làm 7rưng vũ đại vương FÐ. TÑ 2 +, đưa vào 
thờ ở tâm miếu"'. Tháng giêng năm Thuận Thiên thứ 2 (1429), Lê Thái Tổ 
"sách lập Hữu tướng quốc Khai quận công Tư Tê làm Quốc vương ER| +, giúp 
coi việc nước"”. 

Qua một số lần phong tước dưới thời Lê Thái Tổ trên đây, cho chúng ta 
thấy ngoài "72 hạng" của Lê Quý Đôn hay "9 bác" của Phan Huy Chú vừa kê, 


ông còn phong các tước như: Quận công, Quốc vương, Đại vương... 


Vào đời Lê Thái Tông (1434-1442), nhà vua còn phong một số tước mà 
không thấy có đưới đời Lê Thái Tổ như: Minh tự BR ®, Tự hiệu hầu * 9š {Z. 
Đình hâu “ {5... 


Tháng 2 năm Thiệu Bình thứ 1 (1434), Lê Thái Tông cho Lê Nhữ Tổ làm 
Chính sự viện đồng Tham nghỉ, phong tước Minh tự”. 


Tháng 12 năm Ấy, nhà vua cho Đạo Miện, châu Nam Mã làm chức Đại tri 
châu tri quân dân sự bản châu, phong tước Minh tự”. 


1. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập ], tr.854, 855. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.293. 

3. Lê Thạch: là con của Lê Học, anh trai của Lê Lợi. Ông hi sinh năm 1421. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.294. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.298. 

6. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.314. 

7. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.324. 
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Tháng 3 năm Thiệu Bình thứ 4 (1437), Đô tri tả hữu ban Á hầu Lê Vận' 
chết. Lê Thái Tông truy tặng làm Trung thư lệnh, tước Tự hiệu hầu”. 


Tháng 5 năm Ấy, Thượng thư lệnh Tham tri chính sự, tri Bắc đạo quân dân 
bạ tịch sự, Đình hấu Nguyễn Lãm chết, được Lê Thái Tông phong Nhập nội Thái 
bảo, tên thụy là Trung TĩnhỶ. 


Dến đời Lê Thánh Tông (1460-1497), về quan chế và phong tước được quy 
định rõ ràng hơn trước. Ngày 26 tháng 9 năm Hồng Đức thứ 2 (1471), Lê Thánh 
Tông ban hành hiệu định Hoàng triều quan chế. 


Quan chê bắt đâu từ các tước của những người tông phái nhà vua: 


- Thân vương 3l +: Hoàng tử được phong là Thân vương, thì dùng tên một 
phủ làm tên hiệu (như phủ Kiến Hưng, gọi là Kiến Hưng vương...). 


- Tự thân vương “Ƒ Xã ®©: con cả của Thân vương được phong là Tự thân 
vương, thì dùng tên một huyện làm tên hiệu (như huyện Hải Lăng, gọi là Hải 
Lăng vương... ). 


- Tước Công 7Y: các con của Hoàng thái tử và các con của Thân vương đều 
được phong tước Công, dùng mỹ tự (chữ hay, chữ đẹp) làm tên hiệu (như Triệu 
Khang công...). 


- Tước Hầu {#: các con trưởng của Tự thân vương hay Thân công đều được 
phong tước Hầu, dùng mỹ tự làm tên hiệu (như Vĩnh Kiến hàu...). 


- Tước Bá {É: Hoàng thái tôn, các con của Tự thân vương, Tự thân công, con 
trưởng của Thân công chúa đều được phong tước Bá, dùng mỹ tự làm tên hiệu 
(như Tĩnh Cung bá...). 


- Tước Tử -Ƒˆ: các con thứ của Thân công chúa và con trưởng của tước Hầu, 
tước Bá đều được phong tước Tử, dùng mỹ tự làm tên hiệu (như Kiến Xương 
tử...). Tước Tử được coi như ở trật Chánh nhất phẩm. 


!. Lê Vận: vốn họ Phạm là Phạm Vận, anh của bà Phan Thị Trần, sinh ra vua Lê Thái Tông. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.337. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.339. 
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- Tước Nam 33: con trưởng của Thân công chúa được truy tặng, các con thứ 
của tước Hầu, tước Bá đều được phong tước Nam, dùng mỹ tự làm tên hiệu (như 
Quảng Trạch nam...). Tước Nam được coi như ở trật Tòng nhất phẩm'. 


Theo Thiên Nam dư hạ tập thì những người trong tông thất của nhà vua mà 
được cất nhắc để trao cho phẩm trật, theo thê lệ có 8 bậc, như sau: 


1. Con của tước Tử và tước Nam, được phong là 7á quốc sứ, ngang hàng 
với Chánh nhị phẩm. 

2. Con của Tá quốc sứ được phong là Phụng quốc sứ, ngang hàng với Tòng 
nhị phẩm. 

3. Con của Phụng quốc sứ được phong là Dực quốc sứ, ngang hàng với Chánh 
tam phẩm. 


4. Con của Dực quốc sứ được phong là Lượng quốc sứ, ngang hàng với Tòng 
tam phẩm. 


5. Cháu của Thân công chúa và con của truy tặng Thân công chúa được phong 
là Sung ân sứ. 

6. Tăng tôn (chắt) của Thân công chúa, cháu của truy tặng Thân công chúa 
và con của Quận thượng chúa được phong là D2 án sứ. Sùng ân sứ và Dụ ân sứ 
đều ngang hàng với Chánh tứ phẩm”. 


7. Huyền tôn (chút) của Thân công chúa, Tăng tôn (chắt) của truy tặng 
Thân công chúa, cháu của Quận thượng chúa và con của Quận chúa được phong 
là Mậu ân sứ, đều ngang hàng với Tòng tứ phẩm. 


§. Huyền tôn (chút) của truy tặng Thân công chúa, cháu của Quận chúa và 
con của Quận quân, được phong là 7t án sứ, đều ngang hàng với Tòng ngũ phẩm". 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.454-455. 

Phan Huy Chú: !/em triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.63. 

2. Chánh tứ phẩm: nguyên Khám định Việt sử thông giám Cương mục chép nhằm là Tỏng 
tam phẩm, chúng tôi sửa lại cho đúng, vì ở trên Lượng quôc công đã ngang hàng với 
Tòng tam phám rôi (TG). 

3. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập I, tr.l 109-1110. 
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Lê Thánh Tông cũng quy định lại việc phong tước cho các công thần, "Nếu 
không phải là người có uy đức lớn, công lao to với nước, thì không được lạm 
phong"'. Theo đó, thì: 

- Tước Quốc công EÑ 2, dùng tên một phủ làm tên hiệu, nhưng chỉ dùng 
một chữ. Thí dụ: tước "Tuyên quốc công", tức là dùng chữ "T„yên" của tên gọi 
phủ Tuyên Quang. 

- Tước Quận công EŠ 2, dùng tên một huyện làm tên hiệu, cũng chỉ dùng 
một chữ. Thí dụ: tước "Sửng quận công", tức là dùng chữ "Sz»wgø” của tên gọi huyện 
Sùng An. 

- Tước Hầu {#, tước Bá {8, dùng tên một xã làm tên hiệu, dùng cả hai chữ. 
Thí dụ: tước "Nam Xang hầu", tức là dùng tên gọi của huyện Nam Xang; "Duyên 
Hà bá" là dùng tên gọi của huyện Duyên Hà”. 

Về việc ban hàm Tản chức (hay Tản quan ñ⁄ f5) được Lê Thánh Tông quy 
định như sau: 


5.2.1. Văn ban 

- Chánh nhất phẩm được hàm Đặc tiễn Kim tử vinh lộc Đại phu. 
- Tòng nhất phẩm được hàm Sùng tiễn Tuyên lộc Đại phu. 
- Chánh nhị phẩm được hàm Quang lượng Đại phu. 

- Tòng nhị phẩm được hàm Phụng trực Đại phu. 

- Chánh tam phẩm được hàm Thông chương Đại phu. 

- Tòng tam phẩm được hàm Gia hành Đại phu. 

- Chánh tứ phẩm được hàm Trung trinh Đại phu. 

- Tòng tứ phẩm được hàm Triểu liệt Đại phu. 

- Chánh ngũ phẩm được hàm Hoằng tín Đại phu. 

- Tỏng ngũ phẩm được hàm Hiển cung Đại phu. 


- Chánh lục phẩm được hàm Mậu lâm lang. 


L. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.455S. 
2. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập l, tr.] 10. 
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- Tòng lục phẩm được hàm Mậu lâm tá lang. 

- Chánh thất phẩm được hàm Cẩn sự lang. 

- Tòng thất phẩm được hàm Cần sự tá lang. 

- Chánh bát phẩm được hàm Tiến công lang. 

- Tòng bát phẩm được hàm Tiển công thứ lang. 
- Chánh cửu phẩm được hàm Tướng sĩ lang. 


- Tòng cửu phẩm được hàm Tướng sĩ thứ lang. 


5.2.2. Võ ban 

- Chánh nhất phẩm được hàm Đặc tiễn Phụ quốc Thượng tưởng quân. 

- Tòng nhất phẩm được hàm Sùng tiễn Trấn quốc Đại tướng quân. 

- Chánh nhị phẩm được hàm Chiêu nghị Tướng quân. 

- Tòng nhị phẩm được hàm Võ huán Tướng quân. 

- Chánh tam phẩm được hàm Anh liệt Tướng quân. 

- Tòng tam phẩm được hàm Minh dực Tướng quân. 

- Chánh tứ phẩm được hàm Hoài viễn Tướng quân. 

- Tòng tứ phẩm được hàm Trì uy Tướng quân. 

- Chánh ngũ phẩm được hàm Kiệt trung Tướng quân. 

- Tòng ngũ phẩm được hàm Tráng tiết Tướng quân. 

- Chánh lục phẩm được hàm Phấn lực Tướng quân. 

- Tòng lục phẩm` được hàm Quả nghị Tướng quán”. 

Ngoài việc phong tước, ban hàm Tản chức, Lê Thánh Tông còn quy định về 
Thông tư 3i 1Š. Thực ra, việc ban cấp 7 đã có ở thời Trần, như năm 1262, Thượng 
hoàng Trân Thái Tông ngự đên Hành cung Tức Mặc, ban tiệc lớn. Cho các hương 
lão, từ 60 tuổi trở lên, mỗi người được ban tước 2 tư, đàn bà được 2 tắm lụa. 


1. Về việc ban Tản chức cho Võ ban, trong Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú 
chỉ ghi đến Tông lục phám, không thây nói tới từ Chánh thát phẩm đền Tòng cứu phẩm. 

2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.64. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.33. 
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Nhưng dưới thời Trần, chưa thấy quy định chế độ ban cấp Thóng + một cách cụ 
thể, rõ ràng. Chế độ này đến thời Lê Sơ mới hoàn thiện. 


Tư ïÄ, sách Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền giải thích: "Từ là từ 
thường dùng của Quan chế, tức như xem xét tư cách và sự kinh lịch của quan lại. 
Theo Ché độ nhà Đường (Đường chế) thì: Các quan chức văn, võ tại chức, hay 
Văn võ tản quan, Vệ quan (Quan chức bảo vệ kinh thành), Huân quan đều có 
Quan tư 3 T8. Giống như xem xét để bổ nhiệm chức quan, đầu tiên là xem Quan 
í: thường chỉ tuyển chọn quan thuộc bậc Thượng tr _E ïŠ; Văn võ tản quan, Vệ 
quan, Huân quan, hàng Ngũ phẩm trở lên thuộc bậc 7z⁄ / Z ïŠ: con cháu 
những quan Ngũ phẩm trở lên, quan Thượng trụ quốc, con quan Thượng trụ 
quốc, với quan Lục phẩm trở xuống đến Huân quan thuộc bậc Hạ ứz 'F ##. Loại 
Bạch đỉnh (tức người dân thường - TG), Vệ sĩ thuộc hạng không có tư (ƒô f 
%8)..." 

Sách Khám định Việt sử thông giám cương mục chép về chế độ ban cấp 
Thông tư vào đời Lê Thánh Tông như sau: 


"- Các quan văn võ, người được dự phong Quốc công là Thượng trật: 24 tư; 
Quận công là Thượng giai: 23 tư; Hấàu là Thượng liên: 22 tư; Bá là Thượng ban: 
21 tư; Tử là Thượng tự: 20 tư; Nam là Thượng chế: 19 tư, Chánh nhất phẩm là 
Thượng tuyển: 18 tư; Tòng nhất phẩm là Thượng liệt: 17 tư. 


- Chánh nhị phẩm là Trung trật: 16 tư; Tòng nhị phẩm là Trung giai: 15 tư; 
Chánh tam phẩm là Trung liên: 14 tư; Tòng tam phẩm là Trung ban: 13 tư; 
Chánh tứ phẩm là Trung tự: 12 tư; Tòng tứ phẩm là Trung chế: 11 tư; Chánh ngũ 
phẩm là Trung tuyển: 10 tư; Tòng ngũ phẩm là Trung liệt: 9 tư. 


- Chánh lục phẩm là Hạ trật: § tư; Tòng lục phẩm là Hạ giai: 7 tư; Chánh 
thất phẩm là Hạ liên: 6 tư; Tòng thất phẩm là Hạ ban: 5 tu; Chánh bát phẩm là 
Hạ tự: 4 tư; Tòng bát phẩm là Hạ chế: 3 tư; Chánh cửu phẩm là Hạ tuyến: 2 tư; 


Tòng cửu phẩm là Hạ liệt: 1 tư. Gồm có 24 tư"”, 


1. Trung Quốc lịch đại quan chế đại từ điền. Sđd, tr.709. 
2. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 1, tr.L118. 
667 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


Theo Quan chế đời Lê Sơ thì một 6r cũng như một bậc của quan lại. Thí dụ: 
Ngày mùng 8§ tháng 6 năm Quang Thuận thứ 1 (1460), Lê Thánh Tông vừa lên 
ngôi Hoàng đề, thì đã "truy tặng cho Nội quan Đào Biểu tước 1 tư và ban cho 5 
mẫu ruộng công để thờ cúng. Trả lại vợ con, điền sản để nêu gương tử tiết"!. 


Sách Khám định Việt sử thông giám cương mục cũng chép: "Tháng 6 năm 
Quang Thuận thứ I (1460): Truy tặng cho Nội quan Thị hậu Phó chưởng là Đào 
Biểu và giết tên Lê Đắc Ninh. Trước kia Nghi Dân mưu tính việc khởi loạn, bí 
mật câu kết với Điện tiền Đô chỉ huy Lê Đắc Ninh làm tay ứng viện ở trong nội 
thành. Lúc Nghi Dân lẻn vào trong cung thành, gặp Đắc Ninh đương phiên chầu 
chực, Ninh đem cắm binh giúp Nghi Dân làm việc bạo nghịch, nên Nhân Tông 
và Thái hậu bị hại. Lúc ấy, Nội quan Thị hậu Phó chưởng là Đào Biểu tử tiết theo 
vua, sau gia sản của Biểu bị tịch thu sung công. Khi nhà vua đã lên ngôi, truy 
tặng Đào Biểu tước một fr và ban cho 5 mẫu tự điền”, trả lại điền sản bị tịch thu 
từ trước cho vợ con, để nêu gương trung nghĩa của Đào Biểu. Một mặt định tội 


giúp việc bạn nghịch của Đắc Ninh rồi đem giết đi”, 


Ở đoạn dưới, các sử thần triều Nguyễn chú thích như sau: "Một ứir: cũng 
như một bậc. Theo Quan chế trong nội điện nhà Lê thì người nào giữ chức 7h;j 
hậu Chánh chưởng ở cung Thiên Hòa được hàm Tồng lục phẩm, trong tờ Cáo 
thụ được phong là Mậu Lám tá lang. Người nào giữ chức Thị hậu Phó chánh 
chưởng được phong là Chánh thất phẩm, trong tờ Cáo thụ được phong là Cẩn sự 
lang. Nay truy phong cho Đào Biểu tước I tư, tức là chức Thị hậu Chánh 
chưởng, hàm Tòng lục phẩm, Cáo thụ Mậu Lâm tá lang"Ẻ. 


Trong Lời chú thích của nhóm dịch giả sách Khám định Việt sử thông giảm 
cương mục là Hoa Bằng, Phạm Trọng Điềm, Trần Văn Giáp lại viết: 


- "7; tư cách. Có những điểm như sau: mục Bách quan chí trong Đường 
(hr chép: "Xét công trạng các quan chia ra nhiều tư: 7¡ hượng tr, Thứ trr và Hạ tr, 


l. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.389. 

2. Tự điền: Ruộng đề lẫy hoa lợi dùng vào việc cúng tế giỗ chạp. 

3. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sảd, tập I, tr.984-985. 
4. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđủ, tập 1, tr.985. 
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người bạch đỉnh và vệ sĩ không có tư (7 Hải, trang 26). Mục Tuyển cử chí trong 
Đường thư chép: Lại bộ Thượng thư Bùi Quang Đỉnh mới đặt thể lệ theo 7 
cách, các viên chức không kể người hiền, người ngu, tất phải hợp tư cách mới 
được bổ dụng, nghĩa là theo địa vị để tuyển dụng có một cách thức nhất định. (7ừ 
Hải, tờ 1274 và Từ Nguyên, Dậu tập, tờ 97)", 


- "Tự: cũng như một thứ điểm mà các triều đại phong kiến xưa dùng để ghi 
thưởng hay ghi phạt các quan lại. Khi thưởng thì ban cho một hay nhiều ứư; khi 
phạt thì giáng xuống một hay nhiều tư. Rồi đến cuối khóa một hạn là 3 hay 6 
năm, bẩy giờ mới tính cộng SỐ ft thưởng hoặc trừ SỐ ft phạt, còn lại bao nhiêu, 
sẽ căn cứ vào đó mà thăng hay giáng"Ê, 


Theo tôi, những giải thích trên đây đều đúng trong các trường hợp dưới đây: 


- "Tháng 7 năm Thiệu Bình thứ 2 (1435): Thưởng cho các quan làm việc 
lâu năm, siêng năng tài cán: hạng nhát được thưởng I tư và 5 quan tiền, hạng nhì 


được thưởng Ì tư"Ẻ, 


- "Tháng 9 năm Thiệu Bình thứ 4 (1437): Vua (Lê Thái Tông - TG) lại muốn 
lấy 12 người vào Cục Quan tác", Bùi Cầm Hổ” dâng sớ can ngăn. Vua giận, cho 
là Cầm Hỗ trước đã hặc tội bọn Quốc Hưng, nay lại giúp cho bọn ấy, trước sau 
nói không thống nhất, nên biếm 2 tư". 

- "Mùa xuân, tháng 2 năm Hồng Đức thứ 22 (1491), các quan theo hầu vua 
(Lê Thánh Tông - TG) về Tây Kinh”, được thưởng 1 00V 


Tuy nhiên, lời giải thích ấy, không đúng trong các trường hợp sau: 


. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập 1, tr.490. 

. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập ]. tr.639. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.330. 

. Cục Quan tác: Cục thợ thủ công chuyên làm các loại mũ dùng cho các quan lại thời đó. 
. Bùi Câm Hỏ: bẫy giờ đang giữ chức Ngự sử Trung thừa. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.343. 

. Tây Kinh: chỉ Lam Kinh ở Thanh Hóa. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.509. 


œ@ ¬ì) Œœ th + QC) k3) m 
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- "Tháng I1 năm Thiệu Bình thứ 6 (1439), đại xá, đổi niên hiệu. Lấy tháng 
giêng năm sau làm Đại Bảo năm thứ nhất. Đại xá thiên hạ. Những người từ 70 
tuổi trở lên được thưởng tước 1 tư và cho ăn tiệc"". 


- "Tháng 6 năm Hồng Đức thứ 4 (1473), thần tỷ” làm xong) xuống chiếu ban 


ơn cho các quan và trăm họ, mỗi người 1 tư"Ẻ. 


Qua đó, cho ta thấy dưới thời Lê Sơ, triều đình không những ban cấp #z cho 
số quan lại có công, mà còn "hưởng tước 1 tr" cho cả người dân thường, mà sử 
cũ gọi là "7răm họ" (Bách tính). Phải chăng đây là điều hoàn toàn khác biệt về 
chế độ phong tước tư của các vua Việt Nam so với các vua Trung Quốc? Như 
trên đã nói, theo quy định trong Óưan chế của Trung Quốc thì "Bạch định và 
vệ sĩ (huộc hàng không có tư". Như vậy, họ sẽ không bao giờ được ban cấp 
"#"!, Còn đối với các vua triều Lê Sơ, thì sử cũ cho biết nhiều lần họ "hưởng 
tước l tư" cho dân chúng trong những dịp có việc vui mừng như: Sinh Hoàng 
thái tử, Nhà vua về thăm viếng Lam Kinh, v.v... Những người dân khi được 
triều đình thưởng 1 tư, về mặt thân phận họ sẽ "thoát khỏi chân bạch định" và 
được vào trật Tỏng cửu phẩm (1 tư). Đấy có lẽ cũng là một cách mà triều đình 
Lê Sơ muốn khuyến khích người dân làm điều thiện và tuyệt đối trung thành với 


vương triêu? 


Bên cạnh việc phong tước, ban hàm "(án quan”, thưởng tước "0", triều đình 
Lê Sơ còn có chế độ "Vinh phong" cho các quan lại có công lao. Theo sử gia Phan 
Huy Chú thì việc vinh phong công thần có tất cả "24 danh hiệu là: Suy trung, 
Dực vận, Tá lý, Cân lễ, Tán trị, Dương võ, Kính thận, Minh nghĩa, Trinh ý, Phụ 
quốc, Hiệp mưu, Đồng đức, Khiêm cung, Đoan nhã, Kiệt tiết, Tráng liệt, Ủy 
dũng, Cương chính, Bỉnh văn, Hiệu thuận, Thuần tín, Đôn hậu, Tuyên lực, Tĩnh 
nạn. Người được phong thi bắt đầu phong cho 2 chữ, rồi đến 8 chữ, người nào 
xứng với chữ nào, tới việc thì đặc gia phong cho"#. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.349. 

2. Thân tỷ: một loại con dẫu của nhà vua. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.462. 

4. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.65. 
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Sau khi khảo về việc phong tước thời Lê Sơ xong, sử gia Phan Huy Chú 


nhận xét: "Sự phân biệt về tước cấp, từ đời Hồng Đức (1470-1497) đã quy định 
từng hạng rõ ràng. Trong những bậc tản quan, thông tư, vinh phong, đều có phép 
sẵn, các đời noi theo không thay đổi. Đó là thể lệ phong tước bái quan, trong hơn 


300 năm nhà Lê vẫn theo như thế, nên nay chép cả ra đây"". 


Ị 6. VIỆC TUYẾN BÓ QUAN LẠI VÀ LỆ PHONG TƯỚC THỜI MẠC 
6.1. Việc tuyến dụng và bỗ nhiệm quan lại 


Việc tuyển chọn và bổ dụng quan lại đưới thời Mạc vẫn giống như thời Lê 
Sơ trước đó, nhưng chỉ được thực hiện băng hai con đường chính: 


- Nhậm tử 


- Thủ sĩ (tức Khoa cử) 


| Thời kỳ đầu đời Mạc, dưới các triều Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Doanh, 
Mạc Phúc Hải, quan lại trong bộ máy Nhà nước, chủ yếu gồm những người thân 
cận "bè đảng" của họ Mạc. Thí dụ: Thông gia với Mạc Đăng Dung là Phạm Gia 
Mô giữ chức Thượng thư Bộ Lễ. Vũ Hộ là em rễ Mạc Đăng Dung giữ chức Hữu 
đô đốc, Tổng trần Sơn Tây; sau Vũ Hộ được phong làm Tĩnh Quốc công và được 
ban "Quốc tính" họ Mạc... 


Lên ngôi được khoảng 8 tháng, vào tháng 2 năm Mậu Tý (1528), Mạc Đăng 


| 
Dung phong chức tước cho số bẩy tôi có công ủng hộ ông lên ngôi báu, như: 
Nguyễn Quốc Hiến làm chức Phò mã Đô úy Thái bảo, tước Lâm quốc công và 
cho đổi sang họ Mạc; Mạc Quốc Trinh làm chức Thái sư, tước Lâm quốc công; 
Mạc Bang Hộ (tức Vũ Hộ) làm chức Thái bảo; Nguyễn Thì Ung làm chức Thiếu 


bảo, tước Thông quốc công.. .”. 


Năm Kỷ Hợi (1539), Mạc Đăng Doanh cho Trần Phi giữ chức Thượng thư 
Bộ Lễ; phong cho Lê Bá Ly tước Khiêm quận công. Lê Bá Ly, nguyên quán ở xã 
Cổ Phạm, huyện Dông Sơn, Thanh Hóa, đến ngụ tại làng Thịnh Liệt, huyện 
Thanh Trì. Ông nỗi tiếng là người tài dũng, khi còn làm quan dưới thời Lê Chiêu 


I. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.65. 
2. Lê Quý Đôn toàn tập, tập 3: Đại Việt thông sử. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977, tr.267. 
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Tông (1516-1522), được phong tước Mai Xuyên bá, là bạn thân với Mạc Đăng 
Dung. Khi Mạc Đăng Dung lên ngôi báu, sai Lê Bá Ly giữ vệ Kim ngô, tiến 
phong tước /Öẩu, lại gả em gái là Lương Thượng công chúa cho. Đến đây, Mạc 
Đăng Doanh càng thêm tín nhiệm Lê Bá Ly, thăng lên chức Đông quân Đô đốc, 
tước Quận công'. 


Dưới triều Mạc, những con của các công thần nói trên đều được tập ấm làm 
quan. Thí dụ: Con trai của Phụng quốc công Lê Bá Ly là Lê Khắc Thận được 
phong tước Phổ quận công”. Con trai của Vinh Quận công Phạm Quỳnh là 
Phạm Dao, được phong tước Phú Xuyên hầu”. Con trưởng của Tây quốc công 
Nguyễn Kính là Nguyễn Hữu Mệnh được phong tước Phú quận công và được 
đổi sang họ Mạc; con thứ của Nguyễn Kính là Nguyễn Liễn, được ban họ 
Mạc, tức Mạc Ngọc Liễn, làm quan đến chức Thái bảo, Đà quốc công, Chưởng 
phủ sự...'. 


Đối với nhà Mạc, con đường nhậm tử không phải là con đường chủ yếu để 
tuyển chọn quan lại, mà con đường thủ sĩ (tức khoa cử) mới thực sự được coi 
trọng. Nhà Mạc tôn tại 65 năm (1527-1592), đó là thời kỳ lịch sử khá phức tạp, 
rất khó khăn. Để tồn tại và thực hiện được ý tưởng "bên ngoài đánh đẹp, bốn 
phương đều phục, bên trong trị nước, trăm họ yên vui..."Ê của mình, nhà Mạc 
phải lo tổ chức bộ máy chính quyền, tổ chức lực lượng quân sự và sau đó là các 
lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục. Nhà Mạc dựa vào khoa cử làm phương thức 
tuyển chọn nhân tài là chủ yếu để cung cấp cho bộ máy chính quyền. Như trên, 
chúng ta đã thấy, vào những thập kỷ đầu của Vương triều, nhà Mạc chưa thể có 
ngay lực lượng Nho sĩ được, mà phải dựa vào số lượng ít Nho sĩ của triều Lê Sơ, 
có quan hệ thân cận với họ Mạc, và một số trí thức nào đó chán ghét nhà Lê suy 
thoái, chịu hợp tác với nhà Mạc, để mong cho đất nước hưng thịnh trở lại. Chính 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.279. 

2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.286. 

3. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.287. 

4. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.249-347. 

5. Trích lời "Chiếu nhường ngôi" của vua Lê Cung Hoàng (1522-1527) cho Mạc Đăng Dung 
(Đại Việt thông sử. Sđd, tr.265). 
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vì số lượng trí thức nói trên quá ít và là sự vay mượn tạm thời, nên nhà Mạc đã 
đặt khoa cử thành một nhiệm vụ bức thiết và khẩn trương. 


Nhà Mạc đã tổ chức khoa thi đầu tiên vào năm Kỷ Sửu, niên hiệu Minh 
Đức thứ 3 (1529) đời Mạc Đăng Dung. Khoa Kỷ Sửu này, nhà Mạc lây đỗ được 
27 Tiên sĩ, và cũng chia làm 7n giáp (3 hạng) là: 

- Đệ nhất giáp: 3 người 

+ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ nhất danh (Trạng nguyên): Đỗ Uông. 

+ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ nhị danh (Bảng nhãn): Nguyễn Hãng. 

+ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ tam danh (Thám hoa): Nguyễn Văn Huy. 

- Đệ nhị giáp Tiên sĩ xuất thân (Hoàng giáp): 8 người. 

- Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân: 16 người. 


Việc chia số người đỗ thành Tam giáp được nhà Mạc duy trì cho đến khoa 
thi Tiến sĩ cuối cùng vào năm 1592. Trong thời gian 65 năm trị vì của mình, 
tính từ khoa thi đầu tiên là khoa Kỷ Sửu, niên hiệu Minh Đức thứ 3 (1529) đến 
khoa thi cuối cùng là khoa Nhâm Thìn, niên hiệu Hồng Ninh thứ 2 (1592), nhà 
Mạc tổ chức được 22 khoa thi, lấy đỗ 492 Tiến sĩ, trong số đó có 13 Trạng 
nguyên' và còn biết bao Hương cống, Sinh đồ, mà sử sách không ghi lại được 
danh tính. 


Trong lịch sử giáo dục, khoa cử Nho học Việt Nam, sau thời thịnh đạt Lê 
Thánh Tông (1460-1497), thì chỉ có triều Mạc (1527-1592) mới liên tục thực 
hiện được quy chế tuần tự cứ 3 năm một lần mở khoa thi Hội. Số lượng khoa thi 
Hội cũng như chất lượng Tiến sĩ dưới triều Mạc, cũng có thể so sánh được với 
thời Lê Thánh Tông. Những vị Tiến sĩ, Trạng nguyên được nhà Mạc lựa chọn 
phần lớn đều là những người có thực học, thực tài và có những đóng góp đáng kê 
đối với lịch sử văn hóa dân tộc, trong đó tiêu biểu hơn cả là: Nguyễn Thiến đỗ 
Trạng nguyên khoa Nhâm Thìn (1532), Nguyễn Binh Khiêm đỗ Trạng nguyên 
khoa Át Mùi (1535) và Giáp Hải đỗ Trạng nguyên khoa Mậu Tuất (1538). 


I. Theo Ngô Đức Thọ (chủ biên): Các nhà khoa bảng Việt Nam. Nxb Văn học, Hà Nội, 
1993, tr.359-511. 
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Mạc Đăng Dung cũng theo lệ ban hành năm Hồng Đức thứ 5 (1484) dưới 
triều Lê Thánh Tông, cho lập bia đá, nhằm tôn vinh những người trúng tuyển 
Tiến sĩ và "để khích lệ nhân tâm, huân đào sĩ khí, bỗi đắp giáo hóa cho được lâu 
đài..."'. Nhưng tiếc rằng do chiến tranh liên miên với nhà Lê Trung hưng, nên 
việc lập bia Tiến sĩ của triều Mạc không thể thực hiện được. Trong Đại Việt 
thông sử, Học giả Lê Quý Đôn cho chúng ta biết vào tháng 5 năm Diên Thành 
thứ 5 (1582) đời Mạc Mậu Hợp, viên Thiếu bảo Thao quận công Trần Thì Thằm 
dâng sớ lên vua Mạc xin truy lập các bia Tiến sĩ. Lời sớ của Trần Thì Thầm có 
đoạn viết: "... Đến bản triều ta, cũng theo điển cổ, phô diễn phép hay, niên hiệu 
Minh Đức thứ 3 (1529), sau khoa thi tuyển, khắc tên các vị trúng tuyển vào bia 
đá, dựng ở cửa nhà Thái học. Phép hay chỉ thấy có một lần này thôi, mà cũng chưa 


Ẫ ` ớ Š tá 7 
có chép tên vào Quê lục"”. 


Từ năm Đại Chính (1530-1540 đời Mạc Đăng Doanh - TG), Quảng Hòa 
(1541-1546 đời Mạc Phúc Hải - TG), cho tới thời Vĩnh Định (1547), Cảnh Lịch 
(1548-1553, đều thuộc đời Mạc Phúc Nguyên - TG)..., tuy là thời kỳ lắm việc, 
mà vẫn thường thường mở khoa thi tuyển nhân tài. Nhưng 2 thịnh điển kể trên 
(tức lập bia Tiến sĩ và ghi chép vào sách Đăng khoa lục - TG), cũng đều chưa 
tính tới. 

Hiện nay, chính là thời kỳ đáng nên khôi phục, thịnh điển ấy và sửa sang 
cho tốt đẹp hơn. Vậy xin bệ hạ ra lệnh cho các vị triều thần bàn định, bắt đầu từ 
năm nay (1582) trở đi, mỗi khi mở khoa thi xOnø, liền sai Bộ Công tạc bia đá, 
khắc tên các VỊ trúng tuyển, các vị văn thần thì soạn bài ký ca tụng, khắc luôn vào 
bia đá. Lại chiếu xét những khoa thi trước, khoa nào chưa có bia thì lập bia, hoặc 
còn thiếu sót thì điền bổ cho đầy đủ. Lại sai văn thần biên chép tất cả tên những 
người thi đỗ vào Quế (/ch. Như vậy không những là mỹ quan một thời, mà còn để 
đời sau xem xét, những tên các vị khoa mục, sẽ lưu thơm tới ức nghìn vạn năm! ni 


Tờ sớ dâng vào, thì Mạc Mậu Hợp cho là hiện lúc này trong nước đang thời kỳ 


1. Trích: Văn bia Tiến sĩ khoa Kỷ Sửu (1529) đời Mạc Đăng Dung. 

2. Quế lục hay Quế tịch, tức sách Đăng khoa lục, ghi tên tuổi, quê quán những người thi đỗ 
Đại khoa. 

3. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.340-34]1. 
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lắm việc, nên chưa thi hành. Từ đó, chỉ 10 năm sau (1592), Vương triều Mạc sụp 
đỗ, việc lập bia Tiến sĩ của nhà Mạc không bao giờ được thực hiện nữa. Cho nên, 
ngày nay trong §2 tắm bia Tiến sĩ còn lại trong khu Văn Miều - Quốc tử giám 
Thăng Long - Hà Nội, chỉ có duy nhất tắm bia được ghi chép về khoa thi Hội 
năm Kỷ Sửu (1529) đời Mạc Đăng Dung. Tuy vậy, chỉ đọc đoạn đầu của bài văn 
bia khoa Kỷ Sửu này. chúng ta thấy không khí ở Thăng Long ngày đó, do hàng 
nghìn các sĩ tử từ khắp mọi miền đất nước đồ về dự thi. Bài văn bia ấy viết: 
"Hoàng thượng lên ngôi báu tới năm thứ 3, chính buổi trời bắt đầu văn minh đấy. 
Gặp năm thi Hội, sĩ chúng hát thơ Lộc MinhÌ, tới Kinh đô có trên 4.000 người để 
đua tài văn học ở trường thi. Quan trường lựa chọn được 27 người xuất sắc..."”, 


Đề cố kết nhân tâm và thu phục nhân tài, tăng cường sức mạnh cho triều đại 
của mình, ngay từ khi mới thay thế triều Lê, các ông vua đầu triều Mạc vẫn đề 
cao Nho giáo. Sách Đại Việt thông sử cho biết: "Mùa xuân, năm Bính Thân 
(1536), Mạc Đăng Dung sai Đông quân Tả đô đốc Khiêm quận công Mạc Đình 
Khoa tu sửa lại trường Quốc tử giám". Vào tháng giêng năm sau, Đinh Dậu 
(1537): "Mạc Đăng Doanh đến trường Thái học làm lễ điện tế Tiên Thánh (Chu 
Công), Tiên Sư (Khổng Tử)"”. Với những hành động có tính chất biểu trưng nói 
trên, nhà Mạc muốn khăng định với nhân dân Thăng Long và nhân dân cả nước, 
việc họ chính thức thừa nhận tư tưởng Nho giáo là tư tưởng chính thống của triều 
đại. Nho giáo vẫn là công cụ chính để nhà Mạc tuyển chọn nhân tài nói riêng và 


xây dựng chính quyên, củng cô trật tự xã hội nói chung. 


6.2. Lệ phong tước 


Như trên đã nói. nhà Mạc ngay từ đầu mới thành lập vương triều đã "phải 


tuân theo pháp độ thời Lê", vì vậy lệ phong tước của họ cũng phỏng theo những 
quy định thời Lê Thánh Tông. 


I. Lộc Minh EỆ tB: bài thơ trong phần 7iều Nhã ở Kinh Thi. Nội dung bài Lộc Minh nói việc 
nhà vua đãi yến đối với khách quý, thể hiện tình cảm nông hậu giữa vua và mọi người. 
2. Cao Viên Trai: Lê triểu lịch khoa Tiền sĩ đề danh b¡ ký. Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, 
Sài Gòn, 1969, QI, tr.205. 
3. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sứ, tr.278. 
4. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sứ, tr.278. 
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Theo đó, nhà Mạc phong các tước như sau: 

- Vương 

- Quốc công 

- Quận công 

- Hầu 

- Bá 

- Tử 

- Nam. 

Tháng 6 năm Minh Đức thứ 1 (1527), vừa lên ngôi báu, Mạc Đăng Dung 
đã phong: 

- Em trai là Mạc Quyết làm Tín vương. 

- Truy phong em trai là Mạc Đốc làm 7 vương. 

- Vũ Hộ làm 72h Quốc công, cho đôi sang họ Mạc. 

- Trung quan Nguyễn Thế An làm Ly Quốc công'. 

Tháng 2 năm Minh Đức thứ 2 (1528), Mạc Đăng Dung lại phong chức tước 
cho những bây tôi có công phò giúp ông lên ngôi là: 

- Nguyễn Quốc Hiến làm Phò mã Đô úy, Thái bảo Lâm quốc công, cho đỗi 
sang họ Mạc. 

- Mạc Quốc Trinh làm Thái sư Lán quốc công. 

- Mạc Bang Hộ (tức Vũ Hộ) làm Thái bảo Tĩnh quốc CÔng. 

- Nguyễn Thì Ung làm Thiếu bảo Thông quốc công. 

- Khuất Quỳnh Cửu tước Thuân Khê hấu. 

- Nguyễn Binh Đức tước Khánh Khê hấu. 

- Phạm Gia Mô tước Hoằng Khê hấu. 

- Phan Định Tá tước Lan Xuyên bả. 


- Nguyễn Văn Thái tước Đạo Xuyên hầu. 


l. Lê Quý Đôn toàn táp. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.266. 
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- Nguyễn Mậu tước Văn Đạt bá. 

- Hà Cảnh Đạo tước Sừng Lễ bá. 

- Mạc Ích Trưng tước Nghi Xuyên bá. 

- Nguyễn Tuệ tước Hưng Giáo bá. 

- Nguyễn Dịch tước Lộc Hiến hấu. 

- Phạm Chính Nghị tước Văn Trưởng bá. 

- Nguyễn Chuyên Mỹ tước Văn Đầu hầu. 

- Nguyễn Độ tước Hà Phần bá. 

- Lê Quang Bí tước Tô Xuyên hẳu. 

- Nguyễn Điển Kính tước Văn Ninh hâu... 

Tất cả có 56 người đều được thăng trật và phong tước theo thứ bậc như nhau'. 

Ngoài số người trên, Mạc Đăng Dung còn phong cho: 

- Đặng Văn Trị làm Thái bảo Bản quốc công. 

- Đặng Đôn Cần làm Thái bảo Đương quốc công. 

- Mạc Ninh Bang làm Thiếu bảo Liêm quận công. 

- Mạc Như Quế làm Thái úy Trung quốc công. 

- Mạc Ninh Nghệ làm Tả đô đốc Kỳ quận công. 

- Mạc Nhân Trí làm Sng 4n vương. 

- Phạm Kim Bảng làm Lương quán công... 

Mạc Ninh Nghệ và Mạc Như Quế đều là tướng của vua Lê Chiêu Tông, vì 
làm bê tôi của Mạc Đăng Dung nên đêu đôi sang họ Mạc. Mạc Ninh Bang, vôn 
tên thật là Nguyễn Binh Đức, người phường Thịnh Quang, huyện Quảng Đức, thành 
Thăng Long, trú quán xã Hương Canh, huyện Từ Liêm (nay thuộc Xuân Phương, 
quận Từ Liêm, Hà Nội). Ông đỗ Tiến sĩ khoa Giáp Tuất, niên hiệu Hồng Thuận 
thứ 6 (1514) đời Lê Tương Dực. Thuở thiêu thời, ông chơi với Mạc Đăng Dung 


L\ ^ . . ^ ^* All IIA Ầ + AT. ` 2 
rât thân, khi Mạc Đăng Dung lên ngôi, nên ông rât được sủng ái, tin dùng. 


1. Lê Quý Đón toàn táp. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.267. 
2. Lê Quý Đón toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.273. 
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Năm 1545, Mạc Phúc Hải thưởng công đi sứ sang nhà Minh, đã phong cho 
Trần Phi tước Vĩnh Dự tử, các ngưởi khác trong phái bộ sứ thần này cũng đều 
được phong'. 

Năm 1547, Mạc Phúc Nguyên thưởng cho các văn thần có công trong việc 
"Cần vương"?, thăng cho Trần Phi lên tước Đồng Lai hấu). Năm 1548, Mạc Phúc 
Nguyên lại thăng cho Trần Phi lên tước Lại quận công". 

Dưới thời Mạc, tước Vương +, chỉ để phong cho các thân vương trong 
hoàng tộc họ Mạc, thí dụ như: 

Các con của Mạc Đăng Dung là: 

- Mạc Chính Trung (con thứ 2) phong là /oẳng vương. 

- Mạc Phục Sơn (con thứ 3) phong là Định vương. 

- Mạc Nhân Phủ (con thứ 4) phong là Khang vương. 

- Mạc Quang Khải (con thứ 5) phong là Quảng vương...”. 

Các con của Mạc Đăng Doanh là: 

- Mạc Phúc Tư (con thứ 2) phong là Ninh vương. 

- Mạc Kính Điển (con thứ 3) phong là Khiêm vương. 

- Mạc Đôn Nhượng (con thứ 7) phong là Ứng Vương”. 

Các con của Khiêm vương Mạc Kính Điền là: 

- Mạc Kính Chỉ (con cả), đầu tiên được phong là HJừng Lễ vương, vì tư thông 
VỚI người thiếp của cha, nên bị giáng xuống là thứ dân, sau đó lại khôi phục, phong 


là Đường Án vương. 


. 1ê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.281. 
2 Cân vương: Năm 1546, Mạc Phúc Hải chết, con trai trưởng là Mạc Phúc Nguyên còn nhỏ 
tuổi nối ngôi. Tứ Dương hầu Phạm Tử Nghi muốn lập vua lớn, nên muốn phò tá Hoằng 
vương Mạc Chính Trung (con thứ của Mạc Đăng Dung) lên ngôi, bị Mạc Kính Diễn và 
triều thần nhà Mạc đánh đuôi phải chạy sang Trung Quốc. 


. tê Quý Đôn toàn táp. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.286. 
. lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.287. 
. 1ê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.273. 
. tê Quý Đôn toàn táp. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.279. 
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- Mạc Kính Cung được phong là Đôn Hậu vương'. 

Ngoài ra còn có: 

- Mạc Kính Khoan là cháu gọi Mạc Kính Điển bằng ông được phong là 
Khánh Viểơng”. 


Dưới thời Mạc, những người không phải là thân vương họ Mạc, dù có công 
lao to lớn đến mấy, thì khi còn sống cũng chỉ được phong đến tước Quận công 
hay Quốc công mà thôi. Thí dụ: 


- Vũ Hộ: từng làm quan dưới thời Lê Chiêu Tông và Lê Cung hoàng, tới 
chức Thượng thư Bộ Binh, tước Từ quận công. Vì Vũ Hộ có công đầu trong việc 
suy tôn Mạc Đăng Dung lên ngôi báu, nên được ban họ Mạc, tên là Mạc Bang 
Hộ, nhưng cũng chỉ được phong là Tĩnh quốc công". 


- Lê Bá Ly, từng là bạn thân cũ của Mạc Đăng Dung, dược họ Mạc gả em 
gái là Lương Thượng công chúa cho. Ông được coi là "một vị lão tướng trọng 
thần, chuyên giữ binh quyền, tham dự triều chính, ai cũng tôn phục...", mà cũng 
chỉ được phong là Phụng quốc công'. 


- Nguyễn Kính vốn là tỳ tướng của Thiết Sơn bá Trần Chân, chống lại vua 
Lê Chiêu Tông. Sau khi Trần Chân chết, được Mạc Đăng Dung thu nạp, xin nhà vua 
tha tội, rồi dùng luôn làm tay chân dắc lực. Dưới thời Mạc Phúc Nguyên, Nguyễn 
Kính giữ chức Thái sư, "chuyên nắm chính sự của Nhà nước", cũng chỉ được phong 
là Tây quốc công. Khi chết, nhà Mạc mới truy tặng ông là Tây Kỳ vương”. 


- Mạc Ngọc Liễn, vỗn tên thật là Nguyễn Liễn, con thứ của Tây quốc công 
Nguyễn Kính, lại là Phò mã nhà Mạc, được ban họ Mạc. Mạc Ngọc Liễn từng giữ 
chức Trung quân Tả đô đốc Chưởng phủ sự, hàm Thái bảo, nắm giữ binh quyền 
dưới thời Mạc Mậu Hợp, cũng chỉ được phong là Đà guốc công"... 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sdd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.362-366. 
2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.383. 
3. Lê Quý Đón toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.25 Ì. 
4. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.289. 
5. Lê Quý Đón toàn tập. Sdd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.249. 
6. Lê Quý Đôn toàn táp. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.347. 
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7. VIỆC TUYẾN BỎ QUAN LẠI VÀ LỆ PHONG TƯỚC THỜI LỄ - TRỊNH - 
Ở ĐÀNG NGOÀI 

7.1. Việc tuyến dụng và bổ nhiệm quan lại 

Như trên đã nói chính quyền thống trị của chúa Trịnh là một bộ máy quan 
liêu có tính chất trọng võ. Từ khi thực sự nắm quyền bính vào năm 1545 đến đầu 
thế kỷ XVIII, họ Trịnh luôn luôn trao những chức vị trọng yếu tại trung ương 
cũng như các trấn vào tay võ quan. Văn quan cũng được họ Trịnh sử dụng nhưng 
đều ở vị trí đứng đưới võ quan. Buổi đầu, chỉ có võ quan cao cấp đứng đầu Ngũ 
phú mới được tham dự bàn luận chính sự và giải quyết các việc quốc gia đại sự 
tại Phủ chúa Trịnh. Tại các trần trên toàn quốc, Trần y được nâng lên địa vị cao 
hơn Thừa ty và Hiến ty và chức Trấn thủ (hay Lưu trấn, Đốc trấn) đứng đầu trấn 
phải là võ quan tin cậy. 

Vì chính sách trọng võ như trên, cho nên con đường Nhậm íứ được các chúa 
Trịnh rất đề cao. Chúa Trịnh chú trọng tuyển chọn con cháu của các võ quan cao 
cấp, đặc biệt là võ quan thân thích. tin cậy họ Trịnh để trao cho những chức vụ quan 
trọng như: Trấn thủ đứng đầu các trần hoặc Chưởng phủ sự, Thự phủ sự, v.v... 

Tháng 9 năm Dương Hòa thứ 8 (1642), Trịnh Tráng sai con ra trấn trị các nơi: 

- Trịnh Tạc làm Trấn thủ Sơn Nam 

- Trịnh Lịch làm Trấn thủ Sơn Tây 

- Trịnh Lệ làm Trấn thủ Kinh Bắc 

- Trịnh Sầm làm Trấn thủ Hải Dương'. 

Còn đối với các trấn miền biên cảnh xa xôi, chúa Trịnh thường cho Trấn 
thủ các nội trần kiêm lĩnh hay giao cho một cận thần trong triều phụ trách. 

Tháng 11 năm Cảnh Trị thứ 2 (1664), Trịnh Tạc cử: 

- Thái phó Khê quận công Trịnh Trượng làm Trung quân Đô đốc phủ Tả đô 
đốc Chưởng phủ sự. 

- Thái phó Ly quận công Trịnh Đống làm Đông quân Đô đốc phủ Tả đô đốc 


Chưởng phủ sự. 


I. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.237. 
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- Thiếu úy Vân quận công Trịnh Kiền làm Nam quân Đô đốc phủ Tả đô dốc 
Thự phủ sự. 

- Thiếu úy Hào quận công Lê Thì Hiến làm Tây quân Đô đốc phủ Tả đô đốc 
Thự phủ sự'. 


- Thiếu phó Điện quân công Trịnh Óc làm Bắc quân Đô đốc phủ Tả đô đốc 
Thự phủ sự”. 

Sang thế kỷ XVIII, chúa Trịnh có cử một số văn thần tin cậy giữ các chức ở 
Ngũ phủ, như: Quốc lão Đặng Đình Tướng làm Chưởng phủ sự, Tham tụng Nguyễn 
Công Cơ làm Thự phủ sự. 


Mặc dù chúa Trịnh coi trọng con đường Nhậm tử, nhưng con đường này có 
những nhược điểm là: Con cháu các võ quan cao cấp, hay kế cả con cháu họ Trịnh 
không phải đều có thực tài. Thứ hai, "các nguôn" tuyên quan lại kiểu này không 
phải lúc nào cũng dồi dào, sẵn có, để đáp ứng yêu cầu bổ dụng quan lại cho bộ máy 
chính quyền, v.v... Cho nên, chúa Trịnh vẫn phải quan tâm đến con đường Thủ 
sĩ (tức Khoa cử). 


Tuy gặp rất nhiều khó khăn của buổi đầu thời kỳ Trung hưng, nhưng ở 
Hành tại An Trường” vào năm Thuận Bình thứ 6 (1554), đời Lê Trung Tông, 
chính quyền Lê - Trịnh đã tổ chức được khoa thi đầu tiên, gọi là Chế khoa, tức 
khoa thi đặc biệt, được coi như tương đương với khoa thi Tiến sĩ, những người 
dự thi trực tiếp đăng tên ứng thí mà không phải qua thi Hương. Sử cũ chép: "Cho 
bọn Đinh Bạt Tụy, 5 người đỗ Đệ nhất giáp Chế khoa xuất thân, bọn Chu Quang 
Trứ, 8 người đỗ Đệ nhị giáp Đồng chế khoa xuất thân"”. 


_— 


. Đại Việt sử ký toàn thự. Sảd, tập, 3, tr.270. Bản dịch sót tên Lé Thì Hiến. Tôi căn cứ vào 
nguyên bản chữ Hán đê bô sung cho đây đủ. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.270. 
Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 2, tr.308. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiển chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.27. 

4. An Trường 2 #, còn đọc là Yên Trường, tên xã, thuộc huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
ngày nay. 

5. Đại Việt sử ký toàn thự. Sảd, tập 3, tr.128. 
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Hai khoa tiếp theo là: 

1. Khoa Ất Sửu, niên hiệu Chính trị thứ 8 (1565) đời Lê Anh Tông. 

2. Khoa Đinh Sửu, niên hiệu Gia Thái thứ 5 (1577) đời Lê Thế Tông vẫn 
còn gọi là Chế khoa'. 


Từ khoa Canh Thìn, vào tháng 8 năm Quang Hưng thứ 3 (1580) đời Lê Thế 
Tông vẻ sau, chính quyền Lê - Trịnh mới chính thức khôi phục lại khoa thi Tiến 
sĩ. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Tháng 8, năm Quang Hưng thứ 3 (1580) 
lập khoa thi Hội. Cho bọn Nguyễn Văn Giai, 4 người đỗ Tiến sĩ xuất thân, bọn 
Lê Quang Hoa, 2 người đỗ Đồng Tiến sĩ xuất thân"”. Sách Khám định Việt sử 
thông giám cương mục cũng chép: "Tháng 8, mùa thu năm Canh Thìn (1580): 
Lại mở khoa thi Hội. Từ niên hiệu Nguyên HòảŸ trở đi, đã lâu không có khoa thi 
Hội, đến đây mới lại mở. Nhà vua sai chia làm Tam giáp”, ban cho bọn Nguyễn 
Văn Giai và Phùng Khắc Khoan, 6 người đỗ Tiến sĩ xuất thân và Tiến sĩ Đồng 
xuất thân (đúng ra là Đông tiến sĩ xuất thân - TG) có khác nhau. Từ đó về sau, cứ 
3 năm một lần thi, đặt làm lệ thường, nhưng hãy còn chưa có thi Đình"”. 


Khoa Nhâm Dần, niên hiệu Hoằng Định thứ 3 (1602) đời Lê Kính Tông trở 
đi, chính quyền Lê - Trịnh mới mở lại thi Đình (hay thi Điện). Sách Đại Việt sử 
ký toàn thư chép: "Mùa xuân, tháng 2 năm Nhâm Dần (1602) thi Hội các sĩ nhân 
trong nước. Lấy đỗ bọn Nguyễn Đăng, 10 người. Đến khi thi Đình, vua ngự điện 
Kính Thiên, thân hành ra đầu đề văn sách. Cho bọn Nguyễn Đăng, 2 người đỗ 


Tiến sĩ xuất thân, bọn Nguyễn Cương, 8 người đỗ Đồng Tiến sĩ xuất thân"$, 


Từ khoa Canh Thìn (1580), số người đỗ Tiến sĩ đã được chia làm Tam giáp: 
Đệ nhất giáp, Đệ nhị giáp, Đệ tam giáp. Nhưng kể từ khoa thi ấy (1580) cho đến 
khoa Quý Sửu (1623), chính quyền Lê - Trịnh chỉ lẫy đỗ cao nhất là: Đình nguyên 
Hoàng giáp, chưa lấy đỗ Đệ nhất giáp. 


l. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.136-154. 

2. Đại Việt sử ký toàn thể. Sđd, tập 3, tr.1 56. 

3. Nguyên Hỏa: niên hiệu của Lê Trang Tông (1533-1548). 

4. Tam giáp tức 3 hạng: Đệ nhất giáp, Đệ nhị giáp, Đệ tam giáp. 
5. Khâm định Việt sử thông giảm cương mục. Sảd, tập 2, tr.173. 
6. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.212. 
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Khoa Mậu Thìn, niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 10 (1628) đời Lê Thần Tông mới 
lấy đỗ Đệ nhất giáp. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Tháng 2 năm Mậu Thìn 
(1628): Thi Hội các sĩ nhân trong nước. Lấy đỗ bọn Giang Văn Minh, 18 người. 
Mùa hạ, tháng 4, thi Đình. Vua thân ra đầu bài văn sách, hỏi việc thiên hạ và chính 
sách của triều đình. Cho Giang Văn Minh đỗ Tiến sĩ cập đệ Đệ tam danh (Thám 
hoa - TG), bọn Dương Cảo, 3 người đỗ Tiến sĩ xuất thân; bọn Đặng Phi Hiển, 14 


nÌ 


người đỗ Đông Tiên sĩ xuât thân". 


Người đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ nhất danh (Trạng nguyên) đầu tiên 
của thời Lê - Trịnh là: Nguyễn Xuân Chính, người xã Phù Chẩn, huyện Đông Ngàn, 
nay thuộc huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đỗ khoa Đinh Sửu (1637) đời Lê Thần 
Tông. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Mùa đông, tháng 10 năm Dương Hòa 
thứ 3 (1637), thi Hội, các sĩ nhân trong nước. Lấy đỗ bọn Nguyễn Xuân Chính, 
20 người. Đến khi thi Đình, vua thân ra đầu đề văn sách, cho bọn: Nguyễn Xuân 
Chính, Nguyễn Nghi, Nguyễn Thế Khanh đỗ Tiến sĩ cập đệ; bọn Nguyễn Hữu 
Thường, 2 người đỗ Tiến sĩ xuất thân; bọn Nguyễn Cổn, 15 người đỗ Đồng Tiến 


sĩ xuất thân"È. 


Chế độ thi cử dưới thời Lê - Trịnh, cũng như thời Lê Sơ, rộng rãi hơn thời 
Lý, Trần, quân lính cũng được đọc sách, được học, được thi. Vào khoảng cuối 
thế kỷ XVII và thế kỷ XVIII, con nhà hát xướng cũng được đi thi, được làm quan. 


Trong suốt thời Lê - Trịnh, khoa cử mở ra nhiều, học trò thi đỗ được hậu 
đãi, quan lại tuyển dụng nhiều, nên người ta xô nhau đi thi, xô nhau tìm cách ra 
làm quan. Song từ khoảng nửa sau đời Lê Trung hưng (thế kỷ XVII-XVIIJ), tình 
trạng thi cử ngày càng đổi bại, nhất là từ giữa thế kỷ XVII trở đi: học sinh đua 
nhau mang theo bài làm sẵn vào trường thi hoặc nhờ người khác làm hộ. Đa số 
thí sinh dùng tiền tài, dùng thần thế để được đỗ, do đấy khoa thi nào số người 
trúng tuyển không xứng đáng cũng tới quá nửa. 


Tháng 4 năm Cảnh Trị thứ 2 (1664), Trịnh Tạc sai Thiếu phó Tông quận 
công Trịnh Hoành và Bồi tụng, Lễ bộ Tả thị lang Phong Lộc tử Ngô Tuấn phúc 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.228. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.235. 
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khảo tất cả Sinh đồ đỗ từ 3 khoa trước [Đinh Dậu (1657), Canh Tý (1660), Quý 
Mão (1663)] phải thị lại tại bãi sông Nhị (sông Hồng) trước Kinh thành. Sử cũ 
nhận xét: "Trước đây, phép thi lỏng léo, còn cho mang sách... Người thi đỗ phần 
nhiều đốt nát, nhờ người làm bài, dư luận xôn xao. Đến đây, [Chúa] sai quan phúc 
khảo... Bấy giờ người hỏng đến quá nửa"!. Nhiều năm sau, chúa Trịnh cũng mở 
khoa thi như vậy. 


Năm 1750, do chúa Trịnh phải "dùng quân đánh dẹp, chỉ phí mất nhiều, tài 
dụng trong nước không đủ. Năm nào gặp khoa thi Hương, thì hạ lệnh cho mỗi 
người nộp 3 quan tiền, sẽ miễn phải khảo hạch và đều cho đi thi, gọi là "/iển 
thông kinh"?... Do đây, người làm ruộng, người buôn bán, người đồ tế đều hớn 
hở nộp quyển di thi. Ngày vào trường thi, học trò giày xéo lẫn lên nhau đến nỗi 
có người chết. Trong trường thi, thì kẻ mang sách, kẻ mướn người làm gà, hành 
động thả cửa, quan trường cùng người gian trá làm như họp chợ. Phép thí như 
thế, thối nát quá chừng!"”. Cũng từ khi có lệ nộp "ểiễển hông kinh", tình trạng thi 
cử ngày càng nát thêm "học sinh dua nhay chạy chọt, quan trường coi thường kỷ 
luật, người thi đỗ phần nhiều không phải thực học”, khiến cho "hạng sinh đô 3 
quan đây cả thiên hạ. Người trên do đó, lấy tiền mà không ngại, kẻ dưới nộp tiền 
để được đỗ mà không thẹn, làm cho trường thi thành ra chỗ buôn bán"””. Kỳ thi 
Cống sĩ năm 1751, dư luận xôn xao về tình trạng Ấy, cho nên chúa Trịnh Đoanh 
bắt các "Cống sĩ mới đỗ thi ở lầu Ngũ Long (gần hồ Hoàn Kiếm - TG), đánh hỏng 
hơn 200 người, phạt các quan chấm trường có khác nhau. Quan chấm trường vì 
hình tích gian lận bị bắt tra xét rất nhiều"Ÿ. 

Ngay cả Trịnh Tuệ đỗ Trạng nguyên khoa Bính Thìn, niên hiệu Vĩnh Hựu 
thứ 2 (1736) đời Lê Ÿ Tông cũng bị dư luận bấy giờ cho là chạy chọt mà được 
đỗ. Khoa thi ấy, bề tôi yêu của chúa Trịnh Giang (1729-1740) là Hoàng Công 


=— 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sdd, tập 3, tr.268. 


2. "Thông kinh": vốn là "Minh kinh", nhưng vì tránh tên húy Minh vương của chúa Trịnh 
Doanh, nên sử thân sửa là "Thông kin”". 


3. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sảd, tập 2, tr.605. 

4. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sảd, tập 3, tr.19. 
5. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.229. 
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Phụ, vốn chơi thân với Trịnh Tuệ, nên nói với chúa Trịnh lấy Trịnh Tuệ đỗ đầu 
thi Đình. Người thời bấy giờ bàn tán xôn xao việc đó, rốt cục Trịnh Tuệ không 
thể thanh minh được'. 


Do rập theo khuôn sáo cũ, nên sự học được truyền bá rộng ra, số người biết 
chữ thông hiểu nghĩa sách theo kiểu "ẩm chương trích cú", học theo sách mẫu 
ngày một nhiều lên. Các khoa thi về sau này, số người đỗ Hương cống và Sinh 
đồ đông hơn, nhưng rất ít người uyên bác, và ngay đến cả số người đỗ cao ở các 
kỳ thi Đình tại Kinh đô Thăng Long cũng ngày càng ít đi. Số đỗ Trạng nguyên 
thì còn quá ít so với các thời trước. 

Đem so sánh số khoa thi đời Lê Sơ là 26 khoa với số trúng tuyển Tiễn sĩ là 
989 người, trong đó có 18 Trạng nguyên và đời Mạc có 22 khoa, lấy đỗ 492 Tiến 
sĩ, trong đó có 13 Trạng nguyên, với đời Lê Trung hưng có 64 khoa chính, lẫy đỗ 
717 Tiến sĩ, trong đó chỉ có 6 Trạng nguyên và I Bảng nhãn Tam nguyên là Lê 
Quý Đôn, thì rõ ràng ngay cái chất trí thức cử nghiệp cũng sút kém rồi. 


Dưới thời Lê Trung hưng, vẫn tiếp tục truyền thống đựng bia Tiến sĩ có từ 
thời Lê Thánh Tông và đầu triều Mạc. Nhưng từ khoa thi Tiến sĩ đầu tiên của 
thời Lê Trung hưng là vào năm 1580, đến khoa Khánh Đức thứ 4 (1652), tính ra 
có 26 khoa chưa được dựng bia. 


Sau 120 năm bị gián đoạn, chúa Trịnh Tráng cho truy dựng các bia Tiến sĩ 
của 26 khoa thi Tiến sĩ nói trên. Năm Khánh Đức thứ 5 (1653), đời Lê Thần 
Tông, chúa Trịnh Tráng sai Lễ bộ Thượng thư, Bạt quận công Dương Trí Trạch 
chịu trách nhiệm cung cấp bản danh sách Tiến sĩ các khoa để khắc bia và là 
người Tổng hiệu duyệt cho tất cả 26 bia khắc dựng cho đợt truy lập này”. 


Sau đợt truy lập năm 1653, lẽ ra các khoa thi tiếp sau sẽ theo lệ cũ, đã thi 
xong khoa nào, dựng luôn bia khoa ấy. Nhưng rồi lại băng đi một thời gian dài 
việc dựng bia Tiến sĩ lại bị gián đoạn. Mãi đến hơn 60 năm sau, đến tháng 7 năm 
Vĩnh Thịnh thứ 12 (1716) đời Lê Dụ Tông, Tham tụng Nguyễn Quý Đức mới 
dâng khải lên chúa Trịnh Cương, xin truy lập bia Tiến sĩ các khoa còn thiếu. Việc 


|. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.1 50. 
2. Ngô Đức Thọ (Chủ biên): Các nhà khoa bảng Việt Nam. Sảd, tr.54. 
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này, các bộ sử như Đại Wiệt sử ký tục biên, Khâm định Việt sử thông giám cương 
mục, v.v... đều không thấy chép, chỉ trong sách Lịch triều tạp kỷ của Ngô Cao 
Lãng có ghi đầy đủ'. 


Tất cả các bia dựng đợt năm 1717 này hiện còn đủ cả 21 bia cho 21 khoa, từ 
khoa Bính Thân, niên hiệu Thịnh Đức thứ 4 (1656) đến khoa Át Mùi, niên hiệu 
Vĩnh Thịnh thứ I1 (1715). 


Sau đợt truy lập năm 1717 này, các khoa thi từ năm 1724 về sau phần nhiều 
có dựng bia ngay trong năm, hoặc sau l, 2 năm, lâu nhất cũng chỉ 5 năm là cùng, 
không có tình trạng để dồn như trước. Bia cuối cùng được lập đưới thời Lê Trung 
hưng là Bia Tiến sĩ khoa Kỷ Hợi, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 40 (1779) đời Lê 
Hiển Tông. 

Điểm lại về thời Lê Trung hưng có 73 khoa thi Tiến sĩ, trong đó có 4 khoa 
chưa dựng và l khoa tạm coi là bị mắt”, hiện còn lại 68 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - 
Quốc tử giám Thăng Long - Hà Nội.... 

Bên cạnh phương cách Thủ sĩ (lấy đỗ Tiến sĩ...) để bổ nhiệm quan lại, triều 
đình Lê - Trịnh còn đặt ra lệ Tiến triều. Tiến triểu 3š |, là để chỉ số quan lại có 
công trạng lại được triều thần hiệp đồng bảo cử thì đù chưa đỗ Tiến sĩ cũng được 
cất nhắc cấp bậc như đối với Tiến sĩ. Thí dụ: 

Tháng 6 năm Bính Ngọ (1726), thăng Nguyễn Công Đĩnh, Nguyễn Khắc 
Trung, Nguyễn Danh Quan, lên Tiến triều, đều cho làm Giám sát ngự sử". 

Tháng 3 năm Giáp Dân (1734), cất nhắc Phó tri Nguyễn Quý Kính (người 
xã Thiên Mỗ, huyện Từ Liêm, con Nguyễn Quý Ấn) Tiến triểu, vào giữ chức Tự 


_— 


. Ngô Cao Lãng: Lịch triều tạp lg. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1975, tập 1, tr.228, 229. 

2. Tháng 7-1976, Viện Khảo cô học và Phòng Bảo tồn Bảo tàng Sở Văn hóa - Thông tin Hà 
Nội, trong đợt khai quật di tích Văn Miếu - Quốc tử giám đã tìm thây I rùa đá để bia 
chìm dưới lòng giếng Thiên Quang, phía tây sát công Öí văn. Kích thước, hình dáng bệ 
rùa đá này, tương tự các bệ bia thuộc đợt truy dựng năm 1653. Do vậy, có khả năng đó là 
bệ của bia khoa năm 1634 nay vẫn chưa tìm thấy. 

3. Số 68 bia Tiến sĩ thời Lê Trung hưng + 7 bia Tiến sĩ thời Mạc + 13 bia Tiến sĩ thời Lê Sơ 
là bằng 82 b¿z hiện còn. 

4. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.100. 
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khanh tri Hộ phiên'. Sau này, năm 1743, Nguyễn Quý Kính được thăng lên tới 
chức Tham tụng Phủ liêu... 

Dưới thời Lê Trung hưng, triều đình thường xuyên ban định /¿ nộp tiền thóc 
đề được bộ dụng quan chức. 

Tháng Š năm Bảo Thái thứ 2 (1721), Trịnh Cương ban lệnh cho quan, dân trong 
nước quyên nộp thóc thì cho quan tước. Sau đó, lại ra lệnh quyên nộp tiền đồng, 
tiền giấy để trao cho chức phẩm”. 

Năm Vĩnh Hựu thứ 6 (1740) đời Lê Ý Tông”, Trịnh Doanh có chỉ truyền cho 
quan, đân trong nước người nào tình nguyện dâng tiền thóc, thì cho làm tờ khảo 
nộp ở chính trường, hạn trong một tháng vận tải đến nộp, sẽ chiếu số tiền thóc 
ban cho chức phẩm theo bậc khác nhau: 

- Các ban văn võ,.từ lục 'phẩm trở xuống, quan Thị nội giám từ ngũ phẩm 
trở xuống, đâng tiền 500 quan cho thăng chức một bậc. 

- Chưa có chức thì theo lệ: 

+ Dâng 2.500 quan thì-cho chức Tri phủ ở nha rất nhiều việc. 

+ Dâng 1.500 quan thì cho chức Tri phủ ở nha nhiều việc. 

+ Dâng 1.200 quan thì cho chức Trí huyện ở nha rất nhiều việc. 

+ Dâng 1.000 quan thì cho chức Tri huyện ở nha nhiều việc. 

+ Dâng 750 quan thì cho chức Tri huyện, Tri châu ở nha nhiều việc vừa. 

+ Dâng 500 quan thì cho chức Tri huyện, Tri châu ở nha Ít việc. 

+ Dâng 350 quan thì cho hàm Tri huyện, Trị châu không có thực nhiệm. 

+ Dâng 250 quan thì cho hàm bát, cửu phẩm. 

+ Dâng thóc thì có 60 bát quan” đồng tính giá 1 quan tiền quý, chiếu theo số 
tiền ban cho chức tước. Tiền và thóc mỗi thứ nộp một nửa cũng được. Những người 


1. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.143. 

2. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.§2. 

3. Từ tháng 5 năm ấy, thuộc niên hiệu Cảnh Hưng thứ 1 (1740) đời Lê Hiển Tông. 

4. Chữ Hán là: Quan bái ` $* (Bát của Nhà nước): dụng cụ đo lường tiêu chuẩn cho Nhà 
nước Lê - Trịnh quy định. Mỗi bát đêm được 84.000 hạt thóc (theo lời chú của Khám 
định Việt sử thông giám cương mục). 
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quyên tiền được bổ dụng các chức thì tiền đảm lễ ở các nha môn được giảm 
2 phần ạ, 

Các hạng trên này, người có chức hay không có chức cùng là bình dân, đều 
theo số tiền thóc từng hạng mà thăng bổ. Nếu số người cúng tiền nhiều, mà số 
tiền bằng nhau, lấy ngày nộp trước, nộp sau, cùng chức sắc và tuổi tác mà định 
bồ trước, bổ sau; hoặc có số thừa, cho đợi khi khuyết sẽ bỗ sau). 

Năm Cảnh Hưng thứ 3 (1743), Trịnh Doanh chuẩn định lệ dâng tiền cho 
chức tước. Những người chưa có chức phẩm mà cung tiến tiền thì được cho chức 
tước như sau: 

+ Dâng 250 quan cho các chức Huấn đạo, Phó sở, Tri sự. 

+ Dâng 300 quan cho các chức Điền bạ, Tri bạ, Sở sứ. 

+ Dâng 350 quan cho các chức Tri huyện, Tri châu, Huyện thừa, Đồng Trĩ châu. 

+ Dâng 500 quan cho các chức Tự thừa, Điện tiền và Huyện quan ở nha ít việc. 

+ Dâng 800 quan cho chức Huyện quan ở nha nhiều việc. 

+ Dâng 900 quan cho các chức Điển thư và chức Phủ quan ở nha ít việc. 

+ Dâng 1.100 quan cho chức Huyện quan ở nha rất nhiều việc. 

+ Dâng 1.300 quan cho chức Phủ quan ở nha nhiều việc. 

+ Dâng 1.500 quan cho chức Phủ quan ở nha rất nhiều việc”. 

- Những viên đã có quan chức mà cung tiến tiền thì được thăng bổ theo thứ 
bậc khác nhau như sau: 

+ Các chức Điển bạ, Huấn đạo, Tri bạ, Sở sứ, Phó sở sứ, Tri sự. 

- Dâng 250 quan thì thăng các chức Trị huyện, Trị châu. 

- Dâng 400 quan thì thăng các chức Tự thừa, Điện tiền. 

+ Các chức Tri huyện, Tri châu: 

- Dâng 250 quan thì thăng các chức Tự thừa, Điện tiền. 


- Dâng 600 quan thì thăng các chức Tri phủ và Tri huyện ở nha nhiều việc. 


1. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiển chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.94. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến Chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.94. 


688 


Chương VIII. Cách tuyển bổ quan lại và lệ phong tước 


- Dâng 700 quan thì thăng các chức Điền thư và Tri phủ ở nha ít việc. 

- Dâng 900 quan thì thăng các chức Tri huyện ở nha rất nhiều việc. 

- Dâng 1.100 quan thì thăng chức Tri phủ ở nha nhiều việc. 

- Dâng 1.300 quan thì thăng chức Tri phủ ở nha rất nhiều việc. 

+ Các viên đã từng làm việc dâng 300 quan thì thăng một bậc. 

+ Binh lính ở trong, ngoài dâng 160 quan thì cho chức Bách hộ!. 

Năm Cảnh Hưng thứ 9 (1748), Trịnh Doanh cho rằng mấy năm lại đây tiền 
sử dụng binh phí tốn kém nhiều, bèn hạ lệnh cho các quan văn, võ Nội giám cùng 
tạp lưu nộp tiền thóc trao chức phẩm có thứ bậc. 

Định lệ cụ thể như sau: 

- Quan văn võ từ các chức dự ban châu trở lên, Thị nội giám từ các chức 
Phụng ngự trở lên, dâng tiền 200 quan được thăng chức 1 bậc. 

- Văn từ chân Trúng trường” và thuộc viên các Bộ, các Tự; Wõ từ chức chưa 
dự ban châu đến thuộc viên; Nội giám từ các chức tiểu chưa có chức phẩm, mà 
cung tiến tiền thóc thì được thăng chức đều theo lệ định, dâng càng nhiều càng 
thăng nhiều, duy có hai chức Tham nghị và Hiến sát phó sứ là quan một địa 
phương, viên nào tình nguyện cung tiến tiền thóc thì nên chiếu theo nha nhiều 
việc, nha ít việc mà nghị riêng: 

+ Dâng 800 quan thì được chức Phủ quan ở nha rất nhiều việc. 

+ Dâng 700 quan thì được chức Phủ quan ở nha nhiều việc. 

+ Dâng 600 quan thì được chức Huyện quan ở nha rất nhiều việc. 

+ Dâng 300 quan thì được chức Huyện quan ở nha nhiều việc vừa và nha ít việc. 

+ Dâng 250 quan thì được chức Huyện quan không thực nhiệm. 

+ Dâng 200 quan thì được các chức Điền bạ, Tri bạ, Sở sứ. 


+ Dâng 180 quan thì được các chức Huấn đạo, Tri sự, Phó sở sứ. 


I. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.94. 
2. Trúng trường: thì Hội chia làm 4 Trường (hay 4 kỳ), đỗ cả 4 kỳ thì gọi là Trúng cách, 
được vào thi Đình nhận học vị Tiến sĩ; còn đỗ từ Trường I đến Trường 3 gọi là Trứng trường. 
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+ Dâng 120 quan thì được chức Cai hợp. 

+ Dâng 100 quan thì được chức Thủ hợp. 

Người chưa có chức phẩm mà cung tiến tiền thóc thì đều theo lệ ấy. Người 
đã có chức phẩm thì mỗi lần đã được thụ chức được giảm đi 100 quan tiền quý. 
Những viên bổ thừa (đật nhiệm1) và không có thực nhiệm (vô nhiệm) mà xin 
bổ thì: 

+ Dâng 300 quan được bồ nha rất nhiều việc. 

+ Dâng 200 quan được bổ nha nhiều việc vừa. 

Đã có chức phẩm thì cứ dâng thêm 100 quan, thì được thăng I1 bậc. 

+ Chánh ngũ phẩm trở lên, dâng mỗi lần 200 quan được thăng 1 bậc. 

+ Tòng tam phẩm trở lên, dâng mỗi lần 300 quan được thăng 1 bậc. 

+ Tước Tử, Nam thì mỗi bậc, dâng 100 quan tiền quý. 

Người nào tình nguyện dâng thóc thì chiếu giá thóc, tính thành tiền mà cho 
thăng bổ. Dâng thóc thì cho tùy tiện nộp ở trần mình và ở kho công gần đây”. 

Năm Cảnh Hưng thứ 21 (1760), Trịnh Doanh lại định lệ cho người trong 
nước nộp tiền thóc rồi liệu bổ cho làm quan. 

Năm ấy được mùa, giá thóc hơi rẻ, có chỉ truyền châm chước lệ cũ cho cung 
tiền thóc để chứa vào các kho cho đây, lại thăng bổ chức nhiệm, cứ lấy số thóc 
nhiều ít mà định bậc khác nhau. Người trong nước, ai tình nguyện nộp tiền 
cũng được: 

- Quan văn, võ dự ban châu và Thị nội giám, từ ngũ phẩm trở lên, dâng thóc, 
đều theo số thóc nhiều ít cho thăng chức tước phẩm trật. 

- Quan võ và Thị nội giám, từ lục phẩm trở xuống cùng các quan phụng thị, 
dâng thóc 10.000 bát thì cho thăng chức I bậc. 


1. Dật nhiệm: chức vụ nhàn dỗi, không thực quyên. 
2. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.213. 

Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.95. 
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Ngoài ra cứ theo thế mà tính: 


- Dâng thóc 6 vạn bát quan đồng, hoặc 750 quan tiền quý thì bổ chức Tri phủ 
ở nha rất nhiều việc. 


- Dâng thóc 5 vạn bát quan đồng hoặc 625 quan tiền quý thì bổ chức Tri phủ ở 
nha nhiều việc vừa. 


- Dâng thóc 4 vạn bát quan đồng hoặc 500 quan tiền quý thì bổ chức Tri 
huyện ở nha rất nhiều việc. 


- Dâng thóc 3 vạn bát quan đồng hoặc 375 quan tiền quý thì bỗ chức Tri huyện 
ở nha nhiều việc vừa. 

- Dâng thóc 1 vạn bát quan đồng, hoặc 125 quan tiền quý thì bổ chức Huyện 
thừa không có thực nhiệm và chức Huấn đạo thực nhiệm. 


- Dâng thóc 8.000 bát quan đồng, hoặc 100 quan tiền quý thì bổ chức bát, cửu 
phẩm không thực nhiệm. 


Các viên bổ thừa và không có thực nhiệm xin bổ thì vào nha rất nhiều 
việc hay nha nhiều việc vừa, đều cứ chiếu cấp bậc phải dâng mà giảm đi l 
phần 3. Phàm các chức được bổ dụng thì tiền đảm lễ ở các nha môn đều được 
miễn cả!. 


Tỉnh trạng cho nộp tiền thóc để được bổ dụng quan chức dưới thời Lê - Trịnh 
trên đây, bị các sử gia đời sau phê phán rất mạnh mẽ, coi đó như là biểu hiện của 
thời kỳ suy đốn, đôi bại của nên chính sự đương thời. Sử gia Phan Huy Chú nhận 
xét: "Chức phẩm là trọng, không thể mua bán được. Thế mà đem vật quý của 
Nhà nước để làm mối lợi, vốn không phải là việc nên có ở đời thịnh trị. Song ở 
đời Quang Thuận”, quan phẩm trao cho người dâng thóc còn là chức tản quan 
bực thấp, chưa là hại lắm. Đến đời Vĩnh Hựu (1735-1740), Cảnh Hưng (1740- 
1786) trở về sau, các chức phủ, huyện nhiều việc đều đặt ra thành giá. Những 
chức mà sĩ phu phải vất vả nhiều năm và nhiều trường thi mới được, nay dân 
thường đều có thể lấy tiền thóc mà đổi được ngay. Thế là việc chọn người bỗ 


1. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.95. 
2. Quang Thuận (1460-1469) là niên hiệu thứ nhất của vua Lê Thánh Tông (1460-1497). 
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quan thành quá lạm, mà nảy ra thói xấu "hích hơi đông". Quan tước cho bừa, làm gì 
mà chả đến tệ như thời Hán mạt, Tân suy"!. 


7.2. Lệ phong tước 

Triều Lê Trung hưng (1533-1788), phong tước cho các bẩy tôi có công lao, 
có các tước: 

- Vương” 

- Quốc công 

- Quận công 

- Hầu 

- Bá 

- Tử 

- Nam. 

Tháng giêng năm Nguyên Hòa thứ I (1533), vua Lê Trang Tông (1533-1548) lên 
ngôi ở đất Sầm Châu, nước Ai Lao (Lào), mở đầu thời "Lê Trưng hưng", đặt niên 
hiệu là Nguyên Hòa. Nhà vua xét công phò giúp, ban thưởng chức tước theo thứ 
bậc khác nhau: 

Tần phong Đại tướng quân Nguyễn Kim là Thượng phụ Thái sư /##ng quốc 
công, nắm mọi việc trong ngoài. 

Phong Trung nhân” Đinh Công làm Thiểu úy /Từng quốc công. 

Tướng tá còn lại đều được phong thưởng có thứ bậc khác nhau để cho 
họ đồng lòng khuông phù4. Đây là lần phong tước đầu tiên dưới thời Lê 
Trung hưng. 


l. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.95. 

2. Tước Vương có tước Vương một chữ và tước Vương hai chữ. Sử chép năm 1684, vua Lê 
Hy Tông tiên phong chúa Trịnh Căn, từ tước Định Nam vương lên tước Định vương; 
tước Vương một chữ to hơn, quý hơn tước Vương hai chữ. 

3. Trung nhán: tức là Hoạn quan, Trung nhân Định Công là người Thanh Hóa. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.l 19. 
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Năm 1539, Lê Trang Tông phong cho Đại tướng quân Trịnh Kiểm là Dực 
quận công, Trịnh Công Năng là Tuyên quận công, Lại Thế Vinh làm Hỏa quận công). 


Tháng 5 năm Nguyên Hòa thứ 13 (1545), Thái tế Nguyễn Kim bị hàng tướng 
nhà Mạc là Trung Hậu hầu Dương Chấp Nhất hạ độc, chết. Tháng § năm Ấy, Lê 
Trang Tông phong Trịnh Kiểm làm Đô tướng tiết chế các đinh quân thủy bộ các xứ 
kiêm Tổng nội ngoại Bình chương quân quốc trọng sự, Thái sư Lượng quốc công”. 


Tháng 2 năm Chính Trị thứ 12 (1569), Lê Anh Tông gia phong cho Trịnh 
Kiểm làm Thượng tướng 7hái quốc công, tôn làm Thượng phụỶ. 


Tháng 2 năm Chính trị thứ 13 (1570), ngày 18, Thượng tướng Thái quốc công 
Trịnh Kiểm chết. Lê Anh Tông truy tôn là Minh khang Thái vương, thụy là 
Trung Huân". 


Tháng 8 năm ấy, Lê Anh Tông sắc phong con thứ của Trịnh Kiểm là Trịnh 
Tùng làm Trưởng quận công, Tiết chế các dinh thủy bộ, thay cha năm giữ binh 
quyền. Tháng 2 năm Chính Trị thứ 14 (1571), Trịnh Tùng được gia phong làm Thái 
úy Trưởng quốc công”. 


Tháng 4 năm Quang Hưng thứ 1ó (1593), Lê Thế Tông xét công ban thưởng 
trong công cuộc đánh dẹp họ Mạc, khôi phục nhà Lê cho các tướng lĩnh: gia phong 
Hoàng Đình Ái làm Hữu tướng, Thái úy Vinh quốc công; Nguyễn Hữu Liêu làm 
Thái úy Dương quốc công; Trịnh Đỗ làm Thái phó; Trịnh Đồng, Trịnh Ninh đều làm 
Thái bảo... Tháng 5 năm ấy, Thái phó Đoan quận công Nguyễn Hoàng từ Thuận Hóa 
đích thân ra Kinh đô chúc mừng. Trịnh Tùng dâng biểu tâu vua cho Nguyễn Hoàng 
làm Trung quân Đô đốc phủ Tả đô đốc Chưởng phủ sự, Thái úy Đoan Quốc công”. 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.121. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.124. 

3. Thượng phụ lỗi ^* là Lã Thượng, làm tướng cho Chu Vũ vương (I 122-1115 tr.Cn), lầy 
được thiên hạ từ tay nhà Thương, được Chu Vũ vương tôn làm thây. Tôn lên làm Tượng 
phụ nghĩa là tôn lên làm bậc thây, bậc cha. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.139. 

3. Trưởng quốc công † BE 2X: vì chữ Trưởng E có thể phiên âm là Trường nên cũng gọi là 
Trường quóc CÔHG. 

6. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.184-185. 
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Tháng 4 năm Quang Hưng thứ 22 (1599), Lê Thế Tông tắn phong Tả tướng 
Thái úy Trưởng quôc công Trịnh Tùng làm Đô nguyên súy, Tông quôc chính Thượng 
phụ Bình Án vương. 

Từ đây trở đi, các chúa Trịnh đều được tập phong tước Vương. Trên danh nghĩa 
các chúa Trịnh chỉ xưng tước Vương, thí dụ như: 

- Bình An vương Trịnh Tùng (1570-1623) 

- Thanh Đô vương Trịnh Tráng (1623-1657) 

- Tây vương Trịnh Tạc (1657-1682) 

- Định vương Trịnh Căn (1682-1709) 

- An Đô vương Trịnh Cương (1709-1729) 

- Ủy Nam vương Trịnh Giang (1729-1740) 

- Minh Đô vương Trịnh Doanh (1740-1767) 

- Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm (1767-1782) 

- Điện Đô vương Trịnh Cán (1782- 2 tháng) 

- Đoan Nam vương Trịnh Khải (1782-1786) 

- Ấn Đô vương Trịnh Bồng (1787-1788). 

Nhưng thực tế, các vị chúa Trịnh trên đây là chúa tế cả nước, là cương vị 
Hoàng đề trong một quốc gia quân chủ chuyên chê. Các vua Lê, tuy được dựng 
nên, nhưng chỉ là hư đanh, bù nhìn, không có chút quyên hành gì. 

Nhận xét về việc phong tước dưới thời Lê Trung hưng, Học giả Lê Quý Đôn 
viết: "Lúc bắt đầu trung hưng, chế độ còn thảo sáng', nhưng về phần tước phẩm 
cũng rất quý trọng, năm Chính Trị thứ 4 (1561), triều thân bàn luận: bọn Ngô 
Chu, trong doanh Đô tướng và tướng sĩ các doanh gồm 743 người, ai đã có tước 
Hấu, tước Bá, thì cât nhắc lên giữ các chức ở vệ, ở ty; ai đã có tước Tứ, tước Nam, 
thì cho thăng một bậc; ai chưa có tước thì cho thăng tước Nam, việc này giao cho 
Hành tại”, Nhập nội phụ chính, Lại bộ Chưởng bộ sự, Tham trị Kinh diễn Thiếu 


1. Thảo sáng: có nghĩa là sơ lược. 
2. Hành tại: hoặc Hành cung là cung điện dựng ở bên ngoài Kinh đô. Lúc ấy, Lê Anh Tông 
còn đóng đô ở Thanh Hoa, nên gọi là Hành rại. 
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phó. Văn khê hầu là Trương Quốc Hoa và Hữu thị lang, Nhân Mỹ bá là Nguyễn 


Mậu, tuyên bô săc chỉ ban cho. 


Lúc ấy, các viên tướng người nào được tước Hầu, đều do Nguyễn Quang, 
giữ chức Tri chế cáo trong Hàn Lâm viện, nghĩ chọn chữ để làm hiệu phong, làm 
bản tâu xin chỉ thị, như Đô sứ Hà Công Quảng, phụng ngự phê "Tĩnh Dương hâu". 


Năm Chính Trị thứ 6 (1563), ban thưởng cho quan văn, quan võ ở trong 
hoặc ngoài; người nào đã có tước /ẩu, được thăng một bậc, giữ chức ở các vệ và 
ty; người nào đã có tước Bá, hoặc tước 7#, tước am, được thăng một bậc, người 
nào chưa có tước, được thăng tước am; người nào có tước Hầu mà đã làm đến 
chức Đô sứ, thì đợi sau khi tính công mới được thăng. Ấy thận trọng thưởng tước 
như thế! 


Từ năm Chính Hòa' đến năm Vĩnh Thịnh” dùng Mgỡ rước” để phong cho 
quan văn; vỀ tước Công, tước Hầu và tước Bá không phong một cách dễ dàng, có 
người đã làm đến Thượng thư, Tham tụng mà còn là tước Tử hoặc tước Nzm, 
thuộc viên về hàng quan võ, thì từ năm Quang Hưng! trở về sau, không phải do 
tước 71, tước Nam: theo thứ bậc thăng lên; ở các đội, các thuyễn, hoặc gọi là Phó 
Cai đội, hoặc gọi là Chánh Đội trưởng đều là tước /#ẩu, gọi là Phó Chánh đội 
trưởng, cũng là tước /7ẩu, Dội trưởng là tước Bá. 


Đến năm Bảo Thái”, lại theo quan chế đời Hồng Đức” mới dùng tước Tử, 
tước Nam, phong cho hạng Trúng trường và Tạp lưu; còn quan văn lúc bắt đầu 
được trao tước Bá, tất phải vâng chỉ thị ban cho; quan võ, người nào có thi đỗ, 
được cho xuất thân mới phong cho tước ÖBá; các đội, các thuyền không gọi là 
Chánh đội trưởng, quan hàm này chuyên dùng làm danh hàm cho thuộc viên, đặt 
mỗi cơ một tùy hiệu; các thuộc viên ở cơ, doanh, đội và thuyền được Chánh, Phó 
Đội trưởng thì hoặc hạ lệnh hoặc tùy tiện ban cho, đều không được xưng là tước 


. Chính Hỏa (1680-1705): một niên hiệu của vua Lê Hy Tông. 
. Vĩnh Thịnh (1705-1719): một niên hiệu của vua Lê Dụ Tông. 
. Ngũ tước là: Công - Hầu - Bá - Từ - Nam. 

. Quang Hưng (1578-1599): một niên hiệu của Lê Thế Tông. 

.- Bảo Thái (1720-1729): một niên hiệu của Lê Dụ Tông. 

. Hồng Đức (1470-1497): một niên hiệu của Lê Thánh Tông. 


© tœ: + C2) k2) —= 
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Bá, nhưng những Thủ hiệu ở các cơ, đều tự việt là tước 4u, ở các đội, các thuyên 
đều tự việt là tước Bá, rôi Lại phiên, Binh phiên đem pghỉ tên vào sô triêu ban, mà 
vẫn để chân chừ không ai xét hỏi đến... "!, 


Trong Lịch triêu hiển chương loại chí, sử gia Phan Huy Chú cũng cho biết: 
"Lê Thế Tông, năm Quang Hưng thứ 18 (1595), vua dẹp xong giặc Mạc, trở về 
Kinh đô, hạ chiếu cho các tướng sĩ các cơ, các doanh ai có công đánh giặc, thì 
người đã được phong tước, cho thăng một bậc, người chưa được phong tước, cho 
phong tước Wam, để tỏ khuyến khích, còn quan viên các xứ thì chỉ phong là công 
thần, có các chữ Ä⁄inh nghĩa, Kiệt tIỄI, Tuyên lực. 


Từ đời Thận Đức”, Hoằng ĐịnhỶ trở về sau, các quan hàng văn được phong 
tước càng cao. Chức Tả, Hữu thị lang phần nhiều được phong tước Tử (như Lê 
Bật Tứ, Nguyễn Thực làm Tả thị lang Hộ bộ, Lễ bộ; Nguyễn Danh Thế, Nguyễn 
Khắc Khoan làm Hữu thị lang Hộ bộ, Công bộ, đều phong tước 7). 


Trong đời Chính Hòa (1680-1705), Thượng thư và Ngự sử dự chức Tham 
tụng, Bồi tụng chỉ được phong tước 7#, tước Nzzm (như: Tham tụng, Hình bộ 
Thượng thư Nguyễn Viết Thứ được phong tước Mai Sơn nam; Bồi tụng Đô ngự 
sử Nguyễn Công Vọng được phong tước Lê Ngạn ¿). Còn những người được 
thăng tước ##ẩu, tước Bá đều là do đặc cách; tước Quận công thì không có công 


lao danh vọng lớn không được dự", 


8. VIỆC TUYẾN BÓ QUAN LẠI VÀ LỆ PHONG TƯỚC CỦA CHÚA 
NGUYÊN Ở ĐÀNG TRONG 


8.1. Lệ tuyến dụng và bố nhiệm quan lại 


Như trên đã nói, chính quyền ở Thuận Hóa, Quảng Nam, từ một bộ phận 
chính quyền địa phương của triều đình Lê - Trịnh đã dần dần trở thành một bộ 
máy Nhà nước quân chủ biệt lập của chúa Nguyễn. 


1. Lê Quý Đón toàn tập. Sảd, tập 2: Kiến văn tiểu lục, tr.131-132. 
2. Thận Đức (1600): một niên hiệu của Lê Kính Tông. 

3. Hoằng Định (1601-1619): một niên hiệu của Lê Kính Tông. 

4. Chính Hỏa: một niên hiệu của Lê Hy Tông. 

5. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến ciurơng loại chí. Sảd, tập 2, tr.65. 
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Thời kỳ đầu, dưới thời Chúa Tiên Nguyễn Hoàng (1558-1613) "những thuộc 
tướng ở ba ty đều tự họ Trịnh cắt đặt (thời Thế Tông (1573-1600) nhà Lê, Mai 
Cầu làm Tổng binh Thuận Hóa, thời Kính Tông (1600-1619) nhà Lê, Vũ Chân 
làm Hiến sát Thuận Hóa), phàm cử động việc gì cũng bị bọn họ kiểm chế"!. Đúng 
như vậy, vào thời Nguyễn Hoàng trong bộ máy chính quyên ở Thuận - Quảng, họ 
Trịnh vẫn bổ nhiệm những viên thuộc tướng trung thành để kiềm chế và kiểm 
soát mọi hành động của họ Nguyễn. 

Năm 1614, Nguyễn Phúc Nguyên lên thay Nguyễn Hoàng, tiếp nối sự nghiệp 
của cha đã xúc tiền mạnh mẽ việc củng cố cơ sở chính quyền cát cử. Nguyễn 
Phúc Nguyên cài tổ lại bộ máy thống trị, tự mình bỏ dụng tất cả quan lại, thải hồi 
hết các thuộc tướng của họ Trịnh cử vào. 

Tháng 3 năm Canh Ngọ (1630), Nguyễn Phúc Nguyên theo kế của Đào Duy 
Từ huy động quân dân đắp lũy Trường Dục (thuộc huyện Phong Lộc, Quảng Bình), 
hơn một tháng thì xong”. Dào Duy Từ bèn khuyên Nguyễn Phúc Nguyên "đừng 
nộp thuế cho họ Trịnh" và cắt đứt quan hệ lệ thuộc với chính quyên Lê - Trịnh. 

Việc bổ dụng quan lại thời Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1634) mới sử dụng 
2 con đường dưới đây: 

- Nhậm tử 

- Tiển cử 

Nhưng kể từ đời Nguyễn Phúc Lan (1635-1648) trở đi, còn có thêm 2 con 
đường nữa là: 

- Thứ sĩ (tức Khoa cử) 

- Nộp tiên. 


Như trên đã nói, từ năm 1558, khi được cử vào làm Trấn thủ Thuận Hóa, 
Nguyễn Hoàng đem theo một số người khá đông gồm những bà con thân thuộc ở 
huyện Tống Sơn và những nghĩa dũng, tức là những tay chân, quân lính ở Thanh Hóa”. 


I, Trích lời của Đào Duy Từ nói với chúa Nguyễn Phúc Nguyên vào năm 1630 (xem Đại 
Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập †, tr.56). 

2. Đại Nam thực lục, tập 1. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2004, tr.44-45. 

3. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.28. 
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Bên cạnh dây, Nguyễn Hoàng còn sử dụng lại một số quan lại của nhà Lê 
Trung hưng vốn làm quan tại đất Thuận - Quảng từ trước đó, như: Luân quận công 
Tống Phước Trị giữ chức Trấn thủ Thuận Hóa, Thống binh Mạc Cảnh Huống là 
em Khiêm vương Mạc Kính Điển, v.v.... 


Các con và cháu của Luân quận công Tống Phước Trị đều được chúa Nguyễn 
cho làm quan như: 


- Con là Tống Phước Đông làm đến chức Chưởng cơ. 


- Cháu là Tống Phước Khang (con Tống Phước Dông) làm đến chức Chưởng 
doanh, tước Quận công. 


Tống Phước Khang có 2 con trai, con trưởng là Tống Phước Vinh làm đến 
chức Trung quân Đô đốc phủ, khi chết được tặng Thiếu phó, tước Quận công. 
Con thứ hai là Tống Phước Thạch làm đến chức Tiền quân Đô đốc phủ, tước 


Quán công. 
Con Tống Phước Vinh là Tống Phước Trí, làm đến chức Nội hữu Chưởng doanh. 


Con Tống Phước Thạch là Tống Phước Diệu làm đến chức Ngoại hữu Chưởng 
đoanh kiêm Tào vụ. 


Con Tống Phước Diệu là Tống Phước Dĩnh, lẫy Công chúa Ngọc San, là 
con gái thứ ba của chúa Nguyễn Phúc Chú (1725-1738), làm đến chức Phò mã 
Chưởng doanh”. 


Con của Mạc Cảnh Huống là Mạc Vinh, được ban quốc tính họ Nguyễn, 
gọi là Nguyễn Phúc Vinh. Đời chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1613-1634), 
Nguyễn Phúc Vinh lấy Công chúa Ngọc Liên, làm đến chức Phó tướng. Năm 
1629, khi Văn Phong ở Phú Yên dùng quân Chiêm Thành để chống lại họ 
Nguyễn. Nguyễn Phúc Nguyên cử Nguyễn Phúc Vinh đi đánh đẹp và lập dinh 
Trấn Biên". 


1L. Đại Nam liệt truyện tiên biên. Sảd, tập 1, tr.78, 81. 

2. Đại Nam liệt truyện tiền biên. Sđd, tập 1, tr.78. 

3. Dinh Trần Biên: vào khoảng tỉnh Khánh Hòa ngày nay. Khi chúa Nguyễn mới mở mang 
về phía Nam, những nơi đâu địa giới đều gọi là Trân Biên. 
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Chương VIII. Cách tuyển bổ quan lại và lệ phong tước 


Con và cháu của hai danh tướng dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần (1648- 
1687) như: 


Thuận Nghĩa hầu Nguyễn Hữu Tiên, Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật đều 
được chúa Nguyễn cho làm quan. 


Con Nguyễn Hữu Tiến là Nguyễn Hữu Uy (còn đọc là Nguyễn Hữu Oai) 
làm đến chức Chưởng cơ, lãnh Trần thủ dinh Bình Khang. Con của Nguyễn Hữu 
Uy là Nguyễn Hữu Phụng làm đến chức Nội đội trưởng'. 


Nguyễn Hữu Dật có hai con trai: con trưởng là Nguyễn Hữu Hào, con thứ là 
Nguyễn Hữu Cảnh (còn đọc là Kính). Nguyễn Hữu Hào làm đến chức Chưởng cơ, 
lãnh Trần thủ dinh Quảng Bình. Nguyễn Hữu Cảnh làm đến chức Thống binh, 
thăng Chưởng cơ, lãnh Trấn thủ dinh Bình Khang. Năm 1698, chúa Nguyễn Phúc 
Chu cử Nguyễn Hữu Cảnh làm chức Thống suất đem quân đi kinh lược vùng đất 


phía Nam, đặt ra 2 dinh: Trấn Biên và Phiên Trắn”. 
Con Nguyễn Hữu Hào là Nguyễn Hữu Khôi làm đến chức Ký lục. 


| Con Nguyễn Hữu Cảnh là Nguyễn Hữu Tú làm đến chức Chưởng cơ 
Trấn thủ”. 


Con của Nguyễn Hữu Khôi là Nguyễn Hữu Bái làm đến chức Cai cơ Hữu 


4 
trung cơ". 


Con của Chưởng dinh Trương Phúc Cương là Trương Phúc Phan làm đến 
chức Trấn thủ đinh Trấn Biên”. 


| Con của Trương Phúc Phan là Trương Phúc Loan làm đến chức Quốc phó. 


Con cả của Trương Phúc Loan là Trương Phúc Thặng lấy Công chúa Ngọc 
ị Nguyện làm đến chức Chưởng đinh Cai cơ. 


L. Đại Nam liệt truyện tiên biên. Sđd, tập Ï, tr.95. 
2. Đại Nam liệt truyện tiễn biên. Sđd, tập I, tr.109. 
3. Đại Nam liệt truyện tiên biên. Sđd, tập I, tr.108-110. 
4. Đại Nam liệt truyện tiên biên. Sđd, tập 1, tr.l11. 
5. Đại Nam thực lục. Sdd, tập 1, tr.170. 
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Con thứ là Trương Phúc Nhạc lấy Công chúa Ngọc Đảo cũng làm đến chức 
Chưởng đinh Cai cơ'. 

Các chúa Nguyễn luôn chấp nhận sự tiến cử như một phương cách để có 
được người tài năng, mà tiêu biểu là trường hợp Trần Đức Hòa, Khám lý phủ 
Hoài Nhơn, Quảng Nam tiến cử con rễ của ông là Đào Duy Từ lên chúa Nguyễn 
Phúc Nguyên vào năm 1627”. 

Đào Duy Từ lại tiến cử con rễ của ông là Nguyễn Hữu Tiến lên chúa Nguyễn 
Phúc Nguyên vào năm lổi na 

Đến đời chúa Nguyễn Phúc Lan (1635-1648) trở đi, con đường thủ sĩ được 
đặt ra và ngày càng được coi trọng. Năm 1646, Nguyễn Phúc Lan quy định từ 
nay trở đi cứ 9 năm thi một kỳ. Chúa Nguyễn định quy chế thi như sau: 

- Chính đô khoa TE 3â #| 

- Hoa văn khoa #Š M #† 

Khoa Chính đô là khoa thi lấy người thi đỗ ra làm quan, tương tự như khoa 
thị Hương ở Đàng Ngoài. 

Khoa Hoa văn là khoa thị lấy học trò viết chữ tốt để ra làm thư lại. 

Khoa Chính đồ thì trong 3 ngày, mỗi ngày 1 kỳ: 

- Kỳ thứ nhất thì Tứ lục” (PH 7N % Tứ lục văn) 

- Kỳ thứ hai thị Thơ, Phú 

- Kỳ thứ ba thì Văn sách % ?E”. 

Quan trường, gồm có: 


- Quan sơ khảo: Trì phủ, Trì huyện 


1. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.179. 

2. Đại Nam thực lục. Sảd, tập l, tr.43. 

3. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.48. 

4. Thê Tí lục: Thể văn hành chính hoặc thù phụng như Chiếu, Chế, Biểu, v.v... thường dùng câu 
4 chữ và 6 chữ đôi nhau và xen nhau, có niêm lệ nhât định. 

5. Văn sách: Bài văn của thí sinh trình bày về những kế sách trị quốc an dân của mình. 
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- Quan giảm khảo: Cai bạ. Ký lục, Nha úy 

- Quan giám thí: Nội tả, Nội hữu, Ngoại tả, Ngoại hữu. 

Những người trúng tuyển thì chia làm 3 hạng: Giáp, Át, Bính. 

- Hạng Giáp gọi là Giám sinh, được bỗ làm Tri phủ, hoặc Tri huyện. 

- Hạng Ất gọi là Sinh đô, được bồ làm Huấn đạo. 

- Hạng Bính, cũng gọi là Sinh đô, được bỗ làm Lễ sinh, hay cho làm Nhiêu 
học! suốt đời”. 

Khoa Ö#oa văn cũng phải thi trong 3 ngày, nhưng mỗi ngày chỉ phải làm 
một bài thơ mà thôi. Những người thi đỗ cũng chia làm 3 hạng, được bổ vào làm 
việc ở 3 ty (Tam ty): Xá sai, Lệnh sử và Tướng thần lại hoặc làm Nhiêu học. 

Đó gọi là Thu Vĩ hội thí $k [8Ï Ê† šäÄ\ (Thĩ hội mùa thu). 

Mùa thu, tháng § năm Đinh Hợi (1647): Nguyễn Phúc Lan chính thức mở 
khoa thi: khoa C”ínJ đô lây đỗ được 7 người, khoa /#oa văn lây đỗ được 24 người”. 

Tuy quy định cứ 9 năm thi một kỳ, nhưng do bận nhiều việc, mãi 13 năm sau, 
chúa Nguyễn mới tổ chức được kỳ thi tiếp theo, mà cũng không tổ chức vào mùa 
thu nữa. 

Tháng 3 năm Canh Tý (1600), Nguyễn Phúc Tần mở khoa thi: khoa Chính 
đồ lẫy đỗ được 5 người, khoa #oa văn lây đỗ được 15 người”. 

Tháng 2 năm Đinh Mùi (1667), Nguyễn Phúc Tân mở khoa thi: khoa Chính 
đồ lẫy đỗ được 5 người, khoa Hoa văn lây đỗ được 14 người”. 

Tháng 4 năm Ất Mão (1675), Nguyễn Phúc Tần mở khoa thi: khoa Chính đồ 
lấy đỗ được 4 người, khoa Hoa văn lấy đỗ được 17 người. 


— 


. Nhiêu học lễ Š*: Những người có học được tha không phải làm các công việc quan như: 
binh dịch, lao dịch, v.v... cho Nhà nước. 

. Đại Nam thục lực. Sảd, tập I, tr.56-57. 

. Đại Nam thục lục. Sđd, tập I, tr.56-57. 

- Đại Nam thực lục. Sdd, tập I, tr.Š7. 

. Đại Nam thực lục. Sđd, tập T1, tr.75. 

- Đại Nam thực lực. Sảd, :ập T, tr.81. 


©®&< tứ: >> C2 
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Ngoài 2 khoa thi trên, Nguyễn Phúc Tần còn đặt thêm 1 khoa thi mới là 
khoa Thám phỏng (É$ 5Ù RÌ Thám phỏng khoa). 


Khoa Thám phỏng: thì trong ] ngày, hỏi về các vấn đề thời sự, chính trị như 
tình trạng binh dân ở Đàng Trong hoặc tình hình Lê - Trịnh ở Dàng Ngoài, v.v... 
Khoa Thám phỏng lấy đỗ được 7 người, đều bồ vào ty Xá sai”. 


Tháng 2 năm Kỷ Mùi (1679), Nguyễn Phúc Tân mở khoa thi, nhưng chỉ mở 
khoa Chính đỗ, không mở khoa Hoa văn. Sách Đại Nam thực lục chép: "Tháng 2 
năm Kỷ Mùi (1679): Thi Nhiêu học. la lệnh chỉ thị học trò Chính đồ, học trò 
Hoa văn không được dự. Thủ hợp Trần Đình Ân can răng: "Quốc triều ta, thi học 
trò, Nho và Lại đều lấy, đều dùng cho nước nhà cả. Nay không cho Hoa văn dự 
thi, sợ không phải là ý rộng nuôi nhân tài của tiên triều". Chúa không nghe". 
Khoa này, sử cũ không chép số người được lấy đỗ là bao nhiêu. 


Tháng 3 năm Quý Hợi (1683), Nguyễn Phúc Tân mở khoa thi: 


Khoa Chính đô lấy đỗ được 4 người; khoa /#oa văn lây đỗ được 34 người; 
khoa Thám phỏng lẫy đỗ được 4 người”. 


Tháng 2 năm Giáp Tý (1684): Nguyễn Phúc Tần ra lệnh bãi bỏ phép thi Nhiêu 
học ở tuyển trường, cho phép các học trò Chính đồ, ai có văn học thì đợi khoa thi mà 
ứng cử. Bây tôi xin cứ nên theo như phép cũ. Nguyễn Phúc Tần không nghe”. 


Tháng giêng nhuận, năm Kỷ Hợi (1689): Nguyễn Phúc Trăn lại ra lệnh cho 
các học trò Chính đồ và Hoa văn tới tuyển trường để ứng thí. Sách Đại Nam thực 
lục tiền biên chép: "Buổi quốc sơ, thì trong kỳ duyệt tuyển, thi chung Chính đồ 
và Hoa văn, gọi là Nhiêu học. Đến cuối đời Thái Tông”, chỉ cho học trò Chính dồ 
thi, Hoa văn thì không được dự; đến sau lại bỏ cả. Chúa muốn bồi dưỡng nhân 


tài, nên lại thi hành chê độ cũ. Bây giờ, các học trò nghe tiếng, ai cũng nức lòng", 


1. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.89-90. 

2. Đại Nam thực lục. Sảd, tập †, tr.91. 

3. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.93. 

4. Đại Nam thực lục. Sẻd, tập I1, tr.93. 

5. Thái Tông: miễu hiệu của Nguyễn Phúc Tần (1648-1687). 
6G. Đại Nam thực lục. Sdc, tập Ì, tr.99, 
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Thời Nguyễn Phúc Chu (1691-1725) làm Chúa, việc học và việc thi được 
chú trọng hơn trước. Sử nhà Nguyễn nhận xét về Nguyễn Phúc Chu là người: 
"Học chăm, chữ tốt, đủ tài lược văn võ...'. Chiêu hiền đãi sĩ, cầu lời nói hay, nạp 
lời can gián, bỏ xa hoa, bớt chi phí, nhẹ thuế và giao dịch, bớt việc hình ngục", 
cho nên "trăm họ không ai không mừng". Nguyễn Phúc Chu là người tổ chức được 
nhiều kỳ thi nhất, trong số các chúa Nguyễn ở Đàng Trong: Kể từ khoa thi đầu 
tiên, vào năm 1647 đời chúa Nguyễn Phúc Lan đến khoa thi cuối cùng, vào năm 
1768, đời chúa Nguyễn Phúc Thuần (1765-1777), chính quyền Đàng Trong tổ 
chức được tất cả 17 khoa thi, thì riêng Nguyễn Phúc Chu đã tổ chức được 8 khoa. 
Và cũng từ Nguyễn Phúc Chu, số người đỗ được lấy tăng gấp nhiều lần trước kia. 

Tháng 2 năm Giáp Tuất (1694): Thi Nhiêu học: khoa Chính đô lây đỗ được 
133 người; khoa /7oa văn lấy đỗ được 92 người”. 

Tháng 3 năm Át Hợi (1695) mở khoa thi: 

- Khoa Chính đô lẫy đỗ được 5 Giám sinh, 8 Sinh đồ, 15 Nhiêu học. 

- Khoa Hoa văn lẫy đỗ được 22 người. 

- Khoa Thám phỏng lấy đỗ được 10 người. 

Giám sinh bổ làm Văn chức và Tri huyện 

Sinh đồ bổ làm Huấn đạo. 

Nhiêu học bổ làm LỄ sinh. 

Hoa văn bổ vào Tướng thần lại ty và Lệnh sử ty. 

Thám phỏng bồ vào Xá sai ty”. 

Tháng 8 năm ấy (Át Hợi - 1693), Nguyễn Phúc Chu tổ chức (hi Đình ở sân 
đình phủ Phú Xuân (tức Huế sau này). Sách Đại Nam thực lục chép: "Mùa thu, 
tháng 8 năm Át Hợi (1695): thi Văn chức và Tam ty ở sân phủ. Thẻ lệ thi Văn chức 
[chia làm 3 kỳ]: 


- Kỳ thứ nhất: Tứ lục 


L. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 1, tr.105. 
2. Đại Nam thực lục. Sdd, tập 1, tr.108. 
3. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.109. 
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- Kỳ thứ hai: Thơ - Phú 

- Kỳ thứ ba: Văn sách. 

Thị Xá sai ty thì hỏi số tiền thóc xuất nhập và việc ngục tụng xử quyết trong 
l năm. 

Thi hai ty Tướng thân lại và Lệnh sử thì viết một bài thơ. 

Dinh thí bất đầu từ đấy". Qua đó, cho thấy kỳ thi mà chúa Nguyễn Phúc 
Chu gọi là /h¡ Đình không giống như /h¡ Đình (Đình thí hay Diện thí) ở xứ Đàng 
Ngoài của chính quyền Lê - Trịnh. Thi đình ở Đàng Ngoài là một kỳ thi đặc biệt 
của thi Hội. Thi Hội, nếu người nào đỗ, thì gọi là 7rzúng cách, khoảng 2, 3 tháng 
sau được vào thi Đình tại sân điện trong cung vua, để nhận học vị Tiến sĩ. 

Tháng 8 năm Tân Ty (1701) mở khoa thị. Khoa này, lần đầu tiên chúa Nguyễn 
Phúc Chu tự ra đề cho các thí sinh. 

- Khoa Chính đô lây đỗ được 4 Giám sinh, 4 Sinh đồ và 5 Nhiêu học. 

- Khoa Hoa văn lẫy đỗ được 17 người. 

- Khoa Thám phỏng lây đỗ được 1 người. 

Giám sinh bỗ làm Trì phủ. 

Sinh đồ bỗ làm Tri huyện 

Nhiêu học bỗ làm Huấn đạo. 


Hoa văn và Thám phỏng bỗ vào 3 ty [Xá sai, Tướng thần lại, Lệnh sử]"” 


Tháng 8. năm Định Hợi (1707), mở khoa thị: 
- Khoa Chính đồ lây đỗ được 3 Giám sinh. 

- Khoa Hoa văn lẫy đỗ được 3 người. 

- Khoa Thám phỏng lẫy đỗ được 5 người”. 


Năm Quý Ty (1713), Nguyễn Phúc Chu mở liền 2 khoa thi. 


Ì. Đại Nam thực lục. Sđd, tập T, tr.109-1 16. 
2. Đại Nam thực lục. Sảđd, tập T, tr.1 14. 
3. Đại Nam thực lục. Sđd, tập T, tr.120. 
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Tháng 4 thị Nhiêu học: khoa Chính đô lấy đỗ được 97 người; khoa #oa văn 
lấy đỗ được 41 người. 


Tháng 8, lại mở khoa thị. Sách Đại Nam thực lục chép về khoa thi này như 
sau: "Bấy giờ học trò thi Chính đồ, kỳ đệ nhị có 130 người, khảo quan bất hòa 
đánh hỏng cả, duy thi Hoa văn và Thám phỏng thì lẫy trúng cách được hơn 10 
người. Chúa cho răng khảo quan quá khắc, đặc biệt ra lệnh thi lại. Chúa ra đề 
mục. Lấy trúng cách ! người Sinh đồ, bổ Huấn đạo, 7 người Nhiêu học, bỗ Lễ 
sinh, còn những người trúng Hoa văn và Thám phỏng thì bỗ vào các ty: Tướng 


NI: 


thân lại, Lệnh sử và Xá sai". 


Nguyễn Phúc Chu có thể ra đầu đề bài thi cho các thí sinh được là do ông là 
người vốn hay chữ và có tài thơ phú. Như chúng ta biết, các chúa Nguyễn trước 
đó, kế từ Nguyễn Iloàng, Nguyễn Phúc Nguyên, đến Nguyễn Phúc Trăn đều là 
những võ tướng, thạo việc chiến trận hơn việc thơ văn. Nguyễn Phúc Chu được 
sử cũ nhận xét là: "Chúa rộng xem kinh sử, vui cùng bút mực, phàm trước tác đề 


"?. Chính ông, vào mùa thu năm Giáp Tuất (1694), đã muốn 


vịnh, đều có ý tự nhiên 
tham cứu Phật pháp, nên đã sai sứ giả sang Trung Quốc để mời Hòa thượng 
Thích Đại Sán qua Đàng Trong mà khai mở cho. Vì thế, Hòa thượng Thích Dại 
Sán ở lại xứ Đàng Trong, cho đến mùa hạ năm Bính Tý (1696) để "giảng luận 


Thiền Kinh" cho Nguyễn Phúc ChuẺ. 


Nhân đây, chúng tôi muốn giới thiệu một bài thơ của Nguyễn Phúc Chu 
để chúng ta thấy được cái tài và cái tình chứa đựng trong thơ của vị chúa 
Nguyễn thứ 6 ở xứ Đàng Trong, được tôn xưng là "Quốc chúa" (Bï 3: Quốc 
chủ) này. 


Vào khoảng tháng 4 năm Giáp Ngọ (1714), một người thiếp của Nguyễn 
Phúc Chu là Kinh Phi Nguyễn thị bị chết, ông thương nhớ không nguôi. Nguyễn 
Phúc Chu bèn sáng tác 4 bài thơ khóc bà rồi viết lên tường trai phòng. 


1. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.129. 
2. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.133. 
3. Theo Lởi 7a của Nguyễn Phúc Chu chép trong sách Hải ngoại kỷ sự của Thích Đại Sản. 
(Xem Hải ngoại kỷ sự. Viện Đại học Huê xuât bản, 1963, tr.9-10). 
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Bài thứ nhất như sau: 
lB] X fI ST ñ 
#ể ãH — Eï H lR lệ 
E f# #4t†ứ L lã 8ö 
šš MI HN XÃ Ä lễ 
Hÿ 5 £ Z $% hỊ t 
X6: KT # #5 ñ 
Xổ li  Á  Pũ tý Ñš 
m 2 đt Mr Út Đã 
Phiên âm: 
Vấn thiên hà sự chiết ngô phi? 
Hoa tạ tam cung nguyệt yếm huy 
Bắt đắc nữ trung vong khôn phạm 
Hoàn tri kỳ nội thất dung nghỉ. 
Thời đương thất tịch ngân hà ám 
Sâu ký thiên niên giới lộ hy 
Mạn đạo tiễu nhân nhi phụ thái 
Cổ kim thùy cánh thử tình vi? 
Dịch nghĩa: 
Hỏi trời sao giết vợ của ta? 
Ba cung hoa rụng, trăng kém sáng 
Không những mắt khuôn phép của giới đàn bà. 
Đâu ngờ mất cả dáng điệu trong kỳ hẹn ước 
Đêm thất tịch` mà sông Ngân mờ tối. 


Sầu nghìn thu vì sương móc chóng tan 


1. Thất tịch: Đêm ngày 7 tháng 7 âm lịch, tục truyền rằng đêm ấy Ngưu lang (chàng Ngưu) 
và Chức Nữ nhờ đàn chim khách, bắc câu đê qua sông Ngân Hà, mà được gặp nhau. 
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Đừng cười người ta còn giữ thói đàn bà con trẻ 


Xưa nay, ai mà chăng có tình cảm này?!. 


Tháng 8 năm Tân Sửu (1721), mở khoa thi: khoa Chính đồ lây đỗ được 2 
Giám sinh”. 

Tháng 4 năm Quỷ Mão (1723) lại mở khoa thi Nhiêu học, lẫy đỗ 77 người. 
Nhưng khoa thi này, việc chấm thi không minh bạch, dư luận sĩ tử bàn tán sôi 
nổi. Nguyễn Phúc Chu ra lệnh cho tất cả sĩ tử họp tại Chính dinh để ông ra đẻ thi: 
Tứ lục và Tho-Phú, mỗi thê làm 1 bài. Sĩ tử không ai làm nỗi, đều bỏ về, ông bèn 
truất hết không lấy ai đỗ”. 


Tháng 8 năm Canh Tân (1740), Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765) định lại 
phép thị, mô phỏng theo lệ Tứ kỳ của thi Hương ở Đàng Ngoài: 


- Kỳ thứ nhất thì Tứ lục, ai trúng thì là Nhiêu học, được miễn tiền Sai dư” 5 năm. 
- Kỳ thứ nhì: thì Thơ - Phú. 

- Kỳ thứ ba: thi Kinh nghĩa, ai trúng được miễn phú dịch. 

- Kỹ thứ thư: thị Văn sách. 


Ai trúng cả 4 kỳ thi gọi là ương cống ?#ặ Bỉ, được bổ chức Tri phủ, Tri huyện 
hay Huấn đạo”. 


Tháng 8 năm Mậu Tý (1768), lần đầu tiên các chúa Nguyễn ở Đàng Trong 
mở khoa thi Hương. Chúa Nguyễn Phúc Thuần (1765-1777) sai Chưởng cơ lãnh 
công việc Hình bộ là Tôn Thất Dục làm Giám thí. Sử cũ chép khoa thi này "lấy 


Lê Chính Việp, Bạch Doãn Triều đỗ đầu, người đương thời cho là xứng đáng"ế, 


Như vậy, kể từ khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa năm 1558, đến 
khi Nguyễn Phúc Lan mở được khoa thi Chính đô đầu tiên năm 1646, là 88 năm. 


1. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.133-134. 
2. Đại Nam thực lục. Sdd, tập T, tr.137. 

3. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.137, 138. 
4. Tiên Sai du: tức thuê thân. 

5. Đại Nam thực lực. Sảd, tập I, tr.149 

6. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.172. 
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Còn nếu tính từ khoa thi Czính đô đầu tiên, năm 1646 đời Nguyễn Phúc Lan đến 
khoa / Hương cuỗi cùng năm 1768 đời Nguyễn Phúc Thuần là 122 năm, xứ Dàng 
Trong chỉ mở được 17 khoa thi. Qua đó, có thể thấy việc thi cử ở Đàng Trong của 
chính quyền chúa Nguyễn còn khá sơ lược. Trong thực tế, chúa Nguyễn chỉ mới tổ 
chức được các khoa thi Hương, lây đỗ được Hương cống và các học vị tương đương, 
chứ chưa tổ chức thi Hội, thi Đình lấy đỗ Tiến sĩ. Điều đó là đễ hiểu, vì xứ Đàng 
Trong là đất mới mở, việc học chưa thể so sánh với xứ Đàng Ngoài của triều đình 
Lê - Trịnh được. Vả lại, bản thân các chúa Nguyễn phần lớn đều là các võ tướng, 
nên trọng võ hơn sùng văn, họ thường đặt mục đích của cuộc đời mình vào việc 
chiến trận, đánh giặc, mở cõi về phương Nam, chứ không phải văn chương, chữ 
nghĩa. Họ không chuộng lắm của quý "Ông Nghè triều Lê" như ở Đàng Ngoài... 

Sử triều Nguyễn như các bộ Đại Nam thực lục tiền biên, Đại Nam liệt truyện 
tiên biên, v.v... không thấy chép vẻ lệ cho nộp tiền để được nhận chức quan hoặc 
được thăng chức ở xứ Đàng Trong thời các chúa Nguyễn. Nhưng trong sách PÙở 
biên tạp lục, Học giả Lê Quý Đôn cho biết về vấn đề ấy như sau: 


"Năm Bảo Thái, Át Ty (1725), họ Nguyễn trước định lệ theo các lễ: 
- Tướng thân phải nộp: 

+ tiền Thượng lễ (dâng lên chúa) 35 quan. 

+ tiền Nội /ể (dâng Nội cung) 7 quan. 

+ tiền Lĩnh bằng và tiền Ngự lộc các quan cộng 7 quan. 

- Xã trưởng phải nộp: 

+ tiền Thượng lễ 30 quan. 

+ tiền Mới /ế 6 quan 

+ tiền Lĩnh bằng và tiền Ngụ lộc các quan cộng 5 quan. 


Do đó mà mọi người tranh nhau nộp tiền lĩnh bằng, đến nay (tức năm 1776) 
có chỗ một xã có đến 16 hay 17 Tướng thần, hơn 20 Xã trưởng, đều được làm 


1. Năm 1776, Trịnh Sâm đặt ty Trấn phủ ở Thuận Hóa, Bùi Thế Đạt được cử giữ chức Đóc 
suất kiêm Trấn phủ; Lê Quý Đôn được giữ chức Hiệp trấn Tham tán quân cơ. Lê Quý 
Đôn đã làm nhiệm vụ này trong khoảng 6 tháng ở Thuận Hóa. Trong thời gian ấy, Lê 
Quý Đôn viết Phủ biên tạp lục. 
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việc, chỉ cho viên Tri áp làm đầu mục thôi"'. Hoặc ở đoạn dưới, Lê Quý Đôn cho 
biết cụ thể hơn: "Tuyển trường ở hai xứ Thuận Quảng, có cho người ta nộp đơn ở 
cửa trường và nộp đơn xin thăng chức bậc, thu được bạc tiền Thượng lễ, Nội lễ 
cũng nhiều, như năm Bính Tuất (1766), huyện Phù Ly có viên 7ướng thân là 
Đoàn Phúc Chiêm, thăng chức Ký phú. 

- Nộp Thượng lễ là 20 hốt 5 lạng bạc tốt, thay bằng tiền là 512 quan 5Š tiền, 
với 1 hốt 2 đồng cân 5 phân bạc nặng cân, thay bằng tiền là 25 quan 6 tiền 12 đồng. 

- Nộp Mội /ễ là 4 hốt bạc tốt, thay bằng tiền là 102 quan 5 tiền, với 2 lạng 5 
phân bạc nặng cân, thay bằng tiền là 5 quan 1 tiền 15 đồng, cùng 4 lạng bạc lá 
đề, thay bằng tiền là 9 quan 2 tiền, với 2 đồng cân bạc nặng cân, thay băng tiền là 
4 tiền 36 đồng. 

- Tiên trầu: 6 tiền, ngoài ra lễ trình điện nộp ở nội đường và tiền quà trẻ con 
là 8 quan 3 tiền; cộng các thứ tiền là 664 quan 3 tiền 6 đồng..."Ẻ. 


Sau đó, Lê Quý Đôn còn dẫn ra 4 trường hợp nữa là: 
- Nguyễn Kim Châu ở huyện Duy Xuyên được thăng chức Ký huyện; 
- Trần Văn Kiến ở huyện Đông Xuân được thăng chức Ký huyện; 

cả hai đều phải nộp các loại tiền kế trên, cộng là: 277 quan 1 tiền 45 đồng. 


- Dương Bá Tích ở huyện Minh Linh là quan Viên tử được thăng chức Cai 
tổng phải nộp cộng lại là: 165 quan 2 tiền 15 đồng; 


- Trần Văn Tình ở huyện Phú Châu để được làm Đz„yên lại, phải nộp cộng 
lại là: 82 quan 4 tiền 30 đồng”. 


Cả 5 người trên đây tổng cộng số tiền phải nộp lên tới: 1.466 quan 3 tiền 21 
đồng: một số tiền khá lớn mà chỉ để được làm Thư lại, hoặc làm các chức Ký 
phủ, Ký huyện ở phủ, huyện. Đến đời chúa Nguyễn cuối cùng là Nguyễn Phúc 
Thuần (1765-1777), khi Trương Phúc Loan được thăng lên làm Quốc phó, giữ 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập Ì: Phủ biên tạp lục, tr.l48. 
2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập Ì: Phủ biên tạp lục, tr. 50. 
3. Lê Quý Đón toàn táp. Sđd, tập Ì: Phú biên tạp lục, tr.I 50-1 Š Ï. 
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việc Bộ Hộ, quản cơ Trung tượng, kiêm Tàu vụ, cảm quyền hính, việc chính trị 
tự mình định đoạt mọi việc. Trong khi đó thì Nội hữu Chưởng dinh Tôn Thất 
Nghiễm, Chưởng Thủy cơ Tôn Thất Viên chỉ say mê tửu sắc, không để ý gì 
đến việc dân, việc nước: "Trương Phúc Loan thấy thế bèn không kiêng nễ 8Ì 
bán quan, buôn tước, ăn tiên tha tội, hình phạt phiên nhiễu, thuế má nặng nê, 
nhân dân đều lấy làm khổ"`. Của cải của Trương Phúc Loan chất cao như núi”. 
Khi chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong bị Trương Phúc Loan thao túng, 
sử dụng phương cách cho nộp tiền để được làm quan "bán quan buôn tước 
không kiêng nễ ø" nữa, thì cái chính quyền ấy đã bộc lộ sự mục nát, thối ruông 
cùng cực rồi. Đó chính là nguyên nhân trực tiếp để phong trào nông dân Tây 
Sơn (1771-1787) nỗi lên, và nhanh chóng lật đỗ cái chính quyền hoàn toàn mắt 
lòng đân ấy. 


8.2. Lệ phong tước 


Việc phong tước ở xứ Đàng Trong thời chúa Nguyễn không có định lệ nhất 
định. Đọc các bộ chính sử triều Nguyễn cũng không thấy nói đến việc chúa 
Nguyễn quy định phong Ngã /ước (5 tước: Công, Hầu, Bá, Tử, Nam) cho các bề 
tôi có công lao của họ. Việc phong tước của chúa Nguyễn chỉ xảy ra khi các bề 
tôi của họ có công lao đặc biệt, có lẽ vì bản thân các chúa Nguyễn khi mới lên 
ngôi cũng chỉ dám tự phong cho mình tước Cóøg mà thôi, chỉ khi nào họ chết rồi, 
thì bề tôi mới truy tặng tước ương. Thí dụ như các trường hợp dưới đây: 

1. Chúa Tiên Nguyễn Hoàng (1558-1613): đầu tiên được phong tước Đoan 
quận công. Năm 1592, Nguyễn Hoàng được thăng làm Đoan quốc công; khi 
chết, bề tôi dâng thụy hiệu là Gia Dụ vương. 

2. Chúa Sãi Nguyên Phúc Nguyên (1613-1634): khi mới lên ngôi, bề tôi tôn 
là Thụy quận công; khi chết, bề tôi dâng thụy hiệu là Ty Dương vương. 

3. Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan (1635-1648): khi mới lên ngôi, bề tôi 
tôn là Nhân quận công; khi chết, bề tôi dâng thụy hiệu là Nhán Chiêu vương. 


1. Đại Nam thực lục. Sảd, tr.173. 
2. Đại Nam thực lục. Sảd, tr.L70. 
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4. Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tẩn (1648-1687): khi mới lên ngôi, bề tôi tôn là 
Dũng quận công; khi chết, bề tôi dâng thụy hiệu là Dững TriỄt vương. 


5. Chúa Nghĩa Nguyễn Phúc Trăn (1687-1691): khi mới lên ngôi, bề tôi tôn 
là Hoằng quốc công; khi chết, bể tôi đâng thụy hiệu là Hoằng Nghĩa vương. 


6. Chúa Quốc Nguyễn Phúc Chu (1691-1725): khi mới lên ngôi, bề tôi tôn 
là 7Tộ quận công: khi chết, bề tôi dâng thụy hiệu là Tộ ÄMinh vương. 


1. Ninh vương Nguyễn Phúc Chú (1725-1738): khi mới lên ngôi, bề tôi tôn 
là Định quốc công; khi chết, bề tôi đâng thụy hiệu là Định Ninh vương. 


§. Võ vương Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765): khi mới lên ngôi, bề tôi tôn 
là Hiếu quận công; khi chết, bề tôi dâng thụy hiệu là Hiếu Vũ vương. 


9. Định vương Nguyễn Phúc Thuân (1765-1777): Bấy giờ, Trương Phúc 
Loan chuyên quyền nắm giữ quyên bính, trong khi ấy, Nguyễn Phúc Thuần mới 
có 12 tuổi (sinh năm Giáp Tuất - 1754), nên Trương Phúc Loan cũng chăng thèm 
họp quần thần để tôn xưng chức tước cho Nguyễn Phúc Thuần'. Đến tháng I1 
năm Bính Thân (1776), Nguyễn Phúc Thuần nhường ngôi Chúa cho Đông cung 
Nguyễn Phúc Dương. Đông cung Nguyễn Phúc Dương tự xưng là Tân Chính 
vương mới tôn Nguyễn Phúc Thuần làm Thái Thượng vương. Sau khi chết, năm 
1778, Nguyễn Ánh truy tôn thụy hiệu là Hiếu Định vương. 


Những người bề tôi của chúa Nguyễn dưới đây được coi là có công lao lớn, 


` 
xAIŸ 


sau này được liệt vào hạng “Khai quốc công thân" mới được phong tước như: 


- Nguyễn Ư Dĩ: là cậu của chúa Nguyễn Hoàng, "rong hàng Công thân 


!°' thế nhưng không thấy nói được phong 


khai quốc Ư Dĩ?” thật đứng đâu vậy 
tước hiệu gì. Mãi sau này đến năm Thiệu Trị thứ 5 (1845), Đông các Đại học sĩ 
Vũ Xuân Cần xin truy xét công lao của Nguyễn Ư Dĩ, mới được truy phong Ủy 


KẺ xegiabengif 
quốc công. 


1. Đại Nam thực lục. Sđd, tập ], tr.169-171. 

2. Bản địch là U Ty. Tôi sửa lại là Nguyễn Ư Dĩ. Hiện nay, tại huyện Triệu Phong, tỉnh 
Quảng Trị còn có đền thờ Nguyễn Ư Dĩ và đường phố Nguyễn Ư Dĩ. 

3. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập 1, tr.77. 

4. Đại Nam thực lục tiền biên. Sảd, tập 1, tr.77. 
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- Tống Phước Trị: làm quan Trấn thủ Thuận Hóa, triều Lê - Trịnh, trước khi 
Nguyễn Hoàng vào thay thế. Tống Phước Trị được nhà Lê - Trịnh phong tước 
Luân quận công, mặc dù cũng được coi là "Công thân khai quốc", nhưng đến khi 


chết, cũng không thấy chúa Nguyễn truy phong tước hiệu gì'. 


- Mạc Cảnh Huống: vôn là em của Khiêm vương Mạc Kính Điển. Bà Hiếu 
văn Hoàng hậu Nguyễn thị (vợ cả của Nguyễn Phúc Nguyên, bà vốn họ Mạc, 
trưởng nữ của Mạc Kính Điền, sau được đổi sang họ Nguyễn) là cháu, gọi Mạc 
Cảnh Huống bằng chú. Năm 1558, Mạc Cảnh Huống theo Nguyễn Hoàng vào 
Thuận Hóa, "làm quan đến chức Thống binh, tham mưu nơi màn trướng". Nguyễn 


Hoàng rất tin dùng, nhưng cũng không thấy được phong tước gi. 


- Đào Duy Từ (1572-1634): là người được sử triều Nguyễn đánh giá 
là: "Có tài lược văn võ, phụ chính 8 năm (1627-1634), công nghiệp rỡ ràng, 
đứng đầu các Khai quốc công thần"Ẻ, cũng chỉ được phong tước Lộc Khê 
hầu (1627). 


- Nguyễn Hữu Tiến: là con rễ của Đào Duy Từ, làm quan tới chức Chưởng 
dinh Tiết chế đạo Lưu đồn (1664), được xếp vào hàng "Khai quốc công thân". 
Lúc sinh thời, Nguyễn Hữu Tiến được phong tước Thuận Nghĩa hấu (1655), khi 
chết (1666), được truy tặng tước Thuận quận công). 


- Nguyễn Hữu Dật: là thuộc loại danh tướng của chúa Nguyễn. Sử triều 
Nguyễn đánh giá Nguyễn Hữu Dật như sau: "Hữu Dật là người sáng suốt có tài 
lược. Ban đầu làm Văn chức, đi giám chiến, danh vọng đã vang đậy rồi. Đến lúc 
làm tướng, nhiều lần bày mưu cao, đánh đâu thắng đó, người ta dựa làm trụ cột, 


thường sánh với Không Minh”, Bá Ôn”... ". Nguyễn Hữu Dật cùng với Nguyễn 


. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập I, tr.70 

. Đại Nam thực lục tiền biên. Sđd, tập I, tr.81. 

. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập I, tr.§87. 

. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập l, tr.95. 

. Không Minh: tên tự của Gia Cát Lượng, quân sư của Lưu Bị thời Tam quốc (220-280). 


©S« tứ: + C2 b) — 


. Bá Ôn: tên tự của Lưu Cơ, quân sư của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, có công lao 
lớn trong việc dẹp quân hùng dựng nên triều Minh (1368-1644). 
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Hữu Tiến "ØÖẾng tăm ngang nhau, đều là Công thân khai quốc") 


. Lúc sinh thời, 
Nguyễn Hữu Dật được phong tước là C#iêu Vữ hẳu (1655) khi chết (1681), ông 


= , sảa, sỲ ˆ 2 
được truy tặng chức Chiêu quán công. 


Nguyễn Hữu Dật có 2 người con trai: con trưởng là Nguyễn Hữu Hào, con 
thứ là Nguyễn Hữu Cảnh. Nguyễn Hữu Hào làm đến chức Chưởng cơ, trấn thủ 
dinh Quảng Bình (1704), đến khi mắt (1713), cũng chỉ được truy tặng là Đôn hậu 
công thần". Nguyễn Hữu Cảnh làm đến chức Chưởng cơ, trấn thủ dinh Bình 
Khang (1694). Năm 1698, Nguyễn Hữu Cảnh làm chức Thống suất đi kinh lược 
đất phương Nam, đặt phủ Gia Định (dất Sài Gòn ngày nay), đến khi mất (1700), 
cũng chỉ được tặng là Hiệp tán công thân”. 


Các tước Công, Hầu, thường được các chúa Nguyễn dùng để phong cho các 
vị Hoàng tử (con của Chúa) có công lao lớn. Thí dụ như một vài trường hợp 
dưới đây: 

- Tôn Thất Khê: Năm 1646, Tổng trân Tôn Thất Khê chết, vì ông là họ thân 
của chúa Nguyễn Phúc Lan (1635-1648), "giúp việc chính trị trước sau tới 4] 
năm, trải qua 3 triều, đức lớn công to, làm chỗ dựa quan trọng của đương thời", 
nên được tặng tước 7ởng quận công”. 


- Nguyễn Phúc Hiệp, con thứ tư của chúa Nguyễn Phúc Tần (1648-1687), ngay 
từ hồi còn trẻ đã được trao chức Chưởng cơ, tước Hiệp Đức hầu. Năm 1672, khi 
Trịnh Tạc đánh Đàng Trong, Nguyễn Phúc Hiệp mới 20 tuổi được cử làm Nguyên 
soái chỉ huy các tướng chống giữ, đánh lại quân họ Trịnh. Năm 1675, Nguyễn 
Phúc Hiệp chết. 23 tuổi, được truy tặng chức Hiệp quận công”. 


- Tôn Thát Tứ, là con thứ 8 của Nguyễn Phúc Chu (1691-1725), làm quan 


tới chức Nội hữu Cai đội. Sử cũ cho biết: "7 có khí khải, rộng xem sử sách, rất 


1. Đại Nam thực lục. Sdd, tập 1, tr.8]. 

2. Đại Nam thực lục. Sđd, tập ], tr.92. 

3. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 1, tr.!29. 

4. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 1, tr.L13. 

5. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.56. 

6. Đại Nam liệt truyện tiền biên. Sđd, tập 1, tr.45. 
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giỏi thơ Quốc âm (tức chữ Nôm - TG)"!. Năm 1753, Tôn Thất Tứ mất, thọ 53 
tuổi, được tặng phong là Thiếu sư Luân quốc công”. 


- Tôn Thất Điền, là con thứ 12 của Nguyễn Phúc Chu. Năm 1715, Tôn Thất 
Điền được cử giữ chức Hữu thủy Cai đội. Năm 1739, Tôn Thất Điền mắt, thọ 40 
tuổi, được tặng phong là Thái bảo Dện quốc công). 


- Tôn Thất Hiệu, là con thứ 9 của Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765), được 
lập làm Thế tử”. Năm 1760, Tôn Thất Hiệu mất, thọ 22 tuổi, tặng phong là 7há¡ 
bảo quận công'. 

Việc phong tước của chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong rất hạn chế. 
Các đời chúa Nguyễn ở đầu thế kỷ XVIII trở đi như: Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn 
Phúc Chú, Nguyễn Phúc Khoát... càng ít khi phong tước cho các bề tôi có công, 
cho dù công lao lớn đến đâu. Trong sách Đại Nam liệt truyện tiền biên, Quyền 4 
chép truyện các bề tôi có công đối với họ Nguyễn, như: Nguyễn Đăng Đệ, 
Nguyễn Đăng Thịnh, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Đăng Tiến, Nguyễn Đăng Cần, 
Vũ Phi Thừa, Nguyễn Khoa Chiêm, Nguyễn Khoa Đăng, Trần Đình Ấn, Nguyễn 
Quang Tiền, v.v... dù cho khi còn sống, hay khi đã chết, cũng chưa từng được 
phong tước, hoặc truy phong”. 


9. VIỆC TUYẾN BỎ QUAN LẠI VÀ LỆ PHONG TƯỚC THỜI TÂY SƠN 
9.1. Việc tuyến dụng và bỗ nhiệm quan lại 


Năm 1778, Tây Sơn vương Nguyễn Nhạc lên ngôi Hoàng đế, đặt niên hiệu 
là Thái Đức  f, đổi thành Đồ Bàn làm thành Hoàng để. Nguyễn Nhạc phong 
Nguyễn Huệ làm Long Nhương tướng quân, Nguyễn Lữ làm Tiết chế. 


Năm 1786, Nguyễn Nhạc tự xưng làm Trưng ương Hoàng để th 1 5 Tf; 
phong cho Nguyễn Huệ làm Bắc Bình vương ÄE 3£ Z cai quản từ Hải Vân trở ra 


1. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.158. 

2. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.I58. 

3. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I1, tr.149. 

4. Thế tử: người con được chúa Nguyễn chọn làm người kế ngôi vị. 
5. Đại Nam liệt truyện tiên biên. Sđd, tập l, tr.57. 

6. Đại Nam liệt truyện tiên biên. Sđd, tập l, tr.136-162. 
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Nghệ An; phong cho Nguyễn Lữ làm Đông Định vương 5R§ #£ +E cai quản đất 
Gia Định. Từ đó, Nguyễn Nhạc từ một lãnh tụ khởi nghĩa chuyển thành một ông 
vua của Vương triều quân chủ. Nhưng danh hiệu "Trung trơng Hoàng để" ở đây, 
không còn ý nghĩa là vị Hoàng để tối cao của cả nước và của một quốc gia thống 
nhất nữa vì thực tế chính quyền của Nguyễn Nhạc không kiểm soát được toàn bộ 
lãnh thỏ đất nước. Đông Định vương Nguyễn Lữ ở Gia Định còn có phần lệ 
thuộc vào Trung ương Hoàng để. Còn Bắc Bình vương Nguyễn Huệ thì hoàn toàn 
tách khỏi sự chỉ phối của Trung ương Hoàng đế và cuối năm 1788, thì Nguyễn 
Huệ cũng lên ngôi Hoàng để, đặt niên hiệu là Quang Trung, lập ra một vương 
triều riêng. 

Như trên đã nói, ngay từ khi còn là Bắc Bình vương, Nguyễn Huệ đã chú ý 
nhiều về mặt chính trị, lo bước đầu xây dựng chính quyền mới ở Trung ương và 
các địa phương. 


Chính quyền mà Quang Trung xây dựng tất nhiên cũng là một chính quyền 
quân chủ tập quyền. Những quan chức của chính quyên mới gồm có: các tướng 
lĩnh Tây Sơn, một số quan lại, sĩ phu cũ của triều Lê - Trịnh. Và những quan lại 
mới xuất thân từ chế độ khoa cử do Quang Trung tô chức ra. 


Trong một bài tấu gửi lên Quang Trung năm 1791, La Sơn Phu tử - Nguyễn 
Thiếp nói rằng: "... Chính học lâu ngày mắt, người ta chỉ tranh nhau đua tập việc 
học từ chương, cầu công lợi, mà quên bằng có cái giáo Tam cương, Ngũ thường. 
Chúa tầm thường, tôi nịnh hót. Quốc phá, gia vong; những tệ kia đều ở đó mà 
ra"!. Nhận định của Nguyễn Thiếp tất nhiên chỉ đứng trên quan điểm Nho giáo, 
nhưng cũng phản ánh được tình trạng đổi bại của chế độ giáo dục trước đó. 
Quang Trung tán thành ý kiến của Nguyễn Thiếp: "... Trước học Tiểu học” để 
bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên, rồi đến 7í thu”, Ngũ kinh”, Chư sử. Học cho rộng 
rồi ước lược cho gọn, theo điều học biết mà làm. Họa may nhân tài mới có thể 


I. La Sơn Yên Hỗ Hoàng Xuân Hãn. Sdd, tập 2: Lịch sử - La Sơn Phu tứ, tr. 065. 
2. Tiểu học là các sách như Dương tiết, Minh tâm, Thuyết ước. 

3. Tứ thư là Luận ngữ, Đại học, Trung dung, lạnh tử. 

4. Ngũ kinh là Thị - Thư - Lễ - Dịch - Xuân Thu. 


715 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


thành tựu, Nhà nước nhờ đó mà vững yên", và sau đó, giao cho Nguyễn Thiếp 
chuyên coi việc dạy học, tác thành nhân tài. Để thanh toán những hậu quả của 
chế độ khoa cử thối nát thời Lê - Trịnh, Quang Trung bắt những nho sinh, sinh 
đồ trước kia phải thi lại. Trong Chiễu lập học, Quang Trung ra lệnh: "Nho sinh 
và sinh đồ cũ cứ đợi đến kỳ thi vào thi, hạng ưu thì tuyển vào; hay kém thì bãi về 
trường xã học. Còn như "Si đô ba quan", nhất thiết bắt về làm dân, cùng dân 


° § 2 
chịu sưu dịch"“. 


Mùa thu năm 1789, Quang Trung mở khoa thi Hương đầu tiên ở Nghệ An. 
Khoa thi này, do Nguyễn Thiếp làm đề điệu, vừa tổ chức việc thi vừa kiêm cả 
Chánh chủ khảo. Trong Chiếu lập học, Quang Trung quy định những người 
trúng tuyển các kỳ thi Hương gọi là 7ú rải, hạng ưu thì sung vào trường quốc 
học, hạng thứ thì vào trường phủ học”. Sau này, Quang Toản có sửa đổi lại thể 
lệ thi cử ấy. Năm 1793, Bùi Đắc Tuyên quy định thi Hương chỉ có 2 kỳ và ai 
trúng tuyển gọi là Tuấn sĩ. Năm 1794, Quang Toản quy định 3 năm mở một 
khoa thi Hương, gồm 4 trường (Tứ trường, Tứ kỳ), ai trúng Tam trường gọi lả 
Š¡nh đô, ai trúng Tử trường gọi là Hương cống. Năm 1793, Quang Toản có dự 
định mở khoa thi Hội ở Vĩnh Doanh (Vinh, Nghệ An) và Bắc thành nhưng 
chưa thực hiện được”. 


Mặt khác, Quang Trung còn chú ý thu nạp nhân tài, trọng dụng sĩ phu, quan 
lại cũ thành tâm theo mình, bằng chế độ tiến cử và "cầu hiền", 


Từ những chính sách đúng đắn ấy, nhiều quan lại sĩ phu thời chúa Nguyễn 
và thời Lê - Trịnh đã từ bỏ quan niệm cô chấp: "Trung thân bất sự nhị quân" P 
E3 — # (Tôi trung không thờ hai vua)”, tham gia chính quyền mới. Trong 
số đó, có những người giữ cương vị cao và được Quang Trung rất tin cậy như: 


1. La Sơn Yên Hỏ Hoàng Xuân Hãn. Sảd, La Sơn Phu tử, tr.1065. 

2. Ngô Thì Nhậm tác phẩm. Nxb Văn học, Hà Nội, 2001, tập I, tr. I 80. 

3. Ngô Thì Nhậm tác phẩm. Sđd, tập I, tr.I80 

4. Nguyễn thị Tây Sơn ký. Dẫn theo Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Đỉnh 
Xuân Lâm: Lịch sử chế độ phong kiên Việt Nam. Sđd, tập 2, tr.346. 

3. Hai vua: ở đây là nói hai vị vua của 2 vương triều khác nhau. Thí dụ: Vua Lê, Chúa 
Trịnh của Vương triêu Lê - Trịnh và vua Quang Trung của Vương triêu Tây Sơn. 
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Trần Văn Ký, Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thiếp, Vũ Huy Tắn, Trần 
Bá Lãm... 


Thái độ "cầu hiện" chân thành của Quang Trung được thê hiện rât rõ trong 
những tờ chiêu của mình, mà do Ngô Thì Nhậm khởi thảo như: Dự cựu triểu văn 
võ chiếu (Chiêu hiệu dụ các quan văn võ triêu cũ), Câu hiền chiếu (Chiếu cầu 


hiển), V.V... 


Trong Cẩu hiển chiếu, có đoạn viết: "Từng nghe: Người hiền ở trên đời 
cũng như sao sáng trên trời. Sao tât phải chầu về Bắc thần”, người hiền tất phải 
do Thiên tử sử dụng. Nhược bằng dấu mình ấn tiếng, có tài mà không để cho đời 
dùng, thì đó không phải là ý trời sinh ra người hiền tài... Vậy ban chiếu xuống, 
quan liêu lớn nhỏ và dân chúng trăm họ, ai có tài năng học thuật, mưu hay giúp 
ích cho đời đều cho phép được dâng thư bày công việc. Lời có thể dùng được thì 
đặc cách bổ dụng, lời không dùng được thì để dấy, chứ không bắt tội vu khoát. 
Những người có tài nghệ gì có thể dùng cho đời, cho các quan văn quan võ đều 
được tiến cử, lại cho dẫn đến yết kiến, tùy tài bổ dụng. Hoặc có người từ trước 
đến nay giấu tài ẩn tiếng, không ai biết đến, cũng cho phép dâng thư tự tiến cử, 
chớ ngại là "đem ngọc bản rao"...ề, 


Đối với những sĩ phu có danh vọng như La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp" šE 
t[I & -# lí 34, Quang Trung đã 3 lần gửi thư đến: 


- Lân thứ nhất: sai 2 viên triều quan, một quan Bộ Binh, một quan Bộ Hộ 
mang thư và lễ vật, 5 nén vàng, 2 tắm lụa đến gặp Nguyễn Thiếp. Thư đề ngày 
18 tháng Chạp năm Thái Đức thứ 9 (1786). La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp nhận 


1. Cựu triểu: Triều cũ, ở đây để chỉ triều Lê - Trịnh, vì tờ chiếu này được Ngô Thì Nhậm 
viết sau khi Quang Trung đánh thắng quân xâm lược Mãn Thanh, mùa xuân năm Kỷ Dậu 
(1789). 

. Bắc thân: Sao Bắc đầu. Thiên Vi chính sách Luận Ngữ: "Tử viết: Vi chính dĩ đức, thí như 
Bắc thân cư kỳ sở, nhỉ chúng tỉnh củng chỉ" (Không Từ nói: "Làm chính trị bằng đức, thì 
ví như sao Bắc đâu ở yên một chỗ mà các ngôi sao khác đều châu về). 


t9 


3. Cầu hiển chiếu trong Hàn các anh hoa. Xem Ngô Thì Nhậm tác phẩm. Nxb Văn học - 
Trung tâm Nghiên cứu Quốc học xuất bản, TP. Hồ Chí Minh, 2001, tập l1, tr.182-1§3. 
4. Nguyễn Thiếp bịt 3: chữ 34 này còn đọc là Tiếp. 
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được thư ngày mùng 4 tháng giêng. Nguyễn Thiếp nhận được thư, liền từ chối, 
viết thư phúc đáp và trả thư mời cùng lễ vật. 


- Lân thứ hai: Ngày mùng 10 tháng § năm Thái Đức thứ 10 (1787), sai 2 vị 
quan trọng thần là: Danh Phương hầu Nguyễn Văn Phương (Trấn thủ Nghệ An?) 
và Thị lang Bộ Binh Giác Lý hầu Lý Tài, mang thư và lễ vật từ Phú Xuân ra mời. 
Nguyễn Thiếp nhận được thư vẫn từ chối, viết thư phúc đáp và trả thư mời, cùng 
lễ vật. 


- Lần thứ ba: Ngày 13 tháng 9 năm Thái Đức thứ 10 (1787), sai quan Thượng 
thư Bộ Hình, Thuyên Quang hầu Hồ Công Thuyên mang thư đến mời. Nhưng rồi 
La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp vẫn một mực từ chối không chịu ra làm quan với 
Tây Sơn. 

Gửi thư mời 3 lần, mà 3 lần Nguyễn Thiếp đều từ chối, Quang Trung đã 3 
lần mời La Sơn Phu tử trực tiếp đến hội kiến: 


- Lân thứ nhất: vào khoảng tháng 3 năm Thái Đức thứ 18 (4-1788). Cuộc 
hội kiến này, Gia phả họ Nguyễn làng Nguyệt Áo, các sách Lê mạt tiết nghĩa lục, 
Lê quý kỷ sự đều có chép. 


- Lần thứ hai: sách Hoàng Lê nhất thông chí cho biết: Ngày 29 tháng 11 năm 
Mậu Thân (1788), trên đường tiến quân ra Bắc diệt quân Mãn Thanh xâm lược, vua 
Quang Trung dừng lại ở Nghệ An gặp Nguyễn Thiếp "hỏi kế đánh giặc Thanh". 


- Lân thứ ba: Ngày 10 tháng 3 năm Kỷ Dậu (1789), khi đánh thăng quân Mãn 
Thanh, vua Quang Trung trở về Nam, về đến Nghệ An, nhà vua cho vời Nguyễn Thiếp 
đến gặp để bàn quốc sự. Sách Lê mạt tiết nghĩa lục có chép về lần hội kiến này '. 

Thái độ "câu hiển" chân thành ấy, cùng với sự nghiệp giúp dân, giúp nước 
vẻ vang của Quang Trung, cuối cùng đã chinh phục được lòng La Sơn Phu tử 
Nguyễn Thiếp cũng như nhiều sĩ phu thức thời khác như: Nguyễn Công, Nguyễn 
Thiện, Phan Tố Định, Bùi Dương Lịch...”. 


1. Hoàng Xuân Hãn: La Sơn Phu tử, trong La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, tập 2: Trước 
tác, Phần 2: Lịch sử. Sdd, tr.1035-1053. 


2. Hoàng Xuân Hãn: La Sơn Phu tử. Sảd, tr.1068. 
TC 
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Chương VIII. Cách tuyển bổ quan lại và lệ phong tước 


9.2. Lệ phong tước 


Quan chế thời Tây Sơn, giống như các vương triều trước đó: Lê Sơ, Mạc và 
Lê - Trịnh, cũng phong tước cho những quan lại có công. Chắc chắn từ năm 
1778, Nguyễn Nhạc lên ngôi Hoàng đế, hay năm 1786, ông tự xưng làm Trung 
ương Hoàng để đều có phong các tước: Vương, Công, Hầu, Bá, Tử, Nam; tuy 
nhiên sử sách chép thiếu sót, nên nay chúng ta khó có thể khảo cứu một cách 
tường tận. Có điều chắc chăn Trung ương Hoàng đề Nguyễn Nhạc đã phong tước 
Vuơng =E. cho 2 em: Nguyễn Huệ làm Bắc Bình vương 3E 3# ® và Nguyễn Lữ 
làm Đồng Định vương SR 1E `. 

Trong phạm vi chính quyền do Nguyễn Huệ - Quang Trung cai quản, từ Hải 
Vân đến Nghệ An (từ năm 1786 đến năm 1789) và từ Hải Vân đến cả đất Bắc Hà 
(từ sau năm 1789), nhà vua và Cảnh Thịnh (1792-1802) phong tước cho khá nhiều 
người thân trong hoàng tộc và quan lại có công. 


Tháng 3 năm Mậu Thân (1788), Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ 2 để giết Vũ 
Văn Nhậm. Vũ Văn Nhậm trước là tướng của chúa Nguyễn. Tháng 6 năm 1786, 
bị Tây Sơn bắt được ở Gia Định, Vũ Văn Nhậm xin hàng và được Nguyễn Nhạc 
mến tài gả con gái, phong chức tước cho. Vũ Văn Nhậm theo quân Tây Sơn lập 
được nhiều công lớn, nên khi chiếm được Thăng Long (năm 1787) sinh ra kiêu 
ngạo. Vũ Văn Nhậm tự ý lập Sùng Nhượng công Lê Duy Cần làm Giám quốc, 


thực tế là bù nhìn. Vì vậy, đương thời người ta gọi Lê Duy Cần là "Giám quốc lại 


mục” (Kẻ lại mục trông coi việc nước")Ÿ, 


Nguyễn Huệ vốn nghi ngờ Vũ Văn Nhậm từ trước, nên khi sai Nhậm làm 

Tiết chế quân thủy bộ ra Bắc Hà diệt Nguyễn Hữu Chỉnh đã đặn riêng Ngô Văn 

Sở rằng: Nếu Vũ Văn Nhậm "ðhễ có điều gì phải lập tức mật báo cho ta biết 

ngay!". Ngô Văn Sở với Vũ Văn Nhậm vốn có hiềm khích, nay lại được Nguyễn 

Huệ dặn như thế, nên gửi mật thư cho Nguyễn Huệ, nói Vũ Văn Nhậm sẽ làm 
phản. Đã sẵn nghi ngờ, lại được thư của Ngô Văn Sở, nên Nguyễn Huệ vội vàng 

đem binh mã từ Phú Xuân (Huế) lên đường ra Bắc Hà. Trong khoảng 10 ngày, 


1. Đại Nam liệt truyện. Sỏd, tập 2, tr.500. 
2. Ngô gia văn phái: /!oàng Lê nhất thống chí. Sđd, tập 2, tr.102. 
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Nguyễn Huệ tới Thăng Long, vừa lúc canh tư' vào thắng dinh của Vũ Văn Nhậm, 
sai võ sĩ là Hoàng Văn Lợi” đâm chết Nhậm”. 

Sau khi giết Vũ Văn Nhậm, Nguyễn Huệ truyền lệnh cho Ngô Văn Sở làm 
chức Đại tư mã, thông lĩnh quân đội thay Vũ Văn Nhậm. Hoàng Lê nhất thông 
chí cho biết, Nguyễn Huệ đã cắt đặt quan chức, cai trị đất Bắc Hà. Trong số đó, 
có nhiêu người được phong tước Háw, như: 

- Đô đốc Nghĩa Hòa hầu làm Trân thủ trần Sơn Nam 

- Lôi Quang hấu làm Trấn thủ trân Sơn Tây 

- Nguyệt Quang hầu làm Trân thủ trấn Kinh Bắc 

- Hám Hồ hâu” làm Trẫn thủ trấn Hải Dương 

- Giác Hòa hầu” coi giữ Bộ Hình 

- Chánh Ngôn hầu coi giữ Bộ Hộ 

- Ước Thiện hầu Võ Văn Ước coi giữ Bộ Lễ 

- Lộc Tài hấu coi giữ Bộ Lại 
và đều kiêm nhiệm chức Hiệp trấn Bắc thành. 

Nhân dịp này, Ngô Thì Nhậm được Kỷ Lễ hầu” Trần Văn Kỷ tiến cử lên 
Nguyễn Huệ. Nguyên Huệ lập tức phong cho Ngô Thì Nhậm chức làm Tả 
thị lang Bộ Lại, tước Tình Phái háu. Cùng với Ngô Thì Nhậm là em rê ông, 


— 


. Canh tư: khoảng 2 giờ đến 3 giở sáng. 

2. Hoa Bằng Hoàng Thúc Trâm: Quang Trung - Anh hùng dân tộc (1788-1792). Nxb Văn 
hóa Thông tin, Hà Nội, 1998, tr.!38. 

3. Sách Đại Nam thực lục chính biên chép: "Tướng giặc là Ngô Văn Sở cùng Nhậm có hiểm 
khích, gửi mật thư cho Huệ nói răng Nhậm sẽ làm phản. Huệ tin lời, đem bình bắt Nhậm. 
Nhậm kêu oan. Huệ bảo răng: "Mày thiệt không có tội, nhưng làm ta sợ là có tội rỗi", rôi 
giết. Đôi tên thành [Thăng Long] làm Bắc thành, lưu Văn Sở làm Trấn phủ" (Đại Nam 
thực lục. Sđd, tập 1, tr.232). 

4. Có sách chép là Tuyết Quang hầu. 

5. Có sách chép là Hó Hồ hấu. 

6. Theo Hoàng Xuân Hãn trong La Sơn Phu tử thì Giác Lý hẳu tên là Lê Tài. (La Sơn Yên 

Hỗ Hoàng Xuân Hãn. Sảd, tập 2, tr.1028). 


7. Có sách như ⁄a Sơn Phu tử của Hoàng Xuân Hãn chép là: Kỷ Thiện hảu Trần Văn Kỷ. 
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Phan Huy Ích được Nguyễn Huệ phong chức làm Tả thị lang Bộ Hộ, tước 7z 
Nham hẳu'. 


Trước đó, theo Hoàng Xuân Hãn trong La Sơn Phu tứ, thì Nguyễn Huệ cũng 
phong chức tước cho một số người nữa như: 


- Danh Phương hầu Nguyễn Văn Phương làm chức Trấn thủ Nghệ An (?). 


- Giác Lý hấu Lê Tài làm Thị lang Bộ Binh (sau đó, Lê Tài được chuyển 
sang coi giữ Bộ Hình). 


- Thuyên Quang hầu Hồ Công Thuyên làm Thượng thư Bộ Hình”. 


Sau khi lên ngôi Hoàng để ngày 24 tháng 11 năm Mậu Thân (tháng giêng 
năm 1789), Quang Trung đã phong chức tước cho những người thân của mình. 
Vua Quang Trung có 3 bà vợ chính thức: 


- Bà họ PhạmỶ, ở thôn Phú Phong, huyện Tuy Viễn (Bình Khê), phủ Quy 
Nhơn. Bà này sinh hạ được 2 con trai là Nguyễn Quang Thùy và Nguyễn Quang 
Bàn. Bà họ Phạm này chết sớm. 


- Bà họ Bùi, là mẹ của Nguyễn Quang Toản, Nguyễn Quang Thiệu, Nguyễn 
Quang Khanh và 2 người con gái. 


- Bà Ngọc Hân công chúa, bây giờ mới có Ì con. 


Đầu năm 1789, khi Quang Trung lên ngôi Hoàng đề thì: Nguyễn Quang Toản 
mới 9, 10 tuôi. Con Ngọc Hân công chúa mới 2 tuôi”. 


Vua Quang Trung phong bà họ Bùi làm Chánh cung Hoàng hậu 1E t5 b—j 
j, bà Ngọc Hân làm Bắc cưng Hoàng hậu it, 4 5% Jẽi, lập Nguyễn Quang Toản 
làm Thái tử 7K “f. 


1. Ngô gia văn phái: Hoàng Lê nhất thống chí. Sđd, tập 2, tr.108-109. 

2. Hoàng Xuân Hãn: La Sơn Phu tử. Sảd, tr.1028-103 1. 

3. Quách Tấn - Quách Giao: Nhà Tây Sơn, có viết: "Theo cụ Bùi Văn Lăng, thì bà họ Phạm 
là người Duy Xuyên (Quảng Nam), cùng mẹ khác cha với Bùi Văn Nhật, Bùi Đắc Tuyên; 
năm 30 tuổi được phong làm Hoàng hậu và sanh hạ được 3 trai, 2 gái, Quang Toàn là trưởng 


nam. Cụ Bùi đã lầm, vì bà họ Phạm và bà họ Bùi còn miêu duệ ở Phú Long, Xuân Hòa (xem 
Quách Tần - Quách Giao: Nhà Táy Sơn. Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, tr.143). 


4. Quách Tân - Quách Giao: Nhà Táy Sơn. Sđd, tr.143. 
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Bà họ Phạm được truy phong là Nhân cung Đoan Tĩnh Trinh Thục Nhu 
Thuần Vũ Hoàng Chánh hậu ‡ #t IE ƒä8'!. 


Vua Quang Trung phong cho Nguyễn Quang Thùy làm Khang công; Nguyễn 
Quang Bản làm Tuyên công. 


Vua Càn Long nhà Thanh nghĩ rằng Nguyễn Quang Thùy là con trưởng 
vua Quang Trung đã "Đặc biệt giáng chỉ phong cho con Vương (chỉ vua Quang 
Trung - TG) là Nguyễn Quang Thùy làm Thể tử”". Vua Quang Trung bèn 
dâng biểu lên Càn Long tâu răng: Nguyễn Quang Thùy là con dòng thứ. Vua 
Càn Long nghe theo, phong cho Nguyễn Quang Toản làm Thế tử, thay Nguyễn 
Quang Thùy". 


Qua đó, ta thấy dưới thời vua Quang Trung, triều Tây Sơn chỉ phong tước 
Công và tước Hầu, chứ không thấy sử sách nói tới việc phong các tước Bá, 
Tư, Nam. 


10. VIỆC TUYẾN BỎ QUAN LẠI VÀ LỆ PHONG TƯỚC DƯỚI 
TRIÊU NGUYÊN 


10.1. Việc tuyển dụng và bổ nhiệm quan lại 


Những năm đầu triều Nguyễn, việc tuyển chọn quan lại cho chính quyền 
bằng mấy con đường đưới đây: 


- Sử dụng những tướng tá có công giúp chúa Nguyễn Ánh giành lại ngôi 
báu từ tay nhà Tây Sơn, mà sử triều Nguyễn gọi là Trung hưng công thân th Ø1 
7 Ea. 

- Dùng lại số quan lại và khoa mục thời Lê - Trịnh ("Cẩu hiển"). 


- Tiên cử 


I. Quách Tần - Quách Giao: Nhà Táy Sơn. Sđd, tr. | 43. 

2. Thể tử, con nỗi nghiệp của các Phiên vương, được gọi là Thể tử. 

3. Thanh thực lục - Quan hệ Thanh - Tây Sơn, cuối thế kỷ XVIH đầu thế kỷ XIX. Hồ Bạch 
Thảo (Dịch và chú thích), Trân Văn Chánh (Hiệu đính), Phạm Hoàng Quân (Bồ chú). 
Nxb Hà Nội, Hà Nội, 2010, tr.199 (từ đây việt tắt là 7hanh thực lục). 

4. Thanh thực lục. Sảd, tr.21 1. 
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- Nhậm tử 
- Ban chức tước cho các thổ tù ở phía Bắc. 


"Trung hưng công thần" là số quan chức được vua Gia Long chú ý trọng 
dụng ngay từ khi mới thành lập vương triều. Số người này vào đầu thời Gia Long 
khá đông, họ phần lớn đều là những tướng lĩnh "vào sinh ra tử", "nằm gai nếm 
mật" với vị vua sáng lập triều đại, như: Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Nhơn, 
Phạm Văn Nhân, Lê Văn Duyệt, Lê Chất, Lê Văn Phong, Nguyễn Văn Thành, 
v.v... Số tướng lĩnh trên đều được Gia Long cử vào những chức vụ quan trọng 
trong quân đội như Ngũ quân: Đô thống chế, Phó Đô thống chế, Thống chế, 
Chưởng vệ, Đô chỉ huy sứ, v.v... hoặc làm Trần thủ đứng đầu các trấn... Họ là 
các bậc thân huân đại thần và quý tộc quan liêu ở đầu triều Nguyễn. 


Tuy nhiên, vua Gia Long hiểu rằng để làm tốt công việc trị quốc, và nhất là 
thu phục dân tâm Bắc Hà, thì không thể chỉ sử dụng số tướng lĩnh, võ quan được. 
Do đó, vua Gia Long và sau này là vua Minh Mệnh luôn chú ý tới việc "cầu 
hiền" mà chủ yếu nhắm vào số quan lại cũ đưới thời Lê - Trịnh đang ấn náu trong 


dân gian vùng đât Băc Hà. 


Tháng 7 năm Nhâm Tuất (1802), vua Gia Long ban chiếu "Dự số cận thân 
nhà Lê và những Hương công học trò". Sử nhà Nguyễn cho biết Chiếu vừa ban 
ra: "Do đó, những người ấn đật ở Bắc Hà tranh nhau ra giúp việc"!. 


Lúc bấy giờ, vua Gia Long vẫn đang ở Bắc Hà, cho vời các cựu thần nhà Lê 
- Trịnh đến gặp, sau đó bổ nhiệm: Tiến sĩ Nguyễn Duy Hợp làm Thị trung trực 
học sĩ, lãnh chức Hiệp trấn Kinh Bắc; Tiến sĩ Lê Duy Đán làm Kim Hoa điện 
trực học sĩ, lãnh chức Hiệp trần Lạng Sơn; Tiến sĩ Lê Huy Trâm, Tiến sĩ Ngô 
Tiêm, Tiến sĩ Nguyễn Dình Tứ làm Thái Hòa diện học sĩ; Tiến sĩ Nguyễn Đường 
làm Kim hoa Điện học sĩ; Tiến sĩ Phạm Quý Thích làm Thị trung học sĩ; Hương 
cống Võ Trinh làm Thị trung học sĩ; Tiến sĩ Vũ Đình Tử, Tiến sĩ Nguyễn Huy 
Thảng làm Cần chánh điện học sỉ. 


1. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.507. 
2. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 1, tr.508. 
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Vua Minh Mệnh vừa lên ngôi, thì năm đầu tiên (1820), đã ban tờ "Chiếu 
cho các quan trong triều, ngoài quận đề cử những kẻ hiền tài đứng đắn". Tờ 
Chiếu đại ý nói rằng: "Kẻ hiền tài là đồ dùng của quốc gia, khi chưa gặp thời, náu 
hình ấn dấu công tích, thì vua chúa làm sao mà biết được, cho nên ngoài việc 
khoa cử ra còn cần có người đề cử, trẫm từ khi mới lên ngôi, găng sức mưu đồ 
cho nước thịnh trị, rất muốn trong triều có nhiều kẻ đức hạnh tốt, mà không bỏ 
sót người hiền tài nào ở nơi thôn đã, để tô điểm sự nghiệp nhà vua, dùng tiếng 


âm nhạc mà giáo hóa dân trị nước. 


Nay hạ lệnh: ở Kinh đô, thì quan văn từ Tham tri, quan võ từ Phó Đô thống 
chế trở lên; ở ngoài thì các quan địa phương đều phải đề cử những người mình 
biết, không kể nhà nghèo hay nhà thế gia, cần được người có thực tài, để lượng 


xét sao lục ra dùng"!. 


Năm 1830, vua Minh Mệnh ban chỉ dụ quy định cụ thể việc tiến cử nĐØười 
hiền tài như sau: Ở Kinh đô, quan văn từ Thượng thư thì cử người làm được Hiệp 
trần; Tham tri thì cử người làm được Tham hiệp; Thị lang thì cử người làm được 
Tri phủ, Đồng tri phủ; Lang trung thì cử người làm được Tri huyện, Huyện thừa. 
Ở Quốc tử giám, nếu Giám sinh nào có tài, học rộng biết nhiều, thì cho phép các 
quan ở Quốc tử giám tiễn cử để bổ cho làm quanẺ. 


Sau khi vua Minh Mệnh tiền hành cải cách hành chính, chia cả nước thành 
30 tỉnh và 1 phủ Thừa Thiên, thì quan chức ở các tỉnh được sắp xếp lại, khác với 
các quan chức đứng đầu trấn trước đó, cho nên vào năm 1835, nhà vua ban chỉ 
dụ quy định lại việc tiễn cử: Ở Kinh đô, quan văn từ Hiệp biện Đại học sĩ, 
Thượng thư thì cử người làm được Bố chánh sứ, Tham tri ở Lục bộ và Phó đô 
ngự sử Đô sát viện thì cử người làm được Án sát sứ; Thị lang ở Lục bộ và ấn 
quan chánh, tòng tam phẩm ở các nha, thì cử người làm được Tri phủ, Đồng tri 
phủ; Lang trung thì cử người làm được Tri huyện, Huyện thừa. Ở các tỉnh, thì cho 
Tổng đốc, Tuần phủ, nếu tỉnh nào không có Tổng đốc, Tuần phủ, thì cho Bồ chánh, 


I. Minh Mệnh chính yếu. Tủ sách cô văn - Ủy ban dịch thuật. Phủ Quốc vụ khanh đặc trách 
văn hóa xuât bản, Sài Gòn L972, tập 1, mục: Cáu hiện, tr. 67. 


2. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ, tập 2. Nxb Thuận Hóa, Huê, 1993, tr.312, 313. 
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Án sát, tùy tỉnh lớn hay tỉnh nhỏ tiến cử Tri phủ, Tri huyện, I, 2 người, hoặc 2, 3 


người trong phạm vi địa phương của mình cai trị. 


Chế độ Nhậm tử ở triều Nguyễn chủ yếu nhằm vào con cháu trong tôn thất 
họ Nguyễn, được gọi là "Ấm sinh, viên tử tôn thất". Năm 1820, vua Minh Mệnh 
có chỉ dụ về việc lựa chọn người trong tôn thất như sau: Những người trong tôn 
thất đến 18 tuổi, thì do Tôn nhân phủ sát hạch công bằng, người nào thông minh 
thì bổ làm Tôn sinh”, người nào khỏe mạnh thì bổ vào Hộ vệ ty, người nào thuần 
cần thì bổ vào Từ tế ty'. 

Vua Gia Long vẫn tiếp tục những chính sách truyền thống đối với vùng dân 
tộc thiểu số. Trong số đó, vua Gia Long đặc biệt quan tâm tới vùng giáp với 
Trung Quốc, vừa là nơi "đấ/ cñ" của nhà Lê - Trịnh. Vì thế, vua Gia Long thi 
hành chính sách phủ dụ, lợi dụng tầng lớp trên của dân tộc thiểu số, cụ thể là 
phong chức tước để cho họ tự cai trị vùng đất của mình. Sách Đại Nam thực lục 
chép: "Tháng 9 năm Nhâm Tuất (1802): Ban quan tước cho các Thổ tù ở Bắc Hà. 
Vua cho rằng Thống lãnh thượng đạo Thanh Hoa là Hà Công Thái tập họp các 
thổ mục ứng nghĩa có công, nêu phong cho tước Quận công; các phiên thần ở 
Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên là Nông Phúc Liêm, Ma Thế Cố làm 
Tuyên úy đại sứ; Ma Sĩ Trạch, Nguyễn Quảng Chiếu, Nguyễn Khắc Trương, Ma 
Thế Nhi, Đinh Công Vượng, Đinh Công Trinh làm Tuyên úy sứ; Đỉnh Công 
Kiên làm Chiêu thảo sứ; Phan Bá Phụng làm Khâm sai cai đội, đều phong tước 
Hâu; Cầm Nhân Nguyên làm Phòng ngự đồng tri, Lê Kim Công làm Phòng ngự 


thiêm sự, đều phong tước 8á"#. 


Có thê nói, tât cả các con đường tuyền chọn quan lại nói trên, vê lâu dài 
không thê đáp ứng được yêu câu nguôn cung ứng quan lại cho bộ máy Nhà nước 
quân chủ lớn lao trên phạm vi cả nước. Cho nên, ngay từ khi mới chiêm được 
Bắc Hà, vào tháng 9 năm Nhâm Tuất (1802), vua Gia Long đã nghĩ tới việc tổ 


1. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 2, tr.314. 

2. Tôn sinh: con cháu trong tôn thất họ Nguyễn vào học trong Quốc tử giám, thì gọi là 
Tôn sinh. 

3. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 2, tr.l34. 

4. Đại Nam thực lục. Sdd, tập 1, tr.526-527. 


725 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


chức khoa cử Nho học để tuyển chọn nhân tài. Sách Đại Nam thực lục cho biết: 
"Tháng 9 năm Nhâm Tuất (1802), vua cùng bẩy tôi bàn phép khoa cử, dụ rằng: 
"Khoa mục là con đường bằng phăng của học trò, thực không thể thiếu được. 
Phải nên giáo dục thành tài, rồi sau thi Hương, thi Hội lần lượt cử hành, thì người 
hiển tài sẽ nối nhau lên giúp việc". 

Tháng 7 năm Quý Hợi (1803), vua Gia Long cho dựng trường Quốc tử giám 
ở Kinh đô Phú Xuân (Huế) để chọn con các quan và những học trò giỏi ở các nơi 
cử lên theo học, mà người ta quen gọi là "Tọa Giám”, nhằm đảo tạo những người 
có học ra làm quan. Ở các trấn thì đặt quan Đốc học ïš ## và quan Trợ giáo R) 
#⁄; ở phủ có quan Giáo 0h #4 ‡Š; ở huyện có quan Huấn đạo šJ| 3ð, tuyển các 
cựu thần và những người đỗ Hương cống hoặc Tiến sĩ dưới triều Lê - Trịnh sung 
vào để trông nom việc học. 

Tháng 5 năm Giáp Tý (1804), vua Gia Long cho Tiến sĩ Lê Huy Du làm 
Đốc học Sơn Tây và Tri phủ Lâm Thao là Nguyễn Thế Trung làm Đốc học Hải 
Dương. Cũng vào tháng ấy, sử triều Nguyễn cho biết nhà vua còn "lấy Dương 
Vịnh làm Trợ giáo Sơn Nam Thượng, Nguyễn Khắc Tráng làm Trợ giáo Sơn 
Nam Hạ, Trần Danh Phác làm Trợ giáo Hải Dương, Nguyễn Lý làm Trợ giáo 
Sơn Tây, Vũ Cơ làm Trợ giáo Kinh Bắc. Trước các trấn đều đặc chức Đốc học, 
đến nay quan Bắc thành lại xin đặt thêm Trợ giáo, bèn hạ lệnh thu dùng những 
Hương cống triều Lê trước là bọn Dương Vịnh cho làm". 

Tháng 6 năm Đỉnh Mão (1807), vua Gia Long quy định phép thị Hương. 
Trong cả nước mới đặt 6 trường thi, từ Nghệ An trở ra Bắc là: 

1. Nghệ An 

2. Thanh Hoa 

3. Kinh Bắc 

4. Sơn Tây 

5. Sơn Nam Thượng 

6. Hải Dương 


1. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.527. 
2. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.600. 
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Trường Nghệ An thi riêng. Trường Thanh Hoa thì Thanh Hoa và Thanh Bình! 
thi chung; trường Kinh Bắc thì Kinh Băc, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Cao Băng 
thi chung; trường Sơn Tây, Hoài Đức, Tuyên Quang và Hưng Hóa thi chung; trường 
Sơn Nam Thượng thì Sơn Nam Thượng và Sơn Nam Hạ thi chung: trường Hải 
Dương thì Hải Dương và Yên Quảng thi chung. 

Phép thi như sau: 

- Kỳ thứ nhất: 5 đề Kinh nghĩa”, \ đề Truyện nghĩa`; sĩ từ làm bài chuyên 1 
Kinh hay kiêm cả Š Kinh cũng được. 

- Kỳ thứ hai: Chiếu, Chế, Biểu mỗi thứ 1 đề. 

- Kỳ thứ ba: 1 bài thơ Đường luật, I bài phú, thể 8 vẫn. 

- Kỳ thứ trr: Ì bài văn sách. 


Sĩ tử làm bài, lấy một ngày làm hạn. Chữ viết lối Chán hay lỗi Thảo cũng 
được. Tất cả đều theo từng kỳ ra bảng, trúng kỳ trước mới được vào kỳ sau. 
Người trúng Tứ trường là Hương cống f#t Đï, Tam trường là Sinh đô  f, đều 
được miễn phu dịch. /#ương cống thì được ban mũ áo và cho ăn yến, gọi là yến 
Lộc Minh". 

Đến tháng 10 năm ấy, triều Nguyễn chính thức mở khoa thi Hương từ Nghệ 
An trở ra Bắc”. Từ khoa này đến khoa Ất Dậu (1825), người đỗ Tứ trường đều 
gọi là Hương cống, theo như lệ nhà Lê - Trịnh trước đây, từ khoa Mậu Tý 
(1828), năm Minh Mệnh thứ 7 về sau, đổi gọi là Cử nhân ## ` Á., người trúng 
Tam trường. đôi gọi là Tú rài # Z3. 


_— 


. Năm 1806, đỗi trần Thanh Hoa ngoại làm đạo Thanh Bình, nay là tỉnh Ninh Bình. 

2. Kinh nghĩa: là giải thích nghĩa của kinh điền Nho gia (Ngũ kinh): Thi, Thư, Lễ, Dịch, 
Xuân Thu. 

3. Truyện nghĩa: là giải thích nghĩa của Bốn truyện Nho gia (Tứ thư): Luận ngữ, Đại học, 
Trung dụng, Mạnh tử. 

4. Lộc Minh: Một bài thơ trong thiên Tiểu Nhã, sách Kinh Thi, tả bữa yến tiệc của nhà vua 
ban cho quần thần. 
Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.703. 

5. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.7I 1. 
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Tháng 7 năm Quý Dậu (1813), triều Nguyễn mới mở khoa thi Hương từ 
Quảng Bình trở vào Nam và đặt 2 trường thi là: 7rzưởng Quảng Đức) và Trường 
Gia Định. Khoa Nhâm Tý (1852) năm Tự Đức thứ 5, triệu Nguyên đặt thêm 
Trường Bình Định. Từ đây trở đi, trên cả nước có tât cả 7 trường thi Hương: 

1. Trường Thừa Thiên (Huế) 

2. Trường Nghệ An 

3. Trường Thanh Hóa 

4. Trường Hà Nội 

5. Trường Nam Định 

6. Trường Bình Dịnh 

7. Trường Gia Định”. 

Tháng 3 năm Nhâm Ngọ (1822), triều Nguyễn bắt đầu mở khoa thi Hội và 
định phép thị. Đê thị như sau: 

- Kỳ thứ nhất: 5 đề Kinh nghĩa, I đề Truyện nghĩa 

- Kỳ thứ nhì: Chiếu, Chế, Biểu. mỗi thứ đều 1 đề 

- Kỳ thứ ba: 1 đề thơ Ngũ ngôn Cô thể”, 1 đề phú 8 vần 

- Kỳ thứ tr Ì đề Văn sách, về Cổ văn hoặc 10 đoạn về Kim văn hoặc 3, 4 đoạn". 

Các sĩ tử làm bài thi phải viết chân phương, không được viết thảo. Thu quyền 
thì tôi ngày là hêt hạn. Môi quyên, hai người hội châm, chia làm 4 hạng: 

- Ứu {# (tốt, giỏi) 

- Bình *“ (khá) 


. Trường Quảng Đức: khoa Kỷ Mão (1819) đổi gọi là Trưởng Trực Lệ; khoa Ất Dậu 
(1825) đôi gọi Trưởng Thừa Thiên. Ử 

2. Cao Xuân Dục: Quốc triều Hương khoa lục. Nxb TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 
f995.tr11-2722, 

3. Ngũ ngôn Cỏ thể còn gọi là Ngũ ngôn Có phong: Thơ mỗi câu có 5 chữ, không cần theo 
thê lệ chặt chế như lôi Đường luậi. Loại thơ này có trước đời Đường (618-907), bài thơ 
muốn dài, ngắn bao nhiêu cũng được. Bài thơ Mgñ ngôn Cổ thể dài quá 16 câu, gọi là 
Ngũ ngôn Trưởng thiên. 

4. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 2, tr.196. 
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- Thư ZÄ (trung bình) 

- Liệt 2) (kém) 

Khoa này, Hương công, Giám sinh dự thi là 164 người. 

Các kỳ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam đều do Minh Mệnh ra đề; kỳ đệ tứ, nhà vua 
sai quan trường ra đề. Lấy đỗ được 8 Tiến sĩ là: Hà Tông Quyền, Trần Lê Hiệu, 
Nguyễn ¿Ch c Quang, Phan Hữu Tính, Định Văn Phác, Vũ Đức Khuê, Phan 
Bá Đạt". 

Từ khoa thi Kỷ Sửu, năm Minh Mệnh thứ 10 (1829): định lệ chấm thi Hội, 
cho điểm, tức đổi Ưu, Bình, Thứ, Liệt thành điểm số. 

Tương đương giữa hạng và điểm số được tính như sau: 

- Hạng ru: từ 10 đến 9 điểm 

- Hạng tru thứ: từ 8 đến 7 điểm 

- Hạng bình: từ 6 đến 5 điểm 

- Hạng bình thứ: từ 4 đến 3 điểm 

- Hạng thứ: từ 2 đến 1 điểm 

- Hạng liệt: dưới 1 điểm, tức không đủ để có điểm (bất cập phân). 

Từ khoa thi này trở đi, dưới bậc Tiến sĩ, Minh Mệnh đặt thêm học vị Phó 
bảng BI ÿ. Điểm số thi Hội, tối đa là 40 điểm. Còn Trứng cách th ‡§, tức đỗ kỳ 
thi Hội, được ghi tên vào Chánh bảng 1E #Š và cho vào Đình thí, phải có tông số 
điểm của 4 quyền là 10 trở lên, nhưng trong đó không có quyền nào "ðá: cập 
phán". Nếu có 1 kỳ bắt cập phân, nhưng tổng số điểm của 3 kỳ kia được 10 điểm 
trở lên, hoặc với 4 kỳ không có bất cập phân, mà tổng số điểm từ 4 đến 9, cho 
xếp vào hạng Phó báng. 

Thị Đình tức Đình thí 3£ 3 hay Điện thí Eš š: Thí sinh làm 1 bài Văn 
sách, tại sân điện trong cung vua, vì trả lời những câu hỏi do nhà vua ra, nên gọi 
là Đối sách #{ #§. 


1. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 2, tr. 96-197. 


2. Phạm Đức Thành Dũng - Vĩnh Cao (chủ biên): Khoa cử và các nhà khoa bảng triểu 
Nguyễn. Trung tâm Bảo tôn Di tích Cô đô Huế - Nxb Thuận Hóa, Huê, 2000, tr. 104. 
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Năm Minh Mệnh thứ 10, khoa Kỷ Sửu (1829), định rõ: 

- Đệ nhất giáp (Tam khôi = #Ÿ: 3 người đỗ đầu thi Đình) 

+ 10 điểm: lấy đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ nhất danh, thường gọi là 
Trạng nguyÊn. 

+ 9 điểm: lấy đỗ Đệ nhất giáp Tiễn sĩ cập đệ Đệ nhị danh, thường gọi là 
Bảng nhãn. 

+ 8 điểm: lấy đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ tam danh, thường gọi là 
Thám hoa. 

- Đệ nhị giáp: 

+ 7 điểm đến 6 điểm: lấy đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân, thường gọi là 
Hoàng giáp. 

- Đệ tam giáp: 

+5 điểm trở xuống: lấy đỗ Đệ ram giáp Đông Tiến sĩ xuất thân, gọi tắt là Tiến sĩ. 

Tuy vậy, kể từ đời Minh Mệnh (1820-1841), triều Nguyễn có lệ "7 bám" q 
Z (Bốn không): 

1. Không đặt chức 7ể fớng 

2. Thi Đình, không lấy đỗ Trạng nguyên 

3. Không phong Hoàng hậu 

4. Không phong tước Vương cho người ngoài hoàng tộc. 

Do đó, trong lịch sử khoa cử Nho học triều Nguyễn không có Trạng nguyên. 

Vẻ thi Hương: tính từ khoa thi đầu tiên là khoa Đinh Mão, năm Gia Long 
thứ 6 (1807) đến khoa thi cuôi cùng là khoa Máu Ngọ, năm Khải Định thứ 3 
(1918), triều Nguyễn tổ chức được 47 khoa, lấy đỗ được 5.232 Hương cống và 


Cử nhân”. 


I. Phạm Đức Thành Dũng - Vĩnh Cao (chủ biên): Khoa cử và các nhà khoa bảng triểu 
Nguyễn. Sảd, tr.106-107. 

2. Cao Xuân Dục: Quốc triểu Hương khoa lục. Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Thị Lâm dịch; 
Cao Tự Thanh hiệu đính và giới thiệu. Nxb TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 1993, 
tr.7 và tr.666. 
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Về thi Hội: tính từ khoa thi đầu tiên là khoa Nhâm Ngọ, năm Minh Mệnh 
thứ 3 (1822) đến khoa thi cuối cùng là khoa Kỷ Mùi năm Khải Định thứ 4 (1919), 
triều Nguyễn tổ chức được 39 khoa', lấy đỗ được 556 vị đỗ Đại khoa (292 Tiến 
sĩ và 264 Phó bảng”). 

Về vấn để bổ dụng các vị đỗ Trung khoa và Đại khoa dưới triều Nguyễn 
được sách Khám định Đại Nam hội điển sự lệ, phi chép rất cụ thể. 


Năm 1822, có chỉ dụ: Đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân bổ làm Hàn lâm 
viện Tu soạn; đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân bổ làm Hàn lâm viện 
Biên tuỶ. 

Năm 1823, có chỉ dụ: Cho những người đỗ Hương cống được làm Hành tấu 
f1 & (chức quan nhỏ, tập sự làm việc) ở Lục bộ. Nếu đã học tập ở Kinh đô lâu 
ngày thì sẽ được bổ làm Tư vụ ở Lục bộŠ. 


Năm 1829, có chỉ dụ: Đỗ Phó bảng bổ làm Hàn lâm viện Kiểm thảo”. 
Năm 1843, có chỉ dụ: Đỗ Thám hoa bổ làm Hàn lâm viện Trước tác. 


Năm 1844, có chỉ dụ: Đệ nhị giáp bổ làm Tri phủ; Đệ tam giáp bỗ làm Chủ 
sự, hoặc quyền Tri phủ, Phó bảng bổ Tri huyện”. 


Năm Tự Đức thứ 1 (1848), sau kỳ thi Hội, một số thí sinh thi trượt, được 
phép về quê học tập cho khoa thi sau, một số xin ở lại Kinh đô, đều được vào học 
ở trường Quốc tử giám. Trong số vào học ở trường Quốc tử giám, nếu ai tình 


. Thực tế là 40 khoa, nhưng khoa Canh Đản, năm Thành Thái thứ 2 (1890) là khoa đặc 
biệt để đặc cách sắc tứ cho Bùi Văn Dị (tức Bùi Ân Niên) đỗ Phó bảng khoa Át Sửu 
(1865) học vị Đệ tam giáp Đồng Tiễn sĩ xuất thân. Trong thực tế, khoa này không có 
thực, nên trong Quốc triều đăng khoa lục, Cao Xuân Dục không ghi chép khoa này. 

2. Dúng ra là 265 Phó bảng, khoa Tân Hợi (1851), Vũ Duy Thanh đỗ Phó bảng, nhưng 
ngay sau đó, ông lại đỗ Bảng nhãn khoa Cát sĩ cùng năm (1851). 


— 


3. Cao Xuân Dục: Quốc triều đăng khoa lục. Trung tâm Học liệu - Bộ Văn hóa, Giáo dục 
và Thanh niên xuât bản, Sài Gòn, 196]. 

. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 2, tr.338. 

. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 2, tr.338. 

. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 2, tr.339. 

. Khám định Dại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 2, tr.339. 


x1 Œ@ œ + 


781 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ VIỆT NAM... 


nguyện ôn tập để đợi kỳ thi khác cũng được, còn không thì sau khi thi xong 3 
năm sẽ được cử đi Hậu bổ ở các tỉnh. 


10.2. Lệ phong tước 


Như trên đã nói, triều Nguyễn có lệ "7 bán" (Bốn không), trong đó có việc 
không phong tước ƒwơng -†- cho người ngoài hoàng tộc. Như vậy, triều Nguyễn 
chỉ phong Ngữ tước là: Công, Hấu, Bá, Tử, Nam cho các quan lại có công. Nhưng 
đối với tước Cóng, thì chia làm 2 loại: Quốc công ER Z\ và Quận công F 2, 


như vậy, việc phong tước cho quan lại dưới triều Nguyễn, có tất cả 6 bậc: 


1. Quốc công EÄ| 2 


2. Quận công th / 
3. Hầu Eš 
4. Bá {H 
5. T10 SẼ: 
6. Nam bi 


Nhưng theo bộ Hoàng Việt luật lệ (hay Luật Gia Long), thì quan văn dù 
công lao lớn đến mấy cũng không được phong tước Cồng và tước Ö#âu. Quan văn 
có công lao lớn, chỉ khi nào chết đi mới được truy phong tước ##ẩu. Quyền IV: 
Lại Luật, Chương I: Quy chế quan chức, Điều 3 ghi rõ: "Quan văn không được 
phong Công, Hầu: Phàm quan văn không có công tích lớn đối với quốc gia, mà 
sở ty mập mờ tâu xin được phong tước Công, Hẩu, thì quan lại đương cai và 
người được phong tước đều bị tội "Trảm giam hậu" (tội chém nhưng giam lại đợi 
xét lại - TG). Khi còn sống ngoài là Tướng vỡ', trong triều là Tướng văn”, có tài 
trừ tai họa lớn, tận trung báo đền nợ nước thì được phong tước Hầu tên thụy, 
cũng giống như các Khai quốc công thần. Mà không dùng luật này (Sống được 


`£ 
` 


nhận tước lộc gọi là Phong #†. Chết được khen tặng gọi là Th„y š%)”. 


I. Tướng võ: là chữ Tướng 1Ÿ. 

2. Tướng văn: là chữ Tướng Ÿñ. 

3. Cổ luật Việt Nam: Quốc triều hình luật và Hoàng Việt luật lệ. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 
2009, tr.363 (từ đây gọi tắt là Có luật Việt Nam). 
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Hoàng Việt luật lệ giải thích rất rõ vì sao quan văn không được phong tước 
Công, tước Hầu như sau: "Công, Hầu là tước trọng thưởng ở đời, cho các võ thần 
có công khai quốc. Còn như quan văn không có được điều kiện đốc hết sức để 
lập được công lớn yên định quốc gia, không có huân tích lớn kiến dựng giúp đỡ 
nên vương nghiệp vốn không được lạm đứng vào hàng được thưởng tước đó. Nếu 
sở, ty mập mờ xin được phong tước Công, tước Hầu, tức là gây bè đảng lộng 


quyên; người đê đạt lên xin và người được nhận tước đều bị tội chém. 


Còn tuy là quan văn, nhưng sinh thời từng kiêm cả văn võ, gánh trọng trách 
trừ điệt đại hoạn cho tông xã, đốc kết tiết tháo trung thành để báo quốc, như thế 
là người có công huân lớn rồi. Cho nên được coi ngang như Khai quốc công thần, 


nÌ 


được phong tước #ẩu, thụy tước Công". 


Qua đó, chúng ta thấy tước Cóng (Quốc công, Quận công), tước Hiấu, triều 
Nguyễn dành riêng để phong cho số võ thần có huân tích lớn như Khai quốc 
công thần BB El 2\ E3, hoặc Trung hưng công thân rh #Ä 2Z\ E5, như các trường 
hợp dưới đây: 


- Lộc Khê hâu Đào Duy Từ, được truy phong làm Hoằng quốc công (183 1}. 

- Thuận Nghĩa hấu Nguyễn Hữu Tiến, được truy phong làm Anh quốc công (1831. 
- Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật, được truy phong làm Tĩnh quốc công (1832)Ì. 
- Nguyễn Hữu Cảnh được truy phong làm Vĩnh An hẳu”. 


Năm 1810, cả 4 người trên đây được triều Nguyễn xếp vào hàng Khai quốc 
CÔng thân, tức vào loại công thần bậc nhất của vương triều”. Cũng vào năm này, 
triều Nguyễn lựa chọn 258 người làm Trng hưng công thần, đứng đầu trong số 
đó là 6 người dưới đây: 


I. Cô luật Việt Nam. Sảd, tr.363. 
2. Đại Nam liệt truyện tiên biên. Sđủ, tập Ì, tr.87. 
3. Đại Nam liệt truyện tiên biên. Sđd, tập ], tr.95. 
4. Đại Nam liệt truyện tiên biên. Sđd, tập ], tr.!07. 
5. Đại Nam liệt truyện tiên biên. Sđd, tập 1, tr.110. 
6. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 1, tr.774. 
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- Thiếu phó quận công Tôn Thất Mân 

- Thái úy quốc công Võ Tánh 

- Thái tử Thái sư quận công Ngô Tòng Châu 

- Bình Tây Đại tướng quân quận công Tôn Thất Hội 

- Tả quân Đô đốc phủ Chưởng phủ sự quận công Chu Văn Tiếp!. 


Năm 1833, ba viên công thần là: Tiền quân Đô thống phủ Chưởng phủ sự 
Trần Văn Năng, Trung quân Thống phủ Chưởng phủ sự Tống Phúc Lương, Thự 
Hậu quân Đô thống phủ Chưởng phủ sự Phan Văn Thúy, được sử triều Nguyễn 
đánh giá là "đêu đi đánh giặc, lập nên quân công, có nhiều công to rõ rệt"Ẻ. 
Nhưng vua Minh Mệnh cũng chỉ phong cho cả 3 người tước Hầu: Trần Văn Năng là 
Lương Tài hâu, Tống Phúc Lương là Vĩnh Thuận hấu, Phan Văn Thúy là Chương 
Nghĩa hẳu'. 

Những viên quan văn mà tài kiêm văn, võ như trường hợp Trương Minh 
Giảng (2-1841) chăng hạn, thì tước phong cao nhất cũng chỉ là tước 8á. Trương 
Minh Giảng, người huyện Bình Dương, Gia Định, đỗ Hương cống năm 1819. 
Đầu đời Minh Mệnh, Trương Minh Giảng được bố chức Tư vụ ở Bộ Lại, rồi 
nhiều lần thăng đến Lang trung Bộ Binh, rồi Thị lang Bộ Binh. Năm 1832, 
Trương Minh Giảng được thăng Thượng thư Bộ Hộ, quyền giữ ấn triện Đô sát 
viện. Năm 1834, Trương Minh Giảng được phong tước Bình Thành tứ, thăng thụ 
Hiệp biện Đại học sĩ, lãnh Tổng đốc An - Hà (An Giang - Hà Tiên), Tham tán đại 
thần. Năm 1835, Trương Minh Giảng, vì có công "bình định cả cõi đất Cao 
Miên... xếp đặt công việc ở thành Nam Vang, điều độ trúng khóp, vỗ về quan phiên, 
dân phiên, khiến cho giặc Xiêm La không dám nhòm ngó, ngoài phiên giữ được 
yên ồn, công rất to, nên phong làm Bình Thành bá. Khj 


Dưới triều Tự Đức (1848-1883), những "cố mệnh lương thân" như: Trương 
Đăng Quế, từng giữ chức Thái bảo, Văn minh điện Đại học sĩ lãnh Thượng thư 


1. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 1, tr.775. 

2. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 3, tr.200. 
3. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 3, tr.200. 
4. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 3, tr.203. 
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Bộ Binh, sung Cơ mật viện đại thần, cũng chỉ được phong đến tước Tuy Thịnh 
Quận công. Tiền quân đô thống phủ Đô thống Chưởng phủ sự sung Thống chưởng 
thị vệ đại thần Trung vũ tướng Vũ Văn Giải được tấn phong 4ø Viễn hầu. Hiệp 
biện Đại học sĩ lãnh Thượng thư Bộ Công, kiêm quản công việc Bộ Hộ, sung Cơ 
mật viện đại thần Trí dũng tướng Nguyễn Tri Phương được tấn phong Tráng Liệt 
bá!. Ngoài ra, còn rất nhiều đại thần, vốn xuất thân khoa mục, mặc dù làm quan 
tới các chức 7a: công, Tam thiếu hoặc Lục bộ Thượng thư như: Hà Duy Phiên, 
Ngụy Khắc Tuần, Phan Thanh Giản, Trương Quốc Dụng, v.v... nhưng đều không 
được phong hay truy phong tước”. 


Việc triều Nguyễn hầu như không phong tước cho hàng ngũ quan văn, là có 
chủ ý của các ông vua triều đại này: Theo họ, quan văn vì "vỷ /rí nghề nghiệp" 
của họ vốn "không có công tích gì lớn đối với quốc gia"Š, cho nên cho giữ chức 
Vụ cao, bồng lộc hậu là đủ rồi. Còn các tước "Công, Hầu" và "Khanh tướng" là 
những đặc ân chỉ dành riêng cho hàng ngũ quan võ từng "gánh trọng trách trừ 
diệt đại hoạn cho tông xã"°. Nói cụ thể ra là các ông vua triều Nguyễn luôn luôn 
khích lệ những người dám xả thân đẻ bảo vệ ngai vàng của dòng họ mình, sự bền 


vững của vương triêu mà họ là người đại diện. 


1. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 3, tr.217-218. 
2. Đại Nam liệt truyện tiền biên. Sảd, tập 3, tập 4. 

3. Cổ luật Việt Nam. Sảd, tr.363. 

4. Cô luật Việt Nam. Sảd, tr.363. 
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CHƯƠNG IX 


NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA QUAN LẠI 


1. NHIỆM VỤ VÀ QUYÈN LỢI CÚA QUAN LẠI THỜI NGÔ - ĐINH - 
TIÊN LÊ 


Dưới thời quân chủ, vua tự coi mình là 7Ö/ên 2K “”, nghĩa là: Con Trời. 
Quan niệm triết học phương Đông xưa kia cho rằng Trời (7iên 7K) là đẳng có 
quyền năng tuyệt đối, vô thượng, chúa tế của muôn loài. Vì vậy, khi vua thay mặt 
Trời để cai trị muôn dân, luôn luôn phải tuân theo mệnh lệnh của Trời (tức 7?Ö/ên 
mệnh 2% fầ), hay ý của Trời (tức Thiên ý % 3#) và chỉ chịu trách nhiệm đối với 
Trời. Nhưng ngay từ thời cổ đại Trung Hoa, người ta đã quan niệm "Ý đán là ý 
Trời". Thiên Cao Dao mô, sách Kinh Thư viết: "% RR HH › B #š Ä BH BH › X 
HH & › H # EK HBÏ Rš" (Thiên thông mình, tự ngã dân thông mình, Thiên minh 
úy, tự ngã dân mình tự. Nghĩa là: Trời nghe và nhìn sáng tỏ là từ sự nghe và nhìn 
sáng tỏ của dân ta. Trời làm cho sợ là tự dân ta tỏ rõ uy lực). 


Quan lại trong bộ máy Nhà nước quân chủ là chân tay, tai mắt của nhà vua, 
làm trung gian giữa nhà vua và nhân dân. Vua là người ban bố mệnh lệnh, quan 
lại mới chính là những người trực tiếp thi hành mệnh lệnh của vua đối với nhân 
dân. Một nền chính trị được coi là Lương chính 3 Tí (Chính sự tốt đẹp) hay bị 
xem là /ð chính ®ƒ T{ (Chính sự tàn khốc), phần lớn được quyết định bởi hàng 
ngũ quan lại. Người xưa từng cho răng: Nhà vua, nếu mà không thận trọng trong 
việc lựa chọn quan lại, thì chăng khác nảo tự giao nước mình cho giặc ngoại xâm. 
Cho nên, quan lại làm điều BÌ lầm lỗi, sai trái thì phải chịu trách nhiệm đối với 
vua. Như vậy, ở mọi triều đại, quan lại luôn phải gánh trên mình 2 nhiệm vụ: Nhiệm 
vụ đối với vua và Nhiệm vụ đối với dân. 
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Ngày nay, chúng ta chưa có đủ tư liệu để hiểu được nhiệm vụ và quyền lợi 
của quan lại dưới thời Ngô cụ thể là thế nào? Tuy nhiên, lấy lý mà suy khi Ngô 
Quyền bước đầu xây dựng một chính thể quân chủ tập quyền, theo mô hình 
phương Bắc: đứng đầu là vua, bên dưới là bá quan văn, võ, thì quan lại phải có 


, 
„1 


nhiệm vụ "rung quân, ái quốc", "trí quân trạch đân" như mọi triệu đại sau này. 


Như trên đã nói, vào buổi đầu thời kỳ độc lập, Nho học chưa phát triển mạnh 
mẽ, một bộ máy quan liêu chặt chẽ, với chế độ khoa cử dựa trên tầng lớp sĩ phu 
chưa thể kiến lập được. Vì vậy, dưới thời Đinh, Nhà nước quân chủ chỉ có thể 
dựa vào tập đoàn tăng lữ Phật giáo là thành phần có uy tín nhất trong xã hội. 


Năm 971, ngay sau khi lên ngôi, Định Tiên Hoàng đã quy định các cấp bậc 
tăng đạo, đồng thời với cấp bậc quan lại văn võ. Nhiều nhà sư đã trở thành cố 
vấn cho Đinh Tiên Hoàng về đường lối đối nội và đối ngoại. Tên hiệu Khuông 
Việt Z # mà Định Tiên Hoàng đã ban cho nhà sư Ngô Chân Lưu là có ý nghĩa 
"Giúp nước Việt". Theo sách Thiên uyễn tập anh, Đinh Tiên Hoàng thường mời 
Khuông Việt đến để hỏi chuyện và rất mến phục sư. Có thể nói, Khuông Việt đại 
sư tham đự triều chính như một vị Tế tướng. 


Tât nhiên, tăng quan trụ trì các 7 viện SŸ lš của Nhà nước đêu được câp 
ruộng làm 7 điền SŸ EH (Ruộng của nhà chùa). Tự điên là điện trang của tập 
đoàn tăng lữ Phật giáo thời Định. 


Đến thời Tiền Lê, sau khi đánh thắng quân xâm lược Tống (981) và đánh 
bại Chiêm Thành (982), Lê Đại Hành bắt đầu định pháp lệnh. Các Hoàng tử đều 
được phong tước Wwương =FE và phân chia ra cai trị các Thái ấp 3 Œ. Các quan 
đại thần văn, võ có công lớn thì được phong tước Công ⁄}, tước Hầu {Zš và được 
cấp Thái ấp hay phong áp. Trong bộ Lịch sử Việt Nam - Từ nguồn gốc đến thế kỷ 
XIX, Học giả Đào Duy Anh viết: "Quan lại cao cấp [thời Tiền Lê] thì được cấp 
Thực ấp fS Œ&, mỗi người được cấp bao nhiêu hộ, gọi là 7hựe hộ  ƑE, những 
hộ bị cấp phải nộp thuế cho người được hưởng. Chế độ Thực hộ, cấp bồng lộc 


cho quan lại có lẽ bắt đầu từ đây"". 


1. Đào Duy Anh: Lịch sử Việt Nam - Từ nguôn gốc đến thể kỷ XIX. Nxb Văn hóa Thông tin, 
Hà Nội, 2002, tr. 77. 
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2. NHIỆM VỤ VÀ QUYÈN LỢI CỦA QUAN LẠI THỜI LÝ 
2.1. Nhiệm vụ của quan lại 


Chế độ Nhà nước quân chủ ở thời Lý, từng bước hoàn thiện chế độ của nhà 
Đinh và nhà Tiền Lê, cho nên chế độ quân chủ tập quyền được củng cố một 
bước. Vì Phật giáo không đủ làm lợi khí tinh thần cho chính quyền tập trung, sau 
cuộc phản loạn của 7ø: vương (Đông Chính vương, Dực Thánh vương, Vũ Đức 
vương) mưu cướp ngôi của Thái tử Phật Mã (vua Lý Thái Tông sau này), nhà Lý 
nhận thấy cần phải đề cao tư tưởng 7rưng rh, Hiếu ## của đạo Nho. 


Vào đầu năm mới, vua nhà Lý đặt lệ thề của bách quan, vào ngày 25 
tháng 3 (sau đổi là ngày mùng 4 tháng 4 âm lịch), các quan văn, võ trong triều 
phải họp nhau ở đền Đồng Cổ hay ở sân Long Trì mà đọc lời thể rằng: "Làm 
con bắt hiếu, làm tôi bắt trung, xin thần mình giết chết!"'. Các quan xếp hàng 
từ cửa Đông miếu đi vào, rồi cùng nhau uống máu ăn thề. Sách Khám định 
Việt sử thông giám cương mục thời Nguyễn chép: "Từ đấy về sau, năm nào cũng 
đặt làm lệ thường. Người nào lân tránh không đến dự lễ tuyên thệ, thì phải phạt 
50 trượng"?. 


Có thể nói, đến thời Lý, triều đình đã xác định rõ ràng nhiệm vụ của quan 
lại đổi với nhà vua. Quan lại phải thừa hành mệnh lệnh của vua, tuyên dương đức 
ý của vua trong chốn dân gian và phải hết lòng trung thành với vua. 


Không Tử (551-479 tr.Cn) từng xác định nhiệm vụ trung quân của các bầy 
tôi đối với vua, trong câu: "# {# E: P118 › E Sĩ # ĐI ñE" (Quân sử thân dĩ lễ, 
thần sự quân dĩ trung. Nghĩa là: Vua sai khiến bầy tôi thì phải giữ lễ, bầy tôi thờ 
vua thì phải giữ trung)Ÿ. 

Nhiều lần, các vua triều Lý đã ban chiếu hoặc nhắc nhở trực tiếp bây tôi về 
ý thức giữ tắm lòng trung thành của Nho giáo. Nếu bẩy tôi làm phản thì bị trị tội 


rât nặng. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập l, tr.2Š Ì. 

2. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sđd, tập 1, tr.303. 
3. Luận ngữ - Thiên Bát dạt. 
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Tháng 2 năm Thông Thụy thứ 6 (1039), Lý Thái Tông tự làm tướng đi đánh 
Nùng Tồn Phúc, Thủ lĩnh châu Thảng Do', làm phản bỏ nộp cống, không xưng 
thần với triều Lý. Tháng 3 năm ấy, bắt được Nùng Tôn Phúc về Kinh sư, Lý Thái 
Tông xuống chiếu răng: "... Trẫm từ khi có thiên hạ đến giờ, đối với tướng văn, 
tướng võ, cùng các bầy tôi không thiếu đại tiết, phương xa cõi lánh, không đâu là 
không đến xưng thần, mà họ Nùng nối đời giữ bờ cõi vẫn thường cúng nộp đồ 
cống. Nay Tồn Phúc càn rỡ tự tôn, cải tiến vị hiệu, ra mệnh lệnh, tụ họp quân ong 
bọ, làm hại dân chúng biên thùy. Trẫm vâng mệnh trời đi đánh, bắt được bọn Tôn 


Phúc 5 tên, đều chém ở chợ Kinh đô". 


Tháng 6 năm Càn Phù Hữu Đạo thứ 3 (1041), Điện tiền chỉ huy sứ Đinh 
Lộc và Phùng Luật mưu làm phản. Lý Thái Tông xuống chiếu bắt Đinh Lộc, 
Phùng Luật và bè đảng giao cho quan trị tội, bọn họ đều bị giết ` 


Tháng 12 năm Thiên Phù Khánh Thọ thứ 1 (1127), Lý Nhân Tông không 
được khỏe, gọi Thái úy Lưu Khánh Đàm vào nhận di chiếu, để phò giúp Thái tử 
Dương Hoán (vua Lý Thần Tông sau này) lên ngôi báu. Trong tờ Di chiếu, Lý 
Nhân Tông luôn nhắc nhở các bây tôi phải giữ một lòng trung thành để giúp rập 
vua mới”. 


Bản thân các quan triều Lý cũng nhiều lần minh thị công nhận nhiệm vụ 
trung quân, giúp vua, tuyên dương đức ý của vua là bổn phận thiêng liêng của mình. 


Mùa thu, tháng 7 năm Thiên Cảm Chí Bảo thứ 2 (1175), Lý Anh Tông ốm 
nặng, Hoàng hậu lại xin lập Long Xưởng làm vua. Thái tử Long Xưởng có tội, 
thông dâm với cung phi, bị phế làm thứ dân và bắt giam. Vua lập con thứ là Long 
Trát làm Thái tử. Bấy giờ, Hoàng hậu muốn Lý Anh Tông nghĩ lại và thay đổi quyết 
định. Lý Anh Tông nói: "Làm con bất hiếu còn trị dân sao được?". Di chiếu cho 
Thái phó Bình chương quân quốc trọng sự Tô Hiến Thành giúp rập Thái tử, công 
việc quốc gia phải nhất nhất tuân theo phép cũ. Đến khi Lý Anh Tông mắt, Thái hậu 


1. Tháng Đo: tên châu thời Lý, nơi Nùng Trí Cao làm phản, lập ra nước Đại Lịch ở về phần 
đât tỉnh Cao Băng ngày nay. Nùng Tôn Phúc là thân phụ của Nùng Trí Cao. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập †, tr.260. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.262. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.295-296. 
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đem vàng bạc đút lót cho vợ Tô Hiên Thành, lại gọi ông đên dỗ dành trăm cách. Tô 
Hiên Thành trả lời: "Làm việc bắt nghĩa mà được giáu sang, kẻ trung thân, nghĩa sĩ 
đâu có vui làm, huông chỉ lời của Tiên để còn ở bên tai, điện hạ lại không nghe việc 


của Y Doãn, Hoắc Quang hay sao? Thân không dám vâng chiếu"`. 


Dưới thời quân chủ, quan lại không chỉ có nhiệm vụ đôi với vua, mà còn có 
nhiệm vụ đôi với dân. Vì sao lại như vậy? 


Thực ra, để trả lời câu hỏi trên thì phải căn cứ vào đường lỗi trị quốc của 
Nho giáo. 


Chúng ta đều biết dưới chế độ quân chủ, vua và quan có quyền hành rất lớn. 
Như trên đã nói: Vua tự coi mình là Thiên tử Z2 -ˆ (Con Trời), còn quan được 
coi là "Dán chỉ phụ mẫu" , È. %S BỶ (Cha mẹ của dân). Nhưng vấn đề được đặt 
ra là: Nếu vua và bẩy tôi của vua không làm tròn trách nhiệm, không có đủ tư 
cách, thì dân phải làm sao? 


Các nhà tư tưởng của Trung Hoa thời Chiến Quốc (480-221 tr.Cn) như: 
Mạnh Tử, Tuân Tử chủ trương "Dán vì quý, quán vì khinh", ủng hộ quyền của 
dân có thế lật đỗ vua, trừng trị tham quan, ô lại: 


Sách Đại học & ## của Nho gia đề xuất tư tưởng "Thân đán" šÄ E như 
sau: "2% ## > ?š: ££ HH HH fl › # 3 K.' #£ 1E ® #...' (Đại học chỉ đạo: 
tại mình mình đức, tại thân dân, tại chỉ tr chí thiện... Nghĩa là: Cái đạo của bậc 
đại học (chỉ người làm quan - TG) là ở chỗ làm sáng tỏ đức sáng, là ở chỗ khiến 
đời sống dân chúng không ngừng đổi mới, là ở chỗ khiến người ta ở vào cõi chí 
thiện...) (Đại học. Chương Ì). 

Nho giáo yêu cầu quan lại phải "hẩn dân", tức gần gũi dân chúng để giáo 
dưỡng họ. Trong Lễ ký chính nghĩa †3 šủ IE 3$, Nho gia đời Đường là Không 
Dĩnh Đạt viết: "Thân dân giả, ngôn đại học chỉ đạo tại thân ái vu dân" (Nghĩa là: 
Thân dân, nói đạo đại học là ở chỗ thân yêu dân), vì vậy người làm quan phải: Š 


2 fi# ' # >: R 2 fï ® › # >: lL > š8 X È S R}" (Dân chỉ sở hiếu, 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập T, tr.325-326. 
2. Bài Nam Sơn hữu đại. Tiểu nhã. Kinh Thi. 

Đại học, Chương X: Trị quốc bình thiên hạ. 
740 


Chương IX. Nhiệm vụ và quyền lợi của quan lại 


hiếu chỉ; dân chỉ sở ó, ô chỉ; thử chỉ vị: dân chỉ phụ mẫu. Nghĩa là: Điều gì đân 
thích, thì mình thích, điều gì dân ghét, thì mình ghét. Như vậy thì gọi là Cha mẹ 
của dân). 


Cho nên, muốn trở thành một Lương thần E4 E8 (Bề tôi tốt), Lương lại 
sử (Quan lại tốt), đem tài kinh bang tế thế ra giúp đời, thì trước hết quan lại phải 


LeJ tt 


tu thân {# #3. tức là "tu dưỡng thân tâm", đó là tư tưởng luân lý và phương pháp 
tu dưỡng đạo đức của Nho gia. Đồng thời, người làm quan luôn luôn phải nêu 
cao Tam quy —= Äñi (tức là Ba phép tắc): Thanh 3Ã Thận {l. Cần ŸJ (Trong sạch - 


Cần thận - Chuyên cần). 


"Thân dân" là gần gũi, thương yêu dân, không được phép xâm chiếm tài sản 


của họ. 


Tháng 4 năm Mậu Thìn (1028), Khai quốc vương đóng ở phủ Trường Yên 
làm phản, Lý Thái Tông thân đi dánh. Khai quốc vương thấy không chống cự được, 
nên đầu hàng. Vua hạ lệnh rằng: "4i cướp bóc của cải của dân thì chém!"!. 


Đối với vua Lý Thái Tông, quan lại tướng sĩ triều Lý không những thương 
người dân Đại Việt, mà còn phải thương dân các nước lân bang. Tháng giêng 
năm Giáp Thân (1044), Lý Thái Tông thân chinh đi đánh Chiêm Thành. Quân 
Chiêm Thành tan vỡ, nhiều kẻ bị giết chết. Lý Thái Tông tỏ ý thương xót, xuống 
lệnh rằng: "Kẻ nào giết bậy người Chiêm Thành thì sẽ giết không tha!"5. 


2.2. Quyên lợi của quan lại 


Quan lại dưới thời quân chủ được ban khá nhiều quyền lợi, nhưng tựu chung 
chia làm 2 loại: guyễn lợi tỉnh thân (như phong tước, thông tư, truy phong, ấm 
phong...) và quyên lợi vật chất. Về quyền lợi tỉnh thần của quan lại thời Lý, 
chúng tôi đã trình bày ở phần trên. 


Năm 1074, vua Lý Nhân Tông xuống chiếu cho các công thần 80 tuổi đều 
được chống gậy, ngồi ghế khi vào châu. 


1. Đại Việt sử ký toàn thuc, Sảd, tập T, tr.250-25T. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập I, tr.266. 
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Về quyền lợi vật chất, gồm có: lương bồng, thực ấp, thực phong và cấp tuất, v.v... 


Hiện nay rất hiểm tư liệu để khảo sát về chế độ lương bồng của quan lại 
thời Lý, cụ thể như thế nào? 


Đọc các bộ chính sử của nước ta viết về thời Lý, như: Việt sử lược, Đại Việt 
sử ký toàn thư, Đại Việt sử ký tiền biên, Khâm định Việt sử thông giảm cương 
mục... ta thấy: Các vương hầu, công thần hay các quan lại cao cấp thì được triều 
đình cấp Thái ấp, Thực hộ, hay Thực phong. 


Khoảng các năm 1044-1048, Lê Phụng Hiểu theo Lý Thái Tông đi đánh ở 
phương Nam, làm tướng tiên phong, đánh tan quân giặc. Khi thắng trận trở về 
định công phong thưởng, Lê Phụng Hiểu nói: "Thần không muốn thưởng tước, 
xin cho đứng trên núi Băng Sơn, ném đao lớn đi xa, đao rơi xuống chỗ nào trong 
đất công', thì xin ban cho làm sản nghiệp". Vua nghe theo. Lê Phụng Hiểu lên 
núi, ném đao xa đến 10 dặm, đao rơi xuống hương Đa Mi. Vua bèn lấy số ruộng 
ấy ban cho, tha thóc thuế cho ruộng ném đao ấy. Vì thế, người Châu Ái (Thanh 
Hóa) gọi ruộng thưởng công là "Ruộng ném đao", chữ Hán là Thác đao điền †ñ 
7E. Về sau, loại ruộng Thác đao điền trở thành ruộng thưởng công cho các đại 
thần dưới thời Lý. Người nhận loại ruộng này được hưởng phần "ế ruộng thác 
ao”, mà trước đây người dân phải nộp cho Nhà nước. 


Mùa hạ, tháng 6 năm Ất Dậu (1105), Thái úy Lý Thường Kiệt (1019-1105) 
chết. Lý Nhân Tông tặng cho Lý Thường Kiệt chức Nhập nội Điện đô tri kiểm 
hiệu, Thái úy Bình chương quân quốc trọng sự, tước Việt quốc công, thực ấp 1 


-2 
vạn hộ”. 


Trong bia 4n Hoạch sơn Báo Ân tự bi ky (Văn bia chùa Báo Ấn, núi An 
Hoạch, gọi tắt là 8ia Báo Ân) cho biết Lý Thường Kiệt còn ban cấp Thực phong. 
Bia được dựng tại chùa Báo Ấn ở trên núi An Hoạch (tục gọi là núi Nhài), cách 
thành phố Thanh Hóa chừng 2km. Tác giả bài văn bia là Chu Văn Thường ZE 3 
3%: làm quan Thái thú huyện Cửu Chân, trại Thanh Hóa. 


1. Nguyên văn là Quan địa 1Ÿ fh, tức đất công của Nhà nước. 
2. Đại Việt sử ký toàn thể. Sảd, tập I, tr.285. 
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Trước đây, vì văn bia không ghi năm soạn, nên có tác giả suy đoán là năm 
1100, tức là khi Lý Thường Kiệt còn sống. Riêng chúng tôi cho rằng, văn bia 
được soạn sau khi Thái ủy Lý Thường Kiệt đã chết, vì trong văn bia cũng nói ông 
được truy phong tước là Việt quốc công, như sử cũ đã chép ở trên. Chu Văn 
Thường soạn văn bia trên chủ yếu để ca ngợi Thái úy Lý Thường Kiệt là người 
có uy vọng lớn. lập dược nhiều chiến công hiển hách, là chỗ dựa vững chắc của 
triểu đình. Lý Thường Kiệt trần thủ quận Thanh Hóa trong 19 năm (1082-1101). 


Bia Báo Ân cho biết ngoài số Thực ấp kế trên, Lý Thường Kiệt còn được 
ban cấp Thực phong nữa. Bia Báo Ân viết "% #®i %4 Rị £ /y...B] th 8 Ƒñ F 
1 # lí: LE tt BÍ: X # & 5% : B1 EM L đỗ S : &Š BH 2: ' 3 B — đã 
Pˆ" › f #[ ‡J DI +- Ƒ4..." (Phiên âm: Kim hữu Thái úy Lý công... Đồng Trung 
thư môn hạ Bình chương sự, Thượng trụ quốc, Thiên tử nghĩa đệ, Khai quốc 
Thượng tướng quân, Việt quốc công, T”urc áp nhất vạn hộ, thực Thực phong tử 
thiên hộ... Dịch nghĩa: Nay có Thái úy Ly công' [được ban chức]... Đồng Trung 
thư môn hạ, Bình chương sự, Thượng trụ quốc, Thiên tử nghĩa đệ”, Khai quốc 
Thượng tướng quân, [tước] Việt quốc công [được hưởng] Thực ấp 1 vạn hộ, hưởng 
Thực phong 4.000 hộ)”. 


Ở đây, chúng ta cần phân biệt hai kiểu ban cấp ruộng đất của triều Lý là: 
Thực ấp f tủ và Thực phong #ï #1. 


Sách Từ Nguyên giải thích Thực ấp như sau: 


" 8 ‹ 3 8 ñ Ẳ Ấc:'"ñ Bị F781: ÑkX:tfXF 
JEl #  > : #f:#41)0#›: E#{> # › X 5l: F 758 6": đf8 
#2 HA : 4U Z X1 tr`. 

Phiên âm: "7hực ấp. Hán thư, Cao Đề kỷ: "Ngô đữ Thiên hạ chỉ hào sĩ, hiền 
đại phu, cộng định thiên hạ đồng an tập chi. Kỳ hữu công giả, 7ượng chí chỉ 
Vương: Thứ vì liệt Hầu; hạ nãi Thực ấp". Ngôn thực kỳ ấp chỉ tô nhân. Như cỗ 
chỉ Thái địa đã". 


1. Thái úy Lý công: tức Lý Thường Kiệt (1019-1105). 
2. Thiên tử nghĩa đệ: tức là em nuôi của vua Ly Nhân Tông. 
3. Văn bia thời Lý. Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2010, tr.64-72. 
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Dịch nghĩa: "7hực áp. Sách Hán thư, truyện Cao Đề kÿ` có viết: "Ta cùng 
với các bậc sĩ đại phu và kẻ sĩ tài giỏi trong thiên hạ cùng yên định được thiên hạ, 
rồi tụ họp lại xét những người có công, quy định rằng: Người công lao bậc nhất 
thì phong tước Wơng, người công lao bậc nhì đều phong Hầu, còn người công 
lao bậc thấp hơn thì ban cho 7e ấp". Ý nói rằng được thu tô thuế của những ấp 


được ban cho, giống như chế độ Thái địa thời cổ" ?"Š, 


Theo đó, chúng ta thấy Thái úy Lý Thường Kiệt được cấp tới 1 vạn hộ 77n/e áp, 
có nghĩa, ông chỉ được hưởng phần tô thuế của 1 vạn hộ dân nộp cho hăng năm. 


Sách 7ử Nguyên giải thích Thực phong (còn đọc là Thật phong) như sau: 


"E ‡{ - 3H ấn TẾ 2x 2K H17U FT: Đ ›: ©Z‡H‡:t8: X3 ŠHP: 3+: 
lf 5%: BH mỊ › N #í Ø Z Er : lờ ĐH BỊ ñ ' Kí CLšK/Ƒ" ƒÐ SE Ƒ! ấí › JÍ| Bã HẠ 
El £ & › 5 Ÿ\E Út E: HH đñ › Z4 3# l ƒH đl B8 3T › JH| lá E HỊ lá ‡E đi 
#:Z4 & Ml HỊ 5 E5 mj Ấ ] : MÀ BH 8 ñ:t HP ° 

Phiên âm: "7nực phong. Thông giám: "Đường Huyền Tông, Khai Nguyên thập 
niên: Sơ, lệnh Tế tướng cộng thực: Thực phong tam bách hộ". Chú: Đường Hội yếu 
viết: Cựu chế, phàm hữu công chỉ thần, tứ Thực phong giả, giai dĩ khóa hộ sung 
chuẩn hộ số, châu huyện dữ quốc quan ấp, quan chấp trướng cung kỳ tô, điệu. Các 
chuẩn phối tô, điệu liêu cận, châu huyện quan ty thu kỳ khước trực, nhiên hậu phụ 
quốc ấp quan ty kỳ đỉnh, chuẩn thử nhập quốc ấp giả, thu kỳ dung"#, 


Dịch nghĩa: "7hực phong. Sách Tự trị thông giám” chép: Năm Khai Nguyên 
thứ 10 (722) đời Đường Huyểền Tông, buổi đầu ban mệnh lệnh cho Tế tướng 


: Cao Để: ở đây chỉ Hán Cao Tổ - Lưu Bang, người sáng lập Vương triều Tây Hán (hay 
Tiên Hán) từ 206 tr.Cn đên 8 s.Cn. 

. Thời cổ: chỉ đời Thương - Chu của Trung Quốc. 

. Từ Nguyên. Bộ Thực, tập Tuất. 

. Từ Nguyên. Bộ Miên, tập Dần. 


{4> C23 k2 


. Thông giám là nói tắt bộ Tư trị thông giám do Tư Mã Quang, đời Tổng (960-1279) biên 
soạn, ghi chép sự kiện từ đời Chu Ủy Liệt vương năm thứ 23 (403 tr.Cn) đến đời Chu 
Thế Tông, thời Ngũ đại, năm Hiển Đức thứ 6 (959), cộng 1.362 năm. Sự kiện lịch sử 
trong bộ sách này phong phú, lấy chính trị, quân sự làm chính, kiêm cả kinh tế, văn 
hóa, chế độ. Bộ sử này nội dung rộng rãi mà vẫn gọn gàng, văn chương tỉnh tế mà 
vẫn sáng tỏ. 
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A'†t 


được hưởng Thực phong 300 hộ". Tác giả chú: Sách Đường hội yếu viết: Theo 
chế độ cũ, phàm những bề tôi [đời Đường] có công, thì được ban cấp Thực 
phong, đều được căn cứ vào số hộ được ban, tại châu huyện hoặc quan ấp của 
Nhà nước, quan lại ở đó có trách nhiệm thu tô, điệu. Lại chuẩn cho phép phối 
phần tô, điệu nơi xa, gần, quan lại ty thuộc ở châu huyện tại đất thực phong, thu 
lấy thuế trực tiếp. Sau đó, phụ với số đinh ở nơi ấp công, cho tất cả nhập vào mà 
thu số đưng"Ẻ. 


Vấn đề được đặt ra là quan lại dưới thời Lý có được hưởng lương không? 
Nếu có thì chế độ ấy cụ thể như thế nào? 


Từ trước đên nay, có nhiêu ý kiên khác nhau vê vân đê này. 


Chu Khứ Phi đời Tống, tác giả sách Lĩnh Ngoại đại đáp 3ä 9k {À 2 chép 
rằng: "Phàm làm quan không có lương, chỉ giao cho dân một vùng làm thuộc 
dịch cầy cấy đánh cá để lấy lợi"”. Sách Từ Nguyên cho biết sơ qua về Chu Khứ 
Phi và sách nh Ngoại đại đáp như sau: 


">4 2 {\ 2: đi 4 › 2X BÍ £ 3È Eš : X 3F W 3$ Eš BE EM j | › 
H # Fñ 3 5k 3i # › đi 7E * ' ft H: {À Z - PT šu 3Š BH 3X 8| › Hƒ š† 
š# P3 › R 1 1E # › ñf&fñ› N +". 

Phiên âm: "L7nh Ngoại đại đáp: Thư danh, Tống, Chu Khứ Phi soạn. Khứ 
Phi ư Thuần Ily quan Quế Lâm Thông phán, hậu nhân hữu vấn Lĩnh Ngoại sự 
giả. Thư thử, thị chỉ, có viết: Đại đáp. Sở ký biên sư pháp chế, tài kế chư môn, 
túc bị chính sử, sở vị thiên, phàm thập quyền". 


Dịch nghĩa: "L7h Ngoại đại đáp là tên sách, do Chu Khứ Phi đời Tống soạn. 
Chu Khứ Phi làm chức Thông phán ở Quế Lâm vào đời Thuần Hy. Sau này, nhân 


1. Đường Hội yếu: do Vương Bạc đầu đời Tống biên soạn, tập hợp 2 cuốn /Jôi yếu của Tô 
Miện và Tực Hội yếu của Thôi Huyễn, bỗ sung những điều thiểu sót mà thành, sách có 
100 quyền. 

2. Từ Nguyên: Theo chế độ thuế khóa thời Đường có 7ó: thuế ruộng đất, Dung: thuế thân 
thu theo đỉnh suât, Điệu: thuê đánh vào mặt hàng thủ công hoặc bắt lao dịch. 

3. Trích theo Trần Quốc Vượng - Hà Văn Tấn: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, tập ]. 
Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1960, tr.264. 

4. Từ Nguyên. Bộ Sơn, tập Dần. 
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có người hỏi về công việc ở Lĩnh Ngoại, ông bèn viết sách này, để kể rõ sự việc, 
đo đó có tên: Đại đáp (trả lời thay cho người Lĩnh Ngoại). Trong ấy, biên chép 
về việc quân đội ngoài biên thùy, về pháp chế, tài chính các mặt, đủ có thể bổ 
sung cho chính sử, mà không thiên lệch, tổng cộng 10 quyền". 

Chúng ta biết Chu Khứ Phi làm chức Thông phán ở Quế Lâm vào niên hiệu 
Thuần Hy (1174-1190) đời vua Tống Quang Tông, nhà Nam Tống, tương đương 
với thời vua Lý Cao Tông (1176-1210) của nước Đại Việt. Tuy tên sách là Lĩnh 
Ngoại đại đáp, nhưng Chu Khứ Phi chép chủ yếu những sự kiện lịch sử thuộc về 
Giao Chỉ, tức là tên nước ta mà người Trung Quốc thường gọi thời bấy giờ. Điều 
đó cho thấy Chu Khứ Phi ghi chép những vấn đề về quan chế thời Lý, là đồng 
thời với tác giả, độ tin cậy của sử liệu khá cao, cho nên, 7 Mguyên mới nhận 
xét: "Túe bị chính sử, sở vị thiên" (Đủ có thể bỗ sung cho chính sử, mà không 
thiên lệch). 


Các nhà sử học của Việt Nam, một phần căn cứ vào ghi chép của sử cũ, 
phần khác tin theo ý kiến trên đây của Chu Khứ Phi, đều cho rằng quan lại thời 
Lý không được cấp lương. 


Trong Kiến văn tiểu lục, Học giả Lê Quý Đôn viết: "Chế độ ban lộc cho 
trăm quan, về triều nhà Lý, nhà Trần không thể khảo cứu được, chỉ thấy đời Lý 
Thái Tông (1028-1054) ban cho quần thần: từ ngũ phẩm trở lên được áo gắm, từ 
cửu phẩm trở lên được áo lụa, lại hạ chiếu, quản giáp, chủ đô và người thu thuế: 
phàm dân đỉnh nộp thuế công, ngoài mười phần, được lấy ruộng một phần làm 
bỗng lộc, gọi là "Hoành đâu""!. 


Ngô Thì Sĩ, tác giả Đại Việt sử ký tiền biên cho rằng: "Thời Lý, trăm quan 
trong ngoài đều không được cấp bồng, quan trong kinh thỉnh thoảng được ban 
thưởng; quan bên ngoài thì giao cho trị dân một phương; cho họ được sai khiến 
và thu thuế ruộng đất, ao chuôm, cho lo đạy dân cày bừa, đánh cá để thu lỚi hi; 


Sử gia Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí cũng chép rằng 
dưới triều Lý, các quan trong triều và ngoài các lộ đều không có lương bỗng: 


1. Lê Quý Đôn toàn táp. Sdd, tập 2, tr.132. 
2. Ngô Thì Sĩ: Đại Việt sử ký tiền biên. Sđd, tr.237. 
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quan trong thính thoảng được vua ban thưởng, quan ngoài được giao phó cho dân 
một vùng để thu lấy thuế ruộng đất, đầm ao mà tự cung cấp'. 


Chế độ "cấp dân một vùng" cho quan ngoài trên đây, có thể coi là một hình 
thức 7c hộ f3 Ƒ°. Quan lại được bỗ nhiệm về địa phương nào thì sẽ "Jưởng 
lộc" một vùng ở địa phương ấy, cho đến khi thuyên chuyển đi nơi khác. Tình trạng 
quan lại không có lương bỗng như vậy tất nhiên sẽ làm cho đân cày bị bóc lột 
nặng nề. Số quan lại coi việc hình án tại địa phương cũng nhân đó mà tha hồ ăn 
hối lộ. Cũng vì thế, năm 1067, Ngụy Trọng Hòa và Đặng Thế Tư làm Đồ hộ phú 
sĩ sư”, đổi 10 người thư gia làm án ngục lại, Lý Nhân Tông đã phải ban cho 
Trọng Hòa và Thế Tư mỗi năm mỗi người 50 quan tiền, 100 bó lúa, các thứ cá, 
muối đủ dủng. Các ngục lại mỗi người 20 quan tiền và 100 bó lúa. Việc cấp lương 


Ẫ ` 2 ~1* ^ ^« “ .^ DĐ + 3 
bông này, theo sử cũ là "đê nuôi đức liêm khiết của họ"". 


Như trên đã nói, quan chê thời Lý của Đại Việt là mô phỏng quan chê đời 
Đường - Tông của Trung Quốc, vì thê, chúng ta cũng nên biêt chê độ bông lộc 
của quan lại Trung Quốc thời cô, trung đại diễn tiễn như thế nào? 


Bồng lộc fÊ # của quan lại Trung Quốc thời cô, trung đại có mấy hình thức 
sau: Đất đại, Vật thực và Tiền tệ. Nội dung và hình thức của chế độ bổng lộc 
trong các thời kỳ, các triều đại khác nhau. Nhìn chung, sự diễn tiến chế độ bồng 
lộc quan lại của Trung Quốc thời cổ, trung đại có thể chia làm 3 kỳ: 


Thời kỳ thứ nhất là thời Thương (1766-1134 tr.Cn), Chu (1134-771 tr.Cn). 
Thời kỳ này, vì quan chức và tước vị là một, cho nên đời đời được thừa kế. Cái 
gọi là bổng lộc, thực chất là phần thu nhập kinh tế trong đất phong, đã trừ đi phần 
dâng nộp cho vua nhà Thương và nhà Chu. Bồng lộc thời Thương - Chu, do đó, 
thể hiện bằng hình thức đất đai. Có thể nói, đất phong nhiều hay ít là tiêu chuẩn 
bồng lộc của quan lại các cấp thời Thương - Chu. 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.71. 

2. Sĩ sư: tên chức quan coi việc hình pháp ở Đô hộ phủ. Đô hộ phủ vốn là tên gọi cơ quan 
cai trị câp Châu đời Đường (618-907), các triêu Định, Tiên Lê, Lý vẫn giữ tên Đô hộ 
phủ, nhưng chỉ chuyên việc hình pháp. 

3. Đại Việt sử ký toàn thur. Sđdd, tập T, tr.274. 
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Thời kỳ thứ hai là từ cuỗi Xuân Thu đến đầu đời Đường (khoảng 450 tr.Cn 
đến năm 650 s.Cn). Thời kỳ này Vi ứhực là thành phần chủ yếu bổng lộc của 
quan lại. Những năm cuối Xuân Thu (771-481 tr.Cn), chế độ thừa tập tước lộc 
dần dần tan rã, vua các nước chư hầu, vì "ranh bá đô cường", đua nhau tuyển 
dụng những kẻ sĩ có tri thức và năng lực. Để thu hút nhân tài, các vua chư hầu 
căn cứ vào chức vụ cao thấp mà họ đảm nhiệm, cấp cho họ số thóc khác nhau, 
làm bồng lộc. Không Tử (551-479 tr.Cn) nhận chức Tư khấu nước Lỗ, vua Lỗ 
đãi ngộ bổng bằng 60.000 đấu' thóc trong một năm. Sau đó, Không Tử chu du 
sang nước Vệ, và bổng cấp cho ông cũng như vậy. 

Thời Chiến Quốc (481-221 tr.Cn), chế độ bổng lộc bằng V¿ he được thực 
hiện phổ biến ở các nước, đơn vị tính từ Đấu >‡ đổi sang Thạch 41. Có chức 
quan thời kỳ này, bồng hằng năm tới 300 thạch thóc trở lên. 


Thời Tây Hán (206 tr.Cn - 8 s.Cn), chế độ bổng lộc của quan lại bắt đầu được 
chính quy hóa, theo phẩm hàm khác nhau của quan lại, quy định dành cho bồng 
lộc khác nhau. Cấp bồng lộc quan lại thời Tây Hán, đại thể như sau: 

+ Trung nhị thiên thạch: bỗng cấp mỗi tháng là 180 hộc” thóc 

+ Nhị thiên thạch: bỗng cấp mỗi tháng là 120 hộc thóc 

+ Lực bát thạch: bông cấp mỗi tháng là 70 hộc thóc. 

Đầu thời Đông Hán, khoảng những năm 30 s.Cn, 50 s.Cn, lại quy định, bổng 
lộc các quan lại, một nửa cấp bằng tiền, một nửa cấp bằng vật thực, như: 

+ Trung nhị thiên thạch: bỗng cấp mỗi tháng là 9.000 đồng, 72 hộc gạo 

+ Nhị thiên thạch: bỗng cấp mỗi tháng là 6.500 đồng, 36 hộc gạo. 

Thời Tùy (S81-618) lại khôi phục cách tính bồng lộc theo thóc. Hăng năm, 
nói chung cấp phát theo 2 kỳ Xuân, Thu. Cấp bậc của bổng lộc càng được chính 
quy hóa: Chánh nhất phẩm là 900 thạch; từ Tòng nhất phẩm đến Chánh lục phẩm, 
mỗi bậc hơn kém nhau 50 thạch, từ Tòng lục phẩm đến Tòng bát phẩm, mỗi bậc 
hơn kém nhau 10 thạch. 


I. Đấu (còn đọc Đấu) šL: đơn vị đo lường thời cô. 
2. Hộc #\: đồ để đong lường bằng 10 đấu. 
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Thời Đường (618-907), về cơ bản kế thừa chế độ nhà Tùy, nhưng có một 
vài khác biệt nhỏ: Một là, bông lộc của quan lại văn võ nhậm chức bên ngoài 
kinh thành, thâp hơn quan lại trong kinh thành một bậc. Hai là, ngoài bông lộc 
chủ yêu ra, triêu dinh còn căn cứ vào phâm hàm khác nhau của quan lại đê câp 
bông băng tiên, chỉ phí cho tiên ăn, tiên cảnh vệ, và người hâu, gọi là "Bông liệu 
tiền" ‡§ 3E‡ $8. 

Thời kỳ thứ ba là từ giữa đời Đường đến cuối đời Thanh (khoảng từ năm 
765 đên năm 1911). Thời kỳ này, tiên tệ là thành phân chủ yêu của bông lộc. 
Năm Khai Nguyên thứ 24 (736) đời Đường Huyền Tông chính thức cải cách chê 
độ bông lộc: ban săc lệnh quy định gộp vật và tiên làm một gọi là Nguyệt bông 
R f#§ (Lương tháng), căn cứ vào quan chức mà cấp phát hàng tháng. Từ đây quy 
định thông nhât câp bậc và hình thức bông lộc của quan lại, như: 

- Quan Nhất phẩm: 6.000 đồng bổng liệu tiền (tiền lương chính) 

1.800 đồng tiền ăn 
1.200 đồng tiền chỉ dùng lặt vặt 
15.000 đồng tiền bảo vệ 

Tổng cộng là: 24.000 đồng 

- Quan Nhị - Tam phẩm: 5.000 đồng tiền lương chính 

1.100 đồng tiền ăn 
900 đồng tiền chi dùng lặt vặt 
10.000 đồng tiền bảo vệ 


Tổng cộng là: 17.000 đồng 
- Quan Tứ phẩm: 2.500 đồng tiền lương chính 


700 đồng tiền ăn 
700 đồng tiền chỉ dùng lặt vặt 
6.667 đồng tiền bảo vệ 
Tổng cộng là: 10.567 đồng. 
Sau thời Đường, có lúc xuất hiện dùng vật thực và đất đai làm bồng lộc, như 
thời Tông (960-1279), các quan Tri huyện, Chủ bạ, Huyện úy ngoài bông hăng 
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tháng bằng tiền là chính ra, còn được cấp thêm từ 2 đến 5 thạch thóc. Những quan 
lại cao cấp như Tế tướng, Khu mật sứ, ngoài bổng hằng tháng là 300.000 đồng và 
từ 40 đến 60 tắm lụa hoa, lụa mộc và vải ra, còn được cấp thêm mỗi tháng 100 
thạch thóc, mỗi năm 1.600 cân than, 7 thạch muối và vài chục khoảnh vuông 
"Chức điền" ft EỊ (Ruộng cấp cho quan chức cao cấp). 

Thời Thanh (1644-1911) quy định: quan lại ở Kinh đô hằng tháng có hai loại 
lương: lương chính một lạng bạc, lại thêm một hộc thóc, nhưng Đại học sĩ, Thượng 
thư và Thị lang 6 bộ thì được số thóc gấp đôi. 


Nhưng nhìn chung các triều đại Tổng - Nguyên - Minh - Thanh ở Trung Quốc, 
về cơ bản, vẫn thực hiện chế độ bồng lộc bằng tiền là chủ yếu”. 


Qua những điều chúng tôi trình bày về chế độ bổng lộc của quan lại dưới 
thời cổ, trung đại ở phương Đông, như: Trung Quốc, Việt Nam... trên đây, cho 
thấy nhận định của các sử gia thời trung đại nước ta rằng: "Thời nhà Lý, trăm 
quan trong (chỉ Kinh đô), ngoài (chỉ địa phương) đều không được cấp bồng lộc", 
là thiếu chính xác. 

Căn cứ vào chế độ lương bổng, chúng tôi cho rằng thời Lý, quan lại được 
hưởng bồng lộc theo hình thức được cấp đất đai, kết hợp với cấp tiền, nhưng chế 
độ cấp đất đai theo kiêu Thực hộ là chủ yếu. 


3. NHIỆM VỤ VÀ QUYÊN LỢI CỦA QUAN LẠI THỜI TRÀN 
3.1. Nhiệm vụ của quan lại 


Theo như lệ cũ của triều Lý, ngay từ năm 1227, tức là mới thành lập vương 
triều được hơn 1 năm, Trần Thái Tông (1225-1258) đã "Tuyên bố các điều khoản 
mình thệ" đối với bách quan. 

Lời thể của triều Trần có thay đổi một chút so với lời thể thời Lý đặt ra năm 
1028, sau sự kiện "Loạn Tam vương". 


1. Cân ƑF: cân của Trung Quốc bằng 10 lạng, là 0,5kg. 
2. kịch sử văn hóa Trung Quốc, tập I. Bản dịch của Trần Ngọc Thuận - Đào Duy Đạt - Đào 
Phương Chi. Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 2000, tr.!01-104. 
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Lời thề thời Lý là: "» + 4 # › 3% Eí ZX '# › tt BỊ #R >1"! (Vi tử bất 
hiểu, vi thân bất trung, thần minh cức chỉ. Nghĩa là: Làm con bất hiếu, làm tôi 
bất trung, xin thần minh giết chết). 


Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép khá rõ về lễ minh thệ dưới thời Trần như 
sau: "Hằng năm vào ngày mùng 4 tháng 4, Tế tướng và trăm quan đến trực ngoài 
cửa điện Đại Minh, trăm quan mặc nhung phục lạy hai lạy rồi lui ra. Ai nấy đều 
thành đội ngũ, nghỉ trượng theo hầu ra cửa Tây thành, đến đền thờ thần núi Đồng 
Cổ, họp nhau lại uống máu ăn thẻ. Quan Trung thư kiểm chính tuyên đọc lời 
thẻ rằng: 


"3 Eí # " : l£ Ð 3# H ' # hủ I BB ›' St ĐR 53 Z"” (Vì thân tận 
trung, cư quan thanh bạch, hữu dụ thử mình, thân mình cức chỉ. Nghĩa là: Làm 
tôi tận trung, làm quan trong sạch, ai trái thể này, xin thần minh giết chết!". 


| Đọc xong, Tế tướng sai đóng cửa điểm danh, người vắng mặt phải phạt 5 
quan tiền. Ngày hôm ấy, trai gái bốn phương đứng chật ních bên đường để xem 
như ngày hội lớn"Ẻ, 


Lời thể ở triều Trần lược bỏ câu "V :ứ bắt hiếu" (Làm con bất hiếu), trong 
lời thể của triều Lý, mà nhắn mạnh việc làm quan phải tận trung với vua và phải 
ø1ữ sự trong sạch. 


Các vua triều Trần đều yêu cầu bẩy tôi của mình phải tuyệt đối trung thành. 
Đồng thời, các bậc Tế tướng, Thượng tướng đứng đầu hàng ngũ quan lại văn võ 
cũng tự nguyện bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối của họ. Ở đây, chúng tôi xin 
đơn cử 2 trường hợp điển hình để làm minh chứng: 


Trần Thủ Độ (1194-1264) được triều Trần phong tới chức Thái sư đứng đầu 
triều đình thời Trần Thái Tông (1225-1258). Có thể nói câu nhận xét của sử cũ về 
Trần Thủ Độ đưới đây đã nói rõ được lòng tận trung của ông đối với nhà Trần: 
"[Trằn] Thủ Độ không có học vấn, nhưng tài lược hơn người, làm quan triều Lý 


1. Đại Việt sử ký toàn thư, Quyên 2, tờ 15a. Sđd, tập 4, tr.l 16. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư, Quyền 5, tờ 4a. Sđd, tập 4, tr.169. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.10-11. 
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được mọi người suy tôn. [Trần] Thái Tông lấy được thiên hạ đều nhờ mưu sức 


của ông cả. Vì thê, ông được nhà nước dựa cậy, quyên át cả vua". 


Trần Quốc Tuần ( ? -1300) được triều Trần phong tới chức Quốc công Tiết 
chế, thống lĩnh toàn bộ quân đội toàn quốc, từng làm Tổng tư lệnh chỉ huy quân 
dân nhà Trần đánh thắng hai lần giặc Nguyên - Mông (1285, 1288). Vua Trần 
Thánh Tông có soạn bài văn bia ở Sih Từ 2E †Zj (đền thờ dựng khi Trần Quốc 
Tuấn còn sống), ví ông với Thượng phụ ìlj S2” ngày xưa. Lại vì ông có công lao 
lớn, gia phong Thượng quốc công, cho phép ông được quyền phong tước cho 
người khác, từ tước Ä⁄inh nr BR *Ƒ trở xuống, chỉ có tước #jẩu {%, thì phong trước 
rồi tâu sau. Nhưng Trần Quốc Tuấn chưa bao giờ phong tước cho một người nào. 
Khi giặc Nguyên vào xâm lược Đại Việt, Trần Quốc Tuấn lệnh cho nhà giàu bỏ 
thóc ra cấp lương quân, mà cũng chỉ cho họ làm Lang tướng giả fx BB fŠf{ (Giả 
lang tướng), chứ không dám cho họ tước Lang tướng thực Ef BB if (Chân lang 
tướng). Sử cũ thuật lại câu chuyện trên đây, rồi hạ lời binh rằng: "Ông kính cẩn 


giữ tiết làm tôi như vậy đấy!"Ẻ. 


kế Quyền lợi của quan lại 


Các quan lại thời Trần cũng như thời Lý, có nhiều quyền lợi về tinh thần 
như được phong tước, cấp thông tư, định phẩm trật... mà chúng tôi đã trình bày 
khá rõ ở phần trên. 


Về quyền lợi vật chất, mà chủ yếu là chế độ bổng lộc, được thi hành khá 
cụ thể. 


Tháng giêng năm Bính Thân (1236), Trần Thái Tông ban sắc lệnh quy định 
cấp lương bổng cho các quan văn võ trong ngoài và các quan ở cung điện, lăng 
miếu, chia tiền thuế, ban cấp theo thứ bậc khác nhau!. 


1. Đại Việt sử ký toàn thuc. Sảd, tập 2, tr.34. 

2. Thượng phụ: tức Lã Vọng (Khương Tử Nha) giúp Chu Võ vương giành được thiên hạ từ 
tay nhà An, lập nên triêu Tây Chu. Võ vương tôn ông làm Thây, gọi là Thượng phụ (tức 
người Tháy coi nhự Cha). 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.80. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.l5. 
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Tháng 9 năm Tân Sửu (1241), Trần Thái Tông xuống chiếu cho các ty xét 
án được lấy tiên công xét án, gọi là tiền Bình bạc'. 


Tháng 10 năm Giáp Thìn (1244), Trần Thái Tông lại quy định lương bổng 
cho các quan làm việc trong ngoài và các quan túc vệ”. Tuy nhiên, cả lần này hay 
lần trước vào năm 1236, không thấy quy định rõ số bổng lộc được cấp khác nhau 
về thứ tự phẩm trật như thế nào? 


Sử gia Phan Huy Chú trong Lịch triểu hiến chương loại chí cũng viết: "Lệ 
bổng lộc buổi đầu nhà Trần, cấp bậc chưa tường, nói là theo thứ lớp ban cấp, quy 
chế, cũng không khảo được. Có lẽ lấy ở thuế công, định làm lệ thường, cũng như 
ngụ lộc đời gần đây chăng?"Š, 

Theo sử cũ, chúng tôi cho rằng chế độ bổng lộc của quan lại thời Trần, về 
đại thể phân làm 2 loại: 


- Loại thứ nhất là gồm các thân vương, quốc thích, công hầu khanh tướng 


XE 


nhà Trần đều được ban 7Úá¡ ấp 3% E hoặc Thang mộc áp 35 3 B. 


- Loại thứ hai là loại "quan lại trong, ngoài" mà Trần Thái Tông đã "quy 
định lương bỏng theo thứ tự khác nhau", chủ yêu được nhận bằng tiền. 


Loại thứ nhất: thường là các vương hầu họ Trần, ngoài việc nắm giữ những 
chức vị trọng yếu ở triều đình, còn được phân phong đi trấn trị các nơi. Vương 
hầu có quyền lực lớn ở vùng đất mà mình trấn trị. Các vương hầu được phong 
Thái ấp và có phủ đệ riêng. Sử gia Ngô Sĩ Liên chép: "Theo quy chế nhà Trần, 
các vương hầu đều ở phủ đệ nơi hương ấp của mình, khi châu hầu thì đến Kinh 
đô, xong việc lại về phủ đệ. Như [Trần] Quốc Tuấn ở Vạn Kiếp”, [Trần] Thủ Độ 
ở Quắc Hương", [Trần] Quốc Chân ở Chí Linh đều thế cả. Đến khi vào triều làm 


Tê tướng, mới thông lĩnh việc nước", 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủ, tập 2, tr.18. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.20. 
3. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.7]. 
4. Vạn Kiếp: nay thuộc huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 
5, Quắc Hương: nay là thôn Thành Thị, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 
6. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủ, tập 2, tr.32. 
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Theo Từ Nguyên thì: Thái ấp 3% E, còn được gọi là Thực ấp  E hay 
Thái địa 3% t,. Ở mục từ Thái địa, sách Từ Nguyên giải thích: 


"% lữ: Wl &  r #† Z 8 › tí fÍq Á ' ĐÁ ÃR Fễ tš ñ '› 7RH 
8:7RFHX%SE-3š#: EU X2 K›': XU 2 X ấ trs3t:›' BtU› EB 
H th ffi & › ứt H: Ä Hữ"' + 


Phiên âm: "7hái địa: Khanh đại phu sở phong chỉ ấp, thu kỳ tô nhân, dĩ vi 
bồng lộc giả, diệc viết: 7c ấp, diệc viết: Thái ấp. Hán thư: Thử khanh đại phu, 
thái địa chỉ đại giả dã. Chú: Thái, quan dã; quan nhân địa nhi thực. Cố viết: Thái địa". 


Dịch nghĩa: "7á¡ địa là để gọi Ấp phong của các đại phu, thu lẫy tô thuế 
của người dân trong đất ấy, để làm bỗng lộc, cũng gọi là 7e ấp, hay Thái ấp. 
Sách Hán thư viết: Những bậc đại phu ấy, thái địa rất lớn vậy. Lời chú thích viết: 
Thái là để chỉ người làm quan, làm quan nhân được cấp đất mà thu tô thuế, cho 
nên gọi là Thái địa". 

Như vậy, 7hái ấp là vùng dất được ban cấp cho tầng lớp quý tộc, hay khanh 
đại phu làm bổng lộc dưới thời quân chủ. Như trên đã nói, hình thức Thái ấp 
này đã manh nha có từ thời Lý, nhưng đến thời Trần mới phát triển. Nguồn 
gốc ban đầu của Thái ấp đều thuộc quyền sở hữu của Nhà nước quân chủ, 
nhưng khi được ban cấp thành Thái ấp, thì Thái ấp thuộc sở hữu tư nhân của 
quý tộc. Vì thể, cho nên trong bài //ch tướng sĩ nỗi tiếng, Trần Quốc Tuấn 
mới viết: "... Như vậy, chẳng những Thái ấp của ta mãi mãi lưu truyền, mà 
bổng lộc của các ngươi cũng đời đời được hưởng"”. Dưới thời Trần, Thái ấp 
vừa là một địa điểm quân sự, vừa là nơi phủ đệ của người được phong và cũng 
là nơi sản xuất nông nghiệp. Quy mô thái ấp cấp cho những quý tộc thời Trần 
thường nhỏ bé, chỉ tương đương khoảng 1 hoặc 2 xã, tỷ lệ ít và chủ yếu ở 
đồng bằng. 

Bên cạnh chế độ bồng lộc cho vương hấu, quý tộc, tầng lớp khanh đại phu, 
bằng cách ban cấp 7;á¡ ấp, nhà Trần còn một hình thức ban cấp nữa là Thang 
mộc ấp 3ð 3X E3. 


1. Từ Nguyên. Bộ Biện, tập Dậu. 
2. Đại Việt sử ký toàn thur, Sđd, tập 2, tr.83. 
754 


Chương IX. Nhiệm vụ và quyền lợi của quan lại 


Sử cũ chép: 
- "Tháng 8 năm Bính Tuất (1226): Giáng hoàng hậu của [Lý] Huệ Tông làm 
Thiên cực Công chúa, gả cho Trần Thủ Độ, cho châu Lạng làm 7hang mộc ấp`". 


- "Tháng 5 năm Ký Sửu (1289), gia phong Nguyễn Khoái (một vị tướng 
trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông - TG) làm Liệ! hầu, 
ban cho một quận làm Tang mộc ấp, gọi là Khoái lộ"?. Đất Thang mộc ấp của 
tướng Nguyễn Khoái, đến thời Lê được đổi gọi là phủ Khoái Châu, nay thuộc 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. 


Theo Trâu Khê thần tích sự trạng, Phạm Šĩ người châu Ái (tức Thanh Hóa) 
được Phạm Ngũ Lão tiễn cử với Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuần và được cử 
làm tướng. Nhờ đánh giặc Nguyên có công, ông được ban thưởng Trâu Xá (Bắc 
Ninh) làm Thang mộc ấp”. 


Theo các nhà nghiên cứu thì hình thức ban cấp Thang mộc ấp, hay giao cho 
một vùng nào đó làm 7#zng mộc áp, có nghĩa gần như là Thái ấp, Thực ấp. Người 
được ban Thang mộc ấp có thể vừa thu tô thuế để hưởng, vừa xây dựng dinh thự, 
phủ đệ để ở ngay trên vùng đất ấy. Về quy mô của Thang mộc ấp cũng giống như 
Thái ấp, thường chỉ bằng 1, 2 đến 4, 5 xã là cùng”. 

Sách Từ Nguyên cho chúng ta biết nguồn gốc của hình thức ban cấp Thang 
mộc ấp như sau: 

"5K: nã' Ä T È‡ šã l lở DÍ 3 3X Z 6 › l# | R5 Z Hí 
ÀÄ'› 3⁄3 3Xz #›' Er P ƒE 7ã # lIỦ H 35 7ñ tr° ®8 # X # ñ? 
3í ° l3 : Ù ÍB ?5 ỨH X Ý HW Hí lỗ X2 lì X Ý Z ñR£N ' E từ ' 7R 


. Tháng 10-2007, chúng tôi đã về diền dã Thang mộc ấp của Thiên Cực công chúa (Linh 
Từ Quốc mẫu) tại xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Tại đây có đình 
Hương Tảo và đền Thanh Nhàn thờ Trần Thủ Độ và bà Linh Từ Quốc mẫu. 

. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.65. 

3. Dẫn theo Trương Hữu Quýnh: Chế độ ruộng đất ở Việt Nam thế kỷ XI-XVIH, tập 1. Nxb 

Khoa học xã hội, Hà Nội, 1982, tr.103. 

4. Xem thêm: Nguyễn Minh Tường: Vj trí của Thang mộc ấp của Linh Từ Quốc mẫu Trần 

Thị Dung, Phu nhân Thái sư Trần Thủ Độ. Trong sách: Chiến thắng Đông Bộ Đầu và 

Thái sư Trần Thủ Đó. Nxb Thời đại, Hà Nội, 201 1, tr.254-267. 
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H: "fi í di Z 6" ° lí lú 2K ÉH Hỹ TH Z Bà tỪ ° TH ÍE 3š LÍI F ' : HÍ 5 
ñN l2 f6Ê TU ấ* LÍI J XÃ << EH ° HE # 3š 7N t ñ Z ° ZÂ äII 33 rã ‡H ĐI )T 
G2 š*8 '›iññ 4/ƒ' 4à +*+f8lH # : 3 # › 3E Ei ft 2 8l £&"'. 

Phiên âm: Thang mộc ấp, cỗ giả, Thiên tử ư chư hầu tứ dĩ Thang mộc chỉ 
ấp, sử dĩ kỳ ấp chỉ sở nhân, vi thang mộc chỉ tư; sở đĩ tiện trai giới nhỉ tự khiế: 
thanh đã. Hữu tại thiên tử kỳ nội giả. Lễ ván: Phương bá vi triều thiên tử giai hữu 
thang mộc chi ấp ư Thiên tử chi huyện nội, thị dã, diệc viết: "Triều túc chỉ ấp". 
Ngôn bị lai triều thời thực túc chỉ xứ đã. Hữu tại Thái Sơn hạ giả, tắc vi chư hầu 
tòng tự Thái Sơn trai khiết chi sở. Chiến Quốc chí Hán diệc giai hữu chỉ. Nhiên 
như Hán Cao Tổ dĩ Bái vi kỷ chỉ Thang mộc ấp, nhi Hoàng hậu, Công chúa đắc 
thử giả, vưu đa, phi phục Chu đại chỉ chế hỹ". 


Dịch nghĩa: "Thang mộc ấp, thời cỗ, vua Thiên tử đổi với vua chư hầu, ban 
cho Thang mộc ấp làm chỗ ở mỗi khi vào châu, làm đất tắm gội (thang mộc) để 
trai giới mà tự giữ mình cho trong sạch. Có tại trong đất Kinh Kỳ của Thiên tử. 
Kinh Lễ viết: "Các vị phương bá vào châu vua Thiên tử đều có Thang mộc ấp, ở 
trong phạm vi đất của Thiên tử, chính là nói việc ấy, cũng gọi là "7riễểu túc ấp" 
(Áp ngủ trọ khi vào chầu). Ấy là nói rõ việc vào châu, có nơi ăn, nơi nghỉ vậy. Hiện 
ở chân núi Thái Sơn” cũng có ấp đó, chính là chỗ các vua chư hầu, theo Thiên tử 
đến tế núi Thái Sơn, làm chỗ tắm gội cho sạch sẽ. Từ đời Chiến Quốc (480-221 
tr.Cn), đến đời Hán (206 tr.Cn - 220 s.Cn), cũng đều có ban Thang mộc ấp. Nhưng 
Hán Cao Tổ lại lấy ấp Bái (tức quê hương của Hán Cao Tổ - Lưu Bang - TG) làm 
Thang mộc ấp của mình, mà Hoàng hậu, Công chúa đều có Thang mộc ấp rất 
nhiều, nhưng không theo quy chế của đời Chu nữa". 


Qua đoạn giải thích trên đây của Từ Nguyên, chúng ta thấy Thang mộc ấp 
có 3 nghĩa, đó là: 

1. Chỉ một khoảng đất để ở tạm của vua chư hâu trong phạm vi Kinh Kỳ khi 
vào chầu vua Thiên tử, hoặc là nơi ở của vua chư hầu trong khi tháp tùng vua 
Thiên tử đi tế Phong Thiền trên núi Thái Sơn. Nghĩa này là nghĩa cỗ được dùng 


I. Từ Nguyên. Bộ Thủy, tập Ty. 
2. Núi Thái Sơn: tọa lạc tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 
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vào cuối đời Đông Chu, cụ thể là thời Chiến Quốc (480 - 221 tr.Cn). Người được 
ban Thang mộc ấp, sau khi hoàn thành công việc thì không được hưởng quyền 
lợi gì đối với ấp từng được phong nữa. 


2. Để chỉ đất quê hương, phát tích của vị vua sáng lập nên triều đại, thí dụ 
như: ấp Bái là quê của Lưu Bang (Hán Cao Tỏ), hoặc đất Thái Bình, Nam Định 
đối với triều Trần, đất Lam Sơn (Thanh Hóa) đối với triều Lê, đất Gia Miêu 
Ngoại trang (Thanh Hóa) đối với triều Nguyễn... 


3. Chỉ đât được ăn lộc riêng, từ đời Hán trở đi dùng theo nghĩa này. Hoàng 
hậu, công chúa và các người có công lớn với triêu đại quân chủ, được ban câầp 


Thang mộc ấp làm tài sản riêng, giông như việc ban câp Thái áp sau này. 


Chúng tôi cho răng căn cứ vào chế độ ban 7hang mộc áp của Vương triệu 
Trân cho các người có công lớn vừa nói trên, có thê khăng định những 7ang 
mộc áp ây là theo nghĩa thứ ba, tức đât đê ăn lộc riêng. 


Một quyền lợi vật chất khác mà Vương triều Trần ban cho vương hầu là cho 
phép họ thành lập Điền rrang EH ïf (cũng viết HH FE). Sử cũ chép: "Tháng 10 
năm Bính Dần (1266) xuống chiếu cho vương hầu, công chúa, phò mã, cung tần 
chiêu tập dân phiêu tán không sản nghiệp làm nô tỳ để khai khẩn ruộng bỏ 


tÌ 


hoang, lập thành điền trang. Vương hầu có trang thực bắt đầu từ đấy"". 


"HE: # Bì Hế s° E 5 % › äï Ã : BE fẤ Hh + 5Š ' # fl h Ð tt E 
š# 1 E BI ›  ã 4 f9 ã 4 HE ' # úU › ñ RE: +RE5 › R Kì Hƒ É 5 
=RE'®24amHR›:tHRES:RERM› BE fR›: MU t9 RE: Ã 
3 J# › ÿJ ## › 7| RE %..."ử. 

Phiên âm: "Điển rang: Trung Quốc lịch sử thượng hoàng thất, quý tộc, 
quan liêu, địa chủ đẳng, tại sở chiếm thổ địa thượng thiết lập trang viên. 
Thuộc hoàng thất đích vi Hoàng trang, hữu uyên, cung trang, vương trang đẳng. 
Thuộc chính phủ đích ví Quan trang, hữu công điền trang, đồn điền trang đẳng. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.36. 
2. Từ Hải. Thượng Hải từ thư xuất bản xã. Thượng Hải, 1999, tr.2020. 
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Thuộc quý tộc, quan liêu, địa chủ đích vi Tư trang, hữu nghĩa trang, biệt thự, biệt 
trang đẳng". 


Dịch nghĩa: "Điền trang: Trong lịch sử Trung Quốc, điền trang để chỉ những 
đất đai mà những người thuộc tầng lớp trên trong hoàng tộc, hay giới quý tộc, 
quan liêu, địa chủ chiếm đoạt, chủ yếu để thiết lập trang viên. Đất thuộc hoàng 
tộc thì thuộc loại Hoàng frang, trong đó có vườn cảnh, cung trang, vương trang... 
Thuộc chính phủ là thuộc loại Quan trang, trong đó có công điền trang, đồn điền 
trang... Thuộc quý tộc, quan liêu, địa chủ, là thuộc loại 7i rang, trong đó có nghĩa 


trang, biệt thự, biệt trang... ". 


Qua đó, ta thấy từ "Điển trang" H Äf: mà sử thần thời quân chủ gọi loại đất 
đai, Vương triều Trần cho phép vương hầu lập ra vào năm 1266, là thuộc loại 
Điền trang - Tư trang HH ƑE - #, RE vừa dẫn ở trên. 


Như trên đã nói, ở thời Trần, năm 1266, do nhu cầu mở rộng diện tích canh 
tác, giải quyết nạn lưu vong, xây dựng kinh tế cho tầng lớp quý tộc tôn thất và 
chuẩn bị lương thảo cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên, nhà Trần đã có 
quyết định cho vương hầu thành lập điền trang. Theo tác giả Đại Việt sử ký toàn 


, 
“*Ê VIẢI 


thư thì "vương hâu có trang thực bắt đẫu từ đấy". Thực ra, theo các nguồn sử 
liệu địa phương, hiện tượng khẩn hoang thành lập điền trang tư nhân (tức 7 
trang) đã có từ buổi đầu thời Trần. Theo sử cũ, từ sớm, Thượng tướng Trần Phó 
Duyệt, thân phụ của Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư, đã lập điền trang Chí 
Linh ở ven sông Kinh Thây... Nhưng dù sao thì năm 1266, cũng là năm mở đầu 
cho một phong trào khẩn hoang thành lập điền trang của các vương hầu theo lệnh 
của vua Trần. Điền trang mọc lên ở nhiều nơi. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: 
"Trước kia, các nhà tôn thất thường sai nô tỳ của mình đắp đê bối ở bờ biển để 
ngăn nước mặn, sau 2, 3 năm, khai khẩn thành ruộng, cho họ lấy lẫn nhau và ở 
ngay đây, lập ra nhiều ruộng đất tr trang..."' (#% 3L #Ô BH 3+ Đa lập tr 
trang điền thổ)”, hoặc: "Trước đây, các nhà vương hầu, công chúa lập điền trang 
ở ven sông thì đất phù sa mới bồi đều thuộc về người chủ điền trang cả". Nhiều 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sdd, tập 2, tr.193. 

2. Đại Việt sử ký toàn thự. Bản kỷ tục biên, Quyên §, tờ 30b. Sđd, tập 4, tr.262. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.L5. 
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điền trang thời kỳ này có đến hàng nghìn ấu (còn gọi là điện) và hàng trăm nô 
tỳ. Trong phạm vi điền trang của mình, người chủ có thể chuyển nhượng ruộng 
đất và nông nô. Đến cuối thế kỷ XIV, tổng diện tích điền trang có thể đã chiếm 
một tỷ lệ quan trọng trong tổng diện tích ruộng đất công tư của cả nước và đó là 
lý do khiến Hồ Quý Ly đặt ra chính sách "Hạn chế danh điền" vào năm 1397”. 


Tôn thất, quan lại nhà Trần còn được cấp xe kiệu, mũ áo và người hầu. 
Năm 1254, nhà Trần quy định: Từ tông thất cho đến quan ngũ phẩm đều được đi 
kiệu, ngựa và võng. Tôn thất thì kiệu đầu đòn chạm phượng sơn son, Tướng quốc 
thì kiệu đầu đòn chạm vẹt sơn đen, lọng tía; từ tam phẩm trở lên thì kiệu đầu đòn 
chạm mây, lọng xanh; từ tứ phẩm đến lục phẩm thì kiệu đầu đòn bằng đầu; ngũ 
phẩm trở lên thì lọng xanh; lục, thất phẩm thì lọng giấy đen. Người theo hầu, 
nhiều thì 1.000 người, ít thì 100 người. 


Loại thứ hai là trắm quan ở trong Kinh và ngoài địa phương đều có bổng 
lộc. Trong Kiến văn tiếu lục, Học giả Lê Quý Đôn viết: "Trần Thái Tông (1225- 
1258) hạ chiếu, việc kiện tụng nào phải 4 lần đòi xét, cho phép người thừa hành 
được lấy "tiên cước lực", số tiền được lấy tính theo nhật trình đi đường xa hay 
gần. Lại định thể lệ bổng lộc quan văn, quan võ trong ngoài và người giữ cung 
điện lăng miếu, đừng tiền thuế theo thứ tự cáp phát. Lại định bỗng lộc trăm quan 
ở trong, ở ngoài và ở túc vệ, nhưng đều không ghi rõ số bổng lộc được cấp khác 
nhau về thứ tự phẩm trật. Còn việc sai quan đi đến các lộ xét duyệt số sách binh 
và dân, đều cho phép được thu tiền ngoài làm bồng lộc, cho nên lúc ấy có người 
đem số tiền bổng đã thu được dâng nộp lên vua"". Việc dâng nộp tiền bổng mà 
Lê Quý Đôn nhắc đến ở trên là sự kiện xảy ra vào mùa đông, tháng I1 năm Bính 
Thìn (1316). Trước đó, Trần Minh Tông sai Trần Khánh Dư đi Diễn Châu xét 
duyệt số lính, số dân, lấy Nội thư hỏa chánh chưởng phụng sự Nguyễn Bính làm 
phó. Xong việc về triều, Nguyễn Bính đem tiền bỗng dâng nộp lên nhà vua”. 


]. Danh điển #%. H3: là ruộng có người đứng tên, tức ruộng tư và tư trang. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr. 92. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.125. 
4. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 2: Kiến văn tiểu lục, tr.133. 
5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.IO01. 
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4. NHIỆM VỤ VÀ QUYÉN LỢI CỦA QUAN LẠI THỜI LÊ SƠ 
4.1. Nhiệm vụ của quan lại 


Dưới thời Lê Sơ, nhất là từ đời Lê Thánh Tông (1460-1497) trở đi, khi Nho 
giáo trở thành hệ tư tưởng chính trị chính thống của Nhà nước quân chủ, thì 
nhiệm vụ của quan lại được quy định một cách rõ ràng hơn trước. Nhiều lần, các 
vua Lê Sơ đã nhắc nhở bầy tôi ý niệm về nhiệm vụ "7rung quản di quốc", "Trí 


PIN) 


quân, trạch dân" của Nho giáo. 


Tháng 5 năm Diên Ninh thứ 3 (1456), Lê Nhân Tông dụ bảo các quan trấn, 
lộ, phủ, huyện rằng: "Các ngươi là quan tại nhiệm, khi trở về, phải bảo dân gắng 
sức làm ruộng, xử án phải cho công bằng, nếu có trộm cướp, phải hết lòng lùng 
bắt, không được thờ ơ lười biếng"!. Cũng tháng ấy, nhà vua lại ra lệnh chỉ cho 
các đại thần và các quan văn võ trong ngoài: "Là người bầy tôi, phải làm hết 
chức trách của mình: Đại thần thì giúp đỡ vua điều hòa âm dương, tiến cử hiền 
tài, gạt bỏ kẻ xấu, để lo trị nước cho yên. Quan coi quân các vệ thì phải yêu thương 
quân lính, luyện tập võ nghệ, không được sai lính làm việc riêng cho mình, không 
được bòn vét nhiễu hại, bớt xén quân nhu để làm ơn riêng..."Ẻ. 


Tháng 9 năm Hồng Đức thứ 2 (1471), trong bài dụ Hiệu định Hoàng triều 
quan chế, Lê Thánh Tông cũng nhắc nhở: "Kẻ nào là bẩy tôi cũng kính giữ phép 
thường, mãi mãi giúp đỡ vua các ngươi, để kế tục công liệt của người xưa, để 
vĩnh viễn không còn lầm lỗi"Ẻ. 


Bản thân quan lại dưới triêu đại này, cũng nhiêu lân tự nhận nhiệm vụ trung 
với vua là trọng trách của mình. 


Tháng 4 năm Thái Hòa thứ 7 (1449), bị hạn hán nặng, Lê Nhân Tông thân 
đến cung Cảnh Linh làm lễ cầu mưa. Sau đây, nhà vua sai Tham tri Bùi Cầm Hồ, 
Lễ bộ Lang trung Nguyễn Cảnh đi cầu đảo ở núi Tản Viên và núi Tam Đáo, đều 
không ứng nghiệm. Lê Nhân Tông phải xuống chiếu tự trách mình, trong đó có 
câu: "... Có phải trẫm không biết sử dụng nhân tài, những kẻ được dùng đều là 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.381. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.382. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.454. 
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loại hèn kém mà đến nỗi thế chăng?... Hay là các đại thần giúp việc chưa trọn 
đạo điều hòa âm dương mà đến nỗi thế chăng?". Chiếu ban xuống, thì các quan 
trong triều đâng sớ lên nhà vua, tự nhận lỗi về mình. Lời sớ của Thái úy Lê Thụ 
và Thái úy Lê Khả viết: "Ngày xưa, vào đời thịnh trị, nếu gặp tai biến của trời, 
thì vua tự xét mình, đại thần nhận tội cùng lòng kinh sợ để mong dẹp yên tai biến 
của trời. Kính nghĩ khoảng năm Thuận Thiên (1428-1433) thường được mùa 
luôn, cho đến các năm Thiệu Bình (1434-1439), Đại Bảo (1440-1442), điềm tốt 
có nhiều. Bệ hạ chưa tự mình trông coi chính sự, cũng không có lầm lỗi gì, thế 
mà lụt lội, hạn hán liên tiếp xảy ra, tai dị luôn luôn xuất hiện. Hắn là do bọn thần 
không biết thể lòng yêu muôn dân, chăm sóc vạn vật của bệ hạ, điều hòa [âm 
dương] trái lẽ, như lời chiếu đã nói... "Ê. 

Dưới thời Lê Sơ, trong các lời dụ của nhà vua, hay trong các văn bản pháp 
quy của Nhà nước, nhiệm vụ của quan lại đối với người dân luôn luôn được 
nhắc đến: 


Tháng 6 năm Hồng Đức thứ 11 (1480), nhân trời làm đại hạn, Lê Thánh 
Tông đã ban sắc chỉ quở trách các bầy tôi sao nhãng nhiệm vụ trị dân của họ: 


"Hình quan và các quan Thừa, Hiến, Phủ, Huyện các xứ xét xử án kiện, lấy 
của đút thì nhiều, giữ lễ công bằng thì ít, có trường hợp đề ứ đọng văn án đến 3, 4 
năm; có trường hợp nha môn trên dưới đùn đây lẫn nhau, đổi trăng thay đen, cho 
trái làm phải, gian trá trăm cách, lý ngay không được tỏ bày, oan trái nhiều, sầu 
than lắm, đến nỗi hạn hán xảy ra luôn. Triều thần phải công băng mà lựa chọn 
hoặc sa thải hình quan và quan Thừa, Hiến, Phủ, Huyện các xứ, để đều được 
người giỏi, xét xử đúng lẽ, phải tâu lên để thi hành"Š. 

Trong Hồng Đức thiện chính thư 3‡t ‡R 3% I& Si”, điều 113, Lê Thánh Tông 
cũng răn bảo các quan: 


l. Đại Việt sứ ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.370. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.372. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.480-481. 
4. Hồng Đức thiện chính thư, nghĩa là: Sách ghi chép những chính sách tốt đẹp dưới đời 
Hồng Đức (1470-1497) triêu Lê Thánh Tông. 
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"Các quan viên là những người gân guốc của xóm làng, nhờ đó mà chắn chỉnh 
được phong tục. Vậy phải lẫy lễ nghĩa, liêm sỉ mà dạy dân; khiến cho nhân dân 
đều hướng về chữ Nhán, chữ Nhượng, bỏ hết lòng gian phi, để dân được an cư 


ấn 


lạc nghiệp, giầu có đông đúc, mình cũng được tiếng bậc trưởng giả trong làng xã 


4.2. Quyền lợi của quan lại 


Cũng như các triều đại trước, quan lại thời Lê Sơ được hưởng cả quyền lợi 
tinh thần (phong tước, cấp thông tư...) và quyên lợi vật chất. Chúng tôi đã trình 
bày về quyền lợi tỉnh thần khá rõ ở phần trên. Ở đây chỉ xin trình bày thêm về Lệ 
truy phong và tập âm của tầng lớp quý tộc và các quan lại văn, võ trong bảng kê 
dưới đây: 


Lệ truy phong và tập ấm của tầng lớp quý tộc” và các quan văn - vố! 


I. Công thần 


Con Các con | Cháu 
trưởng khác trưởng 


Quận Quận Quận 
công Phu Phu 
nhân nhân 


Chánh Chánh 
Phu Phu 
nhân nhân 


Bá tước Tự Phu | Tự Phu 
3 | Hầu tước nhân nhân 
Thái Thái Liệt lệ 
Bá tước bảo bảo Phu 
nhân 


l, Hông Đức thiện chính thư. Bản dịch của Trường Luật Sài Gòn, 1959, tr.53. 

BA Lệ truy phong và tập ấïn cho cả Hoàng thái hậu, Hoàng hậu, Ba bậc phi, Chín bậc cung 
tân, Sáu bậc nữ quan, v.v... nhưng ở Bảng kê này, chúng tôi không đưa vào, vì sô người 
đó không phải là quan lại trong bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam. 

3. Phan Huy Chú: tịch triểu hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.66-67. 
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II. Quan võ (Cha mẹ kém con I bậc) 


Đô đốc 
đồng tri 
(Chánh 
nhị 
phẩm) 


Chánh: 
nhị phâm 


Tổng tri 
(Tòng 
tam 
phẩm) 


Thiêm 
tông tri 


tông tri 

(Tòng 
tứ 

phẩm) 


Chương !X. Nhiệm vụ và quyền lợi của quan lại 
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III. Quan văn (cha mẹ kém con 2 bậc) 


I. Trong Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.67. Dịch giả dịch thiểu: Chánh 
tứ phẩm. 
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Thời Lê Sơ, nhất là dưới triều Lê Thánh Tông (1460-1497), là thời kỳ thịnh 
trị bậc nhât của lịch sử chê độ quân chủ Việt Nam. Cho nên, kê từ thời kỳ này trở 
đi, chê độ lương bông của quan lại thời quân chủ Việt Nam được quy định rõ 
ràng. Chê độ lương bồng thời Lê Sơ trả cho quan lại băng hai hình thức: 

- Đất đai 

- Tiền 

- Chế độ lộc điền (3% EH: Lộc điển) 


Thực ra, ngay trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (1418- 
1427), một số tướng lĩnh có công đã được Bình Định vương Lê Lợi ban tặng một 
số ruộng đất. Chẳng hạn Nguyễn Chích có công lớn được phong Lân Hồ vệ 
tướng quân, tước Quan nội hẳu và thưởng cho 100 mẫu quan điền, khi Lý Triện 
tử trận, cha là Lý Ba Lao được cấp 100 mẫu công điền '. 


Tháng giêng năm Thuận Thiên thứ 2 (1429), vua Lê Thái Tổ đã: "Ra lệnh 
chỉ cho các đại thần bàn định số ruộng cấp cho quan lại, quân nhân và dân 
chúng.. ."!, Việc ban cấp lúc đầu mang ý nghĩa thưởng công và chưa có quy định 
rõ ràng. 

Đến năm 1477, vua Lê Thánh Tông mới ban hành chế độ bồng lộc cho quý 
tộc và quan lại các cấp, bao gồm: Tiền cấp hăng năm, gọi là Tuế bồng ÿš f#, tiền 
thu thuế một số hộ gọi là Thực hộ & Ƒ3, đất ở và một số ruộng đất các loại gọi là 
Lộc điền ‡# H. 

Lộc điền gồm có: ruộng Thế nghiệp (ft 3£ EH: Thế nghiệp điền), đất Thế 
nghiệp ({ 3% +-: Thế nghiệp thổ), Tứ điền E3 [H (Ruộng ân tứ), Tự điền †Ö EH 
(Ruộng tế tự), Bãi dâu. 


Lệ ban cấp Lộc điền cho quý tộc và quan lại như sau (tính theo mẫu Bắc Bộ 
= 3.600 mỶ): 


1. Văn bia: Quốc triều tá mệnh công thần. Trích theo Phan Huy Lê: Lịch sử và văn hóa Việt 
Nam - tiếp cận bộ phận. Nxb Thê giới, Hà Nội, 2012, tr.336. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.299. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2 tr.471, chỉ phi: "Định lệ cấp ruộng cho các quan 
viên", nhưng không cho biệt cụ thể số lượng là bao nhiêu? Thê lệ này được chép trong 
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Tử tước + Chánh 
nhật phâm 


Nam tước + Tòng 
nhât phâm 


Chánh nhị phẩm 


Tòng nhị phẩm 


Chánh tam phẩm 


Thiên Nam dư hạ tập do Lê Thánh Tông sai: Thân Nhân Trung, Quách Đình Bảo, Đỗ 
Nhuận, Đào Cử, Đàm Văn Lễ biên soạn năm 1483. Nhưng Thiên Nam dự hạ tập, 100 
quyền, ngày nay đã thất tán, chỉ còn 8 quyền, trong đó không có quyển chép vẻ thể lệ cấp 
lộc điền. Ở đây, chúng tôi chép theo sách Khâm định Việt sử thông giám cương mực của 
Quốc sử quán triều Nguyễn. 
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II. Phụ nữ quý tộc - Nữ quan 


Thân công chúa 450 


Quận thượng chúa 
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Qua thể lệ cấp Lộc điển trên đây, chúng ta nhận thấy: Hầu hết tầng lớp quý 


tộc, quan lại cao cấp từ tứ phâm trở lên và nữ quan đều được nhà vua định lệ cấp 
cho ruộng, đất, bãi trồng dâu, ruộng thờ tự... theo thứ bậc khác nhau. Những người 
được ban cấp sau khi chết phải chiếu số đã cấp trả lại cho Nhà nước. Nếu người 
nào có tài đức công nghiệp được nhà vua đặc ân ban cho ruộng đất thế nghiệp 
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(Thế nghiệp điền, Thế nghiệp thổ) để truyền cho con cháu, thì lúc bấy giờ sẽ xin 
chỉ chuẩn của nhà vua, không phải là thể lệ thường hành'. 


- Lệ cấp vườn ao - thô trạch 


Năm 1477, vua Lê Thánh Tông còn quy định: Bầy tôi có công được phong 
tước Ngũ đẳng”, cùng quan văn, quan võ từ Nhất phẩm đến Cửu phẩm, ở trong 
Kinh đô, đều được cấp thô trạch” và vườn ao”. 


TmIEIPx=sEr 
Tử tước l mẫu 5 sào 
mi. 
B 
7. 


` 

/)1 + 
_ 
~ 
F- 
~ 
F{ 


tc^¬ 
= 
t2» 
c 


b 
Ei 
L) 
c 


Tứ phẩm - Ngũ phẩm 
Lục phẩm - Thất phẩm 5 sào 


Bát phâm - Cửu phâm 4 sào _¬ 


1. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập I, tr.1 144-1145. 
2. Ngũ đẳng, tức Ngũ tước: Công, Hâu, Bá, Tử, Nam. 

3. Thô trạch -E ?E: đất làm nhà ở. 

4. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 1, tr.1 147. 

5. 1 mẫu Bắc Bộ (3.600m”) = 10 sào, 1 sào = 360m. 
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Ngoài quyền lợi vật chât trên đây, những quý tộc cao câp, được phong tước 
Bá trở lên còn được ban cho tiên đâm ao, người hâu và hộ dân làm măm muối, cụ 
thể như sau': 


Đầm trị giá 
thực tiền? 


Phẩm tước 


- Lệ cấp ruộng công 


Năm Hồng Đức thứ 8 (1477), vua Lê Thánh Tông ban nghị định về chế độ 


quân câp ruộng như sau: 


"Phàm công điền của dân đỉnh các xã, các xã cứ 6 năm một lần quan phủ, 
huyện hoặc châu phải kiểm điểm đo đạc, chia ruộng làm 3 bậc: Nhất đẳng, Nhị 
đẳng và Tam đẳng, rồi chiều theo khoản thức kê khai số quan, quân, dân và số 
ruộng nhiều ít thế nào, chia từng hạng để quân cấp. Nếu ruộng nhiều thì lẫy mẫu 
chia làm từng phần, ruộng ít thì lấy sào, thước chia làm từng phần. Quan viên từ 
Nhị phẩm trở lên được cấp Lộc điền ở nơi khác đã nhiều rồi thì không được cấp 
phần ruộng nữa; còn từ 7ø: phẩm trở xuỗng, người nào Lộc điền ít, thì được 


quân cấp theo như thể lệ"Ỷ. 


1. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.73. 
2. Tính theo Quan (iễn. 


3. Bản dịch Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.73, ghi nhằm là "400 người”, tôi 
sửa lại như trên cho hợp ly. 


4. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập ]I, tr. 145. 
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Thể lệ quân cấp ruộng công cho quan văn, võ từ 74m phẩm trở xuống như sau: 
- Tam phẩm: 11 phần 

- Tứ phẩm: 10 phần 

- Ngũ phẩm: 9 phần rưỡi 

- Lục phẩm: 9 phần 

- Thất phẩm: 8 phần rưỡi 

- Bát phẩm: 8 phần 


, 4 À1 THẾ 
- Cứu phám: 7 phần rưỡi.. 


- Lệ cấp bông lộc băng tiên 


Năm Hồng Đức thứ 8 (1477), vua Lê Thánh Tông lại quy định chế độ tiền 
lương cho các quan trong Kinh và ngoài các xứ thừa tuyên. Trong Lịch triều hiến 
chương loại chí, sử gia Phan Huy Chú viết: "Năm [Hồng Đức] thứ § (1477), lại 
định quy chế bồng lộc cho các quan trong, ngoài. Viên nào kiêm chức ngang với 
phẩm mình thì bổng được cấp theo hạng nhiều việc”; viên nào chức thấp mà kiêm 
chức cao thì tính từ chức kiêm ấy, mà lui xuống đến phẩm trật mình, tùy theo 
hạng nhiều việc hay ít việc mà định cấp, viên nào chức cao mà hành” chức thấp, 
thì tính từ chức hành ấy mà tiến lên phẩm trật của mình; tùy theo nhiều việc hay 
ít việc mà định cấp. 

Đại khái Quan trong làm việc nhiều thì tiến lên 2 bậc, làm việc vừa thì tiền 
lên 1 bậc, làm việc ít thì lùi xuống 1 bậc, rất ít thì lùi xuống 2 bậc, tất cả 5 bậc. 
Quan ngoài làm việc nhiều thì tiến lên 1 bậc, rất nhiều” thì tiễn lên 2 bậc, ít việc 
thì lùi xuống 2 bậc, rất ít thì lùi xuống 3 bậc, tất cả là 5 bậc. Quan làm thử” [chức 


I. Khâm định Việt sử thông giảm cương mục. Sđd, tập I, tr.1149. 

2. Triều đại quân chủ Việt Nam định chế độ bồng lộc quan lại đều căn cứ ở công việc. 
Phiên ‡Ñ: nhiều việc, hay Gián ffñi: nhàn, ít việc. 

3. Hành: là chức cao, phẩm hàm cao mà tạm giữ chức thấp, phẩm hàm thấp. 

4. Rất ít: chữ Hán là Thái giản 7 fñi: rất ít việc. 

5. Rất nhiều: chữ Hán là Thái phiên 7K TEL: rất nhiều việc. 

6. Quan làm thử: chữ Hán là Thí quan 8Ñ TE, còn gọi là "Quan thí sai". 
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cao] cũng tùy chỗ nhiêu việc, ít việc, sau khi tiên lên hay lùi xuông, lại lùi xuống 


3 bậc mà cấp bổng". 


Lệ cáp tiên lương hng năm cho các 4H frong Kinh? 


3= Phẩm tước 


l|mmsmE— Chánh tứ Xu 
kh = 


Tòng ngũ phẩm (từ đây 
F: Chánh lục phẩm 


môi bậc sút 3 quan) 
Tòng lục phẩm 


_Tiền 
hãng năm 
“ 


Phẩm tước 


=) 
= 


BÊ  mưhrện thái tử 


Vinh quốc công (từ đây 


9) 


mỗi bậc sút 7 quan) 


Vinh phong Quận công 


Hoàng tôn Quốc công 
cùng vinh phong Hầu 


Hoàng tôn công, Quận 
công cùng vinh phong Bá 


Hoàng tôn Hầu, cùng vinh 
phong Tử 

Hoàng tôn Bá, vinh phong 
Nam cùng Phò mã đô úy 


le 

Sửa 

THẾ Chánh thất phẩm kệ lí 

ñ Tòng thất phẩm Cxm4tti 

Đo An Chánh bát phẩm Bông 

Chánh nhất phẩm <eng Lobeed 
5| mm. 
mũ „ch 


Tòng nhất phẩm 


Chánh nhị phẩm (từ đây 
mỗi bậc sút 6 quan) 


Tòng bát phẩm (từ đây 
mỗi bậc sút 2 quan) 
Chánh cửu phẩm 


Tòng cửu phẩm 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.72. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sdd, tập 2, tr.72-73. 


9) 


— . 
`— 
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.À sÀ 
Tiên Tiên 
hãng nắm hãng nắm 

(quan) 


Chánh tam phẩm (từ đây 
môi bậc sút 4 quan) 


+À .À 
Tiên Tiên 
hãng năm hãng năm 


am 


Thi 
Ít việc 


Nhận xét về chế độ bổng lộc thời Lê Thánh Tông, sử gia Phan Huy Chú 


việt: "Việc định bông lộc ở đời Hông Đức có định quy chê phân biệt nhiêu việc, 
ít việc và sút bậc, đại khái làm cho bớt đi, trật thâp xuông, không cho ăn hại, thê 
gọi là quan đặt ra nhiêu hơn trước mà chi phí câp bông so với trước cũng như thê 


1. Phan Huy Chú: tịch triều hiển chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.73. 
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thôi. Nhưng đó chỉ là bổng cấp trong một năm, dẫu là ít ỏi, nhưng số cấp ruộng 
bãi và thực tiền về đầm thì lại là hậu lắm. Cân nhặc công lao và tài năng mà định 
bậc bồng lộc, trong điển lệ đã nói đủ, xem ở /Thiên Nam} dư hạ tập, đăng cấp 


nỈ 


đầy đủ rõ ràng, xin chép ra đây để làm tài liệu tham khảo 


5. NHIỆM VỤ VÀ QUYÈN LỢI CỦA QUAN LẠI THỜI MẠC 
5.1. Nhiệm vụ của quan lại 


Sau khi thay thế nhà Lê Sơ, nhà Mạc cố gắng bằng nhiều cách để gây dựng 
một tầng lớp sĩ phu, quan liêu mới làm cơ sở xã hội cho triều Mạc. Để thực hiện 
chính sách ấy, hằng năm nhà Mạc tổ chức các kỳ thi lựa chọn sĩ tử. Trong suốt 
thời kỳ thông trị của nhà Mạc, cứ đều đặn 3 năm một lần, nhà Mạc lại tổ chức 
một kỳ thi. Ngay những năm có nhiều biến loạn, những năm nhà Mạc thất bại 
liên tiếp, triều đình vẫn mở khoa thi. Đầu năm 1592, quân Mạc bị thua lớn, quân 
đội Lê - Trịnh do Trịnh Tùng chỉ huy kéo vào tàn phá Kinh thành Thăng Long, 
nhưng sau khi Trịnh Tùng rút quân, thì mùa hạ năm ây, Mạc Mậu Hợp lại mở 
khoa thi Hội, lấy đỗ được 17 Tiền sĩ”. 


Nhà Mạc mở nhiều khoa thi thường xuyên, trước hết là nhằm đào tạo một 
lớp sĩ phu quan liêu mới, cung cấp cho bộ máy thống trị. Ngoài ra, việc tổ chức 
thi cử của nhà Mạc còn nhằm mục đích tranh giành sĩ phu với triều đình Lê - 
Trịnh ở Thanh Hóa, muốn lấy khoa cử để ràng buộc tầng lớp trí thức đương thời. 
Nhưng tầng lớp quan liêu mới này không đủ làm cơ sở vững chắc cho nhà Mạc. 
Do hành động cướp ngôi nhà Lê, bị coi là thoán nghịch, nên một SỐ SĨ phu có 
danh vọng, tuy xuất thân từ khoa cử của nhà Mạc, lại bỏ vào Thanh Hóa, theo 
nhà Lê Trung hưng như Lương Hữu Khánh, hay có người từ quan về sống cuộc 
đời ấn đật như Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm... 


Trong thời gian 6Š năm cầm quyển (1527-1592) của nhà Mạc, thì chỉ có 
khoảng 20 năm đầu, tương ứng với 3 đời vua: Mạc Đăng Dung (1527-1529), 
Mạc Đăng Doanh (1530-1540) và Mạc Phúc Hải (1541-1546), tình hình chính trị 


1. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.73. 
2. Lê Quý Đón toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.355. 
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- xã hội còn khá ồn định. Đến đời Mạc Phúc Nguyên (1547-1561), Mạc Mậu 
Hợp (1562-1592), thì chính trị nhà Mạc ngày càng suy đổi, không làm sao cứu 
vãn nồi. Đặc biệt, ông vua cuối cùng của nhà Mạc là Mạc Mậu Hợp là một kẻ hết 
sức hủ bại, hoàn toàn không có khả năng đứng đầu lãnh đạo quốc gia. Chính vì 
thế, những sĩ phu, quan lại trong bộ máy chính quyền nhà Mạc thời kỳ này, cũng 
dần dần trở nên trụy lạc, suy đồi. 


Vào mấy thập niên cuối cùng của nhà Mạc, trong hàng ngũ quan lại hầu 
như chăng còn ai nghĩ tới bổn phận, trách nhiệm của bậc "Đán chỉ phụ mẫu" 
nữa! Cái lý tưởng "7í quân, trạch đán", từ lâu đã biến mắt trong suy nghĩ của 
nhóm quan lại cao cấp nhà Mạc. Bọn quan lại ở các địa phương, nhân lúc tình 
hình hỗn loạn, tự kết thành bè cánh bóc lột, đè nén nhân dân thậm tệ. Trong 
một bài sớ của Trấn thảo doanh Tổng đốc, Hưng quận công Nguyễn Quý 
Liêm, năm 1553, có nêu lên một phần tình trạng thối nát của bọn quan liêu 
như sau: "... Gần đây, gặp lúc quốc gia có biến, tướng ngạo binh kiêu, không 
tuân hiệu lệnh, triều đình hờ hững, chẳng chịu hỏi tra... Đến như việc ngục 
tụng là trách nhiệm của quan hữu ty, thế mà các nha phủ, các quan trong 
doanh trại và các quan đô ty vệ sở, đều lập nha môn xử kiện ngay trong nhà, 
có người kiện về việc hộ, việc giá thú, điền sản, và các việc khác, các viên ấy 
đều tự tiện nhận đơn, rồi bắt tới tra khảo, hạch sách tiền của, tự ý phân xử, mà 
các quan hữu ty cũng không can thiệp. Thậm chí có viên đích thân đem thuyền 


đi bắt con gái lương dân!"!, 


Dưới triều Mạc Mậu Hợp (1562-1592), thì triều chính nhà Mạc càng suy vi, 
mục ruỗng. Năm 1577, Thượng thư Bộ Hộ, kiêm Đô ngự sử Giáp Trưng dâng sớ 
lên Mạc Mậu Hợp, trình bày "6 điểu đáng sợ" của nền chính sự đương thời. 
Trong đó, điều "đáng sợ thứ hai" là "những kẻ cận thân ở bên nhà vua, chỉ toàn 
nịnh hót", điều "đáng sợ thứ ba" là quan lại thì chỉ toàn những kẻ "những lạm 
quan tước, chiếm đoạt ruộng đất", điều "đáng sợ thứ năm" là nhần dân khổ sở 
"Nước phải dựa vào dân, nay việc công, việc tư, sách nhiễu dân phu, làm cho 


ˆ ˆ Z + ` F4 ^ Pì X ` z ` ` ˆ 2 
nhán dân vát vả và khôn khô về sự sống, thì nước còn nương tựa vào đâu?" 


1. Lê Quý Đón toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.299, 300. 
2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.324-325. 
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Chỉ trong năm 1581, có tới 7 tờ sớ của một số quan lại dâng lên Mạc Mậu Hợp, 
vạch rõ tình trạng suy đồi nghiêm trọng của triều Mạc. 


Thiêm đô ngự sử Lại Mẫn viết: "... Sự thế hiện nay, chính là thời kỳ cực bĩ! 
Kỷ cương bỏ bê mà không chấn hưng, chính sự thối nát mà không tu sửa; trộm 
cướp hoành hành; giặc mạnh xâm lắn; lòng người nao núng: thế nước lung lay"". 


Thiêu bảo Giáp Trưng việt: "... Hiện nay giặc giã chưa yên, quân dịch nặng 
nê, cả đên việc thu thuê và cho dân vay thóc cũng rât phiên phức, sớm mới buông 
tha, chiêu đã thôi thúc, suôt năm không ngày nào yên, cứ đêm đâu người mà thu, 


rồi lại tính lời từng phân từng ly..."Ê. 


Trong các tờ sớ của quan lại gửi lên Mạc Mậu Hợp, đều có đề ra một vài 
biện pháp, nhưng không được Mạc Mậu Hợp chấp nhận và thực tế dù có chấp 
nhận cũng không thể vãn hồi được bước suy yếu tất nhiên ấy. Một số quan lại 
cao cấp trung thành với nhà Mạc thấy rõ sự bất lực của mình như: Luân quận 
công Giáp Trưng, Thượng thư Lại bộ Nghĩa Sơn bá Trần Văn Nghi, Thượng thư 
Bộ Hộ Miện Dương bá Đặng Vô Cạnh, Tả đô đốc Đông quân Đàm quận công 
Nguyễn Nghi Lộc, Ứng vương Mạc Đôn Nhượng... đều xin được từ chức để 
về hưu. 


Dưới thời Mạc, nhất là đưới triều Mạc Phúc Nguyên (1547-1561) và triều 
Mạc Mậu Hợp (1562-1592), tầng lớp quan lại ở trong triều đình cũng như ngoài 
địa phương, phần lớn không hoàn thành nhiệm vụ "ứzj quốc, an đân" của mình. 
Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Vương triều Mạc nhanh 
chóng sụp đồ, tan rã trước cuộc tắn công mạnh mẽ của quân đội Lê - Trịnh do 
Trịnh Tùng lãnh đạo vào cuối năm 1592. 


5.2. Quyên lợi của quan lại 


Như trên đã nói, vì thiếu một cơ sở xã hội vững chắc, nhà Mạc phải dựa 
nhiều vào quân đội. Năm 1543, Thiếu sư Mạc Ninh Bang xin bàn định phép cấp 
Lộc điền cho quân sĩ. Theo Mạc Ninh Bang, từ năm Quảng Hòa thứ 3 (1543) đời 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.329. 
2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.331. 
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Mạc Phúc Hải có ra lệnh: Xã nào ngoài số ruộng đất tư, mà có ruộng quan và 
ruộng chùa, thì tùy theo số ruộng đó, chiếu cấp: 

- Hạng nhất Trung hiệu: mỗi người 2 phần rưỡi. 

- Hạng nhất Trung sĩ: mỗi người 2 phần rưỡi. 


Xã nào không có ruộng thì mỗi người 1 phần. Như xã nào tuy số ruộng nhiều 
đáng được 2 phân, thì 2 phần ấy cũng không được quá 2 mẫu, rồi tùy theo cấp 
bậc giảm đần, còn bao nhiêu ruộng sẽ theo nhân số trong xã mà chia đồng 
đều... Nhưng theo Mạc Ninh Bang trong số trung hiệu, trung sĩ có kẻ hăng 
hái, có người lười biếng, đâu có thể nhất luật như nhau, mà cấp ruộng đất đồng 
đều không phân biệt, thì sao có thể khuyến khích được lòng người. Theo ông, 
từ nay phải ra lệnh cho các quan bản huyện chọn lựa bảo cử người nào tỉnh trắng 
khỏe mạnh, và thiện chiến làm hạng nhất, chia loại, lấy thực số làm thành số 
cấp điền'. 

Nhà Mạc cấp Lộc điền cho quân lính như một chính sách mua chuộc quân 
đội, để tiền hành chiến tranh với triều đình Lê - Trịnh ở Thanh Hóa. Sử cũ ghi 
chép thiếu sót về chế độ cấp Lộc điền cho tầng lớp quan lại cao cấp của triều 
đình nhà Mạc. Tuy nhiên trong các Văn bia thời Mạc còn lại cho đến ngày nay, 
cho ta những thông tin rất bố ích về chế độ cấp Lộc điền cho quan lại và hoàng 
tộc của Vương triều Mạc. 


Theo tác giả Đinh Khắc Thuân trong Lịch sử triểu Mạc, qua thư tịch và văn 
bia thì: "... Trong cùng loại ruộng Lộc điển, có một lượng không nhỏ ruộng đất ở 
thời Mạc được dùng để cấp phát cho thành viên gia đình Hoàng tộc, với tên gọi 
là "Phân điền". Khá nhiều văn bia ghi lại được các vị Thái hoàng thái hậu”, Công 
chúa, Hoàng tử họ Mạc đã cúng ruộng "Phán điển" của mình vào chùa. Chăng 
hạn Thái hoàng thái hậu họ Vũ đã cúng vào chùa Thiên Phúc, xã Hòa Niễu (nay 
thuộc huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng) 23 mẫu 2 sào 2 thước, năm 1562; 
Chính phi Công chúa cúng vào chùa Hồng Khánh (Tiên Lãng, Hải Phòng) 7 mẫu, 
năm 1589; Công chúa Mạc Thị Ngọc Ý, con gái viên Thái úy (2), cúng 3 mẫu 


l. Lê Quy Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.280-281. 
2. Thái hoàng thái hậu là: Bà của vua đương thời nhà Mạc. 
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"Phân điền" vào chùa Bối Am (Quốc Oai, Hà Nội), năm 1592..."'. Ngoài loại 
ruộng "Phân điển" cấp cho các thành viên trong Hoàng tộc, cũng theo tác giả 
Đinh Khắc Thuân, các đại thần triều Mạc được cấp "ruộng Thế nghiệp". Đỉnh 
Khắc Thuân viết: "Cũng trong loại ruộng này (chỉ loại ruộng Lộc điền - TG) có 
ruộng Thế nghiệp cấp cho các đại thần chiếm một số lượng lớn. Mỗi vị có tới vài 
chục mẫu, như Thiếu sư Trần Phi được cấp 57 mẫu ruộng "7ế nghiệp", sau khi 
chết năm 1554”; gia đình Thượng thư Lê Quang Bí được cấp 50 mẫu ruộng "7h 
nghiệp", 11 mẫu 4 sào miễn hoàn điền và 80 mẫu tế điền, sau ngày ông mất năm 
1566. Gia đình Nguyễn Thám cũng được cấp 50 mẫu ruộng 7 nghiệp, năm 
1582”. Năm mẫu Thé nghiệp điền của Phúc Tuy công chúa bị các con là Bùi Thế 
Trạch, Bùi Thế Mỹ bán đi, đến năm 1572 được Thái hoàng thái hậu họ Vũ mua 
lại để cúng vào chùa Minh Phúc (Hải Phòng). Ruộng Thế nghiệp điền của Trần 
Phi hoặc Lê Quang Bí, các bậc đại thần nhà Mạc, cũng không quá 50 mẫu, còn 
đối với các công chúa, như công chúa Phúc Tuy cũng không quá 5 TẤN, 


Như vậy, qua các tư liệu trên đây, cho thấy nhà Mạc có ban hành chế độ 
Lộc điển không chỉ với quân đội mà còn đối với quan lại và hoàng tộc họ Mạc. 
Nhưng với tình hình tư liệu hiện có, chúng tôi chưa thể biết được nhà Mạc có trả 
lương bằng tiền cho quan lại không? Nếu có thì số lượng đó được cấp theo năm 
(Tuế bồng), hay theo tháng (Nguyệt bồng)? 


Theo Đại Việt sử ký toàn thư thì vừa mới lên ngôi báu, Mạc Đăng Dung đã 
cho đúc tiền Minh Đức thông bảo BR {8 3ñ TW và Minh Đức nguyên bảo BỊ f3 7 
#Ý của triều đại mình. Sách viết: "Mùa xuân, tháng giêng năm Minh Đức thứ 2 
(1528), bấy giờ, Đăng Dung muốn đổi làm chính lệnh mới, bèn sai đúc tiền 
Thông bảo, theo kiểu cách đồng tiền cũ, nhưng phần nhiều không thành. Sau lại 
dúc các loại tiền gián pha kẽm và sắt ban hành các xứ trong nước để thông dụng"Ẻ. 


1. Đỉnh Khắc Thuân: Lịch sử triều Mạc qua thư tịch và văn bia. Nxb Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 2001, tr.188. 

2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.301. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủ, tập 3, tr. | 58. 

4. Đinh Khắc Thuân: Lịch sử triều Mạc qua thư tịch và văn bia. Sđd, tr.] 88-189. 

5. Đại Việt sử ký toàn thuc. Sảủ, tập 3, tr.1 11. 
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Trong Tiên cổ Việt Nam, tác giả Đỗ Văn Ninh cho biết: "Trong 10 đời vua nhà 
Mạc, chúng ta chỉ mới thây có Š đời đúc tiên là: Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng 
Doanh, Mạc Phúc Hải, Mạc Phúc Nguyên và Mạc Kính Cung. Trong sô 5 đời 
vua đó, trừ Mạc Đăng Dung đã dúc hai loại: Thông bảo và Nguyên bảo, môi đời 
vua khác chỉ đúc một loại tiên. Cũng cân chú ý tới hiện tượng: 4 đời trong Š đời 
đã có đúc tiên đêu là những đời vua đâu thời Mạc, khi đó thê lực còn mạnh, Kinh 
đô còn đóng tại Đông Kinh. Đông tiên thời này có được đúc hay không, trước hêt 
là chứng cứ cho tình hình triêu đại có ôn định hay không. Nhà Mạc có một ông 
vua nữa còn đóng đô được tại Đông Kinh là Mạc Mậu Hợp. Mậu Hợp làm vua 
tới 30 năm. Thê nhưng Mậu Hợp không đúc được tiên, vì vào đời này thê lực nhà 
Mạc đã rât suy yêu. Mậu Hợp tuy vân đóng đô tại Đông Kinh, nhưng nhiêu lân 
tạm bỏ Đông Kinh trước nguy cơ tắn công của quân Nam triều"". 
Các loại tiền đo 5 ông vua nhà Mạc đúc, còn tìm thấy là: 
1. Đởi Mạc Đăng Dung (1527-1529): 
+ Minh Đức thông bảo BÄ f li Tĩ 
+ Minh Đúc nguyên bảo BH † 7‹ Tš 
2. Đời Mạc Đăng Doanh (1530-1540) 
+ Đại Chính thông bảo Ä IE 3ð tỉ 
3. Đời Mạc Phúc Hải (1541-1546) 
+ Quảng Hòa thông bảo Fš Äu )ã Tï 
4. Đời Mạc Phúc Nguyên (1547-1561) 
+ Vĩnh Định thông bảo ?k ?E 3B Tã 
+ Vĩnh Định chí bảo zk ⁄E # Tï 
5. Đời Mạc Kính Cung (1593-1625) 
+ Thái Bình thánh bảo 7 *Ê S8 Tš 
+ Thái Bình thông bảo 7K °ÿ 3l #t. 


1. Đỗ Văn Ninh: Tiên cổ Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992, tr.86. 
2. Đỗ Văn Ninh: Tiên cổ Việt Nam. Sảd, tr.87, 91, 317. 
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Cứ theo lý mà suy thì nhà Mạc đúc các loại tiền kể trên, ngoài việc phục vụ 
cho nền kinh tế hàng hóa, còn dùng để phát lương cho quan lại và quân đội trong 
bộ máy chính quyền của triều đại mình. Như vậy, có thể nói, ngày nay chúng ta 
không thể khảo cứu được chế độ lương bồng trả băng tiền của nhà Mạc, chỉ vì sử 
cũ ghi chép thiếu sót, chứ không phải chế độ đó không được thi hành. 


6. NHIỆM VỤ VÀ QUYÈN LỢI CỦA QUAN LẠI THỜI LỄ - TRỊNH Ở 
ĐÀNG NGOÀI 


6.1. Nhiệm vụ của quan lại 


Thời Lê Trung hưng, kể từ đời chúa Trịnh Tùng (1570-1623) trở đi, đặt ra 
cho tầng lớp quan lại một vẫn đề tiền thoái lưỡng nan: Trung với vua Lê thì ắt 
phải coi nhẹ chúa Trịnh, ngược lại hết lòng cúc cung tận tụy thờ chúa Trịnh, thì 
dường như không có vua Lê tại triều đình. Vấn đề ấy khiến cho sử thần thời Lê 
Trung hưng nhiều khi phải uốn cong ngòi bút chép sai sự thật lịch sử. 


Sự kiện xảy ra vào năm 1572, Trịnh Tùng giả lệnh vua Lê Anh Tông giết 
chết Đoan Vũ hầu Lê Cập Đệ là một thí dụ. Sử thần thời Lê Trung hưng 
chép: "Tháng 3 năm Hồng Phúc thứ 1 (1572): Lê Cập Đệ ngầm có chí khác, mưu 
giết Tả tướng (chỉ Trịnh Tùng - TG) để đoạt binh quyền, từng rủ Tả tướng đi 
thuyền ra giữa sông để giết. Tả tướng biết được, mưu ấy không thành... Tháng 1], 
ngày 21, Lê Cập Đệ từng có chí khác, định mưu hại Tả tướng Trịnh Tùng. Tả 
tướng giả vờ không biết, gửi biếu nhiều vàng. Khi Cập Đệ đến tạ ơn, Tùng sai 
đao phủ phục ở dưới trướng bắt giết đi rồi sai người nói phao lên mưu làm phản, 


nÏ 


vua sai ta giệt đi... 


Nhưng vào thời Nguyễn, khi biên soạn bộ Khâm định Việt sử thông giám 
Cương mục, các sử thần triều Tự Đức đã dựa vào Lê triều trung hưng lục của 
Hồ Sĩ Dương nên chép cải chính lại sự kiện trên như sau: "Theo Lê triểu trung 
hưng lục của Hồ Sĩ Dương, Lê Cập Đệ mật bàn với nhà vua, bố trí đâu vào đấy, 
hẹn nhau rằng, hễ đêm đến, nghe thấy pháo nỗ một cái thì nhà vua liền qua 
sông để cử sự. Tùng biết rõ chuyện ấy rồi, nhưng bề ngoài vẫn cứ biểu Cập Đệ 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủ, tập 3, tr.146-147. 
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nhiều vàng bạc. Khi Cập Đệ đến tạ thì Tùng cho tên đao phủ mai phục sẵn, xông 


ra giết chết... "”. 


Trong Lời cẩn án, sử thần triều Nguyễn viết: "...Đã từ lâu, Anh Tông không 
sao chịu nỗi những hình tích vô quân” của Tùng; còn về phần Cập Đệ cũng đã từ 
lâu không sao nén nỗi cái khí căm phẫn trung nghĩa, nên đối với Tùng, chỉ muốn 
xé thịt mà ăn, lột đa mà năm thôi. Rủi thay, việc toan tính của Cập Đệ không 
được toại nguyện làm liên lụy đến quần thần, nhưng tâm chí của Cập Đệ thực 
đáng đau xót! Những kẻ quan tư đứng đấy triều đình bấy giờ được họ Trịnh chăn 
nuôi, nào chạy vạy ở cửa ngõ, nào đón ý vâng dạ chỉ e không rồi, còn ai là người 
nét mặt dám tỏ chính nghĩa, không sợ kẻ có thế lực mạnh nữa? Đến người làm sử 
bấy giờ lại còn cầm bút chép quanh co, che đậy, nhằm biện tội cho người trung 
thần! Hơn nữa họ còn đỗ thừa cho nhà vua đã nhờ bậc công thần” tôn lập làm 
vua, lại thiên lệch nghe lời đèm pha, lật đật bôn ba ra ngoài! Ôi, thế cũng quá 


lắm! Vậy không thể không có mấy lời này để biện luận lại!"Ý. 


Như vậy, ta thấy dưới thời Lê Trung hưng, nhiệm vụ của quan lại không 
còn là phải tuyệt đối trung thành với Vua như các triều đại trước, mà là tuyệt đối 
trung thành với Chúa Trịnh. Từ đó, dẫn tới một hệ luận: Cần xét lại ý nghĩa và 
việc thực thi Vương đạo + 3B và Bá đạo 3Ä 3ð trong nhận thức và hành động 
của tầng lớp kẻ sĩ đương thời. 


Người đầu tiên trong phái Nho gia, đề xuất thuyết Vương đạo để phân biệt 
với Bá đạo là Mạnh tử. Trong thiên Công Tôn Su thượng sách Mạnh tư, Mạnh 
tử viết: "ĐÁ 7 lí {- #í › Bl › hà #4 X HỊ : ĐI f8 fT{ 5: #› # 
7" (Phiên âm: "D7 iực giả nhân giả, bá; bá tất hữu đại quốc. Dĩ đức hành nhân 
giả, vương; vương bất đãi đại". Dịch nghĩa: Người dùng sức mạnh mà mượn 
tiếng làm điều nhân, là 8á; bậc Bá ắt cần có nước lớn. Người lấy đức làm điều 
nhân, là Vương; bậc Vương không đợi phải có nước lớn)”. 


1. Khâm định Việt sử thông giảm cương mục. Sđd, tập 2, tr. 159. 

2. Vô quân: không đêm xiỉa gì đến vua Lê Anh Tông. 

3. Chi họ Trịnh. 

4. Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 2, tr.160-161. 
5. Mạnh tứ. Công Tôn Sửu thượng. 
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Tiếp theo Mạnh tử, Tuân tử đã phát huy thêm thuyết Vương đạo và Bá đạo. 
Cũng như các Nho gia trước, Tuân tử trọng Vwơng hơn Bá. Ông khác Mạnh tử ở 
điểm không chê bai Bá, mặc dầu vẫn hết lời đề cao Vương. Về việc làm chính trị, 
Tuân tử chia làm 3 loại: 

- Một là làm Vương 

- Hai là làm Bá 

- Ba là làm Mất nước. 


Trong thiên Vương Bá sách Tuân tứ, Tuân tử viết: "Nghĩa lập nhi Vương, 
tín lập nhi Bá, quyền mưu lập nhi ong. Tam giả, mỉnh chủ chỉ sở cẩn trạch dã, 
nhân nhân chi sở vụ bạch dã". (Nghĩa là: Người trị nước dùng lễ nghĩa thì thành 
được nghiệp Vương, người thủ tín thì thành được nghiệp Bá, nếu dùng quyền 
mưu, cơ trá thì tất bại Vong. Ba điều đó, bậc minh chủ phải lựa chọn cần thận, 
người nhân phải làm cho minh bạch vậy).. 


Qua đó, cho ta thấy khởi đầu Khổng tử chỉ đưa nhận định về Vương đạo và 
Bá đạo dựa trên những dữ kiện lịch sử: Vương đạo là con đường, chính sách theo 
duỗi của các vị Đề vương thời Nghiêu, Thuấn và Tam đại (Hạ, Thương, Chu); còn 
Bá đạo cũng là con đường, phương sách theo đuổi của các bậc Bá chủ thời Xuân 
Thu như Tẻ Hoàn công, Tắn Văn công, Tần Mục công, Tống Tương công và Sở 
Trang vương. 


Đến Mạnh tử, nhận định trên đã được thay đổi trở thành một quan niệm về 
đạo đức để nhận xét về các vị lãnh đạo quốc gia: Vương đạo là con đường nhân 
chính của các vị lãnh đạo nhân từ, chân chính; còn Bá đao là các mánh khóc, 
mưu mô của các vị giả nhân, giả nghĩa, chỉ chuyên dùng sức mạnh, quyền thế mà 
khống chế mọi người. Với Mạnh tử, 8á đạo bị bài bác, khinh thị. 

Tới Tuân tử, quan niệm ƒương Bá, trở thành một triết lý chính trị. 

- Vương đạo là phương pháp chính trị dựa trên căn bản /Ê ng”ữĩa. 


- Bá đao là phương lược cai trị dựa trên căn bản /h¿ tín. 


1. Tuân tử. Vương Bá. 
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Đối với Tuân tử, Vương hay Bá chăng qua là những phương cách trị dân, 
nếu ai biết tùy thời cơ và hoàn cảnh, khéo lựa chọn phương cách thích hợp thì sẽ 
chế ngự được người, bằng không sẽ bị người chế ngự lại. 


Hậu nho thường phối hợp cả quan niệm của Mạnh tử và Tuân tử, hiểu 
Vương đạo và Bá đạo như một tư tưởng chính trị và đạo đức. Tuy nhiên, các môn 
đồ của Không - Mạnh vẫn thường luôn xưng tụng Vương chính, và coi Vương 
đạo như con đường hay nhất mà các vị lãnh đạo quốc gia nên noi theo. 


Với vị thế của mình, các chúa Trịnh không khỏi băn khoăn về vấn đề Vương 
đạo và Bá đạo. Chính sách theo đuổi của nhà Chúa, bá nghiệp cho họ Trịnh khởi 
dựng, truyền từ đời nọ đến đời kia, hoàn toàn dựa trên căn bản Bá đạo. 


Đến đời chúa Trịnh Sâm (1767-1782), dường như để dò xét nhân tâm đã 
thực sự quy phục về đòng họ Trịnh chưa, vả lại, ông cũng muốn biết rõ quan niệm 
về giới kẻ sĩ đương thời đối với chính sách Bá đo của dòng họ mình ra sao? 
Trong Kỳ đệ nhất đề thì Kinh nghĩa của khoa thi Hương vào năm Kỷ Hợi (1779), 
chúa Trịnh Sâm đã hỏi một câu trong sách Mạnh tứ và một câu trong Luận ngữ 
về nhân vật Quản Trọng, cùng chính sách Bá đạo. 


Nhiều sĩ tử trong khoa thi này, cũng đoán biết ý của chúa Trịnh, nên hết 
sức bênh vực 8á đạo. Trong số đó có một bài khiến Trịnh Sâm chú ý nhất. Đó 
là bài của thí sinh Trần Trọng Tốn. Trong bài này, Trần Trọng Tốn trình bày rõ 
ý nghĩa của Vương đạo và Bá đạo, cùng những băn khoăn của cổ nhân về việc 
dùng Vương đạo hay Bá đạo làm căn bản tư tưởng cho chính sách cai trị của 
tiền nhân, và cuối cùng đi tới kết luận, đề cao Bá đạo, tức là công nhận nền 
tảng tư tưởng làm nòng cốt cho định chế Vua Lê và Chúa Trịnh dưới thời Lê 
Trung hưng. 


Đọc xong bài Kinh nghĩa của thí sinh Trần Trọng Tốn, và sau khi suy nghĩ 
kỹ, Trịnh Sâm quyết định ra lệnh cho quan Chánh chủ khảo Nguyễn Hoãn đánh 
hỏng Trần Trọng Tốn. Nhưng liền sau đó, nhà chúa mật sai người triệu thí sinh 
Trần Trọng Tốn vào Phủ chúa Trịnh giúp việc để làm vây cánh. 


1. Lê Kim Ngân: Văn hóa chính trị Việt Nam - Chế độ chính trị Việt Nam thế kỷ XI và 
XVIII Tủ sách Khảo cứu Đại Việt - Sài Gòn, 1974, tr.232, 2343. 
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Qua hiện tượng Trần Trọng Tến nói trên, ta thấy vào thời Lê Trung hưng, 
nhà cầm quyền cũng như giới kẻ sĩ đương thời đều coi Bá đạo như một đường 
hướng tư tưởng chỉ đạo cho nền chính trị thời bấy giờ. 


6.2. Quyền lợi của quan lại 


Tầng lớp quan liêu thời Lê Trung hưng họp thành một đẳng cấp có nhiều 
đặc quyền, đặc lợi trong xã hội, nhất là các "Trung hưng công thân" th El 7) E1, 
là những quan lại có công trong chiến tranh với Bắc triều của nhà Mạc. 


Trước hết, tất cả các quan lại đều theo phẩm tước được hưởng quyền ấm 
phong cho con cháu. Tháng 7 năm Vĩnh Trị thứ 2 (1677), triều đình định phép 
Nhiêu ấm Bề f#` cho các công thần cùng các bách quan văn võ. Theo lệ quy định 
vào năm-này thì các Khai quốc công thân El El 7) Eï (Những quan lại có công 
trong sự nghiệp đánh đuổi giặc Minh (1418-1427) sáng lập ra Vương triều Lê), 
từ chức Đô đốc bên Võ, chức Thị lang bên Văn trở lên, các Tzng hưng công 
thân 'h Eä 17) E5 (Những quan lại có công diệt nhà Mạc, khôi phục nhà Lê), từ 
chức Đó đốc Đông tri, Thiêm sự bên Võ, chức Thị lang, Ngự sử bên Văn trở lên 
đều được đời đời ấm phong”. 


Còn những quan lại không phải là công thần được phong ấm có hạn độ hơn, 
chăng hạn quan Võ, từ 72m thái (Thái sư, Thái phó, Thái bảo) đến Đó đốc; quan 
văn, từ Tam rhái đến Thị lang được phong ấm 5 đời, xuống đến thuộc viên chỉ 
được phong 1 đời. Những người được phong ấm thì con cháu dù bất tài đến đâu, 
tự nhiên cũng được một số đặc quyền trong xã hội, được liệt vào một đăng cấp 
cao hơn dân thường, được mang tước và được miễn mọi sai dịch. Do sự phát 
triển của bộ máy quan liêu đưa đến một tình trạng phong ấm bừa bãi, hỗn loạn, 
số người được phong ấm mở rộng quá, có ảnh hưởng đến nguồn thu thuế khóa, 
bắt lực dịch của Nhà nước. Vì vậy, vào năm 1722, Tham tụng Nguyễn Công 
Hãng bèn xin chấn chỉnh lại, đề nghị rút bớt đặc quyền phong ấm của Công thần 


\. Nhiêu đm: 
- Nhiêu fỀ: được miễn trừ sưu dịch. 
- Ẩm fŠ: ơn trạch hay quyên thế của cha ông đề cho con cháu được nhờ, tức Tập ám ÊŠ [# 
2. Đại Việt sử ký tục biên. Sảủd, tr. 1 8. 
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khai quốc, chỉ cho chỉ trưởng một người được đời đời phong ấm. Công thần trung 
hung vẫn được ưu đãi, cho con cháu đời đời được phong ấm. Còn các bầy tôi văn 
võ không vào loại Công thần khai quốc hay Công thần trung hưng, mà vì có 
công trạng được dự vào hàng công thần, thì sẽ theo phẩm tước cao hay thấp, mà 
chuẩn cho con cháu được phong ấm hoặc 5 đời, hoặc 4 đời, hoặc 3 đời, cho có 
phân biệt. 

Trên đây là quyền lợi về tinh thần, còn quyền lợi kinh tế căn bản của quan 
lại là bổng lộc, gồm có ruộng đất, thuế khóa do Nhà nước ban cấp. 

Quan lại tại chức thời kỳ này được cấp tiền gạo thu của dân, không thấy sử 
cũ chép việc ban cấp Lộc điền cho quan lại nói chung. Nhưng ruộng tư hữu của 
những quan viên này chiếu theo phẩm tước được miễn một số thuế nhất định. 

Tháng 11 năm Bảo Thái thứ 3 (1722): Trịnh Cương định lệ miễn thuế tô 
cho ruộng tư của quan viên chiếu theo phẩm trật. Theo đó, thì viên quan nhất 
phẩm, nhị phẩm được miễn tô 50 mẫu, từ tam phẩm đến cửu phẩm thì số ruộng 
được miễn tô cứ theo phẩm trật mà bớt dần mỗi trật 10 mẫu, cụ thể như sau: 

- Nhất nhị phẩm được miễn thuế tô 50 mẫu. 

- Tam, tứ phẩm được miễn thuế tô 40 mẫu. 

- Ngũ, lục phẩm được miễn thuế tô 30 mẫu. 

- Thất, bát phẩm được miễn thuế tô 20 mẫu. 

- Cửu phẩm được miễn thuế tô 10 mẫu”. 

Sách Lịch triều tạp kỷ của Ngô Cao Lãng chép về số ruộng tư của các quan 
viên được miễn tô khác với số ruộng mà Đại Việt sử ký tục biên và Khâm định 
Việt sử thông giám cương mục ghi chép ở trên. Theo Lịch triều tạp ký, thì các 
quan chức được miễn thuế tô như sau: 

- Nhất nhị phẩm được miễn thuế tô 25 mẫu. 


- Tam, tứ phẩm được miễn thuế tô 20 mẫu. 


1. Khâm định Việt sử thông giảm cương mục. Sđủ, tập 2, tr.431. 
2. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.91. 

Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sđd, tập 2, tr.436-437. 
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- Ngũ, lục phẩm được miễn thuế tô 15 mẫu. 

- Thất, bát phẩm được miễn thuế tô 10 mẫu. 

- Cửu phẩm được miễn thuế tô 5 mẫu. 

Nếu quan viên nào số ruộng hiện có quá với số được miễn tô, thì số ruộng 
quá lệ định ấy phải nộp tô bằng tiền. Viên quan nảo số ruộng hiện có không kịp 
với số được miễn, thì được triều đình theo phẩm trật và số ruộng viên ấy được 
miễn tô, còn lại bao nhiêu thì ban cho tiền; viên quan đã nghỉ việc về nhà và viên 
quan giữ công việc nhàn tản, được miễn tô bằng nửa số ruộng đã quy định ở trên'. 

Có thể nói, việc miễn thuế một số ruộng tư này chỉ là một hình thức cấp zể 
bồng (tiền lương bồng hằng năm), nhưng có ý nghĩa củng cố quyền sở hữu ruộng 
đất của tầng lớp quan lại. 

Năm 1723, Trịnh Cương quy định việc cấp Học điền Z# [H (Ruộng học) 
cho trường Quốc học và các trường Hương học, như sau: 

- Trường Quốc học: 60 mẫu. 

- Trường hương học phủ lớn: 20 mẫu. 

- Trường hương học phủ vừa: 1§ mẫu. 

- Trường hương học phủ nhỏ: 16 mẫu”. 

Về việc ban cấp ruộng đất cho quan lại thời Lê Trung hưng so với thời Lê 
Sơ thì giảm bớt rất nhiều. Việc ban cấp Lộc điền chỉ hạn chế trong một số quan 
lại và ở một số mức độ nhất định. 

Năm 1724, Trịnh Cương định lệ cấp tiền và ruộng cho sứ thần như sau: 

- Chánh sứ được cấp 1 xã, tiền 120 quan, gạo 300 bát, ruộng 50 mẫu (trong 
đó 40 mẫu chỉ được thu tô). 

- Phó sứ được cấp 1 xã, tiền 100 quan, gạo 250 bát, ruộng 45 mẫu (trong đó 
35 mẫu chỉ được thu tô). 


- Nội sai mỗi viên được cấp ruộng 10 mẫu. 


I. Ngô Cao Lãng: Lịch triều tạp kỷ, Sảd, tập 2, Hà Nội, 1975, tr.47. 
2. Ngô Cao Lãng: Lịch triều tạp kỷ, Sđd, tập 2, Hà Nội, 1975, tr.58. 
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- Thông sự và Lương y mỗi viên được cấp ruộng 10 mẫu. 
- Tùy nhân` mỗi người được cấp ruộng 6 mẫu”. 


Số ruộng ban cấp trên không nhiều lắm, trong đó một phần lớn ruộng đất, 
người được cấp chỉ được quyền thu tô, tức là những ruộng đất của Nhà nước đã 
chia cho dân cày nộp tô (có thể là ruộng công của làng xã hay ruộng quốc khố 
phát canh) nay Nhà nước Lê - Trịnh nhường quyền thu tô cho người được cấp. 
Số lượng ruộng ban cấp ở đây tương đối ít và quyền hạn của người được ban cấp 
cũng hạn chế hơn thời Lê Sơ. 


Quan viên trí sĩ cũng theo phẩm tước được Nhà nước cấp cho một số tiền, 
một sô xã làm Đán lóc và một sô ruộng, gọi là Huệ dưỡng lộc ŒR 3š †ä$: Lộc 
huệ dưỡng). 


Theo Học giả Lê Quý Đôn thì: "Ân điển ban cho quan về hưu, trước kia 
không thấy chép trong sử. Năm Bảo Thái” mới định lệ buệ dưỡng, các quan: 


- Nhất phẩm trở lên được cấp dân lộc 4, 5 xã, sử tiền" 400 quan, 40 người 
theo hầu. 

- Nhị phẩm được cấp dân lộc 2, 3 xã, sử tiền 300 quan, hoặc 250 quan, 25 
người theo hầu. 

- Tam phẩm được cấp dân lộc 1, 2 xã, sử tiền 200 quan, hoặc 150 quan, 20 
người theo hầu. 


- Tứ phẩm được cấp dân lộc 1 xã, sử tiền 150 quan, 15 người theo hầu. 


1. Lê triểu hội điển chép: "Tùy nhân mỗi người được cấp 10 mẫu". Chúng tôi cho rằng như 
thế là nhằm, vì ¡hông sự và Lương y là những nhân vật quan trọng trong đoàn sứ bộ 
được cấp 10 mẫu ruộng, thì Tùy nhân (người tùy tùng) số ruộng được cấp phải ít hơn. 
Chúng tôi chép theo Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn. 


2. Lê triểu hội điển. Bản đánh máy, ký hiệu Vv.I 19 của Thư viện Viện Sử học. Sđd, tr.61. 
Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 2: Kiến văn tiểu lục, tr.142. 

3. Bảo Thái (1720-1729): một niên hiệu của vua Lê Dụ Tông (1705-1729). Thời kỳ này, 
chúa Trịnh Cương thực sự năm chính quyên. 

4. Sử tiền: Thời Lê Trung hưng, người ta phân biệt 2 loại tiền: 
a. Cổ tiên hay Tiển quý: tính 60 đồng là 1 tiền. 
b. Sử tiền hay Tiển gián: tính 36 đồng là 1 tiền. 
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- Ngũ phẩm được cấp dân lộc 1 xã, sử tiền 100 quan, 10 người theo hầu. 


- Từ Lực phẩm trở xuỗng chưa dự vào triều ban, đến 70 tuổi thì cho cáo lão, 
cho lãnh 60 cổ tiền, kém 1 phẩm thì giảm 10 quan, đều cho 8 người theo hầu. 


Gạo không có sô nhât định, còn võ quan và nội thân người nào có chức mà 
không có quyên, sẽ cân nhặc đê giảm bớt". 


Theo Lê (riều hội điển, ngoài Huệ dưỡng lộc trên đây, quan viên trí sĩ còn 
được cấp Lộc điền như sau: 

"- Nhất phẩm trở lên được cấp 30 mẫu hoặc 25 mẫu. 

- Nhị phẩm được cấp 25 mẫu hoặc 20 mẫu. 

- Tam phẩm được cấp 20 mẫu hoặc 15 mẫu. 

- Tứ phẩm và Ngũ phẩm được cấp 15 mẫu hoặc 10 mẫu. 

- Lực phẩm được cấp 10 mẫu. 


- Từ Le phẩm trở xuống, mỗi phẩm dưới kém phẩm trên I mẫu"?. 


Vào đời Trịnh Doanh, việc cấp quân tùy hành cho viên quan đã gây ra nhiều 
tình trạng lạm dụng, gian lận, nên thay thế bằng việc cấp ruộng dưỡng liêm (Liêm 
điền BỆ EH), cũng gọi là Lộc điền (3% EH: ruộng lộc). Lệ cấp ruộng dưỡng liêm 
này được Đại Việt sử ký tục biên chép như sau: "Tháng 5 năm Cảnh Hưng thứ 2 
(1741): Cấp Lộc điền cho quan văn. Trước kia quan văn được cấp quân tùy thuộc, 
coi phẩm cao thấp mà cấp nhiều ít (quan Nhất phẩm được cấp 24 người tùy hành, 
giảm dần xuống đến Ngũ phẩm, cứ mỗi phẩm trật rút đi 4 người). Người được 
cấp, lấy tiền đi làm thuê của mấy người ấy làm lộc. Đến nay hộ khẩu hao hụt và 
do sai khiến lính nhiều, không đủ số người để cấp cho quan văn nữa, mới sai cấp 
ruộng để thay vào, gọi là Liêm điền. Bãi việc quan văn thu tiền của quân tùy hành"Ẻ. 
Liêm điền được cấp như sau: 


- Nhất phẩm được cấp 50 mẫu. 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 2: Kiến văn tiểu lục, tr.142-143. 
Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.74. 
2. Lê triểu hội điền. Sảd, tr.6 1. 
3. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.L79. 
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- Nhị phẩm được cấp 45 mẫu. 

- Tam phẩm được cấp 40 mẫu. 

- Tứ phẩm được cấp 35 mẫu. 

- Ngũ phẩm được cấp 30 mẫu. 

- Lục phẩm được cấp 25 mẫu. 

- Thất phẩm được cấp 20 mẫu. 

- Bát phẩm được cấp 15 mẫu'. 

Theo Lê Quý Đôn, trong Kiến văn tiểu lục, những quan viên nào "thi đỗ Tam 
khôi hoặc giáp đệ được câp thêm: 

- Hoàng giáp: 5 mẫu 

- Thám hoa và Bảng nhãn: 15 mẫu 

- Trạng nguyên: 20 mẫu"?. 

Thời Lê Trung hưng, những quan viên tại Kinh thành Thăng Long còn được 
cho một sô đât làm vườn và làm nhà ở. Sách Lịch triêu tạp kỷ của Ngô Cao Lãng 
chép: "Tháng 9 năm Bảo Thái thứ 4 (1723), chúa Trịnh chuân cho sô vườn tược 
và gia trạch mà các quan ở Kinh được hưởng đều y theo thê lệ hạn định như cũ: 

- Quan nhất phẩm: 3 mẫu 

- Quan nhị phẩm: 2 mẫu 

- Quan tam phẩm: Ì mẫu 

- Quan tứ phẩm: 5 sào 

- Quan ngũ, lục phẩm: 3 sào 

- Quan thất phẩm: 2 sào 

- Quan bái, cửu phẩm trở xuống: l sào"Ỷ, 


Qua đó, chúng ta thấy Lộc điền của tầng lớp quan lại thời Lê Trung hưng 
so với thời Lê Sơ được rút xuống rất nhiều. Trong Kiến văn tiểu lục, Học giả 


1. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.L79. 

2. Lê Quý Đón toàn tập. Sđd, tập 2: Kiến văn tiểu lục, tr.135. 
3. Ngô Cao Lãng: Lịch triều tạp kỷ. Sđd, tập 2, tr.68-69. 
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Lê Quý Đôn nhận xét: “Từ lúc Trung hưng trở về sau, những ân lộc ban cho hoặc 
bằng tiền, hoặc bằng thóc, đều lĩnh ở kho công, ít khi cấp bằng ruộng công. Các 
công thần đời Khai quốc và đời Trung hưng nếu người nào trước kia đã được cấp 


ruộng đất cũng có khi bàn định rút bớt đi"'. 


Nhà nước Lê - Trịnh tuy không chủ trương thực hiện chính sách Lộc điền, 
nhưng vẫn sử dụng khá nhiều ruộng công vào biệc ban thưởng cho các quan 
lại làm ruộng tế hay ruộng thờ tự, tức 7 điền *ñ H. Thí dụ như các trường hợp 


sau đây: 


Năm 1637, Thái bảo Lan quận công Nguyễn Thực chết, được chúa Trịnh 
Tráng truy tặng chức Thái tể, tước Thuần Trung công, ban cấp xã Vân Điềm 
(Tiên Sơn - Bắc Ninh) - quê hương của ông, làm ngụ lộc và 64 mẫu ruộng thờ thế 
nghiệp, ở 7 xã lân cận”. 

Năm 1647, Ngoại tổ của họ Đặng là Hậu Trạch công được chúa Trịnh Tráng 
ban thưởng 1.330 lạng bạc để mua 50 mẫu ruộng tế và giao cho xã Thịnh Phúc 
(Thượng Phúc - Sơn Tây cũ) cày cấy thờ phụng”. 


Năm 1674, Bồi tụng Nguyễn Quốc Trinh bị quân lính Tam phủ nổi loạn 
giết chết, đã được chúa Trịnh Tạc truy phong Thượng thư Bộ Binh, tước Trì quận 
công, cấp 95 mẫu ruộng tế”. 


Chúng ta thấy từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVIII, có một sự thu hẹp đáng kể 
chế độ ban cấp ruộng đất của Nhà nước quân chủ Việt Nam đối với tầng lớp quan 
liêu. Điều ấy không phải xuất phát từ thiện chí của Nhà nước quân chủ thời bấy 
giờ muốn rút bớt và hạn chế quyền lợi của đẳng cấp quý tộc quan liêu. Thực 
trạng ấy phải cắt nghĩa bằng điều kiện kinh tế, xã hội đã biến chuyển của thời đại 
sau này so với thời Lê Sơ. Trước hết là do sự phát triển mạnh mẽ của chế độ tư 
hữu ruộng đất khiến cho bộ phận ruộng đất công thuộc quyền sở hữu của Nhà nước 


1. tê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 2: Kiến văn tiêu lục, tr.148-149. 

2. Vân Điềm Du tâm Nguyễn tộc hợp phả. Dẫn theo Trương Hữu Quýnh: Chế độ ruộng đất 
ở Việt Nam thê kỷ XVI-XVIHI. Sảd, tập 2, tr.55. 

3. Đặng gia phả ký. Dẫn theo Trương Hữu Quýnh: Chế độ ruộng đất ở Việt Nam thế kỷ 
XWTI-XVHI Sảd, tập 2, tr.55. 

4. Đại Nam nhất thống chí. Sảd, tập 3, tr.21 8. 
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quân chủ bị thu hẹp lại và do đó, Nhà nước không có ruộng đất nhiều để ban 
cấp đại quy mô như trước kia. Hơn nữa, giai cấp địa chủ thời kỳ này qua một quá 
trình phát triển lâu đài đã tập trung nhiều ruộng đất. Tầng lớp quan liêu lại phần 
lớn xuất thân từ giai cấp địa chủ, dù được ban cấp ruộng đất tương đối ít, cũng đã 
trở thành những địa chủ lớn. Những địa chủ - quan liêu ấy, bằng các phương tiện 
cướp đoạt và mua bán lại tiếp tục xúc tiến quá trình tập trung ruộng đất. Khả 
năng ban cấp ruộng đất của Nhà nước Lê - Trịnh tuy có bị hạn chế, nhưng đặc 
quyền của tầng lớp quý tộc quan liêu vẫn được bảo đảm ở mức độ cao nhất. Ngoài 
ruộng đất các quan lại còn được cấp tiền, cấp một số hộ, một số xã cho thu thuế 
làm bồng lộc. 

Quan võ tùy theo số binh quản lĩnh nhiều hay ít được cấp một số xã dân, 
cho thu tiền làm bổng lộc, gọi là Chế lộc xã dân ffl| 3% XE (hay Quản bình chế 
lộc 4# ft fill ‡#). Theo Lê triều hội điển thì số xã được cấp này có thể từ 1 đến 
l6 xã. 

Quan văn cũng tùy theo phẩm tước và bằng cấp được cấp một số dân, hay 
một số xã làm bỗng lộc, gọi là Dán lộc , ‡#. Theo Lê Quý Đôn trong Kiến văn 
tiểu lục, thì: "Quan văn được cấp hộ suất tùy hành. Theo chế độ cũ: 

- Đồng Tiến sĩ: 35 suất 

- Hoàng giáp: 42 suất 

- Thám hoa: 45 suất 

- Bảng nhấn: 50 suất 

- Trạng nguyên: 55 suất 

Cho phép lấy mỗi suất 3 quan làm ngụ lộc"”. 

Đến năm 1741, chúa Trịnh Doanh thay thế việc cấp tùy hành hộ suất bằng 
chế độ ban cấp Liêm điển như ta đã thấy. Theo Lê Quý Đôn ở trong Kinh thì Ngự sử 
đài, ngoài các trấn thì văn thuộc ở Tam ty, phủ huyện thì viên quan chính thức và 
tá nhị đều không được cấp lương bổng”. Thay vào đó, họ được cấp Nøự lộc ?5 3% 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđủ, tập 2: Kiến văn tiểu lục, tr.34. 
2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 2: Kiến văn tiểu lục, tr.134. 
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(tức bỗng lộc gửi ở trong dân làng xã), sử gia Phan Huy Chú cho biết: Năm 1723, Trịnh 
Cương định sô Nøụ /ộc cho các quan trong ngoài: Quan trong như Ngự sử đài; Quan 
ngoài như hai ty Thừa, Hiên chuân câp cho dân thủ lệ làm øw óc, theo bậc khác nhau: 

- Các nha môn Ngự sử đài, Đề hình và Ngự sử I3 đạo được cấp ngụ lộc 2 
xã (= 281 quan 4 tiên 58 đông tiên quý, 620 bát gạo). 

- Hiến ty các đạo: 1 xã (= 80 quan tiền quý 150 bát gạo). 

- Chánh, Phó sứ: 1 xã (= 100 quan tiền quý). 

Giám ban thì được thu thuế ở sở tuần ty, bến đò, xưởng, mỏ và cho lấy 1⁄3 
tông số làm ngụ lộc. 

- Nội thủ phiên, Y viện: l xã (= 36 quan tiền quý, 300 bát gạo). 

- Phụ trách Tư thiên giám: l xã (=43 quan tiền quý, 90 bát gạo), I: . 

Năm 1732, chúa Trịnh Giang định lệ cấp Tiền tuất ‡Š tí (Tiền thương xót 
người chêt) và Lệ 7 sự (Thờ cúng) cho văn ban, võ ban và giám ban theo phâm 
trật khác nhau. 


Tiên tuất và thờ cúng cho quan lại thời Lê - Tì vịnh? 


Tiền thờ cúng 
(Quan tiền gián) 


Tiền tuất 
(Quan tiền gián) 


0 
[3| mmmeh | m- 
: 


Chánh tam phẩm 
cóc Tòng tam phâm 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.74, 75. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.84-85. 
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TT Dhẩnšw“a t1 kả 


Chánh tứ phẩm 
km Tòng tứ phẩm 


(Quan tiền gián) Tiền thờ cúng 
(Quan tiền gián) 


ĩï 
Lo [mau — 
EEETTT 


Ngoài ra, các viên quan phụng thị (châu hâu), các viên ở Tư thiên giám, ở 


9 | Chánh ngũ phẩm 


Thái y viện, các viên ở Giáo phường ty, v.v... được cấp tiền tuất từ 40 quan tiền 
gián, cho tới 50 quan tiền gián! 

Như vậy thì chế độ Lộc điển của tầng lớp quan lại, quý tộc thời Lê Trung 
hưng tuy có ít, nhưng số bổng lộc được cấp bằng tiền hay sự đóng góp của nhân 
dân làng xã vẫn rất nhiều. Chế độ ban cấp một số xã, hay một số hộ cho thu 
tiền làm bổng lộc là một hình thức của chế độ thực ấp mà chúng ta đã từng 
nhận thấy trong những thời đại quân chủ trước đó. Học giả Lê Quý Đôn trong 
Kiến văn tiểu lục, cũng đã từng nhận định chế độ cấp bổng lộc như vậy giống 
với chế độ thực phong đời Đường (618-907) của Trung Quốc: "Thời nhà 
Đường ban thực phong cho đại thần 200, 300 hộ, không phải là phong cho quốc 
ấp, mà để cho người được phong tự thu lây tô, thuế dung để tiêu đùng, tức như 
bản triều” cấp cho các quan bao nhiêu suất xã đỉnh để thu lấy tiền gạo và thuế thân, 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sdd, tập 2, tr.84-§5. 
2. Bản triệu 2E S1: chỉ triều Lê Trung hưng. 
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dung và thuế điệu..."!. Chế độ thực phong Ấy là một đặc quyên, đặc lợi của tầng 
lớp quan liêu, quý tộc, nhưng cũng là một gánh đóng góp rất nặng nề của người 
dân lao động trong các làng xã. 


7. NHIỆM VỤ VÀ QUYÈN LỢI CỦA QUAN LẠI THỜI CHÚA NGUYÊN 
Ở ĐÀNG TRONG 


7.1. Nhiệm vụ của quan lại 


Tất cả những quan lại ở Đàng Trong dù xuất thân từ tiễn cử, khoa cử hay 
mua bán, mỗi khi đã gia nhập vào bộ máy quan liêu đều họp thành một đăng cấp 
quý tộc quan liêu có nhiều đặc quyền, đặc lợi trong xã hội. Trong đẳng cấp này, 
những người dòng dõi họ Nguyễn, gọi là người Bản rộc 2 j2 (Họ gốc), những 
người huyện Tống Sơn, gọi là người Bản huyện 2 f# (Cùng chung huyện) và 
người Thanh Hóa, được họ Nguyễn đặc biệt ưu đãi. Điều đó đặt ra, các quan lại 
Đàng Trong có nhiệm vụ trung thành tuyệt đỗi với các chúa Nguyễn. 


Nhiệm vụ trung thành phục vụ chúa Nguyễn được đặt lên hàng đầu. Tất cả 
. những người nào vi phạm điều này đều bị trị tội rất nặng. 


Năm 1635, chúa Nguyễn Phúc Nguyên chết, truyền ngôi Chúa cho người con 
thứ hai là Nguyễn Phúc Lan (tức Chúa Thượng 1635-1648). Em ruột của Nguyễn 
Phúc Lan là Nguyễn Phúc Anh, bấy giờ đang làm Trấn thủ Quảng Nam, muốn 
cướp ngôi. Khi ở trấn, Nguyễn Phúc Anh đã nuôi dũng sĩ vài trăm người, bí mật 
ghi họ tên vào số "Đồng tâm hướng thuận". Nguyễn Phúc Anh từng mật thư xin 
đầu hàng họ Trịnh ở Đàng Ngoài, nhưng việc không thành. Đến đây, nghe tin 
Nguyễn Phúc Lan lên ngôi Chúa, Nguyễn Phúc Anh tức thì phát binh làm phản, 
cùng viên Ký lục tên là Phạm mưu đắp lũy Cu Đê làm kế cổ thủ và dàn bảy thủy 
quân ở cửa biển Đà Nẵng để chống lại quân của Nguyễn Phúc Lan. Phạm bèn ra 
Thuận Hóa, đem tình trạng làm phản ấy báo lên chúa Nguyễn Phúc Lan. 


Nguyễn Phúc Lan triệu chú ruột là Tôn Thất Khê vào, khóc mà bảo rằng: 


"- Anh bất hiếu bất cung, tội không tha được! Nhưng tôi là con đang ở cảnh 
tang tóc đau thương, nay cầm dao mà đâm kẻ ruột thịt với mình, lòng tôi thực 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 2: Kiến văn tiểu lục, tr.144. 
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không nỡ. Vả lại, vì một người làm lụy đến trăm họ, điều đỏ người nhân giả cũng 
lấy làm thương tâm. Vậy tôi muốn nhường ngôi để tắt sự tranh giành, chú nghĩ 
thế nào?". 

Tôn Thất Khê nói: 

"- Tội Anh tất phải giết, thần và người đều giận, lẽ nào nín náu để hại đến 
nghĩa lớn ư? Thần xin lấy nghĩa mà cắt đứt ơn riêng, để tỏ rõ phép nước”. 

Nguyễn Phúc Lan sai các tướng Bùi Hùng Lương, Tống Triều Phương lãnh 
thủy quân, các tướng Tôn Thất Yên, Tống Văn Hùng lãnh Bộ Binh, chia làm hai 
đạo giáp công tiễn đánh Quảng Nam. Cai đội Bộ Binh là Dương Sơn (không rõ 
họ) cùng Tôn Thất Tuyên đến Quảng Nam trước, xông vào dinh. Nguyễn Phúc 
Anh bị Tôn Thất Tuyên bắt được, đóng gông giải về Thuận Hóa. Nguyễn Phúc 
Anh năm rạp xuống sân kêu van. Nguyễn Phúc Lan còn không nỡ giết chết. 


Tôn Thất Khê và các tướng đều nói rằng: 


"- Anh phản nghịch tội rất lớn. Phải xử theo phép nước để răn bọn loạn thần, 
tặc tử". 


Nguyễn Phúc Lan theo lời, sai Tôn Thất Khê theo số đồng tâm mà bắt, giết hét. 


Nhiệm vụ trung thành với các chúa Nguyễn được biểu hiện cụ thể ở chỗ 
phải diệt được họ Trịnh ở Đàng Ngoài, thống nhất đất nước, trở về ngự trị Trung 


Đô (tức Thăng Long), như lời sắm: "Bái thế hoàn Trung đô" (Tám đời thì trở lại 
Trung Đôi). 


Năm 1666, viên Hỗ uy đại tướng, Khai quốc công thần của chúa Nguyễn là 
Nguyễn Hữu Tiến chết, thọ 65 tuổi. Trước đấy, khi mang trọng bệnh, biết mình 
không thể qua khỏi, Nguyễn Hữu Tiến bộc lộ chí hướng của mình với các thuộc 
tướng dưới quyền rằng: "- Ta chịu hậu ân của nước, mà họ Trịnh chưa trừ được, 


đó là di hận của 'Z:llà# 


Qua câu nói trên, ta thấy Nguyễn Hữu Tiên đã đánh đông "ngôi chúa của họ 
Nguyễn" với "Nước"; và việc diệt họ Trịnh là mục đích cả đời của ông. 


1. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 1, tr.52, 53. 
2. Đại Nam thực lục tiên biên. Sđd, tập I, tr.I10. 
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7.2. Quyền lợi của quan lại 


Như trên đã nói, những người cùng họ Nguyễn, cùng quê huyện Tống Sơn, 
Thanh Hóa được chúa Nguyễn tin cậy cho giữ các trọng chức ở Phú Xuân và các 
dinh, nhất là các chức võ quan cao cấp như: Chưởng đinh, Chưởng cơ, Cai cơ, Cai 
đội, nhất thiết phải là hạng người trên. Con cháu của những hạng người này còn 
được đời đời miễn trừ sưu dịch. Còn nhân dân Đàng Trong, thì gọi là Bách tính 
#H ## (Trăm họ - Người bình dân), chỉ được giữ chức Cai đội các đội thổ binh 
hay chức Cai bạ, Tri phủ, Tri huyện... và bên văn trở xuống mà thôi, con cháu họ 
đều phải đi lính, chịu sai dịch như dân thường'. 


Bồng lộc của quan lại ở Đàng Trong gồm có một số Lộc điển và chủ yếu là 
Ngụ lộc 8š ‡# (Gửi lộc ở dân) thu ở dân. 


Chế độ ban cấp ruộng đất ở Đàng Trong rất hạn chế, quan lại cao cấp chỉ 
được cấp từ 2 đến 10 mẫu. Theo Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, những người 
được cấp ruộng ngụ lộc như: Mẹ chúa cũng chỉ có 10 mẫu, Chưởng cơ 5 mẫu, 
Cai cơ 4 mẫu, Cai đội 3 mẫu 5 sào, Nội đội trưởng 3 mẫu, Ngoại đội trưởng 2 
mẫu 5 sào”. Riêng đối với quý tộc, công thần đã chết, chúa Nguyễn ban cấp thêm 
một số ruộng làm 7 điền (Ruộng thờ cúng) tương đối nhiều. 


Năm 1694, chúa Nguyễn Phúc Chu truy cấp tự điền và tự dân cho Nguyễn 
Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Dật, là hai công thần hàng đầu của họ Nguyễn. Nguyễn 
Hữu Tiến, tự điền 19 mẫu ở 2 xã Bồ Đề và Tùng Châu, tự dân 100 người ở xã 
Nghĩa An; Nguyễn Hữu Dật, tự điền 3 mẫu ở xã Vinh Quang, tự dân 100 người ở 
xã Bao LaỶ. 


Năm 1716, chúa Nguyễn Phúc Chu truy cấp cho Khám lý Trần Đức Hòa 10 
mẫu ruộng tự điền”. Trần Đức Hòa là người có công tiến cử Đào Duy Từ lên 
chúa Nguyễn Phúc Nguyên, vào năm 1625. 


1. Lê Quý Đón toàn tập. Sảdd, tập 1: Phủ biên tạp lục, tr.153-154. 
2. Lê Quý Đón toàn tập. Sảd, tập Ì: Phú biên tạp lục, tr. 26. 

3. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.108. 

4. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.136. 
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Năm 1768, chúa Nguyễn Phúc Thuần truy cấp cho Thiếu úy Tôn Thất Hiệp, 
tự điền 500 mẫu ở xã Kim Đôi, tự dân 300 người ở xã Vân Thê' 


Bồng lộc chủ yếu của quan lại Đàng Trong là Wøz lộc thu của dân. Tất cả quan 
lại tùy theo phẩm tước được cấp một số dân phu nhất định. Những dân phu ấy 
được miễn thuế đỉnh và các thứ sai dịch, để nộp tiền và gạo cho viên quan được 
cấp làm ngụ lộc”. Thí dụ: Phủ Thăng Hoa ở Thuận Hóa năm 1769 có 278 viên 
quan thu Vø„ /ộc ở dân cả thảy là 213 quan 7 tiền và 2.727 bát gạo”. 


Ở Quảng Nam, lệ cấp dân phu thu tiền làm øự /ôe hằng tháng quy định 


như sau: 


^ „Á ^ ` ..A ^ hủ z Z «4 
Lệ cấp dân phu và tiên Ngụ lộc hăng tháng của quan lại 
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=4) JNUtpi.Mi /edf3980:áioli tugBBk¿ ^" 
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1. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.172. 

2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 1: Phủ biên tạp lục, tr.148. 

3. Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Đinh Xuân Lâm: Lịch sử chế độ 
phong kiên Việt Nam. Sảd, tập 3. tr.136. 

4. Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Đinh Xuân Lâm: Lịch sử chế độ 
phong kiên Việt Nam. Sảd, tập 3, tr.136. 
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MU TẾ — 
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— —T —xx 
HE TTrTEirrTrRE Z4 


Những viên quan thu thuế ở ngạch bản đường được thu thêm một số tiền 


ị 
| 


15 


Cai đương, Thứ đội trưởng 


gạo làm ngụ lộc. Thí dụ như các chức Cai trưng, Cai lại, Đề đốc, Đề lĩnh... cứ 
1.000 thăng tô thuê, được thu thêm 2 tiên và 1/2 thăng gạo. 

Ở Quảng Nam, một số quan lại các cấp còn được cấp "7 !ệ phu" (Phu canh 
gác), "Sái phu" (Phu quét dọn), "Tông hành quân" (Quân lính tùy tòng), "Hầu 
phu" (Phu hâu) và sô phu này đêu được nộp tiên hay gạo thay người. 

Trong Phú biên tạp lục, Học giả Lê Quy Đôn cho biết thể lệ cấp phu cụ thể 
như sau: 

- Phu canh gác ở phủ là: 10 người, thu tiền 9 quan 2 tiền. 

- Phu canh gác ở huyện là: 6 người, thu tiền 5 quan 4 tiền. 

- Phu canh gác ở phủ quan là: 4 người, thu tiền 7 quan 4 tiền. 

- Phu quét đọn ở dinh Huấn đạo phủ Thăng Hoa là 5 người, thu tiền 5 quan 
4 tiên. 

- Phu quét dọn ở dinh Huấn đạo phủ Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên là: 4 
người, thu tiên 3 quan Š tiên. 

- Quân tòng hành thì: 

+ Khám lý được 30 người, thu tiền 50 quan 5 tiền. 


+ Chánh đề đốc được 20 người, thu tiền 35 quan. 
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+ Phó đề đốc được 15 người, thu tiền 29 quan. 
+ Ký lục được 15 người, thu tiền 19 quan § tiền!. 


- Phu hầu nộp thay băng tiền như sau: 


Quy định phu hầu nộp thay bằng tiền hằng tháng của quan tạ 


Đê đôc 


Một đặc điểm của chê độ quan liêu ở Đàng Trong là tât cả bông lộc của 


quan lại đều thu ở dân, Nhà nước không trực tiếp cấp phát. Chế độ này lại mở 
đường cho hàng ngũ quan lại mặc sức tham ô, hồi lộ, bắt nhân dân đóng góp vô 
cùng nặng nề. Số dân phu và ngụ lộc trình bày ở trên là thể lệ quy định của Nhà 


1. Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Đinh Xuân Lâm: Lịch sử chế độ 
phong kiên Việt Nam. Sảd, tập 3, tr.136. 
2. Lê Quý Đón toàn táp. Sảd, tập 1: Phủ biên tạp lục, tr.L57. 
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nước, còn trong thực tế sự đóng góp của nhân dân vượt quá xa con số quy định 
ấy. Vì vậy, Lê Quý Đôn đã phải thốt lên rằng: "[Quan liêu ở Đàng Trong] nhũng 
lạm quá lắm, hết thảy bổng lộc của những quan chức ấy đều lấy vào của dân, dân 
chịu sao nổi!"!, 


8. NHIỆM VỤ VÀ QUYÈN LỢI CỦA QUAN LẠI THỜI TÂY SƠN 
8.1. Nhiệm vụ của quan lại 


Lịch sử Tây Sơn từ năm 1771 (năm mở đầu cuộc khởi nghĩa) đến năm 1802 
(năm Quang Toàn bị nhà Nguyễn diệt), có thể chia thành 2 thời kỳ: 

- Thời kỳ thứ nhất: Từ năm 1771 đến năm 1789, là thời kỳ phát triển và 
thăng lợi của phong trào Tây Sơn. Thời kỳ này phong trào Tây Sơn đã hoàn thành 
được 3 nhiệm vụ vô cùng lớn lao: Đánh đồ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng 
Trong, xóa bỏ chính quyền Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài và chiến thắng lũ giặc ngoại 
xâm: Xiêm La (1785), Mãn Thanh (1789). 

- Thời kỳ thứ hai: Từ năm 1789 đến năm 1802 là thời kỳ tồn tại của Vương 
triều Tây Sơn, một vương triều quân chủ khá tiến bộ, thành lập trên cơ sở thắng 
lợi của một cuộc chiến tranh nông dân. 

Vương triều Tây Sơn bao gồm: 

- Chính quyền của Trung ương Hoàng đế Nguyễn Nhạc (1786-1793) 

- Chính quyền của Hoàng đế Quang Trung (1789-1792) 

- Chính quyền của Hoàng để Cảnh Thịnh (1793-1802). 

Trong đó, chính quyền do Hoàng đế Quang Trung sáng lập tồn tại một cách 
vững vàng nhất và thực hiện nhiều chính sách canh tân, xây dựng đất nước có ý 
nghĩa tiến bộ. 

Như trên đã nói, chính quyền mà Quang Trung xây dựng lên, cũng là một 
chính quyên quân chủ tập quyền. Vì thế, nhiệm vụ của quan lại thời Tây Sơn, 
cũng không thể khác so với nhiệm vụ của quan lại các vương triều quân chủ của 


1. Dẫn theo Phan Huy Lê - Chu Thiên - Vương Hoàng Tuyên - Định Xuân Lâm: Lịch sử 
chế độ phong kiến Việt Nam. Sđd, tập 3, tr.137. 
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Việt Nam trước đó là: Tuyệt đối trung thành với vua, giúp vua cai trị đất nước, 


đem lại cuộc sông yên bình, âm no cho nhân dân. 


Trong Tức vị chiếu (Chiếu lên ngôi) ban bố vào ngày 22 tháng 11 năm Mậu 
Thân (1-1789)', Quang Trung kêu gọi: "Hỡi thần dân các ngươi! 4i nấy hãy yên 
chức nghiệp, chớ làm những điều không phải đạo thường. Người làm quan hãy 
giữ phong độ hòa mục, người làm dân yên trong lệ tục vui hòa, trị giáo mở mang 
hưng khởi đến chỗ rất thuận, để vãn hồi thời thịnh trị của Ngũ đế, Tam VƯƠng, 
khiến cho tông miều xã tắc được phúc không cùng, há chẳng đẹp đẽ sao?"#, 


Trong Cầu hiển chiếu (Chiếu cầu hiền), một lần nữa, Quang Trung mong 
muốn những quan lại cũ của triều Lê - Trịnh còn đang "giấu mình ấn tiếng", hãy 
mang tài năng ra giúp đời: "Đương khi trời còn thảo muội, là lúc quân tử thi thố 
kinh luân, nay buổi đầu đại định, mọi việc còn đương mới mẻ. Mối giềng triều 
đình còn nhiều thiếu sót, công việc biên ải chính lúc lo toan. Dân khổ chưa hồi 
sức, đức hóa chưa thấm nhuằn. Trẫm chăm chắm run sợ, mỗi ngày một việc lo 
toan. Nghĩ răng: Sức một cây gỗ không chống nổi tòa nhà to, mưu lược một kẻ sĩ 
không dựng được cuộc thái bình. Hỏi răng trong nước, một ấp mươi nhà hắn còn 
có người trung tín, huống chỉ trong cõi đất rộng lớn đến thế này, há lại không có 
người kiệt xuất hơn đời, để giúp rập chính sự buổi đầu cho Trẫm li la 


Bản thân các quan lại triều Lê - Trịnh cũ như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, 
Vũ Huy Tấn, Trần Bá Lãm, v.v... cũng luôn luôn ý thức được nhiệm vụ trung 
thành với vua Quang Trung, với triều đại Tây Sơn là trọng trách của mình. Trong 
Cựu triều văn võ tạ biểu (Biểu tạ của các quan văn võ cũ triều Lê - Trịnh) do 
Ngô Thì Nhậm chấp bút, có đoạn: 


"... Nay cúi gặp đức Hoàng đề bệ hạ: 
Thông minh trời phú, thánh kính ngày tăng, lông lộng cơ đỗ rạng rỡ 


Khi chấp Kinh, khi lại tùy quyên làm việc đắn đo, dùng cả cương nhu chính trực. 


1. Thực tế Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng để vào ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân (1-1789). 

2. Ngô Thì Nhậm tác phẩm. Nxb Văn học, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, TP. Hồ Chí 
Minh 2001, tập I, tr.173. 

3. Ngó Thì Nhậm tác phẩm. Sảd., tập l, tr.182. 
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Mênh mông vương đạo mở ra, một tắc cũng thu, một ly cũng nhấc 
Dùng người rộng rãi không phán mới cũ, thân sơ 
Khiến cho bọn lười biếng tâm thường, cũng được thấy thanh mình thịnh sự..."". 


8.2. Quyền lợi của quan lại 


Với tình hình tư liệu hiện có, chúng ta rất khó khảo cứu về quyền lợi của 
quan lại dưới Vương triều Tây Sơn. Lẽ đương nhiên, quan lại triều Tây Sơn phải 
có bồng lộc để sống và làm việc, nhưng chế độ bồng lộc ấy cụ thể như thế nào là 
điều rất khó trả lời. Lại nữa, ngoài bổng lộc được trả bằng tiền ra, quan lại triều 
Tây Sơn có được ban cấp ruộng đất như: Thái ấp, Lộc điền... hay Ngự lộc nữa 
hay không? Và nếu được ban cấp thì chế độ ấy cụ thể ra sao? 


Trên cơ sở nguôn sử liệu ít ỏi, chúng tôi xin trình bày một vài nhận thức của 


mình vê vân đề trên như sau: 


Có lẽ việc triều Tây Sơn dùng tiền để trả lương cho quan lại và quân lính 
là điều không có gì phải bàn. Điều khăng định trên đây, trước hết là do triều 
Tây Sơn là một trong các vương triều quân chủ đúc nhiều loại tiền nhất trong 
lịch sử tiền tệ của nước ta. Theo Đỗ Văn Ninh trong Tiển cổ Việt Nam thì: 
"Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi (1788-1792), Quang Trung đã cho đúc tới 
mấy chục loại tiền khác nhau, chứng tỏ số lần đúc tiền trong thời Quang 
Trung không ít, và số lượng tiền đúc ra cũng không ít... Về số lượng, tiền Quang 
Trung áp đảo tất cả mọi loại tiền Việt Nam và cả Trung Quốc được lưu hành 
đồng thời... "”. 

Triều đại Tây Sơn bắt đầu từ năm 1788, kết lúc năm 1802, nên có một số 
loại tiền đưới đây: 

- Thái Đức thông bảo 7K {# 3l f{của Nguyễn Nhạc 

- Quang Trung thông bảo 3£ th 3ã Efcủa Quang Trung - Nguyễn Huệ 

- Cảnh Thịnh thông bảo ‡t ft ìñ Tícủa Cảnh Thịnh - Nguyễn Quang Toản. 


1. Ngô Thì Nhậm tác phẩm. Sđủd, tập 1, tr.185. 
2. Đỗ Văn Ninh: Tiền cổ Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992, tr.125. 
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Triều đại Tây Sơn đúc tiền nhiều lần và với số lượng rất nhiều, điều đó cho 
thấy để đáp ứng nhu cầu lưu thông tiền tệ trong hoạt động kinh tế hàng hóa và trả 
lương cho quan lại, quân lính đương thời. Trong bài Tứ Quy Nhơn thành Hoàng 
tôn công chiếu (Chiếu ban cho Hoàng huynh cùng các ông hoàng trong thành 
Quy Nhơn) do Ngô Thì Nhậm viết thay cho Quang Toàn gửi cho Nguyễn Bảo 
(con của Nguyễn Nhạc) vào cuối năm 1793, khi Nguyễn Nhạc đã chết, có câu: 
"Trẫm nghĩ đến các ông so với thời Hoàng bá Thiên vương' còn sống, mười phần 
thắm thiết. Các ông hiện nay tư lương thiếu thốn, kẻ hầu ít ỏi, xem bản sớ trần 
tình, Trẫm thấy áy náy trong lòng. Nay chuẩn theo lời tâu của triều đình về ứiên 
hương dùng trong cung ở thành Quy Nhơn (TG nhẫn mạnh) trước kia, đã xuống 
chiếu cho quan lần lượt định tiền tăng cấp..."Ẻ. 


Về việc ban cấp ruộng đất cho quan lại của triều Tây Sơn, hiện tại nguồn sử 
liệu rất hạn chế. Trước đây, nhiều nhà nghiên cứu dự đoán rằng, đương thời, 
chính sách ban cấp ruộng đất cho quan lại đã bị hoàn toàn bãi bỏ. Nhưng sự thực, 
qua một vài sử liệu, mặc dù rất ít ỏi, chúng ta thấy không hắn thế. 


Trong La Sơn Phu tứ, Học giả Hoàng Xuân Hãn căn cứ vào Gia phả họ 
Nguyễn làng Nguyệt Ao và Thư của Nguyễn Thiếp gửi Quang Trung, đề ngày 
mùng 7 tháng 9 năm Kỷ Dậu (1789) cho biết: La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp được 
triều Tây Sơn cấp cho xã Nguyệt Ao để thu thuế làm Tuế bổng. Gia phả chép: 
"Sau lúc đánh được quân Thanh, Huệ tự lập làm vua”. Bèn cho cụ (chỉ Nguyễn 
Thiếp) thuế xã ta (tức xã Nguyệt Ao - TG) để làm Tuế bổng, lại cho hiệu là La 
Sơn Phu tử. Cụ từ đi từ lại không được", 


Trong Lá thư gửi vua Quang Trung, Nguyễn Thiếp cũng viết: "Xuyên tôi 
trí cạn sức hèn. May được Hoàng thượng đoái hoài đến, đã ba lần tới triệu và 


1. Hoàng bá Thiên vương: tức là Vua bác, chỉ Nguyễn Nhạc, bác ruột của vua Quang Toản 
(1793-1802). 

2. Ngô Thì Nhậm tác phẩm. Sảủd, tập l, tr.299. 

3. Chị tiết này thiếu chính xác, thực tế trước khi tiến quân ra Bắc diệt quân Thanh xâm lược, 
Nguyễn Huệ đã lên ngôi Hoàng đề vào ngày 25 tháng l Ì năm Mậu Ngọ (1-1789). 

4. La Sơn Yên Hỗ Hoàng Xuân Hãn. Sđd, tập 2: Lịch sử, tr.1056. 

5. Khải Xuyên: là tên tự của Nguyễn Thiếp. 
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đặc ban cho một xã, trích sô tiên lương thuộc lính suât của một xã, để làm Lộc 


dưỡng lão... 


Ngoài ra sử của triều Nguyễn, như Đại Nam thực lục chẳng hạn còn cho ta 
biết, triều Tây Sơn có dùng ruộng công làng xã để cấp Wø /ôc cho quan lại. 


Tháng 8 năm Nhâm Tuất (1802), Gia Long ra lệnh: "Miễn tô thuế cho dân 
xiêu dạt ở trấn Nghệ An và trấn Thanh Hoa ngoại”. Những người có ruộng đất 
mà Tây Sơn chiếm làm ruộng quan trại và ruộng ngụ lộc (TG nhắn mạnh), đợi 


dân ấy trở về thì trả lại hết"Ỷ. 


Tháng 11 năm Nhâm Tuất (1802), quan Bắc thành tâu răng: "Ruộng đất 
công tư ở Bắc thành nhà Lê trước có đặt làm ruộng ngụ lộc, ruộng thưởng lộc, 


nẮ 


ruộng chế lộc"°. Tây Sơn lẫy những ruộng ấy làm ruộng biệt cấp. Nay xin trả hết 


cho dân..."Š. Gia Long y theo lời tâu ấy. 


Tháng 5 năm Bính Dần (1806), Gia Long chính thức lên ngôi Hoàng để ở 
điện Thái Hòa, Kinh đô Phú Xuân. Nhân sự kiện Ấy, Gia Long: "Đặc biệt ban 
xuống 8 điều ân xá", trong đó Điều 2 viết: "Những quan điền, quan đồn điền, quan 
điền trang, quan trại, cùng ruộng ngự lộc (TG nhắn mạnh) và ruộng đất ngựy phạm” 
đã sung công, thì lệ tiền và thóc lương năm nay tha 5 phần 10"7, 

Trong Chế độ ruộng đất ở Việt Nam thế kỷ XI-XVIHI, Giáo sư Trương Hữu 
Quýnh còn cho biết thêm việc ban cấp ruộng đất cho quan lại và người có công 
của triều Tây Sơn, như sau: "Tư liệu địa phương ghi rõ, mẹ của Công chúa 
Ngọc Hân - Bắc cung Hoàng hậu của Quang Trung, được ban 30 mẫu ruộng lộc”; 


_ 


. La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn. Sảd, tập 2: Lịch sử, tr.1056-1051. 


2. Thanh Hoa ngoại: đầu triều Nguyễn chia đặt: Thanh Hóa là "7hanh Hoa nội", Ninh Bình 
là "1hanh Hoa ngoại". 


3. Đại Nam thực lục. Sđủ, tập 1, tr.524. 

4. Ruộng ngụ lộc: cắp cho quan văn; ruộng thưởng lộc: cấp cho quan hưu trí; ruộng chế lộc: 
cấp cho quan võ. 

5. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.536. 

6. Ngụy phạm: từ mà các sử thần triều Nguyễn dùng để chỉ quan lại triều Tây Sơn, nghĩa 
đen là: "Kẻ tội phạm của Ngụy triêu". 

7. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 1, tr.665. 

8. Theo Minh Đó sử. 
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Phan Huy Ích, Thượng thư Bộ Lễ được cấp 30 mẫu ruộng quan lộc liêm'; sứ thần 


Tây Sơn là Nguyễn Đê được cấp 40 mẫu ruộng “"Ẻ. 


Qua một vài tư liệu nói trên, chứng tỏ rằng dưới triều Tây Sơn việc ban cấp 
ruộng đất cho quan lại vẫn được thi hành. Tất nhiên, những biện pháp cấp ruộng 
đất này, chủ yếu xảy ra ở vùng đất từ Quảng Nam trở ra Bắc, với mục đích trước 
mắt thưởng công cho những người có công lao với triều đại và phần nào nhằm 
khôi phục sản xuất nông nghiệp, ồn định đời sống nhân dân. 


9. NHIỆM VỤ VÀ QUYÈN LỢI CỦA QUAN LẠI TRIÊU NGUYÊN 
9,1. Nhiệm vụ của quan lại 


Vương triều Nguyễn chủ trương phục hồi và củng cố hệ tư tưởng Nho giáo. 
Ngày nay chúng ta không thể phủ nhận trong học thuyết Nho giáo, nhất là Nho 
giáo Không - Mạnh, chứa đựng nhiều nội dung tích cực, đặc biệt về mặt giáo dục 
và xử thể, coi trọng học vấn, đề cao nhân cách, đề cao ý thức trách nhiệm của 
người làm quan đối với vua, với dân và với nước. 

Ngay từ đầu thành lập vương triều, vua Gia Long đã yêu cầu hàng ngũ quan 
lại đưới quyền phải hết lòng vì dân, vì nước. Thí dụ như vào tháng 12 năm Gia 
Long thứ 8 (1809): Trấn thủ Hà Tiên là Chưởng cơ Mạc Tử Thiêm chết. Hà Tiên, 
từ khi Mạc Cửu hiến đất cho các chúa Nguyễn, năm 1708, đến đây, triều đình 
nhà Nguyễn vẫn nhớ đến công lao của Mạc Cửu, nên cho con cháu được tập chức 
Trấn thủ đất ấy. Đến khi Mạc Tử Thiêm chết, con là Mạc Công Thế, Mạc Công 
Tài còn nhỏ, cháu gọi bằng chú bác là Mạc Công Du, vì có việc bị giao xuống 
cho đình thần nghị tội. Mạc Công Du đem vợ lẽ của Đô thống chế Phạm Văn 
Triệu bán cho người Xiêm. Vua Gia Long bèn sai Cai đội Ngô Y Nghiễm và 
Tham luận Lê Tiến Giảng quyền lãnh việc trấn Hà Tiên, mà ấm thụ cho Mạc Công 
Thế làm Cai đội để giữ việc thờ cúng họ Mạc, lại cấp cho mộ phu 53 người. 


1. Theo Phạm gia thế tự lục. 

2. Theo Tiên Điền Nguyễn tộc gia phả. 

3. Trương Hữu Quýnh: Chế độ ruộng đất ở Việt Nam thể kỷ XI-XVIII Sảd, tập 2, 
tr.l87-18§. 
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Nhân sự việc thay đổi người giữ chức Trấn thủ Hà Tiên, vua Gia Long sai 
thành thần Gia Định đem việc ấy báo cho nước Xiêm biết. Vua Xiêm viết thư trả 
lời nói: "Cha con Mạc Thiên Tứ có công to ở Hà Tiên, xin rộng tha tội cho Công 
Du để cho tập chức". 


Vua Gia Long lại sai Bộ Lại viết thư trả lời vua Xiêm rằng: "Hà Tiên vốn là 
bờ cõi của triều đình, từ các vua trước của ta dựng cờ trấn tiết, cha con Mạc 
Thiên Tứ đều hay giữ tròn chức vụ nên trao chức cho, chứ đây không phải Khuê 
điền thái ấp, không thể viện làm thế nghiệp được. Huống chỉ đất ấy liền núi sát 
biển, từ khi nổi binh thì dân vật tiêu điều, vỗ về yên ủi chính là việc cần kíp hiện 
nay. Công Du nếu có tài thì không cứ phải là dòng dõi Thiên Tứ, cũng nên trao 
cho trấn chức; nhưng vì tài kém, tuổi ít, chưa thể làm nổi, nên mới không cho, 
không phải là tiếc đâu. 

Nhớ công mà tập ấm cho một người là việc nhỏ, mà Nhà nước đặt quan vì 
dân là việc fo (TG nhân mạnh). 


Lệnh đã ban ra là phải làm, lý không thể kéo lại được. Xin vua nghĩ xem". 
Vua Xiêm nhận được thư bèn thôi”. 


Các quan lại và nhà Nho triều Nguyễn cũng luôn ý thức trách nhiệm của 
mình đối với nhà vua, theo tiêu chuẩn Cương thường, hay Luân thường của Nho 
giáo. Các nhà Nho thời kỳ này đều cho rằng: "Ngoài luân thường ra không có 
đạo nào khác của con người". 

Luân {â, tức Ngũ luân T¡ { là 5 mỗi quan hệ của người ta: 1. Vua tôi, 2. 
Cha con, 3. Chồng vợ; 4. Anh em, 5. Bè bạn. Ngỡ luân, rút gọn lại chỉ còn 3, gọi là 
Tam cương = fffl (Ba giềng mối) với ba quan hệ: Vua - Tôi, Cha - Con, Chồng - Vợ. 

Tam cương lại được rút gọn lại thêm một lần nữa, còn 2 quan hệ: Vua - Tôi, 
Cha - Con, gọi là Đạo Quân thân (E šñ 3ð: Quân thân đạo). 


Quan hệ Vua - Tôi được tiêu biêu băng chữ 7rng 7E, chữ Trung nhân 
mạnh vào nghĩa vụ của bây tôi đôi với vua. 


¡. Ruộng cấp cho các chư hầu. 
2. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 1, tr.769. 
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Quan hệ Cha - Con được biểu hiện băng chữ ///ếu #-, chữ Hiếu nhân mạnh 
vào nghĩa vụ của người làm con đối với cha. 
Đạo Quân thân là Trung hiếu. 
Nguyễn Công Trứ (1778-1858), con người nổi tiếng về tính nguông cuồng, 
ngất ngưởng, nhưng cũng không bao giờ quên được "Gánh trung hiếu"": 
Vũ trụ chức phận nội 
Đáng trượng phu một túi kinh luân. 
Thượng vị đức, hạ vị dân? 
Sắp hai chữ “Quân, thân"? mà gánh vác: 
Có trung hiểu đứng trong trời đất 
Không công danh thời nát với cỏ cây...” 
Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888), thì viết: Trai thời trung hiểu làm đâu”. 
Còn Nguyễn Quang Bích (1832-1890) viết: Đẩu thượng quân thân, thiên 
nhật chiễu.. ổ 
Ngũ luân là quan trọng nhất trong đạo đức Nho giáo. Trung hiếu là quan trọng 
nhất trong Wgỡ /uân. Bên cạnh Ngã luân có Ngũ thường. 
Ngũ thường Tỉ 34 (Năm đức hằng thường của người đời): Nhân - Nghĩa - 
Lễ - Trí - Tín. Tuy nói Wgñ thường, nhưng rút gọn lại chỉ còn có: Nhân - Nghĩa. 
Khổng tử thì tập trung bàn nhiều về đức Nhán {—. Nho giáo xem Nhân là gốc của 
Ngũ thường. 


— 


. Gánh trung hiểu: nhan đề một bài hát nói chữ Nôm của Nguyễn Công Trứ. 

2. Thượng vị đức, hạ vị dân: Trên vì người có đức (chỉ Vua), dưới vì dân. Lấy ý từ câu 
trong Kinh Thư: "Vì thượng vị đức, vi hạ vị dân", nghĩa là: Vì người trên vì người có đức 
(Vua), vì người dưới vì kẻ thứ dân. 

3. Quân thân: chỉ Vua và Cha. 

4. Dẫn theo Đoàn Tử Huyền: Nguyễn Công Trứ - trong dòng lịch sử, Nxb. Nghệ An - Trung 
tâm Ngôn ngữ Văn hóa Đông Tây, Hà Tĩnh, 2008, tr. Ï 3 Ï. 

5. Nguyễn Đình Chiều: Lực Ván Tiên. 

6. Trần Văn Giàu: Sự phái triển của hệ tư tưởng Việt Nam từ thể kỷ XIX đến Cách mạng 
tháng Tám, tập L: Hệ tư tưởng phong kiên. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1973, tr.220. 
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Quan lại triều Nguyễn cũng giống như Hoàng giáp Phạm Văn Nghị (1805- 
1880) luôn luôn đề cao Cương thường, Luân thường: 


Đạo dày trời đất, chữ cương thường rạng vẻ trăng sao. 


Nghĩa trọng núi sông, tấm trung liệt làm gương kim cổi. 


Hoặc như Nguyễn Đình Chiều viết: 


Hai chữ cương thường dăn cả nước 


^ ˆ .Ã ^ .2 
Một câu trung hiệu dựng muôn nhà. 


Trả lời thư dụ hàng của Hoàng Cao Khải, nhà chí sĩ Đình nguyên Phan 
Đình Phùng (1844-1895) viết: "Nước ta nghìn trăm năm lại đây, đất không rộng, 
binh không mạnh, của không nhiều, cái chỗ dựa để dựng nước chỉ ở nơi luân 


thường, vua tôi, cha con mà thôi"Š. 


9.2. Quyền lợi của quan lại 


Quan lại triều Nguyễn được hưởng nhiều quyền lợi về tỉnh thần và quyền lợi 
vật chất. 


Về quyên lợi tỉnh thần: ở phần trên chúng tôi đã trình bày về một số quyền 
lợi như phong tước... Ở đây, xin trình bày về lệ áp ấm. 


Tập ấm Š8 ÿ# (hay Ám bồ ## XÑ): Trong xã hội thời cổ, trung đại phương 
Đông như Trung Quốc, Việt Nam... con cháu dựa vào quan tước của cha ông mà 
được phong tước, hoặc nhận được chức quan, gọi là "Ẩm", Quan viên văn võ đời 
Tống (960-1279), thường đến 70 tuổi là về hưu trí, sau khi về hưu được hưởng 
đãi ngộ đặc biệt, không chỉ ban ơn cho bản thân người đó, mà còn có thể kéo dài 
đến đời con cháu. Quan lại về hưu căn cứ vào phẩm cấp cao thấp, con cháu họ có 
thể được Tập ẩm, hay Ấm bồ chức quan nhất định. 


1. Dẫn theo Trần Văn Giàu: Sự phát triển của hệ tư tưởng Việt Nam từ thể lỷ XIX đến Cách 
mạng tháng Tám, tập L: Hệ tư tưởng phong kiên. Sảd, tr.220, 221. 

2. Dẫn theo Trần Văn Giàu: Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách 
mạng tháng Tám, tập Ì: Hệ tr trởng phong kiến. Sđd, tr.221. 

3. Dẫn theo Trần Văn Giàu: Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách 
mạng tháng Tám, tập I: Hệ tư tưởng phong kiến. Sđd, tr.221. 
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Năm Minh Mệnh thứ 19 (1838), triều đình ra lệnh chỉ cho con cháu tôn thất 
nhà Nguyễn được tập phong như sau: 


Lệ phong cho con chẳu tôn thất 


Tập phong 


Chức vị của Cháu Cháu | Cháu 
ông cha tằng tôn laitôn | đòi đời 


Phụng ân 
Tướng 


Quận vương ý 
quân 


- Án công 


- Quận công 


Năm Tự Đức thứ I (1848), triều đình ra lệnh chỉ răng: Phàm những người 
trong tôn thất hiện bổ chức quan văn, võ cho mỗi người được tập ấm I1 con. Con 
quan văn thì ấm bổ chức văn, con quan võ thì âm bổ chức võ. Con quan võ mà 
thạo nghiệp học, giỏi về việc văn, thì cho phép bổ văn giai. Con quan văn mà 
giỏi về việc võ, cho phép bỗ võ giai. 


Lệ tập ấm cho con các quan triều Nguyễn (từ năm 1848 trở đỹ? 


Tập âm 


[Lam 7 CC [MB 


1. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 6, tr.L77. 
2. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sảd, tập 6, tr.179. 
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ˆ 
H 


Tòng tứ phẩm Tòng bát phẩm 


Về việc đập ấm cho quan lại có công, thì được vua Gia Long quy định ngay 
từ năm 1817. Các quan lại được chia làm 7 loại công thần từ Công thân bậc nhất 
đến Công thân bậc bẩy, được tập ấm như sau: 


Lệ tập âm cho bê tôi có công) 


Con Cháu Cháu Cháu Cháu Cháu 
tằng tôn | huyền tôn | lai tôn đời đời 


Khinh xa | Kiêuky | Ky đô úy | Phi ky úy | Ân ky úy | Ân ky úy 


Bậc 
công thần 


Công thần đô úy đô úy trật 4b trật 5b trật 6b trật 6b 
Ầ H Ậ 2 Ạ h À Ề, : n : : 
bậc nhât trật 2b trật3b | Hầu tước | Hầu tước | Bátước | Bá tước 

Hâu tước | Hâu tước 


Kiêu ky 
đô úy 
trật 3b 

Hầu tước 


Ky đô úy | Phi ky úy | Ân kyúy | Ân ky úy Ấn ky úy 
trật 4b trật Sb trật ób trật 6b trật 6b 
Hầu tước | Hầu tước | Bá tước Bá tước Bá tước 


Công thần 
bậc nhì 


Ky đô úy | Phi ky úy | Ân ky úy | Ân ky úy Ân kyúy | Ân ky úy 
trật 4b trậ5b | trậtób trật 6b trật ób trật ób 
Hầu tước | Hầu tước | Bátước | Bátước | Bátước | Bá tước 
Phi ky úy 
trật 6b 
Hầu tước 


Công thần 


Ân kyúy | Ânkyúy | Ân kyúy | Ân ky úy 
trật ób trật 6b trật 6b trật ób 
Bátước | Bátước | Bátước | Bá tước 


Ấn ky úy 
trật ób 
Bá tước 


1. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 6, tr.179-180. 
2. Tòng nhị phẩm viết tắt là 2b, Chánh tam phẩm viết tắt là 3a, Tòng tam phẩm viết tắt là 
3b, Chánh bát phẩm việt tắt là 8a, Tòng bát phám viết tắt là 8b... 
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Vy. VÀ 
Tập âm 


Con Cháu Cháu Cháu Cháu Cháu 
tằng tôn | huyền tôn |_ lai tôn đời đòi 


trật ób trật 6b 
Bá tước Bả tước 


Công thần 
bậc sáu trật 7b 
Bá tước 


Công thần ân úy? 
bậc bây trật 8b 
Bá tước 


Năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) triều đình lệnh chỉ cho các công thần được 
phong Ngã (ước, con cháu sẽ tập ấm như sau: 


Lệ tập ấm cho công thần được phong Ngũ tước” 
ID Ấm 


Tước phong 
ấu: thần 


1, 2. Công thần bậc 6 và bậc 7 chỉ được tập ấm I đời con thì thôi. 
3. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 6, tr.1§1. 
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Chương !X. Nhiệm vụ và quyền lợi của quan lại 
Triều Nguyễn còn định lệ phong tặng cho bố, mẹ, ông, bà các quan văn, 
võ có hàm từ Tam phẩm trở lên. Sách Khám định Đại Nam hội điền sự lệ chép: 
"Gia Long năm thứ 3 (1804): có chỉ định lệ các quan văn, võ được phong tặng 
như sau: 
Lệ phong tặng bỗ, ông, cụ các quan văn võ thời Gia Long! 
Truy phong (sống) _ 
ng HỆ, tặng SIIF1R 


Chánh - Tòng h 
Nho Nhị phâm Tam phẩm Tứ phẩm 
Nhật phâm 
Chánh - Tòng? , 
2 nérla Tam phâm Tứ phẩm 


Năm Minh Mệnh thứ 21 (1840), vua Minh Mệnh ra chiếu dụ rằng: Các 
quan văn từ tứ phẩm, võ từ tam phẩm trở lên, trừ những bố, mẹ hoặc có phạm 


Tước phong 
các quan văn - võ 


vào tội thập ác, cùng các tội danh không được phong tặng. Còn đều cho chiếu 
theo phẩm hàm phong tặng có thứ bậc. Theo quy định ấy, khi các quan văn, võ 
chánh nhất phẩm, tòng nhất phẩm được phong tặng 3 đời (bố, ông, cụ); văn, võ 
chánh tòng nhị phẩm được phong tặng 2 đời (bố, ông); văn, võ chánh tòng tam 
phẩm, chánh tòng tứ phẩm (trừ những cấp quan nhàn tản không được dự phong 
tặng), còn các quan chính ngạch đều phong tặng 1 đời. 


1L. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 3, tr.25Ï. 
2. Chỉ được phong tặng 2 đời. 
3. Chỉ được phong tặng l đời. 
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Lệ phong tặng bố mẹ - ông bà các quan văn, võ! 


Phong tặng 
TT | Tước phong các quan P B 


Chánh nhất phẩm 


Tòng nhất phẩm 


Chánh nhị phẩm” 


` , ^ 3 
Tòng nhị phâm 


Chánh tam phẩm" 


Tòng tam phẩm” 


- Bố: Thượng thư 
-Mẹ: Chánh nhị 
phâm Phu nhân 


- Bố: Hữu phó đô 
ngự sử Đô sát viện 
- Mẹ: Tòng nhị 
phẩm Phu nhân 


- Bố: Thiêm sự 
phủ Thiêm sự 

- Mẹ: Chánh tam 
phâm Thục nhân 


- Bồ: Thái bộc 
tự khanh 

- Mẹ: Tòng tam 
phâm Thục nhân 


- Bố: Hàn lâm 
viện Thị độc 
Học sĩ 

- Mẹ: Tòng tứ 
phẩm Cung nhân 
- Bố: Hàn lâm 
viện Thị giảng 
Học sĩ 

- Mẹ: Tòng tứ 
phâm Cung nhân 


- Ông: Thiêm sự 
phủ Thiêm sự 

- Bà: Chánh tam 
phẩm Phu nhân 


- Ông: Thái bộc 
Tự khanh 

- Bả: Tòng tam 
phẩm Thục nhân 


- Ông: Hàn lâm 
viện Thị độc 
Học sĩ 

- Bà: Chánh tứ 
phâm Cung nhân 
- Ông: Hàn lâm 
viện Thị giảng 
Học sĩ 

- Bà: Tòng tứ 
phâm Cung nhân 


- Cụ ông: Hàn lâm 
viện Thị độc Học sĩ 
- Cụ bà: Chánh tứ 
phẩm Cung nhân 

- Cụ ông: Hàn 
lâm viện Thị 
giảng Học sĩ 

- Cụ bà: Tòng tứ 
phẩm Cung nhân 


1. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 3, tr.265-266-267-268. 
2. Chỉ được phong tặng 2 đời. 

3. Chi được phong tặng 2 đời. 

4. Chỉ được phong tặng l đời. 
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Tnng tặng 
Tước phong các quan 


- Bố: Hàn lâm 
viện Thị độc 

- Mẹ: Chánh ngũ 
phâm Nghỉ nhân 


- Bố: Hàn lâm 
Tông lử nhâm ¬zlSz 2T L8 s8 
- Mẹ: Tòng ngũ 
phẩm Nghi nhân 
bà lộ, saa|arl~ tị 


TT 


Chánh tứ phẩm” 


mã 


Các quan từ Tứ 
phẩm trở lên bị 
giáng đến Chánh 
ngũ phẩm” 


Thanh lại ty 
- Mẹ: Chánh lục 
phâm An nhân 


- Bồ: Hàn lâm 
viện Tu soạn 


Các quan từ Tứ 
phẩm trở lên bị 
giáng đến ,Lòng 
ngũ phâm' 


- Mẹ: Tòng lục 
phẩm An nhân 


Các quan tứ Tứ - Bố: Hàn lâm 
phẩm trở lên bị viện Biên tu 
= | giáng đến Chánh | - Mẹ: Chánh thất 
S | lục phâm phâm An nhân 
ễ Các quan từ Tứ - Bố: Hàn lâm 
2 phẩm trở lên bị viện Kiêm thảo 
giáng đến Tỏng _ | - Mẹ: Tòng thất 
lục phẩm' phâm An nhân 
- Bố: Thống chế Tản: ÂN - Cụ ông: Quản cơ 
13 Chánh nhật phẩm | - Mẹ: Chánh nhị —!=Ez - Cụ bà: Chánh tứ 
© hâm Phu nhân - ải dlbAL LQeeb hẳm Cung nhân 
2 b phâm Thục nhân P Š 
ễ - Bố: Câm y vệ - Ông: Cắm bỉnh | - Cụ ông: Phó 
` ¡N85 Chưởng vệ sự Phó vệ úy Quản cơ 
14 Tòng nhất phâm l . A\ Bài xứ l 
- Mẹ: Tòng nhị - Bà: Tòng tam - Cụ bà: Tòng tứ 
phẩm Phu nhân phẩm Thục nhân | phâm Cung nhân 


I. Chỉ được phong tặng l đời. 
2. Chỉ được phong tặng 1 đời. 
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Tước phong các quan 


Chánh nhị phâm' 


Tòng nhị phẩm” 


Chánh tam phâm” 


Tòng tam phẩm” 


Các quan từ Tam 
phẩm trở lên bị 
giáng đến Chánh 
tứ phẩm” 


Các quan từ Tam 
phẩm trở lên bị 
giáng đến Tòng 
tứ phâm” 


Các quan từ tam 
phẩm trở lên bị 
giáng đến Chánh 
ngũ phâm' 


Các quan từ Tam 
phẩm trở lên bị 
giáng đến Tòng 
ngũ phẩm' 


1. Chỉ được phong tặng 2 đời. 


2. Chỉ được phong tặng l đời. 


3. Chỉ được phong tặng I đời. 
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- Bố: Cắm binh 
Vệ úy 

- Mẹ: Chánh tam 
phâm Thục nhân 


- Bố: Cắm binh 
Phó vệ úy 

- Mẹ: Tòng tam 
phâm Thục nhân 


- Bố: Quản cơ 
_ Mẹ: Chánh tứ 
phâm Cung nhân 


- Bố: Phó Quản cơ 


- Mẹ: Tòng tứ 
phâm Cung nhân 
- Bố: Cẩm y 
Hiệu úy 

- Mẹ: Chánh ngũ 
phâm Nghi nhân 
- Bố: Cai đội 
Chư quân 

- Mẹ: Tòng ngũ 
phâm Nghi nhân 
- Bố: Cai đội 
Thuộc binh 

- Mẹ: Chánh lục 
phâm An nhân 

- Bố: Chánh đội 
trưởng suât đội 
Thuộc binh 

- Mẹ: Tòng lục 
phẩm An nhân 


Phong tặng 


- Bà: Chánh tứ 
phâm Cung nhân 


- Ông: Phó Quản cơ 
- Bà: Tòng tứ 
phâm Cung nhân 


Chương IX. Nhiệm vụ và quyền lợi của quan lại 


Năm Tự Đức thứ 29 (1876), vua Tự Đức ra Nghị định: quy định lại việc phong 
tặng phâm cấp cho các mệnh phụ quan chức văn, võ như sau: 


Lệ phong tặng phâm cấp cho vợ các quan văn, võ! 


Bi hà : 
các quan văn - võ tặng vợ 

- Chánh nhất phẩm : Trước gọi là: Nhất phẩm phu nhân, 
ụ : Phu nhân lên đt ni 

- Tòng nhất phẩm nay bỏ hai chữ Nhát phám. 


- Chánh nhị phẩm 
- Tòng nhị phẩm 


Trước gọi là Phu nhân, nay đổi thành 
Đoan nhán. 


5 : Thục nhân 
- Tòng tam phâm 
- Chánh tứ phâm L 
s lc Cung nhân 
- Tòng tứ phâm 
- Chánh ngũ phẩm É ` ah 
' LẠ Nghi nhân 
- Tòng ngũ phâm 
: An nhân 
- Tòng lục phâm 
- Chánh thất phẩm 
7 & 22 Nhu nhân 
- Tòng thât phâm 
- Chánh bát phẩm : 
: Cân nhân 
- Tòng bát phâm 


Về quyền lợi vật chất: Các hoàng từ, công chúa, hoàng thân, tôn thất, quan 


Đoan nhân 


- Chánh tam phẩm 


- Chánh lục phẩm 


Trước gọi là: Thất phẩm An nhân, 
nay đôi thành Nhu nhân. 


Nguyên là N”hụ, nay đổi thành Cẩn. 


- Chánh cửu phâm Nguyên là Cửu phẩm Nhụ nhân, 


- Tòng cửu phẩm nay bỏ hai chữ Cửu phẩm. 


lại triều Nguyễn được hưởng rất nhiều quyền lợi vật chất như: lương bồng, khẩu 


phân công điên, tiên dưỡng liêm, tiên hưu trí, tiên ân tuât, ruộng tự điện, v.v... 


|. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ tục biên, tập 2. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2004, tr. 67. 
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Nếu là binh lính, thì ngoài lương hằng tháng cấp bằng tiền, còn được cấp cho 
ruộng lương điền. 


a. Lương bồng: Vào đầu triều Gia Long, các con trai (hoàng tử), con gái 
(công chúa) của vua, các hoàng thân cho đến quan lại, lương bồng, tiền bạc, gạo 
thóc đều tùy theo điều kiện kinh tế đương thời, theo ân chỉ mà ban cho, chứ chưa 
có quy định cụ thể. 


Năm 1816, vua Gia Long có lệnh chỉ cho Hoàng thái tử Nguyễn Phúc Đảm 
(tức vua Minh Mệnh sau này), từ đấy về sau, lương hằng năm: tiền 5.000 quan, 
gạo 3.000 phương'. 

Năm 1829, vua Minh Mệnh có chỉ dụ: Nay phong cho các Hoàng tử làm 
tước Công, vẫn chỉ lương hằng năm: tiền 1.000 quan, gạo 1.000 phương”. 


Năm 1832, vua Minh Mệnh quy định lương hằng năm của các hoàng tử, hoàng 


nữ như sau: 


Trong số gạo ấy 


Lương hằng năm của Hoàng tử” 
thì gạo trắng 
được nhận 


Tiền Gạo 
(quan) (phương) 
(phương) 


[laser | Im | BB | 8 
HT. ME RE 
[sirnmmr | mm] n— 
[t|xmmk [mm 8 
[rinmbmm 7 | mm | 5 


Tuổi Hoàng tử 


1. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 5, tr.145. 
2. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 5, tr.146. 
3. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 5, tr.146. 
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3 — : - 
Lương hãng năm của Hoàng nữ 


Trong số gạo ấy 
thì gạo trắng được 
nhận (phương) 


Tuôi Hoàng nữ 


| : 
Hoàng nữ đây l tuôi đến 
10 tuôi 


: 


120 60 
180 120 
3 Từ 22 tuôi trở lên 300 240 


Lương bổng của hoàng thân, tôn thất triều Nguyễn rất nhiều, gấp 


nhiều lần lương của các viên quan đại thần (tức tam phẩm trở lên) của triều 
đại này. 


Năm 1820, vua Minh Mệnh chuẩn định lương hằng năm của các thân công 
(tức các ông chú và em ruột của nhà vua): tiền 3.000 quan, gạo 2.000 phương. 
Sau đó, nhà vua lại có sắc chỉ cho Yên Khánh công”, Từ Sơn công” lệ cấp cho 
lương hằng năm 3.000 quan, gạo 2.000 phương, trong số gạo ấy thì 60 phương 
gạo trắng”. 


Năm 1840, vua Minh Mệnh xuống dụ rằng: Chức tước phẩm trật nay đã 
định rõ chỉ thi hành rồi, còn việc lương hằng năm cũng nên châm chước ấn định 
đề thành phép tắc rõ rệt. Sau đó, nhà vua quy định lương hằng năm của thân VƯƠng 
và các tước phong khác như sau: 


1. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 5, tr.14ó. 
2. Yên Khánh công (còn đọc An Khánh công): tên là Nguyễn Phúc Quang, con thứ 12 của 
vua Gia Long, sinh ngày I0-9-1§I l, em cùng cha khác mẹ của vua Minh Mệnh. 


3. Từ Sơn công: tên là Nguyễn Phúc Mão, con thứ 13 của vua Gia Long, sinh ngày 25-10- 
1813, em cùng cha khác mẹ của vua Minh Mệnh. 


4. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 5, tr.l46-147. 
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Lương hằng năm của các thân vương và các tước phong khác! 


(Từ năm 1840) 
thì gạo trắng được 


“mm Tiền Gạo 
phong TT (ÚU  G | vn (nhịn Đìo) 


—RECHIC NET 
TH .—=—.- 
Ls|Ampegmmsm | | mỊ 8. 
[vessg — — | Tñm | BỊ C8 — 
Lá |[imwemnum | m | 8Í 8S 
[tam [TH m | CA | 
[i[unanar | [Am | 8. 
[i[mmwmma | m | M | M— 
II EEEEEIIETRIREIREETR 
IRITTTTREHIEETTNIEOIREETNE 
mlamsg — ——[ mm | 8. 
HP ATmnmmnennman 
Lnitumowhsbag | MÔ | mm | 3 Ƒ] 
nleemes | mm 1 — 


1. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 5, tr.l47-148-149. 
2. Tập phong: người cha không phải tôn thất, mình không phải là hoảng tử, cha được phong 
Thân vương, thì nhà vua lại phong cho người con trai cả nối tiếp giữ chức ấy. 


Trong số gạo ấy 


3. Ân phong: là người nào tuy không phải tôn thất, nhưng có công lớn đối với hoàng tộc, thì 
được nhà vua phong cho tước Thân vương. 
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đại Trong số gạo ấy 
Tước phong tang ( .— ) thì gạo trắng được 
q P 5 nhận (phương) 


= 
¬ 


) —. 
l 


20 ập phong Hương công 


mà 


n phong Hương công 


22 


ị 


uyện hâu 


n phong Huyện hầu 


Đ› 


2S) 
24 | Hương hầu 
35 n phong Hương hầu 
26 ập phong Kỳ nội hầu 


n phong Kỳ nội hầu 


9) 


§ ập phong Kỳ ngoại hầu 


29 | Ấn phong Kỳ ngoại hầu 


30 | Đình hầu 


G2 


Ân phong Đình hầu 
32 | Tập phong Trợ quốc khanh 


33 | Ân phong Trợ quốc khanh 


34 | Tập phong Tá quốc khanh 


>› 


kh) n phong Tá quốc khanh 


ị 
e› 


3ó 


4 
3 
2 
2 
2 
2 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
ập phong Phụng quốc khanh | 
I 


 —‡ 
>> 


§) n phong Phụng quốc khanh 


38 


= 
e» 


ập phong Trợ quốc úy 


G2 
>› 


¬ 
e» 


9 


30 
00 
50 
50 
00 
00 
70 
20 
60 
40 
50 
Bh) 
40 
30 
30 
Độ 
45 

n phong Trợ quốc úy 

42 


40 


BTONIPET-TIES 
Em 
» [ 
hài 'NhisuEHC sớ! 
Ms s2ie si 
_Ìmuanh nhan. ngài 
"——— 
E men 
EEUm 
=ẽ....n 
EE-TU ILU NO 
BE 
_"_—=—= 
cai 


p phong Tá quốc úy 
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ti Trong số gạo ấy 
Tước phong ki k.: thì gạo trắng được 
uAnG. (PHING) nhận (phương) 
[ulmmsnaes | | — 


TT 
42 
43 


z 
^ L1 , 


Tập phong Phụng quôc úy 30 


Ân phong Phụng quốc úy 38 


Ầ 


C”— 
men | NH |8. 
mang | 8| m— 
¬ 


28 

28 
mm T 
l4. 24 
g3 % 
E5 22 
24 


44 
45 
46 
47 

8 


Tập phong Phụng quốc lang |_ 2ểMiện 
ki 


Năm Tự Đức thứ 17 (1864), vua Tự Đức cho là mấy năm nay, nước nhà 
nhiều việc, tiền chỉ phí thiếu thốn, không đủ, cho nên ban chiếu chước giảm lương 


Ấn phong Phụng quốc lang 


hằng năm của các quận công tập phong và các tước phong khác. 


là L4 - x ˆ ˆ ˆ ` Lá Lệ Là lị 
Lương hãng năm của các quận công tập phong và các tước phong khác 


(từ năm 1864) 
[+ [mem | m5 | am — 


I. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên. Sảd, tập 3, tr.l26, 127, 128, 129. 
2. Các tước từ 7Thán vương, Quận công đên Quốc công và Quận công lương hằng năm 
không bị chước giảm. 
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[+ |Eemoshsmrn | 1 | 
Là |xemmeh | TÔ | 
[ [mmamem | Tm | 
[h |mamsee | | am. 
[ủ [ma | mm | am. 
[ụ |Awsgsne | TH | 1. 
[ủ |tngsgbmmamh | H | —M — 
Tập phong Trợ quốc khanh 110 


Ấn phong Trợ quốc khanh 


I. Từ Táp phong Trợ quốc ty xuống đến Ấn phong Phụng quốc lang, tiền và gạo hằng năm 
vẫn giữ nguyên như trước, không bị chước giảm. 
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CHỊ Tem Ï Teen [ aemem: 
RE T~:-=TMLdRE- 

EERITS- RE 
[3 sms LTs — 
—w liematoeemu | MÔ 
BEERIL+NHRRRETTDI 
[w |memen | 3. 
NET LỆ xen 
_x L xung 


Tập phong Phụng quốc lang 
Ân phong Phụng quốc lang 


Triều Nguyễn, lương hằng năm của các người trong Nội đình như phi tần, 


người hầu gái, hoạn quan cũng được quy định cụ thể như dưới đây: 


Lương hằng năm của các phi tần trong cung' 
(Thời Gia Long từ năm 1802) 


Tiền Gạo Trong số gạo ấy thì 
(quan) Trà TÂY NOÀI lÄ- Lde Lào l0! lcadhEhLA 
(phương) 


1. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sdd, tập 5, tr.152. 
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Lương hằng năm của hoàng quý phi và các phi tần trong cung” 
(Thời Minh Mệnh từ năm 1836) 


£ bực % 
Hoàng quý phi và Tiền Gạo Trong SỐ gạo 3y thì 
các bậc phi tần (quan) (phương) gạo trăng được nhận 
(phương) 


Trị mmeøm | HH | ma. — 


Lương hăng tháng của các hầu gái trong cung” 
(Thời Minh Mệnh từ năm 1836) 


Bậc các hầu gái Trong số gạo ấy thì gạo 
(Nữ cung) trăng được nhận (phương) 


Thủ đẳng 


Thứ đẳng 


1. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 5, tr.152-153. 
2. Hoàng quý phi: là vợ của vua. 
3. Khảm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 5; tr.1§9! 
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Bậc các hầu gái Tiền Trong sỐ gạo ấy thì gạo 
(Nữ cung) =_= ninh trăng được nhận (phương) 


Mạt đẳng Ï quan 
5 tiên 


Lương hằng tháng của hoạn quan trong cung" 
(Thời Minh Mệnh từ năm 1836) 


TT Bậc Thái giám 
(Hoạn quan) 
| Thủ đẳng 
Thứ đẳng 


Trung đẳng 
4 
5 


Tháng 12 năm Gia Long thứ 12 (1813), vua Gia Long cùng với các bây tôi 


bàn định lệ lương bổng cho các quan văn, võ, ông nói với Thượng thư Bộ Lại 
Trịnh Hoài Đức và Tham tri Nguyễn Hữu Thận răng: 


"- Trẫm là người giữ của cho thiên hạ, không dám xa phí, nên trên từ mình 
trầm, trong đến cung vi, dưới đến hoàng tử, hoàng thân, chỉ dùng đều có tiết 
độ, không việc gì là không có phép nhất định. Duy lệ cấp bổng cho trăm quan 
chưa định, nhiều ít không đều, thực chưa đúng nghĩa ban tước, chế lộc của người 
xưa. Vậy các khanh nên theo ý ta, châm chước theo Đại Thanh tấn thân lục 


mà làm!$, 


1. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sdd, tập 5, tr.154. 
2. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.872. 
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Biểu lương được quy định dưới thời Gia Long vào năm 1818 dưới đây, 
được áp dụng, từ ngày đó cho tới năm Minh Mệnh thứ 20 (1839). Biểu lương này 
cho thấy lương đồng niên của viên quan Thượng thư (mà cả triều đình chỉ có 6 
viên quan như vậy) chỉ có: 300 quan tiền, 300 phương gạo và 50 quan tiền áo 
xuân phục. Mỗi tháng, họ chỉ được lĩnh 25 quan tiền, 25 phương gạo và hơn 4 
quan tiền áo xuân phục. Để làm được như họ, một kẻ sĩ ra xuất chính phải hội rất 
nhiều điều kiện, cố nhiên là phải có "tài cao, đức trọng" và phải "phấn đấu cả 
đời"...! Còn hàng viên chức thấp như Chánh bát, cửu phẩm, hay Tòng bát, cửu 
phẩm chỉ có 18 quan tiền, 18 phương gạo và 4 quan tiền áo xuân phục (mỗi tháng 
chưa được 2 quan tiền và 2 phương gạo). Như vậy, số lương tháng của họ không 
bằng lộc bồng cấp cho Giám sinh theo học tại Quốc tử giám! 


Tình trạng lương bồng quá ít ôi ấy, nhất là lương của các viên quan phẩm 
trật thấp lại càng tệ hại hơn, khiến cho vua Minh Mệnh thấy cần phải có một sự 
điều chỉnh. 


Tháng I1 năm Minh Mệnh thứ 20 (1839), để chuẩn bị cho việc cải cách tiền 
lương, vua Minh Mệnh bàn với hai viên quan thị thần thân cận là Trương Đăng 
Quế và Hà Duy Phiên rằng: "Lệ lương bổng các quan văn, võ từ tứ, ngũ phẩm trở 
xuống dần dần giảm đi, đến nỗi có người tháng chỉ lĩnh có hơn 1 quan. Người ta 
ai cũng có vợ con, thì lấy gì mà chu cấp. Nên bàn bạc mà tăng lên, trẫm thực 
không sẻn tiếc gì cả"!. 

Sau khi nghị bàn, Trương Đăng Quế, Hà Duy Phiên, cùng các đại thần là 
Phạm Văn Điển, Tạ Quang Cự, Đặng Văn Thiêm, Lê Đăng Doanh dâng sớ nói: 
"... Nếu bớt của kẻ có thừa thêm cho kẻ thiếu thốn, thì số bị bớt ít, mà số được 
thêm nhiều. Xin sai Bộ Hộ châm chước liệu giảm bớt lương của những chức cao 
thêm cho những chức thấp, để tỏ sự công bằng vừa phải". 

Vua Minh Mệnh xem sớ, rất hài lòng và phê duyệt cho thực hiện: "Lời tâu 
đã xuất tự lòng thành thực, rất là chuộng nghĩa, đạt lý. Bọn khanh còn biết bớt 


của kẻ trên thêm cho kẻ dưới, thì trẫm há gì tiếc của nước không hậu ban ơn cho 


I. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 5, tr.609-6 10. 
2. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 5, tr.610. 
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các quan nhỏ ư?"!. Sau đó, nhà vua nói rằng: "Nói hợp lý, trẫm tiếc gì mà không 
theo. Duy có sang năm (tức năm Minh Mệnh thứ 2I (1840) - TG) là năm mừng 
thọ 50 năm của trẫm, sao nỡ vội đem số niên bồng các đại thần giảm bớt ngay, 
hãy hoãn 1 năm là phải, còn các khoản khác thì theo như lời nghị mà thi hành"?. 


Biểu lương đồng niên thời Gia Long 17 (1818) 
và Minh Mệnh sau 1839” 


Gia KT ch Ti 17 (1818) Minh Mệnh 
KT ch Ti sau sau năm thứ 20 — 
Tiền Gạo Tiền Gạo 
(quan) | (phương) (quan) | (phương) 


 |amma | an | ø | mị Am | M | 3. 
L2 Dnguh | ào | am | 8 | 3m | H8 | 8. 
Là oan | am | me | 6 [ mọ | am | 3 
Là [mumi | HH | He | | HO | H8 | 8 
Lãi |oaman | mg | 1 | m [Am | H | m. 
[elasm | M | 8 | [| m | |. 
[ram | a | 8 | [| m [8 [m_ 
EIErmnnmmnnnnnswns 
ETE”SRETIRETRIRDIE TRE 
II HMIRENIETIRIETIE NI 
IIE”TNRERIRETIRERNIRCNIE-IRE 
IIICT HS EE-NEINETNIE-THEE-SEBESI 


1. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 5, tr.6 10. 

2. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 5, tr.61]. 

3. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 1, tr.963-964. 

Đại Nam thực lục. Sảd, tập 5, tr.610-61 1. 

Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 5, tr.l58-159, 162. 
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Gia Long 17 (1818) Minh Mệnh 
về sau sau năm thứ 20 (1839) 
Phẩm hàm Tiền Gạo ỉ Tiền Gạo Ỉ 
(quan) | (phương) ầ (quan) | (phương) ầ 


_m|osnnh | 5— Sa 
[x[msnh |5 | m | r | 
EIC-Rm. mm mBmmrnmmnsn 
II mmnmmnnmnnnnn 
II m ma mmmmmnmnin 
Ha 1n. na mnanmnnnnnnrn 


Chúng tôi trình bày ở đây sự kiện cải cách lương bổng xảy ra vào năm 
Minh Mệnh thứ 20 (1839), nhưng tới sau năm Minh Mệnh thứ 21 (1840) biểu 
lương ấy mới được thi hành. 


Từ hai lần quy định lương bồng nói trên, chúng ta có biểu tiền lương, gạo 
của quan lại tại các bộ đường như sau: 


Biểu lương đồng niên thời Minh Mệnh (tại triều đình) 


Minh Mệnh trước 1840 Minh Mệnh từ 1840 trở đi 
TT Chức hàm Tiền Gạo lề lề 
(quan) | (phương) 


h ng (phương) 
mon [mm | m | m | m | m |, 
Dimmm | mỊ mm [m[ mm. 
+ |memwugo | ® | 9 | [8 m. 
HP nan xnnnnrnnnra 


I. Thiêm sự (1826) hoặc Cáu kê (1827)... thì năm đặt trong ngoặc đơn, để chỉ năm xóa bỏ 
chức ấy. 
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Minh Mệnh trước 1840 Minh Mệnh từ 1840 trở đi 
.À 


anh (phương) 
CC EE-EE1E 


TT Chức hàm 


ETEITR 
IE=Trirnnrmir 


Và sô lương đông niên của quan lại ở địa phương như sau: 


G3 


— 


sẻ 
LÍ 
< 
cC 


17 


Biểu lương đông niên thời Minh Mệnh (tại địa phương) 
Minh Mệnh Minh Mệnh 
trước năm 1840 từ năm 1840 trở đi 
Tiền Gạo Ỉ Gạo 
(quan) | (phương) 


Tiên 
(quan) | (phương) | xuân 
men 
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Minh Mệnh Minh Mệnh 
trước năm 1840 từ năm 1840 trở đi 
Tiền Gạo lễ Tiền Gạo 
(quan) (phương) (quan) | (phương) | xuân 


hó Đề đốc 120 
20 120 


hủy sư Ị 
ãnh binh 
sát 


—+— [_i—= 
hó Thủy sư 
Eniwbinh kêu cÙi % 120 


Chức hàm 


= 


s°j 


'RuIP—-| 


, 


HỆ 
=j 


|niks >) 


Đốc học 35 35 


Trị huyện 
Kinh huyện 


b9 


G» 


4 


_— 


5 | Tri huyện 


Huyện thừa 
Kinh huyện 


3 
t2 


li 
làn 


17 | Thổ tri phủ 


Thông phán 


ch ch 
t) 
là) 


t2 
b2 J tà» 
© | + 


Huyện thừa 


b2 
— 


20 | Giáo thụ 


làn 
làn 


làn 


lu 
© 


2I | Kinh lịch 
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Minh Mệnh Minh Mệnh 
trước năm 1840 từ năn 1840 trở đi 
TT Chức hàm VÀ 


Tiền Gạo Tiền Gạo ỉ 
(quan) (phương) (quan) | (phương) | xuân 
: 


“sa 


Lại mục các phủ 


Lại mục 


-+> 


HP mmnmmnmnnrsna 
na mxansnrnrannn 
x[msem | H [| m [+ || mịn 
ng an ma iUS 

1= = 
SG: Ban 
mum= | | m |+|n[mị+ 
Tháng 4 năm Tự Đức thứ 14 (1861), triều đình chuẩn định lương hằng năm 


27 | Tri sự các huyện 
của Hoàng thân, Nội đình", cùng quan văn, võ trong ngoải, từ Tòng tam phẩm trở 


b3) | 
© | œ 


30 


lên, liệu giảm đi có thứ bậc khác nhau (tiền dưỡng liêm và tiền áo xuân phục thì 
không giảm). Lúc bấy giờ, việc quân nhu rất gấp, Đình thần xin tiền lương hăng 
năm của các quan văn, võ từ Tòng tam phẩm trở lên, liệu lượng rút bớt để giúp 
việc quân nhu. Hoàng thân cùng Nội đình cũng đều dâng sớ xin rút bớt lương. 
Vua Tự Đức nghe theo. 


1. Nội đình: chỉ các cung tân và các người trong cung câm của nhà vua. 
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Biểu lương hằng năm của những người trong nội đình" 


Trước năm 1861 Từ năm 1861 trở đi? 
Tiền Gạo Tiền Gạo 
(quan) (phương) (quan) (phương) 
130 
40 
36 


Bậc của 
P` 
cung tần 


TT 


3 | | m— 


IRh 3000 | 2000 | 2.500 | 1.200 


L. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 7. tr.7 L7. 

2. Nguyên chú: Tất cả 9 bậc đều giảm bớt lương hằng năm, mỗi người: 20 quan tiền, 20 
phương gạo. 

3. Nguyên chú: Hạng Tài nhân chưa vào bậc, nay giảm đi mỗi người tiền 24 quan, gạo 
12 phương. 

4. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 7, tr.717, 718. 

5. Thân đài: tức là Tôn nhán phủ. 
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Trước năm 1861 Từ năm 1861 trở đi 
TT Tước phong Tiền Gạo Tiền Gạo 
(quan) | (phương) kg Em ng) 


Ea 7 7 [ m | mm— 
TA... men 
Le maThiiegOngao | me | mo | œo | mụ 

[r|mauwaegemr | sm | sm | mm | 2m 
[s|[temexwau  — J ẩm | ãm | mm Ị am 
[3 [mamanecogaualgoỏn | MS | #m | A5 | MG—, 
[0| tangcongcin mg dẳng | 3m | HO | 3E | 2m, 


Biểu lương hằng năm của quan lại văn, vố” 


(Từ Chánh nhất he đến Tòng tam Theme 


| Trước năm1861 —` năm 1861 Từ năm | Từ năm 1861 trở đi ` trở đi 
Tiền Tiền Gạo 
___ xa pH Tê) 


|1 | Chánh | Chánh nhất phẩm | | Chánh nhất phẩm | 


[titsmmm 7 [ m | m | H | mộ 
: 
JĂAE 1 ann na mmmmann 


. Thái Thái trưởng Công chúa: hàng bà cô của vua. 

. Thái trưởng Công chúa: hàng cô của vua. 

. Trưởng Công chúa: hàng chị, em của vua. 

. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 7, tr.718. 

. Theo Khám định Đại Nam hội điền sự lệ tục biên, tới năm Kiến Phúc thứ 1 (1884), triều 
Nguyễn lại có quy định tăng lương bỗng cho các quan văn, võ ở trong Kinh đô Phú 
Xuân, nhưng bắt đầu thực hiện từ tháng giêng năm 1885. Quy định và việc thực hiện 
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Từ năm Minh Mệnh thứ 15 (1834), triều đình nhà Nguyễn còn quy định cụ 
thể thời gian lĩnh lương trong năm của quan lại. Theo lời chiếu ban bố vào năm 
này thì quan viên văn, võ từ tam phâm trở lên sẽ lĩnh lương vào 2 kỳ: tháng giêng 
và tháng 7 hằng năm. Nhưng nếu ai đã lĩnh lương trước rồi, mà trong tháng 
giêng, tháng 7 được thăng chức thì gia ân cho chiều phẩm bậc mới thăng, cấp 
thêm vào lương cũ cho đủ lệ lương 6 tháng và tiền áo quần xuân phục. Còn ai 
được thăng chức vào tháng khác và sau thì đợi đến kỳ lương sau mới được chỉ 
phát. Từ tứ phẩm trở xuống đến thất phẩm cả năm 4 kỳ lĩnh lương, lấy 4 tháng 
đầu quý (1-4-7-10 âm lịch) làm kỳ lĩnh lương. Những viên quan nào đã lĩnh 
lương trước rồi mà trong 4 tháng đầu quý được thăng chức cũng cho chiếu phẩm 
mới thăng cấp thêm cùng lương cũ cho đủ lệ lương 3 tháng và tiền áo xuân phục. 
Còn ai được thăng chức từ tháng khác trở về sau cũng đợi đến kỳ lương sau chỉ 
phát. Còn lại bát, cửu phẩm thì mỗi tháng 1 kỳ lĩnh lương'. 


b. Tiên dưỡng liêm 


Dưới thời quân chủ nói chung và triều Nguyễn nói riêng, triều đình Trung 
ương có lệ đặt ra một món tiền gọi là tiền "dưỡng liêm" (nghĩa đen là nuôi dưỡng 
tính liêm khiết) cấp cho các viên quan cai trị gần dân như Tri phủ, Tri huyện để 
chỉ tiêu, có ý nhăm khuyến khích "đức Thanh liêm". 


Vấn đề được đặt ra là: Tại sao chỉ cấp tiền dưỡng liêm cho số Tri phủ và Tri 
huyện? Chính là do quan niệm răng Tri phủ, Tri huyện là các viên quan trực tiếp 
cai trị dân. Họ thay mặt triều đình Trung ương thu tô thuế, tuyển lính, bắt lao 
dịch, đồng thời xử những án thường. Trong thực tế quyền của họ rất lớn. Nếu họ 
là người thanh liêm chính trực, thì những công việc kể trên hằng năm được tiến 
hành tốt đẹp. Việc đóng góp đối với triều đình vừa đúng định mức vừa đúng kỳ 
hạn, bên cạnh đó, việc thu bổ đối với người dân cũng phải chăng, vừa phải. Ngược 
lại, số Tri phủ, Trí huyện này là những kẻ tham lam, tàn ác thì tất yếu dẫn đến 
tình trạng vắt kiệt sức dân. Chính Không tử cũng từng nhận xét: "Hà chính mãnh 
r hổ" ®ĩ ly š# ]A Ƒ (Nền chính trị hà khắc thì còn độc ác, tàn bạo hơn cả hỗ 


lương bổng ấy nằm ngoài thời gian khảo sát của chúng tôi, vì thế không đưa vào sách 
này (xem Khám định Đại Nam hội điên sự lệ tục biên. Sđd, tập 3, tr.142-143). 
1. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 5, tr.158, 159. 
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lang). Hơn thế nữa, đối với công việc hành chính, người xưa cho rằng vấn đề 
"vên dân" là vấn đề cực kỳ quan trọng. Dân có "yên" thì quốc mới "trị". Và dân 
có "phú" thì quốc mới "cường". Một trong những tư tưởng quan trọng của chế độ 
hành chính, được gói gọn trong 8 chữ dưới đây: "Dân tổn chính cử, dân vong 
chính tức"  # li #8 › S. U T6 R (Dân còn thì nền chính trị mới hưng khởi; 
Dân tiêu vong thì nền chính trị cũng chấm dứt). 


Nhà nước quân chủ đặt ra vẫn đề dưỡng liêm đối với số Tri phủ và Tri huyện 
là vì lý do như vậy. 


Từ năm đầu đến năm Minh Mệnh thứ 18 (1837), triều đình vẫn thi hành chế 
độ tiền dưỡng liêm theo quy định dưới triều Gia Long vào năm 1815. Tức là tiền 
dưỡng liêm hằng năm của Tri phủ được 25 quan tiền, 25 phương gạo, còn Tri 
huyện được 20 quan tiền, 20 phương gạo, đều lĩnh làm 4 kỳ vào 4 tháng đầu quý 
(1-4-7-10 âm lịch). 

Tới năm Minh Mệnh thứ 19 (1838), tiền dưỡng liêm không cấp đồng loạt 
như trên nữa, mà được cấp nhiều ít tùy thuộc vào tính chất cụ thể của phủ, huyện. 
Dưới đây là biểu cấp tiền dưỡng liêm ban hành năm 1838: 


Biểu cấp tiền dưỡng liêm ban hành năm 1838 


1. Tức 2l quan 6 tiền. 
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Tới tháng 12 năm Minh Mệnh thứ 20 (1839), triều đình lại ban hành một 
quy định mới, cho phép: "Đôi định lại lệ tiền dưỡng liêm cho phủ, huyện, châu 
các hạt: Phàm Tri phủ, Đồng Tri phủ, Tri châu, Trị huyện, bất cứ là thự hàm hay 
thực thụ, đều chiếu hạng khuyết mà cấp cho tiền và gạo (tính thành tiền)'. Về 
khoản dưỡng liêm (từ nay như sau): 


Biểu cấp tiền dưỡng liêm ban hành năm 1839 


ng yếu Yếu Trung Giản 
£ £ £ 
Chức quan ng khuyết khuyết khuyêt 


Em,” WNBEDE.HDIRPAAB E3IL-E 

FILE” TMIERNIEHiIEnimirni 
ERDTRRHHIEEIIRECNINIEEHIIDEEE 
RERDENENBIECTIIE-SIN IE-M BIRE NIIN 


Gián hoặc có viên nào bị giáng phạt, chỉ chiết trừ tiền lương về phẩm trật, 


còn tiền dưỡng liêm vẫn cho lĩnh vào cuối kỳ 3 tháng"? 


Qua chê độ tiên dưỡng liêm được ban hành vào cuối triệu Minh Mệnh trên 
đây, chúng ta có thê rút ra một vài nhận xét như sau: 


1. Phẩm chất "Liêm" (trong sạch, giữ nhân cách, bản lĩnh...) là phâm chất mà 
triều đình đòi hỏi ở tất cả mọi tầng lớp quan lại. Song đối với các viên quan trực 
tiếp cai trị dân như Tri phủ, Đồng Tri phủ, Tri huyện, Tri châu, đức liêm lại càng 
là phẩm chất hàng đầu. Do vậy, chế độ cấp tiền dưỡng liêm chỉ có ở số quan phủ, 
huyện này là điều dễ hiểu. 


2. Tiền dưỡng liêm đối với vua Minh Mệnh không phải là một khoản "trợ 
cấp khó khăn" cho hàng ngũ Tri phủ, Tri huyện, Tri châu, do vậy không thể cấp 


1. Theo quy định cứ 1 phương gạo chiết cấp 1 quan 2 tiền. 
2. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên. Tập 21, Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1969, tr.280. 
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đều đồng loạt cho mọi vùng trên toàn quốc. Cho nên, triều đình căn cứ từng phủ, 
huyện nhiều việc, ít việc..., xưa gọi là "chiếu hạng khuyết", để cấp tiền dưỡng 
liêm. Làm như thế vừa công bằng, vừa có tác dụng tích cực nhằm khuyến khích 
những người làm việc nhiều. 

3. Nếu so sánh tiền đưỡng liêm với tiền lương hằng năm của Tri phủ, Đồng 
Trỉ phủ, Tri huyện, Trị châu, ta thấy tiền dưỡng liêm cũng chăng kém là bao so 
với tiền lương. Điều đó cho thấy triều đình rất coi trọng đức "Liêm" và có lẽ nghĩ 
rằng để "nuôi" được phẩm chất ấy trong mỗi con người, trong cả bộ máy hành 
chính, không thể mua nó bằng một giá rẻ được. 


c. Ưu cấp tiên gạo và thuộc bình cho công thân Vọng Các hưu trí 


Tháng 10 năm Gia Long thứ 1 (1802), triều Nguyễn quy định chế độ ưu cấp 
cho công thần Vọng Các? đã về hưu trí. Vua Gia Long bảo với bây tôi rằng: 
"Trẫm từ khi vận nước suy vi, bôn ba nhiều chỗ, các tướng sĩ theo giúp đỡ, khi 
trú ngụ ở thành Vọng Các, nếm đủ gian khổ, hoặc năm Mậu Thân (1788) mới lấy 
Gia Định, ứng nghĩa Cần vương. Sau đó nhân có người đánh giặc bị thương hoặc 
già ốm mà phải về quê quán nghỉ ngơi. Hiện nay nước nhà đã yên, trẫm nhớ lại 


công trước, nên bàn việc đáp đền"Ỷ, 


Bèn chuẩn định nhưng công thần theo đi Vọng Các, hằng tháng được cấp 
tiền lương, những người đầu quân từ sau năm Mậu Thân (1788), trước năm Canh 
Thân (1800), cho lập thuộc binh, đều chia làm 3 hạng, ban cấp theo thứ bậc khác 
nhau. Các hạng được phân chia như sau: 


1. Biển binh về hưu mà đánh trận bị thương là: Hạng nhất 
2. Người bệnh khỏi đợi dùng, cùng người già ốm yếu là: Hạng nhì 


3. Người can phạm kỷ luật đã được xá miễn là: #ạng ba. 


1. Xem thêm: Nguyễn Minh Tường: Cải cách hành chính dưới triêu Minh Mệnh. Nxb Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1996, tr.2 I §-220. 

2. Công thần Vọng Các: Các bầy tôi theo Nguyễn Ánh chạy sang trú ngụ tại thành Vọng 
Các nước Xiêm La, từ năm 1778 đên năm 1800. 

3. Đại Nam thực lục. Sđủ, tập I, tr.533. 
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Cấp tiền gạo hằng tháng cho công thần Vọng Các hưu trí 
IÉK *°T-99BME-T-ĐPE—” ^¬se 
TT Chức vụ Tiền Gạo Tiền Gạo Tiền Gạo 
(quan) | (phương) | (quan) | (phương) | (quan) | (phương) 
Chánh vệ, 
Chánh chi 
Phó vệ, Phó chi T= 
3 | Trưởng hiệu, 
Cai cơ, Cai đội 


L? [ redesbimsl 


Cấp thuộc binh cho công thần Vọng Các hưu trí 


Lan | Nam | MB 
Chúc vụ 


Thuộc binh Thuộc binh Thuộc binh 
(người) (người) (người) 
: 


Phó vệ - Chánh chỉ 


Trưởng hiệu, Cai cơ, 
Cai đội 


1. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 1, tr.533. 
2. 2,5: tức 2 quan 5 tiền. 


KEILJSG kSEL7Z S27 5¬ 
—lmen=is=CrctexrEEEe- 
—n.—=_—P 


3. 2,15: tức 2 phương 15 uyễn. 
4. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 1, tr.533-534. 
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Năm 1804, triều Nguyễn bắt đầu định lệ quân cấp công điền, công thổ trong 
các làng xã. Quan lại triều Nguyễn, từ đây cũng được chia khẩu phần ruộng đất 


nói trên. 


Cấp khẩu phần công điền cho quan lại 
(từ năm 1804 trở đi) 


TC TH. | mem. 
ST! cột 7 2u 2haUg he kbdi8 Ebrterodiod nụ 
KãI”- MRINIRURINIIRE+.-18 

SÌL.” “~~ “bi Xá NI! iu -.^+7TIPY 
NHàL”›1.: ~294 BA MữWðNÌãiWã” 2i Zllý 


Ấ'sEà Á 
ệ 15 
14,5 
Á 14 
, 


l3 
Ạ 


Chánh ngũ phâm 


N* 

mm 
K an 
E2 LENEEDNLEEDES SE. 
ETE:—”T EEDDI SDENE S6:2S4.UBEN 
[u]emauae [| Tý —- 
[u [esamsaupm |. ®t—. 


1. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 1, tr.599. 
2. Từ đây trở xuống tản giai cũng được cấp như thế. 
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Tháng 6 năm Gia Long thứ 4 (1805), triều Nguyễn sửa đổi định lệ cấp 
ruộng Lương điên ã EH (Ruộng cấp cho những người đi lính để làm lương). 
Đại Nam thực lục chép: "Vua thấy ruộng công quân cấp đã thành lệ rồi, mà 
ruộng lương điền còn theo phép cũ, nhân viên tạp hạng nhiều người ăn lạm, 
bèn chuẩn định phàm xã dân nào có lệ ruộng Lương điên thì cấp đều cho binh 
lính các dinh vệ, hiệu thuyền đội các quân, quan có chức và nhân viên tản tạp 


Lễ 


không được dự 


Dưới triều Nguyễn, trong bộ Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ không thấy 
quy định việc cấp ruộng Lộc điển cho quan lại, nhưng Chính sử nhà Nguyễn, đôi 
khi có chép việc thưởng cấp Lộc điền cho số quan lại có công lao. 


Tháng 11 năm Gia Long thứ 1 (1802), Sử nhà Nguyễn chép: "[Triều đình] 
bàn thưởng công bắt giặc. Thăng Phó đô Thống chế Tả dinh là Võ Doãn Văn 
làm Chưởng dinh, Phó thống Tiền đồn là Hoàng Đăng Lý làm Chưởng cơ, Cai 
cơ Phan Long Vân và Phó vệ Nguyễn Văn Mẫn làm Khâm sai Thống binh Cai 
cơ, Chánh thống Tiền đồn là Lê Đức Định là Tổng nhung Cai cơ, Chánh vệ 
Nguyễn Văn Cường làm Tổng binh Cai cơ, Cai đội Phạm Nhữ Quá làm Cai 
cơ. Lại thưởng Lộc điền và Thuộc binh, chiết cấp băng tiền theo thứ bậc. Ruộng 
lộc 200 mẫu, chiết cấp tiền 10.000 quan, thuộc binh 200 người, chiết cấp tiền 
6.000 quan"? 


Tháng 6 năm Gia Long thứ 15 (1806) triều Nguyễn định lệ cấp tiền Ân tuất 
(3 tí ‡# Án tuất tiên: tiền ban ơn, thương xót người chết). 


Tiên Ân tuất cho quan lại (từ năm 1906 đến năm 1810) 


biŒT‹| Phẩm tước - Chức vụ Tiền (quan) 


1. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.635. 
2. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I1, tr.534. 
3. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 1, tr.676. 
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Tháng 6 năm Gia Long thứ 9 (1810), triều Nguyễn đổi định lại lệ cấp tiền 
Ấn tuất cho quan viên văn, võ như sau: 


Tiên Ân tuất cho quan lại” (từ năm 1810 trở đi) 


Chánh nhị phẩm 


1. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.789. 
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Phẩm tước - Chức vụ Tiền (quan) 
Tòng tam phâm 0 


KĂII”77- RB:--EfN -UNG 
[h lamamm CC ——— 
[hiịm 


: 
_ 
-[rebmemia[——|——†—Ƒ†—Ƒ—# 
m..nn 

: —_—=... 


mãn Tòng cửu phâm 


Triều Nguyễn còn quy định: Các quan ở Kinh đô thì do Bộ Hộ cấp tiền 


Chánh thất phẩm 
m1 Tòng thất phẩm 


tuất, còn các quan ở ngoài, thì quan đứng đầu địa phương theo lệ cấp phát. 
Các quan có phẩm trật từ Tam phẩm trở lên, khi bị chết, thì tâu ngay cho vua 
biết. Còn quan lại từ Tứ phẩm trở xuống, đều đến cuối năm làm thành danh 


sách tâu lên vual. 


Tháng § năm Gia Long thứ 9 (1810), triều Nguyễn định lệ cấp tiền Ấn tuất 


cho người tôn thât như sau: 


1. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.789. 
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Tiên An tát cho người tôn thất 


` Các hạng | Hạng nhất Hạng nhì Hạng ba Hạng năm 
Nự tang| (Thân (Thân (Thân (Thân 


thuộc tang | thuộc tang | thuộc tang thuộc tang 


9tháng) | 5 tháng) để lộ cánh 
tay và bỏ 
Lứa tuôi mũ) (quan) 


I1 tuổi - 
9 tuôi 


Ngoài ra, còn quy định cấp tiền tuất cho con gái người tôn thất như sau: 


Con gái tôn thất từ tang 3 tháng trở lên, còn ở nhà thì cấp tuất theo lệ thân 
thuộc bậc nhất, đã đi lây chồng thì Hạng nhất khi chết xin sắc chỉ, Hạng nhì giáng 
theo Hạng ba, Hạng ba thì giáng theo Hạng tư, Hạng tư thì giáng theo Hạng năm. 
Nếu đi lấy chồng, mà chồng chết không có con, thì vẫn theo hạng thân thuộc 
trước mà cấp. Đều do viên quan quản lãnh Tôn nhân phủ xét rõ dòng họ, trình sang 
Bộ Hộ chiếu số cấp phát cho”. 

Những công thần, quan lại cao cấp và những người có công lao trong chiến 
đấu, cùng vợ của họ, còn được triều Nguyễn ban cấp Tự dân †D , (Dân phụng 
sự việc thờ cúng) và Tự điển ‡B H (Ruộng thờ cúng). Thí dụ như: 


Tháng 12 năm Gia Long thứ 3 (1804), triều Nguyễn cấp tự điền và tự dân 
cho Ngô Tòng Châu, sai con nuôi là Ngô Tòng Hoảng giữ việc thờ cúng: cấp cho 


1. Đại Nam thực lục. Sđd, tập l, tr.796. 
2. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 1, tr.796. 


842 


Chương IX. Nhiệm vụ và quyền lợi của quan lại 


Tự dân 50 người, Tự điền 75 mẫu, cho Ngô Tòng Hoảng nối giữ đời đời, coi việc 
thờ cúng Ngô Tòng Châu!. 

Cũng tháng 12 năm ấy, triều Nguyễn cấp cho Chiêu thảo sứ Thanh Hoa là 
Đinh Đạt Biểu 20 mẫu ruộng tự điền, Chiêu thảo sứ Nghệ An là Vũ Nguyên 
Lượng 19 mẫu ruộng tự điền, Cai đội Thiều Đình Tấn 20 mẫu ruộng tự điền. Số 
người trên "vì ứng nghĩa đánh giặc bị chết, vua nhớ đến, đặc biệt gia ơn. Vợ 
Nguyên Lượng là Hoàng Thị Hân cũng được cấp 10 mẫu ruộng tự điền". 


Tháng 9 năm Gia Long thứ 5 (1806), triều Nguyễn cấp 200 mẫu ruộng tự 


điền cho Thái bảo Miên Quốc công, sai Nguyễn Thích giữ việc thờ cúng"Ẻ. 


1. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I1, tr.620. 
2. Đại Nam thực lục. Sđủ, tập I, tr.621. 
3. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.6§1. 
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CHƯƠNG X 


VẤN ĐỀ KHẢO KHÓA, THƯỞNG PHẠT 
VÀ CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ CỦA QUAN LẠI 


Khảo khóa *Š ñŠ, nghĩa là tra xét công việc của quan lại. Sách Từ Nguyên 
giải thích: 

"% 3: # lê Eí H pk đi H: ' šX ° lš EN: TN D 5 75 UJ ĐK HE ĐA ° cC 
2 A ÍM Em Bi B Ñ đR ìm " ° RẺ 7Ð T5 BR VÀ <C HH ° là HỘ: DỤ ĐE Ở 
Ủ:ðø*x7®#›: 8 EZ 5iX-° NƑ§ 5E: Hi #38 ' f7 
§E › % BỊ] › # XI E E8 šJ # đã › š RE lR 2? ‹ XE R3 JL Š 75 5 ° đÃ lế 
3 #° N.® š Z 3X fí LH #›: — † tí: Ấ lệ Z ĐÀ 5 ấu j ° H 
L\ 6 › Rš ỨH t# šÝ šI E W # šR)⁄ ' lt ñl 4 ñ # H". 

Phiên âm: 

"Khảo khóa: Khảo nghiệm quan lại thành tích viết: Khảo khóa. Hán thư: 
"Kinh phòng tấu khảo công khóa lại pháp. Thượng lệnh công khanh triều thần đữ 
phòng hội nghị ôn thất". Thị vi khảo khóa pháp chỉ thủy. Đường chế: Thượng thư 
khảo công, chưởng nội ngoại văn võ; quan lại chỉ khảo khóa. Phàm ứng khảo chi 
quan, cụ lục đương niên công quá, hành năng, bản ty cập bản châu trưởng quan 
đối chúng độc; nghị kỳ ưu liệt. Định vi cửu đẳng khảo đệ. Nhiên hậu tấu tỉnh. 
Phàm khảo khóa chi pháp hữu 7# thiện, Nhị thập thất tối, các cứ chỉ đĩ vi truất 
trắc. Tự thị dĩ hậu, lịch triều giai tường đính quan lại khảo khóa pháp, duy chế 
các hữu đị nhĩ". 


1. Từ Nguyên: Bộ Lão, tập Mùi. 
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Dịch nghĩa: 


"Khảo khóa: Khảo xét thành tích của quan lại thì gọi là Khảo khóa. Sách 
Hán thư viết: "Kinh phòng tâu về phép khảo xét công lao, thành tích của quan 
lại: Hoàng thượng ra lệnh cho các bậc công khanh, triều thần cùng với các phòng 
bàn bạc trong ôn thất". Đó là sự kiện mở đầu cho phép khảo khóa. Chế độ đời 
Đường quy định: Viên quan Thượng thư khảo xét công, có trách nhiệm khảo xét 
thành tích các quan lại văn, võ trong triều và ngoài địa phương. Phàm các viên 
quan được ứng khảo phải biên chép đầy đủ công lao, lỗi lầm trong năm, công 
việc giỏi giang, tại bản ty hay bản châu, trưởng quan sẽ đọc chúng và nhận xét là 
giỏi (ưu) hay kém (liệt); định thành ra 9 bậc để khảo xét. Sau đó, đưa lên trên xét. 
Phàm phép khảo khóa có 4 điều thiện, 27 "đi" các quan lại căn cứ vào đây để 
xét, từ đó mà #ruát (bị giáng hay bị cách chức), hay trắc (cất lên dùng ở chức cao 
hơn). Từ đó về sau, các triều đại đều có bổ sung, làm rõ hơn phép khảo khóa 
quan lại, duy quy chế thì mỗi triều đại có sự khác nhau". 

Từ Nguyên nói chễ độ khảo khóa đời Đường (618-907) dùng "7 thiện" (4 
thiện) và "Mjj thập thất tối" (27 tối (giỏi)) làm tiêu chuẩn. Bốn thiện là: 

1. Đạo đức, lễ nghĩa, nồi tiếng 

2. Thanh liêm, thận trọng, sảng suốt 

3. Công bằng hết mực 

4. Cần mẫn, siêng năng. 

Còn 27 "¿ốï" là sự quy định một cách tường tận những tiêu chuẩn để khảo 
xét thành tích và việc thực hiện chức trách của bách quan. Thí dụ: "Quyết đoản 
nhanh chóng, cho và đoạt lại một cách hợp Ùý" là "điều tối về phân xử sự việc"; 
"Thông lĩnh quản lý có phương pháp, cảnh giác coi giữ không mát mát" là "điều 
tối của việc giữ gìn bảo vệ”. V.V.... 

Như trên nói, phàm là những quan lại sau khi khảo khóa sẽ chia làm 9 bậc, 
sau đưa lên Thượng thư sảnh để xét lại và ra công bố. Quan lại được xếp từ bậc 1 


1. Nguyên văn là 7ói i&: Phép khảo khóa chia ra 2 hạng: Tới #&: người tài, giỏi và Điển lễ: 
người không xứng chức. 
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đến bậc 4, mỗi bậc được phát thêm 1 quý (3 tháng) bổng, bậc 5 thì không tăng, 
không giảm; từ bậc 6 trở xuống bậc 9, giảm 1 quý bổng lộc. Thời Đường căn cứ 
vào kết quả khảo khóa quan lại, tiến hành thưởng phạt để làm trong sạch bộ máy 
quan lại, rất hữu hiệu. 


Thời Tống (960-1279), không định ra chế độ khảo khóa một cách nghiêm 
ngặt, chỉ quy định trong 3 năm một lần "ko sá", những quan lại khi làm 
nhiệm vụ không sai sót là có thể cất nhắc. Các cấp quan lại không cần có công 
mà chỉ cầu cho không có lầm lỗi sai sót, trong lòng chỉ sợ người khác dị nghị, 
ảnh hưởng đến địa vị của mình, do đó, thường làm việc qua loa đại khái, ngồi 
chờ thăng chức. Không khí tàn lụi, chợ chiều bao trùm lên toàn bộ chính quyền 
thời Tống. 

Thời Nguyên (1279-1368), không những đã kế thừa chế độ khảo khóa quan 
lại của chính quyền Hán tộc, mà còn sáng tạo ra Lịch khảo công, khiến chế độ 
khảo khóa càng thêm hoàn chỉnh. Bất kể quan lại lớn nhỏ đều được phát một 
quyền số đã in sẵn, đầu quyền số ghi rõ họ tên, xuất thân. Khi điều động nhiệm 
vụ, quan đứng đầu là cấp trên ghi rõ tháng, năm nhậm chức, hành trạng sai lầm, 
công lao trong thời gian nhậm chức, điền vào L/ch khảo công những cam kết bảo 
đảm về tình trạng cụ thể có liên quan đến quan lại, để tránh khỏi những qua loa, 
tắc trách, làm càn bậy mưu lợi riêng. Bộ Lại căn cứ vào Lịch khảo công, khảo xét 
hơn kém, quyết định giao cho nhiệm vụ hay miễn nhiệm. 


Thời Minh (1368-1644), chế độ khảo khóa ngày càng hoàn thiện. Triều Minh 
chia khảo khóa quan lại thành Khảo mãn pháp và Khảo sát pháp, hai phương pháp 
này bổ sung cho nhau. 


Khảo mãn pháp “Š ji 3E: tức là khảo xét hành trạng quan lại trong thời 
gian nhậm chức, sau đó, căn cứ vào kết quả, đánh giá là: 


- Xứng đáng với chức vụ 
- Bình thường 
- Không xứng đáng với chức vụ 


để chia làm 3 hạng: Thượng - Trung - Hạ. 
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Nhậm chức 3 năm sơ khảo một lần, phát cho chứng chỉ khảo khóa. Sau 6 
năm khảo khóa một lần nữa. Năm thứ 9 tiễn hành khảo khóa toàn bộ. Khảo xong 
sẽ quyết định giao tiếp nhiệm vụ hay miễn nhiệm. 


Khảo sát pháp 5Š #5 }+: tức là phương pháp khảo sát quan lại theo 8 tiêu 
chuẩn là: 


— 


. Tham lam 
. Tàn bạo 
. Nông nổi, nóng nảy 


. Kém cỏi 


z 
3 
4 
5. Già yếu 
6. Bệnh tật 
7. Mệt mỏi 
8 


. Không thận trọng. 
Khảo sát pháp lại chia ra 2 cấp là: Kinh sát 3ã 3š và Đại kế 7K š†. 


Bách quan ở Trung ương cứ cách 6 năm lại dâng thư trần tình công tội. 
Quan Ngự sử phụ trách giám sát chỉ ra những lời lẽ không thực trong đó, cuối 
cùng quyết định bỏ đi hay giữ lại, việc đó gọi là Kinh sát. 


Từ châu, huyện đến phủ, đạo, ty cứ 3 năm một lần khảo sát cấp dưới, tổng 
hợp lại, nộp cho Đốc phủ khảo sát lại, lập danh sách báo lên Bộ Lại, giữ những 
người tốt nhất, gọi là Trác đị sš #$ (Cao vượt lên trên khác với mọi người). 
Những người này sau khi yết kiến Hoàng đế, được tăng lên 1 cấp, rồi trở về 
nhiệm sở. Những người kém cỏi sẽ bị khiển trách và bị xử lý theo "Tám tiêu 
chuẩn" trên. Những người không có công, không có tội, gọi là "Cấp bình 
thường", vẫn theo Khảo mãn pháp quy định thăng cấp hay thuyên chuyền. Chế 
độ khảo sát quan lại địa phương này gọi là Đại kế. 


Thời Thanh (1644-1911) vẫn theo chế độ Kinh sát, Đại kế của nhà Minh, 
nhưng đổi thành cứ 3 năm thực hiện khảo khóa một lần, sau khi khảo khóa XONØ, 
chú ý bình chọn đánh giá, trình báo lên Bộ Lại. Sau khi Bộ Lại thẩm tra lại tường 
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tận, kỹ càng, đối với những người có thành tích tốt, sẽ cấp cho Quyết định thăng 
chức ("Nghị tự"). Phép Nghị tự có 2 nội dung: 

1. Thêm cho một cấp 

2. Ghi vào hồ sơ để chuẩn bị đề bạt, trọng dụng sau này. 

Đối với những quan lại sai lầm, hoặc không xứng đáng, thì cách chức hoặc 
điều xuống cấp dưới. Đô sát viện phụ trách giám đốc công tác khảo khóa, nắm 
người nào báo cáo không đúng sự thật, sẽ bãi chức vụ kiểm tra. 

Trên đây là sự ra đời và diễn tiến của chế độ khảo khóa quan lại trong lịch 
sử chế độ quân chủ ở Trung Quốc. Trong việc tổ chức bộ máy Nhà nước (trong 
đó có chế độ khảo khóa quan lại), các vương triều quân chủ Việt Nam thường 
tham khảo kinh nghiệm của các vương triều Trung Quốc, cho nên việc khảo sát 
sơ lược chế độ khảo khóa trên đây, theo chúng tôi là cần thiết. 

Trong lịch sử quan chế của Nhà nước quân chủ Việt Nam, dưới các thời Ngô, 
Đinh, Tiền Lê, không thấy sử cũ ghi chép về chế độ khảo khóa quan lại. Do vậy, 
trong chương này, chúng tôi chỉ có thể trình bày vẫn đề ấy từ thời Lý trở vỀ sau. 


1. CHÉẺ ĐỘ KHẢO KHÓA, THƯỞNG PHẠT VÀ CHÉ ĐỘ HƯU TRÍ CỦA 
QUAN LẠI THỜI LÝ 

1.1. Chế độ khảo khóa, thưởng phạt 

Trong lịch sử chế độ quân chủ Việt Nam, đến thời Lý (1009-1225), tổ chức 
bộ máy Nhà nước đã dần dần đi vào quy củ. Quan lại thời Lý đã được khảo xét 
thành tích để thăng chức hoặc bãi nhiệm. 

Năm 1051, vua Lý Thái Tông đã ra quy định cho các quan văn, võ làm việc 
lâu năm mà không có lỗi được thăng chức tước theo thứ bậc khác nhau. Nhưng 
mãi đến năm 1162, triều Lý mới chính thức quy định chế độ khảo khóa quan lại. 

Đại Việt sử ký toàn th chép: "Tháng 2, năm Đại Định thứ 23 (1162) đời Lý 
Anh Tông: Khảo khóa các quan văn, võ, người nào đủ niên hạn khảo mà không 


có lỗi thì thăng trật, định làm phép thường, cứ 9 năm là một kỳ khảo"#. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.269. 
2. Đại Việt sử kỷ toàn thư. Sảd, tập I, tr.323. 
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Tháng 3 năm Trinh Phù thứ 4 (1179), triều đình nhà Lý khảo xét công trạng 
các quan lại. Sử cũ cho biết phép khảo xét như sau: Người giữ chức siêng năng tài 
cán, nhưng không thông chữ nghĩa làm một loại; người có chữ nghĩa tài cán làm một 
loại; người tuổi cao, hạnh thuần, biết rõ việc xưa nay làm một loại, cứ theo thứ tự 
mà trao cho chức vụ trị dân, coi quân, khiến cho quan chức không lạm nhũng '. 


Dưới triều Lý, những quan lại phạm tội, hoặc mắc lỗi bị trừng phạt rất nặng. 


Tháng 4 năm Thuận Thiên thứ 2 (1011), vua Lý Thái Tổ sai Viên ngoại lang là 
Lý Nhân Nghĩa và Đào Khánh Văn sang thăm nước Tống để đáp lễ, vì trước đó 
(tháng 12 năm Canh Tuất - 1010) nhà Tống cho sứ giả sang phong Vua làm Giao 
Chỉ Quận vương lĩnh Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ. Đào Khánh Văn trốn ở lại nước 
Trung Quốc, người Tống bắt Khánh Văn trả lại cho ta, Vua sai đánh trượng 
đến chết. 

Tháng 10 năm Thuận Thiên thứ 4 (1013), Thủ lĩnh châu VỊ Long (Tuyên 
Quang) là Hà Án Tuấn” làm phản. Vua Lý Thái Tổ thân đi đánh, Hà Án Tuấn sợ, 
đem đồ đảng trốn vào rừng núi. Tháng 2 năm Thuận Thiên thứ 6 (1015), vua Lý 
Thái Tổ xuống chiếu sai Dực Thánh vương và Vũ Đức vương đi đánh châu Vị 
Long, bắt được Thủ lĩnh Hà Án Tuấn, đem về Kinh sư, chém đầu bêu ở chợ Đông”. 


Năm 1035, Định thắng Đại tướng Nguyễn Khánh, nhân thời cơ vua Lý Thái 
Tông đi đánh Châu mục châu Ái (Thanh Hóa) đã cùng với nhà sư họ Hồ (em 
nuôi của Nguyễn Khánh), Đô thống Đàm Toái Trạng, Hoàng đệ Thắng Càn, Thái 
Phúc mưu làm phản. Vua Lý Thái Tông xuống chiếu bắt bọn Nguyễn Khánh đóng 
cũi đem về Kinh sư, đều giết chết. 


Năm 1041, Điện tiền chỉ huy sứ Định Lộc và Phùng Luật mưu làm phản, 
vua Lý Thái Tông xuống chiễu bắt Đinh Lộc, Phùng Luật và bè đảng giao cho 
quan trị tội. Khai Hoàng vương xét xử, bọn Lộc, Luật đều bị giết. 


L. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.327. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủ, tập 1, tr.242. 

3. Khâm định Việt sử thông giảm cương mục (CB2, 16b) chép là Hà Trắc Tuấn. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủ, tập ], tr.233-244. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủd, tập I, tr.257-258. 

6. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.262. 
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1.2. Chế độ hưu trí 
Quan lại nghỉ hưu, xưa gọi là 7?í sĩ #% {E, hay Hưu trí ƒ ®&. 
Sách 7T Nguyên giải thích: 
- #\ {L: "šN BỲ Eĩ II 3E Bề tr › 2š 3% fl: "3E IẪ St Œ". 
Phiên âm: "Trí sĩ: Vị từ quan nhỉ thoái ân đã. Công Dương truyện: "Thoái 
nhi trí sĩ". 
Dịch hgh1ấ: "Trí sĩ là nói việc từ quan mà về ở ẩn. Sách Công Dương truyện 


viết: Trở về rồi trí sĩ". 


- "5X: "HN E5 CÁ # Š : 2z Mã Hi... 
Phiên âm: "Hưu trí: Vị quan đĩ niên lão, khử chức dã..." 
Dịch nghĩa: "Hưu trí là nói quan lại đến tuổi già, bỏ chức vụ mà về...” 


"Trí sĩ", có nghĩa là "trả lộc lại cho vua", "cáo lão vê quê, trao trả lại mọi việc 


cho vua"Š, 


Thời Tây Chu (1134-771 tr.Cn) đã có chế độ trí sĩ dưỡng lão. Có câu: "Đại 
phu 70 tuổi là trí sĩ, làm cho quê hương được tôn kính". Khanh đại phu trí sĩ, gọi 
là "Quốc lão", kẻ sĩ trí sĩ, gọi là "7hứ /ão", sau khi từ quan đều lây việc học hành 
để dưỡng lão. 


Quan lại đời Hán về hưu dưỡng, kế thừa chế độ cũ của đời Chu, cũng gọi là 
Trí sĩ, quy định cũng 70 tuổi về hưu. 


Thời Tùy (581-618), Đường (618-907), Ngũ đại (907-960), quan lại đến 70 
tuổi là có thể về hưu. Người chưa đến 70 tuổi, nhưng vừa giả, vừa ốm thì có thể 
về trước, nếu tỉnh lực tráng kiện tuy đã hơn 70 thì cũng có thể ở lại làm tiếp. 


Thời Tống (960-1279), quan viên văn võ thường định là 70 tuổi về hưu. Thời 
Minh (1368-1644), mới đầu quy định 70 tuôi về hưu, sau đổi thành trên 60 tuổi là 


1. Từ Nguyên - Bộ Chí, tập Mùi. 
2. Từ Nguyên - Bộ Nhâm, tập Từ. 
3. Lễ ký - Khúc lễ. 
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có thê vê hưu, các quan lại ôm đau già cả không thê đảm nhiệm được chức vụ, có 


thê bị ra lệnh cưỡng chê về hưu bât cứ lúc nào. 


Thời Thanh (1644-1911), chế độ quan văn về hưu về cơ bản là bắt chước 
theo chế độ nhà Minh, còn chế độ quan võ về hưu thì nghiêm khắc hơn triều Minh, 
quan quân các cấp về hưu đều có quy định cụ thể. Như từ Phó tướng trở xuống, 
cứ đủ 60 tuổi là đều phải về hưu; Tham tướng hạn đến 54 tuổi; Du kích hạn đến 
51 tuổi; Đô ty, Thủ bị hạn đến 48 tuổi; Thiên tổng, Bả tổng hạn đến 45 tuổi. 


Ngoài ra, quan lại thời cổ, trung đại tuổi cao, tự xin về hưu, gọi là Khất 
hài £; Š (nghĩa là: Xin lại bộ xương tàn!), cũng gọi là Khát thân Z; #3 (nghĩa 
là: Xin lại cái thân xác!). Là vì lẽ, người làm quan xưa coi việc làm quan là 
"gửi thân thờ vua", nay xin về, nên nói là để cho hài cốt được về chôn ở 
cố hương. 


Trong tình trạng tư liệu hiện có, chúng tôi chưa thể khảo cứu về chế độ hưu 
trí của triều Lý cụ thể ra sao? Như trên đã nói, năm 1074, vua Lý Nhân Tông 
xuống chiếu cho các công thần 80 tuổi đều được chống gậy, ngồi ghế khi vào 
chầu, thì dường như những viên quan đại thần trụ cột của triều đình làm việc cho 
tới khi già yếu, chứ không có chế độ trí sĩ ? Trong mục ¿Lệ 7?í sĩ, thiên Quan 
chức chí, sách Lịch triều hiến chương loại chí, sử gia Phan Huy Chú cũng không 
ghi chép gì về chế độ hưu trí của thời Lý ở Đại Việt". 

Nhưng đến 80 tuổi vẫn "vào chẩw" là nói số "công thần", còn các quan lại 
bình thường, từ 7 phẩm đến Cửu phẩm chăng lẽ cũng không có chế độ hưu trí 
sao? Rõ ràng không thể có điều đó! 

Việc một số đại thần triều Lý không có chế độ về hưu, được sử cũ chứng 
thực bằng các sự kiện: nhiều vị quan thuộc hàng ngũ ấy, tuổi cao mà chết khi 
đang tại chức, thí dụ như: 

Năm 1105, Lý Thường Kiệt (1019-1105) chết, thọ 86 tuổi, bấy giờ đang giữ 
chức Thái úy (tức Tế tướng) dưới triều vua Lý Nhân Tông”. 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.81. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập I, tr.285. 
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Năm 1161, Lưu Khánh Đàm (1093-1161) chết, thọ 69 tuổi, bấy giờ đang 
giữ chức Thái úy dưới triều vua Lý Anh Tông!. 

Tuy nhiên, sử cũ cũng lại chép: 

Năm 1168, Thái sư trí sĩ là Lý Du Đô chết. 


Điều đó cho thấy dưới triều Lý cũng có quy định chế độ hưu trí đối với 
quan lại nói chung, nhưng tùy từng trường hợp cụ thể, do tài năng, chức trách lớn 
và sức khỏe cho phép, nên triều đình vẫn giữ lại sử dụng cho đến khi cuối đời, 
như trường hợp Thái úy Lý Thường Kiệt chẳng hạn. 


2. CHÉ ĐỘ KHẢO KHÓA, THƯỞNG PHẠT VÀ CHẺ ĐỘ HƯU TRÍ CỦA 
QUAN LẠI THỜI TRÀN 


2.1. Chế độ khảo khóa, thưởng phạt 


Giống như triều Lý, nhà Trần cũng quy định chế độ khảo khóa đối với quan 
lại. Sách Đại Việt sử ký toàn thu chép: "Tháng 3 năm Bính Ngọ (1246): xét duyệt 
các quan văn, võ trong ngoài. Cứ 15 năm một lần xét duyệt, 10 năm thăng tước l 
cấp, 15 năm thăng chức 1 bậc. Chức quan nào khuyết thì chức Chánh kiêm chức 
Phó. Chánh, Phó đều khuyết thì lẫy quan khác tạm giữ, đợi đủ hạn xét duyệt thì 
bổ chức ấy. 


Bấy giờ quốc gia vô sự, nhân đân yên vui, người làm quan giữ mãi một chức, 
người ở quán, các I0 năm mới được xuất thân, người ở sảnh, cục 15 năm mới 
được xuất thân, chức Tế tướng thì chọn người hiền năng trong tôn thất, có đạo 
đức, tài nghệ, thông hiểu 77, 7, thì cho làm". 


Việc nhà Trần quy định 15 năm mới có một lần khảo khóa quan lại là quá 
lâu, khiến các nhà sử học thời sau đều phê phán. Sử gia Phan Huy Chú viết: 
"Phép khảo khóa đời Lý, đời Trần, niên hạn đều chậm lâu. Nhà Lý lẫy 9 năm làm 
một khóa, còn là phép đời xưa. Đến như nhà Trần lấy 15 năm một lần xét, thì 
chậm trễ quá. Tại sao thế? Kỳ hạn cấp bách cố nhiên không phải là phép tốt. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 1, tr.323. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 1, tr.324. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.21. 
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Nhưng sự thăng quan hay giáng chức lâu quá thì người hiền tài không khỏi bị 
chìm lấp, mà kẻ vô tài thường được tạm nương thân, không phải là chính sách 
khuyến khích người ta đổi mới. Kinh Thư nói: Ba năm một lần xét công, ba lần 
xét công (tức 9 năm - TG) mới thăng giáng. Đến nhà Chu thì 3 năm thi hành phạt 
hay thưởng. Phép của nhà Lý, nhà Trần lại không theo thế. Huống chỉ việc đời 
ngày càng nhiều, nếu không thời thường thúc đây răn bảo, sao có thể lâu mà 
không sinh tệ! Đại yếu 3 năm một lần thăng giáng, hình như có vội vàng. Chỉ 
mỗi năm một lần xét chính tích, mà lấy 6 năm để quyết định thăng giáng thì mới 


là không buông thả, mà cũng không bó buộc"". 


Trong sách Khám định Việt sử thông giám cương mục, vua Tự Đức (1848- 
18§3) cũng nhận xét: "... Định niên hạn quá lâu (chỉ việc 15 năm khảo khóa một 
lần, 10 năm mới thăng 1 cấp - TG), như thế không khỏi làm cho người ta phàn 
nàn về việc phải chìm đắm mãi ở chức dưới"”, 


2.2. Chế độ hưu trí 


Vào thời Trần, cũng giống như thời Lý, không thấy sử sách ghi chép về chế 
độ hưu trí của quan lại. Sử gia Phan Huy Chú trong mục È 7í sĩ, sách Lịch triều 
hiến chương loại chí cũng không chép về chế độ hưu trí của triều Trần. Có lẽ thời 
bấy giờ, quan lại cấp thấp đến tuổi già, thì phải về hưu trí, còn quan lại cao cấp, 
nhất là các thân vương, đại thần nắm giữ những trọng trách tại triều đình thì được 
làm việc cho tới cuối đời. 

Tháng giêng năm Giáp Tý (1264), Trần Thủ Độ (1194-1264) chết, thọ 71 tuổi, 
bấy giờ ông vẫn giữ chức Thái sư dưới triều Trần Thánh Tông (1258-1278)'. 


Tháng I1 năm Canh Thân (1320), Phạm Ngũ Lão (1255-1320) chết, thọ 66 
tuổi, lúc ấy ông đang giữ chức Điện súy Thượng tướng quân dưới triều Trần 
Minh Tông (1314-1329). 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.98. 
2. Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập ], tr.469. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.33. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.I05. 
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Tháng 7 năm Canh Ngọ (1330), Trần Nhật Duật (1254-1330) chết, thọ 77 tuổi, 
lúc ấy ông đang giữ chức Thái sư dưới triều Trần Hiến Tông (1329-1341)'... 

Sử cũ chép về trường hợp "eo mũ từ quan" của Chu Văn An (1292-1370), 
sau khi dâng "Thất trảm sớ" (Sớ xin chém 7 kẻ lộng thần), Trần Dụ Tông (1341- 
1369) không trả lời, thì dường như ông được về trí sĩ ở núi Chí Linh, trấn Hải 
Dương”. Sách Khâm định Việt sử thông giám cương mục, thì chép rõ là: "Tháng 
11 năm Canh Tuất (1370), Chu An, Quốc tử giám tư nghiệp, trí sĩ, mất"”. 

Như vậy, có thể nói dưới triều Trần, có quy định chế độ hưu trí cho quan lại 
văn võ, nhưng tiếc rằng sử cũ chép thiếu sót, cho nên ngày nay chúng tôi không 
đủ tư liệu để khảo cứu rõ ràng được. 


3. CHÉ ĐỘ KHẢO KHÓA, THƯỞNG PHẠT VÀ CHẺ ĐỘ HƯU TRÍ CỦA 
QUAN LẠI THỜI LÊ SOƠÍ 

3.1. Chế độ khảo khóa, thưởng phạt 

Vương triều Lê Sơ thành lập vào tháng 4 năm Mậu Thân (1428), thì tháng 6 
năm Ấy, vua Lê Thái Tổ đã ra lệnh chỉ cho các đại thần khảo xét các quan lại 
trong Kinh và ngoài các đạo. Khảo xét xong thì chia quan lại thành 3 hạng: 

- Hạng nhất là những người có tài văn, võ, tháo vát, tỉnh nhanh. 

- Hạng nhì là những người biết chữ tháo vát, tỉnh nhanh. 

- Hạng ba là những người viết tỉnh, viết thảo, làm tính. 

Ngoài ra, những người không được xếp hạng nào thì kê riêng thành một hạng”. 

Tháng 8 năm Thiệu Bình thứ 1 (1434), vua Lê Thái Tông ra lệnh chỉ cho 
Hành khiển 5 đạo và Tổng quản, Tuyên úy các trấn răng: Công trạng của các quan 
ở lộ, trần, huyện thì giao cho Hành khiển đạo đó xét duyệt; của tướng hiệu các 


. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.I 18. 
. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủd, tập 2, tr.1 52. 
. Khám định Việt sử thông giảm cương mục. Sảd, tập ], tr.647. 


+ Q©) ) — 


. Vương triểu Hồ (1400-1407) vì tồn tại quá ngắn, lại phải lo đối phó với thù trong giặc 
ngoài, nên trong sử cũ không thấy ghi chép về Chế độ khảo khóa và Chế độ hưu trí của 
triệu đại này. 

5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủd, tập 2, tr.295. 
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trần thì giao cho Tổng quản và Tuyên úy đạo đó xét duyệt; của các quan sảnh, 
viện, cục thì Thiếu bảo, Hữu bật xét duyệt; của các quan ở tả, hữu ban và ở nội 
điện thì Áp nha hữu ban, Nội mật viện xét duyệt. Mỗi loại đều chia làm 3 bậc, 
cần phải công bằng thắng thăn, không được thiên tư, đảo điên”. 


Tháng giêng năm Thiệu Bình thứ 2 (1435), vì năm ngoái, đã sai Hành khiển 
các đạo xét đuyệt công trạng các quan làm việc ở ngoài, chia thành 3 bậc, đến 
đây, theo thứ bậc mà ban thưởng. Người nào mới bổ quan chức, chưa có công 
tội gì thì để làm 2 bậc”. Tháng 7 năm ấy, Lê Thái Tông thưởng cho các quan làm 
việc lâu năm, siêng năng tài cán. Hạng nhất được thưởng tước 1 tư và 5 quan 
tiền; Hạng nhì được thưởng tước Ì tư”. 


Tháng 2 năm Thiệu Bình thứ 4 (1437), triều đình khảo xét võ nghệ của các 
tướng hiệu trong các quân vệ. Phép khảo xét như sau: băn cung là một môn, ném 
tên là một môn, đánh mộc là một môn. Ba môn thi trên đây, nếu đều trúng cách, 
thì được cấp lương toàn phân, ai không trúng được môn nào thì bị giảm lương, 
phép thi này đặt thành lệ mãi mãi”. 

Tháng 12 năm Hồng Đức thứ 1 (1470), vua Lê Thánh Tông định lệ khảo 
khóa quan lại. Phàm quan trong Kính sư và ngoài các xứ thừa tuyên, lúc bắt đầu 
bổ dụng hãy cho thí nghiệm về công việc làm, người nào trong 3 năm làm đầy đủ 
chức vụ không có lầm lỗi mới được thực thụ; nếu người nào không làm đầy đủ 
chức vụ sẽ bị truất bãi. 


Tháng 11 năm Hồng Đức thứ 2 (1471), vua Lê Thánh Tông hạ dụ rằng: 
Phép duyệt công trạng là để phân biệt người hay người dở, chấn chỉnh công việc 
cai trị dân. Ngày trước nhà Đường”, nhà Ngu” 3 năm I lần xét công, để thi hành 


I. Ấp nha là người đứng đầu một nha. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủ, tập 2, tr.3 I9-320. 
3. Đại Việt sứ ký toàn thuể. Sảủ, tập 2, tr.325. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.330. 
5. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.337. 
6. Nhà Đường: Đề Nghiêu (2257-2158 tr.Cn) lúc đầu được phong Đường hầu, khi làm vua 
đóng đô ở đât Đào, nên gọi là Đào Đường. 
7. Nhà Ngu: do Đề Thuần thành lập, tiếp sau nhà Đường của Đề Nghiêu. 
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việc truất bãi, hay cất nhắc, nhà Thành Chu! 3 năm tính công việc cai trị dân, để 
thi hành việc quở trách hay khen thưởng. Vậy từ nay các nha môn ở trong Kinh 
sư và ngoài thừa tuyên, người nào đã giữ chức được đủ 3 năm, đều xem sự trạng 
trình bày rõ để các viên quan cấp trên cứu xét, rồi tâu bày một cách đầy đủ, 
không được chậm trễ. Nếu quá 100 ngày mà không kê danh sách gửi đi, thì tính 
số người chậm, mỗi người phạt 1 quan tiền, nếu kẻ nào theo tình riêng mà dung 
túng đều phải trị tội”. 

Tháng 2 năm Hồng Đức thứ 9 (1478), vua Lê Thánh Tông ban sắc chỉ 
cho 3 ty: Đô, Thừa, Hiến các xứ khảo xét quan lại trong bộ thuộc của mình. 
Người nào liêm khiết hay tham ô, chuyên cần hay lười biếng, cùng các quan 
Nho học dạy dỗ nhân tài hằng năm, có người được sung Cống sĩ hay không, 
nhiều hay ít, đều ghi tên tâu lên để định việc thăng hay giáng”. Tháng 11 năm 
ấy, nhà vua lại hạ lệnh cho trưởng quan các nha môn văn và võ trong Kinh sư 
và ngoài các đạo phải xét các quan lại dưới quyền mình, người nào hèn kém bỉ 
ỗi không thể dùng được, thì đưa về Bộ Lại để xét thực, hoặc đổi bổ, sung vào 
chức quan giản việc hoặc bãi về nghỉ, sẽ lựa chọn người từng trải công việc và 
lão luyện, thông thái để thay thế. Nếu viên quan nào xét trái sự thực, thì các 
quan trong Ngự sử đài, Lục khoa và ty Hiến sát sứ được phép kiểm soát hặc 
tâu để trị tội. 

Trong Lịch triêu hiến chương loại chí, sử gia Phan Huy Chú nhận xét: "Phép 3 
năm xét công của đời Hồng Đức, đã có lệ nhất định mà lại thời thường ra lệnh 
xét kỹ và giản thải, thì cách khuyên răn thúc đây cũng đã chu đáo lắm. Bấy giờ 
các quan đều làm việc giỏi, gọi là đời thịnh trị, đó chăng phải là hiệu quả của sự 
thưởng phạt nghiêm minh sao?"Š, 


1. Thành Chu: chỉ đời vua Thành vương của nhà Tây Chu (1 134-771 tr.Cn). 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.457-458. 
Khám định Việt sử thông giám cương mục. Sảd, tập 1, tr.1096. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.471. 
4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.472-473. 
Khảm định Việt sử thông giảm cương mục. Sđd, tập 1, tr.1149-1150. 
5. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.99. 
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Tháng 12 năm Hồng Đức thứ 19 (1488), vua Lê Thánh Tông chính thức 
ban bố Lệ khảo khóa, gồm 4 mục như sau: 


"1. Phép khảo khóa: lấy 3 năm là Sơ khảo %JJ ## (khảo xét lần đầu); 6 năm 
là Tái khảo F3 ® (khảo xét lần thứ hai); 9 năm là Thông khảo 3 3# (khảo xét 
toàn bộ), rồi mới tiến hành thăng hay giáng chức. 


2. Các Hoàng thân nội, ngoại và con cháu các Khai quốc công thần cùng 
những võ quan trước đã bồ quan, sau có quân công, nhậm chức đủ hạn khảo khóa, 
xứng chức, theo lệ được thăng lên nhất, nhị phẩm, thì Bộ Lại làm danh sách, xin 
lệnh chỉ, nếu được lệnh thì cho thăng như lệ. Nếu là con như thường dân, từ chân 
trắng' được bố nhiệm quan chức, hoặc từ chân trắng do có chiến công được làm 
quan, nhậm chức đủ hạn, khảo khóa xứng chức được thăng cấp thì chỉ cho thăng 
đến tam phẩm, không được nhất, nhị phẩm. 


3. Trong 9 năm, nếu đã được thăng cấp do lập công khác, tới kỳ Thông khảo, 
lại xứng chức, đáng được thăng đến nhị phẩm trở lên thì Bộ Lại làm bản tâu lên 
để nhận lệnh, còn từ tam phẩm trở xuống thì cứ theo lệ mà thi hành. 


4. Quan các nha môn tại chức đủ 3 kỳ khảo khóa phải khai trình đầy đủ 
những việc đã làm trong nhiệm kỳ, có phạm lỗi gì hay không? Trưởng quan phụ 
trách phải công bằng mà xét duyệt, tính bắt đầu từ ngày được bỗ nhiệm. Thí 
quan” đủ 3 năm được thực thụ, thì được coi là đã qua kỳ Sơ khảo. Trong khi tại 
chức mà có phạm lỗi thì không được khảo khóa, cùng là người không phải do 
quân công mà được thăng đặc cách, thì từ khi phạm lỗi và đặc cách thăng cấp đó, 
lại tính là kỳ Sơ khảo. Kê rõ từng hạng xứng chức, bình thường, không xứng 
chức đễ định việc khảo khóa. 


Lại khai rõ công việc đã làm, có phạm lỗi gì không, để trình lên quan phụ 
trách nha môn xét duyệt, rồi gửi cho Bộ Lại giữ để xét. Đợi đủ 9 năm qua kỳ 


Thông khảo, quan phụ trách trình lên tất cả những công việc trước sau, mà viên 


1. Chân trắng, dịch thoát từ chữ Hán: Bạch thân 1 #Ÿ trong nguyên tác chữ Hán. Bạch 
thân hay Bạch dân 1 E, hoặc Bạch định 3  T: đều để chỉ người bình dân trong chế 
độ cũ. 

2. Thí quan BÀ Tï: chức quan chưa được vào chính ngạch, còn dùng để thử xem có đủ năng 
lực không, còn gọi là 7í sai ®À ®%. 
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ấy đã làm qua mỗi kỳ khảo khóa trong thời gian nhậm chức và những lời nhận 
xét khi khảo khóa, tùy theo quan chức lớn hay nhỏ, có thể gửi để tâu hoặc gửi để 
giữ lại. Bộ Lại tham chiếu các lần khảo trước sau, tại nơi phức tạp hay đơn giản, 
theo đúng lệ, làm bản tâu lên để thi hành. Nha môn nào có kẻ gian trá, bịa khai 
công lao, tài cán, giấu giếm tội lỗi, mà quan phụ trách không biết tra xét, dối trá 
bao che, dung túng cho nhau, thì Bộ Lại phải điều tra tường tận để gửi lên xét 
hỏi. Nếu có người tài năng kỳ lạ, được lệnh đặc cách thăng bổ thì không câu lệ 
vào lệ này"". 

Tháng 12 năm Cảnh Thống thứ 1 (1498) vua Lê Hiến Tông ban sắc chỉ quy 
định: Kế từ nay, trưởng quan các nha môn trong ngoài, khi khảo khóa các chức ở 
vệ, sở, phủ, huyện thuộc hạt mình phải xét thật tường tận thành tích các nhiệm vụ 
đã trải qua. Người nào hết lòng phủ dụ chăm sóc quân dân, được quân dân yêu 
mến khâm phục, nộp thuế không thiếu hụt, thì mới được xét duyệt là xứng đáng 
với chức vụ và được thăng chức, ban thưởng theo lệ định. Nếu quấy nhiễu, hạch 
sách nhân dân, theo lợi riêng gây mối tệ, thì dẫu việc bị cáo giác không có chứng 
cứ cụ thể, nhưng thói gian tham mọi người đều biết cả, cùng là trong hạt có nhiều 
kẻ trốn đi thì đều khảo vào loại không xứng chức”. 


Tháng 10 năm Cảnh Thống thứ 2 (1499), triều Lê Sơ lại định lệ khảo khóa. 
Vua Lê Hiến Tông ban sắc dụ cho Thượng thư Bộ Lại là Trần Cận, Lại khoa Đô 
cấp sự trung Lê Tung rằng: "Tước thưởng là thuật khuyến khích người đời, khảo 
khóa là phép xét thực quan lại. Giáng kẻ dở, thăng người hay, Ngu Thuần do đó 
mà làm nên mọi việc, thâu tóm danh, khảo sát thực, Hán Tuyên” vì vậy mà dây 
nghiệp trung hưng. Là bởi ở trên đã mở máy thần cỗ vũ thì bên dưới tất phải mài 
chí lớn vươn lên. Việc ưa ghét không công bằng thì lấy gì khuyến khích, răn đe 
được? Nhà nước ta đặt quan theo đời xưa, dùng người giúp chính sự. Quyền lựa 
chọn, cất nhắc vừa công băng, vừa minh bạch. Việc khảo xét, điều tra đã tường 
tận lại đủ đầy. Thế mà cớ sao các quan lại cho đó là mớ hư văn? Trưởng quan 
không phân biệt người hiền, kẻ ngu, chỉ chiếu lệ cho rằng giỏi giang đáng chọn; 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.504-505. 

2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.l 1-12. 

3. Hán Tuyên: chỉ Hán Tuyên để (113-49 tr.Cn) nhà Tây Hán. 
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Cai ty) chẳng hiểu rõ kẻ dở người hay, cứ nhất loạt coi là liêm khiết, tài năng. 
Thuyên tào” chỉ cân nhắc lấy lệ; Lại khoa cũng ít khi bác đi. Người vất vả tận 
tụy, hàng bao năm mới được thăng quan, kẻ hèn kém gian tham, thì mau chóng 
đội ơn tiến chức. Quan trường nhũng lạm bởi đó mà ra. 


Nay ta buổi mới lên ngôi, càng bức thiết đổi thay chính sự. Những việc nên 
làm, dụ cho các ngươi được biết: Kế từ nay, các quan viên văn võ trong ngoài, ai 
tại chức đủ 9 năm, không có tham tang, can phạm gì, đáng được khảo khóa, thì quan 
giữ việc khảo khóa theo như lệ trước, xem xét kỹ càng. Viên nào có tài cán, làm 
được việc, quả thực không phải hạng dung tục tầm thường, theo người mà lui 
tiến, thì mới được xét vào loại xứng chức, cho thăng thưởng như lệ. Nếu viên nào 
tuy tại chức đủ 9 năm, không tham tang, can phạm, nhưng là người không có tài 
năng øì, nhờ người mà nên việc, thì không được khảo xét thăng thưởng. Còn 
những kẻ lười biếng hèn ngu như hạng Cục phó Trân mỹ cục Nguyễn Lao, nhẹ 
thì phải biểm quan, nặng thì phải giáng chức. Quan khảo xét nếu dám theo tình 
riêng mà xét bậy, Bộ Lại xét lại không rành, Lại khoa xét bác không đúng thì 


nhất loạt giao cả cho Bộ Hình trị tội theo luật". 


Tháng 7 năm Cảnh Thống thứ 4 (1501), vua Lê Hiến Tông xuống chiếu 
rằng: Kê từ nay, quan hai ty Thừa, Hiến các xứ phải xét kỹ công, tội của các quan 
phủ, huyện đã làm, cứ đến cuối năm, chia thành 3 bậc Thượng, Trung, Hạ mà 
khảo xét. 


Người nào thương xót dân chúng, liêm khiết, siêng năng, có thành tích cai trị 
là hạng Thượng khảo. 

Người nào thương xót dân chúng, thu thuế khóa không phiền nhiễu, làm việc 
quan không có lỗi gì là hạng Trung khảo. 

Người nào tầm thường dung tục, tiễn lui theo người là Hạ khảo. 


Lại viên ở các ty Thừa, Hiên và phủ, huyện, châu người nào liêm khiết có 
tài và cân mẫn là 7g đẳng. 


1. Cai £y: ty phụ trách. 
2. Thuyên tào: Cơ quan tuyển bổ quan lại, tức Bộ Lại. 
3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.I9-20. 
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Người nào bỉ ổi không chăm việc là Hạ đẳng. 
Tất cả đều kê rõ họ tên, chua kỹ sự việc, làm danh sách gửi lên Bộ Lại thu xét. 


Quan viên thì theo lệ khảo khóa chung trước dây, cứ đủ 9 năm sẽ thi hành 
việc thăng giáng. Lại điển nếu đủ số năm, được nhiều lần 7rung đẳng, thì chiếu 
lệ thăng bổ. 


Quan lại nếu có ai quả là tham ô, nhũng nhiễu, gian tham, lười biếng, ăn đút 
lót, có bằng chứng xác thực thì gửi cho Bộ Lại tra xét và trị tội theo lệ đã định. 


Quan Thừa, Hiến nếu có ai quả vì ân oán, hối lộ mà kêu tâu bất công để đến 
nỗi thiện ác lẫn lộn, công tội đảo điên, thì các quan ở khoa, đài tra xét hặc tâu để 
đưa xét hỏi. 

Quan Ngự sử đài cũng phải xét kỹ công quan Thừa, Hiến các xứ, cứ đến 
cuối năm, chia thành 3 bậc: Thượng, Trung, Hạ khảo xét tâu lên, theo như lệ các 
quan Thừa, Hiến, xét tâu các quan phủ, huyện, châu mà thi hành"!. 


Nhận xét về chế độ khảo khóa thời Lê Sơ, sử gia Phan Huy Chú viết: "Phép 
khảo khóa của nhà Lê rất là tỉnh mật (tinh tế, kỹ lưỡng - TG), từ khi khai quốc thì 
rất rõ ở đời Hồng Đức (1470-1497)... Tôi nghĩ rằng đạo trị quốc không phải chỉ 
có một việc thưởng phạt, mà phép lãnh đạo không gì hơn là khuyên răn, bởi vì 
không có cớ mà vẫn làm thiện, không vì sợ mà chẳng làm ác, thì hạng ấy mười 
người, không có một, hai; còn những người tầm thường thì tất thấy lợi là hùa 
theo với đời, nếu không có cách răn đe nêu khen sao có thể trừng được kẻ tham 
lam mà khuyên được phong tiết. Giao cho trách nhiệm một địa phương và tính 
mạng của nhân dân, mà mặc cho họ dựa dẫm lui tới, lấy đầy xe đem về, thế thì 
không để tiếng xấu cho quan trường mà làm đau khô cho dân thì cũng ít thấy vậy. 


Cho nên chính sách yên dân chẳng gì hơn việc chân chỉnh quan trường, mà 
cách chấn chỉnh quan trường tắt phải khảo công, để xét rõ người hơn, người kém, 
mà thăng giáng cho rõ ràng, thì liêm sỉ riêng đường, chính hóa đi khắp. Việc cốt 


yếu cho nước thịnh trị của bực để vương không vượt qua điều ấy được"Ẻ. 


1. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảđd, tập 3, tr.26. 

Lê triều hội điển. Sđd, tr.90. 
2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.] 02. 
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3.2. Lệ hồi ty 

Hỏi ty 3l #8: nghĩa là tránh đi, hay né tránh. Thí dụ như một người được bỗ 
đi làm quan đứng đầu một trấn, một huyện nào đó, nếu như có một người bà con 
thân thuộc làm thuộc liêu ở chỗ đó, thì người ấy phải tâu báo lên cấp trên để 
tránh, đổi đi chỗ khác, thế gọi là Hồi ty. 

Dưới thời Lê Sơ, chỉ thấy trong bộ Quốc triều hình luật (hay còn gọi là bộ 
Luật Hồng Đức) ghi chép về lệ Hồi ty đối với các quan trường chấm thi Hương 
hay thi Hội. Ở chương Vï chế (Làm trái pháp luật), Điều 2 viết: "Các quan chủ tỉ 
chấm thi cùng với người dự thi có thân thuộc cần phải Hồi ty, mà không từ chối 
thì phạt 50 roi biếm 1 tư; nếu là các quan Di phong', Đằng lục”, thì đều bị phạt 80 
trượng. Thi Hương thì được giảm 1 bậc. Các khảo quan khác (biết có sự không hồi 
ty này) mà cứ chấm quyền thi cùng là quan Di phong, Đăng lục đều được giảm 1 
bậc. Nếu không nên Hồi ty mà Hồi ty thì cũng xử tội như thế"”. 


Trong chương V¡ chế trên, không thấy ghi chép gì về lệ Hỏi ty đối với quan 
lại văn, võ nói chung. Nhưng đọc chính sử của nhà Lê Sơ, chúng ta thấy rải rác 
đây đó cũng ghi chép lại các chiếu lệnh do triều đình ban xuống đối với quan lại 
mang ý nghĩa Hồi ty. 

Tháng 9 năm Hồng Đức thứ 19 (1488) xuống chiếu rằng: Từ nay, các quan 
phủ, huyện, châu xét đặt Xã trưởng, hễ là anh em ruột, anh em con chú con bác 
và bác cháu, cậu cháu với nhau thì chỉ cho 1 người làm Xã trưởng, không được 
cho cả 2 cùng làm, để trừ mối tệ bè phái hùa nhau”. 

Tháng 8 năm Hồng Đức thứ 27 (1496) lại có lệnh cho châu, huyện chọn đặt 
Xã trưởng như sau: Nếu là con cậu, đôi con đì với nhau và thông gia cùng gả bán 
cho nhau đều không được cùng làm Xã trưởng trong l XÃ”. 


— 


. Di phong: phong kín những quyền thi của thí sinh trong các kỳ thi Đình để dâng lên nhà 

vua xem, phê duyệt. 

2. Đằng lục: Sao chép ra những quyền thi khi thi Hội, thi Đình. Quyển văn của thí sinh đều 
phải giao cho viên Đằng lục sao chép nguyên văn ra quyên khác để các khảo quan chấm, 
côt đê cho khảo quan không biết được chữ của thí sinh. 

3. Cổ luật Việt Nam. Sđd, tr.38. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 2, tr.S03. 

$. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 2, tr.Š 15. 
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3.3. Chế độ hưu trí 


Đầu thời Lê Sơ, cụ thể vào các đời vua: Lê Thái Tổ (1428-1433), Lê Thái 
Tông (1434-1442), Lê Nhân Tông (1443-1459), chưa quy định rõ chế độ hưu trí, 
những sự kiện chép trong sử cũ cho ta biết điều đó. 


Tháng 4 năm Thái Hòa thứ 7 (1449), Thái tử Thiếu bảo Lê LễT chết, tại chức, 
thọ 82 tuổi”. 


Sử cũ chép: Các viên Đài quan (tức Ngự sử đài) là Lưu Thúc Khiêm và 
Nguyễn Cư Đạo hặc tội bọn Cao Đoãn Cung, Trình Hoằng Nghị ở chức Chính 
viện đại thần mà chỉ ngồi làm vì, ăn hại, không giúp ích được gì, tuổi đã quá 70, 
mắt lòa, tai điếc mà còn tham lộc vị, không còn biết liêm sỉ, làm hại phong hóa 
đáng phải bắt về cả. Thế là bọn Cao Doãn Cung đều xin từ chức. Vua Lê Nhân 
Tông y cho. 


Tháng 10 năm Quang Thuận thứ 3 (1462), vua Lê Thánh Tông mới ban sắc 
chỉ rằng: Kể từ nay, các quan viên văn võ làm việc đến 65 tuổi, muốn về trí sĩ, 
các lại điển, giám sinh, nho sinh, sinh đồ tuổi từ 60 trở lên muốn về làm dân, thì 
đều cho người đó nộp đơn ở Bộ Lại, rồi xếp loại tâu lên để thi hành”. 


4. CHẺ ĐỘ KHẢO KHÓA, THƯỞNG PHẠT VÀ CHÉ ĐỘ HƯU TRÍ 
CỦA QUAN LẠI THỜI MẠC 


4.1. Chế độ khảo khóa, thưởng phạt 


Như trên đã nói nền chính trị của triều Mạc chỉ được 3 đời vua đầu là: Mạc 
Đăng Dung (1527-1529), Mạc Đăng Doanh (1530-1540) và Mạc Phúc Hải 
(1541-1546) là tương đối ổn định, còn từ đời Mạc Phúc Nguyên (1547-1561) trở 
đi, nhất là 30 năm thời Mạc Mậu Hợp (1562-1592) thì như nhận xét của Đô 
ngự sử Giáp Trưng, vào năm 1577: "Chính sự càng ngày càng swy đôi... quan tước 


1. Lê Lễ: vốn họ Định, gọi Lê Lợi bằng cậu, sau vì có công được ban quốc tính họ Lê. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủ, tập 2, tr.369-370. 

3. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.370. 

4. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđd, tập 3, tr.397. 
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những lạm..."”. Trong tình trạng chính trị như thế cho ta thấy rõ ràng nhà Mạc 
không đặt ra chế độ khảo khóa quan lại. 


Năm 1581, Thiêm đô ngự sử Lãi Mẫn dâng sớ lên Mạc Mậu Hợp cực lực 
nói về thời sự tệ hại: "... Sự thế hiện nay, chính là thời kỳ cực bĩ! Kỷ cương bỏ bê 
mà không chấn hưng, chính sự thôi nát mà không tu sửa..."?. Thậm chí đến đời 
vua cuối cùng của triều Mạc ở Kinh đô Thăng Long là Mạc Mậu Hợp, thì kỷ 
cương rối bời, đến việc thưởng phạt quan lại nhất là việc trừng phạt quan tham, 
lại nhũng còn không được đặt ra nữa. 


4.2. Chế độ hưu trí 


Sử cũ của nước ta không thấy chép nhà Mạc quy định quan lại bao nhiêu 
tuổi thì được nghỉ hưu. Nhưng theo Học giả Lê Quý Đôn trong Đại Việt thông sử 
thì có lẽ, nhà Mạc cho phép quan lại tới 70 tuổi được hưu trí. 


Đại Việt thông sử chép: "Tháng § năm Thái bảo (1586), Thao Quốc công Trần 
Thì Thằầm, viện lý do đã 70 tuổi, xin về hưu trí. [Mạc] Mậu Hợp khuyên dụ và 
lưu lại". 


Trong khoảng hơn 10 năm (1580-1592) cuối cùng của Vương triều Mạc, nền 
chính sự suy đổi, "thế nước" lung lay, trong khi đó, quân đội Lê Trung hưng lại 
ngày một lớn mạnh, nhiều đại thần của triều Mạc đồng loạt xin từ chức, về hưu. 


Tháng 8 năm 1581, Đô ngự sử Đặng Vô Cạnh xin từ chức về hưu, Mạc Mậu 
Hợp không cho”. Cũng tháng ấy, Luân Quận công Giáp Trưng vào triều yết kiến 
Mạc Mậu Hợp xin về quê hưu đưỡng”. 


Tháng 9 năm 1581, Thượng thư Bộ Lại, Nghĩa Sơn bá Trần Văn Nghị, tới 
triều yết Mạc Mậu Hợp cáo xin về cô hương hưu dưỡng”. 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.324-325. 
2. Lê Quý Đôn toàn táp. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.329. 
3. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.344. 
4. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.329. 
5. Lê Quý Đôn toàn tập. Sdd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.329. 
6. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.334. 
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Tháng 7 năm 1585, Tả đô đốc Đông quân, Đàm Quận công Nguyễn Nghỉ 
Lộc xin về hưu trí, Mạc Mậu Hợp cố khuyên lưu lại!. 


Tháng 10 năm 1586, Thái bảo Thao Quận công Trần Thì Thầm xin trí sĩ, 
Mạc Mậu Hợp ưng choŸ. 


Tháng 12 năm 1586, Luân Quận công Giáp Trưng dâng sớ xin trí sĩ, lời lẽ 
rất là khẩn thiết. Mạc Mậu Hợp bất đắc đĩ nghe theo. Tháng 1 năm 1587, khi 
Giáp Trưng đã về quê nhà làng Kế Hương, Mạc Mậu Hợp tưởng nhớ, lại triệu 
vào Kinh sư, nhưng Giáp Trưng tạm đến, liền xin về ngay, rồi qua đời”. 


5. CHÉ ĐỘ KHẢO KHÓA, THƯỞNG PHẠT VÀ CHẺ ĐỘ HƯU TRÍ CỦA 
QUAN LẠI THỜI LÊ - TRỊNH Ở ĐÀNG NGOÀI 


5.1. Chế độ khảo khóa, thưởng phạt 


Theo sử gia Phan Huy Chú thì: "Đầu thời [Lê] Trung hưng, định phép khảo 
khóa. Ngự sử đài xét Đề lĩnh, Phủ doãn và hai ty Thừa, Hiến; Phủ doãn và hai ty 
Thừa, Hiến xét các quan phủ, huyện dưới quyên. Viên nào siêng năng cần thận, 
công bằng thanh liêm, yêu thương hạ dân, làm lợi trừ hại, chính trị công bằng, xử 
kiện xong xuôi, thì cho là Bác Thượng; viên nào thương yêu hạ dân, trưng thu 
không nhiễu, việc quan không thiếu thì cho là Bác Trung; viên nào tầm thường, 
theo người mà tới lui, tham ô những lạm, bỏ bê hình án thì cho là Bác Hộ!. 


Năm 1631, Trịnh Tráng hạ lệnh cho các nha môn trong ngoài tuân theo chức 
vụ. Viên nào cần thận giữ chức vụ, thanh liêm, công bằng, siêng năng, làm việc 
giỏi, hoặc đủ niên hạn, được lòng dân yêu mến, nếu bản quan khải lên bảo cử thì 
nên thăng một bậc và lưu nhiệm để tỏ rõ khuyến khích. Nếu viên nào không biết 
giữ gìn, làm nhiều việc nhũng tệ, tội nhẹ thì biếm bãi đuổi vẻ, tội nặng thì sung 
quân, suốt đời không được bổ dụng”. 


1. Lê Quý Đôn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.344. 
2. Lê Quý Đôn toàn tập. Sđd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.347. 
3. Lê Quý Đồn toàn tập. Sảd, tập 3: Đại Việt thông sử, tr.347. 
4. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.100. 
5. Phan Huy Chú: Lịch triêu hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.100. 
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Tháng 5Š năm Cảnh Trị thứ I (1663), Trịnh Tạc ban lệnh chỉ cho hai ty Thừa, 
Hiến các xứ phải tra xét các quan phủ, huyện sở thuộc, viên nào hết lòng vỗ về 
đạy bảo dân trong hạt, công minh, chính trực, liêm khiết, chính sự hay, xử kiện 
đúng: viên nào không biết hết lòng thương dân, chỉ làm điều hà khắc tham bị, hối 
lộ, lười bỏ chính sự, thì đều kê tên tâu lên để thăng chức, hay truất bãi!. 


Tháng 3 năm Cảnh Trị thứ 3 (1665), Trịnh Tạc ban lệnh chỉ cho Ngự sử đài 
khảo xét công việc đã làm của quan lại các nha môn trong ngoài. Quan trong thì 
Ngự sử 13 đạo, Đề lĩnh, Phủ doãn; quan ngoài thì ba ty Đô, Thừa, Hiến, cùng là 
thuộc lại của đài, chiếu theo phép cũ đã định. Quan thì chia làm 3 bậc, Lại thì 
chia làm 2 bậc: viên lại nào thanh liêm, giỏi giang, siêng năng, nhanh nhẹn, thạo 
công giữ phép là Bác Trung; viên nào bỉ ổi, không siêng năng, tham nhũng, làm 
bậy bạ là Bác Hạ. Cứ đến cuối năm thì kê ra từng loại tâu lên để xét việc thăng 
giáng. Từ đấy, lấy làm lệ thường”. 


Tháng 7 năm Vĩnh Trị thứ I (1676), Trịnh Tạc sai Ngự sử đài khảo xét thành 
tích các quan trong Kinh và ngoài các trấn. Đô ngự sử Thân Toàn về khảo xét 
không đúng sự thực, nên bị biếm xuống làm Tả thị lang Bộ Hộ, Phó đô ngự sử 
Vũ Duy Hài, Thiêm đô ngự sử Nguyễn Viết Thứ, đều vì tại chức chưa được bao 
lâu, nên chỉ bị luận vào tội phạt. Bấy Ø1Ờ, các quan ở ngoài các trấn, do đợt khảo 
công, đứng vào hàng cuối, phải giáng chức hơn 10 người”. 


Năm Chính Hòa thứ 3 (1682), triều đình Lê - Trịnh quy định phép khảo khóa. 
Phép khảo khóa ấy như sau: 


Hằng năm 1 lần khảo, chia làm 3 bậc; 3 năm mới định thăng, giáng. Các 
quan trong ngoài làm việc đủ 3 năm, hễ 3 lần khảo đều là Bác Thượng, thì được 
thăng chức 2 bậc, thưởng thêm 50 quan tiền quý. Nếu 2 lần khảo được Bác Thượng, 
1 lần khảo được Bác Trung, thì được thăng chức 1 bậc, thưởng thêm 50 quan tiền. 
Năm đầu, năm thứ hai khảo được Bác Trung, năm sau khảo được Bác Thượng thì 


L. Đại Việt sử ký toàn thư. Sảd, tập 3, tr.264. 
2. Đại Việt sử ký toàn thư. Sđủ, tập 3, tr.271. 
Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.100. 
3. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr. 6. 
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được thăng chức 1 bậc; năm đầu được Bác Trung, năm thứ hai được Bác Thượng, 
năm sau được Bác Trung thì được thăng chức ! bậc; năm đầu được Bác T¡ hượng, 
năm thứ hai được Bác 7zng, năm sau được Bác T”„ng, thì được thưởng 50 quan 
tiền. Ba lần khảo đều được Bác Trung thì đủ niên hạn đổi đi nơi khác. Năm 
đầu được Đác T hượng, năm thứ hai được Bác Hạ, năm sau được Bác Trung, thì 
tương đương như cũ. Năm đầu được Bác T¡ hượng, năm thứ hai được Bác Trung, 
năm sau được Bác Hạ, thì đổi đi nơi ít việc. Ba lần khảo đều được Bác Hạ thì bãi 
chức. Hai lần khảo được Bác Hạ, một lần được Bác Trung, thì phải giáng chức 2 
bậc; một lần được Bác Hạ, hai lần được Bác Trung, thì giáng chức ! bậc. Năm 
đầu được Bác Hạ, năm thứ 2 được Bác Trung, năm sau được Bác Thượng, thì 
tương đương như cũ. Năm đầu được Bác Tì hượng, năm thứ hai được Bác Thượng, 
năm sau được Đác Trung và năm đầu được Bác Hạ, hai năm sau được Bác T¡ hượng, 
đều được thưởng 30 quan tiền quý'. 


Tháng 8 năm Chính Hòa thứ 6 (1685), Trịnh Căn quy định rõ phép khảo 
khóa các quan trong Kinh, ngoài trần và điều lệ, cách thức về thăng, truất, 
thưởng, phạt. Trước đây, đối với các quan trong Kinh, ngoài trần, một năm một 
lần khảo khóa, thì lập tức thi hành việc thăng hay truất. Người ta khổ sở vì thời 
hạn gấp gáp. 

Nay định lại phép như sau: Mỗi năm khảo xét thành tích 1 lần, 3 năm khảo 
xét rồi mới truất bãi, hay thăng trật. 


Còn việc thưởng hay phạt thì chia ra làm 3 bậc: Tượng khảo, Trung khảo, 
Hạ khảo, khác nhau tùy theo thành tích nhiều hay ít. Do đó, các ty đua nhau cô 
gắng, ít có công việc bỏ bề”. 

Sử gia Phan Huy Chú nhận xét về việc quy định phép khảo khóa trên đây 
như sau: "Bấy giờ kỳ hạn khảo khóa rất nghiêm, các quan trong ngoài, có chính 
tích tất là được thăng chức cao, bổ đi nha nhiều việc; xét công ở Bác hạ, tức phải 
biếm giáng, không thể tránh thoát. Như Tham chính Sơn Nam là Tống Nho, 
Tham chính Thái Nguyên là Nguyễn Tri Trung, Phủ doãn Nguyễn Danh Tuân, 


I. Phan Huy Chú: ch triều hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.101. 
2. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.29-30. 
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Giám sát Vũ Duy Chí, đều vì xét công vào Bác Hạ, mà phải biếm chức, cách 
chức. Tham chính Kinh Bắc là Phạm Quang Trạch vì xét người thuộc hạ không 
đúng, bị biếm làm Đô cấp sự trung; Tư huấn Nguyễn Quang Chú xét công vào 
Bác Ha, thì bị truất; xin gia ơn thì bị biếm làm Tư nghị theo chức văn thuộc. 


Pháp lệnh nghiêm minh, sĩ phu ganh đua cố găng, người làm quan lấy phong 
thái khí tiết mà tự miễn, cho nên được gọi là đời thanh bình. Đó là công hiệu của 


phép làm sáng suôt vậy"". 


Tháng 2 năm Vĩnh Thịnh thứ 3 (1707), Trịnh Căn định lại phép khảo khóa 
các quan trong Kinh, ngoài trấn. Định lệ: cứ 3 năm khảo đều được ở Bác Thượng, 
thì được thăng chức 2 bậc; hai lần được ở Bác Thượng, một lần ở Bác Trung, thì 
được thăng chức I bậc, đều được thưởng 50 quan tiền; năm đầu được ở Bác 
Thượng, năm thứ hai được Bác Trung, năm sau được Bác Hạ, thì đổi đi nơi ít 
việc. Hai năm được Bác Trung, một năm được Bác Hạ, thì giáng chức ] bậc. Trong 
3 năm xét công đủ các Bác Thượng, Bậc Trung, Bác Hạ, thì cho tương đương 


như cũ”. 


Sử gia Phan Huy Chú viết: "Từ [Lê] Trung hưng về sau, lệ khảo khóa thăng 
giáng, niên hạn không giống nhau. Như từ đời Đức Long (1629-1634), Cảnh 
Trị (1633-1671) trở về trước, cứ đến cuối năm xét công thì kỳ hạn cấp bách quá. 
Dầu đời Chính Hòa (1680-1705) mới định 3 năm làm l1 khóa. Tử năm thứ 6 
(1685) về sau lại theo phép thăng giáng 9 năm của đời Hồng Đức (1470-1497). 
Đến đời Vĩnh Thịnh (1705-1719), Bảo Thái (1720-1729) lại lấy 3 năm mà định 
đoạt. Đại khái theo chính sách đương thời rộng hay ngặt mà đặt ra niên hạn 
khảo khóa. 

Song tôi cho rằng: Khảo khóa mà chóng quá thì người giỏi chưa trổ tài ra 
được, chậm quá thì kẻ gian được nhờ để tạm nương thân. Như cứ đến cuối năm 
quyết định thưởng phạt thì lại ngặt quá, mà 9 năm mới định thưởng phạt thì lại 
hoãn quá. Châm chước đời trước đời sau, cần cho vừa phải, nên cứ 2 năm một 
lần khảo công, 3 kỳ khảo là 6 năm, thì chuẩn định công, quá để thưởng phạt. Như 


1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.101. 
2. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.60. 
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thế thì người hiền tài, không phải khỗ về mức làm việc ít ngày, kẻ hèn mọn 
không được tạm thời nương náu. Nên lấy đó là phép nhất định không thay đổi". 

Tháng 3 năm Vĩnh Thịnh thứ 15 (1719), Trịnh Cương định phép khảo công 
cho quan chức các trần ty. Cứ mỗi năm khảo 1 lần, Ngự sử đài chia thành tích của 
các quan tuần ty làm 3 hạng: Thượng khảo, Trung khảo, Hạ khảo để làm rõ kẻ hơn, 
người kém. 

Phép khảo công căn cứ vào 5 điều: 

1. Cầm giữ đề phòng, chế trị giặc cướp 

2. Khám xét tra hỏi kẻ gian 

3. Dắp đê, sửa đường 

4. Xem xét kiểm soát nơi biên ải 

5. Bắt lính đào ngũ. 

Việc khảo công các viên Đề lĩnh” ở 4 cửa thành cũng giống như vậy. 

Tháng 2 năm Vĩnh Thịnh thứ 16 (1720), Trịnh Cương định phép khảo công 
cho Trấn ty Cao Băng. Phép khảo công căn cứ vào 4 điều: 

1. Cầm giữ đề phòng giặc cướp 

2. Chuyên đệ công văn 

3. Trưng thu thuế khóa 

4. Kiểm soát, xét hỏi nơi quan ải. 

Cứ cuối năm thì khảo công, cũng giống như quan chức ở tứ trấn", để biểu 
thị sự khích lệ”. Tháng 4 năm ấy, triều đình Lê - Trịnh tiến hành khảo thành 
tích các quan văn võ trong 10 năm”. Quan văn võ là Nguyễn Công Hãng, Nguyễn 


— 


. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.101-102. 

2. Đề lĩnh: chức quan giữ nhiệm vụ tuần phòng và trị an ở Kinh đô Thăng Long, cũng như 
chức Đô ty ở các trần. 

3. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.75. 

4. Tứ trấn: chỉ 4 trần xung quanh Kinh đô Thăng Long: Kinh Bắc - Hải Dương - Sơn Tây - 
Sơn Nam. 

5. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.76. 

6. Tức kể từ năm Vĩnh Thịnh thứ 6 (1710) đến lúc bấy giờ. 
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Công Cơ, Lê Anh Tuần, Lê Thì Liêu, Trịnh Lân, 14 người được dự vào hạng 
Thượng khảo' 


Tháng II năm Bảo Thái thứ 6 (1725), Trịnh Cương ra lệnh cho nhân dân 
trong nước được phép ca tụng hoặc chê bai việc tốt xấu của các viên quan cai trị. 
Đấy là theo lời khải của Tham tụng Nguyễn Công Hãng. Lời khải viết rằng: 
"Nhân phẩm của những viên quan cai trị không giống nhau; đối với bản thân thì 
có thanh liêm, có tham ô, thi hành chính sự có tốt, xấu. Nếu không phân biệt kẻ 
hay, người dở thì sao có thể tỏ rõ được sự khuyến khích, trừng trị. Không xét 
nghiệm ở lòng dân, sao biết được ai hay, ai đở. Vậy nên cho phép dân sở tại yết 
biển viết đầy đủ những lời ca tụng hoặc chê bai, để xem viên quan nào tốt, viên 
quan nào xấu. Làm như thế, là khiến cho người ta biết kiêng sợ, mài đũa tu 
dưỡng thành người thanh liêm. Nên khiến cho toàn hạt có cùng một lời, không 


"2 


được vì cảm tình mà khen chê bậy"“. 


Năm Bảo Thái thứ 7 (1726), Trịnh Cương ra lệnh xét công những người thân 
thuộc của Chúa, lấy các việc bình dân cai quản bằng lòng hay kêu ca, tiền kho 
công đủ hay thiếu, nhiều hay ít, chầu hầu đủ hay thiếu, các việc khác được thưởng 
hay bị phạt, để làm thứ bậc. 


Quan võ thì lây số bình cai quản đủ thiếu, nhiều ít thế nào, dân binh bằng 
lòng hay kêu ca, tiền kho công đủ hay thiếu, khảo thi trận, thi bắn, thi chèo thuyền 
thế nào, công việc sai làm được thưởng hay bị phạt, để định thứ bậc. 


Quan văn thì lấy thành tích hằng năm xử kiện, quan trong, quan ngoài đều 
lấy dân bằng lòng hay kêu ca, dân cai quản, dân theo hầu bằng lòng hay kêu ca, 
chầu hầu đủ hay thiểu, công việc sai làm được thưởng hay bị phạt, đều định 
thứ bậc. 


Thị nội giám thì lấy dân binh cai quản bằng lòng hay kêu ca, tiền kho đủ 
thiếu nhiều ít thế nào, thành tích chăn dân, khảo thi trận, thi bắn, thi chèo thuyền 
thế nào, công việc sai làm được thưởng hay bị phạt, chầu hầu canh trực đủ hay 
thiếu, để định thứ bậc. 


|. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.76. 
2. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.99. 
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Xét công các văn võ thân thuộc của Chúa thì xét từ năm Canh Tý (1720) 
đến năm Ất Ty (1725), tất cả 6 năm. Xét công Thị Nội giám thì xét từ năm Kỷ Hợi 
(1719) đến năm Át Ty (1725), tất cả 7 năm. 


Chiếu đấy chia ra các bậc: Thượng, Trung thượng, Trung trung, Trung hạ 
và Hạ!. 

Cũng năm ấy, Trịnh Cương ban bố quy định phép khảo công các Xã trưởng. 
Trước đây, sai bầu đặt chức Xã trưởng, thì căn cứ vào xã lớn, xã vừa hay xã 
nhỏ mà định số lượng. Triều đình cho phép viên quan Trấn thủ, Cai mục giao 
cho họ việc coi giữ xóm làng, thu nộp thuế tô và dung”. Xã trưởng qua 2 lần 
khảo công đều xứng đáng với nhiệm vụ thì được trao cho chức phẩm. Đến 
nay, triều đình họp bàn định lệ: cứ 3 năm khảo công lần, bắt đầu từ năm 
1726 này'. 


Tháng 4 năm Cảnh Hưng thứ 3 (1742), Trịnh Doanh ban lệnh khảo xét 
thành tích các quan văn võ trong triều đình. Các quan từ Tam phẩm trở xuống lần 
lượt mỗi ngày triệu 2 người vào gặp. Trịnh Doanh hỏi về chính lệnh hay dở và 
việc nước nên như thể nào!. 


Tháng 5 năm Cảnh Hưng thứ 10 (1749), Trịnh Doanh quy định lại cách 
thức thưởng công và chức tước thứ bậc cho các quan võ ban. Theo lệ cũ thưởng 
công, công to thì phong tước, cho thực ấp, công nhỏ thì thưởng vàng lụa. Gần 
đây, chuyên lấy quan tước để thưởng công. Từ năm Canh Thân (1740) về sau, 
nhiều lần thưởng phiếm lạm. Theo lệ cũ quan lại hai ban văn, võ được thưởng 
công ngang nhau. Năm Canh Tý (1720) bàn bớt phẩm thứ võ ban đi, từ Tam 
phẩm thăng đến Nhất phẩm chỉ có 17 bậc. So với quan văn, từ Tam phẩm thăng 
đến Nhất phẩm phải 27 bậc, thành ra nhanh chậm khác nhau. Cho nên, tướng 


_— 


. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.!02. 
2. Thời Lê - Trịnh định phép thuế có: 
- Tô: thuế ruộng 
- Dung: thuế thân, đánh vào suất đỉnh 
- Điệu: thuế lao dịch, nộp thay bằng tiền. 
3. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.103. 
4. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.185. 
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võ phần nhiều đễ vượt lên phẩm cao. Các viên quản lĩnh binh lính ai nấy đều 
được phong tới tước ##âu, tước Bá. 


Đến nay, bàn định cách thức thưởng công bằng kim bài, ngân bài. Lấy kim 
bài hạng lớn, hạng trung làm hạn mà thăng chức. Ban võ từ Tam phẩm trở lên 
cũng như ban văn. Còn việc phong tước thì phải do đặc ân của triều đình ban 
cho. Từ đấy, cái tệ phiếm lạm dần dần thay đổi. 


Tháng giêng năm Cảnh Hưng thứ 15 (1754), Trịnh Doanh sai khảo xét công 
trạng các quan văn võ. Sai Hoàng Ngũ Phúc, Trịnh Tân, Nguyễn Đình Thạch xét 
công các quan lại bên Võ ban; Nguyễn Huy Nhuận, Nguyễn Vỹ, Vũ Công Trấn 
xét quan lại bên văn ban; phân biệt có thứ bậc. Sau đó lại cho các quan xét công 
2 ban văn, võ đổi lẫn cho nhau, duyệt đi, duyệt lại bàn bạc hòa hợp rồi, bấy giờ 
mới xin chỉ của chúa Trịnh Doanh quyết định”. 


Tháng 6 năm Cảnh Hưng thứ 28 (1767), Trịnh Sâm khảo xét công tội của 
các phiên thần ở trấn ngoài: Phong tước cho Thổ tù châu Mai, xứ Hưng Hóa là 
Hà Công Ứng tước Mai Phong hầu, Thổ tù sách Dâu Sùng là Đinh Công Hồ tước 
Sùng Nham bá, cả 2 người đều được ban cáo mệnh”. 


Tháng 9 cùng năm ấy, Trịnh Sâm đem các "khoa sự sách"" khảo hạch các 
quan văn võ ở sân Trạch Các. Sai Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm làm Khảo 
quan, Lê Quý Đôn cùng Š người nữa dự trúng cách”. 


Tháng 3 năm Cảnh Hưng thứ 29 (1768), Trịnh Sâm sai người khảo hạch quan 
lại trấn Thanh Hoa, các quan phủ, huyện nhiều người tham ô, bị giáng chức”. 


Tháng 7 năm Cảnh Hưng thứ 30 (1769), Trịnh Sâm đi thăm trần Sơn Nam, 
hỏi han các bậc già cả, khảo xét quan lại. Bấy giờ, người họ ngoại của chúa Trịnh 
là Nguyễn Trọng Mỹ tự tiện đặt tuần ty trái lệ, bắt ức thu thuế đân buôn. Việc 


l. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.216-217. 
2. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.241. 

3. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.305. 

4. Khoa sự sách: chưa rõ là môn gì. 

5. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.3 l I. 

6. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.323. 
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đến tai Trịnh Sâm, ông giao xuống để đình thần bàn, Thiêm sai Đào Xuân Lan 
bao che việc ấy. Trịnh Sâm giận bảo với cận thần rằng: "Pháp lệnh phải thi hành 
từ chỗ gân trước. Hả nên vì Ngoại thích mà làm loạn phép công?". Bèn giáng 
Nguyễn Trọng Mỹ xuống hàng Cửu phẩm, bãi chức Đào Xuân Lan không cho 
làm Thiêm sai nữa'. Cũng tháng 7 năm ấy, Trấn thủ Sơn Nam Đỗ Thế Dận vì 
không làm nổi việc, Trịnh Sâm đã cách chức Dận, cho Hiệu điểm Nguyễn 
Phương Đĩnh thay làm Trấn thủ Sơn Nam. 


5.2. Chế độ hưu trí 


Thời Lê Trung hưng, chế độ hưu trí của quan lại được quy định khá rõ ràng 
và cụ thể. Trong mục Lệ Trí sĩ, phần Quan chức chí, sách Lịch triều hiển Chương 
loại chí, sử gia Phan Huy Chú cho biết: "Từ đời [Lê] Trung hưng về sau, các 
quan văn võ đến 70 tuổi mới cho về hưu; viên quan nào 69 tuổi, thì cuối năm phải 
làm tờ khải viện lệ bày xin, giao cho các quan làm, kể rõ chức tước nên thăng và 
mọi sự lệ, trình lên Chúa xét để thi hành, sự bảo thăng chức tước về hưu, cũng 
giống như thể lệ thăng chức khi làm quan, các sự lệ giao cho nha môn ở sở quan 
phụng hành. Ngày về hưu, các quan triều đường đều có thơ mừng, lần lượt viết 
vào bức lụa, bày tiệc tiễn đưa. Khi về hưu rồi, mà được khởi phục là do đặc ân"Ẻ. 


Sách Lê riểu hội điển chép: "Năm Vĩnh Thịnh thứ 15 (1719), đời vua Lê 
Dụ Tông, chuẩn định: Các quan võ dự ban Nội quan, từ Đồng tri giám trở lên, 
đến 70 tuổi thì được viện lệ về trí sĩ. Từ Lục phẩm trở xuống thì được Cáo lão. 
Thẻ lệ đưa thư mừng và đặt bậc giống như thể lệ tiễn tống quan văn. Còn việc ân 


tứ dân lộc và tùy nhân thì tùy theo phẩm trật". 


Năm Vĩnh Hựu thứ 3 (1737), Hàn lâm viện Thừa chỉ Trần Ân Triêm 65 tuổi 
xin về hưu, Trịnh Giang y cho. Theo lệ cũ, thì quan văn tới 70 tuổi mới được 
nghỉ hưu, từ đây mới lấy 65 tuổi làm định lệ”. 


l. Đại Việt sử ký tục biên. Sảd, tr.331. 

2. Đại Việt sử ký tục biên. Sđd, tr.33 1. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiển chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.81. 
4. Lê triều hội điển. Sđd, tr.89. 

5. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.82. 
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Trong đời vua Lê Hiển Tông (1740-1786), các quan thấy chính sự triều 
đình bê bối, nhiều người muốn xin nghỉ hưu sớm. Hai ban văn võ có dâng khải 
lên chúa Trịnh Doanh xin 60 tuổi được về hưu. Lời khải đại ý nói: "Bọn chúng 
tôi xét trong Lễ điển, đại phu 70 tuổi thì nghỉ việc. Trộm nghĩ thâm ý của Thánh 
nhân định lễ là để phân biệt người già, người trẻ, điều tiết khi nhọc khi nhàn. Đời 
xưa phong khí rất thuần, cõi đời mờ mịt chưa rõ, người sinh trước kỳ quan thất 
(20 - 23 tuổi) chưa dự việc đời, sau khi lớn mạnh mới ra làm quan, cho nên 40 
tuổi mới làm quan, già yếu thì nghỉ, cho nên 70 tuổi mới về hưu. Đại yếu là làm 
việc và nghỉ việc cũng chỉ lấy 30 năm làm hạn. Đời sau, khí số càng ngày càng 
kém, sớm biết xảo trá, còn zợc quan) đã xin dải mũ để trói giặc, thần đồng” mà 
nộp đơn đi thi, vừa mới đến tuổi trưởng thành đã ra ứng phó việc đời, hăng hái 
trên đường làm quan, mà hình thần, khí lực so với đời xưa đã thấy suy kém, cho 
nên những bậc siêng năng mưu giỏi, đời không thấy nhiều. Từ đời Tần, Hán về 
sau, thường thấy dâng biểu xin về, đều không chờ tuổi... Nay nhà vua lượng 
rộng như trời, ưu dung rất hậu, bẩy tôi hầu bên cạnh, chuẩn cho 65 tuổi thì nghỉ 
việc, sau lấy làm lệ thường. Tắm thân đền nợ nước của kẻ làm tôi con, cúc cung 
tận tụy muôn phần chưa được một, đâu đám viện hạn tuổi mà kêu xin. 


Chỉ nghĩ rằng tuỗi trẻ đã lạm dự quyền vị, ôm sách ngồi không, dự đường 
khoa cử, hoặc có kẻ mới đứng tuổi mà cầm quyền chính, dòng dõi công thần, 
hoặc có kẻ đầu xanh mà làm quan to, kế ra làm quan từ 20 - 30 tuổi đến năm 60 
tuổi, như thúc con ngựa hèn cố gắng gân sức, trong khoảng 30 năm chỉ sợ vấp 
ngã... Pự xét tài phận, thật không thể miễn cưỡng làm các việc không thể làm 
được. Nên nhờ lượng trên soi xét mà chuẩn y cho, khiến thân này lúc tuổi già 
được trông thấy ánh sáng, phấn khởi ở thời thái bình, thì thực là hạnh phúc cho 


chúng tôi... "Š. 


Trịnh Doanh xem tờ khải, không y cho. Lại chuẩn rằng: 64 tuổi mới được 


viện lệ xin nghỉ. 


1. Nhược quan là tuôi mới 16. Dùng điển Chung Quân còn trẻ (16 tuổi) mà xin vua Hán dải 

mã (chữ Hán là "Nhược quan") đê đi trói vua Nam Việt (Hán thư - Chung Quản truyện). 

2. Thân đồng là trẻ con mà học giỏi như thần. Đời Tống (960-1279) có khoa thi Thần đồng. 
3. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí. Sảd, tập 2, tr.82. 
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Đến cuối niên hiệu Cảnh Hưng (1740-1786) đời Lê Hiển Tông, các văn 
thần tuổi ngoài 60, nhiều người chán ghét việc lui tới triều đình. Trịnh Sâm lại ra 
lệnh tuân y theo lệ cũ, 70 tuổi mới được nghỉ hưu. Nhưng cũng có trường hợp 
đặc biệt như Tham tụng Nguyễn Hoản chẳng hạn, thì được về hưu năm 65 tuôi. 
Năm 1777, sử cũ cho biết Nguyễn Hoản xin hưu trí ở tuổi 65. Chúa Trịnh Sâm 
nghĩ là người kỳ cựu, cầm bút phê rằng: "7z hứa cẩm hoàn, trùng đăng hoàng 
các” (nghĩa là: Tạm cho mặc áo pắm về làng, rồi lại ra làm Tế tướng). Lại ban 


AI 


cho "Quốc lão" được tham dự triều chính". 


Theo Từ Nguyên thì Quốc lão ERl 3% là để chỉ các bậc Khanh, đại phu được 
cho về trí sĩ. Kinh Lễ viết: Đời Nghu Thuấn có lệ nuôi dưỡng Quốc /ão ở nhà 
Thượng Tường (tức là trường học ở các hương thời cổ Trung Quốc - TG). 


Năm Cảnh Hưng thứ 43 (1782), khi Trịnh Khải lên ngôi Chúa, Hành Tham 
tụng Bùi Huy Bích dâng sớ khải xin lại theo lệ gần đấy, cho các quan 65 tuổi 
được nghỉ hưu, để tỏ ra sự ưu đãi tuổi già. Trịnh Khải nghe theoŸ. 


Sử gia Phan Huy Chú nhận xét: "... Đến thời [Lê] Trung hưng, các đại thân 
về nghỉ việc hạn tuổi chưa nhất định (như: Thái phó Nguyễn Thực, Thiếu phó 
Nguyễn Minh Triết, về hưu đều 80 tuổi, Bồi tụng, Thượng thư Binh bộ Nguyễn 
Khải về hưu đã 78 tuổi). Bấy giờ về hưu chưa được xem là vẻ vang. Từ khi Yên 
quận [công] Phạm Công Trứ, 70 tuổi về hưu có thơ lưu giản với các quan đồng 
triều, đến hơn 50 người ở các phủ, bộ, ty, khoa, đạo, viện họa thơ viết lên trướng 
lụa, uống rượu tiễn trên giang đình, từ đó về sau thành lệ. Từ đời Vĩnh Thịnh, 
Bảo Thái [1720] về sau, các quan đến hạn tuổi được viện lệ về hưu, vua chúa ban 
cho sắc thư, các quan khen mừng thành tích, xe ngựa rộn rịp, làm câu chuyện hay 
trong buổi thái bình. Đến đời Vĩnh Hựu, Cảnh Hưng [1740], cho 65 tuổi thì được 
về nghỉ, lại tỏ thêm ưu đãi người lão thành, cho nên các quan trong triều đã đến 
tuổi thọ thì muốn viện lệ xin về hưu, công thành danh toại, thực là vẻ vang cho sĩ 


phu vậy". 


1. Đại Việt sứ ký tục biên. Sảd, tr.429. 

2. Phan Huy Chú: Lịch triêu hiến chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.82. 

3. Phan Huy Chú: Lịch triểu hiển chương loại chí. Sđd, tập 2, tr.82-83. 
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6. CHẺ ĐỘ KHẢO KHÓA, THƯỞNG PHẠT VÀ CHÉ ĐỘ HƯU TRÍ 
CỦA QUAN LẠI THỜI NGUYẼN' 


6.1. Chế độ khảo khóa, thưởng phạt 


Trong lịch sử quan chế Việt Nam, đến triều Nguyễn, chế độ khảo khóa 
được quy định một cách cụ thể và rõ ràng hơn trước. 


Tháng 6 năm Gia Long thứ 10 (1811), triều đình bắt đầu định chương trình 
xét công các phủ, huyện. Vua Gia Long thấy Tri phủ, Tri huyện là các chức gần 
dân, nên cần phân biệt người hay, kẻ dở để định việc cất nhắc, truất bỏ khiến cho 
người biết sự khuyên răn, bèn quy định 3 năm một lần khảo, hai lần khảo, 6 năm, 
làm 1 khóa. Bắt đầu tính từ năm Mậu Thìn, Gia Long thứ 7 (1808). Quan trên các 
địa phương kê suốt trong 3 năm các phủ, huyện, án kiện đã xét hết được tình lý là 
bậc Thượng khảo; được 8, 9 phần 10 cũng là Thượng khảo; được 6, 7 phần là 
Trung khảo; được một nửa, sai một nửa là Hạ khảo; được Ít, sai nhiều và được 
tuy nhiều mà khép tội sai một án mạng nào, thì đều là #ạng cuối, phân biệt tâu rõ 
để đợi chỉ. Từ năm Tân Mùi (1811) này trở về sau, cứ đến cuối năm phải liệt kê 
án đã xử đoán, để sẵn đến 3 năm xét công. Duy có người chính sự giỏi đặc biệt 
thì đem tên tâu lên ngay, không câu nệ niên khóaŸ. 


Sách Khám định Đại Nam hội điền sự lệ của triều Nguyễn cho biết về thể 
thức của chế độ khảo khóa như sau: "Phàm xét thành tích các quan cứ 3 năm làm 
I khóa, lấy các năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi làm hạn, cứ đến những năm Ấy, văn võ 
trưởng quan ở trong Kinh, quan tỉnh ở ngoài, đều chiều sự trạng công lao, lầm lỗi 
trong chức sự 3 năm, làm một bản tự trình bày, những Đốc, Phủ, Bó, Án), có 3 
việc: Gọi quân, Thu tiền lương, Xét hỏi hình án kiện tụng. Đường quan Bộ Hình 
chuyên giữ việc hình danh, lại sẽ phải làm riêng danh sách kê ra người hơn, 
người kém, đưa đến Bộ Lại tất cả. Và những quan viên thuộc quyền ở dưới, về 


1. Trong sử sách không thấy ghi chép gì về vấn đề khảo khóa và chế độ hưu trí của thời các 
chúa Nguyễn ở Đàng Trong và của thời Tây Sơn, nên chúng tôi không có đủ tư liệu để 
trình bày các vấn đề trên được. 

2. Đại Nam thực lục. Sảd, tập 1, tr.817. 

3. Đốc, Phủ, Bố, Ấn là Tổng đốc, Tuần phủ, Bố chánh, Án sát: các quan viên đứng đầu một 
tỉnh dưới triều Nguyễn sau cải cách hành chính của Minh Mệnh năm 1831, 1832. 
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ban Văn trong Kinh từ tứ phẩm, ngoài tỉnh từ ngũ phẩm trở xuống đến thất 
phẩm; về ban Võ, từ tòng tam phẩm trở xuống đến Suất đội, đều do viên Chưởng 
quản thượng ty sát hạch gửi đến bộ (Văn do Bộ Lại, Võ do Bộ Binh), kiểm tra 
giải quyết". 

Từ năm Minh Mệnh thứ 7 (1826), triều đình ra nghị chuẩn đặt lệ mới khảo 
xét thành tích của quan phủ, huyện. Trước đây, chỉ căn cứ vào văn án xử phân có 
đúng hay không mà định hơn kém, còn ngoài ra tất cả mọi việc chưa từng xét 
đến, từ nay về sau phàm số xét thành tích quan phủ, huyện nên căn cứ vào chỗ 
văn án có phải hay không phải, cùng những việc thu thuế hoặc trị dân, tuyển 
quân, nha lại đưới quyền có nhũng tệ hay không, lại căn cứ vào đã được Cấp kỷ” 
mấy lần, cân nhắc phân biệt thành 4 loại: Tượng khảo, Trung khảo, Hạ khảo và 
Hạng kém. Triều đình định lệ 3 năm làm 1 lần, hợp làm số tâu để nộp, đủ 6 năm 
2 lần làm 1 khóa, căn cứ vào đó để thăng giáng'. 


Cũng năm ấy, lại nghị chuẩn: Quan trong quan ngoài, Văn từ Chánh tam 
phẩm trở xuống, Võ từ Tòng nhị phẩm trở xuống, viên nào ăn lương vào chức vụ 
hiện nay mà đã đủ 3 năm làm I khóa, do trưởng quan, chưởng lãnh đơn vị ấy, 
mỗi năm làm 1 bản danh sách tâu lên đợi thăng. Ai hiện có ăn lộc mà không làm 
việc, hoặc coi quân, cũng tuân lệ làm bản sách tâu lên đợi đổi đi nơi khác, và căn 
cứ lý lịch sự trạng các viên Ấy, có đủ lời khảo xét, còn bản danh sách các nha 
môn trong ngoài đệ lên cho hai Bộ Lại, Binh xét duyệt cho thật kỹ. Nếu viên nào 
ở trong, khi làm việc mà tỏ ra xuất sắc thì xếp làm Hạng tu; viên nào tuy không 
phải là mẫn cán mà cũng không có lầm lỗi, thì xếp làm Hạng bình, đều hội bàn 
làm danh sách tâu lên đợi Chỉ thăng bổ. Còn viên nào đúng là thuộc /oại kém, 
cũng đều hội bàn làm bảng kê tâu lên, đợi phụng Chỉ sửa chữa, rồi cho thăng 
hoặc giáng, để cho phép công được nghiêm”. 


1. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 3, tr.91. 

2. Cấp kÿ: Năm Minh Mệnh thứ 3 (1822) nghị chuẩn việc thưởng để khuyến khích quan lại, 
gọi là "Gia câp kỷ lục”, có 3 bậc: Quân công, Nghị tự, An thưởng, lệ cứ lây gia Ì câp kỷ 
lục băng 4 thứ. Triệu đình căn cứ vào đây đề thăng hoặc giáng quan lại (Khám định Đại 
Nam hội điên sự lệ. Sđd, tập 3, tr.80). 

3. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sảd, tập 3, tr.98. 

4. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 3, tr.98. 
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Theo quy định của triều Nguyễn: cứ 3 năm 1 lần khảo khóa thành tích. Các 
quan văn, võ trong Kinh, ngoài trấn, tỉnh, những năm này được gọi là Kế sát š† 
#š. Trong đó, xét thành tích các quan trong Kinh thì gọi là Kinh sát 5š Šš, còn 
khảo xét quan lại ngoài địa phương, thì gọi là Đại kế +% š†. 


Năm Thiệu Trị thứ 4 (1844), triều đình có dụ chỉ rằng: Việc đốc thu thuế 
má ở các địa phương, từ trước đến nay, cứ đến cuối năm có lệ kê tra phân số, đến 
kỳ Đại kế, thì quan tỉnh cho được tự trình bày, các viên phủ, huyện cho gộp vào 
khảo xét thành tích tra xét công lao, làm lỗi, những nhân viên đốc thu hoặc đã 
từng thu, cũng đến khóa thanh tra đều có xét hạch, thì lập pháp tra trước, thực đã 
đến chỗ chu đáo rõ ràng. Duy có năm tháng qua nhanh, lòng người chán nản, 
dưới chỗ thừa hành, không khỏi lâu ngày sinh lười, tất phải định rõ lại khóa trình, 
để cho biết có sự khuyến khích. 


Nay chuẩn cho hai Bộ Lại, Hộ đều phải tra chiếu lệ trước, bàn lại kỹ càng, 
tựu trung như việc sát hạch. Cuối năm, các viên quan trưng thu, a1 trong một 
năm hiện thiếu là bao nhiêu, nên xử phân thế nào, nghiêm hạn thế nào, ai 
trong l năm mà thanh toán trong năm ấy, nên thưởng cách thế nào; còn như 3 
năm đến kỳ Đại ké, thì quan tỉnh tự làm giấy tâu bày khóa xét thành tích các 
phủ, huyện nên làm thế nào gộp với các khoản /hw thuế, gọi quân, xét hỏi hình 
án, tính toán mà thừa trừ làm rõ sự thưởng phạt; cũng như khóa bị thanh tra, 
nên làm thế nào để phân biệt mà sát hạch xem xét để cho các ý lập pháp đã rõ 
ràng thêm, có thể thi hành lâu dài được; liệt ra từng điểm tâu lên, đợi Vua ra 
quyết định thi hành'. 


Năm Tự Đức thứ 1 (1848), triều đình ra nghị chuẩn răng: Án sát các tỉnh, 
có khi cùng quyền Chưởng quan phòng Tổng đốc, Tuần phủ, còn quyền Chưởng 
ấn triện Bố chánh, cũng có khi đến kỳ hội biện hoặc không hội biện, có hỏi hình 
án nhanh chậm mà nghị thưởng phạt cũng là chưa đủ. 

Sau đây, phàm Án sát các tỉnh, viên nào có hội đồng quyền Chưởng quan 
phòng Tổng đốc, Tuần phủ và quyền Chưởng ấn triện Bồ chánh, thì khảo xét hỏi 
việc hình án phản đem ra mà xét chung với những khoản gọi quân lính, thu tiền 


1. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 3, tr.101-102. 
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lương, theo như điều mục quy định kể năm tháng lâu hay chóng, việc hộ biện 
nhiều hay ít làm mực, tính chung lại cả, cho ra từng hạng mà nghị tự, nghị phạt". 


Còn đối với các viên Tri phủ, Tri huyện, thì đến kỳ 3 năm xét lý lịch, thượng 
ty ấy đều chuẩn các viên hiện tại, viên nào tại chức đủ 3 năm và 2 năm trở lên, 
đều đem 3 việc: gọi quân, thu lương tiền và xét hỏi hình án, thuộc bản phận trong 
một năm của các viên Ấy, làm danh sách trình tâu lên. Viên nào tại chức không 
đầy 2 năm trở xuống, hoặc ngẫu nhiên bị chết hoặc bổ đi nơi khác, trừ những 
viên đã bị cách hoặc bị chết, còn hễ thăng bổ đi nơi khác, thì đợi khoa sau, đem 
những việc làm về phận sự năm tháng tại chức khóa trước, cùng nghị thưởng, 
phạt, còn bản sách ấy cất riêng ra để đủ kê cứu”. 


6.2. Lệ hồi ty 


Dưới thời Nguyễn, chế độ Hỏi ty được đặt ra chính thức từ đời vua Minh 
Mệnh (1820-1841). Đối với vua Minh Mệnh, một bộ máy hành chính muốn hoạt 
động tốt, phải bao gồm toàn bộ những người chỉ nghĩ tới công việc là chính. 
Theo ông, đại phàm trong cùng một trị sở hành chính, có những người có quan 
hệ thân thuộc, gần gũi, thì khi gặp một công việc gì đó cần xử lý, họ sẽ không thể 
khách quan, công minh được. Điều này phải chăng vua Minh Mệnh đã rút kinh 
nghiệm ngay từ bản thân mình. Đọc sử triều Nguyễn, khi đã ở cương vị một ông 
vua nhưng Minh Mệnh cũng tỏ ra khá lúng túng khi phải xử lý các trường hợp 
mặc lỗi, mà người phạm lỗi lại chính là em ruột của ông. 


Tháng 4 năm Canh Thìn (1820), em trai Minh Mệnh là Diên Khánh công 
Nguyễn Phúc Tấn, từng nhân việc riêng, tự tiện lấy roi đánh Cai đội Thị trung là 
Lê Văn Hương. Tôn Thất Dịch đem VIỆC ấy tâu lên vua Minh Mệnh. 


Vua Minh Mệnh đương ngự ở trên điện, các tước công đều ở đây. Ông quay 
lại nhìn Diên Khánh công, nhỏ nước mắt khóc, trách rằng: "Lê Văn Hương kia 
cũng là phẩm quan của triều đình, có tội nên tâu lên, sao lại lấy roi đánh người 
ta? Vả lại phép của Tiên để (chỉ Gia Long - TG) lập ra là của chung của thiên hạ, 
chứ có phải riêng của anh em ta đâu! Em không thấy Tiên để thiết trách Định 


1. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 3, tr.103. 
2. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 3, tr.104. 
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Viễn công Bính" à? Bấy giờ Định Viễn công có lỗi nhỏ, mà anh vì Bính hai, ba 
lần xin tha, Tiên đế vẫn không tha. Như thế là vì các hàng thân sinh trưởng ở chỗ 
giầu sang, cậy mình được yêu thương đặc biệt, nên coi nhẹ mà phạm huấn 
chương, cho nên không thể không nghiêm ngặt để răn người sau. Nay anh lấy 
lòng Tiên để làm lòng mình mà yêu em, em cũng nên lấy lòng anh làm lòng mình 
mà yêu anh, cùng nhau cần thận giữ phép sẵn, đề giữ tiếng lành mãi không cùng. 
Chớ nên lại làm thế nữa". 

Diên Khánh công cúi đầu tạ lỗi. 

Vua Minh Mệnh vời các quan văn võ đại thần dụ rằng: "Việc Diên Khánh 
công đã làm có trái với phép, các khanh hãy vì trẫm tha thứ cho, từ nay về sau có 
kẻ nào bắt chước lỗi ấy thì không rộng tha nữa"?. 


Điều đáng lưu ý là "Chế độ hồi ty", không phải được đặt ra một cách trọn 
vẹn, hoàn chỉnh ngay từ đầu đời Minh Mệnh. Cái ta gọi là "Chế độ hôi tp" là 
những quy định được ban ra dưới các hình thức: dụ, chỉ, nghị chuẩn... rải rác 
suốt thời gian trị vì của các đời vua từ Minh Mệnh (1820-1841), Thiệu Trị (1841- 
1847) đến đầu đời Tự Đức (1848-1883). 


Chế độ hồi ty dưới thời Nguyễn, đại thể bao gồm những quy định như sau: 


- Các quan viên ở thành doanh, trần về Kinh vào châu, thì cho phép từ Tham 
biện trở lên được đình nghị, nếu trong khi đang bàn gặp việc có liên can tới địa 
phương của mình thì phải xin tránh mặt, tức hồi ty”. 


- Các Lại dịch ở các nha môn, các bộ trong Kinh và ngoài các tỉnh, hễ có 
bố, con, anh em ruột, anh em chú bác, cùng làm I chỗ, đều phải trích ra đổi đi 
nha môn khác. Nhưng riêng 2 ty Chiêm hậu và Hựu lễ sinh thì không phải hồi ty. 
Bởi lẽ, ty Chiêm hậu là ty coi về lịch, ty Hiệu lễ sinh chuyên coi về lễ nghỉ không 
có liên quan tới việc hành chính. Ngoài ra, đối với Thái y viện là viện chuyên giữ 


I. Tháng 7 năm Gia Long thứ 15 (1816), Hoàng tử thứ 6 là Bính dung túng cho bọn thuộc 
hạ ở phủ đi dỗ con nhà người ta làm nghề con hát. Việc đến tai Gia Long. Gia Long tức 
giận, sai đánh rất đau. Hoàng thái tử Đảm (vua Minh Mệnh sau này) khóc xin cho. Gia 
Long không cho. (Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.933). 

2. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 2, tr.58. 

3. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 3, tr.390. 
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việc thuốc men, chữa bệnh cần phải cha truyền con nối, nên cũng không phải 
hồi ty'. 

- Những Lại mục, Thông lại các nha môn thuộc hạt, phủ, huyện ai là người 
cùng làng, cùng những người làm ở nha đã hơn 3 năm trở lên, thì phải chuyển bổ 
đi nha khác làm việc. 


- Những Lại mục, Thông lại, quê ở phủ, huyện nào cũng không được làm 
việc tại nha môn của phủ, huyện ấy. 


- Người làm quan không được làm quan ở chính quán (quê quán), trú quán 
(ở ngụ lâu ngày), quê mẹ, quê vợ, thậm chí nơi đi học lúc trẻ tuổi. 


Năm 1837, đình thần chọn cử Nguyễn Song Thanh là Lang trung làm Biện 
lý bộ vụ, thăng thự Bố chánh Định Tường. Nhưng vì Nguyễn Song Thanh lúc 
tuổi trẻ đã từng đi học ở Nam Kỳ lâu ngày quen biết nhiều, nếu bỗ làm quan cai 
trị ở đây, đình thần cho răng như thế không tiện chút nào. Vì vậy, đổi bổ thự Bố 
chánh Bình Định là Hà Đăng Khoa sang làm Bố chánh Định Tường, còn Nguyễn 
Song Thanh cho làm thự Bố chánh Bình Định "cho hợp sự thế", 


Tuy nhiên, "chế độ hồi ty", không phải được áp dụng tuyệt đối trong mọi 
trường hợp. Chế độ này sẽ không cần thi hành khi mà người "mắc phải" lại là bề 
tôi thân cận, tin tưởng của vua Minh Mệnh. Thí dụ, vào tháng 12 năm Minh Mệnh 
thứ 19 (1839), Tổng đốc An - Tĩnh Tạ Quang Cự, hỏi ra mới biết tỉnh Nghệ An 
là quê quán tổ tiên mình, bèn tâu xin hồi ty. Vua Minh Mệnh dụ rằng: "Ngươi là 
bẩy tôi chân tay ruột thịt, thực không ví như quan chức thấp nhỏ, chỉ nên giữ 
phép công làm việc, để xứng với sự ủy thác, việc ấy cũng không quan ngại gì, 
chuẩn cho tạm ở nhậm chức, không phải quan tâm"Ẻ, 


Ngoài ra, chế độ hồi ty còn quy định những người có quan hệ thông gia với 
nhau, thày trò, cùng có chung quán (quê hương), ngụ quán (trú ngụ), v.v... cũng 
không được làm quan cùng một chỗ”. 


1. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 3, tr.391. 

2. Kháâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 3, tr.392-393. 
3. Đại Nam thực lục. Sđd, tập 5, tr.422. 

4. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 3, tr.393. 
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Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842), triều đình chuẩn định cho Án sát tỉnh Quảng 
Trị là Lê Trân, cùng với thự Tuần phủ là Đặng Đức Thiêm, đều là người tỉnh 
Bình Định, nên cho hỏi ty. Lê Trân sửa đổi làm Án sát tỉnh Quảng Bình'. 


Năm Thiệu Trị thứ 3 (1843), triều đình chuẩn định cho Án sát tỉnh Bắc 
Ninh là Phạm Huy với quyền lãnh chức Tổng đốc Ninh - Thái là Nguyễn Cửu 
Đức, đều ghi là quán ở huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ngụ ở phủ Thừa Thiên, 
ngụ và quán đều cùng nhau nên cho hồi ty. Phạm Huy cho bổ làm Án sát tỉnh 
Hưng HóaäŸ. 


Năm Thiệu Trị thứ 5 (1845), triều đình chuẩn định cho Phạm Trân là Lễ 
khoa Chưởng ấn Cấp sự trung ở Đô sát viện, cùng với viên mới được thăng bồ là 
Chưởng ấn Ngự sử đạo Kinh Kỳ Nguyễn Công Hợp có tình nghĩa thầy trò, nay 
cùng làm ở một nha, lẽ ra nên theo lệ hồi ty, song những viên ấy đều có ấn riêng 
không phải thống thuộc nhau và đều theo làm chức cũ”. Cùng năm 1845, triều 
đình chuẩn cho Án sát tỉnh Quảng Ngãi là Đặng Kham, cùng với viên Đốc học 
tỉnh ấy Trần Văn Vy là thông gia, vậy cho hổi ty. Trần Văn Vy cho đổi đi làm 
Đốc học tỉnh Hà Tĩnh. Duy 2 viên ấy đều đến nhậm chức năm ngoái (1844), cũng 
đã lâu ngày, mà không đem duyên do tâu rõ từ trước, thì thuộc không hợp, đều 
phạt bổng 3 tháng”. 


Năm Tự Đức thứ 1 (1848), triều đình chuẩn định cho Nguyễn Trinh làm Tri 
huyện huyện Chân Lộc tỉnh Nghệ An, cùng với Án sát tỉnh ấy là Phạm Bá Thiều 
là tình thầy trò, nên cho được hồi ty. Vậy Nguyễn Trinh cho đổi bổ làm Tri 
huyện huyện Quảng Xương, tỉnh Quảng Trị”. Cũng năm 1848, triều đình chuẩn 
cho Đốc học tỉnh Hà Nội là Dương Duy Thanh, với Án sát tỉnh ấy là Nguyễn 
Khắc Trạch, người cùng 1 huyện, lại là thông gia, nên cho hồi ty. Vậy Dương 
Duy Thanh cho đổi bỗ làm Đốc học tỉnh Hải Dương. Lại chuẩn cho Huấn đạo 
huyện Thọ Xương, tỉnh Hà Nội là Dương Xuân, nguyên là Cử nhân, xét ra cùng 


I. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 3, tr.393. 
2. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 3, tr.393. 
3. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 3, tr.394. 
4. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 3, tr.394. 
5. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 3, tr.395. 
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với Nguyễn Khắc Trạch, trước có tình thầy trò, nay làm chức nhà giáo, tuy là 
khác nha, song sau sẽ sung bô Tri huyện thì làm việc hành chính, trị dân cùng I 
hạt lại là chỗ quan ngại. Vậy Dương Xuân cũng cho hồi ty, nhưng cho đổi bổ làm 
Huấn đạo huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh'. 


Năm Tự Đức thứ 10 (1857), triều đình quy định: "Trong một tổng không 
được chọn một người trong cùng một xã, cùng làm Chánh, Phó tổng: trong một 
tổng hay trong một xã không được chọn người có thân thuộc Cơ pc” cùng làm 
Chánh, Phó tổng. Lý trưởng cũng không được có liên hệ hôn nhân. Trước đây 
nếu có trường hợp như vậy thì sức cho bắt phải hồi ty, thôi chức. Từ nay về 
sau nếu xem thường phạm tội này, viên Chánh, Phó tổng, Lý trưởng đó bị 
chiếu theo luật W7 chế” mà xét xử, viên phủ, huyện kiểm tra đề cử bị luận vào tội 


"thất sáp th) 


6.3. Chế độ hưu trí 
6.3.1. Về độ tuổi về hưu 


Vào buổi đầu triều Nguyễn, các quan văn võ ở trong Kinh, hay ngoài các 
trấn, có người tuổi ngoài 70, cũng có người tuổi ngoài 50 trở lên, bị ốm yếu xin 
về hưu dưỡng, thì triều đình đều cho được giữ nguyên quan hàm về quê, đó là do 
đặc ân, chưa từng có định lệế. 


Năm Minh Mệnh thứ 4 (1823), triều đình chuẩn định: Những người có 
quan chức đến 70 tuổi trở lên, đều cho giữ nguyên hàm về hưu trí. Nếu là 
người lão thành mà mạnh khỏe, thì vẫn cho ở lại cung chức, đến kỳ đợi dụ chỉ 

\ 1 
của vua. 


. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 3, tr.395. 

2. Cơ phục: là đề tang 1 năm. Ngày trước định liên hệ thân thuộc theo lệ để tang. Để tang 
càng lâu thì liên hệ càng gân gũi. 

. Vi chế ï# flll: là làm trái với lệ định. 

. Thất sát 2®  #Š: Kiếm xét không chu đáo, cần thận. 

. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2004, tập 2, tr.240. 

. Khám định Đại Nam hội điền sự lệ. Sảd, tập 3, tr.4l I. 

. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sđd, tập 3, tr.4I 1. 
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Năm Tự Đức thứ 2 (1849), triều đình có nghị chuẩn: Trong khoảng thời 
gian những năm Minh Mệnh (1820-1841), Thiệu Trị (1841-1847), phàm những 
quan viên cáo về hưu, về nghỉ, tuổi từ 60 trở lên, được giữ nguyên hàm về hưu 
dưỡng, chưa đến tuổi 60, thì đều giáng 1 cấp bắt về hưu. Lại có người được nghỉ 
dưỡng bệnh, bệnh khỏi lại cung chức, cùng đợi bổ, lại có người bị cách chức, bãi 
chức đều đến lúc lâm sự làm phiếu trình, rồi tuân làm, chứ chưa ghi thành định lệ. 


Từ nay về sau: Phàm quan châu trong Kinh, ngoài tỉnh, gián hoặc có mắc 
bệnh xin nghỉ thì trừ ngoài từ tứ phẩm trở lên đến bấy giờ sẽ tâu đợi phiếu Chỉ, 
còn từ ngũ phẩm trở xuống, viên nào đau ốm cáo nghỉ đều xin cho ở ngoài hoặc 
ở quê điều dưỡng, viên nào đã qua 2 lần cho nghỉ thì xin do quan sở tại xét kỹ 
bệnh tình đích xác. Lại xét kỹ không có tình ý trốn tránh gì khác đều nên kế rõ ở 
trong sớ, còn bệnh thế xét ra có thể qua khỏi thì nghĩ nên cho nghỉ thêm 1 lần 
nữa, đợi đến hết hạn, vẫn được cung chức như cũ. Nếu xét ra bệnh đã trầm trọng 
thì nghĩ nên cho ở lại quê quán chạy chữa, ngày nào khỏi bệnh do bộ hậu bỏ, 
không nên lại cho thêm hạn, đỡ rồi việc, viên nào đã nghỉ quá 3 hạn mà bệnh 
trước chưa đỡ, tuôi 60 trở lên, nghĩ nên chiếu lệ và cho giữ lấy nguyên hàm về 
quê hưu trí; tuổi dưới 60 thì nghĩ nên giáng 1 cấp cho về quê chữa bệnh, không 
nên cho đợi bệnh khỏi, hậu bổ làm gì. Người nào cố ý làm ra có bệnh, quan trên 
xét ra cô tình dối trá đích xác thì cho được cứ thực tâu lên vạch ra đợi Chỉ cách 
bổ. Nếu có tụng tình nề nang khinh suất thiên tư, có người do ra thực trạng, thì 
viên quan trên ấy phải bị chiếu lệ che chở vì tình riêng, mà hỏi tội. 

Năm Tự Đức thứ 7 (1854), triều đình có nghị chuẩn: Từ nay về sau, phàm 
quan viên văn, võ tuổi đến 70 đều được về quê hưu trí, trừ ra những người bị 
buộc về hưu, giáng cấp cho về hưu, và hiện đang bị giáng từ 5 cấp đến cách chức 
lưu dụng, thì không được mang theo quan phục, còn các viên chức: Tổng đốc, 
Tuần phủ, Bố chính, Án sát, Chánh, Phó Lãnh binh ở ngoài Kinh, cho phép được 
mang theo bộ quan phục đại triều nguyên được cấp trước đây”. 


Năm Tự Đức thứ 9 (1856), triều đình có dụ: Trước đây đã chuẩn định sát 
hạch các thuộc viên văn, võ, người nào yếu đuối mỏi mệt, không kể tuổi tác đều 


1. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ. Sảd, tập 3, tr.412-413. 
2. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên. Sđd, tập 2, tr.243. 
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cho nguyên hàm hồi hưu, thế mà quan viên mang bệnh trầm kha cho nghỉ cả 
năm, thì lại giáng cấp hồi hưu, quả thực chưa đồng đều. Nay lệnh chuẩn quan 
viên văn, võ về sau nếu mắc bệnh cho hạn nghỉ để lo việc thuốc thang, xác thực 
trầm kha chưa thể lành được, cần buộc về hưu, cũng chiếu theo lệ sát hạch, cho 
mang hàm về quê hưu dưỡng, mà khỏi phải giáng cấp, khiến cho được thống nhát". 


Năm Tự Đức thứ 24 (1871), Bộ Lại tâu xin chuẩn: Phàm những người được 
bổ dụng, ai mắc trọng bệnh chưa thể nhận chức ngay, giao quan chức sở tại khám 
xét quả thực, cấp hạn nghỉ nội trong 1 tuần (10 ngày), khẩn cấp trị liệu rồi đến 
nhận việc, nhưng cũng tư về Bộ cho có mà đối chiếu để khỏi trốn tránh. Vua Tự 
Đức châu phê: "Một tháng không đến nhận việc buộc phải về hưu'”. 


Năm Tự Đức thứ 34 (1881), vua Tự Đức xuống dụ: Các viên hưu quan: 
Trần Đình Tác hàm Hiệp biện Đại học sĩ và nguyên Tổng đốc Hà - Ninh (Hà Nội 
- Ninh Bình), Thượng thư Bộ Lễ Đỗ Đăng Đệ, đều là người có công lao, cẩn thận 
trong chức vụ, nay gia ân thêm để ưu đãi lão thần. Ban cho Trần Đình Tác, Đỗ 
Đăng Đệ gia ân hằng năm chỉ cho nửa số bỗng theo nguyên năm. Đều giao cho 
địa phương sở tại cấp đến mãn đời mới thôi, để có tiền dưỡng lão. "Để tỏ lòng 
Trẫm nghĩ đến việc dưỡng già cho người cố cựu"Ẻ. 


6.3.2. Về cấp lương lưu 


Năm Minh Mệnh thứ 4 (1823) có chỉ dụ răng: ... Từ nay về sau những người 
hèn kém không làm nỗi việc, cùng người có ý tránh chỗ khó khăn hay nước độc, 
nói đối là có bệnh để cáo nghỉ, thì lập tức bắt về hưu trí, không được cấp nửa lương, 
lại không được lấy nguyên chức quan đợi bổ. Còn viên quan nào tuổi già yếu, có 
tật nặng xin về hưu trí, mà viên ấy đã từng đi đánh trận bị thương, thì gia ân cấp 
cho nửa lương để nuôi tuôi già. 


Năm Tự Đức thứ 32 (1879), triều đình ban Nghị chuẩn: Từ nay về sau, 
quan văn Cửu phẩm, quan võ Thất phẩm trở lên, theo lệ được về hưu, tuổi từ 60 


1. Khám định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên. Sđd, tập 2, tr.245. 

2. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên. Sảd, tập 2, tr.247. 

3. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ tục biên. Sđd, tập 2, tr.248-249. 
4. Khâm định Đại Nam hội điền sự lệ. Sđd, tập 5, tr.177. 
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Chương X. Vấn đề khảo khóa, thưởng phạt... 
trở lên mà xét ra cô đơn nghèo túng, không có người cấp dưỡng, trừ những văn 


võ ấn quan' chiếu theo lệ trước lấy giao cho quan địa phương xem xét tâu xin chờ 
được ân cách, còn các thuộc viên ân định như sau: 


Lương hưu hằng tháng cấp cho quan văn võ? 
(Văn: Tứ phẩm trở xuống; Võ: Tam phẩm trở xuống) 


TT Phẩm tước Tiền Giên 
(Quan) (Phương) 
Chánh tòng Tứ phẩm 
3 
Chánh tòng Tam phẩm 


Tổ chức bộ máy Nhà nước quân chủ Việt Nam (939-1884) là một trong những 


biểu hiện nền Văn hóa Chính trị của dân tộc ta. Một Nhà nước mạnh, một chính 
quyền mạnh được thể hiện rõ nét hơn cả ở việc bộ máy nhà nước Ấy, có được 
tổ chức khoa học không, hợp lý không và vận hành có hữu hiệu không? 
Nhưng suy cho cùng, mọi sự thành công của bộ máy Nhà nước đều tùy thuộc 
vào con người. Quan lại dưới thời quân chủ Việt Nam khi đương chức, họ làm 


I, Chỉ số quan văn từ Tứ phẩm trở lên đến Nhất phẩm, số quan võ từ Nhị phẩm đến 
Nhát phảm. 


2. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ tục biên. Sđd, tập 3, tr.153, 154. 
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việc hết chức trách, và khi già yếu, Nhà nước quân chủ có chế độ hưu trí để đảm 
bảo cuộc sống những năm cuối đời cho họ. Xét như vậy, chế độ hưu trí (tuổi về 
hưu, lương hưu...) quan trọng không kém gì, thậm chí hơn cả chế độ đãi ngộ cho 
số quan lại tại chức. Tiếc rằng, về vấn đề này, sử cũ của nước ta ghỉ chép quá sơ 
lược và bỏ sót, nên ngày nay khảo cứu không thể tường tận được. 
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Dân tộc Việt Nam có mấy ngàn năm lịch sử, trong đó Nhà nước đã ra đời 
từ trước đây hơn hai nghìn năm. Vào cuối thời Hùng Vương, nạn ngoại xâm 
ngày càng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng. Vào thế kỷ III tr.Cn, cục diện 
chính trị ở Trung Quốc chuyển biến mạnh mẽ, từ cát cứ sang tập quyền và 


thiết lập đế chế. Kể từ khi đế chế Tần thành lập, năm 22I tr.Cn, nguy cơ xâm 


Hùng Vương. 


Yêu cầu tự vệ chống ngoại xâm cùng với yêu cầu thủy lợi của nền kinh tế 
nông nghiệp đã tác động rất mạnh vào quá trình hình thành Nhà nước đầu tiên 
trong lịch sử Việt Nam. Nhà nước đó ra đời có phần sớm hơn điều kiện chín muồi 
của sự phân hóa xã hội và bên cạnh chức năng thống trị, bóc lột, còn phải đảm 
đương hai chức năng công cộng quan trọng là xây dựng các công trình thủy lợi 
và tổ chức cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. 


Nhà nước Văn Lang đời Hùng Vương ra đời trên cơ sở tập hợp 15 bộ lạc”, 
lại còn mang tính chất sơ khai, đó là một hình thái Nhà nước phôi thai còn in đậm 


1. Bách Việt 8ä 3: chỉ các tộc người Việt, như: 
+ Đông Việt: ở Chiết Giang 
+ Mân Việt: ở Phúc Kiến 
+ Nam Việt: ở Quảng Đông 
+ Dương Việt: ở Giang Tây 
+ Lạc Việt: ở Việt Nam. 
Cư trú phần lớn ở phía nam sông Trường Giang (Dương Tử) của Trung Quốc. 
2. Theo sách Việi sử iược thì 15 bộ lạc của nước Văn Lang gồm có: Giao Chỉ, Việt Thường 
thị, Vũ Ninh, Quân Ninh, Gia Ninh, Ninh Hải, Lục Hải, Thang Tuyền, Tân Xương, Bình 
Văn, Văn Lang, Cửu Chân, Nhật Nam, Hoài Hoan, Cửu Đức. 


lược càng đè nặng lên các nhóm Bách Việt, trong đó có cư dân Văn Lang thời 
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dâu ân của chê độ bộ lạc - công xã, trên bước đường chuyên hóa từ xã hội nguyên 


thủy tan rã sang xã hội phân hóa giai cấp sơ kỳ. 


Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử đân 
tộc, thời kỳ phát triển của quốc gia quân chủ độc lập và lớn lên nhanh chóng của 
dân tộc Việt Nam. Mùa xuân năm 939, Ngô Quyền quyết định bỏ chức Tiết độ sứ 
của phong kiến phương Bắc và đã xây dựng một Nhà nước đân tộc, độc lập. 


Tính chất của Nhà nước do Ngô Quyền thiết lập là một Nhà nước quân chủ 
trung ương tập quyên. Nguyên nhân gì đã quyết định sự hình thành Nhà nước 
trung ương tập quyền ở Việt Nam vào thời Ngô Quyền, thế kỷ X? 


Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra 4 nguyên nhân chính, quan trọng dưới đây: 


Thứ nhất, đó là Chế độ sở hữu của Nhà nước về ruộng đất. Đây là chễ độ 
sở hữu phương Đông. Theo Các Mác, ở phương Đông: "... Nhà nước là kẻ sở hữu 
ruộng đất tối cao. Và chủ quyền chỉ là quyền sở hữu ruộng đất trong phạm vi toàn 
quốc tập trung lại. Nhưng trái lại, ở đây vì thế mà không có quyên tư hữu ruộng 
đất, tuy rằng vẫn có quyền chiếm hữu, và quyền khai thác tư nhân hay công cộng 


nÌ 


vệ ruộng đât... 


Thứ hai, đó là sự cần thiết phải quản lý các công trình thủy lợi là nguyên 
nhân phát sinh của Nhà nước trung ương tập quyền ở châu Á, trong đó có Việt 
Nam... Các Mác cho rằng, từ những thời cỗ xưa ở châu Á, Nhà nước có 3 chức 
năng: bóc lột nhân dân trong nước (bộ Tài chính), cướp đoạt nhân dân nước 
ngoài (bộ Chiến tranh) và quản lý các công trình công cộng (Bộ Công chính). 
Đặc điểm thứ ba này thể hiện rõ rệt trong chế độ quân chủ Việt Nam. Ở Việt 
Nam, vai trò của các công trình thủy lợi hết sức quan trọng, không có nó không 
thể tiến hành canh tác nông nghiệp được. Ngay từ Hậu kỳ Đồ đá mới (cách ngày 
nay từ 10.000 đến 5.000 năm), nhân dân Việt Nam đã bắt đầu canh tác nông nghiệp. 
Địa bàn hoạt động chủ yếu của cư dân Việt Nam, từ đó về sau là miền đồng bằng 
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, miền ven biển, thuộc lưu vực các con sông lớn như: hệ 
thống sông Hồng, sông Đáy, sông Mã, sông Chu, sông Nhật Lệ... Những sông 


1. Các Mác: Tư bản, Quyên 3 - Bản Pháp văn. Dẫn theo Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn: 
Lịch sử chê độ phong kiên Việt Nam, tập l. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1960, tr.214. 
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này có một khối lượng phù sa khá lớn, nhưng lưu lượng bất thường, về mùa hè 
lụt lội là một tai họa khủng khiếp đe dọa nhân dân. Rõ ràng công việc đắp đê 
phòng lụt là việc quan trọng bậc nhất trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam từ 
trước đến nay. Đến đời Hán, Giao Cháu ký đã nói rằng ở huyện Phong Khê có đê 
phòng lụt. 


Thứ ba, găn liền với hai cơ sở trên, ở Việt Nam cũng như các nước phương 
Đông nói chung, sự bảo tôn lâu dài tàn tích công xã nông thôn cũng là một cơ sở 
vững chắc của Nhà nước tập quyền phương Đông. Những công xã nông thôn ở 
châu Á, từ thời nguyên thủy đến thời kỳ quân chủ là tế bào kinh tế cơ bản của xã 
hội, chính những công xã nông thôn đó, là cơ sở vững chắc của Nhà nước trung 
ương tập quyền phương Đông. Xã thôn Việt Nam chính là tổ chức nông thôn của 
xã hội quân chủ Việt Nam. Xã thôn này còn mang nhiều đặc điểm của tổ chức 
công xã nông thôn và cả những đặc điểm của tổ chức công xã gia tộc nguyên 
thủy, tông tộc nữa. Sự bảo lưu rất lâu dài chế độ chiếm hữu ruộng đất công làng 
xã rõ ràng là một đặc điểm nồi bật của chế độ quân chủ Việt Nam. 


Thứ tư, nhu cầu tự vệ chống ngoại xâm cũng quyết định một phần quan trọng 
sự xuất hiện của Nhà nước trung ương tập quyền ở Việt Nam vào thể kỷ X. Nhà 
nước trung ương tập quyền xuất hiện ở Việt Nam vào thế kỷ X không phải là một 
ngẫu nhiên của lịch sử mà là thoát thai từ các cuộc đấu tranh của nhân dân ta 
chống ách thống trị ngoại bang. Mặc dù nhân tổ này không phải là nhân tố có 
tính chất quyết định, nhưng xét đến nguyên nhân hình thành Nhà nước trung 
ương tập quyền ở Việt Nam, bên cạnh nguyên nhân kinh tế đã nêu ở trên, thì phải 
hết sức xem trọng nhân tố này. 


Ngoài bốn lý do chính vừa nêu trên, thì lý do bảo vệ biên thùy, hải đảo và 
thống nhất lãnh thổ, nghĩa là những lý do chính trị và quân sự đã góp phần quyết 
định sự hình thành của Nhà nước trung ương tập quyền Việt Nam. 

Sau khi trình bày và khảo sát tương đối cụ thể về Tổ chức bộ máy Nhà nước 
quân chủ Việt Nam từ năm 939 đến năm 1884, chúng tôi xin rút ra một số nhận 
xét về đặc điểm và tính chất của bộ máy Nhà nước ấy, qua từng thời kỳ lịch sử 
như sau: 
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1. Nhà nước thời Ngô - Định - Tiên Lê ở thể kỷ X là một Nhà nước dân tộc, 
độc lập, thiết chế còn đơn giản, các hoạt động của Nhà nước chưa được thể chế 
hóa, việc lựa chọn quan lại chưa có chế độ rõ ràng. Chính sách cai trị tùy theo 
tình hình cụ thể, nhưng nói chung nặng về biện pháp quân sự, trần áp. 


Nhà nước thời Ngô - Đinh - Tiền Lê là sản phẩm của cuộc đấu tranh chống 
Bắc thuộc, nhưng về phương điện thiết chế, nó có tiếp thu phần nào tổ chức chính 
quyền đô hộ của nhà Đường và mô phỏng quan chế của nhà Tống. Tuy có những 
mô phỏng quan chế thời Đường, Tống, nhưng bộ máy Nhà nước thời kỳ này 
không giống như chế độ quân chủ quan liêu nặng nề như chế độ Đường, Tống. 


Chính quyền Nhà nước được xây dựng ở Việt Nam trong thời Ngô, Đinh, 
Tiền Lê mặc dù có sử dụng một số thiết chế và chức danh của quan chế Trung 
Quốc đương thời, nhưng là một chính quyền độc lập, tự chủ, tiêu biểu cho chủ 
quyền quốc gia của nước ta. Tính độc lập tự chủ của Nhà nước thời Ngô, Đinh, 
Tiền Lê được củng cố và nâng cao dần theo mức độ của cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc, chiến tranh giữ nước cùng với quá trình xây dựng lực lượng độc 
lập của đất nước. 


Một tính chất cơ bản của Nhà nước Việt Nam thế kỷ X là tính chất độc lập 
càng ngày càng được nâng cao. Nhà nước Ngô, Đinh, Tiền Lê là Nhà nước độc 
lập của một quốc gia có đầy đủ chủ quyền, xét trên ý thức tư tưởng, cũng như 
trong hoạt động thực tẾ. 


Nhà nước Ngô, Đinh, Tiền Lê có đặc điểm là bên cạnh cuộc đấu tranh giành 
và giữ độc lập dân tộc, còn có cuộc đấu tranh chống lại xu hướng cát cứ của lực 
lượng ly tâm, xây dựng và củng cô chính quyền tập trung. Xu hướng cát cứ, ly 
tâm đã có lúc trỗi dậy khá mạnh mẽ, nhất là vào cuối thời Ngô, các năm 965-967, 
với nạn hùng cứ của "Thập nhị sứ quân" và phần nào đó vào cuối đời Tiền Lê, 
các năm 1006-1009, với cuộc tranh giành ngôi vua của các con Lê Đại Hành. 
Trong cuộc tranh giành giữa cát cứ và tập trung, giữa phân tán và thống nhất, 
một đặc điểm cũng dễ nhận thấy ở thời kỳ này là ưu thể chỉ phối thuộc về xu 
hướng tập trung và thống nhất. 

Về cơ sở kinh tế - xã hội, thì Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền 
Ngô, Đinh, Tiền Lê dựa trên nền tảng công xã nông thôn. Nông dân công xã là 
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lực lượng sản xuất chủ yếu trong xã hội và công xã là cơ sở nộp tô thuế, cấp phu 
dịch và binh lính cho Nhà nước. 


Về cơ cấu xã hội của Nhà nước Ngô, Đinh, Tiền Lê, chủ yếu gồm 3 tầng 
lớp xã hội: Tầng lớp thống trị quý tộc, quan lại và một số hào trưởng, thổ hào...; 
Tâẳng lớp nông dân công xã; Tầng lớp lớp nô tỳ, chủ yếu phục dịch trong gia 
đình, thường được gọi là "Chế độ nô lệ gia đình" hay "Chế độ nô lệ gia trưởng". 
Trong tầng lớp thống trị thì quý tộc và quan lại thời đó chưa được cấp ruộng đất 
và cũng chưa được cấp lương bổng. Tuy nhiên, qua trường hợp Dương Tam Kha 
đời Ngô và các hoàng tử đời Tiền Lê, có thể một số quý tộc và quan lại cao cấp 
thời bấy giờ đã được ban cấp Thực ấp, nhưng chưa thành quy chế. 


2. Nhà nước quân chủ thời Lý, Trân là Nhà nước chủ yếu do tầng lớp quý 
tộc nắm giữ. 

Bộ máy Nhà nước thời Lý là một bộ máy quân chủ tập trung. Tảng lớp nắm 
mọi quyền hành là tầng lớp đại quý tộc, gồm có hoàng tử, hoàng thân và đại công 
thần. Ngoài các đại thần cùng họ, các người có công đưa Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) 
lên ngôi (1009), đều được giữ các trọng chức. Đào Cam Mộc được lấy trưởng nữ 
của Lý Thái Tổ là Công chúa An Quốc và được phong là Nghĩa Tín hầu, lúc chết 
được truy phong là Thái sư, Á vương. Trần Cảo được làm Tướng công, Ngô 
Đinh làm Khu mật sứ, Đào Thạc Phụ làm Thái bảo, Đặng Văn Hiếu làm Thái 
phó, Phí Xa Lỗi làm Tả kim ngô, Vệ Trúc làm Hữu kim ngô, Đàm Thản làm Tả 
vũ vệ, Đỗ Giản làm Hữu vũ vệ. Các đại công thần quý tộc hóa. Các họ Phí, Đàm, 
Đỗ... về sau trở thành các dòng họ có thế lực. Một số các thế tộc này, do quan hệ 
hôn nhân với các vua Lý, đã trở thành một thế lực ngoại thích ý} RE (họ với 
Hoàng hậu). Thời Lý, ngoại thích có uy lực rất lớn, và cũng đã gây ra nhiều vụ 
rối loạn trong nội bộ giai cấp thống trỊ. Chăng hạn như khi: Lý Thái Tông (1028- 
1054) lên ngôi, đã phong ngay cho cha của Mai hoàng hậu là Hựu làm 4n quốc 
Thượng tướng; cha của Vương hoàng hậu là Đỗ làm Phụ quốc Thượng tướng, 
cha của Đinh hoàng hậu là Ngô Thượng làm Khuông quốc Thượng tướng... 

Bộ máy Nhà nước thời Trần giống như thời Lý, cũng là Nhà nước quân chủ 
trung ương tập quyền, nhưng biểu thị một bước phát triển mới cao hơn và ở một 
trình độ cũng cao hơn. Khác với bộ máy Nhà nước thời Lý, bộ máy chính quyền 
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của nhà Trần có sự kết hợp chặt chẽ giữa tầng lớp quý tộc huyết thống và tầng 
lớp quan liêu đang phát triển. 


Tính chất quý tộc huyết thống hay quý tộc đồng tộc họ Trần là một nét nổi 
bật của Vương triều Trần. Chế độ hôn nhân nội tộc vốn là một đặc điểm của một 
số tộc người ở vùng Đông Nam Á, được Thái sư Trần Thủ Độ - người sáng lập 
nhà Trần, nâng lên thành quy chế để bảo vệ dòng họ (phòng ngừa nạn cướp ngôi 
của thế lực ngoại thích), làm cho tầng lớp quý tộc Trần mang tính chất đồng tộc 
cả nội và ngoại. 

Nhưng Nhà nước đời Trần không hoàn toàn mang tính chất quý tộc huyết 
thống, mà có sự tham gia ngày càng quan trọng của tầng lớp quan liêu xuất thân 
từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Dưới triều vua đầu tiên của Vương triều Trần 
là triều Trần Thái Tông (1225-1258), bên cạnh chức Tế tướng và một số chức vụ 
chủ chốt ở trong tay quý tộc, có nhiều chức vụ cao cấp được trao cho những 
người ngoài họ Trần như: Phùng Tá Chu làm đến chức Phụ quốc Thái úy, Nhập 
nội Thái phó, phong tước Đại vương (1236); Phạm Kính Ân làm đến Thái phó 
(1234), thăng Thái úy (1236), tước Quan nội hầu; Nguyễn Bang Cốc (hoạn quan) 
làm Phụ quốc Thượng hầu (1231)... Từ năm 1268, nhà Trần bỗ dụng Nho sinh vào 
các Quán, Sảnh, Viện... thì số quan lại cao cấp ngoài dòng họ Trần càng ngày càng 
tăng lên. Sự kết hợp giữa quý tộc tôn thất với tầng lớp quan liêu là hệ quả tất yếu 
của chế độ quân chủ trung ương tập quyên, trong đó vai trò của tầng lớp quan 
liêu ngày càng quan trọng. Đội ngũ quan liêu và tính chất quan liêu của Nhà 
nước có xu hướng tăng lên, nhưng nói chung mức độ chuyên chế quan liêu chưa 
nặng nề. Cùng với xu hướng và yêu câu phát triển của chế độ quân chủ, vị trí của 
Nho giáo càng ngày càng được tăng cường và dần dần lấn át Phật giáo. 

Nhà nước quân chủ thời Lý, Trần, về phương diện thiết chế, có tiếp thu khá 
nhiều tổ chức chính quyền nhà Tống (960-1279) của Trung Quốc. Mặc dù có mô 
phỏng quan chế thời Tống, nhưng bộ máy Nhà nước quân chủ thời Lý, Trần tỏ ra 
giản yếu, gọn nhẹ hơn, để cho tương hợp với điều kiện chính trị và xã hội Việt Nam. 

3. Nhà nước quân chủ Champa 

Được thành lập vào cuối thế kỷ II, Vương quốc Champa tổn tại được 16 thế 
kỷ. Thoạt đầu, vương quốc này có tên gọi là Lâm Áp, tên gọi Champa chỉ xuất 
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hiện vào thế kỹ VII. Chính quyền Nhà nước của Lâm Ấp, tiếp đó là Chiêm Thành 
tiếp nhận phần lớn nền văn hóa, tôn giáo, chính trị... từ nền văn minh Án Độ. 
Văn minh Án Độ giáo khác với văn minh Trung Hoa ở nhiều mặt, trong đó có 
mặt quan trọng là ít chú ý đến sử học. Vì thế, ngày nay để nghiên cứu về tổ chức 
bộ máy Nhà nước quân chủ Champa, chúng ta có rất ít tư liệu lịch sử. Người ta 
biết đến lịch sử Lâm Ấp và Champa, là thông qua các bộ sử của Trung Quốc, 
Việt Nam và sau này là của các tác giả phương Tây. Những bị ký cổ của Vương 
quốc Champa còn lại đến ngày nay không nhiều, mà có chăng đi nữa, thì những 
thông tin về bộ máy Nhà nước lại hết sức ít ỏi. Vả lại, trong lịch sử 16 thế kỷ tồn 
tại, Vương quốc Champa phải liên tục tiến hành chiến tranh chống lại các triều 
đại Trung Quốc, kế đó là các triều đại Việt Nam, vì vậy các tư liệu lịch sử của họ 
cũng khó lưu giữ cho đến ngày nay được. 


Từ thế kỷ XI, Vương quốc Champa phải lùi dần về phía nam, trước sức ép 
của các Vương triều Đại Việt, và cuối cùng được sáp nhập vào lãnh thổ Việt 
Nam. Vương quốc Champa bị sụp đỗ, không phải vì yếu kém về mặt văn hóa, mà 
nguyên nhân sâu xa là tổ chức bộ máy Nhà nước thiếu chặt chẽ, quy củ và thiểu 
một nền tảng kinh tế mạnh. 


4. Nhà nước quân chủ thời Lê Sơ 


Nhà nước quân chủ thời Lê Sơ, nhất là dưới thời Lê Thánh Tông (1460-1497) 
đã phát triển thành một Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền cao độ. Thời 
kỳ này, tổ chức chính quyền từ triều đình trung ương cho đến các địa phương với 
một bộ máy quan liêu to lớn, cũng như các chế độ về kinh tế, chính trị, những 
quy chế pháp luật đều được xây dựng hoàn chỉnh và có hệ thống. Tổ chức bộ 
máy Nhà nước quân chủ thời Lê Sơ, mặc dù có mô phỏng tổ chức chính quyền 
nhà Minh (1368-1644) của Trung Quốc, nhưng đã cải biến khá nhiều cho phù 
hợp với diều kiện thực tế của xã hội Việt Nam. 

Những cải cách chính trị của các triều vua thời Lê Sơ, đặc biệt là cuộc cải 
cách hành chính dưới triều Lê Thánh Tông đều nhằm củng cố và hoàn thiện nền 
trung ương tập quyền, nhăm tăng cường quyền lực chuyên chế của Hoàng đề. 

Một đặc điểm đáng chú ý về mặt t chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước 
quân chủ thời Lê Sơ là việc tổ chức và thực hiện sự giám sát lẫn nhau giữa một 
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số cơ quan quan trọng của Nhà nước. Việc tăng cường chế độ kiểm tra, giám sát 
"làm cho chức lớn chức nhỏ ràng buộc với nhau" (Lê Quý Đôn - Kiến văn tiểu lục), 
dưới sự chỉ huy tập trung của Hoàng để là nhăm tăng cường sức mạnh của quyền 
lực trung ương, phục vụ cho việc củng có hơn nữa chế độ trung ương tập quyên. 


Nhà nước quân chủ thời Lê Sơ, về mặt đối nội, trong phạm vi thực hiện 
chuyên chính giai cấp, đã có những biểu hiện tích cực nhất định có tác dụng đưa 
đến một sự phát triển của sinh hoạt xã hội tương đối phổn thịnh, làm hòa hoãn 
được các cuộc đấu tranh giai cấp nội bộ. Nhà nước quân chủ thời Lê Sơ, nhất là 
dưới triều Lê Thánh Tông, đã thực hiện những chính sách có tác dụng bảo vệ và 
phát triển sức sản xuất xã hội, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, trong điều kiện 
của nền kinh tế thời quân chủ. Sự phát triển sức sản xuất đó đã đảm bảo được 
một phần việc thỏa mãn nhu cầu chỉ tiêu của Nhà nước quân chủ, mà vẫn không 
quá bần cùng hóa nhân dân, vẫn bồi dưỡng được tới một mức độ nhất định nhân 
lực trong nước, để đáp ứng nhu cầu chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập quốc gia, 
và tiến hành các cuộc viễn chỉnh nhăm mục đích mở rộng cương vực lãnh thổ. 


Về mặt chính trị, sự cố gắng của Nhà nước quân chủ thời Lê Sơ tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn ngừa và trừng trị nghiêm khắc tệ nạn lộng 
quyền và tham nhũng của quan lại... đã gây được ảnh hưởng tích cực trong nhân 
dân, tạo được uy tín cho nên thống trị của các triều vua đầu thời Lê Sơ. 


Dưới sự thống trị của Nhà nước quân chủ thời Lê Sơ, xã hội Việt Nam đã 
đạt được mức phát triển thịnh đạt về mọi mặt kinh tế và văn hóa. Vua Lê Thánh 
Tông (1460-1497) là một ông vua luôn luôn quan tâm tới việc khuyến khích sự 
phát triển của văn học, nghệ thuật. Sử sách cũ thường ngợi ca một nền "(hái bình 
thịnh trị" tương đỗi ở thời kỳ này. 


Như trên đã nói, Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền xuất hiện từ rất 
sớm (thời Ngô, Đinh, Tiền Lê thế kỷ X), đo nhu cầu tự vệ chống ngoại xâm và 
làm công trình thủy lợi, nhưng tới thời Lê Sơ, thế kỷ XV mới phát triển đến cao 
độ. Vào thời kỳ này, sự tan rã của kinh tế điền trang và quan hệ lãnh chúa - nông 
nô cũng là tiền đề thứ nhất của bước phát triển mới của Nhà nước quân chủ tập 
quyền Việt Nam. Nhưng trong xã hội Việt Nam thời Lê Sơ, thế kỷ XV, nên kinh 
tế tư bản chủ nghĩa chưa ra đời, kinh tế công thương nghiệp chỉ mới phát triển 
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dến trình độ của nền kinh tế hàng hóa giản đơn, với những thị trường địa phương 
hạn chế. Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền của nước ta không phải xây 
dựng trên cơ sở phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa, trên cơ sở hình thành của thị 
trường dân tộc thống nhất như ở phương Tây, mà là xây dựng trên cơ sở một trình 
độ phát triển nhất định của kinh tế hàng hóa kết hợp với một nền kinh tế tiểu nông 
rộng rãi, sau khi chế độ điền trang và quan hệ lãnh chúa - nông nô tan rã. 


Nhà nước quân chủ thời Lê Sơ thành lập trên thắng lợi của sự nghiệp bình 
Ngô (chỉ quân Minh xâm lược) đã tạo lập đủ điều kiện để giải quyết cuộc khủng 
hoảng cuối thời Trần theo hướng tiếp tục tăng cường chế độ quân chủ trung ương 
tập quyền và chuyển sang mô hình Nho giáo. Nhà nước quân chủ thời Lê Sơ tiếp 
tục củng cố và có phần mở rộng thêm chế độ sở hữu Nhà nước về ruộng đất, thực 
hiện chế độ quân điền, chế độ lộc điền theo hướng phát triển kinh tế địa chủ với 
quan hệ bóc lột tá điền. 


Từ thế kỷ XV, quốc gia Đại Việt cũng tiếp cận và hội nhập vào quan hệ mậu 
dịch châu Á trong thời đại phát triển thương mại, chuẩn bị và mở đường cho sự 
phát triển kinh tế hàng hóa và đô thị trong thế kỷ XVI, XVI. 


Chế độ quân chủ thời Lê Sơ đã tạo nên một quốc gia Đại Việt cường thịnh 
vào nửa sau thế kỷ XV. Nhà nước Lê Sơ ở thế kỷ XV là biểu hiện của sự phát 
triển thịnh đạt của chế độ quân chủ trung ương tập quyền trong lịch sử nước ta. 
Đó là một Nhà nước hùng cường giữ một vị trí quốc tế quan trọng ở khu vực 
Đông Nam Á thời bấy giờ. 

Nhà nước quân chủ thời Lê Sơ đã xây dựng được các thiết chế khá chính 
quy về mặt tổ chức bộ máy hành chính, và đánh dấu bước phát triển mới về các 
mặt sinh hoạt: chính trị, pháp lý, kinh tế, văn hóa, trong điều kiện xã hội nước ta 
thời quân chủ. Uy tín của chế độ Nhà nước quân chủ thời Lê Sơ, ở cuối thế kỷ 
XV tất to lớn đối với các triều đại quân chủ Việt Nam ở các thế kỷ sau này. 


5. Nhà nước quân chủ thời Mạc và Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài 


Nhà nước quân chủ thời Mạc (1527-1592) và Nhà nước quân chủ thời Lê - 
Trịnh (1592-1788), đều là Nhà nước trung ương tập quyền theo khuynh hướng 
tăng cường bộ máy quân sự và có tính chất trọng võ. 
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Chính sách đối nội quan trọng nhất của nhà Mạc là củng cố và tăng cường 
bộ máy quân sự và tạo ra một cơ sở xã hội mới, một tầng lớp quan liêu mới 
cho triều Mạc, để củng có địa vị thống trị và tiến hành chiến tranh với Nam 
triều, tức triều đình Lê - Trịnh ở vùng Thanh Nghệ trở vào từ năm 1533 đến 
năm 1592. 


Nhà nước quân chủ thời Lê - Trịnh, về mặt hình thức đường như có hai cơ 
quan quyền lực là 7riêu đình vua Lê và Phủ chúa Trịnh, nhưng thực chất quyền 
hành đều năm trong tay chúa Trịnh. Để thực hiện sự chuyên quyền, tập trung quyền 
hành về Phủ chúa Trịnh, họ Trịnh phải đặt ra nhiều cơ quan mới và chức tước mới, 


làm cho bộ máy chính quyền thêm phức tạp, cồng kẻnh... 


Thể chế "Wa Lê - Chúa Trịnh" đã gây nên sự rạn nứt, thậm chí đỗ vỡ niềm 
tin trong dân chúng: họ Lê làm Vua, nhưng thực tế chỉ là bù nhìn, họ Trịnh 
tuy là bề tôi, nhưng lại làm Chúa, thực sự nắm toàn bộ binh quyền trong nước. 
Nhà nước quân chủ Lê - Trịnh, về mặt chính trị, thiếu mất sự "chính danh" 
cần thiết trong niềm tin tưởng của dân chúng. Nhà nước quân chủ Lê - Trịnh 
thiếu cơ sở vững chắc trong nhân dân, lại phải dụng binh liên tiếp để đối phó 
với những tập đoàn chính trị - quân sự đối lập uy hiếp nhiều mặt, nên tính chất 
trọng võ còn rõ ràng hơn, nặng nề hơn Nhà nước quân chủ thời Mạc. Vì thể 
Nhà nước quân chủ Lê - Trịnh tỏ ra bất lực, không thống trị được trong phạm 
VI toàn quốc, không kiểm soát được ngoại trần, không chi phối được chặt chẽ 
các đơn vị thôn, xã. 


Trong thời Lê - Trịnh (1592-1788), hầu như xứ Đàng Ngoài chẳng mắy khi 
được im tiếng súng. Các cuộc nỗi dậy bùng phát khắp nơi, nhất là tại vùng cư trú 
của dân tộc thiểu số. Nhiều tù trưởng thiểu số bị các phe phái đối lập với họ 
Trịnh như họ Mạc ở Cao Băng, họ Vũ ở Đại Đồng (Tuyên Quang)... kích động, 
lôi kéo vào cuộc chiến chống lại triều đình Lê - Trịnh. Do đó, có thể thấy, mặc dù 
rất cố gắng thực thi nhiều chính sách đối với dân tộc thiểu số ở Đàng Ngoài, 
nhưng triều đình Lê - Trịnh cũng không thu được những thành quả đáng ghi 
nhận. Trong bối cảnh đó, bọn quan lại nhà Thanh lợi dụng sự mất ốn định vùng 
biên viễn nước ta, luôn kéo quân qua biên giới cướp phá, trăng trợn xâm phạm 
đến chủ quyền quốc gia của Việt Nam. 
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6. Chính quyên chúa Nguyễn ở Đàng Trong và Nhà nước quân chủ Tây Sơn 


Chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong và Nhà nước quân chủ Tây Sơn có 
một điểm chung là chính quyền Nhà nước còn sơ lược, chưa thật hoàn bị. 


Quá trình hình thành chính quyền Nhà nước Đàng Trong là quá trình chuyển 
biến dần dần từ một chính quyền địa phương thành một Nhà nước riêng biệt, cắt 
đứt quan hệ phụ thuộc với triều đình Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài, trước đây được 


coi là Trung ương của cả nước. 


Chính quyền Nhà nước Đàng Trong tuy đã cắt đứt quan hệ phụ thuộc với 
triều đình Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài, từ đầu thế kỷ XVI, không nộp thuế cống và 
tự xưng là "Chúa" đối với dân chúng, nhưng những người thống trị Đàng Trong 
lúc đầu vẫn giữ danh nghĩa là bề tôi thần phục vua Lê. Các chúa Nguyễn tự 
nguyện nhận chức tước do vua Lê phong cho (tước Quốc công hoặc Quận công), 
giữ các chức phong Tiết! chế Thủy bộ chư dinh, kiêm Tï Ống nội ngoại, Bình chương 
quân quốc trọng sự (tức tương đương Tế tướng) và được quyền truyền tập chức 
tước ấy. Khi bố dụng quan lại thì chúa Nguyễn chỉ dùng kiềm dấu: "Thái phó 
Quốc công" và dùng ấn "7: Ống trấn Tướng quân". 


Tháng 6 năm 1702, chúa Nguyễn Phúc Chu sai người sang Trung Quốc xin 
nhà Thanh phong Vương, nhưng vua Khang Hy (1662-1722) nhà Thanh từ chối, 
vì e rằng "còn có nhà Lê ở đó"”. 

Tháng 5 năm 1744, chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng Vương, đúc ấn "Quốc 
vương", đối với các thuộc quốc xưng là "Thiên vương", triều đình của Nhà nước 
quân chủ mới, đặt ở Phú Xuân (tức Huế). 


Qua đó, ta thấy bộ máy Nhà nước của chúa Nguyễn lúc đầu tương đôi đơn 
giản, sau đó được tăng cường dần. Về mặt tổ chức bộ máy Nhà nước, các quy chế, 
nghỉ thức được dần dần đưa lên ngang mức yêu cầu của một Nhà nước quân chủ 
thực sự. Bắt đầu từ cuối thế kỷ XVII, năm 1691, dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu, 
các quan lại địa phương cao cấp đã được ban cấp "án đồng" và "kiệu đen"”. Từ khi 
chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng Vương trở đi, thì tổ chức bộ máy chính quyền 


1. Đại Nam thực lục. Sđd, tập I, tr.1 15. 
2. Đại Nam thực lục. Sảd, tập I, tr.106. 
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Đàng Trong có thay đổi, những thay đổi này nhằm hoàn thiện quá trình biến một 
chính quyền địa phương thành một Nhà nước quân chủ thực sự. Từ năm 1744, chính 
quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã trở thành Nhà nước quân chủ thứ hai, đối 
sánh với Nhà nước quân chủ Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài, trên lãnh thổ Việt Nam. 


Bộ máy Nhà nước quân chủ của chúa Nguyễn ở Đàng Trong là một bộ máy 
Nhà nước quan liêu mang nặng tính chất quân sự. Quyền lực Nhà nước được thực 
hiện một mặt bằng uy lực của bộ máy chính quyền, nhưng mặt khác còn bằng 
những biện pháp có tính chất mệnh lệnh quân sự đơn thuần, với áp lực của các tổ 
chức quân sự. Các chức đứng đầu các dinh, đa số là võ tướng, tập trung binh 
quyền trong tay. Quân đội đóng tại các địa phương rất đông đảo. Tính chất quân 
sự của chính quyền Đàng Trong phần nào còn nặng nề hơn cả ở Đàng Ngoài. 

Như trên đã nói, các Vương triểu Tây Sơn chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn: 

- Đông Định vương Nguyễn Lữ, từ năm 1786 đến năm 1787. 

- Trung ương Hoàng đế Nguyễn Nhạc, từ năm 1788 đến năm 1795. 

- Bắc Bình vương Nguyễn Huệ - Hoàng đế Quang Trung và con là Quang Toản, 
từ năm 1786 đến năm 1802. 


Trong số các Vương triều Tây Sơn trên đây, chỉ có Vương triều của Quang 
Trung (1786-1792) là một vương triều tiến bộ. Chính quyền mà vua Quang Trung 
xây dựng tất nhiên cũng là một chính quyền quân chủ trung ương tập quyền. Tổ 
chức bộ máy Nhà nước dưới triều Quang Trung và Quang Toản (1792-1802) cũng 
có tính chất quan liêu như ở các Nhà nước quân chủ trước đó. Tính chất quân sự 
của tô chức chính quyền thời kỳ này rất rõ rệt, do yêu cầu của việc tiễn hành 
chiến tranh và trấn áp bằng bạo lực, các lực lượng chống đối của các tập đoàn 
thống trị đã bị lật đồ. Hoàng để Quang Trung là một vị vua luôn luôn ở trên yên 
ngựa chiến đấu. Chính quyền Quang Toản cũng phải đối phó gay gắt với các 
cuộc tiến công liên tiếp của các lực lượng chúa Nguyễn Ánh cho đến khi nó bị 
hoàn toàn sụp đỗ (1802). Vì vậy quản lý quân sự là một việc lớn trong Nhà nước 
quân chủ của Hoàng đế Quang Trung. 

Sau khi Quang Trung mất (1792), con là Quang Toản lên nối ngôi. Nhưng 
triều Tây Sơn dưới sự trị vì của Quang Toản (1792-1802) đã suy yếu rất nhanh 
chóng. Quang Toản tỏ ra bất lực trong khả năng kiềm chế các triều thần và tướng 


898 


Kết luận 


soái, trong điều hành công việc triều chính và trong việc kế tục sự nghiệp của 
Quang Trung, để cho các mâu thuẫn và xung đột nội bộ bùng nô. Triều Quang 
Toản thoái hóa rất nhanh, càng ngày càng mắt lòng dân và không thể coi là một 
vương triều tiễn bộ. 


1. Nhà nước quân chủ thời Nguyễn 


Bộ máy Nhà nước quân chủ do các vua Nguyễn dựng lên, lúc đầu mang nặng 
tính chất quân sự, do yêu cầu trấn áp sức chống đối của các tàn dư lực lượng thù 
địch và thiết lập một trật tự mới. Dưới thời Gia Long (1802-1819), các Tổng trấn 
2 thành: Bắc thành, Gia Định thành và các trấn thủ các trấn đại đa số là võ quan. 
Chỉ từ thời Minh Mệnh (1820-1841) trở đi thì tính chất quân sự đó mới nhẹ dần. 
Các vua Nguyễn rất sợ các âm mưu lật đổ, nên đã thi hành một loạt các biện pháp 
nhằm tập trung quyền hành vào tay nhà vua, đề phòng mọi khả năng cát cứ địa 
phương, hoặc mọi khả năng lộng quyền, tập hợp lực lượng chống đối ở triều 
đình. Lệ "7 bá" (Bốn không) được các vua đầu triều Nguyễn đặt ra nói ở trên là 
một thí dụ... 


Tuy nhiên, Nhà nước quân chủ thời Nguyễn trong thời gian tồn tại độc lập 
(1802-1884) từ khi thành lập cho đến khi bị thất bại trong cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, đã có nhiều cống hiến tích cực trên nhiều phương diện. 
Nước Việt Nam, quốc hiệu đặt năm 1884, và Đại Nam năm 1838, là một quốc 
gia thống nhất trên lãnh thổ rộng lớn gần tương ứng với lãnh thổ Việt Nam 
hiện nay. 


Trên lãnh thổ thống nhất đó, Vương triều Nguyễn đã xây dựng một Nhà 
nước quân chủ tập quyền mạnh mẽ với một bộ máy hành chính và một thiết chế 
vận hành quy củ, chặt chẽ, nhất là sau cuộc cải cách hành chính của vua Minh 
Mệnh vào các năm 1831-1832. 

Nhà nước quân chủ thời Nguyễn, về phương diện thiết chế, đã tiếp thu khá 
nhiều tổ chức chính quyền nhà Thanh (1644-1911), cụ thể là 2 triều vua: Khang 
Hy (1662-1722) và Càn Long (1736-1795) của Trung Quốc. Mặc dù, khi tiến 
hành cải cách hành chính bộ máy Nhà nước, vua Minh Mệnh có mô phỏng về mặt 
thiết chế, hay quan chế thời Thanh, nhưng bộ máy Nhà nước quân chủ thời Nguyễn 
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tỏ ra gọn nhẹ và đơn giản hơn cho phù hợp với điều kiện xã hội Việt Nam ở thế 
kỷ XIX... 


Có thể nói vì xây dựng được một bộ máy Nhà nước quân chủ tập quyền 
mạnh mẽ, cho nên Vương triều Nguyễn đã tạo dựng được một di sản văn hóa đồ 
sộ bao gồm cả văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Di sản đó, một phần đang 
hiện hữu trên đất nước Việt Nam, với những di tích kiến trúc, thành lũy, lăng 


ˆ^ ` 


mộ... và tât cả đã hòa đông với toàn bộ di sản dân tộc. 


Vương triều Nguyễn đã đi vào lịch sử, nhưng di sản văn hóa mà Nhà nước 
quân chủ ây đã tạo dựng nên, kêt tính những giá trị lịch sử và văn hóa của dân 
tộc, thì mãi mãi trường tôn cùng non sông đât nước... 
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Hà Nội, 2004. 

Bảo tổn, tôn tạo và xây dựng di tích lịch sử - văn hoá Đường Lâm (Đồng tác giả). 
Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005. 

kịch sử Thăng Long - Hà Nội (Viết chung với Nguyễn Vinh Phúc - Lê Văn Lan). 
Nxb Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2005. 

Lịch sử Việt Nam, tập 3: Thê kỹ XV-XVI (Đồng tác giả). Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007. 
Cao Bá Quái - Danh sĩ đất Thăng Long - Hà Nội. Nxb Quân đội hân dân, Hà Nội, 2010. 


. Vương triều Trần với Kinh đô Thăng Long (Đồng tác giả). Nxb Thanh Hóa, 2010 
. Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Đồng tác giả). Nxb Công an nhân dân, 


Hà Nội, 2010. 


. Lịch sử tư trởng phương Đông và Việt Nam. Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2012. 
. Mội số vấn đề về Vương triều Tiên Lỷ và quê hương của vua Lý Nam Đề (Đồng tác giả). 


Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2013. 


. Lịch sử Việt Nam thường thức, tập 1: Từ khởi thủy đến năm 1858 (Đồng chù biên). 


Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2014. 


. Một số nhân vật đất phương Nam (Đồng tác giả). Nxb Hồng Đức - Tạp chí Xưa & 


Nay, 2015. 
Với hơn 200 luận văn khoa học đăng trên: 7ạp chí Nghiên cứu lịch sử, Tạp chí Hán Nôm, 
Tạp chí Khoa học xã hội, Tạp chí Xưa & Nay, v.v... và các Kỷ yêu Hội nghị khoa học. 
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NHÀ XUÁT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 
26 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội 
ĐT: 04.39719073 - Fax: 04.39719071 
Website: http://nxbkhxh.vass.gov.vn 
Email: nxbkhxh@gmail.com 


Chi nhánh Nhà xuất bản Khoa học xã hội 
57 Sương Nguyệt Ánh - Phường Bền Thành - Quận I - TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08.38394948 - Fax: 08.38394948 


TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC 
QUẦN CHỦ VIỆT NAM 
(TỪ NĂM 939 ĐẾN NĂM 1884) 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Quyền Giám đốc LÊ HỮU THÀNH 


Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng Biên tập NGUYÊN XUÂN DŨNG 


Biên tập nội dung: NGUYÊN KIM DUNG 
Kỹ thuật vi tính: MAI HƯƠNG 
Sửa bản in: NGUYÊN KIM DƯNG 
Trình bày bìa: NGUYÊN HỮU CƯỜNG 


In 300 cuốn, khô 19 x 27 cm, tại Công ty Cổ phần in và Thương mại Đông Bắc 
Địa chỉ: Số 15, ngõ 14, Phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội 

Số xác nhận đăng ký xuất bản: 2976 - 2015 / CXBIPH /01 - 175 / KHXH 

Số QĐXB: 672/QĐ-NXB KHXH ngày 30/12/2015 

In xong và nộp lưu chiều tháng 12/2015 
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(TỪ NĂM 939 ĐÈN NĂM I884) 


Giá: 298.000 đ 


